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HÃY LÀM TỐT NHỮNG NHIỆM 
VU CÁCH MẠNG CỦA NĂM 1979 


RONG năm qua. thực hiện những Nghị quuếẽt của Đảng, nhân dân 
la đã đại được những tiến bộ quan trọng trong công cuộc xâU 
(ng chủ nghĩa xã hội 0uà bảo öệ Tồ quốc rã hội chủ nghĩa. 

Về mặi xây dựng chủ nghĩdø xõ hội, nước †a không những gặp 
phúi những khó khăn lớn do nền kinh tế kém phái triền 0à hậu quả 
nặng nẻ của chiến tranh gâu ra, mà còn phải đương đầu uới thiên 
tai nghiêm lrọng ouà những hành động thù địch của bọn phản động 
quốc lế 0à taU sai. Trong hoàn cảnh đặc biệt phức tạp đó, nhân dân 
(a Uới nghị lực cách mạng phi thường, 0uẫn tiến bước trên con 
dường xâu dựng chủ nghĩa +a hội. 

Trong lĩnh pực kinh tế, điềm nồi bật nhất là có những cố gắng 
lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Đằng cách đầu mạnh khai 
hoang, phục hóa 0à tăng 0uụ, nhân dân fa đã đưa điện tích gieo trồng 
lên mức cao nhất từ trước đến ngự, đạt 7,62 triệu héc-Ia gieo trồng. 
Sản lượng màu tăng 15% so 0ới năm 1977 0à gấp hai lần so 0ới 
năm 19:5. 

Trong hoàn cảnh khó khăn oề năng lượng, nguyên liệu, 0ật liệu 
uủ phụ tùng tha thế, giá trị sản lượng công nghiệp tăng 7% so 0ới 
năm rước. 

Tiến độ thi công một số công trình công nghiệp quan trọng 0à 
công trình thủu lợi lứn được đàu mạnh. 

XNgatnht giao thông 0oận tải có những cố gắng trong 0iệc tiêp nhận 
à Đuận chuuèn hàng nhập khâu cũng như trong 0iệc bản tải đáp ứng 
Uêu câu của tình hình mới. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa dõi uới các thành phần kinh 
lễ ơ miền Nam được triền khai mội bước mạnh mẽ. Việc củng cỗ quan 
hệ sản xuất +ã hội chủ nghĩa ở miền Đắc, kê cả 0uiệc cải tiến quản LJ 
kinh lế có những tiền bộ. 

Việc thống nhất tiền tệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho 0iệc thống 
nhất chính sách, chẽ độ quản lỤ kinh lẽ, tài chính ðà mở rộng giao 
lưu lrong cả nước. 

Trên lĩnh pực tư tưởng và võn hóa, chúng ta dã dầu mạnh luụên 
truyền đường lỗi, chính sách của Đảng 0à Nhà nước, đấu tranh chống 
các luận điệu xuyên tạc của bọn đề quốc 0à phản động quốc †ẽ, chồng 
các hiện tượng tiêu cực trong xã hội ; nhờ đó đa nâng cao được mọi 
bước giác ngộ chính trị của nhân dân.,Trên cơ sở hoàn thành 0ề căn 
bản 0iệc xóa nạn mù chữ tfrong cả nước, phong trdo bồ túc ăn hóa 
tiếp tục phát triền. Sự nghiệp giáo dục phô thông, đào tạo cán bộ 
chuyên môn 0à công nhân kỹ thuật dược mở rộng... 

Nhìn lại ba năm qua, chúng ta thấu rằng ba cuộc cách mạng đều 
được dầu mạnh. 

Cuộc cách mạng về quơn hệ són xuốti đư giảng một đón quuếi định 
bảo chế độ sở hữu của giai cấp lư sản ở miền Nam. góp phần củng 
cố quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩu ở miền Bắc. Đồng thời, 0uới Điệc 
râu dựng hàng trăn hợp tác xã 0à rất nhiều tập đoàn sản xuất 0d †Ô 
sản xuất ở các tình miền Nam, nó đã cung cấp cho tfq những kinh 
nghiệm mới đề tiến tới cao trào cái tạo nà phái triền nông nghiệp miền 
.Vam trong thời gian tới. 


(uộc cách mạng khoa học — kỹ thuật dược cúc Hiến. Chúng ta da 
cõ gng xâu dựng cơ sở Đặt chất kỹ thuat của chủ nghĩa xã hội, làm 
tăng thêm mội bước năng lực sản xuất của các ngành kinh tế. Tính 
chung. giá trị tài sản cố định trong khu pực sản .vcuất 0uật chất trong 
ba năm qua tăng bình quân hàng năm S%. 

Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa đã có túc dụng nâng cao giác 
ngộ +ã hội chủ nghĩa của nhân dân, dd lùi nà hạn chẽ những hiện 
tượng liêu cực trong + hội, nâng cao một bước trình độ ăn hóa của 
nhàn đán, 0à góp phần lăng cường sự nhất trí trong toàn Đang 0à 
toàn dân trước lình hình 0à nhiệm Dụ mới. 

(ùng 0ới cuộc tấu tranh chống những hành dộng phú hoại của 
bọn phản động trong nước, những kết qua nói trên đã góp phần củng 
cð chính quuền chuyên chính vô sỏn ở nước ỉa. 

Về mặt bảo vệ Tô quốc xð hội chủ ngh†Ta, c húng ta đã làm thải bại 
mội bước những âm mưu oà hành động đen lỗi của bọn phản dộng 
quốc tế nà taU sai. Trước những hành dộng thủ địch của chúng, nhân 


te 


đân ta càng đoàn kết, nhất trí, oà tỏ rõ trách nhiệm của mình đối 
Uới Tồ quốc. Việc tuyền quân đạt kết quả tốt hơn bao giờ hết. Công 
cuộc bỗ trí phòng thủ đãi nước đã oà đang được đầu mạnh. 


Trên mớt trận ngoợi giao, chúng ta đã tranh thủ được sự đồng 
tỉnh, ủng hộ nà giúp đỡ to lớn của các nước +ã hội chủ nghĩa anh 
em, của nhiều nước khúc oà của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Cuộc 
đi thăm 5 nước Đông — Nam Á của Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng 0à 
cuộc đi thăm 14 nước châu Phi của Phó chủ tịch Nguuễn-Hữu-Thọ 
đã dạt được kết qua tối đẹp. Đặc biệt, uiệc kú Hiệp ước hữu nghị uà 
hợp tác giữa nước ta uởi Liên-+ô là một thắng lợi lớn của tình đoàn 
kết hữu nghị oà hợp tác giữa hai nước. Nó hoàn toàn phù hợp uới 
nguyện 0ong của nhân dân hai nước, uới lợi ich của các nước xã hội 
chủ nghĩa, 0à góp phần quuết định 0udo sự nghiệp bảo ouệ hòa bình ở 
chàu Á nà trên thế giới. 


Từ tỉnh hình thực tế của cách mạng nước ïq trong năm qua, 
nhiều nhên tố tích cực đang hình thành và phới triển : 

— tr nhấit trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 0ề tình 
hừnh ðà nhiệm nụ mới đã lạo ra sức mạnh †o lớn pề mọi mặt. 


— Phong trao thủu lợi, tăng oụ, tăng màu liếp tục phát triền. Số 
người lao động đi xâu dựng uùng kinh tế mới, diện tích khai hoang, - 
điện lích trồng rừng tăng nhiều so 0uới các năm trước. Đảng bộ uà 
nhân dân các 0ùng bị lụt nặng đã phát huụ tình thần tự lực tự cường, 
khắc phục tốt những háu quả của thiên tại. Nhiều địa phương có 
Ihanh tích khá toàn diện trong sản xuất nông nghiệp ðà huụ động 
đầu đủ sản phầm cho Nhà nước. 

— Nhiều xí nghiệp 0à hợp tác xã làm ăn giỏi, đạt năng suất 0à 
hiệu quả cao, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn oề điều kiện sản xuấi 
hoặc thời Hết như những nơi khúc. 

— Cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp tư 
bản tư doanh đã giáng đòn quuếit định ào giai cấp tư sản. Cuộc cải 
tạo nông nghiệp được triền khai rộng trên nhiều oùng. 

— Công tác chiến đấu, phục nụ chiến dău, tăng cường lực lượng 
quốc phòng, củng cõ biên giới tiền hành tôi. 

Những nhân tố tích cực nói trên, một khi được phát huụ 0à mở 
rộng, nhất định sẽ giúp chúng ta 0ượi qua những khó khăn trước mắi 
ci® tiến lên mạnh mẻ. 

Tuụ nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan 0à chủ quan, sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta còn phối trải qua những chặng 
dường gau go, gian khồ. Đặc biệt nền kinh tế nước ta đang đứng 
¿rước những khó khăn nghiêm Irọng, do chưa khắc phục được bao 
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nhiêu những mãi cân đối lớn giữa sản xuất nà tiêu dùng, giữa ruấi 
khầu uà nhập khầu, giữa thu nà chỉ của ngân sách Nhà nước, giữa 
tiền lệ 0à hàng hóa, D.0. 


Chúng !a cần thấu cho hết những nguiiên nhân khách quan đề 
nhìn nhận oãn đề cho đúng. Song cũng cần thầu rõ những khuuẽt 
điềm chủ quan trong công tác tồ chức, quản TỦ pà chỉ đạo thực hiện 
đồ ra sức khắc phục. 

Một là, chúng ta chưa có Ú thức đầu đủ 0ươn lên qgiđi qui những 
Ubấn đề cấp bách 0ề kinh tế theo hướng độc lập, lự chủ; chưa thấu 
suối đầu đủ đường lỗi kinh tế của Đăng trong các chủ trương kinh 
lế cụ thề cũng như Irong 0iệc bố trí kế hoạch Nhà nước. Trong công 
lúc kế hoạch hóa, chúng ta chưa biết tận dụng những khả năng io lớn 
Đề lao động, đất đai kết hợp uới những cơ sở còng nghiệp hiện có 
đề cân đối kẽ hoạch một cách tích cực 0à pững chắc; chưa thật sự 
lập trung đồng bộ cho nhiệm 0ụ phái triền nông nghiệp, nhất là lập 
trung cho những địa bàn quan Irọng, những đơn 0{ trọng đi?m, những 
sản phầm chủ uếu ; chưa chú trọng đầu tư thêm đề lận dụng nà phái 
huu những cơ sở công nghiệp sẵn có; chưa xà dựng nhanh, gọn, 
dứt điềm những công trình trọng điềm 0ề cơ khí, năng lượng... ; 
chưa chú trọng đúng mức đến giao thông ân ldi; chưa giải quuẽi 
lối các ấn đề 0oề cơ sở 0ật chất — kũ thuật, oề chính sách 0à lồ chức 
quản lý đề khai thác các khảd năng sẵn có Đề xuất khâu nòng, lâm, hải 
sản, than, a- pa-tit, làm gia công cho nước ngoài, D.D. 

Hai là, một số chính sách kinh tế chưa có tác dụng kằhuuèn hhích 
các cắp, các ngành pà người lao động làm Điệc có Kỹ thuét, có EỤ 
luật, Hết kiệm lao động, Đạt tư, liền pốn, (lạt nàng suấi bà hiệu 
quu cao. 

Chế độ quản lú kinh tế của ta chưa thật sự phù hợp oởới những 
quụ luật kinh lẽ khách quan của chủ nghĩa +ũ. hội pà đặc điềm của 
nước ta tiền từ sản xuất nhỏ lèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; đặc 
biệt là chẽ độ quản lý theo lối hành chính bao cấp chậm được khác 
phục, đã làm cho các ngành, các địa phương bà các cơ sở coi nhẹ 
hiệu qua kinh lẽ. 

Ba lò, công tác !ồ chức quản lý pà chỉ đạo thực hiện có nhiều 
Lhiếu sói. Việc lồ chức lại sản xuấi tiến hành chạm, chưa hình thành 
được hệ thống sản xuất, kinh doanh hợp l trong từng ngành. Giữa 
ngành nà địa phương chưa kết hợp được 0ới nhau thành một cơ cầu 
đúng đẳn. Việc quản lụ ở cơ sở chưa có nên nếp. Công tác chỉ đạo 
thực hiện từ trên xuống dưới còn yếu. Công tác cán bộ có nhiêu thiếu 
sót, không phát huụ dược tác dụng của những cán bộ có năng lực. 

* 


- —_ -Văm 1979 dang đề ra trước toàn Đảng, toàn dân à toàn quân ta 
những nhiệm ụ chung sau đâu : 

Một là, ồn định oà bảo đảm đời sống nhân dân. 

Hai là, củng cõ quốc phòng 0à an nình. bảo oệ Tô quốc. 


Ba lò, tiếp tục xâu dựng cơ sở 0uật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
+a hội nhằm đáp ứng những yêu cầu phái triền kinh tế trước mắt. 
đồng thời chuần bị diều kiện phái triền trong những năm sau. 


Thấu suốt những nhiệm 0ụ nói trên cũng tức là thâu suốt đường 
lối của Đảng ào hoàn cảnh cụ thề của năm 19279 — một năm có Ú 
nghĩu rất quan trọng đối 0ới sự nghiệp phát triền kinh lế nà củng 
cô quốc phòng của đãi nước. 


Trước hết, phải hết sức chăm lo ồn định và bảo đảm đời sống 
củo nhân dân. Đó là mọt yêu cầu rấi cấp bách đề bồi dưỡng sức dân. 
tăng cường chuuên chỉnh 0ô sản. phát huụu quuền làm chủ tập thề của 
nhân dán lao động, đầu mạnh ba cuộc cách mạng. nhằm thực hiện 
lõi ca ba nhiệm 0ụ nói trên. 


Nhiệm 0ụ cùng cố quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc cũng 
được đặt ra mọi cách cấp thiết. Trong piệc thực hiện nhiệm 0ụ nàu, 
chúng ta kiên quuếẽt bảo dam mọi nhu cầu cần thiết cho quốc phòng ; 
mặi khác, đòi hỏi các lực lượng 0ñ trang nhân dân trong khi làm 
nhiệm pụ chủ uều của mình là bảo 0oệ Tòồ quốc, cũng phải góp phần 
tích cực 0ào sự nghiệp phát triền kinh tế, hết sức tiết kiệm của cải 
của đất nước, tránh lãng phi. 


Việc xây dựng cơ sở vật chốt — - kỹ thuột của chủ nghĩoø xã hội 
ưa là một nhiệm pụ cơ bản lâu dài, 0uừa là một nhiệm 0ụ cấp bách. 
Vỏ phải được liên hành mọi cách lập trung, đồng bộ, đề sớm có hiệu 
quả kinh lẽ. 


Ba nhiệm 0ụ nót lrên phải được tiền hành ăn khớp uởới nhau. 
Việc giải quyết tối môi quan hệ gắn bó giữa ba nhiệm pụ đó là một 
trong những tư tưởng chỉ đạo quan trọng nhớt của kẽ hoạch Nhà 
nước năm 1979. 


Đề thực hiện được ba nhiệm nụ nói lrên, chúng ta phải giải quuết 
tốt cận đối quan trọng nhái của kẽ hoạch là: người lao động có việc 
làm và có đủ ăn, đủ mặc; tàn dụng những khảa năng to lớn của ia 0ồ 
lao động và đát đai kết hợp oới những cơ sở ạt chất — kỹ thuậi 
hiện có pà sắp có đồ sớm 0ượi qua những khó khăn trước mắt. đưa 
nen kinh tế liền lên mạnh mẽ trong những năm sau. 

Trong năm 1929, phái làm lối mười nhiệm vụ kinh tế mà kế hoạch 
.Vha nước đa đề ra. 


Cùng uới Điệc phát triền kinh tế, phải cùng cố quốc phòng, on 
ninh. Chúng ia quuết tâm bảo bệ 0ững chắc Tồ quốc Việi-nam xã hội 
chủ nghĩa, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn Đôn 
Đối — lêng Xa-rụ, sẵn sàng chiến đấu cao trên cả nước, bảo 0ệ nên 
chuuên chính 0uô sản, chẽ độ xã hội chủ nghĩa 0à công cuộc lao động 
hỏa bình của nhân dân ta, bảo 0uệ an ninh chính †rị bà giữ pững trật 
tự +ã hội. 

Về mặi đối ngoại, phải tăng cường đoàn kết uới Liên-xô 0E đụại, 
Đới nước Lào anh em 0à các nước xả hội chu nghĩa khúc, 0uới cúc 
lực lượng yêu nước Cam-pu-chia, 0uởi nhân dân cách mạng 0à tiêu 
chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới chống chủ nghĩa đề quốc bà bọn phan động quốc lế, 0ì 
hỏa bình, độc lập dân tộc, dân chủ oà chủ nghĩa rã hội. Tích cực 
phấn dãu cho hòa bình, độc lập, lự do, trung lập, ồn định oà phồn 
Dinh ở Đông Nam Á. Đặc biệt, phải tiếp tục 0ạch trần bộ mặt xấn +a 
của tập đoàn phản động trong giới cầm quụền Bắc-kinh, nêu cao 
chính nghĩa sáng ngời của nhân dân ta trước dư luận thế giới. 


* 


.Vhững nhiệm pụ cách mạng hiện naự dang đòi hỏi Đảng ta phải 
giáo dục sâu sắc tỉnh thần tự lực tự cường, Ú chí cách mạng mạnh mẽ 
0à tỉnh thần làm chủ tập thề cho toàn thề đảng 0oiên bà nhân dân ta. 
Nâu cao trách nhiệm của mọi người đối oới Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Khác phục tư tưởng Ủ lại, thái độ uề odi, thiếu in tưởng, bệnh cục 
bọ, bản bị, địa phương chủ nghĩa. 

Dề thực hiện những nhiệm vụ kinh tế của năm 1979, cần tập 
Irung lam tốt mấu oãn đề sau đâu : 

I - Tận dụng lao động vò đốt đai, mở rộng nông nghiệp vò 
lêm nghiệp. Đâu là nhiệm pụ kinh tế hàng đầu hiện naụ. 

Phải tích cực phản bỏ lại lao dộng nông thôn, tích cực dưa lao 
động di râu dựng các pùng kinh tế mới, chú trọng trước hết đền 
đồng bằng sông Cửu-long 0à Tâ-nguyên đề nhanh chóng tạo ru 
một khối lượng lương thực cần thiết 0à nguồn hàng xuất khủdu quan 
trọng. Trong khai hoang, mở những công trường lớn tàn dụng lao 
động thủ công kết hợp uới một phần máu móc, đồng thời áp dụng 
ngau những biện pháp kÙ thuật tiên tiến. Tính toán chu do quu 
hoạch từng địa bàn, khai hoang đến đâu đưa 0ào san xuất đến đó. 
(hú trọng nga từ đầu những quụ định öề chống xỏói mòn, bảo 0ệ 
môi †rưởng. 
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Ở thành phố, có kế hoạch đầu mạnh sản xuãi hàng hóa đề xuấãi 
khâu, tận dụng lao động làm gia công cho nước ngoài, mở mang sản 
xuất công nghiệp 0à tiều thủ công, tạo nguồn hàng trao đồi 0uới nông 
thôn. Đâu là cách tối nhãit đề phát huụ thế mạnh của thành phố, »ừa 
bao đạm nhu cầu của thành phố, pừa tác động đến nông thôn 0à 
nông nghiệp. k 

2— Đề lận dụng lao động 0à đốt đai, điều mắu chốt là ra sức 
xây dựng vỏ củng có hợp tóc xð, gồn liền với xây dựng cấp huyện. 


Ở miền Nam, cần tiến hành nghiêm chỉnh chỉ thị của Bộ chính 
trị 0ề xóa bỏ triệt đề các hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa cề ruộng 
đất, +úc tiến điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn, đầu mạnh hợp lác 
hóa nông nghiệp. Ở miền Bắc, cần làm tối niệc tồ chức lại sản xuất, 
củng cố hợp tác xã, mở rộng phong trào học tập 0à làm theo các hợp 
tác xã tiên tiến, bảo đảm sau ải năm không còn hợp tác xã kém 
nút, trì trệ. 

Việc xâu dựng 0à cùng cố hợp lác xã phái gắn liền 0uới và dựng 
huyện 0à kiện toàn cấp huuện. Cùng 0ới 0Điệc tăng cường huyện ủu 
piên pề xã 0à hợp lác xã. cần dưa nhiều tỉnh ủụ oiên pề làm công lác 
lãnh đạo trực tiếp ở huuện. Các ngành trung ương cần chuuèền mội 
bộ phận cán bộ quản lÚ pà cán bộ khoa học — kỹ thuật 0è lăng cường 
huuện, giúp huuện làm chủ được quụ hoạch pà kế hoạch, dp dụng 
khoa học — kỹ thuật đè thâm canh, lăng 0ụ, phân công lao động, 
phái triền ngành nghề, lồ chức đời sống. 

Trong khi triền khai 0iệc xà dựng huyện một cách toàn diện 
ðøà đồng bộ, các ngành trung ương 0à các từnh, thành phố phải lập 
trung chỉ đạo một số huyện có 0ị trỈ quan trọng đề nửa xây dựng 
nhanh các huyện trọng điềm, 0ửừa rút kinh nghiệm chỉ dạo chung. 


Việc củng cố cơ sở 0à xâu dựng huyện sẽ giúp cho 0iệc đôi mới 
công tác kế hoạch hóa tiên hành dược lối. Trên cơ sở kế hoạch của 
cơ sở 0à của huuện, mà âu dựng kế hoạch toản ngành của các bộ. 
tồng cục 0à kẽ hoạch theo nàng lãnh thồ của các địa phương. 


3—Ro sức củng cố xí nghiệp, xây dựng ngònh kinh tế — kỹ 
thuật lớn mạnh. 


Các bộ oà địa phương phái quan tâm chỉ đạo piệc củng cố xí 
nghiệp, đưa chế độ quản lý +í nghiệp bào nền nếp: tuân theo các 
qnụ trình, quụ phạm kỹ thuật, giữ »ững các tiêu chuân. dịnh mức 
- kinh tế — kỹ thuật, bảo đảm sản xuất đại hiệu quả 0à năng suấi cao, 
chất lượng lối. Thực hiện sự khen thương đúng đắn ad xứữ phạt 
nghiêm mỉnth ; chống các hiện tượng tu tiện, tự do, ðỏ kỦ Luạt. 


_ Từng ngành phải tổ chức xong sớm sản xuốt của ngành bằng 
cách thành lập các liên hiệp xí nghiệp, công tụ, xí nghiệp liên hợp đồ 
thật sự đL uào hạch toán kinh tế. Các bộ phải làm đúng chức năng 
quản lý hành chính — kinh tế, iức là : lập quụ hoạch 0à kế hoạch phải 
(riền ngành ; xâu dựng chính sách, chế độ, xác định tiêu chuần, định 
mức kinh lễ — kỹ thuật, chỉ đạo phát triền khoa học — kỹ thuật oà 
đào tạo cán bộ, công nhán cho toàn ngành. | 

4 — Cải tiến một số chính sách, trước hết là các chính sách về lưu 
thông, phôn phối. 

Việc cái tiến chính sách phải nhằm: khuuên khích đầu mạnh 
sản xuấi, khuuẽn khích đi sâu 0ào kỹ thuật, khuuẽn khích tiết kiệm 
lao động, 0ật tư, nguyên liệu. Bảo đảm sự nhất trí giữa lợi ích của 
Nhà nước Uớt lợi ích lập thè 0à lợi ích cả nhân; thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động. Mở rộng quyên cho các cấp; chống gò 
bỏ, cứng nhắc. Bảo đam nhanh, nhạu, thuận tiện, chống phiên hà. 
rắc rối, làm chậm các hoạt động kinh lẽ 0à gqâu khó khăn cho đời 
sống. | 

5 — Cải tiến tò chức bộ máy vò chỉ đạo thực hiện. 

Cần chấn chỉnh 0a lăng cường bộ máu quản l của một số ngành 
từ trung trơng đến cơ sở, trước hết là các ngành nông nghiệp, lương 
thực pà thực phẩm, lâm nghiệp, hai sản, ngoại thương. giao thông 
pản dt. 

Giao đầu đủ quUên hạn cho ngành 0à địa phương đề họ dựa theo 
dường lỗi, chủ Irương 0à kẽ hoạch chung, làm chủ phương hướng 0à 
kế hoạch phái triền của mình, chịu trách nhiệm trước Đăng 0à nhân 
dàn pề kếi quả công 0iệc của mình. 

Xúc tiễn Điệc phân cấp quan lJ giữa trung ương 0à địa phương. 
Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ngành đề báo đảm thực hiện các 
nhiệm 0ụ chủ uếu của năm 1979 ở những dịa bàn 0à cơ sở trọng điềm. 
(tồng Lhời có chế độ cho các địa phương 0à cơ sở Trực tiếp làm iệc 
Đới Thường 0ụ Hội đồng Chính phủ. 

Đề cao kỤ luật trong chỉ đạo quan lÚ, nhất là chế độ trách nhiệm 
cái nhân. (Tác đồng chí được phân công phụ trách từng địa bàn trọng 
điềm phái được giao quên hạn Thích đúng đề có thê giải quuết công 
Điệc nhanh chóng 0à có hiệu lực. 

Làm tốt công tác cán bộ. Có kẽ hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sử 
dụng cán bộ đúng đán. Tăng cường cán Độ tốt cho các ngành quan 
trong, các đơn Đị sản vuật bà các huyện trong diềm, Có chính sách 
khuUšn khích cán bộ quản lj bà cán bộ khoa học — Kỹ thuật oề công 
lúc ở các huyện. các đơn Đị cơ sở, các bộ phận trực tiếp sản xuất. 
Niên quyết giảm nhẹ biên chế hành chính. | 


Việc thực hiện nhiệm 0ụ củng cố quốc phòng, ơn nỉnh, bảo vệ Tổ 
quốc phải là trách nhiệm của toàn dân do Đảng ta lãnh dạo, [rong 
đó các lực lrợng 0ñ trang nhân dân đóng 0ai Irỏ nòng cối. 


Phải nêu cao Ú thức trách nhiệm của loàn dân đối 0ới sự nghiệp 
bảo uệ Tồ quốc. 


Phải tăng cường các lực lượng 0ñ trang nhàn dân pề mọi mạặi : 
cả 0ề số lượng 0à chãi lượng, cả 0ề linh thần, tư tưởng 0à trang bị 
kỹ thuật, cả 0ề khoa học — kỹ thuật quản sự oà bản lĩnh chỉ huy, 
chišn đấu của từng cán bộ 0à chiến sĩ, cả nề lực lượng thường lrực 
Đà lực lượng hậu bị, cả nề quan hệ nội bộ, quan hệ quân dân, cũng 
như bõ trí sẵn sàng thế trận chiến tranh nhân dân chống đối lượng 
lác chiến mới 0.0. Đương nhiên, sức mạnh chiến đấu của các lực 
lượng 0»ũ trang nhân dân †a tàu thuộc mội cách quuết định ào sức 
mạnh kinh tế của đãi nước 0à có quan hệ rãi lớn đến sự ủng hộ 0à 
giúp đỡ quốc lẽ. Vì nậu làm tối công lác kinh lễ nà công tác đổi ngoại 
cũng là cách rất quan trọng đề củng cố lực lượng quốc phòng của 
nước ỉa. 


* 


Chúng ta tin tưởng rùng Đảng ta ðà nhàn đân ta hoàn toàn cỏ 
khả năng 0ượi qua những khó khăn trước mắt, (dề tiếp tục dưa cách 
mạng nước la tiền lên. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đăng, dựa ào phong trào cách 
mạng của đông đảo quàn chúng, nêu cao lình thần lự lực tự cường, 
lòng uêu nước xả hội chủ nghĩa 0à tỉnh thần quốc tế 0ô sản, phái 
huu những nhân lố lích cực, nhân dân †qa, quân đội ta nhất định sẽ 
đưa sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa +a hội liền lên mạnh mẽ 0à 0ững 
chắc, đem lại cơm no, do ấm cho nhân dân ; nhất định sẽ chiến thẳng 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, bảo ệ được nền độc lập 0à lự 
do của Tò quốc thân uêu. 

Với Ú chí sắi đá 0à niềm tin 0uững chắc, nhân dân oà quân tội ta 
hãu anh dũng liễn lên, hoàn thành lối những nhiệm ðụ cách mạnc Ụ 
của năm 1979! 


THẮNG LỢI VÏ ĐẠI CỦA NHÂN 
DÂN CAM-PU-CHIA ANH HÙNG 


Ừ đất nước Cam-pu-chia đau thương và anh dũng, một tin vui 
truyền đi khắp thể giới. Đúng 12 giờ 30 phút ngày 7-1-1979 thủ đô 
Nông-pênh được hoàn toàn giải phóng. Lá cờ đỏ mang hình năm 
ngọn tháp màu vàng của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 
Cam-pu-chia đã tung bay phấp phới giữa thủ đô Nông-pênh. 


Trước cuộc tiến công ảo ạt của các lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 
pu-chỉa và cuộc nồi dậy dồn đập của nhân dân các dân tộc Cam-pu-chia, tập 
đoàn phần động Pôn Pốt — lêng Xa-ry, tay sai của lực lượng phần động nước 
ngoài, đã sụp do hoàn toàn. 

Thê theo nguyện vọng của nhân đân Cam-pu-chia, Hội đồng nhân dàn 
cách mạng Cam-pu-chia đo Chủ tịch Hẻng Xom-rin đứng đầu đã được thành 
lặp đề quản lý đất nước. 

Nhân đân Cam-pu-chia đã giành được quyền làm chủ đất nước của mình. 
Một kỷ nguyên mới đã mở ra trước nước Cam-pu-chia anh hùng : kỷ nguyên 
độc lập, tự do, tiến lén chủ nghĩa xã hội. 


* 


Nhân dàn Cam-pu-chia vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn và lao 
động cần chì xây đựng đất nước. Cùng chung cảnh ngộ bị chủ nghĩa đế quốc 
ap bức, trong hơn một thế kỷ nhân đân Cam-pu-chia đã sát cánh cùng nhân 
đân hai nước Lào và Việt-nam anh em chiến đấu đề giành độc lập. tự 
do. Sau khi để quốc Mỹ rút khói Cam-pu-chia và chính quyền tay sai MỸ bị 
sụp đồ ngày 17-1-1975, đăng lẽ nhân đàn Cam-pu-chia được sống yên Ôn trong 
họa bình, đọc lập, tự do và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
thật sự, nhưng tập đoàn Pôn Pốt —lêng Xa-ry phản bội sự nghiệp cách mạng 
của nhàn dân Cam-pu-chia, thiết lập chế độ độc tài phát-xít và thi hành chính 
sách diệt chúng ở Cam-pu-chia, gieo rắc thăm họa kinh khủng cho nhân dân 
Gaimm-nu-chia. _ 
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Hơn ba năm qua, tập đoàn phản dộng Pòn Pốt — lêng Xa-rv đã gây ra biết 
bao đau thương và tang tóc cho nhàn dân Cam-pu-=chia. Hàng triệu người Cam- 
pu-chia đã bị giết. Tất cả những người dân ở thành thị đều bị bắt buộc phải 
rời bỏ nhà cửa đi về nông thôn sống trong cảnh cơ cực, chết dần chết mòn dưới 
chế độ lao động khô sai. Nhiều làng, xã bị triệt hạ. Với chính sách cưỡng bức 
nhân dân vào sa hợp tác xã tập thê triệt đề », «ăn chung, ở chung », * xóa bỏ tiền 
tệ, chợ búa », tập đoàn Pôn Pốt—-lêng Xa-ry tước đoạt mọi phương tiện sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân Cam-pu-chia, bắt mọi người phải lao động quá 
sức, ăn đói, mặc rách, làm cho mọi tầng lớp đều bần cùng và biến thành nô lệ. 


Bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry đã làm cho nền kinh tế Cam-pu-chia bị đỏ 
nảt. Chúng đã phá hoại nghiêm trọng nền văn hóa lâu đời của dân tộc Cam- 
pu-chia. Chúng xóa bỏ các truyền thống và phong tục tốt đẹp của nhân dàn 
Cam-pu-chia. Chúng chà đạp quyền tự do tín ngưỡng của nhàn dân. Chúng 
phá tan hệ thống chùa chiên của đạo Phật, nền quốc đạo lâu dời của nhàn dân 
Cam-pu-chia. Chúng cưỡng bức các sư sãi hồi tục. Chúng diệt đạo Hồi đi đối 
với diệt dân tộc Chăm-pa. Chúng xóa bỏ hầu hết các trường học, từ tiêu học 
đến đại học, bắt học sinh đi lính đề phục vụ cho chúng. Chúng tô chức những 
cuộc “hôn nhân tập thê » cưỡng ép thanh niên nam nữ lấy nhau theo ý muốn 
của chúng. chà đạp lên quyền tự do kết hôn của thanh niên. Chúng cắt đứt 
mọi tình cảm và quan hệ cha mẹ con cải, anh em, vợ chồng, họ hàng, xóm 
làng. Chúng xóa bỏ gia đình, xóa bổ làng mạc, cưỡng bức mọi người dân vào 
ở trong những trại tập trung trá hình. Chúng phân loại nhân dân để chia rẽ, 
kin kẹp, dùng số người này chém giết số người khác. Chúng đã tàn sát hàng 
loạt những người cách mạng và yêu nước chân chính, những cán bộ và chiến 
SĨ có công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì những 
người nảy không chịu đi theo con đường phản nước hại dân của chúng. 


Đề đánh lạc hướng đấu tranh của nhân dàn trong nước và che giấu tội 
ác của chúng đồng thời đề phục vụ chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-rv đã tiến công xâm lược Việt-nam, gây ra cuộc chiến 
tranh biên giới chống Việt-nam. Chúng đưa thanh niên Cam-pu-chia ra làm 
bia đỡ đạn đề thực hiện chính sách bành trướng của bọn phản dộng quốc tế. 
Chúng đã gieo rác biết bao tội ác đối với nhân đàn Yiệt-nam- 


* 


Chính sách phản động của bọn Pòn Pốt — lêng Xa-ry làm cho nhàn dân 
Cam-pu-chia vô cùng căm tức. Hơn ba nắm qua nhân dàn Cam-pu-chia đã 
đoàn kết đứng dậy đấu tranh kiên quyết chống bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry dễ 
lật đồ ách thống trị phát xít của chúng. 

The hiện ý chi và nguyện vọng của nhàn dân các đàn tộc Cam-pu-chia, 
Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia đã ra đời. Mặt trận chủ 
trương « Đoàn kết toàn dán, nói dâu đánh dồ tập đoàn phản dộng gia dình trị 
Pôn Pối — lêng Xa-rụ, bẻ lũ đọc tải quân phiệt trong nước làm (aụ sai cho lực 
lượng phản động nước ngoài ; xóa bỏ chế độ tàn ác đâm máu của chúng, thiết 
lập chế dộ dân chủ nhản dán, phát huụ truyền thống Ang-co, làm cho nước 
Cam-pi-chia thật sự là một nước hòa bình, dọc lập, đân chủ, trung lập, không 


11 


liên kết oà tiến lên chủ nghĩa xã hội. góp phân tích cực uào cuộc đầu tranh chung 
cho hỏa bình 0à ồn định ở khu 0ực Đông — Nam châu Â?, 


Sự ra đời của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước đã gây một niềm 
phấn khởi cách mạng to lớn khắp đất nước Cam-pu-chia. Cương lĩnh cứu 
nước 11 điềm của Mặt trận được các tầng lớp nhân đân Cam-pu-chia nhiệt 
liệt tán thành. Lời kêu gọi cứu nước của Mặt trận được nhân dân các đân tộc 
Cam-pu-chia sôi nồi hưởng ứng. 

Dưới ngọn cờ của Mặt trận đoàn két dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, các 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia dã tiến công dịch khắp mọi nơi 
trên đất nước Cam-pu-chia. Phối hợp với cuộc tiến công của các lực lượng vũ 
trang cách mạng, nhân dân các dân tộc Cam-pu-chia đã nội đậy đồng loạt, 
xóa bỏ chế độ tàn bạo của bè lũ Pôn Đối — lêng Xa-ry. 

Cách mạng Cam-pu-chia đã giành được thắng lợi vẻ vang. Từ nay nhân 
dân Cam-pu-chia là người chủ vĩnh viễn của đất nước Cam-pu-chia giàu 
đẹp. Cá loài người tiến bộ hoan nghênh thắng lợi vĩ đại của nhân đân Cam- 
pu-chia anh hùng. 


* 


Nhân dân Việt-nam ta vốn có truyền thống đoàn kết và hữu nghị lâu 
đời với nhân dân Cam-pu-chia anh em. Cùng chung cảnh ngộ bị chủ nghĩa để 
quốc áp bức suốt một thế kỷ. chúng ta thông cảm sâu sắc với những nỗi 
đau khô của những người anh chị em Cam-pu-chia, và vui mừng trirước những 
thắng lợi của họ. 

Thắng lợi vĩ dại của cách mạng Cam-pu-chia đánh dấu sự toàn thắng 
của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của ba dân tộc anh em cùng sống 
trên bán đão Đông-dương. Từ nay, thoát khỏi sự áp bức và khống chế của 
bọn xâm lược nước ngoài, ba dân tộc anh em Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia 
cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên tinh thần tuyệt đối tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau. Truyền 
thống đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba đân tộc sẽ được phát huy 
hơn nữa trong sự nghiệp hòa bình xây dựng đất nước và bảo vệ Tô quốc của 
nhân dân ba nước anh em. 


Với tỉnh thân chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả, nhân dân Việt-nam nhiệt 
liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của nhân dân Cam-pu-chia anh hùng. 


Tạp chỉ Cộng sản 
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TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG 
"LÝ LUẬN QUÂN SỰ VIỆT - NAM 


LÊ - DUẦN 


Lời Bọ biên tập — Cách đáp 6 năm, ngày 11-1-1973, đồng chỉ 
Lê-Duần. Tông bỉ thư Ban chấp hành trung ương Đảng đã đến 
thăm quán chủng phòng không — không quân Quần đội nhân dân 
Việt-nam. Trong dịp nàg đồng chỉ đã nói chuyện uởi các cán bộ cao 
cấp uà trung cấp quân chủng phòng không — không quần 0ề 0uấn 
đề nghiên cứu xảu dựng lý luận quân sự Việ(-nam. 


Đề giúp bạn dọc nghiên cứu đường lối quản sự của Đảng, 
chúng tôi xin đẳng bản lược ghỉ bài nói đó của dồng chí Lê- 


Duẩn. - 


'l HÚNG 
+ quái 


Chưa bao giờ tôi vui 

mừng và xúc động như lúc này! 
Trong cuộc đấu tranh sinh tử 
ø:ữa ta và địch, chúng ta đã lường 
trước những tôn thất, hy sinh. 
Dân tộc ta đã từng đứng trước 
nguy cơ bị diệt vonø dưới ách 
thống trị tàn bạo của bọn phong 
kiến nước ngoài trước kỉa và bọn 
đẻ quốc hơn một thế kỷ nay. Chỉ 
một trận đói năm 1945 đã làm 
chết hơn hai triệu đồng bào ta! 
Từ Cách mạng tháng Tám đến 


ta thắng lớn 


nay, nhân đân ta phải liên tiếp 
đương đầu với sự xâm lược của 
phát xít Nhật, thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ. Hàng chục vạn chiến 
sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống 
vì độc lập, tự do của Tô quốc! 
Con cháu chúng ta muôn đời ghi 
nhớ sự hy sinh cao cả đó l 

Vừa qua, giặc Mỹ lại đem bom 
đạn đến đánh phá hòng hủy diệt 
Hà-nội và Hàải-phòng. Món nợ 
máu này, chúng đã và còn phải 


. trả ! Các đồng chí đã dánh rất giỏi 


và thắng rất lớn. Các đông chỉ đã 
tiêu điệt nhiều máy bay B.52, đập 
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tan uy thể của không lực Hoa-kỳ, 
con bài chủ của chính sách « ngăn 
đe» của Mỹ. 

Thay mặt Trung ương Đăng, tôi 
nhiệt liệt khen ngợi và hoan hô 
tắt cả các đồng chí ! 

Trong kháng chiến chống Mỹ, 
cả hai miền đều đánh giỏi. 
miền Nam, ta đã đánh thắng một 
đội quân xâm lược lớn được trang 
bị rất hiện đại, gồm hơn năm 
chục vạn quân viễn chỉnh Mỹ và 
ngót một triệu quản tay sai. Ơ 
miền Bác, ta đã làm thất bại cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không 
quản của Giôn-xơn. Bây giờ ta 
lại thắng lớn, đập tan cuộc lập 
kích chiến lược bằng cả không 
quân chiến lược và không quân 
chiến thuật của Ních-xơn, đánh 
bại cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai của giặc Mỹ. ˆ 

Những thắng lợi đó khẳng định 
sự đúng dắn của đường lõi quân 
sự của Đảng ta. Chúng ta cần 
tông kết kinh nghiệm của chiến 
tranh chống Mỹ, cứu nước đề xây 
đựng cho được một lý luận quân 
sư Việt-nam hoàn chỉnh. Đây là 
một vấn đề rất quan trọng. Trong 
thực tiễn cách mạng, bất cứ làm 
việc gì mà muốn đại tới thành 
công thì phải hiều rồ lý luận về 
việc đó ; bởi vì không có lý luận 
cách mạng thì không có phong 
Irào cách mạng. Trong chiến 
tranh cách mạng cũng vậy, không 
có lý luận quản sự thì không thê 
đánh thắng được quân giặc. Cuộc 
chiến đấu của chúng ta đang tiếp 
tục. Từ thắng lợi hôm nay, chúng 
ta phải tiến lên giành thăng lợi 
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hoàn toàn. Và ngày mai thắng 
xong giặc ÄAlỹ, nhân dàn ta phải 
luôn luôn chăm lo bảo vệ Tô 
quốc. Vì vậy, cân làm cho cán bộ, 
chiến sĩ quân đội ta nắm vững 
hơn nữa lý luận quân sự Việt- 
nam, khoa học quân sự Việt- 
nam. 

Là một công cụ của Nhà nước 
vô sản chịu sự lãnh đạo trực tiếp 
và tuyệt đối của Đăng, quân đội 
ta trước hết phải học tập hiều 
biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phải quán triệt sâu sắc đường 
lối chính trị của Đẳng. Đường lõi 
đó đã được các Đại hội của Đảng 
quyết định và được Ban chấp 
hành Trung ương và Bộ chính 
trị chỉ đạo thực hiện đề biến 
thành hành động cách mạng của 
quần chúng. Nhưng là lực lượng 
vũ trang của Đảng thì quản dội 
phải coi việc tÖ chức thực hiện 
thắng lợi đường lối quân sư, 
nhiệm vụ quân sự đo Đẳng đề ra 
là nhiệm vụ trung tâm của mình. 
Muốn thế, nhất thiết phải xây 
dựng lý luận quân sự, khoa học 
quân sự đề trang bị cho quân 
đội ta. Đó là cơ sở đẻ chỉ đạo 
mọi hoạt động của quân đội từ 
mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch 
cho đến toàn bộ chiến lược quân 
sự ;là cơ sở đề đào tạo cán bộ, 
huấn luyện bộ đội, nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang của chúng ta. 

Làu nay chúng ta đã làm công 
tác nghiên cứu lý luận quản sự 
và đã thu được một số thành tựu 
đảng kê; tuy nhiên nhìn chung 
kết quả còn hạn chế, Nhiều vấn 


đề chưa được nghiên cứu; có 
những vấn đẻ đã nghiên cứu 
nhưng chưa sâu, hoặc phân tích, 
lý giải thiếu chặt chẽ, thậm chí 
có khi kết luận sai những điều ta 
dã làm đúng và rất sáng tạo. 
Trong những thiếu sót nói trên, 
có trường hợp liên quan đến 
những lệch lạc về quan điềm, tư 
tưởng, nhưng thường là do sai 
làm vẻ phương pháp luận. Điều 
đó khiến cho ta nhận thức một 
số vấn đề quân sự chưa thật sáng 
tỏ, và khi vận dụng kinh nghiệm 
vào thực tiễn chiến đấu, có nơi, 
có lúc ta làm chưa hay lắm, cho 
nên đáng lẽ thắng mười phần thì 
ta chỉ mới thắng được báy, tám, 

Muốn nghiên cứu, xây dựng Ìý 
luận quân sự Việt-nam, chủng ta 
phải nắm vững phương pháp luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phương pháp duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử. Chính đó là 
nội dung cơ bản, là thực chất làm 
cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin trở 
thành chân lý phô biến, thành 
kim chỉ nam cho mọi hành động 
cách mạng của chúng ta. 

Trong Bút kú triết học, Le-nin 
có nhận xét rằng nhiều nhà mác 
xít đọc bộ «Tư bản » của C, Mác 
hàng chục nắm mà chưa hoàn 
toàn hiệu được C. Mác ; Người đã 
chỉ ra nguyên nhân là « họ chưa 
nghiên cứu kỹ và hiều toàn bộ lô 
gích học của Hê-ghen» (1). Có 
nghĩa là họ chưa nắm được giá 
trị của phương pháp luận mà 
C. Mác đã kế thừa và vận dụng 
sáng tạo trong khi viết bộ « Tư 
bản »s. C. Mác đã nghiên cứu chủ 


nghĩa tư bản bắt đầu tử hàng hóa 
đến tiên tệ, đến giá trị, giá 
trị thặng dư và tư bản. Đó là 
phương pháp suy luận đi từ tế 
bào đơn giản nhất đề (ìin ra được 
những nguyên lý và quy luật của 
sự vật. 

Năm 1848, trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, C. Mác và 
F. Ăng-ghen đã đưa ra một luận 
điềm nồi tiếng: «Lịch sử tất cả 
các xã hội, cho đến ngày nay chỉ 
là lịch sử đấu tranh giai cấp »(). 
Bốn mươi năm sau, trong cuốn 
Nguồn gốc của gia đình, của chế 
độ lư hữu uủdà của Nhà nước 
I'.Ăng-ghen lại viết: « Nhân tố 
quyết định trong lịch sứ, quy cho 
đến cùng là sản xuất và tái sản 
xuất ra đời sống trực tiếp» 3). 
Đấu tranh giai cấp diễn ra trên 
cơ Sở sản xuất, trên cơ sở kinh tế; 
nếu không nghiên cứu kỳ điều 
ấy thì sẽ hiều sai về dấu tranh 
giai cấp. Từ Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản đến Nguồn gốc của giu 
dình, của chế độ lư hữu 0d của 
Nhà nước, lý luận về khoa học 
dấu tranh cách mạng phát triên 
như thế dấy. Và mỗi lần phát triền 
lý luận là mỗi lần người ta đi sâu 
vào bản chất và các quá trình 


(1) V.I.ê-nin: Bút ký triết học, Nhà 
xuất bản Sư thật, Hà-nội, 1963, 
trang 200. 

(2) C. Mác, F. Ăng-ghen : Tuyền ngôn 
của Đảng cộng sản, Nhà xuất bắn Sự 
thật, Hà-nội, 1971, trang 42. 

(3) F. Ăng-ghen: Nguồn gốc của gia 
đình, của chế độ tư hữn 0d của Nhà 
nước, Nhà xuất bản Sự thật, 1972, 
trang 6. 


phát triền của sự vật, đi sát gần 
chân lý hơn. Rð ràng trong công 
tác lý luận, công tác khoa học, 
chúng ta không thê đơn giản. Đề 
khẳng định một kết luận, phải lật 
qua lẬt lại vấn đẻ nhiều lân. Phải 
có thái độ nghiêm túc, vừa cách 
mạng, vừa khoa học. Chỉ có nhiệt 
tình, chỉ bằng vào kinh nghiệm 
rõ ràng là chưa đủ; còn phải có 
kiến thức, ngày càng có thêm 
nhiều kiến thức, thì mới di tới lý 
luận, đi tới khoa học được. 

Hiều được khoa học quản sự 
là một điều khó và về một mặt 
nào đó, eó thề khó hơn là hiệu 
khoa học kinh tế, khoa học sản 
xuất. Khoa học quân sự là khoa 
học về các quy luật dấu tranh 
bằng bạo lực, bằng sức mạnh, 
bằng vũ trang giữa các lực lượng 
xã hội đối lập nhau. Nó liên quan 
dến những con người khác nhau, 
với tư cách là những giai cấp và 
đân tọc đối địch nhau, tung ra 
những nỗ lực cao nhất, sử dụng 
những vũ khí, những phương tiện 
chiến tranh, những thành tựu 
khoa học mới nhất vào cuộc dấu 
tranh sống còn với nhau đề thực 
hiện mục dích chính trị của mình, 
Cho nẻn nó là một môn khoa học 
tông hợp, phải dựa vào nhiều 
mòn khoa học, nghiên cứu nhiêu 
thứ quy luật, cả quy luật của đầu 
tranh xã hội và quy luật của thiên 
nhiên, của kỹ thuật. Ngoài những 
quy luật chung phô biến, còn có 
những quy luật riêng do điều kiện 
xã hội, hoàn cảnh địa lý... của 
từng nước sinh ra. Những quy 
luật đó tác động lắn nhau, cùng 
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điễn ra trong một thời gian nhất 
định và một không gian nhất 
định, Chúng không ngừng vận 
động cùng với sự vận động của 
những điều kiện cụ thể, và luôn 
luôn tác động vào các bên tham 
gia chiến tranh, thông qua. hành 
động của các bên tham chiến mà 
tác động vào quá trình phát sinh, 
điện biến và kết thúc của từng 
hoạt động tác chiến nói riêng 
cũng như của chiến tranh nói 
chung. Bên nào nắm được những 
quy luật đó và biết vận dụng 
những quv luật đó phù hợp với 
những điều kiện cụ thê trong quá 
trình điều khiền chiến tranh, thì 
bẻn đó nhất định giành được 
thắng lợi, Đây là một vấn đề 
khoa học và còn là một nghệ 
thuật nữa. 

Ta đánh thắng giặc Mỹ không 
phải là chuyện tình cờ, may rủi. 
Vừa qua ta hạ dược nhiều máy 
bay B.52 là vì ta phán đoán đúng 
tình hình, nắm được quy luật. 
hoạt động của địch và đề ra được 
cách đánh tốt; vì ta phát huy 
được ý chỉ chiến đấn không lay 
chuyên của quân đội và nhân dân 
ta đề xây dựng lực lượng phòng 
không ; vì các lực lượng vũ trang 
của chúng ta đã làm chủ được kỹ 
thuật quân sự hiện đại, sử dụng 
thành thạo những vũ khí có trong 
tay. Không làm đúng, làm tốt 
lất cá các công việc đó thì làm 
sao ta có thể đánh thắng được 
giòn giã như vậy 2 

Muốn đánh thắng, phải biết 
địch, biết ta, phải có thiên thời. 
địa lợi, nhàn hòa. Ta đánh Mš 


trên đất nước ta, với địa hình 
dài và hẹp, với những con người 
mang săn truyền thống, tàm hồn 
và dặc tính riêng. Cho nên ngoài 
việc nắm vững khoa học quân sự 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, ta 
còn phải hiều rõ những đặc điềm, 
những cái riêng của Việt-nam đề 
vận dụng lý luận sát hợp với hoàn 
cảnh cụ thề của nước ta. 


Ta thắng Mỹ là do ta có 
cách đánh thích hợp, về chiến 
lược cũng như về chiến thuật, 
vẻ đường lối quân sự cũng như 
về nghệ thuật quân sự. Có thê 
nói ta đã sáng tạo ra một kiêu 
chiến tranh giải phóng đân lộc 
và bảo vệ Tô quốc, một cách đánh 
giác mang nhiều đặc điềm Việt- 
nam, 


Tư tưởng chiến lược của ta là 
tiền công. Trong suốt cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cửu nước, ta tiến 
cong là chính; ngay cả khi đế quốc 
M\lý đưa vào đất nước ta bốn, 
nằm chục vạn quản, ta vẫn không 
iui vẻ phòng ngự. Xuất phát từ 
tư tưởng chiến lược đó, đồng 
thời căn cứ vào tính chất của 
chiến tranh và đặc điểm của chiến 
trưởng, ta đã đẻ ra phương chàm 
« làm chủ đề tiêu diệt địch. tiêu 
diệt địch đề làm chủ », tạo ra thế 
trận liên hoàn của chiến tranh 
nhân đân nhằm căng địch ra, 
chia cát, bao vây dịch lại mà 
đanh. Ta tiền công địch dòng 
thời ta biết kéo địch xuống thang 
từng bước, đi đến kéo tuột dịch 
xuông đề đánh thắng hoàn toàn. 
Đó là một số trong những nét 


đặc thủ rất quan trọng trong 
đường lối quân sự của ta. 

Trong khi nghiên cứu, xây 
dựng lý luận quân sự, cần phải 
phân tích các mối quan hệ và sự 
kết hợp giữa chính trị và quân 
sự, giữa khởi nghĩa của quần 
chúng và chiến tranh cách mạng, 
giữa tiền tuyến và hậu phương. 
giữa ba vùng chiến lược, øiữa ba 
thứ quân và các quy mô tác 
chiến, v.v. đề rút ra kết luận về 
những vấn đề có tỉnh quy luật 
tạo thành nghệ thuật quân sự và 
sức Tnạnh tông hợp của chiến 
(ranh nhân dân Việt-nam. 

Nói đến đánh giặc, đặc biệt phải 
nói đến con người, Ta đánh 
thắng giặc Mỹ là nhờ có chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, có chế độ mới, 
đông thời nhờ có con người Việt- 
nam, và ta thường nói trong chiến 
tranh, con người là nhân Lố quyết 
định. Đúng thế. Nhưng con người 
nói ở đây là con người lịch sử, 
con người cụ thể. Con người đó 
phải ở trong một tô chức nhất 
định, được trang bị như thẻ nào 
về tỉnh thần và vật chất thì mới 
có sức mạnh, và do đó mới đóng 
được vai trò quyết dịnh, Nếu chỉ 
là con người chung chung, sống 
riêng lẻ với hai bàn tay trắng, với 
bộ óc trống rồng, không có kiến 
thức gì cả thì làm sao có thẻ trở 
thành nhân tổ quyết định được ? 
Vi vậy, ta phải nghiên cứu lịch 
sử Việt-nam, qua đó mà hieu con 
người ViệtL-nam với truyền thông 
anh hùng của dàn Lộc, với những 
đức tỉnh tốt đẹp và tài thao lược 
tử ngàn xưa đẻ lại. Ta lại phái 


1; 


nghiên cứu con người Việt-nam 
đã vùng dậy giành giải phóng, 
đang nắm lấy vận mệnh của 
mình và quyết định tiền đồ của 
đit nước, từ đó mới thấy được 
sức mạnh cách mạng rất to lớn, 
năng lực chiến đấu rất hùng hậu 
của nhân đân ta thông qua những 
tô chức chính trị và vũ trang 
mang tính chất quần chúng. 

Tìm hiều con người, chúng ta 
khong thê bằng lòng với việc xem 
xét lập trường giai cắp một cách 
chung chung, coi đó như là một 
thuộc tính không hề thay đồi. 
Thật ra không phải như vậy. 
Muốn tìm hiều con người phải 
đặt nó trong quá trình phát triền 

của lịch sử. Từ địa vị nô lệ và 
"làm thuê chuyên thành địa vị 
con người tự do và làm chủ, thì 
ý thức, tư tưởng, quan điềm, lập 
trường của nhân dân lao động có 
những biến chuyên rất cơ bản và 
sâu sắc. Có thấy rõ điều đó thì 
mới đánh giá đúng lòng yêu nước, 
ý thức giác ngộ giai cấp, tính 
thần độc lập, khát vọng tự do 
của các tầng lớp nhân đân, do đó 
mới làm tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục đề phát huy vai trò của 
con người trong chiến đấu. Ví dụ, 
đối với thanh niên, thiếu niên, 
việc giáo dục truyền thống qua 
lịch sử đân tộc là rất quan trọng, 
song mục đích không phải là đề 
phát động các em vùng dậy như 
những thẻ hệ bị áp bức, bóc lột 
trước kia, mà cái chính là đề khơi 
dậy và bỏi dưỡng cho các em tính 
thần làm chủ tập the. 

Chúng ta cũng thường nói đến 
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tư trởng, nhưng tư tưởng là gì? 
Vẻ vấn đề này, trong chúng ta có 
người nhận thức chưa đúng, và 
vẻ công tác tư tưởng chúng la 
làm cũng chưa thật tốt. Một số 
tài liệu nói về tư tưởng và công 
tác tư tưởng trong bộ đội còn đơn 
giản và công thức lắm; lúc thì 
coi tư tưởng như là những hiện 
tượng tâm lý thông thường; lúc 
lại đẻ cao quá mức, tuyệt đối hỏa 
tư tưởng theo -chủ nghĩa duy Ý 
chí. Nói đến tư tưởng trong quân 
đội, một mặt là nói đến lý tướng 
cách mạng, đến nhận định kẻ 
thù, đến tỉnh thần sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc, và ý thức 
kỷ luật, ý thức chấp hành mệnh 
lệnh... Song mặt khác, không thê 
không nói đến sự hiều biết về 
đường lối quân sự, vẻ lý luận và 
khoa học quân sự. Công tác tư 
tưởng trong quân đội không chỉ 
nhằm động viên, bồi dưỡng tỉnh 
thần chiến đấu cho cán bộ, chiến 
sĩ, mà còn phải trang bị cho họ 
những hiều biết cần thiết về lý 
luận quàn sự và khoa học quản 
sự. | 

Chúng ta giành được thắng lợi 
là do chúng ta dám đánh, đám 
thắng và biết đánh, biết thắng, 
Phải dũng cảm, phải quyểt tàm 
dám đánh, dâm thắng ; nhưng còn 
phải biết đánh, biết thắng nữa 
thì mới thắng được. Dám đánh, 
dám thắng là tình càạm cách 
mạng ; đó là điều kiện không thề 
thiếu dược giúp ta đặt đúng văn 
đề. Còn biết đánh, biết thẳng là 
tài năng, lý trí, là lý luận, khoa 
học, là cái giúp ta giải quyết đúng 


vấn đẻ. Hai mặt đó dính liền với 
nhau và đều quan trọng. Muốn 
xây dựng, đào luyện con người 
bộ dội, phải chú ý cả tình cảm 
và lý trí, bỏi dưỡng cả đạo đức 
và tài năng. Nhưng yêu cầu đó 
đối với người chỉ huy không thẻ 
giống như đối với đội viên. Nếu 
như ở người đội viên, ta đòi hỏi 
trước tiên phải có lòng hăng hái 
cách mạng rồi mới đến sự thuần 
( hục về kỹ thuật, chiến thuật, thì 
ở người chỉ huy, trong hai mặt 
tình cảm và lý trí, đạo đức và tài 
năng, cần phải nhân mạnh hơn 
vêu cầu về lý trí, vẻ năng lực. 
Lê-nin nói: khi đề ra một chủ 
trương øì, phải hết sức khách 
quan, trần lĩnh, dùng lý trí đề 
suy nghĩ, tính toán khoa học, 
không thể chỉ đựa vào tình cảm 
cách mạng, càng không đề cho 
tình cảm chỉ phối, đề cho tình 
cảm chỉ phối là tội lỗi 4). Trong 
quân đội, cán bộ có trách nhiệm 
ràt nặng nề; cán bộ phải giải 
quyết nhiều văn đề thuộc về chủ 
trương, dường lối có liên quan 
đến việc lớn của quốc gia, đến 
xương máu của chiến sĩ, đöng 
bào ; cho nên phải sử dụng lý trí 
nhiều hơn. Phải chịu khó nghiên 
cứu, phân tích đi sâu vào bản 
chất của sự vật. vận dụng lý luận 
và khoa học quản sự đề dịnh ra 
cách tö chức bộ đội, cách nuôi 
quân, cách huấn luyện tốt nhất 
và cách đánh giặc hay nhất. Xiột 
người chỉ huy mà hời hợt, nặng 
vẻ tỉnh cảm, nhẹ về lý trí, đơn 
thuần hăng hái, tích cực mà 


không có tài năng làm chủ công. 


việc thì không còn là người chỉ 
huy nữa. 

Trong tình hình hiện nay, cần 
phải làm tốt hơn nữa công tác 
nghiên cứu, xây dựng lý luận 
quân sự, đồng thời phải biết gắn 
liền nó với công tác huấn luyện 
bộ đội. Đây là một vấn đề rất lớn 
có quan hệ trực tiếp đến việc 
xây dựng quân đội của chúng ta. 
Phải làm sao cho mọi ngành, mọi 
người trong lực lượng vũ trang 
đều quán triệt lý luận quân sự 
Việt-nam, cho tất cả cán bộ, chiến 
sĩ của quân chủ lực cũng như 
quân địa phương đều được đào 
tạo, huấn luyện có quy củ theo 
một chương trình chặt chẽ, chính 
xác và khoa học. Bộ Töng tham 
mưu, Tông cục chính trị phải 
quan lâm đây đủ đến công tác 
này; và muốn thế, phải có một 
tô chức mạnh phụ trách công tác 
tông kết kinh nghiệm kháng 
chiến và nghiên cứu lý luận quân 
sự, đồng thời phải sử dụng các 
học viện của quân đội vừa làm 
nhiệm vụ đào tạo cán bộ, vừa 
tham gia nghiên cứu lý luận 
quân sự. 

Cuộc chiến đấu của chúng ta 
không chỉ vì lợi ích của dân tộc 
mình mà còn đem lại lợi ích cho 
cả loài người tiến bộ. Điều này 
không phải do ta nẻu ra mà chính 
anh em, bầu bạn ta trên thế giới 
nhận định như vậy. Chúng ta 
đang chiến đấu cho những mục 


(4) V. Lê-nin: Toản tạp, Nhà xuất 
bản Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, trang 
S8. 
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tiêu chung của thời đại là hòa 
bình, độc lập đân tộc, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội, trong đó hai 
mục tiêu cơ bản nhất là độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc 
lập đân tộc có nghĩa là cả dân 
tộc được giải phóng và mỗi thành 
viên trong đân tộc đều được tự 
do. Nền độc lập ấy không chỉ là 
độc lập về chính trị mà nó còn 
phải thê hiên trên các mặt kinh 
tế, văn hóa, xã hội nữa. Cho nên 
phải đi tới chủ nghĩa xã hội thì 
mới có độc lập dàn tộc thật sự. 
Sự gắn bó giữa độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
một xu thế phát triền tất yếu, 
một đòi hỏi cấp bách của cách 
mạng nhiều nước trong thời đại 
ngày nay. Trong các nước xã hội 
chủ nghĩa, dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội quyện vào nhau làm mội. 
Tuy vậy, mỗi dân tộc tön tại trên 
một nên kinh tế nhất định, và 
một nên kinh tế nhất định gắn 
liền với một đân tộc nhất định. 
Người ta không thê tủy ý xóa bồ 
các biên giới quốc gia giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, bởi vì 
trinh độ phát triền của các nước 
đó không đều nhau, và mỗi nước, 
mỗi đân tộc lại có những truyền 
thống, những đặc điềm riêng cần 
phải tính đến trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên, 
sẽ phạm sai lầm nếu quá nhấn 
mạnh đặc điềm đàn tọc mà phủ 
nhận những quy luạt chung phô 
biến của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; và sẽ sai lầm nguy hiềm 
hơn nếu từ bỏ chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, thực hành chủ nghĩa ích 
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kỷ dân tộc và chủ nghĩa sô vanh 
nước lớn. Hiện nay, có người đi 
lạc hướng nhiều rồi đấy ! Phải 
coi chừng! 

Trong cuộc kháng chiến chồng 
Nlỹ, cứu nước, nhân đân ta đã và 
đang øánh vác một sứ mệnh lịch 
SỬ cao cả và rất nặng nề, Giương 
cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, và bằng việc 
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
chiến lược đó, chúng ta đã tìm ra 
được cách làm đúng, làm tốt đề 
đưa sự nghiệp cách mạng nước 
ta đi tử thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Hiện nay, ở nước ngoài 
có dư luận cho rằng Việt-nam sẽ 
là một cường quốc ở Thái-bình- 
đương. Đó là những lời bình có 
dụng ý xấu. Hoài bão lớn nhất 
của chúng ta là lo làm sao giành 
được độc lập hoàn toàn, xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước và bảo vệ 
được những thành quả cách 
mạng của mình. Ta không mong 
ơì hơn thế. Còn nếu thắng lợi của 
cuộc chiến đâu hòm nay và thực 
tiễn xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ngày mai ở nước ta 
có góp phần làm phá sản các 
khuynh hướng sai lầm, phản 
động và giúp được phần nào cho 
một số nước có hoàn cảnh tương 
tự như chúng ta suy nghĩ về con 
đường cách mạng của họ thì 
chúng ta càng vui mùng. Chắc 
răng những bầu bạn quốc tế chân 
thành sẽ cùng chia sẻ niêm tự 
hào, phấn khởi của chúng ta. 
Nhưng, trên thế giới không phải 
khòng có những người đang Ìo sợ 


điều mong ước của chúng ta sẽ 
trơ thành sự thật. 

Trước đây, ta kháng chiến chín 
năm mới giải phóng được nửa 
nước. Ta không thê nói nửa nước 
độc lập mà chỉ nói nửa nước 
được giải phóng. Nói độc lập là 
nói cả nước, Nước Việt-nam là 
- một, không thê phân chia. Khi 
quân Mỹ rút hết, đất nước ta 
không còn đội quân xâm lược 
nào nữa, đó sẽ là một thắng lợi 
vĩ đại, một giai đoạn mởi của lịch 
sử nước nhà. Đương nhiên, trên 
một phần đất nước ta ở miền 
Nam, vẫn còn bọn tay sai của Mỹ, 
Còn chính quyền tay sai của Mỹ 
thì cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta còn tiếp tục. Trước mắt, ta chủ 
trương không tiến công địch về 
quản sự. Nhưng nhất thiết ta 
không cho phép chúng tiến công 
ta và kiên quyết đấu tranh buộc 
chúng phải đi con đường hòa 
bình. Còn nếu chúng ngoan cố, 
mù quảng tiến công ta bằng quân 
sự, fhì ta nhất định sẽ giáng cho 
chúng những đỏn quụết liệt. đề 
giành thẳng lợi hoàn toàn. Điều 
căn ghỉ nhớ là trong bãi cử tình 
huống nào ta cũng phải mạnh, 
trạnh Irong cả nước 0à mạnh ở 
miền Nam. Phương hướng đấu 
tranh trước ¡nnắt của ta đại thê 
là như vậy. 

Cuộc chiến tranh xâm lược do 
Mỹ gây ra đến nay đã 18 năm. Mỹ 
càng đánh càng thua to. Nich-xơn 
lên cầm quyền, nói rút quân 
nhưng thực tế lại đầy mạnh và 
mở rộng chiến tranh. Tiến quản 
xâm lược Cam-pu-chia, đánh ra 


đường số 9 - Nam Lào, Mỹ lại 
thua dau hơn nữa. Nhưng vì cố 
bám giữ chiến lược làm bá chủ 
thế giới và có tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng lớn, cho nên Mỹ vẫn 
chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. 
Nước ta lại ở vào một khu vực có 
sự tranh chấp phức lạp giữa các 
thế lực đế quốc và phản động. 
Hơn ai hết, quân đội cần nhận 
rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm 
vững đường lối chính trị, quân 
sự, đường lối đối nội, đối ngoại 
của Đảng, không ngửng nâng cao 
cảnh giác cách mạng, tiếp tục 
chiến dấu hy sinh đề hoàn thành 
giải phóng dân tộc, bảo vệ vững 
chắc Tô quốc ta và làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế. 

Cuộc đấu tranh sắp tới tuy còn 
gay go nhưng có nhiều thuận lợi : 
(ta có đường lối đúng, có lực 
lượng quản sự mạnh, được đông 
đảo quần chúng đồng tình, ủng 
hộ và bầu bạn khắp năm châu 
øiúp đỡ... 

Chúng ta nhất định thắng, nhất 
định sẽ giành được độc lập hoàn 
toàn. Tình hình diễn biến cụ thề 
như thế nào thì một thời gian 
nữa sẽ rõ. 


* 


Trước thời đại chúng ta. trên 
thế giới không ở đâu có độc lập, 
tự do; chẳng những nhiều dân 
Lộc phải làm thân nô lệ, mà ở 
những nước đi xâm lược cũng 
không có tự do. Chỉ sau Cách 
mạng tháng Mười, chủ nghĩa xã 
hội ra đời, thì độc lập, tự do cho 
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nhân dân lao động, cho các dân 
tộc bị áp bức mới trở thành mục 
tiêu hiện thực. Bác Hồ nói: 
Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do!» Chân lý đó không chỉ 
đúng với Việt-nam mà còn nói 
lên khát vọng của nhân dân các 
nước trên thế giới. Chỉ đến giai 
đoạn lịch sử này. có chủ nghĩa 
xã hội, con người mới thật sự là 
con người độc lập, tự do, con 
người làm chủ tập thê ; chứ trước 
đây những quyền thiêng liêng đó 
của con người đều bị tước đoạt ; 
chỉ có những người thuộc giai 
cấp bóc lột được làm chủ và chỉ 
là làm chủ cả thê thôi. 

Qua cuộc chiến đấu cứu nước 
này, chẳng những quân đội ta có 
điều kiện đề xây dựng lý luận và 
khoa học quân sự mà còn xây 
dựng được con người Việt-nam 
mới. Quân đội là một trường học 
tốt đề đào luyện thanh niên thành 
COn người mới, Øóp phần vào 
việc Xày dựng con người mới cho 
toàn xã hội. Con người mới là 
con người làm chủ tập thể, chiến 
đấu giỏi, lao động giỏi, giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa cái 
chung và cái riêng, biết gạt bỏ 
những đòi hỏi có tỉnh chất cá 
nhàn chủ nghĩa đề luôn luôn làm 


tròn nghĩa vụ phục vụ nhân dân. 
phục vụ Tô quốc. Tôi mong rằng 
tất cả cán bộ và chiến sĩ trong 
quân đội ta sẽ phấn dấu trở 
thành những con” người mới 
trong chiến đấu'giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tô quốc cũng như 
trong sản xuất xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Làm chủ tập thê là 
một động lực rất lớn đối với cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Quân đội phải giáo dục cho cán 
bộ, chiến sĩ có quan điềm đúng 
về vấn đề làm chủ tập thề, và có 
ý thức sàu sắc vì nghĩa lớn mà 
hy sinh, chiến đấu; đồng thời 
phải đề phòng tư tưởng công 
thần có thề nảy sinh sau những 
năm tháng chiến đấu gian khô và 
chiến thắng vẻ vang. 


Hôm nay, đến thăm các đồng 
chí, tôi rất phấn khởi. Các đồng 
chí đã hoàn thành xuất sắc những 
nhiệm vụ trọng dại mà Đảng và 
nhân dân giao phó trong những 
giờ phút nghiêm trọng của lịch 
sử. Đảng và nhàn dân rất mực 
thương yêu, tín cày các đồng chỉ. 


Nhiệm vụ cách mạng trước mắt 
còn rất nặng nề. Các đồng chi 
hãy hăng hái tiến lên giành những 
thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 


PHẦN ĐẤU ĐỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
CÁC CẤP ĐẠT KẾT QUÁ TỐT NHẤT 


ỘI nghị lần này của 
chúng ta bản vẻ việc 
chuần bị tiến hành Đại 
hội đảng bộ các cấp từ 
cơ sở đến huyện, đến tỉnh. Như các 
đồng chỉ biết, Ban bí thư Trung trơng 
Đăng đã có chỉ thị vẻ vấn đề này. 
Chỉ thị của Trung ương đã chỉ rõ: 
« Đại hội đại biều các đảng bộ tỉnh. 
thành phố, huyện, quận, thị xã và cơ 
sở sắp tới họp trong hoàn cảnh cả 
nước vừa đầy mạnh công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch 
Nhà nước 5 năm 1976 — 1980 chỉ còn 
2 năm đề thực hiện; nhiệm vụ cũ 
chưa được hoàn thành lại có thêm 
những nhiệm vụ mới ; những khó khăn 
cũ chưa được khắc phục lại có thêm 
những khó khăn mới. nhất là những 
khó khăn đo thiên tai gây ra ở nhiều 
địa phương ». Chỉ thị của Trung ương 
cũng đã nêu rõ những yêu cầu. chủ 
trương và biện pháp chỉ đạo việc tiến 
hành các đại hội. 


Vì Đại hội đảng bộ các cấp lần này 
có tảm quan trọng đặc biệt như vày; 
cho nên cần được chuẩn bị và tiến 
hành thật tốt với quyét tâm cao nhất 


TỔ -HỮU 


đề tạo nên những chuyên biến thực 
sự có ý nghĩa trên mọi mặt của 
phong trào địa phương. Trước hết, 
phải tạo được chuyên biến mạnh mẽ 
trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. 
đầy mạnh cải tạo xà hôi chủ nghĩa ở 
miền Nam, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất ở miền Bắc, kết hợp với tô chức 
lại sản xuất và cải tiến quản lý, góp 
phần (hực hiện thẳng lợi những mục 
tiêu của Đại hội toàn quốc lần thử IV 
của Đăng, đem lại cho nhân đân ta 
một đời sống 0oật chải uà ouăn hóa òn 
định, có mặt được cải thiện khá hơn. 
Đồng thời phải bảo đảm giữ vững 
an ninh chính trị, củng cố quốc phỏng 
vững mạnh, đủ sức đối phá với mọi 
tình huống, kề cả tình huống xấu nhất, 

Đề đạt những mục tiêu ấy, nhất 
thiết phải phát huy mạnh mề quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
vì đó là bản chất tốt đẹp, là sức 
mạnh vĩ đại của che độ ta, là động 
lực quan trọng nhất thúc đầy mọi 
phong trào cách mạng; đồng thời 
phải xây dựng cho được các tö chức 
trong hệ thống chuyên chính vô sản, 
từ tô chức Đảng đến tô chức chính 
quyền và đoàn thể quần chúng đều 
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vững mạnh ở tất cả các cấp, nhất là 
Ở Cơ SỞ. 

Tóm lại, sản xuất và đời sống. an 
ninh và quốc phòng, quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dàn, kiện toàn các 
tô chức Đăng, chính quyền, doàn thê... 
là những vấn đềe- quan trọng mà Đại 
hội đảng bộ các cấp cần giải quyết. 
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại 
hội toàn quốc lần thứ IV và các nghị 
quyết của Trung ương sau Đại hội, 
Đại hội các cấp cần có sự đảnh giả 
chỉnh xác, sâu sắc tình hình cụ thê ở 
_ địa phương mình, ngành mình, rút ra 

những kinh nghiệm về lãnh đạo và 
chỉ đạo thực hiện, khẳng định những 
thành công, những ưu điểm cần phát 
huy, nêu rỗ những khó khăn. những 
khuyết điềm cần khắc phục. Trên cơ 
sở đó mà đề ra các mục tiêu, biện pháp 
phấn đấu tích cực và vững chắc về 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tô 
chức trong hai năm 1979 — 1980. 


Nhìn chung tình hình trong cả nước, 
trong hơn ba năm qua, từ khi giải 
phỏng hoàn toàn miền Nam; bước vào 
giai đoạn mới của cách mạng, chúng ta 
đã vượt qua rất nhiều khó khăn, hàn 
gắn những vết thương chiến tranh, 
xây dựng lại đất nước, liên tiếp chống 
thiên tai và sự phá hoại điên cuöng 
của bọn phản động gây chiến tranh 
xâm lược ở biên giới Tây Nam, khiêu 
khích ở biên giới phía Bắc và gây 
rối trong nội địa nước ta. Mặc dù 
cỏn nhiều mặt chưa được hài lòng 
nhưng rõ ràng chúng ta đã có những 
_@õ gắng lớn, đã giành được những 
thắng lợi và tiến bộ đáng kế. Tuy 
nhiên những cố gắng, những tiến bộ 
của chúng ta chưa tạo nên một sự biến 
đồi về chất lượng lớn lắm. Chúng ta 
có không ít nhân tố mới, điền hình 
tốt nhưng vẫn chưa đến mức tạo ra 
được théa mới trong phong trào 
cách mạng của các địa phương. Không 
phải chúng ta không có những tính 
khá, biết cách làm ăn, nhưng vấn 
chưa có tỉnh nào được coi như một 
đơn vị toàn điện, tiêu biều cho 
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đường lối, cho ý chí của Dàng. Cấp 
huyện cũng có những huyện khả 
vững nhưng cùng chưa có huyện nào 
trở thành huyện kiều mẫu theo tỉnh 
thần các nghị quyết của Trung ương. 
Ngay cú huyện khá vững như Hởi-hận 
cũng cỏn những mặt yếu. Ở cơ sở thị 
có nhiều đơn vị khá hơn, nhiều điền 
hình tiên tiến đạt được những yêu 
cầu cơ bản. Tỉnh nào, huyện nào 
cũng có những điền hình tốt. Định- 
công của Thanh-hóa. Vi-thẳng của 
Thái-bình là những hợp tác xã nồi 
bật về nhiều mặt. Ở mỗi ngành đều 
có những đơn vị, xí nghiệp đáng nêu 
gương. Tuy nhiên, số cơ sở vững, tốt. 


. chưa nhiều, chưa trở thành phô biến. 


chưa tạo ra được một thế mới, một 
chất lượng mới cho phong trào chung 
Đó là về sẵn xuất, đời sống. 


Về an nình,, quốc phòng, ba năm 
qua, tình trạng thiếu cảnh giác khá 
nặng. Điều đó chứng tÔ sự giác ngộ 
chính trị, sự hiều biết về thời cuộc 
của chúng ta chưa dìy đủ. Đáng lẽ 
sau ngày miền Nam được hoàn toàn 
giai phóng, chúng ta phải hiểu dúng 
hơn vấn đề an nính xã hội, củng cỗ 
quốc phỏng trong cả nước, phải sẵẳn 
sảng hơn trong việc đối phó với mọi 
tình huống, chống lại mọi âm mưu 
độc ác của chủ nghĩa bảnh trướng 
Trung-quốc và bọn tay sai của các đế 
quốc luôn luôn phá hoại sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. An ninh quôc 
phòng không phải chỉ được coi trọng ở 
vùng biên giới mà phải được coi trọng 
ở khắp nơi. Phải luôn luôn tỉnh tảo 
vì kẻ địch có thẻ phá hoại bất cứ đâu. 
bất cứ lúc nào nếu chúng ta có sơ 
hở ! 

Đề đầy mạnh sản xuất, nâng cao đời 
sống, giữ vững an nỉnh, củng cố quốc 
phòng, vấn đề quan trọng có Ý nghĩa 
quyết định là phải phát huy quuền 
làm chủ tập thể của nhân dân iao động. 
Thế nhưng trong thực tế, nhất là ở 
eơ sở, €ó biết bao nhiêu điều ngang 
trải, vĩ phạm, thậm chí xóa bỏ quyền 


làm chủ- tập thể của quần chúng. 
Không những không phát huy tỉnh 
thần phấn khởi cách mạng, năng lực 
sáng tạo, kinh nghiệm phong phú của 
quần chúng mà ngược lại còn làm cho 
quần chúng bất bình, nhụt cả ý chí 
phấn đấu, không thiết tha gắn bó với 
tập thê, giảm sút lòng tin cậy đối với 
tồ chức Đảng, chính quyền, làm cho 
phong trào không thê nào vươn lên 
được. Những khuyết điềm ấy không 
chỉ có trong cán bộ, đảng viên thường 
mà trong cả một số cán bộ chủ chốt. 
Trung ương Đảng và Chính phủ rất 
không bằng lòng vẻ những hiện tượng 
sai trái ấy. Mỗi đẳng bộ, mỗi đồng 
chí chúng ta, đặc biệt là Đại hội các 
cấp lần này, phải nghiêm túc xem xét 
vấn đề này và có những biện pháp đề 
khắc phục, ngăn chặn một cách có 
hiệu quả. 


Vẻ mặt tô chức, mắy năm qua. các 
địa phương ở miền Bắc đã có những 
cố gắng trong việc củng cố các tồ 
chức cơ sở Đảng. từng bước đưa 
những cơ sở yếu kém vươn lên. Tuy 
vậy, số cơ sở Đảng * trung bình ® và 
vếu kém vẫn còn chiếm mội tỷ lệ khá 
cao. Những chỉ bộ, đảng bộ gọi là 
“trung bình?® thực chất cũng là 
vếu kém. Các đùng bộ miền Nam, sau 
hơn ba năm giải phóng, đến nay đã 
có 25 vạn đảng viên (không kề trong 
quân đội), 98X tông số các xã, phường 
đã có tô chức Đảng, phần lớn các ấp 
đã có đẳng viên ; nhiêu tồ chức cơ sở 
Đẳng đang phát huy tác dụng lãnh 
đạo đối với sự nghiệp cách mạng trong 
giai đoạn mới. Nhưng nhìn chung, 
các tỏ chức cơ sở Đẳng còn vếu, số 
đảng viên còn ít, ngay trong các xí 
nghiệp là nơi tập trung công nhân 
cũng chưa phát triền Đảng được; 
đáng chú ý là một số vùng nông thôn 
rộng lớn và một số địa bàn xung yếu 
văn chưa có đẳng viên hoặc tô chức 


Đảng: do đó chưa tăng cường 
được vai trò lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng. Các 


đông chí ở miền Nam cần chú trọng 


hơn nữa vấn đề này ; qua các phong 
trào cách mang mà phát hiện những 
người tích cực, những cốt cán, và bồi 
dưỡng, giáo dục đề kết nạp vào Đăng, 
cố gắng phấn đấu đề đến năm 1980, kỷ 
niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đẳng, 
tất cả các xã, ấp, xí nghiệp đều có 
tồ chức Đảng vững mạnh và trong 
sạch. 

Nói qua như vậy cũng đủ thấy trước 
mắt chúng ta, bên cạnh những thành 
tựu đã đạt được, đang còn những vấn 
đề tồn tại, những khuyết điềm, nhược 
điểm phải nhanh chỗng đươc khắc 
phục. 

Thực ra không phải các đồng chí 
ở các địa phương không quan tâm đến 
những vấn đề của địa phương mnình. 
Nhưng các đồng chí nắm tình hình, 
nắm vấn đề không sáng lắm, không 
chắc lắm, cho nên ý chí và quyết 
tâm chưa cao, chủ trương và biện 
pháp chưa mạnh bạo, sắc sảo. Một 
số nơi, không chỉ cơ sở mà cá huyện 
và tỉnh, có thái độ gần như buông 
trôi, như chịu vậy. không thê làm 
hơn được — một thái độ có tính chất 
«cầm cự ?®, tức là không thua nhưng 
cũng không thắng lón. chỉ đạt kết qui 
lằng nhằng. Nhiều dồng chí thường 
cắt nghĩa tình hình này bằng những 
khó khăn khách quan như do ba mươi 
năm chiến tranh liên tiếp, do hậu quả 
chủ nghĩa thực dân mới, do cơ sở vật 
chất kỹ thuật còn nghèo, do chúng ta 
từ sẵn xuất nhỏ tiến lên, thiếu kinh 
nghiệm... Cố nhiên những khó khăn 
ấy là có thật. Chỉ riêng những hậu quá 
của chủ nghĩa thực dân mới đề lại 
cho chúng ta cũng còn phải một thời 
gian nữa mới có thẻ xóa sạch được 
trong cơ thê của đất nước và tâm hồn 
của con người. Ai có thể hình dung 
được rằng chỉ riêng việc thảo gỡ bom 
mìn địch gài lại đã gần như một cuộc 
chiến tranh nhỏ : chỉ một chiến trường: 
Quảng-trị cũ đã có 2000 đồng bào. 
chiến sĩ bị thương vong. Hơn nữa. 
những khó khăn cũ chưa được khắc 
phục lại có thêm những khó khăn mới 


Bác 


như chỉ thị của Trung ương nói; 
nhiều vấn đề đặt ra với chúng ta lại 
mới mẻ, phức tạp, không ít đồng chí 
cảm thấy đuối sức dưới tầm của nhiệm 
vụ. Nhưng không nên lúc nào cũng 
vin vào những khó khăn ấy đề tự 
an ủi mình. Không thấy hết khó 
khăn thì sẽ không thê đánh giá đúng 
những gøì chúng ta đã giành được, 
nhưng nếu không thấy hết những 
khuuết điềm, nhược điềm của mình thì 
sẽ sinh chủ quan, tự mãn, không thề 
vươn lên mạnh m, vững chắc được. 


Đối với những người cộng sản 
chúng ta, vấn đẻ lớn nhất luôn luôn 
phải đặt ra là :chúng ta để làm hết 
sức của chúng ta chưa ; ngav trong điều 
kiện khó khăn ấy, còn có cách nảo có 
thể phấn đấu đạt kết quả lớn hơn 
không ? 

Trong các tò chức của chúng ta 
luôn luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa 
cái gọi là những chỉ tiêu quá cao »® 
với cái gọi là «sự bảo thủ». Người 
này bảo người kia là chủ quan, mộng 
tương, không thực tế. Người kia chê 
người này là bảo thủ, khóng cách 
mạng, không khoa học. Cuộc đấu tranh 
øiữa hai cách nghĩ này, giữa hai 
khuynh hướng này dai dẳng lắm, ngay 
ở cúc ngành trung ương cũng có, mà 
chưa có cơ sơ thuyết phục nhau lắm. 
Vị sao vậy ?— Vì chúng ta chưa có 
cách nhìn, cách hiểu, cách nghĩ, cách 
làm giống nhau, mà điều đó chỉ có 
thẻ xác định được đúng đắn trên cơ 
sơ Xuất phát đầy đủ từ (hực tiễn 
những tiêm năng của đất nước và 
thực tiến hoạt động của bản thân 
chúng ta. Đã không nắm chắc tình hình 
thực tế, không nắm chắc những? vấn 
đề then chốt, không phản tích sâu 
sắc những hoạt động của mình. chỉ 
dựa vào những hiện tượng riêng lẻ, 
những kinh nghiệm rời rạc, những 
kết quai nhất thời, thâm chí những 
cảm giác chủ quan, những tính toán 
hồ đồ. thì làm sao trả lời được những 
cân hỏi của cuộc sống. của cách mạng ? 
Dúng hay sai đều không rõ. Rkhông 
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thề có sự thống nhât thật sự về tư 
tưởng, về ý chí, về hành động được. 
Do đó khá nhiều nơi, có tình trạng 
gần như không ai nghe ai, bộ phận 
này không nghe bộ phận khác, ngay 
trong một bộ phận cũng chưa chắc đã 
nhất trí như nhau. Một số đồng chí 
có ý nghĩ «tranh luận lắm thêm 
phiền, cứ làm rồi thực tiễn sẽ trả lời 
sau», một sự “thách đố? ngầm đề 
chứng minh lẽ phải? của mình. 
Như vậy là ở chỗ này, chỗ khác, ít 
nhiều đã có màu sắc cục bộ, địa 
phương, tự do chủ nghĩa, vô kỷ luật. 
Sức mạnh của Đảng ta trước hết là 
ở sự thống nhất Ú chỉ pà hành động. 
Chừng nào còn ít nhiều tình trạng 
phân tản như thế, chúng ta không 
thê có sức mạnh tông hợp được, không 
thể giành thắng lợi to lớn. vững chắc 
được. Cái hay nếu có cũng không 
thẻ phát huy. còn cái đở thì cầm chắc. 
Cũng do cách nhìn, cách nghĩ khác 
nhau ấy mà cách xem xét, đánh giá 
con người, đánh giá công việc cũng 
không giống nhau. Trong một cấp ủv. 
ngay Ban thường vụ có khi cũng có 
những ý kiến rất khác nhau khi nhận 
xét về một cán bộ, một công tác nào 
đó. Lúc bình thường đã khó như vậy, 
đến lúc sắp bước vào đại hội, phải 
xem xét đánh giá cân bộ, đánh giá 
các mặt công tác càng khó hơn. Cho 
nên có tình trạng một số nơi, sau 
Đại hội vẫn không đạt được sự nhất 
trí cao hơn về nhiệm vụ, biện pháp 
công tác của địa phương, đơn vị. 
không tạo ra được sự phấn khởi. tín 
cậy lớn hơn với tập thê lãnh đạo mới 
do Đại hội bầu ra, người được bầu 
vào cấp ủy có khi cũng không vui, 
không thấy phấn chân lắm. Tình trạng 
đó tuy không phải là phô biến nhưng 
cũng không phải là quá ít. 


Đo đó. đề tiến hành tòt Đại hội 
đẳng bộ các cấp lần này, các cấp ủy. 
trước hết là các Ban thưởng vụ, các 
đồng chỉ lãnh đạo chủ chốt phải chuâần 
bị rất kỹ, xem xét rất nghiêm chỉnh 
củc mặt công tác của mình, nắm chắc 


thực tế, đảm: nhìn thẳng vào sự thật, 
dề cao tự phê bình 0à phê bình, tập 
trung giải quyết băng được những 
bẩn đề mấu chối, tạo ra được kết quả 
rõ rệt hơn, làm chuyên biến phong 
trào mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải 
phăn đấu với quyết tâm và cố gắng 
lớn nhất đề trong tình hình hiện nay, 
với tất cả những hạn chế khách quan 
của nó, vẫn tạo ra được cả (thế mới 
và lực mới trong hai năm 1979 — 1980, 
góp sức (hực hiện cho được những 
gêu cầu, những mục tiều nêu trong 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng uà các nghị quụuết sau đó của 
Trung ương, tạo điều kiện chuần bị 
cho kế hoạch 5 năm sau và cho 
Đại hội toàn quốc lần thứ V của 
Đăng. 


Tòi muốn lưu ý các đồng chỉ một 


vấn đề: phải nắm vững hơn nữa ` 


dường lối, quan điềm của Đẳng. Thực 
tiền đã nhiều lần chứng minh rằng 
việc nắm vững đưởng lối, quan điềm 
của Đảng không phải là vấn đề đơn 
giản. Những khuyết điềm, nhược điềm 
trong công tác, trong phong trào của 
chúng ta, tự nó đã nói lên điều đó. 
Chỉ ngày đêm lăn lộn với công việc 
đến mất ăn mất ngủ chưa phải dã là 
tốt. Điều hết sức quan trọng đối với 
chúng ta, nhất là với những cán bộ 
lãnh đạo, là phải dành thời gian 
thích đáng đề suy nghĩ, nếu có thê 
suy nghĩ hàng ngày đề thấu suốt hơn 
nữa đường lối, quan điềm của Đảng, 
suy nghĩ về những uẩấn đề của dịa 
phương mình, suy nghĩ đề vận dụng 
đưởng lỗi của Đảng vào hoàn cảnh 
của địa phương mình sao cho đúng 
nhất. Không có sự suy nghĩ ấy thì dễ 
có nguy cơ mất phương hướng, hoặc 
tay có thấy được phương hướng lớn 
nhưng không biết phải giải quyết 
những vấn đề cụ thề như thế nào, 
hoặc có thề mắc lại những khuyết 
điềm, sai lầm lẽ ra không dáng mắc, 
thậm chí có nơi có thê mắc mưu địch. 
Sự sáng suốt, tỉnh táo đối với chúng 
ta là vô cùng quan trọng. 


Việc thỉ hành chỉ thị của Trung 
ương về tiến hành đại hỏi đẳng bộ 
các cấp lần này cũng vậy. Điều quan 
trọng trước hết là các cấp ủy, các 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải 
nghiên cứu, nắm vững tỉnh thần chỉ 
thị, suy nghĩ rất nhiều mặt đề chuần 
bị và tiễn hành sao cho đại hội đạt 
kết quả tốt nhất. Bộ chính trị rất qua», 
tâm đến đại hội các cấp sắp tới. Ban 
bí thư đã thảo luận rất kỹ về chỉ thị 
này. Thật ra chữ nghĩa cũng chưa 
diễn đạt hết những điều muốn nói. 
Nếu chúng ta không ở trong da thịt 
của phong trào thì không thê hiều 
hết nội dung ý tứ của các câu chữ. 
Nếu các đồng chí ở các địa phương 
không coi trọng đầy đủ việc chuần 
bị Đại hội, mở Đại hội một cách chiến 
lệ, biến đại hội thành một thứ «lễ 
tiết » nào đó, họp cho đủ e phép tắc ® 
thì sẽ không giải quyết dược vấn đề 
gì thiết thực, không đáp ứng được 
những yêu cầu mà sự nghiệp cách 
mạng của Đảng đang dòi hói. Thàm 
chí nó còn là sự «hợp pháp hóa » 
những khuyết điềm, những sự 
trì trệ và kéo đài sự tồn tại 
của những người bất lực, những tô 
chức bất lực. 


Vì vậy, tất cả các cấp ủy phải thật 
sự coi trọng, thật sự chỉ đạo cúc đại 
hội, không vin vào bất cứ lý do nào 
đề lơ là, buông trôi cho cấp dưới. 
cho cơ sở. Cúc tỉnh ủụ phải cùng uởi 
các huyện ủự chỉ đạo chặt chẽ các đại 
hội cơ sở, bảo đảm cho Đại hội dược 
tiến hành tốt (rước hết ở cơ sở. Làng 
ta đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cơ sơ, đặc biệt Nghị quyết 
10 của Trung ương vẻ kiện toàn tö 
chức cải tiến chế độ làm việc đã chỉ 
rõ vai trỏ quan trọng của cơ sở và 
nhấn mạnh phải tăng cường chỉ dạo 
cơ sở. Nói một cách vắn tắt nhất, 
cuộc chiến dấu trên tất cả các lĩnh 
vực dang hàng ngày hàng giờ, thậm 
chỉ hàng phút, diễn ra ở cơ sở; thành 
bại của cách mạng rốt cuộc đo cơ sở 
quyết định chứ không phải ở dâu khác. 
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Nếu chúng ta không thật sự chỉ đạo 
cơ sở. khòng bảo đảm cho cơ sở mạnh 
lên thì, nói cho nghiêm là chúng ta 
không làm gì ca. Mỗi tỉnh ngày nay 
eo hàng nghìn cơ sở thuộc các lĩnh 
vực hoạt dòng, đã bao giờ chúng ta 
nghĩ thật nghiêm chỉnh, với tất cả sức 
lực, phải chỉ đạo như thế nào đối với 
hàng nghìn cơ sở này chưa ? Cho nên 
nhất định (ừnh phái nắm cơ sở. Phải 
khắc phục một quan niệm rất cũ, rất 
sai là mọi công việc ở cơ sở đã có 
huyện, do huyện nắm, huyện chỉ đạo. 
Tãt nhiên mức nắm cơ sở đối với 
tỉnh và huyện có khác nhau, nhưng 
0oề cơ bản tỉnh phải nắm. Tỉnh không 
chỉ là bộ tham mưu, là cơ quan 
nghiên cứu mà còn là bộ chỉ huy tác 
chiến đối với cơ sở. Vẻ mặt chỉ đạo 
việc xâv dựng và thực hiện kế hoạch 
Nhà nước, các tỉnh ủy và cán bộ 
các ngành chung quanh tỉnh phải 
cùng với các huyện ủy trực tiếp 
xuống cơ sở hướng dẫn căn bộ. đảng 
viên, phát động quần chúng. (hưo luận 
thật kỹ, xáu dựng thát tốt kẽ hoạch của 
cơ sở, bảo đảm cho việc xây dựng 
kế hoạch của địa phương được tiên 
hành tốt (rước hết ở cơ sơ. từ đó mã 
tông hợp xây dựng thành kế hoạch 
của huyện và cúa tỉnh một cách 
vừng chắc Với những cơ sở 
trực thuộc Trung trơng, cần có sự 
thảo luận, kết hợp chặt chẽ giữa các 
ban cán sự của các ngành với các tỉnh 
ủy, thành úy địa phương. Phíi bảo 
đảm cho đã cd các cơ sở Đẳng trong 
hệ thống chuyên chính vò sản trong 
cả nước, từ những cơ sở kinh tế đến 
những cơ sở văn hóa, xã hội, công an. 
tòa áún, v.v. đều được chỉ dạo chặt 
chẽ, không buông lỏng một tô chức cơ 
sở nào, một lĩnh vực nào. Phải cố 
gắng phấn đấu dê sau Đại hội đảng 
bộ các cơ sở lần này, Dang ta sẽ được 
củng cố 0ững chắc từ cơ sở. 


Trên cơ sở tiến hành tốt Đại hội 
các cơ sở mà tiên hành đại hội đúng 
bộ cấp huyện và cấp tương dương. 
Đại hội cấp huyện cũng phải được 


chuần bị và tiến hành thật tốt. Bởi 
vì muốn đưa cơ sở tiến lên, giành 
thắng lợi vững chắc ở cơ sở thì nhất 
thiết phải giải quyết tốt cấp huyện. 
Đây là cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở 
trực tiếp nhất, là địa bàn chiến lược 
quan trọng bảo đảm giành thắng lợi 
tại chó đối với tất cả các vấn đề sản 
xuất, đời sống, an ninh, chiến 
đấu, v.v. Phải cố gắng xây dựng 
400 huyện trong cá nước đều vững 
mạnh, tiến lên thành những buyện 
nông — công nghiệp như đã nói trong 
Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng. Đó vừa là yêu 
cầu vừa là khả năng thực tế của 
chúng ta. Với đội ngũ và trình độ 
năng lực của cán bộ hiện có, nếu 
được quan tâm đầy đủ, chúng ta có 
thề xây đựng cấp huyện đủ sức bảo 
đìm việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. 


Sau cùng là Đại hội dẳng bò cấp 
tỉnh. Trung ương rất coi trọng việc 
xây dựng, kiện toàn cấp tính cho 
xứng đáng với vị trí chiến lược quan 
trọng của nó. Chúng ta có 36 tỉnh và 
thành phố ; môi tỉnh có l — 2 hoặc 3 
triệu dân, với nhiều vấn đề lớn lắm. 
Rỏi đây, quyền bạn, nhiệm vụ của 
cấp tỉnh và những biện pháp về tầ 
chức, quản lý sẽ tiếp tục được nghiên 
cứu và xác dịnh rõ hơn đề cấp tỉnh 
có thề phát huy được đầy đủ 
vai trò chiến lược quan trọng của 
mình. Chúng ta có kha năng xây dựng 
tốt cấp tỉnh vì dến nay đã tích lũy 
được một số kinh nghiệm và hiệu 
biết, có cơ sở xác định những nhiệm 
vụ của nó trên các mặt một cách rõ 
hơn, chính xác hơn và cũng có thề 
nắm tô chức và đội ngũ cán bộ tỉnh 
chắc hơn. Đương nhiên, trước mắt, 
các tỉnh ủy và các Đại hội cấp tĩnh. 
trên cơ sở quán triệt tư tưởng chỉ 
đạo của Trung ương và xuất phát từ 
vị trí, từ hoàn cảnh cụ thê cúa ¡nình, 
cần phát huy trí tuệ của đáng bộ và 
quvên làm chủ tập thê của nhân dân. 
giải quyết cho được những vấn dề 


đang đặt ra trong địa phương mình 
một cách tích cực và vững chắc. 


Như vậy, đối với tất cả các Đại 
hội, Lừ cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh 
dều phải được chuần bị đầy đủ. Mỗi 
địa phương, một mặt chuẩn bị cho 
dại hội, mặt khác phải tiến hành tối 
các công (tác thường xuyên de các đại 
hội được tiến hành trong một phong 
trào mạnh mẽ, một khí thế sôi nồi, 
tạo điều kiện đề đi tới những quyết 
định tích cực và vững chắc trong 
Đại hội. 

Hiện này, một vài địa phương đã 
tiễn hành đại hội cơ sở trên phạm vi 
khá rộng. Cần thầm tra kỹ những 
nơi đã làm này. Nơi nào làm không 
đúng tính thần chỉ thị của Trung 
ương thì nhất thiết phải uốn nắn, 
phải bồ khuyết. Không nên có tư 
tưởng đã «trót ®đại hội rồi, có gì 
sai sót xin đề đại hội sau sẽ sửa. Đó 
là .vì lợi ích chung của cách mạng 
cũng như lợi ich của bản thân phong 
trào địa phương các đồng chí. Không 
như vậy, các cơ sở ấy sẽ không thê 
có bước tiến nào dáng kề được. Nếu 
sau khi xem xét kỹ, các đồng chỉ thấy 
nơi nìo đã tiến hành tốt dại hội thì 
nên rút kinh nghiệm ở đó mà chỉ đạo 
những nơi khác. Hoặc nếu các đồng 
chí thấy cần làm chậm lại chút ít de 
chuần bị tốt hơn thì cũng được, sone 
không nên kéo quá dài, ảnh hưởng 
đến công tác chung; nên cố gắng 
chấp hành đúng quy định chung của 
Trung ương về thời gian mở Dại hội 
đang bộ các cấp. 


* 


Đề giúp các đồng chí có cơ sở suy 
nghĩ trong quả trình chuần bị Đại hội, 
tôi nói thêm một vài vấn đề. 


Như đả nói ở trên, mấy năm qua 
chúng ta đã có nhiều cố gắng, đã có 
những tiến bộ, nhưng so với những 
mục tiêu của Đại hội toàn quốc và 


yêu cầu của kế hoạch từng năm thì rõ 
ràng khoang cách đang còn lớn. 

Trước mắt chúng ta đang có những 
khó khăn đo hậu quả của thiên tai, 
do những hoạt động phá hoại của 
để quốc và các thế lực phản động 
quốc tế gây ra. Chúng ta cũng có thuận 
lợi mới do tham øit Hội đồng Lương 
trợ kinh tế, mở ròng sự phản công 
hợp tác với các nước xã hội chú nghĩa 
anh em nhưng yếu (tố này chưa thê 
phát huy tác dụng mạnh mẽ ngay, 
chưa thê tạo nên biến đồi lớn ngay 
trong nền kinh tế. bởi vì nó đòt hỏi 
phải có sự chuẩn bị về nhiều mặt, từ 
điều tra cơ bản đến xác định chủ 
trương, phương hướng, biện pháp và 
phải có thời gian đề xây dựng những 
cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết. 

Vi vậy, điều trước tiên tôi muốn 
nói là dứng trước những khó khăn 
hiện tại, càng phải đề cao hơn nữa 
tình thần fự lực fự cường, phát huy 
hơn nữa những fiểm năng hiện có của 
chúng ta. Mọi thái độ tròng chờ, thụ 
động, Ý lại đều không đúng. llơn nữa 
còn phải chuần bị rất tích cực trên 
nhiều mặt đề có thề sử dụng được 
những yếu tố từ sự phân công hợp tác 
quốc tế mới, không những với các 
nước anh em mà cả sự hợp tác làm ăn. 
buôn bán với các nước tư bản chủ 
nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa. 

Yêu cầu gay gắt nhất nội lên hiện 
nav là yêu cầu về lương thực, thực 
phẩm, nói chung là yêu cầu về đởi 
sống. Đó là một trong những mối quan 
tàm lớn nhất của Trung ương Đăng 
và Chính phú hiện nay. Trận bào lụt 
vừa qua gày cho chúng ta nhiều thiệt 
hại lớn, làm cho tình hình lương thực 
vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. 
Các nước anh em, bè bạn tuy có giúp 
chúng ta nhưng chỉ bù đắp được một 
phần. Chúng ta hiểu, cả trước mắt và 
làu dài, sự thiếu hụt lương thực là 
điều rất nguy hiểm đối với đời sông 
của nhân dân và đối với quốc phòng. 
và cùng khòng thẻ kéo dài mãi tỉnh 
trạng cứ phải nhập lương thực tử bên 
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ngoài, mặc đù là của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, bởi vì các nước 
anh em cũng có khó khăn về lương 
thực. 

Cho nên, muốn bảo đảm đời sống 
của 50 triệu nhân dân ta, chúng ta 
không có con đường nào khác là phải 
lự giải quyết được uấn đề lương thực. 
Trước mắt phải bù đắp cho được số 
thiếu hụt do bão lụt gây ra. Vi vậy, 
Trung ương vêu cầu toàn Đảng, toàn 
thề các cơ quan Nhà nước và toàn thê 
nhân dân ta tập trung hơn nữa mọi cố 
gắng. mọi khả năng vào nhiệm vụ sản 
xuất lương thực. Phải coi cuộc chiến 
đấu trên mặt trận lương thực cũng gav 
gất và có tính quyết định như chiến 
đấu trực tiếp chống quân thủ. Từng 
tỉnh, từng huyện, từng cơ sở phải 
có cö gắng lớn nhất để giải quyết 
vấn đề lương thực và hơn nữa đóng 
góp với Nhà nước. 

Thực ra, mục tiêu 21 triệu tấn lương 
thực như Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc nêu ra chưa phải đã dem lại cho 
nhân đân ta cuộc sống đây đủ. Bình 
quân đầu người ở những nước kinh tế 
phát triền là 1 tấn lương thực. Với 21 
triệu tấn, bình quân đầu người mới 
được 400 kợ. 

Kinh gghiệm của nhiều địa phương 
cho thấy với tiềm nàng hiện có, chúng 
ta có thê phấn đấu giải quyết vấn đề 
lương thực tốt hơn nhiều. Những vùng 
rất khó khăn, dẻ đói kém như Bình- 
trị-thiên, Quảng-nam — Đà-nằng, 
Nghĩa-binh..., cơ sở vật chất kỹ thuật 
còn vếều, Trung ương chưa đầu tư 
được bao nhiêu, nhưng với tính thần 
cách mạng tiến công, các đồng chí ở 
đây chẳng những đã lo được cho đời 
sông của nhân dân địa phương mìà còn 
góp phần làm nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. "Tỉnh Sơn-h: trước đây cũng 
như vày. Đó là những tấm gương tốt. 
Khó như ở những vùng này mà còn 
làm được, tại sao những nơi khác 
không làm được 2 

Đã từ lâu chúng ta muốn dưa Dự 
dỏng ở miền Bắc trở thành một vụ 
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chính nhưng mãi đến năm ngoái mới 
hình thành. Năm nay nếu `*không bị 
mưa lớn thì không những vụ mùa tốt 
chưa từng thấy mà cụ dông cũng có 
triền vọng lớn. Chúng ta cần biết tàn 
dụng đất đai, khí hậu, thời tiết một 
cách đầy đủ hơn. Rất đáng tiếc là tình 
trạng bỏ ruộng đất hoàng hóa vẫn còn 
nhiều. Vì úng, vì hạn, miền Bắc còn 
bỏ phí 10 vạn héc-ta. Đồng bằng sòng 
(ửu-long phì nhiêu, vựa lúa lớn nhất 
của cả nước, còn bỏ lãng phí hàng triệu 
héc-ta gieo tròng do chưa tích cực 
tăng vụ và mở rộng diện tích khai 
hoang. Cho nẻn khầu hiệu «tấc dất 
tấc vàng ® tuy rất cũ mà vẫn rất mời 
cần tiếp tục nêu cao cả hai miền nhất 
là trong lúc này ; và nên nói thêm là 
«có đất mà bỏ hoang là có tội ». 


Các địa phương cần xem kỹ lại đất 
đai của mình, có kế hoạch sử dụng. 
g1eo trồng tích cực và hợp lý. Bất cứ 
nơi nào, lúc nào có thề trồng lúa. 
trồng màu, trồng gì đề có thêm cải ăn 
đều phải tận dụng. Đồng thời hết sức 
coi trọng (hđm cưnh tăng năng suất. 
Nếu chúng ta thám canh lúa tốt hơn 
và đều biết làm như hợp tác xã Vũ- 
thắng thì sẽ có bước phát triển khá 
về lương thực. Vũ-thắng được mùa 
13 năm liền, ke củ năm có nhiều khó 
khăn lớn như nắm nay. Được như vậy 
vì Vũ-thẳắng dã chiến dấu nhiều năm 
trên mặt trận thủy lợi, biến đỏng đát 
mình tử vùng úng trũng khó làm 
thành vùng bằng phẳng trồng cấy 
được bình thường; đã dành 17 diện 
tích cho chăn nuôi, đủ bảo đảm cho 
môi người nuôi được một con lợn, 
vừa có thịt ăn vừa có phân thâm canh 
lúa, không đòi hồi phải có nhiều phân 
hóa học. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
2 của Trung ương về nông nghiệp đề 
ra việc dành 10 — 15ÃX điện tích 
cho chăn nuôi chỉnh là xuất phát từ 
kinh nghiệm thực tế của Vũ-thắng. Vũ- 
thắng còn có những kinh nghiệm rất 
tốt trong việc áp dụng những biện 
pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý. 
Khỏng những Thái-bình phải « Vũ- 


thắng hóa » toàn tỉnh mà cả nước đều 
phải «Vũ-thắng hóa », phải học tập 
tính thần phấn đấu cách mạng và 
những kinh nghiệm của Vũ-thắng, 
nhất là những vùng trọng điềm lúa 
như dòng bằng sông Hồng và đồng 
bàng sông Cửu-long. 


Chúng ta không chỉ coi trọng lúa, 
mà còn phải rất coi trọng màu. Đất 
đai của ta, từ miền biền đến miền 
núi, có khả năng rất lớn về màu nhưng 
nhiều nơi vẫn chưa làm tốt. Đến nay, 
trong cá nước, màu mới chiếm 17% 
lương thực — một tỷ lệ quá thấp. 
Chúng ta phải cố gắng phấn đấu đưa 
tỷ lệ màu lên 30 — 405% thậm chí 50%. 
Có như vậy mới có thề giải quyết vấn 
đẻ lương thực một cách vững chắc. 


Về sản xuất vụ đông, đến nay, thực 
tế đã cho chúng ta thấy có triền vọng 
rát lớn, có khả năng ăn chắc. Vụ 
đông rất quan trọng về lương thực 
cho người, đặc biệt là thức ăn cho 
gia súc. Vụ đông cho nhiều rau quả. 
Các địa phương ở miền Bắc cần cố 
gang phấn đấu đưa điện tích vụ đông 
lên 50— 60 van héc-ta ; tất nhiên phải 
tỉnh toán các loại cây trồng thích hợp 
với vụ đông và thích hợp với từng 
vung. 

Vùng trung du và miền núi, ngoài 
lúa. cần hết sức coi trọng phát triền 
ngõ, cao lương, sắn, các loại cây củ 
có chất bột. Mỗi gia đình ở miền núi 
một năm kiếm 5 — 6 tạ củ không khó, 
đó là một thuận lợi của miền núi. 


Cùng với lương thực, các loại thực 
phầm là rất quan trọng. Tùy từng nơi, 
từng vụ, cần ra sức phát triền các 
loại rau quả, cây trồng có chất béo 
như lạc, vừng, chất đạm như các loại 
đậu, nhất là đậu tương, chất đường 
như mía, và các loại trái cày như 
chuối, dứa, đu đủ, mít, v.v. 

Đồng thời, nơi nào cũng cần đầy 
mạnh chăn nuối lợn. trâu bò, gà 
vịt v.v. vừa có (thịt, trứng, sửa, vừa 
có phản bón. Tận dụng các mặt nước 
(sông, kênh, ao, đầm) mà nưồi cá. Vùng 


biên cần tích cực mở rộng nghề cả, 
nuôi các loại hải sản. 

Tóm lại, cđ nước, mọi vùng phải 
hết sức chăm lo giải quyết bằng được 
lrơng thực oà thực phẩm. Vấn đề 


. không chỉ đặt ra trong một, hai năm 


mà lâu dài cả đời. Ngay trong việc 
chuần bị đại hội đảng bộ các cấp, cúc 
cấp ủy phải thảo luận rất cụ thể, 
phát huy cho được tri tuệ foàn đang 
bộ và quuền làm chủ của quần chúng. 
nhất là ở cơ sở, về kế hoạch uà biện 


pháp sản xuất lương thực và thực 


phầm. 

Chúng ta đặc biệt nhấn mạnh vấn 
đề sản xuất lương thực và thực phẩm, 
vì đó là nhu cầu bức thiết nhất trong 
đời sống của nhân dân ta. Nhưng 
đồng thời phải quyết tâm phát triền 
nông nghiệp toàn diện; trên cơ sở 
phân ủng quụ hoạch, từng bước mờ 
rộng diện tích các loại cđu cong nghiệp 
theo hướng tập trung, chuyên canh. 
làm nguyên liệu cho công nghiệp. Chúng 
ta phải gắng sức tạo ra nguön hàng 
xuãt khâu ngày càng lớn từ nông, lâm, 
hải sản. Tóm lại, tập trung mọi khi 
năng phấn đấu thực hiện những mục 
tiêu của kế hoạch 5 năm trên mặt 
trận nóng nghiệp, mặt trận hàng dứa. 
Tất cả các ngành kính tế nông nghiệp. 
công nghiệp. xây dựng, giao thông 
vận tải, tài chính, ngàn hàng đẻu phái 
tập trung phục vụ nông nghiệp, ngư 
nghiệp, lâm nghiệp. Các ngành văn 
hóa, giáo dục, y tế v.v. cùng phải 
hướng vào nông nghiệp mà phìtc vụ 
thiết thực, có hiệu quả. 

Mặt khác, phải hết sức coi trọng 
việc tiếp tục đây mạnh cuộc cdi tạo 
xä hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp. 
Các đồng chỉ ở miền Nam phải nắm 
vững hơn nữa tỉnh thần các chỉ thị. 
nghị quyết của Trung ương về cải 
tạo nông nghiệp ở miền Nam, khần 
trương làm tốt việc xây dựng quan 
hệ sản xuất mới trong nông nghiệp, 
vừa đầy mạnh cải tạo vừa đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, kết hợp cải Lạo 
với tồ chức lại sẵn xuất. Cần theo đõi 
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phong trào một cách chật chế, uốn 
nắn kịp thời những lệch lạc, những 
nơi làm chậm cần khần trương hơn. 
0ao đảm cho quan hệ sản xuất mới 
được xây dựng vững chắc, mạnh mẽ, 
phục vụ tốt hơn các yêu cầu về sản 
xuất, đời sóng và làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước. Các địa phương Ở 
miền Bắc cần tiếp tục củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới trong 
nòng nghiệp, làm tốt việc tô chức lại 
sản xuất và cải tiến quản lý ở cơ sở 
và trên địa bàn huyện. Chú ý vàn 
dụng tốt những kinh nghiệm thành 
công của các điện hình tiên tiến đề 
đưa phong trào tiền lèn đóng dẻu và 
mạnh mẽ, nhanh chóng xóa bỏ tỉnh 
trạng thấp kem của khá nhiều hợp 
tc xã hiện nay. 
ự 

Alòt vấn đề khác tôi muốn nói là 
quyên làm chủ tập thê của nhản dân 
lao động. Đày là vấn đề có ý nghĩa 
cực kỷ quan trọng, niột vấn đề cơ 
bạn trong đường lối của Đẳng ta đã 
được xác định ở Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng. Phải nói rằng 30 
năm chiến đầu hy sinh vì độc lập tự 
do của Tô quốc cũng là 30 năm chiến 
đầu hv sinh dê giành quyền làm chủ 
cho nhân dân ta. Hơn ai hết, những 
người eòng sản chúng ta phải hét lòng 
quý trọng nó, bảo vệ nó. Chân lý của 
chủ nghĩa Xlic — Lê-nin «cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng», là chàn lý 
luôn luòn đúng. Vai trò của quần 
chúng. trí tuệ, tài năng của quần 
chúng không chỉ có ý nghĩa quyết 
định đối với ngày hôm qua, trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc mà cả hôm 
"Vy Và €4 mai sau, trong sự nghiệp 
củi tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa công sẵn. 
Ý thức làm chủ, năng lực làm chủ 
của quản chúng là sức mạnh 0ï dại 
tạo nẻn moi thẳng lợi. Không thấu 
suốt tư tướng này thì tất cả mọi công 
tàc của chúng ta, từ sẵn xuất, đời 
sống, an nĩnh, quốc phòng, chiến đấu 
đến công tác xày dựng Đẳng, củng cố 
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chính quyền và các đoàn thể quần 
chúng... đều không thể nào đạt kết 
quả mong muốn. Sở dĩ các hợp tác xã 
Vũ-thắng, Định-còng nồi lên nhu 
những điền hình tiêu biều, sở di 
phong trào nơi này nơi khác đạt dược 
những thành tích xuất sắc, một 
nguyên nhìn quan trọng là tập thể 
lãnh đạo ở đó đã bước đầu phát huy 
được quyền làm chủ tập thể của quần 
chúng. Nhưng rõ ràng ở nhiều nơi, 
nhiều dòng chỉ hiểu vấn đề nàv chưa 


đúng. suv nghĩ chưa nhiều, thậm chỉ 


có những lệch lạc nghiệm trọng. 
Trong khìo động sản xuất cũng như 
trong đời sống, trong cái tạo cũng 
như (rong xây dựng, nói ròng ra trong 
cac lĩnh vực hoạt động, nhiều đồng 
chí, nhiều tập thể không hề hỏi han, 
thảo luận với quần chúng. không lắng 
nghe ý kiến. kinh nghiện: của quần 
chúng, hoặc có nzhe thì cũng chỉ là 
hình thức. Những dòng chí này coi 
trí tuệ của mììỉnh là đúng nhất, cao 
nhất rồi, tự quyết định tất cả. Có 
những quyết định sai trái. quần chúng 
thắc mắc, phản dõi, cùng mặc kệ. Tệ 
hơn nữa là có những hành động xâm 
phạm thô bạo quyền làm chủ tập thể 
của quần chúng. Phải phê phán rất 
nghiêm khác, kiên quyết ngăn chặn 
những hiện trợng hư hỏng ấy. và 
đổi với những trưởng hợp nặng thì 
nhất định phái nghiêm trị như ,đã nói 
trong chỉ thị của Trung ương. Phải 
làm cho mọi cán bộ, đẳng viên hiểu 
sâu síc rằng trong mọi sai lầm thị 
sai hìm lớn nhất là coi thường nhàn 
đàn, vị phạm quyên làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. Sai lâm ấy để 
ra trăm nghìn sai lầm khác, thậm chí 
tội lỗi nghiêm trong. 


Phải bìo đầm cho quần chúng có 
quyền làm chủ thái sự, chứ không phải 
là những lời động viên, kêu gọi chung 
chung. Mọi vấn đẻ về kế hoạch và 
và văn hóa. lao 
động sản Xuất, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, lưu thòng phần phối. tô chức 
đời sống v.v. đều phải đưa ra thảo 


luận dân chủ trong Hội đồng nhân 
dân, trong các tö chức quần chúng 
công nhân, nông dân, thanh niên, phụ 
nữ. trong các xí nghiệp, hợp tác xã, 
ở mọi cơ sơ. Phải thật sự tôn trọng ý 
kiên của quần chúng. Vấn đề nào quần 
chúng không đồng tình, phải xem xét 
lại một cách nghiêm túc. Bản lĩnh và 
nghệ thuật của người lãnh đạo là phải 
biết kết hợp làm một trí tuệ của lãnh 
đạo với trí tuệ của quần chúng, khắc 
phục thói chỉ biết ra lệnh, chỉ thích 
người khác phục tùng. Thực ra, trì 
tuệ riêng của cán bộ và của cả cấp Ủy 
không phải lúc nào cũng cao hơn trí 
tuệ của quần chúng cách mạng. Có 
nhiều vấn đề cán bỏ, đẳng viên chúng 
ta tưởng như không giải quyết được 
nhưng đưa ra cho quần chúng bàn 
bạc thì quần chúng giải quyết được. 
Biết bao sáng kiến trong lao động sản 
xuất là của nhân dân lao động. Biết 
bao trí thong mình đi đòi với lòng 
dũng cảm trong cuộc kháng chiến 
chống xâm lược của nhân dân ta, tử 
các cụ già đến các em bé ! * Dễ (răm 
lần không dán cũng chịu. Khó uạn lần 
dân liệu cũn/ xong »... Hỗ ràng là trí 
tuệ, tài nănơ của quản chúng to 


tớn biết chừng nào. đảng quý 
biết chừng nào. Nhưng rất đáng 
tiếc là nhiều đông chí. nhiều cấp 


ủy chưa thấyv hết điều đó. Ngav đối 
với những người có nhiều kính nghiệm 
và kiến thức chuyên mỏn như các anh 
hùng, chiến sĩ thi đua, cán bò khoa 
học kỹ thuật công tác ở địa phương, 
nhiều khi cũng không được các đồng 
chí biết tới, hỏi tới. Trong sản xuát 
và đời sống, chúng ta đã bỏ phí, không 
biết sử dụng, khai thác biết bao trí 
tuệ, tài năng của quản chúng. Trong 
linh vực an nỉnh, quốc phòng cũng 
vậy. Nếu cán bộ, dùng viên chúng ta 
thật sự :'tin cậy, gắn bó với quần 
chúng, phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ tập thẻ của quần chúng, làm cho 
mọi người lương thiên đứng hắn về 
phía cách mạng, thì ke thù dù có khôn 
trgoan, xảo quyệt thế nao cũng không 


có nơi dung thân, ần nắu. Nhưng nếu 
đề mất lòng dàn thì sẽ rất tại hại, 
chính chúng ta lại tạo ra thuận lợi. 
tạo ra eơ sở cho kẻ địch lợi dụng. 


Đặc biệt các dồng chỉ ở miền Nam 
cần xem xét và nhanh chóng giải 
quyết cái gọi là vấn đẻ * liên quan» 
đang còn nặng nề ở một số nơi. 
Không íL cán bộ, đảng viên nhìn vào 
đâu cũng thấy quần chúng thuộc vào 
điện cliên quan», không tín cậy về 
chính trị được. Chắc chắn là trong xã 
hội, mới được giải phóng 3 năm. kể 
dịch rất hung ác, xảo quyệL còn ăn 
náu nơi này nơi khác và luôn luôn 
tìm cách phá hoại cách mạng, phá 
hoại cuộc sống yen lành của nhân 
dân ta. Chúng ta phải hết sức cảnh 
giác, tỉnh táo. Song chúng văn là số 
rất ít. Đông dảo quản chúng lao động, 
yêu nước là anh chị em. döng bảo 
ruột thịt của ta, lẽ nào ta không tín 
yêu, quý trọng ? Lẽ nào ta quên răng 
chính kẻ địch trước đây dã « bôi đen » 
nhân dàn ta, thì ngày nay chúng ta 
có trách nhiệm với dáy đủ tình thương 
và sáng suốt, đem lại cho nhân đần ta 
những giá trị chân chính của con 
người trong xä hội mới và vị Lrí xứng 
đáng của người chủ tập thẻ trong 
chế độ nớới Do thành kiến sài 
lầm, các đoàn thê quản chúng tử công 
đoàn, nông hội đến thanh niên, phụ 
nữ... đến nay đều chậm phát triển. 
Công tác phát triền Đẳng cảng khó 
khăn hơn. Như vậy làm sao chúng ta 
giáo duc được quần chúng, nắng cao 
giác ngộ chính trị của quần chúng đề 
quần chúng hieu dường lối chính sách 
của Đăng và Nhà nước mà dị vào 
hành động cách mạng được 2 Đã thiếu 
lòng tin ở quần chúng thì còn nói 
gì đến phát huy quyền làm chủ của 
quản chúng ? Đó là một cách nhìn, 
một thải độ biệt phái rất tại hại, 
hoàn toàn trải với quan điềm của 
Đảng. Ai cũng biết ở mien Nam, trước 
ngày giải phóng chỉ có một bộ phận 
nhàn đân trực tiếp tham gia cách 
mạng, tham gia kháng chiến. Hàng 
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chục triệu người phải sống đau khô 
dưới chế độ den tối của Mỹ — ngụy. 
Nhưng Đăng ta và Bác Hồ kính yêu 
vẫn cho rằng phi bụi đi thì tấm 
gương lại trong», emưởi ngón tay 
cũng có ngón dài ngón ngắn ». Một 
tôi ác lớn nhất của kẻ thù là chia rẽ 
nhân dân ta, xô đảy một số người 
vào đường tội lỗi, hư hỏng, lôi kéo 
một số người vì cuộc sống hàng ngày 
mà đành lòng khuất phục, thậm chí 
nhân phầm bị chà đạp mà phải chịu 
đựng. Đến nay, đất nước được giải 
phóng, nhàn dân được giải phóng, 
chúng ta có nghĩa vụ tạo cơ hội cho 
mọi người lương thiện, cả những 
người có lầm lỗi hôm qua muốn trở 
về củng dàn tộc, được tìm thấy một 
cuộc sống tập thê có « trách nhiệm và 
tình thương ® được làm nghĩa vụ dối 
với đất nước, xóm làng, và được quyền 
của người công dân tham gia bàn bạc. 
giải quyết mọi công việc chung bằng 
nhiệt tình, kiến thức và kinh nghiệm 
của họ, 

Tất nhiên chính sách đoàn kết rộng 
räi mọi người yêu nước, lương thiện 
không có nghĩa là buông lỏng chuyên 
chính vô sản. mở cửa cho các phần tử 
thủ địch, phẩn cách mạng chui vào 
Đang, vào bộ máy chính quyền và 
các đoàn thề quần chúng, gây ra những 
tội ác. Một trong những khuyết điềm 
lớn vừa qua là khá nhiều đồng chí 
mất cảnh giác, chúng ta phải rút kính 
nghiệm, phải có biện pháp chặt chẽ 
hơn, không một lúc nào được lơ là, 
sơ hở. Song, muốn phát hiện và tiêu 
trừ có hiệu quả kẻ địch, thì phương 
phúp tốt nhất là dựa uào đồng đao quần 
chúng, thát sự phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân đán lao động ở mọi 
ez sợ, bảo vệ an nìính trật tự xã hội. 
ló là kinh nghiệm lớn trong chế độ 
ta, kẻ c1 3 năm qua ở miền Nam. 


Sau củng tôi nói một số ý kiến vẻ 
bầu cử các cấp ủự. Vấn đề này đã 
dược nói rõ trong chỉ thị của Trung 
rơng, Bạn tò chức trung ương cũng 
đã có hướng dắn, tôi chí nói thêm một 
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số điểm. Chúng ta phải có quan điền 
cách mạng và khoa học trong vấn đề 
này. Cấu tạo cấp ủy, lựa chọn người 
vào cấp ủy như thế nào, điều đó nhất 
thiết phải xuất phát từ yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị. Lâu nay trong 
một số đỏng chí thường có tâm lý 
« vì người mà đặt việc, hơn là vì việc 
mà đặt người, Cũng còn không ít 
thói cũ * sống làu lên lão làng *, hoặc 
coi cấp bậc trong Đảng như những 
bậc thang * thăng quan tiến chức ». 

—_ Mỗi cấp ủy là một tập thề lãnh đạo. 
mọi nhiệm vụ cách mạng của địa 
phương, vận mệnh của phong trào, 
của quần chúng ở địa phương như thế 
nào, trách nhiệm trước hết ở tập thê 
ấy. Cho nên phải vì lợi ích của cách 
mạng, vì những yêu cầu lớn dang đặt 
ra trong nhiệm vụ công tác của địa 
phương mà chọn người, mà suy nghĩ 
cách cầu tạo cấp ủy chứ không thẻ vì 
Linh cảm, ý muốn nào khác. Đừng lan 
lộn chính sách cần thiệt đối với những 
cản bộ đã từng có cống hiển, có quá 
trình công tác với việc chọn người có 
đủ tiêu chuần phầm chất và năng lực 
đề điều hành còng tác. Và chăng, việc 
tham gia cấp úy hay không tham gia 
cấp ủy là điều rất bình thường trong 
sinh hoạt chính trị của Đẳng. 

Phải căn cứ vào nhiệm vụ chính 
trị cụ thẻ của từng nơi mà cấu tạo 
cấp ủy. Thí dụ, ở thành phố, cắp ủy 
phải có những đồng chí phụ trách 
công nghiệp, thương nghiệp, công an, 
văn hóa... thích hợp. Ở miền núi, phải 
CÓ nhữïlg đồng chí phụ trách làm 
nghiệp, khai hoang, định canh, định 
cư. Vùng biên phải có những đồng chí 
biết nghề cá. Vùng biên giới phải co 
những đong chỉ phụ trách vững vàng 
về quốc phòng an nình, vùng tập - 
trung đồng bào các tôn giáo hoặc. 
đồng bào các đàn tộc íL người cần có - 
những đồng chí am hiều các mặt công 
tác quan trọng ấy. 

“Cần hết sức coi trọng việc tăng số 
đồng chí thành phần cổng nhân trona 
các cắp ủy, đặc biệt là ở các thành phố, 


thị xã. Các huyện cũng cần có đồng chí 
công nhân, nhất là hiện nay chúng ta 
đang xây dựng huyện thành những 
đơn vị nông — công nghiệp. Đây la 
một yếu tố quan trọng góp phần nàng 
cao chất lượng lãnh đạo của các cấp 
ủy Dáng và cũng là một vếu tố góp 
phần nâng cao tính chất giai cấp công 
nhât của Đảng ta. | 

Phụ nữ trong các cấp ủy hiện nay 
còn quá ít. Nhiều đồng chí nữ rất giỏi, 
rất tốt, anh hùng, thông mình nhưng 
chưa được lựa chọn xứng đáng. Phải 
khắc phục hơn nữa tư tưởng phong 
kiến, thành kiến hẹp hòi. Đây không 
phải là “chiếu cố? mà là phải có sự 
nhìn nhận cách mạng, công bằng nhằm 
phát huy đầy đủ tỉnh thần và năng lực 
cách mạng của phụ nữ là giới đông 
hơn một nửa số dân. Lựa chọn cán 
bỏ nữ không phải chỉ trong cán bộ 
phụ trách Hội phụ nữ mà ở tất cả 
cac ngành kinh tế, văn hóa. giáo dục, 
Ý tệ. 

Cán bộ quản l kinh tế, oăn hóa, cán 
bộ khoa học kỹ thuật là vốn rất quý 
của Đảng. Tuyệt đại bộ phận anh chị 
em muốn được làm việc tốt, được 
cống hiến nhiều. Rất nhiều người đã 
được rèn luyện, thử thách qua hai 
cuộc kháng chiến, hai cuộc cách 
mạng. Từ những cán bộ ấy, chúng ta 
cản lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng 
một số trở thành cắn bộ lãnh đạo. 
Hiện nay, trừ một số nơi, còn quá Ít 
tỉnh ủy viên, huyện ủy viên có trình 
độ đại học, trung học quản lý kinh 
tế hoặc khoa học kỹ thuật. Như vậy 
rãt khó lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt 
động kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ 
thuật, phát triền sẵn xuất, xâv dựng 
đởi sống. 

Những người dược bầu vào cấp ủy 
phái là những người có lập trường 
chính frị kiện định, hoàn toàn nhất 
trí và thật sự thông suốt với đường 
lõi, quan điềm của Đảng: có nững lực 
tham gia lãnh đạo tập thể và tồ chức 
thực hiện nghị quyết của cấp ủy Ở 
cương vị mình phụ trách và có đạo 


dc, tác phong tốt tức là có tỉnh thần 
cách mạng tiến công, chăm lo giữ gìn 
đoàn kết nội bộ, giữ gìn ký luật của 
Đảng, chăm lo đời sống nhân đân, có 
tác phong dân chủ, sáu sát quần 
chúng, cấp dưới và cơ sở. Những cán 
bộ hư hỏng, không tích cực chấp 
hành đường lối, chính sách của Đăng 
và Nhà nước, làm những điều sai 
trái, làm mất uy tín của Đẳng thì 
nhất thiết không đưa vào cấp ủy. 
Những cán bộ đến tuôi về hưu mà cấp 
trên không yêu cầu tiếp tục công tác 
thì đề các đồng chí nghỉ hưu. Những 
đồng chí ốm yếu không đủ sức khóc 
làm việc thì tô chức chăm lo cho các 
đồng chí ấy được dưỡng sức, chữa 
bệnh. Những đồng chí không phát 
huy rõ tác dụng của cấp ủy viên, í† 
được tín nhiệm do năng lực kém thì 
cần được thav thế. Những trưởng 
hợp có vấn đề lịch sử chinh trị chìra 
được xắc mình thì không đưa vào cấp 
ủy. 

Đông thời cần coi trọng việc hạ 
thắp tuôi đời bình quân của các cấp 
ủy viên. Bình quân tuôi đời của các 
cấp ủy viên tỉnh, thành trên dưới 45 
tuôi, cấp huyện khoảng dưới 40 tuôi 
như đã nói trong chỉ thị của Trung 
ương là rất cần thiết đề đáp ứng vêu 
cầu của nhiệm vụ lãnh đạo hiện nay 
và chuần bị cho sau này. Nhiệm vụ 
cách mạng ngày càng nặng nề, khần 
trương, nếu nhiều đồng chí trong cấp 
ủy già, yếu, thì sẽ trở ngại cho sự 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đúng 
bộ. 

Chuẩn bị nhân sự không phải là 
việc riêng của cấp ủy mà là công việc 
của toàn đẳng bộ và phải được chuần 
bị tốt. Các cấp ủv cần có những hình 
thức thích hợp đề lấy được Ý kiến 
của đông đảo đẳng viên và cá của 
quần chúng cách mạng. nhất là những 
người lao động tích cực. Quần chúng 
hiểu rất rõ ai là người như thế nào 
trong địa phương mình. có thể hiểu 
ai xứng đáng là đẳng viên, là người 
lãnh đạo. Ở miền Nam cũng như ở 


đã 


miền Bắc, kinh nghiệm cho thấy tuyệt 
đại bộ phận ý kiến nhận xét của quần 
chúng là đúng. quản chúng thông 
mình, thể tất và công bằng, phê bình 
đến nơi đến chỗn nhưng không thành 
kiến, hẹp hòi. Tất nhiên ý kiến của 
quản chúng không phải là quyết 
định. nhưng ở bắt cứ nơi nào cũng 
cân lãng nghe ý kiến quần chúng de 
suy tính, cản nhắc kỹ càng. Trường 
hợp nào còn vướng mắc, thì tháo 
luận cho rõ, làm một cách đàng 
hoàng, quang mình, chính đại, đề cuối 
cùng khi bầu cứ chỉ là một động túc 
biểu thị sự nhất trí. Không như vậy 
thì việc bầu cử sẽ không thê bảo đâm 
sự đúng đắn. chỉnh xác được. 

Sức mạnh của Đẳng ta ngày này là 
sức mạnh tông hợp của cả hệ thống 
chuyên chính vỏ sẵn. Mọi chủ trương, 
chính sách của Đăng dêu được thực 
hiện thông qua bộ máy chính quyền 
và cúc đoàn thẻ quần chúng. Vì vậy. 
đi đòi với kiện toàn cấp ủy, các địa 
phương phi chú Ýý kiện toàn chính 
quyền và các đoàn thể, bảo đảm cho 
cúc cơ quan chỉnh quyền tr ủy ban 
nhân dàn đến các cơ quan kinh tế, 
công an, văn hóa, giáo dục..., các ban 
chấp hành đoàn thê quần chúng. các 
ban quần lý xí nghiệp. quản lý hợp 
tác xã hoặc tập đoàn sản xuất... đều 
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vững mạnh. Ởở miền Nam, cần chứ 
trọng không đè lọt những phần tử 
địch, phần tử xấu và những người 
bóc lột vào các cơ quan nói trên. 

Nói tóm lại, chuìn bị thật tốt, thật 
kỹ, về nhiệm vụ chính trị cũng như 
vẻ nhiệm vụ tô chức, về nhân sự, là 
yếu tố quan trọng quyết định thắng 
lợi của các Đại hội, chúng ta chuản 
bị càng kỹ, càng chu đáo thì kết quả 
càng lớn. Kết quả của các Đại hội thề 
hiện trên ba mặt:— phát huy được quuền 
làm chủ tập thề của quần chúng bàn 
bạc thật KÝ các nhiệm vụ công tắc 
của địa phương, đơn vị, nhằm thực 
hiện tốt các mục tiêu của kể hoạch 
19:9 — 1980: — phat động được phong 
trào cách mạng sôi nồi của quần chủng 
quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đã 
đẻ ra: — kiện toàn dược dũng bỏ, bộ 
máy chỉnh quu¿n uà các đoàn thể quản 
chủng »ững mạnh. Mong rằng các 
đồng chí nắm vững tỉnh thần của 
Trung ương. tích cực phẩn đấu đề 
Đại hội các cấp đạt kết quả tốt nhất. 
đưa phong trao các địa phương, 
đơn vị tiến lên mạnh mẽ và vững 
chắc. 

(*) Bài nói tại hội nghị cán bộ tổ chức ngày 
15-11-1978 do Bạn tô chức Trung ương Đảng 
triệu tập. Đầu đề bai do chúng tỏi đặt — BBT, 


DÙNG HẾT LAO ĐỘNG VÀ ĐẤT ĐAI 
BƯA NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TIẾN LÊN TRÔNG NĂM 1979 


ƯỚC vào năm 1979, toàn 


» 
LÍ đa Đảng, toàn đân, toàn 
«jỞ quân ta phải ra sức phát 


huy quyền làm chủ tập 

thê xã hội chủ nghĩa đề 
thực hiện cùng một lúc ba nhiệm 
vụ: ön định và bảo đảm đời 
sống nhân dân, củng cố quốc phòng 
va an nình, bảo vệ TÔ quốc; xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật nhằm 
đáp ứng những yêu cầu trước mắt, 
đồng thởi chuần bị điều kiện phát 
triên cho những năm sau. 

Ba nhiệm vụ đó thề hiện sự ận 
dụng đúng đắn uà sảng tqo Nghị quuết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng trong tình 
hình mới của nước ta, phản ánh rõ rệt 
quan điềm cơ bản của Đẳng : nêu cao 
Ú thức xả dựng nền kinh tế độc lập, 
tự chủ, dựa trên cơ sở phát huy cao 
độ quyền làm chủ táp thề của nhân dân 
lao động và nhằm vào việc khai thúc 
hai thế mạnh của ta hiện nai là lao 
động pà đất đai đề bảo đảm thực hiện 
tốt các nhiệm vụ kinh tế. 

Đảng ta đã tìm ra được con đường 
sáng tạo tiến từ sản xuất nhỏ lên sản 


CHẾ-VIẾT-TẤN ˆ 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa là : ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một cách 
hợp lý trên cơ sở phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. Chúng ta 
cần nắm vững khả năng lớn nhất của 
ta hiện nay là lao động và đất, rừng, 
biền, đồng thời tận dụng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật sẵn có và tăng thêm 
đề tửng bước xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ, trước hết bảo đảm 
cho được những nhu cầu cơ bản về đời 
sống nhân dân và đầy mạnh xuất khầu 
đề có điều kiện trang bị mới cho nền 
kinh tế. Việc bố trí kế hoạch chung 
của nền kinh tế quốc dân cũng như 
kế hoạch của từng ngành, từng địa 
phương đều phải quán triệt đường lõi, 
chủ trương đó. 


Chúng ta nhận thức rằng xây dựng 
kinh tế, cũng như mọi công tác cách 
mạng khác, là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân làm chủ tập thề dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Chính vì vậy, 
việc giải quyết các khó khăn của nền 
kinh té, việc cân đối kế hoạch không 
phải chỉ là công việc hành chính của 
các cơ quan Nhà nước; những việc 
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đó chỉ có th được giải quyết tốt khi 
quần chúng thật sự làm chủ. coi kế 
hoạch Nhà nước là nguyện vọng, là 
ý chí, là sự nghiệp thiết thân của 
mình. Cho nên, trước tình hình nên 
kinh tế đang có những mặt mất cần 
đối nghiêm trọng, chúng ta lại càng 
phải triệt đề dựa Đào quận chúng, đưa 
các cán dối lớn của nên kinh tế quốc 
dán ra cho quản chúng bàn bạc, tìm 
cách qiái quyết ngài ở từng cơ sở, từng 
huyện. từng tỉnh, thành phố, nà từng 
ngành, phát huy cao độ quyền làm 
chủ của cơ sở, của địa phương, của 
ngành đi đòi với tính chủ động và 
trách nhiệm tập thê trong việc giải 
quvyẻt các càn đổi chúng của nên kinh 
tế quỏc đàn. Có thể coi đây là phương 
hướng chung nhất đề giải quyết các 
cân đöỡi của nén kính tế, 


lâu nay, đối với nhiều mặt cân dối 
lớn của kẻ hoạch Nhà nước, chúng tá 
chỉ tính toàn, tông hợp chung trong 
phạm ví toàn bộ nên kinh tế quốc 
đân. Từng nøành, từng địa phương 
đều có tính toán các mặt cân đối cụ 
thể. nhưng có ngành, có địa phương 
chưa có ý thức trách nhiệm góp phần 
điải quyết các cần đối chủng của cả 
nước. Điều này thể hiện rõ qua mòi 
xu hướng kéo đải từ nhiều năm nav 
trong dự án kế hoạch của một số 
ngành và một số tỉnh, thành phố là: 
so với số kiểm tra của Nhà nước 
giao thì xây dựng chỉ tiêu sản xuất 
chỉ cao hơn một ít hoặc thấp hơn, 
nhưng yêu cầu về vật tư, vỏn đầu 
lư, số lượng lao dộng và quỹ lương 
(thuộc khu vực Nhà nước) thì đăt ra 
cao hơn nhiều so với số kiểm tra: 
ngược lại, các chỉ tiêu vẻ thu mua, 
cung cấp cho trung ương và giao 
hàng xuất khầu thì lại thấp hơn nhiều 
so với số kiêm tra. Hất dễ nhàn thấy, 
đây là biêu hiện của khuynh hướng 
cục bộ, bản vị coi việc giải quyết 
khó khăn, mất càn đối của nền kinh 
tế quốc dân là trách nhiệm của Nhà 
nước, còn địa phương mình, ngành 
mình thì chỉ mong được cung ứng 


"hà 


đủ vạt tư, tiền vốn theo yêu cầu, còn 
việc đóng góp cho nhu cầu chung thì 
làm được đến đàu hay đến đó. lHĨơn 
thế nữa, cũng đã có tình trạng nhàn 
vật tư của Nhà nước đề sản xuất. 
nhưng lại không giao nộp dủ san 
phầm theo quy dịnh, mà giữ lại Liêu 


dùng riêng cho địa phương mình 
nơành mình, trải với chế độ Nhà 
nước. 


Từ này, chúng ta dễ cao hơn nữa 
tính chủ động và trách nhiệm của các 
ngành, các địa phương và cơ sở đối 
với việc giải quyết các càn đối chung 
của cả nước bằng cách hạch toán rõ 
ràng quan hệ càn dối giữa hai mặt 
dưới đày đối với từng ngành. từng 
dịa phương và cơ sở: một bên là 
khối lượng vạt tư và hàng hóa mà 
Nhà nước cấp cho mình, một bên là 
khối lượng vật tư và hàng hóa mà 
mình nộp cho Nhà nước, kề cả cho 
xuất Khảu. Nếu như từng ngành, 
từng địa phương và cơ sở cân bằng 
được hai phần đó trong quan hệ với 
Nhà nước cũng tức là giữa bộ phản 
với tòng thê nền kinh tế quốc dán. 
thì các cân đối chung của cả nước sẽ 
được giải quyềết tốt. Đương nhiên, từ 
một tình trạng vỏn mắt cân đối lón 
trong nén kinh tế, đi tới cân đối dược 
phải là một quá trình, Song, về mặt 
hạch toán, *tính số », thì phải rõ ràng 
đề mỗi ngành, mỗi địa phương. môi 
cơ sở thầy rõ dược trách nhiệm của 
mình dỏi với cân đối chung của cả 
nước và co mức phăn dấu cụ thê trong 
từng thời gian, qua đó, cũng có thê 
thấy rõ mức tiến bộ cụ thê của mỏi 
ngành, môi địa phương và cơ sở trong 
công cuộc xây dựng kính tế. Có nh 
vạv. mới buộc các địa phương, các 
ngành và cơ sở, khi yêu cầu Nhà nước 
cùng ứng thèm vàt tư, hàng hóa. 
phải tính ngay minh sẽ cung cấp 
hẻm cho Nhà nước như thế nào, 
đặc biệt đổi với những thứ mà Nhà 
nước phải nhập khầu thì phải tính 
nơøay phản tăng xuất khâu đề trang 
trai, 


Chúng ta coi đây không chỉ là một 
chỉ tiêu, môt cách tính, mà là môt vấn 
đề có ý nghĩa và tác dụng thiết thực 
đề khắc phục tư tưởng bản vị, cục bộ, 
tư tưởng Ý lại, đề cao Ú thức tự lực. 
tt cường, tỉnh chủ động uà trách nhiệm 
cửa mỗi ngành, mỗi địa phương Đà cơ 
sở góp phần 0uào 0uiệc khắc phục các 
khó khăn chung, các mặt mất cân đối 
lớn của nền kinh tế. Chỉ có như vậy, 
chúng ta mới khắc phục được những 
mất cân đối lớn, những khó khăn 
trong nền kinh tế của cả nước, và 
nền kinh tế quốc dán dộc lập, tự chủ 
cũng chỉ có thề được xâu dựng trên cơ 
sở Ú thức tự lực, tự cường của từng 
ngành, từng địa phương 0à cơ sở. 


Theo phương hướng chung đó, 
chúng ta phải làm tốt việc xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở (xí nghiệp, liên 
hiệp các xí nghiệp, công ty) và huyện. 
Huyện có một. vị trí rất quan trọng. 
Đây là nơi thê hiện sinh động nhất 
quvên làm chủ của nhân dân lao 
động trong việc xây dựng kế hoạch 
nhăm bảo đảm ăn, mặc, ở, học hành, 
chữa bệnh. sinh hoạt văn hóa. phát 
triền thê dục thể thao, nuôi dạy trẻ 
cho nhân dân và củng cố quốc phòng 
trên địa bàn huyện. 


Huyện là cấp kế hoạch chủ động 
nhất về phân bố, điều hành sức lao 
động, tạo công việc làm cho người lao 
động qua việc mở mang nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủ công nghiệp trong 
quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp huyện. 
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Cấp huyện sẽ tìm được các biện 
pháp tốt trong việc tận dụng lao động 
và đất đai đề đầy mạnh sản xuất lương 
thực, thực phầm, tạo nguyên liệu cho 
công nghiệp và xuất khầu. 


Huyện sẽ là cấp kế hoạch và cấp 
trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện ba 
nhiệm vụ: ồn định và bảo đảm đời 
sống nhân dân. củng cố quốc phòng 
và an ninh, bảo vệ Tô quốc, xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
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xã hôi. Huyện cần được kiện toơàn' và 
các cấp trên cần đi sát, giúp đỡ huyện 
xây dựng kế hoạch, phát huy đến mức 
cao nhất mọi tiềm năng của huyện. 
Phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động trong việc xây dựng kế hoạch 
ở cơ SỞ, nhất là bàn các biện pháp cụ 
thề đầy mạnh sản xuất, tô chức đời- 
sống. Phải trao cho cơ sở quyền chủ 
động kinh doanh theo đúng các quy 
định của Nhà nước, đồng thời gấp rút 
sửa đôi, bồ sung, hoàn chỉnh các chế 
độ cụ thề, các tiêu chuần, định mức 
và ồn định phương hướng sản xuất 
cho cơ sở, xét duyệt nhanh quy hoạch 
cúa huyện, tạo ra những điều kiện 
thuận lợi đề cơ sở và huyện chủ động 
hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, 
phát huy tốt hơn nữa tiêm năng, làm 
ra nhiều sản phầm cho xã hôi. 


Về các cân đối có ba mặt cân đối 
quan trọng nhất túc dộng đến toàn bộ 
các cân đối khác trong năm 1979 là: 
cân đối đầu tư xâv dựng cơ bản. cân 
đối lương thực thực phảm, cân đối 
xuất nhập khầu. 


Trong năm 1979 chúng ta phải kiên 
quyết chuyền công tác đầu tư xây 
dựng cơ bản theo hướng tập trung, 
dứt điềm, có hiệu quả tốt, chống tình 
trạng đầu tư phân tán, dâyv dưa với 
hiệu quả thấp, và bảo đảm đầu tư 
xây dựng cơ bản phải cân đối với 
tình hình chung về kinh tế và khả 
năng cho phép về vật liệu xây dựng, 
ngàn sách, phục vụ tốt ba nhiệm vụ 
lớn đề ra trong kế hoạch Nhà nước 
năm 1979. 


Sự lựa chọn mục tiêu và công trình 
đặt ra rất gay gắt đối với yêu câu 
chuyên hướng đó trong phạm vi bố 
trí vốn đã cân đối ở từng địa phương, 
từng ngành và từng cấp. 


Còn cân đối tương thực, thực phảm 
và cân đối xuất nhập khâu là hai cân 
đối lớn phải được chú trọng giải quyết 
tốt chẳng những trong năm 1979 mà 
cả trong một số năm tiếp theo. Việc 


39 


giải quyết tốt hai cân đối quan 
trọng này có ảnh hưởng đến việc 
chuyền biến tốt toàn bộ tình hình 
kinh tế, bảo đảm thực biện tốt ba 
nhiệm vụ chung của kế hoạch Nhà 
nước năm 1979 và yêu cầu đồi 
mới công tác kế hoạch hóa xuất 
phát từ lao động và đất đai. 
Làm tốt và giải quyết được hai cân 
đối lớn quan trọng này chính là tạo 
điều kiện đề giải quyết tốt hệ thống 
cân đối sức lao động và từ đó cân đối 
tốt toàn bộ kế hoạch kinh tế theo yêu 
cầu đồi mới công tác kế hoạch hóa. 


Nước ta có nguồn dồi dào những ' 


người lao động có giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa cao và trình độ khoa học 
kỹ thuật tuy còn thấp nhưng đang được 
nâng lên từng bước. Đề xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, phải kết hợp 
chặt chẽ sức lao động với đối tượng 
lao động và công cụ lao động, làm 
sao sử dụng được nguồn lao động dồi 
dào ấy đề làm ra nhiều của cải cho 
xã hội. Về lâu dài, muốn có năng suất 
lao động xã hội cao thì phải đạt dược 
trình độ phân công lao động xã hội 
của các nước công nghiệp theo hướng 
hoàn thành việc phân bố lao động 
tử nông nghiệp sang công nghiệp với 
lực lượng lao động kỹ thuật được 
đào tạo tốt về trình độ và tay nghề. 


Trong những năm trước mắt, đề : 


nâng cao năng suất lao động xã hội 
phải tìm cách dùng hết lao động xã 
hội, bảo đảm cho mọi người có sức 
lao động có việc làm và làm việc 
với năng suất lao động cao. Phải 
phân bố lại sức lao động giữa các 
vùng, các ngành trên quy mô lớn 
đề khai thác tốt đất đai bằng cách 
canh tác hết đất hoang hóa, thực hiện 
thâm canh tăng vụ ở đất thuộc, khai 
hoang đề mở rộng diện tích canh 
tác nông nghiệp, lâm nghiệp hiện có 
của cả nước lên gâp dôi, mở mang 
nông nghiệp, lâm nghiệp, tạo nên thế 
bố trí chiến lược mới trong nền kinh 
tế và tăng cường quốc phòng. 
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Muốn phản bố lại sức lao động. 
dùng hết lao động thì phải có một số 
điều kiện tối thiều trước mất là: 
lương thực, thực phầm, một số hàng 
tiêu dùng thiết yếu và một số vật tư. 
công cụ thiết bị. Giải quyết cân dõi 
lương thực, thực phầm không chi 
nhằm phục vụ yêu cầu của đời sống 
nhân dân nói chung, mà đặc biệt 
quan trọng là tạo ra điều kiện đầu 
tiên đề phân bố lại sức lao động, hình ˆ 
thành các vùng chuyên trồng cày 
công nghiệp, phát triền nhanh các cây 
công nghiệp cần thiết làm nguyên liệu 
cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm trong nước và đề xuất 
khầu đồi lấy máy móc, thiết bị cho 
sản xuất cũng như cho xây dựng công 
nghiệp. Giải quyết cân đối xuất nhập 
khầu vừa nhằm bão đảm vật tư cần 
thiết cho sản xuất nông nghiệp toàn 
diện, vừa nhằm bảo đảm nguyên liệu 
cho sản xuất công nghiệp, lại vừa 
nhằm bảo đảm máy móc, thiết bị cho 
cả công nghiệp và xây dựng cơ bản. 
Rõ ràng là các cân đối cụ thề về 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, 
máy móc thiết bị đều gắn bỏ chặt 
chẽ với việc giải quyết tốt hai càn 
đối nói trên, bởi vì trong điều kiên 
cụ thê của nước ta hiện nay, quy mô 
của nòng nghiệp tập trung, chuyên 
môn hóa cũng như quy mô của sản 
xuất công nghiệp, của xây dựng cơ 
bản, của giao thông vận tải tùy thuộc 
một phần rất lớn ở quy mô của sản 
xuất lương thực, thực phầm và quy 
mô của hàng hóa xuất khầu. 


Về lương thực, thực phầm, điều 
đáng chú ý là cho dến nay, còn những 
tỉnh ở miền Bắc cũng như ở miền 
Nam chưa tự cân đối được lương 
thực mà phải dựa một phần vào trung 
ương cung cấp (không kề các thành 
phố). Có nhiều huyện sản xuất lương 
thực là chính mà cũng không tự cân 
đối được lương thực cho mình. Như 
chúng ta đều biết, việc phải dành 
một phần ngoại tệ dề nhập khầu 
lương thực là vạn bắt đắc dĩ, vì nó 


hạn chế rất lớn việc nhập khầu nhiều 
loại nguyên liệu. vật liệu và máy 
móc thiết bị khác, không những thế, 
đó lại là điều rất phi lý vì đất nước 
ta có đủ khả năng đề tự giải quyết 
vấn đề lương thực. 


Vấn đề đặt rạ hiện nay là phải đi 
sâu vào điều kiện đất đai, lao động 
“đề tính toán sản xuất, thu mua và 
cân đối lương thực một cách cụ thê 


trên địa bàn từng huyện, từng tỉnh. 


Cả nước ta phải làm lương thực, thực 
phầm uới khí thế cách mạng, với tỉnh 
thần chủ động tiến công, dùng hết lao 
động, đất đai, máy móc và mọi khả 
năng khác đề sản xuất lương thực, 
thực phầm. Lấy huyện làm địa bàn cân 
đối lương thực, thực phầm, phát huy 
hết khả năng của từng huyện trong 
việc tự giải quyết lương thực cho mọi 
người dân sống trên địa bàn huyện. 
Đương nhiên, nói như vậy không có 
nghĩa là cân đối một cách máy móc, 
theo quan điềm tự túc, tự cấp hẹp 
hòi. Huyện nào có nhiều diện tích 
trỏng cây công nghiệp. cây ăn quả, 
làm nghề rừng có hiệu quả kinh tế 
hơn. thì không nhất thiết phải tự 
túc lương thực, mà ngược lại, Nhà 
nước phải cung cấp đầy đủ lương 
thực cho những người trồng cây công 
nghiệp. cây ăn quả và làm rừng. 


Màu là cửa ải ® đề giải quyết vấn 
đẻ lương thực. Do đó, một mặt phải 
tận lực phát triền lúa. mặt khác phải 
coi trọng vị trí cực kỷ trọng yếu của 
việc phát triền hoa màu, theo hướng 
phát triền mạnh ngô, khoai, sắn, cao 
lương. nhất là ở Tây Nguyên, Đông 
Nam-bộ. trung du, miền núi: tiếp 
tục phát triềên mạnh khoai tây và 
các cây vụ đông khác ở miền Bắc. 
Việc thu hoạch, chế biến, vận chuyền. 
tiền thụ màu được coi trọng là những 
điều kiện rất cần thiết đề đưa màu 
vào khầu phần lrơng thực chính của 
nhàn đân. 


la sức phát triền rau đậu các loại 
ở khắp các địa phương bảo đảm đủ 


nhu cầu cho bữa ăn cung cấp cho các 
thành phố; khu công nghiệp và xuất 
khẩu. 


Đi đôi với việc đầy mạnh sẵn xuất 
lương thực, công tác thu mua lương 
thực phải có sự chuyên biến mới. 
Chinh sách mới về thu mua lương 
thực gồm ba điềm: thuế, hợp đồng 
hai chiều và mua theo giá thỏa 
thuận, được thực hiện trong cả 
nước sẽ tạo ra thuận lợi mới cho 
việc Nhà nước nắm phần lớn lương 
thực hàng hóa phục vụ cho nhu cầu 
chung. 


Việc đồi mới cơ cấu bữa ăn của 
chúng ta bằng cách tiến đến ăn ® mắu » 
thay một phần gạo và bớt ăn gạo đề 
chuyền qua «thịt sữa? trong chăn 
nuôi là hướng lâu dài, nhưng trước 
mắt tô chức chế biến các thức ăn từ 
«màu? ngon, bồ, hấp dẫn thay gạo 
đề « màu " cùng với * lúa » giải quyết 
được nhu cầu lương thực ở nước ta 
cũng là một yêu cầu lớn mà chúng ta 
phải quyết tâm làm tối. 

Trong cân dối xuất nhập khầu, việc 


đầu mạnh xuất khầu là một nhiệm 0uụ 
hết sức cấp bách đề bảo đảm nhập 


- khầu những vật tư, nguyên liệu thiết 


yếu đối với sản xuất và đời sống 
nhân dân. Nhiệm vụ này cần được 
nhận thức thật sâu sắc trong các 
ngành, các cấp, các cơ sở, với nghĩa 
là mọi hoạt động sản xuất, xây dựng 
cũng như đời sống của mọi người 
trong đơn vị đều gắn chặt với hoạt 
động xuất khầu, vì vậy, mỗi đơn vị 
đều có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng 
góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho xuất 
khầu. 


Điềm mới cần nhấn mạnh là đề 
bảo đảm hàng hóa xuất khầu đạt 
được quy mô cần thiết về số lượng và 
có chất lượng đạt tiêu chuẩn, Nhà 
nước và nhân dân ta sẽ tăng cường 
đầu tư cho việc tăng nhanh chóng 
năng lực xuất khầu, trước tiên là các 
ngành nông, lâm, ngư nghiệp, ngành 
than và gia công xuất khầu. Việc đầu 
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tư phải được thực hiện một cách tập 


trunø, đồng bộ, hướng vào những cây. ` 


con có giá trị xuất khầu cao và những 
vùng chuyên canh sớm tạo ra sản 
phầm hàng hóa, đồng thời phải giải 
quyết đồng bộ về vật tư, tiền vốn, 
cản bộ, kỹ thuật, kề cả việc thu mua, 
vận chuyên, chế biến. Trong những 
trường hợp cần thiết, việc nhập khầu 
vật tư, nguyên liệu đề tăng xuất khầu 
(với điều kiện là bảo đảm cân đối 
được ngoại tệ xuất nhập khầu) là rất 
đăng khuyến kbích. Nhà nước ta sẽ 
tö chức những công ty chuyên doanh 
phụ trách tập trung từng mặt hàng 
xuất khầu quan trọng, hoạt động theo 
nguyên tắc hạch toán kinh tế, với đủ 
quyền hạn và được cân đối các điều 
kiện, phương tiện vật chất, kề cả lương 
thực, vật tư đề bảo đảm cho được 
nhiệm vụ sản xuất, thu mua, chế biến 
hàng xuất khầu cho đến khi giao cho 
ngoại thương. Nhà nước ta cũng 
khuyến khích tất cả các ngành, các 
địa phương, các cơ sở tính toán 
phương án eụ thể tăng xuất khầu vượt 
mức kế hoạch, nếu cần nhập khầu 
thiết bị, vật tư đẻề thực hiện phương 
án ấy, thì có thể được cơ quan ngân 


hàng và ngoại thương vay hộ ngoại, 


tệ. Người vay đương nhiên phái chịu 
trách nhiệm trả nợ và lãi theo thời 
hạn. 


Do tâm quan trọng đặc biệt của 
công tác xuất khẩu, việc ban hành các 
chính sách khuyến khích xuất khầu có 
Ý nghĩa và tác dụng rất lớn. Nhà 
nước sẽ tiếp tục ban hành mới hoặc 
bồ sung các chính sách như: bảo đảm 
cung cấp đủ lương thực cho những 
vùng. những người sản xuất hàng xuất 
khầu, điều chỉnh một số giá mua đề 
khuyến khích sản xuất hàng xuất khầu, 
các ngành, các địa phương và các cơ 
sở được phép sử dụng một tỷ lệ ngoại 
tệ kiếm được đề dùng vào việc nhập 
khẩu vật tư. nguyên liệu cần thiết 
cho sẵn xuất của ngành. địa phương 
và đơn vị, 
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Về nhập khẩu. trong tình hình xuất 
khầu cô hạn, các yêu cầu nhập khảu 
cần được tính toán hết sức chặt che. 
Đối với những vật tư, nguyên liệu 
nào chúng ta có thể tự khai thác trong 
nước được, thì nhất thiết khòng nhập 
khâu. Đương nhiên, tiết chế nhập khầu 
không phải là cắt nhập một cách mảy 
móc, mà vấn đề đặt ra là phải biết 
tăng xuất khâu đề tạo điều kiện tăng 
nhập khẩu. đồng thời cũng phải biết 
tăng nhập khâu đề tăng xuất khâu. 
mà hiệu quả kinh tế cuối cùng là tiêu 
chuần để cân nhắc. Đây cũng là một 
hướng quan trọng đẻ tranh thủ kỹ 
thuật tiên tiến của nước ngoài, tạo ra 
nguồn hàng xuất khầu của ta ngày 
càng phong phú. đạt chất lượng cao 
và có quy mô lón. 


Trên đây là những phương hướng 
lớn. những quan điềm cơ bản trong 
việc giải quyết những cân đối lớn của 
nền kinh tế trong kế hoạch Nhà nước 
năm 1979. Đề làm tròn ba nhiệm vụ 
chung của kế hoạch và giải quyết các 
cân đỗi của kế hoạch, phải tận dụng hai 
thể mạnh của ta hiện nau là lao động 
bà đất đai, coi Điệc dùng hết lao động 
Đà đất đai. mơ mang nông nghiệp, lảm 
nghiệp là nhiệm ðụ chiến lược số một 
của ta hiện nay. Đây là nhiệm vụ thề 
hiện quan điểm xây dựng nền kinh 
tế độc lặp, tự chủ, với Ý thức làm chủ 
tập thể cao độ và tính thần tự lực tự 
cường mạnh mẽ. Đây cũng là phương 
hướng cơ bản dúng dân và sáng tạo 
của Đẳng ta để giải quyết các khổ 
khăn trước mắt, đồng thời tạo cơ sở 
cho những bước tiến lên mạnh mẽ 
trong những năm sau. 


Nhiệm vụ này đòi hỏi các ngành, 
các địa phương, các cơ sở phải nắm 
lại lực lượng lao động của mình. chăm 
lo sắp xếp cho mọi người có sức lao 
động đều có công việc làm, bằng cách 
tò chức, sử dụng hợp lý lao động tại 
chỗ, có năng suất lao động cao, đồng 
thời tiếp tục đầy mạnh việc phân bỏ 
lại lao dòng trên phạm vỉ cả nước, 


đề khai thác tốt hơn nữa tài nguyên 
phong phú của đất nước: đãi. rừng. 
biên, khoáng sản... Chúng ta sẽ tiếp 
tục làm tốt công tác định canh. định 
cư và tích cực phân bố lại lao động 
nông thôn, phấn đấu thực hiện cho 
được chỉ tiêu đưa lao động đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới và chỉ 
tiêu khai hoang của kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980, coi việc khai hoang. xây 
dựng vùng kinh tế mới là một nhiệm 
vụ chiến lược quan trọng. Chúng ta 
động viên và tö chức thật tốt nhân 
đân ở các vùng đông dân làm nhiệm 
vụ này với khí thế cách mạng đi xày 
đựng đất nước. đồng thời các cơ quan 
có trách nhiệm cần làm thật tốtcác công 
tác chuần bị, từ địa bàn đến phương 
hướng sản xuất, công cụ lao động. 
lương thực, thực phầm. chỗ ở, nước 
dùng cho sinh hoạt và xây dựng các 
cơ sở phúc lợi về v tế, giáo dục. Khai 
hoang phải gắn chặt với thâm canh, 
chú trọng bảo vệ đất. Trong việc khai 
hoang, phải mở ra những công trường 
lớn, tận dụng lao động thủ công kết 
hợp với một phần máy móc, đồng 
thời áp dụng ngay những biện pháp 
khoa học — kỹ thuật tiên tiên. Cần 
tính toán chu đáo quy hoạch của 
từng địa bàn, khai hoang đến đâu, 
phải đưa vào sản xuất ngay đến 
đó. 

Ở nông thôn, trong các hợp tác xã 
số ngày lao động cho hợp tác xã còn 
thấp, việc sử dụng ngày còng của nông 
dân xã viên còn chưa thật chặt chẽ. 
Vì vậy, cùng với việc đầy mạnh khai 
hoang, phải tận dụng lao động nông 
nghiệp đề thực hiện đầy đủ, đông bộ 


Đề bảo đảm thực hiện thăng lợi 
các nhiệm vụ kính tế và kế hoạch 
Nhà nước năm 1979, Đăng và Nhà 


hơn nữa các biện pháp thâm canh, 
tăng năng suất trên diện tích dất 
thuộc, điện tích lúa cũng như diện 
tích cây công nghiệp hiện có. 


Ở các thành phố, khu công nghiệp. 
chúng ta còn nhiều khả năng tận 
dụng lao động đường phố vào các công 
việc, như : phát triền các ngành nghề 
thủ công nghiệp với nguyên liệu trong 
nước, tạo thêm hàng tiêu dùng bằng 
nguồn phế liệu, phế phầm tại chỏ. 
vừa đáp ứng nhu cầu của thành phố, 
vừa có thêm hàng hóa trao đồi với 
nông đân. có thê phát triền mạnh các 
hoạt động địch vụ, như sửa chĩna vặt 
nhà cửa, đỏ dùng gia đình, vá may, 
và mở ròng các công việc phục vụ 
khác. Cũng có nhiều khả năng mở 
mang nhiều mặt hàng gia công cho 
nước ngoài. như thêu, ren, dệt 


"thám, v.v. Đó là những hướng quan: 


trọng đẻ phát hny thế mạnh của lao 
động thành phố, vừa bảo đảm nhu 
cầu của thành phố, vừa tăng thêm 
hàng hóa trao đồi với nòng thòn, góp 
phần tác động tốt đến sản xuất và đời 
sỗng nòng dân. 


Quản đội ta, khí có điều kiện cần 
tham gia xây dựng kinh tế theo kế 
hoạch, chủ vếu là trong các việc như : 
làm thủy lợi, khai hoang. làm đường. 
nhằm góp phản phát triền nông 
nghiệp và làm nghiệp, sản xuất tự 
túc một phần lương thực. thực phầm 
cho quản đội. Trong tô chức lực 
lượng quân sự cũng như trong khi 
làm Kinh tế, quản đội phải néu cao Ý 
thức tiết kiệm. đạt cho được hiệu quả 
thiết thực. 


nước ta dã đề ra những văn đề cấp 

bách phái đòi mới trong công tác 
° . ^ , ` ” 

quan lý, trong tö chức và chỉ đạo 
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thực hiện. Đây là một loạt các công 
tác cực kỷ khó khăn và phức tạp, vì 
nó đòi hỏi thấu suốt đường lối của 
Đẳng, vận dụng đúng đắn các quy 
luật kinh tế khách quan trong điều 
kiện cụ thê của nước ta, và trong khi 


tiến hành, đòi hỏi sự phối hợp đồng. 


bộ, nhịp nhàng từ khâu lập kế hoạch 
đến việc thực hiện các chính sách, 
chế độ quần lý, bố trí hợp lý tô chức 
quản lý. sử dụng tốt đội ngũ cán bọ. 
Điều đặc biệt quan trọng là việc döi 
mới công tác quản lý phải tạo điều 
kiện và thúc đầy mạnh mẽ mọi ngành, 
mọi địa phương, mọi cơ sở và mọi 
người lao dộng néu cao hơn nữa Ú 
thức tự lập, tự cường tiến lên ~xâu dựng 
nền kinh tế độc lập. tự chủ. phát huy 
mạnh mê hơn nữa quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, 
coi đỏ là động lực chủ vếu nhất nhằm 
phát huy những nhân tố mới tích cực 
trong nền kinh tế, (ao nên phong trào 
thí đua lao động sản xuất và tiết 
kiệm sôi nồi và rộng khắp, tiến hành 
ba cuộc cách mạng. sử dụng tốt nhất 
lao dộng và dất dai, thực hiện các 
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nhiệm vụ kinh tế và kế hoạch Nhà 
nước năm 1929. 


Nền kinh tế thống nhất của cả nước 
ta có sức mạnh tông hợp với nhiều 
tiềm năng có thê khai thác nhanh : khả 
năng đề tạo nên chuyên biến về kinh 
tế còn rất lớn ở từng ngành, từng địa 
phương. từng cơ sở. 

Với nỗ lực chủ quan, nhất định 
chúng ta sẽ tạo ra chuyền biến 
mới, bước tiến mới cho nền kinh tế. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, với 
tính thần kiên quyết phấn đấu vươn 
lên của nhân dân cả nước ta, với 
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
nước ta với Liên-xô, với các nước 
xã hội chủ nghĩa trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, với sự ủng hộ 
đồng tình của nhân dân thế giới đối 
với sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đân ta, chúng ta tín chắc rằng việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 
1979 sẽ giành được nhiều thắng lợi 
mới, đưa sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân ta tiến 
lên mạnh mẽ. 
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BÌNH -TRỊ - THIÊN BƯỚ( BẦU (ẢI TIẾN (ÔNG TÁC 
LÃNH BẠO VÀ TỔ (HỨ( CHỈ ĐẠO THỤỰC HIỆN 


A năm qua, đảng bộ Bình- 
trị-thiên đã lãnh đạo nhân 
dân trong tỉnh vượt qua 
nhiều khó khăn, giành 
được thắng lợi về một số mặt. Sản 
lượng lương thực, đặc biệt là màu, 
tăng đều. Công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, đối với: 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
được däv mạnh. Các ngành sản xuất 
công nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ 
công nghiệp được mở rộng. Việc xâyv 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội được chú trọng.Sự nghiệp 


KHÔNG NGỬNG PHÁT HUY KHÍ 


Đề đầy mạnh mọi mặt công tác 
trong tỉnh, chúng tôi nghĩ răng diều 
quan trọng trước hết là phải làm cho 
đảng bộ và nhân dân, trước hết là 
tỉnh ủy và các cán bộ chủ chốt các 
cấp, các ngành trong tỉnh thấm nhuân 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng và các nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương Đảng. Đó là cơ sở đề tạo 
nên sự nhất trí trong nhận thức tư 
tưởng về phương hướng phẩn dấu và 
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văn hóa, giáo dục phát triển mạnh. 
Đời sống nhân dân từng bước được 
ôn định. Quốc phòng được củng cố. 
An ninh được giữ vững. Một cuộc 
sống hăng say lao động, sẵn sàng chiến 
đấu phần khởi, tin tưởng đang diễn 
ra trong tỉnh. 

Những thắng lợi đó bắt nguồn từ 
nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân là đẳng bộ tỉnh chúng 
tôi đã chủ ý từng bước cải tiến cÔng 
tác lãnh đạo và tô chức chỉ đạo thực 
hiện. Trong bài này, chúng tôi trình 
bày một số nét về việc cải tiến đó. 


THỂ CÁCH MẠNG TIẾN CÔNG 


những nhiệm vụ chủ vếu, làm cho 
đồng đảo cán bộ và nhàn dân trong 
tỉnh tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, 
không ngừng phát huy ý thức làm chủ 
tập thê vươn lên làm tốt mọi mặt 
công tác. Cùng với việc nắm vững 
đường lối và các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, lại phải hiều sâu tình hình 
thực tế, những đặc diễm của địa 
phương mới có thề vận dụng một 
cách nghiêm túc và sáng tạo đường 
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lối của Dẳng vào tình hình eụ thê 
của tính. Bên canh những diều cản 
thiết đó, kính nghiệm thực tế cho 
chúng tôi thấy phải không ngừng phái 
huu khí thế cách Thạng tiến công mới 
dẻ ra được những chủ trương, kê 
hoạch và biện pháp hành động có 
hiệu quả nhất. Bởi vì tư tướng bảo 
thủ, ở lại, ngại khó, v.v. núp dưới 
nhiều đạng khác nhau, thường gáy 
trớ ngài rất lớn tronø việc phần tích. 
đánh giá tình hình và xác dịnh nhiệm 
vụ cỏnøg tác. Vì vậy, rong các cuộc 
họp của các cấp, các ngành trong tỉnh. 
chúng tôi thường dộng viên cân hộ, 
đảng viên suv sàu, nghĩ kỹ, mạnh dạn 
Lìm ra những chú trương, những cách 
làm mới, có tính cách mạng, kiên 
quyết chống lôi nơhI, lỏi làm theo 
kiều đường mòn nếp cũ”. Môi khi 
đã tranh luận kỹ và đã nhất trí về 
chủ trương công tác thì chúng tôi kiên 
quyết phần đâu đề thực hiện, dù bước 
đầu có và vấp,trớ ngại cũngkhông nắn. 


Xin lấyv việc giải quyết vấn đề lương 
thực làm ví dụ. Cho đến năm 19/6, 
Bình-tri-thiên vẫn phải nhàn sự chỉ 
viên rất lớn của Trung tơng về lương 
thực. Có người cho đó là diều tất yếu 
vì Binh-tri-thien dất đã hẹp lại xấu, 
từ bao đời nay đã không thể nào tự 
túc dược lương thực. Tính ủy chúng 
Lôi đã suy nghĩ theo cách khác. Chúng 
tôi tự hỏi có thật là đất ở Bình-trị- 
thiên quá xấu không ; có thật là Bình- 
trí-thiên không tự giải quyết nội vấn 
đề lương thực không. Qua kết quả điều 
tra khio sát, chúng tỏi xác định rằng 
điện tích đất có thể sẵn xuất lương 
thực ở Bình-tri-thiên còn nhiều, trong 
đó điện tích đắt trông màu chiếm tỷ 
lệ khá lớn. Binh-trị-thiển lại có mìiột 
lực lượng lao động đồi dào có thê bồ 
sung cho sản xuất nông nghiệp. Lao 
động nông nghiệp mới làm bình quân 
mi người 0.61 héc-ta gieo trông. Có 
đất, có lao động, nhất định Bình-trị- 
thiên sẽ làm đủ lương thực đề ăn và 
đóng góp cho sự nghiệp cỏng nghiệp 
hóa xãă hội chủ nghĩa. 
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Chúng tôi lại nghĩ rằng Bình-tri- 
thiên đươc hoàn toàn giải phóng la 
do sự đóng góp xương máu của đồng 
bào và chiến sĩ cả nước. Bây giờ nước 
nhà đã độc lập, thống nhất và đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, Biình-trị- 
thiên phải phát huy tỉnh thần vì cả 
nước. cùng cä nước xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Trong 
lúc eä nước đang tập trung cao độ lực 
lượng tạo ra một bước phát triền 
vượt bậc về nông nghiệp nhằm giải 
quyết tốt vấn đề lương thực, thực 
phầm thì Bình-Lrị-thiên không thề ý 
lại vào Trung ương, không thê ÿỷ lại 
vào các tỉnh bạn, mà phải từ đất đai 
của tỉnh, từ lao dộng cần cù, sáng tạo 
của nhân đân trong tỉnh, tự giải quyết 
tốt văn dẻ lương thực và có đóng góp 
cho Nhà nước. Vị trách nhiệm đối với 
1,8 triệu dân trong tỉnh, vì trách 
nhiệm đối với cả nước, đẳng bộ chúng 
tôi quyết tâm tìm những chủ trương, 
biện pháp tích cực và tô chức quần 
chúng làm ra lương thực nhanh nhất. 
nhiều nhất. 


Chúng tôi xác định rằng Bình-tri- 
thiên muốn giai quuết tốt uấn đề lương 
thực phưi dạc biệt coi trọng màu. lộ) 
Bình-trị-thiện có nhiều đất trồng màu. 
Bãi cát ven biên, đất gò đồi, đất ở 
miền núi đẻu có thể trồng màu, và có 
nơi có thẻ trồng được quanh năm. Ở 
nhiều vùng trong tỉnh, từ lâu nhân 
đân đã có thói quen tốt coi trọng màu, 
coi màu là lương thực chính. Căn cứ 
vào những đặc điềm đó, ngay từ đầu 
tháng 6-19;6, giữa lúc vụ lúa đông 
xuân 1975 — 1976 được mùa lớn, tỉnh 
úy chúng tòi đã quyết dịnh tập trung 
mọi lực lượng mở cuộc vận động đầy 
mạnh sản xuất màu vụ hè — thu — 
động với quy mộ ròng lớn trong toàn 
tỉnh nhằm tăng nhanh sản lượng 
lương thực. Chúng tôi coi đây là một 
cuộc vận dòng cách mạng đối với toàn 
dàng bộ và nhân dàn trong tỉnh, một 
cuộc đấu tranh tư tưởng khắc phục 
những suy nghĩ, tập quán cũ coi nhẹ 
màu, dánh giá thấp vai trò của màu. 


Chúng tôi cho rằng ở đâu có đất, 
có lao động là ở đó phải làm ra được 
lương thực, và nơi nào còn đất mà 
thiếu lao động thì phải đưa lao động 
tới đó đề làm lương thực. Vì vậy, 
không những ở miền đồng bằng, miền 
gò đồi, mà cả ở miền biền và miền 
núi cũng phải đầy mạnh sản xuất 
lương thực. Chủ trương này lúc đầu 
không phải đã được mọi người đồng 
tỉnh. Có cán bộ. đẳng viên cho rằng 
miền biển chỉ có nhiệm vụ đánh bắt 
hai sản, nếu Nhà nước không cung cấp 
đầy đủ lương thực thì không thề nào 
phát triên được kinh tế miền biền, 
không thề nào làm tốt việc thu mua 
hải sản. Đề khắc phục những tư tưởng 
sai trái đó, chúng tôi nêu kinh nghiêm 
thực tế của các xã vùng biền đã vừa 
làm tốt việc đánh bắt hải sản, vừa 
làm tốt việc sản xuất lương thực như 
các xã Điền-hòa (Hương-diền), Vinh- 
thanh (Hương-phú)... cho các xã vàng 
biên khác học tập. Đối với miền núi 
cũng vậy. Chúng tôi đã nêu gương xã 
Hương-hữu, một xã vùng dân tộc ít 
người thuộc huyện Phú-lộc đã vừa 
đầy mạnh sản xuất màu, vừa xây 
dựng các công trình thủy lợi nhỏ, 
ngăn khe suối lấy nước làm ruộng 
lúa và đã tăng nhanh sản lượng 
lương thực, đóng góp nhiều cho nhà 


nước. Chúng Lòi cũng nêu gương vù*. 


kinh tế mới Phú-định thuộc hrể" 
Bố-trạch. Chỉ mới hơn một năm “`; 

dân ở đây đã khai TP Ngệi mm 
THẤY T100 6c E0 nHE niàn, du 
lương thực và cây Cô E0 con. Trên 
phát triên đàn bò lên su khầu đã ồn 


200 hộ với hơn 100 R 
- ⁄ ‹nhg được nhà cửa, 
định nơi ăn ở, xả ST ky 


5 tự giải quyết được 
vườn tược và (.. Những thành tích 
vấn đề lương điền hình tiên tiến 
cụ thề CỦ3 rvyết phục, cồ vũ đông đảo 
đã có sỨmw viên và nhân dân tỉnh 
cán bội, miền Igược và miền xuôi, 
chúnlôn và thành thị, hăng hái tham 
"Ôhong trào sản xuất lương thực. 
Ñâu có đất là ở đó có trồng cây 


lương thực. Riêng thành phó Huế đã 
đưa hàng nghìn lao động đi xảy dựng 
vùng kinh tế mới ở Bình-dđiền. Trong 
phong trào thi dua sản xuất lương 
thực, cần nhắc đến vai trò của căn 
bộ, công nhân. viên chức, bộ đội, học 
sinh... Năm 1977 và năm 1978, nhiều 
CƠ quan. đơn vị, trường học đã 
tự túc dược lương thực trong hai 
tháng; đặc biệt có đơn VỊ quản đôi 
đã tự túc dược lương thực trong ö 
thắng, 8 thăng. 


Do có chủ trương đầv mạnh sản 
xuất lương thực trong đó màu giữ 
vai trò chú yến, lại có sự tô chức chỉ 
đạo thực hiện kiên quyết, cho nên 
những năm qua, tông sản lượng lương 


thực của tỉnh chúng tôi tăng đều. Năm __ 
19⁄5, toàn tỉnh chỉ thu hoạch a~#£ 


250 000 tấn, sang năm 197e.tnu được 


350 000 tấn, năm 19Zz>đưược trên 400 000 
lăn. Nx—+Ø/8, mặc dù cả hai vụ đều 


_ bị thiên tai nặng nhưng nhờ sản 


lượng màu tăng nhanÈ trong đó có 
màu của lỗ 000 hée-*+ làm thêm trong 
vụ đông, cho nêr tông sẵn lượng lương 
thực vẫn «Ø6 30000 tấn so với 
năm 1977 ÍŸ trọng màu trong cơ cấu 
sản J-'"Ø lương thực cũng lăng 
nhằ~!t: từ 20 năm 1973 lên 43% [rong 
„mm 1978. 

Việc đầy mạnh sản xuất màu dem 
lại kết quả đáng phấn khởi song cũng 
đặt ra những vấn đề mới phải kịp 
thời giải quyết. Có nhiều màu, phải 
chế biến. bảo quản và sử đụng tốt, 
tránh đề hư hỏng, tránh tiêu dùng 
lăng phí. Tỉnh ủy chúng tòi đã kịp 
thời kêu gọi nhân dân trong tỉnh tìm 
mọi cách chế biến màu, đồng thời đã 
bàn kỹ với các cơ quan có trách nhiệm 
trong tỉnh có biện pháp tiến hành tốt 
việc thu mua, bảo quản, phản phối 
màu. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh 
ủy, các địa phương các đơn vị dã 
nghiên cứu sản xuất hàng loạt công 
cụ chế biến thủ công, nửa cơ khí hoặc 
cơ khí. Ngành lương thực đã cử bò 
phận chuyên trách chế biến. thu mua, 
bảo quản, phản phối màu và dang 
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cùng các cơ quan khoa học kỹ thuật 
nghiên cứu việc chế biến màu, đặc 
biệt là khâu phơi sấy đề tăng dần tỷ 
trọng màu trong cơ cấu bữa ăn hằng 
ngày, bảo đảm không những ăn no 
mà còn ăn ngon, ăn bồ. 


Tuy đạt được những thành tích nói 
trên, song hiện nay việc giải quyết 
vấn đề lương thực ở tỉnh chúng tôi 
vẫn còn những khâu chưa tốt. Do 
nhận thức về vấn đề màu chưa thật 
vững chắc, cho nên khi lúa có triền 
vọng khá, thì có nơi đã buông lơi chỉ 
đạo màu. Việc thâm canh tăng năng 
suất lúa, màu còn yếu. Trong khi mở 
rộng diện tích trồng màu, một 
số nơi chưa coi trọng việc chống xói 
mòn, bảo vệ đất. Khâu chế biến màu 
›hìn chung còn chậm, chưa đáp ứng 
kịp Yêu ‹»n của sản xuất và tiêu dùng. 


Số lượng màu %~^ nước thu mua được 
còn ít. Một số hợp tac ^8 nhrra đưa 


hết sản lượng màu vào cân đối lương 
thực... Chúng tội đang ra sức khắc 
phục những thiêu sót kề trên nhằm 
giải quyết ngày C€msơ tốt vấn đề 
lương thực. vu 

Chúng tôi lại xin lấy nại vị qụ 
khác về việc cố gắng phát hư: tịnh 
thần cách mạng tiến công. Đó là v.„ 
đề ra kịp thời và thực hiện kiết. 
quyết chủ trương đầy mạnh cải tạo ` 
xã hội chủ nghĩa dối uởi nông nghiệp 
trong tỉnh. Khi miền Nam nước ta 
được hoàn toàn giải phóng, ở Bình- 
trị thiên, trong khi các huyện phía 
bắc đã căn bản hoàn thành hợp tác 
hóa nông nghiệp từ năm 1960 thì các 
huyện phía nam mới thoát khói chế 
độ thực dân và phong kiến. Một vấn 
đề được đặt ra khi hợp tỉnh là làm 
sao nhanh chóng dưa hai miền trong 
tỉnh tiên lên đồng đều. Muốn giải 
quyết tốt vấn đề đó, khâu quan trọng 
là cải tạo quan hệ sản xuất cũ ở phía 
nam, đồng thời củng cố và hoàn thiện 
thêm một bước quan hệ sản xuất ở 
phía bắc, tò chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện ở tất cả các huyện 
trong tỉnh theo hướng sản xuất lớn 
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xã hội chủ nghĩa, xây dựng huyện có 
cơ cấu nông công nghiệp và trở thành 
pháo đài vững chắc về “kinh tế vả 
quốc phòng. Khi đẻ ra việc phải tiến 
hành kịp thời. không chần chừ, không 
do dự việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp ở các huyện phía 
nam của tỉnh, trong cán bộ. đẳng 
viên không khỏi có những thắc mắc. 
Có đồng chí nghĩ rằng: trình độ 
giác ngộ chính trị của nhân dân ở các 
huyện phía nam cỏn thấp, những dị 
hại mà Mỹ — ngụy đề lại trong mọi 
mặt hoạt động xã hội còn nặng, mặt 
khác ở đó các tô chức cơ sở của Đảng, 
chính quyền và các đoàn thể quản 
chúng còn yếu, thậm chí có nơi còn 
bị những phần tử xấu lũng đoạn, cho 
nên trước mắt các huyện này chưa 
tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, 
phải chờ khi lực lượng cách mạng ở 
đây lớn mạnh hãy bắt đầu làm. Tỉnh 
ủy chúng tôi coi những ý kiến đó là 
không dúng. Sự thật là sõ đông nhân 
dân ở các vùng mới giải phóng trong 
tính tuy có bị Mỹ — ngụy kim kẹp, 
đầu dộc hàng mấy chục năm, song 
vẫn một lòng một dạ trung thành với 
Tô quốc, với cách mạng đã bền bỉ 
chiến dấu, liên tục tiến công và nồi 
dậy, liên tiếp giành nhiều thắng lợi 
làm nức lòng cả nước. Mặt khác, 
âng đất ở các huyện phía nam phần 
tóc ruộng đất công, nông dân lại 
Hổ x Mỹ — ngụy đồn vào các t ii 
tập truy 7 : HÍ š ` iu ` 
li Bị bư uộng đất bị cày ủi, phần 
mìn địch. nhấn hóa, dày n bom 
chết gi ruô,Dhục hồi khả năng sản 
: t đó một cách nhanh 


chóng, phải hu 
thề của nông dàñD6 sức mạnh tập 


của Nhà nước. Ti €Ó sự giúp đỡ 
chất cách mạng của những vào bản 
dựa vào số cán bộ tănfn lao động, 
sở, trong đó có nhiều đồng eho cơ 
bộ, đẳng viên ở miền Bác Í là cán 
thởi căn cứ vào tính chất rujđồng 
ở các huyện phía nam của tỉnh, đất 
_tôi thấy rằng nếu biết giáo dục§ 
chức tốt thì vẫn có thề đưa vùng mo 


giải phóng sớm đi vào quỹ đạo của 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa với 
những hình thức từ thấp lên cao. Từ 
nhận thức đó, ngay sau khi các huyện 
phía nam được giải phóng. chúng tôi 
đã chủ trương không chia ruộng đất 
công cho từng hộ nông dân mà giao 
cho từng tồ chức tập thề của nông 
dân sử dụng đề tập dượt nông dâu 
theo con đường làm àn tập thê. 


"Đề gấp rút chuần bị cho việc hợp 
tác hóa nông nghiệp ở các huyện phía 
nam, chúng tôi đưa hàng loạt cán bộ 
vùng mới giải phóng ra học tập cách 
làm ăn của các hợp tác xã Liên tiến ở 
một số tỉnh miền Bắc. Các đồng chí 
đó được bố trí cùng ăn, ở và làm việc 
với các đồng chí trong ban quản trị 
hợp tác xã, với các đội trưởng đội 
sẵn xuất trong suốt cñ một vụ từ khi 
gieo giống đến khi thu hoạch, phân 
phối xong. Cách học tập này đã mang 
lại nhiều kết quả tốt. Chúng tôi cũng 
đã điều động một số cân bộ có kinh 
nghiệm xây dựng phong trào hợp tác 
hoa nông nghiệp ở các huyện phía 
bắc của tỉnh vào góp sức xây dựng 
phong trào ở các huyện phía nam. 
Chúng tôi cũng đã giúp các huyện 
phía nam đào tạo tại chỗ hàng nghìn 
cán bộ nhằm phục vụ việc mở rộng 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. 
Tính ra mỗi huyện đã tự đào tạo được 
từ 1000 đến 2000 cản bộ quản lý và 
nghiệp vụ. 

Cùng với việc chuần bị về tư tưởng 
và về cán bộ, từ vụ đông xuân 1976 — 
1977, chúng tôi tích cực tiến hành xây 
dựng thử một số hợp tác xã ở các 
vùng mới giải phóng trong tỉnh. Tỉnh 
ủy đã trực tiếp giúp đỡ xã Hải-thiện 
(huyện Hải-lăng cũ) và xã Thủy- 
phương (huyện Hương-thủy cũ) xây 
dựng thử hợp tác xã. Các huyện cũng 
đã trực tiếp chỉ đạo một số nơi trong 
huyện xây dựng thử hợp tác xã. Tính 
đến gvụ đông xuân 19⁄7 — 1978, các 
huyện phía nam đã có 39 hợp tác xã 
với quy mô liên thôn hoặc toàn xã, 
mỗi hợp tác xã có từ 300 đến 500 héc- 


ta ruộng đất; 95Ã số hộ nông dân ở 
các huyện phía nam đã đi vào là¡m ăn 
tập thề trong các tập đoàn sản xuất 
hoặc các hợp tác xã. Nhiều hợp tác 
xã tiên tiến đã xuất hiện như hợp, 
tác xã Đông-vinh (huyện Hương-điền), 
Thủy-phương (huyện Hương-phú), 
Triệu-đại (huyện Triệu-hải), v.v. Nét 


liều biếu của cac hỢp tác xe đá là đã 


bước đầu xây dựng được một số cơ sở 
vật chất kỹ thuật, xâv dựng được cơ 
cấu nông — công nghiệp, cải thiện một 
phần đời sống nhân dân, làm tốt nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. 


Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tập 
trung đào tạo thêm hơn 10 nghìn cán 
bộ đề mở rộng diện hợp tác hóa 
ở vùng đồng bằng các huyện phía 
nam. Trong đông xuân 1978 — 1979 đã 
xây dựng thêm 145 hợp tác xã và đang 
chuần bị đề trong hè thu 1979 xảy 
dựng 30 hợp tác xã nữa, hoàn thành 
việc xày dựng các hợp tác xã ở vùng 
đồng bằng. Ở miền biền sẽ hoàn thành 
việc xây dựng các đoàn đánh cá ở 
cửa lạch và 45 hợp tác xã nông — ngư 
nghiệp ở bãi ngang vào đầu năm 
1979. Ở miền núi, đang chỉ đạo làm 
thử hợp tác hóa kết hợp với định 
canh định cư, giao đất giao rừng. 

Qua cải tạo xã hội chủ nghĩa dối 
với nông nghiệp, chúng tôi đã thực 
hiện được một. bước việc phân bố lại 
lao động, đưa một bộ phận nhàn dàn 
vùng đồng bằng lên vùng gò đỏi và 
miền núi, mở thêm 26 điềm kinh tế 
mới trong tỉnh và đưa gần 30000 
người đi tham gia xây dựng vùng 
Tây-nguyên và một số vùng khác 
trong nước. Chúng tôi cũng đã 
rút được một phần lao động ở nông 
thôn đưa vào phát triền các ngành 
kinh tế khác như giao thông, thủy lợi. 
xây dựng cơ bản... 

Những thắng lợi về sản xuất lương 
thực, về hợp tác hóa nông nghiệp kề 
trên đã giúp chúng tôi rút được bài 
học kinh nghiệm là muốn lãnh đạo 
và chỉ đạo thực hiện tốt, phải không 
ngừng phát huy khí thế cách mạng 
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tiên công, phải có những biện pháp 
cụ thẻ, tích cực, ứng phó kịp thời 
với mọi diễn biến cúa tình hình. Khi 
đã khẳng định chủ trương công tác 
là đúng thì trước mọi khó khăn đột 
xuất, dù to lớn đến mấy cũng không 
thê do dự chân chừ. Quyết tâm khắc 


phục cho kỷ được những khó khăn 
đó thì sẽ nhanh chóng vươn tới thăng 
lợi. Ngược lại, nều chàn chừ, do dự 
sẽ dẫm chân tại chỏ, khó tạo được 
những chuyên biến mạnh mẽ trong 
phong trào cách mạng của địa 
phương. 


CẢI TIỀN CÁCH LÀM VIỆC, PHẢT HUY QUYỀN LÀẢM 
CHỦ TẬP THÊ, ĐI SÁT CẤP DƯỚI, ĐI SÁT CƠ SỞ 


Chúng Lôi nhận thức rắng chỉ đề 
ra chủ trương đúng thì chưa dú, mà 
en phải phản đấu làm cho những 
chủ trương dó thành hiện thực, mang 
lại thắng lợi cho phong trào. Muốn 
vậy, tất nhiên phải đặc biệt coi trọng 
nhiều mặt trong khảu lồ chức ch đạo 
thực hiện, trong đó có 0iệc củi tiến lề 
lối làm uiệc. Có cải tiến lẽ lối làm 
việc thì công tác lãnh đạo, tG chức 
chỉ đạo thực hiện mới nhanh, nhạy. 

Việc cải tiễn lê lối làm việc có hội 
dung rát phong phú. Ở đây chúng tôi 
chỉ trình bày một số nét trong hoạt 
động của tỉnh ủụ 0à (rong sự chỉ: đạo 
của tỉnh nụ dối 0uới các ngành, các 
huyện 0à cơ SỞ: 

Tỉnh ủy muốn nắm chắc tình hình 
chung. muốn nhạy bén trước mọi 
biến chuyên của phong trào, đồng 
thời muốn kiềm tra được hiệu quả 
các chủ trương công tác thì phải 
nắm chắc tình hình các huyện. Do đó, 
cùng với việc tăng cường căn bộ cho 
cấp huyện, chúng tôi đã phản công 
nhiều đồng chí tỉnh ủy viên về làm 


bí thư hầu hết các huyện ủy, thành. 


ủy và thị ủy. Đối với huyện lớn như 
Ilương-diền, chúng tôi phân công một 
dồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy 
vẻ làm bí thư. Các đồng chí trong 
Ban thường vụ tỉinhúy thường dành thì 
giờ xuống các huyện, xuống các cơ SỞ 
kiêm tra tình hình và trực tiếp góp ý 
kiến cho dịa phương và cơ sở. Những 
nhận xét đánh giá tình hình và những 
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ý kiến bồ khuyết đó, khi đã được Ban 
thường vụ tỉnh úy nhất trí thì đều 
thông báo cho các cắp, các ngành đề 
nghiên cứu rút kinh nghiệm. Các 
đồng chí tỉnh ủy viên cũng đã nghiêm 
túc thực hiện chế độ xuống cơ sở, 
nhờ đó đã phát hiện và góp. phần 
khắc phục những thiếu sót của các 
cấp, các ngành trong chế độ làm việc 
như: xa dân, không sát thực tế, giấy 
tờ, quan liêu, gây nhiều mắc mứu. 
lúng túng cho cơ sở. Từ thực tế đó. 
chúng tôi càng thấy rõ điều quan 
trọng bậc nhất trong việc cải tiên chế 
đô làm việc là phải làm cho toàn 
thề bộ máy lãnh đạo và quản lý 
hưởng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm 
đối tượng phục vụ và phải phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động ở từng cơ sở. 


Đề phát huy trí tuệ và đề cao trách 


nhiệm của tập thể, mỗi lần họp tỉnh 


ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy chuần bị 
báo cáo gửi dến các tỉnh ủy viên 
trước đẻ các dòng chí chuần bị Ỷ 
kiến. Ở hội nghị tỉnh ủy, Ban thưởng 
vụ chỉ trình bày những vấn đề chính 
của báo cáo và những ý kiến khác 
nhau dề tỉnh ủy thảo luận. Trạng 
thảo luận, chúng tôi coi trọng việc 
phát huy tự do tư tưởng, tòn trọng 
ý kiến từng người, khuyến khích 
mọi người trình bày rõ, trình bảy 
đầy đủ yÿ kiến của mình. Khi đã thành 
nghị quyết thì mỏi tỉnh ủy viên đều 
phải nói và làm theo nghị quyết, ra 


sức phấn đấu øóp phần thực hiện 
thắng lợi nghị quyết. 

Dễ tö chức thực hiện tốt, phải giải 
quuết tối mổi quan hệ giữa các tồ 
chức trong hệ thống chuuén chính 
ĐÔ sản. Trong mối quan hệ giữa 
Dang, chỉnh quyên `và các đoàn 
thề quân chúng, phải có sự phối 
hợp tốt, không dẫn lên việc. của 
nhau, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện, tuyệt đối của Đẳng, vừa phát 
ưy dược chức năng của các tô chức 
trong hệ thống chuyên chính vô sản. 
Dễ củng nhau nắm chắc tình hình 
chung, chúng tôi tô chức hội ý đều kỷ 
hằng tuần giữa các bộ phận thường 
trực của tỉnh ủy, thường trực của Ủy 
ban nhàn dàn, bàn dân vàn mặt trận 
tỉnh. bộ chỉ huy quân sự địa phương 
vị tý công an. Trong cuộc hội ý đó, 
chúng tỏi xem xét lại toàn bộ tính 
hình trong luần qua và đề ra những 
công tác cụ thể trong tuần tới. Đối 
với những công tác lớn, quan trọng 
như tuyền quần. cải tạo còng thương 
nghiệp, thu mui lương thực..., chúng 
tôi tô chức %® trực bảo» hằng ngày có 


đại diện thường trực của tính ủy, N 


ban nhân dàn tỉnh và đại điện các 
ngành, các đoàn thể tham dự đề nắm 
tình hình chung và có Ý kiến chỉ đạo 
kịp thời. Bộ phận thường trực của 
tỉnh ủy còn quy dịnh lịch làm việc 
hãng tuần với các ban của Đăng và 
với các doàn thẻ quản chúng, định kỳ 
trực tiếp nghe một số huyện, một số 
ngành báo cáo công tác, 


Tuy vậy. ở một số huyện và nhiều 
cơ sở. mỗi quan hệ giữa tô chức 
Đáng, chính quyền và các đoàn thể 
quản chúng còn lông lẻo. Bộ máy 
chính quyền ở một số huyện cỏn kém 
hiệu lực. Mặt khác. các đoàn thê quần 
chúng chưa nhận thức dày đủ vai trò 
và nội dung hoạt động của mình, 
cho nẻn còn nhiều lúng túng trong 
công tác. 

Dễ phát huy quyền làm chú tập 
thể của quần chúng, chống mọi biểu 
hiến của chủ nghĩa quan liệu, tính 


ủy chúng tôi đã đề ra cho các cấp, 
các ngành trong tỉnh sâu chế độ trong 


quan hệ với dân. Sáu chế độ đó là: 


— Chế độ báo cáo của cấp ủy Đẳng. 
chính quyền. đoàn thê cho dân biết 
tình hình, chủ trương và những công 
việc đang làm và sắp làm. 

— Chế độ báo cáo của ủy ban nhân 
đân đòi với hội đồng nhân dàn, đối 
với cúc dại biều Quốc hội về tình 
hình và những phương hướng, nhiệm 
vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn 
hóa và các mặt công tác khác của địa 
phương. 

— Chế độ thanh tra nhân Nhà, 

_— Chế độ tự phê bình của cấp ủy, 
chính quyền trước dân. | ' 

— Chế độ tiếp dàn và giải quyết 
những dơn từ khiếu tố của dân. 

— Chế độ dân phát biều ý kiến trên 
bao. 

Tỉnh ủy chúng tôi cũng đề ra cho 
các cấp, các ngành, các đơn vị, những 
biện pháp cụ thể đề hiên hệ mật thiết 
hơn nữa với quản chúng. Các biện 
phạp đó bạo göm nhiều mặt như : tồ 
chức các hình thức thu thập ÿ kiến, 
nguyện vọng của nhân dàn; giáo dục 
tỉnh thần và thái độ phục vụ nhân 
dàn cho cán bộ, nhàn viên công tác Ở 
các bộ phận thường tiếp xúc với 
đàn, v.v. 

Đề việc cải Liến chê độ làm việc thu 
được kết quả tối, thành nén nếp ở 
khắp mọi cấp, mọi ngành trong tỉnh, 
Linh ủy chúng tôi tự xác định phải 
thật sự gương mẫu. Tập thể tỉnh ủy 
và mỏi tỉnh ủy viên đều cố gắng thực 
hiện nghiêm túc những diễu đã quy 
định trong chế dộ hội họp, bảo cáo, 
đi xuống địa phương và cơ sở, tiếp xúc 
với đân, quyết tìm di vào tô chức 
hành dộng... 

Hiện nay ở tỉnh chúng tôi. cùng 
với tĩnh úv, một sỏ ngành cấp tính. 
một số huyện úủv dang phấn dấu cải 
tiên le lối làm việc. Đó là lối làm 
việc đi sát cơ sở, phục vụ cơ SỞ. 
có kế hoạch, biện pháp cụ thẻ, có 
sự chỉ dạo tập trung, kiên quyết, có 
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sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. 
có sự kiềm tra chu đáo, cấp trên 
gương mẫu trước cấp dưới, cấp dưới 
tuyệt đối phục tùng cấp trên, mọi cấp, 
mọi ngành ra sức chống mọi biều hiện 
của tệ quan liêu, nạn «giấy tờ », hội 
họp lu bù, hình thức, v.v. Trong quá 
trình phấn đấu xây dựng lề lối làm 


việc đó, nhiều ngành, nhiều huyện đã 


vươn lên mạnh mẽ. Có huyện nhờ lề 
lõi làm việc sâu sát, đã có ảnh hưởng 
tốt thúc đầy cán bộ, đẳng viên ở các 
ngành, các xã và hợp tác xã phát huy 
quyền làm chủ tập thề của quần chúng, 
tránh những cách làm mệnh lệnh, gò 
ép. 

Trên đây là một số nét về tình hình 
cải tiến lề lối làm việc của tỉnh chúng 
tôi. Đó trước hết là kết quả của sự 
nỗ lực của tỉnh ủy, mặt khác đó cũng 
là kết quả việc vận dụng các kinh 
nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh 
bạn. Mấy năm qua, chúng tôi đã có 
nhiều đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học 
tập kinh nghiệm của các tỉnh, các 
thành phố. Các đợt nghiên cứu đó đã 
giúp chúng tôi nhiều bài học quý. 


Từ thực tế của công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, chúng tôi có thề nói rằng xây 
dựng lề lối làm việc mới, thực chất 
là một cuộc đấu tranh tư tưởng. Lề 
lối làm việc mới, hợp lý, một khi đã 
được xác định, không những sẽ nâng 
cao ý thức trách nhiệm của từng cấp, 
từng ngành, từng cán bộ, đẳng viên 
mà còn phát huy mạnh mẽ dân chủ 
nội bộ, tạo nên khối đoàn kết nhất 
trí và sự phấn khởi chung. Vì lẽ đó, 


í 


cải tiến lề lối làm việc cũng là một 
nhân tố quan trọng trong công tác 
lãnh đạo và tô chức chỉ đạo thực hiện. 


* 


Bên cạnh những ưu điềm và những 
thành tích đã đạt được, công tác lãnh 
đạo và tồ chức chỶ đạo thực hiện của 
đẳng bộ Bình-trị-thiên vẫn còn nhiều 
thiếu sót và lúng túng. Do vậy, sự 
trưởng thành, tiễn bộ của các cấp, các 
ngành trong tỉnh chưa đều. Ơ mỗi 
huyện, mỗi ngành, bên cạnh những đơn 
vị tiến tiến. những nhàn tố mới, vẫn 
còn không ít đơn vị, cơ sở kém, yếu. 

Tình hình mới đang đặt ra cho toàn 
Đẳng, toàn dân ta và tỉnh Bình-trị- 
thiên chúng tôi những nhiệm vụ hết 
sức nặng nề. Tỉnh chúng Lôi vừa phải 
tiếp tục đầy mạnh nhịp độ cải tạo xã 


, hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xã hội ở các vùng trong tỉnh. vừa làm 
tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng, 
cúng cố quốc phòng, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, sắn sàng 
chiến đắu và chiến đấu tốt. 

Trước những nhiệm vụ khỏ khăn. 
phức tạp đó, tỉnh ủy chúng tôi quyết 
phát huy mạnh mẽ hơn nữa những 
ưu điền đã có, ra sức khắc phục 
những thiếu sót, nhược điềm, cải tiến 
hơn nữa công tác lãnh đạo và tô chức 
chỉ đạo thực hiện theo đúng tỉnh thần 
nghị quyết Hội nghị lần thứ ‡ của 
Ban chấp hành Trung ương Đẳng, 
nhằm lãnh đạo nhân đân trong tỉnh 
hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. 


TRỤ( HIỆN BÚNG BẤN CHẾ BỘ QUẢN LÝ BẢO BẢM QUYỀN 
LÀM (HỦ TẬP THÍ CỦA (CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 


È, phát huy vai trò làm chủ 

tập thể của xã viên các hợp 

lác{ xã sản xuất nông 

nghiệp, Đảng và Nhà nước 
ta đã thực hiện hai loại biện pháp 
lớn. Một mặt, bằng các chính 
sách, kế hoạch, biện pháp cụ thê, Nhà 
nước tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, 
giúp dỡ các hợp tác xã về tồ chức lại 
sản xuất, tập trung và chuyên môn 
hóa sản xuất, thực hiện từng bước 
nhưng liên tục việc thủy lợi hóa, hóa 
học hóa và cơ giới hóa sản xuất, cho 
vay vốn, cung ứng vật tư — kỹ thuật, 
máy móc nông cụ... đồng thời dòi 
hỏi các hợp tác xã phải làm đầy đủ 
các nghĩa vụ tương ứng đối với Nhà 
nước, nhất là nghĩa vụ bán nông sản 
cho Nhà nước theo chính sách giá cả 
hợp lý. Những biện pháp đó đã tạo 
điền kiện cần thiết cho các hợp tác xã 
giữ. ouững uà mỡ rộng tồ chức hoạt động 
sản xuốt — kinh doanh của họ trong 
nhiều năm nay: 

Mặt khác Nhà nước đã quy định 
và đưa vào thực hiện các chế độ cụ 
the về quản lý nội bộ hợp tác xĩ, về 
các quan hệ giữa Nhà nước và hợp 
tác xã thể hiện trong dự thảo điều lệ 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp (bậc 


PHẠM-DÌNH-TÂN 


cao) đã được Nhà nước cho phép áp 
dụng thử, chế độ hợp đồng kinh tế 
hai chiều. các quy định về nhiệm vụ. 
quyen hạn của chính quyền Nhà nước 
các cấp, nhất là cấp huyện, trong việc 
quản lý chung cũng như trong việc 
quản lý nông nghiệp... Chủ gếu là 
bằng các chế độ quản lý nói trên, Nhà 
nước ta bước đầu thề chế hỏa; thực hiện 
0à bảo 0ệ quuền làm chủ tập thề của 
+a 0uiên các hợp tức xã. 


Chăm lo đầy đủ việc thực hiện 
đúng đắn và không ngừng hoàn thiện 
các chế độ quản lý hợp tác xã bằng 
việc kiên trì hướng dẫn, đi sâu kiêm 
tra và uốn nắn mọi lệch lạc là điều 
cần thiết đề bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của xã viên các hợp tác xã. 
Chúng ta đã chẳng từng chứng kiến. 
mặc dù Nhà nước bỏ ra rất nhiều tiền 
của đề giúp đỡ hợp tác xã, phát triền 
mạng lưới thủy nông, cho hợp tác xã 
vay vốn, cung ứng bao nhiêu là phân 
bón, thuốc trừ sâu, có chính sách giá 
cả khuyến khích, chế độ thường 
khuyến khích làm hàng xuất 
khầu. v.v., nhưng chỉ vì các chế dộ 
quản lý trong hợp tác xã và đối với 
hợp tác xã có lúc có nơi chưa được 


Sh) 


chăm lo đúng mức, mà tô chức hợp 
tác xã không được cúng cố, xã viên 
lơ là công việc của tập thê, chạy theo 
kinh tế phụ gia đình hoặc làm nghề 
khác, việc sản xuất. kinh doanh của 
hợp tác xã bị sút kém, hợp tác xã 
không bảo đảm được nghĩa vụ bản 
nông sản và trả nợ cho Nhà nước đó 
sao ? Và mặc dù tắm năm đã trôi qua 
kề từ khi ban hành nghị quyết 197 — 
NQ/TƯ ngày 15-3-1970 của Bộ chính 
trị Trung ương Đáng (khóa TH) vẻ 
cuộc vận động phải huy dân chủ, tăng 
cường chế độ làm chủ tập thẻ của 
quản chúng xã viên ở nông thôn..., 
nhưng chỉ vì các chế độ quản lý cụ thề 
về ba mặt sản xuất, phân phối và ứng 
cứ. bầu cứ các cơ quan quan lý hợp 
tác xã mà Hộ chính trị đã nêu lên 
chưa được thực hiện đầy dủ, dúng 
đản, cho nên đến nay nhìn lại ta 
thầy ở một số nơi kết quả thực hiện 
nghị quyết ấy đã không đạt được yêu 
cầu. 


Đã từ lâu trong nông dân tập thê 


mước ta có câu: €llợp tác xã là nhà, 


xã viên là chủ». kàm chủ tập thể 
hợp tác xã. đó là ý chí, là nguyện 
vọng của nòng đân tập thẻ, đó là dòng 
lực chủ vếu, mạnh nhất thúc đầy các 
hợp tác xã và xã viên ngày càng mở 
rộng sản xuất, thâm canh tăng năng 
suất, tang sản lượng và chúng loại 
hàng hóa. làm cho nòng nghiệp phát 
triền toàn diện, mạnh mẽ và vững 
chắc. Chăm lo xây dựng và thực hiện 
đúng dắn các chế đò quản lý hợp tác 


xñ, bảo đảm quvền làm chủ tập thê 


ẤN đề quan trọng thứ nhất là bằng 
việc thực hiện mọt chế dộ quản lỦ 

nội bộ thật dúng dứn, hợp lý trong 
từng hợp tác xã sản vuất nóng nghiệp 
làm cho hết thầy xã viên cảm thấy 
hợp tác xã thật sự là tò chức kính 
LẺ tập thê của mình, “hợp tác xã là 


ơi 


ấy là chức năng của Nhà nước: vã 
thực hiện đúng đẫn các chế độ ấy 
trong chừng mực đã được Nhà nước 
quy dịnh chính là nhiệm ụ, trách 
nhiệm trực tiếp của các ngành 
có liền quan 0à của các cấp chỉnh 


quên địa phương (tỉnh, huyện, xã) 


mà trực tiếp là chỉnh quyền cấp 
huyện. Không phải là không cỏ Ý nghĩa 
việc các điều lệ Nhà nước của các 
nước xã hội chủ nghĩa ớ châu Âu về 
chính quyền cấp huyện ghi rõ vẫn đề 
«bảo đảm thực hiện chế độ dân chủ 
nông trang tập thẻ và hợp tác xã »® 
như là một trong các nhiệm vụ quan 
trọng hàng dầu của chính quyền cáp 
huyện. 

Thực tiễn trong thời gian qua cho 
thấy các chế độ quản lý hợp tác xã 
chưa được thực hiện thật tốt vẻ cả 
hai mặt: một là chế độ quản lý nội 
bộ hợp tác xã, hai là các chế độ về 
mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp 
tác xã, trong đó có chế độ giao dịch 
vẻ sản xuất — kinh doanh giữa các 
cơ quan kinh tế của Nhà nước 
với hợp tác xã và chế độ quản ly Nhà 
nước đối với hợp tác xã. Loại chè độ 
thứ nhất .bảo đảm thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của nông dàn lao 
động bằng hình thức tô chức kinh tế 
cúa chính mình; loại chế độ thứ hai 
bảo đảm thực hiện quyên làm chủ tập 
thê của nông dân lao động bằng Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. lai loại chế 
độ ấy có liền quan mật thiết với nhau, 
bồ sung lần nhau và có tác dụng hỗ 
trợ nhau. 


nhà » trong đó €Sxã viên là chủ * với 
dãy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của 
người làm chủ, tử đó mọi người hãng 
hái dốc hết sức mình đóng góp 
vào công việc chung của hợp tác xã 
là chủ yeu (nà không coi kính tế phụ 
gia đình là quan trọng hơn), gàn bó 


chặt chẽ, lâu dài với hợp tác xã bằng 
cả tình cảm và lao động sáng tạo của 
mình. 


Trên thực tế không phải ở hợp tác 
xã nào các xã viên cũng đã có thái độ 
tốt đẹp như thế, ngay ở các hợp tác 
xã làm ăn đã có nên nếp cũng không 
phải là không còn có vấn đề. Xét cho 
cùng khuyết điềm chủ yếu không phải 
là về phía đông đảo xã viên. Nói 
chung — không nói về các hợp túc xã 
yếu kém mà số lượng ngày càng 
giảm — vẫn còn có tình trạng họp đại 
hội hợp tác xã (đại hội toàn thê hoặc 
đại hội đại biều xã viên) không đều 
và không theo các kỳ hạn quy định, 
điều lệ cụ thề và các nội quy của hợp 
tác xã, kế hoạch sản xuất và tài chính 
của hợp tác xã không được đưa ra 
thảo luận đầy đủ, cụ thê ở đại hội 
hợp tác xã và do đó đông đảo xã viên 
chưa đóng góp được ý kiến của mình 
một cách cởi mở và thỏa đáng; ban 
quần trị hợp tác xã quản lý tài chính 
chưa thật rành mạch, phân phối không 
công bằng, thanh toán công điềm 
không sòng phẳng, phân công lao 
động còn thiên vị, xử phạt còn tùy 
tiện, xÄ viên thấy cán bộ làm sai 
không dám nói vì sợ trù, oán; ban 
kiềm soát thì chưa làm hết chức năng, 
trách nhiệm của mình, v.v. Tóm lại 
các chế độ «quản lý dân chủ» mà 
Đảng và Nhà nước đã đề ra trong dự 
thảo điều lệ hợp tác xã sẵn xuất nông 
nghiệp (bậc cao) đã không được thi 
hành nghiêm chỉnh, đầy dủ. . 


Ta biết rằng trong nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa nước ta có nhiều tập 
thề người lao động làm việc trong các 
tô chức kinh tế khác nhau: xí nghiệp 
công nghiệp, công trưởng, nông 
trưởng, lâm trưởng, hợp tác xã... 
nhưng không có tập thề người lao 
động nào làm chủ trực tiếp công việc 
sản xuất, kinh doanh và quản lý bằng 
tập thề các xã viên ở các hợp tác xã. 
Điều đó rất phù hợp với tính chất 
của chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất ở hợp tác xã lù 


chế độ sở hữu tập thề, rất phủ hợp 
với tính chất, đặc điềm của giai cấp 
nông dân tập thề bao gồm những 
người vốn là nông dân làm ăn riêng lễ 
tự nguyện đi vào làm ăn (tập thề. 


Trên cơ sở chế độ sở hữu tập thề 
về tư liệu sản xuất được tạo ra bởi 
việc từng cộng đồng nông dân nhỏ 
hay lớn tự nguyện đóng góp ruộng 
đất, trâu bỏ, nông cụ... đề làm ăn 
chung, quản lý chung đối với mọi 
mặt hoạt động sản xuất — kinh doanh, 
toàn thề xã viên dù được tập thề 
phân còng giữ vị trí nào trong hợp 
tác xã đều là những người bình đẳng 
trong việc quản lý và bảo vệ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa ấy cũng như trong 
việc hưởng thụ tương ứng với thành 
quả lao động của mình. Sự bình đẳng 
ấy chỉ có thê được cụ thê hóa và thực 
hiện bằng hai chế độ dân chủ — shế 
độ dân chủ trực tiếp và cbế độ dân 
chủ đại diện kết hợp với nhau trong 
công tác quản lý nội bộ hợp tác xã. 
Có thực hiện đúng đắn và triệt đề hai 
chế độ dàn chủ ấy — đặc trưng 
cho việc quản lý nội bộ hợp tác xã, 
cho quyền tự quản của hợp tác xã — 
thì chúng ta mới có thề củng oố vững 
chắc ý thức làm chủ tập thề và phát 
huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò làm 
chủ tập thể của các xã viên. 


Chế độ dân chủ trục tiếp thực hiện 
quyền của (oàn thể xã uiên trực tiếp 
quyết định các uốn đề chung về tồ chức 
quản lý và hoạt động sản xuất — kinh 
đoanh trong nội bộ hợp tác xã. Cụ 
thề là: 


1— Toàn thỀ xã uiên có quụền ứng 
cử uà bần cử các cơ quan quản lý hợp 
tác xã. Ứng cử, bầu cử ban quản trị 
và ban kiềm soát của hợp tác xã ; ứng 
cứ, bầu cử đại biều đi dự đại hội đại 
biều xã viên (ở những nơi không có 
điều kiện họp đại hội toàn thề xã 
viên): ứng cử, bầu cử đội trưởng và 
đội phó đội sản xuất. Việc ứng cử 
phải tự do và theo Linh thần xây dựng, 
vô tư. Côn bầu eử thì phải theo 


» 


nguyên tắc phồ thông, bình đẳng. 
trực tiếp và bỏ phiếu kín, 

Có những đồng chí cắn bộ Đẳng và 
cán bộ quản lý Nhà nước ở Cơ SỞ coi 
những quyền mói trên chỈ là vấn đề 
pháp ly hình thức. cho nên mới dùng 
lối cơ quan lành đạo chỉ định trước 
những người eụ thê đề đưa ra quần 
chúng bầu (về thực chất là xóa bỏ 
quyền ứng cử của xã viên), hoặc gò 
ép quần chúng “bầu tròn» (vẻ thực 
chất tà hạn chế quyền lựa chọn, quyền 
ứng cử. bầu cứ, nếu kết hợp với lỗi 
chỉ định trước vừa nói trên thì là xóa 
bỏ hoàn toàn quyền ứng c** và quyền 
bầu cử), thận chí chủ trương bầu theo 
lối giơ tay (tức là đưới sự theo đõi, 
giâm sát của người khác), v.v. Điều 
La) hại nữa là với những cách làm như 
thế, việc giới thiệu và giải thích mội 
cách rõ ràng, vô tư các tiêu chuần của 
cân bộ quản lý hợp tác xã mà dự thảo 
diều lệ hợp tác xã đã nềẻu lên — lẽ ra 
đây là một nội dung chủ yếu của việc 
tãnh đạo ứng cử, bầu cử — lại thường 
bị coi nhẹ. 

Thật ra các quyền ứng cử và bầu 
cứ với nội dung và yêu cầu đã nói Ở 
trên là cđi bắt đầu của chế độ làm 
chủ tập thể hợp tác xã, nó báo đảm 
cho chế độ đàn chủ dại điện sẽ nói Ở 
đưới có tính đại diện thật sự và phát 
huy dược tính ưu việt của nó, Nếu 
làm chờ cải bắt đầu ấy bị sai lệch đi 
thì thường ngày, luôn luôn, quản 
chúng xã viên sẽ cảm thấy những cần 
bộ quản lý hợp tác xã không phải là 
“người của mình » nữa, còn cán bộ 
quản lý hợp tác xã thì có thê nảy 
sinh tâm lý không cần lắng nghe Ý 
kiến và tranh thủ không ngừng sự tín 
nhiệm của quần chúng xã viên ! 

2 — Thoòng qua dại hội xổ piền, toàn 
thề +d Uicn đeêu có quen [rực tiếp bản 
bạc 0à quyết định các oấn đề lớn của 
hợp tác xã: thòng qua hoặc sứa đồi 
diều lệ cụ thê của hợp tác xã, kiềm 
điểm việc thực hiện điều lệ (phát hiện 
những việc thực hiện không tốt, 
không dây đủ cũng như vị phạm điều 
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lệ và dòi hỏi khác phục các khuyết 
điềm và vi phạm ấy), thông qua hoặc 
sửa đồi nội quy của hợp tác xã (về 
bảo vệ ruộng đất, tài sẳn, trâu bò, về 
chế độ lao động, chế độ ăn chia phản 
phối, chế độ xử phạt, v.v.), quyết 
định phương hướng và nhiệm vụ sản 
xuất, quy hoạch phát triền sản xuất 
hoặc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật, kế hoạch sản xuất và tài chính 
của hợp tác xã, xét và quyết định chế 
độ sin xuất, tiêu chuân kỹ thuật, các 
định mức lao động và tiêu chuần tính 
công cho các loại việc trong hợp tác 
Xã, V.V. 

Đại hội xã viên là hình thức dán 
chủ trực tiếp cao nhất, thề hiện sinh 
động nhất vý chí tập thề của quản 
chúng. Một mặt phái đưa ra đại hội 
bàn định tắt cả mọi vấn đề thuộc 
thầm quyền đại hội mà điều lệ hợp 
tác xã đã chỉ, mặt khác việc bàn định 
phải tiến nành cởi mở, kỹ lưỡng, thật 
sự thu hút được tri tuệ cúa quản 
chúng. Các nghị quyết của đại hội sẽ 
là cơ sở pháp lý cho hoạt động thường 
nưày của các cơ quan quản lý, là cơ 
sở d€ ngăn ngửa mọi việc làm độc 
đoản, sai trải của các cơ quan này, 
cho nên không thẻ bỏ qua việc triệu 
Lập đại hội khi kỷ hạn đến, không thê 
họp đại hội một cách qua loa, hình 
thức, cũng không thê hướng dân đại 
hội ủy quyên cho bạn quần trị sau 
này quyết định các vấn đẻ thuộc thầm 
quven của đại hội, v.v, 

3 — Thỏng qua hội nghị đội sản 
xuất, toàn thÈ xã 0iền trong đội frực 
tiếp bàn bạc 0à quyết định cúc 0ữn để 
chung của đội sản xuất: tô chức lao 
động tập thể, phản công lao dòng hợp 
với khả năng và sức khóe của từng 
người. tính công, v.v. Đày chính là 
nội dung chủ yếu chế độ sinh hoạt 
đân chủ trong đội sẵn xuất mà đội 
trưởng có nhiệm vụ phải giữ vững. 

Kinh nghiệm cúc nước xã hội chủ 
nghĩa anh em cho thấy : do việc thống 
nhất các hợp tác xã nhỏ thành hợp 
tác xã lớn, số xã viên ngày càng 


đông, chỉ có điều kiện họp đại hội đại 
biều xã viên thay cho đại hội toàn thể. 


thì chế độ dân chủ trực tiếp ở đội. 


sắn xuất ngày càng phải được coi 
trong và củng cõ. 

Chế độ dân chủ trực tiếp nói trên 
tất yếu phải được bồ sung bằng chế 
độ dân chủ đại diện. Việc tập thê xã 
viên trực tiếp bàn bạc, quyết định 
các vấn đề chỉ có thê tiến hành trong 
các cuộc họp đại hội xã viên và hội 
nghị đội sẵn xuất. Còn điều khiên, 
giải quyết công việc thường ngày thì 
tập thề xã viên phải giao cho những 
cơ quan và cán bộ do mình bầu rà 
theo định kỷ trong các cuộc họp của 
tập thể. Các cơ quan và cán bộ này 
hành động với tư cách là đại diện 
cho tập thể, (dược tập thề ủy nhiệm 
đề chấp hành các nghị quyết và quyết 
định của tập thê, đồng thời chấp hành 
chính sách, pháp luật và chỉ thị của 
Nhà nước có liên quan đến hợp tác xã. 

Vấn đẻ là tất ca những người được 
xã viên bầu ra đó phải lâm tron 
"nhiệm ụ dại điện của họ trước tập 
thề ua trước Nhà nước. 

Một mặt trong suốt nhiệm kỷ của 
mình, họ phải nghiêm chỉnh chấp 
hành các nghị quyết. quyết định của 
tập thể (đại hội toàn thể xã viên, đại 
hội đại biểu xã viên, hội nghị đội sản 
xuät). Thật là sai nếu nghĩ rằng sau 
khi đã được xã viên bâu ra rồi thì 
cán bộ quản lý có mọi quyền hành 
và gui quyết công việc bắt chấp nghị 
quyết, quyết định của tập the, thầm 
quyền của tập thể! Tuy các cơ quan 
quan lý và cán bộ quản lý phái chú 
động phát huy tính sáng tạo của mình 
trong công tác quản lý thường ngày 
và có quvẻn đòi hỏi những người có 
liên quan thí hành các quyết định cụ 
thể của mình, song các quyết định 
này phải đúng với quyền hạn đã quy 
định trong điều lệ hợp tác xã và 
phải nhằm thực hiện các nghị quyết, 
quyết định của tập thề, không được 
vượt quá quyền hạn đó hoặc trái với 
các nghị quv! và quyết định đó. Ví 
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du: ban quản trị hợp tác xã chỉ có 
nhiệm vụ xây dựng dự án kế hoạch 
sản xuất và tài chính của hợp tác Kũ 
và làm các công việc chuản bị khác 
đẻ trình dự án kế hoạch ra đại hội 
hợp tác xã thông qua và quyẻt định, 
chứ không có quvền tự mình hoặc 
củng với cán bộ cấp trên quyết định 
kế hoạch thay cho đại hội được. 

Trong các công việc thường ngày 
cản bộ quản lý phải đi sát xã viên, 
lắng nghe vý kiến của họ đề đề ra 
được những chủ trương và quyết 
định hợp lý nhất. 

Mặt khác các cơ quan và cán bộ 
quản lý phải nghiêm chỉnh chấp hành 
các chính sách và pháp luật của Nhà 
nước và điều lệ của hợp tác xã, 
trước hết tự bản thản họ phải gương 
mẫu, chí công vô tư, tuyệt đối không 
được xâm phạm đến các quyền lợi 
và nghĩa vụ của xã viên được điều 
lệ hợp tác xã quy định, cũng như các 
quyền lợi và nghĩa vụ công đân của 
xã viên được Hiến pháp và pháp luật 
quv định. 

Trong thực tiền không phải cân bộ 
quản lý nào cũng làm dúng những 
điều nói trên. Nhưng nếu có cán bộ 
làm việc không tốt, vượt quá quyên 
hạn của mình, xâm phạm các quyên 
làm chủ tập thê của xã viên thì không 
phai là xã viện bị bó tay, ấm ức ngòi 
chờ kỷ bầu cử tới đề bầu lại người 
khác! Chế độ dán chủ đại diện được 
chế độ dán chủ trực tiếp bảo 0uệ một 
cách có hiện qua. Trong các cuộc hội 
nơh!. dại hội hợp tác xã, các xã viên 
đều có quyền nêu lên và phê bình 
những việe làm sai trải của cán bộ 
quản lý và đòi hỏi họ phải sửa chữa 
khuyết điểm ; nếu nhiều người thấy 
đó là những khuyết điểm nghiềm 
trọng thì họ có quyền đặt vấn dễ ra 
trước đại hội hợp tác xã đề xét thị 
hành ký luật đối với cán bộ quản lý, 
từ khiển trách, cảnh cáo đến bãi nuễn 
người có lỗi và bầu người khác thay 
thế nợay trong khi nhiệm kỳ của cơ 
quan quán lý chưa kết thúc. Khác với 
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trường hợp cán bộ quản lý xí nghiệp 
quốc doanh, các xã viên không nhất 
thiết phải qua khâu khiếu nại, tố cáo 
với cơ quan hành chính cấp trên và 
chờ cấp trên xử lý. | 
Chỉ bằng việc thực hiện đúng đắn 
và kết hợp thực hiện hai chế độ dân 
chủ đã trình bày trên — chế độ dân 
chủ trực tiếp và chế độ dân chủ đại 
diện —, khầu hiệu * hợp tác xã là nhà, 
xã viên là chủ ? mới có ý nghĩa thực 


Dứng về phía hợp tác xã mà nói, 
nếu chỉ có sức lao động của tập thê 
xã viên và các tư liệu sản xuất do các 
xí viên đóng góp ban đầu cộng với 
một chế độ quản lý nội bộ hợp lý thì 
hợp tác xã vẫn chưa có đủ điều kiện 
đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
mới cho toàn bộ sản xuất tập thê, đề 
mở rộng sản xuất — kinh doanh theo 
hướng hợp lý và tiến bộ, tạo ra một 
bước nhảy vọt về chất so với trước 
khi đi vào làm ăn tập thê. Mặt khác 
đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước không thề đề hợp tác xã 
đứng ra ngoài phạm vi chỉ đạo chung 
của mình : hợp tác xã là cơ sở, là tế 
bào của nền kinh tế quốc dân thống 
nhất, có nhiệm vụ góp phần phát 
triển nền kinh tế chung theo đường 
lối của Đáng và kế hoạch Nhà nước. 
Nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện 
nay có ý nghĩa hét sức quan trọng. 
Do vậy hợp tác xã phải dựa vào sự 
hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà nước 
và phải chịu sự chỉ đạo chunz của 
Nhà nước. Giữa hợp tác xà và Nhà 
nước hình thành những mối quan hệ 
tất yếu — quan hệ hướng dẫn, 
giúp đỡ, chỉ đạo, có thề gọi chung là 
quan hệ về quản lý của Nhà nước đối 
với hợp tác xã, khiến cho tập thê xã 
viên ngoài việc làm chủ bằng hình 
thức tồ chức quần chúng của chính 
mình, còn làm chủ bằng Nhà nước. 
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tế và hợp tác xã nông nghiệp mới 
thật sự là trường bọc chủ nghĩa xà 
hội và chủ nghĩa cộng sẩn của giai 
cấp nông dân tập thề. Trước mắt chỉ 
bằng cách đó chúng ta mới có thể 
đưa tò chức và hoạt động của tất c¡ 
các hợp tác xã đi thao chiều hưởng 
lành mạnh, tốt đẹp. xóa bỏ triệt đẻ 
các hiện tượng tiêu cực đang làm 
giảm khí thế làm ehủ tập thề ở hợp 
tác xã và nòng thôn. 
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Chế độ làm chủ bằng Nhà nước đổi 
với hợp tác xã, tức là tông hợp các 
phương pháp và biện pháp quản lý 
mà Nhà nước dùng đề tác động vào 
hợp tác xã, đưa các hợp tác xã di 
vào quỹ đạo chung của sự phát triển 
xã hội xã hội chủ nghĩa, bao gồm hai 
chế độ lớn: chế độ hướng dẫn và 
giúp đỡ và chế độ quản lý bằng pháp 
luật. 


Phân biệt những công việc gì thuộc 
phạm vị hướng dẫn và giúp đỡ, còn 
những công việc gì thì thuộc phạm 
vi quản lý bằng pháp luật là pấn đề 
có liền quan đến nhiệm ðuụ thường 
ngàu của các cơ quan Nhà nước trong 
các quan hệ cụ (the uởi hợp lác xã. 
Nếu giải quyết vấn đề này không 
chính xáe, không khoa học thì sẽ có 
tình hình : có việc đăng * gò ép ® hợp 
tác xã thì không *gò ép, có việc 
đáng đề cho hợp tác xã *tự do hành 
động » thì lại gò ép, có việc đáng xem 
xét thì lại bỏ qua, rút cục là vừa có 
hiện tượng gò bó, vừa có hiện tượng 
lỏng lẻo trong công tác quản lý, hạn 
chế rất nhiều việc phát huy quyền 
làm chủ tập thê cảa các hợp tác xã. 


Chẳng hạn trong thời gian qua, 
một số hợp tác xã có lý khi họ phàn 
nản rằng chính quyền địa phương 
quyết định các chỉ tiêu kế hoạch cụ 
thề về từng cây, con, một cách quan 


liêu, không sát với tình hình của hợp 
tác xã, buộc hợp tác xã phải cấy hàng 
trầm héc-ta lúa giống mới trên ruộng 
bị chua mặn chưa được cải tạo hoặc 
trên chân ruộng thấp thường bị úng, 
phải bỏ ruộng vốn cấy lúa có năng 
suất cao đề trồng màu; giao chỉ tiêu 
thu mua nông sản không sát với điều 
kiện cụ thê của từng hợp tác xã, 
không công bằng, hợp lý giữa các hợp 
tác xã... Trong khi đó thì trước một 
số hiện tượng sai trái, chính quyền 
địa phương lại buông lỏng, bỏ qua 
như : hợp tác xã bỏ hoang, bỏ hóa 
ruộng đất, không bảo vệ ruộng đất, 
không quản lý lao động đúng mức, 
sử dụng vật tư không đúng mục địch 
cung ứng của Nhà nước, đưa vào nội 
quy hợp tác xã một số điềm không 
hợp lý hoặc trái với pháp chế nhất 
là về mặt phân phối và xử phạt, quản 
lý nội bộ mất dân chủ nghiêm 
trọng. v.v. 

Chế độ hưởng dẫn 0à giúp đỡ của 
Nhà nước đối với hợp tác xã là chế 
độ đặc trưng nhất trong quan hệ giữa 
Nhà nước với hợp tác xã, điều đó đã 
được nêu lên một cách nồi bật ngay 
trong điều 1 của dự thảo điều lệ hợp 
tắc xã sản xuất nông nghiệp (hậc cao): 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp... do 
nông đân lao động tự nguyện lập ra, 
được Đảng cộng sản Việt-nam lãnh 
đạo và Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam hướng dẫn và 
giúp đỡ ®. 

Rất dễ hiều rằng đối với từng cộng 
đồng nông dân vừa mới hôm qua còn 
là những nông dân làm ăn riêng lẻ, 
nghĩa là làm ăn một cách vô tồ chức. 
lại bị hạn chế về rất nhiều mặt (ca 
về tư liệu sản xuất. trình độ tồ chức 
và trình độ khoa học kỹ thuật, tàm 
lý, tư tưởng), nay tự nguyện lập 
thành hợp tác xã (và cũng có thê tự 
nguyện giải thê được), công tác hướng 
dẫn và giúp đỡ của Nhà nước là cần 
thiết biết chừng nào ! 

Trước hết đối với các công tác tồ 
chức, kỹ thuật và quản lý, đề có th 


đi đến các quyết định đúng đắn trong 
hoạt động tự quản của mình, các hợp 
tác xã rất cần được Nhà nước, trực 
tiếp là cán bộ chính quyền cấp huyện, 
giải thích, chỉ dẫn càng cụ thê, càng 
chu đáo càng tốt. Giải thích, chỉ dẫn 
xét cho cùng là đề phát huy đầy đủ 
tính ưu việt và tính hữu hiệu của các 
chế độ quản lý nội bộ đã trình bày 
ở phần trên. Quyết định thay cho 
hợp tác xã hoặc gò ép hợp tác xã 
bằng cách này cách khác trong những 
công việc thuộc quyền tự quản của 
hợp tác xã là xâm phạm quyền làm 
chủ tập thê của hợp tác xã và làm 
trải với chế độ hướng dẫn và giúp 
đỡ của Nhà nước đối với hợp tác xã, 


Alột loại hoạt động hướng dẫn và 
giúp đỡ rất to lớn là (hỏng qua các 
cơ quan kinh tế có liền quan của Nhà 
nước, Nhà nước hưởng dẫn 0à giúp 
đỡ hợp tác xã mở rộng hoạt động sản 
xuất — kinh doanh theo hướng Dừa có 
lợi cho nền kinh tế quốc đản ouừa cô 
lợi cho bản thản hợp tác xã. bằng 
cách cung ứng vật tư, thiết bị máy 
móc, nông cụ, thu mua nông sản theo 
giả cả hợp lý, cho vay vốn, bán hàng 
tiêu dùng cho hợp tác xã theo chính 
sách khuyến khich... 

Ở đây phát sinh một mối quan hệ 
đặc biệt mà có người hiều chưa đúng, 
đó là mối quan hệ kinh tế giữa các 
cơ quan kinh tế của Nhà nước (eơ quan 
cung ứng, cơ quan thu mua, ngìn 
hàng, cơ quan thương nghiệp...) với 
hợp tác xã. Dĩ nhiên trong mối quan 
hệ này các cơ quan kinh tế của Nhà 
nước không đơn thuần làm công việc 
trao đôi hàng hóa mà còn phải chấp 
hành các chính sách hướng dẫn, giúp 
đỡ của Nhà nước: chính sách thu 
mua, chính sách giá, cùng các chính 
sách khuyến khích khác đổi với hợp 
tác xã ; các hợp tác xã cũng không 
chỉ đơn thuần làm còng việc trao đồi 
hàng hóa với các cơ quan kinh tế 
của Nhà nước mà còn phải thực hiện 
nghĩa vụ bán nông sản cho Nhà nước, 
trả nợ cho Nhà nước. 
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Song tử nhiệm vụ chính trị của hai 
bên là như thế, có đỏng chí công tác 
ở cơ quan kinh tế của Nhà nước có 
quan hệ giao dịch với hợp tác xã đã 
hiều sai tỉnh chất của mối quan hệ 
này, coi đó là quan hệ giữa người 
quản lý với người bị quản lý, giữa 
cấp trên và cấp dưới, coi quan hệ 
hợp dồng hai chiều là quan hệ * chiều 
xuống” và chiều lên? và điều đó 
thể hiện rõ nhất là trong thái độ giao 
dịch với hợp tác xã. Các hợp tác xã 
phản nàn nhiều về thái độ tùy tiện, 
cửa quyền của một số căn bộ như: 
mua bán ép cấp, ép giá, cân đong đo 
đếm không chính xác, định ra nhiều 
thủ tục gày phiên hà cho hợp tác xã 
và nòng dân, không nghiêm chỉnh 
thực hiện hợp dong kinh tế đã ký 
với hợp tác xã, thậm chí chiếm dùng 
vốn của hợp tác xã (nhận tiền ứng 
trước của hợp tác xã, nhưng giao 
hàng không đủ hoặc không hoàn 
thành việc xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho hợp tác xấ, mua nòng 
sản mà không (trả tiền đú. v.v.). 


Thạt ra trong mối quan hệ kinh tế 
với hợp tác xã, các cơ quan kinh tế 
của Nhà nước không đại diện cho Nhà 
nước với tư cách là người quản lý 
toàn xã hội. Đảy là mối guan hệ hợp 
tác bình dũng giữa hai loại cơ sở kinh 
tế thuộc hình thức sở hữu xả hội chủ 
nghĩa khác nhan trẻn cơ sở hợp dong 
kinh tế kỦ kết 0uởi nhau, cả hai đều 
thực hành bạch toán kinh tế, đều tự 
chủ về tài chỉnh và đều có tư cách 
pháp nhân, cả hai đều bình dẳng 
trước pháp luật, trước hợp dỗng và 
trước Nhà nước. Àlộọt bên nào đó 
không thực hiện đầy đủ hợp đồng 
kiah tế, cơ quan có thầm quyền của 
Nhà nước sẽ vứử phạt theo chế đỏ, 
không phân biệt bên đó là hợp tc xã 
hav là cơ quan kinh tế của Nhà nước, 
mà chỉ ^ó sự phần biệt ở chỗ: bèn 
nào đã chủ động ví phạm hợp đồng, 
đã gây ra tồn thất cho bên Kia và đo 
đó cho ei nên kính tế quốc dân thì 
-bên đỏ phải chịu xứ phát, nàng hày 
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nhẹ là căn cứ vào nguyen nhân va 
hậu quả của việc vỉ phạm. Về thực 
chất mỗi quan hệ hợp tác bình dẳng 
vừa nói trên chính là mối liên minh 
công — nồng 0Š mặt kinh tế, trong đó 
giai cấp công nhân có vai trỏ hướng 
dẫn và giúp đỡ cũng như vai trỏ tiên 
phong, gương mẫu đối với giai cấp 
nông dân tập thê. 

Đi đòi với chế độ hướng dẫn và 
giúp đỡ mà Nhà nước sử dụng phù 
hợp với tính chất tập thể của chế đô 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản Xuất trong hợp tác xã và chế độ 
tự quản của hợp tác xã, Nhà nước 
còn sử dụng chế độ quản lỷ bằng phép: 
luật trong quan hệ với hợp tác xã. 
Bằng chế độ này, Nhà nước vừa báo 
hộ hợp tác xã. bảo vệ quyền làm chủ 
tập thể của hợp tác xã bằng tồ chức 
quần chúng. vừa bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, quyền làm chủ tập thề của 
toàn dân trong đó có các hợp tác xã. 
Qua công tác kiểm tra, thanh tra tình 
hình thi hành các quy định của Nhà 
nước vẽ chế độ tồ chức, quản lý hợp 
tác xã, về quản lý ruộng đất, quản lý 
vật tư, quản lý tài chỉnh. về chế độ 
hợp đồng kinh tế hai chiều, v.v. Nhà 
nước bắt buộc hợp tác xã và hết tháy 
mọi cơ quan, tô chức khác, công dân 
có liên quan phải thí hành nghiêm 
chỉnh các quy đỉnh đó, đồng thời sử 
đụng hình thức xử lý. xử phạt thích 
đáng dối với những người vì 
phạm như pháp luật đã quy định cụ 
thề. Điều dáng tiếc là bấy lâu nay có 
lúc có nơi eơ quan có thầm quyền của 
Nhà nước chưa chấp hành nghiêm 
chỉnh chế độ này. 


* 


Thực hiện đúng đản các chế độ quần 
lý đối với hợp tác xã nòng nghiệp — 
chế độ quản lý nội bộ hợp tác xã và 
chế độ quản lý của Nhà nước đối vời 
hợp tác xã—là biện pháp cần thiết dề 


(Xem tiếp trang 260) 


VỀ TÌNH HỈNH SỬ HỮU RUỆNG BẤT, MÁY MÚC VÀ ( (ẤU 
(ẤC TẦNG IẾP XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN NAM-BỘ: 


Ở Nam-bo. trước Cách mạng tháng 

—— Tám (1915). phần lớn ruộng đất 
tập trung trong tay giai cấp địa chủ 
và thực dân Pháp. Trải qua cách mạng 
đản tộc dàn chủ, chế độ chiếm hữu 
phong kiến về ruộng đất về cơ bản dã 
bị xóa bỏ. Phần lớn ruộng đất đã về 
tav nông đân. Tuy vậy, một số không 
¡t nòng dân nghẻo văn không có hoặc 
thiếu ruộng đất, trong khi đó một số 
hộ giàu có lại chiếm hữu nhiều hoặc 
quá nhiều ruộng đất. Tình hình đó 
gắn liền với sự biến đồi về cơ cấu các 
tảng lớp xã hội ở nông thôn. 

Từ sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, việc xóa bỏ tàn dư 
của chế độ chiếm hữu phong kiến về 


HỒNG - GIAO 


ruộng đất và điều chỉnh ruộng đất 
theo tỉnh thần «sẻ cơm nhường ảo *® 
đã đem lại những kết quả nhất định, 
nhưng không đủ đề xóa bỏ tỉnh trạng 
chênh lệch về sở hữu ruộng đất. Tình 
hình đó là nguồn gốc của những khó 
khăn trong đời sống của một số không 
ít đồng bào ở nông thôn và là một 
trở ngại cho việc hợp tác hóa nông 
nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ Vậy tình 
trạng chênh lệch về sở hữu ruộng đát 
ở nông thôn Nam-bộ như thế nào và 
quan hệ giữa các tầng lớp dân cư Ở 
nông thôn ra sao ? Kết quả điều tra 
về tình hình sở hữu ruộng đất, máy 
móc... và các tầng lớp đàn cư Ở nòng 
thôn Nam-bộ cho ta thấy rõ điều đó (`). 


A—TỈNH HÌNH CHÊNH LỆCH VỀ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VẢ 
SỰ PHÂN HÓA CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN 


Tình hình sở hữu ruộng đất ở các 
điểm điền tra thuộc các vững không 
giống nhau. Ở vủng ruộng đất ít, cấy 
hai vụ lúa, bình quản điện tích ruông 
đất tính theo đầu người thấp nhất. Ở 


(+) Theo tài liệu điều tra của Đan cải tạo 
nông nghiệp miền Nam về tình bìnồ sở hữu 
ruộng đất, máy móc, trâu bò và tình hình các 
tầng lớp dân cư ở một số ấp thuộc các tình 
An-giang Đồng-tháp, Long-an, Kiên-giang, 
Minh-hải, Tiền-giang, Đến-trc, Đöng-nai. 
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vùng nhiều ruộng, nhiều máy bình 
quân diện tích ruộng đất tính theo 
đầu người cao nhất. Tuy bình quân 
diện tích ruộng đất tính thoo đầu 
người ở các nơi có khác nhau, song ở 
tất cả các điềm điều tra, nơi ít ruộng 
đất cũng như nơi nhiều ruộng đất. 


đều có tình hình chênh lệch về sở 
vN 


Mức độ sở hữu ruộng đất của các hộ 


từ thấp đến cao 


hữu ruộng đất giữa các hộ trong một 
ấp. Chúng ta sẽ thấy mức độ chênh 
lệch về sở hữu ruộng đất ở nơi Ít 
ruộng đất như ấp điềm tỉnh Tiền- 
giang (1324m”/1 nhân khầu) và nơi 
nhiều ruộng đất nhất như ấp điềm 
tỉnh Dồng-tháp (6384 m”/1 nhân 
khầu). 


Ấp điềm tỉnh | Ấp điềm tỉnh 


— Số hộ không có ruộng 
—~ Số hộ có dưới 0,5 ha 
¬ Số hộ có từ 0,5 —1ha 
— Số hộ có từ 1 — 15ha 
~ Số hộ có từ 1,5 —= 2ha 
— Số hộ có từ 2— 3ha 
— Số hộ có từ 3 — 4 ha 
—= Số hộ có từ 4 _— 5 ha 
— Số hộ có từ 5 — 7 ha 
~ Số hộ có từ 7 — l0 ha 
— Số hộ có từ 10 — 20 ha 


Đồng-tháp Tiền-giang 
37 hộ 8 hộ 
43 — 234 — 
40 — 259 — 
101 — 105 — 
65 — 26 — 

lỗi — j == 
79 — ¡1 — 
hi: i ụ —= 
r9 — Ñằ— 
S7 0 — 
I1} = 0 — 


Ở ấp điềm tỉnh Tiền-giang, binh 
quân sở hữu ruộng đất của môi hộ là 
0.675 ha, nhưng sự chênh lệch về sở 
hữu ruộng đất giữa hộ không có 
ruộng đất và hộ nhiều ruộng đất nhất 
là 4 ha. Ở ấp điềm tỉnh Đồng-tháp, 
bình quân sở hữu ruộng đất của mỗi 
hộ là 3,5 ha, số hộ không có ruộng 
đất là 37 hộ, ngược lại số hộ có nhiều 
và quá nhiều ruộng đất từ 7 — 10 —= 
20 ha là 48 hộ. 


Sự chênh lệch về sở hữu ruộng đất 
là biều hiện của sự phân hóa các hộ 
ở nông thôn thành các tầng lớp khác 
nhau. Mức độ chênh lệch càng lớn có 
nghĩa là sự phân hóa cảng sâu sắc. 
« Vì điện tích trồng trọt của nòng dân 
khá giả đã vượt quá mức lao động 
của một gia đình (nghĩa là số lượng 
đất đai mà một gia đình có thê tự 
trồng trọt bằng sức lao động của mình). 
cho nên bất buộc họ phải mướn 
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nhân công làm thuê...» (1). Còn 
những hộ nông dân dân nghèo, không 
có hoặc thiếu ruộng đất thì không còn 
cách nào khác là phải đi làm thuê, 
cung cấp nhân công cho những hộ 
nông dàn khả giả. 

Dựa vào sự phản tích đó và căn cử 
vào mức độ sở hữu ruộng đãi cũng 
như máy móc, trâu bò, căn cứ vào 
phương thức sản xuất kính doanh 
cũng như nguồn thu nhập và mức thu 
nhập, œó thê chia các hộ thành năm 
loại khác nhau : 

Loại Ï gồm những hộ lao động bằng 
nghề khác, không sin xuất nông 
nghiệp. 

Loại II gồm những hộ nông dân 
không có hoặc thiếu ruộng đất, phải 
đi làm thuê. 


(1) V. Lâ-nin : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tập 3, trang 72. 


Loại III gồm những hộ nông dân 
có đủ ruộng dất vừa với sức lao động 
của gia đình tự làm. 


Loại IY gồm những hộ nông dân 
có thừa ruộng đất hoặc có vốn mở 
rộng sản xuất, thuê mướn một phần 
nhàn công làm thuê hoặc kinh doanh 
thêm. 


Ấp điềm tỉnh An-giang — nơi nhiều ruộng đất, 
chênh lệch lớn về sở hữu ruộng đất và phân hóa sâu sắc nhất: 


ruộng dất | diện tích 
Loại hộ bình quân bình quân 
đầu người 

(m?) 
Hộ loại I 657 
Hộ loại 1Ï 1151 
Hộ loại IH 2396 
Hộ loại IV 6274 
Hộ loại V 14563 


Điện tích [Tỷ lệ so với 


Loại Ÿ gồm những hộ nông nghiệp 
có nhiều ruộng đất và máy móc, có 
nguồn thu nhập lớn chủ yếu do thuê 
mướn nhân công và kinh doanh theo 
phương thức tư bản chủ nghĩa. 

Dưới dây là sự chênh lệch về sở 
hữu ruộng đất giữa năm loại hộ, tỷ 
lệ số hộ của mỗi loại và tỷ lệ điện tích 
ruộng đất sở hữu của từng loại hộ. 


nhiều máy, có sự 


Số hộ| Tỷ lệ so E7 Ệng Tỷ lệ so 
với làn đất sở |Với tồng 
số hộ hữu diện tích 

(A4) (ha) (%) 

3,30 3,0 0,31 

25,50 73,24 7,70 

47,00 314,2 33,04 

17,10 280.4 29,48 

710 280,0 29,47 


Ấp điềm tình Tièn-gỉang — nơi ít ruộng đất, ít máy, hai vụ lúa, mức 
độ chênh lệch về sở hữu ruộng đất thấp hơn: 


Diện tích |Tỷ lệ so với 


Diện tích 


ruộng đất | diện tích Tỷ lệ so ruộn Ty lệ so 

Loại hộ bình quân | bình quân [Số hộ Ni TA đất sở thê tồng 

: đầu người chung (hộ) 2 Yê: hữu lên tích 
(m') (%) (2; j hại | C® 
Hộ loại Ì 314 2Á 20 3,14 1,98 0,45 
Ilộ loại I] S2 43 11? 18,30 29,8 6,84 
Hộ loại I11 1385 92 405 03,70 295,0 67,71 
Hộ loại IV 2166 168 83 13,00 89,6 20,40 
lộ loại V 2920 222 11 1,86 20,1 4,60 


Qua hai bằng kê trên dây, chúng ta 
thấy rõ mức chênh lệch về sở hữu 
ruộng dất giữa những hộ có nhiều 
ruộng dất nhất (loại V) và những hộ 
không có hoặc thiếu ruộng đất (loại 
HH). Ở ấp điềm tỉnh An- -giang mức sở 
hữu ruộng đất của hộ loại V lớn gấp 


gần bốn lần mức bình quân chung, 
trong khi hộ loại II chỉ xấp xỈ bằng 
1⁄3 mức bình quản chung. Số hộ loại 
Ÿ chỉ chiếm 7,10 tồng số hộ đã chiếm 
hữu 29,70X ruộng đất trong ấp. Ngược 
lại, số hộ loại II chiếm 25,50% tông sõ 
hộ chỉ có 7.7% ruộng đãi. Ở ấp điềm 
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tỉnh Tiền-giang. mức sở hữu ruộng 
đất của hộ loại ÍÏ chỉ bằng dưới 1/2 
mức bình quản chung, còn hồ loại Ý 
thì gấp hơn hai lần mức bình quân 
chung. So với ấp điềm An-giang, mức 
sở hữu ruộng đất và Lý lệ số hộ loại 
V ở ấp điềm Tiền-giang thấp hơn 
nhiều, thể hiện mức độ phản hóa kém 
sâu sắc hơn. Chính vì vậy mà ở đây 
những trung nông, tức hộ loại IH 
chiếm tỷ lệ lớn về số hộ và ruộng đất 
(63.6% số hộ và 68,2Ã diện tích). Trải 
lại ở điềm An-giang thì hộ loại III so 
vời điềm Tiền-giang có tỷ lệ thấp hơn 
về số hộ (17%) và ruộng đất (32), 
trong khi hộ toại V và loại IÍ chiếm 
Lý lê cao hơn. Điều đó chứng tổ quá 
trình phân hóa nông dân ở ấp điềm 
An-giang sâu sắc hơn, trong đó trung 
nông chính là đối tượng của sự phản 
hóa. Đúng như ELê-nin đã nói: «@SỰ 
phần hóa của nông dân trong khi làm 
cho lớp trung nông giảm bớt đi và 
làm phát triền những loại nông đân ở 
lai cực, thì tạo ra hai hình loại mới 


trong đân err nông thôn » (2). Những hộ 
loại V và hộ loại IÍ như đã phân tích 
trên ki thuộc về hai loại hình mới đỏ. 

Ở một mức độ phân hóa thấp hơn 
là sự xuất hiện những hộ loại IV. Ở 
ấp điềm Tiền-giang số hộ loại V rất 
í†, nhưng số hộ loại IV lại chiếm một 
tý lệ đáng kế: 13 tồng số hộ và 
chiếm hữu 20ÃX tông điện tích. Còn ở 
ấp điềm An-giang, hộ loại IV chiếm tỷ 
lệ cao hơn : 1746X tông số hộ và 
20,48% tồng diện tích (hằng số diện 
tích của các hộ loại V và xếp xỉ điện 
tích của các hộ loại II mặc dù tỷ lệ 
số hộ loại IV chỉ bằng 37 số hộ loại 
[ID). 

Trong 8 điềm điều tra ở các vùng 
khác nhau, mức độ chênh lệch sở hữu 
ruộng đất có khác nhau, song ở tất 
cả các nơi đều có sự phân hóa. Dưới 
đây là bằng tông hợp tám điềm điều 
tra về tỷ lệ của mỗi loại hộ trong lồng 
số hộ tương ứng với tỷ lệ về sở hữu 
ruộng đất của mỗi loại hộ trong tồng 
điện tích: ruộng đãt của từng ấp điềm. 


Ấp Ẩ p Ấp Ẩ p Ấp Ẩ p Ấp Ấp 
 Íê9E'h@ điềm | điềm | điểm | điểm | điểm | điểm điềm điểm 
An- |Đồng-|L.ong-|Eien- |Alinh-[Tiển- | Bên- |Đồng- 
giang | thấp | an |giang| hái |giang| tre | nai 
Hò loại 1 
%5 số hộ 3,42 J 1/12 | 1/43 | 2,73 | 1,12 } 3,11 2.67 | 2,30 
5 ruộng đấit 0,32 | 0.11] 0.01 | 0.16 1 ,15 | 0.15 | 0,50 
Họ loại HlÍ 
⁄4 SỐ hộ 32,00 131,31 120,13 121.2 121,09 | 18,30 † 1930 [ 19,20 
4 ruộng đất 7.70 | 11/80 | 5,16 | 9.21 | 8.17 | 6.81 [11/90 [ 3,90 
Hộ loại THÍ 
%5 số họ 47.00 [12,51 † 56,160129/79 150,47 62.70 } 71,88 158.60 
| # ruộng đất 338,00 | 18,39 | 17490 [63,13 {zi,00 [67,71 723.00 | 62.80 
| Hộ loại TV 
%5 SỐ hộ [;,I0 J 16,61Ị 15,211 11,79 120.065 115.00 | 5,71 16,20 
l2 ruộng đất 29,18 328,20 † 37,30 1 20.29 132.70 20,10 11,10 27,10 
Họ loại V 
| #3 số hộ 7/10) 1,09 | 6.15 I.17 | 2.96 | 1,86 [ 0,41 J 3,70 
ị % tuộng đất 29,70] 11,00 | 20.00 | 5/21} 1/98 [ 1.60 | 055 | 5,70 


(2) V. Lê.-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Í962, tập 3, trang 2l2. 


Tình hình trên đây thê hiện eơ cấu 
các tầng lớp ở nông thôn như sau : 

I — Những người làm các nghề khúc, 
không sản xuất nông nghiệp (hộ loại Ù) 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, thường trên 
đưới 2% số hộ và chiếm hữu trên đưới 
1% ruộng đất. 

2— Tầng lớp nông dán nghẻo (hộ 
loại ]Ï) sống chủ yếu bằng làm thuê, 
chiếm trên dưới 2056 số hộ (cao nhất 
là 31X số hộ) và chiếm hữu trần đưới 
10X ruộng đất. 

— Tầng lớp trung nóng lớp dưới 
(hộ loại IH) chiếm từ 50—60X số hộ 
và chiếm hữu trên đưới 50—60Ã ruộng 
đất (ở vùng nhiều đất, nhiều máy 
thì thấp hơn). 

4 —- Trnng nông lớp tréên (hò loại 
IV), một bộ phản của tầng lớp trung 
nông, chiếm trên dưới 15X số hộ và 
chiếm hữu trên dưới 25X ruộng dất. 

)— Tầng lớp phú nông 0à tr sản 
nông thôn (hộ loại V)ỡ nơi ít ruộng đất 
chiếm trên dưới 25% số hộ và chiếm 
hữu trên đưới 5X ruộng đất :ở vùng 
nhiều ruộng đất, nhiều máy thì chiếm 
trên dưới 5Ã số hộ (cao nhất là 7X) 
và chiếm hữu từ 115% dến 29,7% 
ruộng đãi. 

Đương nhiên những số liệu điều 
tra ở tầm điềm trên đây không phải 
là giống hệt các nơi khác, vì tình 
hình thực tế giữa các vùng và lrong 
tửng vùng rất khác nhau. Ngay tình 
hình ở tâm điềm điều tra cũng rất 
khác nhau. Tuy vậy ở tất cả tầm điểm 
điều tra đều diễn ra quá trình phân 
hóa nông dân. Chỏ khác nhau là ớ 
mức độ phản hóa. Nơi nhiều ruộng 
đất, nhiều máy mớc, phân hóa sâu sắc 
hơn nơi ít ruộng đất hoặc ïL máy móc. 
Nơi trước dây bị dịch kim kẹp làu 


ngày phản hóa sàu sắc hơn nơi 
thuộc vùng tranh chấp hay vùng 


căn cử cách mạng. Nơi kinh tế 
hàng hóa phát triền phân hóa sâu 
sắc hơn nơi kỉnh tế hàng hóa 
kém phát triền. Ở nơi mức độ phân 
hóa cao hơn thì số hộ phú nông, tư 
sản có nhiều hơn và chiếm ưu thể, 


đồng thời số hộ trung nông lớp trên 
cũng có nhiều. Ở nơi mức độ phán 
hóa thấp hơn thì số hộ tư sẵn, phú 
nông ít hơn và rất ít,ở đó số hộ trung 
nòng lớp trén chiếm ưu thể. 


Sự phân hóa nông đàn, hình thành 
cơ cấu các tầng lớp trên đày là dựa 
Lrên cơ sở những điều kiện kinh tế- 
xã hội nhất định. Sau khi chế độ sở 
hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ 
về cơ bản đã bị xóa bỏ, số đông nòng 
đân lao động đã có ruộng đất và trở 
thành người chủ nông thôn, trong đó 
trung nông là tầng lớp đông đảo 
nhất.Tuy vậy, do diễn ra trong quá 
trình kháng chiến làu dài, có sự giằng 
co giữa ta và địch, cho nên việc xóa bó 
giai cấp địa chủ và chia ruộng đất cho 
nông dân chưa có điều kiện đề tiến 
hành triệt đề. Mội mặt, chế độ chiếm. 
hữu ruộng đất của địa chủ chưa bị 
xóa bỏ hoàn toàn đề chuyển toàn bô 
ruộng đất về tay nông đân. Mặt khác, 
việc chia cắp ruộng đất cho nông đán 
trong hoàn cảnh chiến tranh cùng 
chưa tạo ra được sự đồng dêu tương 
đối về sở hữu ruộng đất, do đỏ có sư 
chênh lạch về sở hữu ruộng đất trong 
nội bộ nòng dân. 

Quá trình trên đây gán liên VỚI sự 
xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào 
nông nghiệp. Chủ nghĩa thực dân mới 
đã thu hút một số địa chú, phú nòng 
và nông dàn khá giá chuyển ruộng 
đất sang kinh doanh theo phương 
thức tư bản chủ nghĩa trên cơ sở đua 
máy móc vào nông nghiệp. Đồng 
thời sự phát triển của kinh tế hàng 
hóa dẫn dến tập trung ruộng đàt vào 
trong tay HỘI sỐ ÍE người LIÊN cơ SỞ 
phân hóa nóng dàn. Tình hình đó đa 
tao ra st chênh lệch rất lớn vẻ sở 
hữu ruộng dất giữa các tạng lớp. Vị 
vậy, bên cạnh tầng lớp trung nông 
đòng dáo, bao gồm trung nông lớp 
trên và trung nông lớp dưới còn 
có tàng lớp phú nông và tư sản 
nông thôn chiếm hữu nhiều ruộng 
đất và máy móc, và tầng lớp nông 
đân nghèo khòng có hoặc thiếu ruộng 


đất trở thành lao động làm thuê. Đó là 
những loại hình mới của dân cư nông 
thôn đánh dấu sự ra đời và bước đầu 
phát triền của chủ nghĩa tư bản trong 
nòng nghiệp. 

Do sự biến đồi về cơ cấu kinh tế— 


xã hội trên đây, cho nên ở nông thôn 
Nam-bộ không chỉ có kinh tế cá thề 
seủa nông dân mà còn có quan hệ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa cùng 
những tàn dư bóc lột kiều phong 
kiến. 


B— KẾT CẤU KINH TẾ CỦA CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI Ở NÔNG 
THÔN VÁ QUAN HỆ BÓC LỘT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Ở nông thôn Nam-bộ, kinh tế cá 
thề của nông dân và kinh tế tư bản 
chủ nghĩa có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, trong đó kinh tế tư bản chủ 
nghĩa đóng vai trò chỉ phối. Tuy 
cùng chung chế độ tư bữu về ruộng 
dất, song kinh tế cá thề của nông dân 
dựa trên lao động của bản thân, 
(trung nông) hoặc chủ yếu dựa trên 
lao động của bản thân (trung nông 
lớp trên); còn kinh tế tư bản chủ 
nghĩa chủ yếu dựa trên sự thuê mướn 
nhân công, kinh doanh ruộng đất 
và máy móc nông nghiệp. Cơ sở 
của quan hệ bóc lột dó là chế độ 
chiếm huủu tư bản chủ nghĩa vồ 
ruộng đất và máy móc nông 
nghiệp. 


Sự tập trung ruộng đất vào trong 
tay một số ít những hộ phú nông và 
tư sản nông thôn oó nghĩa là một số 
đòng nông dân nghèo đã bị tước đoạt 
quyền sở hữu ruộng đất. Trên địa 
bàn tắm điềm điều tra, trong khi 150 
hộ phú nông và tư sản nông thôn (3,7% 
tông số hộ) đã chiếm hữu 1070 héc-ta 
cuộng đất (12,33% tồng số diện tích), 
thì ở một cực kháe, 1000 hộ nông dân 
nghèo (23% tồng số hộ) chỉ có 700 héc- 
ta (831X tồng số diện tích). Bình 
quân mỗi hộ phú nông và tư sẵn 
nông thôn chiếm hữu 7 héc-ta (trong 
đó hộ nhiều nhất 20 héc-ta), gấp 10 
lần so với hộ nông dân nghèo (chỉ có 
0,7 héc-ta), trong đó một số hộ không 
có ruộng đất. Ruộng đất chiếm hữu 
quá nhiều trong tay phú nông và tư 
sản nông thôn dã trở thành phương 
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tiện bóc lột. 

Những hộ phủ nông và tư sẵn 
nông thôn không chỉ chiếm hữu nhiều 
ruộng đất mà còn nắm giữ phần lớn 
máy móc, do đó, quy mô chiếm hữu 
tư liệu sản xuất của họ còn lớn hơn 
nhiều. Trên địa bàn tám điềm điều 
tra, có tông số 120 máy kéo, trong đó 
có 95 máy kéo lớn, với Lồng công suất 
là 7106 CV, thì tầng lớp phú nông và 
tư sẵn đã nắm giữ 69 máy kéo lớn và 
4 máy kéo nhỏ, với tổng số 4768 CV, 
chiếm 675 tồng công suất máy kéo và 
tập trung trong tay khoảng 70 hộ. 
Ngoài máy kéo, các hộ phú nông và 
tư sản còn có các loại máy động lực 
xăng và đi-ê-den, cùng nhiều máy 
móc nông nghiệp, máy chế biến nông 
sản và nhiêu phương tiện vận tải. 

Sau đây là tài liệu điều tra vẻ tỉnh 
hình chiếm hữu máy móc của những 
hộ tư sẵn và phú nông ở ba điềm điều 
tra, tiêu biều cho vùng có nhiều ruộng 
đất và máy móc :(Xem bằng trang bên) 


Ở đây, so với tồng số hộ của ba 
điềm điều tra, 5,6% số hộ phú nông, tư 
sản đã chiếm hữu 182 diện tích, song 
tỷ lệ chiếm hữu máy kéo còn lớn hơn 
nhiều : 70% công suất máy kéo. Máy 
kéo trở thành phương tiện bóc 
lột sức lao động làm thuô, hơn 
nữa còn trở thành phương tiện kinh 
doanh, bóc lột đông đảo người 
sản xuất nhỏ. 


Trong tám điềm điều tra, 1ã0 hộ 
phú nông, tư sẵn với 261 lao động gin 
đình chuyên làm nông nghiệp, đã thuê 
mướn 78 người làm thuê thường xuyên 


Số hộ phú nông và tư sản 
Ruộng đất (ha) 

Máy kéo lớn 

Tồng công suất máy kéo (CV) 
Động cơ xăng và đi-ê-den 
Cày, bừa theo máy kéo 
Rơ-moóc theo máy kéo 
Máy bơm 

Máy tuốt, đập lúa 

Máy xay xát 

Xuồng ghe 


chuyên lái máy kéo, và thuê mướn 
33022 ngày công từng việc trong năm 
(1977). Còn 1000 hộ loại I, với 700 héc- 
ta ruộng đất và một máy kéo nhỏ, 31 
trâu bò cày kéo chỉ thu hút hết 1⁄3 


Ấp '\ D Ấp Cộng 
An- Đồng- | Long- | ba 
giang | tháp an điềm 

32 29 36 97 
280 245 380 905 

21 27 1? 65 
165 1966 1114 4718 

28 h5) 59 140 

43 48 17 108 

Ð 18 = 23 
- 13 33 46 
| 2 10 13 
= h) 4 Vị 
6 39 30 75 


tông số lao động của họ. Như vậy, 
phần lớn sức lao động của tầng lớp 
nông dân nghèo là đi làm thuê, cung 
cấp nhân công cho tầng lớp phú 
nông và tư sẵn và trung nông lớp trên. 


Ở hai điềm điều tra thuộc tỉnh An-giang và tỉnh Tiền-giang. tình hình thuê 
mướn nhân công (1977) của các hộ phủ nông và tư sẵn như sau: 


I — Số hộ loại V _ 


— Số ngày công gia đình làm ruộng nhà 


—=Số ngày công gia đình kinh doanh 


«cày thuê Ð (-+) 


— Tồng số ngày công của lao động gia 


đình trong năm 


II —Số ngày công thuê mướn thường 


xuyên 


— Số ngày công thuê mướn từng việc 


— Tồng số ngày công thuê mướn trong 


năm 


Tỷ lệ giữa lao động thuê mướn so 


với lao động gia đình 


Trong tồng số lao động làm thuê, 
số người làm thuê thường xuyên là 
công nhân nông nghiệp chuyên lái 
máy kéo và sửa chữa máy, họ là lực 
lượng lao động kỹ thuật có tính chất 
quyết định đối với phương thức kinh 


Ấp điềm Ấp điềm 
An-giang Tiền-giang 
342 11 - 
1956 2453 
1690 909 
3646 3362 
4620 560 
3602 3280 
8922 36/0 
2,2 1,1 
, 1 


doanh tư bản chủ nghĩa dựa trên 
máy móc. Song số lao động làm thuê 
lừng việc thường là lao động thủ 

(+) Số ngày công chủ máy kếo hoặc lao 
động gia đình họ sử dụng máy kéo đi kinồ doanh 
* cây thuê ° thu lợi (xem đoạn dưới). 
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công, làm các công việc đồng ruộng 
lại có vai trỏ quan trọng đối với sản 
xuất nông nghiệp, nhát. là trong thơi 
vụ gieo cấy và thu hoạch. Phần động 
trong sỐ người làm thuê từng việc là 
thuộc tầng lớp nồng dàn nghèo, sống 
chủ vềư bằng #tlao động làm thuê, họ 
vừa bị bóc lột theo kiêu tr bản chủ 
nghĩa vừa bị bóc lột theo kiều phong 
kiến như làm đề trả nợ, vav nợ nặng 
lãi, bản lúa nón... Họ là lớp người bị 
bóc lột nặng nề nhất ở nòng thôn và 
Đặp khó khăn nhất trong đời sống, 
Vì thế, như lê-nin đã nói : c€ Muốn có 
cơ sở nhận xét về qchủ nghĩa tư bản 
nông nghiệp?" mà chỉ kề đến những 
người làm thuê nông nghiệp, nghĩa 
là những công nhàn thường xuyên, 
và không kề đến những người làm 
công nhật, như thế là khóng biết gi 
đến những đặc điềm thật sự của nòng 
nghiệp » @). 

Tầng lớp tư sản và phú nông không 
chỉ trực tiếp bóc lột sức lao động 
làm thuê mà còn sử dụng lao động 
làm thuê và máy kéo đề kinh doanh, 
bóc lột đông đảo người sản xuất 
nhỏ, chủ yếu là trung nông lớp 
dưới. Bởi vì công suất của máy kéo 
vượi rất xa yêu cầu làm đất trên điện 
tích ruộng đất của họ. Rõ ràng là 69 
máy kéo lớn có tổng công suất là 4766 
CÝ (bình quản mỗi máy kéo 68 CV) và 
4 máy kéo nhỏ của tư sản và phú 
nòng không chỉ để cay bừa 1070 héc- 
ta ruộng đất của họ; nếu chỉ đề cày 
bằng ấy ruộng đất thì chỉ cần nhiều 
lắm là 3 máy kéo lớn. Như vậy phần 
lớn máàv kéo của họ được sử dụng 
để cày thuê cho người khác, Trung 
bình mỗi máy kéo lớn làm đất khoảng 
4U0 ha trong một năm, thì 69 máy 
kéo làm được gần 30 nghìn héc-ta. 
Phạm ví kinh doanh của họ đã mở 
rộng ra trên địa bàn rộng lớn cùng 
với công suất máy kéo của họ, 

Những người thuê cày đất bằng 
máy là số động nông đàn thuộc hộ 
loại HH không có hoặc thiếu sức kéo 
và công cụ, Trâu bò ở các tỉnh đồng 
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bằng sông Cửu-long có rât í vì bị 
bắn giết trong chiến tranh và bị thay 
thẻ bởi máy kéo. Trên điện tích của 
địa bàn điều tra 8429 héc-ta chỉ co 
152 trau và 252 bò sử dụng vao việc 
càv kéo, Nếu không kề điểm điều tra 
ở tỉnh Đồng-nai (phầnŸlớn bỏ sử 
dụng vào việc vận tái) thì chỉ có 406 
trâu và ð1 bò cày kéo. Số trău bỏ đó 
một nửa thuộc sở hữu của hộ loại IH. 
Tuy vậy, 2219 hộ loại 1H (không kể 
điểm Đồng-nii) với 4053 héc-ta ruộng 
đăt chỉ có 261 trăn và 3 bò cày bừa 
(125 ha/1 trâu bò). SỐ máy kéo của hộ 
loại HH cũng rất ít, chỉ có 8 máy 


_kéo, hầu hết là máy kéo nhỏ với tồng 


cỏng suất là 171 CV, Do đó, họ chỉ có 
khả năng tự làm đất bằng sức kéo của 
mình trên 1⁄3 diện tích. 

Chính những hộ tư sản và phú 
nông mua máy kéo lớn đã nhằm vào 
đông đảo những hộ trung nòng không 
có hoặc thiếu sức kéo đề ecày thuê ® 
và bóc lột họ. Theo tài liệu điều tra 
ở điềm An-giang, trong 32 hộ loại V 
có 22 hộ có máy kéo lớn chuyên kính 
doanh. Bình quân môi máy kéo lớn 
với ba lao động lái máy, mỗi năm thu 
tiên lãi 5150 đồng (tính theo giả quy 
định của Nhà nước : 50đ/ha làm đãt). 
Trên thực tế những chú máy thường 
ép giá, bát bí chủ ruộng lúc thời vụ, 
lấy tiên công thuê cày cao hơn nhiều. 
Công cày thuê thường trả toàn bộ 
bằng hiện vật hoặc một phản bằng 
hiện vật; môi máy kéo thủ 7—9 tấn 
thóc/năm. Ở điểm Tiến-giang, 2 hộ 
kinh đoanh máy xới 12 CV, mỗi mây 
thu 1996 đồng một năm. Ngoài việc 
cày thuê bằng máy kéo, các chủ máy 
còn kinh đoanh trong việc tuốt, đập 
lúa, bơm nước, xay xát, và thường 
lấy công một phân bằng hiện vật. Đó 
là hình thức bóc lột kiều phong kiến 
kết hợp với hình thức bóc lột tư bản 
chủ nghĩa nhằm vừa thu lợi nhuận 
cao, vửa trực tiếp chiếm đoạt mội 
phần sản phầm ruộng đất. Những sản 


(3) V. Lâ-nin : Toàn tp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội 1962, tập 3, trang 78 — 79. 


phầm này được chuyên thành hàng 
hóa bán ra thị trường đề kiếm lời, 
Hinh thức bóc lộC này đây người 
trung nông vào cảnh khốn quản trong 
sản xuất và đời sống 

Bằng phương thức kinh doanh này, 
các chủ máy vừa bóc lột người lao 
động làm thuê điều khiên máy, vừa 
bóc lột người chủ ruộng phải thuê 
máy làm. Ở điềm An-giang, 10 hộ chú 
mây sử dụng 25 công nhàn điều khiền 
mây kéo đi làm thuê, bình quân mỗi 
còng nhân đả tạo ra giá trị mới 
(€V +m) trong năm là 2859d: phần 
thuộc về công nhân cả tiền công và 
tiền cơm (v) 678 đ, phần thuộc về chủ 
(m) 2271 đ, tỷ suất giá trị thặng dư: 
321%. Đó là một tỷ suất bóc lột rất 
cao trong lĩnh vực nông nghiệp do 
bóc lột nặng nề cả công nhân làm 
thuê và chủ ruộng thuê cày. 

Bằng phương thức trên dây, chủ 
náy đã sĩ dụng sức lao động làm 
thuê đề bóc lột người chủ sản xuất 
nhỏ, và béc lột cá hai cùng một lúc. 
Đó là một hình thức bóc lột đặc biệt 
của phương thức kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa trong nông nghiệp dựa trên 
máy móc và lao động làm thuê, trong 
điều kiện ruộng đảt còn phân tân 
trong tav vò số những hộ tiêu nông, 
chưa tập trung thành xi nghiệp 
nòng nghiệp. Cùng trong phương thức 
này, người chủ máy thuê mướn nhàn 
công vừa làm ruộng cho mình, vừa đi 
“cay thuê” cho người khác. Với 
phương thức trên đày, chủ máy đã bóc 
lột người lao động làm thuê vừa trên 
ruởng đất của mình, vừa trên ruộng 
đất của người khác. Còn việc họ di 
ø lam thuê P thì do họ sử dụng nhân 
công thuê mướn với giá rẻ mạt làm 
rường thìv cho họ, để họ trực tiếp 
sư đụng máy đi kính doanh bóc lọt 


nơười khắc Như vậy tông số ngày 


2# ° ` Lá 
côöng mà họ sử dụng vào mục đích 
bóc lột so với số ngày công họ tự làm 
để sống còn lớn hơn nhiều. 

Như vậy là tầng lớp phú nông và 
tư sản nông thôn đã chỉ phối và bóc 


lột đông đảo nông đân lao động, cẳ 
nông đân nghèo đi làm thuê và trung 
nông (phần lớn là lớp dưới). Người 
nông dân nghèo bị bóc lột sức lao 
động vì không có hoặe thiếu ruộng 
đất. Còn người trung nông thì mặc dủ 
có đủ ruộng đất nhưng vẫn bị bóc lột 
vi thiếu sức kéo và công cụ. Và khi 
kết thúc quá trình sản xuất thì hầu 
hết sản lượng lương thực do sức lao 
động làm thuê tạo ra và một phần sản 
lượng lương thực của những hộ trung 
nông sản xuất ra, tập trung vào các 
hộ tư sẵn, phú nông và trở thành 
khối lượng lớn lương thực hàng hóa 
trong tay họ. Như vậy, họ không 
những chỉ phối và bóc lột đông đảo 
nông dân do chiếm hữu nhiều tư liệu 
sản xuất mà còn do nắm giữ khối 
lượng lớn tư liệu sinh hoạt. Trên cơ 
sở đó, họ mở rộng phạm vi kinh 
doanh nông nghiệp và công thương 
nghiệp, và thông qua quan hệ thị 
trưởng và giá cá, buôn bán đầu cơ, 
cho vay nặng lãi... mà bóc lột hơn 
nữa đông đảo nông đàn và nhàn dàn 
lao động. 


lö ràng tàng lớp phú nòng và từ 
sản nông thôn tuy chỉ chiếm một tỷ 
lệ nhỏ vẻ sò hộ, nhưng là tầng lóp 
có thể lực nhất về kinh tế, tiêu biều 
cho con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa ở nông thôn. Như Lẻ-nin đã 
phân tích: “Đứng vẻ số lượng thì 
giai cấp tư sản nông dân chỉ chiếm 
mỘt Số ít trong toàn the nòng dàn... 
Nhưng do tác dụng của giai cấp tư 
sản nông dân trong toàn bộ nén kính 
tế nông dân,— trong toàn bộ những 
tư liệu sản xuất của nông dân, 
trong tồng số nông phàm mà họ 
sản xuất ra (tòi gạch dưới — HG) mà 
giai cấp đó chiếm được ưu thẻ tuyệt 
dối » (1). 

Còn tầng lớp trung nông tiêu biều 
cho sự phát triên của kinh tẻ nòng 
dàn, nhưng trung nòng không phải 
là một tầng lớp thuần nhất. Trung 

(4) V. Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hàả-nội, 1962, tập 3, trang 2l3 — 214. 


69 


nông lớp đưới (hộ loại III) tuy chiếm 
số đông (56,7% tồng số hộ với 53,5% 
diện tích ruộng đất) nhưng it có khả 
năng mở rộng sản xuất. Hơn nữa, 
tuy quá trình "sẵn xuất vẫn do họ 
tiến hành nhưng đã bị tư sẳn và phú 
nông chỉ phối. Ở tầng lớp trung nông 
này kinh tế hàng hóa phát triền kém 
nhất và sẵn xuất kém ồn định nhất. 
Một số trung nông gặp khó khăn trong 
sản xuất và đời sống bị phá sản và 
rơi xuống tầng lớp nông dân nghèo. 

Còn trung nông lớp trên do có 
thừa ruộng đất, có máy móc và vốn 
sẵn xuất, có khả năng tích lũy, mở 
rộng quy mô sản xuất và thuê mướn 
thêm một phần nhân công. Trên địa 
bàn tâm điềm điều tra, bộ phận trung 
nông lớp trên chiếm 14,3X tông số 
hộ, nhưng chiếm hữu 25,655 tông số 
ruộng đất, bình quân ruộng đất canh 
tác của một lao động 1,7 ha, gấp 1,56 
lần so với mức bình quân chung. 
Trong nội bộ tầng lớp trung nông nói 
chung (cả loại HH và loại IV) bộ phận 
trung nông lớp trên chiếm 215 số hộ, 
nhưng chiếm 355 điện tích ruộng đất, 
bình quân ruộng đất sở hữu tính theo 
đầu người của hộ loại IV gấp đôi so 
với hộ loại III (5969 mˆ so với 2904 
mˆ). Về máy móc, trâu bò, hộ loại IV 
hơn hẳn hộ loại HI, có 43 máy kéo 
với 2079 CV: còn hộ loại III chỉ có 
7 máy kéo, hầu hết là máy kéo nhỏ, 
với 174 CV. Một số hộ loại IV sử dụng 
máy kéo và trâu bò để kinh doanh 
œcay thuê ®, 


Trên cơ sở có thừa ruộng đất 
và có máy móc, những hộ loại IV 
ngoài sức lao động tự làm còn thuê 
mưrởớn thêm một phần nhân công. Số 
ngày công thuê mướn thưởng chiếm 
trên dưới 50®% so với số ngày công 
tự làm, ở ấp điềm An-giang tỷ lệ đó 
là 50,9%, ở ấp điềm Tiền-giang là 
65%, ở ấp điềm Minh-hải 67,11%, ở 
ấp điềm Đồng-nai 44,15%. Tỷ lệ lao 
động thuê mướn thấp hơn nhiều so 
với hộ loại Ý, song đo số hộ loại IV 
(675 hộ) đông gấp 4,5 lần so với số hộ 
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loại Ý. cho nên tổng số ngảy công 
thuê mướn nhiều hơn so với hộ loại 
Ÿ. Trên thị trường, nhân công làm 
thuê chủ yếu do hộ loại HI cung cấp. 
Trong số 138023 ngày công làm thuê 
từng việc, thì hộ loại Ý thuê mướn 
33022 ngày công, còn hộ loại IV thuê 
mướn 67806 ngày công. Tuy vậy, bình 
quân mỗi hộ luại IV chŸ thuê 100 ngày 
công, còn hộ loại Ÿ thuê 246 ngày 
công. „ 


Tình hình trên đây chứng tỏ rằng 
bên cạnh tầng lớp tư sắn và phú nông 
tiêu biều cho quan hệ bóc lột tư bản 
chủ nghĩa ở nông thôn, còn có quan 
hệ bóc lộttự phát của trung nông lớp 
trên. Trung nông lớp trên về cơ bản 
là thưộc tầng lớp nông dân lao động, 
nhưng tính tự phát bóc lột của họ thì 
cùng loại với quan-hệ bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, là nấc thang của quá trình 
phân hóa tư bản chủ nghĩa. Do đó, 
quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa mà 
tầng lớp tư sản, phú nông là đại diện 
càng phát huy tác dụng lớn hơn. Song 
xét về mặt khác, trung nông lớp trên 
tuy có một phần bóc lột, nhưng mặt 
lao động là chủ yếu, họ là một bộ 
phận của tầng lớp trung nông và 
nguồn gốc trước đây của nhiều người 
vốn là nông dân nghèo được chia cấp 
ruộng đất. Về mặt đó họ có xu hướng 
đi theo cách mạng và trên thực tế eó 
nhiều người đã gắn bó với cách mạng 
trong quá trình kháng chiến lâu dài. 
Bởi vày, khi họ đã hiều rõ chỉnh 
sách và có phong trào quần chúng 
mạnh mẽ thì họ sẽ theo xu thế chung 
của nòng dân lao động mà đi vào con 
đường hợp tác hóa. 

Như vậy, tầng lớp trung nông nói 
chung (cả loại HI và loại IV) là một 
lực lượng to lớn ở nông thôn (chiếm 
chừng 702 tồng số hộ với 80% diện 
tích ruộng đất). Lực lượng trung nông 
đó cùng với tầng lớp nông dân nghèo 
(chiếm trên đưới 20% tồng số hộ), hợp 
thành: lực lượng nông dân lao 
động hùng hậu chiếm ưu thế tuyệt 
đối về số lượng dân cư và lao động 


cũng như về điện tích ruộng đất. Đó 
là lực lượng sản xuất chủ yếu ở 
nông thôn, là lực lượng chính trị — 
xã hội to lớn áp đảo xu thế phát 
triền tư bản chủ nghĩa và sẵn sàng 
cùng với giai cấp công nhân di lên 
chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, còn 
một số người làm các nghề thủ công 
và dịch vụ... (hộ loại D. Họ là những 
người lao động ở nông thôn, hoạt 
đông của họ có quan hệ đến sinh hoạt 
ở nông thôn và sản xuất nông nghiệp, 
Tuy nhiên, hiện nay, lực lượng cách 
mạng to lớn của nông dân lao động 
chưa được phát huy mạnh mẽ, vì 
đang bị kìm hăm bởi quan hệ bóc lột 
tư bản chủ nghĩa cùng những tàn dư 
phong kiến và lối làm ăn cá thê. 


* 


Đặc điềm của nông thôn Nam-bộ 
như đã phân tích trên đây khác hẳn 
với nòng thôn miền Bắc sau ngày 
giải phóng — ở đây quan hệ sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp 
chưa phát triền, do đó sau khi tiễn 
hành cải cách ruộng đất triệt đề thì 
có điều kiện tiến hành ngay hợp tác 
hóa nông nghiệp. Tình hình nông 
thôn Nam-bộ cũng khác với tình hình 
nông thôn ở khu ã, khu 6 thuộc miền 
- Trung — ở đó ruộng đất công có nhiều, 
sở hữu ruộng dất của nông dân ít 
chênh lệch, việc kinh doanh nông 


nghiệp theo phương thức tư bản chủ 
nghĩa dựa trên máy móc chưa phát 
triền nhiều, những tàn dư bóc lột 
phong kiến bị xóa bỏ ngay sau khi 
được giải phóng, lại có sự điều chỉnh 
tốt ruộng đất, đo đó có điều kiện đầ 

mạnh hợp tác hóa nông nghiệp. ở 
nông thôn Nam-bộ. hợp tác hóa nông 
nghiệp tiến hành chậm và gặp nhiều 
khó khăn, trước hết là đo chưa xóa 
bỏ sự bóc lột của phú nông và tư sản 
nông thôn cùng những tàn dư phong 
kiến. Bởi vậy nhiệm vu cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở 
các tỉnh Nam-bộ là : vừa xóa bỏ bóc 
lột của phú nông và tư sản nông 


" thôn cùng những tàn dư bóc lột 


phong kiến, vừa cải tạo kính tế 
cá thè của nông dân. Có xóa bỏ 
triệt đề bóc lột của phú nông và 
tư sẵn nông thôn cùng tàn dư bóc 
lột phong kiến, thì mới phát huy 
được quyền làm chủ của nông dân 
lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc hợp tác hóa nông nghiệp. Đồng 
thời có khần trương tiến hành hợp 
tác hóa. kiên quyết đưa nông dân vào 
con đường làm ăn tập thể thì mới 
xóa bỏ triệt đề bóc lột của phú nông 
và tư sẵn nông thôn và xóa bỏ ::v 
nguồn gốc sinh ra bóc lột. Đó Ì¡+ : t 
dung của cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa ở nông thôn Nam — bộ. nhằm 
đưa nông dân tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, đưa nông nghiệp tiến lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


¡1 


Họ được gi 


tỪ khi trực tIẾD 


ra t2 ° 


Ừ khi thể lực phản dòng 
trong giới cảm quyền 
Bắc-kinh mở màn và 
đích thản sắm vai chỉnh 
trong chính sách công khai thù địch 
với Việt-nam, tấn tuông đã công 
điển được tâm tháng. chưa biết đến 
lúc nào mới hạ màn. Tuy vậy, nhân 
lúc năm hết tết đến, cũng cần giúp 
gảnh hát Bác-kinh tính số xem họ 
được lời lãi ra sao. Dư luận thế giới, 
kẻ cả một số giới dang được nhà cầm 
quyền Bắc-kinh ve vẫn, đều cho rằng 
kết toán cuối năm, gánh hát này đã 
lỏ to. Đùng từ ngữ thể thao, một số 
người đã nói: đội ban Bắc-kinh từ 
khỉ ra quản đã bị mười bàn thủng 
lưới : 


1 — Công khai bắn phát súng đầu 
tiên, nhà cảm quyền Bác-kinh làm rùm 
beng trong chiến địch vụ cáo € Việt- 
mìm bài xích, khủng bố, xưa duöi 
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THAO-HIỀN 


người Hoa ®*.Chẳng phẩi mất nhiều 
thời giờ mọi người mới hiều rõ sự 
tình. Chính người Hoa ở Việt-nam. 
và ca một số tay chân của nhà cầm 
quyền Bác-kính, đã nói lên ai là 
người xúi giục, lừa dọa người Hoa 
rời bỏ cuộc sống yên lành ở Việt-nam. 
kích động thù hẳn đân tộc và phá 
hoại tình hữu nghị Hoa— Việt. Qua 
việc này, mọi người có lương trí đều 
thấy rõ một điều : chẳng ở đâu có 
chính sách dõi đãi tốt đối với người 
Hoa như ở Việt-nam. Nhìn lại lịch sử 
di cư, lánh nạn của người Hoa, ai 
cũng thấy rằng từ trước đến giờ, nhân 
đân Việt-nam đã coi người Hoa như 
bà con ruột thịt của mình. Dưới chế 
độ mới, người Hoa lại được bình 
dẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Dựng 
nên vụ người Hoa để vu cáo Việt- 
nam, nhà cầm quyền Bắc-kinh đã 
cường ép bà con người Họa lầm một 


việc trái với đạo lý nhân tình, đồng 
thởi còn làm cho những nước đang 
có nhiều người Hoa sinh sống phải 
rút ra bài học cảnh giác. 


2 — Nhà cần: quyền Bắc-kinh cất 
lên giọng ca ai oán thương xót “nạn 
kiều ®, đùng đùng nồi cơn thịnh nộ, 
đơn phương quyết định đưa tàu đi 
đón #nạn kiều ®. Thế giới được chứng 
kiến một màn tuồng cào mặt, đập đầu 
ăn vạ, nhưng khi người ta hỏi « nạn 
kiều là ai ® thì đào kép Bắc-kinh như 
ngậm hột thị không sao trả lời được. 
Trong khi ấy, hơn nửa triệu nạn kiều 
thật sự ở Cam-pu-chia thậm chí không 
hề nhận được một giọt nước mắt cá 
sấu nào của họ. Những nạn kiều sống 
sót chạy sang Việt-nam kêu trời đến 
thất thanh, nhưng «thiên triều » vẫn 
giả câm giả điếc. Bọn đao phủ giết 
hại nhân dân nước chúng và giết hại 
hàng chục vạn đồng bào của nhà cầm 
quyền Bắc-kinh, lại được «thiên triều? 
o bế hết lòng. Trước mắt thiên hạ, 
chế độ diệt chủng ở Nông-pênh đã 
phơi bày cái nhãn hiệu ghê tớởm : S sản 
xuất tại Bắc-kinh ». 


3— Nhà cầm quyền Bắc-kinh đã 
không vui mừng trước thất bại hoàn 
toàn của đế quốc Mỹ ở Việt-nam. Một 
mặt, thông qua bọn tay sai ở Nông- 
pênh, họ gây ra xung đột và xâm 
phạm biên giới Việt-nam ; mặt khác, 
họ đã thực tế đình chỉ viện trợ cho 
Việt-nam xây dựng lại đất nước. Nhân 
dịp công khai thi hành chính sách thủ 
địch với Việt-nam, họ cắt hết trong 
vòng một tháng tất cả các công trình 
viện trợ của họ cho Việt-nam. Vừa 
vung gậy. đánh người, họ lại gán cho 
người bị đánh cái tội vong ân bội 
nghĩa. Nhưng mọi người ởTrung-quốc 
và Việt-nam, những người công bằng 
chính trực trên thế giới, đều hiều rõ 
giá trị cuộc chiến đấu đây hy sinh 
của Việt-nam, ý nghĩa của mối quan 
hệ « môi hở răng lạnh » như thế nào. 
Mọi người vẫn còn nhớ những lời nói 
của một số nhà lãnh đạo Trung-quốc 


trước đây rằng viện trợ cho Việt- 
nam là nghĩa vụ mà nhân dân Trung- 
quốc phải làm trỏn ?, rằng * giúp đỡ 
Việt-nam là tự giúp đỡ mình ®, rằng 
nhân dân Trung-quốc phải biết ơn 
nhân dân Việt-nam », vân vân và vân 
vân... Vị vậy trước hành động thù 
địch của nhà cầm quyền Bắc-kinh, 
một số hãng thông tin phương Tây đã 
bình luận : « bây giờ răng cắn vào 
môi rồi ?. Đó là câu hỏi đặt lại cho 
họ: ai mới chính là kẻ vong ân bội 
nghĩa ? 


4 — Cũng vào dịp này, nhà cầm 
quyền Bắc-kinh còn cắt bỏ hoàn toàn 
các khoản viện trợ cho An-ba-ni, bấy 
lâu nay được họ coi là người bạn 
thân thiết nhất ». Việt-nam bị cắt viện 
trợ vì phạm ba tội lớn đối với 
“thiên triều»: bài xích, khủng bố, 
xua đuồi người Hoa; có tư tưởng 
“tiều bá» khu vực; đi theo «đại 
bá » Xô-liên! Dư luận thế giới đặt 
một câu hỏi mỉa mai: An-ba-ni không 
phạm ba «lội ? trên đây, vì sao cũng 
bị một đòn trừng phạt của «thiên 
triều °? Bản án công khai được tuyên 
bố ở Bắc-kinh cho thấy stiều quốc 
An-ba-ni» phạm tắm tội trong thái 
độ đối với viện trợ và đối với chuyên 
gia của «đại quốc®. Điều bí mật mà 
cả thế giới đều biết, nhưng chẳng 
hiều vì sao nhà cầm quyền Bắc-kinh 
khônz nói tới, đó là An-ba-ni dâm 


- mạn thượng, cả gan phản đối học 


thuyết “ba thế giới? và chỉnh sách 
quốc tế phản động của « thiên triều ®, 
Mọi người đã thấy rõ rằng: ai không 
chịu nhảy múa theo điệu vũ thoát y 
Bắc-kinh thì lập tức bị coi là thù 
địch, bị giáng đòn trừng phạt. 


5— Nhà cầm quyền Bắc-kinh đã 
dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, xúi giục 
nhiều người; nhiều nước, nhằm cản 
trở công cuộc xây dựng đất nước, 
hàn gắn vết thương chiến tranh ở 
Việt-nam, phá hoại chính sách hòa 
bình hữu nghị của Việt-nam. Họ rỉ 
tai nước này nước khác : *đừng viện 


3 


trợ, đừng buôn bán, đừng hợp tác 
kinh tế với Việt-nam ”. Họ chạy như 
đèn cù đến các nước Dòng — Nam châu 
Á, đưa con ngoáo p «tiêu bá khu 
vực» ra dọa hòng lời kéo người tá 
vào nấp đưới cái «œò bảo hộ» của 
bá quyền Đại Hản, trong khi xu hướng 
chung của các nước Đông — Nam châu 
Á là thực hành chính sách hòa bình, 
độc lập và trung lập, thoát khỏi ách 
đò hộ của bọn thực dàn cũ và mới, 
cũng như của chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc. Những chuyến «du 
thuyết» của những Trương-Nghi, Tò- 
Tần mới tại khu vực này chỉ đem lại 
kết quả trải ngược với mưu đỏ của 
nhà cầm quyền Bác-kinh. ÄXlột vài 
“liều quốc » với số dân không bằng 
một huyện của *đại quốc » đã ngang 
nhiên lên lớp lại cho đại biêu của 
® thiên triều ®, không chịu đi theo cải 
gày chỉ huy của họ. 


6— Lâu nay nhà cảm quyền Bắc- 
kính thưởng tung “kinh thánh ® ra 
bốn biển năm châu, dạy cho thiên hạ 
bài học vỡ lòng: phải xác định rõ thù 
rà bạn, Nhưng trong khi công khai 
thủ địch với Việt-nam, nhà cầm quyẻn 
Bác-kinh đã cúng cõ và phát triền 
tình bạn thân thiết với các thế lực 
để quốc từ Đông sang Tày. với bọn 
phát-xít Pi-nô-chẻ, với bọn phản động 
ở châu Phi, ở Trung Cạn Dòng, với 
tất cả những lực lượng chống lại các 
nước xã hội chủ nghĩa và phong trào 
giải phóng dân tộc. Họ phần khởi khi 
được coi là NATO ở phương Đông. Ở 
đâu bọn để quốc và phản động gặp 
khó khăn, nhà cảm quyền Trung-quốc 
nhanh chóng dứng vào hàng ngũ, sát 
cánh với một liên minh ma quỷ, cất 
cao giọng hòa vào bản đồng ca chống 
phá cách mạng. AlộL diều rất ngược 
đời là họ vẫn tự nhận là mác-xít — 
lẻ-ni-nit, trong khi việc làm của họ 
hoàn toàn xa lạ với Mác và Lê-nin, 
Thế kỷ trước, Mác đã nêu ra khầu 
hiệu cách mạng. «Vô sản tất cá các 
nước, đoàn kết lại!», Đầu thế kỷ 
này, Lê-nin kế Lục sự nghiệp của Xác 
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trong đicu kiện mới của thế giới, nêu 
ra khâu hiệu: «Vô sẵn tất cả các 
nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn 
kết lại!». Ngày nay, trong lúc ba 
đòng thắc cách mạng — hệ thống các 
nước xã hội chủ nghĩa, phong trào 
giai phóng dàn tộc, phong trào công 
nhàn quöòc tế — đã trở thành hiện 
thực của thời đại mới, thì nhà cảm 
quyền Bác-kinh lại nhân danh Mác và 
Lê-nin đề kết bạn với tất cả mọi thế 
lực chống phá cách mạng. Mọi người 
đều thấy rõ khầu hiệu của họ thực té là 
«Ma quy toàn thế giới, liên hợp lại !». 


7— Nhàn đàn toàn thế giới deu vui 
mửng trước thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam—ecuủa chung nhân loại 
chiến công này ?"— vì với thăng lợi 
đó, so sánh lực lượng có bước phát 
triển mới, chủ nghĩa đế quốc thêm 
suy yếu, càng đi vào thế phòng ngự, 
các lực lượng của ba dòng thác cách 
mạng đang phát huy mạnh mẽ thể 
tiến công, loài người có khả năng củng 
cố hòa bình, đầy lùi nguy cơ chiến 
tranh do chủ nghĩa đế quốc gây ra. 
Nhưng di ngược dòng lịch sử, nhà 
cầm quyên Bắc kinh lại hò hét về 
nguy cơ chiên tranh thẻ giới mới 
không sao tránh khỏi. Họ công khai 
cö vũ các lực lượng đế quốc và phản 
động thế giới chuyên từ thế phòng 
ngự sang thế tiến công, ủng hộ cac 
hành động phần kích của chúng ở nơi 
này, nơi khác. Bảo hoàng hơn cả vua, 
họ công khai hô hào các thế lực đè 
quốc phát triên vũ khí giết người 
hàng loạt, Liên tới cuộc chiến tranh 
thể giới mới chống các nước xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng trở trêu thay, các 
thế lực đế quốc cũng biết rằng nhà 
cầm quyền Bác-kinh đang có mưu đồ 
“ngồi trên núi cao, xem hỗ cắn xé nhau* 
đề chờ đón kết cuộc €trên núi Không 
còn hồ, thì khỉ sẽ làm hoàng đề », 
Cho nên, các thế lực để quốc đang ra 
sức lợi dụng chính sách phản động 
của Bảoc-kinh, dua nhau #chơi cen 
bài Trung-quốc ® có lợi cho chúng. 
Trước mát thiên hạ, nhà cầm quyêẻn 


Bác-kinh trở thành một kẻ có đã tâm, 
mong muốn «thiên hạ đại loạn ®, cồ 
vũ bọn để quốc đi tới ceuðöe chiến tranh 
thế giới mới, gây thảm họa cho người. 


8 — Nhà cầm quyền Bác-kinh chạy 
ngược chạy xuôi tới thủ đô các nước 
đẻ quốc, ký các hợp đồng mua vũ khí 
đề hiện đại hóa quân đội. Họ công 
khai tăng cường lực lượng quân sự, 
điều động quân đội tới biên giới Việt- 
nam, công khai tuyên truyền trong 
nhàn đân Trunơ-quốc và trong người 
Hoa ở Việt-nam về một cuộc chiến 
tranh với Việt-nam. Họ đưa ngày càng 
nhiều cố vấn và nhân viên quân sự 
sang tăng cường cho bọn phần động 
ở Nông-pẻnh gây chiến tranh chống 
Việt-nam. Nhưng họ lại to môm vụ 
cáo Việt-nam xâm lược và có mưu đò 
« tiều bá ». Nưang ngược và vô lý hơn 
nữa. họ không cho phép Việt-nam có 
quvẻn làm mọi biện pháp cản thiết 
đề củng cố an nỉnh, tĩng cường quốc 
phòng. chống mưu đỏ bành trướng 
® đại bá». Họ ký hiệp trớc hữu nghị 
và hợp tác với các thẻ lực quân phuiệt 
Nhàt-bản, câu kết với liên mình 
Nhật — Mỹ.Nhưng họ không cho phép 
Việt-nam được ký kết bất cứ hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác nào với các nước 
anh em, bầu bạn. Một lần nữa thế 
giới lại thấy rõ thái độ «thiên triều? 
cúa họ. Hoàng đế có quyền vung gày 
lớn, chọc trời quấy nước ở đời, còn 
đân đen thì phải ngôi yên. không được 
cư động chân tay † 


9 — Khi Việt-nam củng Liên-xô ký 
kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác, 
kẻ phản ứng điên cuông nhất là nhà 
cầm quyền Bắác-kinh. Quen thói chụp 
cho thiên hạ cái mũ tùy theo ý thích 
của mình, họ nhắc di nhắc lại hằng 
ngày rằng đây là một hiệp ước liên 
minh quân sự. Thế là Việt-nam khêng 
có quyên hữu nghị và hợp tác với ai, 
ke cả hợp tác về kinh tế nhằm xây 
dựng đất nước và đời sống của mình, 
trong khi Bắc-kinh có toàn quyền liên 
minh với cả ma quỷ đề thực hiện « bốn 


hiện đại hóa Ð®, đề “ehôöng đại bá và 
tiêu bá®, như họ đã tuyến bố công 
khai. Họ còn trắng trợn nói rằng, 
ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
Việt — Xô, Việt-nam đã đề rơi chiếc 
là sung, như vậy một lần nữa họ đán 
cho 


người khác cài hình ảnh của 
chính họ. ÄXĨọi người còn nhớ, từ 


thang ð tháng 6 nắm 19/5, khi nhà 
cìm quyền Bác-Kkinh triển khai toàn 
điện chính sách đối ngoai câu kết với 
các thế lực để quốc và phản động, 
công khai thủ địch với Việt-nam, 
đảnh những đòn hiểm độc vào những 
người lâu nay văn cói họ là bạn. thì 
dì luận thế giới dã dị từ ngưac nhiên 
này đến ngạc nhiên khác, Và ở một 
số nước phương Tây. người ta dã nói: 
Đắc-kinh đã dễ rơi chiếc là nho 
cuối cùng”, Họ đang biểu điển điệu 
vũ thoát v trắng trợn nhất, nhưng 
nứa năm sau họ lại chỉ tav vào người 
khác, gân cho người ta đề rơi chiếc 
là sung. Giống như “Sông vua cởi 
Iruong” trong truyện của nhà văn 
Đan-mach An-đée-xen. họ đứng trước 
gương soi hoặc đi ra phố, trần như 
nhòng, mà vẫn cứ tưởng rằng mình 
đang mặc bộ lẽ phục hiểm có trên đời. 


10 — Chính sách đổi ngoại phần 
động, chính sách công khai thủ dịch 
với Việt-nam đã vấp phải sự phản 
đối của dông đảo người Hoa eó lương 
trí, của chính nhàn dàn Trung-quốc. 
Nhiều người Hoa ở Việt-nam, bị tuyên 
truyền cưỡng ép di Trung-quốc đã 
nhanh chóng thấy mình bị nhà ceäm 
quyền Bác-kinh lửa gạt. Nhân dân 
Trung-quốc có quan hệ hữu nghị làu 
đời với nhân dàn Việt-nam rất dau 
buồn trước sự thay lòng đôi dạ của 
nhà cầm quyền Bác-kinh. Tiếng nói 
lành mạnh của nhàn đân Trung-quốc 
không có sức mạnh tàn bạo nào đập 
tắt được. Tiếng nói äv xuất hiện 
công khai trên những bài báo tường 
ở Bac-kinh, phần đối chính sách đöi 
ngoại dựa vào học thuyết ba thế 
giới». chất vàn nhà cảm QUYỀnH về 
chinh sách thủ địch với Việt-nam. 
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Một số người tiêu biều cho chính 
sách phản động hiện nay của giới cầm 
quyền Bác-kinh vẫn thường lớn tiếng 
tuyên bố “thực tiễn là tiêu chuần 
của chân lý ?, Những hành động thực 
tiên của họ lại chứng minh rằng họ 
đã tử bỏ, hơn thế nữa, họ đã phẳẩn 
bội chân lý. Vì vậy mà, qua tắm 
tháng phơi bày cái «thực tiễn Ð của 
họ, nhà cầm quyền Bắc-kinh chỉ được 
sự hoan hỉ, đồng tình của các thế lực 
đế quốc và phản động, kẻ thù của 
nhân dân thế giới. Họ có mưu đồ 
đưa thế giới vào quỹ đạo của 
họ, nhưng họ đang được các thế lực 
đế quốc coi như một con bài, một công 
cụ đề chống phá cách mạng, bôi nhọ 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Hậu quả tất yếu là chính sách đối 
ngoại phản động, chính sách thù địch 
với Việt-nam, chống phá cách mạng 
thế giới, sẽ không sao tránh khỏi sự 
phá sản hoàn toàn. Nhân dân Trung- 
quốc đã được rèn luyện trong ngọn 
lửa đấu tranh giữa cách mạng và 
phản cách mạng, không phải là những 
vật vô tri đề cho những kể cầm quyền 
tủy ý nhào nặn. Như quy luật lịch 
sử đã chứng minh, nhân dân là người 
làm nên lịch sử chân chính, nhân dân 
Trung-quốc sẽ là người quyết định 
cuối cùng. quyết định số phận chính 
sách phản động của nhà cầm quyền 
Bắc-kinh. 


Thực biện đúng đăn chế độ quản lý... 


(Tiếp theo trang 60) 


phát huy mạnh mẽ và bảo vệ có hiệu 
quả quyền làm chủ tập thể của quần 
chúng xã viên hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp cả bằng hình thức tö 
chức quần chúng và bằng hình thức 


?Ô 


Nhà nước, tạo ra một khí thế mới 
sôi nồi trong phong trào sản xuất 
nông nghiệp trong cả nước cũng như 
trong phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở miền Nam hiện nay. 


TII( (HẤT VẤN ĐỀ (UYỂN (0N NGƯỜI 


ÂN đây, ông Ca-tơ đưa 
ra vấn đề quyền con 
người, coi là một điềm 

8 cơ bản trong chính 
sách ngoại giao của Mỹ. Ông ta định 
áp đặt quan điềm quyền con người 
của Mỹ lên thế giới cỏn lại. Chắc chắn 
là ông ta nhằm các nước xã hội chủ 
nghĩa là chính. Thế là nồ ra cuộc 
tranh luận lớn về vấn đề quyền con 
người, quyền con người như thế nào 
và cho ai. Trước cũng đã từng có 
những thỏa hiệp quốc tế đề dung hòa 
những điềm mà hai bên gần nhau. 
Câu chuyện này tập trung ở châu Âu, 
Châu Mỹ. Nếu chỉ có thế thì ta cũng 
chẳng cần bàn làm gì. Điều đáng chú 
ý là các giới tư sản và một số bảo 
chí phương Tây đang ăn cánh với thế 
lực phản động trong giới cầm quyền 
ở Bắc-kinh, lợi dụng vấn đề quyền 
con người đề bôi nhọ Việt-nam. Không 
đẻ bẹp được Việt nam trong chiến 
tranh, nay họ đang muốn nhận chim 
Việ-nam trong chiến địch gọi là 
quyền con người. 


Lễ tự nhiên ta không tìm cách 
thuyết phục ông Ca-tơ và những nhà 


NGUYỄN-KHẮC.VIỆN 


báo như Pa-ranh-gô, La-cu-tuya, O-li- 
vi-ê Tốt, vì hiện nay, nghề nghiệp và 
công ăn việc làm của họ là bêu xấu. 
bôi nhọ Việt-nam. Họ sẽ còn làm mãi, 
vì Việt-nam đã đứt khoát chọn con 
đường xã hội chủ nghĩa, đã đứt khoát 
thoát ra quỹ đạo của đế quốc. Nhưng 
chúng ta có nhiệm vụ nói rõ vấn đề 
cho các bạn của ta, và cho rất nhiều 
người đang có phần nào phân vân 
trước chiến dịch tuyên truyền của đế 
quốc và phần động quốc tế. Chúng ta 
không tránh né vấn đề, vì chúng ta 
có đầy đủ chính nghĩa. 


Mới ngày nào, lòng tin tưởng của 
nhiều người ở nhiều nước đối với 
Việt-nam, thật là trong sáng. Trong 
nhiều năm, giữa đêm tối do cuộc 
tông khủng hoảng của chế độ tư bản 
đế quốc gày ra, trong lúc loài người 
hình như bị những lực lượng phản 
động kiềm chế tuyệt đối thì cuộc đấu 
tranh của dân tộc Việt-nam đã dđọi lên 
một ánh sáng kỳ diệu, khơi lại niềm 
tin tưởng ở sức mạnh con người. 
Chưa bao giờ, nhân phầm và quyền 
con người được cuộc đấu tranh của 
một dân tộc đưa lên tầm cao xứng 


tấi 


đáng như vậy. Biết bao người cũng 
chung nhận định : Việt-nam thuộc vào 
số những đàn tộc đã đóng góp nhiều 
nhất cho việc thực hiện quyên con 
người chàn chính. Nhưng cuộc sông 
ban giờ mà- chẳng có mặt trải, có 
®chàn lý Việt-nam », lại eó điều xăng 
bậy của đế quốc và phản động quốc tế. 
Chúng chưa hết oán giàn và khỏông 
muốn buông tha cho tội «góp phần 
giải phóng loài người ® của Việt-nam. 
Cơ hội dã đến. Việt-nam đang khó 
khăn vì những hậu quả của chiến 
tranh do chúng gày nèn. Mưu đồ đặt 
lại ách bá quyền mới lên vai nhàn 
dàn Việt-nam, lại trôi dậy. Những kẻ 
thua trận ở Điện-biên-phủ tháng 5- 
1951 và trong chiến dịch Hö-Chíi-Minh 
tháng 4-1975 ra sức phục thù. Trong 
lúc nhà cầm quyền Bác-kinh o ép 
Việt-nam ở biên giới phía bắc và chỉ 
huy bọn tay sai Pôn Pỏt—lêng Xa-ri ở 
Cam-pu-chia gây chiến ở biên giới 


tày-nam, mong đồn Việt-nam vào một - 


gọng kìm, trong lúc những phần tử 
ngoan cố được đế quốc và phản động 
quốc tế nuôi dưỡng tiến hành những 
hành dộng phá hoại ngay trên lãnh 
thỏ nước ta, thì các phương tiện thông 
tin tuyên truyền của phương Tây mở 
chiến dịch ồ ạt tung lên vấn dề Việt- 
nam ví phạm quyền con người. Ta 
thấy rõ dày chuyền : Oa-sinh-tơn — 
nhà đương cục Bắc-kinh — báo chí tư 
bản — phản động phá hoại trong lãnh 
thô Việt-nam —, và cái đuôi của đây 
chuyên này là một vải tên di tắn, lấy 
việc cung cấp tín tức cho báo chí để 
quốc làm kế sinh nhai. 


Trong tay để quốc là cả một bộ máy 
thòỏng tín tuyên truyền đồ sộ, với 
những phương tiện hiện đại nhất, bao 
trùm lên thế giới như một mạng 
nhện không lò. Nhiều người ngày ngày 
chịu ảnh hưởng, bị đầu độc lúc nào 
không biết. Mẹ Tăng-Sâm, đù biết con 
mình là một hiền giả, su cùng vẫn 
hoàng hối lên, vì người ta cứ nói đi 
nói lại mãi con bà đã phạm lội. 
Phương pháp tuyên truyền của đế 


quốc và phản động quốc tế cũng vạy. 
Càu chuyện cứ cho lắp đi lắp lại, 
dưới hình thức này hay hình thức 
khác, dù có hoang đường đến đàu, 
rỎI cũng có người tin. Xlà chưa tin 
cũng gieo được phản vân, hoang mang. 
Nghe tờ báo Pháp « Thế giới ® nói Ở 
Việt-nam có 80/0 nghìn tủ nhân trong 
các trại củi tạo. hoặc nghe La-cu- 
tuya bảo rằng Bộ trưởng Nguyễn-Thị- 
Bình phải di trại cải tạo vì thân 
Trung-quốc, những người có chút trì 
thức đều nhún vai lắc đầu; nhưng 
các tin vịt ấy dược mấy triệu tờ bảo 
đăng lại, và vò số đài phát thanh và 
truyền hình truyền đến mắy trăm triệu 
người đọc, người nghe, ít nhất cũng 
làm cho lòng tin tưởng của nhiều 
người đổi với Việt-nam có phần mờ 
dục đi. 


Không phải ngẫu nhiên mà sau 
chiến tranh thể giới thứ hai vấn đẻ 
quyền con người được nêu lên ở Lién 
hợp quốc và trong dư luận loài người. 
Chiến tranh tàn khốc và những tòi 
ác ghê gớm của phát-xít đã cho loài 
người thấy các chế độ tư bản lâm vào 
khủng hoàng có thê dẫn đến những 
hành dộng tàn bạo, tiêu diệt con 
người như thế nào. Các cuộc chiến 
tranh thực đàn do các nước để quốc 
tiến hành chống các dàn tộc, ngoài 
việc giềt người bằng bom đạn, còn 
mang theo cả một chuồi tội ác, làm 
cho bao nhiêu triệu con người phải 
sống dau khô, thiểu thốn, lầm than 
hoặc sa đọa, trụy lạc; mà đỉnh cao 
là những tội ác chồng chất đo đế quốc 
Mỹ gày nẻn ở Việt-nam. Chế độ thực 
dàn dẻ quốc còn nuôi dưỡng ở các 
nước lệ thuộc những lực lượng phản 
động có tính chất phát-xÍt, mang 
đầu óc kỷ thị chủng tộc, Khoa học 
kỹ thuật lại cung cấp cho đẻ quốc 
những phương tiện giết người. phá 
hoại con người tỉnh xảo hơn nhiều 
so với những phương tiện chém giết 
tra lấn ngày xưa. Chúng dùng cả 
những khoa học xã hội như tâm lý 
hoc, xã hội học. dân Lộc học nghiên 


cứu tôn giáo, đề chống lại quyền. con 


người, làm tha hóa con người. So với. 


đế quốc và các lực lượng phản động 
ngày nay về mặt giết hại và đây đọa 
con người thì bọn phong kiến trung 
cô còn kém xa, Trong lúc trên thế 
giới chưa có một quyên lực nào có 
thề bắt buộc các chính phủ và lực 
lượng phản động không được chà đạp 
lền quyền sống của con người, thì 
¡Ít nhất cũng cân khuấy lên trong 
lương tâm loài người ý thức bảo vệ 
quyền sống ắy. 


Năm 1918 Liên hợp quốc đã ra một 
tuyên bố chung, nói lên nguyên tắc 
cơ bản là cần tạo đủ điềư kiện đề cho 
mọi người được hưởng những quvền 
lợi kinh tế, xã hội, văn hóa ; làm sao 
cho con người thoát khỏi nghèo khô 
và sợ hãi, sống một cuộc đời yên vui. 
Những điều kiện ấy về những năm 
sau được cụ thê hỏa trong một số quy 
ước. 


Trong những quy ước này, điều 
đầu tiên được nêu lên là quvẻen tự 
quyết, quyền độc lập của mỏi dân 
tộc, quyền tự do lựa chọn con đường 
phát triền của mình, và song song 
với những quyên đó là quyên sử 
dụng những tài nguyên trên đất nước 
mình. Ông Ca-tơ và các nhà báo đế 
quốc trong lúc nêu vấn đề quyền con 
người đã “quên bằng » đi điều khoản 
cơ bản này. Quyền con người ở Việt- 
nam được bảo đìm từ bao giờ, nếu 
không phải chính là sau khi nhân đân 
được giải phóng khỏi ách thực dân 
cũ cũng như mới ? Những kẻ cố tình 
vu khống, bồi nhọ Việt-nam lại 
khẳng định ngược lại rằng sau ngày 
giải phỏng, Việt-nam đã trở thành 
một trại tập trung không lồ. Đồi trắng 
thay đen quả là một điều quá thông 
thường đối xới họ. Diều khoản 3 
trong quy tước chung cũng đòi hỏi các 
chính phủ tôn trọng quyền đọc lập 
của các đân tộc ; nhưng khi đế quốc 
vi phạm trắng trợn điều ấy bằng 
cách nuôi dưỡng các phe phái phản 


động, tö chức phá hoại trên đất nước 
Việt-nam, khi nhà đương cục Bắc- 
kinh tìm cách bóp nghẹt. Việt-nam, 
thì các nhà báo kia lại im hơi lặng 
tiếng. 


Quy ước của Liên hợp quốc vẻ 
quyền con người còn kêu gọi làm sao 
bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam ˆ 
và nữ. Trong lúc ngay ở những nước 
tư bản phát triền lâu đời, vẻ tiền 
lương và nhiều quyền lợi khác, đàn 
bà vẫn chịu thua thiệt, thì ở Việt- 
nam không thành vấn đề ngay từ 
những ngày đầu của chính quyền 
nhân dân. Ở đây không ai có ý nghĩ 
là những công nhàn hay viên chức 
cùng làm một việc giống nhau, năng 
suất như nhau mà lại hưởng lương 
it hay nhiều hơn nhau dù họ là nam 
hay nữ. Ở miền Nam Việt-nam, từ 
sau ngày giải phóng, mấy triệu phụ 
nữ đã được giác ngộ đề thoát khỏi số 
phận của người đàn bà xưa, được tham 
gia các hoạt động xã hội, chính trị, 
được học tập văn hóa, biết bao nhiều 
chị em được thoát khỏi nghề mãi đàm. 
Một em gái 12 tuôi ở Sài-gòn bị mẹ 
đem hiến cho một tên lái buôn, vì 
tên này tin rằng chỉ có phá trỉnh một 
em bé mới phát tài, sau đó em làm 
nghề mãi dâm cho đến ngày giii 
phóng mới được trở lại với cuộc sống 
của một phụ nữ lương thiện. Ai là 
người bảo vệ quyền eon người, những 
người cách mạng đến giải phóng em 
bé kia, hav bọn cướp nước đã dựng 
lên một chế độ ghê tởm, kết hợp tất 
cả những gì tàn ác, lạc hậu nhất của 
phong kiến với những øi tàn bạo và 
xảo quyệt nhất của đế quốc 3 


Điều khoản 6 trong quy ước của 
Liên hợp quốc công nhàn quyền được 
lao động và có công việc làm. Điều 
khoản 13 công nhận quyền được đi 
học, được tham gia các hoạt động văn 
hóa. Nếu so sánh giữa nhiều nước có 
trình độ kinh tế tương đương, thì có 
thề nói không có nước nào bảo đm 
tất cả những quyền trếp cho mọi 
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người đến mức như Việt-nam, mặc 
dù các nước khác không chịu những 
thiệt hại nặng nề do chiến tranh. Đối 
với một nước mới thoát khỏi ách 
thuộc địa, còn chưa công nghiệp hóa 
được bao nhiêu, thì con số lỗ triệu 
học sinh trên 50 triệu dân, quả là 
biều hiện một cố gắng phi thưởng 
trong việc chăm` sóc con người. 
Trường sở của ta chưa được tốt đẹp 
như của các nước phát triền, nhưng 
số học sinh thì không kém Pháp, một 
nước có số dân tương đương với 
nước ta. Có thề nói, trong hoàn cảnh 
kinh tế như hiện nay, chế độ của 
chúng ta đã làm tất cả những gì có 
thề làm đề chăm sóc con người về 
mặt giáo dục, y tế, văn hóa quần 
chúng. làm cho con người dù còn 
thiếu thốn về vật chất vẫn sống có 
văn hóa, không bị hoàn cảnh khó 
khăn về vật chất vùi dập. 


-_ Trong đại gia đình Việt-nam ngày 
nay không còn những mối bất đồng 
về mặt giai cấp giữa người giàu và 
người nghèo, giữa dân tộc đa số và 
dân tộc thiêu số ; trong xã hội, không 
cỏn có sự cách biệt, đối kháng nhau 
như trước nữa. Đứng về bản chất của 
chế độ, chúng ta hoàn toàn có thề tự 
hào chính đáng, chúng ta đang sống 
trong một trật tự tiên tiến nhất, đầy 
triền vọng tươi sáng. Nhưng không 
bao giờ chúng ta tự nhận mình là 
toàn thiện toàn mỹ, nhất là lúc này. 
Chúng ta có những sai lầm, thiếu sót. 
Trước mắt, chúng ta phải sửa chữa 
những cái đó đề làm cho chế độ ngày 
càng tốt đẹp. Những lời phê phán chân 
thành của bầu bạn, chúng ta cẳm ơn 
thành thật. Còn những lời vu khống 
xuyên tạc, ta cần cảnh giác. Ta không 
như các nhà tư tưởng tư sản, đem 
đối lập quyền làm người của cá nhân 
với sự tiến lên của xã hội, tách cuộc 
sống của cá nhân ra khỏi tất cả các 
điều kiện lịch sử xã hội. Chính chế độ 
của các nước tư bản phát triền nhất, 
như Hoa-kỳ, đâu có bảo đảm quyền 
làm người cho mấy chục triệu người 
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da đen, cho các dân tộc thiều số, và 
rộng hơn là các dân tộc bị lệ thuộc 
Hoa-kỳ về mặt này hay mặt khác. 
Muốn bảo vệ quyền con người thì 
phải kiên quyết đấu tranh chống đế 
quốc cùng bọn phản động quốc tế cho 
đến ngày không còn bọn chúng nữa. 
Khi chủ nghĩa đế quốc và phản động 
quốc tế đã biến đi, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới không còn nữa, thì các 
cặn bã khác như chủ nghĩa a-pác-thai, 
chủ nghĩa xi-ôn và hết thảy mọi thế 
lực đen tối sẽ tàn lụi. Loài người sẽ 
bước lên con đường tiến bộ xã hội. 
Quyền con người trên hành tỉnh này 
sẽ không còn nguy cơ bị đe dọa. 


Những người cầm quyền và báo chí 
các nước đế quốc muốn xoay mũi nhọn 
đấu tranh đang chĩa vào họ sang các 
nước xã hội chủ nghĩa và các dân tộc 
đang đấu tranh đề tự giải phóng. Việt- 
nam vừa là môt nước thuộc địa cũ đã 
giương cao ngọn cờ giải phóng dân 
tộc, vừa là một nước xã hội chủ 
nghĩa. Không những Việt-nam nêu 
một tấm gương cho các dân tộc thuộc 
thế giới thử ba, mà còn tác động đến 
cả nhân dân các nước tư bản phát 
triền. Ở các nước ấy đang diễn ra một 
cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt. 
Những tồỒ chức chính trị và hệ tư 
tưởng tư sản không còn vững chãi 
như trước. Nhiều người trong các giai 
cấp và tầng lớp xã hội khác nhau như 
công nhân, trí thức, thanh niên đang 
tìm tòi một đường đi, một giải pháp 
cải tạo xã hội. Cuộc đấu tranh của 
Việt-nam làm cho nhiều người suy 
nghĩ, rồi đần dần từ đó họ tiến lên 
có những quan điềm chính trị xã hội 
tiến bộ hoặc cách mạng. Bọn đế quốỗoc 
và phản động quốc tế nhận thấy xu 
hướng đó rất không có lợi cho tiền đồ 
đen tối của chúng. Chúng tìm mọi 
cách xóa nhòa ảnh hưởng chính trị 
của Việt-nam trên trường quốc tế, 
cũng như trong nhân dân nước chúng. 
Phải bôi nhọ Việt-nam, đưa ra một 
hình ảnh Việt-nam rùng rợn, đen tối, 
làm cho mọi người phân vân, hết tỉn 


tưởng ở cách mạng và ngay cả khả 
năng tiến lên của loài người. 


Đề tô vẽ bức tranh ấy, cũng không 
có gì khó lắm. Một trăm năm thực 
dân cũ, 20 năm thực dân mới, 30 năm 
chiến tranh, lụt bão tạo nên một hoàn 
cảnh hết sức khó khăn và phức tạp. 
Đến đâu cũng gặp khó khăn, đâu cũng 
có những thiếu sót, và nhất là ở đâu 
cũng gặp những di hại của chế độ cũ, 
những con người bị chế độ cũ đày 
đọa, làm mất hết phầm chất. Ngoài 
những thành phố. làng mạc bị tàn 
phá, những người bị tàn phế vì bom 
đạn, chúng ta không bao giờ quên 
được một trong những tội ác lớn 
nhất của Mỹ, là đã dùng bom đạn, 
chất độc hóa học và chiến tranh tâm 
lý bốc hàng 10 triệu người ở nông 
thôn miền Nam đưa về các thành phố 
và các nơi tập trung. Trong bao nhiêu 
năm, người thì buộc phải làm lính, 
cảnh sát, người thì đâm ra trộm cướp, 
người thì xoay ra buôn bán đầu cơ, 
biết bao nhiêu đàn bà buộc phải bản 
mình, thanh niên thì sa vào nạn ma 
túy. Còn những tên mật vụ, những 
nhân viên ngụy quyền, cán bộ các 
tồ chức phản động, và những người 
lợi dụng đến cả tôn giáo đề làm tiền 
với Mỹ thì không kề hết. 


Chính sách của chúng ta đối với tất 
cả những người do chế độ cũ đề lại 
hết sức rõ ràng. Đại đa số, kề cả 
những binh lính, cảnh sát, trong đó 
nhiều người đã giết hại đồng bào, 
đốt phá làng xóm, đều được tự do 
làm ăn, và Nhà nước hết sức tìm 
công việc làm cho họ. Nhiều quan 
chức cao cấp của ngụy quyền, ngụy 
quân trước đây như tồng thống, phó 
tồng thống, phó thủ tướng, nhiều 
tồng trưởng. tướng tá, được sống tự 
do ở thành phổ hoặc quê hương của 
họ ngay tử ngày mới giải phóng cho 
đến nay. Trong lịch sử, chưa bao giờ 
có những người thẳng trận mà lại 
rộng lượng như vậy. Tôi còn nhớ ở 
Pháp sau giải phóng năm 1944, người 


ta xử bắn khá nhiều người đã hợp tác 
với Đức. Một số chị em có quan hệ 
với Đức bị cạo đầu đưa đi bêu riếu 
qua các phố. Đó là nước Pháp chỉ bì 
chiếm trong bốn năm. Giá thử Đức 
chiếm trong 20 năm, thì việc trả thù 
những người đi với địch sẽ diễn ra 
với một quy mô lớn biết bao nhiêu. 


Lš tự nhiên hiện nay chúng ta tạm 
thời chưa thê trả tự do cho một số 
như những sĩ quan phản động ngoan 
cố, nếu thả ra là có khả năng tham 
gia chỉ huy những hoạt động phá hoại" 
thậm chí gây nội chiến; những kẻ 
làm tay sai cho nước ngoài vẫn ngoan 
cố tiếp tục hoạt động phá hoại, những 
tên trộm cướp lưu manh chuyên 
nghiệp không chịu quay trở lại cuộc 
đời làm ăn lương thiện. 


Đế quốc Mỹ rút khỏi nước ta còn 


đề lại một lớp người khá đông đảo 


quen với lỗi sống thực dân mới của 
Mỹ. Họ đã quen sống trên mồ hôi và 
xương máu của kẻ khác. Tuy có một số 
đã tỏ ra cố gắng, nhưng không phải 
tất cả' những người này đều có thề 
hòa nhập dễ dàng vào một chế độ xã 
hội trong đó mọi người đều phải 
sống với thành quả lao động của chính 
mình. 


Điều khó là chuyền cả mấy triệu 
người trước kia quen thói buôn bán 
làm các nghề gọi là «dịch vụ», trở 
lại thành những người lao động. Đa 
số dân dần cũng đi theo con đường 
ấy thôi, nhưng không phải tất cả ai 
cũng đã làm như vậy. Một số sẵn 
vàng bạc trong tay, bị một bọn gian 
tà quyến rũ, nộp tiền “mãi lộ » cho 
chúng đề tìm cách trốn ra nước 
ngoài tiếp tục nghề buôn bán. Quyền 
con người của họ trước đây đã quen 
với việc hầu hạ trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho bọn thực dân mới và tay 
sai; họ được trả giá bằng một cuộc 
sống tạm gọi là no đủ. Họ đã quen 
sống như vậy. Xã hội mới trao quyền 
con người lao động chân chính cho 
họ, họ chưa quen. Họ giống như gã 


âi 


*Giả-quế trong chùa pháp môn», 
người la mời ngồi, gã nói đứng đã 
quen Họ xô nhau lén lút ra đi, bất 
chấp ngăn cấm. Có kế đã sang đến 
nước này nước khác, cũng eó người 
lénh dênh°mặt biền bị bọn kia lừa 
lọc mất hết vốn liếng, sống đời phiêu 
đạt. vô cùng khốn khô. Đây chỉ là 
những nạn nhân của chế độ cũ, những 
con người dáng thương hơn là đáng 
trách. Trong 10 triệu người bị chiến 
lược tàn ác của Mỹ bốc đi khỏi quê 
hương trong thời chiến tranh, nay 
sót lại mấy chục nghìn không chịu 
trở về làm ăn bình thường — Con số 
nay eũng không phải nhiều lắm. Tuyệt 
đại đa số nhàn đâần miền Nam dêu 
đặt tỉnh làng nghĩa nước cao hơn 
cọc sông vạt chất về tỉnh vô nghĩa 
ở chốn tha hương. lìa đến nước ngoài, 
đi số tìm được nơi ăn chốn ở rồi 
cũng hướng về Tô quốc. Chỉ eó một 
số bán rẻ nhân phầm, biến thành tay 
sai của đế quốc, xây dựng tồ chức 


phản động và cung cấp tin tức xuyên 
tạc cho báo chí tư sản. 


Một trăm năm thực dân cũ, nhất là 
20 năm can thiệp tàn bạo của Mỹ đã 
đề lại cho xã hội miền Nam nước ta 
rất nhiều bệnh tật, nay cần chăm chữa 
một cách hợp lý hợp tình. Đơn thuốc 
có hiệu nghiệm nhất vẫn là kiên 
quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
càng do dự lại càng kéo dài đau 
khô. 

Những người bạn chản chính của 
ta đã giảng trả cho bọn vụ khổng và 
xuyên tạc những đỏn đích đáng. 
Ngay ở Pa-ri, trung tâm tỏa ra những 
tin * vịt » nhiều nhất chống Việt-nam, 
Đăng cộng sẳẩn Pháp và báo Nhắán đạo 
của Đảng đã vạch rõ mưu đồ đen 
Lối của các báo chí tư sẵn. 


Qua vụ này, càng thấy rõ tình đoàn 
kết giữa đân tộc Việt-nam và các lực 
lượng tiến bộ khắp nơi là một yếu tố 
quan trọng của thời đại. 


CU-BA, MỘT TẤM GƯƠNG SINH ĐỘNG 
VỀ CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẲẢN 


ÕI với nhân dàn Cu-ba, 
ngày 1 tháng Í có mỘt ý 
nghĩa đặc biệt. Ngày đó 
chẳng những là ngày mở 
đầu năm mới, mà còn là 
ngày kỷ niệm thắng lợi vẻ vang của 
nhản dân Cu-ba lật đồ chế độ độc tài 
Ba-ti-xta, tay sai của đế quốc À1ÿ, lập 
nên Nhà nước công nông đầu tiên Ở 
Tày bán cầu. 

Năm nay, nhân đân Cu-ba anh hùng 
cùng với anh em và bầu bạn khắp 
năm châu, kỷ niệm lân thứ 20 ngày 
lịch sử vẻ vang của mình với một 
niềm phấn khởi tự hào. Mọi mưu ma, 
chước quỷ của tên đế quốc đầu SỞ 
và bọn phản động tay sai hòng đập 
tắt ngọn đèn pha của chủ nghĩa xã 
hội ở Tây bán cầu đã bị thất bại. 
Nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành một thực tế lịch sử không thê 
đảo ngược. Bằng chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và lao động cần củ, sảng 
tạo, nhân dân Cu-ba đã liên tiếp chiến 
thắng thù trong, giặc ngoài, không 
ngừng đạt được những thành tích kỳ 
điệu trong sư nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng trên toàn thế giới. 

Cu-ba đã giành được một vị trí 


NGUYỄN-MINH-PHƯƠNG 


đặc biệt trong trái tin của anh em, 
bầu bạn khắp năm chàu. 

Chúng ta yêu mến, cảm phục và 
biết ơn Cu-ba, không những vì nhân 
dân Cu-ba anh hùng và sảng tạo đã 
làm nén những chiến công kỳ diệu, 
mà còn vì Cu-ba là một biều tượng 
đẹp đẽ của thời đại, tấm gương sinh 
động về chủ nghĩa quốc tế vò sản. 

Những ai đã có dịp sang thăm Cu- 
ba, hoặc tiếp xúc với người Cu-ba. 
đều nhận thấy tỉnh thân quốc tế vô 
sản là một tình cảm sảu dàậm, tự 
nhiên trong mỗi con người của hòn 
đảo tự do này. Tỉnh cảm ấy có cội 
rễ sâu xa trong lịch sử Cu-ba, là kết 
quả của cả một quả trình đấu tranh 
cách mạng lâu đài của nhàn đàn Cu-ba. 

Cu-ba là một bộ phận hợp thành 
của châu Mỹ la-tinh, nơi vốn có truyền 
thống đoàn kết quốc tế, với những vị 
anh hùng kiệt xuất như Xi-môn Bò-li- 
va (1), Xan Mác-tin (2) đã phất cờ 


(1)Xi-môn Bô-li-va (1782 — 1830), người 
Ve-nê-xu-ê-la, đã lánh đạo cuộc dấu tranh giải 
phóng Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a. E-cu-a-do, 
Bo-li-vi-a và một phần Pê-ru. „ 

(2) Xan Mác-tin (l778 — I850), người Ác- 
hen-ti-na, đá có cóng giải phóng zÀc-hen-ti-na, 
U-ru-goay, Pa-ra-goay, một phần Pè-.ru và 
Chi -lê. 
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khởi nghĩa, cầm quân giải phóng lục 
địa này khỏi ách thống trị thực dân 
phong kiến Tây-ban-nha trong những 
năm 1810 — 1825. Là chương cuối trong 
bản anh hùng ca giải phóng dân tộc, 
chống ách thống trị thực dân Tây- 
ban-nha, cách mạng Cu-ba hồi thế 
kỷ XIX đã kế thừa và phát huy 
truyền thống dó. Trong suốt hai cuộc 
chiến tranh chống ách thống trị của 
ngai vàng Ma-drít vào những năm 
1808 — 1878 và 1§95 — 1898, trong hàng 
ngũ nghĩa quân Cu-ba có người Vê- 
nẻ-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Đô-mi-ni-ca, 
và có cả người Ba-lan, Đức, Tiệp... 
Hô-xê Mác-ti, lãnh tụ của cuộc chiến 
tranh giải phóng Cu-ba lần thứ hai, 
người đã sáng lập ra nền độc lập của 
Cu-ba, ngay từ thuở niên thiếu đã có 
Lư tưởng vượt ra ngoài biên giới dân 
tộc chật hẹp. Đối với Ông, từ sông 
Bra-vô đến thảo nguyên Pa-ta-gô-ni- 
a (3), chỉ có một dân tộc, một Tô quốc. 
Hô-xê Mác-ti đã tồ chức ra Đẳng cách 
mạng Cu-ba (1892) nhằm giải 
phóng cả Cu-ba và Pu-ée-tô Hi-cò s. 
Ông đã trở thành nhà cách mạng vĩ 
đại không chỉ của Cu-ba, mà của cả 
châu Mỹ la-tinh. 


Trong hơn nửa thế kỷ thay thế 
thực dân Tây-ban-nha thống trị Cu- 
ba, đế quốc Mỹ đã giở đủ mọi thủ 
đoạn nhưng vẫn không sao đập tắt 
được tỉnh thần đấu tranh cách mạng 
và tỉnh thần quốc tế của nhân dân 
Gu-ba. Lịch sử đã ghi lại nhiều biều 
hiện về tỉnh thần quốc tế cao đẹp 
của nhân dân Cu-ba trong thời gian 
sau Cách mạng tháng Mười. Đề chào 
mừng và tỏ tình đoàn kết với 
nước Nga xô-viết, nhân dân Cu-ba đã 
lấy tẻn Lê-nin đề đặt cho một ngọn 
đồi ở thủ đô La Ha-ba-na, đã tồỒ chức 
mít-tinh phản đối cuộc can thiệp vũ 
trang của l4 nước vào Nga xô-viết... 
Tháng 8-1925, khi chiếc tàu chở hàng 
đầu tiên của Liên-xô đến cảng La 
Ha-ba-na, Hu-li-ô An-tô-ni-ô Mê-gia, 
một trong những người sáng lập Đẳng 
cộng sản đầu tiên của Cu-ba, đã không 
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quân sóng gió, bơi hàng nghìn mét 
ra tận con tàu, đề chào mừng các 
thủy thủ xô-viết, bày tổ tình cảm 
nồng nhiệt của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Cu-ba đối với quê 
hương Cách mạng tháng Mười. 


Cùng với nhân dân nhiều nước 
khác, nhân dân Cu-ba đã sôi nồi tham 
gia phong trào quốc tế đoàn kết với 
cuộc đấu tranh của nhân dân Tây- 
ban-nha chống chế độ phát-xít Phơ- 
răng-cô trong những năm 1956 —= 1939. 
Ilơn 1000 người con ưu tú của nhân 
dân Cu-ba đã tỉnh nguyện sang Tây- 
ban-nha cùng các chiến sĩ dân chủ ở 
đây cầm súng chiến đấu bảo vệ chế , 
độ cộng hòa. Nhiều người đã hiến 
dâng cả xương máu của mình (4), tô 
thắm thêm truyền thống quốc tế vẻ 
vang của nhân dân Cu-ba anh hùng. 


Người du kích anh hùng Chê Ghê- 
va-ra là hình ảnh tiêu biều về tính 
chất quốc tế của cách mạng Cu-ba 
trước và sau ngày lật đồ chế độ độc 
tài Ba-ti-xta. Là một bác sĩ người 
Áoc-hen-ti-na, Chê đã tham gia apghiĩa 
quân Cu-ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô 
lãnh đạo đề giải phóng Cu-ba khỏi 
ách thống trị thực dân mới của đế 
quốc Mỹ, rồi sau đó lại sang Bô-li-vi- 
a giúp đỡ nghĩa quân ở đây... Dưới 
ánh sáng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
người thầy thuốc Ác-hen-ti-na ấy sớm 
hiều rằng, đề giúp đỡ nhân dân các 
nước trên lục địa chiến thắng các 
bệnh tật, thì trước hết phải giúp đỡ 
họ chiến thắng bóc lột, áp bức và 
nghèo đói đã. 

Sau ngày cách mạng Cu-ba thẳng 
lợi, với truyền thống quốc tế sẵn có, 


(2) Lãi nói các nhà yêu nước và cách mạng 
Mỹ la-tinh thường dùng đề chỉ chung châu Mỹ 
la-tinh, phân biệt với nước láng giềng khồng lồ 
phương bắc là đế quốc Mỹ. Sông Bra-vô là 
sông ngăn cách Liên bang Me-hi.cô và Mỹ, 
còn thảo nguyên Pa-ta-gô-ni-a là thảo nguyên 
nằm ở phần cực nam châu Mỹ, 

(4) Tiêu biều cho những người này là Pa- 
blô đê la 'Tô-ri-en-tê Bơ-rau, nhà văn, người 
chiến sĩ cộng sẳn, người con ưu tứ của nhân 
dân Cu-ba. 


1i được sự quan tâm giáo dục và bồi 
dưỡng thường xuyên của Đảng cộng 
sản và đồng chí Phi-đen Ca-xlơ-rô 
kính mến, tư tưởng, tình cảm quốc 
tế cao đẹp đã thật sự thấm sâu vào 
trái tỉm, khối óc của mỗi người dân 
Cu-ba. Cu-ba ngày nay đã thật sự trở 
thành một biều tượng sinh động về 
chủ nghĩa quốc tế vô sản: trong mỗi 
thẳng lợi của Cu-ba có sự đóng góp 
của sức mạnh đoàn kết quốc tế, và 
. ngược lại, Cu-ba đã và đang cống hiến 
phần quan trọng vào sự nghiệp cách 
mạng của nhiều dân tộc khác. 


Cách mạng Cu-ba đã giành được 
thắng lợi ngay trên một hòn đảo nhỏ 
với chưa đầy 7 triệu dân và chỉ cách 
Alÿ có 90 đặm, vốn là nơi ăn chơi phè 
phỡn của bọn tỷ phú Mỹ. Cách mạng 
Cu-ba đã phá tan mắt xích đầu tiên 
trong hệ thống thuộc địa kiều mới 
của đế quốc Mỹ ở Tây bán cầu, nơi 
văn được coi là sân sau an toàn của 
nó. Điều đó đã làm cho đế quốc Mỹ 
tức tối điên cuồng. Chúng đã không 
tử một thủ đoạn độc ác nào hòng 
bóp chết nước Cộng hòa trẻ tuôi. 
Nhưng dựa vào sức mình, dựa vào 
tỉnh đoàn kết quốc tế, dựa vào hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, trước hết là 
Liên-xô, nhân dân Cu-ba anh hùng đã 
vượt qua được mọi thử thách do đế 
quốc Mỹ gảy ra. Chúng ta còn nhớ : 
ngày 5-7-1960 Mỹ đình chỉ việc mua 
700 nghìn tấn đường, sản phầm xuất 
khầu chủ yếu của Cu-ba, thì chỉ bốn 
ngày sau, Liên-xô đã nhận mua hết 
số dưởng đó. Trước sự bao vây toàn 
diện của Mỹ dõi với Cu-ba, Liên-xô 
đã kịp thời cung cắp cho Cu-ba nhiên 
liệu, lương thực. thực phầm, máy 
móc, thiết bị phụ tùng..  Cu-ba đã 
nhận được viện trợ không hoàn lại 
của Liên-xô về các loại vũ khí. khí 
tài hiện đại. Tử đất nước của Lê-nin 
vĩ đại, hàng chục nghìn chuyên gia 
các ngành đã đem đến cho nhân dàn 
Cu-ba những biều hiện cụ thề của 
tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 
xô-viết. Các nước xã hội chủ nghĩa 


khác, tủy điều kiện và hoàn cảnh cụ 
thề, cũng đã tham gia sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên ở Tây bán cầu. 


Cùng với nhân đân các nước xi hội 
chủ nghĩa, đông đảo quần chúng ở 
Mỹ la tỉnh và trên toàn thế giới đã 
nhiệt liệt hưởng ứng khầu hiệu «Ủng 
hộ Cu-ba, đả đảo Mỹ !® nhất là trong 
những lúc Cu-ba trải qua những thử 
thách nặng nề nhất: Mỹ phong tỏa 
Cu-ba về mọi mặt, Mỹ cho lính đánh 
thuê xâm nhập lãnh thồ Cu-ba ở bãi 
biền Hi-rôn (4-1961), Mỹ đe dọa trực 
tiếp can thiệp quân sự trong vụ 
khủng hoảng tên lửa (10 — 1962)... 
Ngay Lại nước Mỹ, phong trào ủng hộ 
Cu-ba chống những hành động tội ác 
của nhà cầm quyền Mỹ cũng đã diễn 
ra dưới nhiều hình thức. Nồi bật là 
việc những người Mỹ tiến bộ tồ chức 
những đội sang Cu-ba tham gia xây 
dựng các công trình của chủ nghĩa 
xả hội. 

Có thề nói, cách mạng Cu-ba là 


một trong những cuộc cách mạng đã 


được sự ủng hộ quốc tế rộng rãi, (to 
lớn và mạnh mẽ. Đánh giá ý nghĩa 
của sự ủng hộ đó, đồng chí Phi-đen 
Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản, Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng 
bộ trưởng Cu-ba, đã khẳng định trong 
Báo cáo chính trị đọc trước Đại hội 
lần thứ nhất của Đẳng, tháng 12-1975 : 
« Chúng ta vừa nói tới những thành 
tựu của nhân dân ta, nhưng không thề 
có được những thành tựu đó nêu 
không có vai trò nồi bật của tình đoàn 
kết quốc tế. Không có sự giúp đỡ 
kiên định và hào hiệp của nhân dân 
Liên-xô, Tô quốc ta đã không thê tồn 
tại trước chủ nghĩa đế quốc... Cố gắng 
của Liên-xô đã được các nước xã hội 
chủ nghĩa khác góp sức thêm tủy theo 
khả năng của mình ». 

Qua kính nghiệm bản thân, thấm 
thía hơn ai hết thế nào là giá trị của 
tình đoàn kết quốc tế, Đảng và Nhà 
nước Cu-ba, đứng đầu là đồng chí 
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Phi-đen Ca-xtơ-rõ kính mến; đã đề ra 
và không ngừng thực hiện một đường 
lối đổi ngoại sáng nười những nguyên 
tác của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản: đoàn kết 
chặt chế với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, đoàn kết 
với phong trào cộng sản và công nhàn 
quốc tế, đoàn kết với phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào không liên 
kết. tích cực tham gia vào cuộc đấu 
tranh chung chống chủ nghĩa để quốc, 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, chủ 
nghĩa phân biệt chúng tộc, chủ nghĩa 
Xi-ön, a-pác-thai, vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội... 


Đảng cộng sẵn Cu-ba và đồng chí 
Phi-đen Ca-xtơ-rô luôn luôn quan tâm 
giáo dục tỉnh thìn quốc tế cho nhàn 
đân Cu-ba. Ngày 3-10-1905, phát biêu 
trong buôồi lễ long trọng giới thiệu 
Bạn chấp hành trung ương Đẳng vừa 
thành lập, đồng chí Phi-den Ca-xtơ- 
rò đã nói: «Chúng ta cần phí giáo 
dục cho nhàn đàn tì ý thức đổi với 
nghĩa vụ quốc tế. Đẳng ta đã làm tốt 
nhiệm vụ đó... Trong trải tìm môi 
người con của đất nước này đang 
lớn lên tư tương coi những dân tộc 
khác bị để quốc bóc lột và áp bức 
trên thể giới, là những người anh em 
ruột thịt của mình... »®. 

Thật vậy, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
cao đẹp đã trở thành một nội dụng 
giáo dục háng ngày trong toàn xã hòi 
Cu-ba. Tình yêu TÔ quốc, chủ nghĩa 
xã hội, lòng tự hào dân tộc, luôn 
luôn được bồi đưỡng gắn liền với 
tỉnh thần quốc tế vỏ sản. Những công 
đàn của nước Công hỏa Cu-ba đã 
được tiếp thụ nên giáo dục đó ngay 
từ khi còn ở tuôi nhà trẻ. Lớn lên, ở 
nhà trường hay ở dường phố, ở cơ 
quan hay Ở cơ sở sản xuất, ở đơn vị 
quản đội hay trong các đoàn thê quần 
chúng, ở đàu người Cu-ba cũng dược 
quan tàm bồi dưỡng theo tỉnh thần 
ay. Trên đắt nước tràn ngập nhiệt 
tỉnh cách mạng này, hầu như không 
có một phong trào, một hoạt động 
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lớn nào lại không mang nội dung 
tính thân quốc tế. Ngược lại, không 
một hoạt đòng đoàn kết quốc tế nào 
ở trong nước lại khòng góp phần thúc 
đầy sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ 
đất nước. Người Cu-ba ở trong nước 
khi làm bất cứ việc gì, kê cả lúc học 
Lập ở nhà trường, đều làm với ý thức 
không phải chỉ vì đân tộc mình mà 
còn vì các dàn tộc anh em khác. Cỏn 
người Cu-ba khi đi làm nghĩa vụ quióc 
tế, họ luôn luòn hiệu rằng giúp đỡ 
các dân tóc khác cũng chính là giúp 
đỡ dàn tộc mình. Cho nên, có thê 
khẳng định, tình cảm quốc tế đã thật 
sự trở thành một tiêu chuần đạo đức. 
một động lực mạnh mẽ trong mỗi con 
người Cu-ba. Chính vì vậy, chúng ta 
có thẻ hiệu được vì sao nhân đân Cu- 
ba lại kháng khái, hào hiệp, vui vẻ tự 
nguyện rút bớt khầu phần đường của 
mình đề tặng nhâp dân Chi-lê anh 
em; vì sao cả một biền người ở quảng 
trường cách mạng Hô-xê Mác-tỉ trong 
cuộc mít-tinh trọng thề chào mừng 
Đoàn đại biêu Đẳng và Chính phủ ta 
do Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng dẫn 
đầu sang thăm Cu-ba tháng 3-1974, đã 
nhất te giơ cao tay tô ý xin được di, 
khi đông chí Phi-đen Ca-xtơ-rô hỏi 
những ai muốn sang giúp Việt-nam 
xây dựng lại đất nước mười lần to 
đẹp hơn; vì sao môi lần cần có những 
người thực hiện một nhiệm vụ quốc 
tế nào đó, người ta đã phải lựa chọn, 
bình bầu đôi khi khá gay go», vì 
số người tình nguyện bao giờ cũng 
nhiều hơn gấp bội so với số người 
cần thiết, Và hai chục năm nay, kề từ 
nay cách mạng Cu-ba thành công, 
biết bao người con ưu tú của nhàn 
đàn Cu-ba đã ra đi như vậy, đem mồ 
hỏi, xương màu của mình góp phần 
vào sự nghiệp cách mạng và xây đựng 
ở các nước như Chi-lệ, Hỏ-li-vi-a. Cö- 
lôm-bi-a, An-giẻ-ri, Ghi-nẻ, Công-gỏ, 
Cáp ve, Mô-dăm-bích, Ghi-ne Bít-xacs 
Ăng-gò-la, É-ti-ô-pi-a, Nam Y-ê-men... 
Tình đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ 
mạnh mẽ, kịp thời, sự giúp đỡ to lớn, 


toàn điện và có hiệu quả của Cu-ba 
đối với Ăng-gô-la, Ê-ti-ô- pi-a. là một 
nhân tố rất quan trọng góp phần làm 
cho cách mạng các nước này tiến tới 
thắng lợi rực rỡ như ngày nay. Hồi 
đây, lịch sử chắc chắn sẽ ghi lại với 
những dòng chữ vàng chói lọi, những 
chiến công vẻ vang của các chiến sĩ 
quốc tế Cu-ba anh hùng. những người 
đã làm rạng rỡ thêm ngọn cờ chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 

Nói đến tỉnh thần quốc tế vô sản 
tronø sáng của nhân dân Cu-ba, chúng 
ta không thề không nói đến tình đoàn 
kết chiến đấu và sự giúp đỡ hết lòng 
mà Đẳng. Chính phủ, nhân dân Cu-ba, 
và đặc biệt là đồng chí Phi-den Ca- 
xtơ-rô kính mến, đã dành cho nhàn 
dân Việt-nam chúng ta. Chúng ta mãi 
mãi ghi nhớ với lòng biết ơn vô hạn 
Cu-ba là nướe đầu tiên trên thế giới 
đã công nhận Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt-nam, là nước 
đầu tiên trên thế giới đã thành lập 
Ủy ban đoàn kết với Việt-nam trong 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Cu-ba 
đã thật sự góp phần quan trọng thúc 
đầy phong trào thế giới đoàn kết với 
Việt-nam. Cùng với hoạt động kịp thời 
ủng hộ mạnh mẽ Việt:nam trên phạm 
vì "quốc tế, ©Cu-ba có ea một phong 
trào quần chúng sâu rộng ở cơ sở với 
hơn 95 000 tô nghiên cứu vẻ Việt-nam 
đã liên tục hoạt động trong mười mãẫy 
năm. Chúng ta mãi mãi không quên 
những thầy thuốc, những thủy thủ, 
những kỹ sư, công nhân từ quê hương 
của Hô-xê Mác-ti và Phi-đen Ca-xtơ- 
rò, với tỉnh thần * vì Việt-nam, Cu-ba 
sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình ?® 
(Phi-đen Ca-xtơ-rô, ngày 2-1-1966), dã 
đến công tác bên cạnh chúng ta nga v 
trong những ngày cuộc chiến đấu 
chống chiến tranh phá hoại của để 
quốc Mỹ diễn ra ác liệt nhất vào năm 
19721 Mặc dù còn phải trải qua nhiều 
khó khăn do chính sách bao vày và 
phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng và 
Chính phủ Cu-ba vẫn đành cho chúng 
ta sự giúp đỡ vô cùng quý báu trong 
công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


thuật của chủ nghĩa xã hội. Dặc biệt: 
các công trình do “Đoàn xây dựng 
quốc tế Hồ-Chí-Minh” và các cơ SỞ 
kinh tế khác của Cu-ba giúp ta, mãi 
mãi là những bông hoa tươi thắm của 
mối tình hữu nghị, đoàn kết anh em 
Cu-ba — Việt-nam. Ngày nay, trong 
tình hình mới, trước chính sách bành 
trưởng và bá quyền nước lớn của 
bọn phần động trong giới cầm quyền 

Bắc-kinh. theo sáng kiến của đồng chí 
Phi-den Ca-xtơ-rô, Ủy bạn Cu-ba đoàn 
kết với Việt-nam đã được lập lại. BỞI 
vì, như đồng chỉ Phi-den Ca-xtơ-rô 
đã nhãn mạnh, *SViệt-nam, Tô quốc 
của Chú tịch Hồ-Chí-Minh kính mền 
không thê nào quên, nhà mác-xít — lẻ- 
ni-nit khiêm tốn và triệt đề nhất trong 
thời dại chúng ta, Việt-nam, một dàn 
tộc nghìn lần anh hùng mà những 
chiến eöng yêu nước và cách mạng 
đã làm thế giới phải kinh ngạc, nay 
cũng là nạn nhàn của sự tiến công và 
sự phản bội của Trung-quốc?. Đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô còn vạch rõ: 

€Trong những tội ác của giới lãnh 
đạo Trung-quốc thì tội ác ghê tớm 
nhất là thái độ thù địch của họ đối 
với Việt-nam », “Nếu không kịp thời 
ngăn chặn bàn tay tội ác đó thì chúng 
ta sẽ là những người chứng kiến các 
cuộc khiêu khích và sự xâm lược quan 
trọng nhất của Trung-quốc chống 
nhân đân Việt-nam anh hùng. VÌ vày 
chúng ta cần phải dành cho nhàn dàn 
Việt-nam tình đoàn kết và sự ủng hộ 
kiên quyết nhất » (26-7-1978). 

Không phải ngẫu nhiên. chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động quốc 
tế đang điên cuồng công kích Cu-ba. 
Chúng căm tức trước ảnh hưởng ngày 
càng tăng của nước Cu-ba xã hội chủ 
nghĩa trên trường quốc tế, nhất là sau 
một loạt sự kiện ở Ăng-gô-la. Ê-ti-ô- 
pi-a, Việt-nam... Nhưng càng công kích 
Cu- lu, chúng chỉ càng làm cho loài 
người tiến bộ thêm tự hào về những 
thành tích kỷ điệu mà Cu-ba đã đạt 
được. Trong 20 năm qua, trước mọi 
sức ép của chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phần động. Cu-ba không những đứng 
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vững mà còn lớn mạnh không ngừng. 
Nhân dân Cu-ba không những giành 
được những thắng lợi to lớn trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, mà còn thực hiện 
xuất sắc nghĩa vụ quốc tế -của mình, 
góp phần thúc đầy bánh xe lịch sử 
tiến lên, 

Không nghỉ ngờ gì nữa, đúng như 
Đảng và Nhà nước Cu-ba luôn luôn 
nhấn mạnh, những thắng lợi của cách 
mạng Cu-ba cũng chính là những 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Xuất 
phát từ nhận thức đúng đắn coi cách 
mạng Cu-ba là một bộ phận của cách 
mạng thế giới, Đảng cộng sản Cu-ba 
do đồng chi Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng 
đầu, luôn luôn nêu cao tỉnh thần độc 
lập tự chủ kết hợp chặt chẽ với chủ 
nghĩa quốc tế trong mọi đường lối, 
chủ trương. Nắm vững chân lý của 
thời đại là độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, Đẳng và Nhà 
nước Cu-ba ngay từ đầu đã dựa hẳn 
vào hệ thống xã hội chủ nghĩa, trước 
hết là Liên-xô, trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, chống kẻ thù trực tiếp và cũng 
là kẻ thù chung và chủ yếu của loài 
người tiến bộ là đế quốc Mỹ. Và cũng 
chỉnh vì vậy, Cu-ba đã tranh thủ 
được sự đồng tình. ủng hộ rộng rãi 
của loài người tiến bộ, sử dụng được 
sức mạnh của ba đòng thác cách mạng 
của thời đai. Sức mạnh đân tộc cộng 
với sức manh thời đại được phát huy 


đến mức cao nhất, đó chính là nguồn 
gốc của những thắng lợi to lớn mà 
cách mạng Cu-ba đã giành được trong 
20 năm qua. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng 
tạo của Đảng cộng sản Cu-ba do đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đầu, trên 
cơ sở những thắng lợi to lớn đã giành 
được, nhân dân Cu-ba nhất định sẽ 
giành được những thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới, làm rạng rỡ hơn 
nữa những tư tưởng vĩ đại của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ 20 ngày 
cách mạng Cu-ba thành công, chúng ta 
vô cùng phấn khởi được chia sẻ niềm 
vui với nhân dân Cu-ba anh em về 
những thắng lợi to lớn đã đạt được. 
Từ đáy lòng, chúng ta xin bày tỏ một 
lần nữa, lòng biết ơn sâu sắc đối với 


sự ủng hộ và giúp đỡ chi tình trên 


tính thần quốc tế vô sản trong sảng 
mà Đẳng, Chính phủ và nhân dân 
Cu-ba đã và đang đành cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta 
tin tưởng vững chắc rằng mối quam 
hệ anh em Việt-nam — Cu-ba được 
tôi luyện qua thực tế đấu tranh vĩ đại 
chống kể thủ chung, vì thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, sẽ ngày càng nở hoa, kết trải và 
đời đời tươi thắm l 
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Nghiên cứu % HỒNG GIÁO — Về tình hình sở hữu ruộng đất, máy 
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nghĩa quốc tế vỏ sản 
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Lời HỒ CHỦ TỊCH 


Với tát có tính thần khiêm tón củo người cóch mạng, 
chúng tơ vỗn có quyền.nói rằng: Đẳng tơ thật lò 
v† đợi. 


Đang ta có thề tự hòo là người kế tục những truyền 
thống vỏ vang củo dôn tộc ta, là người mở đường cho 
nhân dân to tiến lên một tương loi rực rỡ. 


Thònh công của Đảng to là ở nơi Đồng to đỗ tồ chức 

và phót huy lực lượng cóch mạng vô tôn của nhôn dôn, 
đô lãnh đạo nhân dân phốn đốu dưới ló cờ tốt thắng của 
chủ nghĩa Móc — lê-nin. 


Đang ta là đảng cách mạng, lò đỏng lõnh đạo. Ngoài 
lợi ích của nhôn dân vò củo gigi cốp công nhân, Đảng 
ta không có lợi ích nòo khác. : 


Nhờ doòn xé: chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai 

cốp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tồ quốc, cho nên từ 
ngày thònh lập đến noy, Đảng ta đã đoàn kết, tồ chức 
vò lãnh đợo nhân dôn ta hăng hói đóu tranh tiến từ thống 
lợi này đến thống lợi khác. 


ÈN nông nghiệp nước 
ta, trong hơn hai mươi 
năm qua, phát triển 
trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ở 
miền Bắc, nông nghiệp đã di vào 
con đường hợp tác hóa từ làu, 
tiến đần lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Trong khi đó, ở miền 


Nam, nông nghiệp cũng trải qua. 


những biến đôi quan trọng và bắt 
đầu phát triên dưới ảnh hướng 
của chủ nghĩa thực dân mới. Chế 
độ sở hữu phong kiến về ruộng 
đất đã bị xóa bỏ về cơ bản trong 
quá trình kháng chiến và sau khi 
miền Nam được giải phóng. Kinh 
t hàng hóa nhỏ của nông dàn 
có điều kiện phát triền. Sản xuải 
nông nghiệp ở một số vùng bắt 


VÕ-CHÍ-CÔNG 


đầu chuyên môn hóa và sử dụng 
máy móc, gắn liền với sự ra đời - 
và phát triên của quan hệ tư bản 
chủ nghĩa ở nông thôn. Tuy vậy, 
nhìn chung, nông nghiệp miền 
Nam chủ yếu văn là sản xuất 
nhỏ. - 

Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động và việc đưa nông 
nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa gặp phải trở ngại 
là chế độ sở hữu cá thê về ruộng 
đất và sự bóc lột trong nông 
thôn. _ 

Thực tiền chỉ rõ răng nên kinh 
lế cá thẻ của nông đàn miền Nam 
ngày càng bộc lộ những mặt liêu 


cực của nó. Việc tô chức lại sản 
xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, áp 
dụng khoa học kỸ thuật, kế hoạch 


hỏa, làm quy hoạch v.v. đang. 


gặp những trở ngại là chế độ tư 
hữu nhỏ của nông dân. Bởi vì 
chế độ tư hữu nhỏ ngăn cản việc 
tập trung ruộng đất, tiến hành 
sản xuất tập thẻ quy mô lớn đi 
lên theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Rõ ràng những trở 
ngại trên đây chỉ có thề khắc 
phục bằng việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, đưa 
nỏng dân đi vào con đường hợp 
tác hóa, và việc này phải được 
tiến hành mội cách. tích cực, 
khản trương. Nếu vẫn duy trì 
quan hệ sản xuất cũ thì những 
mặt tiêu cực sẽ càng phát triên, 
nòng thôn miền Nam sẽ đi theo 
con đường tự phát tư bản chủ 
nghĩa. Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp miền Nam, 
vì vậy, là gêu củu khách quan 0â 
cấp bách. 


- Cần nhận thức sâu sắc răng, 
sau khi thoát khói quan hệ thực 
dân và phong kiến, nông dàn đã 
có ruộng đất và trở thành người 
chủ nông thôn, thì không thê dừng 
lại một thời gian đề phát triền 
kinh tế tiều nông, càng không 
thề để tự phát tiến theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. Điều 
kiện lịch sử đã cho phép và đòi 
hỏi phải đưa ngay nông dân Liên 
lên chủ nghĩa xã hội, đưa nông 
nghiệp tiến thẳng lên sản xuấ: 
lớn xã hội chủ nghĩa. Đó là văn 
đề có tỉnh quy luật của quá trình 


tử sản xuất nhỏ tiến thẳng lẻn 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Sau khi miền Nam được hoàn 
toàngiải phóng, chính quyền đã về 
iay nhân dân lao động và chuyền 
sang làm nhiệm vụ lịch sử của 
chuyên chính vô sản, thì không 
thề không chuyền ngay từ làm 
chủ về chính trị tiến lên tảm chủ 
lập thề uề kinh tế. Do đó, phải 
tiến hành ngay cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, xóa bỏ bóc lột. cải 
tạo chế độ sở hữu cá thê của nông 
dân, xác lập chế độ sở hừu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuát. 
Nếu do dự và dừng lại trước 
ngưỡng cửa của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thậm chỉ 
muốn duy trì và phát triền kinh 
tế hàng hóa nhỏ của nông dân, 
thì sẽ rơi vào Lư tưởng cách mạng 
nửa VỜI. 


Xuất phát từ sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, phải 
tiến hành công nghiệp hóa đè đưa 
nền kinh tế tử sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã, hội chủ nghĩa. 
Cũng vì vậy, phải gấp rút dưa 
nông nghiệp Hiến lên sản xuất lớn, 
làn cơ sở đề phát triền công 
nghiệp »à đáp ứng nhu cầu cấp 
bách nề đời sống của nhân dân. 
Chậm cải tạo nông nghiệp là 
kìm hãm nông nghiệp trong 
tỉnh trạng sẵn xuất nhỏ. Chàm 
tiến hành cải tạo nông nghiệp 
thì nông dân sẽ tiếp tục bị 
phản hóa. Lê-nin đã chỉ TÖ: 
«Muốn cứu nông dân mà 
lại di bảo vệ kinh tế tiêu nòng 
và chế độ tiêu tư hữu chồng lại sự 
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xâm nhập của chủ nghĩa tư bản, 
tỨc là trì boăn một cách vỏ ích 
sự tiến hỏa xã hội, là lừa đổi 
nông dân bằng cách làm cho họ 
trởng có thê sống sung sướng 
được dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, là chia rẽ các giai cấp cần 
lao bằng cách bảo đảm cho một 
số ít người được hưởng đặc 
quyền, đặc lợi, trên lưng của đa 
SỐ » (J1). 

Con đường duy nhất đề hoàn 
Loàn giải phóng nông dân và nông 
nghiệp là đầy mạnh cải tạo xã hòi 
chủ nghĩa, xóa bỏ mọi hình thức 
bóc lột, tiến hành hợp tác hóa, 
đưa nông dân tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó 
là con đường đưa nông nghiệp 
miễn Nam thoát ra khỏi nghèo 
nản, lạc hậu, đöng thời tránh cho 


nông dân thoát khói con đường. 


tự phát tư bản chủ nghĩa. 

Đương nhiên, không thề tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp, 
nếu trước hết không giải phóng 
nông nghiệp thoát khỏi các quan 
hệ bóc lột, nông thôn miền 
Nam, có những vùng vẫn tồn tại 
quan hệ bóc lột. Bởi vì chế độ 
chiếm hữu của địa chủ phong 
kiến về ruộng đất chưa có điều 
kiện xóa bỏ triệt đề, do đó ở nông 
thỏn còn có những tàn dư của chế 
độ chiếm hữu ruộng đất và bóc 
lột của địa chủ phong kiến. Mặi 
khác, trên cơ sở kinh tế hàng hóa, 
chủ nghĩa tư bản đã bước dầu 
phát triên ở nông thôn đi đôi với 
việc đưa máy móc vào nông 
nghiệp. Vì vậy, bên cạnh nông 


ê 


dàn lao động mà đa số là trung 
nòng, có mội số phú nông và tư 
sản nông thôn, Số này tuy ¡, 
nhưng có thế lực về kinh tế. Ở 
nhũng vùng có nhiều phú nông và 
tư sản nông thôn, một phần quan 
trọng ruộng đất và hầu hết các 
máy móc nông nghiệp lớn, mội 
số trâu bỏ cày kéo, phần lớn nông 
sản hàng hóa nằm trong tay họ. 
Với mức độ khác nhau ở Lừng nơi, 
nhất là ở nơi tập trung nhiều máy 
móc nông nghiệp lớn, họ đang 
chỉ phối sản xuất và bóc lột nông 
dân lao động. Nói chung, phú 
nông và tư sản nông thôn có nhiều 
phản ứng tiêu cực đối với việc 
thí hành các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Phú nòng 
và lư sản nông thôn là thế lực 
duy trì con đường phát triền tư 
bản chủ nghĩa, là trở ngại lớn 
nhất đối với phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp hiện nay. Trong 
điều kiện đó muốn hợp tác hóa 
nông nghiệp thì phải xóa bỏ sự 
bóc lột của phú nông và tư sản 
nông thôn, nếu không, thì như Lâê- 
nín đã chỉ rõ: hợp tác xã ấy, 
chỉ là ảo tưởng, lăng mạn, thậm 
chí tâm thường, bởi vì nó mơ 
mộng biến kế thù giai cấp thành 
người bạn giai cấp, biến đấu tranh 
giai cấp thành hòa bình giai cấp 
(thành một thứ hòa bình bên 
Irong, như người ta từng gọi), 
bằng biện pháp đơn giản tập hợp 

(1) V. Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất 


bản Sự thật, Hà-nỏi, 1962, tập 4, trang 
„‡I. 


nhân dân trong các hợp tác 
xã »(2). Cho nên cần xác định lập 
trưởng quan điềm giai cấp công 
nhân cho cán bộ và đẳng viên. 
Đây là một nhân tổ rất quan trọng. 
Vi có xác định lập trường quan 
điểm của giai cấp công nhân thì 
mới xóa bỏ được sự bóc lột ở 
nông thôn và làm cho phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp phát 
triền. Thực tiễn ngày càng chỉ 
rõ rằng không kiên quyết xóa bỏ 
bóc lột ở nông thôn thì không thê 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nông dân lao động đề tiên 
hành hợp tác hóa nông nghiệp. 
Vì vậy, cần phải thấu suốt và thực 
hiện nghiêm chỉnh chủ trương của 
Trung ương Đẳng về việc « Nắm 
vững và đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
miền Nam» (chỉ thị số 43/CT- 
TỪ). Nhiệm vụ trước mắt ở nông 
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Sự tồn tại của các quan hệ bóc 
lột ở nông thôn dựa trên cơ sỞ 
chế độ chiếm hữu phong kiến và 
tư bản chủ nghĩa về ruộng đất. 
Xóa bổ những tản dư của chế độ 
chiếm hữu phong kiến 0ề ruộng 
đất là nhằm xóa bỏ hoàn toàn 
ách áp bức bóc lột của giai cấp 
địa chủ đối với nông dàn, thực 
hiện triệt đề khâu hiệu « người 
cày có ruộng » đưa toàn bộ ruộng 
đất về tay nông dân lao động. 
Dương nhiên đó chưa phải là 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà 
là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 


thôn các tỉnh miền Nam hiện nay 
là: « Phải tiếp tục tiến hành cách 
mạng ở nông thôn, kiên quyết xóa 
bỏ bóc lội của phú nông 0à lư sản 
nông thôn, triệt đề xóa bỏ tàn dư 
bóc lột của địa chủ phong kiến; 
lhậi sự phát huụ quuền làm chu 
lập thề của nhân dân lao động; 
đâu mạnh công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối 0uới nông nghiệp, 
mở rộng xá dựng các tập đoàn 
sản xuấãi, làm thí điềm 0à lừng 
bước mở rộng +áâu dựng hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp; đầu 
mạnh sản xui, từng bước nâng 
cao đời sõng của nông dân 0â tích 
cực làm mọi nghĩa 0ụ đối uới Nhà 
nước ; chãn chỉnh uà củng cổ các 
lồ chức cơ sở Đảng, chính quuền. 
các đoàn thề quần chúng, bảo đảm 
trậi tự an ninh ở nông thôn miền 
Nam (Chỉ thị số 57-CT/TƯ). 


của cách mạng dân chủ trong 
điều kiện cách mạng đã chuyên 
sang giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ đó càng sớm hoàn 
thành và hoàn thành triệt đề thì 
càng có điều kiện thuận lợi đề đưa 
nông dân tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Sự chuyền biến nhanh chóng 
và mạnh mẽ của phong trào hợp 
tác hóa ở một số tỉnh miền Nam 
là do ngay từ đầu đã kịp thời xóa 


(2) V. Lê-nin: Bản oề chế độ hợp tác, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1955, 
trang 16, 
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bỏ làn dư phong kiến, xóa bỏ sự 
bóc lột của phú nòng và tư sản 
nòng thôn, đưa nông dân đi ngay 
vào làm ăn tập thê. Nhờ đó phong 
trào hợp tác hóa ở đây phát triền 
tốt. Hiện nay, việc xóa bỏ những 
tàn dư bóc lột phong kiến ở một 
số nơi tiến hành chưa triệt đe. Vì 
vậy, cần phải kiêm tra lại đề giải 
quuếẽt hết những ruộng đãi của địa 
chủ phong kiến hiện còn phải 
canh thu tô, kề cả những cơ sở 
tôn gido còn chiếm giữ nhiều 
ruộng đất, chấp hành đúng chỉnh 
sách của Chinh phủ về ruộng đất 
đẻ lại cho tòn giáo. 


Chế độ chiếm hữu về ruộng 
đất của phú nông 0à lrr sản nông 
thôn là cơ sở của phương thức 
kinh doanh và bóc lột tư bản chủ 
nghĩa trong nông nghiệp.Phú nông 
và tư sản nông thônlà những người 
chiếm hữu nhiều ruộng đất và 
các tư liệu sản xuất khác, tuy họ 
có trực tiếp lao động, song nguồn 
thu nhập của họ chủ yếu dựa vào 
thuê mướn nhân công, kinh 
doanh theo phương thức tư bản 
chủ nghĩa. Số ruộng đất chiếm 
hữu vượt quá nhiều so với sức 
lao động của gia đình họ, đã trở 
thành công cụ bóc lột. Còn những 
nông dân lao động vì không có 
hoặc thiếu ruộng dất đã phải làm 
thuê cho họ và bị bóc lột. Vì vậy 
cản phải xóa bỏ phần ruộng đất 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa của 
phú nông và tư sản nông thôn 
nhằm xóa bỏ bóc lọt giai cấp ở 
nông thôn, mở đường cho phú 
nỏng và tư sản nông thôn trở 
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thành người nông dân lao động 
và lao động tập thê. 


Ruộng đất do kết quả xóa bỏ 
bóc lột đem lại thì đem chia cho 
những hộ nòng dân không có 
hoặc thiếu ruộng đất sử dụng 
hoặc những hộ làm nghề khác 
nay tụ nguyện lao động nông 


nghiệp. Đương nhiên, việc chia 


cấp ruộng đất cho nông dân 
khòng có nghĩa là duy trì và phát 
triền chế độ tư hữu về ruộng đất, 
khuyến khích làm ăn cá thề. Trái 
lại, đó là một bước cần thiết điều 
chỉnh lại ruộng đất, xóa bỏ hoặc 
giảm bớt mức chẻnh lệch về sở 
hữu ruộng đất trong nội bộ nông 
dân lao động, tạo điều kiện thuận 
lợi đề tiến hành tập thê hóa ruộng 
đất. Vì vậy, số ruộng đất chia cho 
từng hộ cần được công bố rõ 
ràng, đồng thời vận động mọi 
người đi nga 0ảo làm ăn tập thề. 
thành lập nga các tập đoàn sản 
xuất hoặc hợp lác xã nông nghiệp. 
không đề chậm 0à không nẻn 
dừng lại ở tồ đoàn kết sản xuấi. 
Như vậy là tiếp ngay sự chuyên 
biến từ người nòng dân làm thuê 
thành người nòng dân tự do là 
bước nhảy vọt từ người nông 
dàn cá thề thành người nông 
đàn tập thẻ, xác lập chế độ sở 
hữu tập thê xã hội chủ nghĩa về 
ruộng đất. 


Máy móc nòng nghiệp thuộc sở 
hữu của phú nông và tư sẳn nông 
thòn là cơ sở kỹ thuật của phương 
thức sản xuất kinh đoanh tư bản 
chủ nghĩa trong nông nghiệp. 
Tang lớp phú nông và tư sản 


- 


nông thôn nắm giữ hầu hết những 
máy móc lớn và chi phối quá 
trình sản xuất nông nghiệp và bóc 
lột nông dân lao động. Vì vậy xóa 
bỏ chế độ chiếm hữu tư bản chủ 
nghĩa về máy móc nông nghiệp 
là vấn đẻ có ý nghĩa quyết định 
đối với việc xóa bỏ chế độ bóc 
lột tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp. Việc thực hiện chính 
sách xóa bỏ phương thức kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa vẻ máy 
móc nông nghiệp của phú nông 
và tư sản nông thôn phải gắn 
liền với tập thê hóa máy móc 
nòng nghiệp của nỏng dân lao 
động và (ồ chức thành các đơn 0ị 


chuuên doanh máu móc nông, 


nghiệp, thu hút những người lao 
động lái máy và sửa chữa máy 
vào các đơn vị chuyên doanh 
máy. | 

Các đơn vị chuyên doanh máy 
móc nông nghiệp là ?ồ chức lập 
thề của những người lao động lái 
máy, sửa chữa máy, có nghiệp 
vụ quản lý'máy móc, kẻ cả chủ 
máy sau khi đã trở thành người 
lao động tập thê. Tô chức này 
mua lại máy của chủ máy đề kinh 
doanh chung, quyên sở hữu máy 
thuộc vẻ tập thê, thực hiện phân 
phối theo lao động. Nơi chưra có 
điều kiện thì có thề thành lập /ồ 
hợp máu của những người chủ 


máy kinh doanh chung, có sự chỉ. 


đạo chặt chế của Nhà nước và 
chuyen đần lên hình thức sở hữu 
tập thê, Đối với những đơn vị 
chuyên doanh máy móc lớn tô 
chức theo lửng xã hoặc liên xã 
do huyện trực tiếp quản lý, sau 


này sẽ chuyên thành tô chức quốc 
doanh. Đối với những máy vừa 
và nhỏ, kề cả trâu bò cày kéo thì 
tò chức thành các đội chuyên 
doanh tập thê trực thuộc cấp xã 


hoặc ban quản lý các tập đoàn 


sản xuất, sau này sẽ trở thành 
đội chuyên môn của hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp. Cần xây 
dựng và củng cố các lrạm máy 
kéo quốc đoanh — trạm sửa chữa 
ở huyện làm nhiệm vụ chỉ đạo 
hướng dẫn và kiêm soát các tô 
chức chuyên doanh máy, tô chức 

và quản lý tốt các đơn vị PHh ý SÙ 
đoanh mày. 

Trong việc xóa bỏ chế độ chiếm 
hữu tư bản chủ nghĩa về ruộng 
đất của phú nông và tư sản nông 
thôn, cần áp dụng đúng dắn chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Dõi 
với số ruộng dãit thửa so với lao 
động của gia đình họ, chủ yếu là 
vận động thuyết phục cho họ 
hiển, trong trường hợp họ không 
chịu hiến thì mua. Đối với máy 
nóc nông nghiệp của phú nòng 
và tư sản nóng thôn thì vận động 
thuyết phục đề họ bán lại cho tồ 
chức kinh doanh tập thẻ trong 


.đó có họ tham gia; trong trường 


hợp họ không chịu thì mới dùng 
biện pháp (rưng mua. Đối với 
những hộ phú nông và tư sản 


nông thôn có vấn đề chính trị 


phản động, hoặc nguồn gỏc của 
ruộng đất, máy móc là do chiem 
đoạt, thì tịch thu hoặc trưng 
thu. 

Cân phản biệt rõ, trảnh làm lắn 
øiữa trunø nòng lớp trẻn với phú 
nông và tư sản nông thòn. Trung 


ÿ 


nông lớp trên là những người 
tuy có phản thu nhập bằng thuê 
mướn nhân công hoặc kinh doanh 
máy móc nông nghiệp, trâu bò 
cày kéo, nhưng nguồn (thu nhập 
của họ dựa vào sức lao động tự 
làm là chính. Họ là nông đân lao 
động, vì cơ bản họ là người lao 
động, nhiều người vốn là nông 
dân nghèo được cách mạng đem 
lại ruộng đất và gắn bó với cách 
mạng. Đối với số ruộng đất không 


đủ sức tự làm của họ thì cần vận 
động thương lượng đề họ nhường 
bớt số ruộng đó; về máy móc 
thì vận động thuyết phục họ đưa 
vào kinh doanh tập thề, hoặc đề 
họ tham gia tồ chức kinh doanh 
chune của các chủ máy. 

Di đôi với việc xóa bỏ bóc lội 


_ dựa trên chế độ chiếm hữu về 


ruộng đất và máy móc, cần xóa 
bỏ tình trạng cho 0au nặng lãi ở 
nông thôn. 
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Hợp tác hóa nông nghiệp ở miền 
Nam phải đi từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn, thích hợp uới từng 
oùng, bảo đảm nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi, quan lỤ dân 
chủ oà phải phát huụ quuền làm 
chủ tạp thề của nông dân lao động. 
Khí bắt đầu, nông nghiệp còn là 
sản xuất cá thể, phân tán và tự 
phát thì cần có hình thức quá độ, 
đơn giản, dễ tập hợp đông đảo 
nông đân vào tö chức, qua đó 
mà tiến hành giáo dục và hướng 
đân nông đàn bắt đầu làm quen 
với lao động tập thê, sản xuất 
theo yêu cầu của kế hoạch chung 
và đặt quan hệ với Nhà nước 
Ironø việc mua vật tư và bán 
nông sản, Kinh nghiệm nhiều địa 
phương đã tỏ chức những hình 
thức tö đoàn kết sẵn xuất, 
tò đói công, đề làm ăn tập thê 
phù hợp với lúc bắt dầu hợp tác 
hóa nông nghiệp. Hình thức đó là 
bước tập dượt quần chúng, đào 
tạo can bộ, thúc đây sản xuất và 
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chuần bị cho việc hợp tác hóa 
nông nghiệp. Tuy nhiên, hình 
thức trên đây chỉ có tác dụng lúc 
ban đầu. Nếu duy trì, kéo dài 
hình thức năy mà không tiến lên 
tập đoàn sản xuất hay hợp tác xã 
thì chỉ có lợi cho người nhiều 
ruộng đất, có máy móc, thậm chi 
bị lũng đoạn bởi bọn bóc lột, đầu 
cơ. Mặt khác, cần thấy rằng đây 
là hình thức quá độ đi tới giải 
quyết mâu thuẫn giữa sở hữu cá 
thể và sở hữu tập thề, đo đó phải 
tích cực, khần trương chuần bi 
tiến lên tập đoàn sản xuất hoặc 
hợp Lác xã, không thê chần chừ. 

những vùng mà ruộng đất 
chủ yếu là ruộng đất công chia 
cho nòng dân sử dụng, hoặc 
ruộng đái tư nhân qua chiến 
tranh không còn ranh giới nay 
phải sử dụng lao động chung đề 
phục hóa hoặc đất khai hoang đề 
xây dựng vùng kinh tế mới, thì 
không nên chia cấp ruộng đất cho 
từng hộ nông đân, mà cần phân 


phối cho từng tập thể nhỏ đề đi 
ngay vào tồ chức sản xuất tập thê. 
Iình thức tập đoàn sản xuất như 
huyện Dức-linh đã làm là sự vận 
dụng sáng lạo, phù hợp với điều 
kiện nói trên. miền núi Tây- 
nguyên, kết hợp với cuộc vận 
động định canh, định cư và khai 
hoang xây dựng vùng kinh tế mới 
có thề đi ngay vào tập đoàn sản 
xuất hoặc hợp tác xã. Ngay Ở 
những nơi phô biến ruộng đất là 
của riêng, nhưng sở hữu ruộng 
đất của nông dân ít chênh lệch 
thì cũng có thê nhanh chóng vượt 
qua hình thức đồi công, tiến lên 
hình thức tập đoàn sản xuất hoặc 
hựp tác xã. 


Tập đoàn sản xuất là tồ chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa quy mô 
nhỏ, thực chất là hợp tác xã nhỏ. 
Với hình thức đó, ruộng đất và 
lao động thật sự được xã hội hóa, 


do đó có thê hoàn toàn sử dụng 


theo kế hoạch tập thê. Hình thức 
đó là sự nhảy vọi từ cá thê lên 
tập thẻ, song vì là hình thức hợp 
tác giản đơn, vì quy mô nhỏ 
chưa đủ điều kiện phân còng lao 
động, tô chức lại sản xuất cho 
nên chưa có thê gọi là hình thức 
hợp tác có phân công. Tiền đề đề 
xây dựng tập đoàn sản xuất là 


phải xóa bỏ triệt đề các hình thức 


bóc lột và phải trên cơ sở điều 
chỉnh tốt ruộng đất, tô chức quản 
lý tốt máy móc với tỉnh thần tự 
nguyện của nông dân. Xã có nhiều 
tập đoàn sản xuất thì có Ban 
quản trị tập đoàn ở xã (xã có quy 
mô trên dưới 1000 ha). Tập đoàn 


sản xuất tất yếu phải tiến lên hợp 
tác xã hoặc tập đoàn sản xuất 
với quy mô lớn hơn. Do đã thực 
hiện bước chuyên biến tử cá 
thẻ lên tập thê, cho nên bước 
tiến tử tập đoàn sản xuất lên 
hợp tác xã là bước mở rộng 
quy mô của tô chức kinh tế tập 
thê. 

Xây dựng hợp tác xä sản ruấi - 
nông nghiệp là tiến hành tập thề 
hóa triệt đề và đứt khoát các tư 
liệu sẵn xuất chủ yếu (ruộng đất, 
máy móc, trâu bò...) và tập thể 
hóa lao động, thu hút hầu hết 
hoặc đại bộ phận nông dân từng 
ấp vào hợp tác xã. Tréền cơ sở đó 
thật sự xác lập chế độ sở hữu 
tập thề xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, phát huy quyên 
làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, tiến hành tô chức lại 
sản xuất, phân công lại lao động 
trên quy mô lớn, thực hiện chế 
độ quản lý, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, đầy mạnh xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm 
phát triên sản xuất, tăng năng 
suất lao động, tăng thu nhập. Quy 
mô hợp tác xã lúc đầu không thề 
tùy tiện tô chức quá lớn, vượt: 
quá các điều kiện cho phép, gây 
khó khăn cho việc tô chức và 
quản lý. Việc xác định quy mô 
hợp lý ban đầu của hợp tác xã là 
căn cứ vào những điều kiện 
chuẩn bị, nhất là về cơ sở vật 
chất kỹ thuật và trình độ căn bộ 
quản lý, đồng thời phải đạt tới 
yêu cầu cho phép tô chức lại sẵn 
xuất, phân cong lại lao động trong 
nội bộ hợp tác xã và chuyên mòn 


hóa sản xuất trên địa bàn huyện. 
Việc mở rộng quy mô hợp tác xã 
sau này là kết quả của sự mở 
rộng tích tụ và tập trung sản xuất 


trên cơ sơ không ngừng In"Ơ rỘng ' 


phân công lao động với cơ sở vài 
chất kỹ thuật ngày càng tăng và 
phủ hợp với trình độ quản lý của 
cản bộ. 


Việc xây dựng hợp tác xã phải 
dựa trên những điều kiện đã 
được chuâần bị và tiến hành từng 
bước, Trước hết phái tiên hành 
làm thử, tạo ra mô hình mới, thê 
hiện rõ tính ưu việt của kinh tế 
Lập thế, có sức thu hút nông dân, 
tử đó mà rút kinh nghiệm đề mở 
rộng việc xây dựng hợp tác xã. 
Do đó, trong bước đầu không thê 
nhất loạt xảy đựng hợp lác xã ở 
Lät cả mọi nơi, và cũng không thê 
kéo đài tình trạng làm ăn cá thể. 
Nôn nóng làm lướt hoặc chần 
chử déu không dúng. Kinh 
nghiệm thực tiễn cho thấy rằng: 
bước di vừa tích cực, khần 
(nương, Vừa Vừng chắc là mở 
rộng và đựng các tập đoàn sản 
tuảt đề dãy nhanh quá trình tập 
thể hóa tư liệu sản xuất, đi đôi 
với mở rộng xây dựng hợp tác 
xã, trên cơ sở đó chuän bị điều 
kiện đưa tập đoàn sản xuất tiến 
lên hợp tác xã, Các Lập đoàn sản 
xuất cän được tö chức theo quy 
hoạch xây dựng hợp tác xã, phù 
hợp với từng dội sản xuất cửa 
hợp tác xã sau này ; bên trên các 
tạp đoàn sản xuất năm trong 
phạm ví một hợp tác xã sẽ được 
xảy dựng, cần thành lập bạn quản 
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lụ các tập đoàn sản xuất đề chỉ 
đạo chung và sau này sẽ trở thành 
cơ quan quản lý hợp tác xã. Khi 
có điều kiện thì tích cực chuyên 
lên hợp tác xã. Với cách tô chức 
đó có thê bước đầu thực hiện 
ngay việc tô. chức lạ; sản xuất, 
phân công lại lao động và xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo 
phương hướng của quy hoạch 
xây dựng hợp tác xã và tô chức 
lại sản xuất trên địa bàn huyện. 
Quá trình đó điển ra cùng với 
việc đầy mạnh xâày dựng thử hợp 
ác xã, củng cố và phát triền các 
hợp tác xã đã xây dựng, và từng 
bước mở rộng phong trào hợp Lác 
hóa. 


Việc xây dựng hợp tác xã không 
phải chỉ đựa vào sự nỗ lực của 
nông dân, vào kết quả việc chuần 
bị của cơ sở, mà còn dựa vào sự 
chuần bị và tác động của Nhà 
rước từ trên xuõng mà trực tiếp 
là cấp huyện. Do đó, cầu tích cực 
chuần bị và triên khai quy hoạch 
của huyện (dựa trên quy hoạch 
của tỉnh và của các ngành trung 
ương), chuän bị xây dựng các cơ 
sở vật chất kỹ thuật, các tô chức 
kinh tế quỏc doanh trên địa bàn 
huyện, cùng cả hệ thống quản lý, 
đề kịp thời tác động một cách có 
hiệu lực xuống cơ sở, thúc đây 
việc cái tạo và tô chức lại sản 
xuất theo quy hoạch của huyện, 
kết hợp xây dựng các tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã VỚI xây 
dựng kinh tế huyện. 


IV 


Tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, xóa bỏ các quan hệ bóc 
lột và đưa nông dân đi vào làm 
ăn tập thê là sự chuyên biến 
cách mạng vỏ cùng sâu sắc, xóa 
bỏ tàn gốc chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, xác lập chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, đưa nông 
thôn miền Nam tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nông 
nghiệp của ta chủ yếu còn là sản 
xuất nhỏ, cho nên cải tạo nông 
nghiệp không chỉ nhằm xác lập 
quan hệ sản xuất mới mà còn 
nhằm mở đường cho lực lượng 
sản xuất phát triền, tiến lên sản 
xuất lớn. Do đó phải kẽ! hợp cải 
lạo 0uởi xâu dựng, phải nhằm vào 
việc đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn mà tiến hành cải tạo 
nông nghiệp. Bởi vì chỉ có dưa 
nông nghiệp lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa thì mới có cơ sở 
đe thực hiện công nghiệp hóa và 
cải thiện đời sống của nhân dân, 
mới tạo cơ sở vững chắc cho 
chế độ làm chủ tập thề, 
mới xóa bỏ tận gốc nghẻo nàn, 
lạc hậu và mọi nguồn gốc sinh 
ra bóc lột. Đảng ta đã chỉ rõ 
mục đích cải lạo xã hội chủ 


nghĩa đối với nông nghiệp miền 


Nam: Mục đích cải tạo xã hội 
chủ nghĩa là đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xóa bỏ bóc lộL và nguồn 
góc sinh ra bóc lột, tăng năng 
suất lao động, phát triên sản 
xuất, xây dựng cuộc sóng mới Ở 
nông thôn » @). 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa trước 
hết là cri tạo chế độ sở hữu vẻ 
tư liệu sản xuất. Đó là vấn đẻ 
then chối của cuộc cách mạng vẻ 
quan hệ sản xuất. Tuy„vậy, chỉ 
riêng việc thay đôi chế độ sở hừu 
chưa đủ đề xây dựng chẻ độ làm 
chủ tập thê về kinh tế, Do đó, gắn 
lên với sự thay đôi về chế độ 
sở hữu, phải tiến hành fồ chức 
lại sản .cuất, tạo ra quan hệ mới; 
xã hội chủ nghĩa giữa người với 
người trong quả trình sản xuất 
và phân phối. Mặt khác, sự ra 
đời của chế độ sở hữu tập thê xã 
hội chủ nghĩa gắn liên với sự 
tẬp trung ruộng đất và các từ 
liệu sản xuất khác, biến lao động 
riêng lẻ thành lao động tập the. 
Tuy vậy, chỉ riêng việc tập trung 
ruộng dất và lao động chưa dủ 
làm thay đôi cơ cấu sẵn xuất nhỏ. 
Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng 
đưa được nông dân vào hợp tác 
xã là căn bản hoàn thành hợp 
tác hóa † Bởi vậy, phái tiến hành 
ngay việc tô chức lại sản xuẤT, 
phân công lại lao động đi đôi với 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuậi 
mới trong từng đơn vị và trên 
phạm vi từng vùng trong cá 
nước, đưa nòng nghiệp đi vào, 
sản xuất tập trung, chuyên canh 
và thâm canh, hình thành hệ 
thống sẵn xuất của nén nòng 
nghiệp lớn. Nếu chàm tô chức 


(3) Nghị quyết Hội nghị lần thư THÍ 
của Ban chấp hành trung ương Đăng 
(khóa IV). 


lại sản xuất thì sể kìm hăm nông 
nghiệp trong tình trạng sẵn xuất 
phân tán và không tránh khỏi 
phát sinh tính phường hội trong 
kinh tế tập thê. Như vậy. việc xác 
lạp chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa — do đỏ tập trung tư liệu 
sản xuất và lao động — cấp bách 
đòi hỏi và mở đường cho việc tồ 
chức lại sẵn xuất. Trên cơ sở lỒ 
chức lại sản xuất, cơ cấu của nẻn 
_ nông nghiệp lớn được hình thành, 

đồng thời quan hệ xã hội chủ 
nghĩa tronp sản xuất và lưu 
thông, phân phối dược xác lập, 
bảo đảm cho nhân dân lao động 
thật sự làm chủ tập thê về kinh 
tế và phát huy rõ rệt tỉnh ưu 
việt của kinh tế tập thẻ. Chính 
trên tỉnh thần dó, Trung ương 
[ng nhấn mạnh : « Äfục đích, yêu 
cầu của cài tạo nông nghiệp không 
chỉ nhẫm thav đôi chế độ sở hữu 
bề ttr liệu sơn xuất mà chính là 
nhằm tô chức tại sẵn xuất 0à phái 
triền sản xuôi, tò chức 0à phân 
công lại lao đòng, nâng cao năng 
suất lao động, cai thiện đời sống, 
tăng tích lũu, tăng xuất khầu » (0. 

Quá trình tö chức hại sản xuất 
và phân công lại lao động trên 
cơ sơ sản xuất tập thể tạo ra 
những tiên đẻ thuận lợi về kinh 
tế — xã hội cho việc đầy mạnh 
âu dựng cơ sở 0ậti chất kỹ thuật. 
Ngược lại, chính trình độ cơ sở 
vật chất kỹ thuật quyết định quy 
mô tô chức sản xuất và tốc độ 
phát triền sẵn xuất. Vì vậy, hợp 
tác hóa phải gắn chặt uới 
(hủu lợi hóa,-từng bước cơ khí 
hóa tà đp dụng khoa học kỹ thuật 
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tnởi 0uào nông nghiệp. Trong điều 
kiện sẳn xuất chủ yếu còn dựa 
trên lao động thủ công, phải kết 
hợp tốt sử dụng lao động thủ 
công và máy móc. Muốn vậy. 
phải phát huy sức mạnh của chế 
độ hợp tác và lao động tập the, 
áp dụng mọi hình thức tò chức 
lao động, với quy mô lớn, vừa, 
nhỏ, và mọi phương tiện, cơ khi. 
nửa cơ khi và thủ công, đề xây 
dựng nhanh cơ sở vật chất kỹ 
thuật, nhất là thủy lợi, đề đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp. Đó 
cũng là cách tốt nhất đề không 
ngừng cúng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp, mở rộng sự phân công 
lao động và tô chức lại sẵn xuất 
(rên quy mò ngày càng lớn. 


Quá trình phân công lao động 
và xây dựng cơ sở vật chất kỳ 
thuật, đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn đòi hỏi sự tác động 
của công nghiệp. Do đó, hợp tác 
hóa phải kết hợp với công nghiệp 
hóa, từng bước xâU dựng cơ cấu 
nồng — công nợ hiệp theo hệ thống 
ngành và vùng, địa phương và 
trong từng đơn vị cơ sở. Quá 
trình xây dựng cơ cấu nông — 
công nghiệp cùng là quá trình kết 
hợp sẵn xuất với lưu thông, phân 
phối và tô chức đời sống, kết hợp 


đưa nông nghiệp lẻn sản xuất 


lớn với xây dựng nông thôn mới. 


(4) Chỉ thị số 43 của Bộ chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
«Về việc nắm vững và đầy mạnh 
công tác cải tạo nông nghiệp ở miền 
Nam ». 


tăng cường lực lượng quốc phòng. 
Toàn bộ các quá trình trên đây 
chỉ có thề được triền khai thuận 
lợi khi kết hợp chặt chẽ các mặt 
với nhau, tạo ra sự phát triền tông 
hợp đề đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong đó xâu dựng huyện thành 
_ đơnUi kinh tế nông — công nghiệp 
và tăng cường cấp huyện là vẫn 
đề mấu chốt. Vì vậy, quá trình 
cải tạo nông nghiệp phải bắt đầu 
từ quy hoạch và kế hoạch xây 
dựng huyện nẫm trong quy 
hoạch và kế hoạch của tỉnh và 
của cả nước. Phải trên cơ sở tô 
chức lại sẵn xuất và phân công 
lại lao động trên địa bàn huyện 
mà tiến hành cải tạo nông nghiệp 
tồ chức các đơn vị kinh tế cơ SỞ, 
kết hợp xây dựng hợp tác xã với 
nỏng trường quốc doanh, kết hợp 
xây dựng hợp tác xã với xây dựng 
huyện. 

Cải tạo nông nghiệp miền Nam 
theo phương hướng trên đây là 
thề hiện những quan điềm cơ bản 
mà Đại hội lần thứ ÍV của Đẳng 
đã chỉ ra : « Dối với nông nghiệp 
miền Nam. con đường tốt nhất 
đề tiến nhanh lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng, tiến 
hành hợp tác hóa đi đôi với thủy 
lợi hóa và cơ khí hóa; coi trọng 
cả xây dựng hợp tác xã với xây 
đựng nông trường quốc doanh; 
gắn liền xây dựng hợp tác xã với 
xây đựng huyện thành đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp » @). 


* 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp là cuộc đấu tranh 
giai cấp quyết liệt và triệt đề ở 
nông thôn, là tiến hành đồng thời 
3 cuộc cách mạng, kết hợp cải 
tạo xã bội chủ nghĩa với xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nông thòn 
miền Nam. Muốn bảo đảm thắng 
lợi trong cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa thì điều kiện 
tiên quyết là phải nản 0ững 
chuyên chính ð0ô sản phát huu 
quuền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động. Phải làm tốt việc 
chấn chỉnh và kiện toàn các tỗ 
chức cơ sở Đẳng, chính quyền và . 
các đoàn thề quần chúng ở nông 
thôn làm chỗ dựa vững chắc cho 
việc thực hiện cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phải làm cho các fồ chức cơ 
sở của Đẳng thật sự trong sạch uà 
Uuững mạnh, nàng cao giác ngộ, xã 
hội chủ nghĩa, xác định và củng 
cố lập trường quan điềm giai cấp 
công nhân cho cán bộ và đẳng 
viên. Mỗi đảng viên phải nêu cao 
vai trò liên phong gương mẫu, đi 
đầu trong việc thực hiện nhiệm 
vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chấn chỉnh và củng cò tô chức 

chinh quyền ở cơ sở thật sự trở 
thành công cụ bảo đảm thực 
hiện quyền làm chủ tập (hề của 
nhân dân lao động. Cần ra sức 


(5) Báo cdo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung tơng Đẳng tại Đại hội đại 
biều toàn quốc tân thứ IŸ. 
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đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, 


ấp. vừa nâng cao trình độ chỉnh 


lrị, năng lực tô chức quản lý của 
căn bộ lãnh đạo ở cơ sơ, vừa 
nhanh chóng lựa chọn đào tạo 
bồi đường đội ngũ cán bộ quản 
lý. kỹ thuật và. nghiệp vụ bảo 
đắm xây dựng và quản lý tốt các 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã. 

Ngày nay, nhân dân ta đang 
đứng trước nhiệm vịị trọng đại là 
đầy mạnh xày dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. Do dó, công 
tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp ở các tỉnh miền 
Nam. đưa nông nghiệp eä nước 
liến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, càng cấp bách. Trên cơ sở 
những kết quả đã đạt được trong 


ba năn qua và những bài 
học rút ra từ trong thực tiễn, 
công lác cải tạo xã hội chủ 
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nghĩa đổi với nông nghiệp ở 
các tĩnh miền Nam gần dây có 
những chuyên biển tốt. Các cấp 
lãnh đạo ở miền Nam và các 
ngành ở trung tương cần nắm 
vững và tiếp tục đầy mạnh công 
tác cải tạo nòng nghiệp ở các 
tỉnh miền Nam gắn với xây dựng 
tô chức và phát triền sản xuất 
nòng nghiệp, coi đó là nhiệm 0ụ 
trọng tâm dễ thúc đầy mọi mặt 
hoạt động ở miền Nam. Phải 
thực hiện sự tập trung thống nhất 
lãnh đạo đề đầy mạnh công lác 
cải lạo xã hội chủ nghĩa và tồ 
chức lại sẵn xuất nông nghiệp 


-_ nhằm tạo ra bước phát triền vượt 


bậc về sản xuất nông nghiệp, đáp 


_ứng kịp thời những yêu cầu ngày 


càng to lớn và cấp bách của str 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


BÀN VỀ XÂY DỰN£ THẾ (HIẾN LƯ( Mới 
BÈ GIỮ NƯỚC TRÚNG GIẢI ĐUẠN Mi 


UỐN xay dựng thế 
chiến lược mới đề giữ 
nước trong tình hình 
mới, chúng ta dựa vào 
mấy đặc điềm chú yếu suu đây: 

I— Trong khi chúng ta đang tập 
trung sức đề khỏi phục và phát triền 
nền kinh tế, xây dựng đất nước về 
mọi mặt sau hơn 30 năm chiến tranh, 
và đã thu được những kết quả bước 
đảu. đáng phấn khởi, thì một. trở 
ngại mới đang biến thành khó khăn 
lớn nhất hiện nay xộc tới. Đó là âm 
mưru và hành động đê tiện và gian ác 
của tập đoàn phản động theo chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn trong giới cầm quyền 
Hắc-kinh, câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc phá hoại công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta và xâm 
phạm lãnh thồ nước ta. Đây là 
một đặc điểm nồi bật trong sự PB: 
triền của tỉnh hình mới. 


2-=Chúng ta xây dựng kinh tế. 
củng cố quốc phòng trong điều kiện 
nên kinh tế của ta đang ở trong quả 
trình biến đồi liên tục, sâu sắc, toàn 
điện, tử sản xuất nhỏ tiến lên sản 


HOÀNG-MINH-THẢO 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Điểm xuất 
phát mà chứng ta di lên rất thấp. 
nhưng vêu cầu xâv dựng lại ở trình 
độ cao và chỉ được diễn ra trong môi 
thời gian lịch sử tương đối ngắn, 

In nữa, đề xây dựng nên kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. chúng ta chẳng 
những phải tuân theo những quy luật 
kinh tế, mà còn phải giải quyết thật 
tốt quan hệ giữa kinh tế với quốc 
phòng, tính toán chu đảo sự tác dòng 
của những quy luật chiến tranh theo 
tính chất, mức độ và tình hình điễn 
biến khác nhau. 

3—Nằu kẻ thù buộc chúng ta phải 
tiến hành một cuộc chiến tranh đề bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. cuộc 
chiến tranh đó sẽ điện ra trên môi 
đất nước có truyền thống toàn dàn 
đánh giặc, đánh thắng những Rẻ thủ 
đầu só và hung bạo nhàit, một đất 
nước mì (ửng người dàn là chiến sĩ, 
qthà hy sinh tắt ca chứ không chỉu 
mặt nước”, lại được eä loài người tiến 
bộ yêu miền. ủng hộ, một đặt nước 
mà lãnh thô khả dài nhưng lại hẹp. 
có bở biên và thêm lục địa rã: dài và 
rộng, có biên giới LIẾp giáp vớt các 
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nước láng giềng hàng mấy nghìn ki- 
lô-mét, có 3/4 diện tích là rừng núi, có 
hệ thống sông ngòi chẳng chịt... Trên 
một đất nước có con người và thiên 
nhiên như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh 
biết bao điều kỳ lạ trong cuộc chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, nếu mỗi người chúng 
ta biết phát huy hết sức mạnh của 
mình và sức mạnh của cả dân tộc 
Việt-nam ta. 

Vì vậy, việc xây dựng thế chiến 
lược mới đề giữ nước trong giai 
đoạn hiện nay của chúng ta nhằm 
đạt những yêu cầu: 

I-Khai thác được tất cả những 
mặt mạnh của con người và thiên 
nhiên Việt-nam đề xây dựng đất nước 
ta về mọi mặt. Gắn liền với xây dựng 
đất nước về mọi mặt là việc tô chức lại 
toàn bộ đất nước và từng địa phương 
sẵn sàng chống xâm lược theo tỉnh 
thần phát hưu sức mạnh tồng hợp lớn 
nhất ngau từ đầu đề đập tan quán 
xâm lược, bdo oệ lãnh thồ từ tuyến 
đầu; đúnh thẳng nhanh đồng thời 
chuñần bị dề cỏ thề đảnh lâu dài chống 
những đối tượng chiến lược đã xúc 
định, nếu chúng liều lĩnh phát động 
cuộc chiến tranh xâm lược nước la. 

2-Tạo cho dược một cuộc sóng 
xã hội trong đó mỗi công dân, mỗi 
LẬp thê vừa có tỉnh thần làm chủ tập 
thê, tư lực tự cường cao, ý chí cách 
mạng vững vàng, ý thức cảnh giác 
nhạy bén, kỷ luật nghiêm mình, tỉnh 
thần chủ động sáng tạo và có năng 
lực trong lao động sản xuất, chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, vừa có tồ 
chức chặt chẽ, khoa học thích ứng 
với mọi tình huống, phù hợp với yêu 
cầu vừa sản xuất vừa chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu trên quy mô cả 
f0. ớc. 


THỂ CHIẾN LƯỢC CỦA KINH 
TẾ KẾT HỢP VỚI QUỐC PHÒNG 


Xưa nay kinh tế với quốc phòng 
của bất cứ nước nào cũng có mối quan 


tô 


hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Mối 
quan hệ đó đã được học thuyết Mác — 
Lê-nin nêu thành quy luật Đó là quy 
luật về sự lệ thuộc của chiến tranh 
đối với kinh tế; một quy luật phồ 
biến, không cứ là-ở thời đại nào. 
trong chế độ xã hội nào hay với đặc 
điềm dân Lộc nào. « Vũ trang, biên chẽ. 
tồ chức, chiến lược, chiến thuật phu 
thuộc trước hết vào trình độ mà sản 
xuất đạt được trong từng trường hợp: 
và cũng phụ thuộc cả vào đường sá 
giao thông nữa » (1). 

Kinh tế có mạnh, quốc phòng mới 
mạnh. Đây là mặt thống nhất. Tuy 
nhiên không phải hễ kinh tế mạnh ắt 
quốc phòng mạnh. Giữa hai mặt ấy 
còn có mặt không thống nhất. do kinh 
tế và quốc phòng thuộc hai lĩnh vực 
khác nhau. Mỗi lĩnh vực có những 
quy luật vận động, phát triền riêng 
của nó. Nếu trong đời sống kinh tế. 
một nền kinh tế muốn phát triền, 
phải thực hiện tái sản xuất mở rộng, 
muốn tái sản xuất mở rộng, phải tích 
lũy, thì trong đời sống quốc phòng có 
đặc điềm cơ bản là tiêu phí những 
sản phầm của xã hội do kinh tế tạo 
ra. Đối với quốc phòng, số lượng càng 
nhiều, chất lượng càng cao thì nó 
càng mạnh. 

Trong đời sống xã hội của chúng 
ta hiện nay, cả tích lũy lắn tiêu dùng, 
cẩ kinh tế lẫn quốc phòng đều có 
những nhu cầu cấp bách. Nhận thức 
được nó và đặt thành vấn đề đề giải 
quyết nó trong đường lối kinh tế xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta, đó là một vấn 
đề hết sức quan trọng. Đặt mối quan hệ 
kinh tế kết hợp với quốc phòng nằm 
trong cơ cấu của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, tức là xác định một mối 
quan hệ rất cơ bản, nội tại không thể 
thiếu được mà bản thân nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa phải giải quyết. Nếu 
không giải quyết tốt thì không thề có 
sự bảo đảm chắc chắn cho một nền 
kinh tế phát triền cao, không thề có 


(I) F. Ăng-ghen : Chống Ðug-rinh, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 2Ô0. 


tiềm lực dồi dào cho một nền quốc 
phòng vững mạnh. | 

Điều đó giải thích vì sao chúng ta 
chủ trương kinh tế kết hợp uới quốc 
phỏng. quốc phỏng kết hợp uới kinh 
(. Sự kết hợp theo hai chiều nhằm 
làm cho kinh tế và quốc phòng thống 
nhất với nhau, nương tựa vào nhau, 
thúc đầy nhau cùng phát triền 


Nhin vào thực tế, ta có thê thấy rõ 
điều đó. Bằng việc tồ chức và cải tạo 
lại đồng ruộng, trồng cây, làm thủy 
lợi, làm giao thông nông thôn, Vũ- 
thắng (Thái-bình) đã trở thành một 
điền hình thâm canh lúa. Đồng thời 
cũng nhờ vào những việc làm đó, Vũ- 
thắng có nhiều vật che khuất đề ngụy 
(trang. nhiều vật chướng ngại, đặc 
biệt là có giao thông liên hoàn, từ đó 
có những điều kiện mới tốt hơn trước 
đề tồ chức làng xã chiến đấu. Hiện 
nay, Vũ-thắng đang đặt vấn đề rất 
đúng là, muốn đưa phương tiện cơ 
giới vào đồng ruộng và tham gia 
chiến đấu ở địa phương, thì phải làm 
đường rông hơn và rải đá. 

Trong thời đại ngày nay, chiến 
tranh là thứ thách toàn diện đối với 
nổi nước, mỗi dân tộc. tác động sâu 
sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, đặc 
biệt đối với kinh tế. Do đó, kinh tế 
của bãt cứ nước nào cũng không thề 
phát triền yên ồn nếu bất chấp các quy 
luật của chiến tranh, không chú ý 
đến những dự kiến của chiến lược 
quân sự, đến việc sử dụng các nguồn 
dự trữ chiến lược phục vụ mục đích 
quốc phòng. Chiến tranh càng biện 
đại, tính bất ngờ, sự tàn phá càng 
cao, thởi gian cho phép đề tồ chức lại 
nền kinh tế càng eo hẹp, Do đó ngay 
trong việc tô chức và xây dựng nền 
kinh tế thời bình, bao giờ cũng phải 
Lính đến yêu cầu tồ chức lại nền kinh 
tế theo thời chiến, đến những yếu tố 
thích nghĩ với thời chiến. 

Tủy theo tồ chức kinh tế xã hội, 
những đặc điểm và truyền thống của 
mỗi nước, việc tö chức lại nền kinh 
tế theo thời chiến của mỗi nước có 


sự khác nhau. Song, hầu như không 
một nước nào lại không phải giải 
quyết các vấn đề sau đây (loại trư 
trưởng hợp tiến hành chiến tranh dựa 
vào tiềm lực kinh tế của nước ngoài 
ở mức độ này hay mức độ khác): 

— Huy động lực lượng công nghiệp. 
nông nghiệp. giao thông vận tải, thông 
tin, bưu điện. 

— Mở rộng việc xây dựng những 
khu công nghiệp mới. sơ tán những 
khu công nghiệp trong vủng bị uy 
hiếp. 

— Xây dựng bồ sung mạng lưới 
đường sá, giao thông. 

—= Động viên sức ngưởi cho tiền 
tuyến, tồ chức lại sức người ở hậu 
phương. đào tạo dội ngũ cán bộ diều 
hành sản xuất mới. 

— Động viên mọi nguồn lương thực 
và định ra chính sách tiêu dùng lương 
thực nghiêm ngặt. thời chiến. 

— Áp dụng những biện pháp tài 
chính mới. 

— Xây dựng lại và điều chỉnh lưu 
thông ngoại thương, 

— Tồ chức lại vi‡c quản lý kinh tê 
thời chiến. 

Những khối lượng công việc đồ sộ 
và phức tạp ấy đòi hỏi người ta phải 
tính toán và trủ liệu trước. Trong 
việc này, ai biết trủ liệu sớm, nhìn 
ra vấn đề sắc sảo hơn và giỏi tồ 
chức hơn, người đó sẽ nắm được ưu 
thế. 

Trải qua nhiều thế kỷ. đân tộc 
Việtnam đã từng phải suy nghĩ đề 
giải quyết vấn đề này. Tổ tiên ta đã 
từng giải quyết thành công mỗi qưan 
hệ giữa kinh tế và quốc phỏng, giữa 
thời bình và thời chiến, đã xây dựng 
được những thê chế khá hoàn chỉnh. 
tích lũy được nhiều kính nghiệm quý. 
cần được khai thác. 

Trong lịch sử hiện dại. chúng ta đã 
từng đương đầu với bọn đế quốc có 
tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh. 
Phải tiến hành chiến tranh trong điều 
kiện nền kính tế còn nghèo nàn. lạc 
hậu, chúng ta đã giải quyết thành 


l; 


công việc sử dụng với hiệu quả cao 
khả năng của nền kinh tế ấy. Chúng 
ta đã có những kinh nghiệm trong 
việc xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng, chuyền nền kinh tế từ thời 
bình sang thời chiến, xây dựng và 
phát triền kinh tế trong chiến tranh; 
kết hợp khả năng kinh tế trong nước 


với tranh thủ viện trợ kinh tế của: 


nước ngoài.. Những kinh nghiện này 
cũng cần được tông kết đề vận dụng 
vào hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, những 
kinh nghiệm cũ không thê đáp ứng 
đầy đủ những dòi hỏi mới. Vì vậy, 
cần học hỏi, tham khảo kinh nghiệm 
của các nước anh em, đồng thời phải 
suv nghĩ, sàng tạo ra những cách làm 
mới. 


THẾ CHIẾN LƯỢC CỦA XÂY 
DỰNG TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG 
MỌI MẶT TRONG THỜI BÌNH 
VÀ SỬ DỤNG SỨC MẠNH TÒNG 
HỢP TRONG CHIẾN TRANH 


Nền quốc phòng toàn dân hiện đại 
của Tô quốc Việtnam xã hội chủ 
nghĩa đựa trên tiêm lực ngày càng 
lớn mạnh của đất nước. Tiềm lực đó 
được tạo nên bởi nhiều yếu tố về 
chính trị, kinh tế, văn hóa. khoa học 
kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật 
quản sự, cơ sở vài chất kỹ thuật của 
xũ hội xã hội chủ nghĩa. Tiêm lực đó 
là thành quả của công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang 
tiền hành. 


Quốc phỏng là một mặt quan trọng. 


trong đời sống xã hội. Việc xây dựng 
quốc phòng trong thời bình thường 
ở đưới đạng tiềm lực — tiểm lực mọi 
mãi của đất nước đề chống xàm lược. 
khi đất nước có chiến tranh; những 
tiêm lực đó được chuyên hóa thành 
sức minh trực tiềp để tiến hành chiến 
tranh, đáẳnh thắng kẻ thủ. Sự chuyền 
hóa đó được thực hiện bằng công tác 
động viên chiến tranh và việc tÓ 


chức lại toàn bộ cuộc sống xã hội 
theo yêu cầu thời chiến. Còn sức 
mạnh tông hợp lại là một khải niệm 
khác.. Sức mạnh tồng hợp tuy trước 
hết cũng do nhiều yếu tố tạo thành, 
nhưng nó còn nhờ tính năng động - 
chủ quan của con người tạo ra, nhờ 
ở việc biếL huy động uà sử dụng mọi 
ếu lổ tạo thà:ch ưu thế trong một thời 
điềm nhất định đề chiến thẳng kể thù. 
Như vày là, không xây dựng được 
tiêm lực quốc phòng mọi mặt thi 
không thề có sức mạnh trực tiếp đề 
giành thẳng lợi trong chiến tranh. Đã 
có sức mạnh rồi mà không có nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh tài giỏi thị 
cũng không thề có sức mạnh tông hợp. 
tạo được ưu thế đề chiến thắng kẻ 
thù. Không nên lẫn lộn khái niệm 
quốc phòng với khái niệm chiến tranh, 
tiềm lực quốc phỏng mọi mặt với sức 
mạnh tông hợp của chiến tranh. Càng 
không nên lẫn lộn những vấn đề dỏ 
trong hành động và trong tô chức 
thực hiện. Điều này có ÿ nghĩa rãi 
quan trọng, vì trong khi một số bỏ 
phận đất nước bị chiến tranh uy hiếp. 
thì đại bộ phản đất nước vẫn ở trạng 
thái hòa bình xây dựng, nhưng trên 
mức độ nào đó, vẫn chịu sự tác động 
của những quy luật chiến tranh. 
Trong tình hình ấy, ở đâu và lúc 
nào có vêu cầu động viên chiến tranh 
và dộng viên đến mức nào, thì phải 
động viên tới mức đó. Trái lại, ở nơi 
khác hay vào lúc khác, nếu không 
có yêu cầu của chiến tranh trực tiếp, 
thì ở đó phải trả lạicho xã hội và con 
người cuộc sống bình thường đề lao 
động và xây dựng. 
_ Chúng ta nhớ lại những hình ảnh 
«tay cày tay súng, tay búa tav súng» 
đã nảy sinh như một sự tích anh 
hùng của Việt-nam thời kỷ chồng Mỹ, 
cứu nước. Miền Hắc xã hội chủ nghĩa 
vừa trực tiếp đánh trả máy bay, tàu 
chiến Mỹ, vừa sẵn xuất và chỉ viện 
sức người sức của cho tiền tuyển 
lớn miền Nam, Củng với nếp sống 
đó, chúng ta có nhiều kinh nghiệm 


quý về lãnh đạo ++!À chức thực hiện. 
Ở nhiều nơi nhờ chuãn +; “hiên 


đấu tốt, cho nên vừa sản xuất vưa.- 


chièn đấu, phục vụ chiến đấu. chỉ 
viện tiễn tuyến tốt. 


Giữa các địa phương trong nước, 
tình hình chuyền biến giữa hòa bình 
và chiến tranh, giữa hậu phương và 
tiên tuyến không giống nhau, thì quy 
luật của chiến tranh cũng tác động 
không giống nhau đến các địa phương, 
và không thề áp dụng như nhau Ở 
các nơi công tác động viên thời chiến 
và tô chức lại cuộc sống theo thời 
chiến. Nhưng về nguyên tắc, ở đâu có 
chiến tranh trực tiếp thì ở đó phải 
trở thành tiền tuyến, phải tông động 
viên và áp dụng mọi biện pháp cần 
thiết để chiến thắng. Cả nước phải 
làm nhiệm vụ của hậu phương, phải 
có nghĩa vụ chỉ viện mọi mặt đề tiền 
tuyến đánh thắng theo tính thần mỗi 
địa phương vì cả nước, cả nước vì 
mỗi dịa phương. Trong hậu phương 
lại phải phân biệt hậu phương trực 
tiếp và hậu phương lớn, đề xác định 
mức độ khần trương khác nhau. có 
sự ưu tiên khác nhau giữa kinh tế 
và quốc phỏng cho phủ hợp với từng 
nơi, từng lúc. 

Tình hình mới còn đặt ra những 
yêu cầu mới về mặt tô chức và quản 
lý kinh tế cũng như xã hội. Tô chức 
"phải vừa phù hợp với sản xuất vừa 
phù hợp với chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu, tồ chức phải chặt chẽ 
nhữ»g ¬ñng phải thật uyên chuyền, 
linh hoạt có tụt ‹oí-h nghỉ với mọi 
tỉnh huống. Thí dụ, khi v3 “no ra 
một đơn vị tự vệ, ta phải tính : đơn 
vị đỏ sẽ phải đánh với đối tượng nào, 
đánh ở đâu, có thề có những tình 
huống nào đề quyết định biên chế, tồ 
chức, trang bị và huấn luyện. Song tự 
vệ (cũng như dân quân) là lực lượng 
vũ trang quần chúng, không thoát ly 
sản xuất, chiến đấu cũng là đề bảo 
vệ sản xuất. Do đó, còn phải tính tô 
chức nó như thế nào đề phù hợp 
với những đặc điềm ; điều kiện' và quy 


luật của tô chức sản xuất. Cái quan 
trọng nhất là hiệu lực của môi tô 
th^ đối với sản xuất, chiến đấu và 
sản sàng chiên đau:>—‹sw nhảj chòng 


lối phô trương hình thức, tốn pHí—~-— - 


thời gian, sức lực và tiền của. 

Đối với chúng ta ngày nay, môi LÔ 
chức từ cơ sở trở lên, thuộc các xí 
nghiệp, công trường; nông trưởng, 
lâm trưởng, hợp tác xã, cơ quan, 
trường học, các đội giao thông, các 
đoàn (đội) làm công tác thăm dò, 
khảo sát, các đơn vị đánh, bắt cá trên 
sông, trên biến... cần phải tồ chức 
như những đơn vị chiến dấu: có chỉ 
huy, có trang bị vũ khí và thông tin 
cần thiết, có phương án chiến đấu và 


-được luyện tập chiến đấu theo các 


(inh huống dự kiến. Kinh nghiệm có 
ý nghĩa phô biến là, tô chức nếp sống 
quản sự hóa một cách khoa học thị 
không bao giờ làm suy yếu sản xuất, 
mà trái lại càng thúc đầy sẵn xuất. 
Lao động sản xuất đề xủdu dựng c¡nh 
tế. cẳửng cố quốc phỏng, làm cho nước 
(qa ngài mọt giàu mạnh, là điều kiện 
sông còn của chúng ta. Trước những 
đm na 0à hành động của kẻ thủ hiện 
na, chủng ta không thể sản xuối 0à 
xtâu dựng được nếu chúng ta không 
chuẩn bị chiến đầu 0à chiến đấu tốt. 


THỂ CHIẾN LƯỢC CỦA 
SỨC MẠNH TẠI CHỖ 


Đề sẵn sàng chiến đấu chỗng những 
hình thái mới của cuộc chiến tranh 
do kẻ thủ gây ra, việc xâv dựng thế 
chiến lược của sức mạnh tại chó là 
®'Aa hết sức quan trọng. Sức mạnh 
Lại chô siờN: Ð°m những yêu tố : những 
con người đã đứng :‹‹- is... chủ vận 
mệnh của mình, có ý thức đọc lạp-, 
chủ, tự lực tự cường sâu sắc ; những 
cơ sở vật chất dội dào bảo đảm hậu 
cần tại chỗ và có thế liên Roàn «làng— 
nước ® tại chỗ. Các yếu tố đó được 
chuẩn bị theo một ý đồ chiến lược-và 
những tư tưởng chỉ đạo thống nhất, 
phù hợp với những diễêu kiện của 
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« thiên — thời, địa lợi, nhân hòa? 
trên từng địa bàn và trên tất cả các 


địa bàn của cả nước. Đó là sức mo¬* 
to lớn nhất đề t:za..kaun cuộc chiến 


tranh nhân đân tất thắng bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

Tư tưởng về xây dựng sức mạnh 
tại chó của Đảng ta chứa đựng một 
nguyên lý cách mạng vĩ đại là bỏi 
dưỡng và khai thác nguồn sức mạnh 
vô tận của quần chúng cách mạng, 
thực hiện toàn dân xây dựng 
đất nước và bảo vệ đất nước, 
toàn dân làm quốc phòng, toàn 
dân tiến hành chiến tranh báo vệ Tô 
quốc. Tư tưởng đó là sự kế thừa 
những truyền thống và đi sản quản 
sự lâu đời của dân tộc ta, phủ hợp 
với những phầm chất tốt đẹp của con 
người Việt-nam. Tư tưởng đó cũng là 
cơ sở lý luận đề giải thích vì sao Đảng 
ta chủ trương: *pừa xâu dựng kinh 
(ế (rung tương 0uừa phát triền kinh tế địa 
phương, kết hợp kinh tế trung trơng 
bởi kinh tế địa phương trong một. cơ 
cấu kinh tế quốc dân thống nhàt ® (2); 
«xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp " (3); biến mỗi 
cơ sở là một trận địa. mỗi huyện là 
một pháo đải, mỗi tỉnh (thành phố) 
là một đơn vị chiến lược ; mỗi còng 
đân vừa là người lao động sản xuất 
giỏi vừa là người chiến sĩ bảo vệ Tô 
quốc kiên cường. 

Đề xây dựng sức mạnh tại chỗ, 
chúng ta cần tập trung giải quyết tốt 
những vấn đẻ vừa cấp bách vừa cơ 
bản sau đây : 

1 — Xóa bỏ sự mất càn đối trong 
cơ cấu kinh tế, trong phân bữ sẽ 
cư, trong cƠ cấu œ—— 'I0nE vận tài 

= : øg xấu từng ngày, từng 

ơ đến nhiều mặt của đời sống xã 
hội. Ra sức phát triển nông nghiệp; 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và một sỐ 
ngành trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 
làm nghiệp, ngư nghiệp nhằm bảo 
đảm yêu cầu về lương thực, thực 
phầm, hàng tiêu dùng, tạo nguyên 
liệu cho công nghiệp, tăng nhanh 
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hàng xuất khầu, tXng sh«nh sực mạnh 
tai chỗ e9 Các tính, huyện trong c:t 
nước, tạo điều kiện từng bước ctta 
thiện đời sống cho nhân dân và báo 
đảm hậu cần tại chỗ cho các lực lượng 
vũ trang. Đồng thời nhanh chóng phát 
triền giao thòng vàn tải và thông tu 
bưu điện nhắm đáp ứng mau lẹ xvêu 
cầu sản xuất, chiến đấu và sẵn Sàng 
chiến đấu trong mọi tình huống. 

Một nền kinh tế đang tử sản xuất 
nhỏ, từ một nẻn nông nghiệp lạc lhầiậạu 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
lại bị địch họa và thiên tại liên tiIŒp, 
một néẻn kinh tế như vậy bị mất càn 
đối và khó khăn nhiều mặt, là điều 
dễ hiều. Song. không vì thế mà chứng 
ta không nghiêm khắc kiêm điểm đề 
thấy những khuvết điềm, nhược điềm 
của chúng ta trong việc chỉ đạo phát 
triền nông nghiệp. Trước tình hình 
và nhiệm vụ mới của cách mạng, nếu 
khỏng có những nỗ lực phi thường 
của cá nước, của tất cả các ngành, 
các cấp. của cả kính tế và quốc phòng 
thì khó có thê thúc đầy nền nông 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
phát triều mạnh mẽ, vững chắc. 

2— Địa lý tự nhiên, đất đai, khí 
hậu và tài nguyên của nước ta vừa 
anh hưởng lớn dến các hoạt động đu 
tranh vũ trang, đến sự phát triền của 
khoa học và nghệ thuật quân sự, vừa 
là những yếu tố căn bản ảnh hưởng 
đến việc xảy dựng kinh tế. 

Việc quy hoạch, phân vùng kinh tế 
và quốc phòng. khai thác ~*#1£ Yêu 
tÕ nói trên phải 1+ar1 SaO tạo thành thế 
chiã= ++ực liên hoàn của sức mạnh tại 
chỏ, và phải đạt được hai yêu cầu : 
1) có thê khai thắc được mọi ưu thế 
về tài nguyên thiên nhiên đề phát 
triền kinh tế toàn diện và củng cõ 
quốc phòng vững mạnh; 2) bảo đảm 
duy trì và phát triền được hoạt động 
kính tế trong điều kiện đất nước có 


(2). (3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, I977, trang 30, 33. 


chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh 
hiện đại, địch sử dụng vũ khí tầm xa, 
có sức phá hoại lớn, cho nên các cơ 
sở kinh tế càng trở thành đối tương 
đánh phá của chúng. | 


_— 


Phân bố dân cwœ xkà cần đối sức 
người. - —- 

Mật độ dân cư nước ta rất cao Ở 
vùng đồng bằng, đò thị. Trong khi đó 
ở nhiều vùng rừng núi, vùng biên, 
hải đảo, mật độ dân cư rất thấp. Đó 
là tỉnh trạng không có lợi đối với đời 
sống kinh tế cũng như quốc phòng 
của nước ta trong tình hình mới.Đảng 
ta chủ trương điều đân ở những vùng 
đòng dân đi xây dựng các vùng kinh 
tế mới. Đó là một chủ trương đúng 
đắn, xuất phát từ lợi ích kinh tế cũng 
như quốc phòng của nước ta. Thực 
hiện chủ trương này, chúng ta đã đạt 
được những kết quả bước đầu, thu 
được một số kinh nghiệm tốt. Song 
kết quả đạt được còn thấp so với yêu 
cảu. Với công tác có tầm chiến lược 
này. nếu tất cả các ngành,. các cấp. 
các đoàn thẻ không có sự cố gắng lớn 
và hợp tác chặt chẽ thì không the làm 
tốt dược. Cùng với công tác tư 
tưởng, phải coi trọng công tác tỒ 
chức và công tác chính sách nhằm 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi cho những người đi xây dựng 
vùng kinh tế mới ®* Đi có tô chức, đi 
có một tö chức đồng bộ; « Cán bộ, 
dàng viên gương mẫu, thanh niên trễ 
khỏe làm đầu tàu »... Đó là những kinh 
Bgx-24 tốt đề thực hiện thắng lợi chủ 
trương xây đựng -+ ~=z vùng kinh tế 
mới, những cứ điềm quốc phong ,... 
thề hiện tư tưởng xây dựng sức mạnh 
tại chỗ của Đảng. 


Cùng với việc phân bố lại dân eư, 
việc cân đối sức người cũng đang đặt 
ra những vấn đề mới. Sức người của 
môi nước bao giờ cũng được coi là 
nhân tố quan trọng hàng đầu của tiêm 
lực kinh tế và quốc phòng của nước 
đó. Khi đánh giá vai trò sức người, 
phải xem xét cả số lượng và chất 


lượng. Nước ta ngày nay có hơn 50 triệu 
dân. Đây là số dân của một nước lớn, 
Trong những chỉ tiêu về chất lượng, 
người Việt-nam chúng ta có những 


_ phầm chất tuyệU Vơi 'đượo hun đúc 
- trong cả chiều dài của lịch sử văn minh 


đân tộc. Nhân dân ta có truyền thống 
bất khuất trước giặc ngoại xâm, mỗi 
khi Tô quốc làm nguy thì triệu người 
như một, đoàn kết đề giết: giặc, cứu 
nước; trong chiến đấu thì đũng cảm 
ngoan cường mưu trí; tronơ lao động 
thì cần cù. sáng tạo. 


Ngày nay, nhàn dân ta lại có nguồn 
sức mạnh mới. Đó là sức mạnh của 
Linh thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, sức mạnh của chính aighĩa, của 
tính thản yêu chuộng hòa bình, yêu 
quý nẻn độc lập tự do của dân tộc 
mình và yêu quý nền độc lập tự do 
của các đàn tộc khác ; chiến đấu vì lợi 
ích: sống còn của đản Lộc mình và 
cũng vi lợi ích sống còn của các đân 
tộc khác ; chiến đấu vì hòa bình, độc 
lặp dân tộc và chủ nghĩa xã hội của 
Việt-nam và vì cách mạng thế giới. 


Tuy nhiên, tiến hành chiến tranh 
bao giờ cũng phải tính toán cần thận. 
Đất nước có chiến tranh đòi hỏi phải 
huy động một khối sức người rất lớn 
đề chiến dấu và phục vụ chiến đấu. 
Nếu năng suất lao động xã hội càng 


thấp thì khối sức người phải huy động 


càng cao. Khi động viên sức người 
cho chiến tranh, nhất thiết phải cân 
đối giữa tiên tuyến và hậu phương, 
báo đảm cho tiền tuyến đánh thắng, 
đồng thời hậu phương vẫn duy trì 


ti ^ÔG nống sản xuất, chiến dấu, 
vi 1C k ° ® & 
PHWE vn. VI NGA -© =h¡ viện cho 


tiên tuyến. 


..~.... 


Khái niệm “sức người» ngày nay 
không thề hiều như là nhân công? 
một cách chung chung. Chiến đấu 


cũng như sẵn xuất ngày nay đều là 


lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, 
theo ngành, nghề rất khác nhau. Việc 
đào tạo và sử dụng sức người trong 
thời bình và thời chiến, trong quản 
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đội và ngoài xã hội phải đồng bộ, ăn kinh nghiệm phong phú và quý bầu 
khớp. Việc đăng ký và quản lý các trước đày về mặt quân sự, đông thờit 
lực lượng hậu bị của sản xuất và đầy mạnh công tác “nghiên cứu lw 
chiến đấu và việc động viên những luận quân sự, làm cho khoa học và 
lực lượng ấy theo nhu cầu chiến — nghệ thuật quân sự thật sự đóng góp 
tranh phải chát chẽ, chính xác. vào Sự nghiệp xày dựng nền quỐc 
hòng toản dân, hiện đại, vị . 
Dù cho chúng ta có làm tốt tất cả nh bảo vệ Tồ quốc vã hội xà 


những việc nói trên thì cũng chỉ làm nghĩa. là điều rất quan trọng và thiết 
giảm nhẹ chứ không thể làm mất đi thực, 


cải mâu thuẫn về sức người trong 
chiến tranh. Không có con dường nào 
khác, ngay từ bày giờ 0a phải thu 


Khoa học và nghệ thuật quần sư 
Việt-nam trong tình hình hiện nay 


hút thêm sức người oàảo lao động sẵn cần quản triệt những tư tưởng chiến 


xuất, uừa phải không ngừng tăng năng lược của Đảng là làm chủ tại chỗ đề 
suất lao động xã hội (4). Điều đó tiêu diệt địch, tiêu diệt địch đề làm chủ : 


tiến công, đanh thẳng (trận đầu. nqgœụu 
từ thời gian đầu, Ở địa đầu của TÔ quốc 
vụ quân sự»; “quản đội là trường 0à trên dịa đầu của mỗi địa phương : 
học lớn đề đào tạo những công dàn đập tan quản xâm lược bằng sức mạnh 
trở thành người chiên sĩ tốt, người tồng hợp lớn nhất ngay lừ dầu, kiên 
lao động giỏi ». là đúng đắn. quyết bảo oệ từng tấc đất của Tö quốc, 
" bảo né tỉnh mạng 0à tài sản của nhán 
Chúng ta còn nhiều thiếu sót tron§# qgận (a. 
công tác quản lý và sử dụng sức lao 
động. Các lực lượng vũ trang nhàn 
dân ta nèn nghiệm khắc xem lại Việc 
quán lý và sử dụng lực lượng của 
mình, Hiện tượng “nước sông, công 
linh? đo sự yếu kém trong tô chức, 
chỉ huy gây ra văn còn, Quản đội tà 
đang quản lý một khối lớn sức người 
hạng nhất của đất nước - một tiềm 
lực quý nhất đề chiến đấu, sẵn sàng 
chiến đấu và xây dựng kinh tế. Thước ta. 
đo quan trọng nhất đề đánh giá mức Khoa học và nghệ thuật quân sự 
độ hoàn thành nhiệm vụ là hiệu suất - cần tìm ra cdch đảinnhh cho từng người. 
chiến đấu. chất lượng sẵn sàng chiến từng nhóm người đến cách đánh ew= 
đấu, hiệu quả kinh tế trong lao động cả nước, cả đã _lâa-. 48 lén giết 
gan xuất, Đã đến lúc kiến thức kinh O quốc thân yêu. Đồng 
tế phải được gắn liên v Thời nó phải giải quyết vấn đề kết 
" \0nỆ kiến thức hợp tác chiến tại chỗ của chiến tranh 
tung của cận bộ quản đội ta ngày - nhàn dân phát triên cao ở khắp nơt 
HH5 trên đất nước ta với tác chiến tập 


Đầy mạnh công tác tổng kết và  trunề — cơ động của các bình đoàn 
nghiên cứu khoa học và nghệ thuật chủ lực của các cấp. Những bình 
quàn sự Việt-nam. 


chứng tỏ chủ trương thu hút * trai 
trắng đếñ tuôi lao động, làm nghĩa 


Những tư tưởng chiến lược đỏ ca 
Đăng hoàn toàn phù hợp với những 
điều kiện ngày nay của đất nước ta 
và thế giới. Nhin vào sự so sánh thế 
và lực tông hợp của ta và quân xâm 
lược trên đất nước ta, chúng ta có 
điêu kiện đánh địch trên thế và lực 
mạnh hơn, dù kẻ địch có huy động 
số rãt lớn quản vào xâm lược nưước 


Trong tình hình hiện nay, nhiều vấn —r— . 
đề lý luận vẻ khoa học và nghệ thuật (4) Nếu chúng ta thực hiện cơ giới hóa lao 
: tị h đã VÌ vâu động nông nghiệp ?0 —80% cho vùng đồng 
quản sự CN ( kó á< sh tụt Ì VẬY, bảng sông Hồng, chúng ta có thề dôi ra mãy 
tăng cường còng tác tông kết những — triệu lao động. 


2) 


đoàn chủ lực nàv gồm những quân 
tính nhuệ, có các loại quàn chủng, 
bình chủng được trang bị mạnh và 
rất mạnh, được huấn luyện tốt, chỉ 
huy giỏi. Những “quả đấm ® chủ lực 
này được «tự do» hoạt động trên 
nền tẳng của chiến tranh nhân dân 
phát triền rất cao ở khắp nơi. Nó chỉ 
tiến hành các chiến dịch phòng ngự 
trên những hướng cần thiết. bằng 
những lực lượng cần thiết. Phương 
thức tác chiến chủ yếu của nó là thực 
hiện những chiến dịch phản công và 
Liên công, đánh tiêu diệt lớn những 
lưrc lượng chiến lược của địch. 


Cùng với cách đánh của các bình 
đoàn chủ lực, phải rất coi trọng cách 
đanh của các lực lượng vũ trang địa 
phương tác chiến tại chỗ. Đó là cách 
đánh đề giam chân, làm suy yếu và 
tạo ra thế chia cắt quân địch, tạo 
thuận lợi cho các lực lượng cơ động — 
tập trung thực hiện dánh tiêu diệt 
lớn. dứt điềm. Đó còn là cách đánh 
của các lực lượng vũ trang địa phương 
dược tồ chức và trang bị mạnh, sử 
dụng một cách phỗ biến vũ khí và 
phương tiện tương dối hiện đại và 
hiện đại. Cách đánh ấy dựa trên cơ 
sở sức mạnh tại chỗ, làm chủ tại chỗ 
về mọi mặt; dựa trên kết quả của 
công tác chuâần bị cho đất nước chống 
Kảm lược đã được thực liện nghiêm 
túc, toàn diện từ thời bình. Vì vậy 
cần đặc biệt coi trọng việc chuần bị 
về kinh tế, về lực lượng, về chiến 
trưởng, về dự trữ chiến tranh và bảo 
đảm hậu cần tại chó của tất cả các 
địa phương trong cả nước. 

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ 
quốc trước hết được thể hiện ở việc 
bảo vệ từng địa phương. Cho nên, cần 
coi trọng công tác tô chức phòng thủ 
khu vực và sẵn sàng chiến đấu trong 
từng khu vực, theo quan điềm phòng 
thủ “liên hoàn °*, nghĩa là trận địa nối 
liền trận địa trong các làng, xã chiến 
đấu; các xã trong địa bàn huyện; các 
huyện trong địa bàn tỉnh: các tỉnh 
trong địa bàn quân khu ; từ nội địa 


đến biên giới, từ đất liền tới vùng 
biên và hải đảo... Mỗi cấp từ xã trở 
lên quân khu phải có lực lượng cơ 
động trong tay. tò chức những khu 
phòng thủ then chốt. Đồng thời biết 
khai thác và lợi dụng địa thế «thiên 
hiểm » của mình, kết hợp với sự khéo 
léo về tồ chức hỏa lực, tạo thành một 
hệ thống công sự — vật chướng ngại 
vững chắc với hệ thống hỏa lực mạnh 
mẽ, nhằm tiêu diệt địch, bảo vệ địa 
phương một cách kiên quyết, vững 
chắc. Trên tất cả các địa phương, còn 
phải lo tạo thế đứng chân và tác chiến 
của quân chủ lực. Như vậy cần có sự 
phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ về sử 
dụng lực lượng, tồ chức hỏa lực, tồ 
chức chỉ huy và tô chức bảo đảm theo 
kế hoạch chiến lược. phương án tác 
chiến chiến dịch và chiến đấu đã được 
phê chuẩn. Và đề phối hợp. hiệp đồng 
tốt, đồng thời bồ sung và hoàn chỉnh 
các phương án tác chiến, cần tồ chức 
diễn tập tử thấp lên cao. 


` 


THỂ CHIẾN LƯỢC CỦA HẬU 

PHƯƠNG VỮNG MẠNH TOÀN 

DIỆN VÀ HẬU CÂN TẠI CHỖ 
HÙNG HẬU 


Học thuyết quân sự Mác—L.ê-nin đã 
khẳng định vai trò của hậu pharơng 
trong chiến tranh, coi hậu phương là 
nhân tố thường xuyên quyết định 
thắng lợi của chiến tranh. Thực tiễn 
chiến tranh cách mạng ở nước ta cũng 
đã chứng minh điều đó: * Không thề 
nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, nếu không 
có miền Bắc xã hội chủ nghĩa Ð @). 

Đó là một trong những kinh nghiệm 
lịch sử lớn nhất trong chiến tranh. 
Kinh nghiệm đó khẳng định tính tất 
yếu của vấn đẻ cách mạng cả nước 
ta phải đi lên chủ nghĩa xã hội. Chi 
có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho 


(5) Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1977, trang 28. 


b5) 


Tô quốc ta hùng mạnh, bảo dảm cho 
đắt nước ta mãi mãi độc lập tự do, 
nhân đân ta ấm no, hạnh phúc. Ngày 
nay, với đối tượng chiến lược mới, 
chắc chắn các loại hình của chiến tranh, 
các phương thức và các thủ đoạn 
chiến tranh cũng sẽ có sự phát triền 
mới. Kế địch khi đã sai lầm về đường 
lối thì khó tránh khói sai lầm về chiến 
lược ; khi tham vọng quá lớn nhưng 
khả năng có hạn, thì khó trảnh khối 
phiêu lưu, tàn bạo. Trước đối tượng 
như vậy, ta không được phép loại trừ 
khả năng xảy ra một cuộc tiến công 
xâm lược lớn, nhằm thôn tính nước 
ta. Đó là một hình thái chiến tranh 
xâm lược quy mỏ lớn. Thực tế hiện 


nay, chúng đã dùng hình thái chiến. 


tranh hạn chế, chiến tranh biên giới, 
xâm lấn hải đảo, vùng biền, nhằm tiêu 
hao sức mạnh của ta, phá hoại công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân đân ta. Rồi đây, trong tương lai 
có thể nảẳy sinh ra những hình thái 
mới khác nữa. Vì thế. việc chú trọng 
theo sát diễn biến của tình hình, sớm 
dự kiến và xác định được những hình 
thái chiến tranh có thể xảy ra là điều 
đặc biệt quan trọng. Có làm được như 
vậy, mới g1úp ích cho việc chuần bị 
đãy đủ và toàn điện, bảo đảm lúc nào. 
tình huống nào cũng giành được thê 
chủ động và chắc thắng. 

Trong điều kiện chiến tranh ngày 
nay, với những phương tiện hiệu 
đại đồ bộ bằng đường không, 
đường biên, đường sông, với những 
vũ khí tầm xa, có sức phá hủy 
lớn mà địch có thẻ dùng, trong điều 
kiện đất nước ta íL có chiều sâu lãnh 
thô, không một địa phương nào được 
phép cho rằng mình chỉ là hàu phương 
hoặc chỉ phải trực tiếp đối phó với mội 
hình thái chiến tranh nào đó. Cho nên 
từng địa phương, từng khu vực, phải 
chuẩn bi toàn diện, dự kiến mọi tình 
huống, kề cả tình huống xâu nhật, 
Dĩ nhiên, về mặt chiến lược và Kế 
hoạch chiến lược, cần có sự phản biệt 
giữa vùng này với vùng khác dề chỉ 
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đạo công tác chuần bị cụ thể, đối phó 
với một cuộc chiến tranh cụ thề trên 
cơ sở những dự đoán khoa học, đề có 
sự ưu tiên khác nhau, phân biệt và xác 
định thứ tự công việc khác nhau. 

Cả nước và từng địa phương chu:ìn 
bị chống chiến tranh xàm lược, ph:i 
đặc biệt coi trọng công tác chuần bị 
kinh tế đề bảo đảm hậu cần tại chòỏ. 
Mọi người đều biết, chiến tranh càng 


"hiện đại, những hoạt động dánh phá 


của dịch nhằm tiêu điệt nguồn sản 
xuất và nguồn vận tải tiếp tế càng ác 
liệt, xảo quyệt, thì khối lượng vắt 
chất kỹ thuật được sử dụng càng lớn, 


cảng phức tạp. Vì vậy công tác bảo 


đảm hậu cần cho chiến tranh ngày nay 
chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. 

Đối với chúng ta, với thế trận tại 
chỗ, rộng khắp của chiến tranh nhàn 
dân bảo vệ Tô quốc, công tác hậu 
cần của đất nước. của quân đòi cũng 
phải được chuần bị và triền khai 
một cách tương ứng. Đỏ là việc phải 
dự trữ chiến lược các nguồn cúa cải 
vật chất theo những yêu cầu của kế 
hoạch chiến lược đề phản chia lượng 
dự trữ ấy cho các hướng, các chiến 
trưởng khác nhau ; phải tính tới việc 
xây dựng hệ thống giao thông. vận 
tài, hệ thống kho tàng, hệ thống 
những cơ sở sửa chữa vũ khí, phương 
tiện và hoạt động của chúng trong 
chiến tranh. Đặc biệt. phải coi trọng 
công tác dự trừ tại chỏ, hậu cần tại 
chỗ của các cấp. dặc biệt là cấp tỉnh 
và quân khu, đề giảm nhẹ cho công 
tác vận chuyên trong điều kiện khác 
nghiệt của chiến tranh, hoặc trong 
hoàn cảnh tạm thời bị bao vay, bị 
dứt dường giao thông, tạm thời bị 
chia cắt chiến lược. 

Một công việc mới mẻ và phức tập 
là còng tác chuẩn bị, dự tính cho được 
nhu cầu mọi mặt trong thời gian đầu 
của chiến tranh, 0à uiệc tồ chức huy 
động toàn bộ nền kinh tế quốc dẻdn: 
công nghiệp, nòng nghiệp. giao thông 
oản tải, thông tín bưa điện... nhằm 
cùng ứng cho nhụ cầu trong thời gian 


tiếp theo của chiến tranh. Chúng ta 
chỉ có thề làm tốt công tác phức tạp 
ấy bằng việc nắm chắc tiêm lực mọi 
mặt của đất nước, của từng địa 
phương trong thời bình ; đăng ký, 
quản lý chặt chẽ và đặt các ngành 
kinh tế vào kế hoạch động viên cho 
sát với khả năng thực tế từng lúc, 
tứững nơi. Muốn tạo nên thế trận tại 
chỏ, rộng khắp, nhưng liên hoàn, 
ngoài việc phải thống nhất về tư 
tưởng. tồ chức, kế hoạch, nhất thiết 
phải có cơ sở vật chất, có cấu trúc 
hạ tầng đề bảo đảm. Đó là hệ thống 
giao thông, vận tải và thông tín, bưu 
điện phát triên, tức là có trục giao 
thòng chiến lược xuyên suối, vững 
mạnh nổi thông từ Bắc xuống Nam, 
từ Đông sang Tây, được tô chức 
*kép» gồm cả đường ống, đáp ứng 
yêu cầu của các tuyến phòng thủ ở 
những vùng biên giới, hải dảo: có 
cac tuyến đường ngang dọc nối liền 
các trục giao thông chiến lược, bảo 
đảm cho việc vận chuyền bằng cơ 
giới của các binh đoàn chủ lực tác 
chiến. Đồng thời, hệ thống thông tin, 
bưu điện phải bảo đảm thông suối 
nhanh chóng, chính xác đến tận các 
cơ sở, nhất là các vùng xung yếu. 

Đã đến lúc lý luận về hậu cần quân 
sự phải trở thành một bộ môn lý 
luận của khoa học quân sự hiện đại. 
Lý luận đó mang tính chất kinh tế — 
kinh tế quân sự. Nếu không có lý 
luận đó thì khó có thê chỉ đạo tốt 
công tác chuần bị trong thời bình, 
chuần bị ngay trong quá trình xây 
dựng kinh tế với củng cố quốc phòng 
trong thời bình, trực tiếp góp phần 
giai quyết việc bảo đấm về mặt vật 
chất kỹ thuật cho các lực lượng vũ 
trang và toàn dân chiến đấu. 


Lí 


Trong thử thách mới. mỗi người 
Việt-nam yêu nước xã hội chủ nghĩa 
đều sẵn sàng xả thần vì Tô quốc. Vấn 
đề then chốt đang đặt ra trước mi 
người chúng ta là phải biết quú trọng 
thời gian. vì thời gian đối với chúng 
ta lúc này chính là lực lượng. Chúng 
ta chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc dẻ cho 
thời gian trôi qua một cách vô ích. 
không ra sức khắc phục những khó 
khăn, nhược điểm, khuyết điểm về 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội và 
những hiện tượng tiêu cực khác trong 
đời sống xã hội, không thật sự tòn 
trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập thẻ xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động, không tìm mọi cách 
với ý thức tự lực tự cưởng cao, đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế. 
củng cố quốc phòng, cải thiện đời 
sống nhân dàn. Hoặc là, vươn lên 
như *®Phừ Đông »® trong cao trào hành 
động cách mạng của hàng chục triệu 
quần chúng đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tö quốc xã hội chủ 
nghĩa, giành lấy cuộc sống ắm no. 
văn mỉnh và hạnh phúc cho toàn dân 
và một nền hòa bình, độc lập, tự do 
bền vững cho đất nước, góp phần vào 
sự nghiệp cách mạng của nhàn dàn 
lao động trên thế giới- 


Xây dựng cho được một thế chiến 
lược mới đề giữ nước trong tình hình 
hiện nay thực chất là vấn đề tô chức 
lại toàn bộ đất nước đề tạo ra sức 
mạnh to lớn nhất, đủ sức đập tan 
quản xàm lược mới, nếu chúng đảm 
liều lĩnh mở cuộc tiến còng quân sự 
quy mô lớn vào nước ta, đồng thời 
cũng là đề bảo đảm cho chúng ta xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
bất chấp 
kẻ thù. 


mọi sự phá hoại của 


+ 


L) 


Người mở đường giải quyết cuộc 


khủng hoảng lịch sử của dân tộc 


ÀO những năm 20 của 
thế kỶử này, sau khi 


của Cần vương bị đập 
tÁU, phong trào giải phóng sôi nồi 
của nhản dân ta đứng trước một cuộc 
khủng hoẳng sâu sắc về dưởng lõi ®, 


Đoạn nhận xét trên đây trong 
phần mở đầu cuốn Dưới ld cờ bẻ 


0uang của Đảng, 0ì độc lập, tự do, ởì 
chủ nghĩa xä hội tiến lén giành 
những thẳng lợi mới của đồng chỉ Lê- 
Duän. đã miêu tì một cách khái 
quát tình hình thực tế nước tì hồi 
đầu thể kỷ 20 nhất là từ năm 1921 
đến năm 1929. 


Đây mới chỉ nói đến cuộc khủng 
hoàng đường lỏi ở giai đoạn sảu 


sắc. Thực ra, cuộc khủng hoàng 
này bất đầu diễn ra ngav từ 
khí thực dàn Pháp nỗ tiếng súng 


xâm lược nước ta, và từ khi nhàn 
đân ta nồi dậy cầm vũ khí chống 


+ 


các cuộc khởi nghĩa - 


HỒNG-QUẢNG 


bọn xâm lược cho dến khi Đảng của 
giải cấp công nhân Việt-nam ra đời. 
Trong thỏi gian đó. cách mạng nước 
ta thực tế đều nằm trong tỉnh trang 
cđen tối như không có đường ra». 
Dù có lúc, có phong trào giành được 
một thắng lợi nào đó nhưng rốt cuộc 
đều bị thực dàn Pháp đập tắt. Thất 
bại của các cuộc khởi nghĩa đó đều 
bắt nguồn từ nguyên nhân cơ bản là 
thiếu đường lối đúng. 


Vào những năm 20, cuộc khủng 
hoàng về đường lối đã lên tới đỉnh 


cao. Sau khi cuộc đấu tranh giải. 


phóng dưới ngọn cở ephò vua cứu 
nước» bị phá sản, sự nghiệp giải 
phóng lại được tiếp tục dưới ngọn cờ 
mới — ngọn cờ dân chủ tư sẵn, nhưng 
cũng không thủ được kết quá ơi hơn. 
Cuộc khúng hoàng về đường lỗi 
không những không được giải quyết, 
ma lại đòn trầm trọng hơn, 


Vì sao vậy 2 


là vì cÃ trong thời kỹ trước và 
thời kỷ sau, những người yếu nước 
đều bị hạn chế về điều kiện lịch sử, 
hạn chế về nhận thức: không thê nào 
hiều được rằng thời đại cũ đã qua 
rồi, thời đại mới đã xuất hiện với 
những đặc điềm hoàn toàn khác hẳn. 
Những đường lối cứu nước trước đó 
đã không còn thích hợp nữa. Những 
nguờt lãnh đạo phong trào chống 
Pháp dưới ngọn sờ ® phò vua cứu 
nước?* không thề cắt nghĩa nồi vì 
sao ông cha ta xưa kia phò vua cứu 
nước chống Nguyên, chống Thanh, 
chống Minh tháng lợi, mà lúc này 
thì phò vua cứu nước chống Pháp 
lại không giành thẳng lợi. 


Kinh nghiệm lịch sử của nước ta 
nửa thế kỷ qua và cũng là kinh 
nghiệm lịch sử của thế „giới hiện đại 
chứng minh rằng, chỉ có xem xét và 
đánh giá đúng đắn đặc điềm của thời 
đại thì mới hiều được sâu sắc đặc 
điềm của từng nước, và mới định 
ra được đường lối đúng đắn. 


“Chỉ có xem xét những đặc điềm 
chủ yếu của những « thời đại» khác 
nhau (chứ không phải là những giai 
đoạn lịch sử cá biệt ở mỏi nước) thì 
chúng ta mới có thể dịnh ra đúng 
đắn sách lược của chúng ta; và chỉ 
có hiều biết những đặc điềm căn bản 
của một thời đại, chúng t4 mới CÓ 
thề can đến những dặc điềm chỉ tiết 
của nước này hay nước nọ » (1). 


Trong “mỗi thời đại. phải biết xem 
xét giai cấp nào là giai cấp đứng ở 
trung tám của thời dạt 0à quyết định 
nội dung căn bản, phương hướng phải 
triền chính của thời đại đỏ. 


Ãng-ghen cũng nói rằng đã có thời 


kỹ giai cấp chủ nô, giai cấp phong. 


kiến quý tộc, giai cấp tư sản là những 
thành phần xã hội «không thê thiểu 
được » và tcần thiết ?® qvới tư cách 
là động lực của tiến bọ loài người ®, 
là “chính đáng đối với một thời kỷ 
có hạn nào đó của lịch sử ? (2), nhưng 
sự cần thiết đó, tư cách động lực và 


tính chính đảng đó đã mất đi khÍ 
những giai cấp äy đà năm độc quyền 
thống trị, bóc lột, trở thành chướng 
ngại cho sự phát triền của xã hội và 
trở thành phản động. Đó là cách xem 
xết văn đề thời đại của các nhà sảng 
lập chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Ở nước ta, quá trình phát triền xã 
hội có những điều kiên lịch sử riêng 
biệt, cho nên sự xuất hiện giai cấp và 
vai trò của các giai cấp cũng có 
những nét riêng biệt. Điềm khác 
nhau rõ ràng ở đây là xã hội Việt- 
nam chưa trải qua thời kỳ phát triển 
tư bản chủ nghĩa, tuy đã có những 
mầm mống tư bản. Trong khi chế độ 
phong kiến nước tà đã hết vai trò 
lịch sử, chủ nghĩa tư bản chưa ra 
đời, thì ở phương Tây, chủ nghĩa tư 
bản đã chuyền từ tiến bộ sang phản 
động. Giai cấp tư sản đã mất hết. tư 
cách là động lực tiến bộ: không còn 
là giai cấp trung lâm của thời đại 
nữa. Giai cấp tư sẵn Pháp nồi lên tử 
cuộc cách mạng 1789 đã trở thành 
giai cấp tư sản độc quyền, thối nát, 
phản động. Giai cấp tư sản nước ta 
sinh ra trong thời đại ấy, với vị trí 
kinh tế và chính trị nhỗ Đề; thấp kém 
của nó, đã không có cơ sở khách 
quan đề có tư cách là giai cấp trung 
làm của xã hội Việt-nam, cũng không 
thề có tác dụng là động lực tiến bộ 
như giai cấp tư sản Pháp ở thời đại 
đang đi lên. Nhưng vai trò của giai 
cấp phong kiến do điều kiện lịch sử 
ồn định của nó, thì lại nằm trong quy 
luật phát triền chung của xã hội loài 
người như Ăng-ghen đã khẳng định. 
Giai cấp phong kiến nước la trong 
giai đoạn đầu, ở thời đại trung cồ. 
đã có những tác dụng tiến bộ nhất 
định đói với sự phát triền xã hội. 
nhất là về mặt giành và giữ dọc lập 


(1) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 963, tập 21, tr. 157. 

(2) Các tác gia kinh điền của chủ nghĩa 
Mác bàn oš khoa học lịch sử, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, |962, trang 314. 
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dàn tộc, chống ách xâm lược nước 
ngoài. 

Thời đại mà Lý-Thường-Kiệt, 
Trần-Quốc-Tuấn, Nguyễn-Trãi, v.v 
lập được những chiến tích phi thường 
đánh tan quản xâm lược. giành và 
giữ độc lập cho đất nước là thời đại 
mà ở nước ta giai cấp phong kiến 
_ còn tiến bộ, là thời đại của những 
phong trào dân tộc, các cuộc kháng 
chiến và nói dậy chống xâm lược đều 
nằm trong quỹ đao của giai cấp 
phong kiến là trung tâm của xã 
hội. Chính vì giai cấp phong kiến 
lúc ấy còn có tác dụng tiến Lộ, 
cho nên lợi ích của giai cấp ấy có 
chừng nào phù hợp với lợi ích của 
dân tộc, những người đại biều của 
giai cắp ấy đã dẻ ra được đường lối 
sáng suốt như *vuưa tôi đồng tàm, 
anh em hòa thuận, cả nước một lòng », 
« khoan thư sức dàn ”, “hòa rượu cùng 
uống, binh sĩ một dạ cha con *, “lấy 
yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều 3.., 
là những đường lối chiến lược đúng 
đắn đã dưa cuộc khang chiến chống 
ngoại xâm tới thắng lợi. 

Nhưng từ thế kỷ 16 trở đi, giai 
cấp phong kiến nước ta đã có những 
biều hiện x"nống dốc, đang ở vào quả 
trình từ tiến bộ chuyền dần từng 
bước thành phản động. Vì thế mà có 
tình trạng Trịnh — Nguyễn phân tranh 
chia cắt đất nước 200 năm, Lê-Chiêu- 
Thống bán nước, Nguyễn-Ánh cầu 
cứu thực đàn Pháp, đọn đường cho 
chúng xâm lược nước ta. Dù nhân dàn 
vẫn cứ nồi dậy, và có lúc nồi dày rất 
anh hùng, rất vĩ đại, phản ảnh truyền 
thống kiên cường bất khuất của dàn 
Lộc, nhưng trong thời đại mới con 
đường giải phóng theo quan điềm của 
giai cấp phong kiến không thể cứu 
nước được nữa. 

Trong thời dại mới, khi phương 
thức sản xuất phong kiến dã trở thành 
cái chướng ngài lớn trên con đường 
phát triền cửa xã hội, thì hiền nhiên 
là œ giai cấp dứng ở trung tâm ® thời 
đại không phải là giải cấp phong kiến 
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bán nước, đàn áp nhân dân. Chính vì 
thé, ngọn cờ cứu nước theo quan điềm 
phong kiến đã mất hết sức hấp dẫn, 
đã trở thành rách nát, Khầu hiệu 
« phò vua cứu nước? không còn ý 
nghĩa gì khi nhà vua là tượng trưng 
của dất nước đã trở thành kế bán 
nước. Nhân dân ta phải chiến đấu 
ròng rã 38 năm (1858 — 1896) dưới 
ngọn cờ đó, phải trả bằng những gi^ 
quá đắt, mới rúi ra được kết luận bồ 
Ích : Hệ tư tưởng phong kiến là nguồn 
gốc làm cho nhân dân ta lạc hậu và 
làm cho ta mất nước. 


 Lều chõng hại ta, tóc bạc da môi 
mới biết ®, Đó là di chúc của Lương- 
Văn-Can, người trí thức phong kiến 
yêu nước nỗi tiếng, lãnh tụ của nhóm 
Đông kinh nghĩa thục. Di chúc của 
Lương-Văn-Can cũng là kết luận của 
tất cả nhữ người trí thức phong 
kiến nước ta, dầu thế kỷ 20. Từ lều 
chống» mà Lương-Văn-Can nói đây 
không chỉ biều hiện chế độ thi cử 
phong kiến mà chính là biều hiện 
toàn bộ chế độ phong kiến, không chỉ 
làm hại riêng cuộc đời Lương-Văn- 
Can, mà còn làm hại cả một dân tộc. 

Sau khi đoạn tuyệt với lý luận 
phong kiến, những người yêu nước 
Việt-nam đi tìm con dường cứu nước 
mới. Đó là con đường cứu nước dựa 
trên lý luận đàn chủ tư sản qua tác 
phầm dịch Lương-Khải-Siêu, 
Khang-Hưữu-Ÿi, qua con đường tục tập. 
nước Nhật-bản duy tân, qua cách 
mạng tư sản Tân Hợi Trung-quốc, 
qua chế độ nghị viện tư sản ở các 
nước phương Tây. 

Trường Đông kinh nghĩa thục mới 
mở được 9 tháng thì thực dân Pháp 
đã ra lệnh đóng cửa trường, bắt bỏ 
tù Lương-Văn-Can và những người 
theo ông, và dày họ đi Côn-đảo. Phong 
trào chống thuế Trung-kỳ bị đàn áp, 
Phan-Chu-Ìrinh cũng bị đày đi Côn- 
đảo. Phan-Boi-Châu và lưu học sinh 
Việt-nam bị đuồi ra khỏi nước Nhật. 
Cách mạng Tàn Hợi thất bại, Phan- 
Bội-Châu bị bọn quản phiệt Trung- 
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quốc bát giam. Phan-Bôi-Châu thất 
vọng đối với nước Nhật-bản duy tân 
mà trước kia ông vô cùng khâm phục, 
ông không thề hiều nồi vì sao nước 
Nhật duy tân lại không muốn dung 
nạp những người theo con đường duy 
tân. Phan-Chu-Trinh mấy lần bị Pháp 
bỏ tù nhưng cũng không hiểu nồi 
vì sao nước Pháp có chế độ nghị viện 
tư sản nồi tiếng châu Âu lại không 
muốn cho nước thuộc địa có chế độ 
nghị viện tư sản. hơn nữa còn đàn áp 
thắng tay những người Việt-nam muốn 
nhờ Pháp giúp cho chế độ nghị viện 
tư sản. 


Tất cả các nhà yêu nước đã chuyền 
sang lập trường dân chủ tr sản dó 
khóng hiều dược rằng trong thời đại 
mới, giai cấp đứng ở trung tâm 
quyết định phương hướng, nội dung 
phát triền của thời đại đã không 
những không phải là giai cấp phong 
kiến, mà cũng không phải là giai cấp 


Tro»g cơn bế tắc, giữa lúc «tình 
hình đen tối như không có đường ra », 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc tức Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh kính mến, bằng thiên tài 
trí tuệ và hoạt động thực tiễn của 
minh, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu 
bức thiết của lịch sử. 


Không chịu sự hạn chế của những 
người vêu nước đương thời, Nguyễn- 
- Äi-Quốc ra đi tìm một con đường cứu 
nước khác, trên cơ sở phân tích một 
cách chính xác về những con đưởng 
cứu nước đã bị thất bại. Sự phân tích 
đó, sau này, ta được nghe kề lại như 
sau: Cụ ePhan-Chu-Trinh chỉ yêu 
cầu người Pháp thực hiện cải lương... 
chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng 
thương ». 


tư sẵn nữa. «Giai cấp tư sản, trước 
kia là một giai cấp tiên tiền và đang 
lên, thì hiện nuy đã trở thành một giai 
cấp suy đỏi, tàn tạ, hấp hối, phản 
dộng ?® (3). Các ông đã không hiền 
được rằng “một giai cấp hoàn toàn 
khác đã trở thành giai cấp đang lên, 
trong một phạm vi lịch sử rộng 
lớn » (4). Đó là giai cấp vô sẵn. - 
Chính vì thế, học thuyết dàn chủ 
tư sản đã không thể là thứ lý luận 
cách mạng có thể giải phóng các dân 
tộc bị áp bức và nhân loại cần lao. 


- Cho nên, sự thất bại của Phan-Bội- 
“Châu, Phan-Chu-Trình cũng có nghĩa 


là sự phá sản và bất lực của lý luận 
đàn chủ tư sẵn ở nước ta. 

Trước năm 1920, dấãt nước ta quả 
thực là đang ở trong cơn khủng 
hoảng sâu sắc vẻ dường lối cứu nước. 
Thực chất cuộc khủng hoàng ấu là 
khủng hoang 0p oai trỏ lãnh đạo của 
giai cấp tiền tiến trong +xö hội. 


«Cụ Phan-Bội-Châu hy vọng Nhật 
giúp đỡ đề đuôi Pháp. Điều dó rất nguy 
hiềm, chẳng khác gì «đưa hồ cửa 
trước, rước beo cửa sau »®. 


“Cụ Hoàng-Hoa-Thám còn thực tế 
hơn, vì trực tiếp dấu tranh chống 
Pháp. Nhưng theo lời người ta kề 
thì Cụ còn nặng cốt cách phong 
kiến ? Ö}. 

Năm 1911. khi bắt dầu cuộc hành 
trình tìm dường cứu nước, Nguyễn- 
Ái-Quốc chưa thề có điều kiện đầy đủ 


(3), (4) La-nin : Toàn (áp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tập 21, trang lóI. 

(5) Trần-Dan-Tiên: Những mầu chuyện sề 
đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, I975, trang 12, l2. 


20 


đề bất gặp ngav lý luận chủ 'nghĩa 


Mac—l.ê-nin. Ở chàu Âu, chủ nghĩa. 


Mác ra đời đã hơn 00 năm (187 — 1911) 
những trên thể giới chưa có cuộc cách 
tang xã hội chú nghĩa nào giành 
được thắng lợi. Những nơi mà Nguyễn- 
Ái-Quốc đặt chân dến (Mỹ, Anh, 
Pháp...) chưa có đẳng cộng sẵn. Trước 
I9, Quốc tế cộng sản chưa ra đời. 
Trong điều kiện đó, Nguyễn-Ái-Quốc 
bát tay vào nghiên cứu những cuộc 
cach mạng đã giành thắng lợi ở 
những nước tư bản phát triển nhất. 
Đó là cuộc cách mạng Mỹ năm 1776 


và cách mạng Pháp năm 1789. Nguyễn-. 


Ái-Quốc rất khâm phục ý chí giành 
độc lặp tự do của nhàn dàn Mỹ, 
nhưng Nguyễn-Ái-Quốc thấy không 
thể đi theo cuộc cách mạng nàv được 
vì cách niạng đã thành công hơn 150 
năm mà công nòng vẫn cứ cực khô, 
vẫn lo tính cuộc cách mạng lần thứ 
hai. Ngnvễn-Ái-Quôc eũng khâm phục 
tính thân cách mạng Pháp, nhưng 
không di theo con đường đó, vì cách 
mạng Pháp cũng như cách mạng ÀFÿ, 
nghĩa là cách mạng tư bản, là “cách 
mạng không đèn nơi 3, 


lúc đó, tuy chưa dứng vào hàng 
ngù của giai cấp tiên phong thời đại, 
nhưng Nguyễn-Ái-Quốc đã thấy được 
giai cấp tư sản không còn là giai cấp 
tiến bô của thời đại nữa. 


Chiên tranh thế giới thứ nhất bùng 
nỗ, càng phơi bày tận gốc tính chất 
tàn bạo, thối nát và rãấy chết của chủ 
nghĩa tư bản, Đây là thực tế sinh 
động nhất giúp Nguyễn-Ai-Quốc hiều 
được bộ mặt thật của chú nghĩa tư 
bán. 


Năm 1917, trở lại Pháp. Nguyễn-Á¡- 
Quốc tham gia phong trào công nhân 
Pháp. Tháng 11 năm dó, diễn ra một 
sự kiện rung chuyên toàn thẻ giới, 
đảnh đấu bước ngoặt vĩ đại trong 
lịch sử xã hội loài người: Cách mạng 
tháng Mười Nga thắng lợi, Cách mạng 
tháng Mười đã mở đầu một thời đại 
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mới trong lịch sử, thời đại quá đã t? 
chủ nghĩa tœ bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vị toàn thể giới. Cách 
mạng thàng Mười cũng mở ra bước 
ngoặạt trong phong trào giải phóng 
đân tòc, đã gắn độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội làm một với khu hiệu 
chiến đấu vang dội của Lê-nin: “*®Vo 
sản tất cả các nước và các đản tộc 
bị áp bức, đoàn kết lại!® Thắng lợi 
của Cách mạng tháng Mười đã làm 
lung lay tận gốc chủ nghĩa cải lương 
của Quốc tế thứ hai, dẫn đến việc 
thành lập Quốc tế cộng sản — đòi 
tiên phong cách mạng của giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức 
toàn thế giới, Từ đó, phong trào công 
nhân quốc tế điện ra một sự phân hóa 
sâusắc: theo Quốc tế thứ hai đã phả sản 
và phản bội hay theo Quốc tế thứ ba 
cách mạng? Tát cả những sự kiện 
quan trọng này của đời sống chính trị 
thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp và 
quyết định đến con đường cách mạng 
của Nguyễn-Á¡i-Quốc. Sau một thời 
gian ngắn tìm hiểu và nghiên cứu, 
Nguyễn-Ái-Quốc đã không do dự 
đứng hẳn uề con đường của Cách 
mạng tháng Mười, đứng hẳn 0ề chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin 0à đứng hẳn bề 
Quốc tế cộng san. 


lập trường dứt khoát này của 
Nguyên-Á¡i-Quóc được đánh dấu bằng 
hành động có ý nghĩa lịch sử trong 
Đại hội Đăng xã hội Pháp ở thành 
phố Tua tháng 12 năm 1920. Trong Đại 
hội đó, Nguyễn-Á¡i-Quốc đã bổ phiếu 
tàn thành Quốc tế cộng sản. bỏ phiếu 
tán thành lập ra Đáng cộng sản 
Pháp. 

Lập trường dứt khoát đi theo con 
đường Cách mạng tháng Mười Nga, 
dược Nguyễn-Á¡i-Quốc ghi lại. trong 
cuốn @ Đường kách mệnh ® viết 5 năm 
sau khi tham giá sắng lập Đẳng cộng 
san Pháp. 

«Trong thể giỏi bây giờ chỉ có 
kách m¿nh Nga là đã thành công, và 
thành công đến nơi. nghĩa là dân 


chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự 
đo thật... Kách mệnh Nga đã đuồi 
được vua, tư bản, địa chủ, rồi lại ra 
sức cho công nông cúc nước và dân 
tộc bị áp bức các thuộc địa làm kách 
mệnh đề đạp đồ tất cả đế quốc chủ 
nghĩa và tư bẫn trong thế giới ». 


Lập trường dứt khoát của Nguyễn- 
Ái-Quốc đứng hẳn về chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin được ghi rõ: 

aBây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chú nghĩa chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, kách mệnh 
nhất là chủ nghĩa Lê-nin.»® 


«Kách mệnh Nga dạy cho chúng ta, 


rằng... phải theo chủ nghĩa Mác và 
Lẻ-nin °. | 

Lập trưởng dứt khoái đứng hẳn về 
Quốc tế cộng sản của Nguyễn-A¡-Quốc 
cũng được ghi rõ trong cuốn sách đó: 
“Việêt-naam muốn kách mệnh thành 
công thì tất phải nhờ Đệ tam quốc 
tế P. 

Cải gì đã đưa Nguyễn-Ái-Quốc đến 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhanh chóng 
và dứt khoái như vậy ? 


Nguyễn-Á¡-Quốc trả lời: 


«Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu 
aước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 
sẵn đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin 
theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
tý luận Mác — L.ê-nin. vừa làm công 
tác thực tế, dần dàn tôi hiểu được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội. chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các đân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thế giới khỏi ách nô 
lệ» (6). 


Tử chủ nghĩa yêu nước đến chủ 
nghĩa cộng sản, đó là con đường 
Nguyễn-Á¡-Quốc đã đi qua. Đó cũng 
là con đường mà nhàn dân Việt-nam 
đã đi qua. 

Chúng ta hiềú chủ nghĩa vêu nước 
mà Nguyễn-Á¡-Quốc nói đây là chủ 
nghĩa yêu nước của giai cấp vô sản. 


Nó khác với chủ nghĩa yêu nước 


trước Nguyễn-AÄi-Quốc. 


Kinh nghiệm lịch sử hơn một trăm 
năm của cách mạng Việt-nam và kính 
nghiệm lịch sử của thế giới cận hiện 
đại đã chứng minh không phải bất 
cứ chủ nghĩa yêu nước nào cũng có 
thề dẫn đến chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa yêu nước của Phan-Boi-CGhâu 
và của Phan-Chu-Trinh khỏng dân hài 
ông tới chủ nghĩa cộng sản mặc dù 
có lúc Phan-Bội-Chàu đã viết một 
cuốn sách về chủ nghĩa xã hội. Chú 
nghĩa yêu nước của Găng-đi, Xu-các- 
nô, Tòn-Đật-Tiên.... cũng không dắn 
các ông đến chủ nghĩa cộng sản, mặc 
đủ có lúc có ông đã bất tay với cộng 
sin. 

Chủ nghĩa yêu nước của Nguyễn- 
Ái-Quốc đoạn tuyệt hắn với lập trường 
vêu nước của giai cắp phong kiến và 
của giai cấp tư sản. Đúc kết tỉnh hoa 
yêu nước của nhân dàn và dàn lộc, 
đồng thời thòng cảm sâu sắc với 
những cảnh mất nước, với những nỗi 
bất công, những nạn bần cùng của 
nhân dân lao dộng các nước mà 
Nguyễn-Á¡-Quốc dã từng sống, đã 
được nghe, Nguyễn-Äi-Quốc đã nhanh 
chóng bắt gặp và tiếp thu quan điểm 
yêu nước của giai cấp vô sản. Chính 
vì thếmà Nguyễn-Á¡-Quốc đã có những 
quan điềm vêunước rãi đúng đán. Đó là 
quan điềm cách mạng thắng lợi rồi, 
quyền làm chủ phải nằm trong tay 
đại đa số nhân đân, chứ không phải 
trong tay số íL người. Đó là quan 
điềm yêu nước mình đồng thời cũng 
tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân các nước khác, vì thế mà có sự 
liên minh giữa cách mạng giải phóng 
dân tộc các nước thuộc địa với cách 
mạng vô sản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Đó là quap điềm đoàn kết với 
tất cả những người yêu nước trên 
thế giới trong một mặt trận thống 


(6) Hš-Chíi-Minh: Vì đặc lập tự do, øì 
chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1970, trang 229. 
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nhất chống kẻ thủ chung là chủ nghĩa 
đế quốc. 

Xu thế tất yếu của thời đại. cũng 
là xu thế tất yếu của Việt-nam trong 
điều kiện mới, là khi giai cấp phong 
kiến và giai cấp tư sản đã vứt bỏ 
ngọn cờ yêu nước của nó, thì chủ 
nghĩa yêu nước chân chính tất phải 
bát gặp chủ nghĩa xã hội, những 
người yêu nước chân chính không 
còn con đường nào khác đề triệt đề 
giải phóng cho dân tộc ngoài con 
đường của chủ nghĩa xã hội. Xu thế 
đó có thể đến nhanh hay chậm với 
những người yêu nước chân chính là 
do điều kiện lịch sử eụ thể quy định, 
nhưng đó là một quy luật khách 
quan. 

Œ Việtnam, những người yêu 
nước chân chính đều đứng dưới ngọn 
cờ của chủ nghĩa xã hội. Nguyễn-Ái- 
Quốc là người yêu nước Việt-nam 
đầu tiên đã dẫn đầu trào lưu đó. 


Nguyễn-Ái-Quốc đi theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã kéo theo cả một lớp 
người yêu nước Việt-nam đi theo chủ 
nghĩa xã hội, và đó là một đòng chảy 
rộng lớn ở Việt-nam trong những 
năm 20 của thế kỷ này. 


Sự kiện Nguyễn-Ái-Quốc tham gia 
thành lập Đáng cộng sản Pháp năm 
1920 chẳng những là một bước ngoặt 
vĩ đại trong đời hoạt động của Người 
mà còn là sự mở đưởng dẫn đến 
bước ngoặt 0ï đại của lịch sử cách 
mạng Việf-nam. Đó là bước ngoặt 
mở đầu thời kỳ phong trào yêu nước 
Việt-nam gắn với chủ nghĩa cộng sản, 
mở đường cho chủ nghĩa Mác — Lê- 
nmm thâm nhập vào Việt-nam. 


Ở nước Nga, Lê-nin nói. :bủ nghĩa 
Mác phải trải qua nửa thế kỷ đầy 
thống khô và hy sinh ghê gớm, mội 
nứa thế kỷ anh đũng cách mạng vô 
song, phát huy nghị lực chưa từng 
€ó, quền mình trong việc tìm tòi và 
nghiên eứu. một nửa thế kỷ trải qua 
những kinh nghiệm thực tiễn, những 
thất vọng, trải qua sự khảo nghiệm, 
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liên hệ với kinh nghiệm ở châu Âu. 
mới giành được thắng lợi. Ở Việt- 
nam. con đường ấy cũng phải trải 
qua đau khô và hy sinh trên 60 năm 
tính từ lúc Việt-nam bị đế quốc Pháp 
xâm lược đến khi Nguyễn-Á¡-Quốc 
tìm thấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin, và 
trên 70 năm tính đến khi Dáng cộng 
sản Việt-nam ra đời. Con đường ấy 
cũng đã phải trải qua khảo nghiệm 
những sai lầm và thất vọng của lý 
thuyết cách mạng trong nước, qua 
khảo nghiệm kinh nghiệm cách mạng 
mới nhất của châu Âu, châu Mỹ. qua 
quả trình tìm tỏi và nghiên cứu quên 
mình của Nguyễn-Ái¡i-Quốc và các bạn 
chiến đấu của Người, và cuối cùng là 
qua tấm gương của Cách mạng tháng 
Mười Nga. 


Quy luật phát triên của thời đại là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Quy luật ấy chậm đến hoặc 
không dến được với những người 
yêu nước trước Nguyễn-Á¡i-Quốc. 
Nhưng quy luật ấy đã sớm đẻn với 
Nguyễn-Á¡-Quốc. 


Diều dó có liên quan đến hoàn cảnh 
lịch sử khách quan trong đó Nguyễn- 
Ái-Quốc đã sống, đồng thời cũng có. 
lên quan đến bản thân Nguyễn-Á¡- 
Quốc và tắt cả những người yêu nước 
cùng thời. 


Nguyễn-Ái-Quốc sinh ra và hoạt 
động trong thời đại mới. Thời đại dó 
là thời đại sụp đồ của chủ nghĩa để 
quốc, là thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bán lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới, là thời đại 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Giai cấp đứng ở vị trí 
trung tâm của thời đại, không phải là 
giai cấp tư sản mà là giai cấp công 
nhân. 


Trong thời đại mới, cách mạng giải 
phóng dàn tộc và xóa bỏ chế độ 
phong kiến chỉ có thê giành thắng lợi 
triệt đề nếu có sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, «một giai cấp luôn 
luôn đứng ở mũi nhọn của cuộc chiến 


đắu trong tất cả các thời kỷ, một giai 
cấp mà bản chất cách mạng càng tô 
rõ hơn bao giờ hét khi con thuyền 
cách mạng gặp bước hiềm nghèo, 
phải qua những đoạn đường gập ghềnh 
khúc khuỷu, hoặc khi đất nước đương 
đầu với những thử thách nghiêm 
trọng, phải vật lộn với những khó 
khăn chưa từng thấy » (7)... một giai 
cấp « trước sau vẫn đứng ở trung tâm 
các sự kiện lịch sử của đất nước (8). 


Nguyễn -Ải- Quốc là người cách 
mạng Yiệt-nam đầu tiên sớm tìm thấy 
chàn lý đó. Nguyễn-Ái-Quốc khẳng 
định : 


*® Chỉ có giai cấp công nhán là đũng 
cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn 
gan góc đương đầu với bọn đế quốc 
thực dân? (9) Trong thời đại mới, 
cách mạng đân tộc và dân chủ không 
thể gianh thắng lợi nếu không có sự 
tham gia của công nhân và nông dân, 
hai lực lượng chính của cách mang. 
Nguyẻn-Ái-Quốc đã sớm tìm thấy 
chân lý đó; sớm tìm thấy điều mà Lê- 
nín gọi là «kỷ diệu nhất trên đời 
nav 3. 

Ở Việt-nam. giai cấp phong kiến đã 
trớ thành phản động. Giai cấp tư sản 
non yếu và bất lực. Lý luàn của cả 
giai cấp phong kiến và giai cấp tư 
sản đều đã bị phá sản. Với kinh 
nghiệm của bản thân mình trong hơn 
nửa thế kỷ, nhân dân Việt-nam đã 
mất lỏng tin ở hai lý luận đó và ngày 
đêm trông chờ một lý luận giải phóng 
mới. 

Hiều được sâu sắc yêu cầu của 
lịch sử và nguyện vọng của nhàn 
dân, Nguyễn-Ái-Quốc đã quyết tâm 
tìm đến lý luận mới nhất và đúng 
đắn nhất. 

Nguyễn-Ái-Quốc ra đi giữa lúc chủ 
nghĩa tư bản đã phơi bày đầy đủ bản 
chất xấu xa và thối nát trong giai 
đoạn rãy chết của nó và trong chiến 
tranh. 


Chiến tranh đế quốc (1914 — 1918) 
đã vạch trần tận gốc sự bịp bợm của 


khầu hiệu « tự đo, bình đẳng. bác ái ® 
của giai cấp tư sản. Qua 10 năm mắt 
thấy, tai nghe và nghiên cứu tại chỗ, 
Nguyễn-Á¡-Quốc đã sớm nhìn rõ dẳng 
sau các khu hiệu «tự do, bình đẳng, 
bác ái » đỏ bao nỗi bất công và sự giá 
đối. Giai cấp tư sản châu Âu và châu 
Mỹ đã chà đạp lên quyền con người 
và quyền bình đẳng của các dân tộc. 


Chính bối cảnh lịch sử đó đã giúp 
Nguyễn-Ái-Quốc sớm kết luận được 
chỗ lạc hậu và phản tiến bộ của các 
cuộc cách mạng tư sản Mỹ và cácb 
mạng tư sản Pháp trong điều kiện 
bấy giờ và dẫn Nguyễn-Ái-Quốc sớm 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Nguyễn-Ä¡-Quốc tự giác đi vào con 
đường của những người lao động bị 
áp bức bóc lột đề hoạt động cách 
mang và đây là một điểm quan trọng 
đề giải thích tại sao Người đã nhanh 
chóng bắt gặp chủ nghĩa Mác —Lê-nin; 
trở thành ngưởi mác-xít đầu tiên của 
Việt-nam. Năm 1960, nhân địp Kỷ niệm 
lần thứ 40 ngày thành lập Đang cộng 
sản Pháp, đồng chí Hồ-Chí-Minh kế 
lại: 

® Riêng về cá nhân tôi, từ lúc đầu 
nhờ được học tập truyền thống cách 
mạng oanh liệt và được rèn luyện 
trong thực tế đấu tranh anh đũng của 
công nhân và của Đẳng còng sản Phắp. 
mà tôi đã tìm thấy chân lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đã từ một người 
yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ 
xã hội chủ nghĩa Ð (10). 


Thời gian hoạt động trong phong 
trào công nhân Pháp cũng là thời gian 
Nguyên: Ái-Quốc đã lừng bước nghiên 
cứu lý luận Mác — Lê-nin, bắt đầu từ 
việc nghiên cứu quan điềm của chủ 


(7), (ð) Laá-Duần: Phát biều tại Đại hội 
công đoàn toàn quốc lần thứ IV, 9-5.1978. 

(o) Hồ-Chí-Minh: Wì đạc lập tự do. ơì 
chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1970, trang 2l0. 

(10) Những lởi kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nhà 
to bản Sự thật, Hà-nội, Í962. tập Ó, trang 
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nghĩa Mác — Lê-nin về vấn đề giải 
phóng dân tộc. Nhưng khi đã tiếp thu 
chủ nghĩa xã hội khoa học và trở thành 
chiến sĩ xã hội chủ nghĩa thì Nguyễn- 
Ái-Quốc không chỉ thấy trách nhiệm 
của mình đối với sự nghiệp giải phóng 
đân tộc mà còn thấy trách nhiệm của 
mình đối với sự nghiệp chung của 
cách mạng thế giới. Chủ nghĩa yêu 
nước của Nguyễn-Ái-Quốc đã kết hợp 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản một cách 
chặt chẽ. Ngay từ cuốn sách đầu tiên. 
Người đã chỉ cho giúi cấp công nhân 
và nhân dân lao động phải biết gắn 
liên cách mạng thuộc địa với cách 
mạng vô sản ở nước đế quốc như hai 
cánh của một con chim, phải coi cách 
mạng Việt-nam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới. 


* 


Qua mười năm chuần bị về tư 
tưởng, chính trị và tô chức, truyền 
bá chủ nghĩa Alác — Lê-nin, xác định 

> ` ° , , 
quan điểm, đường lỗi cách mạng đúng 
đắn, đấu tranh chống các loại quan 
điểm và đường lỗi chính trị của giai 


cấp tư sẵn và tiều tư sẵn, ngày 3-2- 
1930, Đăng cộng sản Việt-nam ra đời. 

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt- 
nam với bản cương lĩnh cách mạng 
đúng đắn, với mội hệ thống tö chức 
chặt chẽ trong cả nước. là bước ngoặi 
vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt- 
nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản 
Viêt-nam đánh dấu sự chấm dứt thời 
kỷ cách mạng nước ta ở trong tình 
trang không có: đường ra, chấm dứt 
cuộc khủng hoàng về đường lỗi kéo 
dài hai phần ba thế kỷ. Sự ra đời của 
Đảng cộng sản Việt-nam đã mở ra một 
thời đại mới trong lịch sử nước ta : 
thời đại giai cấp công nhân là giai 
cấp đứng ở trung tâm kết hợp các 
dòng thác cách mạng, giai cấp quyết 
định nội dung và phương hướng phát 
triên chính của xã hội ; thời đại nhân 


- đân ta làm ra lịch sử một cách tự giác 


và có tồ chức : thời đại nhân dân ta 
tham gia vào sự nghiệp vĩ đại giải 
phóng loài người khỏi mọi chế độ áp 
bức và bóc lột. 

Trong việc chấm dứt thời đại cũ 
cũng như trong việc mở ra thời đại 
mới, đồng chỉ Nguvễn-Á¡i-Quốc lúc nào 
cũng là người di đảu. 


Giới thiệu sách 


Cuốn sách ảnh đầu tiên về 
«NHÂN DÂN TA RẤT ANH HÙNG, 
ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI !› 


HẦN dân ta rất anh hùng. Đẳng 
«Ñ ta thật là vĩ đại !®. 

lởi nói đó của Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh là chủ đề xuyên suốt cuốn sách 
ảnh « Dưới lá cờ vẻ vang của Đẳng? 
do Thông tấn xã Việt-nam xuất bản 
năm 1976 chào mừng Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng (in lần 
thứ nhất) và in lại lần thứ hai nhân 
kỷ niệm lần thứ 49 ngày Đẳng ta ra 
đời (1979).. 

Vào dịp kỷ niệm lần thứ 49 nảy, 
cuỗn sách ảnh đã được phát hành tới 
tận các đảng bộ cơ sở. Đây là lần đầu 
tiên, lịch sử đấu tranh cách mạng của 
Đảng ta được minh họa bằng ảnh 
thành một cuốn sách vừa có tính 
chính luận, vừa có tính nghệ thuật. 
do công nhân ta ín ở trong nước đạt 
tiêu chuẩn kỹ thuật cao. 

Tô quốc Việt-nam ta đã được 
xây dựng qua hàng nghìn năm 
lao động cần cù tà đấu tranh anh 
dũng của nhân dân ta. 

Sau tâm ảnh mở đâu thay cho lời 
nói đảu, là chương Ï giới thiệu truyền 


ĐÀO-TÙNG 


thống đấu tranh anh hủng dựng nước 
và giữ nước của ông cha ta. Ảnh đền 
thở các vua lĩùủng và ảnh trống đồng 
Ngọc-Ìũ gợi lên một trong những nền 
văn minh sớm nhất của loài người mà 
dân tộc ta đã dày công xây dựng nên 
rên mảnh đất thiêng liêng của Tô 
quốc mình. Những lần dương dầu 
thắng lợi với những cuộc xâm lăng 
tàn bạo của các thể lực phong kiến 
phương Bắc như còn tỏa hùng khi 
trong những bức ảnh lịch sử về Hai 
Bà Trưng, bà Triệu, Ngô-Quyền. Lyý- 
Thường-Kiệt, Trần-Hưng-Đạo, Lê- Lợi, 
Nguyễn-Huệ. Những ảnh đền thờ các 
vị anh hùng dân tộc với kiến trúc 
khác nhau, chân chất tính dân tộc, 
trông thật nền nã màả trang nghiềm, 
cồ kính và giản dị. 


Khi chưa có Đảng. 

Với tấm ảnh tàu chiến Pháp bắn 
vào Đà-nằng (31-8-1858), bắt đầu thời 
kỷ xâm lược và thống trị của chú 
nghĩa thực đân, đế quốc trên đất nước 
ta. Nhưng «đại bác của bọn dễ quốc 
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không thề ái liếng nói yêu nước của 
nhán dân Việl-nam. Trong suốt gần 
một thế kỦ thống trị của thực dán Pháp, 
phong trào cách mạng giải phóng dân 
tóc ở Việt-nam không ngừng phái triền, 
kẻ trước ngũ. người sau đứng dày ». 
Lời nói bình dị mà kiên nghị đó của 
Bác Hồ như âm vang trên các bức ảnh 
vẻ cuộc khởi nghĩa của Trương-Còng- 
Định. Trần-Xuân-Soạn, phong trào Cân 
Vương với Phan-Đìinh-Phủng, khởi 
nghĩa Yên-thế với Hoàng-Hoa-Thánmm, 
phong trào Đông du và Việt-nam 
Quang phục hội với Phan-Bội-Châu. 
« Nhưng ft cả những cuộc khơi nghĩa 
géẻu nước ấu đã bị dìm trong-máu ° (ảnh 
thực dàn Pháp đàn áp đã man cuộc 
khởi nghĩa Ba-dình — 1887 và binh lính 
ViệI-nam vêun nước trong quân đòi 
thực đản Pháp — 1908) Xem hết 
chương IL, tự nhiên thấy pháng phất 
«(rong mấu mươi nàm chưa có Đăng, 
tình hình đen tôi như khong có 
đường ra. 


Nhân dân ta rất anh hùng, 
Đảng ta thật là sĩ đại. 


Đẳng của nhàn dàn ta ra đời. Một 
lối thoát ? Hơn thể nữa, một eon đường 
mới đã mở ra. Chương THÍ với 71 ảnh, 
đây 62 trang, mình họa giai đoạn lịch 
sử tử ngày Đang cộng sản Việt-nam 
ra đời đến khi bắt đầu cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Những 
hình ảnh tiêu biều đănh đấu sự kiên 
và giai đoạn: cạnh ảnh các lãnh tụ của 
Đảng: Hồ-Chí-Minh. Trản-Phú, Lê- 
Hồng-Phong,Nguyền-văn-Cử, Trưởng- 
Chỉnh, ILê-Đuđïn, ảnh Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ hai (19ã1) và lần 
thứ ba (1960) của Đẳng là ảnh ghi lại 
những cuộc đầu tranh cách mạng sôi 
nồi, liên tục của quìn chúng đướởi sự 
lãnh đạo của Địing (Xỏ-vietL Nghệ-tĩnh, 
phong trào Mặt trận dàn chủ Đông- 
đương. đâu tranh giành chính quyền 
tháng 8-1945), nh về những cuộc chiến 
đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vung 
(đôi du kích đầu tiên do Đăng ta lãnh 
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đạo ra đời ở Bắc-sơn. Cách mạng tháng 
Tảm thành công, nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa ra đời, toàn quốc kháng 
chiến, chiến dịch- biên giới, cải cách 
ruộng đất, chiến thắng Điện-biên-phủ. 
tiếp quản thủ đô Hà-nội, tên lính thực 
dân cuối cùng rời khỏi nước ta «œ.) 
Anh dựng lại một thời kỳ lịch sử oai 
hùng ba mươi năm, đặc biệt là cuộc 
đấu tranh chính trị và vũ trang gian 
khô nhưng vô cùng anh dũng của nhàn 
đân ta trong chín năm kháng chiến 
thần thánh đưới sự lãnh đạo của Đăng 
và Hồ Chủ tịch. Đó là một chương 
ảnh đậm đà. phong phủ. cố gắng mính 
họa câu nói của Hồ Chủ tịch ghi ở đầu 
chương : ® Từ ngày mới ra đời, Đẳng 
ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng. 
doàn kết 0a lãnh dạo toàn dân ta tiến lên 
đấu tranh giai phỏng dán tộc. giai phóng 
giai cấp. Màu cờ đỗ của Đăng chói lọi 
như mặt trời mời mọc, xẻ fan cđi màn 
đen tôi, soi đường dẫn lối cho nhân dẻân 
ta Đững bước tiễn lên con đường thẳng 
lợi ?. 


Đánh cho Mỹ cút, đánh eho 
ngụy nhào. 


Dàn tộc Việt-nam đấu tranh liên 


lục. Cách mạng Việt-nam tiến lên 
khòng ngừng. Trong khi đồng bào 


miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thì đồng bào miền Nam tiến hành đãu 
tranh chính trị đề thống nhất nước 
nhà. Liên tiếp bị thất bại trong chính 
sách «bình định® và “chiến tranh 
đặc biệt ®, từ cuối năm 1964, đế quốc 
Mỹ vội vã đưa lực lượng chiến đấu 
của Mỹ và chư hầu vào miền Nam 
trực tiếp đánh lại nhân dân ta. Giặc 
Mij dến kia rồi. quê nhà ta máu chủu, 
miền Nam ta lửa chú... Giữa những 
bức ảnh diễn hình về Lôi ác của Mỹ 
giết người. đốt nhà. hãm hiếp. đày 
ải ở Mỹ-lai, Côn-dáo.. hiện lên nồi 
bật « Người chon chúng là Anh — anh 
giải: phóng quản mũ tai bèo, chân đất s. 
Cánh nội đậy phá ®ấp chiến lược 9, 


canh đấu tranh chính trị quyết liệt 
của các eđội quân tóc dài », của công 
nhân, học sinh và các tầng lớp đồng 
-bào... làm sống lại một thời kỷ oanh 
liệt với những Nguyền-Văn-Trỗi, Út 
Tịch, Võ-Thị-Sáu, v.v. ở miền Nam 
thành đồng. Cạnh đấy là những hình 
ủnh miền Bắc đánh bại cuộc chiến 
tranh phá hoại lần thứ nhất của đế 
quốc Mỹ với những Nguyễn-Viết-Xuân, 
me Suốt, các lão đàn quân Phanh-hóa, 
các nữ pháo bính Ngư-thủy. Nối liền 
hai miền là con đường lIIö-Chí-Minh 
xuyên qua đãy Trường-sơn hùng vĩ 
với ngă ba Đồng-lộc, một trong những 
điềm son chói lọi của chủ nghĩa anh 
hủng cách mạng Việt-nam. Bức ẳnh 
này ở đây sống động lạ thường. Và 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
của đế quốc Mỹ dữ đội có một không 
hai trong lịch sử xâm lược của chủ 
nghĩa thực dân đế quốc đã bị đánh 
bại! 


Tiếp sau chương IV là chương V 
với những hình ảnh về các cuộc tồng 
tiến công và nồi dậy mùa xuân 1968, 
1972 và 1975 đưa tới xóa bỏ hoàn 
toàn chế độ thực dân mới do Mỹ 
dựng nên và ra sức bảo vệ, đã 
miềêu tả hoàn chỉnh cả một sự 
nghiệp giải phóng dân tộc của cả 
nước ta. Đặc biệt, có hai bức ảnh màu 
rất lý thú: đôi dép cao-su anh Giải 
phóng quân đấm lên trang bị chiến 
tranh Mỹ và cờ ba que nguy, và cảnh 
hàng trăm nghìn nhân dân Sải-gòn 
phất cờ hoan hô thắng lợi, vừa kết 
thúc chương này vừa phác họa nên 
bước đi và dáng đứng Việt-nam muôn 
thuở không phai. Bức ảnh làm nhớ 
lại da diết lời đồng chí Lê-Duần: 
€Trong lịch sử bốn nghìn năm của 
dàn tộc, không có lúc nào đất nước 
(a tươi sứng như ngàu na 0à cũng 
không có Ùíc nào dân tộc Việt-nam ta 
pui mừng phẩn khởi như ngày nay ! 
Những thẳng lợi to lớn hơn bao giờ 
hết đang chờ đón chúng ta s. 


Bắc Nam sum họp xuân nào 
Đưi hơn ` 


Thắng lợi hoàn toàn rồi: đây là 
cảnh cả Hà-nội dồ ra đường mừng 
toàn thắng, ảnh mít-tĩnh quần chúng 
lớn ở Sài-gòn mừng chính quyền cách 
mạng. cảnh đón Chủ tịch Tôn-Đức- 
Thắng. người công nhân xướng đóng 
tàu Ha-son năm xưa. người chiến sĩ 
cách mạng đã từng ở tủ Côn-đão lâu 
nhất, nay trở vẻ vui niềm vui chiến 
thắng với đồng bào thành phố Hồ- 
Chí-Minh. Cạnh đó là cảnh đón những - 
người chiến sĩ cộng sản từ chuồng 
cọp Côn-đảo chiến thẳng trở về, cảnh 
gặp mặt xúc động ở cảng thành phố 
Hỏ-Chí-Alinh khi con tàu Thống nhất 
từ lHlai-phòng vào cập bến. Chiến sĩ 
và đồng bào miền Nam vui sướng 
biết bao được gặp các đồng chí Lê- 
Duän, Trường-Chinh, Phạm-Văn-Dồng 
vào thắm. Tiếp đến là những hình 
ảnh về cuộc Tông tuyên cử bầu Quốc 
hội chung cả nước và kỷ họp thứ 
nhất Quốc hội khóa VĨ hoàn thành 
thống nhất nước nhà về mặt Nhà 
nước, mở ra triền vọng mới cho nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Miền Nam giải phóng hoàn toàn, Tồ 
quốc thống nhất sau 30 năm trời chia 
cắt. Một chương ảnh làm chúng ta 
nhiều lần mừng vui đến rơi nước mắt. 


Sách ảnh dành vị trí xứng đáng 
cho tình đoàn kết quốc tế đối với 
nhân dân ta. Đáp ứng nguyện vọng 


"thiết tha của toàn dân ta và điều 


mong muốn cao đẹp của Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh kính mến trong Di chúc của 
Người, đồng chí Lê-Duän và đồng chí 
Phạm-Văn-Dồng thay mặi Đẳng và 
Chính phủ ta đã đi thăm các nước xã 
hội chủ nghĩa và một số nước khác 
trên thế giới, bày tô tỉnh cảm thắm 
thiết, lòng biết ơn của Đẳng, Chính 
phủ, nhân dân ta đối với các nước 
anh em và bầu bạn khắp nơi đã tận 
tình giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhàn dân ta, Sách 
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ảnh đã nói lên ở đây tình sâu nghĩa 
nặng của nhân dân ta đối với anh em, 
bầu bạn, xa gần năm châu bốn biên, 


Đường lên hạnh phúc rộng 
thênh thênh, 


Ảnh mở đầu chương này ghỉ cảnh 
liên hoan xếp chữ * Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa » tại sân vận động Hàng 
Đẫy (Hà-nội) với lời của đồng chí Lê- 
Duần : « Đối 0ới mỗi người Việt-nam 
chủng t†a, yêu nước ngày nay là yêu 
chủ nghĩa xã hội oà đem hết nhiệt tình, 
sức lực, trí tuệ ouà tài năng đề xâu 
dựng Tô quốc xã hội chủ nghĩa ®. Lời 
nói đó của Đẳng ta biến thành hành 
dộng thực tế: hình ảnh nhân đàn cả 
nước hãng hái thi đua lao động, sản 
xuất nhăm phát triền kinh tế, xâyv 
dựng cuộc sống mới. Cảnh ngày hội 
non sòng năm 1975: 
khánh 2-9-1975 tại Thủ đô Hà-nội và 
thành phố Hồ-Chíi-Minh) như là đấu 
son của một thời kỳ thắng lợi vô cùng 
về vang của toàn dân tộc ta. 

Sách mở đầu bằng ảnh sông Sài- 
gòn đêm hội mừng miền Nam hoàn 
toàn giải phóng gợi lại nơi Bác đã ra 
đi tìm đường cứu nước. Và sách kết 
thúc bằng ảnh rước chân dung Bác 
Hồ trong ngày hội chiến thắng gợi 
lên ý nghĩ : Chủ tịch Hồ-Chí-Minh vĩ 
đại sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta. 


Tính chính luận tà tính nghệ 
thuật của cuốn sách, 


Tuy còn thiếu ảnh từ năm 1930 trở 
về trước, sách đã có đủ ảnh, nhiều 


(lễ kỷ niệm Quốc: 


.sách ảnh « Dưới 


ảnh quý và đẹp từ ngày Đảng ta ra 
đời đến nay. Ảnh thời sự được chụp 
theo phương pháp phóng sự chân thật 
và sinh động. 


Thông tấn xã Việt-nam đã khần 
trương hoàn thành cuốn sách ảnh này 
trong thời gian hai tháng đề kịp chào 
mừng Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 
Với 337 ảnh đen và màu chọn từ 
những ảnh của hơn 100 tác giả ảnh 
trong và ngoài nước, sách ảnh minh 
họa lịch sử của Đăng, cho nèn từ tên 
sách, tên các chương› lời mở đầu các 
chương, các mốc giai đoạn và sự kiện 
lớn đều trích từ các văn kiện chính 
thức của Đẳng, các bài viết, bài nói 
của Hồ Chủ tịch, của các đồng chí 
Lè-Duän, Trường-Chỉnh, Phạm-Văn- 
Đồng... Lời trích ngắn mà tiêu biều, 
các câu thơ hay được đặt đúng chỗ. 
Nhiều câu chú thích khá đất, kết 
hợp nội dung ảnh với những lời 
nói sâu sắc có tính chiến lược của 
Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo khác 
của Đảng ta. 


Tính nghệ thuật của nhiều bức ảnh 
cũng góp phần làm cho tính chỉnh 
luận đi vào lòng người êm ái mà sâu 
sắc, đầy thuyết phục và để lại ấn 
tượng lâu bên. 


Có thề nói, với những bức ảnh ấy, 
lá cờ vẻ vang của 
Đảng? là một tác phầm sinh động 
giúp cho bạn đọc hiểu thêm sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đẳng ta là nguồn 
gốc của mọi thắng lợi của nhân dân 
ta, hiều thêm cái đẹp hào hùng của đất 
nước ta và sức mạnh vô địch làm cho 
nước ta, dân tộc ta có vị trí xửng 
đáng trên thế giới. 


Kỷ niệm lần thứ 190 ngày đánh bại | 


quân xâm lược nhà Thanh 


» 


BẠI THẮNG MÙA XUÂN KỈ DÂU (1789) 


ÙA xuân Kỷ Dậu (1789), 
cách đây 190 năm, dân 
tộc Việt-nam ta đã lập 
nên một chiến công hiền 
hách tô thắm thiên anh 
hủng ca của bốn nghìn năm giữ 
nước. 


Cả năm ngày đêm đầu xuân ấy, từ 
đêm giao thừa đến ngày mông 5 Tết, 
quản đội Tây-sơn cùng với toàn dàn, 
dưới sự lãnh đạo của ¡nh hùng 
Quang-Trung (Nguyễn-Huệ), đã mở 
cuộc tiến công vũ bão, thần tốc, đại 
phá 29 vạn quản xâm lược Mãn-Thanh 
và vài vạn quân của bẻ lũ bán nước 
Lê-Chiêeu- Thống. 


Trên hướng tiến công chủ yếu, đạo 
quân chủ lực do Quang-Trung đích 
thân chỉ huy, đón giao thừa bằng trận 
tiêu diệt đồn: tiền tiêu của giặc Ở 
Giản-khầu, mở màn cho toàn bộ cuộc 
phản công chiến lược của quân đội 
Tây-sơn. Và bốn nưày sau, quân Tày- 
sơn đã phá tan hệ thống phòng thủ 
đày đặc dài khoảng 90 km của quân 
Thanh, đề mờ sáng ngày mồng 5 Tết, 


PHAN-HUY-LÊ 


mở trận công phá đồn Ngọc-hồi. Đây 
là cứ điềm then chốt bảo vệ cửa ngõ 
phía Nam Thăng-long do khoảng 3 vạn 
quân tỉnh nhuệ của địch đóng giữ. 
Chỉ trong nửa buồi sáng hòm đó, quân 
Tây-sơn đã san bằng đồn lũy giặc, 
tiêu điệt toàn bộ quản dịch, trong đó 
có tướng chí huy mặt trận phía 
Nam là đề đốc Hứa-Thế-Hanh và các 
tông  bính Trương - Triều - Long, 
Thượng-Duyv- Thăng. 

Trên hướng tiến công phối hợp, 
một dạo quản Tàayv-sơn khác do đô 
đốc Đặng-Tiến-Đông (có sách chép là 
Long) chỉ huy, hành quàn bí mật theo 
hướng núi, đề mở sảng ngày mồng ã 
củng bất nườ tiên còng đón Đồng-đa, 
một đồn lũy quan trọng của dịch bảo 
vệ cửa tày nam thành “Thăng-long. 
Chỉ sau mấy giờ chiến đấu, quản Tày- 
sơn đã diệt gọn đồn giặc. Tướng giặc 
Sam-Nghi-Đống phíi thất cô tự tử 
ngày tại sở chỉ huy. Thừa thắng, đội 
ky bình tiên phong của đạo quản này 
lao thẳng vào thành Thăng-long, uv 
hiếp trực tiếp đại bản doanh của 
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Tôn-Sĩ-Nghị tại cung Tày-long bên 
bở sông Nhị. 


Hai hướng tiễn công chủ yếu của 
quân đội Tày-sơn tạo thành một thế 
trận hết sức lợi hại, nguy hiệm, buộc 
Tôn-Sï-Nghị trong tay còn có một lực 
lượng quàn sĩ khả đông, nhưng đành 
tháo chày trong cảnh hoàng loạn, 


Trưa ngày mồng 5 Tết, Quang- Trung 
cùng với đoàn quản chiến thắng tiễn 
vào giữa kinh thành giải phóng, trong 
niềm hàn hoàn đón mừng của nhân 
đân 36 phố phường. Tắm chiến bào 
của người anh hùng hôm đó qua 5 
ngày đêm chiến đấu ác liệt, đã nhuộm 
đen khói súng, Nưỏ-Ngọc-Du, một nhà 
thơ yêu nước dược vinh dự chứng 
kiến giờ phút lịch sử ấy, ghi lại như 
SiU ‡ 


..‹13a quản đội ngũ chỉnh tỀ tiễn, 
1räm họ chát đường 0ui tiếp nghênh. 
Máu tạnh nứt tan trời lại sảng, 

Đầu thành giả trẻ mặt như hoa, 
Chen pai thích củnh củng nhau nói : 
Rinh đó 0uẫn thuộc núi song td. 


Chiến công mùa xuân Kỷ Đậu (1789) 
thật hào hùng, kỶ điệu. 


Chỉ một trận, trận quyết chiến 
Ngọc-hồi — Đống-da, quản đội Tây- 
sơn được nhân dân hết lòng úng hộ, 
đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược quy mỏ. lớn của đế chế Măn- 
Thanh, giữ vững nền độc lạp thiêng 
liễng của dân tộc. 


á0 


Mãn-Thanh là một triêu đại phong 
kiến Trung-quốc thành lập sau cuộc 
chỉnh phục của tộc Nữ Chân đối vớt 
Trung-quốc. Người Nữ Chân ở đông — 
bắc Trung-quốc, năm 1616 lập n¿ẻn 
nước Kim, rồi năm 1636 đồi quốc hiệu 
là Thanh. Nhân lúc triều Minh suv 
yếu trước làn sóng đấu tranh của 
nông dân Trung-quốc, Mãn-Thanh 
đánh chiếm Bác-kinh năm 1641, rồi 
lần lượt chiếm toàn bộ Trung-quóc. 
Triều Mãn-Thanh đã trắn áp phòng 
trào phản kháng của người Hắn và 
lần lượt chỉnh phục các dàn tộc Xòng- 
cô, Uy-gua, Tây-tạng, Hỏi, Mèo... Sự 
thông trị của triều Mãn-Thanh là sự 
thống trị của quý tộc người Mãn cau 
kết với phong kiến Hán tộc. Dướt 
ách thống trị đó, cảc mâu thuận giai 
cấp và dân tộc ở Trung-quốc phát 
triên gay gắt, phức tạp. 


Vào nửa sau thế kỷ XVIH, dưới 
triều Càn-Long tức Thanh-Cao-Tòng 
(1736 — 1793), dễ chế Mãn-Thanh đạt 
đến giai đoạn thịnh đạt nhất và trở 
thành một đế chế lớn mạnh ở phưo ng 
Đônz. Vua Thanh rất tự hào về những 
$ pï công chỉnh phạt » của mình và đã 
từng tuyên bố một cách ngạo nghề : 
œ Nước ta bờ cối bao la, từ xưa đến 
nuau chưa từng có. Trảm trị 0ì dữ được 
năm mươi năm; bình định những xử 
Y-lê, Hồi-bộ oà hai đất Kim, Tuyền; miở 
rộng đất dai hơn hai U0ạn dặm. Vũ 
cóng oanh liệt biết là nhường nào. 3 
(Đại Thanh thực lục, Q.I, 319). 


Tiếp nối chủ trương # bình thiên hạ » 
của các đế chế Trung-quốc ngày trước, 
triều Thanh nuôi tham vọng bành 
trướng xuống khu vực Đông Nam Á. 
Thực hiện tham vọng đó, nhà Thanh 
đã nhiều lần xâm lược Mie¿n-diện và 
cuối năm 178Ẽ, lợi dụng hành động 
xin cứu viện của Lê-Chiẻu-Thöng, 
cướp nước ta. _ 


Tồng đốc Lưỡng Quảng là Tòn-ST- 
Nghị được phong làm Chỉnh Alan đại 


tướng quản thống lĩnh 29 vạn quản (1) 
điều dộng từ bốn tỉnh phía nam: 
Quảng-đông,  Quảng-tây, Yần-nam, 
Quý-châu. Dưới trướng của Tôn-SÏ- 
Nghị có nhiều võ tướng cao cấp như 
đề đốc phó tướng Hứa-Thế-Hanh, đề 
đóc O-Đạai-Kinh, phó tướng khánh- 
Thành, phỏ tướng Hình-Đôn-Hạnh và 
mót loạt “tông bình, tham tướng... 
Riêng việc vận chuyền quàn lưỡng. 
nhà Thanh phải điều động đến hàng 
chục vạn đân phu và giao cho tông 
dóc Vân-quý là Phú-Cương cùng tuần 
phủ Quảng-tây là Tôn-Vĩnh-Thanh lo 
liệu. Cả một lực lượng viễn chính lớn 
và một bộ máy quân sự, hậu cần đồ 
sò được sử dụng đề thực hiện dã tàm 
xam lược nước ta, 


Trong cuộc chiến tranh xâm lược 
nàv, nhà Thanh còn áp dụng nhiều 
âm mưu, thủ đoạn rất thâm hiểm. 


Nhà Thanh một mặt che đậy bộ 
mat xâm lược đưới những chiêu bài 
gia nhân giả nghĩa như * phủ Lê diệt 
Táty-sơn ”, q Hưng diệt kế tuyẻi». mặt 
khác sử dụng bẻ lũ Lê-Chiêu-Thống 
và các thế lực phong kiến phần động 
ở nước ta làm lực lượng nội ứng, tiếp 
taìV, 


Nhà Thanh còn tìm cách mua chuộc, 
lôi kéo các thö tù miền núi và nhài 
là dụ đỗ, sử dụng một số người Hoa 
sinh sống ở nước ta. 


Vua tôi nhà Thanh còn bàn tính 
đến thủ đoạn xúi giục vua Xiêm đánh 
vào Quảng-nam và kích động người 
Chàm nồi dậy chống đỏi đề phá ròi 
hau phương phía nam, chỉi xé lực 
lượng kháng chiến của ta. 


Thế mà, chỉ sau 5 ngày đêm đọ sức, 


tonn bộ ®bỉnh hủng tướng mạnh” 
của «thiên triều? cùng với Inộng 
bảnh trướng và các thủ doạn Xaảo 


quyệẹt của hoàng đế Càn-Long đã sụp 
đỏ tan tành. bại tướng Tòn-Sĩ-Nghị 
tho chạy về nước trong cạnh nhục 
« đói cơm, khỏdt nước, khóng kiếm ddáu 


ra được ăn ống, cử phai đi suốt 7 ngà 
7 đêm mới đến Trần Nam Quan », như 
viên sĩ qnan hầu cận Trần-Nguyên- 
Nhiếp đã ghi lại trong tập hồi ký An- 
nam quản doanh kj yếu. Trên đường 
truy kích tàn quản dịch, quân đòi 
Tây-sơn nghiêm chính dừng lại trước 
cửa tỉ biên thủy, nhưng thanh thể 
chiến thắng vanø dời làm cho — như 
sử triều Nguyễn đã chép — «người 
Thanh sợ hãi lắm. từ cửa đi trở 0È bắc 
(rai gái già trẻ dắt díu nhan chạy, 
khoảng oài trăm đăm (tuyệt không có 
bóng người ”. (Đại Nam chính biến liệt 
truyện, sơ tập, q. 30). 


Vua Càn-Long viết hai bài Ản-nam 
kú sự và An-nam thủ mạt RỦ ra sức 
biện hộ cho thất bại ở nước ta đề vớt 
vát thê diện của triều Thanh. Nhưng 
chính Cản-Long cũng phải đau đớn 
thừa nhận : « Quốc thề không đến nỗi 
bị tồn thương, nhưng nụ danh lẫm liệt 
cũng bị sút kém » (Đại-Thanh thực 
lực q. I, 321). ' 


Âm mưu xâm lược, bành trướng 
của dế chế Mãn-Thanh đã bị trừng 
phạt đích đáng bằng một trận đại 
thắng mùa xuân của dân tộc ta. 


Phải trở lại bối cảnh lịch sử những 
năm 80 của thế kỷ XVIII mới thấy 
dược ý nghĩa trọng đại của chiến 
thắng mùa xuân Kỷ Dậu (1789). 


Lúc bấy giờ chế độ phong kiến 
nước ta đang tàn tạ. Trật tự phong 
kiến đã trở nên lỗi thời, kìm hãm 
mọi tiền bộ xã hội. Chế độ áp bức bóc 
lọt phong kiến đẻ năng lên cuộc sống 
của các tảng lớp nhân dân lao động. 
hình tế suy sụp, nạn mất mùa, đói 
kém xảv ra nghiêm trọng. Các tập 
đoàn phong kiến phản động lại đi vào 
eon đường phản bội lợi ích dàn tộc, 
gày họa chia cắt đất nước và càu 


(1) Theo Chiếu phát phối hàng binh nói địa 
của Quang- rung và thư từ trong /)hát hú của 
Hi truyền giáo Đàng ngoài. 
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kết với giặc ngoài đề chống lại nhân 
dân. 

Phía nam, Nguyễn-Ánh hết cầu cứu 
vua Xiêm dẫn quân giặc vào tàn phá 
đất Gia-định (Nam-bộ ngày nay), lại 
mở đường cho sự can thiệp của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. 


Phía bác, Lê-Chiêu-Thống Tước 
quản Thanh vào chiếm đóng kinh 
thành Thăng-long. 


Trong lúc đó, một giai cấp mới tiêu 
biều cho một phương thức sẵn xuất 
mới lại chưa ra đời. Điều kiện lịch sử 
như vậy rất dễ làm cho đất nước rã 
rời và trở thành miếng mồi ngon của 
bọn xâm lược. 


Lợi dụng hoàn cảnh ấy, nhiều kẻ 
thù đã nhảy vào âm mưu can thiệp 
và thôn tính nước ta. Ngoài mưu đồlâu 
dài của chủ nghĩa tư bản phương Tây, 
lúc bấy giờ, nạn bành trướng của đế 
chế Măn-Thanh ở Trung-quốc và nạn 
xâm lấn của Vương triều Cha-kri ở 
Xiêm là mối đe dọa nguy hiềm đối 
với độc lập dân tộc của nước ta cũng 
như nhiều nước khác ở bán đảo Đông- 
dương và khu vực Đông Nam Á 
Hồi đó, Vương triều Cha-kri đã thôn 
tính một số tiều vương quốc phía bắc 
bản đảo Mã-hai, đang lấn đất Miến- 
điện, khống chế và xâm lấn đắt đai 
của các vương triều Cao-miên, Lào 


Thủ trong giặc ngoài tử nhiều phía 
uy hiếp độc lập đân tộc và vận mạng 
đất nước ta. Có thẻ nói. cho đến cuối 
thế kỷ XVIH, đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử, dân tộc ta phải đồng thời đối 
phó với nhiều kế thủ trong một tình 
thế phức tạp như vày. 


Trước sóng gió và thử thách của 
lịch sử, phong trào Tây-sơn đã cô vũ 
cả dân tộc ta đứng đậy: dánh 
bại thù trong giặc ngoài, kiên quyết 
bảo vệ độc lập dân Lộc. 

Bằng thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Xiêm đầu năm 1785, rồi 
tiếp theo đó, thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Thanh đâu năm: 1789, dân 
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tộc ta đã đập tan hai nạn xâm lược tử 
hai phia bắc, nam của TÔ quốc. Sau 
đấy, quân đội Tây-sơn được nhân đân 
yêu nước Cao-miên và Lào đồng tỉnh, 
ủng hộ, còn đánh đuồi quân Xiêm và 
làm sụp đồ sự khống chế của Vương 
triều Cha-kri tại hai nước láng giềng 
này, ghỉ lại mối quan hệ đoàn kết 
chiến đấu chống kẻ thù chung của ba 
dân tộc trên bán đảo Đông-dương. 
Một bài ca dân gian của người Lào ở 
vùng Viêng-chăn đã phần ánh và xác 
nhận sự kiện lịch sử trên. 


Thắng lợi oanh liệt trong sự nghiệp 
chống ngoại xâm của nhân dân ta hồi 
cuối thế kỷ XVIIL và đỉnh cao là cuộc 


đại phá quân Thanh mùa xuân Kỷ Dậu 


(1789) không những đã bỉo uệ pững 
chắc chủ quuền của nước ta, mà còn có 
tac dụng ngăn chặn sự bành trưởng 
của đế chế Mãn-Thanh xuống Đông 
Nam Á pà hạn chế sự hoành hành của 
Vương triều Cha-kri ở khu 0ực này. Đìa 
vị ảnh hưởng của nước ta vì thế 
được nâng cao Miến-diện lúc bấy giờ 
đang bị Trung-quốc xâm lược ở phía 
bắc và Xiêm lấn đất ở phía nam, đã 
hai lần cử sứ giả đến giao hiếu với 
chính quyền Tây-sơn. Phan-Huy-Ích 
là người đươc cử ra đón tiếp sứ bộ 
Miến-điệr còn ghỉ lại trong Dụ Am 
thi tập của mình, hai bài thơ củng với 
lời chú giải cụ thê về hai lần đón 
tiếp đá. 


* 


Chiến thắng Ngọc-hồi — Đống-đa 
chứng tÖ sức mạnh quật khởi lớn lao 
của nhân dán ta, sức sống phí thường 
của dân tộc ta trong một thời kù bão 
túp của lịch sử. 


Phong trào Tảy-sơn xuất phát là 
một cuộc khổ: nghĩa nông dân, một 
cuộc đấu tranh giai cấp của những 
người đân nghèo khô đòi eơm áo và 
ruộng đất, Khầu hiệu đấu tranh của 
nghĩa quân được ghỉ trong bài hịch 


Tây-sơn là : « Tưởi mưa dầm khi hạn, 
kéo củng dân ra khỏi chốn lầm than Ð. 
Nhưng rồi trước họa chia cắt và nạn 
xâm lược, phong trào Tây-sơn đã 
nhanh chóng phát triền thành một 
phong trào dân tộc rộng lớn, đảm 
đương sứ mạng thống nhất đất nước 
và bảo vệ độc lập dân tộc. 


Dưới sự lãnh đạo của Quang-Trung 
(Nguyễn-Huệ), người thủ lĩnh kiệt 
xuất nhất, người anh hùng nông dân 
và anh hùng dân tộc vĩ đại thuở đó, 
phong trào Tây-sơn đã dấy lên được 
sức mạnh quật khởi như nước vỡ bờ 
của quần chúng nhân dân kết hợp với 
sức mạnh yêu'nước, doàn kết của cả 
dâu tộc. Vì vậy, phong trào càng phát 
triền, nhiệm vu dân tộc càng bức 
thiết và nặng nẻ thì (ính dân tộc củng 
trở nền bao trùm, đồng thời tỉnh nhản 
dân càng sâu sắc. Đây chính là nguyên 
nhân thành công cơ bản của phong 
trào Tây-sơn và là nguồn gốc tạo nèn 
sức mạnh chiến thắng mùa xuân Kỷ 
Dậu (1789). 


Giương cao ngọn cở yêu nước, 
phong trào Tây-sơn không những vẫn 
tiếp tục phát huy tỉnh thần đấu tranh 
của nông dân và các tàng lớp bị áp 
bức, mà còn nâng cao khí thế của 
phong trào lên một trình độ mới trên 
cơ sở kết hợp với lòng yêu nước, ý 
thức dân tộc. Sức mạnh tỉnh thần đó 
biều thị rõ rệt trong cuộc kháng chiến 
chống Thanh và được kết tỉnh lại 
trong những bài hịch, những lời tuyên 
bố của Quang-Trung. Lịch sử chòng 
ngoại xâm của đàn tộc củng với tất 
cả truyền thống anh hùng và những 
bài học kinh nghiệm quý giá của nó, 
như tiếp thêm sức mạnh cho quân đôi 
Tây-sơn. 


Trong lễ duyệt binh ở Nghệ-an, 
Quang-Trung đã nhắc lại những trang 
sử đó với niềm tự hào sâu sắc: 


« Trong khoảng 0ũ trụ, đãt nào suo 
nữ. đều đä phân biệt rõ ràng : phương 


Nam, phương Bắc chỉa nhau mà ca† 
trị. Người phương Bắc khỏng phổi là 
nỏi giếng ta; bụng dạ ắt khác. Từ đời 
Hẳản đến naụ, chúng dã mầu phen cướp 
nước ta, giết hại nhân dân, 0ơ 0ét của 
cải, dân ta không thề chịu nồi, ai cũng 
muốn đuồi chủng đi. 


Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời 
Tổng có Định-Tiên-Hoàng, Lê-Đại- 
Hành, đời Nguyên có Trần-Hưng-Đạo, 
đời Minh có Lê-Thảdi-Tồ, các Ngài 
không nỡ ngồi nhìn chủng làm điều 
tàn bạo, nên đã thuận lòng người dấu 
quản nghĩa, đều chỈỉ: đdảnh một trận là 
thẳng oà đuồi được chúng uề phương 
Bắc ®. 


Có thể coi bài hịch là một sự lồng 
kết lịch sử chống ngoại xâm của đân 
tộc cho đến cuối thế kỷ XYVIII. Kháng 
chiến chống Thanh thắng lợi là sự kế 
thừa và phát huy dòng lịch sử oai 
hùng đó trong một hoàn cảnh mới 
của đất nước, trong thế kỷ nông dân 
khởi nghĩa. 


Tại lễ thệ sư ở Thọ-hạc (Thanh- 
hóa), Quang-Trung lại cùng với toàn 
thề nghĩa quân thề quyết tâm :« Đánh 
cho sử trì Nam quốc anh hùng chỉ hữu 
chủ * (nghĩa là: đánh cho biết rằng 
nước Nam anh hùng và có chủ). Lời 
the là sự đúc kết cao độ ý chí độc lập 
tự chủ mãnh liệt của đân tộc ta. 


(lương cao nưọn cở yêu nước, 
phong trào Tây-sơn không những vẫn 
tiếp tục tập hợp đông đảo nông dân 
và các tầng lớp bị áp bức, mà còn 
đoàn kết được tất cả lực lượng yêu 
nước trong các thành phần giai cấp 
và dàn tộc, kề cả giai cắp phong kiến. 
Chỉ một bộ phận phong kiến phản 
động hoặc có quyền lợi gắn chặt với 
các vương triều đã bị đánh đồ, hoặc 
qui mang nặng ý thức trung quân 
bảo thủ của hệ tư tướng Nho giáo, 
mới đứng vẻ phía trận tuyến thủ 
địch, còn tuyệt đại đa số nhân dân 
đều đoàn kết dưới la cờ «giup dán 
dựng rmrrớc » (Lê-Ngọec-llàn, .1¡ tr nấn) 
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của phong trào Tày-sơn. Vị thế, cuộc 
đdấn tranh xã hội quuết liệt trong nước 
khong làm rũ rời hàng ngợi dán lộc, 
mà trái lại, dẫn đến sự đoàn kết dán 
tộc trên một cơ sở mới trong yêu cầu 
chống thủ trong giặc ngoài, báo 0ệ độc 
lạp dan lộc. 


Trong hàng ngũ quản đội Tày-sơn 
lập nên chiến công Ngọc-hồi — Đöng- 
đa bên kinh thành Thăng-long, có 
những nghĩa quân đã dựng cờ khởi 
nghĩa ở đất Tây-sơn từ năm 1771, có 
những chiến sĩ tượng bình người 
Thượng của núi rừng Tây-nguyên, 
có đồng đảo nông đân người Rinh và 
các đân tộc thiểu số từ ca nước tập 
hợp lại và đã từng đánh giặc trên cá 
nước. Dấu chàn chiến đầu và chiến 
(hnnơg của họ, trong cuộc trường 
chính đánh bại thù trong giặc ngoài, 
từ nấm 1771 đến năm 1789. đã hẳn ín 
trên mọi miện của đất nước, từ lạch- 
gầm, Xoài-mút của đồng bằng sông 
Cứu-long phía nam, cho đến Phú- 
xuân của đất Thuận Quảng miền 
Trung, cho đến Thăng-long và đồng 
bằng sông Nhị phía báo 


crong hàng ngũ những tướng soái 
và nhân vật có công của cuộc kháng 
chiến chống Thanh, có người xuất 
thàn từ nông đân nghèo khô như đô 
đốc Nguyễn-Văn-Lộc thuở nhỏ đi ở 
chăn bò bên núi Kỷ-sơn (Nghĩa-bình), 
đô đốc Nguyền-Văn-Tuyết trước lúc 
tham gia khởi nghĩa bị coi là “kẻ vô 
lại », có phụ nữ tài ba mưu lược như 
nữ tướng Bùi-Thị-Nuân chỉ huy đội 
Lượng bình nồi tiếng trong đạo quản 
chủ lực của Quang-Trung, có những 
quan chức cũ của chính quyên Lê— 
Trình như đô đốc Đặng-Tiển-Đông, có 
en những ông nghẻ triều Lê như tiên sĩ 
Ngưô-Thi-Nhậm., những danh sĩ đương 
thời như La-Sơn phu tử Nguyễn- 
TH'ếI: 

Cùng với quản đội Pây-sơn. các 
tàng lớp nhân dàn đã góp phản tạo 


“ 


nén thắng lợi của cuộc kháng chiến 
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đưới nhiều hình thức phong phú như 
tham gia nghĩa quân, ủng hộ lương 
thực nuôi quân, phục vụ các cuộc 
hành quân chiến đấu, có khi trực tiếp 
tham gia chiến đấu. . Nhân đân Thăng- 
long thuở phá Thanh cũng đã có nhiều 
cống hiến xuấi sắc. Đặc biệt, nhân 
dân chín làng xã quanh đồn Đống-đa 
đã lập nên trận rồng lửa vây hãm 
quản thủ, tạo điều kiện cho nghĩa 
quân nhanh chóng điệt đồn giặc. 


Trên cơ sở dãy lén được sức mạnh 
đoàn kết quật khởi của toàn dân và 
phát huy đượe cao độ khí thế anh 
hùng của dân tộc, xảy dựng được Ý 
chí quyết chiên quyết thắng ngoan 
cường eho quản dội, Quang-Trung4lã 
đưa cuộc kháng chiến chống Thanh 
phát triên lên một trình độ mới của 
chiến tranh nhân đân vêu nước chồng 
ngoại xâm và đưa nghệ thuật quàn sự 
truyền thống đạt tới đỉnh cao, trong 
đó nồi bật là tỉnh thần tiến công liên 
tục, mạnh mè 0à lối đaảnh hết sức thần 
tốc tảo bạo. | 


Tại Phú-xuân, ngày 24 thắng 11 năm 
Mậu Thân. Nguyễn-Huệ được tín cấp 
báo quân Thanh đã tràn vào Thăng- 
long. Ngav ngày hôm sau. ngàv 25 
tháng 11, Nguyễn-Huệ lên ngôi hoàng 
đế và làm lẻ xuất quân tại Bàn-sơn 
(một ngọn đôi phía tâv nam núi Ngự- 
bình, thành phố Huế), Chỉ có 35 ngày, 
từ 25 tháng 11 đến 30 tháng 13 âm 
lịch, Quang-Trung vừa thống lĩnh đại 
quân ra Bác diệt giặc, vừa trên đường 
hành quân. chuần bị tẤt cä mọi việc 
cho cuộc phản công chiến lược quy 
mô lớn đại phá hàng chục vạn quản 
xâm lược. 


Nào là tuyển thêm quân, phiên chế 
đội ngũ, huãn luyện tân binh đề có 
thê dưa ngay vào chiến đấu. 


Nào là nàng cao tầm vóc của quản 
đội lên ngang với vêu cầu của nhiệm 
vụ lịch sứ, trước hết là bồi dưỡng ý 
thức chiến đấu vì dộc lặp dàn tộc và 
tỉnh thần quyết chiến quyết thắng. 


\ 


Nào là động viên, cô vũ cả đân tộc 
đứng dậy đuôi gic, cứu nước. 


Nào là nghiên cứu mọi mặt tình 
hình của ta và địch, xác lập đúng ý 
đồ chiến lược và định kế hoạch bài 
binh bố trận... 


Nói làm sao hết lao động khần 
trương của một. vị thống soái, công 
việc chuần bị cực kỳ phức tạp, nặng 
nẻ của một cuộc chiến đấu quy mô 
lứn. Thế mà Quang-Trung đã hoàn 
tất trong 35 ngày trên đường hành 
quản từ Phú-xuân ra Tam-điệp. Tại 
khu vực tập kết ở Tam-điệp, vào 
một ngày trước Tết, Quang - Trung 
làm lễ khao quân và tuyên bố : «Lân 
nàu, ta thân hành cảm quản, phương 
lược tiến dảnh đã tỉnh sẵn. Chẳng qua 
mười ngày là đuôi được quân Thanh » 
(Hoàng Lê nhất thống chủ. 


Cuộc đại phá quản, Thanh tại kinh 
thành Thăng-long được chuẩn bị trong 
dò ngày và thực hiện trong ð ngày, 
Đó là 5 ngày đêm chiến đấu liên tục, 
thần tóc với khí thế áp đảo quân thù, 
với lối đánh bất ngờ táo bạo. Trên 
hướng tiến công chủ yếu đánh vào 
hệ thống phòng thủ mạnh nhất của 
dịch ở phía nam Thăng-long, từ đồn 
tiên tiêu Giản-khầu đến Thăng-long 
dài Khoảng 90km, quân đội Tây-sơn, 
dưới sự chỉ huy trực Liếp của Quang- 
Trung, đã phá tan toàn bộ phòng 
tuyến của địch chỉ trong 4 ngày rưỡi, 
tính từ đêm giao thừa đến, trưa ngày 
mông ã Tết. Tốc độ tiến quân trung 
bình đả 20km/ngày. Với phương tiện 
giao thông thô sơ hồi bấy giờ, đày 
là một lốc độ tiến quần rất cao chứng 
tỏ lối đánh hết sức thần tốc của quản 
đòi Tây-sơn. 


Trước lối đánh đó, chủ soái quân 
Thanh là Tôn-Sï-Nghị đã phải kinh 
hoàng thét lên: «Seo mà thần đến 
thế!” và cuối ¬ùng phải tháo chạy 
trong tảm trạng «sợ mất mật, bún 
rủn cả chân tau * (Hoàng Lẻ nhất thống 
chi). 


\ 

Kẻ thù phải thừa nhận, thế xung: 
trận của quân Tày-Sơn “mạnh như 
nước triều dâng ? (An-nam quần doanh 
kỦ gếu) và cách đánh « Ân hiện như: 
qu thần ”,« trửng như trên trời xuố nợ, 
quản như dưởi đãt chui lén”. hành 
bình như baU, tiến quản rốt gấp, di lại 
man chong 0n 0ụt như thần, chống 
khong thề dược, duồi khóng thể kịp?” 
(Hoàng Lẻ nhất thống chủ. 


Quang-Trung (Nguyễn- Huệ), người 
đã tỏ chức và lãnh đạo quản dân ta lặp 
nên đại thắng mùa xuân KỶ Dậu (1789), 
là một thiên tài quân sư đòoc đáo. Từ 
18 tuôi theo anh khởi nghĩa, 32 tuôi 
lãnh dạo cuộc kháng chiến chống 
Aiêm, 33 tuôi lãnh đạo sự nghiệp 
thống nhất đắt nước, đến 36 tuồi 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chôòng 
Thanh, cuộc đời của người anh hùng 
đó là cả một bản hùng ea tiêu biều 
cho sức mạnh và trí tuệ cúa dân tộc 
La thời bấy giờ. Trong sự nghiệp 
chiến đầu ấy, Quang-Trung (Nguyễn 
Huệ) chỉ có tiến không hề lùi, chí có 
thắng không hề bại, 


Chiến công mùa xuân KỶ Dậu 
(1789) không những biều thị sức mạnh 
của một dàn tộc anh hùng mà còn 
chiếu sảng nhiều đạo lý tốt đẹp của 
nhân dân ta. 


Trong lễ thệ sự ở Thọ-hạc, Quand- 


> 
Trung đã kêu gọi quản sĩ: 


Đánh cho nó chích Tuân bất phản, 
Đánh chọ nó phiến giáp bất hoàn, 


(Nghĩa là : Đánh cho nó chiếc xe 
không trở vẻ, 


Đánh cho nó mảnh giáp không 
còn). 
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Đó là quvết tâm đánh tiêu điệt, là 
x thái độ và hành động kiên quyết của 
đân tộc ta đối với quản xâm lược dù 
chúng đến từ phương trời nào và với 
bất cứ đanh nghĩa gì. Đó là biểu 
hiện của chủ nghĩa yéu nước chân 
chỉnh, j chỉ độc lập tự chủ uà khí 
phách th hùng của đản tộc ta mà 
lịch sử hàng nghìn năm dựng nước 
va giữ nước đã tôi luyện nên. Đó 
cũng là đạo lý cơ bản nhất của nhân 
đân ta. 


Nhưng môi khi kế đi xâm lược đã 
chịu tử bó đã tâm cướp nước, quản thủ 
đã hạ vũ khí, thì đân tộc ta lại đối xử 
một cách độ lượng. khoan hồng, biêều 
hiện ý chỉ hỏa bình tha thiết pà lỏng 
nhân đạo cao ca của đản tộc {q, 


Hàng vạn hàng bình, tủ bình quân 
"Thanh được bao dung, nuôi đưỡng tử 
tế. Trong một bài chiếu gửi cho họ, 
-Quang-Trung nói rõ: 


« Việc binh là cải độc của thiên hạ, 
Lúc chỉnh phạt, gặp giặc thì giết, 

đó là lẽ thường, 
Bất được mà tha, từ vưa chưa 


từng cỏ, 


.. Những kẻ trận tiền bị bắt hoặc thể 
bách xín hàng, đảng lẽ phúi theo quản 
luật mà chém dề làm răn cho kẻ khúc. 
Song Đì thể đức hiếu sinh của thượng dễ 
bà lấu tượng! ca bao đdng, Trầm tha tỉnh 
mệnh cho các người. Trâm bạn chiếu 


xuống, cho sung Đồ các ngươi Đảo 


^ ~- ° ~ *2 “®% , 
quản nạn, Chỉ cấp lương ản., để các 
“ngươi khỏi bị khô góng củm đính đáp 
(Hàn các danh hoa). 


Hàng vạn quản giặc bị chết trận, 
xác nằm ngôn ngàng trên khắp chiến 
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trường, Quang-Trung ra lệnh thu 
nhặt hài cốt chôn thành những nấm 
mồ lớn (sau nhân dân ta gọi chung là 
gò Đồng-đa), Quang-Trung còn sai lập 
đàn bèn sông cúng tế và sai nhà văn 
Võ-Huy-Tẵn soạn bài văn tế. 


Bài văn tế, một mặt lên ân mạnh 
mẽ nhà Thanh và Tôn-Sĩ-Nghị đã vô 
cớ gàyv bình đao với nước lắng gicng, 
xỏ đầy quân sĩ Trung-quốc vào chỗ 
chết chóc thảm thương, mặt khác. 
nói lèn tấm lòng nhân ái rộng lớn của 
Quang-Trung : 


«(«.NqauU fa; 


Sui thu nhặt xương cốt chón ủi, 
Bao lập đàn bên sông cảng lẽ. 


Lòng †a thương chẳng kề người 
phương Bắc, xuất của kho mê đắp diếm 
đống xương khỏ, 


Hồn các ngươi không 0ơ Đần trời 
Nam, hãu mau mau mà quay 0pề nơi 
hương chỉ. 


Nền kính ngưỡng ta đáy là chủ, 
chan chứa lỏng thành, 


Những mong sao ddp lại đạo trời 
dạt ddo lẻ sống ®. 


Thật là những cử chỉ cao thượng 
của người chiến thắng phản chiếu 
phầm giá của một dân tộc anh hùng 
có truyền thống văn hóa lâu đài rạng 
rỡ. Cứ chỉ đó trái ngược hoàn toàn 
với những hành dộng cướp phá tàn 
bạo của quân xâm lược Thanh và 
những thủ đoạn trả thù hẻn mạt của 
Nguyễn-Ánh, của triều Nguyễn, sau 
này đòi với Tày-sơns 


* 


Chiến thắng vô củng oanh liệt của 
cuộc đại phá quản xâm lược Thanh 
mùa xuân Ký Dậu (1789) ghi vào lịch 


sử đản tộc một. vũ công hào hùng tiêu 
biều cho sức mạnh vật chất và tỉnh 
thần, nghị lực và đạo lý của dân Lộc 
(la trước miột thử thách hiềm nghèo 
của lịch sử. 

Từ đại thắng mùa xuân lịch sử đó, 
chủng ta càng hiều, càng tự hào, càng 
tin trởng sức mạnh giữ nước vĩ đại 
của đản lộc ta ngày nay, của Tô quốc 
Việ-nam xã hội chủ nghĩa, vì sức 
mạnh øiữ nước ngày nay vừa kế thừa 
sức mạnh giữ nước Llừ ngàn xưa, vừa 
khác phục những hạn chế của quá khứ, 
vữa nàng cao lên một chất lượng mới 
trên cơ sở chủ nghĩa xã hội và kết 
hợp với sức mạnh của thời đại: 


Tử đại thắng mùa xuân lịch sử đó, 
chúngta có thể rúi ra những bài học 
kinh nghiệm bồ ích cho cuộc đấu 
tranh bảo vệ Tô quốc Việt-nam xà hội 


chủ nghĩa ngày nay, kiên quyết đập: 
tan mưu toan và hành động của những 
kẻ đang ôm mộng bành trướng của các 
đế chế Tàn, Hán, Đường, Tổng, 
Nguyên, Xinh, Thanh ngày trước đối 
với nước ta. 

190 năm đã qua kề tử mùa xuân điệt 
giặc ấy. 


Nhưng dòng thời gian không bao 
giờ làm mở đi, trái lại càng ngày càng 
rạng chiếu chiến công hiền hách đã 
đưa đất nước ta vượt qua một chặng 
đường đầy gian nan thử thách và góp 


phần tạo nên lịch sử anh hùng của 


đân tộc ta. 


Như sức sống bất tận của mùa xuân, 
đại thắng xuân Kỷ Dậu (1789) sống 
mãi trong ký ức bất diệt của nhân 
dân ta và trong lịch sử quang vinh của 
đân tộc Việt-nam ta 
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Thảo luá 


LÍM (HỦ TẬP THÌ IÁ HT tHÍ NHÍ 


Lời Bọ biên tạp— Vừa qua Bộ Diên lập Tạp chỉ Cộng 
sản đã lô chức cuộc thảo luận pề làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa. T hdm gia cuộc thao luận nàu có các cán Độ 
nghiên cứu 0ä cán bộ lãnh đạo ở mội sò ngành ðoà địa 
phương. 

_ Trong mục nà, chúng lót lần lượi đăng một số Đài 
phát biều của các đồng chí đã tham gia cuộc thao luận 
nói trên. 


LÀM CHỦ TẬP THÍ (ỦA NHÂN DÂN IA0 ĐỘNG LÀ BẢN 
(HẤT (HUNG, NHẤT (ẤN (ỦA (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


LÊ - THỊ 


RÉN thế giới hiện nay, 
Z⁄z nhân dân lao động 
“ nhiều nước đã đứng lên 
nắm quyền làm chủ xã 

hội, làm chủ cuộc sống của bản thân. 
Đó là bước đi tất yếu của loài người 
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thế kỷ XX này. Dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, không ngừng mở 
rộng và củng cố quyền làm chủ của 
nhân dân, bảo đảm cho họ ngày càng 
có điều kiện phát huy tỉnh tự giác 

cách mạng là một nguyên tắc, một ˆ 


vấn đề có tính quy luật của các nước 
dang đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây 
cũng là sự quan tâm hàng đầu của 
các đẳng mác-xít — lê-ni-nít đang lĩnh 
đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở các nước đó. 

Mục đích cao nhất của chủ nghĩa 
xã hội là đem lại ấm no hạnh phúc 
cho toàn thể những người lao động, 
là đưa họ lên làm chủ xã hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bìn thân. Chính 
Mác và Ăng-ghen, những người sáng 
lập ra chủ nghĩa công sàn khoa học, 
đã cống hiến cả đời mình nhằm thực 
hiện nguyện vọng tha thiết nhất là 
chỉ ra cho nhân đàn lao động con 
đường đấu tranh thoát cảnh bị áp bức, 
bóc lột, giành lại chủ quyền thật sự 
và thực hiện ý chí tự do của họ. Khi 
nói về z hội cộng sản,- Mắc và Ăng- 
ghen cũng thường mô tả đó là một 
công đồng thật sự gôm những cả nhản 
tự do nà tự nguyên liên hợp lại và con 
người của xã hội cộng sản là con 
người làm chủ tập thề, hành động tự do 
trên cơ sở nhận thức được cái tất yếu, 
là chủ thề sáng tạo ra lịch sử một 
cách tự giáo. 

Như vậy, tỉnh thần cơ bản của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học là nhằm xây 
dưng một xã hội trong đó nhân dân 
lao động trở thành những chủ nhân 
chân chính, tự nguyện liên hợp lại 
và hoạt động một cách tự giác. Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê, do đó 
trở thành vấn đề thuộc bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, do chính các quy 
luật của quá trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa quy định. 

Một trong các quy luật phồ biến 
đã được Hội nghị các đảng cộng sản 
và công nhân họp ở Mát-xcơ-va năm 
1960 khẳng định là : * Thủ tiêu sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và xác lập sở hữu 
có tính xã hội về các tư liệu sản xuất 
chủ yếu» Nội đung quy luật này 
quvết định tính chất của chế độ mới 
là chế độ làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động. Bởi vì một khi xã hội 
đã tự mình nắm lấy toàn bộ các tư 


liệu sản xuất đề đem đùng chung cho 
toàn thề xã hội theo mộ k€ hoạch 
chung thì đã hủy bỏ được tình trạng 
con người bị nô địch bởi các tư liệu 
sản xuất của chính họ. Người lao 
động sẽ làm chủ trong việc tô chức 
sản xuất và phân phối sản phầm làm 
ra. Quyền làm chủ về kinh tế lại là 
cơ sở đẻ xây dựng và phát triển 
quyền làm chủ ve chính trị, văn hóa, 
tư tưởng của toàn thẻ người lao động, 

Cùng với quy luật trên, hàng loạt 
các quy luật khác như : từng bước cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, phát triển có kế hoạch nền 
kính tế quốc dân, thực hiện cuộc cách 
mạng xã hội chú nghĩa trong lĩnh vực 
tư tưởng và văn hóa, thủ tiêu ách 
áp bức dân Lộc và xác lập quyền bình 
đẳng và hữu nghị anh em, giữa các 
dân tộc, v.v. dẻu góp phần xày đựng 
và củng cố quyền làm chủ cúa nhân 
đân trên các mặt kinh tế, chính trị, 
văn hóa. 

Nhưng xây dựng chế độ làm chủ 
Lập thê không chỉ là mục tiếu cơ bản 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà 
còn là đọng lực hết sức quan trọng 
bảo đảm đưa sự nghiệp đó đến toàn 
thắng. 

Đưa nhân đản lao động lên làm chủ 
xã hội, phát huy khả năng súng tạo 
của họ đóng góp cho việc xây dựng 
xã hội mới, đó cũng là quan điềm rất 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
về vai trò của quản chúng nhân dân 
trong lịch sử. Những người lao động 
là chủ nhân: thật sự tạo nên các giá 
trị vật chất và tỉnh thần của xã hội, 
tử xưa đến nay. Những việc làm của 
họ trước đây thường là tự phát, do 
nhu cầu cuộc sống thúc đầy. Ngày 
nay dưới chủ nghĩa xã hội, họ ngày 
càng trở thành chủ thề sáng tạo ra 
xã hội mới một cách hoàn toàn tự 
giác. VÌ vậy sức mạnh và tài năng 
của họ được tăng lén gấp bội. Đây là 
sức mạnh của những con người tự do, 
chủ động, nắm chính quyền cách mạng 
và nền kinh tế xã hôi chú nghĩa, tiếp 


- 
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thu được những thành tựu văn hóa, 
khoa học tiên tiến đề đi vào cải tạo 
xä hội cũ, xây dựng xã hội mới. Như 
Lê-nn đã nói, « Tính chủ động sáng 
tạo của quần ehúng, đó là nhàn tố cơ 
bản của xã hội mới... Chủ nghĩa xã 
hội không phải là kết quả của những 
sắc lệnh từ trên ban xuống. Tính chất 
máy móc hành chính và quan liêu 
không dung hợp được với tỉnh thân 
chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội 
sinh động, sảng tạo là sự nghiệp của 
bản thâp quần chúng nhân dân ® (1). 

Xây dựng chế độ làm chủ tạp thê 
chính là tạo điều kiện thuận lợi nhất 
đề quần chúng phát huy đầy đủ tính 
năng động sảng tạo của mình đặng 
cống hiến cho sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nhưng quần chúng 
lại chỉ có thê biển khả năng tiềm tàng 
của họ thành hiện thực phong phú 
trên cơ sở nhận thức và vận dụng 
đúng đắn các quy luật khách quan của 
xã hội. Trách nhiệm của các đảng còng 
sản, đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, người lãnh đạo cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là động viên, khơi 
gợi nguồn sức mạnh ở quần chúng, 
kết hợp được chặt chẽ fỉnh cách mạng 
với tỉnh khoa học trong hoạt động của 
họ. Xã hội vã hội chủ nghĩa chỉ có 
thể là sẵn phầm của sự hoạt động 
có ý thức, có tỒ chức, đầy tính chủ 
động sáng tạo của hàng triệu người 
lao động, dưới sự lãnh đạo của đăng 
của giai cấp công nhắn. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
cửa nhân đân lao động. theo lập 
trường của giai cấp công nhàn, do 
đó vừa là mục (iều vừa là động lực, là 
nguyên nhân đồng thời là kết qua của 
sự nghiệp xày dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đó là vấn đề thuộc bản chất của chế 
độ mới. Đó *là bẳn chất chung, nhất 
quán của chế độ mới, nằm trong cơ 
chế của xã hội mới (2). 

Thực tiễn cách mạng cũng chứng 
tỏ rằng quyền làm chủ của nhân dân 
được tô chức như thế nào, thông qua 
những hình thức gi, điều đó là tủy 
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tình hình cụ thề ở từng nước xã hội 
chủ nghĩa, ở đó quần chúng sáng tạo 
ra nhiều hình thức phong phú. lĩnh 
hoạt đề thực hiện quyền làm chủ của 
mình. Rõ ràng là nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa được thực hiện một cách 
toàn điện và ngày càng được nâng cao 
trên các mặt kinh tế, chính trị, văn- 
hóa ở các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em đã có ý nghĩa lớn lao đối với việc 
đưa nhân dân lên làm chủ xã hội, huy 
động khả năng to lớn của họ vào việc 
hoàn thành có kết quả những nhiệm 
vụ của thời kỳ quá độ, chuyên sang 
xây đựng chủ nghĩa xã hội phát triển. 
tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn. Quá 
trình dàn chủ hóa sinh hoạt mọi mặt 
của đất nước làm tăng thêm tỉnh thần 
trách nhiệm của người lao động dõi 
với công việc chung, tăng cường kỷ 
luật tự giác, tính thân hợp tác xã hội 
chủ nghĩa trong các hoạt động xã hội, 
lăng cường việc kiểm soát của quần 
chúng đối với bộ máy Nhà nước. 


Như vậy là việc đưa nhàn dân lao 
động lên làm chủ xã hội dưới hình 
thức này hay hình thức khác là một 
văn đề có tính quy luật phô biến, cơ 
bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở các nước. Tuy nhiên cũng 
cần thấy rõ rằng: Đảng ta vận dụng 
sảng tạo tư tưởng cơ bản chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đã coi việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê là một nội 
dung quan trọng nhất trong đường lối 
chung tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
Việt-nam. Đàv chính là xuất phát từ 
điều kiện, vêu cầu của cách mạng 
nước ta. Cho nên muốn hiều được 
quan điềm của Đảng ta, phải xem xét 
vấn đẻ trong bối cảnh lịch sử và trong 
những điều kiện kinh tế, chính trị, xã 
hội của nước ta. 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn (áp, bản tiếng Việt, 
Nhà xuất bảo Sự thật, Hà-oội, 1963, tập 2, 
trang 327. 

(2) Lê-Duần : « Lâm chủ tập thề là bản chất 
và bản lĩnh của giai cấp công nhận °. Tẹp cÀ( 
Cạng sản, số 5-Ì978, trang 15. 


Suốt quá trình vận động cách mạng 
tử 1930 đến nay, Đảng ta thường nhấn 
mạnh vấn đề đoàn kết dân tóc; đoàn 
kết các tầng lớp nhân dân lao động 
mà nòng cốt là liên minh công nông, 
đề giành quyền làm chủ đất nước. Từ 
1954 miền Bắc đi vào cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa cho đến nay cả nước 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. đi 
đôi với việc thực hiện nghiêm chỉnh 
các nhiệm vụ của chuyên chính vô 
sản, củng cố sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, Đảng ta rất coi trọng việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thể của 
nhân đân lao động. Đường lối quan 
trọng này là do đặc điềm cuộc đấu 
tranh giai cấp và đấu tranh dàn tộc 
ở nước ta quy định. 

Tình hình phong trào cách mạng, 
cũng như lực lượng so sánh giữa các 
giai cấp đối địch ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền thời Mác và Ăng- 
ghen, cũng như trong Cách mạng tháng 
Mười Nga đã khiến cho cuộc đấu tranh 
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư 
sản đề giành và giữ chính quyền trở 
nên hết sức gay gắt và quyết liệt. 
Thực tế đó đòi hỏi các nhà kinh điền 
phải nhấn mạnh sự thống trị về chính 
trị của giai cấp công nhân khi giành 
được chính quyền về tay mình. và 
coi chuyên chính vô sản là giai cấp 
công nhân được tô chức thành giai 
cấp thống trị. Quan điểm này là hoàn 
toản đúng đắn, cần thiết và không 
ngoài mục đích bảo đảm cho giai cấp 
công nhân giữ vững được chính 
quyền, chống lại sự phá hoại của giai 
cấp tư sản và các phần tử phản cách 
mạng khác, lãnh đạo được các tầng 
lớp nhân dân lao động đi vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Ở Việt-nam, một nước vốn là thuộc 
địa và nửa phong kiến, chưa qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, đã 
hình thành một so sánh lực lượng có 
lợi cho giai cấp vô sản. Giai cấp tư 
sản đân tộc ra đời muộn, kém phát 
triền. lực lượng kinh tế, chính trị 
không có gi đáng kề. Giai cấp vô sản 


tuy nhỗ bé nhưng sớm giác ngộ và 
tô chức được đội tiền phong của mình 
là Đảng cộng sản, Đảng lại có đường 
lối đúng đắn ngay từ những buôồi 
đầu vận động cách mạng. Các giai cấp 
trung gian, nông dân, tiêu tư sản, bị 
chủ nghĩa đế quốc và phong kiến bóc 
lột, chèn ép nên sớm tổ rõ thái độ ủng 
hộ cách mạng và đứng về phía giai 
cấp công nhân. Vì vậy tử năm 1930 
đến nay, Đảng cộng sản Việt-nam đã 
nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng; 
mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, 
lấy liên minh công nông làm nòng 
cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đã sớm ra đời và ngày càng được 
củng cố, mở rộng, đoàn kết nhân dân 
đấu tranh chống áp bức, bóc lột, giành 
độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội, đưa toàn thê những người 
lao động lên làm chủ đất nước, làm 
chủ cuộc sống của bản thân mình. 


Tình đoàn kết chiến đấu của nhân 
đân ta bắt nguồn từ truyền thống yêu 
nước của dân tộc đồng thời lại do 
yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng 
thúc đầy. Ở nước ta cuộc đấu (ranh 
giai cấp giữa các giai cấp bóc lột và 
các giai cấp bị bóc lột, giữa lực lượng 
cách mạng và lực lượng phần cách 
mạng luôn luôn gắn liền với cuộc 
đấu tranh giải phỏng dán tộc. Từ 1930 
đến nay cuộc đấu tranh đã diễn ra 
giữa một bên là nhân đàn Việt-nam, 
dứng đầu là giai cấp công nhân với 
một bên là chủ nghĩa đế quốc (bọn 
thực dân cũ và mới) cùng bè lũ tay 
sai của chúng là giai cấp phong kiến, 
tư sản mại bản và bọn phản cách mạng 
các loại. Đây cũng là cuộc đấu tranh 
giai cấp của các giai cấp bị thống trị, 
bị áp bức bóc lột (công nhân, nông 
đân, tiều tư sản và các tầng lớp lao 
động khác) chống các giai cấp di úp 
bức bóc lột (địa chủ, tư sản); cuộc 
đấu tranh giai cấp giữa các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình, 
dân chủ với các lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội, hiếu chiến, phản động. 

Trong cuộc đấu tranh này, ở giai 


ol 


đoạn eách mạng dân tòe dân chủ, giai 
cấp tư sản đàn tộc đã đứng trong mặt 
trận dàn tòc chống để quốc và phong 
kiến. Đến giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, họ là đối tượng của 
cách mạng: thể véu, họ chịu tiếp thu 
cai tạo xã hội chủ nghĩa, tuy có chống 
đối ít nhiều, nhưng không thẻ gày 
được trở nưai lớn cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Trái lại, trong 
quá trình cách mạng từ 1930 đến này, 
kế thù nụng hiểm nhất. đã và đang 
còn eñn trở sựư nghiệp cách mạng của 
nhàn đân ta là bọn để quốc, thực đàn 
cũ và mới, bọn bá quyền nước lớn 
và bẻ lũ tav sai của chúng, 


Vì vạy mi nhọn của chuyên chính 
vỏ sản nước tái phải tập trùng vào 
một nhóm bọn phản cách mạng, tay 
sai của chủ nghĩa để quốc và chủ nghĩa 


bành trướng đại dàn tộc, bọn phá 
hoại chủ nghĩa xã hội Việt-nam., 


Ngược lại, cơ sơ quản chúng của chính 
Quijền 0Ó sản, cái tạo nên sức mạnh 
to lớn của nó. lại hết sức ròng rãi, 
bao gôm giai cấp công nhân, nóng dân, 
trí thức xã hòi chú nghĩa và các tầng 
lớp lao dòng khác, Trong điều kiện 
cụ thể của Việt-nam. ng năm vững 
quyền lãnh đạo cách mạng thì việc 
tăng cường tính nhàn dân, tỉnh quản 
chúng ròng rãi của bộ mạv chính 
quyền, việc phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân tiên mọi mặt 
hoạt động là hét sức cần thiết, hợp 
lý, và có lợi cho sự nghiệp chung, 
cũng có nghĩa là có lợi cho chính bản 
thân giai cấp công nhân. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
đàn ta trong nhiều năm đã hy sinh 
xương máu đề xàyv dựng chính quyền 
cách màng cho nên rất thiết tha với 
sự tồn tại và phát triển của chính 
quyền này. Ngày này chủ nghĩa xã hội 
không chỉ là mục tiêu đâu tranh của 
giai cấp công nhân mà còn là lý tưởng 
phấn đầu cúi các tạng lớp lao động 
khác. Trong cách mạng dàn tọc dân 
chủ trước đây và trong cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa hiện nay, mọi còng dàn 
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Việt-nam: công nhân. nông dân, trí 
thức, gái, trai, các dân tộc đều bình 
đũng 0ề quyền lợi 0à nghĩa 0uụ đối vời 
Tô quốc, dối với sự nghiệp cải tạo và 
xày dựng đất nước. Điều này dã 
được ghi rõ trong bản Hiển pháp dâu 
Liên của nước ta bàn hành nắm 1916 
cũng như lliên pháp xã hội chủ nghĩa 
bán hành sau này, Đứng như Hồ Chủ 
tịch đã chỉ rõ: SNhân dân lao động 
là những người chủ tập thể của tất cả 
những cúa eäi vật chất và văn hỏa. đdêu 
bình đang về quyền lợi và nghĩa vụp(3). 

Xuất phát từ điều kiện lịch sử và 
đặc diễm của cách mang Việt-nam, từ 
trước đến nay, Dàng ta luôn luôn nắm 
vững hai mặt cơ bản của đường lối 
cách mạng là: giữ vững sự lãnh dạo 
của giai cấp công nhân và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. Tiên lén một mức độ cao 
hơn, Nơưhi quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đìng đã eoi diễu kiện quyết dịnh 
tháng lợi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện này là phải năm 
vững và khỏng ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, thực hiện và 
không ngừng phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dân lao dòng. 

Nhấn mạnh việc nắm 0ững chuujẻn 
chính oô sơn, đồng thời tích cực xâ 
dựng chẽ đỏ làm chỗ tập thề của nhân 
dân lao động, đó là Đáng ta đã vận 
dụng sáng tạo học thuyết chuyên 
chính vô sản vào hoàn cảnh Việt-nam. 
Đòng chí Trường-Chỉnh dã chỉ rõ: 
Tỉnh thần chuyên chính vô sản thể 
hiện ở mục đích cách mạng phải đạt, 
ở đường lỗi cách mạng phải đi, Ở 
quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân 
và đáng tiền phong của mình đối với 
toàn đân đấu tranh theo đường lỗi đó 
đề đạt mục đích đó ) (4). Cho nên bản 


(3) Hồ-Chí-Minh : Ni oề dán chủ, kụ luại 
cà đạo đức cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1967, trang 41—42. 

(4) Trường Chính: «Nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng trong giai doạn mới ». Tạp chí Cáng 
sản, số 1—1977, trang Ì2. 


chất của chuyên chỉnh vô sản thề 
hiện ở sự liền mỉnh giữa giai cấp công 
nhân 0à tất cả những người lao động 
khác cằng nhau xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Đối với Đảng ta, thiết lặp chuyên 
chính vô sản là điều kiện tiên quyết 
đề có thề xây dựng chế độ làm chủ 
tạp thê xã hội chủ nghĩa. đồng thời 
càng phát huy đầy đủ quyền làm chủ 
tập thê của nhân đàn lao động thì 
càng tạo điều kiện tốt đề hoàn thành 
các nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. 
Do đó việc đưa nhân dân lao động lên 
làm chủ xã hội thê hiện bản chất của 
chuyên chính vô sản, và việc thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa là nằm trong nội 
dung nắm vững chuyên chính vô sản. 
“Ta không những nói chuyên chính vô 
sản mà còn nhấn mạnh vai trò làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
như thế đề lảm rõ mục dịch 0à động 
lực của chuyên chỉnh uô sản : bởi vì 
mục đích của chuyên chính vô sản là 
xóa bỏ giai cắp tư sản, xây dựng 
quyền làm chủ tập thề của nhân đân 
lao động, và việc nhân dàn lao động 
lên làm chủ tập thê xã hội là sức mạnh. 
là lực dãy của chuyên chính vò 
sản » (5), 


Phát huy tỉnh năng động sáng tạo 
của quần chúng, lực đầy của chuyên 
chính vô sẵn, trong bất cứ cuộc cách 
mạng xä hội chủ nghĩa nào cũng đều 
có Ý nghĩa hết sức lớn lao. Xuất phát 
tử hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh 
tẻ, chính trị hiện nay của nước ta đi 
lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta càng 
nhận rỗ tâm quan trọng của việc phát 
huy quvền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động. Về chính trị, quản sự, 
tiếp theo hai cuộc chiến tranh ác liệt 
chống các đế quốc Pháp và Mỹ, ngày 
nav chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi trong hoàn cảnh phải tiệp tục 
chống âm mưu và hành động chòng 
phá nước ta của chủ nghĩa để quốc và 
chủ nghĩa bảnh trướng đại dàn tộc và 
bà quyền nước lớn của thế lực phần 


cách mạng trong giới cảm quyền 
Trung-quốc cùng bọn tay sai của nó. 
Về kinh tế, nước ta nghèo nàn, lạc 
hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng 
nẻ. Chúng ta bỏ qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, từ sản xuất nhỏ tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
Cùng một lúc nhân dân ta phải đồng 
thời xảy dựng cả lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất mới, hạ tầng cơ 
sở và thượng tầng kiến trúc mới, đời 
sống vật chất và đời sống tỉnh thần 
mới. Những nhiệm vụ nặng nề, những 
cải biến cách mạng vĩ đại như thế chỉ 
có thê thực hiện được với bàn tay và 
khối óc của những con người lao động 
sảng tạo và tự giác của nước ta, 
những con người thật sự làm chủ tập 
thê—làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên. Như Lê-nin dã 
từng nói: “Đối với chúng ta, mội 
nước mạnh là nhờ ở sự giác ngỏ của 
quần chúng. Nước mạnh là khi nào 
quản chúng biết rõ tất cả mọi cài, 
quần chúng có thê phán đoán được về 
mọi cái và đi vào hành động một 
cách có ý thức ® (6). 


Quản triệt quan điểm cơ bản đó của 
Lẻ-nin, Đảng ta cho rằng vấn đề 
không chỉ đơn giản là ban hành các 
quyền tự do, đân chủ, quần chúng thụ 
động tiếp nhận và hưởng thụ các 
quvền dàn chủ đó. Ngược lại quần 
chủng có Ủ thức sân sắc 0ề nghĩa nụ 
bả quiyyền lợi làm chỉ của mình, j thức 
đỏ tPỞ thành tình cảm 0à Tỷ trí thôi 
thúc họ chủ đọng tự giác đóng pai trỏ 
người chủ xả hội Như. đồng chỉ Lê- 
Duần đã nói, «Trong chế độ làm chủ 
tập the, mọi người lao động không thụ 
động tiếp nhàn và hưởng thụ các 
quyền đàn chủ từ một quyền lực bên 


(5) Lê-Duần : « Nhân dân lao động làm chủ 
tập thẻ là sức mạnh, là lực đây của chuyên chính 
vô sản *, Báo nhân dân ngày 3-5-1977, 

(6) V.I. Lê-nin : Toàn táp, bản tiếng Việt, 
Nhà muất bản Sự thật, Hà-nội, 963, tập 26, 
trang 290, 
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ngoài nào mang đến, mà tự giác và 
chủ động đóng vai người chủ thật sự 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội ? G0). 


Đứng trên tỉnh thần đó, khi nói về 
sử mạng lịch sử của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đồng chỉ 
Phạm-Văn-Đồng đã nhấn mạnh : 
® Điều quan trọng nhất ở đây là xây 
dựng ở cả nước ta một chế độ mới, 
chế độ xã hội chủ nghĩa về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, một chế độ 
thề hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động và từ đó mà phát 
huy một cách triệt đề nhất nhiệt tình 
cách mạng, sức lao động đồi đào, 
lòng dũng cắm, trí thông mỉnh và tài 
năng sáng tạo của năm mươi triệu 
người Việt-nam (8). 


Do cách đặt vấn đề và xem xét vấn 
đề như vậy, bắt đầu từ việc quan tâm 
xây dựng ý (hức làm chủ của người 
lao động, Đẳng ta ngày càng nhận 
thức rõ ràng: vấn đề quan trọng 
không chỉ là phát động quần chúng 
đứng lên làm chủ mà phải fồ chức, xâụ 
dựng thành một chế độ mới, chẽ độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Nghĩa 
là nhân dân lao động phải (ự mình 
thực hiện quyền làm chủ của mình 
bằng việc xây dựng ngày càng hoàn 
chỉnh một hệ thống các quan hệ xã 
hội mới thề hiện quyền lợi và nghĩa 0ụ 
làm chủ của họ trên mọi mặt của đời 
sống xã hội, bảo đảm được $sự nhất trị 
ĐŠ lợi ích giữa cá nhân 0à tập thè 
trong chế độ mới, dựa trên cơ sở một 
cơ cấu tồ chức hợp lý, một chế độ 
sản xuất và phân phối hợp lý. 


Muốn xây dựng chế độ làm chủ, 
như Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng đã chỉ rõ, “trước hết phải 
xây dựng một hệ thống các quan hệ 
đúng đắn giữa Đẳng, Nhà nước và 
nhận dân”. Đứng về kết cấu bên 
trong mà xét, chế độ làm chủ tập thê 
là một hệ thống hoàn chỉnh các quan 
hệ xã hội, trong đó các vòng khâu cơ 
bản xoay qưanh mối quan hệ giữa 


Đẳng, Nhà nước uà nhắn dán. Ba yếu 
tố này chỉ phát huy đầy đủ sức mạnh 
của chúng trong mối quan hệ gắn bó 
hết sức chặt chẽ của một tồng thể. Do 
đó động lực bên trong thúc đầy sự 
vận động, phát triền của chế độ làm 
chủ chính là sự hoạt động đều đặn và 
đồng bộ, ăn khớp và nhịp nhàng giữa 
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý, tạo nên sức mạnh . 
tồng hợp to lớn đưa xã hội nước ta 
tiến lên. 


Tóm lại, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là xây dựng một xã hội trong đó nhân 
đân lao động là người chủ chân chính, 
ở dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân ; đó là tư tưởng cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, là vấn đề thuộc 
bản chất chung, nhất quản của chẽ độ 
xã hội chủ nghĩa. Đó chính là một quy 
luật phồ biến, cơ bản của quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở tãt cả 
các nước. 


Đẳng ta đã quản triệt tư tưởng cơ 
bản đó, tham khảo kinh nghiệm của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
đồng thời dựa vào thực tiễn sinh 
động của 20 năm xây dựng chủ nghĩa ` 
xã hội miền Bắc đề xem xét một cách 
toàn diện những vấn đề lớn của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Do đó đã hình thành ngày càng rõ 
nét mô hình về chủ nghĩa xã hội, về 
chế độ mới, chế độ làm chủ tập thề 
mà chúng ta chủ trương xây dựng Ở 
Việt-nam. Từ chỗ quan tâm dến việc 
phát huy nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng ý thức làm chủ cho 
nhân dân lao động, chúng ta di tới 
quyết dịnh lấy việc xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê làm nội dung quan 
trọng nhất trong dường lỗi tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, làm sợi chỉ đồ xuyên 
suốt quá trình cách mạng xã hội chủ: 


(7) Lê-Duần : «Làm chủ tập thê là bản chất và 
bản lính của giai cấp công nhân?,7e? chí Cạng 
sản, số 5-1978, trang 12. 

(8) Diễn văn đọc tại cuộc mít tình kỷ niệm 
ngày 2-2-1976. Báo Nhân dân ngày 4-9-1976, 


nghĩa Việt-nam. là hoàn toàn đúng 
dắn và phủ hợp với vêu cầu của cách 
mạng Việt-nam. Nó vừa thề hiện tính 


quy luật chung vừa bao hàm tính đặc 
thù của quá trình xây dựng chủ nghĩa 


_ xã hội ở nước ta. 


(HUYỆN CHÍNH VÔ SẢN, DÂN (HỦ VÔ §ÂN VÀ QUYỀN 
LẦM CHỦ TẬP THÍ (ỦA NHÂN DÂN LA0 BỘNG £ 


GHỊ quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ 1V 
của Đảng chỉ rõ : « Đề đưa 
cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đến toàn thắng, điều kiện quyết 
định trước tiên là phải thiết lập và 
không ngửng tăng cường chuyên 
chính vô sản, thực hiện và không 
ngừng phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dàn lao động». Như 
vậy chuyên chính vô sản và quyền 
lam chủ tập thể của nhân dân lao 
động là những vấn đề cơ bản hàng 
đầu trong đường lối cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa của Dáng ta. Dê quán 
triệt đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng trong nhận thức cũng 
như trong thực tiễn, không thê không 
tìm hiều quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và của Đảng về chuyên 
chính vô sản và dân chủ vô sản, về 
mối quan hệ giữa chuyên chính vô 
sản và quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. 


* 


Từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bạn chủ nghĩa. chúng ta phải tiến 
hành một cuộc. cách mạng sâu sắc 
nhất và triệt đề nhất nhằm cải biến 


PHẠM -THÀNH 


từ gốc dến ngọn mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Đồng chí Lê- 
Duần nói: Đó là quá trình kết 
hợp cải tạo với xây dựng, cải tạo 
đề xảy dựng. xây dựng đề cải tạo, 
trong cải tạo có xây dựng, trong xày 
dựng có cải tạo, mà xây dựng là chủ 
yếu. Đó là quả trình vừa xóa bồ cái 
cũ, vừa xây dựng cải mới (từ gốc 
đến ngọn. Phải tạo ra cả lực lượng 
sản xuất mới lẫn quan hệ sản xuất 
mới ; tạo ra cä cơ sở kinh tế mới lẫn 
kiến trúc thượng tầng mới ; tạo ra cả 


“đời sống vạt chất mới lẫn đời sống tỉnh 


thần và văn hóa mới ®{1). Hoàn thành 
cuộc cách mạng toàn diện và vĩ đại 
nói trên trong thời gian 20 nắm như 
Đại hội đã quyết định, có nghĩa là 


_thực hiện một bước nhảy vọt kép vĩ 


đại bao trùm hai thời đại lịch sử mà 
trong điều kiện bình thường nhân 
loại phải vượt trong vài ba trăm năm. 

Không nghỉ ngờ gì cả, đề thực hiện 
cuộc cách mạng vô cùng khó khăn ấy, 
nhàn đân ta phải phát huy cao độ 
tính chủ động, sáng tạo và tự giác 


(I) Lã-Duần: áo cáo chính trị của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng tại Đại họi đại 
biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng cóng sản 
Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nậi, 1977, 
trang 49. 
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trong mọi hoạt động của mình, vừa 
phải có tỉnh thần cách mạng triệt đề. 
vừa phải có đầu óc khoa học nghiệm 
túc. Điều kiên quyết định của tính 
chủ dòng sáng tạo và tự giác ấv là 
thiết lặp và không ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, tức sự lãnh đạo 
chính trị của giai cấp công nhân, giai 
cấp duy nhất — đo địa vị kinh tế — 
xã hội của nó — kết hợp được trong 
bản thân tính cách mạng triệt đề với 
khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Một quan niềm khá phỏ biến, mà 
bọn đế quốc và mọi loại kẻ thù của 
chủ nghĩa xã hội tàn dương và nuòi 
dưỡng, là chuyên chính vô sản đồng 
nhất với bạo lực. Không có gì sai làm 
và nguy hại bằng một quan niệm thỏ 
lỗ như thế. Đành rằng chuyên chinh 
vô sản, cũng như mọi nền chuyên 
chính khác, bao hàm bạo lực. Nhưng 
ngay cả trong nội dung này, chuyên 
chính vô sản cũng đã khác về căn bản 
nên chuyên chính của các giai cắp bóc 
lột. Chuyên chính của các giai cấp bóc 
lột dù che đậy dưới bắt cứ nhãn hiệu 
hào nhoáng nào—« mệnh trời 9. qcòng 
hòa» hav « dân chủ», v.v. cũng là 
bạo lực của thiêu số đối với đa số. 
của một nhúm bọn bóc lột đối với 
quảng đại quần chúng nhàn đân lao 


động. Trái lại chuyên chính vô sản 


là nén đân chủ rộng rãi nhất chưa 
từng có trong lịch sử. một nên đản 
chủ dân chủ gấp triệu lần nền dân 
chủ tư sản. lê-nin nói: «Chủ nghĩa 
xã hội đưa đến chỗ. mọi Nhà nước 
đều tiêu vong và do đó đến 
chỗ mọi chế độ dàn chủ dếu 
tiêu vong, nhưng không thể có 
cách nào khác thực hiện được chủ 
nghĩa xã hội, nếu không thông qua 
nẻn chuyên chính vô sản, kết hợp 
việc dùng bạo lực đề trấn áp giai cấp 
tư sản, tức thiêu số trong nhàn đân, 
với việc phát triên đàn chủ một cách 
đầu đủ, nghĩa là với việc làm cho 
toàn thề quần chúng nhàn đàn tham 
gia thật sự bình đẳng và thật sự 


BáU 


rộng rãi vào mọi công việc của Nhớ 
nước và vào mọi vấn đề phức tịp vẻ 
việc tiêu điệt chủ nghĩa tư bằn» `). 
Luận chứng về nền dân chủ vô sản 
coi như đồng nhất với chuyên chính 
vô san, Lê-nin còn đi xa hơn đề tìm 
ra bản chất cúa nền dân chú ấy. 
Người nói: «Giải cấp vô sắn cần 
có một nền dàn chủ khóng phíi 
như nền dàn chủ hiện nay, không 
phái nền dân chủ từ sẵn, mà là nền 
dàn chủ £&hác nền dân chủ tư sản, có 
khả năng trở thành một hình thức của 
cách mạng xã hỏi chủ nghĩa, cũng 
như trở thành công cụ của cuộc cách 
mạng đó. Chúng khác nhau ở chỗ 
nào? Về mặt kinh tế, sự khác nhau 
là ở chỏ nền dàn chủ tìr sản là Diệt 
nhãn hiệu gia đối, v.v. 


Vẽ mặt chính trị, sự khác nhau là 
ở chỏ (nền dàn chủ vô sản thì đầy 
đủ. có tính chất phồ biến, không bị 
hạn chế (lượng biến thành chất: nền 
dàn chủ đầy đủ nhất sẽ khúc 0ề chất 
so với nền dân chủ không đầy đủ) ; C2) 
không phải là một cơ quan đại nghị 
mà là cơ quan «hành động »: hành 
động » hiểu theo ý nghĩa nào ? (4) về 
mặt kinh tế: những người lao động là 
thành viên của nó: (Ö) về mặt chính 
trị: không phải là * nơi đề tán suông? » 
mà là eơ quan hành động, không phải 
là tách ra mà là két hợp lại. (3) Kết 
hợp những chức năng lập pháp và 
hành phăáp = chuyền sang (hủ tiều 
Nhà nước hiểu theo ý nghĩa là việc 
lãnh đạo các công việc của Nhà nước 
không phải do một hay nhiều cơ quan 
đặc biệt đảm đương. mà là do (oàn 


thề các thành viên của Nhà nước 
đảm nhiệm. Bằng cách nào? Đó là 


&€ chế độ lập pháp nhàn dân trực tiếp » 
thuộc một kiều riêng, kiều mới, mà 
Ăng-ghen đã bác bổ dưới chế độ tư 
bản. Ngày nay cần phải kết hợp * việc 
quản lý » với lao động chắn ta, thau 
đöi không những lao động công xưởng, 


(2) Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự thẠt, 
Hà-nội, 1963, tập 23, trang 22. 


mà còn thay đồi fữ lao động công 
xương (lao động nông nghiệp, lao 
động chân tay nói chung) sưng quản 
lý » (3). Sau khi hình dung nẻn dân 
chú vô sản, khác về chãt so với nên 
dân chủ tư sản như vậy. lLe-nin dự 
kiến đó là nền dân chủ “nguyên 
thủy » trên một nền tảng khác cao hơn 
nhiều » (4). 

Thực tiễn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta tử trước tới nay 
khong chỉ xác nhận rằng những dự 
kiên thiên tài của Lê-nin là hoàn 
toàn đúng đắn mà còn cho phép chúng 
ta rút ra những kết luận mới làm 
phong phú thêm luận điểm của Lê-nin. 


Với việc thiết lập chuyên chính vô 
sản và việc chuyên những tư liệu sẵn 
xuất chủ yếu vốn thuộc quyền sở hữu 
tư nhân vào trong tav xã hội, nhân 
dản lao động. bao gòm công nhàn, 
nòng đàn, trí thức và các tầng lớp 
nhàn đân lao dòng khác từ chỗ là 
người nô lệ trở thành người làm chủ 
mọi mặt của đời sống xã hội. Lần dầu 
tiên trong lịch sử, quyền bình dẳng 
giữa nam và nữ. giữa các dân tộc khác 
nhau trong đại gi: đình Việt-nam được 
thực hiện trong thực tế. Quyền lợi gắn 
liền với nghĩa vụ. Những nghĩa vụ 
quang vinh mà mỗi người lao động có 
trách nhiệm phải làm tròn là nghĩa vụ 
lao động. nghĩa vụ báo vệ Tỏö quốc. 
nghĩa vụ bảo vệ của công, nghĩa vụ học 
tập, nghĩa vụ tuân theo pháp luật; v.v. 
Những nghĩa vụ này là những nghĩa 
vụ của ngưởi làm chủ có đầy dủ ý 
thức trách nhiệm đối với xã hội cũng 
như đối với bản thân. Những quyên 
lợi và nghĩa vụ nói trên không chỉ 
được khẳng định bằng pháp luật mà 
còn được bảo đảm bằng những diều 
kiện vật chất ngày càng vững chắc do 
sự phát triền của kinh tế tạo ra và 
bằng cả một cơ cầu tô chức bao gòm 
cac cơ quan chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, bằng cả một chế độ được 
xây dựng theo nguyên tắc: nhàn 
dân lao động là người làm chủ tập 
the. 


Toàn bộ tỉnh hình thực tế nói 
trên chỉ ra rằng cái “ nền đản chủ däy 
du nhất », “khác về chất so với nền 
dân chủ không đầy đứ?, cái «nền 
đân chủ «nguyên thủy ® trên một 
nên tảng khác cao hơn nhiều ®, cải 
nền dân chủ vô sẵn «dân chủ gấp 
triệu lần nền dàn chủ tư sẵn », mà Lê- 
nn đä nhiều lần nói đến rõ ràng 
không còn là một nền dân chủ hiều 
theo nghĩa thông thường nữa. Nội 
dung đã vượt qua hình thức, lượng 
đã biến thành chất. Căncứ vào thực 
tế đó và có tham khảo thực tế các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, Đăng ta 
đã đi tới một tông kết về mặt lý luận 
làm phong phú thêm định nghĩa của 
Lê-nin về chuyên chính vô sản và về 
đản chủ vô sản hay dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa : œ Quyền làm chủ tập thề của 
nhắn dán lao động, mà nóng cốt là liên 
mỉinh công nóng. thực hiện bằng Nhà . 
nước dưới sự lãnh đạo của đang tiền 
phong của giai cấp công nhàn, đó là 
chuuên chính ouỏ sản. Nhà nước ta, 0ì 
0uảu, tà Nhà nước chuuên chính 0ô 
san? (3). _ 

Ở dày không phải chỉ là dân chủ 
chính trị, “không phải giản đơn là 
quyên của từng công dàn riêng lẻ, 
càng không phải là những quyền được 
bạn bố tử bên trên mà chính nhân 
đân, dưới sự lãnh đạo của Đăng. thật 
sự làm chủ bằng một cơ cầu xã hội, 
một hệ thống các quan hệ tô chức về 
các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa s(6). 
Công thức của Lê-nin “chuyên chính 
vô sản là đàn chủ yô sản? dưới ảnh 
sáng kinh nghiệm 50 năm tồn tại của 
chủ nghĩa xã hội được đồng chí Lê- 
Duần phát triển thêm như sau: 


(3), (4) Lê-nn: Toàn tp, Nhà xuất bản 
Tiến bộ, Mạc-tư-khoa, 197ó, tập 33, trang 
322 và 322. 

(5) Lê-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, !976, 
tập [l. trang ?22. 

(6) Lê-Duần: * Cách mạng tháng Mười 
với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt-nam vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ». Tạp cẴí 
Cộng sản, số 11-1977, trang Ì6. 


“Chuyên chính vô sản về thực chất 
là quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động mà nỏng cốt là khối liên minh 
công nông dưới sự lãnh đạo của đảng 
của giai cấp công nhân thông qua Nhà 
nước, một Nhà nước do chính nhàn 
dân lập ra và tự mình nắm quyền 
điều khiến ? (7). Với định nghĩa này, 
Đang ta đã vạch rõ được thực chất 
của chuyên chính vô sản cũng là thực 
chất của dân chủ vô sản, làm sáng rõ 
thêm nội dung của chuyên chính vôsản. 

Không phải ngẫu nhiên mà Đảng 
ta; một đẳng hoạt động ở một nước 
lạc hậu về mặt phát triền kinh tế, 
chỉ mới ở trong bước đầu của quá 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, lại 
phát hiện ra các bản chất này của 
dân chủ dưới chủ nghĩa xã hội. Ở đây 
có lý do lịch ‹sử và lý do về hoàn 
cảnh đặc thủ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 

Dân tộc Việt-nam ta đã có 4000 nắm 
lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Trước thiên nhiên khắc nghiệt của 
vùng nhiệt đới gió mùa cũng như 
trước những kẻ thủ lớn mạnh và 
hung hăn, dân tộc ta, tuv đã chuyên 
sang chế độ phong kiến cách đây hàng 
nghìn năm, vẫn duy trì những truyền 
thống của công dòng *lá lành đùm lá 
rách”, knhiểu điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng?®.và những tập 
quán « đân chủ nguyên thủy ». Những 
truyền thống và tập quán ấy được 
truyền lại cho đến ngày nay là một 
nét rất độc đáo trong tâm hồn Việt- 
nam khiến chúng ta trong thực tiền 
nhanh chóng hợp quần lại, lấy sức 
mạnh của tạp thê đề chiến thắng 
những khó khăn dù to lớn đến dâu 
do thiên nhiên hoặc kẻ thù xâm lược 
gàv ra; trong tình cẩm và cả trong 
lý trí sẵn sàng tiếp thụ những gì là 
phủ hợp với tính cộng đồng và tỉnh 
thần a dân chủ nguyên thủy ® vốn có 
ca dân tộc ta. 

Bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bên cạnh khó khăn do nên kinh 
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tế còn phô biến là sản xuất nhỏ gây 
ra, đặc điềm chưa qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa lại khiến chúng 
ta không bị những truyền thống và 
tập quán dân chủ tư sản — thứ dân 
chủ đề cao tự do cá nhân, lấy chủ 
nghĩa cá nhân làm cơ sở tư tưởng — 
chỉ phối, cũng như không bị những ˆ 
thiên kiến và ảo tưởng của thứ dân 
chủ giả dõi, què quặt và cắt xén ấy, 
thứ dân chủ không Mi đủ ấy mê hoặc 
và cầm tù. 


Với truyền thống lịch sử của dân 
tộc và đặc điềm của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta như vậy, 
chúng ta đã dễ dàng quay trở lại 
“nền dân chủ nguyên thủy trên mội 
nền tảng khác cao hơn nhiều ?. Chúng 
ta đã thực hiện được một cách thuận 
lợi trên lĩnh vực chỉnh trị điều tiên 
đoán của Ăng-ghen về khả năng 
“chuyền biến của công xã nông thôn 
Nga, cái hình thức tan rã ấy của chế 
độ công hữu ruộng đất nguyên thủy » 
«sang hình thức cộng sẵn cao về sở 
hữu ruộng đất». Ngay từ khi mới 
thành lập, trong thực tiễn chuyên 
chính vô sản ở nước ta đã thê hiện 
được thực chất của nó là quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động. 
Ngay từ năm 1958, Hồ Chủ tịch đã đạy : 
« Trong chế độ xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân 
đân lao động làm chủ, thì mỗi người 
là một bộ phận của tập thề, giữ một 
vị trí nhất định, và đóng góp một 
phần công lao trong xã hội. Cho nên 
lợi ích cá nhân là nam trong lợi ích 
của tập thê, là một bộ phận của lợi 
ích tập thể. Lợi ích chung của tập 
thề được bảo đảm thì lợi ích riêng 
của cá nhân mới có điều kiện đề được 
thỏa mãn ® (§). Tư tưởng sáng suốt đó 


(7) L&-Duần : * Cách mạng tháng Mười với 
cuộc dấu tranbồ của nhân dan Việt-nam vì độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xá bội°, Tạp chí 
Cộng sản, số 11-1977, trang Ï6. 

(8) Hš-Chí-Minh : Vì đọc lập tự do, øì chủ 
nghĩa xá hói, Nhà xuất bản Sự thật, Hà.nội, 
l970, trang 187. 


của Hö Chủ tịch đã chỉ đạo Đẳng ta 
trong việc vận dụng vào thực tiễn 
quan điềm của Lê-nin về chuyên 
chính vô sản. 


Quan điềm của Đẳng ta về chuyên 
chính vô sẳn như đã trình bày ở trên 
không mảy may làm lu mờ bản chất 
giai cấp của chính quyền Nhà nước. 
Trái lại nó tông hợp được tất cả 
những phương diện căn bản của 
chuyên chính vô sản mà Lê-nin đã 
nêu ra, trong đó nồi bật lên tính giai 
cấp nghiêm khắc và tính nhàn dân 
rộng rãi của Nhà nước chuyên chính 
vô sản. 

Lê-nin định nghĩa chuyên chính 
vô sẵn... có nghĩa là : chỉ có một giai 
cấp nhất định, — tức là công nhân 
thành thị, và nói chung là công nhàn 
nhà mảy, công nhân còỏng nghiệp. — 
mới có khả năng lãnh đạo (tòi nhẵn 
mạnh — PT) được toàn thể quần chúng 
lao động và những người bị bóc lột 
trong cuộc đấu tranh đề lạt đồ ách 
của tư bản, ngay cả trong quá trình 
lật đồ ách đó nữa, trong cuộc đấu 
tranh đề duy trì và củng cố thắng 
lợi, trong sự nghiệp sáng tạo ra một 
trật tự xã hội mới, trật tự xã hội chủ 
nghĩa, trong toàn bộ cuộc đấu tranh 
đề hoàn toàn xóa bỏ giai cấp » (9). 
Trong định nghĩa này, Lê-nin nhấn 
mạnh sự lãnh đạo của giai cấp vô sẵn, 
coi đó là {hực chất của chuyên chính 
vô sản. Nắm vững quan điềm đó của 
Lê-nin. Đảng ta coi sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân mà đại bicu là 
đẳng tiên phong theo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, là nhân tố quyết định của 
chuyên chính vô sản. Mặc dù vốn từ 
lâu đä có ước mơ về một xã hôi tốt 
đẹp, bốn biên đều là anh em, nhàn dân 
lao động gôm nhiều giai cấp và tầng 
lớp có cơ sở kinh tế khác nhau, tự 
họ không thê đi tới làm chủ tạp thê 
được. Chỉ đưới sự lãnh đạo cúa giai 
cấp công nhân. giìi cấp duy nhất tiêu 
biểu cho chế độ làm chủ tập thể, 
nhân dân lao động mới vươn tới ý 
thức làm chủ tập thê, xày dựng, bảo 


vệ và phát huy được quyền làm chủ 
tập thề của mình 


Lê-nin eòn định nghĩa chu vên chính 
vỏ sản là niột hình thức đặc biệt của 
liên minh giai cấp giữa giai cấp công 
nhân và các tầng lớp nhân dân lao 
động, chủ yếu là liên minh giữa giai 
cấp công nhân và nông dân trong dó 
giải cấp công nhàn giữ độc quyền 
lãnh dạo. Phát triền tư tưởng này 
của Lê-nin, Dàng ta khẳng định rằng 
liên minh công nông là nòng cốt báo 
đảm quyền làm chủ của nhân dân lao 
động. Chuyên chính vô sản không phải 
là quyên làm chủ của riêng giai cắp 
công nhân. Đó là quyền làm chủ của 
toàn thể nhàn dân lao động, chủ yếu 
là của giai cấp công nhàn và nông dân 
tập thẻ. Hai giai cấp cùng liên mình 
với nhau đẻ cùng làm chủ. Giữa hai 
giải cấp đó không có sự khác nhau 
nào về địa vị làm chủ. Sự khác nhau 
đuy nhất là ở chó giai cắp công nhân 
ở vào địa vị lãnh đạo. Sự liên minh 
đề cùng làm chủ giữa giai cấp công 
nhàn và giai cấp nông dân tập thề với 
diều kiện bảo dám vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân là nền tẳng 
của mọi quyền lực của nhân dân lao 
động. 

Lèẻ-nin còn định nghĩa chuyên chính 
vô sản là một Nhà nước kiểu xô-viết 
hoặc công xã Pa-ri bao gồm toàn thê 
nhàn đàn lao dộng dưới sự lãnh dạo 
của giai cắp công nhàn. Phát triển tư 
tưởng đó của Lẻ-nin, Đảng ta chỉ rõ 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động dược thực hiện chủ vếu bằng 
Nhà nước mà thực chất là bản thân 
nhàn dân lao động tự tô chức lại thực 
hiện œ việc quản lý nhân dân do nhân 
đàn đảm nhiệm * dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng. Khác với Nhà nước cũ của 
bọn bóc lột là một bộ mày trấn áp 
đặc biệt tách khỏi xã hội, nằm bên 
trên xã hội, Nhà nước chuyên chính 
vô sản tiêu biêu cho quyền làm chủ 


(9) Lâ-nin : Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1959, tập ÌÍ, phần lÌ, trang 206. 
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tập thề của nhàn dân lao động. nắm 
ngay trong nhân đân lao động và 
thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt dòng 
của xã hội, là Nhà nước thật sự của 
đàn, do đàn và vì dân, : 


Quan điềm của Đăng ta về chuyên 
cnính vô sản bao hàm những định 
nghĩa eơ bản của Lê-nin về chuyên 
chỉnh vô sẵn, nhưng không chỉ là sự 
tông hợp giản đơn những dịnh nghĩa 
ấy. Đó là một sự tông kết thực tiền, 
phản ánh một cách sàu sắc thực tế 
chuyên chỉnh vô sản phong phú của 
nước ta và của các nước anh em- Do 
đó về từng phương diện cũng như 
trong tính tông hợp của nó, quan 
điềm ấy là sự phát triên sinh động 
và sáng tạo những luận điềm khoa 
học của Lê-nin về chuyên chính vô 
sản. 


* 


Xuất phát từ quan điềm đã trình 
bày ở tréẻn về chuyên chính vô sản và 
quvền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động, Đẳng ta coi *nắm vững 
chuyên chính vô sẵn và phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhàn dàn 
- lao động » là điều kiện quyết định đề 
phát huy cao độ tính chủ động sảng 
tạo và Lự giác của nhàn dân ta trong 
việc thực hiện đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của Đáng, dưa sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đến thắng lợi hoàn toàn. 

Nữhị quyết Đại hội lần thứ TV của 
Dàng chỉ rõ: *Nưmn ững chuyên 
chính 0ỏ sản là nắm vững đường lối 
của Đảng, tăng cường sự lãnh dđịo 
của ghúi cấp công nhân, thực hiện và 
phát huy quyền làm chủ tập thẻ của 
nhân dàn lao động, xây dựng Nhà 
nước vững mạnh, tạp hợp các tìng 
lớp nhàn dàn động dào chúng 
quanh giải cấp công nhàn, đẻ tiên 
hành ba cuộc cách mạng, xóa bó 
chế độ người bóc lọ người, Xóa 
bỏ nghèo nàn và lạc hàu, xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ; cúng cố 
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và tăng cưởng lực lượng quốc phòng, 
g1ữ vững an nĩình chính trị và trật tự 
xã hội. đập taĩ mọi sự phản kháng 
và mọi hành động xâm lược của kẻ 
thủ; củng cố và phát triền quan hệ 
hợp tác tương |rợ với các HƯỚớc xã 
hội chủ nghĩa anh em ; củng nhân dân 
thể giới tích cực đấu tranh vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội ». 

"Không nghỉ ngờ gì cả. chuyên 
chính vô sẵn ở nước ta là :nột nền 
chuyên chính vô sản vững mạnh và đã 
được thử thách. Bằng chứng hùng hồn 
là nhân dân ta đã chiến thắng đế quốc 
Mỹ một cách oanh liệt trong một cuộc 
dụng dâu lịch sử hiếm có ngay cả 
trên phạm vi thế giới. Vạch rõ sự 
vững mạnh của nền chuyên chính vô 
sản qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, đồng chí Lê-Duần đã nói : 
“Ta kháng chiến thắng lợi là nhờ có 
chẻ độ làm chủ đó. Có thề nói mọi 
gia đình đều đánh giác, chồng ra mặt 
trận, vợ ở nhà đảm dang sẵn xuất, 
phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con 
cái và tham gia kháng chiến ở địa 
phương. Mọi người sẵn sàng gánh 
vác nghĩa vụ đối với Tô quốc. chịu 
đựng mọi gian khô hy sinh, ngày đêm 
suy nghĩ việc dành giịc, cứu nước. 
Điều đó chứng tô Nhà nước ta là một 
Nhà nước cách mạng, một Nhà nước 
rất mạnh ? (10). 

Trong nhiềm vụ cách mạng xã hội 
clilỦ nghĩa, một nhiệm vụ cực kỳ khó 
khăn đổi với một nước tử sản xuất 
nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, nền chuyvẻn chính của chứng 
La về cơ bản cũng đã tổ rõ sự vững 
vàng của nó. Sự vững vàng đó thê 
hiện trong đường lỗi độc lập. tự chủ, 
sảng tạo của Đẳng ta, đường lỗi này 
phản ảnh quy luật của nước ta từ sản 
xưất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội không 
qui giải doạn phát triển từ bản chú 


(10)Lê-Duần: « Phát động quần chúng xây 
dựng quyền làm chủ tập thề », Zạp chí Cóng 
sản số 4, I978, trang 11, 


nghĩa; trong tính chất giai cấp và 
tính chất nhân dân sâu sắc của Nhà 
nước chuyên chính vô sản của chúng 
ta. một Nhà nước thật sự của dân, do 
dàn và vì dân, và do đó cũng là Nhà 
nước dưy nhất có khả năng động viên, 
tö chức mọi lực lượng tolớn và tiêm 
tàng của đất nước đề chiến thắng mọi 
khó khăn trở ngại và xây dựng thành 
còng chủ nghĩa xã hội; trong sức 
mạnh to lớn của đông đảo quần chúng 
nhàn dân lao động tuyệt đối tin tưởng 
ơ Đảng, ở Nhà nước, có ý thức làm 
chủ tập thê, và đang phát huy năng 
lực sáng tạo vô tận của mình đề tiến 
hành ba cuộc cách mạng, xày dựng 
chế độ mới, nén kinh tế mới, nèn 
văn hóa mới và con người mới xã 
họi chủ nghĩa. _ 
Phát huy quyền làm chủ tập thể của 
quản chúng nhân dân lao động có 
nghĩa là : làm cho quần chúng hiều rõ 
và biết sử dụng quyền làm chủ của 
mình, hiều rõ và tự giác làm tròn 
nghĩa vụ làm chủ của mình; tạo điều 
kiện cho họ sử dụng quyền làm chủ 
và thực hiện nghĩa vụ làm chủ một 


cách có hiệu quả nhất. Toàn bộ sức 


mạnh của chuyên chính vô sản và bí 
quvết thành công của cách mạng chính 
là ở chỏ đó. Đỏng chí Lê-Duän đã 
nói: Làm chủ tập thẻ là sức mạnh và 
lực dày của chuyên chính vỏ sản. 


Do chính ngay bản chất của nó, 
chế đỏ của chúng ta là chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dàn lao động. 
Đó là nguyên nhàn căn bản khiến 
nhàn dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đăng luôn luôn vững bước tiến lên 
trên con đường cách mạng đầy khó 
khăn và phức tạp. Bất chấp những 
hậu quả nặng nẻ do 30 năm chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đế 
quốc đề lại, bất chấp hoàn cảnh khó 
khăn của nền kinh tế còn phô biến là 
sản xuất nhỏ, bất chấp cá những khó 
khăn do thiên tại bất nơờ và liên tiếp 
gav ra, nhân dân tà trên mọi miễn 
đất nước vẫn đang lao vào trận chiến 
đấu mới chống nghèo nàn và lạc hậu 


với một tỉnh thần chịu dựng và hy 
sinh vô bờ bến. 

Tuy bản chất của chế độ tự nó đã 
có sức động viên quàn chúng rất lớn. 
nhưng nếu không biết phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân lao động thì 
sức động viên đó vẫn bị hạn chế, 


Ở những địa phương và đơn vị tiên 
tiến, chung ta càng thấy rõ những kết 
quả kỷ diệu của việc phát huy quyền 
làm chủ tập thể của nhàn dàn lao 
động. Ở đay. quyền làm chủ tập thê 
về chính trí, kinh tễế, văn hóa của 
quần chúng được tòn trọng. Người 
dàn tự giác bầu những người đại biêều 
xứng đáng của mình vào các cơ quan 
lãnh đạo. có ý thức kiếm tra eác đại 
biềêu ấy và úng hộ các đại biêu ấy 
trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao, kịp thời biêu dương hoặc phê 
phản những hành dộng của họ. Ở 
dấy. những đại biều do dàn bầu ra 
thật sự là người đầv tớ trung thành 
của nhàn đàn. Họ tàn tụy làm việc 
vì đản, chăm lo lợi ích của dàn. 
không tham ò, lăng phí, không quan 
liêu hách dịch, không gây phiên hà 
cho dân: Mọi chủ trương có quan hệ 
đến lợi ích của đàn họ đều dưa ra cho 
dàn bàn, Trong quá trình thực hiện 
sác chủ trương dó, họ lắng nghe ý 
kiến của đân, tàm trạng eúa đán. Dú 
là một ý kiến, họ cũng nghiên cứu. 
tìm hiều đề tiếp thu nếu dúng hoặc 
uốn nắn. giải thích nếu sai. Dễ xứng 
đảng là đại biều của dàn. họ luôn luôn 
thực hành tự phê bình và phê bình. 
Ở đấy, người dàn biết mình có quyền 
lợi øì, có nghĩa vụ gì. Họ biết phải 
làm gì và làm nhĩ thế nào, kết qua 
việc làm của họ sẽ ra sao. Họ luôn 
luôn lạc quan, tín tưởng, phần khởi. 
hàng say lào động và còng tác, Bởi vì 
họ biết rằng kết qua công việc của họ, 
một phần họ đóng góp vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước, làm giàu cho Tỏ 
quốc, cho tập thể, một phần họ được 
hưởng qua phản phối theo lào động, 
qua phúc lợi xã hội và phúc lợi tập 
thẻ, chứ không lọt vào túi những kẽ 
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tham ô không bị lăng phí vô ích. Ở 
đấy phong trào quần chúng sôi nồi, 
sản xuất phát triền, bộ mặt xã hội 
đồi mới. đời sống vật chất ngày càng 
được cải thiện. đời sống tinh thần 
tươi vui, lành mạnh. mọi người sống 
trong tình thương yêu đoàn kết. 


Chúng ta cũng thấy không ít nơi. 
không íL trường hợp quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân lao động chưa 
được phát huy, thậm chí chưa được 
tôn trọng, có khi còn bị vi phạm nặng 
nề. Ở đấy có những người còn bị trủ 
đập. quyền lợi chính đáng của họ bị 
cắt xén hoặc không được chú ý giải 
quyết, thành quả lao động của họ bị 
lăng phí, gàm nhằm, rơi vào tủi những 
ké tham ô. Ở đấy nhiều người cảm 
thấy mình không có quyền. họ lao 
động không tự giác, họ cho rằng công 
việc của cơ quan. XÍ nghiệp hay hợp 
tác xã tốt hay xấu không phải là trách 
nhiệm của họ mà là trách nhiệm của 
« mãy ông cán bộ 3, của giảm đốc hay 
của chủ nhiệm và ban quản trị. ở 
dấy, công tác và sản xuất trì trệ, 
khòng khí buồn tế, quần chúng thắc 
mắc, phong trào cách mạng không có 
khí thể. có thề nói là ở đấy không 
có phong trào cách mạng của quần 
chủng. 

Chúng ta không máy may có ảo 
tưởng rằng chúng ta có thể trong chốc 
lát thực hiện được đầy đủ quyền làm 
chủ tập thề của nhân đàn lao động. 
Trong việc xảy dựng quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao dộng chúng 
ta gặp nhiều trở ngại Lo lớn, do tư 
tưởng, tàm lý và tập quản sản Xuất 
nhỏ, điều kiện kinh tế nghèo nàn và 
lạc hàu cũng như do trình đò tô chức 
và quản lý thấp kém, V.V: gày ra, Chỉ 
dến khi nào cùng với việc Xây dựng 
thành cong chủ nghĩa xã hội; chế độ 
làm chủ tập thể đã được xây dựng 
xong với một eơ chế hoàn chỉnh dựa 
trên một cơ cầu kinh tế thích hợp 
thì khí đó quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động mới được thật 
sự bảo đảm vững chắc. Nhưng là 
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- Đẳng lãnh đạo, 


những người cách mạng, chúng ta 
không chịu bó tay trước những khó 
khăn khách quan. Đồng chí Lê-Duän 
nói: «Chúng ta biết rằng xây đựng” 
quyền làm chủ tập thề của nhân dàn 
lao động là một việc khó. Nhưng dủ 
khó đến đâu. chúng ta cũng phải làm 


cho kỷ được bởi vì chỉ có làm cho 


nhận dân lac động làm chủ thi mới 
bảo đảm được sức mạnh của ché độ 
ta?*. Trong khi chưa có điều kiện 
khách quan đề bảo đảm đây đủ và 
vững chắc quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, chúng ta phải dựa 
vào sức mạnh của tồ chức do nhân 
tố chủ quan tạo ra mỘt cách hợp với 
quy luật, sức mạnh nằm trong cơ chế 
nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản tý, đề thực hiện cho 
kỳ được quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Nghị quyết Đại 
hội đại biều lân thứ TY của Đẳng dã 
chi rõ điều đó : « Chế độ làm chủ táp 
thề xã hội chủ nghĩa thề hiện một cách 
tập trung ở sự làm chủ tập thề của nhán 
dân lao động (mà nòng cốt là liền mirth 
công nông) chủ gếu bằng Nhà nước +6 
hội chủ nghĩa dười sự lãnh đạo của 
đẳng tiên phong của giai cấp công 
nhán. Vì vậy, việc xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề đỏi hỏi, trước hết 
phải xây đựng một hệ thống các quan 
hệ đúng đắn giữa Đẳng, Nhà nước và 
nhân đân?®. Đó cũng là bài học thành 
công của các điền hình tiên tiến trong 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. 


* 


Chuyên chính vô sẵn và quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động là 
một thể không thể tách rời của chế 
độ ta, Nằm vững chuyên chinh vô sin 
bao hàm nội dụng phát huy quvêền 
lum chủ tẬp thê của nhân dân lao 
động. Nguợc lại muốn phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân đàn 
lao động tất yếu phái tăng cường 
chuyên chính vô sản. Sức mạnh của 


chế độ bắt nguồn Lừ trong sự tác động 
qua lại giữa hai mặt đó. Mọi thắng 
lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
cùng bắt 
Duân đã khẳng định điều đó như sau : 
® Thực hiện được quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động bằng Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đảng thì nhất định sẽ phái 
huy cao độ vai trò chủ động và trí 
sáng tạo không bờ bến của nhân dân 
lao động, làm cho phong trào cách 
mạng nối tiếp phong trào cách mạng. 


\ 


nguồn từ đó. Đồng chí Lê- . 


-làm cho hoạt động của nhân đân 


lao dòng biến thành hoạt động 
có tò chức cao trên quy mô toàn xã 
hội và phủ hợp với những quy luật 
khách quan, đo đó mà thống nhất được 
tính cách mạng và tính khoa học, tạo 
nên một sức mạnh đời non lấp biến, 
khắc phục mọi khó khăn, đạp bằng 
mọi trở ngại, từng phút, từng giây, 
ở mọi nơi, mọi mặt của đời sống, 
phá bỏ cái cũ, tạo ra cái mới, làm 
cho lịch sử phát triền với nhịp điệu 
xưa nay chưa tửng thấy ở nước ta»(11). 


HẢI-HẬU RA $Ứ( PHẤT HUY QUYỀN LẦM 
(HỦ TẬP THÍ (ỦA NHÂN DÂN LAO BỘNG 


ẢI-HẬU là một huyện 
ven biền và là một 
trong những huyện 
trọng điềm lúa và lợn 
của tỉnh Hà-nam-ninh. 255000 dân 
Hải-hậu đang làm chủ tập thể những 
liềm năng giàu có của mình : 17688 
héc-ta đất canh tác, trong đó diện 
tích cấy hai vụ lúa là 12500 héc-ta ; 
32 ki-lô-mét bờ biên với một vùng 
biền rộng có nhiều hải sản. Gần 
120 000 lao động đã được tô chức lại 
trong 38 hợp tác xã sản xuất nông 


HOÀNG-MẠNH-TÂN 
Bù thư huyện ủụ Hai-hậu 


nghiệp quy mô toàn xã với điên tích 
bình quản 465 ha canh tác và trên 
2000 lao động; 9 hợp tác xã nghề 
muối mỗi năm khai thác hàng chục 
nghìn tấn muối, 9 hợp tác xã khai 
thác cá biên và 19 hợp tác xÃ thủ 
công nghiệp. Cơ sở vẠt chất kỹ thuật 
của huyện chưa có nhiều, Nhưng do 
biết phát huy quyền làm chủ tập thề 


(11) La-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 


- 1976, sập ÍÍ, trang 224—722. 
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của nhân dân, lIIai-hậu đã khắc phục 
dược nhiều khó khăn, thiếu thốn. 
vượt qua được nhiều thứ thách, giành 
được những thắng lợi bước đầu 
tương đổi vững chắc trên con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hôi. 


Tham gia cuộc tho luận trên Tạp 
chí Công sản về vấn đề « Làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động ® Hải-hậu 
muốn trình bày với bạn đọc một SỐ 
hiệu biết của mình về một vấn đề vô 
cùngữ quan trọng trong đường lối của 
Đảng cũng như sự vận dụng dường 
lối đó vào công tác của địa phương 
trong những năm: qui. 


Làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, 
như nghị quyết cúa Đăng đã nói, bao 
ôm nhiều mặt: chính trị, kinh tế. 
văn hóa, xã hội; làm chủ trong 
phạm ví ca nước. trong từng địa 
phương. từng đơn vị. từng xã và hợp 
tìc xã. 


Làm chủ về chính trị là tiền đề và 
là điều kiện của chẻ dộ làm chủ tập 
thể của nhàn dàn lào động. Xây 
dựng chế đò làm chủ tập thẻ về 
chính trị là thiết lập quyền lực của 
nhân dàn ho động trên mọi mặt đời 
sống xã hội. 


Nhân dàn thấy rõ ràng Đảng là 
nhân tố quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng. Vận mệnh của họ từ lâu 
đã gắn chặt với Đáng. Làm cho Đẳng 
mạnh, dàng viên tốt, đó là điều bảo 
đảm vô cùng quan trọng cho cuộc 
sống hạnh phúc hiện tại và tương lai 
của họ. Trong việc phát huy quyền 
làm chú tập thê về chính trị, chúng 
tòi đặc biệt eoi trọng việc tö chức cho 
nhân dân tham gia Ý kiến vào công 
tác xây dựng Đăng, quần chúng thông 
qua các tÖ chức của mình đã nhiệt 
tỉnh góp ý kiến, phê bình đẳng viên 
và giới thiệu những người lao động 
ưu tú dẻ tô chức Đăng xem xét 
bỏi đường và kết nạp họ vào Đảng. 


Qui những cọ xát hằng ngày trong 
sản xuất và công tác, quần chúng hiểu 
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rõ lừng đẳng viên và tô chức của 
Dàng, cho nên những ý kiến. của họ 
đóng góp với Đảng, cơ bản là đúng. 
Chúng tôi trân trọng những ý kiến 
đó. Chúng tôi biết rằng trong Đảng, 
bên cạnh da số đẳng viên Lôi xứng 
đảng với vai trò người lãnh đạo và 
người đầy tớ trung thành của nhản 
dàn, không tránh khỏi `có một số 
phần tử cơ hội vào Đẳng đề mưu cầu 
lợi ích cá nhân, và một số ít đảng 
viên bị thoái hóa biến chất. Dựa 
vào v# kiến của quản chúng và 
kết hợp với nhiều mặt công tác khác 
của đảng bộ, chúng tôi đã loại đàn 
được những phần tử đó ra khói Đảng. 
Dựa vào quần chúng đề xây dựng 
Đẳng, đề kiềm tra công tác của đẳng 
bỏ, kiểm tra tư cách cần bộ. đáng 
viên, cho nên chất lượng của tô chức 
cơ Sở, chất lượng cân bộ, đảng viên 
ở đảng bộ chúng tôi được nàng 
lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ trưởng 
thành nhanh chóng. Tồng kết việc 
thực hiện nghị quyết 23 của Trung 
ương Đảng, số đẳng bộ cơ sở của 
Hải-hậu phấn đấu tốt chiếm tới 92,5%, 
số đảng viên đủ tiêu chuần theo quy 
định của Đảng là 83.3%, số đang viên 
thuộc điện phải xem xét chỉ còn 4,52. 
Tồ chức cơ sở của Đăng được củng cố, 
đảng viên được kiểm tra, phê bình, 
giáo dục tốt. cho nên việc quán triệt 
đường lối, chính sách của Đăng trong 
nhân dân làm được tốt hơn; tệ quan 
liêu, cửa quyền giảm đi rõ rệt. Do đó 
quyền làm chủ về chính trị của nhàn 
dân ngày càng được bảo đảm và nàng 
lén. 


Qua thực tiền mấy năm gần đây 
của Hải-hậu, chúng tôi thấy rõ rằng 
có xâv đựng Đẳng mạnh mới phát 
huy được quvền làm chú tập thê của 
nhân dân, ngược lại. quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dàn có được phái 
huy mạnh mẽ thì mới có một trong 
những điều kiện quan trọng nhất đề 
xây đựng Đẳng mạnh. Hai vấn đề này 
có môi quan hệ chặt chẽ và tác động 
qua lại với nhàu. 


- 


Củng với việc tô chức cho nhân dân 
Ø6öp ý kiên với Đảng về công lắc Xây 
dựng Đảng, chúng tôi cũng rất coi 
trọng việc tồ chức cho nhân dân phát 
huy quyền làm chủ tập tbê của mình 
[rong việc xây dựng và củng cố chính 
quyền. Chúng tôi đã tô chức, hưởng 
dẫn nhân dân nắm vững tiêu chuẳn đề 
lựa chọn và bầu những đại biều ưu 
tú của họ vào Hội đồng nhận dân, cơ 
quan qr: vền lực của địa phương. Nhiều 
đẳng viên của Đảng được quản chúng 
tín nhiệzrw bầu vào các cơ quan chính 
quyền tr huyện đến xã. Mọi người 
dều hiều rằng chính quyền là của 
dân,do clàn và vì dân. Chính quyền 
chăm lœ_ «iến đời sống của nhân dàn, 
bảo vệ 1exš ¡ích của nhân dân. Ÿi vậy, 
nhân đâza đã đóng góp nhiều ý kiến 
vàocôn£gz# việc của chính quyền. 


Việc(  g>hát huy quyền làm chủ tập 
thề của mahân dân trong việc bầu cử 
cơ quan quản lý hợp tác xã cũng được 
đặc biệt chú ý làm cho hợp tác xã 
thật sự EF z2 tồ chức kinh tế tập thê của 
nông dáà m lao động. Các hợp tác xã 
trong h+a vện đều tô chức đều kỳ dại 
hội xã v 8 en đề mọi người bàn về cách 
làm ăn «=ủa hợp tác xã, của cán bộ, 
để ai cũ xe øg có dịp kiềm tra, phê bình 
những * iệc làm không tốt của Ban 
nh {h8 như lãng phí vật tư, tiên 
vốn, tỉ wxc hiện thiếu nghiêm túc 
những €ÄẰ §èu dại hội xã viên đã quy 
định. Treng các lần bầu cử cơ quan 
quản Ì§- hợp tác xã nông nghiệp, 
thưởng «xé tới 96.7% số xã viên đi bầu. 
n0) chua mg xã viên đã lựa chọn được 
. € án bộ, xã viên tốt, dám nghĩ, 

'nh nc *Ya giàu cho tập thê đề bầu vào 
chủ Đh  Ngo Q trị hợp tác xã. Hầu hết các 
liO:  ếc tem hợp tác xã đã qua lớp đào 
81% Nó ĐÔ lý kinh tế nông nghiệp, 

đồng chí có trình độ văn hóa 


". trở lên. Đội ngũ cản bộ này 
cÌng va mhững có tác dụng lãnh đạo, 


v thân dân đưa sẵn xuất đi lên mà 
SN t phát huy quyền làm chủ tập 

VẦ sa nhân dân lao động trên các 
_ V\wxẹ % 


còn Ì 
thê 
lĩnh 


Phát huy quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động vẻ mặt kinh 
tế, đối với chúng tôi, là một vấn đề 
mới mẻ và phức tạp; chúng tôi vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm: Ngoài việc 
bảo đảm quyền làm chủ của nhàn dân 
về ruộng đất và các công cụ lao động 
chủ yếu, trong những năm vừa qua 
chúng tôi thực hiện tương đối LỐI việc. 
đân chủ hóa kế hoạch IHiãng năm, 
hằng vụ chúng tỏi phát dòng các hợp 
tác xã xây dựng kế hoạch về sẵn xuất, 
kỹ tnuật, tài chính, lao động, phân 
phỏi,đóng góp với Nhà nước,xây dựng 
những quy ước về quản lý kinh tế, bảo 
vệ tài sản, bảo vệ sản xuất, bàn định 
về việc thực hiện nghĩa vụ và quyền 
lợi của người lao động, vẻ giá trị ngàv 
công... Mọi việc dêu được đại hội xã 
viên bàn bạc và quyết định. Rể hoạch 
của huyện được xây dựng Liên cơ sở 
tồng hợp kế hoạch của các xã và hợp 
tác xã dã dược nhân dàn xây dựng. 
Vì vậy, nhân dân coi việc thực hiện 
kế hoạch sẵn xuất của tập thể. của 
Nhà nước như làm việc cho gia định 
mình. Do các hợp tác xã biết dựa 
vào các tô chức quần chúng như Doàn 
thanh niên, Hội phụ nữ, dân 
quản, v.v. mà các nhiệm vụ quản lv 
kinh tế và áp đụng các biện pháp kỸ 
thuật mới trong sản xuất như: làm 
thủy lợi, thả bèo đâu, cấy dây, chăm 
bón lúa được thực hiện tích cực và 
chu đảo, Phong trào ceắm biên nhận 
ruộng», (chăm lúa như chăm con 
thơ », “điệt có như điệt giặc », V.V. 
được quần chúng tự giác hưởng ứng 
cho nến chất lượng còng việc làm 
ngày càng tốt hơn và giá trị tông sản 
lượng ngày càng lăng. Năm 1970 xã 
viên làm cho hợp tác xã được 
896ã 000 công, năm 1977 làm tới 
20658 000 công, tăng 1305. Thu nhập 
thực tế của hợp tác xã nòng nghiệp 
từ 124172000 đồng năm 1970 lên 
18 195 000 đồng năm 197. 

Trong việc phát huy tỉnh thần làm 
chủ tập thề của nhân đân về mặt kinh 
tế, chúng tôi rất chú ÿý dày mạnh 


.- 
- 
~.t 


phong trào thi đua sản xuất. Qua 
phong trào thị đua đuôi kịp và vượt 
hợp tác xã Hải-quang, phong trào thì 
dua thực hiện chiến địch Hà-nam-ninh 
đợt 1, đợt 2, đợt 3, phong trào thì 
đua « Nồi sóng Bach-đằng, phất cờ đại 
thắng”, tỉnh thần làm chủ tập thê 
của quần chúng trong lao động sản 
xuất, trong thâm canh được nâng lên 
rõ rệt. Việc đưa giống mới vào sẵn 
xuất đại trà, việc làm thủy lợi, nhận 
thả bèo hoa dâu, gieo trồng điền 
thanh, cấy dày, được quần chúng nhiệt 
liệt hưởng ứng. Đề đầy mạnh phong 
trào thi đua lao động sản xuất một 
cách liên tục, bền bỉ và đưa phong 
trào không ngừng tiến lên hết dợt này 
đến đợt khác, chúng tôi luôn luôn 
định rõ nội dung và mục tiêu kinh tế 
cụ thề của phong trào thi đua và 
thường kết hợp chặt chẽ ba biện pháp : 
kinh tế, tư tưởng và hành chính, đồng 
thời chú ý giải quyết một cách hợp 
lý, kịp thời những điều kiện vật chất 
cần thiết cho sẵn xuất cúa các hợp tác 
xả. 

Nội dung và mục tiêu kinh tế cụ 
thể của phong trào thí đua trong từng 
thời gian dều hướng vào thực hiện 
thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước. Trong quá trình thị dua, 
chúng tôi cố gắng vận dụng đúng đắn 
các đòn bầy kinh tế, nhằm khuyến 
khích tính tích cực của người lao động, 
hạn chế những hành động tiêu cực. 
Chúng tôi khen thưởng thích đáng về 
mặt vật chất cho những tập thẻ và 
cá nhân làm bèo giỏi, cấy giỏi, làm 
phân giỏi. Mặt khác, chúng tôi đề cao 
pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật 
lao động, yêu cầu mọi người lao động 
phải làm đúng luật lệ, chế độ, quy 
trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định 
mức kinh tế — kỹ thuật, thực hiện 
nội quy của hợp tác xã. Ai làm tốt 
thì được khen thưởng, khuyến khích, 
ai làm tồi thì phải phạt theo những 
quy định của hợp tác xã. 


Kết hợp với hai loại biện pháp kính 
tê và hành chính, biện pháp tư tướng 
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eó tác dụng rất to lớn. Chúng tôi 
thường xuyên chăm lo nâng cao trình 
độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, ý thức 
tô chức và kỷ luật, động viên khi thế 
cách mạng của quần chúng, kịp thời 
biều dương người tốt, việc tốt, cho 
nên phong trào thi đua lao động sẵn 
xuất ở Hải-hậu phát triền tương đối 
bền vững. : 

Chúng têi rất coi trọng kinh tế tập 
thề, nhưng cũng không xem nhẹ kinh 
tế phụ của gia đình xã viên. 
Trong chỉ đạo sản xuất, chủng tôi 
thường tập trung đứt điềm từng khâu, 
từng việc của tập thê, sau đó dành 
một phần thời gian thích đáng đề xã 
viên làm kinh tế phụ gia đình như : 
trồng rau màu, chăn nuôi. Vì vậy 
không những phong trào sản xuất ở 
hợp tác xã tốt, mà phong trào sản 
xuãi của gia đình trên đất 5% cũng 
Lốt. Các bở vùng, bờ thửa, bờ kênh 
mương được tàn dụng trồng khoai 
nước và cây thức ăn cho chăn nuôi, 
do đó trong diều kiện còn nhiều khó 
khăn về thức ăn cho gia súc, chăn 
nuôi ở Hải-hậạu vẫn được giữ vững 
và không ngừng phát triền cả về sỐ 
lượng và chất lượng. 

Nhân dàn Hải-hậu không những 
làm chủ tốt tư liệu sẵn xuất, công 
cụ lao động và kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh, mà còn làm chủ tốt việc 
phân phối sản phầm làm ra. Trên cơ 
sở nắm chắc sản phầm làm ra, đại hội 
xã viên bàn bạc và quyết định mức 
phân phối làm sao vừa bảo đảm đời 
sống của xã viên, vừa có tích lũy cho 
tái sản xuất mở rộng của hợp tác xã, 
vừa hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. Theo đúng nguyên tắc phân 
phối theo lao dộng, người làm nhiều 
phải được hưởng nhiều, các hợp tác 
xã đã khuyến khích được xã viên tích 
cực lao động cho tập thể. Hằng vụ. 
hằng năm, Hải-hậu đều hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức huy động 
hương thực cho Nhà nước. 


Đi liên với làm chủ tập thề về chính 
trị và kinh tế, chúng tôi cũng rất 


quan tâm đến việc thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động về văn hóa xã hội, trước hết là 
quan tàm đến việc học tập, chữa bệnh, 
+. Y dựng các công trình phúc lợi tập 
thẻ cho những người lao động là 
người làm chủ hiện tại và cho các 
Châu nhỏ, người chủ tương lai của 
đất nước. 


Sau Khi hoàn thành thanh toán 
nan mù chữ cho nhân dân, Hải-hậu 
đầy mạnh phong trào bồ túc văn hóa 
dc khòng ngừng nâng cao trình độ 
văn hóa cho người lao động, trước 
hết làché> thanh niên và cán bộ. Các 
trường Vv tr za học, vừa làm ở các xã được 
thànhlập xà hoạt động tương dõi tốt. 
Tiêu biÊtxw cho phong trào bồ túc văn 
hóa là xa Hải-cường, lá cờ đầu của 
phong trà œ bồ túc văn hóa toàn miền 
Bắc, đã đwợc Quốc hội và Chính phủ 
tặng thường huân chương Lao động 
hạng ba. Huyện còn mở trường bồ 
túc văn la«›a tập trung đề giúp cán bộ 
chủ chốt huyện và xã nâng cao trình 
độ văn hứ» za. Các trường học phồ thông 
cũng đượ Ủy ban hành chính huyện, 
xã và nhá m dân quan tâm chăm sóc. 
Đến nay toàn huyện có ba trường 
cấp HH, $4 trường cấp II, ở nhiều xã, 
nhân dâm» đã góp công sức cùng Nhà 
nưỚớc XÂY dựng những trường sở cao 
* — 3 tản zz, Hiện nay ở Hải -hậu có trên 
70 nghìn Bọc sinh, bằng 29,6% số dân. 
Nhờ CÔngz tác văn hóa, giáo dục phát 
triển: ch c› nên đến nay trình độ văn 
hóa của những người lao động cả 
th lâm giáo ở Hải-hậu được nâng 

TỀ ®,4% có trình độ văn hóa cấp 


'/: 
Sở " có trình độ văn hóa cấp H 
là điềva Có trình độ văn hóa cấp I. Dó 


người § kiện rất thuận lợi đề mọi 
kinh $ Xà o động làm chủ về chính trị, 
kho + văn hóa, xã hội, làm chủ 
nhiềđ vn, kỹ thuật, làm chủ thiên 
® làm chủ bản thản, 
Nhà 


lầm Eã thảo tàng, thư viên, nhà triền 
dân vay vh tế của huyện cũng do nhân 
Nhà ma Cán bộ, nhân viên các cơ quan 

tt €Gc (được sự giúp đỡ một phần 


về vốn của Nhà nước) xây dựng. 
“Nội dung bẻn trong ? của các còng 
trình nàyv cũng chủ vêu do nhàn dân 
cung cấp. Nhân dân tự nguyện góp 
sách, báo cho thư viện và sưu tầm 
hiện vật đưa vào nhà bảo tàng và 
triền lãm kinh tế. Vi vậy, các công 
trình này vừa đẹp vẻ hình thức, vừa 
phong phú về nội dung, phát huy tắc 
đụng thiết thực phục vụ nhân dàn. 
Thư viện huyện ban đầu có 5 000 cuốn 
sách, đến nay đã có trên l3 nghìn 
cuốn, 50 loại báo chí. Cùng với các 
công trình khác ở huyện, đến năm 
1977 các hợp tác xã trong huyện đã 
xây dựng được 72 nhà câu lạc bộ, 
30 phòng đọc sách, 12 thư viện xã và 
cơ quan, 3 nhà bảo tàng xã, tiêu biều 
là nhà bảo tàng xã Hải-trung. Các xã 
trong huyện dêu có dội văn nghệ, 
trong đó có 23 đội mạnh, 40 đội thông 
tin lưu động, 76 cụm 'cô động với 63? 
pa-nô vải, 49 trạm thông tín. 23 tủ 
anh. Hầu hết các xã đều có trạm 
truyền thanh dân lập. Nhân dân 
thường xuyên được nghe tỉn tức theo 


_ hệ truyền thanh bốn cấp. 


I"hong trào xây dựng nếp sống mới, 
gia đình văn hóa mới, con nØười mới 
xã hội chủ nghĩa phát triển tương 
đối tốt. Nhiều thói hư tật xấu, tệ nạn 
xã hội cũ kìm hãm người đàn IHiải- 
hậu từ bao đời, đã được xóa bỏ dần. 
25 196 gia đình đã tự nguyện đăng kỷ 
phấn đầu trở thành gia đình văn hóa 
mới. Cc quy ước mới vẻ mà chạy, 
cưới xin, quy ước về nếp sống mới 
đang hình thành. Trẻn cơ sở đường 
lối chính sách của Đảng, chúng tôi 
còn phát dộng và tò chức cho nhân 
dân vùng theo đạo Thiên chúa xây 
đựng những quy ước hoạt động tòn 
giáo. Các tệ tục tôn giáo lạc hạu được 
quần chúng giáo dân tự giác xóa bỏ. 
Nhân dân theo đạo Thiên chúa ở nhiều 
xã đã bàn bạc với linh mục đề định 
giở làm lẻ, giờ kéo chuông nhà thờ 
sao cho thích hợp, đề khỏi gây trở 
ngại cho sắn xuất và bảo đám được 
sức khóc của người lao động. Một số 
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hỏi đoàn của tồn trước đâyv 
mãìin# màu sắc chính trị phần động đã 
dược quân chúng giáo dẫn tự giác 
giải thể, Nhân đân đã chuyển những 
“đòi kên Ð sang tham gia phong trào 
văn nghệ vui tươi. lành mạnh của 
thôn, xã. Nhiều xã có đồng người theơ 
đạo cũng có đội văn nghệ hoạt động 
tốt nh THii-toàn, Hải-hòa, Hải-châu. 
Trựưc-dai... Do đó, những ngày hội 
xuông dòng sẵn xuất, ngày hội mừng 
còng, kÝ niệm những ngày lễ lớn, xã 
đã huy đòng dược hàng vạn dàn, giáo 
cũng như lương, đến tham gia SÔI 
nội các hoạt động văn hóa, vàn nghệ, 
thòng tín ở khu trung tàu của huyện. 
Các hoạt động này vừa gày không khi 
vui tươi trong quin chúng, vừa tác 
động tốt đến tư tưởng, tình em của 
giao đàn, Nhiều eu già dã nói: Mlav 
chục năm tòi đã quỷ mỗi gối để cầu 
Chúa cho lên *thiên đàng» những 
“thiên đàng ® thì chẳng thấy mà khô 
vẫn hoàn khô. Ngày này, dị theo chủ 
nghĩa xã bội, theo Đăng và Chính 
phú, lao động vui tươi với tư thế 
lim chủ, tôi thấy cuộc đời vò cùng 
hạnh phúc ngày trên quê hướng thân 
yeu; 


Hà LiC 


Việc xâv dựng bệnh viện, trạm V 
tế, nhà trẻ, lớp mu giáo, cũng được 
đầy mạnh, Một số xã như THai-thịnh, 
Haàt-tần... đã eó trạm y tế xã và nhà 
trẻ theo mẫu xây dựng của Bộ v tế 
và được trang bị tương đối đây đủ 
tiện nghỉ, Nhiều xã đã tò chức cho 
cac châu ở nhà trẻ ăn bữa trưa hoặc 
an ead bà bữa mà bố mẹ các châu 
không phải góp tiền. Những người 
già yêu, neo đơn không nơi nương 
tra được các hợp tác xã trợ cấp 
hoàn toàn. Mọi số xã như HHài- 
thịnh, Hai-van, HHai-bắc, Haài-cường 
đã xây dựng được nhà nuôi dưỡng 
các cụ già. Bệnh viện huyện đang 
từng bước được mở rộng. Xã nào 
củng có trạm Vv tế, Phong trào trông 
và sử dụng thuốc nam được phát 
động ròng rấi ở tất ca các xã và dược 
đông đảo nhàn dân từ các cụ giả đến 
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các châu nhỏ tích cực tham gia. Các 
trạm y tế xã Hai-thịnh, lHHii-văn, 
Trực-đại đã tự bào chế được nhiều 
loại thuốc nam có giá trị chữa bệnh 
và bỏi đưỡng sức khỏe cho nhân dân. 
Trạm v tế các xã Hải-thịnh, Hai-van 
đã sản xuất ra chín loại thuốc nam 
chữa bệnh cho nhân đàn trong Xã 
khòng lấy tiên. Công tác quản lý sức 
khóc toàn dân cũng đang được triển 
khi rộng rãi ở các xã trong huyện. 
Phong trào xây đựng ba công trình 
vệ sinh (giêng nước, nhà tâm. hỗ 
xỉ) đươc nhân đân nhiệt Hiệt hướng 
tHỠ. 


Haãu hết các công trình phúc lợi 
công công từ huyện đến xã đeu do 
nhân dàn xây dựng. Nhân đân cũng 
bàn bạc tự nguyện góp Liên, ngà 
công và các vật liệu chủ vếu như 
vôi, gạch, cát với hợp tác xã, và 
được Xhaà nước giúp đờ vẻ những 
vật tự quan trọng như sắt thép, ví 
măng. Con em nhân dân Hải-hậu công 
Ltc Ở các ngành xâv dựng của Nha 
nước tranh thủ những ngày nạh! 
thiết kế các công trình, góp phần xảy 
dựng quẻ hương giàu đẹp. Nhờ thẻ 


cho nên các còng trình đều hoàn 
thành nhanh, sớm đưa vào sử 
đụng chất lượng bao đảm, giả 


thành hạ. 


Các hoạt động thể dục thê thao 
được đầy mạnh. Chơi bóng chuyen. 
bóng bàn đã trở thành phong trào 


quan chúng rộng rãi trong thanh 
niên. thiêu niên ở hầu hết các xã. 


Huyện thường tÖ chức các cuộc thi 
đấu đề động viên và duy trì phong 
trao. 


Các tô chức quần chúng tầng 
cường hoạt động nhằm qua đó phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thẻ 
của nhàn dàn. Dưới sự lãnh đạo của 
chỉ bộ Đảng, bên cạnh chỉ đoàn 


thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh. chỉ 


hội phụ nữ, các tô mặt trận, tô hỏa 
giải, tô an nĩnh nhân đàn đã được 
thành lập và đi vào hoạt động. Qua 


các tâ chức trên, nhân dân giúp đỡ 
nhau trong sẵn xuất, công tác, giải 
quyết những vướng mắc về kinh tế, 
chính trĩ, về tình cẩm trong gia đình 
= ngoài? xã hội, tự giác củng nhau 
giảm sắt mọi hoạt động xã hội trong 
địa bàn quv định. Vì vậy tình cảm 
Iron# gia dình, ngoài xã hội luôn 
tuôn được chăm lo, tình làng, nghĩa 
nước được: phát huy; trên cơ sở đó 
mọi người giúp đỡ nhau khắc phục 
khó khán trong sẵn xuất, tò chức 
đời sốn#z„ giữ vững an nỉnh chính trị 
và trật tr an toàn xã hội trong địa 
phương. EXhi mùa màng thất bát, đời 
sõng nhan dân gặp khó khăn. các 
đoàn thề quần chúng vận động nhân 
đàn Hết Đ<iệm lương thực, thực phầm 
dẻ giúp xa hau. 


: Vụ ni za này, đo bị ảnh hưởng xấu 
của thời — tiết, năng suất lúa của Hải- 
hậu khôza g đạt mức kế hoạch. Nhưng 
trước tì mah hình khó khăn vẻ lương 
thực chwx mg của cñ nước, nhàn dân 
Haihàu cảng tỏ rõ tỉnh thần làm: 
chủ, Ý ®& hức trách nhiệm của mình 
doi VỚI € cạp thê và Tô quốc, đã tận thu 
LƯnG bó xa g lúa. hạt thóc, tự nguyện 
nhận ma wxc ăn thấp hơn so với kế 


hoạch, €Ÿ € dành nhiều thóc dé 
Ỉ c đón 
cho Nhà nước. ' 6 B9P 


_RÕ rša mơ làm chủ tập thề của nhân 
dân lac» động là một động lực vô 
CUNG k& lớn thúc đầy cuộc cách mạng 
n vn chủ nghĩa của chúng ta tiễn 
fro 3 tì đó thể hiện cụ thề ở huyện 
Nà ĩ đôi, Là. huyện trọng điềm 

2V Nho của tỉnh, Hai-hậu đã sớm 
tũng x anh phong trào thâm canh, 
Ilem Ä ào và mỡ rộng diện tích, thực 
TRE tcyng đối tốt các biện pháp kỳ 
phát R cho nên đã tạo được bước 
197 RẺ, ẻn mới về năng suất lúa. Năm 

đTii-hậu vượt qua «cửa ải?» 


DĐ) tăn # ì 
lui ì rẻ tò L b4 
năng ãa và liền ba năm gần dây đạt 


Stiất trên 6 tấn. Sản xuất vụ 


đóontktv } 

đo ¬ä : trng bước được mở rộng, do 

Ất ttoẻ lượng lương thực hằng năm 
'`_` Y€n dưới 100000 tấn. 


Đàn lợn của Hái-hậu không ngừng 
phát triền ở cả khu vực tập thê và 
khu vực gia đình xã viên. Năm 1978 
là năm Hải - hậu có đàn lợn cao nhất 
từ trước đến nay. Chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. nhất là việc nuôi cá được 
đầy mạnh. Sản xuất muối, khai thác 
cá biên, sẵn xuất tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp ngày càng phát 
triền. 

Néu lấy 


mức bình quân hằng 


năm của hai năm 1977 — 198 so 
với mức bình quân hằng năm 


của hai năm 1975 — 1976 thì chỉ trừ 
chỉ tiêu kén tằm giảm 75 còn tất cả 
các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu khác 
của Hải-hậu đều tíng: giá trị tông 
sản lượng nòng công nghiệp tăng 6Ã, 
riêng giá trị tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp tăng 33, hàng xuất 
khầu tăng 125%, sản lượng lương 
thực tăng 7%, trong đó sản lượng 
màu quy thóc tăng 475, dàn lợn tăng 
2%, trong đó lợn tập thê tăng 125. 
sản xuất muối tăng 105, sản xuất cả 
biên tăng 715. 

Sản xuất tăng, cho nên việc đóng 
góp của Hải-hậu cho Nhà nước cũng 
tăng: thóc tăng 3%, thịt lợn hơi tăng 
3%. muối tăng 10%, cá biền tăng 172%, 
cói chẻ tăng 282. 

Từ năm 1965 đến nay, [lii-hàu đã 
bản cho Nhà nước 206 160 tấn thóc, 
11101 tấn thịt lợn. 806615 tấn muối, 
97927 tấn cá biền. 19736 tấn cói chế, 
990 tắn kén tằm... Những nấm được 
mùa (1972, 1971, 1976), môi năm lii- 
hậu bán cho Nhà nước trên h‹u chục 
nghìn tấn thóc. bình quân trên một 
héc-ta bán 1,9 tấn. Năm 1976 hợp tác 
xã Hải-quang đã bán cho Nhà nước 
1505 tấn thóc, bình quân 3,.ttăn ha. 
Hợp tác xã Hái-thịnh bản cho Nhà 
nước gần 100 tấn thịt lợn“năm. 

Hải-hậu thực hiện nghĩa vụ đốt với 
Nhà nước với khầu hiệu «thóc Không 
thiếu một cân, quàn không thiểu mội 
người ®. Năm nào lHHiãi-hậu giao quân 
cũng vượt chÏ tiêu kế hoạch, báo đảm 
chất lượng, dúng chính sách. Hàng 
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chục nghìn gia đình có người đi bộ 
đội, trong đó nhiều gia đình có từ 5 
đến ö con xụng phong nhập ngũ. Phát 
huy truyền thống tốt đẹp của cha anh. 
nhiều thanh niên Hải-hậu đã lập được 
thành tích xuất sắc, được Quốc hội 
và Chính phú tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhàn dân, 
Chiến sĩ thí đua. Nhiều đơn vị được 
công nhận là lá cở đầu của tỉnh, nhiều 
diền hình tiên tiến toàn diện và 
từng mặt được tặng thưởng huân 
chương. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhàn 
đàn Hiải-hậu ngày càng phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ của mình 
đề xây dựng và bảo vệ TÔ quốc xã 


Tô 


> 


hội chủ nghĩa. xây dựng quê hương 
giau đẹp. \ 

Rút kinh nghiệm thời gian qua của 
huyện nhà. học tập kinh nghiệm của 
các huyện khác trong cả nước, Hải- 
hàu quyết phát huy mạnh mẽ hơn 
nữa quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động đề thực hiện bằng được 
những chỉ tiên kế hoạch của hai năm 
1979 — 1980 mà Đại hội đại biêu đẳng 
bộ huyện lần thứ 17 đề ra; 151 000 
tấn lương thực, trong đó có 100 000 
lấn thóc; 90000 đến 95000 con lợn 
với trọng lượng xuất chuồng là 
40 kg/con ; 100000 tấn muôi... xây dựng 
Hải-hậu thành một trong những pháo 
đài vững chắc của nước Cộng hòa xã, 
hội chủ nghĩa Việt-nam quang vinh. 


DÂN CHỦ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI 


LÊ-VĂN 


CHÚNG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CÌ 
ĐỀ NÓI VỀ DÂN CHỦ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI 


HỦ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
F khẳng định rằng, khi ra 
đời, giai cấp tư sản đã 

thực hiện được một. cuộc 
cách mạng có ý nghĩa lịch sử toàn 
thế giới trong mọi mặt đời sống của 
xã hội. Về vấn đề dân chủ và quvền 
con người, với việc lật đồ chế độ 
phong kiến, giai cấp tư sản cùng đã 
có những đóng góp nhất định. Nhưng 
mặt khác. chủ nghĩa Mác — lê-nin 
cũng đã từng chỉ rõ một cách hoàn 
toàn có căn cứ rằng giai cấp tư sẵn 
không bao giờ và cũng không thê giải 
quyết vấn đề dân chủ và quyền con 
người một cách triệt đề, Vì một lẽ 
rất dơn giản; nó là giai cấp bóc lột. 
Khi nhận định con người đề đặt vấn 
đề đân chủ và quyền con người. giai 
cấp tư sẵn chỉ nhằm vào bản thân nó. 
Con người mà nó nên ra thải sự chỉ là 
con người tư sản. chứ không thê là 
một con người nào khác. La giai cẤp 
bóc lột. khí nó chỉ nhằm đem lại lợi 
Ích cho bản thân nó thí nhất đỉnh nó 
_hy sinh một cách không thương tiếc 
lợi ích cúa tất cả những người lao 
động (lao động trí óc và lao động 
chân tay) mà nó xem là đối tượng 


cho nó áp bức bóc lột đề xây dựng sự 
giàu sang của nó. Nó chỉ: có thề tồn 
tại 0à phát triền bằng cách biến tuyết 
đại đa số người trong +xä hội mà nó 
thống trị thành những người nô lệ làm 
thuẻ, những món hàng hóa. Nó. hụ sinh 
một cách có hệ tlống 0à triệt đề những: 
quuền sống cơ bản 0à tổi thiền của họ. 
Chủ nghĩa tư bản càng phát triển. 
giai cấp tự sản càng giàu có thì ách 
áp bức, bóc lột của nó đối với nhân 
đân lao động trong nước nó thống trị 
càng năng nề, tàn khốc. Sau khi giành 


- được quyền thống trị, nó đã lập tức 


câu kết chặt chẽ với thế lực phong 
kiến còn lại đề áp bức, bóc lột nhân 
đân một cách cực kỷ đã man. Tất cá 
những cuộc đấu tranh của nhân dàn 
lao động đòi tự do, đàn chủ và quyền 
con người đã bị nó thẳng tav đàn áp, 
đìm trong biển máu. Nói tôm lại. 
ngay cá khi còn có tác dụng tiền bộ 
nhất định trong lịch sử. giai cấp từ 
sản đã bộc lộ rõ bản chất crưc kỷ hung 
ác của nó, bản chất thủ địch với toàn 
thề nhân đân lao dòng, nó đã dày 
xéo miột cách khong thương tiệc tư 
đo, đàn chủ và quyền con người của 
họ. Cá lịch sử ra đởi và phát triển 
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của giai cấp tư sản là một chuối đài 
những tòi áàc chưa từng có trong lịch 
sử đòi với con người, đối với nhân 
đàn lao động: Giai cấp tư sẵn dã tô 
TỔ là giai cấp bóc lột, thống trị có 
nhiều nợ máu nhàt đối với nhân dân. 
Chế độ tư bản chủ nghĩa là chế độ 
dày xéo, chà đạp con người lao dòng 
tàn khốc hơn bắt cứ chế độ nào đã 
tỏn tại trước nó. Rhi giai cấp tư sản 
đã trở thành giai cấp từ sản độc 
quyên, khi chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành chủ nghĩa tr bản lũng đoạn 
thì nó vừa áp bức bóc lột nhân dân 
trong nước tàn khốc hơn bao giờ hết, 
vừa mở rộng điện âp bức bóc lột ra cả 
nhần đân các nước mà nó đã dùng chiến 
tranh xàm chiếm, biến thành thuộc 
địa hoặc dùng những thủ đoạn chính 
trị, kinh tế... biến thành nước phụ 
thuộc vào nó, Giai cấp tư sản đế quốc 
đã biến 2/3 nhàn loại thành nô lệ làm 
thuê. Thứ hỏi đối với những người 
bị nó áp bức, bóc lột, làm nhục, tàn 
sat không ghê tay và phải sống một 
cuộc đời không hơn gì thú vật, thì 
còn gỉ là dàn chủ và quyên con người 2 
Thứ hỏi trong lịch sử đã có giai cấp 
bóc lột nào hung bạo bằng giìi cấp 
từ sạn? Có chế độ nào thủ dịch với 
người lao động nh chế độ tư bản 2 
Ai đã gàv nên những cuộc chiến tranh 
thế giới làm chết và bị thương hàng 
Irăm triệu người, gav nên những tàn 
phá không thể tưởng tượng được trên 
kháp mặt đất? Ai đã thí hành chính 
sách điệt chúng có hệ thống đối với 
nhận đàn da đó, đa đen? Ai đã dùng 
những vũ khí hiện đại giết người hàng 
loạt một cách kinh khủng như vũ 
khí nguyễn tứ, vũ khí hóa học, vũ 
khí ví trùng v.v.? Ai đã hủy diệt 
từng nên văn mình của một số đàn 
tòc đã tồn Lai hàng nghìn năm ở khắp 
các châu Á, Phi, Mỹ. Úc...) Và ngày 
n"aìV, a1 là Kẻ trực tiếp hay gián tiếp 
gàav ra những cuộc chiến tranh xâm 
lược ở nơi này hay nơi khác trên trái 
đất, ai đang hộ hào chạy đứa vũ trang, 
A1 đang tìm cách chế tạo bom nơ tợ 
rôn để có thẻ giết được nhiều người 


mà văn giữ nguyên vẹn của cải đề 


chiếm đoạt. 


Một giai cấp đã có một lịch xứ tòi 
ae hàng trăm năm và cho đến bảy giờ 
vẫn tiếp tục những tòi ác ấy một cách 
có hệ thống trên quy mò toàn thé 
giới như vậyv lại đang trơ trên võ 
ngực tự xưng là bảo vệ, tôn trọng 
đân chủ và quyền con người ! Đọn tư 
san đế quốc, bọn phản động quốc tế tà 
những kẻ di theo chúng hoàn toàn 
khỏng có tư cách gì đề nói đến đản chủ 
0à quuền con người. Ngọn cờ dân chủ 
Uà quuền con người mà lịch sử đã tạm 
thời giao cho giai cấp tư sẵn dä bị nó 
Uữt đi từ lâu rồi. Thời kỳ mà nó có thế 
khua môi mủa mép 0ề dân chủ uà quyên 
con người đã 0ĩnh 0iễn qua rồi. 


Bọn chủ mưu gây ra chiến dịch 
quven con người hiện nay là ai vậy 2 
Đó là đế quốc Mỹ! Chúng đang từư 
xưng là ke bảo vệ, tôn trọng đản chủ 
và quyền con người. Nhưng eä loài 
người a1 mà không biết chúng là kẻ 
vừa gâv nén chiến tranh xâm lược 
huy diệt mìn rợ chưa từng có chồng 
nhìn đản Việt-nam. Chúng tưởng rằng 
loài người đã nhanh chóng quen mi 
những tòi ác trời không dung đảit 
khòng thà của chúng ở Việt-namn 3 
Không! Loài người sẽ còn nhớ nmiấin 
những Lội ác man rợ nhất trong lịch 
sử mà chúng đã gây ra. Nhớ đề vạch 
mặt, chỉ tên chúng, tiến công chúng 
đề trên trải đất này vĩnh viên không 
còn nành vuốt đâm máu của chúng. 
Nhìn vào chính nước XÍÿ, nơi mà bọn 
cảm quyền đế quốc đang luôn luôn 
hò hét về dàn chủ và quyền còn 
người. ta thấy dân da đó dang bị 
diệt chủng và hiện văn còn Dị săn 
đuồi, giêt hại chẳng khác gì những 
thú rừng, 25 triệu người đa den đang 
bị đầy dọa. bị làm nhục, Nước Vỹ là 
Hước quận quản về tội phạm và tệ 
nạn xã hội, là nơi mà bọn tư bản thủ 
hàng tỷ đồ-la lợi nhuận bằng cách 
Iliyêen truyền rộng rãi mình khoe 
diệt noười, cướp của, bản dâm. hiếp 
dâm. Theo tạp chí Châu Phi trẻ số 93) 


ngày 18-10-1978 thì ở nước Mỹ và các 
nước phương Tây việc tuyên truyền 
vẻ dâm dục đã thành một hiện tượng 
kinh tế, có một quy mô to lớn ®. Theo 
Bỏ tư pháp Nhà nước của bang Ca-li- 
pho-ni-a thì doanh số thế giới của 
ngành kỹ nghệ này mỗi năm đã lên 
đvn bốn tỷ đô-la. Ở nước Mỹ, mọi 
phong trào tiến bộ đều bị đàn áp khốc 
hệt; phụ nữ khòng có quyền bình 
đẳng với nam giới. Hàng triệu người 
thất nghiệp phải sống nhục nhã bằng 
trợ cấp. Nước Mỹ là nơi mà những 
thú tính đê hèn, xấu xa nhất đều được 
cô vũ, khuyến khích ; là nơi mà ngay 
ở các thành phố lớn, tối đến không ai 
dám ra đường, vì sợ bọn cướp của, 
giết người, hiếp dâm. Đế quốc Mỹ ủng 
hô, giúp đỡ, nặn ra những chế độ 
phát-xít ở khắp nơi như. bọn Pi-nô- 
chẻ, Xa-mô-xa, bọn cầm quyên Ï-xra- 
en: bán vũ khí cho những bọn phản 
dòng cầm quyền ở nhiều nước đề 
chống lại nhân dân, chống cách mạng, 
chống các nước xã hội chủ nghĩa. 
(Chúng đang nghiên cứu chế tạo, hoàn 
thiện các thứ vũ khí giết người hàng 
loạt. Chúng sẽ còn gây nên nhiều tội 
àe hơn nữa, nếu loài người mất cảnh 
giác, không kiên quyết đấu tranh làm 
thất bại những âm mưu, kế hoạch 
gây chiến của chúng. Chúng đang 
ngày càng câu kết chặt chẽ với bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh đề thi hành những âm mưu, kế 
hoạch đó. 


Chiến dịch quyền con người chính 
là một khâu quan trọng trong toàn 
bộ âm mưu, kế hoạch này của chúng. 
Vi vậy không phải ngẫu nhiên mà bọn 
phản động, bọn bành trướng đại dân 
tộc đang phụ họa với chúng hòng bôi 
nhọ chúng ta, làm giảm uy tín của 
chúng ta, làm suy yếu chúng ta. 


Nhân dân thế giới không bao giờ 
mắc mưu chúng. Trái lại, sự giẫy giụa 
điên cuồng, luận điệu vu khống, 
xuyên tạc hẻn hạ của chúng, hành vi 
độc ắc xảo quyệt của chúng, những 


lời ba hoa của chúng về dân chủ và 
quycn con người chỉ càng bộc lộ rõ 
hơn nữa bản chất, ý đồ và những âm 
mưu, kế hoạch tội ác chống eon người, 
chống loài người của chúng mà thôi. 
Cả loài người sẽ kiên quyết vạch mặt 
chúng, đấu tranh chống lại chúng 
mạnh mẽ hơn nữa đề làm thất bại 


mọi tính toán hiểm độc của chúng. 


Đế quốc Mỹ oà bẻ lũ phát động chiến 
dịch quyền con người nhằm nutc đích 
gì? 


Thoạt đầu, có lẽ có người khòng 
hiều tại sao bọn tội phạm hung ác 
nhàt trong tất cả các thời đại ấy lại 
cả gan phát động chiến dịch về dàn 
chủ và quyên con người như vậy. 
Nhưng nghĩ kỹ thì không có gì là khó 


hiệu cả. 


Chúng ta đang ở vào một thời kỳ 
đặc biệt của cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa cách mạng và phản cách mạng 
trên toàn thế giới. Đó là thời kỷ sau 
Việt-nam. 


- Thời kỷ sau Việt-nam, đế quốc Mỹ, 
kẻ cầm đầu, chỗ dựa, nguồn sức mạnh, 
hy vọng của tất cả bọn đế quốc, phẳn 
động quốc tế và bè lũ tay sai, đã suy 
yếu một cách chưa từng thấy trên tất 
cả mọi lĩnh vực; cuộc tông khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản gay gắt 
hơn, sâu rộng hơn, trận địa của chủ 
nghĩa tư bản đã bị sụp đồ nhiều nơi, 
và phần cỏn lại đang bị rung chuyên 
mạnh. Những chia rẽ xung đột công 
khai hay ngấm ngầm đang diễn ra 
trong hàng ngũ bọn đế quốc, phản 
động. Trong khi đó thi cách mạng 
đang phát triền mạnh mẽ ở khắp nơi 
trên thế giới, đang dồn đập tiến công 
chúng với một thế và lực mạnh mẽ 
hơn bất cứ một thời kỷ nào trước 
đây. Cả loài người hàng trăm năm 
bị chúng dày xéo, áp bức đang vùng 
dậy, quyết sống mi với chúng. Ngọn 
cờ cách mạng dang được những người 


V) 


cộng sản chân chỉnh và các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
giương cao, ngọn cờ của hòa bình, độc 
lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
ngọn cờ của đân chủ và quyên con 
người chân chính đang phần phật 
tung bay trước bão tấp cách mạng, 
lôi cuốn hàng trăm triệu người Ở 
khắp nơi trên mặt đất ào ào tiến quần 
vào cuộc chiến đấu anh hùng lớn lao 
nhất của thế kỷ thứ XX và cũng là 
cuộc chiến đấu lớn lao nhất trong tất 
cả các thời đại. Chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ngày càng 
tranh thủ được trái tỉm và khối óc của 
những người bị áp bức, bị bóc lột, 
đang thức tỉnh họ, khơi lên nguồn sức 
mạnh vô địch đang tiềm tàng trong 
họ, tồ chức và hướng dẫn họ bước lên 
con đường đấu tranh cho hòa bình, 
độc lập, dân chủ và sự giải phóng toàn 
diện, triệt đề của những người lao 
động, cho hạnh phúc thật sự và vĩnh 
viễn của họ, cho dân chủ và quyền 
con người chân chính. Các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là 
những tắm gương chói lọi đem lại cho 
nhân dân các dân tộc niềm tỉn ở sức 
mình, niềm tin ở sự tất thắng của 
mình. 


- 


Như những con thú dữ đang bị nhân 
dân cách mạng thế giới dồn đến bước 
đường cùng, bọn đế quốc đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, bọn phản động quốc tế 
và bè lũ tay sai của chúng vô củng 
hoảng sợ, phát điên lên trước khí thế 
đấu tranh sôi nồi, mạnh mẽ đó của 
cả nhân loại cần lao và tiến bộ. Chúng 
tụ tập nhau lại. Những tên gian manh 
nhất từ lâu vẫn núp dưới chiêu bài 
cách mạng, cộng sản cũng cảm thấy 
không còn hoạt động lén lút được nữa 
mà phải vứt bỏ bộ mặt giả nhân giả 
nghĩa, lộ hẳn nguyên hình là bọn 
phản bội nhândân,phản bội cách mạng, 
bành trướng xâm lược, và nhanh 
chóng câu kết với bọn đế quốc, lập 


z4 


nên cái liên minh ma quỷ hòng chống 
Việt-nam, chống các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, chống 
lại ba dòng thác cách mạng của thời 
đại, chống nhân dân nước chúng. Âm 
mưu, kế hoạch phản cách mạng của 
bọn đế quốc, phản động bao gồm nhiều 
mặt, trong đó có vấn đề dân chủ và 
quyền con người mà chúng chắc mầm 
là khi chúng đặt ra và phát động thành 
một chiến dịch rộng lớn sẽ là một đòn 
chí mạng đánh vào uy tín lớn lao 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, của 
những người cộng sản chân chính, của 
các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, trong đó có ŸViệt-nam 
và nhất là Việt-nam. 


Bằng cách vụ khống, bôi nhọ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, chủ nghĩa xã hội 
khoa học, những người cộng sản chân 
chính, các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. chúng nhằm chia rẽ ba 
dòng thác cách mạng, trước hết chia 
rẻ phong trào cách mạng giải phỏng 
dân tộc với người đồng mỉnh tự nhiên, 
chỗ dựa mạnh mẽ và hoàn toàn đảng 
tin cậy là các nước trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, chia rẽ nhàn 
dân các nước tư bản chủ nghĩa với 
những người cộng sản. Mặt khác, 
chúng muốn kích động. bắt mỗi, tập 
hợp bọn bất măn, bọn bất lương trong 
con cháu của giai cấp bóc lộLở các 
nước xã hội chủ nghĩa tiếp tay cho sự 
can thiệp và những hoạt động phản 
động của chúng, tiến tới những cuộc 
bạo động, lật đồ từ bên trong, đề 
phối hợp với sự tiên còng từ bên 
ngoài. 


Phát động chiến dịch dân chủ và 
quyền con người, đế quốc Mỹ và bè 
lũ còn muốn tô điềm cho cái chế độ 
đang ruống nát của chúng, làm cho 
người ta tin rằng trong thời đại ngày 
nay, chúng mới là người thật sự bảo 
vệ dân chủ và quyền con người. 


NGỌN CỜ DÂN CHỦ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH ĐÃ 
HOÀN TOÀN THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH 
VÀ CÁC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỂ GIỚI 


I — Khái niệm con người, dân chủ, 
quuền con người eủa những người cộng 
sản chân chính là khải niệm du nhât 
khoa học, đuu nhất dùng. 


Hoàn toàn đối lập với khái niệm 
con người, dân chủ và quyền con 
người trừu tượng chung chung và 
thật ra là con người tư sản. đân chủ 
tr sẵn, quyền con người tư sản, khái 
niêm của những người cộng sản chân 
chính là khái niệm cụ thê. Đó là 
người lao động; là dân chủ đối với 
nhân đân lao động ; là quyền của con 
người lao động. 


Bàn thân việc đem lại cho những 
khái niệm đó một nội dung hoàn toàn 
mới, hoàn toàn khác với nội dung của 
giai cấp tư sản đã là một cuộc cách 
mạng thật sự trong lịch sử tư tưởng 
của nhân loại. Hơn nữa, nó báo hiệu 
một cuộc cách mạng lớn lao, triệt đề 
và vĩnh viễn xóa bỏ mọi giai cấp bóc 
lọt. mọi chế độ bóc lột, lập nên một 
chế độ hoàn toàn mới, chế độ của 
những người lao động đã giành lại 
quyền làm chủ lịch sử, làm chủ xã 
hội, làm chủ vận mệnh của mình. 
Giai cấp tư sẵn không bao giờ và 
cũng không thề thừa nhận nội dung 
đó vì như thế là tự sát đối với nó. 


Vi bọn tư bản là những kẻ bóc lột 
và áp bức hung ác nhất trong lịch sử 
nhân loại, vì áp bức, bóc lột người 
lao động là lẽ sống, là mục đích của 
mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của 
chúng, cho nên chúng không thẻ không 
coi là trái với dân chủ và quyền con 
người khí nhân dân lao động 
đứng lên làm cách mạng, giành 
lại quyền làm chủ vận mệnh của 
minh. Ngược lại, chúng muốn nhân 
đàn lao động phải nehï như chúng 


rằng chúng bóc lột, đàn áp 


cực 


_ kỷ tàn khốc nhân dân lao động nước 


chúng và thi hành chính sách diệt 
chủng đối với các dân tộc khác ở 
khắp nơi trên thế giới như chúng đã 
làm ở châu Á, châu Phi, châu Úc, châu 
Mỹ la-tinh, như thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ đã làm ở Việt-nam trước 
đây, là hợp với đân chủ và quyền 
con người! Từ sự thật rất đơn giản 
đó — một sự thật đã được toàn bộ 
lịch sứ mãy trăm năm của chủ nghĩa 
tư bản chứng minh một cách hết sức 
tỉ mỉ, cụ thề và đầy đủ — bất cứ một 
người có chút ít thông minh, có lương 
tâm, và biết tự trọng trên trái đàt 
này đều có thê thấy răng: 


a) Bọn đế quốc và phe lũ hoàn toàn 
phủ nhận quyền sống, quyền làm 
người chân chính của nhân dân lao 
động và tất cả các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới. Chúng chống lại 
đến cùng tất ei những ai không nghĩ 
và làm theo chúng. Chúng phát động 
chiến dịch về quyền con người hiện 
nay là chúng tự khẳng định trước 
nhân dân cách mạng toàn thế giới 
rằng chúng là kẻ tử thủ của họ, cực 
kỷ căm ghét họ, cắm ghét cuộc sống 
hòa bình, hạnh phúc mà họ đã thật 
sự xây dựng được trong các HƯỚC 
thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa thê 
giới, và chúng sẽ không từ một thủ 
đoạn nào đề phá hoại cuộc sống đó, 
phá hoại phong trào cách mạng đang 
phát triên mạnh mẽ trên thế giới. 


b) Với chiến dịch về quyền con 
người, chúng tưởng rằng sau hàng 
trắm nắm gày những tội ác chỏng 
chất, chúng vẫn có thê mê hoặc, ru 
ngủ nhân dân thế giới bằng những 
lời lẽ đường mật của chúng như năm — 
sắảu mươi năm trước đày. 
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e) Với chiến địch về quyẻn con 
người. chúng tưởng có thề cướp lấy 
ngọn cờ dàn chủ và quyền con người 
trong tay những người cộng sản chân 
chỉnh và các nước trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới và qua đó tạo 
những điều kiện thuận lợi cho chúng 


lăn tới phá hoại ba dòng thắc cách. 


mạng, khuất phục nhân dân thế giới, 
khôi phục lại ách thống trị của chúng 
như xưa. 


NÓI tóm lại, với chiến dịch về 
quyền con người, một lần nữa bọn 
để quốc và phe lũ tự vạch mặt là 
những con rắn độc mà miệng thì phun 
ra những lời ngon ngọt, 


Nếu như bọn đế quốc và phe lũ 
chính là những kẻ triệt dê chống nhân 
dàn lao động và tất cả các dân tộc 
trên thế giới đang đấu tranh tự giải 
phóng thì những người cộng sản 
chân chính và các nước tronữg hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới trái 
lại đang triệt đề phục vụ sự nghiệp 
cách mạng cao cá của họ. Nhân dân 
lao động chiếm tuyệt đại da số dân 
cư trên trái đất là những người đã 
làm ra lịch sứ, làm ra xã hội loài 
người. Nói đến con người mà không 
nói đến họ, nói đến dân chủ và quyền 
con người mà không nói đến quvên 
sông, quyền hưởng tự do, độc lập, 
xây dựng hòa bình. hạnh phúc của 
họ, lại nhằm mục dích duy nhất là 
chống lại họ thì làm sao có thẻ gọi 
là có thiện ÿ đổi với con người được 2 
Dù cho bọn đế quốc và phe lũ có điên 
cuông lông lộn, hò hét đân chủ và 
quyền con người đến thế nào thì miệng 
lưỡi giả nhân giả nghĩa của chúng 
cũng khỏòng che giàu được tâm địa 
lang sói của chúng đối với con người. 
Nhân đân thế giới ngày càng thấy Tỗ 
chỉ có những người cộng sản chân 
chính mới thật sự tòn trọng con người, 


lồn trọng đân chủ và quyền con 
người. 


2— Cách mạng do những người còng 
sản chắn chỉnh lãnh dạo là nhắm hoàn 
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toàn uà triệt đề thực hiện dân chủ pở 
quyền con người đối 0uới nhân dân lao 
động. 


Cách mạng theo đường lỗi của chủ 
nghĩa Xlác — Lẻ-nin, do những HgIỜI 
cộng sản chân chính lãnh đạo chỉ có 
một mục đích duy nhất là: thủ tiêu 
hoàn toàn, triệt đề và vĩnh viễn moi 
chế độ áp bức, bóc lột, giải phóng 
hoàn toàn, triệt dẻ, vĩnh viễn nhàn 
đân lao động và các dđân tộc bị ấp 
bức, đem lại cho họ một cuộc sống 
tự do, hạnh phúc, biến bọ từ những 
kẻ nô lệ thành những người chú chân 
chính của xã hội loài người. Đó 
chẳng phải là giải quyết từ gỏc vẫn 
đề dân chủ và quyền con người, thực 
hiện triệt đề dân chủ và quyền con 
người hay sao 2 


Đối với những người cộng sản chân 
chính, nói đến đàn chủ và quyền con 
người, vẫn đề căn bản trước tiên, vấn 
đề của mọi vấn đề là quyền làm chủ 
thật sự của nhân dân lao động đối 
với xã hội, quyền của cáắc dân tộc tự 
quyết định lấy vận mệnh của mình, 
của đất nước mình. Nếu không giải 
quyết được vấn đẻ cơ bản đó thì tắt 
cá những lời nói huênh hoang. hoa 
mỹ về đân chủ và quyền con người 
chỉ là øgii dối. 


Đàn chủ và quyền con người đối 
với nhân dân lao động cụ thê là gì? 
Là những quyền căn bản như sau : 


I— Triệt đề chống lại và xóa bỏ 
tận gốc, mọi áp bức giai cấp và dân 
tộc, thật sự làm chủ xã hội, làm chủ ‹ 
vận mệnh mình, xây dựng một chế 
độ thật sự là của mình, hoàn toàn 
phục vụ không điều kiện lợi ích của 
mình. 


2 — Chống lại và tiêu điệt mọi kẻ 
thù bên trong và bên ngoài định khôi 
phục lại chế độ áp bức, bóc lột của 
chúng. Chống lại và tiêu diệt tất ecä 
những thế lực phần động nhân danh 


nhân dân lao động đề áp bức họ, phẳẩn 
bội lại lợi ích của họ, phản bội lại 
cách mạng. 

 — Lao động xây dựng đất nước 
va cuộc sống hạnh phúc của mình, 
bảo vệ hòa bình, an nỉnh của đất nước 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nói 
trên. Chống lại và đập tan mọi âm 
mưu, kế hoạch tội ác của bọn đế 
quốc và phản động quốc tế gây chiến 
tranh, gày xung đội, chia rẽ và thủ 
hàn giữa nhân dân các nước, thực 
hiện chính sách bành trướng đại dàn 
tòc và bá quyền nước lớn; bảo vệ và 
lăng cường đoàn kết giữa các nước 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới, đấu tranh cho tỉnh hữu nghị và 
hợp tác quốc tế. 

Nói tóm lại, dân chủ và quyền 
con người chân chính là quyền làm 
chủ của nhân dân lao động trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản — lý tưởng và 
nguòn hạnh phúc của họ. 

3 — Các nước trong hệ thống xä hội 
chủ nghĩa thể giới đang nêu tấm gương 
sinh động, chói lọi pề piệc thực hiện dán 
chủ 0à quụên con người chản chính. 
Ở các nước đó, nhân đân lao động 
đã xóa bỏ triệt đề và vĩnh viễn mọi 
áp bức, bóc lột, giành quyền làm chủ 
thật sự đổi với xã hội, đang thu được 
những thành tựu lớn lao trong sự 
nghiệp xây dựng cuộc sống thật sự 
hình phúc và tự do cho mình và con 
châu mình. Toàn bộ sự nghiệp xây 
dựng và chiến đấu chống thù trong 
giạc ngoài của họ là một tấm gương 
sinh động và chói lọi về việc thực 
hien đân chủ và quyền con người 
chàn chính, Nó chỉ cho nhân dân lao 
đọng toàn thế giới và các dân tộc 
đang bị chú nghĩa đế quốc áp bức, 
bóc lột thấy rằng nhân dàn lao động 
hoàn toàn có thể đập tan bất cứ ách 
ap bức giai cấp và đân tộc nào, hoàn 
toàn có thể làm chủ xã hội, hoàn toàn 
có thể xâv dựng cho mình một cuộc 
sống tốt đẹp mà hàng nghìn năm nay, 
từ thé hệ này qua thế hệ khác họ đã 


từng mơ ước. Mỗi một việc làm trong 
các nước thuộc hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới đều là một bước tiến 
trong quá trình thực hiện triệt đề 
dân chủ và quyền con người chân 
chỉnh. Sự ra đời của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới mở ra một ky 
nguyên mới trong lịch sử thế giới, 
kỷ nguyên mà cách mạng liên tục 
tiến công và liên tục thắng lợi, kỷ 
nguyên của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sẵn. Chỉ từng ấy thòi cũng 
đã là một cống hiến vô giá vào quá 
trình đấu tranh giành lại quyền làm 
chủ của nhân dân lao động toàn thế 
giới và của các dân tộc bị áp Lực, 
vào quả trình thực hiện dân chủ và 
quyên con người chân chính trên 
phạm vị toàn thế giới. 

Nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới ra đời đến nay mới được 
hơn 00 năm. Đó là một thời gian rãi 
nøín so với hàng nghìn năm của các 
chế độ áp bức bóc lột — từ chế độ nỏ 
lệ đến chế độ tư bán. Thế mà chủ 
nghĩa xã hội đã đem lại cho nhân dân 
lao động các nước cách mạng đã thành 
công và cả nhân dàn lao đòng các 
nước khác, những điều rất cơ bản, 
rất to lớn mà trước đó họ chưa bao 
giờ có. Thực tế sinh động và vò củng 
phong phú của cúc nước trong hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thế giới chỉ 
cho nhân dân lao động toàn thế giới 
thầy thể nào là đân chủ và quyền con 
người chân chính, đồng thời vạch rõ 
thực chất của mọi luận điệu tuyên 
truyền bịp bợm của giai cấp tư sản 
và bẻ lũ về dàn chủ và quyền con 
người. 

Bọn đế quốc và tay sai thường vỗ 
ngực tự xưng là tôn trọng, bão vệ và 
phát huy đến mức cao nhất tự do cá 
nhàn của con người. 

Thứ hỏi, khi nhân đân Tao động còn 
là những người nô lệ làm thuè, còn 
bị chúng bóc lột và áp bức ngày càng 
năng né thì làm sao có tự đo eá nhân 3 
Ehi các dàn Lộc còn bị chủ nghĩa thực 
đàn thêng trị thì làm gì có tự do cá 


từ; 


nhân? Hàng chục triệu người thất 
nghiệp ởMỹ và ở các nước tư bản kháo, 
hàng chục triệu người sống dưới mức 
tối thiêu ở Mỹ, chen chúc trong những 
ô chuột bên cạnh sự xa hoa cùng cực 
của bọn trùm tư bẳn và tay chân của 
chúng, hàng chục triệu người da đen 
ở Mỹ, nạn nhản của bọn phân biệt 
chủng tộc, của bọn 3K, nhân dân da 
đỏ ở Mỹ đang bị săn đuồi, chết dân 
chết mòn, hàng triệu thanh niên nam 
nữ bị dồn vào cảnh làm đĩ, nghiện 
ngập, lưu manh, trộm cướp, làm gì 
có quyền tự do cá nhân, Hàng chục 
vạn thanh niên Mỹ bị bắt đi lính sang 
Việt-nam, bị đầy vào những hành 
động man rợ, ô nhục, bị thương tật, 
bị ngã xuống trong sự nguyền rủa 
của nhân dân Mỹ và nhân dân thế 
giới. kể còn sống sót trở về thì thân 
tàn ma đại, bị xua đuồi, bị khinh rẻ, 
không tỉm ra công ăn việc làm, đối 
với họ làm gì có tự do cá nhân. Ở 
cái nước Mỹ khoe giàu, khoe mạnh 
và tự xưng là dân chủ nhất, chỉ có 
một thứ tự do được bọn tư bản khuyến 
khích, cồ vũ là tự do hành dộng theo 
những bản năng thấp hèn nhất, tự 
do đi theo những thú tính man rợ 
nhất mà thôi, Thứ tự do ấy là tài 
họa mà bọn tư bản độc quyền đưa 
đến cho nhân dân lao động ÄXÍv. Nhân 
dân toàn thế giới đang vô cùng ghê 
tởm và nguyền rủa thứ tự do kiều 
Mỹấy. Vụ tự sát tập thê (tự sát và 
bị giêt) của cả nghìn người trong đó 
có nhiều trẻ em, phụ nữ ở Giô-nét- 
xtao (Jonestown) do giảo phái « đến 
thờ của nhân dân » ở Mỹ mà tên cầm 
đầu là lim Jones vừa gây ra là một 
bằng chứng hùng hỏn về cái gọi là 
văn minh Xíỹ, tự do dân chủ Mỹ. 


Đáng chú ý là bọn người điên loạn 
ấy đã được vợ chồng Ca-tơ, kẻ phát 
động chiến địch quyền con người hiện 
nay trên thế giới cho giấy giới (hiệu 
từ Mỹ sang Guy-a-na đề làm cải việc 
khủng khiếp đó. 

Từ khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa - 
tháng Mười thẳng lợi đến nay, bọn 
đế quốc và phe lũ không một giây 
phút nào không tìm trắm phương 
nghìn kế đề phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phá hoại đời 
sống hòa bình, hạnh phúc của nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa, hòng 
khôi phục lại chế độ tư bản ở các 
nước ấy. Một tên đầu sổ của chủ 
nghĩa đế quốc là Sớc-sin, cựu thủ 
tướng nước Anh, đã từng nói ở Liên 
hợp quốc là nó tiếc rằng không tiêu 
diệt được Cách mạng tháng Mười 
ngay từ trong nôi. Và cũng chính bọn 
đế quốc Mỹ và phe lũ đã cô vũ, khich 
lệ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho bọn phát xít Hít-le gây ra cuộc 
chiến tranh thế giới thứ hai, gieo biết 
bao nhiêu tai họa cho loài người, cho 
nước xã hội chủ nghĩa đầu (tiên trên 
thế giới. Cả ngày nay nữa, chúng 
cũng đang trù mưu, tính kế chia rẽ, 
phá hoại làm suy yếu các nước xã 
hội chủ nghĩa. Trong khi đó thì nhân 
đanh quyên con người, chúng lôi kéo, 
mua chuộc, kích động, tập hợp và 
chỉ huy một số phần tử lạc hậu hoạt 
động chống Tô quốc, chống nhân đàn 
hòng thực hiện những âm mưu đcn 
Lối của chúng như trên kia đã nói. 
Vậy thì, có ai còn chút lương trì trên 
trái đất này lại có thê mơ hồ về cái 
gọi là thiện chí, lòng nhân đạo của 
những tên miệng nam vô, bụng bồ 
đao gắm » ấy. 


QUYẾT ĐẬP TAN CHIẾN DỊCH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
MÀ BỌN ĐẾ QUỐC VÀ TÁY SAI ĐANG PHÁT ĐỘNG NHẰM 
BÔI NHỌ, CHỐNG NHÂN DÂN TA 


Dưới cái gậy chỉ huy của đế quốc 
Mỹ, tên tội phạm chiến tranh lớn 
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nhất trong tất cả các thời đại, kẻ đã 
mưu toan thực hiện một cuộc chiến 


tranh xâm lược diệt chủng toàn diện 
chưa từng có trên đất nước ta, bọn 
đế quốc và bè lũ tay sai đang phát 
động một chiến dịch về quyền con 
người nhằm bôi nhọ, chống nhân dân 
ta. Đảng cộng sản Pháp đã vạch rõ: 
những kẻ đang phát động chiến dịch 
ấy chính là những kẻ đã trực tiếp 
tham gia, đã ủng hộ các cuộc chiến 
tranh xâm lược vô cùng tàn bạo của 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với 
đất nước Việt-nam. Chỉ chừng ấy 
thôi cũng đã đủ đề mọi người thấy 
rằng chúng định làm gì với cái chiến 
dịch ấy. 

Chúng nêu ra một số việc với cái 
lỗi trình bày xuyên tạc, bóp méo 
theo ý đồ đen tối của chúng. Chúng 
bịa ra rất nhiều chuyện hỏng làm cho 
nhân dân Pháp và nhân dân các nước 
hoài nghi về bản chất tốt đẹp của chế 
độ tas vẻ đường lỗi chính sách đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước ta. 


Chúng ta hỏi chúng: Giữa một bên 
là những người cộng sản lãnh đạo 
toàn thể dân tộc Việt-nam vượt qua 
những khó khăn gian khô to lớn nhất, 
chịu đựng những hy sinh mất mát mà 
chưa có dân tộc nào trải qua, đề đánh 
bại các cuộc chiến tranh xâm lược vô 
cùng tản bạo, giành lại độc lập hoàn 
toàn và thống nhất cho Tô quốc, làm 
cho nhân đân Việt-nam, những người 
nô lệ mất nước và mất hết mọi quyên 
sống tối thiều của con người trở thành 
người làm chủ chân chính của đất 
nước, của xã hội, với một bên là bọn 
đế quốc và tay sai đã từng cướp nước 
ta, thống trị đân tộc ta trong hơn 
một thế kỷ, đã gây nên những cuộc 
chiến tranh tàn khốc mà cả loài người 
chống lại và phỉ nhồ, ai là người tôn 
trọng và bảo vệ quyền con người, ai 
là kể chống lại và chà đạp quyền con 
người 2 


Trước khi chiến tranh kết thúc, đế 
quốc Mỹ và bè lũ ra sức tuyên truyền 
về “một cuộc tắm máu » do chúng bịa 


đặt ra nhằm làm cho nhiều người 
khiếp sợ đề chúng để bề thi hành chính 
sách ác độc là lôi kéo người ta chạy 
theo chúng hoặc chạy ra các nước khác 
với cái nhãn hiệu «tị nạn cộng sản » 
mà chúng gắn cho, nhằm vu khống 
chúng ta, bôi nhọ, làm mất uy tín 
chúng ta. Nhưng sự thật đã rõ ràng là 
hoàn toàn không có một cuộc tắm máu 
nào cả, không có một cuộc trả thù, trả 
oán nào cả. Thử hỏi những kẻ thực 
hiện cái kế hoạch đen tối ấy, là những 
kể tôn trọng và bảo vệ quyên con 
người chăng? Thử hỏi, ở ngay các 
nước tư bản phương Tây, sau chiến 
tranh, có Nhà nước tư bản nào có 
một chính sách đầy nhân đạo, hoàn 
toàn không có trả thủ, trả oán như 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 
Đối với hàng triệu ngụy quân và nhân 
viên ngụy quyền là những người Ít 
nhiều đều có tội với Tô quốc, với 
nhân dân, chúng ta không làm nhục, 
không trả thù họ, không phân biệt 
đối xử, lại cho họ học tập đề hiệu 
được chính sách khoan hồng dây 
nhân nghĩa của Nhà nước ta, đề thấy 
rõ sai lầm trước đây của họ, thật sự 
hối cải trở lại làm người dàn lương 
thiện, góp phản vào còng cuộc Xây 
đựng lại quê hương, đất nước. Thử 
hỏi, giữa bọn đế quốc và tay sai đã 
biến họ thành những kế chống lại Tô 
quốc và dân tộc với chúng ta là những 
người giáo đục họ, dưa họ trở lại 
làm người công dân lương thiên. 
người con chân chính của đất nước 
và dàn tộc, ai chống lại. chà đạp 
quyền eon người, ai tôn trọng và bảo 
vệ quyẻn con người 2 


Chúng ta đã mở những trường 
“phục hồi nhân phầm» cho phụ nữ 
đề chữa bệnh. dạy văn hóa, giáo dục 
chình trị, dạy nghề cho hàng trầm 
nghìn phụ nữ đã bị Mỹ “ ngụy biến 
thành đi điểm, đưa họ trở lại cuộc đời 
lương thiện, có nghề sinh sống, giúp 
họ xây dựng gia đình, v.v. Thử hỏi, 
giữa đế quốc Mỹ và chúng tà at, chồng 
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lại, chả đạp quyền con người, ai tôn 
trọng và bảo vệ quyền con người ? 


Chúng ta đã tô chức cửu chữa cho 
hàng vạn thanh niên, thiếu niên nam 
nữ bị Mỹ — ngụy dãy vào con đường 
nghiện ngập xì ke ma túy, sống dở 
chết đỡ, trộm cắp, giết người : chúng 
ta lại dạy văn hóa, dạy nghề cho họ, 
giúp họ trở lại cuộc sống bình thường. 
góp phần vào công cuộc xây dựng đất 
nước. Thứ hỏi giữa bọn Mỹ — ngụv 
và chúng ta, ai chống lại, chà đạp, 
quyền con người, ai tôn trọng và bảo 
vệ quyền con người 2 


Chúng ta đã tập hợp, nuôi dưỡng, 
dạy dỗ hàng trăm nghìn trẻ em mà 
Mỹ — ngụy đã biến thành #* bụi đời » 
làm cho các em trở thành những trẻ 
em lành mạnh, được học hành, có một 
cuộc sống vên lành trong tình thương 
vêu, đùm bọc của nhân dàn. Thứ hỏi. 
giữa bọn Mỹ — ngụy và chúng ta, ai 
chống lại, chà đạp quyền con người, 
ai tôn trọng và bảo vệ quvền con 
người 2 


Chúng ta dã đưa hàng triệu nông 
đàn bị chính sách bình định, đỏ 
thị hóa cưỡng bức của Mỹ — ngụv 
làm cho tan nhà nát cửa phải lia bỏ 
quê hương. bỏ cả mô mã tô tiên, bị 
dôön vào các ấp chiến lược hoặc lang 
thang ở các thành phổ, trở về làng 
cũ làm ăn, xây dựng lại cuộc dời vên 
lành, no ấm, t:r do. Thứ hỏi, giữa bọn 
Mỹ — ngụy và chúng tạ, ai chống lại, 
chà đạp quyền con người, tỉ tôn trọng 
và bảo vệ quyền con người 9 


Chúng ta đưa hàng trắấm nghìn 
ngHời lao động sống nheo nhóc 


ở các thành phố di khai hoàng, xây 
dìng kính tế ở các vũng đất phì nhiêu 
mà trước đàyv ÀÍÿ — ngụv đã dùng 
hàng vạn tấn bom đạn và chất dộc 
hóa học dể phá sạch cây cỏ, mùa 
màng biến thành vùng dđậất chết. Thứ 
hỏi giữa bọn ÀlŸÝ — ngụy và chúng ta, 
a1 chống lạt, chà đạp quyên con người, 
ai tôn trọn, bo vệ quyền coón người 2 


&0 


Chúng ta cho hàng trăm nghìn nhân 
viên ngụy quyền, ngụy quân cũ đi học 
tập. và đối xử tử tế với họ. Còn 
Mỹ — ngụy trước đây đã đày đọa tàn 
sát hàng chục nghìn người dân vô tội 
và những người cách mạng trong các 
nhà tủ, trong những chuồng cọp khét 
tiếng với đủ kiều tra tấn, giết 
hai, kề cả mồ bụng. moi gan, ném từ 
trên máy bay lên thẳng xuống biên, 


"xuống rừng, v.v. Thử hỏi, giữa bọn 


chúng và chúng ta, ai chống lại. chà 
đạp quyền con người, ai tôn trọng và 
bảo vệ quyền con người ? 


Từ sau‹skhi miền Nam được giải 
phóng, trong những điều kiện cực kỷ 
khó khăn, phức tạp do chủ nghĩa thực 
dân mới và gàn 30 năm chiến tranh 
xâm lược của đế quốc gây ra, chúng 
ta đã ôn định đời sống cho hàng 
chục triệu người, phát triên giáo dục. 
y tế bài trừ các tệ nạn xã hội, làm 
cho sau một thời gian ngắn cuộc sống 
của nhân dân miền Nam đã có những 
biến đồi lớn lao. Thử hỏi ở các nước 
tư bản phát triền; sau chiến tranh 
mặc dù với những diều kiện thuận 
lợi gấp nhiều lần so với chúng ta. có 
nước tư bản nào làm được một phin 
nhỏ những việc mà chúng ta đã làm 2 


Bọn đế quốc và tav Sai rêu PFao 
rằng hiện nav chúng ta đang giam 
giữ một SỐ người là vị phạm quyền 
con người. Những người đó là ai 2 
Đó là một số rất ÍE tên làm tav Sai 
dắc lực cho địch, eó nhiều nợ máu 
với nhìn đân, chưa chịu thực tâm 
hối cái. chưa muốn trở lại làm những 
người dân lương thiện. Thử hỏi, sau 
chiến tranh có nước tr bản nào không 
xứ tử hàng loạt tên làm tay sai cho 
dịch, không giam giữ làu dài hàng 
loạt tên khác 2 Đối với những kẻ có 
tòi như vậy đối với Tỏ quỏe; đôi với 
nhân dàn mà chưa hồi cái, mặc dù 
Nhà nước ta đã có chính sách khoan 
hỏn/yg với chúng và mông muốn 
chúng cải tà quy chính, trở lại với 
đân tọc, với nhân đân, thì đề chúng 


tự do tiếp tục chống lại Tô quốc, 
chống lại nhân đân là tôn trọng, bảo 
vệ quyền con người hay giữ lạn tiếp 
tuc giảo dục và trả tự do dân cho 
những người thật sự ăn năn hối cải 
là tôn trọng và bảo vệ quyên con 
người? 


Bọn đế quốc và tay sai nêu ra 
những khó khăn, thiếu thôn hiện nay 
cúa nhân đân ta hòng bôi nhọ chú ìg 
tì. Nhưng thử hỏi, nều từ năm: 1915 
hav ÍE nhất từ năm 1951 đến nay, thực 
đàn Pháp và đế quốc Mỹ không gây 
ra nhũng cuộc chiến tranh xâm lược 
tàn phá đất nước ta thì ngày nav 
đặt nước ta đầu còn nghèo nàn, thiểu 
thốn như ngày nay. Những kẻ gây ra 
vỏ vàn tại họa và khó khăn. thiếu 
thốn cho nhân dân tà, phải chịu trách 
nhiệm về những khó khăn, thiếu thốn 


và tai họa đó, hav chúng ta, nạn nhân 
của chúng, phải chịu trách nhiệm 2 
Giữa chúng nó và chúng ta, ai chống 
lại. chà đạp quyền con người, ai tôn 
trọng và bảo vệ quyền con người ? 

Có thể kế ra rất nhiều điều cụ thề 
nữa đề vạch trần bộ mặt xấu xa và 
ý đồ đen tối của những kẻ đang phát 
động chiến dịch về quyền con người 
nhắm chóng lại chúng tà. Nhưng, 
chứng ấy cũng đủ. 

Chỉ cần nói thêm rằng khi phát động 
chiến dịch này ở nước Pháp, bọn đế 
quốc và tay sai không tìm được nhân 
vật nào đề tô điểm cho nó hơn là tông 
thống «Oa-tơ-ghết »! Thật là khôi hài 
hét sức. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ cho 
mọi người có lương trị trên thế giới 
thấy rõ việc làm của chúng dơ bằần, 
đẻ tiện và thám hại đến mức nào 
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THÀNH.TÍN 


Qua tộp hồi ký của Ntch-xơn 


Những điều tiết l2 


phơi bày bản chất 


HÁNG 7 năm 1978 vừa qua, 
Œ Ƒø thị trường sách châu Âu 
© nhộn nhạo hẳn lên do sự 


xuất hiện cuốn Hồi ký của 
nguyên tông thống Mỹ Ri-sớt Niích- 
xơn. Các hãng quảng cáo hàng hóa 
Mỹ ở đai lộ Mê-đi-xơn. Niu Oóc, đã 
làm rùm beng về cuốn sách này từ 
cuối nắm 1977, mặc dù den tháng 3- 
19:78 nó mới được biện soạn xong. 
“Táp hồi ký của Ri-sởt Nich- 
xơn » (1) khô rộng. đày đến 1120 trang, 
chưa kê hơn 30 trang ảnh gồm 89 
bức ảnh, từ ảnh Ních-xơn mới lên 
ba cho đến bức ảnh chiếc trực 
thăng của hải quân Mỹ mang số hiệu 
® Tai Quán Afof® vừa cất mình khối 
sản Nhà trắng trưa thứ sáu 9-8-1974 
đưa Ních-xơn về vườn ở Ca-li-phoóe- 
mía, Rết thúc bí đát cuộc đời chính 
trị ba chìm bảy nồi của ngài tông 
thống ÄXIv thứ ði. 


& Tạp hồi kÚ của Ri-sớt Nich-xơn s là 
cuốn tự thuật, là bức chàn dung tự 
họa, có nhiều tư liệu lịch sử, nhiều 
đoan trích từ những văn kiện của Nhà 
trăng và nhất là nhật ký của Ních- 
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xơn thường ghi hằng ngày. Nhà xuất 
bản Grô-xét Đơn-láp giới thiệu rằng 
cuốn sách kê lại cuộc đời chính trị 
của Ních-xơn, « một cuộc đời cỏ những 
niềm hạnh phúc tuuệt đỉnh oà những 
niềm tủi nhục dến củng cực, có những 
thẳng lợi huu hoàng ouà những thất bại 
cay dẳng 3. 


Sau khi cuốn sách được tung ra thị 
trưởng, dư luận phương Tây bàn tán 
rằng tập hồi ký này quả thật là lv kỳ; 
nó vén thêm bức màn về vụ xấu xa 
Oa-tơ-ghết và đặc biệt tả lại khá tỉ 
mỉ cuộc tình duyên bất chính Oa-sinh- 
tơn — Bác-kinh được tiến hành vụng 
trộm từ năm 1972 ra sao. Cuốn sách 
này phơi bày trước người đọc mối 
liên minh ma quỷ ấv trong lúc khởi 
đầu, làm rõ thêm bản chất cực kỳ 
xấu xa của tập đoàn phản động trong 
giới cầm quvền ở Bắc-kinh. Cuốn sách 
cũng cho chúng ta thấy rõ thêm nhiều 
khía cạnh về bản chất thối nát của 
chủ nghĩa đế quốc. 


(1) The memoirs of Richard Niron. Grosset 
Dunlap. New York. 


GIÁ TRỊ CỦA MỘT ĐỐNG RÁC 


Từ khi buộc phải từ chức, Ních- 
xơn không ngồi yên. Về Xan Clê-men- 
tê bên bờ biên Thái-bình-dương, Ních- 
xơn cùng gần một chục bộ hạ thân 
cận vốn là quan chức trong Nhà trắng 
lao vào viết hồi ký. 


Trong s sự nghiệp văn chương ? này, 
Niích-xơn tận dụng hơn hai chục nghìn 
trang tài liệu chính thức của tồng 
thống đã trở thành tài sản cá nhân, 
làm cho tập hồi ký khá phong phú và 
hấp dẫn người đọc. Làm cái việc kề 
lại tỉ mỉ cuộc đời chính trị sóng gió 
trong hơn 30 năm, Nieh-xơn cỏ hai ý 
đồ rõ rệt: một là, cố găng vớt vát thê 
điện, thanh mỉnh trước dư luận về vụ 
bê bối Oa-tơ-ghết, nhấn mạnh một số 
thành tích đối ngoại của cá nhân mình, 
nhất là thành tích khai phá con đường 
kết bạn với lập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Trung-quốc, nhằm 
khẳng định một chỗ đứng tích cực 
trong lịch sử, sau khi lủi thủi về 
vườn một cách nhục nhã như một tên 
lội phạm. Hai nữa, việc viết hồi ký ở 
đày trở thành một mối kinh 
doanh có cơ phất to. Cuốn sách in 
hàng triệu cuốn, đồng thời được phát 
hành ở Mỹ và ở Ca-na-đa, sau đó bản 
rộng rãi ở phương Tây, đã được in 
lại lần thứ bai. Nó được dịch ngay 
sang nhiều thứ tiếng. Những cuốn 
sách bọc da, -giây hảo hạng, có chữ 
ký của chính Nieh-xơn, được bán với 
giá rất cao là 500 đò-la, trong khi 
một cuốn bình thường giá chỉ 19,95 
đô-la. Nhà xuất bản Grỏ-xét Đơn-láp 
đã trả ngay cho Ních-xơn, theo kiều 
liền trao cháo múc khi nhận được 
đầy đủ tập bản thảo. một số tiền là 
hai triệu đô-la. Giới tài chính Mỹ 
liên nhận xét rằng số tiền này bằng 
gản mười năm tiền lương của tông 
thống Mỹ tại chức. Nhiều cận thần 
của Ních-xơn như Han-đơ-man, E- 
lich-man Hân-tơ, Con-xơn, Gion Đin... 
đều là thủ phạm trong vụ xấu xa Oa- 
tơ-ghết. cũng lao vào công việc kinh 


doanh hồi ký theo gương ông chủ 
Ních-xơn đề kiếm chác. Quả thật kinh 
doanh về rác rưởi » đang là một cuộc 
kinh doanh có lãi lớn trên đắt Mỹ. 
Đống rác Oa-tơ-ghết được khơi lại 
trở thành một kiều tiều thuyết trinh 
thảm ly kỳ, với nhiều pha giật gân. 
Giữa lúc giới cầm quyền Mỹ ba hoa 
về quyền con người, cuốn hồi ký của 
Ních-xơn trình bày khá nhiều nét về 
sự lem nhem bần thỉu của chính giới 
Mỹ, phơi bày những đống rác không 
lồ, gắn chặt với bản chất thối nát của 
chế độ tư bản chủ nghĩa. Niích-xơn 
không ngần ngại nhắc đến cuộc bầu 
cử tông thống MỸ năm 1960, Nieh-xơn 
bị Ken-nơ-di dánh bại bằng tỷ lệ sát 
nút là năm phần nghìn số phiếu ; Nich- 
xơn tố cáo hàng loạt vụ bê bối gian 
lận trong cuộc bầu cử đó, như ở một 
đơn vị bỏ phiếu thuộc bang Tếch-dớt, 
tông số cử trí chỉ co 489 người mà 
số phiếu bầu đếm được lên tới 6 138? 
Tả lại quang cảnh ảm đạm của phủ 
tồng thống Mỹ suốt trong năm 1973 và 
nhất là nửa đầu năm 19741, Ních-xơn 
cho thấy bộ máy hầu như tế liệt. vi 
từ tông thống đến bộ tham mưu Nhà 
trắng chỉ chuyên lo đối phó với những 
cuộc điều tra về vụ bê bối Oa-tơ-ghết ; 
vì lần lượt hết ngài cố vấn này đến 
vị trợ lý kia của tông thống mất chức, 
bị tạm giam hoặc vào tủ, rói đến 
chính tỏng thống Mỹ mắt ăn, mắt ngủ, 
có đêm trần trọc rồi thức trắng, chỉ 
đề nghĩ ra mưu kế chống lại cơ quan 
điều tra, chống lại luật pháp của nước 
Mỹ! Nich-xơn tả lại khá sinh động 
cuộc đấu tranh rất bị đát trong nói 
tảm mình, tỉnh thần bị xàu xé bởi hai 
chiều hướng trải ngược: chống lại 
cuộc điều tra hay chịu khuất phục 
cuộc điều tra? Chiến đấu đến cùng 
chống lại bộ máy tư pháp hay chịu 
bỏ cuộc và đầu hàng? Có chịu nộp 
hàng chục rồi hàng trăm băng ghi am 
cho cơ quan điều tra đặc biệt hay 
ngoan cố vin cớ vào quyền hành pháp 
tối cao của tông thống Mỹ dẻ từ chối 
việc giao nộp ấy ?... Tất cả bản chất 
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ngoan cố, lì lợm, tham lam quyền lực 
và danh vọng cá nhân đến điên cuồng 
được phơi bày khá đầy đủ, cho đến 
khi Niích-xơn bị kẹt cứng bởi những 
lực lượng chống ông ta, nhất là trước 
ý định trả thù đến cùng của cơ quan 
lãnh đạo Đẳng đân chủ Mỹ đã bao vây 
chặt chẽ Nhà trắng. Ních-xơn bị đồn 
đèn bước đường cùng: khuất phục 
cuộc điều tra thi cuối cùng trước 
tang chứng rành rành là phạm pháp, 
ñt sẽ bị truy tố trước một tòa án đặc 
biệt của nước Mỹ trong một phiên 
tòa kéo đài sáu tháng trời ; còn chống 
lại thì càng bị truy đến cùng và không 
sao thoát tội. Sau mấy tháng suy nghĩ 
bí thẳm, chỉ kh: làm vào thế đã hoàn 
toàn tuyệt vọng, Niích-xơn mới đau 
đớn quyết định từ chức đẻ cố tìm ra 
một lối thoát ít nhục nhã hơn cả vào 
cải đêm thức trắng 30-7-1974. Những 
ngày từ 1-8 đến 9-8-1971 là những ngày 
tang tóc đầy nước mắt của chính 
Ních-xơn, của vợ, con gái, con rề 
Ních-xơn, của Kít-xinh-giơ và các cận 
thần khác, của nhiều nghị sĩ MẸ... 
Cảnh suy đồi chưa từng có của chính 
phủ Mỹ phơi bày trước toàn thế giới. 
Một. điều đáng chú ý là suốt trong 
quá trình đầằn vặt kéo đài hằng năm, 
Ních-xơn không bao giờ nghĩ đến 
lương tâm, đến lẽ phải, đến nên dân 
chủ dù chỉ là hình thứ., mà ông ta 
chỉ chịu rút lui khi cơ quan điều tra 
và dư luận bất bình của nhân dân như 
một guồng máy của định mệnh quay 
một cách không thương tiếc đe dọa 
nghiền nát cuộc đời chính trị của 
đương kim tông thống Mỹ, và Ních- 
xơn chẳng còn có cách gì ngăn nồi 
được nữa. 


Một điều khá lý thú là trong cơn 
tuyệt vọng, Ních-xơn nhiều làn luyến 
Liếe các bạn đồng minh của Mỹ, và 
cũng nhiều lần nghĩ đến những người 
lãnh đạo ở Bắc-kinh, tiếc ngàn tiếc 
nơơ răng cuộc tình duyên lớn này có 
thể bị trắc trở và bản thân không 
còn có khả năng trực tiếp thực hiện 
đến cùng sự móc ngoặc lịch sử này. 
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Ai cũng biết đó là sự móc ngoặc giữa 
những thế lực của chủ nghĩa đế quốc 
với những thế lực phản động bành 
trướng đại dân tộc trong giới cầm 
quyền ở Bắc-kinh, nhằm chống lại ba 
đòng thác cách mạng hùng vĩ của thời 
đại ngày nay. 


Khơi lại những đống rác cũ trên 
đày, quả thật Nich-xơn đã phất to. 
Đối với nhân dân thế giới, cuốn hồi 
ký của Ních-xơn cung cấp một kho tư 
liệu phản diện sinh động, phơi bày sự 
thối nát đến cùng cực của các thế lực 
phản động quốc tế. 


CUỘC LIẾC TÌNH TỘI ÁC 
QUA THÁI-BÌNH-DƯƠNG 


Ních-xơn kề lại rằng mối quan hệ 
mới giữa Oa-sinh-tơn và Bắc-kinh đã 
được chuần bị từ lâu. 


Đảu năm 1967, trong tạp chí Mỹ 
Công Uiệc ngoại giao (loreign Affairs), 
Nich-xơn đã viết một bài mong muốn 
rủng €7rung-hoa lục địa không nên bị 
bỏ quên mãi ở ngoài lề của đời sống 
chính trị thế giới». Đây là lời đănh 
tiếng ve văn dau tiên. 


Ngay sau khi trúng cử tông thống, 
tháng 1-1969, trone diễn văn nhậm 
chức, Niích-xơn lại nhắc đến ý định 
của Mỹ là «mở ra một khả năng đi 
đến mỗi quan hệ mới đối với Trung- 
quốc? Đó là cái liếc tình tiếp theo, 
giữa lúc Trung-quốc đang lao mạnh 
vào cuộc cách mạng văn hóa đầy biến 
động. 


Tháng 2-19/0, trong bảo cáo, về 
chính sách đối ngoại của tông thống 
đọc trước Quốc hội Alÿ, Ních-xơn lại 
hé cho thấy Mỹ có ý đồ tạo điều kiện 
mở ra mối quan hệ mới nói trên. Đó 
là cái mà báo Älÿ từng gọi là nụ cười 
tỉnh vượt qua Tháti-binh-dương. Ngay 
sau đó Ních-xơn nới giảm những han 
chế về du lịch sang Trung-quốc dõi 
với người Mỹ, hủy bỏ một số hạn chẽ 
về buôn bán giữa hai nước, 


Dcn tháng 10-1970, trà lời phỏng 
vấn của tờ Thời bdo Mỹ, Ních-xơn đột 
nhiên bắn tỉn- “Tỏi muốn sung thăm 
Trung-quốc trước khi chết. Nếu muốn 
trên của tôi chẳng mau không thực hiện 
được thì tỏi tỉn rằng con tỏi sẽ thực 
hiện điều fy®. Đày là cái gö cửa khá 
táo bạo, sau khi thấy rõ hành động 
quản sự của Mỹ tiến vào xâm lược 
Cam-pu-chta không gàảy nên phản ứng 
gì đáng kê ở Bác-kinh cả. 

Tháng 12-1970, người lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Trung-quốc khi nói 
chuyện với Êt-ga Xnao, tuyên bố: 
«Ních-xơn sẽ được hoan nghêệnh ở 
Trunø-quốc ®%, Đó là cải liếc tình đáp 
lại. 

Tháng 2-1971, Ních-xơn trong báo 
cáo về công tác đối ngoại của Mỹ nói 
rõ ý định của chính phủ Alỹ là đề 
nước Cộng hòa nhàn dàn Trung-hoa 
vào Liên hợp quốc. Tháng 1-1971 Bắc- 
kinh mời đội bóng bàn Àlÿ sang thăm 
Trung-quốc, mở ra cái gọi là nền 
ngoại giao bóng bàn khả rùm beng. 
Nich-xơn kề lại rằng lúc ấy Mỹ rất 
lo ngại cuộc hành quân Lain-sơn 719 
vào Nam Lào sẽ làm hỏng tất cả, thế 
nhưng Bắc-kinh đã cắn câu nén cuộc 
móc ngoặc lớn vẫn tiếp tục. 

Đầu tháng 7-1971 cuộc công du đày 
bí ần và ly kỷ mang tên Kế hoạch 
Pô-lô (theo tên của nhà thám hiểm 
Mác-cô Pô-lô) của Kít-xinh-giơ được 
thực hiện. Ních-xơn quy ước với Kít- 
xinh-giơ rằng nếu cuộc mặc cả thuận 
lợi thì chỉ điện về Nhà trắng mội 
chữ: Ơ-rơ-ka. Ních-xơn ngày đêm 
mong chờ bức điện mang chữ ấy và 
đã nhận được đêm 11-7: Theo lời 
Nich-xơn, câu chuyện Kít-xinh-giơ kề 
về chuyến đầu tiên sang thăm 
Trung-quốc, gặp gỡ những người lãnh 
đạo cao nhất của Trung-quốc, và được 
đón tiếp vô cìng là nồng nhiệt — cuộc 
đi thật là mê ly ấy đã làm cho chính 
Ních-xơn náo nức thèm muốn. Cuộc 
tình duyên thế là đã thành. Sáng 15- 
7-1971, Nhà trắng chính thức loan báo 
tin : tông thống Ních-xơn sẽ sang thăm 


Trung-quốc theo lời mời của các nhà 
lãnh dạo Trung-quốc vào mùa xuân 
nắm 1972. 


20-10-1971 Kít-xinh-gid lại sang 
Trung-quốc, thực hiện kế hoạch Pò- 
lô II trao đồi về dự thảo thông cáo 
chung Trung — Mỹ và thu xếp cho 
chuvến đi Bác-kinh của Ních-xơn. Sau 
khi gặp người cầm đầu chính phú 
Trung-quốc, Kít-xinh-giơ báo cáo cho 
Ních-xơn rằng: những nhà lãnh đạo 
Trunø-quốc lo rằng sau những cuộc 
gặp gỡ thân thiết có tính chất mở đầu 
này, Trung-quốc sẽ khó khăn thật sự 
nếu như Ních-xơn không cầm quyền 
nữa và người cầm đầu chính phủ 
Trung-quốc «fdn thành điều mà ông 
ta mỏ tạ là nguyên ong của ngài (Nich- 
xơn) được chỉ tọa lễ k niệm lần thử 
200 ngàu ra đời của nước Mỹ» (vào 
năm 1976). Sư móc ngoặc đã khá chặt 
từ đây, năm ngày sau, Liên hợp quòc 
bỏ phiếu nhận nước Cộng hòa nhân 
đân Trung-hoa vào Liên hợp quốc. 


17-2-1972 Nich-xơn lên đường sang 
Trung-quốc. Đến Bắc-kinh, vừa vẻ 
nghỉ ở nhà khách Ních-xơn được lập 
tức mời đẻn gặp người cầm đầu Đảng 
cộng sản — diều đó vượt quả sự mong 
đợi của phía Mỹ. Ních-xơn kề rằng: 
lúc ấy tôi xúc động thật sự vì ông ta 
nằm tay tôi rất chặt và giữ tay tôi 
lại lắc lắc đến hàng phút đông hồ. 


Trong cuộc tình duyên bất chính 
Oa-sinh-Lơn — Bác-kinh lúc ấy, nhằm 
trì hoãn thất bại triệt đề của Mỹ ở 
Việt-nam và Đông-dương, hòng ngắn 
chặn sự hình thành một nước Việt- 
nam thống nhất và hùng mạnh — một 
trở ngại cho việc thực hiện giấc mộng 
bành trướng nước lớn của Bắc-kinh—, 
có lúc Ních-xơn phân vàn và lo ngại 
vì chuyến bay của Ních-xơn cùng 
chiều với hàng trắm, hàng nghìn 
chuyến bay của máy bay Mỹ rải bom 
trên đất Việt-nam, vì Thái bình-dương 
là một đại đương. gắn chặt với tội ác 
tày trời của Mỹ. Thế nhưng Ních-xơn 
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vẫn được các ông bạn Bắc-kinh săn 
đón một cách đặc biệt. Vợ con Ních- 
xơn được chiều chuộng hết mức. Cuộc 
liếc tình tôi ác qua đại đương đã đi 
đến cái bắt tav khá chặt và kéo dài. 
Tháng 11-1978, khi được bọn chống 
cộng mời sang Pa-ri tham gia chiến 
địch chống Việt-nam. Ních-xơn đã bộc 
lộ rằng y rãi tiếc là đã bắt tay với 
Bác-kinh quá muộn; nếu cuộc tình 
duyên này bắt đầu sớm hơn thì có thê 
đa chặn đứng được Việt-nam, chứ 
đâu đến nỗi ! Chúng ta có thê trả lời 
cho những kẻ cay cú vì thất bại Ở 
Việt-nam rằng: bắt tav với Bác-kinh 
sớm thì cũng chẳng tránh khỏi thất 
bại ở Việt-nam- 


NHỮNG ĐIỀU TIẾT LỘ 
PHƠI BÀY BẢN CHẤT 


Ních-xơn kê rằng phia Trung-quốc 
rất lo ngại rằng Lồng thống Mỹ và cố 
vấn an ninh quốc gia Mỹ đề lộ những 
điều đã được trao đôi và thảo luận 
tuyệt mật ở Bác-kinh. lọ sợ ánh 
sáng của dư luận là phải, vì bụng 
đạ họ đen tối. Phía Trung-quốc nhiều 
lần tö ý e ngại về vụ tải liệu của Lầu 
năm góc cơ mật là thế mà cũng bị 
phơi bày hết trước đư luận. Ních-xơn 
cố găng trấn an các vị chủ nhà. 

Trong hỏi ký của mình, XNích-xơn 
chẳng còn e ngại gì hết nữa : vì động 
cơ lợi nhuận, vị khách quý của Bắc- 
kinh không ngàn ngại tiết lộ nhiều 
điều *eơ mật ® trong những cuộc đàm 
đạo riêng tây, 


Ngay trước khi sang Bác-kinh, 
Ních-xơn mời nhà văn lão thành Pháp 
Man-rô sang Oa-sinh-tơn đề « đò trước 
xeIm con suối nông sàu ra sao s. Man-rô 
(Malraux) đã từng gặp những nhà lãnh 
đạo Trung-quốc. Ních-xơn khi trở về 
rất tàm dác về những lời nhận xét 
vi khuyên răn khả là sâu sắc của 
Alan-rỏ. Nieh-xơn kề rằng nhà văn 
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70 tuôi rất sành sối này cho rằng : 
« Việc Trung-quốc ủng hộ Việt-nam chỉ 
là giả uờ thỏi. Trung-quốc chẳng hề thái 
sự giúp một ai cả. Chính sách dối ngoại 
của Trung-quốc chỉ là một sự lừa dối 
tài tình. Họ chỉ tín ở Trung-quốc, tin 
ở họ thói! *. Man-rô ghé vào tai Ních- 
xơn nói thêm : ®T7rung-quốc tự cho là 
cả một lục địa : đối uởi họ chỉ: Trung- 
quốc là đang kề thôi ». Thì Trung-quốc 
chẳng phải nghĩa là nước ở giữa, là 
trung tâm của thế giới là gì 1 


Man-rô còn tiết lộ rằng chính người 
đứng đầu Đảng cộng sản Trung-quốc 
đã nghiêm nghị và thích thủ khẳng 
định rằng: (Lê đỉ nhiên tôi là người 
thừa kế sự nghiệp của những 0ị hoàng 
dế của Trung-quốc hồi thế kỦ thử ÄXVI 9. 
Thế là rõ; người ta tự hào về cái 
thời đại phong kiến của đại đế chế 
Trung-hoa đến thể đó! Chính Nich- 
xơn còn kê rằng trong khi vui chuyện. 
vị “lãnh tụ vĩ đại * của Đảng cộng 
sản Trung-quốc—còn đưa mắt cười 
tình với Nich-xơn mà rằng : ® Tôi đã bỗ 
phiếu cho ngài trong cuộc bầu cử tồng 
thống Äÿ lân trước (tức là hồi cuối 
năm 1968) đấu nhé ! 3. 


Cùng văn theo lời kê của Ních-xơn, 
thế rỏi ý hợp tâm đầu, sa đà trong 
cuộc tình duyên đã bén, vị lãnh tụ 
của Trung-quốc thốt lên. « Tối thích 
những người phúi hữu. Ngài là người 
phải hữu. Đăng cộng hỏa là phải hữn. 
Thủ tướng Anh Hữ là phải hữu. Người 
ta nói Đăng dân chủ cơ đốc ở Cộng 
hỏa liên bang Đức là đẳng phải hữu. 
Tôi thấu 0n mừng khỉ những người 
như âu thuộc phái hữu lên cầm 
quyền. Đấy, những nhà cách mạng 
ăn nói như vậy đó! Họ đốc bầu tâm 
sự như vậy đỏ. Đàu mất rồi, những 
lời hò hét tự vỗ ngực: ta là phái cách 
mạng. ta là phái tả 2 v.v, và v.v, 


Ai cũng biết lúc Ních-xơn sang thăm 
Trunø-quốöe, cải ghế tông thống của 
y đã lung lay khá đữ đội vì những 
tội ác tàn bạo của quân xâm lược Mỹ 
ở Việt-nam và vì những vụ bè bối 


lớn của Đăng cộng hòa. Phía Trung- 
quốc cũng cảm thấy sự móc ngoặc 
với cá nhân Ních-xơn và Kít-xinh- 
giơ có thể mong manh. Người lãnh 
đạo Trung-quốc ra sức củng cỗ vị trí 
của Ních-xơn và tuyên bố thẳng với 
Niích-xơn rằng: « Khỏng nén lật đồ 
các ông. Nếu ống 0à ông bạn Kt[-xinh- 
giơ đảu mà bị lật đồ thì chúng tôi chùng 
cỏn có nhiều bạn nữa ! Tói cho rằng 
các ông khỏng ở trong diện những 
người cần bị lật đồ... ?.Thật là rõ. Sự 
sắp xếp Lực lượng bạn, thủ là như vậy. 
Chả trách khi Niích-xơn lúi thủi vẻ 
vườn, bảo chỉ Trung-quốc tỏ ra rất đẻ 
đặt, không đưa tín bình luận và cúc 
nhà lãnh đạo Bắc-kinh thì càng buồn 
bã lo âu thật sự. 


Đó, những diều Ních-xơn tiết lộ đã 
sớm phơi bày hết bản chất xấu ra của 
các lực lượng phản động trong giới 
lãnh đạo Trung-quốc. Họ những 
tưởng đó là những lời thô lộ tâm 
huyết, những tưởng rằng Ních-xơn 
sẽ sống đề dạ chết mang đi, thế 
nhưng vì lợi ích riêng của mình, 
Ních-xơn đã tương tất cả ra công 
khai, thành giấy trắng mực đen, làm 
qdẹp mặt» những người miệng thì 
nói cách mạng nhưng thực tế đã đi 
ngược lại con đường cách mạng từ 
làu. 


VIỆT-NAM, NIỀM CAY 
ĐẮNG ẤY ! 


Không phii ngàu nhiên mà trong 
cuốn sách đày hơn một nghìn trang, 
Ních-xơn đã đề hàng vài trăm trang 
đề nói về Việt-nam. Việt-nam có mặt 
ở gần như khắp các chương, vì Việt- 
nam đã làm chấn động thường xuyên 
nước Mỹ, làm lung lay nghiêng ngựa 
Nhà trắng, giáng những đòn nên thân 
vào bản chất mủ quảng ngoan cố của 
những con diều hàu Bác Mỹ. 

Ních-xơn tự bộc lộ niềm thất vọng 


chua chát khi tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ của thực dân Pháp thất thủ. 


Hắn thủ nhận công khai rằng những 
tên điều hâu là kẻ chủ mưu vạch ra 
kế hoạch Điều háu ®* dùng vũ khí 
nguyên tử đề hòng cứu văn linh viễn 
chính Pháp, “nhưng tông thống Ai- 
xen-hao đã từ chối lời kiến nghị của 
phó tông Niích-xơn vì sợ dư luận, sợ 
thất bại và vì không thuyết phục 
nội ông bạn Anh cùng lao vào tội ác 
tàv trời này. 


Ních-xơn tỉ tỈ mĩ sự hình thành 
chủ trương dùng pháo đài bay Bã2 
đánh phá Hà-nội —= Hải-phòng 12 
ngày cuối năm 1972, vai trò của hắn 
đích thân ra lệnh, chỉ đạo hằng ngày 
bộ máy quân sự Mỹ leo lên những 
đỉnh cao của tội ác, và nói lên nỗi 
lo sợ của hắn trước sự lên án và xi và 
của dư luận Mỹ và thế giới. Nich-xơn 
kề rằng hắn đã nôi trận lôi đình khi 
những cuộc ném bom Bãä2 không có 
hiệu quả và điện cho viên đô đốc 
Mu-rơ, tư lệnh các lực lượng quân 
sự Mỹ ở Thái-binh-dương rằng: * Từ 
nau tôi không muốn phải bực mình đề 
nghe ông bảo cáo rằng chúng ta đã 
không đánh trủng được mục tiêu nàu 
huu mục tiêu khúc của Bắc Việt-nam. 
Đáy là cơ hội chủng ta dùng sức mạnh 
quân sự của nước Mỹ một cách có hiệu 
quả đề giành chiến thăng trong cuộc 
chiến.tranh nàu- Tôi coi ông là người 
phải chịu trách nhiệm thực hiện ú đồ 
này của chủng ta®. Con diều hàu 
hung hãn trong Nhà trắng kẻ rằng 
lúc ấy hắn cố mim môi mím lợi giáng 
đòn quyết định, vận dụng càu châm 
ngôn của Séc-sin nước Anh trong 
chiến tranh thế giới thứ hai là: « Có 
(hề có chính sách táo bạo, cũng có thể 
có chính sách thận trọng chỉ đạo chiễn 
tranh; nhưng không bao giờ được 
theo đuồi một chỉnh sách nửa 0ời, nửa 
(do bạo, bừa thạn trọng, chỉnh sách 
ấu sẽ đân đến thảm họa”. Ngày tiếp 
đó, Nich-xơn than thở rằng: « Lệnh 
ném bom trở lại trong tuần lễ trước 
Thiên chủà giảng sinh 1972 là quuẻt 
định khó khăn nhâất của tôi trong suối 
ca cuộc chiến tranh ViệI-natn », và 
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« mối lo âu của tôi trong những ngà 
đầu ném bom trở lại ñu không phải 
là pề những làn sóng phún đối oà phê 
. phản nghiêm khắc trong nước 0à trên 
thế giới; mối lo sợ chỉnh của tỏi là 
mức độ tồn thất uẽ máu bay B2 là qua 
cao ! Riêng ngàu 90-12, ÄIÿ mãất dẻn 
6 chiếc B2... 


Có thê nói thất bại của Mỹ ở Việt- 
nam là một điệp khúc bỉ đát trở đi 
trở lại đều đặn trong cuộc đời chính 
trị sóng øió của Nieh-xơn. Thật là xúi 
quầy cho những kẻ theo đuồi mộng 
bành trướng nước lớn vì viên kiến 
trúc sư chủ vếu của mối bang giao 
Trung — Mỹ đã bị cuộc chiến tranh 
xâm lược ViệI-nam và vụ bê bối Oa- 
tơ-ghết vứt vào sọtL rác của lịch sử. 


Dù sao, cuốn hồi ký đày của Niích- 
xơn có thê trở thành cuốn sách phần 
diện tốt cho giới phản động cầm 
quyền ở Bắc-kinh, nếu như họ thực 


tâm suy nơhï lại đề tránh cái số phận 
bí đát kieu Ních-xơn. 


Việt-nam nêu cao chân lý của thời 
đại: Nhong có gì qHỦ hơi đọc lap, tự 
đo, đã làm phá sản mọi chủ trương, 
chiến lược, chiến thuật, mọi kiêu chiến 
tranh của chủ nghĩa để quốc Mỹ, làm 
điêu dứng kiệt quệ cả về vật chất và 
tỉnh thân nước ÀÍÿ cường quốc dễ 
quốc số một. Ngày nay Việt-nam lại 
nêu cao chàn lý của thời đại. đương 
đầu với những thế lực bành trướng 
nước lớn giữa sự cô vũ đầv lòng 
mến Yêu của cả loài người tiến bộ. 


Cuộc sống có quy luật tất yếu của 
nó. Số phận của Nich-xơn, thất bại ê 
chẻ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở 
Việt-nam luôn luôn là một tấm gương 
Lày liếp cho mọi lực lượng phần động 
điện cuông chống Việt-nam — lương 
tâm của thời đại. 
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LỠI KÊU GỌI 


HỡL đồng bào 0à chiến sĩ cá nước † 


TỪ ngày 17 tháng 2 năm 1979, bọn cầm quyền phần động Trung-quốc 

đã huy động nhiều quản đoàn với 50 vạn quân, nhiều xe tăng và 
máy bay, ồ ạt đánh sang nước ta trên toàn tuyến biên giới, từ tỉnh 
Quảng-ninh đến tỉnh Lai-châu. Chúng đã bắn phá bừa bãi, cướp của, 
giết hại đồng bào ta, cả phụ nữ và trẻ em, gây nhiều tội ác rắt 
đã man. 


Quân và dân ta chiến đấu vô cùng anh dũng, chặn dánh các 
cánh quân xâm lược, tiêu điệt hàng vạn tên, bắn cháy hàng 
trăm xe tăng, phá hủy nhiều vũ khi của dịch. Mặc dù bị tồn 
thất nặng nề, quàn địch vẫn hung hăng mở rộng chiến tranh. 
Chiến sự đang tiếp diễn quyết liệt. Quân và dân ta quyết giữ từng 
tấc đất của Tỏ quốc. Đồng bào và chiến sĩ ta trong cá nước sôi 
sục khí thế chiến đấu, quyết đánh thắng bọn bành trướng 
Trung-quốc. 


Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các Đảng cộng 
sản và công nhân, nhân dân tiến bộ trên thế giới đều căm phẫn, cực 
lực tố cáo tội ác của bọn xâm lược, nhiệt liệt ủng hộ nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Từ lâu, bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh câu kết với đế, 
quốc Mỹ, mưu toan thôn tính nước ta, thực hiện chính sách bành 
trưởng đại dân tộc. Năm 1974, chúng ngang nhiên chiếm đảo 
Hoàng-sa của Việt-nam. Mấy năm gần dây, chúng đưa nhiều 
quân áp sát biên giới phía bắc Việt-nam, hằng ngày khiêu khích, 
lấn chiếm đất dai, ráo riết chuần bị chiến tranh trên quy mô 
lớn. Chúng dùng bọn phản động phát-xít diệt chủng Pòn Põt — 
lêng Xa-ry gây chiến tranh lấn chiếm biên giới tây — nam Tô 
quốc ta hòng bao vây ta từ hai phía. Chúng ra sức kích động, lôi 
kéo người Hoa gây rối bên trong nước ta. 


Sự thất bại nhục nhã của chủ nghĩa bành trướng Trungø-quốc ở 
Cam-pu~chia làm cho chúng càng diên cuồng phát động chiến tranh 
xâm lược Việt-nam | 

Sự thật đã rõ là bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh đang thực 
hiện âm mưu độc ác thỏn tính nước ta, từng bước thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở bán đảo 
Đông-đương và khu vực Đông — Nam châu Á. 

Hiện nay, bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh là kẻ thủ trực 
tiếp và nguy hiêm của nhân dàn ta. 

- Xâm lược Việt-natn, chúng vứt bỏ hoàn toàn mặt nạ cách mạng 
giả hiệu, nhục nhã câu kết với bè lũ đế quốc và các thế lực phản 
động nhất ngày nay. Chính sách hiếu chiến và xâm lược của 
chúng đã xâm phạm hết sức trắng trợn quyền độc lập, tự do 
thiêng liêng của dân tộc Việt-nam, phá hoại tình hữu nghị truyền 
thống giữa nhàn dân hai nước Việt-nam và Trung-quốc, phản bội 
hoàn toàn sự nghiệp cách mạng, lợi ích và lương trí của nhân dàn 
Trung-quốc. Chúng đã trở thành kẻ thủ nguy hiềm của toàn bộ hệ 
thống: xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dàn tộc, dân chủ và hòa 
bình ở châu Á và trên thế giới. - 


Lương tri loài người một lần nữa lại bị thách thức. Tỉnh thần 
cảnh giác của loài người một lần nữa được báo động. Bằng những 
thủ đoạn đề hèn, bọn xâm lược đang cố đánh lừa đư luận thế giới 
nhằm che đậy mưu đồ đen tối và những tội ác xâm lược đã man của 
chúng, nhưng cá thế giới dang kịch liệt lên án chúng và nhiệt Hệt 
tỏ tình đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt-nam anh hùng chống bọn 
phản động Trung-quốc xâm lược. 


Hỡi đồng bào 0à chiến sĩ yêu quú † 

Quân thủ đang giày xéo non sông, dất nước ta. Độc lập, tự 
do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình 
và ôn định ở Đông — Naimn châu Á đang bị đe dọa. 

Dân tộc Việt~nam ta phải ra sức chiến đấu đề tự vệ. Cuộc kháng 
chiến chòng bọn phản động Trung-quốc xâm lược đã diễn ra! 

Toàn thẻ đóng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn 
giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống 
Diên-hồng, triệu người như môi. nhất tề dứng lên bảo vệ Tô quốc ! 

Quân và đân ta ở vùng biên giới từ tỉnh Quảng-nỉnh đến tỉnh 
Lai-chàu đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến dâu 
rất dũng cảm, hãy thửa thắng xông lên, đoàn kết một lòng ˆ 
điệt giặc lập công, phối hợp ba thứ quân, tiến công mạnh, bao 


2ˆ 


> 


vây chặi, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch! Hãy tích cực bảo 
vệ tỉnh mạng và tài sản của nhân dân; giữ vững an ninh ở mọi 
địa bàn. Nhiệm vụ vẻ vang của quân và dân ta trên tuyến đầu 
Tồ quốc lúc này là quét sạch bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi, giữ 
vững biên cương của TÔ quốc. 


_ Đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy phát huy khi thế cách mạng, 
hăng hái thi đua lao động sản xuất với kỷ luật chặt chẽ và năng 
suất cao, chỉ viện nhiều nhất cho tiền tuyến, hăng hái luyện tập 
quân sự, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đánh thắng cuộc chiến tranh 
xâm lược của địch trong mọi tình huống! Trước mỗi lần thử thách 
của lịch sử, cả dân tộc Việt-nam đều lớn mạnh lên, phát huy cao độ 
lòng dũng cảm, trí thông mình và tài sáng tạo trong sản xuất và 
chiến đấu; tăng cường lực lượng vật chất và tỉnh thần đề chiến 
thắng quân thù. 


Mỗi bản làng, xí nghiệp, hợp tác xã, thị xã, quận, huyện là một 
pháo đài kiên cường chống giặc. Mỗi tỉnh, thành là một chiến trường, 
cá nước là một chiến trường. Bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng 


thành những Chi-lăng, Đồng- đa ; sông biền ta đều là những Bạch- - 
đăng, Hàm-tử. | 


Đảng viên và Đoàn viên thanh niên cộng sản có trách nhiệm 
và vinh dự đi hàng đầu trên mọi mặt sản xuất, chiến đấu, công tác 
và học tập, hãy xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân! 


Kiều bào ở nước ngoài hãy phát huy lòng yêu nước và tỉnh thần 
đoàn kết, phát triền tình hữu nghị với nhân dân các nước, góp phần 
vào cuộc kháng chiến thiêng liêng của dân tộc Ì 


Chủ nghĩa bành trướng đại đân tộc và bá quyền nước lớn của Bắc. 
kinh không những gây tai họa cho nhân dân Việt-nam, mà còn nguy 
hại cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội của các nước 
Đông — Nam châu Á và cả thế giới. Đẳng cộng sản Việt-nam khần thiết 
kêu gọi các Đẳng cộng sản và công nhân trên thế giới, các phong 
trào cách mạng và các tô chức dân chủ quốc tế, nhân dân và chính 
phủ các nước, hãy vì hòa bình và công lý, kiên quyết lên án bọn 
phản động-Trung-quốc xâm lược, hành động kịp thời, chặn đứng 
chính sách phiêu lưu chiến tranh cực kỳ nguy hiềm và đầy tội ác 
của bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh, không cho phép chủng 
lừa đối và chà đạp đư luận thế giới hòng che đậy tội ác xâm lược 
đã man của chúng đối với nhân dân Việt-nam ! 


VÌ hòa binh và tình hữu nghị truyền thống Việt-nam — Trung- 
quốc, chúng tôi khần thiết kêu gọi những người cộng sản chân chính 
và nhân dân Trung-quốc kịch liệt phản đối, ngăn chặn tập thời chính 


Bì 


sách phần động và cuộc chiến tranh phi nghĩa của giới cầm quyền 
phẫn động Trung-quốc ! 

Đẳng cộng sản Việt-nam và nhân dân Việt-nam chân thành cảm 
ơn anh em, bầu bạn khắp nơi đã ủng hộ kiên quyết, kịp thời và 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt-nann. 

Nhân đân Việt-nam nhận thức rõ: kiên quyết chiến dấu đến 
thắng lợi hoàn toàn vì độc lập, tự do của Tô quốc mình, cũng 
-_ là chiến đấu vì sự nghiệp hòa bình của tất cả các dân tộc. 

Đánh thắng bọn phản động Trung-quốc xâm lược lần này, là 
nghĩa vụ dân tộc vẻ vang, đồng thời là nghĩa vụ quốc tế cao cổ 
của nhân dân Việt-nam. 


Hỡi đồng bào 0à chiến sĩ cđ nước ! 


Một lần nữa, cả dân tộc ta lại nhất tề đứng lên chống giặc 
ngoại xâm. Tö tiên anh hùng của chúng ta đã từng đánh thắng quân 
xâm lược Tần, Hán, Tổng, Nguyên, Minh, Thanh. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Việt-nam, nhàn dân ta đã đánh thắng oanh liệt 
các để quốc xânn lược Pháp, Mỹ. Ngày nay, chúng ta có sức mạnh 
vĩ đại hơn bao giờ hết, sức mạnh tông hợp của cả dân tộc và của 
ba đòng thác cách mạng của thời đại. 

Bọn phản động Trung-quốc xâm lược càng mở rộng và kéo đài 
chiến tranh thì quàn và đâần cả nước ta càng đánh càng mạnh và nhất 

định sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. 


Lời dạy của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh vĩ đại luôn luôn cồ vũ 
nhân dàn ta: Không có gì quý hơn Đọc lập, Tự do]l 


Toàn Đảng, toàn đàn, toàn quàn ta đoàn kết một lòng, anh dũng 
tiến lên, quyết chiến và quyết thắng ! 


Bọn phản động Trung-quốc xàm lược nhất dịnh thất bại ! 
-_ Nhân dân Việt-nam nhất định tháng lợi ! 


` 


Hà-nội, ngày 4 tháng 3 năm 1979 


BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲN 
VIIET-NAM 


-ÃÄãluận, 


II [ÚYẾT BÁNH BẠI GUỤU (HIẾN TRANH 
IÁW LƯt (iÌA BỤN PHÁN BN6 TRUN-t 


GÂY 17-2-1929. bọn xâm lược Trung-quốc đã 0ô cớ dùng lực 
lượng lớn quân đội tiến công nước ta trên toàn tuuền biên 
giơi giữa hai nước. Đọn cảm lược đã dùng pháo tầm xa bắn 
bừa bãi ào các Lhxa, thị trấn, các nàng đông dàn cư, các làng. 
bản. (lê mở đường cho Lhiết giáp, bộ bình đánh sàu oào đãi ta. Chúng đã 
gảu nhiều thiệt hại 0ê người oà của cho nhân đân 1a. Cuộc chiến tranh 
xâm ltợc của bọn phản động Trung-qguoc chống ViệI-nam đã bát đầu. 


Vi sao bọn phản động Trung-guòc phút động cuộc chiẽn tranh 
xám lược Việt-nam2 Đỏ là 0ì chủng nuia đồ thực hiện chủ nghĩa 
banlr trướng đại đân lóc 0d bá quyên rước lớn. Chúng coi nước Cộng 
hòa .tã hội chủ nghĩa Việl-nam có chính sách đối nội bà đối ngoại 
đọc lập. tự chủ tà trợ ngại lớn nhất đối 0ới mutu đồ bảnh trướng đại 
đản lọc 0à bá quyên nước lớn của chúng ở Đông .Vam châu .|. 

Hơn ba năm qua. tập đoàn phản cộng trong giới cầm quyền Bác- 
kinh không ngưng leo thang trong âm núi pà hành động chống phá 
cách mạng Việt!-nam. Chúng đa củi giục, chỉ piện bà chỉ huụ bọn Đôn 
Pốt — lêng Xa-rụ ở (am-pu-chia gà ra cuộc chiến tranh ở biên giới 
tp-nvdnn nước ta. Chúng chã gâu nhiều nụ vung đọt nà lăn chiếm Dùng 
biên giới phía Đắc nước ta. ( húng đã kích động người. lloa ở Việt- 
nam là bạo loạn. Lợi dụng lúc Việl-nam gặp Khó khăr do thiên tài, 
clhtins cắt piện Irợ, rút chuyen gia hỏng buộc nhàn dân ViệI-nain phải 
khuăt phục. Chúng tìm cách bao nâu Kinh tế Việl-nam. hỏng làm 
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chậm trễ công cuộc râu dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt- 
nam. Chúng âm mưu kùm hãm Việi-nam, làm cho Việi-nam 
SuU UJỄI. | 


Vhững ảm mưu 0à hành động chống phá ViệI-nam của tập doàn 
phản động trong giới cầm quyền Trung-quốc liên liếp bị phá sản. Cuộc 
chiến tranh tội lỗi mà bẻ lũ Pôn Đốt — lêng Xa-rụ theo lệnh của Hảc- 
kinh liên hành ở biên giới tà0u-nam nước ta đã bị thất bại thảm hại. 
Chế độ diệt chủng của bè lũ Pôón Đối — lèng Xa-rụ, t†aỤ sai Trung- 
quốc, đã bị nhân dân Cam-pu-chia nồi dậu đập tan. 


BỊ thất bại liên tiếp trong chỉnh sách thù địch chống ViệtI-nam, 
bọn phản động Trung-quốc đã đi theo con dường cũ của bọn phong 
kiến Trung-quốc 0à bọn đš quốc thực dân. tiến hành chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, một nước độc lập, có chủ quyên. 


Phải động chiến tranh âm lược Việt-ndam, bọn thống trị ở Trung- 
quốc bộc lộ bản chấãi phản cách mạng của chúng. Chúng tự phơi bàảu 
bộ mặt thật của chúng là phản bội chủ nghĩa Afác — Lê-nin, chống 
chủ nghĩa xã hội, chống phong trào độc lập cân lộc, phá hoại 
-hòa bình oà ồn định ở Đông Nam Ä nà trên thế giới. 

_— Xâm lược Việt-nam, bọn phản động Trung-quốc hoàn loàn phơi 
bàu chủ nghĩa bành trướng đại dân lộc 0d bá quyền nước lớn của 
chúng. Chúng đã đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân Trung- 
quốc, phá hoại tình hữu. nghị truuền thống giữa nhân dân hai: nước 
Việf†-nam bà Trung-quốc. 


Xâm lược Việ†-namn ld nước đã từng kiên quuết chống sự xâm 
lrợc của chủ nghĩa đế quốc, bọn phan động Trung-quốc đa bọc lộ sự 
phủún trắc bỉ ồi của chúng. 

Xam lược ViệI-nam. bọn phản động Trung-quốc đã chà đạp thô 
bạo các nguyên lắc sơ đẳng nhất trong quan hệ quốc tế 0à Hiến chương 
Liên hợp quốc. Dâu là một thách thức ldo xược dối ouởi những 
người yêu chuộng hỏa bình nà công TÚ trên toàn Lhễ giới. 


* 


ĐƯAG Irước cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động 
Trung-quốc, nhân dân ta không có con đường nào khác phải 
dùng quyền tự 0ệ kiên quušt đánh trả bọn xâm lược. 
HĐọn phản động Trung-quốc nưưu đô kiềm soát 0à thôn tính nước 
Ia. Chúng dem quân đánh nước ta hòng thực hiện dã lâm bắt nhân 
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(lân ta làm nô lệ cho chúng. Cuộc tiền công xâm lược của chúng 0ào 
nttớc ta dã gâu ra mội cuộc nồ bàng phần nộ oà căm thù của toàn dân 
ta. Đề bảo oệ đất nước 0à toàn bẹn lãnh thồ, nhân dân ta đoàn kẽi 
chiến đãu, quuết đánh bại cuộc chiến tranh xêm lược của chúng. » 


Dân tộc Việt~nam ta 0ốn có truụền thống dấu tranh chống ngoại 
xâm 0ô cùng anh dũng. Dân lộc ta đã từng bị bọn phong kiên Trung- 
quốc thống trị hơn một nghìn năm. Trong hơn một nghìn năm bị đô 
hộ đó, dân tộc ta không ngừng chiến dấu dũng cảm, cuối cùng đánh 
đuôi được quân xâm lược Trung-quốc, giành lại độc lập. tự do. 
Không cam chịu thất bại, bọn phong kiến Trung-quốc, hết triều đại 
nàu đến triều (lại khác, uẫn ấp ủ tham 0ọng thôn tính nước ta. Chúng 
đã nhiêu lần đem quân sang đứnh Việ†-nam, nhưng đều bị dàn lọc 
Việ!-nam £a đánh bại. Dưới sự chỉ huụ của các 0ị anh hùng dàn tộc 
_Lê-Hoàn, Lú-T hường-Kiệt, Trần-Quốc-Tuấn, Lê- Lợi, Nguuễn-Huệ..., 
(lân tộc Việt- nam ta đã chiến đấu anh dũng. mưru trí, lập những chiến 
công oanh liệt, đánh đuồi quân râm lược Tống, Nguyên, Minh, Thanh, 
bảo 0oệ được nền độc lập của Tồ quốc. | 


Giữa thế kỦ 19, do sự thối nát của triều đình nhà Nguụễn, nước 
la lại bị mắt nào tau giặc Pháp. Suỗi gần một thế kỦủ dưới ách thông 
trị của thực dân Pháp, nhân dân I!a không ngừng đấu tranh đề giải 
phóng dán tộc. Dưới sự lãnh: đạo của Đảng ta do Hồ Chủ tịch sáng 
lập ðà lãnh đạo, nhân dân ïa cầm pũ khí nồi dạy ðà da giành được 
thẳng lợi Irong Cách mạng tháng Tám (năm 1945) lập nên nước Việt- 
nan ân chủ cộng hỏa (ngày naụ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt - nam). Đề bảo oệ chủ quụền đlăt nước, nhân dân ta phải tiến hành 
hai cuộc chiến tranh cách mạng chống đề quốc Pháp 0à chống đề 
quốc AfŨ. Dưới ngọn cờ 0ẻ 0ang của Đảng 0à của Hồ Chủ lịch, nhân 
dàn ta đã đánh thắng đề quốc Afÿ. tên sen đầm quốc tế, giành lại 
thống nhãi oà độc lập hoàn toàn cho Tồ quốc. Mội k nguyên mới, 
kủ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất oà xã hội chủ TÊN (110) 
ra lrên đất nước Việ†-nam la. 


Trước tiền đồ rực rỡ của Tồ quốc †a, bọn phản động Trung-quốc 
đã bộc lộ dã tàm của chúng. Đi theo con đường chủ nghĩa bình 
trướng đại dân lộc 0à bá quụền nước lớn của các hoàng đế Trung. 
quốc trước Rịa, ngà nau chúng phát động chiến tranh xâm lược 
nước ta. Mội lần nữa dàn tộc Việt-nam ta lại Dị bọn phản động thống 
trị Trung-quốc xâm lược. Vhản dàn cả nước 1a, triệu người như một, 
kiên quyết chiến đlău tiêu diệt quân vâm lược mới, bảo 0ệ toàn pẹn 
lãnh thồ 0à nền độc lập của nước nhà. 

Chúng ta phân biệt nhân dàn Trung-quốc 0ới tập đoàn phan đọng 
cầm quyền ở Trung-quốc. Giai cặp công nhàn 0à các tầng lớp nhàn 
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dân lao động khác ở Trung-quốc 0õn có truyền thống cách mạng 0e 
ang, đã lừng tiềp thụ chủ nghĩa Mác — Lê-nún, lại có truyền thống 
hữu nghị lâu đời oới: nhàn dàn Việt-nam. Nhân dân Trung-quộc đã 
từng kè 0ai sát cảnh ới nhàn dân ViệI-nam trong cuộc đầu tranh 
chung chống chủ nghĩa đề quốc 0à các thế lực phản động. Vhaân dân 
Trurng- quốc nhất định không chịu làm bịa đỡ dạn cho bọt: phản động 
cäm quyên ở Trung-qguốc đỉ xám lược Việt- nan. 


Là những người có tình nghĩa thủụ chung, nhân dàn Việt! - narn 
kiên trì hữu nghị oới nhân làn Trung-quốc, kiên quuết bảo oệ độc lập 
dân tộc của mình chồng sự tâm lược của bọn phản động cảm quuên 
ở Bác-kinh. Vêu cao chủ nghĩa uêu nước chàn chính ov chủ nghĩa 
quốc lề oô san cao cả, nhân dân Việt- nam lăng cường đoàn kết uới 
nhân dàn Trung-quốc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của 
nhàn đân hai nước tà tạp đoàn phản động cầm quuền Trung-quốc cửu 
kết bơi đễ quốc Mỹ. | 


- 


C uóc chišền Iranh bảo oệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa của nhân dân 

Việt! - nam chống bọn phán động Trung-quốc nhất định thẳng lợi. 
Chúng ta có sức mạnh lồng hợp của một nước hoàn loàn độc lập. 
thống nhất ða tạ hội chủ nghĩa. Chúng ta có chính nghĩa. Dan tộc 
ta có Iruuền thống anh hùng, bất khuãi, đoàn kếi chống ngoại xâm. 
đã đánh thắng nhiều đề quốc to, kề cả đề quốc đầu số là Mỹ. Chúng 
ta có sức mạnh của nền chuuên chính 0ô sản ðà chẽ độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có đường lỗi cách mạng đúng đẳn 0à 
sang tạo. Toản Đdng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, nhất trí. Chúng 
tq lại có sức mạnh đoàn kết của ba tàn tộc anh em trên bán đảo 
[)òng- dương. Nhân dân Lào đã giảnh được thắng lợt hoàn loàn pà 
đụng vâu dựng nước nhà phồn binh. Vhân dân Cam-pu-chia đã 
giành được thẳng lợi trong cuộc nồi đậu lật đồ chế độ diệt chủng của 
bè lh Pón Đồi — lêng Äa-rụ. lau sai của Trung-quốc, »à đang âu 
dụng lại đât nước. Chúng ta có sức mạnh ðĩ đại của ba dòng thác 
cách tạng trên thế giới. Chúng ta có sức mạnh của khối đoàn kết” 
giữa nước la nà Liên-xo cùng các nước +ã hội chủ nghĩa anh em 
chúc. Ghing ta có sự đồng tình bà ủng hộ của nhàn đân liền bộ rên 
the giới, Ñê cad nhân dán Trung- quốc. 


lon phán động Trung-quốc nhất định thất bại. Vì chúng ấp 
phái sự đănh tra quuết liệt của quan 0à dàn Việt- nainn. Nhân dân thế 


giới, nhân dân Trung-quốc kiên quuếi phản đối chúng. Chúng nhất 
định thất bại 0ì cuộc chiến tranh: vàm lược của chủng là phì nghĩa 

Chúng nhãấi dịnh thất bại. 0ì bộ mặt phản bội tấu va của chúng đã 
hị phơi bảu uàd chúng bị cả loài người tiến bộ phí nhỏ. Bản thân chúng 
suU tjếu, 0ì nội bộ chúng chìa rã ; chúng đang gầm ghe thanh toán 
lẫn nhau. Tiềm lực kinh lễ ðà quốc phòng của chúng còn thua kém 
nhiều nước, lại bị làn phá nặng nề !trong những năm «đại cách 
mạng 0uăn hóa 0ô sản » chưa phục hồi lại được. Không chịu nồi sự 
bóc lội ðà đản áp của chúng, nhân dân Trung-quốc đang đấu tranh 
chống lại chúng. Ở trong nước cũng như ở ngoài nước. bọn phản 
động Trung-quốc bị cô lập hơn bao giờ. hỏi. 


Tiếp theo hai cuộc kháng chiến 0T đại chống đề quốc Pháp 0a 
đế quốc Àfÿ, ngàu nau dân lộc Việt- nam ta lại liền hành cuộc kháng 
chiến 0L đại thứ ba chống bọn bành trương Trung-quốc. Cuộc kháng 
chiến chống Trung- quốc của nhân dân ta ngàu nau là một cuộc chiến 
tranh bảo oệ Tồ quốc 0ï đại. Chúng ta quụuẽt tân giảnh toàn thẳng 
trong cuộc chiến tranh nàu đô bảo pệ những thành qua cách mạng 
của nhân dân ta 0à tiếp tục râu dựng nước Việ!- nam vã hội chủ nghĩa 
phòỏn mình. 


Cuộc kháng chiến chồng phạn dòng Trung-quốc của nhàn đán 
Việt - nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhàn dàn 
thế giới chống chủ nghĩa đế quốc 0à các thế lực phản động, 0L hóa 
bình, độc lặp dân tộc, dàn chỉ pà chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của. 
cuộc kháng chiến đó sẽ có tác tụng thúc đầu to lớn đối 0ới sự nghiệp 
cách mạng của nhân đán thế giới, Nó sẽ góp phần fo lớn phát triền 
thế tiến công của ba dòng thác cách rmìạng trên thế giới. báo pệ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nêu cao lỉnh thần chủ nghĩa quốc tế 0ô sản. 
khôi phục 0à tăng cường sự đoàn Rết trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa 0à trong phong trào công sản 0à công nhân quốc lẻ, 


Đánh bại cuộc chiến tranh van lược của bọn phản động Trung: 
quốc là sứ mệnh lịch sử của nhân dàn Việt- nam chúng ta ngàu nay. 
t)ánh bại bọn xâm lược Trung- quốc, chủng †a không những làm tròn 
nghĩa oụ dân tộc thiêng liêng đối 0uới Tô quốc ta mà còn thực hiện 
nghĩa oụ quốc lế cao cả đốt 0uới giai cấp công nhân ða nhân dàn các 
nước trên thế giới. trước hết là đối 0ới nhàn dàn các nước Đồng 
Vam châu Á. 


Quen thói hung hăng kiêu ngạo. bọn phán động Trung- quốc trắng 
trợn xua quân sang đánh nước ta. Chúng đã bị quản pà dân ta trên 
tiền tuuến biên giới căm thù cao độ đình tra đích dang. 


Nêu cao tình thần yêu nước 0à chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
quân 0à dân ta đã dũng cảm chiến đấu tiêu diệt nhiều quân giặc. Từ 
17-2 dến 5-3-1979. hơn 45000 tên giặc đã bị liêu diệt; hơn $00 xe 
quản sự (Irong đỏ có 2273 xe lăng 0à xe bọc thép) đã bị su hủu. 
Quản xâm lược đã bị giáng những đòn nặng nề. 


Cd loài ngời phần nộ nghiêm khác lên án Trung-quốc âm 
lược Việt-nam. «Khỏng được dụng đến Việ†-nam!»s. Hàng triệu 
người ở nhiều nước trên thế giới đã xuống đường hô to khầu hiệu 
đó đề to tình đoàn kết bởi Việt- nam. Một mặt trận rộng rãi của nhân 
- đân thể giới doàn kết 0ới Việt-nam chống chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc 0à bá quyền nước lớn Trung-quốc đang hình thành. 

Vì lợi ích sống còn của dân tộc, 0ì độc lập, tự do oà chủ nghĩa 
wũ hội, 0 nghĩa pụ dõi oới nhân dân Dông Nam châu Á oà nhân 
dân thẻ giới, chúng ta kiên quuếẽi đánh bại bọn xâm lược Trung- quốc. 

llò Chủ tịch đã nói: «(Không có gì quú hơn độc lập tự do ». 
œ( Chúng †a thà hụ sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mũt nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ ». Tuân theo lời dạu của Hồ Chủ tịch, 
loạn ling, toàn quản, toàn cân ta tăng cường đoàn kếi, nâng cao 
cảnh giác, nhất định đánh bại hoàn toàn bọn xâm lược Trung- quốc f 


Tiều thệt bọn ràm lược T run(- quốc † 


DĐirởi la cở bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hò- Chí- Minh Dĩ 
đại, toàn Đảng, loàn quản, toàn dân ta anh dũng tiền lên! 
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Nhân dân Việt-nam 

nhất định thẳng lợi, 

giặc Trung quốc xâm lược 
nhật định thất bại 


Đại tướng VÕ-NGUYÊN-GIÁP 


UỘC kháng chiến cứu nước 

'$ thần thánh chống giặc 

Trung-quốc xảm lược, bảo 

vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 

đang diễn ra quyết liệt ở các tỉnh biên 
giới phía bắc của nước ta. 

Ngày 17 tháng 2 năm 19/9, bọn cầm 
quyền phản động Bắc-kinh đã phát 
động cuộc chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn chống nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 

Từ những ngày đầu, quân và dân 
ta ở các tỉnh biên giới, từ Lai-châu, 
Hoàng-liên-sơn, đến Cao-bằng, Lạng- 
sơn, Quảng-ninh đã nêu cao tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng, chiến đấu 


cực kỳ anh dũng bảo vệ từng tấc đất 
thiêng liêng của Tồ quốc, gây cho 
quân giặc những tồn thất nặng nề. 
| Hưởng ứng Lời kêu gọi của Han. 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sẵn 
Việt-nam, nhàn dân ta từ Đắc chí 
Nam, ức triệu người như Znột, nhất 
tề đứng lên. chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc. Cả nước ta đang hướng về tiền 
tuyến phía bắc, sôi sục căm thù. tăng 
cường sẵn sáng chiến đấu, ra sức lao 
động quên mình, quyết tâm đánh thắng 
hoàn toàn giặc Trung-quốc xâm lược. 
Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam đã công bố lệnh tông 
động viên trong cả nước, đề bảo vệ 
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Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ; 
chủ trương quản sự hóa toàn dân, vũ 
trang toàn dân đang được khần trương 


Cuộc chiến tranh xâm lược do bọn 
phản động Trung - quốc 
phạm 


cầm quyền 
gày ra đã ngang nhiên xâm 
độc lập. chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thỏ của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, chà đạp lên mọi tiêu 
chui n của luật pháp quốc tế và những 
nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa 


các nước độc lập có chú quyền. 


Tập đoàn phản dộng Bắc - kinh đã 
phát động một cuộc chiến tranh xâm 
lược không tuyên bố, mở những cuộc 
tiền công quy mỏ lớn tỉnh 
biên giới ở phía bắc nước ta. Trong lúc 
đó, chúng rêu rao là đang tiến hành 


Vvìo các 


cải gọi là œ một cuộc phần công tự vệ. 


Chúng đã tùng ra trên chiến 
trường một lực lượng quân sự trên 
nứa triệu quận gôm nhiều quân doàn 
và sự đoàn, với nhiều đơn VỊ xe tàng, 
pháo bình và Không quân, Ö ạt đánh 
sang nước tà trên toàn tuyển biên 
điới. Chúng đã bị tiêu diệt hàng vạn 
sinh he, hàng trăm xe tăng và nhiều 
phương tiện chiên tranh khác; mặc 
dù đã bị tồn thất nặng nề, chúng vẫn 
hung hãng tiếp tục chiến tranh. 
Trong lúc đó, chúng lại rêu ro là đang 
tiên hành cái gọi là «e những hành động 
quận sự có tính chất hạn chế vẻ không 


gian Và thời gian?” với những lực 
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- thực hiện đề đánh thắng hoàn toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 


bảnh trưởng và bá quyền Trungz-quốc. 


lượng được gọi là « bộ đội biên phòng». 
Chúng đốt phá làng bản, cướp bóc 
của cải, giết người già, trẻ em. hầm 
hiếp phụ nữ. gây ra những tòi ác tiỏi 
không dung, dất không tha. Chúng 
đến đâu cũng bị đồng bào và chiến sĩ 
ta dánh trả mãnh liệt. Thế mà, chúng 
lại rêu rao về cái gọi là thái độ aqhữu 
nghị ® với nhân dân địa phương. 


Vị sao bọn giặc Trung-quốc xâm 
lược lại phải bưng bít giấu giếm hành 
động xâm lược bỉ ồi của chúng như 
vậy, lại phải lừa dối dư luận bằng 
những luận điệu đồi trắng thay den 
như vậy 2 


Đó là vì, cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam do chúng gâu ra là một trong 
những cuộc chiến tranh phi nghĩa, tản 
bạo nhất trong lịch sử. Cuộc chiên 
tranh ấy là một cuộc chiến tranh bìn 
thu và hèn hạ chống lại nhân dàn 
mỘỘI nước xã hội chủ nghĩa, một nước 
từ lâu đã tửng là người bạn chiến 
đấu của nhàn dân cách mạng Trung- 
quốc. Cuộc chiến tranh ấy đã xâm 
phạm độc lập và chủ quyền của: một 
nước đã được thế giới coi là biều 
tượng của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, một nước đã từng hy sinh tất 
cả vì độc lập, tự do của Tô quốc 


mình, vÌ sự nghiệp cách mạng và hỏa 


bình của nhân dân các dân tộc trên 
thế giới, trong đó có nhân dân Trung- 


quốc. 


Đó là vi. cuộc chiến tranh xâm lược 
nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam lá biều hiền tập trung bản chất phản 
bội, độc dc 0à nham hiểm của bọn cầm 
quuền phản động Trung - quốc. Cuộc 
chiên tranh ấy chính là sản phầm 
của sự câu kết giữa tập đoàn phản 
bội Trung-quốc với các giới chống công 
khét tiếng ở Mỹ và các giới quân 
phiệt phản dộng ở Nhật. 


Trong lịch sử phong trào cộng sản 
quôc tế, cũng đã từng có những bọn 
phản bội đội lốt chủ nghĩa Mác đề 
chống lại chủ nghĩa Mác, làm tay sai 
cho chủ nghĩa đế quốc đề phá hoại 
phong trào cách mạng. Đặc điềm nồi 


bật của các thế lực phản bội Bắc-kinh - 


là chúng đang lũng đoạn quyền bính 
trong một nước đất rộng người đồng, 
có sẵn trong tay một tiêm lực kinh 
tế và quân sự đáng kẻ. Chúng luôn 
luôn nói đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đề chống chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đội 
lốt cách mạng đề chống phá cách 
mạng. Chẳng thể mà chúng không ngớt 
hò hét chiến tranh, tự hào là NATO 
ở phương Đông, là ® người bạn nghèo ® 
của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Chúng điên 
cuöng chống Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, chống phong trào 
giải phóng dân tộc, phá hoại hòa binh 
thể giới Với hành động phiêu lưu 
quân sự xảm lược Việt-nam, chúng 
đã nghiệm nhiên trở thành một thứ 
một tên lính 
đế quốc 


een đầm quốc tế mới, 
xung kích của chủ nghĩa 
quốc tế. 


Chính vì vậy, mả bọn cầm quyền 
phản động Trung-quốc là bọn phản bội 
lớn nhất của thời đại. Chúng là kẻ thủ 
trực tiếp 0à nguy hiềm của nhân dần 
ta, đồng thời là kể thủ nguụ hiềm của 
toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩu, của 
phong trào dọc ldp dan tộc, dán chủ 0à 
hỏa bình ở chảu Á 0à trên thế giới. 

Đối với nước Việt-nami ta, thì chính 
sách xám lược tàn bao của chúng chỉnh 
là sự kế tục ở một thời kỳ mới của chủ 
nghĩa bảnh trưởng đại dân tộc dã từng 
ngự trị trong lịch sử lâu đời của các 
(riền dại phong kiến Truag-quốc. Chính 
sách ấy là sự biều hiện tập trung của 
tất cá những gì là phản dộng nhất, 
độc ác và nham hiểm nhất trong quốc 
sach thôn tính nước ta mà bọn hoàng 
đế Trung-quốc đã từng theo đuồi 
qua mấy nghìn nă¡n. Và cũng suốt mấy 
nghìn năm, trước chí khí quật cường 
của dân lóc ta, quốc sách ấy đã bị 
đạp nát tan tành. 

Cũng cần nói rằng, chúng ta đã 
sớm phát hiện đã tÂm của các thế 
lực bành trướng ngàv nay, từ lúc 
chúng chưa có điều kiện đảu 
lộ diện một cách trắng trợn, ngay 
trong những năm tháng nhân dân ta 
còn đang kề vai sát cảnh với nhân 
mạng Trung-quốc, củng 
chung là chủ 


xuẫt 


đân cách 
nhau chống kẻ 
nghĩa đế quốc quốc tế. Dã tàm của bọn 
chúng là luôn luôn tìm mọi cách làm 
cho nước ta suy véu. buộc nhàn dân 
ta phải thần phục chúng. đi vào quỹ 


đạo của chúng. 


thủ 


Ngay lúc để quốc AŸY mới phát 
động chiến tranh phá hoại bằng không 
quân đánh phá miền Bắc nước ta, 


nhàn đàn Trung-quốc dàng ng hộ và 
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giúp đỡ nhân dân ta chiến đấu, thì 
giới cầm quyền Trung-quốc đã từng 
nói cho Mỹ biết : hể Mỹ không dụng 
đến Trung-quốc thì Trung-quốc không 
đụng đến Mỹ. Nói một cách khác, Mỹ 
có thề yên tàm đánh phá Việt-nam. 

Đến lúc nhân dân ta vừa giành 
được thắng lợi vang dội, quân đội 
viễn chỉnh Mỹ dang lâm vào thế bị 
suy sụp thì giới cầm quyền Bắc- 
kinh đã vội và đón tiếp Ních-xơn, lợi 
dụng thắng lợi của ta đề gày dựng 
nên cái gọi là * kỷ nguyên mới »® trong 
quan hệ Trung — Mỹ, một điều mà họ 
đã từng ước mơ từ lâu. 

Tiếp đó, với sự thỏa thuận ngầm 
của Mỹ, họ đã thừa lúc ta còn phải 
dồn sức vào kháng chiến. ngang nhiên 
đánh chiếm quần đảo Hoàng-sa của 
nước ta. 


Mùa xuân năm 1975. nhân đân ta 
phát động cuộc Tông tiến công và 
nôi dậy, giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. thì trong giới cầm 
có những kẻ 
trách cử chúng ta không làm theo 


quyền Biác-kinh lại 


lời khuyên của họ: nên đề còng 
thống nhất nhà lại 
cho các thế hệ con chắu mai sau. Họ 


việG NƯỚC 
đã coi thẳng lợi vĩ đại của nhàn dàn 
ta là thất bại thám hại của đế quốc 
Mỹ. đồng thời là thất bại nghiêm 
trọng của chính bản thàn họ. 


Với thắng lợi hoàn toàn và trọn 
ven của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam ra đời ; ước mơ lâu đời 
của nhàn dân ta đã biến thành hiện 
thực. Anh em bè bạn khắp năm châu 
dều đóa mừng sự kiện vĩ đại ấy, coi 
đỏ là bieu tượng sức mạnh vò địch 
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của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Thế 
nhưng, đối với bọn bành trướng 
Trung-quốc thì lại khác. Chúng cho 
rằng, một nước Việt-nam xä hội chủ 
nghĩa ngàu cảng giàu mạnh, có đường 
lối cách mạng Mác — Lkê-nin chân 
chính, độc lập 0à tự chủ là một trở 
ngại to lớn đối uởi cuồng oọng của 
chúng. là một nguy cơ không cho 
phép chúng dễ dàng bành trướng 
xuống các nước ở Đông — Nam châu .Á. 


Chính vì vậy. mà ngay từ những 
ngày đầu nhân dân ta giành được toàn 
thắng. các thế lực bành trưởng Bắc- 
kinh ngày càng công khai theo đuôi 
một chính sách thủ dịch có hệ thống 
đối với nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. 


Chúng không ghê tay sử dụng một 
bọn đồ t€ man rợ là bọn Pôn Đối — 
lêng Xa-ry đề tàn sát cho bết những 
người dàn vêu nước Cam-pu-chia, 
biến nước này thành nước chư hầu và 
căn cứ quân sự của chúng, gây ra 
cuộc chiến tranh biên giới ngày càng 
đẫm máu ở tây — nam nước ta. Trong 
lúc đó, chúng xúc tiến mọi mưu đỗ 
nham hiểm, dựng nên cái gọi là *“ nạn 
kiều », mượn cớ cắt hết viện trợ, gâv 
ra tình hình căng thẳng ở biên giới 
phía bác, chuần bị thế trận thôn tính 
nước ta từ hai hướng, buộc nước tàa 
phi khuất phục chúng. 


Nhân dân ta hết sức bình tĩnh, vững 
vàng, quyết không rời bỏ con đường 
cách mạng chân chính của mình. Tiếp 
theo sự vùng lên đấu tranh thắng lợi 
của nhân dân Cam-pu-chia anh em, 
trận đồ bát quái của chúng đã bị phá 
vỡ. Tập đoàn phản bội Trung-quốc 


bẻn điên cuồng phát động chiến tranh 
xâm lược nước ta hỏng thực hiện mưu 
đồ đen tối của chúng. 


Cuộc xâm lược quụ mô lớn 0uào nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã 
làm cho tập đoàn phản động Trung- 
quốc lộ rõ nguyên hình. Chúng là bọn 
phản bội lớn nhất của thời đại, phản 
cách mạng, phẩn chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin. Chúng là một *bảây qua đội 
lốt công», đã phải vứt bỏ cái mặt nạ 
giả danh cách mạng. Cuộc chiến tranh 
xảm lược nước fa thực chất là một 
bộ phận của chiến lược bành trưởng 
dại dản tộc uà bá quuền nước lớn của 
chủng, của chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của chúng, đồng thời là 
một bộ phận của chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế. ~ 

(:húng là những tên tội phạm chiến 
tranh độc ác hơn cả Hit-le, gày ra 
những tội ác tày trời trên đất nước 


la, coi thưởng xương máu của bản: 


thân nhân dân nước chúng. Chúng 
đang ra sức kế tục và hoàn thiện hơn 
nữa cái thứ đạo đức kinh tớm mà một 
. nhà văn vô sản vĩ đại Trung-quốc 
dã từng mệnh danh là «do đức ăn 
thị người? của các triều đại phong 


Dân tộc Việ(-nam là một dân tộc 
độc lập, có hơn bốn nghìn nắm văn 
hiến, một quốc gia có chủ quyền từ 
thuở xa xưa. Với một sức sống và 
chiến đấu mãnh liệt, nhân dân ta đã 


. người 


kiến (1). Chúng đã làm ô nhục truyền 
thống và thanh danh của nhân dân 
cách mạng Trung-quốc và của những 
cộng sản Trung-qguốc chân 
chính. Chúng muốn biến nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa, thành quả 


- cách mạng của nhân dân Trung-quốc 


thành đỉnh lũy của một tập đoàn 
phát xít hiếu chiến, biến quân giải 
phóng nhân dân Trung-quốc thành 
một công cụ bành trướng xâm lược, 


Các thế lực phong kiến phương Bắc 
cũng như các nước đế quốc đã mang 
quân xâm lược nước ta đều đã phạm 
sai lâm chiến lược, do đó mặc dủ 
hung hăng, tàn bạo đến đàu, cuối cùng 
đều đi đến thất bại nhục nhã. 


Tập đoàn phản động Bác-kinh hãy 
coi chừng. Chúng hẳn chưa lường 
được hết những thất bại thảm hại 
trước mắt và cả lâu đài đang chờ 
đợi chúng. 


Tô quốc Việt-nam anh hùng đã từng 
là mồ chôn của tãit cả mọi kế thủ xâm 
lược. Bọn bành trướng ngày nayv nhất 
định không thê nào thoát khỏi quy 
luật của lịch sử. Chúng sẽ cùng chung 
một số phận sẽ chuốc lấy thất bại 
hoàn toàn. 


sớm củng nhau chung lưng đấu cạt, 


(I) Lã-Tấn : * Mở lịch sử ra tra thử... 
Chỉ thấy trên mỗi tờ viết xiêu xiêu những chứ 
nhân, nghĩa, đạo, đức... mà nhìn thấu đến giữa 
những dòng chứ thì ra cả cuốn đều chép vặt 
có ba chữ: * Ấn thịt người s... ». 


lã 


dem hát sức lực và trí tuê đề dựng 
nước và giữ nước, rên luyện nên một 
khi phách kiên cường. một truyền 
thông đấu tranh bất khuất chống mọi 
kẻ thủ xâ¡n lược. 


Qua các thế hệ. chúng ta đã biết 
bao phen đứng lên chiến đấu và chiến 
thẳng bọn phong kiến xâm lược 
phương Bắc. giữ gìn độc lập. chủ 
quyền của Tồ quốc. Hết điệt Tần, 
chống Hản, phạt Đường, lại đánh Tổng, 
thẳng Nguyên, bình Ngô. phá Thanh. 
Dân tộc (a có thể tự hào rằng, vào thế 
kỷ XIH, nước Đại Việt đã đánh thắng 
giặc Nguyên là kẻ xâm lăng hung bạo 
nhất lúc bấy giờ. không những bảo 
vệ được nền độc lập của mình mà 
còn góp phân quan trọng ngăn chặn 
giầc Nguyên tràn xuống Đông — Nam 
châu Á, 

Bước vào thời kỷ lịch sử hiện đại, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng ta, nhân 
đàn Viêt-nam đã tiến hành cuộc đấu 
tranh chòng ngoại xâm oanh liệt nhất 
trong lịch sử của dân tộc, Nhân dân 
ta có thẻ tự hào rằng, trải qua ba 
tmrưươi nắm chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước, dân tộc ta đã 
lần lượt đúnh đồ chủ nghĩa phảt-xiỉt 
Nhại, đánh thẳng chủ nghĩa để quốc 
Phúp, đảnh thẳng chủ nghĩa dễ quốc 
Mỹ là tên để quốc đầu số có tiềm lực 


kinh tế và quân sự hết sức to lớn. 


Ngay này, di theo vét xe cũ của bọn 
phong kiến Trung-quốc và bọn đế 
quốc thực dân, tập đoàn phản động 
Bắc-kinh lại ngàng nhiên phát động 
chiến tranh quy mô lớn hỏng thôn 
tính nước ta, nô dịch nhàn dân ta. 
Chúng ta 
mệnh lịch sử mới, một. nhiệm nụ trọng 


đang đứng trước thỘt sử 


tõ 


⁄ 


đại không những có ý nghĩa quyết 
định đối với vận mệnh của dân tộc 
ta. mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt-nam, toàn dân ta cả nước mội 
lòng đứng lên tiến hành cuộc kháng 
chiến thần thánh cửu nước nhằm bảe 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnb 
thồ của nước ta. Cuộc kháng chiến 
của nhân dàn ta còn mang tính chất 
một cuộc đấu tranh giai cấp quyết 
liệt nhằm đánh bại kể thủ nguy hiềm 
của hòa bình, độc lập dân tộc. dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Trong cuộc đụng đầu lịch sử mới 
giữa chính nghĩa với phi nghĩa, giữa 
văn minh bạo tàn, giữa cách 
mạng với phản cách mạng. dươi sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt-nam. 
nhắần dân Việt-nuam ta nhốất định thẳng 
lợi, giặc Trung-quốc. xảm lược nhất 
định thất bại. 


với 


Chúng ta nhất định thắng. bởi vị 
chúng ta chiến đầu cho hòa bình, cho 
độc lập dân lộc và chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta có dường lối Mác — L.ê-nin 
đúng đắn và sáng tạo của Đăng ta, 
Chúng ta có sức mạnh của chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa. của 
nền kinh tế mới, nền văn hóa niởi và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta nhất định thắng, bởi vì 
chủng ta có sức mạnh tông hợp vê 
địch của chiến tranh nhàn dân bảo 
vệ Tô quốc và của nền quốc phòng 
toàn dàn vững mạnh. có lực lượng vò 
trang nhân đân anh hùng, có khoa học 
giữ nước ưu việt và nghệ thuật quân 


sỰ sảng tạo. 


Chúng ta nhất định thẳng, bởi vì 
chúng tacó sự đồng tình, ủng hộ và 
giúp đỡ quốc tế to lớn và có hiệu 
lực của Liên-xô. của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, của nhân dân 
các nước yêu chuộng hòa bình và 
công lý trên thế giới. kê cả nhân dân 
cách mạng Trung-quốc. Chúng ta có 
sức mạnh to lớn của cả dân tộc kết 
hợp với sức mạnh của ba dòng thác 
cách mạng của thời đại. 


Không kề tập đoàn phản động Bắc- 
kinh gây ra chiến tranh xâm lược 
với quy mô nào, sử dụng lực lượng 
và phương tiện vũ khí như thế nào, 
không kề mưu mô và thủ đoạn của 
chúng tàn bạo và nham hiềm như thế 
nào, nhân dân ta quyết đứng lên giết 
giặc cứu nước, quyết đưa cuộc kháng 
chiến thần thánh chống giặc Trung- 
quốc xâm lược đến thắng lợi hoàn 
toàn, làm tròn nghĩa 0ụ dân tộc vẻ 
vang và nghĩa 0uụ quốc tế cao cả của 
mình trong giai đoạn mới của cách 


mạng. 


Phải chăng giặc Trung-quôc xâm 
lược cho rằng, nước chúng lớn, dân 
chúng đông. quân chúng nhiều thi 
nhân dân Việt-nam phải sợ chúng, 
phải khuất phục chúng 2 


Tập đoàn phản động Bác-kinh phải 
biết rằng: Dân tộc Việt-nam không 
hề biết sợ. Ngay từ thuở xa xưa, khi 
SỐ đân nước ta mới trên đướởi một 
triệu người, đân tộc ta đã từng đứng 


lên chiến đấu thắng lợi, lạt đồ ách. 


thống trị của bọn phong kiến phương 
Hắc. Với số quân ít hơn địch, chúng 
thắng oanh liệt 
những đội quần đông hơn mình gấp 


ta đã từng chiến 


nhiều lần, từ những đội quân xâm 


lược của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc cho đến những đội quân 
xâm lược của các nước đế quốc. 


Bọn xâm lược Trung-quốc phải 
biết rằng: đâầt chủng rộng. người 
chúng nhiều, những sức chúng nào có 
mạnh; quán chúng dóng mà lại gẽu. 
Đó là vì sức mạnh kháng chiên của 
cả một dân đứng 
lên chiến đấu, dũng cẩm và thông 
minh, quyết đánh và biết đánh, bao 
gìờ cũng là một sức mạnh vô địch. 
Đó là vì cuộc chiến tranh chúng gày 


lộc, cả nước 


ra là phi nghĩa, lòng dàn Iv tán, nội 
bộ lục đục, làm sao có đủ sức đề 
Cướp nước ta. Đó là vì đất nước Việt- 
nam ta là có chủ; non sông Việt-nam 
là của người Việt-nam ; bất cứ kẻ thủ 
nào đến xâm phạm, nhất định nhân 
dân Việt-nam ta đánh bại. 


Phí chững tập đoàn phản động 


-_ Bắc-kinh cho rằng. với đường biên 


giới chung đài trên một nghìn ki-lô- 
mét — một đường biên giới mà nhân 
đân hai nước Đao giờ cũng mong 
muốn xây dựng thành đường biên 
giới hữu nghị — chúng có thể lợi 
dụng địa (thế nước ta ở gần nước 
chúng mà mang quân ồ ạt đánh chiếm 
nước tà, buộc ta phải khuất phục 
chúng ° 


Bọn chúng hẳn còn nhớ : 600 năm 
trước đây, giác Nguyên đã từng cho 
rằng, nước Nam ở gân như trong 
lòng bàn taw, còn ia-va thì xa hơn 
như ở đầu ngón tav, vì vậy cần phải 
xâm lược nước Nam trước đề mở 
đường tràn xuống các nước khác sau. 
Và chúng đã ba lần phát động chiến 
Nam, đã ba 


tranh xâm lược nước 


lần bị đánh bạt hoàn toàn. Xưa 


1 


nay, nước ta vẫn ở gần Trung-quốc, 
nhưng điều kiện địa lý ấy nào có cứu 
vẫn được cho các đạo quân xâm lược 
đòng đảo từ đời Tần, đời Tống, cho đến 
đời Nguyên, Xinh, Thanh tránh khỏi 
số phận bị nhân dân ta đánh bại. 
Chúng ta càng thấy rõ, nhân tố quyết 
định thắng bại trong chiến tranh đâu 
phải là đường đất xa gần; bọn xâm 
lược bao giờ cũng là kẻ thù địch, xa 
lạ đối với nhàn đân ta, đất nước ta. 
Vì vậy, chúng làm thế nào lường được 
hết sức mạnh to lớn của dân tộc ta 
trong thời đại mói khi vùng lên chiến 
đấu vì đại nghĩa. Chúng làm thế nào 
hiểu được núi sòng, cây cỏ, bầu trời 
và vùng biên của Việt-nam, làm thế 
nào hiểu được cái thế thiên hiềm của 
địa hình Việt-nam. *Bất cứ nơi nào 
trên đất nước ta cũng là những Chiỉ- 
lăng, Đống-đa; sông biên ta đều là 
những Bạch-đằẳng, Hàm-tử ®. | 


Phải chăng tập đoàn phẩn động 
Bác-kinh đang muốn diễn lại thế trận 
xâm lược Việt-nam của các thế lực 
bành trướng phương Bắc dưới thời 
phong kiến 2? 


Chúng ta đều biết rằng môi khi 
muốn đánh nước tà thị bọn phong kiến 
phương Bắc thường đảnh chiếm Lâm- 
ấp, Chiêm-thành đề tạo nên thế trận 
bao vây từ hai hướng. Ngày nay, đề 
chuần bị xâm lược Việt-nam. tập đoàn 
phản động Bác-kinh lại ra sức biến 
Cam-pu-chia thành căn cứ quản sự 
vững chắc của chúng. vừa đề phối hợp 
với quân của chúng từ phía bắc đánh 
xuống. vừa đề chuän bị cho đuộc chỉnh 
phục Đông— Nam châu Á sau này. Thế 
nhưng, nhân đân Cam-pu-chia đã vùng 
lên làm chủ vận mệnh củu mình. khôi 
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phục tình hữu nghị lâu đời với nhân 
dân Việt-nam anh em, giáng cho bọn 
bành trướng một đòn chí mạng. Thế 
trận nham hiềm của chúng đã bị phá 
VỠ. | 

Phái chẳng tập đoàn phần động 
Bắc-kinh cho rằng, chúng là tập đoàn 
cầm quyền ở một nước lớn đang đội 
lốt Mác — Lê-nin, lại câu kết chặt chẽ 
với chủ nghĩa đế quốc quốc tế và mọi 
loại phản động tồi tệ nhất trên thế 
giới, thì chúng đã có vây cánh hơn 
trước, cho nên đã dủ sức đề phát động 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn thôn 
tỉnh nước ta, buộc nhân dân ta phải 
khuất phục ? 


Ngang nhiên xâm lược nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, chúng 
đã lộ rõ bộ mặt phần cách mạng trước 
dư luận tiến bộ toàn thế giới. Không 
những nhân dân ta dang quyết tâm 
chống lại chúng, đánh bại chúng, mà 
nhân dân Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, nhân dân tiến 
bộ cả thế giới đều đứng lên chống 
lại chúng ; những người cộng sẵn chân 
chính và phong trào cộng sản và công 
nhân khắp trái đất đang kiên quyết 
chống lại chúng. Ngay nhân dân cách 
mạngTrung-quốc và những người cộng 
sản Trung-quốc chân chính cũng đang 
đứng lên và sẽ đứng lên ngày càng 
đòng đảo chống lại chúng. Chúng 
không nghe thấy tiếng thét phần nộ 
của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động toàn thế giới nguyền rủa 
chúng, lên án chúng đó sao ? 


Hơn thế nữa: những kẻ đồng minh 
của chúng là chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế và mọi loại phản động hiện đang 
trên cen đường suy yếu, nội bô 


đầy mâu thuẫn, làm sao có thề 
hà hơi tiếp sức đề cứu vớt chúng 
khỏi cảnh cô lập. Còn ba dòng thác 
cách mạng của thời đại thì đang ở 
trên thế tiến công mạnh mẽ. Hệ thống 
xã hội chủ nghĩa ngày nay mạnh hơn 
bao giờ hết, không ngừng phát huy 
tác dụng là nhân tố chủ yếu quyết 
định sự phát triền của xã hội loài 
người trong thời đại mới, bất chấp sự 
phản bội của các thế lực bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, bất chấp 


Tồ quốc ta một lần nữa đang đứng 
trước nguy cơ còn mất. 

Toàn quân và toàn dân ta hưởng 
ứng Lời kêu gọi của Trung ương Đảng, 
với niềm tin vô hạn, với tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng cao nhất, 
đang anh dũng lên đường ra trận. 
giảng cho quân xâm lược Trung-quốc 
những đòn chí mạng. 

Tiếp theo cuộc chiến tranh giải 
phóng chống đế quốc Pháp và đế quốc 
Mỹ, cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
chống giặc Trung-quốc xâm lược là 
một cuộc chiến tranh toàn dán phát 
triền đến những đỉnh cao mới. 

Trong lịch sử chống ngoại xâm, 
chúng ta đã từng lấy nhân nghĩa thắng 
bạo tàn, lấy chính nghĩa thắng phi 
` nghĩa, lấy những giá trị cao quý nhất 
của con người mà thắng sức mạnh 
của sắt thép. 


sự giäy giụa điên cuồng của chủ nghĩa 
đế quốc liên minh với các thế lực 
bành trướng và bá quyền nước lớn. 


Chúng phải biết rằng, chỉ có chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chân chính, - chỉ 
có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, chỉ có nhân dân cách 
mạng và những người cộng sản chân 
chính mới có sức mạnh vô địch. Sức 
mạnh đó nhất định sẽ đánh bại tất 
cả mọi thế lực phản động, kề cả bọn 
phản động Trung-quốc xâm lược. 


đÌi 


Ngày nay, vì độc lập, chủ quyên 
của đất nước, vì sự sống còn của 
dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì sự - 
trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chúng ta nhất định đánh thắng 
hoàn toàn chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc và bá quyền nước lớn, đánh 
thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn cầm quyền phản động 
Trunø-quốc. 


Bí quyết bách chiến, bách thắng 
của dân tộc ta là cả nước chung sức 
lại, toàn dân đoàn kết chiến đấu, phát 
động 0à tồ chức chiễn tranh toàn dân, 
phát huy đến trình độ cao sức 
mạnh của cả nước đánh giặc, thề 
không đội trời chung với kẻ thù xâm 
lược. Từ miền biên cương đến các hải 
đảo. từ thành thị đến nông thôn, toàn 
thẻ đồng bào các dân tộc trong cả 
nước, các tôn giáo, các đảng phái, bất 
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luận già, trẻ, gái, trai, hẻ là người dân 
Việt-nam thì đều kiên quyết đứng lên 
giết giặc, cứu nước; năm mươi triệu 
đồng bào từ Bắc chí Nam kết thành 
đội ngũ chiến đấu là 50 triệu đũng 
sĩ giết giặc Trung-quốc xâm lược. 


Hơn lúc nào hết, sự nghiệp giữ 
nước vï đại đòi hổi ở mỗi người 
chúng ta những hy sinh lớn lao. Trên 
con đường đi đến thắng lợi, khó khăn 
gian khồ còn nhiều. Tuy nhiên, sức 
mạnh giữ nước của dán tộc ta ngàu 


tra lớn mạnh hơn bao giờ hết, chúng - 


ta có những điều kiện thuàn lợi cơ 
bản hơn bao giở hết. 


Đã qua rồi những ngày mà nhân 
đàn ta chưa có một tấc đất tự do, 
chưa có một. tấc sắt trong tay, lrong 
khi nhiệm vụ đề ra là phải chớp lấy 
thời cơ đưa Tồng khởi nghĩa tháng 
Tám đến thắng lợi. Cũng đã qua rồi 
những năm tháng của hai cuộc kháng 
chiến thần thánh, lúc đầu còn phải 
chiến đấu với gậy tâm vông và súng 
kíp. về sau cũng chỉ mới có nửa nước 
được giải phóng làm hậu phương. 


Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước 
ta đã thay đồi khác xưa. Cả nước 
Việt‹nam đã hoàn toàn độc lập và 
thống nhất, đang vững bước tiên lên 
chú nghĩa xã hội. Trên cơ sở chế độ 
xã hội mới, với sự nhất trí chính trị 


và tính thần, với long yêu nước xã 
hội chủ nghĩa và tỉnh thân làm chủ 


tập thề xã hội chủ nghĩa ngày càng 
cao, chúng ta đã xây dựng được một 
nên quốc phòng toàn đân vững mạnh; 
một lực lượng vũ trang nhân dàn 
hủng mạnh hơn bao giờ hết. 

Cả nước một lỏng, phát huy truyền 
thống đẩu tranh bãt khuất chống ngoại 
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xâm của dân tộc, nhân dân ta quyết 
nàng cao hơn nữa những kinh nghiệm 
đánh giặc, cứu nước, phát triền hơn 
nữa khoa học 0à nghệ thuạt quản sự 
của chiến tranh nhân dán báo 0uệ Tồ 
quốc. 


Ngày nay, chiến tranh nhân dân ở 
các địa phương trên mọi miền đấi 
nước đã có một bước phát triền mới.. 
một sức mạnh chiến đấu mới hết sức 
to lớn.Mỗi một người dân là một chiến 
sĩ. Mỗi bản làng, xí nghiệp, nông 
Irường, hợp tác xã, thị xã, 
huyện, là một pháo đài kiên cường 
chống giặc. Mỗi tỉnh, thành là mct 
vị chiến lược có đủ sức mạnh 


quận, 


đơn 
tiêu điệt hàng vạn quân địch. Cả nước 
ta là một chiến trường rộng lớn. Thực 
tế đỏ đã được chứng minh ngay từ 
những ngày đầu kháng chiến khi giặc 
Trung-quốc xâm lược đặt chân lên 
mảnh đất biên cương của Tổ quốc ta. 
Trong cuộc đọ sức với dân quần tự 
vệ và bộ đội địa phương của ta, 
quân đội chính quy của chúng đã bị 
giảng trả những đòn trừng phạt nặng 
nề. Mỗi một ngọn đồi ở biên cương là 
một Chi-lăng chồng chất xác thủ. Mỗi 
mỘt eon suối, dòng sông là một Bạch- 
đẳng nhuộm đỗ máu giặc. Ý nghĩa 
quan trọng của những thắng lợi đầu 
tiên của quân và dàn ta là ở chỗ do. 


Ngày này, quân đội tạ đã có những 
bình đoàn chủ lực hùng mạnh, có sức 
đột kích lớn, khả năng cơ động cao, sức 
chiến đấu mạnh, đã từng tiêu điệt hàng 
chục vạn quản địch trong một trận 
Liến công, đù kể địch đông nh thẻ 
nào, hung hãn và được trang bị nhĩr 
thế nào. Trước họa xâm lãng, phối 
hợp chặt chế với cuộc chiến đấu tại 


chỗ của nhân dân, cả ba thứ quân đều 
đánh giỏi. Lục quân, hải quân, không 
quân đều đánh giỏi. Bộ đội thường 
trực phải thật tỉnh, lực lượng hậu bị 
._ phải thật mạnh. Vừa chiến đấu vừa 
rên luyện, nêu cao tỉnh thần quyết 
chiến quyết thắng, nâng cao kỷ luật 
trong toàn quân, làm chủ mọi thứ 
binh khí kỹ thuật hiện đại, nâng cao 
trình độ hiệp đồng tác chiến, tạo nên 
chất lượng chiến đấu thật cao, sức 
mạnh và hiệu lực chiến đấu thật 
lớn. Các lực lượng oũ trang nhán 
đản Việt nam quyết làm trỏn xuất 
sắc mọi nhiệm 0ụ, phát huy tác dụng 
(o lớn trên chiến trường, tiêu diệt 
quân giặc Trung-quốc xâm lược. 


Trong cuộc kháng chiến thần thánh 
bảo vệ Tô quốc hiện nay, với ý chí 
chiến đấu cao, với những kinh nghiệm 
sẵn có, với những tô chức đã được 
hình thành, với những thế trận đã 
được bố trí, quân và dân ta nhất định 
phát huy lên một trình độ mới khả 
năng chủ động và sáng tạo của mình, 
đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. 
Nhanh chóng phát hiện và nằm vững 
quy luật của chiến tranh, bám sát và 
nắm chắc quân địch, nhanh chóng 
phát hiện" chỗ yếu cơ bản và chỗ 
mạnh tạm thời của địch, lấy đó làm 
cơ sở đề thực hiện chiến lược làm 
chủ đất nước đề tiêu diệt địch, tiêu 
diệt địch đề giữ vững quyền làm chủ 
Làm chủ 
trong từng trận chiến đấu, trong 


đất nước. chiến trường 


từng hướng chiến- dịch cũng như 
trong toàn bộ cuộc chiến. tranh. Luôn 
luòàn chủ động, luôn luôn quán triệt 
tư tưởng tiến công. Kiên quyết và 
linh hoạt, giỏi đánh địch bằng mọi 


hình thức. Tiến công dũng mãnh, phần 
công kiên quyết, phỏng ngự ngoan 
cường. Bất luận trong tình hình so 
sánh lực lượng như thế nào, quy mô 
tác chiến như thế nào, điều kiện và 
phương tiện vũ khí như thế nào cũng 
đều phải tạo nên sức mạnh tông hợp 
áp đảo, đành địch trên thế mạnh, 
giành chủ động về ta, đồn địch vào 
thế bị động. Đó chính là biều hiện cao 
nhất của tư tưởng cách mạng tiến 
công. là biều hiện tập trung của tỉnh 
thần làm chủ tập thê ở trên chiến 
trường. 


Cuồng vọng của bọn bành trướng 
Trung-quốc là vô hạn độ. Mưu đồ độc 
ác uà nham hiềm của chúng là trường 
kử tiêu hao lực lượng của ta, trường 
kù phá hoại công cuộc hỏa bình xây 
dựng đất nước fa. Mục đích sàu xa mà 
chúng theo đuồi là dùng trăm phương 
nghìn kế làm sao cho nước Việt-nam 
ta không thề trở nên một nước xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh đề chúng dễ 
đàng khuất phục, để dàng thôn tính. 


Chính vì vậy, mà trong lúc tập trung 
sức lực ra chiến trường đề tiêu diệt 
chúng, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, 
bảo vệ độc lập. chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thồ của đất nước ta, thì nhân 
dán ta phái ra phẩn đầu, 
pừa chiến đấu, cừa xảáu dựng. hoàn 
thành xuất sắc những nhiệm pụ cấp 


sức 


bách mà Trung ương Đảng đề ra, 
thực hiện kỳ được phương sách giữ 
nước uà dựng nước 0 lâu dài. 


Trên mặt trận, đồng bào và chiến 
sĩ ta phải chiến đấu kiên cường dũng 
cảm, đánh bại quân xâm lược. Ở 
hậu phương, khắp cả nước; đồng bào 
và chiến sĩ ta phải luôn luôn sẵn sàng 
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chiến đấu, chỉ viện cho tiền tuyến và 
ra sức xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa, ồn định đời sống của nhân 
dân. Lao động quên mình với năng 
suất cao, luyện tập quân sự đề sẵn sàng 
ra trận. Giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động trong cả nước phải có sự 
cố gàng vượt bậc về mọi mặt, kết hợp 
kinh lế uới quốc phòng, quốc phòng 
Dởi kinh tế, thực hiện càng dảnh cảng 
thăng, càng đánh cảng mạnh. 


Đề bảo vệ độc lập, chủ quyền của 
Tô quốc, chỉ có một con đường là tiêu 
diệt hoàn toàn giặc Trung-quốc xảm 
lược. Đề làm cho nước ta ngày càng 
giàu mạnh lên, chỉ có một con đường 
.là bữa giảnh thắng lợi trên mặt trận, 
Đứa giành thẳng lợi trong lao động sản 
xuất, chảm lo dời sống cho chiến Sĩ Đà 
đồng bào ta trong cả nước. Đó là nhiệm 
vụ cao nhất mà Đẳng và Tô quốc đề 
ra cho các chiến sĩ của lực lượng vũ 
trang nhân dân, cho giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân tập thể, tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, cho 
mÔI một người công đàn vêu nước 
tronø lúc này. Hơn lúc nào hết, với 
tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, 
với tính thân tự lực tự cường cao 
nhàt, với một nghị lực sắng tạo phì 
thường, toàn đân và toàn quân ta 
nhất định sẽ lập nên những chiến cỏòng 
vang đội trên tiền tuyến, đồng thời 
to lớn 
trong công cuộc xây dựng kinh tế, 


lập nên những chiến công 


xây dựng đất nước. 


Trước tình hình mới, chúng ta cần 
ra sức biến tiềm lực mọi mặt của đất 
thành 
tren chiến trường, Cchujyến sức mạnh 


THƯỚC src mạnh quản sự 
tông hợp của nền quốc phòng toàn dân 
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thành sức mạnh lớn nhất của chiến 
tranh nhân dân bảo uệ Tồ quốc. Muốn 
vậy, cần căn cứ vào kế hoạch đã được 
chuần bị và tình hình diễn biến thực tế 
của chiến tranh mà nhanh chóng động 
viên sức người, sức của phục vụ tốt 
nhất cho chiến tranh và quốc phòng, 
đồng thời tiếp tục đầy mạnh sản 
xuất, bảo đảm đời sống của nhân dàn. 


Đây là một công tác tồ chức thực 
tiễn cực kỳ quan trọng, có liên quan 
đến mọi mặt đời sống của xã hội. 
Chúng ta phải làm thật tốt công tác 
tò chức thực tiễn ấy, vừa tập trung 
lực lượng đề đánh thắng quân xâm 
lược, vừa tăng cường quản lý kinh 
(ế — xã hội, nâng cao kỷ luật lao động 
và hiệu quả kinh tế trong tất cả các 
ngành, các địa phương. Có làm được 
như vày, chúng ta mới phát huy được 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, động viên được mạnh mẽ và kịp 
thời sức người. sức của cho tiền tuyvcn, 
thực hiện « Tất cả đề đánh thắng giặc 
thời 
bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân 


Trung-quốc xâm lược ?, đồng 
dàn. xây dựng hậu phương ngày 
càng vững mạnh. 

Trong những thế kỷ trước đây, 
trước họa xâm lăng, chúng ta chưa 
he có những bạn đồng minh lớn mạnh 
như bâv giờ. Tuy vậy, đân tộc ta 
đã nêu cao tỉnh thần chiến đấu bái 
khuất, tự lực tự cường và tài thao 
lược kiệt xuất, đánh thắng các cuộc 
chiến tranh xâm lược của các thế lực 
bảnh trướng thống trị ở Trung-quiốc 
lúc bấy giờ. 


` 

Ngày nay, trong thời đại mới, sự 
nghiệp chiến đấu chính nghĩa cua 
nhàn dân Việt-nam ta có một ý nghĩa 


quốc tế to lớn. Đứng lên chiến dấu 
vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, đân tộc Việt-nam đã được cói 
như lương tr¡ và trái tim của cả loài 
người. Dựa 0uào sức mình là chính, 
chúng (ta có ca loài người tiến bộ cô 
uũ 0à ủng hộ mạnh mẽ. Chúng ta có 
sự ủng hộ 0à giúp đỡ to lớn uà cỏ 
hiện lực của biên-xô — nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiền trên trái đất — 0à 
của các nước xä hội chủ nghĩa anh 
em khác. Chúng ta có tình đoàn kết 
chiến đấu keo sơn của nhán dân Lào 
)à nhân dân Cam-pu-chia anh em. 
« Hết lỏng ủng hộ Việt-nam », « không 
được đụng đến Việt-nam», đó là ý 
chí và hành động của mặt trận nhán 
dân thế giới ủng hộ ViệtI-namn chống 
Trung-quốc xám lược. Trong lịch sử 
của đân tộc, chưa bao giờ bằng lúc 
này, kề cä trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, nhân dân Việt-nam 
tì lại được sự đồng tình. ủng hộ quốc 
tễ mạnh mê. rộng rãi. kịp thời oà kiện 
guyếf như ngày này. 


qKhông có gì quý hơn độc lập, 
tự do 3. 

Tô quốc kêu gọi. 

Cả nước lên đường ra trận. 

Giương cao ngọn cờ của Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh vĩ đại, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt-nam 
quang vinh đứng đầu là đồng chi 
Lê-Duần kính mến, với quyết tâm 
cao, với niềm tin lớn, quân và dân 
ta kiên quyết tiên lên, đánh thắng 
cuộc chiến tranh phi nghĩa của giic 
Trung-quốc xâm lược, đưa sự nghiệp 
bảo vệ và xàảv dựng Tô quốc Việt- 
nam đến toàn tháng, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp đấu tranh chung 
của nhân dân thế giới vì hòa bình. 
độc lập đân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

Bọn phản động Trung-quốc xâm 
lược nhất định thất bại†T 
- Nhàn 
thắng lợi) 

Tỏ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 


nhất định 


dàn Việt-nam 


In„trÔn năm } 
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CHIẾN THẮNG OANH LIỆT 


N”" cao tỉnh thần yêu nước và 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
quân và dân ta ở các tỉnh tiền tuyến 
biên giới phía bắc đã chiến đấu vô 
cùng anh dũng và giành thắng lợi vẻ 
vang. Bọn phản động cầm quyền ở Bắc- 
kinh đã buộc phải tuyên bố rút quàn 
đội xâm lược của chúng ra khỏi nước 
ta. Vấp phải sự giáng trả quyết liệt 
của quân và dân ta, cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta của bọn phản động 
Trung-quốc đã thất bại thám hại, Đây 
là chiến thắng oanh liệt của quân và 
dân Việt-nam anh hùng. 


Đem nửa triệu quân tiến hành 
chiến tranh xâm lược nước ta, bọn 
phản động Trung-quốc tường có thê 
khuất phục được nhân dàn ta. Nhưng 
chúng đã lầm to. Chúng đã gặp phải 
sự đánh trả kiên cưởng và đũng cảm 
của quân và dân ta. Đồng bào các 
đân tộc anh em và các lực lượng vũ 
trang nhân dân các tỉnh Quảng-ninh. 
Lạng-sơn, Cao-bằng, Hà-tuyên;Hoàng- 
liên-sơn, Lai-chàu đoàn kết một lòng, 
chiến đấu anh dũng, bảo vệ Lừng tắc 
đất thiêng liêng của Tô quốc.. 


Tiến vào nước ta, đội quân xâm 
lược của bẹn phản động Trung-quốc 
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đã sa vào thế trận ® thiên la địa võng? 
của quốc phòng toàn dân và chiến 
tranh nhân dân Việt-nam. Bọn xâm 
lược bị vây hãm, chia cát, bị đánh 
cả phía trước lẫn phía sau, bị cắt 
giao thông, triệt tiếp tế, vô cùng 
khốn đốn và tồn thất nặng nề. Đúng 
như báo chí phương Tây đã đưa tin. - 
tiến vào Việt-nam, quân đội xâm 
lược của bọn phản động Trung-quốc 
đã «bị sa lầy *, vấp phải tồ ong vò 
vẽ®,gtrả giá đắt» mà không đạt 
mục đích ® và “thất bại, 


Với số quân đòng, có sự chuẳần bị 
chiến tranh xâm lược từ lâu, lại được 
sự đóng lõa của chủ nghĩa để quốc, 
bọn phản động Trung-quốc tưởng cỏ 
thề đánh nhanh thắng nhanh trong 
cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. 
Nhung chúng đã vấp phải những đòn 
trừng trị đích đáng và bị tồn thất nặng 
nề. làng vạn quân địch đã bị tiêu 
điệt, hàng trăm xe tăng địch đã bị phả 
hủy; nhiều tiêu đoàn địch bị loại 
ra ngoài vòng chiến đấu. 


Khắp cả nước ta bừng bừng khí thế 
đánh đuồi quân Trung-quốc xâm lược, 
bảo vệ Tô quốc. Từ Bắc đến Nam, đồng 
bào và chiến sĩ ta sôi sục căm thủ, 
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vững vàng, bình tỉnh, đoàn kết mội 
lòng, hướng vẻ tiền tuyến, quyết 
tâm đánh thẳng bọn phản động Trung- 
quốc xâm lược. 


Trên thế giới. Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, các 
đảng cộng sẳn và công nhân, các tồ 
chức dân chủ quốc tế và chính phủ 
nhiều nước đã kịp thời lên tiếng. 
nghiêm khắc lên án bọn cầm quyền 
Bắc-kinh, nhiệt liệt ủng hộ và bảo vệ 
Việt-nam. 

Tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam. bọn phản động cầm quyền 
ở Bắc-kinh tìm cách bưng bít và lừa 
đối nhân dân Trung-quốc. Chiến tranh 
càng kéo dài, nhân dân Trung-quöe 
càng phản đối chúng. Chiến tranh xâm 
lược cảng đánh càng thua, nội bộ bọn 
cảm quyền Trung-quốc càng lục đục. 


Bọn phản động.cầm quyền ở Bắc- 
kinh hung hăng, hiếu chiến, nhưng 
chúng có những chỗ yếu rất cơ bản, 
đường lối của chúng là phản động, 
chiến tranh của chúng là phi nghĩa, 
chính sách của chúng là phiêu lưu, 
tính toán của chúng sai lầm, cho nên 
chúng luôn luôn bị động, đi từ thất 
bại này đến thất bại khác. 

Đem quân xâm lược nước ngoài, 
bọn phản động Trung-quốc gặp khó 
khăn lớn vẻ hậu cân. Chúng lại phải 
đương đầu với cả một dân tộc và 
tính 
thần quyết chiến quyết thắng rất 
cao, chiến đấu tại chỗ ngay trên đất 


một đội quản thiện chiến, có 


nước của mình. Nếu đầy quân đội 
xâm lược của chúng tiến sâu thêm 
nữa vào nước ta, bọn phản động 
Trung-quốc sẽ gặp khó khăn lớn hơn 
và sẽ bị thiệt hại lớn hơn nữa, 


Bị thất bại liên tiếp và gặp những 
khó khăn không thề vượt nồi, bọn 
phản dộng Trung-quốc buộc phải lùi 
một bước, tuyên bố rút quân. Nhưng 
do bản chất phản động của chúng, 
bọn phản động cầm quyền ở Bắc- 
kinh vẫn tiếp tục vu khống « Việt- 
nam xâm lược Trung-quốc » () và đe 
dọa Xgiành quyền đánh trả ». Chúng 
văn chưa từ bỏ âm mưu bành triướng 
bả quyền nước lớn, ráo riết chuần bị 
lực lượng uy hiếp độc lập, chủ quyền 
của Tô quốc ta. Bởi vậy, trong khi 
chấp nhận cho địch rút quân, chúng ta 
phải luôn luôn nêu cao cảnh giác, tăng 
cường quốc phòng, sẵn sàng giảng 
trì đích đáng nếu chúng lặt lọng, 
trở lại tiến công xâm lược nước ta. 

Âm mưu cơ bản của bọn phản động 
Trung-quốc là thôn 
khuất phục nhân dàn ta, dùng nước 


tính nước ta, 


ta làm bàn đạp và nhân đân ta làm 
bia đỡ đạn đề thôn tính các nước 
Đông — Nam châu Á và làm bá chủ thế 
giới. Chừng nào tập đoàn phản động 
cầm quyền ở Bác-kinh vẫn còn theo 
đuòời chủ nghĩa bành trướng đại 
dàn tộc 


âm mưu 


lớn, 
tính 
chưa bị dập tát, thì 


và bá quyền nước 


của chúng thôn 


nước ta văn 
sau một thời gian chuần bị tích cực, 
chúng có thê lại tiến công xâm lược 
nước ta lần nữa. Vì vậy, chúng ta phải 
nắm vững phương hướng được vạch 
ra trong Lời kêu gọi ngày 4-3-!979 của 
Ban chấp hành 
khần trương tiếp tục làm tốt nhiệm 


trung ương Đẳng, 


vụ phòng thủ đất nước, luôn luôn sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, đập 
tan bọn xâm lược, theo Lệnh tông 
động viên của Nhà nước và kế hoạch 
của Bộ quốc phòng. 
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Ở các địa phương tiền tuyến biên 
giới, quân và dân ta phải giữ vững 
trận địa, nắm chắc tay súng, làm chủ 
chiến trường. Những nơi quân địch 
đa rút, phải kịp thời động viên khí 
thể chiến thắng, nhanh chóng thanh 
toán hậu quả chiến sự, khôi phục sản 
xuất, ôn định đời sống nhân dân ; dồng 
thởi củng cố và xâv dựng công sự 
chiến đấu, nàng cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu. Ở các địa phương phía 
sau, cần phát huy khí thế chiến thắng, 
động viên tỉnh thần bảo vệ Tô quốc, 
đầy mạnh sẵn xuất, xúc tiến các công 
việc phỏng thủ đất nước theo kế hoạch 
của Nhà nước. 


Về mặt đối ngoại, chúng tà nêu cao 
chính nghĩa của ta là bảo vệ độc lập 
tự do của Tỏ quốc và bảo vệ hòa bình, 
ra sức doàn kết với các lực lượng 
cách mạng và hòa bình trên thế giới, 
chòng chính sách hiếu chiến và xâm 
lược của Trunøg-quốc. Chúng ta tăng 
cường đoàn kết với Liên-xô và các 


Ù 


A. Q.: -— Tói thẳng Việt-nam ! 
GIÓN BUN : — Váng đúng !! Ông thẳng Việt-nam !! 
A. Q.: — Thế thì ta thẳng Việt-nam thật rồi ! !... 
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nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
với phong trào cộng sản và công nhân, 
với phong trào độc làp dân tộc và giải 
phóng đân tộc, với phong trào dân 
chủ và hòa bình. cùng dấu tranh chống 
bọn phản động Trung-quốc. Chúng ta 
đặc biệt coi trọng việc tăng cường 
quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa 
nước ta với hai nước Lào và Cam-pu- 
chia trong cuộc đấu tranh chung đề 
bảo vệ Tô quốc và xây dựng đất nước. 
chống mọi âm mưu xâm lược và phá 
hoại của bọn phản động “Trung-quốc 


Nhàn đà chiến thắng, đồng bào và 
chiến sĩ cả nước ta hãy phấn khơi 
Liên lên, tăng cường sự nghiệp phỏng 
thủ đất nước, đầy mạnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, làm thất bại mọi âm 
mưu và thủ đoạn xâm lược và phá 
hoại nước ta của bọn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 


~~ 


Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, bảo vệ 


vững chác Tò quốc xã hội chủ nghĩa 


ỞI thắng lợi trọn vẹn của 
cuộc Tông tiến công và nồi 
đậy mùa xuân năm 195, 
cách mạng nước ta đã bước 
sang giai đoạn mới, giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên cả nước Việt- 
nam thống nhắt và hoàn toàn độc lập. 
Bốn năm qua, nhân dân ta đã vượt 
qua những khó khán rất lớn do hậu 
quả của chiến tranh ác liệt lâu dài 
gây ra, và đã hoàn thành về cơ bản 
công cuộc khôi phục kinh tế, giành 
được những thành tựu bước đâu rất 
quan trọng trong công cuộc xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội. Đồng thời chúng ta 
thực hiện tốt chính sách đối ngoại 
độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc 
tế rông rãi. 


Những nỗ lực đó làm cho nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
trở thành một nước có triền vọng 
phát triền mạnh mẽ và có uy tín ngàv 
càng lớn ở Đông Nam chân Á và trên 
thế giới. 

Thắng lợi của cách mạng Việt-nam 
là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin tại một khu vực có VỊ trí chiên 
lược rất quan trọng. Chính vì thế các 


Thiếu tướng NAM-LONG 


thế lực phản cách mạng câu kết cùng 
nhau đề chống phá cách mạng Việt- 
nam. 

Trước thắng lợi của cách mạng Việt» 
nam, bọn phản động theo chủ nghĩa 
bành trướng đại dân Lộc trong giới càm 
quyền Trung-quốc đã bộc lộ dã tầm 
của chúng. Chúng coI nước CGòng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam là trở lực 
lớn nhất đối với mưu đỏ bành trưởng 
đại dàn tộc và bà quyền nước lớn 
của chúng ở Đông Nam châu Á. Nhằm 
chống lại cách mạng Việt-nam, làm 
chàm trễ công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân ta, chúng 
đã chỉ đạo và giúp đỡ về mọi mặt bè 
lũ Pôn Đốt — lêng Xa-rv ở C©am-pu- 
chia gây ra cuộc chiên tranh ở biên 
giới lây — nam Việt-nam. kích dòng 
người Hoa ở Việt-nam gày bạo loạn, 
cẮt viện trợ, rút chuyên gia hỏng 
buộc Việt-nam phải khuất phục. 

Những âm mưu và hành động chồng 
phá nước ta của bọn phần động trong 
giới cầm quyền Trung-quốc đã gày ra 
nhiều tồn hại về người và cua cho 
nhìn đàn ta, tạo ra nhiều Khó khăn 
cho công cuộc xây dựng lại đặt nuớc 
của chúng ta. Song những hành động 
điện cuöng chống phá nước ta của 
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bọn phản động Trung-quốc không làm 
cho nhân đân ta chùn bước. Phát huy 
truyền thống đoàn kết chống ngoại 
xâm, nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong xây dựng và bảo vệ 
Tồ quốc. nhân đân các đân tộc và lực 
lượng vũ trang nhân dân ta đã kiên 
quyết chiến đấu. liên tiếp làm thất 
bại những âm mưu của địch, giảnh 
những thắng lợi bước đầu rất quan 
trọng. Chúng ta đã làm thất bại âm 
mưu chiến lược của bọn phản động 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh sử 
dụng bè lũ Pòn Pốt — lêng Xa-ry tiến 
hành chiến tranh biên giới chống 
nước ta, bảo đảm cho đồng bào ở các 
địa bàn tây — nam nước ta có hoàn 
cảnh hòa bình đề xây đựng đất nước. 
Chúng ta đã lâm thất bại âm mưu của 
chúng dựng lên «văn đề người Hoa ® 
đề gây rối về chính trị ở các thành 
phố lớn và ở các vùng biên giới phía 
bắc và đông — bắc nước ta. Chúng ta 
đang từng bước khắc phục những khó 
khăn do việc chúng cắt viện trợ kinh 
lế gây ra trong một số ngành sản xuất. 
Đề tăng nhanh khả năng phòng thủ 
đất nước, chúng ta đã thực hiện một 
số chính sách nhằm động viên lực 
lương cả nước vừa xây dựng, vừa 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. 


Bị thất bại liên tiếp trong âm mưu 
và hành động chống phá Việt-nam, 
bọn phin động Trung-qguốc đã đi theo 
con đường cũ của bọn vua chúa Trung- 
quốc ngày trước, phát động chiến 
tranh xâm lược nước ta. Ngày 17-2- 
1979, chúng đã ngang nhiên dùng lực 
lượng lớn quân đội tiền công trên 
toàn tuyến biên giới phía bắc nước 
ta. Chúng đã gáy ra Đội ác tàv trời 
cho đồng bào các đân tộc của 
chúng ti: Đứng trước sự xâm lược 
eúa bọn phản động Trung-quốc, lực 
lượng vũ trang và nhân dàn các dân 
tộc ta không có con đường nào Khác 
là đoàn kết vững chắc thành một khối, 
kiên quyết đánh trả bọn xâm lược 
dễ báo vệ Tô quốc. Cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
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chống bọn xâm lược Trung-quốc của 
quân và dân ta đã bắt đầu. Dưới sự 
lãnh đạo tài tình của Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta kiên quyết chiến đấu, 
tiêu diệt bọn xâm lược, bảo vệ vững 
chắc lãnh thồ thiêng liêng của Tö quốc 
Việt-nam thân yêu. 


* 


Sự nghiệp bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần nắm 
vững tính chất toàn dân của sự nghiệp 
đó đề ra sức xây đựng sức mạnh tông 
hợp của nhân dân làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa nhằm đánh bại quân 
xâm lược. 

Chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa là một cuộc dấu tranh 
vũ trang của toàn dân với những 
phương thức tiến hành chiến tranh, 
những bình thức chiến đấu hết sức 
phong phú diễn ra trên các khu vực - 
của dất nước bao gồm cả mặt đất, 
trên không và trên biền. Tính chất 
toàn dân trong cuộc đấu tranh vũ 


- trang đó hết sức sâu sắc do những 


biến đồi cách mạng của nền kinh tế 
và của xã hội trong cả nước tạo nên. 

Trên cơ sở của tính chất toàn dân 
rộng lớn đó, chúng ta tạo ra sức mạnh 
tổng hợp về quân sự đề đánh bại 
quản xâm lược, dù cho chúng có số 
lượng đông đến bao nhiêu, bất kề 
chúng dùng loại vũ Khí nào và tàn bạo 
đến đâu. Trong cuộc chiến tranh nhân 
đản bảo vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa, 
về chỉ đạo chiến lược, chúng ta phải 
quản triệt tư tưởng cách mạng tiến 
còng ; trên cơ sở tô chức phòng thủ 
vững chắc mà tiến hành phản công, 
tiến công tiêu diệt quan xàm lược. 
Sức mạnh đánh địch nhanh nhất là 
sức mạnh tại chỗ tiêu diệt địch, làm 
chủ từng địa bàn, làm chủ cả nước. 
Sứe nành đó có nguồn gốc ở chế độ 
xã hội tru việt, ở cơ sở kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, ở con người mới của kỷ 
nguyên độc lập, thống nhất và xã hội 


chủ nghĩa của Việt-nam. Sức mạnh đó 
không ngừng được tăng cường khi 
chúng ta phát huy được quyền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động, của các dân tộc, 
của toàn quân, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ công 
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa đó vừa là mục đích, vừa là động 
lực thúc đầy ba cuộc cách mạng trong 
xã hội ta hiện nay, tạo ra cơ sở vật 
chất và tư tưởng làm nên sức mạnh 
vô địch của nền quốc phòng toàn dân. 
Nói riêng trong các lực lượng vũ trang 
nhân dân, nhất là trong quân đội nhân 
dân, lực lượng công an nhân dàn vũ 
trang, chúng ta có đầy đủ điều kiện 
đề phát huy quyền làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa bằng tồ chức của lực 
lượng vũ trang nhân dân. 


Kết hợp kinh tế với quốc phòng là 
một trong những quy luật của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Trong tình hình hiện nay, bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc ra sức phá hoại công cuộc XÂy 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, 
trắng trợn tiến hành chiến tranh xâm 
lược nước ta, chúng ta càng phải kết 
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. 
Nền kinh tế nước ta đang chuyên từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa.Yêu cầu của nhiệm vụ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, tăng 
cường khả năng phòng thủ trên các địa 
bàn chiến lược rất lớn, có những nơi 
rất khần trương, cấp bách. Tình hình 
đó đặt ra những yêu cầu rất mới cho 
hai nhiệm vụ xây dựng kinh tế và 
củng cố quốc phòng. Trên quy hoạch 
chung của cả nước về kinh tế và 
quốc phòng, kế hoạch xây dựng và 
phát triền các: vùng kinh tế phải ăn 
khớp với kế hoạch xây dựng lực 
lượng và bố trí chiến lược, với 
phương án tăng cường khả năng 
phòng thủ, nhằm tạo được thế làm 
chủ của nhân dân ta ở những địa bàn 
chiến lược và những vùng xung yếu. 


Ở mỗi đơn vị chiến lược (tỉnh) chơ- 
đến từng địa bàn (huyện), từng cơ sở 
(xã), các kế hoạch về tô chức sản. 
xuất và tô chức đời sống nhàn đán 
khi chiến tranh chưa lan tới phải phủ 
hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng 
chiến đấu tại chỗ có đủ khả năng 
tiêu điệt địch khi chúng xâm phạm 
đến địa phương của mình. Ngược lại, 
Irong khi chuần bị cho địa phương. 
những phương án sẵn sàng đánh bại 
các cuộc tiến công xâm lược của kẻ 
thù, chúng ta cần nghiên cứu chủ động 
tìm ra phương hướng tô chức và 
những biện pháp kết hợp được hai 
nhiệm vụ: vừa đìy mạnh sản xuất 
vừa sẵn sàng chiến đấu cao phủ hợp 
với những yêu cầu xây dựng kinh tế 
trong giai đoạn-hiện nay. và khần 
trương chuần bị đề có đầy đủ khả 
năng đánh bại mọi cuộc tiến công của 
kể thù vào địa phương của minh. 

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh, tăng cường nền quốc 
phòng toàn dân và tiến hành chiến 
tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ cấp bách, lớn lao của toàn 
Đẳng, toàn dân và toàn quân ta. 

Trong công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân cần nắm 
vững khoa học về tồ chức. Cần kết hợp 
con người Việt-nam trong giai đoạn 
mới với trang bị kỹ thuật hiện đại, 

Xây đựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh là văn để then chối 
trong công cuộc xây dựng tiêm lực 
quốc phòng, tăng cường khả năng 
phòng thủ đất nước. Nhiệm vụ của 
lực lượng vũ trang nhân dàn trong 
giai đoạn mới cao hơn hẳn so với. 
những giai đoạn xây dựng và chiến 
đấn trước đây: từ chỗ chủ yếu làm 
nhiệm vụ chiến đấu giải phóng dân 
tộc, ngày nay tiến lên làm nhiệm vụ 
bảo vệ và xày dựng Tô quốc Việt- 
nam độc lập, thống nhất, xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong cuộc chiến tranh nhân dânbảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, lực lượng 
vũ trang nhân dân phải khần trương 
chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt đề nắm 
chắc thế chủ động, giáng cho kẻ thù 
xâm lược những đòn sấm sét ngay từ 
đầu, đdù chúng dùng phương tiện chiến 
tranh gì, với bất cứ quv mô nào. Lực 
lượng vũ trang nhân dân phải có khả 
năng dánh địch trên thế mạnh, phải 
đánh thắng địch ngay từ thời kỳ đầu, 
phải đánh thắng trận đầu và ngay tại 
tuyến đầu, phải đập tan đội quân xâm 
lược của địch. 


Muốn làm được như vậy, cần phải 
khăn trương xây dựng và rèn luyện 
bộ đội chủ lực tỉnh nhuệ và cơ động ; 
tăng cường trang bị và nâng cao năng 


lực chỉ huy cho bộ đội địa phương; 


chuẩn bị lực lượng dự bị hùng hậu; 
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 
rộng khắp có chất lượng chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu cao. 

Lực lượng vũ trang nhân dân phải 
được xây dựng trên những cơ sở mới, 
phát triền cao hơn so với các giai 
đoạn trước đây. Trước mắt, phải 
thực hiện tốt cuộc vận động lớn 
«q phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân » do Ban bi 
thư Trung ương Đẳng phát động. Cuộc 
vận động này nhằm tập trung mọi cố 
gắng, phấn đấu nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân, nâng cao chất lượng mọi 
mặt của cân bộ, chiến sĩ, của tất cả 
các đơn vị, trong mọi ngành công tác, 
trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong 
cả ba thứ quân, cả tuyến trước và 
tuyến sau, đề tạo thành sức mạnh 
tông hợp, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến 
đấu, lao động sẵn xuất của các lực 
hrợng vũ trang nhân dân trong giai 
đoạn mới. Đồng thời phát huy bản 
chất, truyền thống cách mạng của các 
lrc lượng vũ trang nhân dân, nêu 
cao tỉnh thần kỷ luật tự giác, nghiêm 
mình, tắng cường đoàn kết nội bộ, 
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đoàn kết quân dàn. thực hiện toàn 
quân là một ý chí, quân với dàn là 
một ý chí, xây dựng nên quốc phòng 
toàn dân vững mạnh, xây dựng thành 
công và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, làm tốt nghĩa vụ 
quốc tế được giao. 

Thông qua cuộc vận động này, 
chúng ta xây đựng và bồi dưỡng 
những con người mới trong các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt-nam. 
Đó là những con người có ý thức đầy 
đủ về vị trí và vai trò của mình trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội 
chủ nghĩa và bảo vệ vững chắc đất 
nước đó; biết làm chủ xã hội, nắm 
được quy luật xã hội đề đưa xã hội 
Việt-nam tiến lên. đồng thời biết làm 
chủ khoa học kỹ thuật, nắm được 
quy luật của khoa học và kỹ thuật 
dễ thúc đày khoa học và kỹ thuật 
quân sự Việt-nam tiến lên, tạo ra sức 
mạnh vô địch đánh thắng kẻ thù xâm 
lược. Lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt-nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
tuyệt đối và toàn diện của Đẳng công 
sản Việt-nam, đã được rèn luyện, 
trưởng thành trong hai cuộc chiến 
tranh chống đế quốc Pháp và chống 
đế quốc Mỹ, ngày nay lại được xây 
dựng, thử thách và rèn luyện trong 
cuộc chiến tranh vêu nước chống bọn 
Xâm lược Trung-quốc, vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hỏa bình 
và hữu nghị giữa các dân tộc, là 
trường học tốt đề đào tạo và bồi 
đường những con người mới đỏ. 


Đứng về mặt tô chức lực lượng mà 
nói, một điều kiện hết sức cần thiết 
đề tạo nên sức mạnh quân sự là thực 


“hiện được sự kết hợp giữa con người 


và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sự kết 
hợp đó hiện đang đòi hỏi phát triền 
theo những yêu cầu cao hơn và mới 
hơn so với trước đây về nhiều mặt. 

Sự kết hợp đó bảo đảm cho người 
chiến sĩ (hoặc một tập thẻ chiến sĩ) 
củng với vũ khí, trang bị kỹ thuật 
tạo thành một thê thống nhất cả về 
tô chức và chức năng, trong đó người 


chiến sĩ làm chủ được vũ khí, trang 
bị kỹ thuật có trong tay, phát huy 
được cao độ sức mạnh chiến đấu của 
mình, tạo ra những phương pháp 
chiến đấu có hiệu suất cao đề giải 
quyết được tốt nhất những nhiệm vụ 
chiến thuật, chiến địch của cuộc chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tö quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Trên cơ sở những kinh nghiệm của 
công tác tô chức lực lượng quân sự 
trong hai cuộc chiến tranh giải phóng 
chống Pháp và chống MỸ dã qua, 
chúng ta cần phần dău làm cho việc 
xay dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân trong giai đoạn mới kết hợp 
được đầy đủ những tr¡ thức tiên tiễn 
về khoa học tô chức với những dặc 
điềm về địa lý tự nhiên của đất nước 
và những đặc điềm của con người 
Việt-nam trong giai đoạn hiện nay. 


Đi đôi với việc chăm Ìo xây dựng 
lực lượng vũ trang thường trực thật 
tỉnh nhuệ, chúng ta cần chú trọng tổ 
chức lực lượng hậu bị hùng hậu theo 
những quy củ phủ hợp với điều kiện 
tö chức sản xuất, tô chức đời sống 
của nhân dân hiện nay trên cả nước 
và trong các khu vực khác nhau về 
địa lý, vẻ vị trí chiến lược, có kế 
hoạch và biện pháp động viên nhanh 
chóng, bảo đảm yêu cầu mở rộng lực 
lượng vũ trang khi chiến tranh lan tới, 


Làm được như vậy cũng là định 
ra được tỷ lệ tối ưu giữa lực lượng 
thưởng trực và lực lượng hậu bị 
nhằm bảo đảm vững chắc hai nhiệm 
vụ chiến lược hiện nay là vừa xây 
đựng, vừa chiến đấu và sẵn sảng 


chiến đấu, nâng cao tiêm lực kinh tế, ˆ 


tăng cưởng sức mạnh phòng thủ đất 
nước, nhằm đánh bại cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn phản động Bắc- 
kinh. 

Đường lối quân sự của Đẳng là 
nhân tố quyết định thắng lợi của sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc. Cần làm cho 
mọi chiên sĩ, mọi người dàn thấu 
suốt đường lối quân sự của Đang. 


Đề thực hiện sự nghiệp toàn dân 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, ở những địa phương đang 
chiến đấu chống bọn xâm lược Trung- 
quốc phải kịp thời rút kinh nghiệm 
về tô chức toàn dân chiến đấu làm 
chủ địa bản tiêu diệt địch cũng như 
kinh nghiệm về tô chức sẵn xuất. tô 
chức đời sống của nhân đân trong thời 
chiến. Ở những nơi chiến tranh xâm 
lược chưa lan tới phái tö chức nghiên 
cứu, học tập những kinh nghiệm đó, 
nhằm nàng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và khả năng chiến đấu của 
nhân dân. Kiến thức quàn sự là một 
bộ phận của văn hóa Dân tộc ta, 
trong nhiều thởi kỳ lịch sử và trong 
gần nửa thế kỷ vừa qua đưới sự lãnh 
đạo của đảng tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt-nam, đã phải tiến 
hành cuộc đấu tranh vũ trang đề 
giành lại non sông và đề bảo ve độc 
lập dân tộc, chủ quyền đất nước. Từ 
trong thực tiễn của những cuộc đấu 
tranh vũ trang đó, chúng ta đã xây 
đựng nên một nền khoa học quản sự 
và nghệ thuật quân sự ưu việt. Đó 
là một bộ phận hết sức quý báu trong 
nền văn hóa của dân tộc. Ngày nay, 
trong công cuộc xây dựng văn hóa 
và tư tưởng, củng với việc nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, cần phải làm cho từng 
chiến sĩ, từng công dân thấu suốt 
những tư tưởng chiến lược, chiến 
thuật quân sự của Đăng. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dàn 
vững mạnh và xâv dựng lực lượng 
vũ trang nhân dàn hùng mạnh là 
nhiệm vụ cơ bản lâu đài, đồng thời 
là yêu cầu cấp bách trước mắt của 
toàn Đảng, toàn đân và toàn quản ta. 


* 


Bọn phản động Trung-quốc tiến 
hành chiến tranh xâm lược nhằm 
thôn tính nước ta, bắt nhân dân ta 
làm nô lệ cho chúng. Chúng âm mưu 
đùng nước ta làm bàn đạp và dàn ta 


j1 


làm bia đỡ đạn đề xâm chiếm vùng 
Dông Nam châu Á, phá hoại hòa bình 
thế giới. Đánh bại bọn xâm lược 
Trung-quốc, quân và dân ta không 
những làm nhiệm vụ dân tộc thiêng 
liêng mà còn thực hiện nghĩa vụ quốc 
Llế cao cả đối với nhân dân Đông Nam 
châu Á và nhân dàn thẻ gIỚI. 

Cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
phản động Trung-quốc làm dấy lên 
trong lòng toàn quân và trong các dân 
tộc trong đại gia đình Tô quốc Việt- 
nam lòng căm thủ cao độ và ý chí 
quyết chiến, quyết thắng mãnh liệt. 
Nêu cao lòng yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, quân và dân ta 
đã giảng trả quyẻt liệt quân địch. 
Từ 1:-2 đến 5-3-1979, hơn 45.000 tên 
giặc đã bị tiêu diệt; hơn 400 xe 


DẠNG 


"quân sự (trong đó có 273 xe tăng 


và xe bọc thép) đã bị phá hủy. 
Thành tích oanh liệt bước đầu đó có 
Ý nghĩa đặc biệt to lớn vì nó giáng 
đòn phủ đầu vào thói ngạo mạn hung 
hãng của bọn phản động Trung-quốc. 
cô vũ toàn quân và nhân dân các dân 
tộc chúng ta dũng cảm xông lên giết 
giặc lập công, quét sạch quân xâm 
lược ra khỏi đất nước chân vêu của 
chúng ta. 


Noi gương các chiến sĩ và đồng bào 
ở tiền tuyến. chiến sĩ và đồng bảo 
trong cả nước fa quyết tâm tăng 
cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác, 
thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự mả 
Đảng ta đã đề ra trong giai đoạn 
mới, bảo vệ vững chắc Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. 
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:— Tôi tđlÄ cho nó một bài học. 


CHỦ SAM:— Họ đã học chưa ? 


DẠNG: 2? 7 


THẮNG LỢI MỚI CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT 
CHIẾN ĐẤU VIỆT-NAM — CAM-PU-CHIA 


LỮA Lúc cả loài người tiến 
bộ cùng với nhân dân 
Cam-pu-chia chia sẻ niềm 

# vui chiến thắng, Đoàn 
đại biều chính phủ ta, do Thủ tướng 
Phạm-Văn-Đồng dẫn đầu, đã đi thăm 
hữu nghị chính thức nước Cộng hòa 
nhân đân Cam-pu-chia từ ngày 16 đến 
ngày I8 tháng 2-1979. Với sự nhất trí 
quan điềm về tất cả các vấn đề thảo 
luận, với việc ký kết các văn kiện 
lịch sử, cuộc gặp gỡ cấp cao Việt- 
nam — Cam-pu-chia đã thành công rực 
rỡ- 


Những ngày Đoàn ở thăm đất nước 
Cam-pu-ehia là những ngày chan chứa 
tỉnh cảm thắm thiết, đậm đà tình 
nghĩa anh em. Nhàn dân Cam-pu-chia 
dã đành cho Đoàn một sự đón tiếp 
hết sức nồng nhiệt. Tại các cuộc hội 
đàm, trong các buồi chiêu đãi, các 
cuộc mit-tinh cũng như trong Tuyên 
bố chung ký kết giữa hai nước, các 
vị lãnh đạo hai nước đã nói lên tình 
nghĩa cao đẹp. thủy chúng hiếm có 
giữa nhân dàn hai dân tộc anh em đã 
ba lần củng đoàn kết chiến dấu chống 
kẻ thù chung. cùng giành thắng lợi 
vẻ vang. Chủ tịch Hêng Xom-rin thay 
mặt nhân dân Cam-pu-chia đã dánh 
giá cao tinh thân quốc tế cao cả và 
sự đóng góp hết sức quan trọng của 
nhân dân Việt-nam vào cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia, 
đánh giá cao sự giúp đỡ của nhân dân 


Việt-nam đối với nhân dàn Cam-pu- 
chia trong cuộc đấu tranh chồng tập 
đoàn diệt chủng Pôn Đốt lẻng Xa-ry, 
công eụ tệ hại của chủ nghĩa bành: 
trướng Bắc-kinh. Chủ tịch nêu rõ: 
® Trung thành với truyền thống hữu 
nghị với láng giềng, thủy chung với 
anh em bẻ bạn, nhân đâần Cam-pu-chia 
sẽ cùng với nhân dàn Việt-nam và 
nhân dân Lào khôi phục và tăng cường 
tình đoàn kết chiến đấu đã được Lôi 
luyện trong suốt 30 năm kề vai sát 
cánh cùng đấu tranh vì độc lập, tự 
do »(1). Đó chính là tình cảm tự nhiên, 
là mệnh lệnh của trải tìm, là ý chí 
mình liệt, nguyện vọng chân thành 
và tha thiết của nhân dân Gam-pu- 
chỉa, như xã luận của báo Cam-pu- 
chỉa số ra ngày 20-2-1979 đã nói. Về 
phần mình, Thủ tướng Phạm-văắn- 
Đông đã thay mặt nhân dàn Việt-nam 
chảo mừng thắng lợi lịch sử của nhàn 
đân Cam-pu-ehia, bày tó lòng khảm 
phục và sự kính trọng của nhàn dàn 
Việt-nam đối với nhàn dân Cam-pu- 
chia, chàn thành cảm ơn nhân dàn: 
CGam-pu-chia vẻ sự ủng hộ, giúp dỡ 
quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân Việt-nam. 
Thủ tướng nói lén ý chí của nhàn đàn 
Việt-nam quyết tâm giữ gìn tỉnh đoàn 
kết chiến đấu và tỉnh hữu nghị cö 


(1) Đài nói tại buổi chiêu đãi trọng thề tối 
16-2. 


Jỏ 


truyền Việt-nam — Cam-pu-chia như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình. 


Những lời nói của hai vị lãnh đạo 
Nhà nước biều hiện rõ rệt một chân 
lý mà vì nó, biết bao nhiêu chiến sĩ 
và người con của hai nước đã phải 
ngã xuống đề bảo vệ và tô thắm tình 
đoàn kết chiến đấu giữa hai nước 
Việt-nam — Camr-pu-chia cũng như giữa 
ba nước Việt-nam — Cam-pu-chia — 
Lào là một nhàn tố thắng lợi, một yêu 
cầu khách quan và quy luật phát triên 
của cách mạng mỗi nước. Chân lý đó 
xuất phát từ chỗ ba nước sống trên 
bán đảo Đông-dương cùng có một hoàn 
- cảnh địa lý và lịch sử như nhau, cùng 
có những kẻ thủ chung và cùng gán bó 
với nhau trong cuộc dâu tranh chống 
những kẻ thù vì lợi ích sống còn của 
mỗi đân tộc. Trong quá trình ấy, nhàn 
dân ba nước luôn luôn nương tựa 
vào nhau, ủng hộ và giúp đỡ lăn nhau, 
đồng cam cộng khô, chia ngọt sẻ bùi, 
thương yêu quý mến nhau, dựa trên 
_tỉnh thần quốc tế vô sẵn trong sáng 
và trên nguyên tắc nhất quán là tòn 
trọng đọc lập, chú quyền. toàn vẹn 
lãnh thô của nhau, không can thiệp 
vào còng việc nội bộ của nhau. 


Chính vì vậy mà trong lịch sử bao 
nhiều năm qua, kẻ thủ của nhân đàn 
ba nước trong khi xâm lược, thôn 
tính. nô dịch nước này thì cũng đồng 
thời phá hoại đọc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của nước kia, đầy 
đân tộc này chống dân tộc Kia, chia 
rẽ ba đân tộc dễ dễ bề thống trị. 
Nhưng từ đẻ quốc Pháp. để quốc Mỹ 
đến bọn bành trưởng đại đàn Lộc Bắc- 
kinh đều đã thất bại thẩm hại trong 
mưu mò này. Lựa thứ vàng. gian nan 
thử sức, sức mạnh đoàn kết chiến 
đấu của nhân dàn ba nước càng tăng 
lên gắp bội, càng trở nên vững vàng, 
không gì phá vỡ nòi. Sức mạnh đó 
phục vụ lợi ích của nhàn dân mỗi 
nước, đỏng thời là một nhàn tổ hòa 
bình và ồn định ở Đồng Nam Á và 
trên thể giới. 


ỏÍ 


Với chiến thắng huy hoàng của 
nhân dân Cam-pu-chia đánh đồ bè lũ 
Pôn Pốt Ilêng Xa-ry, xóa bỏ chế 
độ thuộc địa kiều mới của Bắc-kinh, 
nhân tố phá hoại, chia rẽ Việt-nam —— 
Cam-pu-chia đã bị gạt bỏ, cuộc chiến 
tranh biên giới đẫm máu do bọn tav 
sai của chủ nghĩa bành trướng øaàv 


ra, đã chấm dứt, mây mù bao phủ tình 


hữu nghị giữa hai dân tộc đã bị xua 
tan. 


Một giai đoạn mới trong tình đoïn 
kết chiến đấu và sự hợp tác anh ein 
lâu dài, toàn diện, vững chắc giữa 
nhân dân hai nước đã được mở ra. 
Đánh dấu giai đoạn ấy là bản lliệp 
ước hỏa bình, hữu nghị và hợp tác có 
gia trị trong hai mươi lắm năm và 
một số hiệp định về hợp tác kinh 
(ế, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục. v tế 
và khoa học vừa được ký kết ở 
Ì?hnôm Pênh. Bản Hiệp ước nêu rõ: 
hai bên cam kết làm hết sức minh 
đề bảo vệ và phát. triền không ngừng 
truyền thống đoàn kết chiến đấu, 
quan hệ hữu nghị hợp tác anh em 
Việt-nam — Cam-pu-ehia, lỏng tín cày 
và sự giúp đỡ, lăn nhau về mọi miặt 
trên cơ sở Llôn trọng độc lập. chủ 


quyền của nhau, tỏn trọng lợi ¡ích 
chính đáng của nhau, không cCan 


thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
bình đẳng và cùng có lợi; hai bền 
cam kết hết lòng ủng hộ và giúp đỡ 
lẫn nhau về mọi mặt và bằng ¡mọi 
hình thức cần thiết nhằm tăng cường 
khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền. 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thồ và công 
cuộc lao động hòa bình của nhân đìn 
mỗi nước, chống mọi âm mưu và 
hành động phá hoại của lực lượng dế 
quốc và phản động quốc tế; hai bên 
sẽ tăng cường quan hệ trao đồi và 
hợp tác anh em cùng có lợi và giúp 
đỡ nhau về các mặt kinh tế, văn hóa, 
giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, 
đào tạo cán bộ và trao đồi chuvẻn 
gia, trao đồi kinh nghiệm xây đưrna 
đất nước về mọi mặt; hai bên sẽ 
đảm phản để ký một hiệp ước hoạch 


định biên giới quốc gia giữa hai nước 
trên cơ sở đường biên giới hiện tại, 
quyết tâm xây dựng đường biên giới 
nàv thành biên giới hòa bình, hữu 
nghị làu dài giữa hai nước; hai bên 
Kiên trì chỉnh sách đối ngoại độc lập, 
hỏa bình, hữu nghị, hợp tác và không 
liên kết... 

Các bản hiệp ước và hiệp định nói 
trên thê hiện trên pháp lý quốc tế 
mối quan hệ anh em gắn bó giữa nhân 
dân hai nước. Nhàn dân ta hết sức 
vui mừng trước sự kiện lớn lao 
đỏ. Từ nay hai dân tộc anh em Việt- 
nam — Cam-pu-chia có điều kiện mãi 
mãi sống bên nhau trong tình sâu 
nghĩa nặng. sẽ ủng hộ và giúp đỡ 
nhau bảo vệ độc lập chủ quyền một 
cách vững chắc, xây dựng cuộc sống 
hạnh phúc, phồn vinh theo con đường 
mà môi nước tự vạch ra, 


Tuy nhiên, kẻ thủ của tình bạn 
chiến đấu, tình hữu nghị anh em 
Việt-nam — Cam-pu-chia hãy còn đó. 
Bọn phần động cầm quyền ở Bắc-kinh 
vn ôm ấp đã tâm chia rẽ, xâm lược, 


bành trướng. Chúng tiếp tụoe nuôi 
dưỡng tàn quản của Pôn Pốt lêng Xa- 
ry đề chống phá cách mạng Cam-pu- 
chia. Chúng đã ngang nhiên phát 
động cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam trên toàn tuyến biên giới phía 
bắc nước ta, tạo ra một tình hình đầy 
hiểm họa cho độc lập, tự do, cho hòa 
bình và anninh ở Đông-dương, Đông 
Nam châu Á và trên thế giới. 


Nhưng sức mạnh của nhân dân 
Việt-nam, sức mạnh của tình đoàn 
kết giữa Việt-nam — Cam-pu-chia 
cũng như giữa ViệÌ-nam — Cam-pu- 
chia — Lào cộng với sức mạnh của 
thời đại là to lớn hơn bao giờ hết, 
đó là bảo đảm chắc chắn cho thẳng 
lợi chung trong sự nghiệp đánh 
bại cuộc chiến tranh xâm lược của 
chủ nghĩa bành trướng Bắc-kinh. 


Không một sức mạnh tàn bạo nào. 
không một âm mưu nham hiềm và 
thủ đoạn thâm độc nào lay chuyền 
nỗi tình đoàn kết chiến đấu và tình 
hữu nghị anh em giữa Việt-nam và 
Cam-pu-chia ! 


VÌ (HỦ NGHĨA QUÂN PHIỆT (ỦA TẬP BBÀN 
PHÁN BỘNG TRÔNG (IÚI (ẦM QUYỀN TRUNG-QUỐC 


RONG thời kỳ đế quốc 
Z⁄z phong kiến Trung-hoa, 

chủ nghĩa sô-banh nước 

lớn uà chủ nghĩa quân 
phiệt gần chặt uới nhau như là hai 
mặt của củng một trào lưu tư tưởng 
và chính trị phủn động. Chúng quy 
định lăn nhau và làm điều kiện cho 
nhau. Với tính cách như là một mục 
tiêu chính trị, chủ nghĩa sô-vanh nước 
lớn kích thích sự phát triền tất yếu 
của chủ nghĩa quân phiệt như là 
phương tiện và con đường không thê 
thiểu để thực hiện mục tiêu đó. Mặt 
khác, sự phát triền của chủ nghĩa 
quản phiệt lại tác động trở lại chủ 
nghĩa sô-vanh nước lớn, tạo điều kiên 
cho nó, kích thích nó thực hiện những 
tham vọng bành trướng đại dân tộc và 
bà quyền nước lớn. 

Từ trước đến này, chủ nghĩa q@®ân 
phiết với tính cách là một trào lưu 
chính trị và một eơ chế xã hội, bao 
giờ cũng là sản phầm của xã hội có 
đối kháng giai cấp, và thường gắn 
liền với tập đoàn phản động nhất 
trong xã hội đó. 

Trong thời đại tư bản chủ nghĩa. 
chủ nghĩa quản phiệt xuất hiện một 
cách phô biến trong giai đoạn đế quốc 
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Thiếu tướng LÊ-TỰ-ĐỒNG 


chủ nghĩa, khi những mâu thuẫn cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản đã trở nên 
hết sức gay gắt. 


Từ cuối thế kỷ XIX, bước sang đầu 
thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh chuyên thành chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn. những màu thuẫn 
trong lòng chủ nghĩa tư bẩn gay 
gát cực độ. Sự phát triền không 
đều của chủ nghĩa tư bản dẫn 
đến chiến tranh đế quốc và sự phản 
chia lại thị trường thế giới; sự xuất 
hiện của Liên-xô và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa trên vũ đài quốc tế ; chính 
sách chiến tranh, chiến tranh lạnh và 
chiến tranh nóng; chính sách bên 
miệng hố chiến tranh và các cuộc 
chiến tranh xâm lược; việc chuyền 
từ chế độ đân chủ tư sẵn truyền thống 
sang chế độ phát-xít; chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước và hiện tượng 
quân sự hóa nền kinh tế, sự gản hó 
của giới quân nhân với bọn tư bản 
tài chính, đưa đến hình thành các tö 
hợp công nghiệp quân sự, v.v. Đó là 
bối cảnh và những diều kiện cho sự 
xuất hiện chủ nghĩa quân phiệt của 
chế độ tư bản chủ nghĩa, của chế đó 
phát xít Đức, Ý, Nhật trước đây và 
chủ nghĩa quân phiệt MỸ ngày nay. 


Chủ nghĩa quản phiệt bao giờ cũng 
là sự «phản động hóa ® trên cả lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại, và hai lĩnh 
vực đó lại ràng buộc và quy định lẫn 
nhau. Lê-nin viết: qChủ nghĩa quân 
phiệt hiện đại là kết quả của chủ nghĩa 
tư bản. Trong cA hai hình thức, 
nó là asự biều hiện một cách sinh 
động » của chủ nghĩa tư bản : một hình 
thức là lực lượng vũ trang mà các 
nước tư bản chủ nghĩa dùng trong 
những cuộc xung đột với nước 
ngoài, và một hình thức là vũ khí mà 
cúc giai cấp thống trị nắm trong tay 
đề đàn áp mọi phong trào (kinh tế và 
chính trị) của giai cấp vô sản ?® (1). 

(hủ nghĩa quân phiệt của tập đoàn 
phản động theo chủ nghĩa bành trướng 
đại đân tộc và bá quyền nước lớn 
trong giới cầm quyền Trung-quốc cũng 
tiếng với mọi chủ nghĩa quản phiệt 
na những nét đặc trưng đã được Lê- 
nín chỉ ra trên đày. Tuy nhiên, chủ 
nghĩa quân phiệt của tập đoàn phản 
dòng cầm quyền ở Bác-kinh lại mang 
tính đặc thủ của nó với những nội 
dung và hình thức biều hiện riêng 
biệt. Nó ra đời trong những điều kiện 
lịch sử và xã hội đặc thù Trung-quốc 
và trong những hoàn cảnh dấu tranh 
giai cấp rất phức tạp trong thời đại 
ngày nay. 

Từ những quan điềm thô thiên đầu 
tiên về bạo lực, như coi ý chỉ và nghị 
lực mạnh mẽ của cá nhân cũng như 
sự cường trắng của thân thể là nguồn 
gốc sức mạnh của Trung-hoi. đến 
những quan điềm tồng quát hơn về 
con đường của Trung-hoa tiên lên trở 
thành mạnh và đứng ra gánh vác 
trọng trách thế giới, chúng ta đều 
thấy ở tập đoàn phần động cầm quvền 
ở Trung-quốc xu hướng tuyệt dõi hóa. 
cường điệu vai trỏ của bạo lực, đặc 
biệt là của bạo lực vũ trang. Dó là 
inäm mống tư tưởng đưa đcn việc tiếp 
thu đi sản chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-hoa. 

Từ hàng nghìn năm nay, chế dò 
phong kiến Trung-quốc là môi chế độ 


phong kiến quân phiệt điền hình ở 
phương Đông. Xã hội Trung-quóc dủ 
trong trạng thái tập quyền hay cái 
cứ bao giờ cũng vẫn là xã hội của chủ 
nghĩa quân phiệt, bao giờ cũng có xu 
hướng tạo ra một đội quân hùng 
mạnh, tạo ra một thiết chế xã hội 
quân sự hóa đề tiến hành chiến tranh, 
hoặc là chiến tranh giữa các tập đoàn 
quân phiệt với nhau hoặc là chiến 
tranh xâm lược, bành trướng và nô 
địeh các đân tộc khác. 

Chế độ phong kiến quân phiệt đó 
đã xây dựng nên cả một hệ thống lý 
luận nhằm giải quyết vẫn đề làm thế 
nào đề trở nên hùng mạnh, cai trị 
được chặt chẽ đắt nước và thôn tính, 
chỉnh phục được các nước chung 
quanh. Điều đó tạo nên một thế giới 
quan và phương pháp luận quân 
phiệt. Chú nghĩa quân phiệt của tập 
đoàn phitn động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc là sự thừa kế trực tiếp 
Iruyền thống quân phiệt cò diễn 
Trung-quốc. Nó có cả một hệ thống 
lý thuyết làm căn cử. Lý thuyết này 
chẳng phải là cái gì mới, chỉ thừa 
hướng và sao chép lại tất cá cái kho 
tàng trí tuệ quân phiệt của giai cấp 
phong Kiến Trung-quốc xưa kia ma 
thôi. 

Nếu nói từ tưởng thống trị trong 
một xã hội là tư tưởng của giai cấp 
thống trị thì trong nước Trung-hoa 
cũ, hệ tư tưởng quản phiệt cũng là hệ 
tư tưởng thống trị. Tư tướng quân 
phiết xâm nhập vào ý thức xã hội 
Trung-quốc, trở thành một tâm lý 
và phong cách trong xã hỏi. Cũng như 
trong bắt cứ xã hội phong kien nào, 
nông dân Trung-quốc đã liên tục nồi 
dậy chống ách áp bức tàn bạo của địa 
chú phong kiến. Những cuộc nồi dày 
dó điển ra dưới hình thức chiến 
tranh nông dân, có khi phát triền 
VỚI quy mô rộng lớn. Tuy 
nhiên, do sự hạn chế của điều 


(1l) Lê-nin : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thạ:, 
Hà-nội, Ì972, tập Ì5, trang 267. 


kiện lịch sử, do chưa có giai cấp 
mới tiêu biều cho phương thức sản 
xuất mới, các cuộc nồi dậy của nông 
dân và chiến tranh nông dân đó đều 
do những người chịu ảnh hưởng của 
hệ tu tưởng phong kiến lãnh đạo. 
Trước đây, xã hỏi Trung-quốc có hẳn 
một lớp người giang hò mãi võ, lấy 
việc bản võ nghệ của mình làm nghề 
nghiệp sinh sống. Lớp người này tạo 
ra tâm lý lấy máu đề trả nợ máu, tao 
ra tỉnh thần hiếu sát và thói tàn bạo. 
Những tay giang hồ mãi võ đó chính 
là lực lượng hàu bị của chủ nghĩa 
quân phiệt. Trong lịch sử, những 
cuộc hỗn chiến quàn phiệt và xâm 
lược của Trung-quốc đã diễn ra một 
cách đẫm màu. 


Bước sang đầu thế kỷ XX, hệ tư 
tưởng và tâm lý quản phiệt này còn 
tồn tại nguyên vẹn trong xã hội 
Trung-quốc. Cuộc cách mạng tư sẵn 
dân chủ đã ít nhiều thồi vào xã hội 
Trung-quốc một luồng gió mới. Nhưng 
Quốc dân đẳng Trung-quốc đã nhanh 
chóng phản bội cách mạng và đã thực 
hành một cách phô biến chủ nghĩa 
quân phiệt. Chủ nghĩa quân phiệt 
này một mặt là sự kế thừa trực tiếp 
truyền thống mấy nghìn năm của 
Trung-quốc. Mặt khác là sự hấp thu 
những yếu tố của chủ nghĩa quân 
phiệt mới của thời đại tư bản chủ 
nghĩa đang bước vào giai doạn thối 
nát và giãy chết, 

Là sự tông hợp những truyền thống 
quân phiệt trong nước và ngoài nước, 
quan điểm bạo lực của chủ nghĩa 
quân phiệt của tập đoàn phản động 
trong giới câm quyển Trung-quốc 
đốt lập hoàn toàn với quan điểm bạo 
lực cách mạng của chủ nghĩa Mäc —= 
Lê-nin. Nó coi bạo lưc là tất cả, 
là phương thức vạn năng đề giải 
quyết mọi vấn đẻ của Trung-quốc 
cũng như thế giới. Ở quan điềm 
bạo lực của chủ nghĩa quân phiệt 
của tập đoàn phản động cầm quyền ở 
Bác-kinh chúng ta thấy ảnh hướng 
hết sức sâu sắc của hệ tư tưởng bạo 
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lực cö đại của phái pháp gia và tất 
ca bọn quản phiệt trong lịch sử Trung- 
quốc. Ở đày ta thấy cải mộng tưởng 
về một nước Trung-hoa hùng nrạnh 
đủ sức làm bá chủ thế giới và con 
đường cơ bẩn là dùng «phápĐ, 
qthuật» và «thế», tức là chủ vếu 
dùng bạo lực, đề đạt tới mục tiêu đỏ. 
Cái quan điềm sùng bái bạo lực đó 
đồng thời đã coi công cụ bạo lực chỉ 
là quân đội, đề rất cao vai trò của 
quân đội. 


Nó khẳng định rằng quân đội có 
thề tạo ra đủ thứ, có thê đóng vai trỏ 
kiến tạo nên một +ö hội mới. « Súng có 
thê tạo ra đẳng. Bát lộ quân đã tạo ra 
một đảng lớn ở Hoa-bắc, lại có thể 
tạo ra cần bộ, tạo ra trường học, tao 
ra văn hóa, tạo ra phong trào quần 
chúng. Mọi sự ở Diên-an đều do súng 
tạo ra cả, Đầu ngọn súng sinh ra đủ 
thứ ». Ở đây, bạo lực quân sự khong 
còn là một bà đỡ, một. phương tiện 
cần thiết cho sự ra đời của xã hội 
mới nữa mà trở thành hầu như một 
mục đích, một sự tự thân uận động của 
chính công cụ bạo lực thành xổ hội mới. 


Bất cứ chủ nghĩa quản phiệt nào 
cũng đẻu chứa dựng trong nội dung 
của nó chính sách bành trướng và 
thôn tính. Chủ nghĩa quân phiệt của 
tập đoàn phần động cầm quyền ở Bắc- 
kinh cũng là chính sách khiêu khích 
chiến tranh một cách nhất quản, là 
âm mưu xâm lược và thôn tính các 
nước làng giềng. là mối hiểm họa dối 
với hòa bình và an nỉnh của các đâần 
lộc. 


Tuy nhiên, mỏi chủ nghĩa quân 
phiệt lại có những đặc diễm phần ảnh 
những điều kiện lịch sử và xã hội cụ 
thê của nó. Cũng là chủ nghĩa quản 
phiệt của chủ nghĩa tư bản nhưng 
chú nghĩa quân phiệt của nước Đức 
Hit-le khác chủ nghĩa quản phiệt Mỹ 
hiện nay ngày trong những chỉnh sắch 
cụ thể về chiến tranh. Chủ nghĩa quản 
phiệt của bọn phản động Bắc-kinh có 
những đặc điềm riêng biệt của nó. 


Chính sách gàyv chiến và xâm lược 
của chủ nghĩa quản phiệt của bọn 
phản động Trung-quốc gắn liền với 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn. Ngay từ đầu, 
bọn phản động cầm quyền ở Trung- 
quốc đã có hoài bão kế nghiệp các 
hoàng đế Trung-hoa thuở trước, muốn 
khôi phục lại nước Trung-hoa xưa 
kia, đế quốc trung tâm của thế giới 
với lãnh thồ của bản thân nó cộng 
với những nước chung quanh bị nó 
thôn tính. Ban đầu đó là một; tham 
vọng ấp ủ sâu kín, Sau khi nước Cộng 
hỏa nhân dân Trung-hoa ra đời, tham 
vọng đó biến thành hành động. Từ 
hơn mười năm nay, tham vọng đó thực 
tế đã trở thành một kế hoạch chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng. 


Chủ nghĩa quân phiệt của bọn phản 
động Bác-kinh mang tính chất hết sức 
hiếu chiến và là một nguy cơ thật sự 
đối với loài người. Tuy nhiên, trong 
học thuyết cũng như trong hành động 
người ta thấy trong cả một thời gian 
dài, bọn phản động Bắc-kinh xúi giục 
người ta đánh nhan hơn là chính 
chúng đánh nhau với người khác. và 
trên lĩnh vực xui nguyên giục bị này 
chúng đã đạt tới “nghệ thuật bậc 
thầy *. Chúng cồ vũ. hò hét chiến 
tranh, khuyến khích các hành động 
chiến tranh. ke cả chiến tranh nguyên 
tử, nhất là chiến tranh nguyên tử 
giữa Liên-xô và Mỹ. Nhưng đó là 
chiến tranh của người khác, chiến 
tranh của thiên hạ, chiến tranh ở xa 
lãnh thồ của chúng. Chúng làm như 
vậạv theo một Ý đồ hết sức thâm độc, 
nhằm tạo ra cơ hội thuận lợi nhất, 
khi thiên hạ đã kiệt sức rồi thì chúng 
sẽ nhẳẩy vào vòng chiến và thu lợi. 
Việc bọn phản động Bắc-kinh nuôi 
dưỡng và xúi giục bọn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry gáy chiến tranh xâm lược 
ở biên giới tây — nam nước ta là 
mót chứng cớ hùng hồn về mặt này: 

Hơn bất cứ tập đoàn phản động nào, 
thàm chí hơn cña bọn đế quốc hiếu 
chiến nhất, bọn phần động cầm quyền 


ở Bắc-kinh đang ráo riết khiêu khích 
và chuần bị chiến tranh, tạo ra một 
nguy cơ nghiêm trọng cho sự ồn định 
và hòa bình ở khu vực Đông Nam 
châu Á và thế giới. Tai họa mà chúng 
sẽ đem đến cho nhân loại ghê gớm 
không thê lường được nếu nhân dân 
cách mạng thế giới không oảnh giác 
và ra sức đánh bại chiến lược toàn 
cầu phần cách mạng của chúng. 


Chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của bọn phần động cầm quyền ở Bắc- 
kinh không phái chỉ có nội dung xúc 
xiêm cho thiên hạ đại loạn, xúi giục 
và cò súy chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là để quốc Mỹ tiến công Liên-xô 
đề chúng thu lợi, đợi thời xưng bá 
trên thế giới. Chiến lược đó còn bao 
gòm kế hoạch thực hiện ngay bây giờ 
chủ nghĩa bá quyền và bành trướng 
tại vùng Đông Nam châu Á. Chính sách 
chống phá Việt-nam mấy năm qua và 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
mà Bác-kinh vừa phát động ngàyv 17- 
2-1979 là một khâu chủ yếu trong kế 
hoạch đó. Xu hướng bành trướng vốn 
là bản chất của chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-quốc: Phát động chiến tranh 
thôn tính hoặc lấn chiếm các nước 
chung quanh là hành động quán xuyến 
máy nghìn năm nay của bọn cầm 
quyên ở Trung-quốc. Từ những năm 
50 đến nay,bọn phản động Trung-quốc 
đã tiến công lấn chiếm đất đai của 
các nước láng giêng. Năm 1956 chúng 
đã lấn chiếm của Miến-điện 170000 
ki-lô-mét vuông Năm 1959 chúng đã 
đánh chiếm của Ấn-độ 130000 
ki-lô-mét vuông. Năm 1969 chúng đã 
tiến công Liên-xô. Năm 1974 chúng đã 
đánh chiếm đão Hoàng-sa của Việt- 
nam. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam hiện nay của tập đoàn phản đông 
Bắc-kinh cũng nhàm chiếm đất đai 
của Việt-nam, giống như các cuộc 
chiên tranh của bọn phong kiến Trung- 
quốc xâm lược nước ta ngày trước, 
từ Mã-Viện, Hoằng-Thao, Quách-Quỷ 
đến Thoát-Hoan, Liễu- Thăng, Tôn-Sĩ- 
Nghị. : 
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Chủ nghĩa quân phiệt Hit-le, cùng 
với tiền thân của nó là chủ nghĩa 
quản phiệt Phô, dựa trên tiêm lực 
công nghiệp và quân sự, đựa vào lòng 
cuöng tín về « dân tộc thượng đẳng », 
dựa vào trình độ tô chức và kỹ luật 
phát-xit, hết sức nghiêm ngặt đề 
tiến công quân sự liên tục và chớp 
nhoàng nhằm chính phục các nước 
khác, Chủ nghĩa quân phiệt của bọn 
phần động Trung-quốc lại có những 
đặc tính khác. Đó là một chủ nghĩa 
quân phiệt xảo quyệt, một chủ nghĩa 
quân phiệt kết hợp thủ đoạn bạo lực 
quân sự hết sức tàn bạo với những mưu 
ma chước quủ của loài rắn đọc. Khác 
với chủ nghĩa quân phiệt Hít-le, chủ 
nghĩa quân phiệt của bọn phản động 
Bắc-kinh là chủ nghĩa quân phiệt mang 
nhiều tính chất *thủ thế chờ thời ». 
Nó có thề biết kiên nhắn nằm đợi 
thời, kiên nhẫn #“ ném đá », « trộn cát» 
và « đào chân tường » hàng chục năm 
đề tạo cơ hội làm ăn. Và dến lúc nó 
lao vào vòng chiến thì nó rất hung dữ 
và tàn bạo, gây nên vỏ vàn tội ác. 
Chẳng phải là trong lịch sử, chủ nghĩa 
quân phiệt Trung-quốc đã từng nồi 
tiếng với hàng loạt những cuộc thảm 
sát, làm có cả những thành phố, những 
quốc gia đông hàng chục vạn người 
đó sao? Không phải ai khác, chính 
Lỗ-Tấn đã mượn lời một người điện 
đề tồng kết những đặc tính hết sức 
trải ngược nhau của giai cắp phong 
kiến Trung-quốc: «hung ác như sư 
tử, khiếp nhược như thỏ, giảo quyẹt 
như hồ ly». Âm mưu và thủ đoạn 
mà chúng đã dùng ở Cam-pu-chia 
cũng như hành động xâm lược Việt- 
nam hiện nay của chúng là những thí 
dụ điền hình về tính chất vừa xảo 
quyệt, vừa tàn bạo của chủ nghĩa 
quân phiệt Trung-quốc. Chúng ta phải 
cảnh giác với cả hai mặt tàn bạo và 
nham hiểm đó; thấy cho hết những 
âm mưu và thủ đoạn nhiều mặt của 
chúng đề đối phó một cách chủ động 
và có hiệu qua. Chúng ta phải quyết 
tầm đánh thắng cuộc chiến tranh xâm 
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lược của chúng đối với nước ta. đồng 
thời làm thất bại những âm mưu và 
thủ doạn hiềm độc của chúng nhằm 
phá hoại kinh tế. gây bạo loạn, sử 
đụng đội quân thứ năm, v.v. đề làm 
cho chúng ta suy vếu, bóp nghẹt dân 
đâần dân tộc ta. 

Chủ nghĩa quân phiệt bao giờ 
cũng tiến công điện cuồng vào những 
lực lượng tiến bộ trong xã hội. Chế 
độ phát-xít Hít-le là kể thù không đội 
trời chung của loài người, nó đã thủ 
tiêu hàng loạt dáng viên cộng sản bằng 
súng đạn và đầy ải, làm cho họ chết 
dần chết mòn trong các trại tập trung. 
Về thực chất, chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-quốc cũng làm như vậy! Sự 
khác nhau chẳng qua là ở những biều 
hiện bên ngoài. Trong khi Hit-le nhân 
danh đảng quốc xã và luật phát-xit 
cấm Đẳng cộng sản Đức tồn tại thi 
việc thủ tiêu đẳng cộng sản và những 
lực lượng tiến bộ của xã hội Trung- 
quốc lại điển ra như là một cuộc đấu 
tranh giữa hai đường lối trong đẳng 
cộng sản. 

Trong cuộc đấu tranh này, bao giờ 
người ta cũng coi việc nắm lấy quyền 
lực trong quân đội là có ý nghĩa hàng 
đầu đe nắm quyền lực trong Đảng. 
nắm quyền lực Nhà nước, thậm chí 
đề nắm quyền lực tỉnh thần trong xã 
hội nữa. Trước đây, trong thời kỷ 
cách mạng dân tộc dân chủ, quân giải 
phóng Trung-quốc đã có thành tích 
trong việc giải phóng lục địa Trung- 
hoa khỏi ách thống trị của Tưởng- 
Giới-Thạch. Nhưng sau đó, quân đỏi 
này đã biến thành công cụ của bọn 
phản động cầm quyền đề thực hiện 
các mục tiêu phản động của chúng. 

Trong việc đàn áp các lực lượng 
tiến bộ, chủ nghĩa quân phiệt Trung- 
quốc không chỉ sử dụng quân đội mà 
còn tạo nên và sử dụng một lực lượng 
chính trị phản động hết sức ®* độc 
đáo ® là lực lượng “tạo phản s của 
thanh niên và thiểu niên, Đỏ là một 
công cụ bạo lực phản cách mạng mà 
hoạt động của nó mang tính chất phá 


hoại rất lớn. Nó là hiện tượng của chủ 


nghĩa vô chính phủ, của thói tùy tiện. 


độc đoán, của sự hỗn loạn, sự đã man 
và tàn bạo thời trung cô phát triền 
đến mức không có giới hạn, là một 
trào lưu cực kỳ phản động. nhưng 
lại muốn ngụy trang dưới chiêu bài 
cách mạng. Chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-quốc rất cần làm cho cuộc đảo 
chính phản cách mạng của nó được 
biểu hiện như một phong trào cách 
mạng long trời lở đất của quần chúng, 
một cuộc #cách mạng cướp chính quyền 
ngay trong nền chuyên chính vô sản ». 
Nó đã lợi dụng sự ngây thơ và nhẹ 
dạ của tầng lớp thanh niên và thiếu 
niên, lừa phỉnh và kích động những 
bản năng tự phát vô chính phủ. phá 
hoại và tàn bạo của đám quần chúng 
đó,sử dụng họ vào mục đích xấu xa 
của nó. Trước đây, chủ nghĩa quân 
phiệt Hít-le cũng đã kích động đám 
quần chúng tiều tư sẵn. kích động tính 
cuồng nhiệt chủng tộc chủ nghĩa của 
họ, lợi dụng họ đề tô chức những cuộc 
khủng bố người Ùo-thái, săn lùng 
những người cộng sản. Tuy nhiên. đó 
là chủ nghĩa quân phiệt của một nước 
tư bản công nghiệp. Nó sử dụng quyền 
lực của một Nhà nước phát-xit đề 
cai trị và đản áp quần chúng. Chỉ có 
chủ nghĩa quân phiệt Trung-quốc mới 
kích động lớp người vị thành niên, 
kích động cái yếu tố đã man và cuồng 
bạo thời trung cô đề tàn sát lực lượng 
tiến bộ gây thiệt hại không kề xiết 
cho nhân dân và đất nước. Chủ nghĩa 
quản phiệt Trung-quốc thể hiện đặc 
tỉnh của một xã hội nông nghiệp và 
phong kiến. Chúng ta không cần dẫn 
chứng thêm nữa về những dảo lộn 
vừa qua ở Trung-quốc. Chế độ phát- 
xit ở Cam-pu-chia của tập đoàn phản 
động Pòn Pốt—lêng Xa-ry trong những 
nám qua là sự vận dụng tại nước 
ngoái độc nhất những đặc tính trên 
đảy của chủ nghĩa quân phiệt Trung- 
quốc, một sự chuyên chế không cần 
đến ca nhà tù, không cần tòa án, 
không cần xét xử, vứt bó hết thầy 


pháp chế, chỉ cần những nhát cuốc 
đập lên sọ người một cách đơn giản. 

Chủ nghĩa quân phiệt bao giờ cũng. 
gắn liền với chính sách ngu dân, với 
sự nhồi sọ và làm ngu - muội quần 
chúng. Việc cấm đoán bưng bít sự thật, 
thuật tuyên truyền nói láo, mê hoặc 
quần chúng bằng sự sùng bái lãnh 
tụ, v.v. đều là đặc trưng chung cho 
chủ nghĩa quân phiệt Hít-le và chủ 
nghĩa quân phiệt Trung-quốc. Tuy 
nhiên trong khi chủ nghĩa quân phiệt 
Hít-lc thực hiện chính sách ngu dân 
về mặt tư tưởng xã bội nhưng vẫn 
coi trọng trí thức khoa học, kỹ thuật 
và biết tận dụng nó đề phục vụ cho 
mình, thì chủ nghĩa quân phiệt 'PFrung- 
quốc có thời gian đä thực hiện chính 
sách ngu dân tuyệt đối và cô lỗ, gạt 
bỏ mọi tri thức và văn hóa nói chung, 
bãi bỏ các trường đại học, cho rằng 
càng đọc sách càng đốt nát, thủ ghét 
và trấn áp những người lao động trí 
óc. Điều đó cũng biều hiện ra trong 
cái khuôn mẫu xã hội của chủ nghĩa 
quân phiệt Trung-quốc được tái hiện 
ở Cam-pu-chia. 

Chính sách kinh tế của chủ nghĩa 
quân phiệt đó là quân sự hóa nền kinh 
tế, là tiến công vào mức sống của nhân 
dân lao động, là thực hiện chế độ lao 
động kiều khô sai và trại lính. Trong 
thời đại ngày nay, muốn thực hiện 
bá quyền nhất thiết phải có tiềm lực 
kinh tế và quân sự. Đã có một lúc, 
người ta có áo tưởng rằng có the công 
nghiệp hóa bằng một lực lượng nông 
đân đông đảo và cuồng tín, làm gang 
thép giữa sân nhà của nông dân, bất 
cần kỹ thuật hiện đại. Ao tưởng đó đã 
tan vỡ. Ngày nay đề tạo ra tiềm lực 
còng nghiệp quản sự. người ta nhân 
mạnh xu hướng ngược lại, xu hướng 
dựa vào kỹ thuật của chủ nghĩa để 
quốc đề thực hiện « bốn hiện đại hóa 3®, 
thực chất là hiện đại hóa sức mạnh 
quân sự theo chú nghĩa quân phiét. 

Việc quản sự hóa nền kinh tế, việc 
tăng chỉ phí quân sự đat đến một tỷ 
lệ hiếm thấy trong ngân sách, đặc 
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biệt là việc chỉ tiêu cho sẵẳn xuất vũ 
khí hạt nhân và tên lửa v.v. là một 
gánh nặng ghê gớm đối với nền kinh 
tế của một nước đang phát triền. 
.Trong tình hình dó, việc chạy đua 
vũ trang, hiện đại hóa về quân sự 
chỉ có thể đạt được bằng cách hy sinh 
những nhu cầu tối thiêu trong đời 
sống quần chúng, hy sinh sự phát 
triền hết sức cần thiết của nền sản 
xuất dân sự. Chính sách hiện đại hóa 
của chủ nghĩa quản phiệt tất yếu 
gắn liền với xu hướng bần cùng hóa 
nhân dân lao động và sẽ làm cho cài 
hố ngăn cách giữa nhân dân lao động 
và tập đoàn quan liêu quân phiệt cầm 
quyền thêm sâu sác, và làm cho những 
màu thuẫn xã hội càng gay gái thêm. 


Như vậy rõ ràng là có một chủ 
nghĩa quân phiệt Trung-quốc. Nó vừa 
có những đặc điềm chung của mọi 
chủ nghĩa quân phiệt, đồng thời lại có 
những đặc tính riêng biệt hết sức độc 
đáo. Nó là sự gặp gỡ giữa một truyen 
thống phản động nhất mà lịch sử 
Trung-quốc đề lại với những trào lưu 
chính trị và tư tưởng phản động nhất 
trong thời đại ngày nay. 

Nhiều người cũng đã chứng minh 
sự giống nhau giữa các chủ trương 
và biện pháp của bọn Hít-le và bọn 
quân phiệt cầm quyên ở Bác-kinh 
trong chính sách đối nội và đối ngoại. 
Trên con đường phần động hóa toàn 
diện, thực hành chủ nghĩa quân 
phiệt›¿ tập đoàn phần động cầm quyền 
ở Bắc-kinh nhất định phải học tạp tất 
củ những kinh nghiệm và bài học của 
bọn phản động thế giới, trong đó có 
kinh nghiệm thống trị của đế quốc 
Mỹ, của bọn phục thù Tây Đức, và 
những bọn quân phiệt khác. kề cá bọn 
quân phiệt Í-xra-en, để phục vụ cho 
việc thực hiện mục tiêu và chính sách 
của nó, Đây cũng đồng thời là quá 
trình liên mình và hành động chung 
giữa bọn phin động Bác-kinh với chủ 
nghĩa để quốc, là quả trình cầu kết 
giữa bọn phản động Trung-quốc và 
bọn để quốc đề chống lại cách mạng 
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Trung-quốc và cách mạng thế giới. 
Với chủ nghĩa sô-vanh và quân phiệt, 
tập đoàn quân phiệt Bắc-kinh đang 
mong muốn trở thành bạn đồng minÌ 
đáng tin cậy của chủ nghĩa đế quốc, 
dang tiến công một cách điên cuồng 
vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng 
thể giới, điên cuông chống Liên-xỏö 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
thực hiện chính sách xâm lược và nô 
dịch các dân tộc khác, xô đầy loài 
người vào thảm họa chiến tranh và 
hủy diệt. Sự phát triền đó của chủ 
nghĩa quân phiệt Trung-quốc, một 
mặt nói lên tính chất ngày càng phản 
động của nó. Mặt khác, với xu hướng 
“phản động hóa » đó, nó cũng đang 
tự đào mô đề chôn nó, giống hệt như 
SỐ phận của hết thảy bọn quân phiệt 
trong lịch sử. 


Chủ nghĩa quân phiệt Trung-quốc 
yếu chứ không mạnh, sự sụp đồ và 
điệt vong của nó là tất yếu. Chỗ yếu 
cơ bản của nó bắt nguồn từ bản chất 
phản động của nó, ở tính chất phi 
nghĩa đi ngược lại quy luật khách 
quan của lịch sử, đi ngược lại quyền 
lợi chân chính của nhân dân Trung- 
quốc và nhàn dân thế giới. Hiện nay, 
chủ nghĩa quân phiệt văn tiếp tục che 
dậy những bành động phần cách mạng 
của nó, bằng cách khoác áo Mác — 
Lê-nm và xã hội chủ nghĩa, ra sức 
(hực hiện ngu đản và mị dân. Nó cỏn 
có thê lừa gạt được ở một mức độ 
nào đó nhìn dân trong nước và một 
bọ phạn nhàn dàn thế giới. Nhưng 
thực tế cuộc sống sẽ nhanh chóng làm 
bộc lộ rõ rệt bộ mặt phản động toàn 
điện của nó. 

Chủ nghĩa quân phiệt Trung-quốc 
đang muốn tạo ra tiêm lực kinh tế 
và quản sự bằng chương trình bốn 
hiện đại hóa. Trước kia, chủ nghĩa 
quần phiệt của HHít-le nảy sinh trên 
nội cơ sở tiềm lực công nghiệp phát 
triển cao, nhưng cuối cùng đã sụp đồ 
thấm hại, mặc dù lúc đó, ba dòng thắc 
càch mạng trên thế giới còn chưa 
mạnh như ngày nay, Trong điều kiến 


hiện nay. chủ nghĩa quân phiệt Trung- 
quốc vừa yếu về chính trị vừa thiếu 
cơ sở kinh tế cần thiết, đứng trước 
cuộc tiến công mạnh mẽ của ba dòng 
thác cách mạng, nhất định sẽ bị đánh 
bại. 

Với mục tiêu bốn hiện đại hóa, trong 
đó hiện đại hóa về quản sự là chủ yếu, 
tảm lý sô-vanh nước lớn có thể tạm 
thởi lửa bịp được một số người. 
Nhưng, xây dựng tiềm lực quân sự 
bằng chủ nghĩa quản phiệt, với thái 
độ thủ địch đối với chủ nghĩa xã hội, 
với sự câu kết chặt chẽ với chủ nghĩa 
đế quốc, với sự bần cùng hóa nhân 
dân và ngu dân, với chế độ chuyên 
chế quan liêu quân phiệt v.v. tất cả 
những cái đó chắc chắn sẽ dẫn đến 
những mâu thuẫn đối kháng nội bộ 
gav gắt. 

Mặc dù trước mắt có sự liên mình 
giữa chủ nghĩa quân phiệt Trung- 
quốc và chủ nghĩa đế quốc, nhưng 
đây không phải là sự liên minh giữa 
hai lực lượng có sức mạnh ngàng 
nhau. Bọn đế quốc thì lợi dụng bọn 
phản động Trung-quốc đề quay trở 


lại bóc lột nhân đân Trung-quốc. Bọn 
phản động Trung-quốc thì lợi dụng 
bọn đế quốc đề thực hiện tham vọng 
bá quyền của chúng. Mâu thuẫn giữa 
hai bên không thề điều hòa được. Một 
ngày kia, mâu thuẫn đó nhất định sẽ 
bùng nô. 

Đề thực hiện tham vọng bá quyền của 
chúng, bọn quân phiệt Trung-quốc 
phải tăng cường bóc lột nhân dân 
trong nước. Nhân dân Trung-quốc 
nhất định sẽ nồi dậy đánh đồ chúng. 


Như vậy, mầm mống diệt vong năm 
ngay trong lòng chủ nghĩa quàn 
phiệt. Đúng như Ăng-ghen nhận xét: 
®(C hủ nghĩa quân phiệt đó cũng mang 
trong lòng nó mầm mỗng của sự tiêu 
vong» và điều đó có nghĩa là chủ 
nghĩa quân phiệt bị nồ tung từ trong 
nội bộ của nó? (2), chủ nghĩa quàn 
phiệt Trung-quốc nhất định sẽ bị nô 
tung chính vì sự phát triền của nó sẽ 
thúc đầy những mâu thuẫn của nó 
Liến đến những giới hạn cuối cùng. 


(2) Ăng-ghen : Chống Đuyg rỉnh Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1971, trang 290. 
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Bắc-kinh câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc vò cúc loại phản động chống 
bơ tròo lưu cách mạng thế giới 


Ừ đầu năm 1978, sau khi đã 

tạm thời sắp xếp nội bộ, 

| Bắc-kinh ráo riết tiến hành 

những hoạt động đối ngoại 

với nhịp điệu và quy mô chưa từng 

có. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính 

đến ngày 15-12-1978, Bác-kinh đã cử 

441 đoàn Trung-quốc đi thăm nước 

ngoài và đã đón tiếp 855 doàn khách 
nước ngoài đến thăm Trung-quốc. 


Chưa bao giờ những nhà lãnh dạo 
chủ chốt của Đảng và Nhà nước 
Trung-quốc hoạt động dồn dạp như 
năm qua: Chủ tịch Đẳng và 3 trong 
số Í Phó chủ tịch, Ø trong số 13 Phó 
thủ tưởng, 6 tronø số 8 Phó tông tham 
mưu trưởng và nhiều tướng lĩnh và 
bộ trưởng, trong số đó có Bộ trướng 
ngoại giao, liên tiếp đi thăm nhiều 
nước. nhất là các nước Tây Âu. Nhật- 
bản. Trong tông số 411 đoàn đi thám 
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TRÚC - XUYÊN 


nước ngoài, có 232 đoàn đi thăm các 
nước Tây Âu, Nhật-bản, Mỹ. 

Số đoàn trao đồi với Nhật vẫn chiếm 
hàng đầu. Trung-quốc đã cử đi Nhật 
61 đoàn, và đón 385 đoàn Nhật; cử đi 
Tây Âu 146 đoàn và đón 370 đoàn của 
các nước Tây Âu; cử đi Mỹ 25 đoàn 
và đón 180 đoàn từ Mỹ đến... 

Mặc dù Trung-quốc luôn miệng nói 
thế giới thứ ba là quân chủ lực của 
cách mạng thể giới, tự xưng là thuộc 
về thế giới thứ ba, trương lá cờ 
«q chống chủ nghĩa bá quyền » và rêu 
rao rằng họ bảo vệ lợi ích của các 
nước thuộc thẻ giới thứ ba, nhưng 
thực tế hành động của Trung-quốc lại 
chứng mình ràng họ đang câu kết với 
chủ nghĩa dể quốc. chú nghĩa thực 
đân, chống lại phong trào giải phóng 
đân tộc và độc lặp đân tộc, chống lại 
xu thế tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
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các nước châu Á, châu Phi và châu 
MỸ la-tinh. 

Nhà cầm quvền Bắc-kinh không hề 
giấu giếm nguyện vọng tha thiết của 
họ muốn liên mình với Nhật, với Mỹ. 
Họ tự hào được coi là NATO (1) ớ 
phương Đồng, yêu cầu Mỹ phải có cái 
gì đề trả còng cho việc họ cầm chân 
được 10 sư đoàn của quản đội Xô- 
viết ở phía Đông đề đỡ gánh nặng 


cho Mỹ ở phía Tây. Hai nhà bảo Mỹ 


Hâu-len I-ven và Hô-bớc Nô-vắc 
(Howland Evans và Roberd Novak) 


mới đi thăm Trung-quốc về đã viết 
trên tờ Diễn đàn thông tín quốc tế 
rằng Đặng-Tiêu-Bình rất muốn câu 
kết với Mỹ đề chống lại Liên-xô, “đó 
là một điều thành thật, thăm chí tới 
mức Đặng đã có thê gạt vấn đề Đài- 
loan xuống hàng thứ vều ». 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG MÓC NÓI 
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Quá trình các nhà cầm quyền Bắc- 
kinh tìm cách móc nối quan hệ với Mỹ, 
là cả một chặng đường đầy mưu mô. 
thủ đoạn, mà đặc trưng là chống Liên- 
xô, chống các trào lưu cách mạng trên 
thế giới, tìm cách cầu kết với ÀIÿ trên 
lưng các đản tộc khác. Cùng với XÍý 
họ chống cách mạng, chống cuộc đầu 
tranh của nhân dàn thế giới vì hòa 
bình, độc lập, dàn chủ và tiến bộ xã 
hội. 

Nơay từ năm 1937. qua tiếp xúc với 
nhà lãnh đạo chủ yếu của Dàng cộng 
sản Trung-quốc, một nhà báo Mỹ đã 
thấy rõ khuvnh hướng chống Liên-xỎ 
của nhà lãnh đạo này. Chính nhà 
lãnh đạo ấy năm 1915 đã nói với mội 
cán bộ ngoại giao Mỹ răng: Mỹ không 
những là nước thích hợp nhất mà còn 
là nước duy nhất hoàn toàn đủ khả 
năng đề giúp đỡ Trung-quốc phát 
triên kinh tế. . 

Từ đầu những năm 1960. các nhà 
cầm quyền Bắc-kinh đã đầy mạnh 
hoạt động đề chia rẽ các nước xã hội 
chủ nghĩa, chia rẽ phong trào cộng 
sản quốc tế. Họ đưa ra một đường lối 
quốc tế riêng của Đẳng cộng sản 
Trung-quốc, phủ nhận vai trò quyết 
định của các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa đối với sự phát triền của xã 
hội loài người; họ giả vờ ủng hộ 


phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước chàu Á, châu Phi, châu Mỹ la- 
tỉnh, hò rất to khầu hiệu triệt đẻ đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là để quốc Mỹ, tự suy tòn mình 
là Hình tụ của các nước và nhàn dân 
bị áp bức nhằm chia rẽ phong trào 
giải phóng dân tộc với hệ thống và 
hội chủ nghĩa, lừa gạt nhàn dàn các 
nước chàu Á, châu Phi, châu \XÍể la- 
tỉnh, lợi dụng cuðôe đấu tranh cña nhàn 
đàn các nước này để tạo thế mạnh 
cho mình Lrong cuộc mà cả với XIỸ mà 
Trung-quốc đã bắt đầu từ năm 195ã. 

Còn Àlÿ thì theo đối sít sao từng 
cứ chỉ, lời nói của Bắe-kinh đề quyết 
định thái độ đổi với Trung-quốc, 
Cuối năm 1962, Mỹ đã nhận xét: màu 
thuần Trung — Xô rất sâu sắe, không 
biết đến bao giờ mới giải quyết được. 
Khi Alý mưu toàn phát dòng chiến 
tranh xâmm lược ở Viêt-nam, ô ạt dưa 
quản Alÿ vào miễn Nam và nẻm bom 
miền Bắc ViệI-nam, phương châm do 
các nhà lãnh dạo Trung-quốc đưa ra: 
«mi khòng đụng đến tà thì ta không 
đụng đến mi®, đã làm cho những 
người cầm quyền ÀÍÿ yêp lòng, Tuv 
nhiên lúc đó do nhiều nhàn tố khác 


(1) Khối quân sự xâm lược Bác Đại-tây- 
dương. 


nữa, trong đó có một nhân tố khá quan 
trọng là sự bất đồng ý kiến trong nội 
bộ ban lãnh đạo Trung-quốc, cho nên 
Mỹ còn phải tiếp tục thăm dò. Tới 
khi Trung-quỏöc công khai phản đối 
việc thống nhất hành động với Liên- 
xô đề ũng hộ Việt-nam (cuối năm 1965) 
rồi phát động cuộc cách mạng văn 
hóa đẻ thanh toán lăn nhau, thì Mỹ 
hoàn toàn vên tâm. Nhưng vì sao các 
nhà lãnh đạo Trung-quốc hỏi đó vẫn 
øiương cao ngọn cờ ủng hộ Việt-nam, 
chống Àlÿ,khiến cuộc hội đàm Trung 
Mỹ cấp đại sử phải tạm thời đình chí? 
Bác-kinh đầu tư vào cuộc kháng chiến 
chống AXlÿ của nhân dân Việt-nam, 
với mưu đồ khống chế Việt-nam, lợi 
dụng Việt -nam đề tạo ra cái thế mạnh 
đề mà cả với Mỹ. Trung-quốc đã gây 
trở ngài không ít cho sự nghiệp chống 
ÁXÍỸ, cứu nước của nhàn dân Việt-nam. 
Bằc-kinh phản đối Việt-nam đàm phán 
với MỸ, kêu gọi Việt-nam đánh đến 
cùng. đề kéo đài thời gian, chờ Trung- 
quốc tiền hành xong cuộc cách mạng 
văn hóa, đồng thời làm cho Mỹ sa 
lâv, tồn thaăt nặng nề, phải nhờ đến 
sự “giúp đỡ ® của Trung-quốc, 


Từ sau khí ký thông cáo chung 
Thượng-hải với Ních-xơn năm 1972, 
các nhà cầm quyền Bắc-kinh rất nóng 
lòng muốn đi tới bình thường hóa 
quan hệ với ATÿ, ký hòa trớc với NhẬI, 
kết thanh liên mình với Mỹ và Nhật, 
Đề dạt yêu cầu đó, họ không từ bất 
cứ việc làm xấu xã nào nhằm làm vừa 
lòng ÀfÍý, từ việc im lặng trước hành 
động tàn bạo của Ních-xơn —Rit-xinh- 
giờ dùng B2 ném bom Hà-noi, Hin- 
phòng hỏi cuối năm 1972, ra sức giúp 
Mỹ giữ chính quyền Nguyễn-Văn- 
Thiệu và giữ nguyên trạng ở Đông- 
dương đề đồi lấy việc Mỹ rút quân 


MỘT SỰ BUÔN 
Quan hệ giữa Bác-kinh với Mỹ thực 


chất là quan hệ buôn bản chính trị, 
lợi dụng làn nhau. 
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khỏi Đài-loan và bình thường hóa 
quan hệ với Trung-quốc, đến việc 
ủng hộ tên độc tài sát nhân khét 
tiếng Pi-nô-chê ở Chi-lê, ủng hộ bọn 
tay sai của CIA, phối hợp với bọn 
phân biệt chủng tộc Nam Phi điền 
cuồng chống lại cách mạng Ẳng-gô-la 
do ÀXIPLA lãnh đạo. 

Đế quốc Mỹ rất hài lòng với chính 
sách của Trung-quốc coi Liên-xô là 
kẻ thù chủ vếu, tập trung bộ máy 
tuyên truyền không lồ đả kích Liên- 
xô, chống phá chính sách ngoại giao 
của Liên-xô ở bất cứ khu vực nào 
trên thế giới và trên bắt cứ vấn đè 
quốc tế lớn nào. Nhưng điều làm cho 
Mỹ do dự là liệu Trung-quốc có thê 
thay đồi chính sách chống Liên-xô, 
đi với phương Tây không, và liệu 
tình hình nội bộ Trung-quốc có ồn 
định không? Mỹ đã theo đõi síL sao 
cuộc đấu tranh nội bộ của Trung-q uöc. 
Khi Bảc-kinh cử hành lẽ tang Mao- 
Trạch-Đông thì Sơ-le-xinh-giơ, lúc 
đó là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, 
đang ở thăm Bắc-kinh, tham dự lẽ 
tang. YÝ đã được các nhà lãnh đạo 
Bác-kinh hết sức trọng thị, dưa đi 
thănn những vùng tiếp giáp với Liên- 
xô, kề cả Tân-cương là khu vực căn 
đối với khách nước ngoài. Sau khi 
tập đoàn Giang-Thanh bị đánh đồ, 
Bác-kinh đã liên tiếp đưa ra những 
lời lẽ và khẳng định không có khả 
nàng cải thiện quan hệ Trung — Xô 
nhằm làm yên lòng Mỹ, khuyến khích 
MỸ mau chóng bình thường hóa quan 
hệ với Trung-quốc. Sau khi chính 
thức đặt quan hệ ngoại giao với ÀlvV, 
Đặng-Tieu-Bình vội vã đi Mỹ, công 
khai kêu gào thành lập liên mình 
giữa Trung-quốc với Mỹ — Nhật—- Tây 
Âu đề chống Liên-xô và phong trào 
cách mạng thế giới. 


BẢN CHÍNH TRỊ 


Về phía Mỹ, chính quyền Ca-tơ lúc 
đầu, khi mới lén cầm quyền, đã đặt 
vấn đẻ quan hệ với Trung-quốc xuống 


hàng cuối cùng trong chương trình 
hoạt động đối ngoại của ông ta. Nhưng 
trước sự phát triền thắng lợi của các 
lực lượng cách mạng, trước những 
thất bại không thẻ cứu văn được của 
các lực lượng phản động ở châu Phi 
và Nam Á trong mấy năm gần đây, 
trước nguy cơ chủ nghĩa dế quốc bị 
đầy lùi từng bước, đánh đồ từng bộ 
phận, đế quốc Xlỹ đã tích cực sử 
dụng con bài Trung-quốc đề chống 
Liên-xô› chống lại cuộc tiến công của 
các lực lượng cách mạng thế giới. 


Về phía Trung-quốc, tập đoàn phần 
động cầm quyền ở Bắc-kinh với bản 
chất phản động, rất lo sợ trước sự 
lớn mạnh của Liên-xô và sự phát triền 
của các lực lượng cách mạng trên thé 
giới, nó coi Liên-xô là trở ngại chú 
yếu và lâu dài cho mưu đồ làm bá 
chủ thế giới của chúng. 


Từ giữa những năm 50, sau khi 
hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất do Liên-xô giúp đỡ rất lớn về 
thiết bị, kỹ thuật, một số người trong 
giới lãnh đạo ở Bác-kinh đã đề ra 
mục tiêu đuôi kịp và vượt Liên-xô. 
Lúc đó họ chủ trương dựa vào lòng 
háng hái của 600 triệu nhân dân Trung- 
quốc đang phấn khởi trước những 
thành tựu bước đầu nhưng vô cùng 
quan trọng của công cuộc xây dựng 
cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng bước đại nhảy vọt mà họ mơ 
tưởng đã thất bại. gây ra những tồn 
thất rất lớn về kinh tế, đưa đến sự 
tranh cãi gay go trong nội bộ giới 
lãnh đạo, dẫn đến những mâu thuẫn 
và biến động về chính trị mà đỉnh cao 
là cuộc Đại cách mạng văn hóa vô 
sản P kéo đài 12 năm kê từ cuối năm 
1965. 


Sau khi tuyên bố kết thúc cuộc * Đại 
cách mạng văn hóa vô sản ® giới cầm 
quyền Bác-kinh đề ra một kế hoạch 
đầy tham vọng nhằm đầy nhanh tốc 
đò thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp, 
công nghiệp, quốc phòng và khoa học 
kỹ thuật, đưa Trung-quốc lên thành 


cường quốc bậc nhất vào cuối thế kỷ 
này; tiến tới làm bá chú thế giới. 


Rút kinh nghiệm những bước thăng 
trầm của nền kinh tế Trung-quốc 
trong 30 năm qua bị «ba ngọn cờ 
hồng » và cuộc « Đại cách mạng văn 
hóa vô sản? làm cho điển đảo, họ 
không còn nhắn mạnh yếu tố chính trị, 
tỉnh thần của quản chúng nhàn dân 
mà chủ trương tìm kiếm vốn và khoa 
học kỹ thuật của các nước tư bẳn 
chủ nghĩa phát triền, lấy đó làm đòn 
bầy đề hiện đại hóa nền kinh tế và 
quốc phòng Trung-quốc. 


Về nhu cầu cụ thê, giữa Bác-kinh 
và Mỹ cùng các nước đế quốc khác 
cũng có những điềm gặp nhau: 


Bắc-kinh cần mở rộng cửa thị 
trường Trung-quốc cho các nước đế 
quốc đầu tư, thu hút vốn và kỹ thuật 
của chúng đề thực hiện hiện đại hóa 
kinh tế và quốc phòng. Còn các nước 
đế quốc. giãy giụa trong cuộc khủng 
hoàng kinh tế triền miền, đang rất 
cần và rất thích thú được nhảy vào 
thị trường béo bở của Trung-quốc đề 
vừa có thê bán dược hàng, nrua được 
nguyên liệu, nhiên liệu, lại vừa xuất 
khâu được tư bản, kỹ thuật, 


Mỹ và các nước đế quốc khác tìm 
mọi cách ngăn chặn và phản kích bà 
trào lưu cách mạng, bám lấy những 
địa bàn quan trọng về kinh tế, quàn 
sự mà chúng đang chiếm giữ trái phép 
ở một số nước chưa thoát khỏi sự 
khống chẻ của chủ nghĩa thực dân 
mới ; còn Bắc-kinh thì muốn làm vừa 
lòng bọn đế quốc, đồng thời kiếm 
thêm bạn bè tronø bọn cảm quyền 
phản động ở những nước còn phụ 
thuộc vào chủ nghĩa đế quốc ; cho nên 
tích cực phối hợp và ủng hộ những 
hành động phi pháp đó của chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa thực dân mới: 


Mỹ và các nước đế quốc khác tìm 
cách gày sức ép với Liên-xô; nhằm 
buộc Liên-xô phải nhượng bộ trong 
các cuộc đàm phán với chúng; còn 
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Bác-kinh thì muôn cho cần cần 
nghiêng vẻ phía các nước để quốc: 
làm cho Liên-xô vếu thế. 


MỸ và các nước để quốc khác cố 
tìm mọi cách phá vỡ sự đoàn kết 
giữa Liên-xô và các nước xã hỏi chú 
nghĩa khác, giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa và cúc nước đân tọc đọc lập : 


còn Bác-kinh thì muốn đóng vai trò 
xung Kích hoạt động chía rẻ ba ráo 


lưu cách: mạng, chỉa rẽ các nước Xã 
hội chỉ nghĩa, các đẳng cộng sản, đề 
tập hợp những lực lượng phản bội 
cách mạng đứng về phía tập doàn 
phản động Trung-quốc. 


Trong bối cảnh đó, Bre-din-skV, 
cỗ vấn an nìính của Tông thống Mỹ, 
đã đên Bae-kinh (tháng 5-1978) hội 
đảm với phó thủ tướng Trung-quốc 
Đặng-Tiêu-Bình đề cùng nhau mà cả 
việt bình thường hóa quan hệ. Đó là 
HIỘt đi mốc quan trọng thúc đầy quan 
bệ giữa Trung-quốc và ÀÍŸ cùng các 
động mình của Mỹ. Bre-din-xky đã 
tuyên bố tại Đác-kinh: Một nước 
Trung-hoi an toàn và mạnh mẽ là phù 
hợp với lợi ích của Mỹ ¡ một nước 
MỸ hùng cường và cam kết toàn cầu 


là phủ hợp với lợi ích của Trung- 
quốc, 
(ủng trong thời gian này, bọn 


phán động Trung-qguốc đã đầy mạnh 
những hoạt động thù địch chống 
Việt-nam. Chúng hy vọng cô lập và 
đẻ bẹp Việt-nam, làm cho nưọn cờ 
độc lập tự chủ của Việt-nìim nơi 
nahiêng và sụp đỏ, buộc Việt-nam 
phải khuát phục Trung-quốc, Hoặc 
anh là chứ hầu của tôi, hoặc anh là 
kẻ thù của tôi, đó là phương chàm 
đối xứ với các nước láng giềng của 
nhà cảm quyền Trung-quốc. Nếu 
khuất phục dược Việt-nam, Trung- 
quốc sẽ eó địa bản thuận lợi đề thiệt 
lạp quyền bá chủ ở toàn bộ Đồng — 
Nam Á, Coi Việt-nam là thủ, Trung- 
quốc hv vọng kiểm thêm được nhiều 
bạn mới trong những thế lực phản 
động Ở cúc nước để quốc, Những qui 
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một năm thi hành chính sách ti 
dịch đối với Việt-nam, Bàc-kinh đã 
không khuất phục được Việt-nam mà 
càng làm cho nhân đân Việt-nam tăng 
cường đoàn kết, quyết tâm đầy lùi và 
làm thất bại những âm m+ru thâm 
độc của giới cầm quyền phản động 
Trung-quốc. Bắc-kinh muốn ly gián 
các nước Đông — Nam Á với Việt-nam, 
nhưng nhân đàn các Hước này ngày 
càng nhận rõ bộ mặt lật lọng; đã tàm 
làm bá chủ Đông — Nam Á của Bác- 
kinh. Chuyến đi thăm ba nước: Thái- 
lan, Ma-lai-xi-a, Xanh-ga-po của Đăng- 
Tiều-Binh đã cho Bắc-kinh thấy được 
phần ứng mạnh mẽ của nhân đân 
Dông—Nam Á căm ghét chủ nghĩa bá 
quyền nước lớn của Trung-quốc như 
thế nào. 


Do liên tiếp bị thất bại trong chính 
sách thủ địch chống Việt-nam, đặc 
biệt là thất bại trong việc dùng Cam- 
pu-chia xâm lược Việt-nam, ngày 17-2- 
1979 những người cầm quyền Trung- 
quốc đã ngang nhiên tiến hành cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, hoàn 
toàn phơi bày chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền nước lớn và chính sách phán 
động của chúng. Nhưng chúng đã bị 
quân và dàn Việt-nam giáng cho 
những đòn trừng trị đích đáng ngày 
từ tràn đầu Nhàn dân Việt-nam 
quyết tàm đánh bại cuộc chiến tranh 
xâm lược của chúng. Đường lối quốc 
tế đúng đắn của Việt-nam, cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhân dân Việt- 
nam chống chính sách bành trướng 
đại đàn tộc của Trung-quốc ngày càng 
được sự đồng tình và ủng hộ rộng 
rãi của nhiều nước. nhiều tồ chức 
quốc tế và của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ trên thế giới, kế 
cả nhân dàn Trung-quốc. 


Cùng với những hành động công 
khai thù địch với Việt-nam, Trung- 
quốc cắt hẻt mọi viện trợ cho An-ba- 
ni. Hành động này đã hoàn toàn lột 
trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của 
giới cầm quvến Bác-kinh dùng cái 


gọi là « viện trợ vô tư » đề thực hiện 
am mưu den tối chia rẽ các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, chống lại ba 
trào lưu cách mạng, buộc các nước 
nhận viện trợ phải đi theo đường lối 
phần dòng của Bắc-kinh. 


Hàng loạt hoạt động đối ngoại khẩn 
trương, rầm rộ của Bác-kinh từ sau 
cuộc Øặp gỡ giữa Đặng-Tiêu-Bình và 
Bre-din-xky càng làm cho vai trô 
buôn bán chính trị của bọn phần động 
Trung-quốc càng thêm nòi bạt. 


Bắc-kinh đã ủng hộ sự can thiệp 
quân sự của bọn đế quốc thực dân 
phương Tây vào nội trị Da-ia, dàn 
áp cuộc nòi dậy của nhân dân vùng 
Xa-ba, coi đó là « chính sách nghiêm 
chỉnh *. Phóng viên báo Thế giới(Pháp) 
đã nhận xét : đối với Báắc-kinh, thực 
tế có sự can thiệp *tốt® và sự can 
thiệp “xấu », « tốt » là chống Liên-xö 
và «xấu» là ngược lại. Theo tin 
phương Tây, Trung-quốc giúp chế độ 
độc tài ở Da-ia xây dựng quân đội, 
trang bị xe lăng. tàu chiến và xưởng 
sửa chữa xe tăng... Phó thủ tướng 
Trung-quốc Đặng-Tiêu-Bình ca ngợi 
cuộc đàn áp nhân dân Xa-ba của chính 
quyền độc tài Mô-bu-tu là *chính 
nghĩa. đúng đắn », « Trung-quốc kiên 
quyết ủng hộ Da-ia, trên thẻ giới ai 
ủng hộ Da-ia cũng đều đúng đắn » Œ). 


Bác-kinh đứng về phía các thẻ lực 
phản động A-rạp chống lại cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhân dân Ê- 
trêo-pi-a. Họ tùng ra biết bao nhiều 
luận điệu thô bí đề xuyên tạc tình 
hình, vụ cáo các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, hạ thấp ý nghĩa thắng lợi 
và ảnh hưởng của cách mạng Ê-ti-ô- 
pá. Báắc-kinh cũng đã sốt sáng ủng hộ 
đẻ quốc Mỹ càu kết với chủ nghĩa Xi-ô- 
nít và bọn phản động A-rập, chắp vá 
môốt hiệp ước hòa bình riêng rẽ chồng 
lai lợa ích đân tộc cơ bản của nhàn 
đản Pa-le-xIin. 


Đề xoa địu sự cảm giản của nhân 
đản các nước châu Phi và Trung Đông, 


Bác-kinh đã cử nhiều đoàn đại biều 
chính trị, kinh tế, quản sự đú các cỡ: 
Phó chủ tịch đảng. Phó thủ tuớng, 
Phó chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng 
ngoại giao, Phó Tông tham mừu 
trưởng... đến thăm hầu hết các nước 
châu Phí và Trung Đông. Nhưng 
những lời lẽ đường mật, những thủ 
đoạn đạo đức giá của bọn phần dòng 
Bác-kinh chẳng che lấp được những 
Lội ác của chúng, chẳng lừa gạt dược 
nhàn dân châu Phí và các nước As 
rậpP, chẳng làm dịu bớt được mầu 
thuẫn cơ bản giữa nhàn dân cúc nước 
trong khu vực này với chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa thực dân dang hằng 
ngày uy hiếp nền độc lập của họ, can 
thiệp vào công việc nội bò của họ, 
tước đoạt tài sản của họ. 


Ở châu Mỹ la-tinh, bọn phẩn đông 
Bác-kinh tiếp tục củng cố tỉnh hữu 
nghị quý bàu của chúng đối với bọn 
phát-xít Pi-nô-chê. Tại một cuộc họp 
bảo ở Xan-chi-a-gô hồi tháng 8 năm 
1978, Viên đại sứ Trung-quốc ở Chi-lê 
nói: Trung-quốc đang chú ý tăng 
cường quan hệ với Chi-lè, quan hệ 
giữa chúng ta Ởở mức cao rồi, nhưng 
hiện nay chính phú Trung-quốc muốn 
có quan hệ chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh 
vực... Tháng 10 năm 1978, Bộ trướng 
ngoại giao Chỉ-lẻ đến thấm Trung- 
quốc. Trong dịp này, dài BBC phàn 
tích vì sao nhiều nước trên thể giới 
khòỏng công nhận Chính phủ Pi-no-chê 
mà Trung-quốc lại tăng cường quan 
hệ với nó, cam chịu bị tố cáo là vô 
đạo lý và vô liệểm sĩ. Đài này nẻu ra 
mấv lý do: vì điều đó phù hợp với 
thuyết bà thế giới » của Trung- quốc, 
vì Chi-lé cho Trung-qguốc một chỗ 
đứng ở Niứn Mỹ, vì Chỉí-lẻ chống Liên- 
xô rất kịch liệt, vì quan điểm của 
Trung-quốc là : “kẻ thù của kẻ thủ là 
bạn®. Cũng cầu bồ sung thêm một lý 
đo về kinh tế: vì Chị-lẻ có nhiều mỏ 
đồng. Đồi với tham vọng bà quyền 
của Bác-kinh, câu ®thói tham cứ thấy 
hơi đồng là mẻ” vận dụng vào đây 
cùng khá thích hợp. Do động cơ và 
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mưu đồ bá quyền xấu xa. do bị thói 
tham làm mờ mắt, Báe-kinh đã bắt 
chấp cả dư luận. Chính vì vàyv những 
cuộc viếng thăm nhiều nước châu 
Mỹ la-tinh của Cơ-Bằng-Phi, Cảnh 
Tiêu, Hoàng-Hoa trong nửa cuối năm 
1978 đã chẳng đem lại kết quả mong 
muốn ; ngược lại họ đã bị dư luận 
coi như những kẻ đi gây chia rẽ, gieo 
rắc chiến tranh lạnh.-: 


Ở châu Âu, Bắc-kinh muốn có một 
Tây Âu đoàn kết và hùng mạnh gắn 
bó chặt chẽ với Mỹ, ngược lại muốn 
các nước xã hội chủ nghĩa phản hóa. 
rã rời, các đảng cộng sản đi vào con 
đường chủ nghĩa dân tộc sô vanh. 
Những người cầm quyền Bắc-kinh đón 
tiếp rất trọng thê và ân cần những 
chính khách cực hữu các nước Tây 
Âu nhằm thông qua họ, tác động vào 
chính sách đối ngoại của những nước 
này, chĩa mũi nhọn đả kích vào Liên- 
xô, ủng hộ công cuộc hiện đại hóa 
kinh tế và quân đội của Trung-quốc. 
Bác-kinh đã cử rất nhiều đoàn đại 
biều chính trị, kinh tế, quân sự đi 
thăm nhiều nước Tây Âu đề tìm mua 


thiết bị, kỹ thuật và vũ khí hiện đại. 


Mùa thu năm 1978 Chủ tịch Đảng 
cộng sản kiêm Thủ tướng Quốc vụ 
viện Trung-quốc Hoa-Quốc-Phong 
thân chỉnh đến một số nước vùng 
Ban-căng hòng kích dộng, làm căng 
thằng quan hệ giữa những nước này 
với Liên-xô. Dư luận báo chí phản 
động phương Tây không ngớt lời tán 
đương. coi đó như môt hành động 
chống Liên-xô dũng cảm, tuyệt vời. 
Bắc-kinh không bỏ một cơ hội nào đè 
đã kích tô chức Hội đồng tương trợ 
kinh tế và khối Hiệp ước Vãc-Xô-vi. 
hòng ly gián các nước xã hội chu 
nghĩa Đông Âu với Liên-xô. Bắe-kinh 
lải nhải luận điềm «chiến tranh thẻ 
giới không thê tránh khỏi », « trọng 
điềm giành giật giữa hai cường quốc 
Xô — Mỹ là châu Âu, nhằm thúc đầy 
các nước Tây Âu chạy dua vũ trang. 
kích động các nước Tây Âu gày chiến 
tranh chống Liên-xô. Và như thế bọn 
phản động Bắc-kinh «sẵn sàng chiến 
đấu chống người Nga đến người lính 
Pháp và Anh cuối cùng » như mội tờ 
báo Anh đã nhận định. 


NGƯỜI PHẢÁI CHỊU GÁNH NẶNG 
LÀ NHÂN DÂN TRUNG - QUỐC 


Trong mối quan hệ buôn bản chính 
trị này, kế mạnh không phải là Trung- 
quốc, kẻ chịu thiệt không phải là Mỹ 
và các nước để quốc khác Với việc 
triền khai điên cuồng chính sách phần 
động kẻ trên, bọn phản động Bác-kinh 
đã đạt được một số yêu cầu nào đó về 
chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật. 
(Chúng đã ký được hòa ước với Nhật, 
ký với khối Thị trường chung châu 
Âu một hiệp định buôn bán 3 tỷ rưỡi 
đô-la Mỹ trong 5 năm, ký với Nhật 
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một hiệp định buôn bán 20 tỷ đô-la 
từ năm 1978 đến năm 1985 và có thê 
còn tăng lên 60 tỷ đô-la tính đến 
năm 1990, ký với Pháp một hiệp định 
buôn bán khoảng 13 tỷ đô-la tính đến 
năm 1985, ký với Tây Đức những hợp 
đồng vay tiền và hợp tác xây dựng 
trị giá tới gàn 20 tỷ đô-la và ký hiệp 
định hợp tác khoa học kỹ thuật với 
Anh, Tây Đức, Pháp. 

Đề triên khai việc mở thị trường 
Trung-quốc cho các nước tư bản phát 


triển, Bắc-kinh đã hủy bỏ các nguyên 
tắc trước đây như «không vay nợ 
của nước ngoài*, « không hợp doanh 
với nước ngoài ®..., tranh thủ thời cơ 
chủ nghĩa đế quốc đang khủng hoảng, 
kích thích các bọn đế quốc cạnh tranh 
với nhau trên thị trường Trung-quốc. 

Đề đồi lấy thiết bị kỹ thuật hiện 
đại, Trung-quốc hứa hẹn bản ra, với 
sẽ lượng ngày một tăng, dầu mỏ, than 
đả, các khoáng sản quý mà nền công 
nghiệp phương Tây rất cần. Nhưng, 
muốn mau chóng hiện đại hóa kinh 
t¿ và quản đội, Trung-quốc cần phải 
- phát triên quan hệ với Mỹ là nước eó 
kỹ thuật cao hơn so với các nước tư 
bản phát triển khác về nhiều mặt như 
kỹ thuật khoan dầu ở biền sâu, điện 
tử, vũ trụ, hàng không, v.v. Mỹ cũng 
còn nắm quyền cho hay không cho 
phép các nước phương Tây bán cho 
Trung-quốc vũ khi và một số thiết 
bị kỳ thuật quan trọng khác như máy 
tính điện tứ, thiết bị sản xuất năng 
lượng hạt nhân, v.v. Vì vày văn để 
bình thường hóa quan hệ với Mỹ là 
văn đẻ cấp thiết và mấu chốt đối với 
Trung-quốc. Đề giải quyết văn đề này, 
ngoài việc triển khai chính sách đối 
ngoại phản động đề tranh thủ lòng tin 
của Mỹ, lấy chính trị đồi lấy kinh 
tế, khoa học kỹ thuật. Trong vấn đề 
DĐai-loan, Bắc-kinh đã nhân nhượng 
Mỹ, đề cho Mỹ tiếp tục duy trì quan 
hệ kinh tế, văn hóa và nhất là tiếp 
tục bán vũ khí cho Đài-loan, thay 
khầu hiệu * quyết tâm giải phóng Đài- 
loan » bằng khầu hiệu e đưa Đài-loan 
trở về với Tô quốc ®, thực chất là 
thửa nhận công thức «một Trung- 
quốc, một. Đài-loan® mà trước đày 
Trung-quốc vẫn lớn tiếng phản dõi. 

kv được hòa ước với Nhàt, bình 
thường hóa được quan hệ với Mỹ, 
Trung-quốc hy vọng mở ra một bước 
phát triền mới, to lớn trong quan hệ 
hợp tác về nhiều mặt với Mỹ, Nhạt. 

Nhưng giữa Mỹ, Nhật, các nước 
đế quốc khác và Trung-quốc văn còn 
nhiều mâu thuẫn. 


Bắc-kinh muốn phá hòa hoãn 
Đông — Tây, chủ vếu là hòa hoần 
Mỹ — Xô đề Liên-xô phải tiệp tục chạy 
đua vũ trang với chủ nghĩa đế quốc 
nhưng Mỹ lại cần hòa hoãn đề giảm 
nguy cơ lạm phát và thâm hụt cán 
cân thanh toán. 


Bác-kinh không muốn các nước 
Mỹ, Nhật, Tây Âu và Liên-xô phát 
triển các mỗi quan hệ kinh tế, khoa 
học kỹ thuật, tài chính căn thiết và 
có lợi cho ei đôi bên, nhưng các 
nước đế quốc hiện đang làm ăn với 
Liên-xô nhiều hơn là với Trung-quốc, 
họ không muốn và không thê vì làm 
ăn với Trung-quốc mà giám bớt việc 
làm ăn với Liên-xô. 


Ở trong nước, chính sách đổi ngon! 
phản động của Bác-kinh đàng vấp 
phải sự phần đối của nhân đân Trung- 
quốc Trong cuộc buôn bản chính trị 
giữa bọn phản động cầm quyền Hắc- 
kinh với đế quốc Mỹ và các để quốc 
khác, MỸ và các để quốc khác có dịp 
dựa vào thị trường rộng lớn và nguồn 
lài nguyên của Trung-quốc đề tìm 
lối thoát, giảm bớt khó khăn kính tế 
nghiêm trọng hiện nay, trút bớt gánh 
nặng của cuộc khủng hoảng toàn điện, 
trầm trọng, kéo dài của chúng. Và 
người phải gánh lấy gánh nặng ấy 
cùng tất cả những hậu qui của chính 
sách đối ngoại phản động. của bọn 
cầm quyền theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc chính là nhân dàn 
lao động Trung-quốc. Đề đôi lấy mọt 
số lợi ích kinh tẽ nhất thời, bọn phản 
động trong giới cầm quyền Đắc-kinh 
đã vứt một số nguyên tắc chính trị, 
làm cho những mâu thuản trong xã 
hội Trung-quốc ngày càng phức tạp 
và gav gắt thêm, tỉnh trạng không ôn 
định triền miện từ mắyv chục năm natv 
ở Trung-quốc khó chăm đứt được, 
Điều này lại làm cho các nước để quốc 
muốn đầy mạnh việc đầu tư vào 
Trung-quốc lo nữ, Mặt khác các nước 
này còn hoài nghỉ khả năng thanh toán 
của Trung-quốc mà dự trữ ngoại tệ 


hà 


hiện nay, theo tính toán của phương 
Tây, chỉ bằng 1 nhủ cầu vốn đề nhập 
thiết bị kỹ thuật từ này đến năm 1982. 
Mặc dù trong cuộc đi thăm Mỹ, 
ID ăng-Tiêu-Bình ra sức nịnh hót Mỹ, 
giữa Oa-sinh-tơn và Bắc-kinh còn tôn 
tại nhiều điểm bất đồng, phía Trung- 
quốc phi nhàn nhượng nhiều nhưng 
chẳng kiểm chác được bao nhiều, 


Điều quan trong bậc nhất là chính 
sảoeh càu kết với chủ nghĩa để quốc 
của Bác-kinh đi ngược lại lợi ích của 
ba trào lưu cách mạng của thời đại 
trong năm qua đã vấp phải những 
thất bại bước đầu nhưng rất nghiêm 
trọng, Bộ mặt phản động của bọn theo 
chủ nghĩa bành trướng ở Bác-kinh đã 
bị lột trần trước con mắt của nhân 
đân thể giới. Chúng bị có lập vì chúng 
trở thành kế khiêu khích chiến tranh 
trợ trên và nguy hiểm nhất, chống 
lại nguyện vọng hòa bình và tiến bộ 
của nhân loại. Chúng đã tiền hành 
chiến tranh bằng tay người khác và 
dùng những thủ đoạn gàyv áp lực để 
hẻn nhìt, cuối củng trực tiếp Liên 
hành chiến tranh xảm lược Việt-nam, 


hỏng làm suv yếu và đẻ bẹp nirước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-naam 
là nước đang xây dựng lại đất nước 
sau hơn 30 nắm chiến đẫu chòng các 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
thực đân và đế quốc. Chúng bị cô 
lập vì chúng tìm đồng mình trong 
những thế lực phần động nhật ở các 
nước đế quốc và những phần tử phản 
bội đân tộc khét tiếng nhất trong các 
nước thuộc thế giới thứ ba. “Tuv 
chúng dùng bộ mày tuyên truyền đỏ 
sộ, thế nước lớn và bả kỉnh tế lửa g:tt 
được một số người nào đó, nhưng Tịch 
sử tiếp tục phát triền, ba dòng thác 
cách mạng tiếp tục dâng cao, bạn be 
của chúng ngày càng ít, bọn phan 
động Bác-kinh ngày càng bị cô lập 
hơn nữa. Người phán xét cuối cùng 
đối với bọn phản động Bằc-kinh là 


nhân dàn Trung-quốc vốn giàu tỉnh 
thần đấu tranh cách mạng. 
Câu kết với bọn để quốc và các 


loại phan động chống lại ba trào lưu 
cách mạng của thời đại bọn phần 
đỏng Bắc-kinh nhất định sẽ thất bại 
nhục nh. 
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f—MẤY NÉT VỀ CHỦ NGHĨA BẢNH TRƯỚNG 
CỦA PHONG KIẾN TRUNG-HOA 


Trung-quốc, chủ nghĩa bành 
trướng dũ xuất hiện và hình 
thành rất sớm, có lý luận hẳn hoi. 
Người Hán định cư rồi phát triền 
ơ lưu vực sông Hoàng-hà rộng chừng 
320 000km”. Ở đây có chừng 260 000km” 
do đất phù sa màu mỡ bồi nên. Miền 
châu thồ Hoàng-hà là đãi lý tưởng cho 
nông nghiệp, cho nên ở đây nông 
nghiệp đã ra đời và phát triền rất sớm. 
Đời sống của người Hún ở những mặt 
nhất định cao hơn các tộc chung 
quanh. Bọn thống trị Hán tộc đã lợi 
dụng ưu thế của họ đề xâm lược các tộc 
lắng giềng. Họ tự tôn là Hoa lĨĩa, tức 
một tộc lớn có văn hóa, có lễ nghĩa 
hơn các tộc khác. Sách Truuện của 
Trung-quốc xưa có vIẾt: « Áo mũ rực 
rờ, đẹp đẽ gọi là Hoa, nước lớn gọi 
là Hạ ®. Thế là ngày từ khi dựng nước, 
bọn thống trị Hán tộc đã tự coi mình 
là nước lớn, các đân tộc khác đều là 
man đi, 


Nho giáo cũng tuyên truyền tư 
tưởng nước lớn của người Hoa,Không- 
Tử nói: ®Di không loạn được Hoa s. 
Mạnh-Tưử nói thêm : ® Ta chỉ nghe nói 
dùng đạo lý của người Hoa Hạ dề sửa 
đồi lề thói của Man Di, chứ chưa hề 
nghe nói dùng lề thói của Man Di đề 
sửa đồi đạo lý của người Hoa Hạ bao 
giờ ?. Thiên Vương-Chế sách Chu-Lễ 
ghí :® Đi là tộc ở phương Đông. Nhung 
là tộc ở phương Tây, Man là tộc ở 
phương Nam, Địch là tộc ở phương 
Bắc ». Di, Địch Khuyến Nhung, Hung 
Nó, Man Àlạch là những tử bọn phong 
kiến Hán tệc dùng đề chỉ các dân tộc 
không phải là Hoa Hạ. Chữ Man (9) có 
bộ frng C1), mà trùng là loại sâu bọ. 
Chữ Địch (Œk) có bộ Rhuyn CÀ) ở 
bên, mà Khuyến nghĩa là chó. Bọn 
chúng tự coi mình là trung tàm của 
vũ trụ. đặt tên nước mình là Trung- 
quốc, gọi một cách khinh bí các dân 
tộc ở chung quanh là ® Tử Dị b. 


lv, 


Tư tưởng coi khinh các dân tộc 
biêu hiện rất rõ ở bọn phong kiến 
Trung-hoa trong tắt ca các thời kỳ lịch 
sử. Hản thư, !lung nô truyện có đoạn 
viết : « Xuân thu là trong Hoa Hạ mà 
ngoài Di Địch. Người Di Địch tham 
lam và thích lợi, xöa tóc, tà ảo 
bên tả, mặt người dạ thú;họ với 
Trung-quốc diễn chương áo mũ khác 
nhau, phong tục tập quán khác nhau, 


cho nẻn vưrời đất tuyệt đứt trong 
ngoài ®. Nhà tư tưởng chính trị 


thời Hán, Giả Nghị viết trong Trị an 
sách: « Thiên tử là đầu của thiên hạ. 
Sao vậy? Vì thiên tử ở trên. Man Di 
là chân của thiên hạ. Sao vậy ? Vì họ 
ở dưới... * (Hán thư, Giả-Nghị truyện} 
Hán Han thư có đoạn chép về một 
dân tộc mà bọn phong kiến Hán tộc 
gọi là Tiên T¡ như sau : Tiền Tỉ ở cách 
phía bắc sa mạc như chó đê một bầy, 
không có quản, không có trưởng đề 
làm thầy. Họ sống lộn xộn, tính khi 
tham lam, tàn bạo, chẳng theo lẽ 
nghĩa ?. 

Tư tưởng coi khinh các dân tộc khác 
đã đưa bọn phong kiến Hán tộc đi rất 
xa trong chính sách bành trướng của 
họ. Họ đã gây chiến với tất cả các 
nước chung quanh. 

Từ năm 230 đến năm 221 trước Công 
nguyên, Tần-Doanh-Chính lân lượt 
tiêu điệt sáu nước Tè, Sở, Yên, Hàn, 
Triệu. Ngụy, chiếm lĩnh cả Trung- 
quốc rồi lên ngòi Thủy hoàng đế, Tần- 
Thủy-Hoàng bành trướng xuống phía 
Xam, Sài hiệu úy là ĐÐồ-Thư màng 50 
vạn quản đánh vào Bách Việt, *lấy 
đất Bách Việt lập thành Queẽ-lâm. 
Tượng-quận. Vua của Bách-Việt cúi 
đầu. buộc cö nộp tính mạng cho quan 
coi ngục Ð (Tư-Mã-Thiên : Sứ kử). 

Tần-Thủy-Hoàng cai trị cứng rắn, 
nghiệm khác. Mọi việc đều dùng pháp 
luật dễ quyết định, không dùng ân 
đức, nhân nghĩa, trong một thời gian 
dài khỏng tha tội cho ai, Tần-Thủy- 
Hoàng đòi “Hãy làm cho pháp luật 
thánh nghiệm, hình phạt thành tàn 
khốc. khiến cho kẻ có tội liên quan 
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tới người khác, kẻ có tội bị bắt cả 
họ ?. Cho nên « ở ngoài đường số người 
bị hình phạt chiếm một nửa, ngoài 
chợ người chết chồng chất. Ai giết 
nhiều là tôi trung » (Tư-Mã-Thiên : Sứ 
kỷ). Cho rằng trí thức hay bình luận 
việc triêu dinh; Tân-Thủy-Hoàng ra 
lệnh đốt sách và chôn sống 460 nho 
sĩ. Đối nội thì độc tài tàn bạo hết mức, 
đối ngoại thì xâm lược bành trướng 
đã man, Tần-Thủy-Hoàng tưởng rằng 
chế độ nhà Tần như vậy có thề tồn 
tại muôn đời. Nhưng chế độ ấy chỉ 
đứng được cỏ 15 năm,Tần-Thủy-Hoàng 
chết được hơn một năm thì nhà Tàn 
cũng sụp đồ. 

Sau khi nhà Tần đồ, Hạng-Vũ và 
Lưu-Bang đảnh nhau từ năm 206 đến 
năm 202 trước Công nguyên. l.ưu- 
Bang thắng, lập ra nhà Hán. Hản «thtra 
kế những điều tệ hại của Tần ? (Tư- 
Mã-Thiên: Sử kú), buồi đầu chưa đủ 
sức với tay ra nước ngoài, nhưng đến 
đời Hán-Vũ-Đế lại tiếp tục mưu đồ 
bành trướng. Trương-Khiêm « đi sứ ® 
các nước Tây-vực 10 năm (138 — 128 
trước Công nguyên). Nắm được tình 
hình các nước Tây-Vực qua Trường- 
Khiêm, Hán-Vũ-Đế sai Vệ-Thanh và 
cháu Vệ-Thanh là Hoác-Khứ-Bệnh 
mang quàn vượt sa mạc Gô-bi đánh 
vào miền Tây Cam-túc, điềm đầu của 
con đường tơ lụa. Năm 119 trước Công 
nguyên, hai tuớng Hán đem 50000 ky 
bình tiến vào Thượng Tu-la. Năm 4ö, 
vua Quang-Vũ sai Mã-Viện vừa đánh 
bại Hai Bà Trưng ở Việt-nam về mang 
quân lên phía Bắc đánh người Hung- 
nò, chiếm được miều đất nằm giữa sa 
mạc Gô-bi và đồng bằng miền Đông 
Bắc. Năm 73, vua Minh-Đế sai Cảnh- 
Bỉnh `và Đậu-Cố mang quân chia 
đường đánh Bắc Hung nô. Sau khi lập 
được nhiều chiến công, Đậu-Cố sai 
Ban-Siêu mang quân đi sâu vào các 
nước Tây-vực, Ban-Siêu chỉnh phục 
và thuyết hàng hơn 50 nước Tây-vực. 

Đến thế kỷ VH Đường-Thái-Tòn 
và con là Đường-Cao-Tôn cũng tung 
quản ra đánh chiếm các nước làng 


gicng. Năm 640, sau khi đánh chiếm 
được Cao-Xương (nay là một huyện ở 
Tàn-Cương), đế quốc Đường trở thành 
rông lớn chưa từng thấy : Đông giáp 
biên, Tây đến Yên-kỳ (nay là huyện 
Yẻn-kỷ, tỉnh Tân-Cương), Nam đến 
Lam-ấp, Bắc đến sa mạc Gô-bi. Tất 
ca đất đai chiếm được đều trở thành 
quản, huyện của nước Đường. Đường- 
Thải-Tôn đã kiêu hãnh nói với các 
triêu thần: e«Những người xưa kia 
chỉnh phục các rợ là Tần-Thủy-Hoàng 
và Hán-Vũ-Đế. Thanh-gươm ba thước 
ở tay ta đã chỉnh phục 200 vương 
quốc, làm cho bốn biên phải nín hơi, 
các tộc ở xa xôi lần lượt phải đến thần 
phuc *, Năm 645, Đường-Thái-Tôn 
thần cầm quân đi đánh Cao-ly, đem 
theo một viên tướng có tài là Tiết- 
Nhân-Quý. Quân Đường đánh thành 
An Thị rất dữ, nhưng không chiếm 
dược, phải rút vẻ. Đường-Thái-Tôn 
chẻt, Đường-Cao-Tòn nổi chí cha, lại 
cho quân đi đánh Cao-ly từ nắm 60600 
đến năm 665 thì chiếm được. Đế quốc 
Buờng đã lớn rộng, lại càng lớn rộng 
hon trước. 


Năm 900, Triện-Khuông-Dận lập ra 
nhà Tống. nhưng nhà Tổng không 
phải là một triều đại hùng mạnh, 
không đuôi được người Mông-cồ ở 
miền Bắc. nên phải định đô ở Khai- 
phong. Báấv giờ, nhân lúc các triều 
đai ở Trung-quốc suv yếu, các dân 
tộc ở phía Đông, phía Bắc và phía 
Tây theo nhau vùng dậy giành lại 
độc lập. Năm 1211, Thành-Cát-Tư- 
Hãn đem quân Mông-cô tiến vào miền 
Bắc Trung-quốc đánh nước Kim và 
chiếm được Trung-đô (tức Bắc-kinh). 
Năm 1225, quân Mông-cồ đánh Tây Hạ. 
Năm 1253. Hốt-Tất-Liệt mang quản 
diệt nước Đại-lý của người Điền- 
Việt. Và năm 1279 Hốt-Tất-Liệt chiếm 
toàn bộ Trung-quốc. Giai cấp phong 
kiến Hán tộc nhanh chóng đầu hàng 
quân xâm lược, nhận kẻ xâm lược 
làm hoàng đế của Trung-quốc, coi 
nhà Nguyên cai trị Trung-quốc hơn 
100 năm là một triều đại của Trung- 


quốc. và cùng với nó tiếp tục chính 
sách bành trướng, xâm lược. 

Năm 1368, Chu-Nguyên-Chương 
đánh bại nhà Nguyên, lập ra nhà 
Minh. Năm 1402, Chu-Đệ, em Chu- 
Nguyên-Chương. đánh đồ vua Huệ- 
Tôn rồi lên ngôi, lấy hiệu là Minh- 
Thành-Tô. Minh-Thành-Tôồ cho người 
lên phía Bắc xúi các bộ lạc Mông-cồ 
đánh lẫn nhau, tiến xuống phía Nam 
xâm lược Việt-nam. và ra sức phát 
triền hải quân, cho hải quân đánh 
xuống Chiêm-thành, đến vịnh Xiêm- 
la, đến bán đảo Ma-lai-xi-a, đảo Gia- 
va. đảo Xu-ma-tơ-ra rồi vào Ẩn-đỏ- 
đương đến dảáo Xi-lan (tức nước XrVv- 
lan-ca bây giờ). Nhưng nam tien 
không thành công. còn chính sách xúi 
các bộ lạc Mông-cồ đánh lẫn nhau 
quay trở lại làm hại cho chính bản, 
thân nhà Minh. Một bộ lạc Mông-cö 
được Minh-Thành-Tö ủng hộ, trở nén 
hùng mạnh. Khi Minh-Thành-Tô chết, 
một hãn Môòng-cô là ÝY-ê-xen cho sứ 
đến Bắc-kinh xin vua Tinh một cô công 
chúa làm vợ. BỊ từ chối, Y-ẻ-xen 
mang quân đánh vào Sơn-tàv và HHà- 
bác. Minh-Anh-Tôn cùng một hoạn 
quan mang quân ra chống cự. Quàn 
Minh bị phục kích, vua Anh-Tôn bị 
bát sống, 10 vạn quản Minh bị giết 
và bị bắt. 


Năm 1611, một lần nữa bọn phong 
kiến Hán tộc lại rước quản xám lược 
vào làm hoàng dẻ Trung-quốc. Nhà 
Thanh cai trị Trung-quỏc 26Š năm. 
Giai cấp phong kiến Hán tộc muỗi 
mặt làm tôi tớ cho ke nưoại Xâm 
thậm chí còn đề ca bím tóc y như 
người Mãn. Nhưng. bàng việc làm, 
chúng tỔ ra nhàt trí với kể xâm lược 
về quyền lợi và nguyện vọng. Nhờ 
sự hợp tác tích cực của chúng. nhà 
Thanh đã vơ vét được SỨC DhgƯỜI 
sức của của nhân dân Trung-quốc ném 
vào các cuộc chiến tranh xâm lược, 
theo đuôi chính sách bành trướng. 
Năm 1682, Khang-Hy chiếm Đài-loan; 
Nội Mông. Năm 1690, Rhang-Hv lại 
tung quản đội có pháo do các giáo sĩ 
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phương Tây chế tạo đánh Ngoại 
Mông (nay là nước Cộng hòa nhàn 
dân Alông-eô), nhưng không được. 
Năm 1695, Khang-Hy lại tự mang 
quân đánh Ngoại Mông lần nữa và 
đã thắng trận ở bờ sông Tu-la. Năm 
1731 và năm 1734, Ung-Chính hai lần 
cho quân đi đánh Đan-ga-ry (một 
miền ở Tân-crương), nhân dân Đan- 
ga-ry bị tàn sát rất đã man: 60 vạn 
người bị chọc cô cho đến chết. Năm 
1758 quân Thanh đánh Cát-ga-ri, 
chiếm xứ này và đôi thành Tân- 
cương (iức tĨnh biên giới mới). Năm 
1751, Kien-Long can thiệp vào Tây- 
tạng, buộc xứ này phải nhận sự đô 
hộ của nhà Thanh. Thừa thắng, quản 
Thanh lại đánh Nê-pan. Năm 1725, 
Kiên-Long đánh xuống miễn Nam 
Trung-quốc, tàn sát khủng khiếp dân 
tộc Mco từ lâu trốn tránh sự áp bức 
phong kiến Hán tộc, sống ở rừng núi 


tỉnh Quý-châu. Các thủ lĩnh Mco bị 
giải lên Bắc-kinh, chịu cực hình rồi 
bị bêu đầu ở chợ. Năm 178%, Kiễn- 
Long sai Tôn-Sĩ-Nghị đánh Việt-nam 
đề mở đường bành trưởng xuống 
Đông — Naimn châu Á... 


Từ Tần-Thủy-Hoàng đến năm 179, 
khi Kiền-Long hoàn toàn chỉnh phục 
được người Mẻo ở Quý-chảu, trong 
hơn 2000 năm lịch sử đó, bọn phong 
kiến Trung-hoa đã luôn luôn bảnh 
trướng ra nước ngoài, ôm mộng làm 
bá chủ cả thiên hạ. Đế quốc “Trung- 
hoa phát triền lên, từ một miền đất 
ở lưu vực sông Hoàng-hà rộng 
324000km”, đến năm 1796, dã trở 
thành một lục địa rộng gần 10 triệu 
km”. Trong lục địa gần 10 triệu km” 
đó, mấy trăm vương quốc đã bị xóa, 
mấy chục dân tộc đã bị dồng hỏa và 
bị tiêu diệt. 


II — CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG CỦA PHONG KIẾN 
TRUNG.HOA THẤT BẠI Ở VIỆT-NAM 


Tất cả các triều đại phong kiến 
Trung-quốc từ Tàn, làn, Ngô, Tăn, 
Lương, Tùy, Đường, Nam Hán đến 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh, không 
triều đại nào không xâm lược Việt- 
nam. 

Năm 221 trước Công nguyên, Đồ- 
Thư theo lệnh Tần-Thủy-Hoàng mang 
30 vạn quản đánh Bách Việt, chiếm 
Phúc-kiến, Quảng-đông, Quảng-tày, 
rồi tiến vào nước Văn-lang bấy giờ 
chỉ có khoảng một triệu người. 
Nhưng nhân dân Vặn-lang không chịu 
làm nô lệ, cá nước đã đứng lên 
kháng chiến. Cuộc chiến đấu kéo dài 
cho dến lúc giết được Đồ-Thư, “quân 
Tần thày phơi máu chảy mấy chục 
vạn người ?®, Chính sách bành trướng 
của vua Tần đến Việt-nam đã bị phá 
sìn. Đây là lần đầu tiên Tần-Thúy- 
Hoàng bại trận, và việc bại trận này 
làm cho nhà Tần nhanh chóng đi đến 
sụp đồ. 
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Năm T180 trước Công nguyên, Triệu- 
Đà dùng kế nòn nhàn đánh chiếm 
nước Âu-lạc. Từ đấy cho dến nă:n 
905, nước ta bị phong kiến Trung- 
hoa đô hộ. Nhưng, nhân dân ta văn 
không ngừng đấu tranh đánh đồ ách 
đô hộ của phong kiến "Trung-quóc. 
Thời gian hơn 1000 năm ấy luôn luòn 
bị cắt quãng bởi các cuộc khởi nghĩa 
chống ngoại xâm, tiêu biềêu là khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, 
Lý-Bôn, Triệu-Quang-Phục, Mai-Thúc- 
Loan, Phùng-llĩững, v.v. Năm 905, 
nhân nhà Đường lao đao vì nội loạn. 
Khúc-Thừa-Dụ đã đánh đuôi được 
quân Đường, giành độc lập cho đản 
tộc. 

Năm 930, chúa Nam lân sat đem 
quân xâm lược Việt-nam, bắt Rhúc- 
Thưừa-Mỹ đưa về Quảng-châu và cử 
lLý-Tiến sang làm thứ sử Giao-châu. 
Dương-Đình-Nghệ, tướng của hợ 
Khúc, đem quân từ châu Ái ra đánh 


Lỷ-Tiến. Lý-Tiến bỏ chạy. Chúa Nam 
Hắn sai Träăn-Bảo mang quản sang 
đanh Dương-Đình-Nghệ. Trần-Bảo bị 
Đình-Nghệ giết chết. Năm 937, nhân 
việc Kiều-Công-Tiễn ám hại Dương- 
Đình-Nghệ, chúa Nam Hán lại sai con 
là Hoằng-Thao mang thủy quần sang 
xâm lược Việt-nam. Ngô-Quyền đã từ 
chàu Ai ra Đại-la giết Kiều-Công-Tiễn 
ròi đánh bại thủy quàn Nam Hán ở 
sông Baạch-đẳng, giết chết Hoằng-Thao 
tại trận. Đó là chiến thắng Bạch-dẳng 
lần thứ nhất. năm 938, 


Thang 8 năm 980, nhân việc Điịnh- 
Tiên-Hoàng và con trưởng là Đinh- 
Liên bị sát bại, nhà Tống vừa cho 
quản sang xâm lược Việt-nam, vừa 
cho mang chiếu thư sang dọa đảm Lê- 
Hoàn. Chiếu thư huênh hoang đến 
nực cười : * Thánh triều ta lòng nhân 
trum muôn nước, cơ nghiệp thái bình 
kẻ cũng đã thịnh, điền lễ phân phong 
đã sắp sửa làm, mong ngươi đến chầu 
cho mình ta được vui khỏe, đề ngươi 
khỏi cái tủi úp mặt vào góc nhà mà 
làm rầy cho ta, khiến ta phải dùng 
đến kế chặt xác băm xương, làm có 
nước ngươi. Lúc ấy hối sao kịp! Dù 
là biên của ngươi có ngọc trai, ta ném 
Xuống suối, núi của ngươi sản ra vàng. 
la quãng vào bụi, không phải là ta 
tham của báu của ngươi. Dân của 
ngươi bay và nhảy, ta có ngựa xe. 
Đàn của ngươi uống bằng mũi, ta có 
cơm. rượu đề đồi phong tục nướo 
“ngươi... Cöi nóng oi á, mù khói hấp 
hơi. ta thả mây của vua Nghiêu, tưới 
cho nước ngọt; khí biên đùn dùn, 
mày chảy đá tan, ta gảy đàn của vua 
Thuán, thôi cơn gió mát... Ngươi có 
theo về không ? Chớ rước lấy tội lỗi. 
Ta đang chỉnh bị xe ngựa quân lính, 
sắp sửa các thứ chiêng trống, nếu quy 
phục thì ta tha cho, nếu trái mệnh 
thị ta quvết đánh... ?, 

Sau khi được các tướng lĩnh và các 
triêu thần đưa lên kế vị Đỉnh-Tiên- 
Hoàng, Lê-Hoàn mạng quản đánh 
Tống. Chỉ trong vòng một tháng, ông 


đã cá phá quản xâm lược trên ba mặt - 


trận: ở Chi-lăng, diệt toàn bộ bộ 
binh Tống, bắt sống Hầu-Nhàn-Báo : 
ở cửa Bạch-đẳng, đánh bại thủy quản 
của Lrru-Trừng; trên sông Hồng. giết 
đến quá nửa quân của Trần-Khâm-. 
Tô. Nghe tin, Tống-Thái-Tôn bàng 
hoàng, vừa buön vừa thẹn. Buồn vì 
mấy vạn quân Tống đã bị diệt gọn 
trong một thời gian ngắn. Thẹn vì 
thấy lời lẽ của chiếu thư gửi cho Lê- 
Hoàn quả là lời lẽ của một kẻ khoác 
lác, ba hoa. 

Nền độc lập của Việt-nam, với 
chiến thắng của Lê-Hoàn được cũng 
cố thêm một bước. 

Năm 1069, Tống - Thần - Tôn vời 
Vương-An-Thạch về làm tê tướng đề 
thí hành tân pháp, nhằm đưa nước 
Tống ra khỏi cơn khủng hoàng kính 
tế tài chính đang làm rung chuyền cơ 
đồ họ Triệu. Tân pháp bị phái quan 
liêu thủ cựu và các địa chủ phán đối. 
Đề bịt miệng họ, Vương-An-Thạch 
thấy cần có một chiến thắng quân sự 
ở Việt-nam, cho nên y ra sức chuẩn 
bị đánh YViệt-nam. 

Lý-Thường-Kiệt dò biết âm mưu 
xâm lược của Vương-Ân-Thạch, cho 
nên cuối năm 1075, ông mang quân 
sang đánh phá các căn cứ quân Tống 
tập kết ở Quảng-tây và Quảng-đông, 
rồi chủ động rút về nước. lập phòng 
tuyến ở bờ Nam sông Cầu để chặn 
giặc. Đầu năm 1077, Quách-Quỷ và 
Triệu-Tiết dẫn 10 vạn quản và mội 
vạn ngựa đến bờ Bắc sông Cầu, đánh 
hơn hai tháng, bị tồn thất nặng nề 
mà vẫn không sang được bờ Nam. 
Cuối tháng 2 năm 1077, Quách-Quỷ 
cực chẳng đã phải nhận các điều kiện 
đình chiến do Lý-Thường-Kiệt đưa 
ra đề được rút quân về nước. 

Dến thế kỷ XIII, khi quân Mông-cö 
đã tung hoành khắp Á, Âu, năm 1258 
Hốti-Tãt-Liệt sai Ngột-Lương-Hợp- 
Thủ dem quân dánh Việt-nam. Nhà 
Trần rút khỏi Thăng-long. Quân Mông- 
cô chiếm được Thăng-long và vùng 
lân cận vườn không nhà trồng. Thiếu 
lương ăn, giặc phải rút. Một trận lớn 


đã diễn ra ở Đông-bộ-đầu, quân nhà 
Trần thắng to. Trên đường rút chạy, 
giặc lại bị đân quân trại Quy-hóa do 
Hà-Böng chỉ huy chặn đánh. 


Sau khi chính phục xong toàn bộ 
Trung-quốc và làm hoàng đế Trung- 
quốc từ tháng 2 năm 1279, Hồt-Tất- 
Liệt lại nhiều lần đòi vua nhà Trần 
cho mượn đường đi đánh Chiếm- 
thành. nhà Trần đều từ chối. Cuối 
năm 1282, Toa-DÐò đem 10 vạn quàn 
từ Quảng-châu vượt biên xuống đành 
Chiêm-thành. Vua Trần đã cho quản 
vào giúp Chiêm-thành kháng chiến. 
Chiến tranh xâm lược Chièm-thành 
đang tiếp diễn thì đầu năm 1285. Hốt- 
Tãt-Liệt sai Thoát-NHoàn mang 50 vận 
quàn đánh Đạt Việt, lại ra lệnh cho 
Toa-Dô từ Chiếm-thành đem quân ra 
phối hợp. Nhân đàn Dại Việt đoàn 
kết chung quanh nhà Trần, cùng đứng 
lên dành giặc giữ nước. Ở tắt cả các 
nơi bị quàn Nguyên chiếm đóng. nhàn 
đàn đều làm vườn không nhà trống 
và ngày đèm đánh đường giao thông 
Liếp tế của địch. Khi dịch phải dàn 
mỏng le lượng ra, quân chủ lực do 
Trần-Quốc-Tuận chỉ huy bát đầu hành 
động và thắng lợi liên tiếp. Thoát- 
Hoan hoảng sợ phải bỏ Thăng-long 
chạy sang bờ Bắc sông Hồng. Ở các 
miền bị địch chiếm đóng, chiến tranh 
nhân đàn phát triền mạnh mẽ. Giặc 
khön đốn về lương thực, cuoi củng 
Thoát-Hoan phải ra lệnh rút quân về 
mước. Trên đường tháo chạy, bị quản 
và đàn ta phục kích, chúng chết và 
bị bát rất nhiều. Thoát-Hoan phải 
chủi vào miột cải thủng đồng cho 
người khiêng đi mới thoát được về 
bên kia biên giới. Còn Toa-Đô thì bị 
chém đầu. Cuối thăng 6 năm 1282, vua 
tòi nhà Trần lại trở về Thăng-long 
sau gần hai tháng phản công tiêu diệt 
ngói 60 vạn quân Nguyên. 

Tháng 12 năm 1287, như một còn 
bạc khát nước, HốI-TẤ(t-liệt lại cho 
quân sang xâm lược Việtnam làn 
thứ ba. Lần này, ngoài hai đạo bộ 
bình do Thoát-Hoan trực tiếp chỉ 


SỒ 


huy. còn có một đạo thủy quân gòm 
100 thuyền chiến do Ô-Mä-Nhi điều 
khiền. Nhà Trần lại bỏ Thăng-long 
như hai lần trước và nhàn dân lại 
làm vườn không nhà trống. lại danh 
vào các đường giao thông tiếp tế của 
địch. Ô-Mã-Nhi chỉ huy chiến thuyen 
vượt biên vào sông Bach-đằng. loan 
thuyền lương chở 70 vạn thạch do 
Trương-Văn-Hồ chỉ huy theo sau. bị 
Trần-Khánh-Dư chặn đánh và bị tiếu 
điệt hoàn toàn ở Vân-đồn. Chiến thàng 
Vân-đồn cắt hết nguồn lương thực của 
giặc. Cho nên, đến tháng 3 năm  12&%, 
Thoát-Hoan lại bỏ Thăng-long rúi về 
Vạn-kiếp. Ở Vạn-kiếp được ít làu. y 
ra lệnh cho toàn quân rủi về nước; 
thủy binh được lệnh đi trước: Ngày 
mà Trần-Quốc-Tuấn và vua Trần chờ 
đợi đã đến: ngày 9-4-1285, lrận phục 
kích lịch sử dã diễn ra ở sòng Hạch- 
đằng tiêu diệt hoàn toàn 500 thuyen 
chiến địch, bắt sống tướng O-Mã-Nhi 
và nhiều tướng khác. 


Đây là lần thứ ba quân và dân Việt- 
nam thắng lợi lớn ở sông Bạch-dàng. 
Chiến thắng Bạch-đằng lân nàv kết 
thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống 
Nguyên rải ra trong 30 năm. Chiến 
thắng này không những tăng uv thế 
của nước Đại Việt mà còn chấm dứt 
hắn thời kỷ quân Nguyên đi xâm lược 
các nước ở phía Nam. 

Năm 1106, vua nhà Minh mượn cơ 
lấy nước trả lại cho con cháu nhà 
Trần, sai Chu-Năng và Trương-Phùu 
mang quân sang xâm lược Việt-nam. 
Minh-Thành-Tô đã xuống chiếu như 
sau: «... Một khi quân vào đất An- 
nam, trừ những kinh bản kinh văn về 
đạo Phật, dạo Lão không kề. còn tất 
cả các sách, các chữ cho đến các sách 
dạy trẻ học vỡ lòng, thì một mầu giấy. 
một chữ đều đem đốt đi hết. Trong 
dảt đó, phàm những bia do Trung- 
quốc xưa kia dựng ra thì đề lại, còn 
các bia do An-nam dựng ra thì một 
chữ cũng không dễ ®. Khi Trương-Phụ 
vào nước Việt-nam rồi, ngày 26 thàng 
ö năm 1407 Minh-Thành-Tô lại xuống 


chiếu đặn bọn Trương-Phụ phải đôn 
đốc binh sĩ Minh thiêu hủy cho kỳ hết 
các sách vở của Việt-nam. 


Chính sách đô hộ vô củng đã man 
tìn ác của quân Minh 


# Thui đân đen trên lò bạo ngược, 
Vùi con đồ dưới hổ tai ương... ® 
đã được Nguyễn Trãi kết tội trong 
Binh Ngô đại cáo. Bọn xâm lược tưởng 
làm nh vậy có thê bể gãy được ý 
chí đấu tranh của dân tộc Việt-nam, 
nhưng chúng đã lầm to! 20 năm 
thuộc Minh là 20 năm nhân dân Việt- 
nam kiên cường đấu tranh liên tục. 
cuối cùng quân và dân Việt-nam dưới 
sự lãnh đạo của Lê-Lợi đã buộc quân 
Minh phải đầu hàng, rút về nước. Đây 
la một đòn mạnh giáng vào triều 
Minh khiến cho triều đại này không 
cón đủ sức mở những cuộc phiêu lưu 

bánh trướng mới. 


Nhà Thanh là triều đại mạnh ở 
Trung quốc Khang-Hy chiếm Đài- 
loan, Nội Mông, đánh Tàn-cương. Kiền- 
long đánh Tây-tạng, Nẻ-pan và dang 
muốn qua Việt-nam bành trướng xuống 
cc nước khác ở Đông — Nam chàu Á. 
Nhàn eó tên vua bản nước Lê-Chiểu- 
Thoòng chạy sang câu cứu, Riến-Long 
liên sai Tòn-ST-Nghị dem 20 vạn chiến 
bình và 60 vạn công bình chía làm 
bốn đạo tiến vào xâm lược Việt-nami, 
Dược các nguồn tin tình báo cho biết, 
hể quân Thanh vượt biên giới thì mấy 
nghìn người Hoa làm trong các mô Ở 
Cao-bằng, Thái-nguyên sẽ nhất tề nội 
dậy làm nội ứng (l), Tôn-ST-Nghị 
chác mầm y sẽ chiếm được Việt-nam 
dệ như thỏ tay vào túi lấy đồ vật. 


Ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân. 
Tôn-Si-Nghị kéo quản vào Thăng- 
long không mất một mũi tên. Ở Bắc- 
kinh, Kiền-Long được tin, nức nở 
khen Tôn-Sĩ-Nghị là một “*đại thần 
toan tài?, e« không đây một tháng mà đã 
thanh công, thật xứng dáng với sự 
ủv nhiệm của trắẫm?. Lúc Kiền-Long 
đang lạc quan chờ tin thắng lợi cuối 
củng thì Hứa-Xương-Nghĩa, một võ 


quan tuần dương của nhà Thanh ở 
tỉnh Quảng-đông. bị bão đạt vào bờ 
biền Nghê-an. Ở đây. Xương-Nghĩa 
đã có địp trông thấy lực lượng hùng 
mạnh của quân đôi Tây-sơn: bỉnh sĩ 
có ý chí chiến đấu cao, lại có vũ khí 
lợi hại. Dược quân đội Tây-sơn tiếp 
đãi tử tế rồi đầu tháng 12 năm 1788 
đưa về Quảng-đông, Xương-Nghĩa 
báo cáo ngay cho Kiền-Long những gì 
y đã trông thấy ở Nghệ-an. Sau mãy 
ngày nghiên cứu, cân nhắc kỹ càng, 
ngày 16 tháng 1 năm 1:89, Kiền-Long 
đột nhiên cho ngĩra trạm chạy xuống 
phía Nam ra lệnh cho Tôn-Sĩi-Nghì 
rút ra khỏi Thăng-long (2). Nhưng 
không kịp. Chỉ mưởi ngày sau đó. 
quân Tây-sơn được nhân dân hết lòng 
giúp đỡ đã tiến đến Thăng-long mạnh 
như triều đâng thác đồ, và trong 
buöi sáng ngày 5 tháng giêng năm 
Kỷ Dậu đã phá tan 20 vạn chiến binh 
và 60 vạn công binh nhà Thanh. Tôn- 
Si-Nghị phải chạy suốt 7 ngày 7 đêm 
lén biên giới. 


Chiến thắng ngày 5 tháng giêng 
năn Kỷ Dậu đến như sét đánh đối 
với nhà Thanh. Sử cũ chép răng: 
“Từ Nam-quan về Bác, trai gái, già 
trẻ (nước Thanh) bồng bế, dắt díu 
nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm 
lặng ngắt không một bóng người ». 

Chiến thắng đầu xuân năm Kỷ Dậu 
mà chúng ta vẫn quen gọi là chiến 
thắng Đống-đa, biều thị sức mạnh quật 
cường của cả đân tộc quyết tâm đánh 
giặc giữ nước làm phá sẵn hoàn toàn 
mưu đồ bành trướng của nhà Thanh. 
Trong hồi ký gọi là Thập toàn kÚ 
viết năm 1792, chính Kiền-Long cũng 
thú nhận răng đó là điều rất nhục 
nhã đối với nhà Thanh. 


(1), (2) Theo Takashi Ïnogu chỉ trong * Thứ 
bàn cề trật tự thế giới Đông Ả truyền thống — 
trung tám là sự can thiệp của Trung-quốc đi 


- gới WViệi-nam cuối thể kỷ thứ XUIII đáng 


trong Tạp chí Lưát quốc tế à ngoại giao, 
tập 73. số 5, trang 26 — 83 (tháng 2 năm 
¡975). 


Tính tử nàm 905, nắm Khúc-Thừa- 
Dụ đánh đuồi quân Đường, giành độc 
lập cho dân tộc, cho đến năm 1789, 
trong thời gian 884 năm tiếp sau 1000 
năm đô hộ đó, bọn phong kiến Trung- 


quốc liên tục thỉ hành chính sách. 


-bành trướng của chúng đối với Việt- 


nam. Nhưng chính sách bành trướng 
ấy trước sau đều bị nhân dân Việt- 
nam làm thất bại hoàn toàn. 


II — MỘT VÀINHẬN XÉT 


Tại sao nhiều đân tộc ở châu Á đã 
thất bại đau đớn, bị chủ nghĩa bành 
trướng của bọn phong kiến Trung- 
quốc tiêu diệt, mà dân tộc Việt-nam 
ta lại thành công rực rỡ trong sự 
nghiệp bảo vệ đất nước chống chủ 
nghĩa bành trướng Trung-quốc ? 

Ở đây không thề có câu trả lời thật 
đơn giản. 

Trước hết là do giai cấp phong kiến 
Hán tộc rất tham lam và hiêm độc. 
Lợi dụng những điều kiện tự nhiên 
thuận lợi và những ưu thế ban đầu, 
chúng cứ mở rộng dần đất đai của 
chúng ra mãi, mấy cũng không vừa, 
khi nào không phát triền được sang 
phía Tây thì phát triền sang phía 
Đông, khi nào không phát triền được 


lén phương Bắc thì phát triền xuống 


phương Nam. Nước càng lớn. dân 
càng đông, của cải vơ vét được càng 
nhiêu, quyền lực của vua chúa phong 
kiến Trung-quốc càng lớn thì tư tưởng 
dân tộc lớn, nước lớn, chủ nghĩa 
bành trướng ở Trung-quốc càng 
được tuyên truyền ròng rãi. Ý thức 
® Thiên-quốc », « Thiên triều ® ăn sâu 
mãi vào dân tộc Hán. Giai cấp phong 
kiến Hán tộc vừa lợi dụng, phỉnh ninh 
cáiý thức dân tộc thượng đăng » 
ấy, vừa áp dụng chính sách cai trị hà 
khắc, hình phạt tàn bạo đề xua dàn 
đi xâm lược các nước chung quanh. 
Giai cấp phong kiến Hán tộc lại không 
trừ một thủ đoạn dã man, thâm độc 
nào đề thực hiện chủ nghĩa bành 
trướng của chúng. Chúng trắng trợn 
xâm lược bằng quân sự. Chúng dùng 
sức ép, bắt thần phục, cống nạp. 
Chúng đô hộ trực tiếp. Chúng dùng 
ngoai giao «thuyết khách», * viễn 
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giao cận công ?, gây chỉa rẽ, hằn thù 
giữa các dân tộc đề đục nước béo cò. 
Chúng đe dọa, mua chuộc, dụ đỗ, rình 
mọi cơ hội can thiệp vào công việc 
nội bộ của các nước, đồng hóa các 
dân lộc, v.v. 

Những nước ở chung quanh dân 
tộc Hắn thời bấy giờ nói chung lại là 
những nước nhỏ, dân cư thưa thớt. 
Các nước miền Tây-vực chẳng hạn 
(ngày nay là tỉnh Cam-túc và tỉnh 
Tân-cương) chỉ bằng một huyện của 
nước Hán, nước Đường, hoặc nhỏ hơn 
nữa Các nước này lại không biết 
liên minh với nhau đề chống kẻ thù 
chung. Nhiều nước bị bọn phong kiến 
Hán tộc dụ đỗ, chia rẽ, trở thành tay 
sai cho chúng chống lại các nước láng 
giềng đề rồi cuối cùng chính mình 
cũng bị thôn tính. Thế kỷ lI trước 
Công nguyên, Ban-Siêu đã thành công 
trong mưu mô chỉnh phục các nước 
Tày-vực chính là nhờ áp dụng chinh 
sách dùng người Tây-vực đánh người 
Tày-vực và luôn luôn làm cho các 
nước Tâv-vực nghỉ ky lẫn nhau. Cho 
đến thế kỷ VII, Đường-Thái-Tôn vẫn 
theo chính sách của Ban-Siêu:đò xét 
nội bộ các nước Tày-vực, dụ đỗ. đầy 
nước nọ chống nước kia đẻ cuối cùng 
thôn tính cả 200 vương quốc ở đó. 

Nước nhỏ, đản ít, ít hơn số đán 
Trung-quốc mắy chục lần, có khi đến 
mấy trăm lần. mỗi khi có ngoại xâm, 
phải đương đầu với giai cấp phong 
kiến Hán tộc lớn mạnh và nham hiềm, 
các nước nói trên lại chỉ có quân đội 
của nhà vua đơn độc đứng ra kháng 
chiến, cho nên thất bại. Nói khác đi, 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
bành trướng của bọn phong kiến Hán 


tộc, các nước bị xâm lược ấy không 
biết liên kết với nhau, cũng không 
biết dựa vào nhân dân, tồ chức và 
phái dộng chiến tranh nhân dân đề 
đến nỗi bi đè bẹp và trở thành quận, 
huyện của Trung-quốc. 

Còn ở Việt-nam thì chủ nghĩa bành 
trưởng của bọn phong kiến Trung- 
quốc không những không thành công 
mà còn bị đánh cho tơi tả. Hòa-Khôn, 
một sủng thần của Kiên-Long, năm 
1789 đã tâu với vua: ®* Từ trước đến 
nay, Trung-quốc không bao giờ dắc 
chỉ ở phương Nam cả. Tống, Nguyên, 
Minh rút cục đều thua bại cả. Gương 
cũ hãy cỏn sờ sở ra đó 0. 

Tại sao vậy ? Không phải là mưu 
mỏ và thủ đoạn bảnh trướng của bọn 
phong kiến Hán tộc xuống Việt-nam 
ít nham hiềm ít tàn bạo hơn ở các 
nơi khác, mà trái lại, song chúng văn 
thất bại thẩm hại. Đó là đo nhiều 
nguyên nhân, chủ yếu là mấy nguyên 
nhân chính sau đây : 

{ — Dân tôc Việt-nam đã hình thành 
từ rất sớm, cỏ ý thức dân tộc rất 
mạnh, là một dân Lộc bất khuất, không 
biết quỷ gối trước bọn ngoại xâm. Vì 
vậy mà năm 2Í§ trước Công nguyên, 
dù nước nhỏ. dân ít, Việt-nam vẫn 
dứng lên kiên cường kháng chiên 
chống quân Tân đông gắp bội, cuối 
củng đã đánh bại chúng. Cũng vì vậy 
mà hỏi thế kỷ XII, òng cha ta đã 
nhiều lần đứng lên chống quân Nguyên 
-hủng mạnh và thắng lợi vẻ vang. 

2— Đân tộc Việt-nam có truyền 
thống đoàn kết, khi bị ngoại xảm đe 
dọa lại càng đoàn kết chặt chữ hơn 
đề dấu tranh có hiệu lực chống kế 
thủ : đoản kết giữa các tầng lớp nhân 
dân, đoàn kết giữa triều đình với 
đản chúng, doàn kết trong quân 
tướng. đoàn kết giữa các dàn tộc 
anh em trong nước, v.v. 

3— Mỗi khi có ngoại xâm, nhân 
dân Việt-nam đều phát động chiến 


tranh nhân dân, khai thác được mọi 
lực lượng tiềm tàng của dân tộc, do 
đó mà ít hóa nhiều, yếu thành mạnh; 
nhấn chìm mọi kẻ thù. 


4 — Nhàn dân Việt-nam rất nhạy 
cảm trước nhiệm vụ bảo vệ đất nước 
và luôn luôn tỉnh táo nhận rõ bạn 
thủ, không bao giờ nhìn bạn ra thủ, 
nhìn thù ra bạn. Cho nên, kẻ thù dủ 
trăm phương nghìn kế vẫn không lừa. 
gạt được nhân dân Việt-nam. Chẳng 
hạn khi nhà Nam Tống phải dốc lực 
lượng ra chống Hốt-Tất-Liệt thì chúng 
ta cho quân đội sang giúp Tống giữ 
trật tự an ninh ở phía sau. Chúng ta 
từ chối không cho Hốt-Tãt-Liệt 
mượn đường ® đi đánh Chiêm-thành, 
mà đưa quân vào giúp nhân dân 
Chiêm-thành kháng chiến. Ngay dối 
với Trung-quốc. chúng ta cũng phân 
biệt kẻ gây ra chiến tranh xâm lược 
nước ta với nhân dân Trung-quốc bị 
đầy vào cuộc chiến, “những người 
dân vô tội liền năm phải thiệt mạng 
ở chỗn gươm đao? (Nguyễn Trãi: 
Quản trung từ mệnh tập, thư số 28). 
Chính sách ngoại giao sáng suốt của 
Lý-Thường-Kiệt, của các vua Trần, 
của Lê-Lợi, Nguyễn- Trãi, của Quang- 
Trung cũng góp phần làm thắt bại 
mrru đỏ bành trướng của bọn phong 
kiến Hán tộc xuống Việt-nam. 


Với những thắng lợi huv hoàng 
của cuộc đấu tranh giữ nước chống 
chủ nưhĩa bành trướng của bọn phong 
kiến Trunø-quốc. càng tự hào vẻ dàn 
tộc Việt-nam ta — một đân tọc kiên 
cường, anh đũng, khang khái, thông 
mình, sáng tạo, ngày nav chúng ta 
càng tín tưởng ở tương lai xán lạn 
của dàn tộc, tín tưởng ở thắng lợi 
tắt yếu của sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bả quyen nước 
lớn của thế lực pnẵn cách mạng trong 
giới cầm quyền Trung-quốc. 
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CUỘC ĐẤU TRANH LÂU DÀI ĐỀ 


BẢO VỆ NỀN VĂN HÓA DẪN TỘC 


Ở đầu cuốn Việí-nam 
băn học sử yêu, (Ù ông 
Dương - Quảng - làm 
viết: @Đân tộc ta chịu 
ảnh hưởng của người 
Tàu về cả các phương diện: chính 
trị. xã hội, luân lý, tôn giáo, phong 
tuc. Hiêng về đường văn học, dàn tộc 
ta học chữ Nho. theo dạo Nho. thàm 
nhập đần tư tưởng và học thuật của 
người Tàu... Các sĩ phụ trong nước 
vẫn học các kinh truyện, sử sách của 
"Tàu, đọc các thơ văn. tác phầm của 
Tàu, rồi đến lúc ngàm vịnh, trứ thuật 
cũng viết bằng chữ Nho... Ngay trong 
những tác phảm việt bàng Việt văn, 
các tác giá cũng vận không thoát ly 
ảnh hưởng của văn chương Tàu. Trừ 
mặy thể riêng của ta, phần nhiều các 
thể văn là phóng theo của Tàu. Ngay 
thứ chữ dùng đề viết văn tiếng Nam 
ấv cũng là ghép các bộ phận của chữ 
Nho mà đặt ra* tục là chữ nôm... ®, 


Đó là cách nhìn phố biên của những 
nhà nghiên cứu thời thuộc Pháp. Do 
những hạn chế về nhiều mặt, các nhà 
nghiên cứu này chỉ nhấn mạnh phản 
tiêu cực, chỉ xét hình thức mà không 
xét nội dụng, Có một điều họ không 
nhận ra là trong mỗi quan hệ giữa 
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TRƯƠNG-CHÍNH 


hai nền văn hóa phương Bắc và 
phương Nam, trong khi bọn phong 
kiến Trung-quöc cố tỉnh dùng văn 
hóa đề *®đöng hóa? Việt-nam; nhằm 
thôn tính Việt-nam, mà nền văn hóa 
ViêI-nam vẫn giữ được bản sắc của 
mình là đã phải trải qua một cuộc 
đấu tranh hết sức bèn bỉ và cực kỷ 
gian khỏ. 


Cuộc đấu tranh ấy bất nguồn tử 
sức sống mãnh liệt của đân tộc, trước 
hết biều hiện ở ý chí chống xâm lăng. 
Lịch sử từng cho biết trong cơn dâu 
biền nồi chìm của cuộc cạnh tranh 
sinh tồn. nhiều đân tộc đã bị tiêu 
diệt, hoặc bị đầy lùi lên rừng núi. 
sống cô đơn ở những nơi hẻo lánh. 
khí hậu nghiệt ngã. đất đai khô cằn, 
rồi hao mòn dần, còn về mặt văn 
hóa thì bị hãm lại ở thời kỷ sơ khai. 
ÂẤv thế mà đân tộc Việt-nam ta. mặc 
dù bị người Hán đô hộ hàng nghìn 
năm, vẫn xây dựng được nền tự chủ. 
vẫn giữ được những nét riêng trong 
dời sống vật chất và tỉnh thần của 
mình. Cuộc đấu tranh của đản tộc 


(I) Việt-nam căn học sử yêu, Độ quốc gia 
giáo dục xuất bản. Ỉn lần thứ 2, năm 195I. 


Việt-nam chống ảnh hưởng của văn 
hóa Hán tộc từ phương Bác đến đã 
diễn ra trong những hoàn cảnh bất 
lợi, cho nên ở mặt này, mặt khác khi 
thắng, khi bại. Chỉ ngày nay, dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt cúa Dăng, chúng 
ta mới có đầy đủ điều kiện đề xây 
đựng nẻn văn hóa dân tộc theo một 
đường lỗi đúng đắn. 


* 


Trước khi tiếp xúc với người llIân 
từ phương Bắc đến, tô tiên ta đã có 
một nền văn hóa riêng. Công tác khảo 
cÖ mười mãy năm qua dã khẳng định 
điều đó. Từ đô gốm Phùng-nguyên 
đến trồng đồng Đông-sơn, tất ca đều 
chứng tó nẻn văn hóa của ta đã đạt 
tới một trình độ khá cao. Tô tiên ta 
là những nhà kỹ thuật giỏi đã đúc 
được những cái trống đòng, cái thạp 
tỉnh xảo, và là những nghệ sĩ tài ba, 
thích nhãy múa, thôi khèn. Tất nhiên 
có những mặt yếu kém, song những 
mặt yếu kém ấy nhất định sẽ mất 
dân, và nền văn hóa ấy sẽ phát triền 
theo một chiều hướng khác... nếu 
không đụng độ với người Hán từ 
phương Bắc đến ở thế kỷ lII và thế 
kỷ IÏ trước Công nguyên. Chính sách 
đồng hóa của các triều đại Hán, 
Đường là nhằm tạo ra một sự hỗn 
chủng. đồng thời thay đồi phong tục 
tập quán của ta, tiêu diệt nền văn 
hóa của ta. Sách Hậu Hán thư chép: 
® Phàm đất thuộc bộ Giao chỉ, tuy đã 
đặt quận, huyện (tức là đã sát nhập 
pào lảnh thồ Trung-quốc). nhưng ngôn 
ngữ vẫn khác nhau, phải có thông 
ngôn mới hiều. Người như cầm thú, 
không phân biệt trưởng ấu (tức là 
không có tôn tỉ trật tự), búi tóc Ở 
gáy, đi chân không. lấy vải luồn qua 
đầu làm áo. Sau đó những người tội 
phạm Trung-quốc đến ở lẫn với họ, 
mới biết ngôn ngữ, đần dần thấy hóa 
theo lễ (ức là lễ giảo phong kiến). 
Đến đời Quang-Vũ trung hưng. Tích- 
Quang làm thái thú Giao-chi, Nhàm- 


Diễn làm thái thú Cửu-chân, bấy giờ 
mới dạy cho đân biết cày cấy. biết 
đội mũ đi giày, đặt mối lãi, dàn mới 
biết hôn nhân (tức là theo nghỉ lề của 
người phương Bắc dạt ra), đựng hục 
hiệu dạy lẻ nghĩa... ®. 

Cũng sách ấy kết luận: Miền 
Lĩnh-nam theo phong hóa Tiung-quốc 
là bát đầu từ hai thái thủ ấy s. 

Những nhận xét trên thạt là chủ 
quan. xuất phát từ óe phản biệt chúng 
Lộc, và từ ý thức hệ Nho giáo của bọn 
sĩ dại phu Trung-quỏc. Ngày nay 
chúng ta có đủ bằng chứng đề nói 
rằng thứ *lễ nghĩa * ấy, thứ «phong 
hóa» ấy chẳng hay ho gì. Trên thế 
giờởi các dàn tóc khác không theo «lẻ 
nghĩa » ấy “phong hóa” ấy, không 
phải vì thế mà người ta là *eầm thú s. 
Phong tục tập quản môi đản tộc một 
khác. Không thể lấy phong tục tập 
quản của mình làm chuần mà mặt sát 
phong tục tập quản của người; như 
thế có khác nào chú AQ thấy người 
trên huyện gọi «tràng kỷ », không gọi 
“ ghế dài * như đản làng Mùi, thì cho 
là sai, là đáng cười! Chẳng những 
thế mà thôi, chính cái thứ clẻ nghĩa ® 
ấy, ®phong hóa Ð ấy đã kìm hãm lâu 
dài nhân dân Trung-quốc ở lại giải 
đoạn trung cô, không theo kịp những 
dân tộc không bị những xiẻng xích 
nói trên trói buộc ! Phải chờ đến cuộc 
vận động Ngũ tứ năm 1919,” nhân 
dân Trung-quốc mới bắt dầu giảv 
giụa đề thoát khỏi những « lễ nghĩa », 
® phong hóa ® cô lỗ kia ! 

Dân tộc Việt-nam ta giành được 
độc lập hoàn toàn vào thế kỷ X, 
nhưng sự việc xảy ra không hoàn 
toàn như chúng fa mong muốn. lai 
cấp thống trị của các triều đại đều 


(#) Cuộc « vận động Ngũ tứ ° là phong trào 
yêu nước của bọc sinh Đác-kinh nồ ra ngày 
4-5. 919 đề chống lại quyết dịnh của Hội nghị 
hòa bình ở Pa-ri trao lại Sơn-dông (trước de 
Đức chiếm) cho Nhật, sau khi Đức thất bại 
trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Phong trào 
này đã lan rộng thành một phong trào chống 
đế quốc rộng lớn trong cả nước Trung-hoa. 
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lo giữ vững chiếc ngai vàng của họ, 
cho nên họ tiếp thu bộ máy Nhà nước 
và mọi thiết chế mà người phương 
Bắc đề lại. Đặc biệt, họ lấy văn hóa 
Trung-quốc làm khuôn vàng thước 
ngọc. Vua Hân, vua Đường, vua Tống, 
vua Nguyên, vua Minh, vua Thanh 
làm thế nào, họ bắt chước làm thế 
áv. Chế độ chính trị, tô chức xã hội, 
tôn giáo, tín ngưỡng, chế dộ giáo dục, 
chẻ độ khoa cử... đều phòng theo 
Trung-quốc cả. Thậm chí, họ lấy chữ 
Hán làm văn tự quốc gia, bởi vì chữ 
Hản gắn liền với Nho học, mà Nho 
học là học thuyết làm cho dịa Dị của 
họ trở thành pĩnh cửu, truyền từ đời 
này sang đời khác. Có thê nói không 
mâu thuần rằng giai cấp thống trị 
phong kiến Việt-nam có một tỉnh 
thản dân tộc rất cao trong việc bao 
vẻ lãnh thồ, bảo vệ nên tự chủ của 
quốc gia, và đã từng đóng một vai 
trò tích cực trong các cuộc khàng 
chiến chống ngoại xâm; nhưng trong 
việc xảy dựng nền văn hóa dân tộc, 
thì nói chung, họ lại có óc sùng bái 
nước ngoài. Thành thử ảnh hưởng 
văn hóa Trung-quốc trong thời nước 
ta bị Trung-quốc đô hộ đã sâu nặng, 
mà trong thời nước ta được độc lập 
cũng không hề phai nhạt. 


Đề giữ gìn và phát triền bản sắc 
đân tộc của nền văn hóa Việt-nam, 
ông cha (a, chủ yếu là tuyệt đại đa 
sở nhân dân lao động và những trí 
thức yêu nước, đã phải đấu tranh 
quyết liệt chong sự xâm nhập của 
văn hóa làn tộc phương Bắc, và sự 
sủng bài văn hóa Trung-hoa của các 
thế lực phong kiến thông trị ở Việt- 
nam trước đây 

Trước hết về (iếểng nói. Mỗi đân 
tộc có một tiếng nói riêng. Nhiều dân 
tộc khi mất nước là mất luôn cả tiếng 
nói, bởi vì khi dân tộc bị chỉnh phục 
thì ngỏn ngữ cũng bị #*chính phục? 
nòt, có khi mất hắn, nhất là khi dân 
tộc bị chính phục chưa ở vào thời 
kỷ ön định hoặc khi thời gian bị 
chỉnh phục kéo dài hàng thế KỶ, 
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Dất nước ta rơi vào trường hợp bị 
đô hộ khá lâu dài, thế mà dân tộc ta 
vẫn giữ được tiếng nói của mình, 
không đề cho ngôn ngữ dân tộc mình 
bị đồng hóa. trái lại, cứ đần dân phát 
triền lên bằng cách nàv hay cách 
khác. Chính sách đồng hóa của người 
Hán chỉ đắn đến chỗ nhập vào tiếng 
Việt một thành phần tương đối lón 
về /ữ mà thôi, chứ khòng thay dòi 
được cơ cấu ngữ pháp của tiếng Việt, 
nghĩa là tiếng Việt không bị Hán hóa, 
chẳng hạn như trật tự từ trong câu. 
người Việt-nam nói sách trắng. mà 
không nói (rằng sách (bạch thư). Đó 
là một thắng lợi quyết định. 


Đã thế, những tử nhập vào, chúng 
ta cũng Việt hóa đi, bằng nhiều cách. 
Đó là chưa kê những từ Háản vay 
mượn luôn luôn ở thế bị đào thái, bị 
thay thế bằng từ Việt. Nhất là khi 
có một từ Việt đề chỉ cùng một sự 
vật. một hiện tượng, một khái niệm, 
thì có sự tranh chấp một mắt mội 
còn, một bị đầy lùi, một thắng thế, 
mà từ thắng thế nhất định là từ Việt, 
còn từ bị đầy lùi là từ Hán. 

Chữ uiễt cũng vậy. Các triều đại 
phong kiến lấy chữ Hán làm văn tự 
quốc gia. Nhưng những người có tính 
thần dân tộc đều nghĩ rằng phải có 
một thứ chữ riêng đề ghỉ tiếng nói 
của đân tộc. Trước kia chưa có thì 
phải tự tạo lấy. Và trải qua bao nhiều 
thế hệ, ông cha La đã tạo ra chữ nôm, 
bằng cách chấp vá hết sức phức tạp, 
không lấy gì làm thuận tiện, nhưng 
cũng là của ta. Chữ nôm bị đầy xuống 
vị trí phụ thuộc, là bởi vì các triều 
đại phong kiến không chịu thừa nhàn 
nó. Nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Thế 
rỏi, từ thế kỷ XIV trở đi, có một cuộc 
đấu tranh giữa văn nôm và văn chữ 
Hàn để chiếm ưu thế trêu văn đàn. 
Cuộc dấu tranh này khá gay go, vì 
những người biết chữ nôm đều biết 
chữ Hán, và sáng tác bằng chữ Hán 
thì để hơn sáng tác vần nôm. Nguyễn- 
ST-Cố, Chu-Văn-An đời Trần làm thơ 
«quốc âm *, «quốc ngữ », nhưng đều 


là những nhà bác học, danh nho. Họ 
ở vào thời kỳ ta thắng quân Nguyên 
xâm lược, cho nên lòng tự hào dàn 
lộc thúc gine họ làm thơ bằng ngôn 
ngữ dân tộc. Nguyễn-Trãi và các vị 
trong nhóm Tao dàn đời Lẻ cũng thế, 
Họ lại còn phải vượt qua cải thành 
kiến *nôm na là cha mách qué ®, 
Khôỏng phải ngâu nhiên mà Nguyễn- 
Trãi viết : 

« Thơ dải tục hiềm cảu đải tục. 

Tính thần dân tộc đươợc tôi luyên 
trong cuộc kháng chiến chống Nguyên 
rồi chống Minh làm cho văn, nôm 
trong giai doạn từ thế kỷ XIII dến 
thế kỷ XV này mầm và phát triền 
đến nổi vua chúa, các quan, các 
bậc dại khoa đời Trần, đời Lê dua 
nhau làm thơ nôm eả. 

Sang giai đoạn sau, từ thế kỷ XVI 
đến thế kỷ XVHI, sự phát triền của 
văn nôm là do cuộc dâu tranh của 
nhân đân chống sự chỉ phối của giai 
cắp phong kiến. Văn nôm như một 
cải cäv đã sớm bén rẻ, bây giờ có 
điều kiện nảy lộc đảm cành. Nó lại 
được dùng đề truyền bả những tư 
tưởng chống dạo dức, lễ giáo phong 
kiến, vì vậy giai cấp phong kiến ra 
tav đàn áp văn nòỏm như đàn áp các 
cuộc khởi nghĩa nông dân. Chúng hạ 
lệnh căm sáng tác, in khắc, tàng trữ, 
lưu hành truyện nôm. Nhân dân phản 
ứng bằng cách cứ in khắc, cứ lưu 
hành, nhưng không đề tên tác giả. Đó 
là những truyện nòm mà ngày nay ta 
goi là truyện nôm khuyết danh. 
Chính truyện nôm khuyết danh là 
tiên dễ cho những tác phầm văn học 
nội tiếng của dàn tộc (ta, như Chỉnh 
phù ngắm của Đoàn-Thị-Điểm, Cung 
oán ngảm khúc của Nguyền-Gia-T hiều, 
Hoa tiền của Nguyễn-Huy-Tự, Truyyện 
Niều của Nguyễn-Du. 

Nứa dầu thế ký XIX chính sách 
phan động vẻ văn hóa giáo dục của 
cha con nhà Nguyền không hạn chế 
nội sự trưởng thành của văn nôm, 
Các tác phầm nôm văn liên tiếp xuất 
hiện với những tên tuôi được nhiều 


người biết : Nguyễn-Huy-Hỗ, Nguyễn- 
Công-Trứ, IIö-Xuân-Hương, bà huyện 
Thanh -quan, Phan-Huy-Vịnh, Vũ- 
Quốc-Trân... Những người này hoc 
phục vụ cho nhà Nguyễn, hoặc không 
phục vụ cho nhà Nguyễn, nhưng đều 
không chịu ảnh hưởng của chính sách 
nhà Nguyễn. llọ sống dưới triều 
Nguyễn, điều đó càng chứng tỏ văn 
nôm đã thành thục lắm rồi, đã trở 
thành rgôn ngừ văn học từ lâu rôi! 

Vả chăng. văn chữ Hán của ông cha 
ta đâu phải hoàn toàn là hư văn cà. 
Tác phầm của các cụ đều thấm nhuần 
tính thân dân tộc. Thơ LÝ-Thường- 
Kiệt, hịch Trần-Quỏc-Tuấn, phú 
Trương-Háản-Siêu, cáo Nguyễn- Trãi 
có tác dụng rất lớn đối với các cuộc 
đấu tranh của dân tộc chống ngoại 
xâm. Và bao nhiêu tác phầm khác, 
viết bằng chữ lliắn nhưng đều nhằm 
góp phần soi sáng đời sống tỉnh thần. 
đời sống vật chất của các tầng lớp 
nhân đàn qua các thời đại, tììn hiệu 
đất nước và con người Việt-nam. 
Càng nghĩ, chúng ta càng quý những 
bộ như Đại Việt sử kú toàn thư, Việt 
sử thông giảm cương mục, Đại 0iệt 
thông sử, Dư địa chỉ, Lịch triều hiến 
chương loại chí, Nhữt thống dư dịa 
chỉ, Đại nam nhất thống chí. lai còn 
có những bộ ghỉ lại trí thức của ông 
cha ta về nhiều mặt: y học, toán học, 
nông nghiệp, khí tượng, thủy vàn... 

Rõ ràng, gua nhiều đợt dầu tranh 
liên fục, mà động lực là tình cảm dân 
tộc, tỉnh thần dân tộc, ỏòng chà tá 
mới bìo vệ được tiếng nói của đân 
Lộc, đặt ra được một thứ chí viết 
cho đân tóc, trau đôi ngòn ngữ đản 
lộc thành ngôn ngữ văn học để xâv 
dựng một nên văn học dàn tộc bằng 
ngôn ngữ dân tộc song song Với văn 
học đân tộc bằng chữ Hàn, 

Một cuộc đâu tranh như thê cũng 
từng điễn ra trong lĩnh vực nghệ thuật. 
Giai cấp phong kiến, những kẻ giàu 
sang vốn sùng ngoại thì thích mò 
phóng phương Bác: còn các nghệ 
nhàn vốn xuất thân từ thành phần 


lao động. không do một tô chức nào 
của Nhà nước phong kiến đào tạo. 
khỏng qua những kỷ thi nào do Nhà 
nước phong kiến quv định, lại sáng 
tác theo tỉnh thần dân tộc. Họ hoàn 
toàn học theo lối truyền nghề. Hầu 
hết họ không chuyên. Trừ một số 
nghệ nhân mà triều đình phong kiến 
trưng dụng đề chuyên phục vụ cho 
chúng, như xây cung đình, lăng mộ 
ngày này qua tháng khác, phần lớn 
họ đều tham gia sản xuất, trông lúa. 
tròng khoai. Có thê nói tác giả những 
công trình kiến trúc, điêu khắc, chạm 
trò, tranh tượng truyền lại đến nav 
cũng là những người làm ra ngô, 
khoai, lúa gạo. Âm nhạc, sắn khấu 
cũng thế. Nhạc sĩ, diễn viên chèo, 
tuồng, không ai khác là những người 
thường dân mặc áo vải, chân lấm 
tav bùn, Họa hoằn lắm mới có vài 
người trong giai cấp phong kiến, eó 
nhiêm vụ bảo vệ ngài vàng và chế 
đỏ phong kiên nói chung. Thành thử, 
qu:n niệm mỹ thuật của các nghệ nhân 
tì trong quá khứ là quan niệm mỹ 
thuật của người lao động chính công, 
ít bị ảnh hướng của hệ tư tưởng 
phong kiện hơn các nhà thơ, nhà văn. 
Vị thế bất cứ môn nghệ thuật nào của 
tì cũng biếu hiện nhân sinh quan của 
tìng lớp lao động. Và cũng chỉ khi 
nìo buộc phải phục vụ giai eäp phong 
kiên, họ mới phải theo thị hiệu của 
chủng, mô phỏng màu mực, đề tài 
phương Bắc. Như ở cung định, lăng 
mộ thì có long, ly. quv. phượng, ở 
chủa chiền thì có tượng phát, tượng 
[La hán. Không thể khác dược, Nhưng 
những mẫu mực, đề tài ấy vào tav 
nghệ nhân Việt-nam ít nhiều đã biến 
dang. Đặc biệt khí uv thế của giai cấp 
thống trị bị giảm sút như ở các thé 
kỷ XVHL XVII, XVII. thì màu sắc 
phong kiện mở nhịt đi. mà màu sắc 
đàn gian đạm nét hơn. Những con vật 
binh thường như con chó, con trâu 
được đặt cạnh những long, ly, quy, 
phương, mà rong phượng cùng không 
oai vệ hùng hỏ nữa ! Có rong 1mẹ, 
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rồng con ; phượng cũng giống gà mẹ ; 
gà con ríu rít. Rồi những hình ảnh 
cuộc sống binh thường, như cảnh uống 
rượu, đánh cờ, đánh vật, bơi thuyền, 
hát chèo, đấu võ, làm xiếc... được lấy 
làm đề tài cho những bức chạm ở đình, 
chùa. Lại có những bức đả kích giai 
cấp phong kiến và lễ giáo phong kiến, 
những cảnh quan ghẹo gái, phụ nữ 
tắm truồng! Thú vị nhất là trên tấm 
bia Chùa Ông ở Hải-hưng có chạm 
một phụ nữ ngồi dạng hàng trên cảnh 
lưởng long triều nguyệt ! 

Nhạc thì chỉ có nhạc cung đình là 
chịu ảnh hưởng phương Bắc. Đầu đời 
Lê có một cuộc đấu tranh giữa 


_Nguyễn-Trãi và Lương-Đăng về việc 


chế *nhã nhạc*, Nguyễn-Trãi thi 
muốn đùng âm nhạc dàn tộc, âm nhạc 
dân gian, đàng ø bản dõ khánh đá » (2), 
ông bày tổ như sau: *Hòa bình là gốc 
của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. 
Thần vâng chiều định nhạc,không dảm 
không hết lòng, nhưng học thuật nông 
cạn, khó hài hòa được thanh âm cho 
thần điệu. tính vi, nguyện xin bệ hạ 
gẻu thương, nuỏi dưỡng lầu đán chúng. 
khiến trong xom làng không có tiếng 
odn giản, sảu tham, thế là khỏng làm 
mũi gốc của nhạc * (Toàn thú). 

Còn Lương-Đăng thì muốn bất 
chước triều Minh, đặt ra nhiều thể 
thức phiền toài, phân biệt nhiên thứ 
nghỉ lễ, và dùng nhạc cụ phương Bác. 
Nhà vua và bọn quyền thần theo đẻ 
nghị của Lương-Đăng. Nguyễn-T rãi 
can gián không đươc, chắn nắn. xin 
lui về núi Côn-sơn. 

Hai loại hình nghệ thuật sân khấu 
phô biến thời trước là tuồng và 
chèo. Tuồng có chịu ảnh hưởng của 
phương Bắc. sonp cũng có sự khác 
biệt đáng kẻ, Có nhiều trường hợp 
tác giu tuông của Việt-nam lấy sự 
tích Trung-quốc, tên gọi Trung-quốc, 
song lại phán ánh cuộc sống. con 
người, xã hội Việt-nam, đó là chưa 


(2) Khánh là nhạc cụ của phương Nam, còn 
phương Bắc khôag có. 


ke đến những vở viết thuần túy về 
Viêt-nam. Còn chèo là hình thức dân 
gian ưa thích thì rõ ràng không có 
anh hưởng gì của Trung-quốc cả. 
Nôi dụng, phong cách, làn diệu đều 
hoàn toàn Việt-nam. 

Như vậy› trong nghệ thuật cũng 
như trong văn học, cuộc đấu tranh 
bao vệ tỉnh thần dân tộc thường trở 
thành cuộc đấu tranh chống ủ thức hệ 
phong kiến của giai cấp thống trị, uốn 
có tỉnh thân sùng bdi nước ngoài. 

Riêng vẻ các ngành nghề phục vụ 
đời sống hằng ngày thì cuộc dâu tranh 
này biểu hiện ở dạng khác. Rhông 
phải đấu tranh chống nh hướng 
phương Bắc nữa. mà chủ yếu là đâu 
tranh đề khỏi phụ thuộc Đào phương 
Bức. ông cha ta đã tự sẵn xuất lấy đồ 
dùng với những vật liệu sẵn có trong 
nước. Trong địa hạt này, giai cấp 
thòng trị trong nước cũng có ý thức 
tương tự như người dân. Sử chép 
khoang thế kỷ XI, nghĩa là thườ dàn 
tòc mới giành được độc lập, Lý-Thái- 
Tông gọi thợ khéo từ các địa phương 
vẻ kinh, dạy cho cung nữ KẾ thuật 
dẹt gấm vóc đề có thể tự tức, thayv 
thể toàn bộ gấm vóc mua hàng năm 
cửa Trung-quốc. Tháng hài năm Canh 
Thìn (1010), nhà vua ra chiều phát hết 
găm vóc của nhà Tống trong phủ làm 
y phục ban cho quản thân, từ ngũ 
phảm trở lên được gắm. cứu phầm 
trở len được vóc, 0 là đề tỏ ra rằng 
khóng mặc gầm 0óc nước Tống nữa " 
(Toản thư). 

Đến năm 1156. Lý-Thái-Tóng còn 
tìng triều đình Tông 8ã0 tấm đoạn 
màu vàng thảm thêu hoa và rồng cuốn. 
Vẻ việc khuyến khích hàng nội hóa 
Phạm-Đinh-Hồ có viết trong Vũ trung 
tuU buft : * Nẻéu người cầm quyên được 
biết nhàn các sìn vật tư nhàn mà 
khéo dùng nó, chế biến thành các thứ 
cản dùng, thì so với Trung-hoa, ta 
cùng chẳng kém gì mấy...». Trong 
lịch sử dàn tộc Việt-nam, các ngành 
nzhề phục vụ đời sống dã ra dời rất 
làu. Công tác khảo có phát hiện nhiều 


thành tựu huy hoàng về thời cóc vua 
Hùng, kỹ thuật đúc döng phát triền 
từ khi có trống đồng, thạp đồng. Nghề 
gốm, nghề dệt. nghề mộc, nghề đan... 
đều do nhu cầu đời sống mà nảy sinh. 
Bao đời nay, những thế hệ sống trên _ 
dải dất này không ngừng đem trí tuệ 
và bàn tay sáng tạo nên những sản 
phảm quý báu cho nhân dân dùng, 
không đợi người phương Bắc bày vẽ 
cho mới biết! Nhưng ai có cái gì 
khéo, hav hơn mình thì mình cứ học, 
không nẻ hà. 


Đồng thời oới 0uiệc học tập phương 
Đắc là chống tư tưởng tự tỉ. Các sách 
địa phương chí của ông cha ta dêu 
nuôi dưỡng lòng tự hào dàn tộc bằng 
cách nêu cao những thành tựu dân tộc 
ta đã đạt được qua các thời dại, Nhờ 
những sách đó, chúng ta mới biết 
thời Bắc thuộc, các đồ đốm sản xuất 
ở Việt-nam có màu men trắng ngà 
không giống loại gốm màu xanh của 
Hán, do bọn thống trị người Hán đưa 
vào. Sang đời Lý, thợ Việt-nam: lại 
tạo được thứ men xanh trong như 
ngọc, hoàn toàn khác men xanh Trung- 
quỏc đời Tổng. Thời Bác thuộc, tÔ 
tiên ta xe thân cày chuối ra sợi mà 
đệt thành vá, và đâu Công nguyên, 
nước ta đã trong bông sớm hơn mỘt 
sở nước láng giềng; (rong số công 
pháạm Sĩ - Nhiếp đàng về triều dình 
phương Bắc có hàng nghìn tấm vải 
cát bà mịn của ta. Ở thê kỷ THÍ sau 
Công nguyên, tô tiên ta đã làm dược 
thứ giấv thơm bằng gỏ trầm hương 
gọi là “ giấu mật hương”: lại có thứ 
giày bằng rong, rêu lày ở biên gọi là 
« giãu trắc tú »... Cuốn Ván đải loại ngữ 
của Lê-Quý-Đôn có dành một phần 
nói về phảm ạt, trong đó ông ghi lại 
những cây có nước Viêt-nam ta, có 
những sản vật người Việt-nam tà 
làm ra, cố ý so sánh ta với Trung- 
quốc, và công kích tư tướng sùng 
ngoại của bọn giàu sang, quyền quý. 
Chẳng hạn như đoạn nói về cây sảm : 
« Ở nước ta, các làng Phù-lưu, Tiên- 
lễ thuộc châu Bö-chánh trấn Nghệ- 


an cỏ sản xuất nhân sâm. Cứ đến 
thẳng 4 tháng 5 sâm nở hoa tía, cắt 
rẻ, rửa qua đem đồ, sao qua, ngày 
phơi, đêm" sấy cũng có hoành văn 
(vằn ngang) không khác gì sâm bắc, 
vị nó thanh ngọt, dùng đề chữa bệnh 
nguy cấp, sinh tân địch, bồ khí, cũng 
có công hiêu.. Sâm Nghệ-an không 
đắt lắm, một lạng trị giá chỉ độ 30 
hay 40 đồng tiền. Các lái buôn đem 
sâm bắc từ Trung-quốc sang bán khí 
chất đã biến hết, mà một lạng giá 
đến 80 quan, rồi lên giá mãi đến 180 
quan: các nhà công hầu, quý thích 
dốc tiền ra mua về dùng. Ta bdo như 
thế có khác gì chản gà nhà mà chuốc 
CỎ HOI, V.V,Đ, 

Tư tưởng «chán gà nhà chuốc cò 
nội»® trong lĩnh vực học thuật, tư 
trởng còn trầm trọng hơn nhiều. 


Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh 
gav go nhất là về mặt này. Khi nước 
Âu-lạc bị người phương Bắc chỉnh 
phục, có thê nói trình độ học thuật 
tư tưởng của tô tiên ta còn thấp, cho 
nên thời bấy giờ các hệ tư tưởng của 
phương Bắc vào nước ta mội cách dễ 
đàng. Đạo Phật, đạo Lão, đạo Nho, 
ca ba đều được giai cấp thống trị đề 
cao, vì cả ba đều có tác dụng mê hoặc 
đại chúng và kìm hãm đại chúng vào 
địa vị nô lệ, Đến thế kỷ X, nước nhà 
độc lập, nhưng những hệ tư tướng ấy 
vẫn được vua chúa Việt-nam sùng bái, 
cho nên ảnh hướng sâu sắc đến toàn 


bộ đời sống tỉnh thần của đân tộc tù,.. 


từ chính trị, đến xã hội, phong tục 
tập quán, tồn giáo, tín ngưỡng, đạo 
dức, giáo dục. Những hệ tư tưởng ấy 
để ra nhiều điều mề tín, dị đoan kỷ 
quặc, nhiều nghỉ lẻ phiên phức, vỏ 
nghĩa. Ví dụ trong việc thờ cúng tô 
Liên, bao nhiêu tín ngưỡng. đạo giáo, 
- Phật giáo, Nho giáo trộn lần vào nhau 
làm cho Ỷ nghĩa nhớ ơn sinh thành 
của {Ò tiên mờ nhạt đi, đồng thời 
những hình thức rắc rồi được bày đặt 
ra, bắt người ta phải theo. Tết, không 
phải chí có tết Nguyên đán, mà còn 
tết Hàn thực, tết Thanh mình, tết 
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Đoan ngọ, tết Trung thu, tết Trùng 
cửu, tết Cơm mới, tết Thượng nguyẻn, 
tết Trung nguyên, tết Hạ nguyên, 
ngoài ra, khi có chuyện vui, hay khi 
có chuyện buồn, đều phải thiết có 
bàn cáo tô tiên cả. 

Thật ra, chỉ những nhà giàu sang 
® phú quý sinh lễ nghĩa® thì mới có 
điều kiện theo, còn nhân dân lao 
động không thê bày vẽ như thế được. 
Họ đã chống lại những phong tục tập 
quán kia bằng những câu ca đao đầy 
Ý nghĩa: 


.:^? ` hự A 
Sông thị con chàng cho ăn, 
Chết thì xoi thịt làm pàạn tế uôi. 


Xét các phong tục tập quản khác 
trong việc sinh đẻ, đựng vợ gả chồng. 
ma chày đều pha tạp như thế. Tục ngữ, 
ca dao là một kho tàng, ở đó chúng ta 
đã tìm thấy nhiều càu lưu truyền 
chống lại các thứ lễ nghỉ mà giai 
cấp thống trị bày đặt ra, 


* 


Đấu tranh đề bảo vệ tính đân tộc 
trong văn hóa khóng có nghĩa là bài 
ngoại. Tôn trọng tính dân tộc không 
loại trừ tiếp thu tỉnh hoa các dân tộc 
khác. Không phải cải gì của dân tộc 
khác đều trải với tỉnh thần dân tộc 
ta. Ngược lại, cũng không phải những 
cái gì của đàn tộc khắc cũng hợp với 
dân tộc ta. Phải chú ý đến hoàn cành 
nước tà, đặc điểm đàn tộc ta. Phản 
đối là phản đối học đòi, bắt chước. 
“Săn sống nuốt tươi », chứ không phai 
phản đối sự tiếp thu có chọn lọc. 

Nhưng cũng không phái là phục cö. 
Tính đân tộc không phải là cố định, 
nhất thành bất biến, mà thay đồi với 
thời gian, với lịch sử, với quá trình 
phát triển của dân tộc. Nhất định con 
người Việt-nam ngày nay không giống 
con người Việt-nam cách đây vài chục 
năm, tất nhiên cũng không giống con 
người Việt-nam đời Trần, đời L.v, hoặc 
xa hơn nữa. Lấy một vài nét nào đo 


ở một thời đại nào đó, rồi nói rằng 
chỉ những nét ấy mới thật có tính 
dân tộc, và phải giữ nguyên vẹn, là 
không đúng. Văn học nghệ thuật của 
ông cha ta truyền lại nói chung là 
quý. Ông cha ta đã đem hết trí tuệ tài 
năng dồn vào đỏ. chúng ta phải khai 
thác,tiếp thu, nhưng không có nghĩa là 
khai thác tiếp thu về mặt hình thức. 
Phong tục tập quán cũng thế. Phải 
có tính dân tộc, nhưng phải thích hợp 
với hoàn cảnh ngày nay- 


Tính dân tộc không phải chỉ thê 
hiện ở bề ngoài, ở hình thức, mà chủ 
gếu thể hiện ở nội dung. Nguồn gốc của 
nó là fđm hồn, tình cảm, cho nên điều 
kiện tiên quyết đề bảo vệ tính dân 
tộc là phải yêu dân tộc, hiều lịch sử 
đản tộc,biết tự hảo về quá khứ dân tộc, 
không sùng bải nước ngoài một cách 
mù quáng. Những người mà chúng 
ta gọi là “mất gốc », “lai căng ”*,đều 
không có đầy đủ tình cảm đó. 

Tiếp thu truyền thống dân tộc lại 
phải cảnh giác với những yếu tố của 
giai cấp thống trị phong kiến truyền 
lại. Trong xã hội cũ, văn hóa nằm 
trong tay vua chúa, quý tộc. Chỉ bọn 
họ mới có uy quyền, tiền bạc tập 
trung những người tài giỏi trong 
nước. rồi bát sáng tác phục vụ họ, 
làm thơ văn. xây cung điện, tạc tượng, 
vẽ tranh cho họ. Bọn họ sùng bái 
nước ngoài cho nên họ khuyến khích 
bát chước, íL quan tàm dến sáng tạo. 
Nói như vậy, không có nghĩa là những 
công trình giai cấp phong kiến đề lại 
đều bỏ đi cá. Dù sao những còng 
trinh ấy cũng là sản phầ¡n của những 
nghệ sĩ trực tiếp làm ra, nếu là nghệ 
sĩ chản chính thì nhất định có phần 
sáng tạc theo cảm xúc thật sự của 
mình. Người ta nhận xét trong xã hội 
cũ, văn học dân gian, nghệ thuật dàn 
gian đậm đà nnàu sắc đân tộc hơn ca. 


Nghe được một câu ca dao, xem một 
bức tranh làng Hỗ, từ đáy lòng 
chúng ta cảm thấy gần gũi thân 
thương hơn là nghe một bàt thơ 
chữ Hán chồng chất điền cố. hay 
xem một cung điện chạm trỏ cầu 
kỳ. Cho nên muốn tìm hiểu fính 
dân tộc thì phải tìm trong dân gian, 
trong quần chúng lao động, chứ không 
phải tìm ở tầng lớp thống trị. Trong 
một dân tộc, quần chúng nhân dân là 
số đông, họ mang những nét chung 
tiêu biêu nhất của dân tộc, và íL phai 
nhạt nhất. 

Có người lầm tưởng ràng tính dân 
tộc phải là cái gì cô, càng cô càng hay, 
Tất nhiên, những nét đặc sắc nhất của 
dân tộc phải có sức sông làu bền 
truyền từ đời nọ sang đời kia, như 
thế mới gọi là truyền thống. Nhưng 
truyền thống lại không phải cái đã 
chốt, cái thuộc về quá khứ. Nỏ phải 
thích ứng uởi cuộc sống ngàu nay của 
dân tộc. Không thê đối lập tính dân 
tộc với tính hiện đại, bởi vì, nói dân 
tộc thì phải kề cả giai đoạn hiện lại, 
chứ không phải chỉ dừng lại ở một giai 
đoạn nhất định nào trong quá khử. 
Nhưng hiện đại không có nghĩa dơn 
thuần là mới. ngày hôm qua chưa có. 
Như thế là nhìn hình thức bề ngoài. 
Phải đi sàu vào nội dung, vào cái cơ 
bản. Hiện dại là trải với lạc hậu, hủ 
bại. Hiện dại là có tính chất khoa học. 


Nhìn lại những thế kỷ đã qua, 
chúng ta có thể rút ra được những 
bài học như thể, đặc biệt là bài học 
về tính thần đấu tranh của ông cha ta 
đề bảo vệ văn hóa dân tộc trong 
những điều kiện bất lợi, và cuối cùng 
đã giành nhiều phần thắng về mình. 
Cuộc đấu tranh này văn còn phải tiếp 
tục đề xây dựng nền văn hóa mới 
Việt-nam tronơ hoàn cảnh mới, đưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 
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Cả loài người tiến bộ lên án Trung-quốt, 
ủng hộ Việt - nam 


HƯA bao øiờ có một sư 
kiện mà vừa mới xảy ra 
đã gây nên mội làn sóng 
dư luận sôi sục khắp năm châu 
bốn biện, như cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam của bọn phản động 
cầm quyền ở Bắc-kinh. Không thề kê 
hết những lời nói và hành dòng đầy 
căm phần đổi với bọn xâm lược 
Trung-quốc và đầy tình nghĩa đối 
với nhàn đân Việt-nam. Cả loài người 
tiến bộ đang đứng dày quvết ngắn 
chần bàn tìv đẫm máu của bọn bành 
truớng Bác-kinh. lên ân chúng, phi 
nhồ chúng. đòi chúng phải rút ngay 
lập tức quản xâm lược ra khỏi Việt- 
naimn, kiên quyết ủng hộ nhàn đân 
Viêt-nam đánh bại cuộc xâm lược 
của chúng. Dó là vì dụng đến Việt- 
nam là đụng dến ca hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, đến phong trào hòa bình. 
đọc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội trên thế giới. thách thức lương 
trí của cả loài người. Đó là vì cuộc 
kháng chiến của nhân dàn Việt-nam 
chống cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn phần động cầm quyền ở Bắc- 
kinh tiêu biều cho cuộc đấu tranh của 
các lực lượng cách mạng chống các 
lực lượng phản cách mạng. của các 
lực lượng tiến bộ chống các lực lượng 
phản động, của các lực lượng hòa 
bình chống các lực lượng chiên tranh 
trên toàn thế giới. Loài người tiến 
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bộ càng sôi sục lên tiếng vì trong 
cuộc đụng đầu này, kẻ xung kích 
phản cách mạng là kể đã từng khoác 
áo chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa xã hội nay công khai phần bòi 
chủ nghĩa xã hội, phần bội cách mang 
và ỏm mộng bành trướng, bá quyền. 
và ngưởi bị xâm lược lại là «mot 
nước đối với cộng đồng quốc tẻ dã 
trở thành biểu tượng của cuộc dâu 
tranh giải phóng, giành độc lập chế 
quyền ? (Tuyên bố của Chính phủ Ba- 
lan 20-2), «một dân tộc anh hùng 
không hề làm gì có hại cho loài người 
mà đã cống hiến cho loài người mọt 
cách quang vinh bằng việc nhận lày 
những hy sinh hết sức to lớn về 
mình, cũng không hề làm gì xàu đòi 
với nhân dân Trung-quốc. mà là bạn 
của họ » (Xã luận của báo Tiếng noi 
nhắn dán An-ba-ni 21-2). « mộtL dân 
tộc bằng cuộc kháng chiến anh hùng 
của mình dã dánh bại đế quốc Mỹ góp 
phần lớn nhất trong những năm gân 
dây vào cuộc dấu tranh của nhản 
dân các nước vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và tiến bộ xã hội — chính trị, - 
vì thế là một dàn tộc được khâm 
phục và mến yêu nhãt trên thế giới? 
(Điện của Đăng cộng sản Bra-xin 
19-3). 

Chính vì vàyv mà, như Chủ tịch 
Hội đồng hòa bình thể giới lì. Chan- 
dra đã nói tại Niu Đê-li ngày 32-2- 


1979. “phong trào toàn thế giới phần 
đối Bắc-kinh xâm lược Việt-nam là 
cực kỳ mạnh mẽ và gây ảnh hưởng 
chính trị rộng rãi xưa nay chưa từng 
có. Về mặt chính trị. phong trào đoàn 
két với Viêt-nam hiện đã có những 
cơ sở rộng rãi nhất, hơn cả những 
năm Việt-nam chống xâm lược Mỹ ». 
Phải nói thêm là những ngày qua dư 
luận thế giới đã phản ứng hết sức 
nhanh chóng và kịp thời trước tội ác 
của Bác-kinh. Dư luận thế giới đã 
dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất đề 
lén ăn bọn xâm lược và đã coi việc 
ủng hộ Việt-nam là một mệnh lệnh 
củi lương trỉ, một nhu cầu của trái 
tìm. Từ khắp nơi trên thế giới vang 
lên những tiếng thét căm thù : « Không 
được đụng đến Việt-nam !*, « Những 
tên Trung quốc xâm lược cút khỏi 
Viêt-nam!* cNhục nhã thav bọn 
Trung-quốc xâm lược !», # Chủ nghĩa 
bành trướng Bắc-kinh và chủ nghĩa 
đẻ quốc là một *, « Trung-quốc. quản 
phản bội, quân phát-xít, quân xâm 
lược». và những tiếng nói đoàn kết 
chân tình: «Vi Việt-nam, chúng tôi 
sìn sàng hiến dâng ca máu mình ®, 
« Viêt-nam, có chúng tôi bẻn cạnh ». 
« Đoàn kết với Việt-nam lúc nàv càng 
càn thiết», @Việt-nam vàn là sự 
nghiệp của chúng tôi ®, « Hồ-Chí-Minh, 
chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. 


(ac nước Liên-xô, Cam-pu=hia, 
Lao, Cu-ba, Tiệp-khắc, Cộng hòa dân 
chủ Đức, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Đa- 
lan, Mông-cồ., An-ba-ni, Ăng-gô-la, Ê- 
ti-ô6-pi-a. Mô-dăm-bích, Nam Y-âê- 
men, Ấp-ga-ni-xtăng... dã lên tiếng 
vạch trần bản chất cực kỷ phản động 
_ của tập đoàn cầm quyền Bắc-kinh 
phát động chiến tranh xâm lược Việt- 
n:ìm, kiên quyết đồi chúng phải rút 
nøay lập tức quân đội của chúng ra 
khổi Việt-nam. Liên-xô đã cảnh cáo 
nghiêm khắc: “Hãy dừng lại trong 
lúc côn chưa muộn †® và tuyên bố sẽ 
lam nghĩa vụ theo Hiệp ước Việt — 
Nó. Công hòa dân chủ nhân đản Lào 
và Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia, 


những anh cm thân thiết và gàn gũi 
của Việt-nam, đã lên tiếng: Có mặi ! 
Các vị lãnh đạo, các nhà hoạt động 
chính trị — xã hội, các nhân sĩ tiến 
bộ nhiều nước khác như Tông thỏng. 
Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao 
An-độ. Bộ trưởng ngoại giao Niu Di- 
lân, Bộ trưởng ngoại giao Pa-na-ma... 
cũng đã bày tỏ ý kiến lên án những 
kể cầm quyền ở Bắc-kinh đi ngược 
với lẽ phải, làm trái lòng người, và 
bày tỏ sự úng hộ đỏi với Việt-nam. 

Các tồ chức quốc tế và tô chức khu 
vực như Hội đồng hòa bình thế giới, 
Liên hiệp công đoàn thế giới, Liên 
đoàn thanh niên dân chủ thẻ giới, 
Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới, 
Hội liên hiệp sinh viên quốc té, Hội 
luật gia dân chủ quốc tế, Tồ chức 
đoàn kết nhân dân Á Phi, các hội 
hữu nghị với Việt-nam, với Cam-pu- 
chia. Lào... đều đã cất cao tiếng nói 
phần đối và bày tổ quyết tâm động 
viên ròng rãi dư luận các giới, kêu 
gọi tồ chức các cuộc biều tình, mít- 
tỉnh và những hoạt đông khác đoàn 
kết với Việt-nam. quyết «làm sống 
lại phong trào thế giới ủng hộ nhân 
dân Việt-nam đề úng hộ nhân dân 
Viêt-nam mình hơn nữa, toàn diện 
hơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh 
chính nghĩa báo vệ và xây dựng dất 
nước », 

Các đẳng cộng sản ở hầu hết các 
nước đều đứng hắn về phía Việt-nam, 
vạch mặt bọn phản bội ở Bác-kinh. 
Các đẳng ấy đèu chung một tiếng nói : 
động viên trợ lại tất cá những ai là 
bạn của Việt-nam đề báo vệ quyền 
cúa nhân dân Việt-nam được sống 
trong độc lập tự do, đồng thời đề 
bào vệ cách mạng và hòa bình thể 
ĐB1ỚI, 

Các đẳng phái. các đoàn thê và lỗ 
chức tiên bộ ở các nước tư bản chú 
nghĩa, các nước độc lập dân tộc cũng 
đã có những hoitt động sôi nồi lên án 
Trung-quốc, ủng hộ Việt-nam, dòi 
chính phủ nước mình phải có thái dộ 
dứt khoát lên án bọn xâm Tược Trung- 
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quốc hoặc không được cung cấp vũ 
khí và tài liệu khoa học — kỹ thuật 
cho Trung-quốc dùng vào mục đích 
quân sự. 

Chỉ với một thời gian ngắn mà 
chúng ta đã được chứng kiến biết bao 
nhiêu hình thức phản đối Trung- 
quốc, ủng hộ Việt-nam hết sức phong 
phú và đa dạng, những hình thức đã 
tửng có trong thời kỳ nhân dân Việt- 
nam chống Mỹ, cứu nước nhưng nay 
biều hiện với một sức mạnh mới. 
Lớp lớp người, với khí thế hừng hực, 
đã xuống đường họp mít-tinh, biều 
tình hô khầu hiệu, gửi kiến nghị, lấy 
chữ ký, ủng hộ Việt-nam, phản đối 
Trung-quốc, thậm chí bao vây đại sứ 
quản Trung-quốc. Những cuộc mít- 
tính, biêu tình đó, dù diễn ra dưới 
trời giá lạnh ở Thụy-điền, Phần-lan 
hay ở nơi nóng bỏng như Ăng-gò-la. 
Ê-ti-ô-pi-a, dù ở châu Á nhu Ẩn-độ, 
Xơ-ri Lan-ca hay ở chàu Mỹ la-tinh 
xa Xôi như Pẻ-ru, dù được tô chức 
trong các nhà máy, công trưởng, nông 
trường, đơn vị quàn đội, trường học... 
của các nước xã hội chủ nghĩa hay 
tại các thành thị các nước tư bằn chú 


nghĩa Pháp, Nhật, Cộng hòa liên bang 


Đức, Mỹ, Anh, đều cùng thê hiện một 
Ý chí sắt đá: kiên quyết chặn bàn 
tay tội ác của bọn bành trướng Bắc- 
kinh, kiên quvết ủng hộ Việt-nam. 
Đó là sự bùng nồ của lương tâm thời 
đại, Có thề nói rằng trái tím của mọi 
người lương thiện trên trái đất đang 
hòa cùng một nhịp với nhân đân Việt- 
nam anh hủng dứng trên tuyến đầu 
chòỏng chủ nghĩa bành trướng Bắc- 
kinh. ® ILai tiếng «Việt-nam ® ngày nay 
lại vang lên như khu lệnh siết chặt 
hàng ngũ doàn kết quốc tế, như tiếng 
chuông bảo dòng kiện quvết chống 
tra » (Lu-ít Coóc-va-lan, Tông bí thư 
Đẳng cộng sản Chi-lê). 


Chẳng những thế, nhân dân các 
nước còn có những hành động thiết 
thực ủng hộ Việt-nam như quyên góp 
tiền ủng hộ nhân dàn Việt-nam, hiến 
máu cho Việt-nam, làm thêm giờ, 
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thêm sản phầm cho Việt-nam, cam 
kết boàn thành trước thời hạn những 
đơn đặt hàng của Việt-nam Thanh 
niên nhiều nước đề nghị được sang 
Việt-nam chiến đấu." Một hành động 
sáng ngời tỉnh thần quốc tế : ngày 23- 
2, công nhân cảng Đem-pia ở Ô-xtrây- 
li-a quyết định không bốc đỡ hàng 
cho tàu Trung-quốc neo đậu tại cảng. 
Đại hội liên hoan phim ngắn quốc tế 
ở Tam-pê-rê (Phần lan) quyết định 
không cho chiếu một cuốn phim của 
Trung-quốc trong lúc Trung-quốc xâm 
lược Việt-nam. Chắc chắn rằng sẽ còn 
những biêu hiện đẹp đề nữa của tình 
đoàn kết quốc tế đối với Việt-nam. Và 


cùng với nhân dân thế giới, nhân 


dân Trung-quốc, qua báo tường ở Bắc- 
kinh, và các hình thức khác đã bát 
đầu cất lên tiếng nói phẫn nộ chống 
bọn cầm quyền phản bội lợi ích của 
nhân đân Trung-quốc, phát động chiến 
tranh xâm lược Việt-nam. 


Qua hành động xâm lược Việt-nam 
của bọn bành trướng Bắc-kinh, dư 
luận thế giới đã thấy sáng tỏ nhiều 
vấn đề. 


Trước hết, dư luận thể giới thấy 
rõ bộ mặt ghê tởm của bọn phản 
động Đác-kinh, tỉnh chất phản cách 
mạng của chúng, âm mưu bành 
trướng và bá quyền nước lớn của 
chúng, tội ác cua chúng đổi với 
nhân dân Việt-nam, sự thách thức 
của chúng đối với độc lập. chủ quyền 
các nước, đối với hòa bình và an nình 
quốc tế. Sự xâm lược Việt-nam cúa 
chúng chứng tö chúng chẳng coi luật 
pháp quốc tế ra gì, chúng bất chấp 
tất cả các lực lượng yêu chuộng hóa 
bình và còng lý trên thế giới, chúng 
là một kẻ khiêu khích chiến tranh. 
đang đầy thế giới đến miệng hố 
chiến tranh. « Bác-kinh đang chơi với 
ngọn lửa cực kỷ nguy hiềm%, *Bắc- 
kinh tự đặt mình vào cùng một khối 
với tập doàn phản động nhất của chủ 
nghĩa đế quốc ®, « Hành động của Bắc- 
kinh xác nhận đường lối xã hội chủ 
nghĩa giả hiệu của chúng », nhân đàn 


các nước đang vạch mặt chỉ trần bọn 
phản đông Bác-kinh. Những luận 
điệu bịp bợm, giả nhân giả nghĩa của 
bọn phản động Bác-kinh, nào là 
« Trung-quốc không bao giờ tìm kiếm 
bá quyền, mà là chống *đại bá » và 
“liều bá», *Trung-quốc bênh vực 
quyền lợi của các nước nhỏ và vừa, 
là bạn của thế giới thứ ba », « Trung- 
quốc bảo vệ tỉnh hữu nghị giữa nhàn 
đân Trung-quốc và nhàn dân Việt- 
nam P đã bị lột trần. 


Dư luận thế giới đã thấy rõ nguyên 
nhân thật sự của cuộc chiến tranh 
xảm lược Việt-nam của tập đoàn phản 
động Bác-kinh hoàn toàn không phải 
là *hành động tự vệ”, «phản công 
hạn chế vẻ thời gian và quy mô %, 
qbảo vệ hòa bình biên giới” như 
chúng tung hỏa mủ đề che giấu lội 
ác, mà là chính sách sô-vanh và bá 
quyền của chúng. Chúng tiến hành 
chiến tranh xâm lược Việt-nam là 
tiếp tục một chính sách thù địch đã 
được chuần bị và thi hành từ trước 
đối với nước Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. Đó là chính sách thôn tính 
Việt-nam đề rồi tiến tới làm bá chủ 
Đông — Nam Á và thế giới mà chúng đã 
bắt đầu thực hiện từ trước khi Việt- 
nam được giải phóng hoàn toàn, qua 
những hành động gây hấn có hệ 
thống như: chiếm đảo Hoàng-sa của 
Việt-nam, dùng bọn Pôn Pót — lêng 
ÄXa-ry thí nghiệm chủ nghĩa bành 
tướng, đánh phá Việt-nam ngày khi 
Việt-nam vừa giành được thắng lợi, 
mình còn đầy thương tích sau báo 
nhiêu năm chiến tranh, cắt viện trợ 
cho Việt-nam giữa lúc Việt-nam bị 
thiên tai liên tiếp, khiêu khích biền 
giới phía Bắc Việt-nam. Và chính là 
do không nuốt trôi được những thất 
bại đau đớn trong mưu đồ của chúng, 
chúng đã liều mạng. Những gì mà 
chúng đã không dạt được bàng dc 
dọa, gây sức ép và khiêu khích thì 
nav chúng thực hiện bằng xâm lược 
trực tiếp. 


Dư luận thế giới đã vạch trần 
giọng lưỡi của Bác-kinh bào chữa 
cho cuộc xâm lược của chúng. &@Ai 
cho quyền Bắc-kinh ®tiến công trừng 
phạt»? «Ai cho quyên Đặng-Tiều- 
Bình hoạt động như một quan tỏa, 
một hội đồng thầm phán, mội tên đồ 
tế?» (Bảo « S%ao mơi» của Đẳng cộng 
sản Anh”), «Cho Việt-nam một bài 
học, đó là giọng lưỡi của những kẻ 
ngạo mạn, chứ không phải lời của 
một nước xã hội chủ nghĩa * (Tuyên 
bố của Dáng công sẵn Ca-na-đa 21-2). 

Dư luận thế giới cũng phê phán để 
quốc Mỹ vào hủa với cuộc phiêu lưu 
mất lý trí và điên rõ này của Bắc- 
kinh. Chính là tại Mỹ, Đặng-Tiều- 
Bình đã công khai nói sẽ *trừng 
phạt» Việt-nam, còn Mỹ thì (mong 
muốn Trung-quốc mạnh 3, Mỹ « không 
phản đối các nước phương Tây vũ 
trang cho Trung-quốc ”® và cả Ca-tơ 
lần Đặng đều không úp mở nói là 
“lợi ích chiến lược và nhiều mục 
Liêu của hai bên trùng hợp nhau ». 
Cuộc câu kết Trung — ÀXÍÿ thế là rõ. 
Mỹ đã bật đèn xanh cho Trung-quốc. 
Như Đẳng cộng sản Mỹ đã tuyên 
bố ngày 29-2, *“Bằng cách không 
phẳẩn đối những tuyên bố hiếu chiến 
của Đặng, Mỹ đã khôn khéo tán thành 


và khuyến khích những lời tuyên bố 


đó. Vì vậy, Đặng không cảm thấy bị 
kiềm chế mà lại thấy được cô vũ 
(rong việc phát động cuộc xâm lược 
đẫm máu chống Việt-nam ®. Còn về 
cái gọi là ®lập trường cân bằng” 
của Mỹ và các để quốc khác đòi «hai 
bên cùng rút quân ? thì ngoài sự vu 
khống Việt-nam ra, đó chỉ là thủ 
đoạn đánh lộn sòng kế xâm lược và 
người bị xâm lược. Ngay tờ báo tư 
sản kơ Phi-ga-rô của Pháp ngày 20-2 
cũng phải nói : «cách lập luận về 
ngoại giao ấy... là giả nhân giả 
nghĩa ». 

Nếu như dư luận thế giới căm thủ 
bọn Trung-quốc xâm lược bao nhiêu 
thì lại quyết tâm ủng hộ Việt-nam 
bấy nhiêu. Như nhiều vị lãnh đạo các 
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nước đã nói, «không một người cách 
mạng nào trên thế giới lại không lên 
ân hành động phản cách mạng của 
Trung-quốc *, “Không một người vêu 
hòa bình nào lại có thê không lên án 
mạnh mẽ nhất ® cuộc tiên công xàm 
lược của Trung-quốc vào lãnh thồ 
Việt-nam. Và muốn thế, «œplhiii dành 
tình đoàn kết lớn nhất và quyết tâm 
lớn nhất ủng hộ nhàn dân Việt-nam 
anh hùng?, “phải có những hành 
động cấp bách, mạnh mẽ và có hiệu 
lực, sử dụng mọi hình thức đấu tranh 
có hiệu quả, phát động một phong trào 
đấu tranh rộng lớn » chống bọn xâm 
lược Trung-quốc. Nhàn dân thế giới 
«tin tưởng nhàn dân Việt-nam sẽ 
giáng trả và bảo vệ được Tô quốc của 
mình. Đó là một cống hiến to lớn cho 
hòa bình và an ninh ở Đông — Nam Á 
và thế giới? (Tuyên bố của Chính 
phủ Hung-ga-ri, 19-2). Những ke đi 
theo vết xe đỏ của các đế quốc Pháp, 
Nhật, Mỹ nhất định sẽ bị đánh bại 
như chúng trên mảnh đất Việt-nam 
anh hùng, vì nhân dân Việt-nam có 
truyền thống yêu niróc, có sức mạnh, 
có kinh nghiệm chiến đầu, lại không 
lẻ loi, được sự đồng tình, ủng hộ của 
anh em bẻ bạn khắp năm châu. « Bọn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh sẽ 
đốt cháy tay mình trong đám lứa do 
chính chúng nhen lên. Sức mạnh và 
sự sáng suốt của toàn thề loài người 
yêu chuộng hòa bình tụ lại trong ánh 
chớp của lưỡi gươm chính nghĩa của 
nhân dân Việt-nam » (báo Alfqf trán 
Đăn học, Bun-ga-ri). 

Thé trận trên thế giới đã rõ ràng. 
Cuộc chiến tranh xâm lược Viet-nam 
của bọn phản động Trung-quốc đã 
khiến cho cả loài người tiên bộ thấy 
rõ bản chất phản cách mạng, phản 
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động. hiếu chiến của ban lãnh đạo 
Trung-quốc. Những người mới ngày 
nào cỏn mơ hồ về bản chất của tập 
đoàn cầm quyền Bắoc-kinh, còn bào 
chữa cho âm mưu độc ác của chúng ở 
Cam-pu-chia, còn bênh vực bọn khái 
máu Pôn Pốt — lêng Xa-ry tay sai của 
Trung-quốc, thì nay đã thấy rõ sự 
thật. Chỉ có bọn đế quốc và phần động 
là đồng lõa với bọn bành trướng Bắc- 
kinh. Chỉ có bọn cơ hội là đánh lận 
con đen, bào chữa cho tội ác của bọn 
bành trướng Bắằc-kinh. Còn thải đò 
(rung lập, thụ động lúc này là vỏ 
trách nhiệm, là khuyến khích xâm 
lược và bành trướng. « Bây giờ là lúc 
phải xác định rõ đối với tất cả những 
người nào tự xưng là cách mạng, là 
tiến bộ và yêu hòa bình, bởi vì bày 
giờ không phải là lúc do dự hay nước 
đôi" (Tuyên bố của Chủ tịch Phi- 
đen Ca-xtơ-ro, 21-2). 


Nhân dân tạ hết sức cảm kích trước 
sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn của dư 
luận thế giới đối với sự nghiệp chính 
nghĩa của mình. Chúng ta được tiếp 
thêm sức mạnh bởi sự hình thành 
nhanh chóng và ngày càng rộng cải 
của Mặt trận nhân dân thế giới úng 
hộ Việt-nam. 


Một lần nữa, Việt-nam lại trở thành 
nơi hội tụ của các phong trào cách 
mạng, tiến bộ, lại trở thành ngọn cờ 
đoàn kết và đấu tranh của hết thây 
những người yêu chuộng hòa bình và 
tiến bộ. 


Đứng trên tuyến đầu đấu tranh 
chống chủ nghĩa bành trướng Bắc- 
kinh, nhân dân ta quyết đánh thẳng 
bọn xâm lược Trung-quốc, bảo vệ độc 
lập, chủ quyền của đất nước,-và làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế của mình. 


Thảo luận 
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ÔUAN NIỆM VÀ SỰ THỰC HIỆN QUYỀN LÀM (CHỦ TẬP THỂ 
(ỦA NHÂN DÂN LAO BỘNG 


VĂN - QUẢNG 


¡— MỘT VẢI CÁCH NGHĨ LỆCH LẠC VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ 
SẲN, VỀ QUAN HỆ GIỮA ĐẲNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN 


ThoNG cán bộ, đảng viên ta, có 

một số Ít người có một vài cách 
nghĩ lệch lạc về chuyên chính vỏ 
sản. 

a) Mơ hồ uề bản chốt, chức năng của 
chuuên chỉnh uô sản. 

Trong ý thức; số đồng chí này cũng 
phân biệt được đến một mức nhất 
định bản chất của chuyên chính vô 
sản. Họ cũng biết được rằng chuyên 
chính vô sản là chính quyền của giai 
cấp công nhân, hoàn toàn khỏng phải 
là chính quyền của giai cấp bóc lột. 
Nhưng khi dùng từ giai cấp công 
nhân là giai cấp thống trị trong xã 
hội thì họ lại nghĩ rằng với tư cách 


là giai cấp thống trị có lẽ giai cấp 
cong nhàn cũng thực hành sự cai trị 
của mình đối với xã hội như các giai 
cấp khác. Sự liên tưởng theo kiều lô- 
gích hình thức như vậy dẫn họ đến 
chỏ lẫn lòn sự cai trị của các giai cấp 
bóc lột đối với nhàn dân lao động với 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
dối với toàn xã hội. Mặc dù giữa sự 
cai trị của cúc giai cấp bóc lột và sự 
lãnh đạo của giai cấp cóng nhân có sự 
khác nhau hẳn về bản chất, vẻ nguyên 
tác: một bên là tước bổ, phủ dịnh 
quyền làm chủ của nhân dân lao động, 
và một bên tạo điều kiện đề bảo đảm 
triệt đề thực hiện quyền làm chủ đó. 


Từ cách hiều không đúng về khái 
niệm thống trị (quyền thống trị của 
giai cấp công nhàn) đến cách hiểu 
không đúng về chức năng chủ yếu của 
chuyên chính vô sản, về biện pháp 
chủ yếu đề thực hiện sự thống trị và 
chức năng chủ yếu nói trên, không thê 
không đi đến một nhận thức mơ hồ về 
bản chất của chuyên chính vô sản: 
với tư cách là một giai cấp lao dộng, 
giai cắp công nhân không bao giờ là 
một giai cấp đứng lên trên nhân dân 
lao động, thực hiện sự cai trị của 
mình đối với xã hội như các giai cấp 
bóc lột, mà hoàn toàn ngược lại, làm 
tất cả những gì cẦn thiết đề biến nhân 
đân lao dòng từ chỗ là những người 
nô lệ thành người chủ tập thê chân 
chính, thật sự của xã hội. | 


b) Mơ hồ oề uai trỏ của Đảng trong hệ 
thống chuucn chÍnh uô sẵn, uề quan hệ 
giữa Nhà nước chuuên chỉnh 0ô sẵn 0à 
giai cấp cóng nhân cùng toàn thề nhân 
ddn lao dộng. 


Hệ thống chuyên chính vô sản là 
hệ thống các tồ chức, các thiết chế cơ 
bản bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân đối với toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong hệ thống này, Đảng là tô chức 
cao nhất, quyết định nhất. Sự mơ hỗ 
về vai trò của Đảng ở một số đồng 
chí biều hiện ở chỗ không nhận thức 
rồ ràng, dứt khoát rằng Đảng là bộ 
tham mưu chính trị, là bộ óc, là người 
dẫn đường, là người lãnh đạo chính 
trị tối cao, chứ không phải là cơ quan 
quyền lực tối cao, cơ quan chấp hành 
LỐi cao, cơ quan quản lý tối cao. 
Đẳng hoàn toàn không có quyền lực 
hành chính nào cá. Sức mạnh của 
Đẳng là ở chân lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, ở đường lối chính trị và những 
chính sách cơ bản đúng đắn, sáng tạo 
của Đảng, ở sức thuyết phục, giáo 
dục, dẫn dắt quản chúng của Đảng, ở 
thái độ phuc vụ một lòng một. dạ, 
son sắt đến cùng lợi ích của nhàn dân, 
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làm trọn trách nhiệm người lãnh đạo 
đồng thời là người đẩy tớ trung 
thành của nhân dàn như liồ Chủ 
tịch đã dạy. 


Nhà nước là cơ quan chấp hành, cơ 
quan quyền lực, cơ quan quần lý. Với 
từ cách là cơ quan chấp hành, cơ quan 
quần lý, nó không thề tự ý hành động, 
không thê làm theo ý mình và cho 
mình. Vị tự nó, nó không là gì hết. 
Nó là công cụ của nhân dân, chấp 
hành ý chí, mệnh lệnh của nhân dân. 
Nó phải hoàn toàn phụ thuộc vào 
người chủ tập thê chàn chính của 
toàn xã hội là giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao động. Nó phải hoàn toàn 
phục tùng, hoàn toàn chịu sự sai khiến 


_ của giai cấp công nhân và nhân dàn 


lao động. Sự hoàn toàn phụ thuộc, 
hoàn toàn chịu sự sai khiến, hoàn 
toàn là người chấp hành, đó là lý đo 
tồn tại của nó. là bản chất của nó. là 
cơ sở tính hợp pháp của hành động 
của nó, là nguồn gốc quyền hạn, 
quyền lực của nó. Đương nhiên nói 
hoàn toàn phụ thuộc, hoàn toàn chiu 
sự sai khiến, hoàn toàn là người chấp 
hành ở đày không có nghĩa là thuần 
túy bị động tiêu cực, theo kiều chỉ đâu 
đánh đó như một cải máy. Vấn đề ở 
đây là Nhà nước không có lý do gi 
đề tồn tại, không thê làm được một 
cài gì hợp pháp, nếu nó tự biến mình 
thành một lực lượng đứng lên trên 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, nếu nó không quán triệt được 
bẩn chất của nó là cơ quan phục vụ 
lợi ích trước mắt và làu đài của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Nó chỉ là người phục vụ và nhân đân 
yêu cầu nó, buộc nó phải làm tròn 
nhiệm vụ ấy. Nhân dân lập nó ra chỉ 
nhằm mục đích ấy. Quan niệm mơ hồ 
ở đây chính là không nhận thức thật 
rõ ràng, đứt khoảt, triệt đề vai trồ 
người phục vụ, chỉ là người phục vụ. 
thuần túy là người phục vụ nhân dân 
của Nhà nước, vì có sự lần lộn giữa 
người phục vụ và người cai trị đã nói 
ở trên. 


Một sự mơ hồ khác về quan hệ giữa 
Nhà nước chuyên chính vô sản với 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động do những mơ hò nói trên dẫn 
đến là không nhận thức rõ nhảán dân 
là người chủ duy nhất, người chủ 
tuyệt đối, người chủ cao nhất, người 
chủ tập thể của toàn xã hội, mà còn 
mang máng nghĩ rằng nhân dân là 
người bị cai trị. Thật ra, trong ý thức, 
có lẻ không một dòng chí nào nghĩ 
một cách rõ nét rằng nhân dân là 
người bị trị, nhưng khi đã không 
nhận thức thật đúng đắn vai trò của 
Đẳng, của Nhà nước thì muốn hay 
không. dù có ý thức hay không, nhận 
thức về vai trò của nhân dân cũng 
không thê hoàn toàn đúng được. 


Nhân dân là người chủ tập thê duy 
nhất, người chủ tuyệt đối, người chủ 
cao nhất. nhưng đứng về mặt tô chức 
và hành động thực tiễn mà xét, 
không thề trực tiếp, tức khắc điều 
khiển mọi việc như trong một tập 
thể năm — ba người hoặc vài ba chục 
người, mà nhất thiết phải thông qua 
mót cơ quan đại điện của mình. Nếu 
không thường xuyên rèn luyện và 


kiềm tra, cơ quan đại điện ấy tự nó 
có khả năng tha hóa, lộng quyền, tự 
mình quyết định mọi việc theo Ý 
mình, biến người mà mình đại diện 
thành người mà mình chỉ phối theo 
hướng ®thay trời trị dân” của Nhà 
nước phong kiến, hoặc nhân danh 
con người, nhân danh nhân dân mà 
cai trị nhân dân, chống lại con người 
như Nhà nước tư bản. Ta thường nói 
theo thói quen «Đẳng cầm quyền °. 
Nói như vậy chưa thật đúng lắm. 
Đảng không cầm quyền. Nhà nước 
mới là cơ quan cầm quyền. Dẳng lãnh 
đạo chính quyền. Lãnh đạo chính 
quyền là lãnh đạo về chính trị, lãnh 
đạo về đường lối. lãnh đạo về tư 
tưởng. lãnh đạo về tô chức. Đăng lãnh 
đạo toàn diện, nhưng Dẳng văn chỉ 
là bộ tham mưu chính trị, vẫn là bộ 
óc, chứ tuyệt đối không phải và 
không thê là người cầm quyền tối cuo, 
không phải và không thể là cơ quan 
quyền lực tối cao, không phải và 
không thề thay nhân dân làm chủ xã 
hội. Người chủ ập thề duy nhất, 
tuyệt đối của xã hội vẫn là giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 


iì —- VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC MẮT LÀ THÊ 
CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÊ CỦA NHÂN DẦN 
LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ GIỮA NHÂN DẪN LAO 
ĐỘNG. ĐẲNG VÀ NHÀ NƯỚC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN 


Đẳng ta đã xác định rõ vấn đề làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
về mặt lý luận, tư tưởng, quan điềm. 
Đương nhiên, chúng ta còn phải tiếp 
tuc đi sâu nghiên cứu đề cụ thê hóa 
hơn nữa những luận điềm cơ bản của 
Đang, phục vụ tốt hơn nữa công tác 
tuyên truyền giáo dục của Đảng trong 
can bộ, đẳng viên và quần chúng 
nhân dân. Nhưng một vận đề có ý 
nghĩa quyết định, cấp thiết nhất 
trước mắt là thề chế hóa. Thể chế hóa 


là biến tư tưởng, quan điềm ấy thành 
những quy định cụ the, tỉ mỉ, rõ ràng 
về mặt Lồ chức, về mặt pháp lý, đưa 
vấn đề từ lĩnh vực nhận thức tư 
tưởng sang lĩnh vực hành động, từ 
nói đến làm thật, kết hợp chặt chẽ 
giáo dục, thuyết phục, nàng cao ý 
thức, tư tưởng với ràng buộc trong 
hành động thực tế. 


Pháp luật có tác dụng giáo dục, 
động viên, tö chức và bát buộc mọi 


người phải chấp hành. Nó thê hiện 
một xã hội có tồ chức. 


Luận điềm nồi tiếng của Lê-nin 
“vấn đề chính quyền là vấn đề cơ 
bẩn của cách mạng * có một ý nghĩa 
thực tiễn cực kỷ sâu rộng. Trong 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa 
hiện nay ở nước ta, luận điềm đó 
dạy chúng ta rằng : sau khi cách mạng 
thành công, chính quyền đã về tay giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, 
Nhà nước chuyên chính vô sản đã 
được xây dựng thì Nhà nước trở 
thành trung tâm quyền lực điều khiễn 
mọi hoạt động của toàn xã hội, nhằm 
thực hiện quyền làm chủ (ập thề của 
nhân dân đưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhà nước chỉ có thề và phải thê hiện 
sự điều khiền ấy bằng pháp luật. Nhà 
nước hiện đại là Nhà nước quản lý 
xã hội bằng một hệ thống pháp luật 
ngày càng tỉ mỉ, cụ thề, chặt chẽ. 
Vì khái niệm quyền làm chủ phải 
bao hàm cả nghĩa vụ và quyền lợi, 
người làm chủ chân chính trước hêt 
là người tự giác thực hiện triệt đẻ 
nghĩa vụ của mình đối với tập thê, 
đối với xã hội. Chỉ có thể nói đến 
quyền lợi chân chính trên cơ sở hoàn 
thành nghĩa vụ. Không triệt để thực 
hiện nghĩa vụ thi không thê là người 
chủ chân chính, không có quyền làm 
chủ. Vì vậy, muốn bảo đảm cho mỗi 
công dân thật sự quán triệt quyền 
làm chủ tập thể của mình, Nhà nước 
phải có pháp luật. Có thể nói Nhà 
nước và pháp luật là một: Không thể 
có pháp luật néu không có Nhà nước 
và ngược lại, không thể có Nhà nước 
nếu không có pháp luật. Chỉ có Nhà 
nước và pháp luật mới thật sự bảo 
đẫm quyên làm chỉ tập thể của nhân 
dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước xây 
dựng và hoàn thiện pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Và sự lãnh đạo ấy cũng 
phi dược thể hiện ở chỗ Đẳng là 
"„gười nêu gương súng trong việc tuận 
thủ triệt để nhất pháp chế ấy, trong 
việc thực hiện quyên bình đẳng trước 
pháp luật của mọi tổ chức, mọi công 
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đân, tuyệt đối không có lệ ngoại. Điều 
cơ bản trước tiên mà pháp chế ấy 
phải thê hiện và triệt đề bảo đảm 
trong từng diều khoản cụ thẻ của nó 
là quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động. Nó phải triệt đề bảo 
đảm không cho phép những khả năng 
tha hóa nói trên có cơ hội biến thành 
hiện thực, kịp thời ngăn chặn, xóa 
bỏ mọi biều hiện dủ nhỏ nhất, dù chỉ 
mới ở trạng thái mầm mỐng của sự 
tha hóa ấy. Bảo đảm được như vậy 
là triệt đề thực hiện đường lỗi của 
Đẳng, là thê hiện bản chất tốt đẹp, 
tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta, là bảo vệ và phát 
huy sự lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đẳng. phát huy vai trò của Nhà nước, 
bảo vệ và phát huy phầm chất chính 
trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên, 
không ngừng vun đắp quan hệ tốt 
đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, tăng cường sự nhất trí về chính 
trị và tỉnh thần của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh vô địch 
của Tồ quốc xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Các Mác đã từng nói rằng 
khi tư tưởng thâm nhập vào quần 
chúng thì sẽ biến thành lực lượng vật 
chất. Khi pháp luật đã thâm nhập 
vào quần chúng thì nó sẽ là một lực 
lượng vật chất được nhân lên gấp 
100, 1000 lần. 

Đương nhiên, thể chế hóa là một 
quá trình làu dài, phức tạp, vì nó 
không thể tách rời quá trình xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa về mọi 
mặt. Thẻ chế hóa vừa là nguyên nhân 
vừa là kết quả của quá trình ấy. Văn 
đề là ở chỗ bỏ công sức thích đáng 


.đề nghiên cứu và giải quyết cụ thê, 


kịp thời, liên tục, không đề cho sự 
mắt eàn đối giữa yêu cầu và đáp ứng 
yêu cảu tồn tại quả lâu, quá nhiều. 
gày ảnh hưởng không đáng có đối 
với bước đi và thắng lợi của sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới về mọi mặt. 
Nhân đân là lực lượng quyết định 
việc triệt đề thực hiện pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Khi pháp luật thâm 


nhập vào hàng triệu quần chúng nhân 
dần thì nó sẽ biến họ thành một lực 
lượng chiến đếu tích cực từng giờ 
lừng phút, khắp mọi nơi, mọi lúc bảo 
đảm việc triệt đề thực hiện nó. _ 
Đẳng cỏ trách nhiệm giáo dục, động 
viên, cð vũ, phát huy tính tích cực ấy 


của quần chúng bằng cách nẻu gương 
tuân thủ pháp luật. bằng cách kịp thời 
phát hiện và không bỏ qua bất cứ một 
hiện tượng vi phạm pháp luật dù 
nhỏ nào của bất cứ cá nhân nào, tô 
chức nào, tức là bảo đảm sự lãnh đạo 
tuyệt đối của mình về mặt này. 


LÀM (HỦ TẬP THÍ VỀ KINH Tí 


[NH tế là nền tảng của 
chính trị. Kinh tế có mạnh 
thì chính trị mới chắc. 


Không thê có chế độ chính - 


Irị vững vàng khi mà nền kinh tế bị 
lung lay vì những mâu thuẫn dối 
kháng. Lịch sử phát triển xã hội loài 
người đã chứng mình điều đó. 

Đối với chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa cũng vậy. Làm chủ về 
chính trị có phát triền được hay 
không, điều quyết định là chỗ làm 
chủ vẻ mặt kinh tế có được cúng cố 
và phát huy mạnh mẽ hay không. 

làm chủ về kinh tế là làm chủ về 
tư liệu sẵn xuất, làm chú trong quá 
trình sẵn xuất và làm chủ trong phân 
phối. Làm chủ trong quá trình sản 
xuất là kết quả tất nhiên của quyền 
làm chủ về tư liệu sản xuất, là sự 
khẳng định quyền làm chủ về tư liệu 
sản xuất, đồng thời cũng là nhằm tạo 
ra ngày càng nhiều sản phầm đáp 
ứng nhu cầu của người làm chủ. Làm 
chủ trong phân phối là mục đích cuối 
củng của quyền làm chủ về tư liệu 
sản xuất và quyền làm chủ trong quá 
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trình sản xuất, đồng thời cũng là diều 
kiện tất yếu để củng cố hai mặt ấy 
của quyền làm chủ. Thiếu một trong 
ba mặt nói trên của quyền làm chủ 
về kinh tế thì hai mặt còn lại hoặc 
chỉ là hình thức, hoặc căn bản không 
thực hiện được. 

Ở miền Bắc nước ta, sau khi căn 
bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, nhân dân ta đã làm chủ các tư 
liệu sẵn xuất chủ yếu dưới hai hình 
thức công hữu: toàn dân và tập thể. 
Việc củng cố và phát triền không 
ngừng kinh tế quốc doanh và kinh tế 
Lập thể đã dẫn đến việc ngày càng 
tăng cường chế độ làm chủ tập thể 
của nhản dàn về mặt kinh tế, 

Tuy chúng ta có hai hình thức còng 
hữu khác nhau: toàn đân và tập the, 
nhưng quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động ở nước ta là thống 
nhất. Nhân dân lao động là người chủ 
tập thê toàn bộ tư liệu sản xuất dã 
xã hội hóa : ruộng đất, nhà mày, hầm 
mỏ và các cÔng cụ sản xuất chủ yếu 
khác. Họ làm chủ trên lập trường 
của giai cắp công nhàn chứ không 
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phải trên lập trường phường hội hay 
lập trường công đoàn chủ nghĩa, địa 
phương chủ nghĩa. Tùy theo sự phân 
công lao động xã hội mà họ tham gia 
sr nghiệp xây dựng kinh tế ở xí 
nghiệp hay ở hợp tác xã. nhưng bất 
cứ ở đâu họ cũng tham gia với tư 
cách là thành viên của tập thê những 
người làm chủ đối với toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. 


Với việc xã hội hóa tư liệu sản 
xuất, chế độ làm chủ tập thê về mặt 
kinh tế của nhân dân lao động trở 
thành một tất vều khách quan, một 
“điều có tính quv luật. Vô luận ý nghĩ 


chủ quan, thái độ chủ quan của mỗi - 


người như thế nào, tất vều khách 
quan đó cũng vẫn ràng buộc mọi 
người. Không ai có thê tùy tiện coi 
tư liệu sẵn xuất chung như của riêng 
mình đừng vào mục đích phục vụ lợi 
ích riêng, sử dụng không theo quy 
định chung của tập thẻ. Thay thế cho 
nguyên tắc của chế độ cũ: quyền tư 
hữu là thiêng lhiệng và bất khả xâm 
phạm, nguyên tắc của chế độ làm chủ 
tập thê là: sở hữu xã hội chủ nghĩa 
là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. 
Tư giác hay không tự giác, mỗi người 
trong khi sử dụng tư liệu sản xuất 
thuộc sở hữu chung đều phải tuân 
theo một kỷ luật chung của xã hội và 
đều phục vụ cho lợi ích chung của xã 
hội trong đó có lợi ích của từng 
người. Hoạt động sản xuất của mỗi 
người sử dụng tư liệu sản xuất ấy 
được điều tiết bởi kế hoạch chung 
của xã hội. Sản phầm do mỗi người 
làm ra đều trở thành tài sìn chung 
của xã hội. Hiện nay, do chưa gạt bỏ 
được những tàn dư tư tưởng và thói 
quen của chế độ tư hữu, trong nhàn 
dân lao động có người cỏn giữ thái 
độ làm thuc. Những hành vị ăn cắp, 
lãng phí, không tôn trọng, không giữ 
gìn của công, xâm phạm tài sản của 
tạp thể, v.v. là những hành vi trái 
với pháp luật Nhà nước, trải với tĩnh 
thân làm chủ tập thể, cần phải nghiêm 
khắc lên án. 
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Trong điều kiện nông thôn nước tù 
hiện nay, bên cạnh kinh tế tập thẻ 
của hợp tác xã, mỗi gia đình xã viên 
còn có kinh tê phụ. Nhưng kinh te 
phụ ấy căn bản không thay đồi được 
bản chất của chế độ làm chủ tập thê, 
vì kinh tế phụ ấy chỉ chiếm một tỷ 
trọng nhỏ bé so với kinh tế tập thê 
vả ngày càng giảm đi trong quá trình 
phát triền của toàn bộ kinh tế quốc 
dân ; phần kinh tế phụ ấy lại chịu sự 
chỉ đạo và hướng dẫn của kinh tế tập 
thê. Kinh tế gia đình ấy chỉ có vai 
trò bồ sung cho kinh tế tập thê. 


Muốn củng cö chế độ làm chủ tập 
thề về mặt kinh tế, trước hết phải 
củng cố quan hệ sở hữu quốc doanh 
và quan hệ sở hữu tập thề. và hướng 
kinh tế phụ gia đình đi vào quỹ đạo 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
thống nhất. Những quyền sở hữu nói 
trên đã được ghi trong Hiến pháp và 
nhiều đạo luật quan trọng khác của 
Nhà nước ta. Đó là cơ sở pháp lý 
vững chắc bảo đảm cho quyền làm 
chủ tập thê của nhân đân lao động 
về mặt kinh tế. Tuy nhiên quan hệ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa không chỉ 
được củng cố bằng sức mạnh của pháp 
lý. Trên thực tế, trong những năm 
vừa qua, nhiều hiện tượng xảv ra 
chứng tỎ rằng quan hệ sở hữu của 
chúng ta chưa được củng cố vững 
chắc. Vật tư, tài sản của Nhà nước. 
của xí nghiệp quốc doanh còn bị lãng 
phí. bị lợi dụng, bị lấy cắp. Tài sản 
của hợp tác xã cũng vậy, nhất là ở 
những hợp tác xã kém, nát. Tất cả 
những điều trên cho ta thấy rõ phải 
ra sức củng cõ và hoàn thiện quan hệ 
sở hữu xã hội chú nghĩa. Pháp luật 
của Nhà nước chỉ phát huy được sức 
mạnh thật sự của nó trên cơ sở giác 
ngộ về quyền làm chủ của nhân dân 
lao động. Vì vậy phải kết hợp chặt 
chẽ việc nắm vững chuyên chính vô 
sản với phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân. Làm chủ 
bằng Nhà nước phải kết hợp chặt chẽ 
với làm chủ bằng các đoàn thê quần 


chúng. Ba mặt Đẳng lãnh đạo. nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý phải 
đồng thời được tăng cường đề củng 
: chế độ làm chủ tập thề của nhân 
đản, nhất là về mặt kinh tế hiện này 
đang vếu. 

Làm chủ về tư liệu sản xuất là điều 
kiện liên quyết đề nhân dân lao động 
lâm chủ tập thề trong quá trình sản 
xuất. Khi tư liệu sản xuất còn ở trong 
lay các giai cấp bóc lột thì nhân dân 
tham gia lao động với tư cách là 
người làm thuê. Khi tư liệu sẵn xuấi 
manh mún nằm trong tay cá nhân 
người lao động thì họ tham gia lao 
đóng với tư cách là người làm chủ 
cá thề. Người làm thuê tham gia sản 
xuất chỉ nhằm mục đích kiếm cho dủ 
liền nuôi sống mình và gia đình mình. 
lọ sử đụng tư liệu sản xuất không 
phải của họ, dưới sự điều khiền của 
người chủ tư liệu sản xuất. Họ không 
eó quyền chủ động đối với quá trình 
sản xuất Người làm chủ cá thê tuy 
có quyền chủ động phần nào đối với 
quá trình sản xuất riêng lẻ của mình, 
nhưng đó là một sự chủ động bề ngoài, 
vi trên thực tế họ bị chỉ phối bởi tất 
vếu mử quảng của thị trường tự do, 
của nên sản xuất vô chính phủ trong 
xã hỏi. Chỉ có chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa về kinh tế mới dem 
lại cho nhân dân lao động khả năng 
làm chủ thật sự quá trình sẵn xuất. 


Với chế độ còng hữu về tư liệu sản 
xuất, toàn bộ nền sản xuất xã hội có 
khả năng và tất yếu phải được tiến 
hành một cách tự giác, theo một kế 
hoaich chúng, do Nhà nước quy định, 
nhằm phục vụ lợi ích chung của nhân 
đân lao động. Như vậy là thông qua 
Nhà nước của mình, nhân đân lao 
động tự giác đề ra mục đích, yêu cầu 
cho nền sẵn xuất xã hội, vạch ra kế 
hoạch sẵn xuất, sử dụng tư liệu sẵn 
xuất nằm trong tay mình để hoàn 
thành kế hoạch sẳn xuất. Trên thực 
tế, với tỉnh thần tự giác ngày cùng 
cao, với ý thức làm chủ tập thể. nhân 


dân lao động tham gia ngày càng tích. 


erce hơn vào quá trình sẵn xuất về 
cà hai phương điện: một là họ tham 
gia quản lý sẵn xuất và hai là họ tự 
mình lao đông với tư cách người làm 
chủ. Họ làm chủ trong quá trình sản 
xuất với ý thức rõ rệt rằng tư liệu 
sản xuất giờ đây dã là của nhân dân 
lao động, sản phầm do họ làm ra là 
thuộc quyền sử dụng của nhân dân 
lao động trong đó có phần của mỗi 
người. Quyền làm chủ tập thể và ý 
thức làm chủ tập thê của nhàn dân 
lao động trong quá trình sản xuất là 
những động cơ mạnh mẽ đề phát 
triền sản xuẤt. 


Sau khi tư liệu sản xuất đã được 
xã hội hóa, chế độ làm chủ tập thể 
về tư liệu sẵn xuất đã được xác lập 
thì việc làm chủ quá trình sản xuả! 
đã trở thành một khả năng thực tế, 
một tất yếu khách quan. Nhưng việc 
làm chủ quá trình sản xuất không 
phải là một hành vì tự phát mà là 
một hành vi tự giác cúa người làm 
chủ vửa có ý thức làm chủ vừa nắm 
được quy luật vận động của quá trình 
sản xuất. lành vi tự giác ấy phải thẻ 
hiện ở cơ quan quản lỤ, đại biểu cho 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dàn 
lao động cũng như ở bản thần những 
người tham gia lao động với tư cách 
là thành viên của tập thê những người 
làm chủ. Hiện nay, do tínb tự giác đó 
chưa mạnh,eho nênviệc quản chúng lao 
động làm chủ tập thê trong quá trình 
sản xuất còn bị hạn chế. Cơ quan quản 
lý sản xuất môL mặt chưa nằm được 
đầy đủ các quy luật kinh tế chúng 
cũng như các quy luật riêng biệt của 
các quá trình sẵn xuất cho nên chưa 
có những chủ trương thật phù hợp 
với những quy luật ấy như trong việc 
kế hoạch hóa, trong việc tỏ chức 
lao động, trong việc vận dụng 
nguyên tắc tập trung dân chủ. quv 
luật tiết kiệm và tăng năng suất lao 
động. v.v.. mặt khác cóön mang liic 


phong quan “liêu mệnh lệnh. 
quần lý không theo quy luật 


kinh tế. Người trực tiếp sản xuất 
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một mặt cũng chưa nhận thức được 
quy luật kinh tế, chưa có kiến thức 
đầy đú về công việc sản xuất của mình, 
mặt khác còn mang nặng tư tưởng tư 
hữu, tác phong của người sản xuất 
nhỏ. Tất cả tình hình đó đều dẫn đến 
kết quả là hạn chế quyền làm chủ tập 
(hề của nhân đân lao động trong quá 
trình sản xuất. Cơ quan quản lý không 
phát huy dược sáng kiến, tài năng 
của quần chúng, không nâng cao được 
nhiệt tình lao động của quần chúng, 
không tồ chức được sự hợp tác và sự 
phối hợp nhịp nhàng các bộ phận 
của một chỉnh thê trong quá trình sản 
xuất đề tạo ra được nhiều của cải cho 
xã hội. Nhiều người không lao động 
với tư cách làm chủ, mà làm việc một 
cách thụ động, thiếu sáng kiến, chưa 
hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, không 
quan tâm đến hiệu quả kỉnh tế của 
công việc mình làm, không có tỉnh 
thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
thậm chí còn mang tính thần làm 
thuê, làm việc theo lối công chức, 
làm đến đâu hay đến đấy, làm 
dối. làm äầu. v.v. Đề khắc phục tình 
trạng trên đây, một mặt cần giáo dục 
nâng cao ý thức làm chủ, bồi dưỡng 
cho người lao động có trình độ kiến 
thức cao. có tay nghề giỏi. mặt khác 
cần nâng cao trình độ quản lý của cán 
bộ và cơ quan quản lý sản xuất. 


Một khi đã làm chủ tư liệu sẵn 
xuất và làm chủ trong quá trình sản 
xuất thì nhân dân lao động có thê và 
phải làm chủ ngay cả sự phân phối sẵn 
phầm nữa. Không có quyền làin chủ 
trong phân phối thì quyền làm chủ về 
tư liệu sản xuất và quyền làm chủ trong 
quá trình sản xuất trở thành vô nghĩa. 


Về mặt phân phối, quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động thể hiện 
trước hết ở chỗ sản phầm xã hội làm 
ra được phân phối theo nguyên tác 
#® làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động » sau khi đã khấu trừ một phần 
đề góp vào quỹ chung của xã hội: 
quỹ khãu hao, quỹ tích lũy, quỹ dự 
trữ, quỹ quản lý, quỹ phúc lợi 


82 


chung, v.v. Nguyên tắc phân phối này 
bảo đảm cho nhân dân lao động thật 
sự làm chủ sản phầm của mình làm 
ra chứ không bị bóc lột như trong chế 
độ cũ nữa. Nó cũng bảo đảm cho mọi 
người được hưởng thành quả lao 
động tùy theo sự đóng góp của mình. 
Nó cũng bảo đảm quá trình tái sản xuất 
mở rộng nhằm nâng cao không ngừng 
đời sống nhân dân. Mọi người lao động 
đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa 
vụ. Tủy theo sự phát triền của kinh 
tế, phần phân phối dùng cho quỹ phúc 
lợi chung như nhà ăn tập thể, vướn 
trẻ, trường học, câu lạc bộ, v.v. sẽ 
không ngừng tầng lên so với phần 
phân phối cho cá nhân, đồng thời 
phần phân phối cho cá nhân văn 
không ngừng tăng thêm về giả trị 
tuyệt đối đề không ngừng cải thiện 
đời sống vật chất và tỉnh thần của mỗi 
người lao động.Bất kề trong hoàn cảnh 
nào, phân phối cũng phải bảo đảm 
công bằng và hợp lý. Đó là điều mấu 
chốt bảo đìm quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động. | 


Quyền làm chủ tập thê trong phân 
phối còn thê hiện ở phương thức 
phân phối dân chủ. Nhân dân lao 
động một mặt thông qua Nhà nước là 
chủ yếu, mặt khác bằng sự tham gia 
trực tiếp của các đoàn thề quần chúng, 
của từng đơn vị, từng người mà 
thực hiện sự phân phối một cách có 
kế hoạch, công bằng và hợp lý. Việc 
thực hiện đầy đủ quyền làm chủ tập 
thể trong phân phối có tác dụng củng 
cố ý thức làm chủ của nhân dân lao 
động đối với tư liệu sản xuất cũng 
như đối với quá trình sản xuất. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta mới bước đầu được xây dựng. 
lại trải qua mấv chục năm chiến 
tranh, đặc biệt là hai lần chiến tranh 
phả hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, sản 
phầm làm ra chưa đủ đáp ứng mọi 
nhu cầu của nhân dân. Nhưng do biết 
vận dụng một cách linh hoạt nguyên 
lắc phân phối xã hội chủ nghĩa. cho 
nên chúng ta đã bảo đảm được những 


nhu cầu bức thiết về đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân. Chế 
độ làm chủ tập thê trong phân phối 
đã tổ rõ tính ưu việt của nó qua thử 
thách của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
của nhân đân ta. Nó đã góp phần ồn 
định đời sõng nhân dân ta, không đề 
f0 lỉnh trạng đói kém như thông 
thường vẫn xảy ra ở các nước khác 
lrong thời kỳ chiến tranh. Nói như 
thế không có nghĩa là chế độ làm chủ 
lập thề trong phân phối của chúng ta 
đã được hoàn thiện, không còn vấn 
đề gì phải giải quyết. Trước hết, nhận 
thức của chúng ta về những quy luật 
cô liên quan đến phân phối chưa được 
đây đủ, sự vận dụng những quy luật 
đó vào thực tiễn cũng gặp nhiều lúng 
túng, Chẳng hạn như trong điều kiện 
nước ta thì quan hệ giữa sản xuất và 
phân phõi. giữa tích lũy và tiêu dùng, 
giữa khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất và giáo dục tư tưởng. giữa phân 
phối chung và phân phối riêng, giữa 
bảo đảm nhu cầu cơ bản và phân 
phối theo lao động như thế nào là 
hợp lý ? Đi vào cụ thê có những vấn 
dẻ như chế độ tiền lương, vấn đề định 
mức khoán, vấn đẻ gia cả, v.v. bao 
nhiều vấn đề liên quan đến phân phối 
chưa được giải quyết thật hợp lý. 
Bên cạnh đó còn có những tàn dư tư 
tưởng của xã hội cũ như tư tưởng 
đặc quyền, đặc lợi, tư tưởng bình 
quân chủ nghĩa trở ngại cho việc phân 
phối công bằng. hợp lý. Tất cả những 
nhược điểm và khuyết điểm trên đây 
đều hạn chế quyền làm chủ tập thê 
của nhân dàn lao động về mặt phân 
phöi. 

xhin chung lại, chúng ta thấy chế 
độ làm chủ tập thề của nhàn dân lao 
động về mặt kinh tế đã được xác lập. 
nhưng chưa được củng cố và hoàn 
thiện. Chế độ công hữu vẽ tư liệu sẵn 
xuất chưa thật sự được củng cõ vững 
chắc. Trình độ làm chủ của nhân dân 
lao động trong quá trình sản xuất còn 
thấp. Quyền làm chủ của nhàn dân 
lao động trong phân phối còn bị hạn 


Z 
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chế. Nguyên nhân chủ yếu có thể quy 
vào ba điềm sau đây : 

Một là, ý thức làm chủ, tỉnh thần 
làm chủ của nhân dân lao động chưa 
cao. Mặc đủ tư liệu sẵn xuất về cơ 
bản đã thuộc về tay nhân dân lao 
động. nhưng trong quá trình sản xuất, 
nhiều người còn giữ thái độ, tác 
phong, tư tưởng của người làm chủ 
cá thê, và cả thái độ của người làm 
thuê. Từ đó nầy sinh một loạt hiện 
tượng lệch lạc không phủ hợp với 
quyền lợi, nghĩa vụ, tư cách của 
người lao động trong chế độ làm chủ 
tập thề: lãng phí, tham ô, không tòn 
trọng và bảo vệ của công, lười biếng. 
làm âu, làm đối, làm việc cầm chừng. 
chỉ đâu đánh đấy, thiếu sáng kiến, 
cống hiến {ft nhưng đòi hưởng thụ 
nhiều, v.v. Một số người chỉ đạo sản 
xuất và quản lý kính tế còn mắc tệ 
quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, thiếu 
đân chủ, vị phạm quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động trong sẵn 
xuất và phản phối. 


Hai là, công tác quản lý kinh tế còn 
eó những nhược diễm và khuyết điềm. 
Muốn bảo đảm quyền làm chủ tập thê 
về kinh tế thì chỉ riêng vấn đẻ giáo 
dục tư tưởng không đủ, còn phải có 
một chế độ quần lý, những tô chức. 
thiết chế, quy định thích hợp. Vẻ mại 
này chúng ta đã có những quy định 
cơ bán trong Hiến pháp và trong môi 
số đạo luật và sắc lệnh. Cái đó rất 
quan trọng, nhưng chưa đủ. Quản lý 
kinh tế là một công tác rất phức tạp, 
đòi hỏi những quy định thật cụ thê. 
chính xác; dòng bộ, phản ánh đúng 
quv luật chung của kinh tế, đồng thời 
phải phù hợp với trình độ phát triền 
của kinh tế trong từng thời kỳ. Thế 
nhưng những quy định như vậy đề 
bảo đầm quyên làm chủ tập thê của 
nhân dàn lao động về kinh tế thì hoặc 
là chưa có, hoặc là tuy đã có, nhưng 
không thật thích hợp, không đồng bộ. 
không có hệ thống. Ngay đối với 
những quy định đã có, thì việc tö 
chức thực hiện cũng còn thiếu sót. 
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Ba là, (chúng ta chưa xây dựng được 
cơ sở vật chất và kỹ thuật vững chắc 
cho chế độ làm chủ tập thẻ. Chúng ta 
biết rằng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chế độ làm chủ tập thể của nhân 
đàn lào động chỉ có thể là nên công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. Vì chưa 
có nền công nghiệp lớn cho nên thành 
phản kinh tế quốc doanh chưa phát 
huy manh gi vai trò chủ đạo của nó 
đổi với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
chúa triệt để cải tạo được toàn bộ 
nên kinh tế quốc dân, đặc biệt là đối 
với nòng nghiệp. Hiện này sản xuất 
tạp thẻ trong nóng nghiệp chủ yếu 
van dựa trên công cụ thủ công. do đó 
còn nang nặng đấu vết của lối sản 
xuất nhỏ. Công cụ thủ công không tất 
vều đói hỏi chế độ làm chủ tập thể, 
không ràng buộc chặt chẽ người sản 
xuất vào quan hệ sẵn xuất tập thê. 
Chế độ làm chủ tập thể trong nông 
nghiệp vì vậy chưa thề vững chắc. 
Những tàn dư của chế độ làm chủ cá 
thể trong nông nghiệp cũng tác động 
ngay cả vào khủ vực kinh tế quốc 
doanh. Vị chưa có nền công nghiệp 
lớn cho nên lực lượng sẵn xuất chưa 
phát triển mạnh mẽ, sẵn phầm chưa 
được đồi đào để cũng cấp ngày càng 


nhiều cho nhụ cầu của nhàn dân, do 
đó chế độ làm chủ tập thê chưii phát 
huy được tính ưu việt tuyệt đổi của 
HÓ so với chế độ làm chủ eá thẻ. và 
vì thể chưa làm cho người lao đóng 
gắn bó ca về tâm hồn lẫn the vác với 
chế độ làm chủ tập thể Vi chưa có 
nền công nghiệp lớn có khả năng cíi 
tạo nên kính tế quốc dân theo hình 
ảnh của nó, cho nên chế độ quản lý 
heo nguyên tắc tập trung dàn chủ — 
một nguyên tắc tồ chức và quản lý 
cơ bản của chế độ làm chủ tập thê 
của nhàn dân lao động, chưa được 
hoàn thiện và thực hiện triệt đe, tàn 
dư của cách quản lý theo lối sản xuất 
nhỏ của người làm chủ cá thề chưa 
được xóa bó. 


Từ mäy nguyên nhân chủ yếu trên, 
chúng ta có thê rút ra kết luận là: 
muốn xây đựng và củng cố chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động 
về kinh tế thì tất yếu phải tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng : cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học và kỹ thuật, cách mạng từ 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học và kỹ thuật là thcn 
chốt. 


LÀM (HỦ THÔNG (QUA TỔ (HỨC VÀ BẰNG CÁC TỔ (HỨC 


AM chủ tập thê không 
phải là một khái niệm 
thuộc phạm trủ tỉnh 
thần» mung lung trừu 
tượng. Nó là một chế độ tô chức vừa 
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cách mạng vừa khoa học. Quân đội là 
một tập thể xã hội chủ nghĩa đòi hỗi 
phải có tính thống nhất và tính tễ 
chức. ký luật cao. Quyền làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa trong quân đội 


không thê chỉ thưc hiện bằng ý chí. 
(ông tác tư tướng có vị trí rất quan 
trọng, song nếu chỉ bằng công tác tư 
tưởng thì không thê thực hiện được 
làm chủ tập thê. 


Trong quân đội chúng ta, đề phát 
huy quyền làm chủ tập thề của đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nhân 
viên quốc phòng, phải có một cơ chế 
tồ chức thích hợp. 


Trước hết, phổi làm chủ ngay từ 
trong các tồ chức Đảng các cấp. Đảng 
lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp 
và vẻ mọi mặt. Đó là nguyên tắc 
chung. Nhưng muốn phát huy hiệu 
lực của lãnh đạo thì không thề chỉ 
dừng ở nguyên tắc chung, mà phải 
cụ thê hóa những nguyên tắc chung 
đó thành những nguyên tắc và quy 
dịnh cụ thể cho từng cấp, từng địa 
phương, từng cơ quan, đơn vị. 


[.anh đạo vạch ra phương hướng, 
biện pháp nhằm đạt mục đích chứ 
không làm thay cho chỉ huy ; không 
những không lấn át chỉ huy mà còn 
tạo điều kiện cho người chỉ huy phát 
huy hết tài năng, trí sáng tạo của 
mình, Người chỉ huy phải biết căn 
cứ vào phương hướng của lãnh đạo. 
nhưng không được ý lại, chờ đợi bị 
động, mà phải biết phát huy sáng 
kiến. chủ động đề đạt những phương 
ân hay nhất, tốt nhất đề thực hiện 
thắng lợi ý đồ của lãnh đạo, góp 
phần làm cho ý đồ đó được hoàn thiện 
hơn. Š 

L.anh đạo với chỉ huy là nhất trí. 
thống nhất. Lãnh đạo và chỉ huy gắn 
bó mạt thiết với nhau cũng là một 
biều hiện của làm chủ tập thê. 

Lãnh đạo phát huy quyền làm chủ 
tập thê là một trong những nhiệm vụ 
chủ yếu của cac tô chức Đẳng các cấp. 
Muốn làm được việc đó, trước hết 
đảng Ủy 0á chỉ bộ phải thật Sự trở 
thành tô chức mẫu mực của tập thề xã 
hội chủ nghĩa, chải là một tập the 
điền hình Liên tiến cả về tư tưởng và 
tò chức. Mỗi cấp ủy viên, mỗi đẳng 


viên phải phát huy đầy đủ quyền làm 
chủ tập thê của mình trong tồ chức 
Đẳng. Quuền làm chủ tập thÈ phải 
được thực hiện tốt ngu từ trong tồ 
chức Đẳng, trong chỉ bộ. Mỗi đẳng viên 
phải đóng góp những ý kiến hay nhất 
đề xây dựng nghị quyết, đồng thời 
phải miệng nói tay làm, tiên phong 
gương mẫu hướng dẫn toàn đơn vị 
đoàn kết một lòng khắc phục khó 
khăn. hoàn thành xuất sắc những 
nhiệm vụ chính trị mà Đẳng giao 
cho, lấy đó làm tiều chuần cao nhất 
trong phương hướng phấn đấu của 
toàn đẳng bộ. Quyền làm chủ tập thề 
trong đẳng bộ có được tôn trọng thì 
quyền làm chủ trong đơn vị mới được 
bảo đảm. Trong đẳng bộ, trong chỉ 
bộ mà không phát huy được quyền 
làm chủ thì trong đơn vị cũng sẽ 
không phát huy được quyền làm chú. 
Trong đẳng bộ mà quyền làm chủ bị vi 
phạm thì nội bộ Đẳng sẽ thiếu nhất trí, 
nghị quyết của đảng bộ sẽ không có sức 
mạnh. Sở dĩ đây đó còn có tình trạng 
không phát huy quyền làm chủ trong 
Đẳng là do có một, hai cán bộ thường 
hay dựa vào cấp bậc, quân hàm mà 
áp đặt các vấn đề cho tô chức Đẳng. 
lạo ra ngôi thứ, đẳng cấp trong tô. 
chức, vi phạm nguyên tác lãnh dạo 
tập thê cúa Đẳng, đặt cá nhân lên 
trên tập thê, trên tô chức Đảng. khòng 
tôn trọng các đảng viên khác. Họ dự 
hội nghị với tư cách «cấp trên đến 
chỉ thị? nhiều hơn là để bàn bạc, 
thảo luận. Tình trạng đó đã làm suy 
yếu sức mạnh lãnh đạo của tô chức 
Dáng. Tệ gia trưởng, quan liêu dó 
hạn chế, thậm chí œ thiêu chết » quyền 
làm chủ tập thê của các đảng viên 
trong đang bộ, và đó cũng là một 
nguyên nhân gây ra tỉnh trạng thiểu 
tỉnh thần làm chủ tập thể trong đơn 
vị. 


Do đó, muốn phát huv quyền làm 
chủ tập thề trong đơn vị, trước tiên 
phải phát huy cho được quyền làm 
chú tập thê trong Đẳng. Không làm 
được việc đó thì làm chủ tập thể chỉ 
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còn là một khầu hiệu suông chứ không 
eó hiệu lực thực tế. 


Hai là, có hệ thống ch huỷ 0à cản 
bộ giỏi mới phái huụ được mạnh mề 
quuền làm chủ tập thà. Đi liền với 
việc tăng cưởng hiệu lực lãnh đạo 
của cấp ủy và chỉ bộ Đẳng. phải củng 
cố hệ thống chỉ huy, đề cao vai trò 
thủ trưởng các cấp, coi đó là vếu tố 
rất quan trọng đề phát huy quyền 
làm chủ tập thề. 


Quyền làm chủ tập thê của đơn vị 
phải thê hiện cuối cùng ở việc tô 
chức thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chứ không phải ở những cuộc bàn 
cãi suông. Muốn tô chức thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ thì nhất thiết 
phải có người chỉ huy giỏi. Không có 
người chỉ huy giỏi thì đủ đơn vị có 
quyết lâm cao, có năng lực hành dộng 
giỏi cũng chẳng thê đạt được kết quá 
tốt, khác nào một đàn nhạc gôm toàn 
những nhạc công giỏi nhưng thiếu 
nhạc trưởng, mạnh ai người ấy chơi, 
trống đánh xuôi, kèn thôi ngược, tạo 
ra một âm thanh hón loạn. 


Tử đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn, ở 
đâu có người chỉ huy giỏi thì ở đó sẽ 
phát huy được quyền làm chủ tập 
thê, ngược lại ở đâu mà người chỉ 
huy kém thì ở đó quyền làm chủ tập 
thê sẽ bị hạn chế. Người chỉ huy 
giỏi biết sử dụng quyền lực của mình 
một cách đúng đán, không lạm dụng 
và phô trương quyen lực. Tin vào 
sức mạnh của tập thê, dựa vào tập 
thề, lắng nghe ý kiến của tập thề, 
-. nhưng đồng thời cũng tự tin. biết 
quyết đoàn, độc lập suy nghĩ, không 
dựa dẫm, không đồ lỏi cho người 
khác. 


Người chỉ huv giỏi không bao giờ 
bảo thủ, giấu dối, vì họ biết rằng 
trong lĩnh vực đấu tranh vũ trang mà 
giấu dốt là tự sát và làm hại cả đơn 
vị, do đó rất nhạy bén, nhìn xa trông 
rông, thu lượm cúc lượng thông tin 
tử mọi phía : từ cấp trên, đồng cấp, 
cấp dưới, từ đơn vị bạn, từ nhân 
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dân. trong sách báo tài liệu. v.v. Từ 
những lượng thông tin đa dạng, muôn 
hình muôn vẻ đó, nhặt ra lượng thông 
tín nào quan trọng và cần thiết nhất 
đề giúp cho sự nhận định, phán đoán, 
hạ quyết tâm được chính xác. 

Người chỉ huy giỏi khiêm tốn và 
phấn khởi nhận sự biều dương, khen 
ngợi của tập thề đồng thởi cũng vui 
vẻ nhận sự phê bình của dồng đội. 
Anh ta khòng bao giờ coi thưởng 
những sáng kiến nhỏ của anh em, biết 
trân trọng những sáng kiến đỏ, ủng 


_hộ và vun xới giúp cho nó phát triền 


vì biết rằng bất cứ những mầm non 
nào khi mới sinh ra cũng đều thô sơ, 
non nớt. Quan tâm giúp đỡ cho 
những sáng kiến hay phát triền là một 
biều hiện cụ thê của ý thức làm chủ 
Lập thẻ. 

Người chỉ huy giỏi được tập thể 
tin tưởng và tôn trọng. Trong xảy 
đựng, chiến sĩ tin người chỉ huy sẽ 
nắm vững đường lõi, nhiệm vụ, chủ 
trương, kế hoạch của trên, có đủ kiến 
thức, nàng lực tò chức, điều khiền, 
quản lý đề dìu dắt đơn vị mau trưởng 
thành, Trong chiến đấu, chiến sĩ tín 
người chỉ huy của họ sẽ bình tĩnh. 
sáng suối. mưu trí, dũng cẩm, chỉ huy 
tốt, đem thắng lợi về cho đơn vị. 
Trong sinh hoạt, trong cuộc sống hằng 
ngày, người chỉ huy sẽ là người anh 
hiện, người bạn thảo, biết thương 
yêu, nhường nhịn, quan tâm giúp đỡ 
mọi người. Lòng tỉn bao giờ cũng gắn 
liên với lòng yêu mến và phục tùng 
tự giác. Người chỉ huy giỏi có uy tin 
thật sự đối với đơn vị. 

Ở những dơn vị có người chỉ huy 
như vậy thi quyền làm chủ tập thê 
nhất định sẽ được phát huy mạnh 
mẽ, phong trào thị đua sẽ phát triền 
ngày một cao, thành tích sẽ ngày 
một nhiều, chiến công sẽ ngày càng 
nở rộ. Một bầu không khí lành mạnh, 
thân ái, đoàn kết, tươi vui sẽ chan 
hòa trong toàn đơn vị. 

Đi liền với vai trò của người chỉ huy 
là trách nhiệm của những cán bộ trợ lủ, 


giúp uiệc những phụ tả của người chỉ 
huy. Ở cấp càng cao thì vai trò những 
người trợ lý, phụ tá càng quan trọng. 
Những người này hằng ngày giúp 
các thủ trưởng điều hành mọi công 
việc. Đó là những *chất xám? của 
thủ trưởng, là tai mắt, cánh tay đắc 
lực của người chỉ huy. Không cỏ 
những người này, người chỉ huy 
không thê hoàn thành được nhiệm vụ. 


Những người phụ tá phải là những 
người có phầm chất và năng lực tốt, 
đồng thời phải là những người tâm 
đắc, gần gũi nhất của người chỉ huy. 
Không những họ có chung quan điềm 
va phương pháp suy nghĩ, công tác, 
mà cỏn có những nét tâm lý gần 
nhan. Sự tâm đắc ở đây cần được 
hiểu đúng với ý nghĩa lành mạnh, 
lich cực của nó, chứ không phải là 
sự kéo bẻ, kéo cánh. 


Người trợ lý, phụ tá phải trung 
thực. không xuyên tạc sự thật, không 
lợi dụng vị trí gần gũi người chỉ huy 
đề mưu: cầu lợi ích cá nhàn, không 
xun xoe, xu nịnh. 


Như vậy, người chỉ huy. người thủ 
trưởng cùng với các trợ lý, phụ tá 
gàn gũi là những người tiêu biêu cho 
ý thức và năng lực làm chủ tập thề 
của toàn đơn vị. Đó là những người 
vừa biết làm chủ bản thân mình đồng 
thời biết phát huy quyền làm chủ 
lập thê của toàn đơn vị. Đây là khâu 
rẤt quan trọng trong cơ chế làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa trong quân 
đội. 

Ba là, phúi rất coi trọng làm chủ 
lập thề bằng các tồ chức quần chúng 
trong quản đội. Hội đồng quân nhân, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh, (và công đoàn trong các xí 
nghiệp quốc phòng) là những tô chức 
quần chúng trong quân đội. Nó thu 
hút toàn thê cán bộ và chiến sĩ, công 
nhân, nhân viên quốc phòng vào các 
hoạt động của các tô chức đó. Nó 
cùng là nơi đề mọi người thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của mình. 


Được lãnh đạo, hướng dẫn tốt, các tô 
chức quần chúng sẽ có nhiều hoat 
động phong phú, bỏ ích và giúp rất 
nhiều cho công tác lãnh đạo, chỉ huy. 
Các buồi sinh hoạt ngoài giờ của các 
“nhóm khoa học *, các ®tồ văn nghệ 
không chuyên », các “diễn đàn thanh 
niên »®, câu lạc bộ chiến sĩ ®, các * đội 
bóng ®, « đội điền kinh », v.v. thu hút 


rộng rãi quần chúng trong đơn vị. 


Những hoạt động như vậy rắt bồ ích 
và thiết thực góp phần củng cố, phát 
triền năng lực làm chủ tập thể của 
bộ đội. Cán bộ và chiến sĩ của chúng 
ta rất trẻ, có văn hóa, ham biêều biết, 
cỏ nhu cầu muốn hoạt động, đóng góp 
hết khả năng của mình vào việc xây 
dựng đơn vị, xây dựng quân đội. 

Quyền làm chủ tập thể chỉ có thê 
thực hiện được bằng tô chức và thông 
qua tö chức, chứ không the tự phát. 
Không thê làm chủ tập thể một cách 
“tư do». Quần chúng giàu năng lực 
sảng tạo và có đầy đủ khả năng đề 
làm chủ đơn vị, làm chủ cuộc sống; 
chỉ cần lãnh đạo biết tô chức họ lại 
và lãnh đạo, quản lý chặt chẽ thì sẽ 
có phong trào. 

Điều lệnh, điều lệ, kỤ luật quán sự 
là những đón bầu đề thực hiện quuên 
làm chủ. Do đặc điềm về tính chất và 
nhiệm vụ của quân đội, mọi hoạt 
động của nó đều phải được quản lý 
chặt chẽ bằng một hệ thống điều lệnh, 
điều lệ, quy định. Nói cách khác, mọi 
hoạt động đều phải được “thê chế 
hóa ®. Mọi hoạt động đều phải được 
điều khiền, có việc thì điều khiền theo 
hệ thống chỉ huy, có việc thì điều khiên 
theo tö chức quần chúng. Đó là một 
yêu cầu không thê thiếu đề bảo đẳng 
sự thống nhất tập trung trong quả 
trình tiến lên chính quy, hiện đạt. 
Thống nhất, tập trung cao là một điều 
kiện quan trọng đề giành thắng lợi 
trong chiến tranh hiện đại, hiệp đong 
bỉnh chủng quy mô to lớn. 

Mỗi quân khu. quân chủng, bình 
chủng, mỗi đơn vị đều có những nét 
riêng, song tất cả những nét riêng 
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đó chỉ tô điềm cho cái chung thêm 
phong phú chứ tuyệt đối khong phả 
vỡ cải chung. không làm ảnh hưởng 
đến tính thống nhất của quản đội. 
Toàn quản đều có chung những nguyên 
tắc tö chức, chế độ, điều lệnh, điều 
lệ, v.v Pính thống nhất chung của 
những vấn đề thuộc về nguyên Lắc 
đó là cơ sở đề thực hiện toàn quân 
là một ý chí. Dó là cơ sở sức mạnh 
của quân đội : mạnh về chính trị; tỉnh 
thần, minh về cơ sở vật chất kỹ thuật, 
mạnh cả về tô chức, chế độ. 

Tiến tới tiêu chuẩn hóa cả con 
người và tô chức trong phạm vì toàn 
quân: tiêu chuần hóa đội ngũ căn bò, 
tiêu chuần hóa các chế độ, chính sách. 
Vấn dê này rất quan trọng; nó cũng 
là một trong những điêu kiện đề phát 
huy quyền làm chủ tập thê của dông 
đảo cân bộ, chiến sĩ. Căn cứ vào tiêu 
chuần, chế độ, chính sách mà xem xét; 
đánh giá, mà rên luyện, phấn đấu, 
mà phàn biệt đúng. sai, ngăn chặn 
được tệ giải quyết tủy tiện, cứa quyền, 
hoặc không thống nhất, môi nơi làm 
một cách — tình trạng này đẻ sinh ra 
mắt đoàn kết, không giữ nghiêm kỷ 
luật. không eö vũ được nhiệt tình của 
bộ đội, khỏng động viên NHNG phong 
trào thị đua. 


Thống nhất điều lệnh, điều lệ, chế 
độ, và chấp hành nghiêm chỉnh điều 
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lệnh, điều lệ. chế độ là điều kiện quan 
trọng đề duy trì kỷ luật. Làm chủ 
tập thề và chấp hành kỷ luật là nhất 


trì. 


Làm chủ tập thề trong quân đội là 
cụ thề hóa quyền làm chủ tập thê của 
toàn thê nhân dân lao động trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc, là thưởng 
xuyên cảnh giác, sẳn sàng xả thân vì 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. dánh thắng 
bọn bành trướng Bắc-kinh, là ra sức 
xây dựng đắt nước. xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Điều cần đặc biệt nhắn 
mạnh đối với quân đội là : quán triệt 
và thực hiện thăng lợi đường lỗi quản 
sự, khoa học nghệ thuật quân sự của 
Đảng, khoa học kỹ thuật quân sự phải 
trở thành một nội dung quan trọn§ 
trong làm chủ tập thề. Làm tốt vấn 
đề đó là một trong những điều kiện 
quan trọng đề làm chủ trong cả nước, 
làm chủ mặt đất, làm chủ bầu trời. 
làm chủ biền cả của Tô quốc. Quản 
đội ta đang được Đảng và nhàn dán 
giao phó một nhiệm vụ hết sức nặng 
nẻ và về vang là đánh bại hoản toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
phản động Bắc-kinh đề bảo vệ Tö 
quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Phát huy quyền làm chủ tập thê xà 
hội chủ nghĩa, quân đội ta nhất định 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ve 
vang đó. 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 3-1979 

— Appeul by the Central Committee of the Communist Party o£ Viet-nam. 
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Ý NGHĨA THẤT BẠI 
CỦA BỌN PHÁN ĐỘNG 


TRUNG-QUỐC XÂM LƯỢC 


QO.V phản động cầm quụền ở Bảc- kinh hiện naụ là tập đoàn 
phản bội lớn nhất trong lịch sử phong rào cộng sơn 0à 
công nhân quốc tế. Từ khi đoạt được quuền không chế 
Đảng cộng sản 0à Nhà nước Trung-quốc, bọn phản cách mạng cầm 
quuền ở Bắc-kinh đã thì hành một đường lối chính trị cực kỳ phản 
động oề mặt đối nội cũng như pè mặt đối ngoại. 


Ở trong nước, chúng ra sức áp bức 0à bóc lội giai cấp công nhân 
0à nhân dân lao động, thẳng ta đàn áp những người cộng sản chân 
chỉnh, những người yêu nước 0à dân chủ. Hàng chục triệu người 
con tru fú của nhân dân Trung-quốc, những người cách mạng lão 
thành, những người trí thức dân chủ. những người lao động lương 
thiện, đã bị giếi trong các cuộc làn sát đẫm máu của chúng. Hàng 
triêu người khúc bị giam cầm 0à chết dần chết mòn trong các nhà tủ 
uà các trại tập trung. Dườơi ách thông trị dọc lài phút xít của chúng, 
các quyền dàn chủ sơ đẳng nhất bị Phủ liêu ; các quyền cơ bản của con 
người bị chủ đạp. Chúng thì hành chính sách «đồng hóa » cực kử 
tàn bạo đối 0ới các dân lộc thiêu số ở trong nước. Chúng phục hồi 
quyên lợi của các nhà tư bản đã bị tịch thu trong quá trình cải tạo 
xa hội chủ nghĩa Irước đa. 


Tập đoàn quan liêu quân phiệt cầm quuên ở Bắc-kinh ra sức thực 
hiện chính sách quân sự hóa nền kinh tế quốc dân đề chuần bị chiên 
tranh xâm lược. Chính sách đó đã gâu tác hạt nghiêm trọng đối uới 
_ nên kinh tế Trung-quốc 0à là một đòn nặng nề giảng oào đời sống 
của nhân dân Trung-quốc. Việc ưu tiên phát triền công nghiệp quốc 
phòng 0à các ngành sản xuất quân sự theo phương châm « bom nguyên 
lử cần hơn cơm úo » đã đem lại những tồn thất to lớn cho các ngành 
sản xuất dàn dụng ðà gâu ảnh hưởng tiêu cực đối 0ới đời sống của 
nhân dân. 


Về mặt đối ngoại, bọn phản động Trung-quốc triền khai chiễn 
lược quốc tế cực kỳ phản động theo thuuếi « ba thề giới », nhằm liên 
mnth 0uới mọi thế lực đề quốc, tập hợp mọi thế lực phản động, lửa 
gạt những nước thuộc cát gọi là «thế giới thứ ba », đồ cùng đề quốc 
Mỹ chống Liên-xô uà các nước xả hội chủ nghĩa khác, chống phong 
trào cộng sản 0à công nhân, chống độc lập dân lộc, dân chủ oà hòa 
bình trên thé giới. Mục tiêu của chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của lập đoàn phản động Bắc- kinh là chia rẽ 0à phá các nước trong 
hệ thống rã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa bành trướng tlqi 
dân tộc 0à bá quụền nước lớn của Trung- quốc trên thế giới, trước hết 
là ở Đông Nam châu A. Bọn phản động Bắc- kinh là thế lực phản 
cách mạng lớn nhất, đồng minh của đẽ quốc Mỹ, cùng dễ quốc Mỹ 
chia sẻ pai trò sen đầm quốc tẽ. Ở Đông Nam châu Ấ, bọn phẳn dộng 
Bác- kinh đóng 0ai trò xung kích phản cách mạng nguụ hiềm nhái, 
trực tiếp chống lại ba dòng thác cách mạng ở Đông Nam châu Á. 


Đối uới Việt-nam, bọn phản động Trung-quốc thì hành có hệ 
thống một chính sách tàn bạo 0à xdo quuệt nhằm khống chẽ 0à thôn 
tính nưrớc ía. 


TỦ làu, nhàn dàn ta đã thấu rõ dã tâm của tập đoàn phản động 

càm quuền ở Đắc-kinh dối uới Việl-nam. Trong thời gian 
nhân dân ta kháng chiến chống dễ quốc Mỹ xâm lược, Trung- 
quốc có Điện trợ cho †a pề quân sự pà kính lế trong chừng 
mực nhất dịnh, nhằm phá thế bao âu của Mỹ dõi oới Trung- 
quốc, đồng thời gâu sức ép hòng buộc ta phải từ bỏ dường lối đọc 
lập. tự chủ của mình. Bọn phản động Trung-quốc lợi dụng cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của nhân dân !a đề mặc cả uới đề quốc Mỹ. 
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Chúng »ừa giúp ta uừa hạn chế ¿a, 0ì chúng sợ nước ỉa lớn mạnh 
nhanh chóng. Chúng ø»ừa giúp tia oừa chuần bị điều kiện đề bảnh 
trướng xuống Đông-dương oà Đông Nam châu Á. Với chính sách hai 
mặi, nừa chống 1fÿ nừa tìm cách bắt tau Äfỹ, uừa giúp Việi- nam ửừa 
lìm cách hạn chế oà kiềm soát ViệtI-nam, bọn phản động Trung-quốc 
đã gâu ra những tồn thất nghiêm trọng cho nhân dân ta trong thời 
gian kháng chiến chống Aỹ. Chúng đã gây ra những khó khăn đủ 
thứ cho uiệc oận chuuền 0iện trợ của Liên-xô 0à các nước #ã hội chủ 
nghĩa khác cho Việt-nam. llành động đó đã làm chậm trễ oiệc tiếp 
tế cho liền tuuến oà hạn chế khả năng chiến đấu chống Mỹ của quân 
pả dân ïa. Bọn phản dộng Trung-quốc đã phá hoại 0uiệc thành lập 
Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt- nam chống đề quốc Mỹ; gâu 
sức ép nhằm buộc chúng ta từ chối sự chỉ 0iện của Liên-xô đề đứng 
hẳn 0ề phía Trung-quốc chống Liên-xô. Chúng đã tìm cách phá hoại 
chủ irươ ng của chúng ta đấu trainth trên cả ba mặt trận quân sự, chính 
trị uà ngoại giao, đe dọa sẽ ngừng oiện trợ cho ia nếu chúng ta uẫn 
tiếp tục đàm phán uới Mỹ. Với oiệc mời tồng thống Mỹ Ních-xơn đến 
Bằc-kùnh, nhà cầm quuền Trung-qguốc đã phản bội sự nghiệp chống 
M0, cứu nước của nhân dân ViệI-nam. Trong cuộc buôn bán xấu za 
nàu, bọn phản động Trung-quốc đã thỏa thuận ngầm 0uới Mỹ duụ trì 
chế độ ngụy quuền AXqguuễn-oăn-Thiệu 0à sự có mặt của Mỹ ở miền 
Nam Việt-nam đề đồi lâu ghế ủụ uien thường trực Hội đồng bảo an 
Liên hợp quốc 0d 0iệc Mỹ trao trủ Đài-loan cho Trung-quốc. Sau 
chuuếẽn đi thăm Trung-quốc của Ních-rơn, Mỹ đã cho máu bau B.52 
ném bom Hà-nội 0à Hai-phòng, phong tỏa các hải cang, rdi thủụ lôi 
trên các con sông 0à dọc bở biền miền Bắc. Tiếp đó, Trung-quốc chiếm 
đưo Hoàng-sa của Việt- nam. 

Bất chấp sự can trở, phá hoại 0à phản bội của nhà cầm quuền 
Trung-quốc, sự nghiệp chống Mj, cứu nước của nhân đàn Việt†-nam, 
dđtrợc sự chỉ 0iện to lớn của Liên-xô 0à các nước xã hội chủ nghĩa 
khúc, sự đồng tình öuà ủng hộ của nhân dân thể giới, đã giành được 
( hẳng lợi uẻ 0ang. Tháng lợi của Việi-nam không những là thất bại 
của đế quốc Mỹ mà còn là thất bại của bọn phản động Trung-quốc, 
những kẻ tìm cách hiêm chẽ 0à khuất phục Việt-nam. 

sau khi dễ quốc AfD cút khỏi nước ỉa, bọn phán động Trung- 
quốc cho rằng đã đến lúc chúng có thề nhu ào thau the đế quốc 
úMfỹ đặt ách thống trị của chúng lên Việl-naIn 0à các nước khác ở 
I)ông-dương. Chúng đã thực hiện nhiều âm mưu 0à thủ doạn thâm 
độc nhằm phá hoại 0à thôn linh nước †a. Chúng phá hoại công cuộc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam nhằm đưa miền Nam lên chủ 
nghĩa xã hội, phá hoại công cuộc Nhỏi phục kinh tế 0à xâu dựng chủ 
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nghĩa+ã hội ở miền Dác. Chúng tia tìm mọi cách ngăn cán sự nghiệp 
thống nhất nước ViệI-nam, nhằm chỉa cắt lâu dài nước Việt-nam. 
Chúng thực hiện một chính sách có hệ thông nhằm chia rẽ ba nước 
Ở bán dẻo Đông-dương; lôi kéo 0à hoạt động lật đồ ở Lào; mua 
chuộc bọn phan bội Pón Đối — lẻng Äa-rụ dèề nắm Cam-pu-chia ; có 
lập oà đánh phú ViệI-nam. Sự thạt đã chứng tö ràng. sau khi quản 
Mỹ rút khỏi ViệI-nam, một ngu cơ mới de dọa ViệtI-nam cũng như 
hai nước hào 0à Cam-pu-chia, đó là chủ nghĩa bình trướng đại dan 
tộc bà bá quụền nước lớn của tập đoàn phản động càm quUền ở Trung- 
quốc. 


Trong những năm qua, bọn phản động Trung-quốc không ngừng 
leo thang trong âm mưu bà thủ đoạn phá hoại 0à thôn tính Việt-nam. 
Từ ngàu 30-4-1975 đến nau, những âm mưu 0à hành động chòng 
phá Việ†l-nam của tập đoàn phản động Bảc-kinh có thê chia ra làm 
ba bước như sau : 


Từ 30-4-1975 dén 30-4-1977 : bọn phản động Trung-quốc chủ tên 
dùng sức ép 0 kinh lẽ, chính trị, ngoại giao hỏng buộc Việt†-nam từ 
bỏ đường lỗi độc lập, tự chủ của mình. 


Từ 30-4-1977 đến 17-1-1929: bọn phản dộng Trung-qguốc tiến 
hành «chiến tranh gián tiếp » chống Việ†-nam bằng cách sử dụng lặp 
đoàn Pôn Pốt — lêng Xa-rụ ở Cam-pu-chia làm lau sai liền còng 
Việt - nam từ phía tâu — nam, đồng thời lợi dụng bọn phản dộng người 
Hoa âm mưu gâu bạo loạn phản cách mạng ở trong nước †a. 1iai 
khúc, chúng cắt 0uiện trợ, rút chuuên gia, dụ dỗ 0à cưỡng ép người 
Hoa 0ê nước đề tồ chức ðd huấn luuện thành những toán giản điệp, 
biệt kích, dẫn đường, thành lập những binh đoàn đề chuần bị tiến 
công cảm lược Việt- nain. 


Từ 17-2-1979 trở đi: bọn phan động Trung- quốc Hiến hành « chiến 
tranh trực tiếp » chống Việt-nam bằng cách đưa một đội quân xâm 
lược lớn từ phía bác danh ào Việt - nam. 


XFlôi bước leo thang mới chống phá Việ!-nam của bọn phản động 
Trung- quốc lại gặp phái mọi thất bại nặng nề hơn. Sức ép Uề kinh lễ, 
chỉnh trị, ngoại giao không khuất phục được nhàn dân Việt- nam anh 
hùng. Cuộc « chiến tranh gián tiếp », bằng bàn tau của bè lũ Pôn Pồi — 
lêng Xa-ruụ đã bị thất bạt tham hại trước cuộc chiến Iranh Tự 0ệ của 
quân 0à dân Việt- nam phối hợp uới cuộc nồi dạy của nhân dân Cam. 
pu-chia lát đồ chế độ diệt chủng tau sai của Dác- kinh. Cuộc « chiến 
Iranh trực tiếp » 0uới mội đội quản xâm lược lớn cũng đã bị thất bại 
nhục nhã trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân 0à dàn 
Việt - nam. 


Liên tiễp Dị thốt bại 0à thất bại sau lớn hơn thất bại trước, bọn 
phản động cầm quuền ở Bắc-kinh, uới bản chất phản cách mạng 
ngoan cố, oẫn không chịu từ bỏ dã tâm xâm lược 0à thôn tính nước 
ta. Chúng đang chấn chỉnh đội quân xâm lược, củng cỗ 0à tăng 
cường tực lượng, ráo riết chuàần bị bước leo thang mới đánh phá 
nước Ía. 


CTUỘC chiến tranh xâm lược của bọn phản động Trung-quốc 

chống nước Cộng hòa +ã hội chủ nghĩa Việt-nam cho chúng 
ìa thấu rằng bọn càm quyền Bác-kinh là một tập đoàn phản 
đọng, xâm lược, cực kỳ hiếu chiến. Nó chứng tỏ rằng tập đoàn 
phản động nàu đã đầu nước Trung-hoa dưới ách thống trị của 
chúng ào hàng ngũ của chủ nghĩa đề quốc uà các thế lực phản 
động quốc tế chống lại các lực lượng của chủ nghĩa zä hội, độc lập 
dân tộc, dân chủ 0uà hòa bình trên thế giới. 


Trong thời đại chúng ta, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa +ã hội trên phạm 0i toàn thế giới, đang diễn ra cuộc đấu 
tranh mội mất một còn giữa chủ nghĩa +ã hội 0à chủ nghĩa tư bản. 
Trong cuộc đấu tranh nà, nước Trung- hoa đứng 0ề phía nào 2? Đứng 
bề phía chủ nghĩa rã hội hau là phía chủ nghĩa tư bản? Rõ ràng 
nước Trung-hoa dưới ách thống trị của tập đoàn phản cách mạng 
đã đứng 0uề phía chủ nghĩa tư bản chống chủ nghĩa rä hội. Câu kết 
Đởi chủ nghĩa đề quốc 0uà các thế lực phản động khác, tập doàn quan 
liêu quân phiệt cầm quên ở Bác- k„nh đang ra sức chống lại ba dòng 
thác cách mạng của thời đại chúng !a. 


Bọn phản bội cầm quụền ở Bác- kinh đã làm ô nhục truụền thống 
cách mạng của nhân dân Trung-quốc 0à những người cộng sản chân 
chính ở Trung-quốc. Chúng dã biến nước Cộng hòa nhân dàn Trung- 
hoa, thành quả cách mạng của nhân dân Trung-quốc, thành dinh 
lũu của tập đoàn phát +ít hiếu chiến. 


Bọn phan động Trung-quốc đã huụ động mội lực lrợng quân sự 
60 pạn tên gồm nhiều quân đoàn chính quụ 0à nhiều sư đoàn độc 
lặp, 0uới hàng trăm +xe tăng, hàng nghìn khâu pháo, ào ạt tiến công 
Việt - nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Đén đâu giặc Trung- 
quốc xâm lược cũng phá hủụ thị xã, thị trấn, làng, bản, xí nghiệp, 
cơ quan, bệnh uiện, trường học, nhà ở của nhân dân. Chúng cướp 


h) 


sạch của cải, bắn giết nhân dân, phần lớn là người già, trẻ em, hãm 
hiếp phụ nữ, gâu ra những lội ác cực kụ làn bạo trên đất Việt-nam. 
Xá! pề nhiều mặt, những tội ác mà bọn giặc Trung-quốc xâm lược đã 
gã ra ở nước ta ngà na đã 0uượt za những lội ác mà các đội quân 
xâm lược Trung-gbốc thời Tân, Hán. Đường, Tống, Nguyên, Minh. 
Thanh đã gâu ra ở nước ta. Rõ ràng bọn phản bội cầm quuền ở Đác- 
kinh đã biến quân giủi phỏng nhân dân Trung-quốc thành một frong 
những đội quân xâm lược tàn bạo nhất của thời đại. 


Với cuộc chiến tranh xâm lược Việt- nam, bọn phản động Trung- 
quốc đã hoàn toàn phơi bàu bản chất của chúng là một tập đoàn bành 
trướng 0à bá quuền, một thê lực xâm lược hiếu chiến cực kù hung ác. 
đồng minh của chủ nghĩa đế quốc 0à các thế lực phản động quốc lẽ. 
Cuộc chiến tranh râm lược Việt- nam đã xé toang cái mặt nạ cộng sản 
bà cách mạng giả hiệu của bọn cầm quụền Bbắc- kinh, làm bộc lộ chân 
lướng của chúng là bọn phản cách mạng đê hèn nhấi, là kẻ thù nguụ 
hiềm của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ ða chủ nghĩa xã hội. 


Cuộc chiến tranh xâm lược Việ†-nam của bọn cầm quuền Đắc- 
kinh là một bằng chứng hùng hồn tỏ rõ tập đoàn phản động Bắác-kinh 
là kẻ thù trực tiếp và nguy hiềm của nhân dân Việt-nam, của nhân 
dân các nước Đông-dương. 


Bọn phản động Trung-quốc cậu mình nước lớn, quản đông, 
trởng có thề đè bẹp được Việl-nam. Nhưng chúng đã bị trừng trị 
dích đáng. Qua 30 ngàu đêm chiến đâu cực kỳ anh dũng, từ ngàu 
17-2 dšn ngàu 18-3-1979, quân 0à dân ViệI-nam đã loại khỏi pòng 
chiến dấu 62 500 tên Trung-quốc xâm lược, liêu diệt 0à đánh thiệt hại 
nặng 3 trung đoàn, 18 tiều đoàn, bắn cháu ðà phá hủụ 280 xe tăng 
0à xe bọc lhép, 370 xe 0oận tải. phú hủu 115 khầu pháo 0à súng cối 
hạng nặng, thu nhiều ðũä khi uà đồ dùng quân sự, bắt nhiều tên 
Trung-quốc xâm lược. 


Sự giáng trả quuết liệt của quân 0à dân ta đã khiến cho cuộc 
chišn tranh xâm lược của bọn phản động Trung-quốc bị thất bại thảm 
hại. Thẳng lợi oanh liệt của quân 0uà dân ta, thất bạt nhục nhũ của 
giặc Trung-quốc xâm lược chứng tỏ rằng quan và dân Việt-nam có 


đủ sức đánh bại bọn giặc Trung-quốc xâm lược đề bảo vệ Tò quốc 
xã hội chủ nghia của mình. 


Một tháng chiến đấu chống Trung-quốc xâm lược 0ửa qua cho 
chúng ta thấu rồng quân Trung-qguốc đông nhưng không mạnh ; bọn 
phản động Bắc-k,nh coi rẻ lính mạng của người Trung-quốc, áp dụng 
chiến thuật «biền người », nhưng chiền thuật tàn bạo đó của chúng 


chỉ đem lại kết quả là xua bình lính Trung-quốc 0ảo « cái máu nghiền 
thịt » mà thôi. Chiến thuật đó không thề dem lại thăng lợi cho bọn 
Trung-quốc xâm lược. | 


Trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, lũ giặc Trung-quốc 
thất bạt bì đường lối của chúng phản dộông, chiến tranh của chúng 
phi nghĩa, chính sách của chúng phiêu lưu, tính toán của chúng sai 
lầm. Chúng thất bại 0ì chúng đi ngược lại lợi ích của nhân dân Trung- 
quốc, 0ì chúng bị cô lập trên thế giới. Nhân dán Trung-quốc chống lại 
chúng. Cả loài người tiền bộ đứng lên phản dõi chúng. 


Nhân dân ViệI-nam đã thắng lợi 0ì dường lỗi của ta đúng dắn, 
chiến tranh của ta là chính nghĩa, quản ðuà dân ta đoàn kết một lòng, 
kiên quuết chiến đấu chống ngoại xâm, dân tộc ta có truyền thống đấu 
tranh kiên cường bất khuấi. Chúng ta lại có chế độ làm chủ tập thề 
xã hột chủ nghĩa tốt đẹp. Chúng ta có sức mạnh đoàn kếi của nhân 
đân ba nước Đông-dương. Chúng ta được Liên-xô Đà các nước +ä hội 
chủ nghĩa anh em khác 0iện trợ. Nhân dân tiên bộ trèn thế giới 
nhiệt liệt đồng tình pà ủng hộ chúng ta. Cuộc hội nghị quốc tế khăn 
cấp ủng hộ Việti-nam đã thẳng lợi rực rỡ chứng tở mặt trận rộng rãi 
của nhân dân thế giới đoàn kết 0ởi Việt-nam bà ủng hộ nhân dân 
Việt-nam chống Trung-quốc xâm lược đã hình thành 0uà đang trên 
đà phái triền. 


Dân tộc Việt†-nam thiềt Pha yêu chuộng hòa bình 0d độc làp.tự do. 
Dàn tộc ta là một dân tộc anh hùng, không sợ bất cứ kẻ I hù nào, quu?! 
đánh 0à quuết thẳng mọi quân xâm lược. Thải bại của bọn phan (lộng 
Trung-quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược Việl-nam 0ữa qua mọi 
lần nữa chứng tô rằng kẻ nào xâm lược Việt-nam nhát định sẽ thất 
bại nhụe nhã. 


HÃNG lợi của nhân dân Việi-nan trong cuộc kháng chiến 
chống giặc Trung-quốc xâm lược tuụ mới là thắng lợi bước 
đầu, nhưng có Ú nghĩa cực kỳ to lớn. Thắng lợi đó khòng 
những làm thất bại một bước ám mưu của bọn phản động Trung- 
quốc thôn tính Việt-nam mà còn ngăn chặn một bước âm mưu 
bành trướng 0à bá quụền của chúng đối oới các nước ở Đòng Nam 
châu 4. Thắng lợi đó làm thất bại một bước âm mưu của bọn phản 


“ 
/ 


động Trung-quốc kích động chiến tranh, góp phần to lớn ào uiệc 
bảo uệ hòa bình thế giới. 


Cuộc kháng chiến thắng lợi của Việi-nam chống giặc Trung-quốc 
xâm lược đã làm cho bộ mặt của tập đoàn phản động trong giới cảm 
quuền Bắc-kinh bị uạch trần trước nhân dân toàn thế giới. Tập đoàn 
nàu đã lộ nguyên hình là một bọn phản bội nhục nhã, một thế lực 
xâm lược hiếu chiến hung ác hạng nhãi, một dồng mình nguụ hiềm của 
chủ nghĩa đề quốc quốc tế. Từ naụ, tập đoàn đó không còn có thề dẻ 
dàng dùng cải mặt nạ gìd danh cách mạng 0à các luận điệu cách mạng 
giủd dối đề lừa bịp nhân dàn các nước. Điều nàu có tác dụng góp phản 
thức tỉnh nhàn dân thế giới. 


Thẳng lợi của ViệtI-nam cũng đang góp phần to lớn 0ào 0iệc vẻ 
toạc bức màn dõi trá mà bọn phản động trong giới cầm quụền Bác- 
kinh phu lên tren nhân dàn Trung-quốc, giúp cho lương trì của nhàn 
dán Trung-quốc bát cầu trôi dạu. Thẳng lợi của Việt-nam còn là mới 
đòn giảng 0ào kế hoạch (lu tham 0oọng « bốn hiện đại hóa » dê chuaân 
bị chiến tranh ai lược cũng như chiến lược bá chủ toàn cầu phản 
cách mạng của tập doàn phản động Đắc-kinh. Dị thất bại rong chiến 
tranh xám lược Viel-narn, giới cầm quuền Đắc-kinh càng lún sàu 0ảo 
cuộc khủng hoảng nội bộ. Những mâu thuần trong nước Trung-quốc 
càng ga gắt thêm. Hiạu qua của thất bạt đó đôi uới tỉnh hình nói bộ 
Trung-quốc pà quan hệ của Trung-quốc 0ới nước ngoài là không thề 
lường hết dược. 


Thắng lợi của Việt-nam trong cuộc kháng chiến chống Trung-quốc 
~xàm lược là một cống hiến to lớn ào 0iệc bảo Đệ hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thế giới. lö là một đóng góp to lớn 0ào 0iệc bao Uệ sự rong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Láa-nin. Tháng lợi đó có tác dụng tích cực dõi 
Đới Diệc khỏi phục pà tăng cường sự đoàn kết trong phong trào cộng 
san 0d công nhận quốc tế, Thắng lợi dó dang góp phan thúc đầu ba 
dòng thác cách mạng của thời đạt Hiến lên. 


Bị tồn thất nặng ở chiến trường 0à Dị phản đối kịch liệt ở kháp 
nơi trên thế giời, bọn cầm quuên phản đọng ở Đác-kinh buộc phải rúi 
quản đội xàm lược của chúng nề nước. Vhưng do bán chất phản 
động của chúng, chúng nản không từ bó àm mưu bàith trướng đại dàn 
lọc 0à bá quyền nước lớn. Chúng dang ra sức củng cỗ 0à tăng cường 
lực hrợngg, ráo riết chuân Dị những cuộc phiêu lưu quản sự mới hỏng 
t hỏi Pirth nước †a. 


.Âm mưu cơ bản của bọn phản động Trung-quốc là làm suụ tiêu 
bà thôn tính nước ta. Chữừng nào bọn cầm quyền phản động ở Bác- 


kinh còn theo đuồi chủ nghĩa bành trưởng đại dân lộc oà bá quyên nước 
lớn thì chúng con tìm mọi cách phú hoại 0t xâm lược nước †a, hỏng 
thôn tính nước la, khuất phục nhân dân ta, dùng nước †a làm bàn 
đạp đề xâm chiếm các nước khác ở Đông Vam châu Á, Hiến tới thực 
hiện giấc mộng làm bú chủ thế giới. Vì pậu chúng ta phải luôn luôn 
nâng cao cảnh giác. tăng cường 0à củng cổ quốc phòng, sẵn sàng 
giáng trả đích đáng nếu chúng trở lạt tiến công xâm lược nước ỉa. 


.Vhận rõ bản chất oà âm mưu đen lối của bọn phản động Trung- 
quốc, toàn Đăng, toàn quân 0d loàn dân ta, luôn luôn ở trong tư thế 
sẵn sàng chiến đấu bảo 0uệ Tồ quốc. Nắm pững phương hướng được 
Đạch ra lrong Lời kêu gọi ngàu 4-3-1979 của Ban chấp hành trung 
ương Đăng, chúng †a ra sức làm tròn nghĩa 0ụ quân sự 0à nghĩa bụ 
lao động, không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tlế uà tiềm lực quốc 
phòng, đánh bại mọi âm mưu ðà hành động chiến tranh xâm lược 
của bọn phản động Trung- quốc, bảo 0uệ uững chắc Tồ quốc +äã hội chủ 
nghĩa, đồng thời thực hiện tối các nghĩa oụ quốc tế của nhân dân ta. 


Phát huụ thẳng lợi đã giành được trong cuộc kháng chiến chống 
phản động Trung-quốc xâm lược, toàn Đảng, loàn quân 0à toàn dân 
Ia phấn khởi liền lên, tăng cường phòng thủ đãi nước, đầu mạnh sự 
nghiệp cách mạng +ã hội chủ nghĩa uà râu dựng chủ nghĩa va hội 
trong ca nước, sản sàng giáng trả những cuộc phiêu lưu quân sự mới 
của bọn phan động Trung-quốc xâm lược. 


KIÊN QUYẾT BĐẬP TAN ÂM MƯU XÂM LƯỢ( 
(ỦA BỤN PHÁN ĐỘNG TRUNG-(QUỐC 


Trung tướng LÊ-TRỌNG-TẤN 


Neày 17-2-1979, tập đoàn phản động 

cầm quyền ở Bắc-kinh đã liều 
lĩnh và ngang nhiên phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta, phá 
vỡ mối tình đoàn kết giữa nhàn đàn 
hai nước Việt — Trung, chà đạp lên 
công pháp quốc tế, thách thức dư luận 
chính trực của loài người tiến bộ, và 
bôi nhọ danh dự của chỉnh nhân dân 
Trung-quốc. 

Từ lầu, tập đoàn phản động Trung- 
quốc đã sử dụng nhiều thú đoạn nham 
hiểm, nhiều hành dộng ác độc hòng 
phá hoại chính sách độc lập và tự 
chủ của nước ta, kìm hãm sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội cúa 
nhàn đân ta, phá vỡ khối đoàn kết 
của nhân dân các dàn tộc trong nước 
ta và nhân đàn ba nước Việt-nam — 
lào — Cam-pu-chia, mưu toàn thôn 
tính nước ta, thôn tính các nước khác 
trên bản đảo Đông-dương, rồi dùng 
nơi đây làm bàn đạp bành trướng ra 
toàn khu vực Dòng Nam châu Á. 

Trong thời gian nhân dân ta tiến 
hành cuộc kháng chiến chống ÀÍÿ. cứu 
nước, tập đoàn phĩn động Trung-quốc, 
một mặt buộc phải giúp ta nhưng 
mặt khác lại câu kết với để quốc Mỹ 
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nhằm hạn chế thắng lợi của ta. Chúng 
hy vọng duy trì sự có mặt của Mỹ ở 
miền Nam nước ta và vai trò sen 
đầm quốc tế của Mỹ ở Đông Nam 
chàu Á. Sự kiện trọng đại giải phóng 
miền Nam và thống nhất Tô quốc của 
chúng ta là một thất bại nhục nhã của 
để quốc Mỹ. Bọn phản động Trung- 
quốc coi đó là một thất bại cay đẳng 
của chúng trong mưu đồ khống chẽ 
và thôn tính Việt-nam. Chúng phản 
ứng quyết liệt, ráo riết hành động, 
dựng lên tại Cam-pu-chia một chính 
quyền phản động, dùng bọn Pòn Pöit — 
lẻng Xa-rv làm tay sai gàv chiến 
tranh xâm lược nước ta từ phía tây — 
nam. Ở miền Bắc nước ta, bọn phân 
độn Bắc-kinh dựng lên cải gọi là vụ 
e nạn kiều ® và tiên hành những hành 
động khiêu khích vũ trang ở biên giới, 
đề phá chúng ta từ hai phía. hòng 
khuất phục nhân dân ta. Nhưng chúng 
đã bị thất bại thắm hại. 


Gây chiến tranh xâm lược nước ta 
là hành động liều lĩnh của bọn phản 
động Trung-quốc sau những thất bại 
liên tiếp nặng nề của hàng loạt chủ 
trương, biện pháp chống phá cách 
mạng Việt-nam, là sự phát triền tất 


yếu của một đường lối chỉnh trị cực 
kỳ phản động, trong điều kiện quyên 
lực lãnh đạo trong nước tập trung 
vào một nhóm phản động hung hăng, 
hiếu chiến, lại được các thế lực phản 
động quốc tế, trước hết là giới quản 
phiệt Mỹ và Nhật đồng tình. 


Phát động chiến tranh xâm lược 
nước ta, bọn phản động Trung-quốc 
nhằm những mục tiêu gì 2 

1 T Tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng lực lượng vũ trang của ta ; phá 
hoại tiềm lực quốc phỏng của nước 
ta: thu hút một. phần lực lượng vũ 
trang của ta từ Nam ra Bắc hòng hạn 
chế sự giúp đỡ của ta đối với cách 
mạng Cam-pu-chia, thực hiện mơ ước 
của chúng là xóa bỏ danh hiệu bách 
chiến bách thắng của quân đội ta. 

2— Làm suy yếu Đảng ta và Nhà 
nước ta, tạo cơ hội cho bọn phản cách 
mạng trong nước ta nồi dậy, gây 
những vụ rối loạn về chính trị hòng 
làm suy yếu chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

3 — Phá hoại các cơ sở kinh tế của 
ta. cần trở sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân ta. 

4 — Qua thắng lợi “mong đợi ® này 
mà hạ uy tín của Việt-nam trên thé 
giới và trước hết là ở khu vực Đông 
Nam châu Á, vừa đề gỡ thê diện sau 


thất bại cay đắng tại Cam-pu-chia vừa. 


đề trấn áp các nước khác ở Đông 
Nam châu Á, lấy đó làm món quà 
dâng chủ nghĩa đế quốc, trước hết 
là đế quốc Mỹ, mong dồi lấy kỹ thuật 
đề thực hiện «bốn hiện dại hóa ®. 

5 — Thăm dò sức mạnh của ta, thăm 
dò phản ứng của Liên-xô, thăm dò 
dư luận thế giới, đề có thê tiến lên 
thôn tính toàn bộ nước ta, thòn tỉnh 
ba nước ở bán đảo Đông-dương, từ 
đây bành trướng ra toàn bộ khu vực 
Đông Nam châu Á, thực hiện giấc mơ 
ngàn đời của bọn vua chúa phong 
kiến Trung-quốc trước đây. 


Rõ râng âm mưu và Ýý đồ của chúng 
là cực kỳ phản động, hành động của 


chúng là điên cuồng liều lĩnh. tham 
vọng của chúng là vô hạn. Say mê với 
cuồng vọng bành trướng ấp ủ từ lâu. 
chúng không thề hiệu nồi đối tượng 
của chúng là nhân dân Việt-nam anh 
hùng. Ngay từ đầu, cuộc chiến tranh 
xâm lược phi nghĩa của chúng dã 
mang trong lòng nó những yếu tổ cơ 
bản của sự thất bại hoàn toàn, đó là 
kết luận mà lịch sử đã dành cho chủ 
nghĩa đế quốc và sẽ dành cho chủ 
nghĩa bành trướng bá quyền Trung- 
quốc. 


Đề thực hiện mưu đồ phản động 
của chúng, bọn phản động cầm quyền 
Bắc-kinh đã huy động vào cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam một đạo 
quân 600 000 tên. Nhưng đề che đậy dã 
tâm xâm lược, đề lừa gạt dư luận 
quốc tế, ngăn chặn sự phán nộ của 
nhân dân trong nước chúng và mê 
hoặc binh lính chúng, bọn phản động 
cầm quyên Bắc-kinh đã đưa ra một 
loạt luận điệu bịp bợm : — Đây chỉ là 
hành động trừng phạt đề tự vệ có hạn 
chế về không gian và thời gian nhằm 
khôi phục lại biên giới “hòa bình và 
ồn định *; — Trung-quốc không tham 
một tấc đất nào của Việt-nam ; — 
Trung-quốc chỉ sử dụng các lực lượng 
biên phòng, v.v. và v.v. 


Chúng ta hãy thư xét xem thành 
phần của đội quân xâm lược này nhtr 
thế nào? Göm những lực lượng gì? 
Và từ đó xét xem chúng nhằm mục 


_đích gì ? 


Theo các tài liệu thu được tại chiến 
trường và các lời khai của tủ binh, 
lực lượng của chúng gồm: 


— 9 quân đoàn bộ bính thuộc quân 
khu Côn-minh, quân khu Quảng-châu, 
quân khu Thành-đô, quân khu Vũ-hán 
(göm một số quân đoàn với phiên 
hiệu 13, 14, 41, 50, 55...). 

— 7 sư đoàn độc lập trong đó có 
một số sư đoàn sơn cước mà thực chất 
là những đơn vị biệt kích ác ôn chuyên 
đánh ở vùng rừng núi 
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—ñ50 xe tăng và xe bọc thép 
(khỏng kề số xe vận tải quản sự). 

— Hàng nghìn khầu pháo, cối hạng 
nặng. 

—ø80 máv bay 
tiếp tham chiến). 

Đây là một đạo quân lớn gồm những 
quàn doàn và sư đoàn chủ lực được 
coi như thiện chiến, các đơn vị Xe 
tăng và xe bọc thép chính quy, các 
đơn vị pháo bình các loại với cỡ 
nòng từ 105 đến 130 mi-li-mét thuộc 
các quản khu của quân đòi Trung- 
quốc, với số lượng dòng hơn so với 
đạo quân viễn chỉnh của Mỹ ở Nam 
Việt-nam vào lúc chúng leo đến nắc 
thang cao nhất của cuộc chiến tranh 
xâm lược. Đề bưng bíL sự thật, lừa 
gạt nhân dân thê giới và nhân dân 
Trung-quốc, chúng tuyên bố rằng đó 
là những “lực lượng biên phòng ® đề 
“phản công », chống lại những hành 
động của Việt-nam xâm phạm lãnh 
thồ Trung-quốc®; cuộc chiến tranh 
được *hạn chế vẻ thời gian và khòng 
gìan ®*, Nhưng sự thật là bằng chứng 
đanh thép. Chúng không thể lừa gạt 
được ai. Bọn chúng đã mở cuộc tiến 
công ö ạt trên toàn tuyến biên giới 
phía bắc nước ta từ tỉnh Quảng-ninh 
đến tỉnh Lai-châu. 

(iống như những đạo quản xảm 
lược của bọn vua chúa phong kiến 
Trung-quốc trước kia và bọn đế quốc 
ngày nay, quân xâm lược Trung-quốc 
đã bộc lộ rõ rệt tính chất phản động 
của nó. Đến dâu chúng cũng cướp 
bóc, tàn phá và bản giết bừa bãi. 
Chúng cướp đi của nhân dân ta từ 
quan áo đến dụng cụ gia đình, phương 
tiên sinh hoạt, chúng dỡ cả nhà của 
nhân dàn ta mang về đất chúng. Chúng 
tàn phá tất cá các thị xã, thị trấn, 
bản, làng, xí nghiệp, bệnh viện, trường 
học, các công trình công công phục vụ 
sinh hoạt tỉnh thần và vật chất của 
nhân dân. Chúng tản sát hết sức đã 
man nhân dân ta mà phần lớn là 
người già, phụ nữ và trẻ em. Chúng 
bán giết trâu bò, đốt phá các kho 


(sẵn sàng trực 
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lương thực, thực phầm. Chúng đã kết 
hợp sự tàn ác man rợ của những Tần- 
Thủy-Hoàng, Hốt-Tát-Liệt với sự tàn 
ác q khoa học ? của phát xít Hít-le và 
của đế quốc Mỹ. Chúng muốn biến 
những khu vực mà chúng đi qua thành 
những nơi không có sự sống và không 
có điều kiện đề sống. Toàn quân và 
toàn dàn ta hãy ghỉ sâu những tội ác 
trời không dung, đất không tha này 
của bọn xâm lược Trung-quốc. 


Với lòng căm thủ sâu sắc, với ý chí 
qnyết tháng quân xâm lược, quân và 
dân ta trên các tỉnh biên giới ngay lập 
tức đã dứng lên chiến đấu, phát huy 
cao độ sức mạnh của chiến tranh nhân 
dân ở địa phương, kiên quyết đánh 
địch, ngăn chặn từng bước tiến của 
chúng, đã tiêu hao và tiêu diệt nhiều 
sinh lực và phương tiện chiến tranh 
của chúng, gây tồn thất nặng nề cho 
các binh đoàn chủ lực lớn của địch. 
Dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ, 
các lực lượng vũ trang và nửa vũ 
trang của ta phối hợp chặt chẽ với 
nhân dân các đàn tộc các tỉnh biên 
giới đã dũng cảm chặn đánh địch, 
bám chặt địch, tìm địch mà đẳnh, 
đánh liên tục, đánh quyết liệt cả ngày 
lẫn đêm, một người một súng cũng 
ngăn chặn được dịch, cũng bắn cháyv 
được xe tăng địch, Có nhiều đơn vị 
đã kiên cường giữ vững trận địa như 
ở Đồöng-đăng (Lạng-sơn), có đơn vị đã 
chốt chặt sau lưng địch như ở Cao- 
bằng ; có đơn vị đã phần công. tiền 
công quyết liệt và táo bạo. đánh bật 
địch về bên kia biên giới như ở Lạng- 
sơn, hoặc đã nhiều lần đuôi địch về 
đất chúng như ở Quảng-nỉnh. Các tỉnh 
phía sau đã nhanh chóng dưa sức 
người, sức của lên chỉ viện cho quân 
và dân ở tiên tuyến biên giới đánh 
giặc. Đồng bào và chiến sĩ cả nước 
theo Lời kêu gọi của Ban chấp hành 
trung ương Đảng và Lệnh tông động 
viên của Nhà nước đã nhất tê đứng 
lên thề cảm tử cho Tô quốc trường 
sinh, quyết đánh và quyết thắng bọn 
Trung-quốc xâm lược. 


BỊ thất bại nặng nề về nhiều mặt, 
ngày 5-3-1979 bọn phản động Trung- 
quốc xâm lược buộc phải tuyên bố 
rút quân về nước. Xuất phát từ tỉnh 
thản đại nghĩa và vì tỉnh hữu nghị 
với nhân dân Trung-quốc, quân và 
dân ta đä đề cho chúng rút quân. 


Qua mấy chục ngày đêm chiến đấu 
cực kỷ anh dũng, với ưu thế về tỉnh 
thần, với thẻ trận đã được bảy sẵn, 
quàn và dân ta bằng lực lượng tại 
chỗ đã loại khỏi vòng chiến đấu 62 500 
tên xàm lược, tiêu điệt và đánh thiệt 
hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiêu đoàn, 
bán chày và phá hủy 550 xe quân sự 
trong đó có 280 xe tăng và xe bọc 
thép, phá hủy 115 khầu pháo và súng 
cối hạng nặng. thu nhiều vũ khí và 
đồ dùng quàn sự, bắt sống hàng trăm 
tên Trungø-quốc xâm lược. Chúng ta 
đã làm cho đạo quân xâm lược trên 
nửa triệu người bị thiệt hại nặng về 
sinh lực và trang bị vũ khí kỹ thuật, 
bị sa sút nghiêm trọng về tỉnh thần, 
đã mất sức tiến công không thực 
hiện nồi những mục tiêu chiến lược 
đầy tham vọng của chúng. 


Chúng ta đã giành thắng lợi oanh 
liệt. Qua thắng lợi này, chúng ta có 
thê khẳng định rằng : giặc Trung-quốc 
xân lược tuy đông nhưng không 
mạnh ; đất chúng rộng, người chúng 
nhiều. nhưng sức chúng cỏ hạn. 


Tiến hành cuộc phiêu lưu quân sự 
chống nước ta lần này, bọn cầm quyền 
Bác-kinh đã tự bộc lộ hoàn toàn bản 
chất phan động và phản bội của 
chúng. Chúng là dồng minh ghê tớm 
của bè lũ đế quốc và mọi loại phản 
đòng trên thế giới, là kẻ thù nguy 
hiểm của hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Đánh thắng đội quân xâm lược 
Trung-quốc, quân và dân ta đã có 
nhiều kinh nghiệm mới trong chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc; mặt khác, 
thắng lợi của nhân dân ta đã góp 
phản quan trọng tăng cường sức 
mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, 


sức mạnh của ba dòng thác cách 
mạng cúa thời đại, và khẳng định 
khả năng giữ gin độc lập, hòa bình, 
ồn định ở Đông-dương và khu vực 
Đông Nam châu Á. Thắng lợi này 
cô vũ ý chí của đồng bào và chiến sĩ 
cả nước ta, làm nức lòng bè bạn ta ở 
khắp năm châu... 


Thắng lợi này là do nhiều nhân tố 
tông hợp tạo nền: 


— Đó là ý chí kiên cường chồng 
ngoại xâm của toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân bắt nguồn tử truyền 
thống yêu nước chống ngoại xâm của 
đân tộc ta. Đó là ý chí “độc lập dàn 
tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội », 
là tính thần «thà hy sinh tất cả chứ 
nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”, là 
chân lý * không có øì quý hơn dộc lập, 
tự do». 


— Đó là đường lối chính trị và 
đường lối quân sự dúng đắn và sáng 
tạo, là sự ehi đạo chiến tranh sáng 
suốt của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng và Quân ủy trung ương dã chỉ 
rõ kẻ thù, đã tửng bước tö chức thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, hình 
thành sẵn thế trận của chiến tranh 
nhân dàn, kiên quyết đánh địch bằng 
sức manh của chiến tranh nhân dân 
địa phương. ngăn chặn không cho dịch 
mở rộng chiến tranh, đồng thời chuẩn 
bị thế trận cho cả nước sẵn sàng đồi 
phó một khi chiến tranh mở rộng, 
tạo thời cơ thực hiện những tràn 
quyết chiến chiến lược giành thắng 
lợt hoàn toàn. 


— Đó là sức mạnh của ba thứ 
quân trong lực lượng tại chö, sức 
mạnh của chiến tranh nhân dân 
ở địa phương, sức mạnh của hậu 
phương xã hội chủ nghĩa. Chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa có những hình thái mới 
và yêu cầu mới so với chiến tranh 
giải phóng trước kia. Một trong những 
đặc điểm chủ yếu và cũng là điềm 
khác nhau cơ bản với chiến tranh 
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giải phóng trước đây là ®tiêu diệt 
địch đi đôi với bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ đất đai, bảo vệ khu vực». Đặc 
điềm này yêu cầu chúng ta phải giữ 
vững từng tấc đất của Tô quốc, phải 
báo vệ được các khu vực kinh tế và 
chính trị quan trọng, phải đánh thắng 
quân xâm lược ngay từ trận dầu, 
thời gian đầu, tuyến đầu của Tô quốc, 
phải bảo vệ được nhân dàn. 

Trên cơ sở sức mạnh của chiến 
tranh nhân dân và thế bố trí chiến 
lược của các lực lượng vũ trang cả 
nước. phải xây dựng và phát triêền 
sức mạnh tông hợp của chiến tranh 
nhân dàn ở địa phương, sức mạnh 
của lực lượng ba thứ quân tại chỗ, 
sức mạnh của hậu phương tại chỗ, 
bố trí thành một thế lợi hại nằm trong 
thế chung vừa sẵn sàng chiến đấu cao 
và chiến đấu thắng lợi, vừa bảo đảm 
sản xuất và đời sống của nhân dân, 
vừa bảo vệ tốt các cơ sở kinh tế và 
chính trị quan trọng ở địa phương. 
Thể trận của các địa phương là một 
bộ phận hợp thành của thế trận chung 
cả nước nhưng lại có tính độc lập 
tương đối của nó, vừa thừa hưởng 
sức mạnh của thế trận chung lại vừa 
tạo điều kiện và thời cơ cho thẻ trận 
chung. 

— Đó là sức mạnh giữ nước của 
ta gắn liền với sức mạnh của ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới 
mà nỏng cốt là hệ thống xã hội chủ 
nghĩa với Liên-xô hùng mạnh dang 
chia mũi nhọn đấu tranh vào chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyền Trunø-quốc. 

Chưa lúc nào vận mệnh của dân 
Lộc ta lại gắn chặt với hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, với ba dòng thác cách 
mạng, với phong trào độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội như ngày 
nay. Chia lúc nào, kề cá trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ, nhàn dân 
ta lại được sự đồng tình ủng hộ quốc 
t mạnh mẽ, rộng rãi, kịp thời và 
kiên quyết như ngày nay. Cũng chưa 
lúc nào kẻ thù của nhân dàn ta — 
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bọn phản động Trung-quốc xâm 
lược — lại bị cô lập sớm và triệt đề 
như ngày nay. Toàn thề loài người 
tiến bộ tập họp trong mặt trận nhân 
dân thế giới ủng hộ Việt-nam chống 
Trung-quốc xâm lược đã và đang söi 
sục đấu tranh dưới những khầu hiệu 
Không được đụng đến Việt-nam », 
« Hãy bảo vệ Việt-nam ®, vì Việt-nam 
đã được loài người tiến bộ coi như 
một biều tượng sáng ngời của tình 
thần yêu nước, của ý chí bất khuất, 
lòng đũng cảm và tính kiên trì. 


* 


Bọn cầm quyền phản động Bảắc- 
kinh đã bị thua đau. Nhưng àm mưu 
cơ bản của chúng vẫn còn. Đối với 
nước ta, chúng còn có những hành 
động thù địch, còn chưa từ bỏ âm 
mưu xâm lược. Trước mắt, chúng có 
thề tiếp tục phá hoại ta về kinh tế, 
chính trị, quân sự, ngoại giao. Một 
mặt chúng có thê gây xung đột ở 
biên giới và hải đảo kết hợp với hoạt 
động phá hoại trong nước ta, đồng 
thời tiếp tay cho bọn phản động ở 
Cam-pu-chia — Lào hòng gây bạo 
loạn phá hoại cách mạng các nước 
bạn. Mặt khác bọn phản động Bắc- 
kinh còn ráo riết chuần bị chiến tranh 
quy mo lớn nhằm thôn tính nước ta 
và các nước khác trên bán đảo Đông- 
dương. Lực lượng chúng sử dụng sẽ 
lớn hơn bao gồm cả các quân chủng 
và binh chủng kỹ thuật. Phương thức 
xâm lược là dùng sức mạnh ồ ạt ngay 
từ đầu, tập trung cao độ bình lực và 
hỏa lực, nhiều mũi, nhiều thê đội (có 
những mũi vu hồi chiến lược, chiến 
dịch, chiến thuật), đánh nhanh, giải 
quyết nhanh, hòng giành thắng lơi 
trong một thời gian ngắn. 

Hành động của bọn phản dộng 
Trung-quốc chống phá nước ta cờn 
có thề sẽ được bọn đế quốc, trước 
hết là đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác, dông tình, ủng hộ 
và phối hợp hành động. Do đó, chúng 


ta phải sẵn sàng đối phó với mọi tình 
huống. 

Bọn phản động Trung-quốc đang 
và sẽ có nhiều khó khăn lớn về nhiều 
mãt. Nhưng chúng ta phải hết sức 
cảnh giác, tích cực chuần bị đầy đủ, 
sản sàng đánh bại mọi hành động 
diện cuòng của chúng. 


Trước mắt chúng ta cần làm tốt 
một số công tác cấp bách : 


i— Tò chức ngay những đợt 
tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 
trong toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân 
về chiến thắng oanh liệt và toàn diện 
của quân và dân ta trên tuyến biên 
giới phía bắc nước ta ; làm cho mọi 
người thấy rõ chỗ mạnh tạm thời và 
chỏ vếu cơ bản của địch ; thấy rõ chỗ 
manh cơ bản đồng thời cũng thấy rõ 
những khuyết điềm và nhược điềm 
cua ta, thấy rõ âm mưu cực kỳ phản 
động của tập đoàn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh và ý đỏ sắp tới của 
chúng. Qua đợt tuyên truyền, giáo dục 
nay, chúng ta sẽ động viên sâu rộng 
tính thần yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, lòng căm thủ địch sâu sắc 
trong nhàn dân ta. Đồng thời thông 
qua việc học tập những gương chiến 
đấu dũng cảm của quân và dân ta, 
chủng ta sẽ phát huy hơn nữa chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, truyền 
thong đoàn kết chiến đấu của nhàn 
dàn các dân tộc nước ta. Trên cơ SỞ 
đó, phát huy mạnh hơn nữa tỉnh thần 
làm chủ tập thê của nhàn dân ta trong 
sin xuất, sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đầu. 

2 — Khàn trương chuàn bị mọi 
mặt cho eäả nước sẵn sàng đánh 
bại mọi hành động phiêu lưu 
quân sự và xâm lược của tập 
đoàn phản động càm quyèn Bác- 
kinh dù chúng từ phía nào tới, 
trong bất cứ thời gian nào, với 
bất cứ quy mô nảo. 


Sau thất bại vừa qua, kẻ địch sẽ 
rút kinh nghiệm và hành động sắp tới 
của chúng sẽ nguy hiềm hơn. Trên cơ 


sở thắng lợi đã giành được, chúng ta 
cần phát huy ưu điềm, nhanh chóng 
khắc phục nhược điềm và khuyết 
điềm, thường xuyên mài sắc cảnh giác. 
sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện 
quân với dân là một ý chí, kiên quyết 
và kịp thời đánh trả địch những đòn 
sấm sét ngay từ đầu, đánh bại những 
âm mưu và thủ đoạn xâm lược mới 
của chúng. 


Cần khần trương chuần bị về mọi 
mặt, củng cố và kiện toàn nhanh 
chóng hệ thống công trình phòng thủ 
cả tuyến trước và các tuyến sau, hoàn 
thành tốt công tác phòng thủ của cả 
nước và của từng địa phương, biến 
mỗi thôn, ấp, xã, huyện thành một 
pháo đài, mỗi tỉnh thành một chiến 
trường, cả nước thành một chiến 
trưởng, thực hiện phương châm làm 
chủ đát nước, làm chủ chiến 
trường đè tiêu diệt địch và tiêu 
diệt địch đè làm chủ chiến 
trường, làm chủ đất nước. Tăng 
cường công tác tô chức và chỉ huv ở 
lất cả các cấp, các ngành, đặc biệt 
tăng cường cho các địa phương, cho 
lực lượng ba thứ quân tại chỏ, cũng 
là một việc phải làm gặp, đề tạo điều 
kiện giành thắng lợi lớn hơn nữa. 

3 — Cần có kế hoạch khác phục 
hậu quả chiến tranh vừa qua, 
nhanh chóng òn định đời sóng 
của nhân dân ở những vùng có 
chiến sự và có điều kiện tiếp tụe 
sản xuất, từng bước khôi phục 
lại các cơ sở công nghiệp, nông 
nghiệp và lâm nghiệp quốc doanh 
và các cơ sở vật chất kỹ thuật của 
các hợp tác xã. Hậu quả của cuộc 
chiến tranh vừa qua đã tác động sâu 
sắc và nhiều mặt đến đời sống của 
nhân dân ta, cho nên cần giải quyết 
gấp những vêu cầu trước mắt như: nơi 
ăn chốn ở của nhân dân, dụng cụ và 
phương tiện sinh hoat gia định, công 
cụ sản xuất, sức kéo, giống, vốn... Các 
lực lượng vũ trang phải thực hiện 


tốt việc tháo gỡ bom mìn do địch gài 


lại. khần trương tiến hành công tác 
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vệ sinh môi trường, phòng và chống 
các bệnh truyền nhiễm, phòng và dập 
tắt ngay ¬ác bệnh dịch. 

Chúng ta cần từng bước khôi phục 
các cơ sở kinh tế của Nhà nước, trước 
hết là các cơ sở năng lượng như các 
nhà máy điện, các cơ sở công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp. các xí nghiệp 
sản xuất, sửa chữa máy móc và công 
cụ sản xuất nông nghiệp, các nông 
trường, lâm trường, các công trình 
phục vụ nông nghiệp như đập nước, 
hệ thống mương máng, nhanh chóng 
khôi phục các tuyến đưởng và các 


phương tiện giao thông (trước hết là 
tuyến đường sắt). củng cố ngav mạng 
lưới thông tin liên lạc. nhất là ở các 
khu vực trọng điểm, bảo đảm thông 
tin liên lạc thông suốt trong mọi tình 
huống nhằm phục vụ quốc phòng kinh 
tế và đời sống... 

4 — Tăng cường đoàn kết giữa 
nhân dân ba nước Việt-nam— 
Lào — Cam-pu-chia, hợp tác chặt 
chẽ với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, tranh thủ 
sự đòng tình và ủng hộ của phong 


(Xem tiếp trang 48) 


“4 Miếng mồi? quả sức 
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Lát đân tộc vùng biên giới phía bác kiên 
cường chống giặc Ïrung - quốc xâm lược 


NGÀY 17 tháng 2 năm 1979, bọn cầm 

quyền phản động Bác-kinh đã 
phát động cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta với quy mô lớn trên toàn 
tuyến biên giới tử Quảng-ninh đến 
Lai-châu. Ngay từ phút đầu, quân và 
dàn các tỉnh biên giới phía bắc nước 
la đã nhất tẻề đứng lên chiến đấu 
cực kỷ anh đũng, giáng cho quân xâm 
lược những đòn chí mạng đề bảo vệ 
từng tấc đất thiêng liêng của Tô 
quốc, ## 

Ở các tỉnh biên giới phía bắc, bên 
cạnh những dân tộc ít người gốc bản 
địa chiếm từ 70 đến 805% số dân, còn 
có một số dân tộc hoặc bộ phận dân 
Lọc từ ngoài thiên di vào, từ miền 
xuói lên trong các thời kỳ lịch sử 
khác nhau và trở thành dân bản địa. 
Các đân tộc hoặc bộ phận dân tộc từ 
ngoii vào, chủ vếu là từ phương Bắc 
thiên đi xuống vì không chịu nồi ách 
ap bức, bóc lột của các giai cấp thống 
trí ở nước họ hoặc vì chiến tranh 
giành quyền bính xảy ra liên miên 
điữa các tập đoàn thống trị cho nên 
họ phải bố quê hương sang nước ta 
lãnh nạn, tìm kế sinh nhai. Đến Việt- 
aam, họ được nhân dân ta thương yêu, 


HOÀNG-VĂN-KIỀU 


cưu mang đùm bọc, cho nên họ sớm an 
cư lạc nghiệp và đần dần hòa vào các 
đân tộc ở địa phương, gắn bó với đất 
nước Việt-nam. Mấy chục năm nay, 
nhất là từ sau Cách mạng tháng Tám. 
số đồng bào miền xuôi lên miền núi 
và các tỉnh biên giới ngày càng đông 
đề cùng nhân dân địa phương xây 
dựng kinh tế, phát triền văn hóa, 
củng cố quốc phòng. Nhưng dù thuộc 
thành phần dân tộc gì, dù đông người 
hay ít người, các đân tộc ở các tỉnh 
biên giới cũng doàn kết keo sơn với 
nhau trong mối tình anh em ruột thịt 
như đồng chí Lê-Duần đã nói: «Nét 
nồi bật đặc sắc của truyền thống đoàn 
kết của Việt-nam là sự đoàn kết giữa 
các dân tộc anh em ? (), 


* 


Là dân một nước, con một nhà. 
trong lịch sử mấy nghìn năm dựng 
nước và giữ nước. các dân tòc anh 
em trên giải đất Việt-nam đã kẽ vai 
sát cảnh cùng đồ mồ hôi, xương máu 
xây đắp nên non sông gảm vóc Việt- 
nam. Hàng nghìn năm chống quân 


(1) Đáo Nhán dán số ra ngày 24-4-9786. 


1? 


xâm lược phong kiến Trung-quốc 
không bao giờ thiếu mặt các dân tộc 
ít người ở các vùng biên giới phía 
bắc. 


Trong lịch sử nước ta, từ khi dựng 
nước đến nay, trải qua các thời kỷ, 
các dân tộc anh em ở các tỉnh biên 
giới phía bắc đều đã góp phần xứng 
đáng củng cả cộng đồng dân tộc Việt- 
nam ta kiên cường đánh bại mọi đội 
quân xâm lược, làm tròn chức năng 
qphên giậu» bảo vệ Tô quốc. Nhất 
là tử sau khi Đảng cộng sản Việt-nam 
ra đời, có chính sách dân tộc đúng 
đắn. thì truyền thống yêu nước, đoàn 
kết chiến đấu của tất cả các dân tộc 
được phát huy cao độ. Sự nghiệp cách 
mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Trong những 
thành quả cách mạng rực rỡ to lớn 
đó có phần cống hiến của các dân tộc 
vùng biên øiới phía bắc. Những tên 
đất như Bác-sơn, Phai-khắt, Nà-ngần, 
Bông-lau, Đông-khê. Điện-biên-phủ... 
đánh dấu những chặng đường vẻ vang 
của dân tộc Việt-nam ta trong cuộc 
trường chinh chống giặc ngoại xâm. 


* 


Đúng 190 năm sau thất bại thảm 
hại của đội quân xâm lược Mãn-thanh, 
đi theo vết xe đồ của Tôn-Sĩ-Nghị và 
Sam-Nghi-Đốông, bọn theo chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền nước lớn 
trong giới cảm quyền Bắc-kinh lại 
huy dộng trên 60 vạn quản ồ ạt tiến 
còng xâm lược nước tà. 


Ngang nhiên xâm lược nước ta 
nhưng bọn phản động cầm quyền ở 
Bắc-kinh đã đánh lừa dư luận trong 
nước và dư luận thế giới, chúng 
dựng lên những lý do giả tạo như: 
Quàn dòi Việt-nam đánh vào đất 
chúng nên chúng phải * phần còng tự 
vẻ”, phải dùng e« bộ đội biên phòng ?® 
đề tiền hành « những hành động quàn 
sự có tính chất hạn chẻ vẻ không 
gian và thời gian», v.v. Song. chúng 
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không thelừa đối được ai. Là những 
người sinh ra và lớn lên trên mảnh 
đất địa đầu của Tô quốc Việt-nam 
này, đồng bào các dân tộc ở đây biết 


Tö từng bờ suối, lòng sông. từng đỉnh 


núi, mỏm đồi, từng ngọn cỏ, lá cây. 
Đồng bào biết rất rõ đâu là đất Trung- 
quốc, đàu là đất Việt-nam, đàu là 
đường biên giới giữa hai nước. Đồng 
bào cũng đã chứng kiến biết bao hành 
động xấu xa, tàn ác do bọn căm 
quyên phản động Trung-quốc gây ra 
cho nên càng căm thủ chúng. Trong 
nhiều năm qua, chúng đã lợi dụng 
mối quan hệ tình cảm sẵn có giữa 
nhàn dân hai bên biên giới, tung bọn 
đặc vụ, gián điệp, biệt kích vượt 
biên giới vào đất ta đề do thám, de 
dọa, mua chuộc, lôi kéo, chia rẽ các 
dân tộc nước ta. chia rẽ các dân 
tộc miền núi với Đảng và Chính 
phủ ta. Chúng cài những phần tử 
phản động vào lũng đoạn các tô chức 
cơ sơ của ta, hỏng kích động bạo loạn 
vũ trang, phá rối trật tự an ninh. 
Chúng dã dụ dỗ, cưỡng ép người Hoa 
và đồng bào các dân tộc ít người của 
ta đi Trung-quốc nhằm gây rối cho 
ta. Chúng đã gây ra hàng nghìn vụ 
khiêu khích có vũ trang, bắt cóc, bản 
lén một số chiến sĩ, cán bộ và đồng bào 
ta. Manh tàm xâm chiếm các vùng 
đất có tài nguyên khoáng sản của ta 
và xâm lấn lãnh thồ nước ta, chúng 
tìm cách sửa đôi đường biên giới lịch 
sử giữa hai nước. Lợi dụng sự khan 
hiếm một số mặt hàng tiêu dùng, 
chúng đã tung một số hàng xa xi. 
thông qua bọn buôn lậu sang vơ vét 
cây giống, con giỗng, nông, làm. thồ 
sản quý của ta, mua cả rẻ hồi, sừng 
và đa trâu bò dê phá ta về kinh tế. 
Trong lúc đó. chúng lại lu loa rằng lực 
lượng biên phòng của ta uy hiếp và 
đánh vào các đội sản xuất của chúng 
ở bẻn kia biên giới. 


Nhân dân các dân tộc trên toàn 
tuyến biên giới đã kiên trì đấu tranh 
chống lại những việc làm bỉ ồi, 
những hoạt dòng phá hoại của phía 


Trung-quốc. Nhất là tư khi giới cầm 
quyền Bác-kinh lộ rõ bộ mặt phản 
động chống Việt-nam. nhân dàn các 
đầu tộc trên toàn tuyên biền giới 
Phía bắc cang nâng cao cảnh giác và 
đã kiên quyết chống lại các hành 
động lăn chiếm đất đài, các vụ khiêu 
khích có vũ trang và các hoạt động 
thủ địch khác của chúng. Khi bọn 
phản động Trung-quốc phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
chồng nước ta thì quản và dân ở các 
tỉnh biên giới phía bắc đã ở tư thế 
S1 Sảng giảng trả địch những dòn 
đích đảng ngav từ trận đầu. 


Đến đàu, bọn Trung-quốc xâm lược 
cũng tàn sát, bắn giết, mồ bụng moi 
gan. đập đầu, xé xác tử cụ già, em nhỏ 
đến các phụ nữ có thai, không từ một 
dàn tộc nào đủ là Ty, Nùng, Kinh 
hav Thái, Mèo, Đao, Giấy... Thế nhưng 
chúng lại rêu rao chỉ đánh cán bộ, bộ 
dọòi, không đánh vào dân, chỉ đánh 
người Kinh, người Tày, không đánh 
các đân tộc khác, v.v, Các vụ thảm 
sat ở xã Báo-lâm, hủy diệt bản Nà- 
pàn, bán súng phun lửa và nỗ bộc phá 
đánh sập pháo đài Đồng-đăng giết 
hàng trăm đồng bào ta sơ tán trong 
đó, các cuộc thảm sát ở làm trường 
Pha-long, bản Máy, bản Đắng và nhiều 
nơi khác... là những tội ác ghê tởm 
của bọn phản động Trung-quốc đối 
với nhân đân các dân tộc ở các tỉnh 
biến giới phía bắc nước ta. Đến đầu 
chúng cũng cướp bóc, đốt phá, vơ 
vét từ thóc. gạo, lợn, gà, nồi niêu, 
soong chảo đến con đao, cái cuốc, hỏm 
tủ, bản ghế và gỡ cả ngói. cay cả 
gạch đem đi. Cái gì không cướp đi 

được tl chúng đập phá tan hoang. 
Đạn pháo. mìn, bọc phá của chúng đã 
hủy điệt nhiều làng bản vên vui, san 
phẳng nhiều thị trấn, thị xã sầm 
uất. Chúng phá hủy từ các cơ sở kinh 
tẻ, nhà máy, nông trưởng. lâm trường 
đèn các bệnh viện, trường học, thư 
viên, nhà trẻ, cửa hàng bách hóa.. 
Thua đau buộc phải rút lui, quân 
Trunø-quốc xâm lược đốt phá những 


gì chúng không vơ vét được, bỗ thuốc 
đọ€ Vào gicng nước ăn, gài nìin, lựu 
đạn vào nhà cưa, hỏm tủ, bàn ghế... 
để sát hại đóng báo tà khi sơ tán 
trở về. 

Không từ một thủ đoàn đã man 
tàn ác nào, chúng dã gáy ra biết bao 
Lộ de trời không dung, đàt không tha 
đối với nhàn dàn ở vùng biển giới. 
xhững hành động « hữu nghị của quân 
đòi Trung-quốc đổi với nhân dân 
Việt-nam ” mà chúng thường rêu rao 
là như thể đấy. Nhàn dàn Việt-nam 
#h1ñ sàu mối thủ này, non đời muôn 
kiếp không quên. 


* 


Sát thép và bạo tàn không khuất 
phục nồi dân tộc ta nói chung và các 
dàn tộc ÍíE người ở vùng biến giới 
phía bắc nói riêng. Căm thủ giặc sâu 
sắc, phát huy truyền thống vêu nước 
chồng ngoại xâm, quân và dân các 
dân tóc ở cúc tỉnh biên giới phía bắc 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Đẳng và Nhà nước ta, gắn bó chặt 
chẽ với chế độ ta, đã đoàn kết chặt 
chẽ một lòng chiến đấu vô cùng dũng 
cam, đã trút lên đầu giặc những đòn 
sấm sét. Ở trận địa nào, đơn vị chiến 
đấu nào, cùng có những gương chiến 
đấu. phục vụ chiến đâu sáng ngời chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của quân 
và dân các dân tộc vùng biên giới. 
Các đơn vị dân quân, tự về, công an 
nhân dân vũ trang, bộ đột địa phương 
bao gồm người của nhiều dân tộc anh 
em như Tày, Nùng, Kinh, Mèo. Dao, 
Thái, Giấy, Tu-dí, Hà-nhì, La-hủ, Pa- 
đí... cho nên chiến công của các đơn 
vị trên cũng là chiến công của sự 
đoàn kết chiến đấu của các dân tộc 
anh em. Dân tóc nào, ở lứa tuôội nào 
cũng kiên cường bất khuất, già, trẻ, 
gái, trai đếu dũng cảm ; dân quân tự 
vệ, công an nhân đân vũ trang; bộ đội 
địa phương đều đánh giỏi. Dân quân, 
tự vệ, bộ đói địa phương các huyện 
biên giới ở Cao-bäng, Lạng-sơn, phần 
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lớn là người Tày, người Nủùng, đã 
đáảnh trả nhiều đợt tiến công, nhiều 
trận phản kích của hàng trung doàn, 
sư đoàn quân Trung-quốc xâm lược: 
đã bắn cháy nhiêu xe tng, xe bọc 
thép và Liêu diệt hàng nghìn tên địch. 
Tham gia dân quân tự vệ ở Hoành- 
mô, Pỏ-hèn (Quảng-ninh) có người 
Dao, người Sán-đìu...; ở Đồng-văn, 
Mẻo-vae có người XÍèo, người Lô-lô... ; 
ở Mưởng-khương, Bát-xát có người 
Giấy, Tu-dí, Pa-di.., ở Giào-san, 
Phong-thồ có người Thái, người Dao; 
ở A-pa-chdi, có người Hà-nhi, La- 
hủ...; không kê thuộc dân tộc nào, 
anh chị em dân quân và tự vệ đều 
đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa 
phương và công an nhân dàn vũ trang 
đánh trả quân địch dông hơn gấp 
nhiều lần, gây cho chúng nhiều tồn 
thất nặng nề. Em Đàm-Văn-Đức, một 
thiếu nhi dân tộc Tày ở lHòa-an. Cao- 
băng đã giết chết 50 tên xâm lược và 
(hu nhiều vũ khí. Hai chị em họ Khăm 
(người Nùng), hai chịem họ Hứa 
(người Hoa), đân quân thị xã Cao- 
bằng, đã chiến đấu dũng cảm, bẻ gãy 
nhiều đợt tiến công của địch, tiêu 
điệt nhiều tên địch, bảo vệ từng tấc 
đất của quê hương. Anh Trảng-A-Lùng, 
dân tộc Pa-di ở Mường-khương, một 
mình quần nhau với địch mấy chục 
giờ liền, diệt hàng trăm tên. Đồng chí 
chủ tịch xã Bản-vược Vàng-Ä-Tin, 
dân tộc Giấy, vừa chiến đấu giỏi, vừa 
tồ chức đồng bào sơ tán tốt, đã bảo 
vệ được hàng trăm dồng bào. Cụ 
Thào-A-Hòa, dân tộc Mèo ở Sa-pa, cụ 
[ục-Văn-Vĩnh, đân tộc Nủùng, tuy 
tuôi già sức yếu cũng xung phong đi 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống 
quân xâm lược dày xéo quê hương. 
GIặc đến nhà, đàn bà cũng đành. Các 
tự vệ gái dã chiến đấu rất kiên 
cưởng. Trong đó, tiêu biểu là hình 
anh cao dẹp của lHioàng-Thị-Hồng- 
Chiêm ở Quáảng-ninh, Vũ-Thị-Chiên ở 
Hoàng-liên-sơn, Hứa-Tú-Phượng ở 
Cao-bäinø, v.v. Thật xứng đáng là con 
chân của Bà Trưng, Bà Triệu. 
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Chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, 
phục vụ chiến đấu cũng tận tình tân 
nghĩa. Những người không trực tiếp 
chiến đấu, từ những cụ già đến các 
em học sinh đẻu xung phong làm 
nhiệm vụ chuyên chờ lương thực, 
tiếp đạn, tải thương, v.v. Đóng bào 
không tiếc một thứ gì dề tạo điều 
kiện cho bộ đội đánh thắng giặc 
Trung-quốc xâm lược. Có gia đình 
nhường cả vưởn mía cho dân quân, 
bộ đội giải khát. Nhiều bà mẹ ủng hộ 
lợn, gà. Nhiều gia đình đề lại cả thóc 
gạo, thực phầm cho bộ đội ăn no đánh 
thắng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 
Hội phụ nữ các huyện, các tỉnh biên 
giới phía bác đã quyên góp được 
hàng chục tấn lương thực, thực phầm, 
hàng vạn bánh chưng, bánh khảo, 
hàng vạn suất lương khô... đG ủng 
hộ các lực lượng vũ trang; các mẹ, 
các chị nhận trách nhiệm chăm: sóc 
thương bỉnh, đi lấy củi giúp bộ đội 
hoặc thay nhau địu nước lên các 
chốt cao phục vụ chiến đấu. Và còn 
biết bao gương chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu xuất sắc không sao kề xiét. 


Quyết không đội trời chung với bọn 
mặt người dạ thú, đồng bào các dân 
tộc ở cả những vùng cao cũng đi sơ 
tán khỏi các vùng quân xâm lược có 
thề mò đến. Đến đâu đồng bào sơ tán 
cũng dược đồng bào địa phương đón 
tiếp niềm nở, nhường cơm sẽ ảo, giúp 
cho từng rô khoai, gánh sắn. Nhiều 
nơi chỉ sau vài ngày, đồng bào sơ tán 
đã được đưa vào các đội sản xuất 
của hợp tác xã ở nơi mới đến, cho nên 
sớm ồn định đời sống. 

Mấy clục ngày đêm các dàn tộc ở 
vùng biên giới phía bắc, mặt giáp mặt 
với quân thù, chiến đấu kiên cường 
dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất của 
Tô quốc cũng là những ngày đêm mà 
930 triệu đồng bào cả nước hướng về 
biên giới, hết lòng hết sức chỉ viện 
cho tiên tuyến. Sự quan tâm chăm 
sóc tận tình của Trung ương Đẳng và 
Chính phủ, của tất cá các tỉnh hậu 
phương là một nguồn động viên cồ 


VŨ vô giá tiếp thêm sức mạnh cho 
quần và dân các tỉnh biên giới phía 
bắc trong cuộc chiến đấu một còn 
một mất với quân Trung-quốc xâm 
lược, 
- Như thế là mới đụng vào biên giới 
Việt-nam, mấy chục vạn quân Trung- 
quOc xâm lược đã rơi vào cái thiên 
la địa võng của chiến tranh nhân dân 
Của các đân tộc vùng biên giới phía 
bắc, và 62700 tên giặc Trung-quốc 
xâm lược đã bị loại khỏi vòng chiến 
đầu, 550 xe quân sự, 115 khầu pháo 
cua chúng bị bắn cháy và phá hủy. 
Đó là cái giá đầu tiên mà bọn phản 
động Trung-quốc phải trả cho hành 
động xâm lược nước ta lần này. 
Về mặt an ninh chính trị, chúng 
kích động các đân tộc đề khi ngoài 
chúng đánh vào thì trong nồi dậy 
bạo loạn vũ trang cũng đã thất bại 
nhục nhã. “Trên toàn tuyến biên 
giới từ Quảng-ninh đến Lai-châu, 
những người không có nhiệm vụ chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu thì sơ tán 
về tuyến sau, những thanh niên trai 
tráng, cán bộ, đẳng viên, các lực 
lượng vũ trang, nửa vũ trang thì ở 
lại bám trụ chiến đấu. An ninh chính 
trị và trật tự xã hội vẫn được giữ 
vững. Tuy nhiên, bọn Trung-quốc 
xam lược đã dùng một bọn phản động 
(rong người Hoa và người thuộc các 
dân tộc ít người khác trước đày đã 
bỏ đi Trung-quốc đề cài vào các đội 
quàn «sơn cước? luồn rừng, lách 
núi lỏi suối, thọc sâu; có bọn làm 
tham báo dân đường chỉ điềm cho 
chúng đi đánh phá, cướp bóc. Và ở 
một vài nơi, chúng đã móc nối, tiếp 
tav cho một số tên phản động nằm 
lì tại địa phương ngóc đầu dậy làm 
tay sai cho chúng, phao tín đồn nhằm, 


tung ra những luận điệu xàng bậy 


hòng gây hoang mang trong nhân 
dân. Nhưng những tên phản động đã 
bị vạch mặt và trừng trị đích đáng, 
những luận điệu chiến tranh tâm lý 
đã bị đập tan. 


Dưới đòn đánh trả quyết liệt của 
quân và đân các tỉnh biên giới phía 
bắc, bị thua đau về quân sự, bị thất 
bại về chính trị, lại bị dư luận thế 
giới kịch liệt lên ân và bị chính nhân 
dân Trung-quốc phản đối, bọn phản 
động Trung-quốc đã phải rút quân 
xâm lược về nước. Bọn xâm lược thua 
đau vì chúng vấp phải ý chỉ của cá 
90 triệu đồng bào các dân tộc Việt- 
nam quyết bảo vệ độc lập tự do, bảo 
vệ từng tấc đất của Tô quốc. Đó cũng 
là vì đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt-nam, trong nước Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, khối đoàn kết giữa 
các dân tộc đa số và thiêu số, miền 
núi và miền xuôi, biên giới và nội 
địa là không gì lay chuyên nồi, là vô 
địeh, truyền thống chiến đấu chống 
ngoại xâm của các dân tộc trong đại 
gia đình dân tộc Việt-nam được phát 
huy đến cao độ, biên cương của Tô 
quốc Việt-nam là một bức trưởng 
thành kiên cố mà kẻ thủ nào dụng 
vào cũng đập đầu tan xác. 

Nhìn lại cả quá trình lịch sử chống 
nơoai xâm từ trước dến nay, TÖ ràng 
trong cuộc thử lửa vừa qua với quân 
Trung-quốc xâm lược, các đân tộc 
vùng biên giới phía bắc nước ta đã 
có những tiến bộ vượt bậc, đã trưởng 
thành về nhiều mặt. Đó là thắng lợi 
rực rỡ của chính sách dân tộc đúng 
đắn của Đẳng ta trong ngót nửa thế 
kỷ qua. Qua thư thách lần này, khối 
Công đồng dân tộc Việt-nam đã vững 
chắc càng thêm vững chắc. không 
một thế lực. để quốc và phản động 
nào có thê khuất phục nồi. 


2I 


Trén tiền tuyến 


chống Trung-quốc xâm lược 


LẠN(-SEN (IÁNG TRẢ QUYẾT LIỂT 
jUÂN TRUN0-0UC XÂM LƯỢt 


ANG-SƠN, với Chi-lang 
lịch sử lừng lày chiến 
công chống quàn xảm 
lược phương Bắc, có 
hơn 220 km đường biện 
giới với Trung-quốc. Đồng bào các 
dân tộc trong tỉnh — hiện gồm gản 
nửa triệu người — doàn kết chiến đâu 
rãt anh dũng chống bọn phần đông 
Trung-quốc xảm lược, tiêu diệt nhiều 
sinh lực địch, đã góp phản cùng quản 
va dân các tỉnh khác ở biên giới phía 
bác làm nên thing lợi oanh liệt trong 
những ngày qua. 

Với âm mưu bành trưởng đại đàn 
tốc, ngàyv 17-2-1979 bọn phản động 
Truủng-quốc đã tiến hành cuộc chiến 
tranh xám lược nước tì trên toàn 
biện giới Việt — Trung với 
chiến thuật «ưdánh nhánh thắng 
nhanh ®. Hiếểng ở Lạng-sơn chúng đã 
tập trung hơn 10 sư đoàn với nhiều 


tuyền 
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HOÀNG-TRƯỜNG-MINH 
B( thư tỉnh ủụ Lạng-sơn 


xe tăng, xe bọc thép, phảo hạng nặng, 
từ nhiều hướng tiến công ào (ạt. Bàng 
cách đánh Kết hợp mũi chỉnh điện 
với những mũi vu hỏi, trên cơ sở 
chiến thuật “biên người », đựa vào 
hỏa lực mạnh đón dập của phảo hạng 
nạng và sức đột phá của xe tàng, xe 
bọc thép cộng với bọn phản động mà 
chúng đã cắm sẵn bên trong, bọn xâm 
lược hí hứng tưởng rằng chỉ sau để 
tiếng đỏng hỗ là chiếm được thị xã 
Lạng-sơn. Nhưng chúng đã vỡ mộng 
và nẽm thát bại thàm hại. 

Từ lâu, bọn phản động Trung-quốc 
đã liên tiếp gây nhiều vụ khiêu khich. 
xâm lăn biên giới nước ta. Quản và 
đàn Lạng-sơn đã trải qua những cuộc 
đảu tranh kiên cường mặt giáp mã! 
với bọn phản bội, bành trướng, khi 
thâm lặng. lúc đồ máu, cho nên ngày 
cảng thấy rõ àm mưu xảo quyệt và 
hành động trắng trợn của bọn xâm 


lược Trungø-quỏc đối với nước ta: 
Nhất là sau khi được học tập Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, quân và dân 
tỉnh chúng tôi càng hiều sâu hơn âm 
mưu cơ bản, lâu đài và trước mắt, 
bản chất phản động, tàn bạo của bọn 
cầm quyên phản động Bác-kinh, đồng 
thởi nhận rõ nhiệm vụ trước mắt và 
lâu dài của các tỉnh biên giới phía 
bắc nước ta. Quân và dân tỉnh chúng 
tôi hoàn toàn nhất trí và nhất trí 
rất nhanh với nhận định của Trung 
ương Đảng, quyết tâm giữ vững từng 
tấc đất của Tô quốc, khẳng định dứt 
khoát bọn phản động Trung-quốc là 
kẻ thù trực tiếp và nguy hiềm 
của nhân dân ta. Quân và dân các 
dân tộc trong tỉnh chuần bị sẵn sàng 
thế trận, sắp sẵn các phương án 
giáng trả bọn xâm lược khi chúng 
đụng đến biên cương của Tö quốc. 
Trong toàn quân, toàn đàn dàng lên 
lòng căm thủ sâu sắc, khí thế quvết 
chiến, quyết thắng bọn phản động 
Trung-quốc xâm lược. Alột làn nữa, 
hào khi Chi-ling diệt thủ lại bóc cao 
tronz lòng quân và dân tỉnh Lạng. 


Ngay từ phút đầu khi quân Trung- 
quốc xâm lược đặt chân lên đất nước 
ta. quản và đàn Lạng-sơn với thẻ trận 
được bày sẵn, đã phối hợp đánh địch 
rất quyết liệt, anh đũng, chặn tất cả 
các mũi tiến công của chúng. Địch 
đến bất cứ nơi nào cũng đều bị các 
lực lượng vũ trang Lại chỏ chăn đánh. 
Bỏ đội địa phương, dân quản tự vệ, 
công an nhân đàn vũ trang đã đoàn 
kết hiệp đồng tác chiến, phát huy sức 
mạnh tỏng hợp của chiến tranh nhân 
dàn. đănh địch cả phía trước lìn phía 
sau. Chỉ trong ngày đâu (17-2) Lạng- 
§ơn đã tiêu diệt hơn 1000 tên địch, 
phà hủy 20 xe tăng, Địch càng lao 
§Sảu vào đất nước ta, chúng càng bị 
tiêu diệt nhiều. Qua mỗi ngày chiến 
đấu. quân và dân ta lại sàng tạo ra 
được nhiều cách đánh háy. Các chiến 
Sỉ. các đơn vị thí nhau diệt địch. và 
ngày càng hiệp đồng chiến đẫu tốt, 


đạt hiệu suất chiến đấu cao, thẳng 
lớn, bước đầu làm thất bại chiến 
thuật “biến người» của địch. Qua 
chiến đấu, ngàv càng này nở nhiều 
tập thê, cá nhân chiến đấu giỗi. Đó 
là -do quân và dàn ta có tỉnh thân 
giác ngò chính trị cao, thấm nhuän 
lời đạy của Hö chủ tịch: “Không cỏ 
øì quỷ hơn độc lập, tự do », cắm thủ 
địch sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối vào 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; trên 
cơ sở đó, phát huy tỉnh thần làm chủ 
và sức mạnh tập thể, kiên quyết tiến 
công tiêu điệt dịch, bảm trụ giữ đất, 
giữ làng dù quản dịch rất đỏng và 
hết sức hung hăng tàn ác. Dân quân 
xã Hôồng-phong (huyện Văn-lãng) do 
Trần-Văn-Trung chỉ huy, mưu trí, 
thông minh, biết dựa vào địa hình 
thuận lợi đánh địch suốt 3 ngày liền, 
điệt nhiều địch, bảo vệ và đưa được 
400 đàn rút ra khỏi vòng vây của 
địch. Dân quân khu vực bản Sâm, 
Thanh-lòa (huyện Cao-lộc) dùng mưu 
biến bãi mìn giăng sẵn thành bãi tha 
ma đây xác giác. Các chiến sĩ bộ đội 
Đoàn 3, Đoàn Tày-sơn cùng cảnh sát 
và công an nhân dàn vũ trang đồn 
Đông-đăng chiến đấu rất gan đạ, diệt 
hàng nghìn tên giặc. Địch đánh phá 
nhiều lần và dùng cả hơi độc phun 
vào trong pháo đài, anh em vẫn kiên 
quyết vừa đănh trả địch, vừa chăm 
lo chôn cất những đồng chí hy sinh, 
cứu chữa thương bình. Tác chiến sĩ 
trong đồn biên phòng xã Bàảo-làm bị 
phảo dịch bắn rất mình, vẫn ngoan 
cường chiên đầu diệt 117 tên, làm bị 
thương 4E tên địch. Đồn Nà-hinh 
(huyện Văn-lăng), đồn Po-mä (huyện 
Tràng-định) cũng diệt hàng trầm tên 
địch, báo vệ cho hàng vạn dàn. Đoàn 
Thanh-xuyên, đoàn mịing tên liệt sĩ 
Lê-I)ình-Chỉnh và đoàn Tày-sơn liên 
tục đảnh địch nơav từ ngày đầu; diệt 
nhiều tên xàm lược, kiên quvết ngăn 
chặn bước tiến của chúng. Tiêu đoàn 
8, bộ doi địa phương huyện Cao-lỏe 
từ ngày 17 đến ngày 25-2 đánh liên 
tr c, điệt T0SO địch ; có trưng đội đánh 


địch từ sáng đến trưa, diệt 150 tên ; đại 
đội nào cũng diệt hàng trăm tên địch. 
Vấp phải sự đánh trả mãnh liệt và 
mưu trí của tiều đoàn 9, bộ đội địa 
phương huyện Lộc-bình, địch chết 
như ngả rạ, xác chồng chất đầy lòng 
suối Bản-thí. Đoàn 6 pháo binh, trong 
vỏng 24 giờ đã 24 lần nhả đạn trừng 
trị bẹn xâm lược. Bốn trận địa pháo 
của địch bị hủy diệt, pháo không còn 
một khầu, pháo thủ không còn một 
tên. Chiến sĩ Phạm-Công- Tư noi gương 
Cù-Chính-Lan, trẻo lên xe tăng địch, 
dùng lựu đạn diệt 2 chiếc. Nguyễn- 
Minh-Đức 19 tuôi, vác ĐKZ trên vai 
bắn liền 11 phát, phá hủy 2 khầu cối 
và 2 đại liên, tiêu diệt hàng chục 
tên địch. Thượng sĩ công an vũ trang 
Hứa-Trung-Bộ liên tục chiến đấu anh 
dũng, tiêu diệt nhiều địch, nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 
Thượng sỉ Lạc-Đinh-Trung, bắn hết 
đạn, một mình ném tiếp 60 quả lựu 
đạn diệt hàng trăm địch... Chỉ hơn 
nửa tháng chiến đấu, quân và dân 
Lạng-sơn đã tiêu diệt hơn một vạn 
quân địch, diệt và đánh thiệt hại 
nặng nhiều trung đoàn, tiều đoàn và 
đại đội địch, bắn cháy và phá hủy 
hàng trăm xe quân sự và súng lớn của 
địch, làm cho chúng mỗi ngày không 
tiến nồi một ki-lô-mét. 


Cùng với các lực lượng vũ trang 
và lực lượng an ninh, đồng bào các 
dân tộc trong tỉnh vốn có truyền thống 
cách mạng kiên cường, đã đoàn kết 
chặt chẽ, tham gia chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu, giữ vững an nình chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố 
hậu phương. Bọn Trung-quốc xâm 
lược tung ra khẩu hiệu thâm độc hòng 
chia rẽ nhân dân các dân tộc tỉnh 
chúng tôi. Chúng hy vọng nhiều vào 
đội quân ngầm của chúng, mong thực 
hiện một cuộc « ngoại công, nội kích ». 
Nhưng hy vọng của phường cướp 
nước đã bị tiêu tan, vì chúng tôi đả 
kiên quyết và kịp thời quét sạch bọn 
tay sai phản động, bóp chết từ trong 
trứng những âm mưu, tồ chức phản 
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cách mạng, diệt trừ bọn thám báo, 
chỉ điềm, bọn phản bội. Nhân dàn 
các dân tộc Lạng-sơn chúng tôi một 
lòng theo Đẳng, kiên quyết đánh giặc 
gìữ nước, không đội trời chung vời 
bọn xâm lược nhơ bần, hung tàn. 

Tội ác của bọn Trung-quốc xâm 
lược gây ra tại các xã Bảo-lâm, Mỹ- 
cao, Cao-lâu, Xuất-lễ, Thanh-lỏa, các 
thị trấn Đồng-đăng, Lộc-bình, Thất- 
khê, Na-sầm, thị xã Lạng-sơn không 
sao kề xiết. Chúng đi đến đâu là giết 
sạch, cướp sạch, phá sạch đến đó. 
Chúng dùng dao, thnốn, báng súng, 
lưỡi lê giết một lúc hàng trăm dàn 
thường, phần lớn là đàn bà, trẻ em. 
Ở Thanh-lòa (huyện Cao-lộc) chúng 
mồ bụng moi ruột một cụ già, bêu 
xác trước đường mòn đề uy hiếp tỉnh 
thần đồng bào ta. Chúng lùa người 
già, trễ em xuống ao rồi ném lựu đạn. 
xả súng bắn chết hết. Chúng thi nhau 
hãm hiếp phụ nữ, cả những em gái 
nhỏ, rồi dùng dao đâm chết. Một bà 
mẹ bị giết ngay cửa hang, đứa con 
nhỏ còn đang bò tìm vú mẹ... Chúng 
tàn phá, hủy diệt tất cả những gì 
nhân dân ta xây dựng nên. Chúng giờ 
những trò rất bần thỉu, đê tiện, cướp 
từng cái váy rách, đào cả những củ 
khoai tây còn non ngoài ruộng. 

Chúng cũng rất tàn ác đối với 
đồng đội. Xe tăng của chúng đã nhiều 
lần nghiến nát cả xác lính và lính bị 
thương của chúng. Nhiều linh của 
chúng chết bị lột hết quần áo, bị rạch 
bụng, ném xuống sông. 

Nếu ở những nơi có chiến trận, 
quân và đân ta nêu cao tỉnh thần làm 
chủ, điệt thật nhiều địch, thì ở những 
nơi chiến sự chưa lan tới, đồng bào 
các dân tộc, phát huy truyền thống 
thương yêu đùm bọc nhau, với tính 
thần * phía trước không tiếc màu 
xương, phía sau không tiếc của », đã 
tích cực giúp đỡ thương bình, gia 
đình bộ đội, đồng bào sơ tán. Hàng 
vạn gói kẹo, bánh do các mẹ, các chị 
ở phía sau lo liệu, được đưa đến lắng 
các đơn vị bộ đội. Các mẹ, các chị ở 
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huyện Chi-lăng, Hữu-lũng, Văn-quan 
hết lỏng chăm sóc thương bình: giặt 
giũ, may vá quần áo, nẫu cháo, bón 
cơm... Chị Nguyễn-Thị-Tê một đêm 
nấu ð nồi cháo lớn cho thương bình 
ăn. Chị Nguyễn-Thị-Sín lấy 4 bộ quần 
áo của chồng tặng cho thương binh 
mặc. Có chị suốt đêm đốt than ngồi sấy 
quần áo đề kịp khô cho anh em mặc. 
Chỉ sau một giờ chị em phụ nữ xã 
Yên-trạch đã góp được 2 tạ rau, lcon 
lợn đề tiếp tế cho thương binh. Chị 
em xã Bình-gia góp 40 mét vii may 
quần áo cho thương binh. Trước tấm 
lòng thương yêu nồng hậu của các 
mẹ, các chị ở hậu phương, các đồng 
chí thương binh hết sức cảm động, 
mặc đủ vết thương đau đớn vẫn thấy 
ấm lỏng, mong chóng khỏi đề trở lại 
mặt trận chiến đấu giết giặc. 


Hào hùng biết mấy cảnh nhân dân 
thị trấn Mẹt (huyện Hữu-lũng) đứng 
dọc mấy ki-lô-mét đưởng hoan hô 
bộ đội lên đường ra trận. Có bà mẹ 
vội chuyền lên xe cả mấy vác mía 
tặng chiến sĩ ta ăn cho đỡ khát. Các 
mẹ nói: *Các anh cần gì, bà con 
chúng tôi sẽ lo đầy đủ. Chỉ mong các 
anh diệt được thật nhiều tên Trung- 
quốc xâm lược và nhanh chóng tống 
cô chúng về bên kia biên giới ®. 

Đồng bào các dân tộc ở các huyện 
phía sau đã nồng nhiệt giúp đồng bào 
sơ tán. Nhiều nơi đã giúp chiếu, bát, 
bán gạo rẻ, thu xếp chỗ ăn ở cho 
đồng bào sơ tán.2Còn đồng bào ở 
những nơi có chiến sự sơ tán về thì 
với tư thế bình tĩnh, nhanh chóng ồn 
định chỗ ăn, ở, cùng với đồng bào 
địa phương bắt tay ngay vào sản xuất. 
Đó cũng là những hình ảnh đẹp đẽ 
của mối quan hệ gắn bó giữa nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh chúng tôi. 


* 
Bị thất bại nặng nẻ, bọn Trung- 


quốc xâm lược buộc phải rút quân về 
nước. Trước tình hình đó, chúng tôi 


đã kịp thời mở ngay các cuộc sinh hoạt 
chính trị làm cl:o toàn đẳng bộ, các 
lực lượng vũ trang và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh thấy rö thắng lợi 
oanh liệt của ta, thắng lợi mà họ đã 
có phần đóng góp xứng dáng. Đồng 
thời làm cho mọi người thấy rõ âm 
mưu cơ bản và lâu dài của bọn cầm 
quyền phản động Bắc-kinh : chúng còn 
ôm mộng bành trướng, còn muốn 
thôn tính nước ta, khuất phục nhàn 
dân ta. Cho nên không được thỏa 
mãn với thẳng lợi, phải nêu cao cảnh 
giác, sẵn sàng đập tan mọi bước phiêu 
lưu quân sự của chúng. 


Quán triệt lời kêu gọi của Trung 
ương Đảng và Lệnh tồng động viên 
của Nhà nước, nhận rö trách nhiệm 
của tỉnh nhà, một tỉnh địa đầu của Tô 
quốc, với khí thế chiến thẳng, quân 
và dân Lạng-sơn đang ra sức củng cố. 
và tăng cường các tuyến phòng thủ, 
rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, bảo 
vệ vững chắc biên cương của TÔ quốc. 


-Các lực lượng vũ trang trên đất Lạng- 


sơn nắm chắc tay súng, sẵn sàng tiêu 
diệt quân xâm lược trong mọi tình 
huống. Các lực lượng công an được 
sự cộng tác chặt chẽ của nhân dân, 
tiếp tục phát hiện, truy quét bọn - 
thám báo và các phần tử phản động, 
phá hoại khác, làm « trong sạch» địa 
bàn, giữ vững an ninh chính trị và 
trật tự xã hội. Các ngành có trách 


- nhiệm khần trương thanh toán hậu 


quả do bọn xâm lược gây ra, đề sớm 
khôi phục các mặt hoạt động của nhân 
đân, nhất là khôi phục sẵn xuất. 

Các cấp, các ngành; các đơn vị chiến 
đấu, sản xuất, công tác trong toàn 
tỉnh Lạng-sơn chúng tôi, căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình đang 


nhanh chóng rút kinh nghiệm của 


những ngày vừa qua đề bố trí lại lực 
lượng chiến đấu, tô chức lại sản xuất, 
sắp xếp-lại bộ máy, nhằm làm cho 
mọi mặt công tác, sản xuất, sẵn sàng 
chiến đấu tiến triền tốt hơn, đáp 
ứng những yêu cầu của sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng TÔ quốc. 
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Dưới sự lãnh đạo sắng suối của 
Trung ương Đăng. lại dược sự chỉ 
viện hêt lòng của ca nước, với sự lãnh 
đạo ngày càng sát sao của dàng bộ, 
với tỉnh thần làm chủ tập thê của 
. nhàn dân lao động ngưàv càng được 
phát huy mạnh mẽ, với tính thân 


đoàn kết nhất trí đã được thử thách 
của nhân dân trong toàn tình. Lạng- 
sơn nhất định sẽ phát huy được 
những tháng lợi vừa giành được, 
vượt qua mọi khó khăn, làm trọn 
nhiệm vụ cửa một tỉnh địa đầu của 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


£A0-BÄN( QUYẾT THẮNG BỤN TRUNG-QUỐC XÂM LƯỢC 


ROÓNG cuộc chiến tranh xâm 
lược do bọn cảm quyền 
phản động Bác -kinh vừa 
tiến hành trên đất nước ta; 
tính Cao-bằng chúng tôi là mội trong 
những tỉnh có chiến sự diễn ra 
hết sức áe liệt, Sau một thời gian dải 
dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng 
phá hoại vùng biên giới phía bắc nước 
ta như dụ dó, cường ép người loa 
đang làm ăn vên ôn ở đỏ chạy về 
Trunø-quốc, đưa quản áp sát biện 
giới, xây dựng công sự, bỏ trí trận 
địa trên các điềm cao suốt đọc biên 
giới đưa các lực lượng vũ tranơ 
liên tiếp khiêu khích, đột nhập tập 


kích các trạm gác của đàn quân 
và của công an biên phòng ta, 
bản lén, bát cóc người Việt-nam 


đưa vẻ Trunø-quốe, có lúc cho quân 
đảnh chiếm hẳn một số vùng trong 
lãnh thô nước ta, nưày 17-2-1979 bọn 
phan động Trunø-quốc ngang nhiên 
tiền hành chiến tranh xâm lược trên 
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LƯƠNG-ÍCH-LẬP 


Chủ tịch Ủu ban nhán đản tỉnh Cao-bằng 


N 


toàn tuyến biên giới nước ta, Ở Cao- 
bằng, các mũi bộ bình, xe tăng, xe bọc 
thép thuộc hai quản đoàn của bọn 
Trunø-quốc xâm lược hình thành hai 
cảnh quản lớn từ phía tây bắc theo 
đường Thòng-nông đánh xuống và từ 
phía đồng bắc qua Thạch-an, Quảng- 
hòa đănh lên nhằm hợp điềm ở thị xã 
Cao-bäng, Chúng định sau 36 giờ hoặc 
châm lám là sau 18 giờ sẽ chiếm thị xã 
Cao-bang. Nhưng bộ đội địa phương 
và đản quân Cao-bằng đã chiến đấu 
rất anh đũng, kịp thời chặn đánh 
chúng ở mọi hướng chúng tiễn quân. 
Bị thua đau, chúng co cụm lại ở một số 
chó, dòng thời đưa thêm lực lượng 
dự bị dành nông ra nhiều nơi khác. 
Với chiến thuật biển người®, coi 
mạng lính của chúng nhì rơm rác, 
chúng xua quản lăn chiếm các bản 
làng, đòi núi của ta, Đi Lới dàu, chúng 
gieo rắc chết chóc, đau thương tới 
dày. Chúng trút dạn bừa bãi xuống 
các khu vực đong dân, Chúng giết hại 


đã man cá cụ già, em bé, không kề 
người Kinh hoặc người các đàn lộc 


khác. ỚƠ xã llưng-đạo Chuyện Hoa-an? 


chúng giết một lúc 13 dòng bào ta, 
vứt xác xuống giếng hoặc chặt ra 
nhiều khúc rải hai bén bờ suối Bản- 
thìn. Chúng vơ vét, cướp bóc tài sản 
của đân ta, từ thóc lúa, lợn gà, bàn 
ghẻ, đến cả từng manh quản, đòi giày 
cũ. Thứ gi chúng không mang theo 
được thì chúng dót sạch, phá sạch. 
Trong thị xã Cao-bằng và những 
huyện ly mà chúng liều mạng Vào 
được, toàn bộ nhà cửa, bệnh viện, 
trường học, còng xưởng, Xí nghiệp, 
kho tàng đều bị chúng dót phá. Ở củc 
bản làng chúng đóng quản, 70” nhà 
dân bị chúng hủy hoại. Khu bảo tàng 
lịch sử Pắc-bó. nơi ở và làm việc của 
Chủ tịch Ilỏ-Chí-Minh trong những 
ngày dâu Người từ nước ngoài vẻ 
lãnh đạo Cách mạng Việt†-nam cũng đã 
bạ chúng phá hủy. Tội ác của chúng 
thật là “trúc rừng không ghỉ hèt, 
nước suối không rửa sạch ». Tỉnh Cao- 
bằng chúng tôi đã từng được chứng 
kiến những tội ác của giác Pháp, giặc 
Nhật, của đội quản ô hợp của Tưởng- 
Giới-Thạch, nhưng chúng tôi chưa 
thấy bọn nào đã man, tham tản như 
đội quân Trung-quốc xàm lược này. 


Thấy tận mắt những tội ác trời 
không dung, đất không tha của chúng, 
lại sản có truyền thống yêu nước 
nồng nàn. với ý chí sát thép * Không 
có øi quý hơn độc lập, tự do», ngay 
tử khi bọn xâm lược đặt chân lên địa 
đầu của tỉnh, quản và dân Cao-bằng 
đã nhất tề vùng dậy giết giặc, cứu 
nước. Xlỗi người dân trở thành một 
chiến sĩ, môi bản làng, môi hợp tác 
xã, mỗi cơ quan, đơn vị trở thành một 
pháo đài. Người Tàyv, người Nùng, 
người hinh, người Dao, người Mèo, 
người Lô-lô, v.v. tất cả sát cảnh bên 
nhau, co súng thì dùng súng, không 
có súng thì dùng mưu lắv súng địch, 
ngày đêm trút bão lửa vào dâu bọn 
xâm lược. Các lực lương vũ trang của 
tỉnh, tiêu biểu là Đoàn 567, quyết 


xứng đảng với lòng tin cậy và sư 
nuôi đường, đùm bọc của nhân dán 
trong tỉnh, đã nhanh chóng triển 
khai lực lượng và giáng cho quản địch 
những đòn chí mạng. Ngay từ những 
ngày đầu, cánh quân tây bắc của dịcb 
dựa vào sức đột phá của xe tăng đã 
bị chặn tại Hòa-an. Cánh quân đồng 
bắc cũng bị đánh quyết liệt ở Thạch- 
an và Quy-thuản (Quang-hòa) và bị 
chặn đứng trên đường số ‡. Mũi địch 
tiên vào Trừng-kháanh bị các chiến sĩ 
đàn quân và bộ dội địa phương huyện 
đánh ngay từ cột mộc số 62 và bị tập 
kích mất gần hết một tiêu đoàn ở đỏi 
CGhong-mu. Mũi dành vào Trà-Hĩnh — 
Phục-hòa gồm 2 sư đoàn dịch bị phan 
kich, tan vỡ đội hình, phái rút chày 
về biên giới, bỏ lại tràn địa hàng 
trăm xúc chết và hàng trăm súng. 
Chiến sự càng lan rộng và Kéo dài, 
sư giảng tra của quản và đàn Cao- 
bàng càng mãnh liệt, Vừa đành chặn 
các mũi tiên công chính diện của địch, 
vừa chuyền lực lượng đảănh vào phía 
sau đội hình của chúng, với cách đ«nh 
đũng cảm, mưu trí, các phân dội địa 
phương của tỉnh luỏn lách đánh xen 
kẽ, chia cát địch trên đường số +, 
đường số 3 diệt hàng trăm xe tăng, xe 
bọc thép, bảm đánh mạnh bền sườn 
điệt hàng nghìn tén. Trên trận địa 
phòng ngự tại đèo Khàu-chla, các chiến 
sĩ ta đã chặn đứng cả một sư doàn 
địch trong 12 ngày liền, điệt hơn 4 000 
tên. Do bị thua đau, bị thất bại nặng 
nề về nhiều mặt, bọn cảm quyền 
Trung-quốc buộc phải tuyên bố rút 
quản. Ngay khi chúng tuyên bố rút 
quân, quản và dân Cao-bàng đã cảnh 
giác theo dõi chặt chế việc rút quản 
của chúng, đã trừng trị kịp thời và 
đích đảng những hành động phá hoại, 
cướp bóc và những cuộc dành nóng 
ra của chúng, đặc biệt là ở Tài-hồ- 


gìn, Nà-bao,  Khâu-đôn.  Khâu-liễêu, 
diệt thêm hơn 1090 tên, phá huy 


nhiều Xe quản sự. 
Sau 30 ngàv đếm chiến đấu, quản 


và đản tỉnh chúng tôi đã điệt hơn 15 


..” 
~ 0 


nghìn tên xâm lược, diệt và đánh 
thiệt hại nặng 7 tiều đoàn, bắn cháy 
và phá hủy 134 xe tăng, xe bọc thép 
và 23 xe quân sự, thu nhiều vũ khí, 
quân tranø, quân dụng, bắt sống nhiều 
tủ binh. Riêng ngày 14-3-1979, chỉ ở 
một cứ điềm thuộc huyện N. đã bắt 
sống 101 tên xâm lược. 


Trong những ngày chiến đấu ác 
liệt vừa qua, hơn bao giờ hết, đảng 
bộ, quân và dân trong tỉnh chúng tôi 
đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu. Trong các lực lượng vũ 
trang, ở mọi lứa tuôi, ở mọi thành 
phần dàn tộc đều xuất hiện những tấm 
gương dũng cảm mưu trí tuyệt vời. 
Tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 567 bộ 
đội địa phương. ngay ngày đầu chiến 
đấu, đã điệt 2 tiêu đoàn bộ binh địch, 
bán chảy lỗ xe tăng, giữ chắc trận 
địa. Đại đội 10, thuộc tiều đoàn 9 
trong 3 ngày (từ 18 tháng 2 năm 1979 
đến 20 tháng 2 năm 1979) diệt 30 xe 
tăng địch trên đoạn đường từ Hòa-an 
đi Hà-quảng. Các chiến sĩ đồn công 
an vũ trang Nà-thìn CThông-nông) 
sau ba ngày chiến đấu đã đầy lùi 
nhiều đợt phản công của những lực 
lượng dịch đông gắp nhiều lần, có 
dai bác, xe tăng yếm hộ, diệt hàng 
trăm tên địch, khiến địch phải rút 
chạv và phải dùng l4 xe vận tài chờ 
đầy áp xác những tên xâm lược mà 
van chưa hết. Các đơn vị dàn quân 
tự vệ của hai xã N. và Ð. hiệp dòng 
với bộ đội điệt 1 tiêu đoàn địch. 
Trung đội tự vệ khu phố Tàn-an (Ehị 
xã Cao-bàng), kiên cường bám trụ, 
suốt 5 ngày đêm đánh bại 26 đợt tần 
công của hơn một trung đoàn quân 
Trunø-quốc xâm lược có pháo bình 
vem trợ, điệt gàn 300 tên, bắt sống 
2 tù bình, thu nhiều vũ khí. Đồng chí 
Côn, bí thư đảng ủy xã M. vừa lồ 
chức tốt lực lượng nhân dàn tiếp tế 
đạn được, cơm nước cho các chiến sĩ, 
vừa trực tiếp chỉ đạo lực lượng dân 
quân phối hợp chiến đấu cùng bộ đội 
địa phương rất xuất sắc. Đồng chỉ 
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Vương-Quyết-Thành,đẳng viên, người 
dàn tộc Mèo, chủ nhiệm hợp tác xã 
C. (huyện Thông-nông) đã tô chức 
đưa bà con ở hợp tác xã mình và bà 
con người Tày ở hợp tác xã bẻn cạnh 
đến nơi sơ tán an toàn rồi trở về 
lãnh đạo dân quân, du kích phối hợp 
với bộ đội địa phương tiêu diệt 
nhiều tên địch. Các cô Ma-Thị-Tình 
và Lục-Thị-Bình, người dân tộc Tày, 
mới 16 tuôi, đã xung phong gia nhập 
đòi hình chiến đấu của bộ đội và 
dàn quân, làm mọi việc phục vụ chiến 
đấu như chuyền đạn, nấu cơm, nước, 
chuyên cho bộ đội và dân quản dưới 
làn mưa đạn, góp phần xuất sắc vào 
thắng lợi của trận đánh. Phát huy 
truyền thống Kim-Đöng, các em Đàm- 
Văn-Đức và Bùi-Văn-Tính, học sinh 
cấp II ở xã Hoàng-tung, huyện Hòa- 
an đã dũng cảm cùng bộ đội đánh 
giặc. 

Với tỉnh thần quyết chiến quvết 
thắng quân xâm lược. sau 30 ngày 
đêm liên tục chiến đấu, quân và dân 
Cao-bằng đã góp phần cùng quân và 
dân các tỉnh biên giới phía bắc nước 
ta chặn đứng cuộc tiến công đầy tội 


ác của bọn Trung-qguốc xâm lược, 


giáng cho chúng những đòn trừng 
phạt đích đáng, khiến chúng phải rút 
về nước. Lịch sử của Tô quốc Việt- 
nam lại ghi thẻm những trang oanh 
liệt. Và tỉnh Cao-bằng chúng tôi lại 
một lin nữa làm rạng rỡ truyền 
thông căn cứ địa cách mạng, đáp ứng 
lòng mong đợi và niềm tin vêu của 
cả nước. Tỉnh chúng tôi dã vinh dự 
được đón nhận phần thưởng cao quý: 
2 huản chương Quản công hạng nhì, 
O9 huàn chương Quân công hạng ba 
và nhiều huàn chương Chiến còỏng do 
Chủ tịch nước tặng cho các đơn vị và 
cá nhàn có thành tích chiến đầu xuất 
sắc. 


* 


Chiến thắng oanh liệt của tỉnh 
chúng tôi pắt nguôn từ nhiều nguyên 


nhân, trong đó có truyền thống yêu 
nước nông nàn, ý chí kiên cường bất 
khuất của nhân dân trong tỉnh. Từ xa 
xưa của lịch sử dân tộc, Cao-bằng 
cùng với các tỉnh biên giới đã là phèn 
dậu vững chắc của Tô quốc Việt-nam, 
đã góp phần đánh tan tác nhiều đội 
quản xâm lược phương Bác khiến cho 
những Èền sống sót chạy về đến nước 
chúng «chưa thôi trống ngực?. Cao- 
bằng cũng đã được coi là cái nôi của 
cách mạng, là nơi mà Bác Hồ kính 
yêu từng ở những ngày đầu khi Người 
từ nước ngoài về trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam. Trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Cao-bằng 
là một phần của chiến khu Việt-bắc 
lừng danh, nơi Bác Hồ, Trung trơng 
Đảng và Chỉnh phủ đặt cơ quan đề chỉ 
đạo cuộc kháng chiến thần thánh của 
dàn tộc. Chính lòng yêu nước, sự gán 
bỏ thiết tha với cách mạng là động 
lực mạnh mẽ thúc đầy mỗi người dân 
tỉnh chúng tôi vươn lên, vượt mọi 
khó khăn trong những ngày ác liệt 
vừa qua. Nói đến chiến tranh, không 
thê không nói đến những mất mát. hy 
sinh. Ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá, 
những người thân và ngay cả bản 
thân mình có thề ngã xuống, v.v. 
Song mọi mất mát, hiềm nguy, mọi 
đau thương, tang tóc không làm cho 
người đân Cao-bằng nắn chí, sờn lòng. 
Cũng như mọi người Việt-nam, chúng 
tôi biết rằng có độc lập, tự do là có 
tất cả. Theo tiếng gọi của TÔ quốc, 
của trái tim, mỗi người biết gác 
những suy nghĩ, Ìo âu riêng tư, tập 
(rung trí tuệ và sức mạnh vào chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu. Người ra 
trận xả thân đề giết nhiều giặc. người 
ở tuyến sau quên mình lo việc tiếp 
tế, hậu cần, các cụ già, các cháu bé 
yên tâm đi sơ tắn, ai vào việc nấy và 
động viên nhau. giúp đỡ nhau làm 
tốt nhiệm vụ. Ý chí giết giặc cứu 
nước ngùn nøụt trong lòng mọi nưười, 
tạo nên sức mạnh tính thần vô địch. 


Chiến thắng oanh liệt vừa qua bắt 
nguôn chủ yếu từ sự lãnh đạo sáng 


suốt của Trung ương Đẳng. Từ khi 
tập đoàn cầm quyền Pắc-kinh tự lội 
mặt nạ là kẻ phẩn bội, phản cách 
mạng, điên cuồng chống phá cách 
mạng nước ta, Trung tưrơng Đảng đã 
thường xuyên nhắc nhở tỉnh chúng 
tÔiI nói riêng và các tỉnh biên 
giới nói chung về ý thức cảnh giác 
cách mạng, về trách nhiệm phải bảo 
vệ tốt biên giới. Đặc biệt Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 của Trung ương 
Đảng về tình hình và nhiệm vụ mới 
đã soi sáng cho chúng tôi về bản chất 
phản động và âm mưu nham hiềm 
của kẻ thù, về nhiệm vụ của cả nước 
ta nói chung và của các tỉnh biên giới 
nói riêng, nhằm đối phó một cách có 
hiệu quả với những âm mưu đó. Qua 
cuộc chiến đấu vừa. rồi, chúng tôi 
thấy rất rõ rằng những nơi nào thực 
hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của 
Trung ương đều giành thế chủ động, 
đánh thắng bọn xâm lược ngay từ 
trận đầu và bảo vệ được mình mớt 
cách tốt nhất. 


Trong chỉ đạo chiến tranh, đường 
lối chiến tranh nhàn dân của Đảng 
ta, đã được thử thách qua kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, đã giúp 
quản và dân tỉnh chúng tôi bẻ gãy 
ngay từ đầu chiến thuật * biền người ? 
của bọn Trung-quốc xàm lược. Cậy 
thế đông người, chúng định tiến quân 
ö ạt một cách liều mạng. Với khầu 
hiệu « giặc đến nhà. trẻ già đều đánh », 
với kinh nghiệm vũ trang toàn dân 
và phát huy sức mạnh tông hợp của 
toàn dân, của các lực lượng vũ trang, 
chúng tôi đã tạo ra thế trận rộng 
khắp, đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi. 
Trừ những người ở trong diện sơ tản, 
còn tất cả mọi người đân Cao-bằng, 
thực hiện đường lỗi chiến tranh nhân 
dân, đều quyết đánh địch, giữ dất, 
giữ làng, đánh địch bằng mọi cách, 
tận dụng mọi địa hình hiểm yếu mà 
quen thuộc của quê hương đề lấy ¡t 
thắng nhiều. Một viên đạn súng trường 
từ một bụi cây kín đáo đã bắn xuyên 
hai, ba tên địch. Một đồng chí dàn 
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quân với khầu súng bộ bình; lợi dụng 
hanøg dà và cây ngàn quen thuộc. 
thoät ân, thoát hiện, diệt hàng chục 
tên địch. Và những điểm chốt như 
đẻo Mã Phục, Cao-binh, Pháo đài thị 
xã Cao-bằng, Ngã ba Hòỏa-An, Thông- 
nông, v.v, với cách đề địch đến gần 
mài diệt hết tốp nàyv đến tốp Khc, 
đã gây cho địch lám nói kinh hoàng. 


Toàn đân đánh giác và đánh giặc 
tại chỗ. Với phương châm đó. chúng 
tôi quyết tâm làm tốt hơn nữa việc 
vũ trang toàn dàn, quân sự hóa toàn 
dân, xây đựng lực lượng tại chỗ ở 
từng cơ sở, ở từng đơn vị, bao gôin 
việcđ xây dựng công sự, hàm hào, 
tích lũy lương thực, vũ khí, đạn được 
ở từng nơi de sẵn sàng đỗi phó tốt 
hơn nữa với mọi âm rmnữu mới của 
kế địch nham hiểm và tàn bạo. Trong 
việc xây dựng lực lượng quân sự tại 
cho, một vấn đề hết sức quan trọng 
đặt ra là phải tăng cường sức mạnh 
quản sự, kinh tế cho địa bàn huyện. 
tàng cường cân bộ các ngành cho 
huyện, tạo điều kiện cho huyện có đủ 
lực lượng về người, về của, về phương 
tiện đề có thề độc lập tác chiến tốt. 
Đối với các huyện miền núi, do địa 
hình phức tịp, có thuận lợi nhưng 
cũng có khó khăn, khi chiến sự xây 
ra có thê lâm vào thế bị bao vây, 
chia cắt, việc tăng cường sức mạnh 
chiến đấu cho huyện càng là vẫn đề 
đặc biệt quan trọng và cấp bách. Vừa 
qua, ở tỉnh chúng tôi. các huyện Trà- 
lĩnh và Trùng-khánh đã chiến đấu 
dũng cảm và bền bí, bẻ gãy nhiều đợt 
tiến công của địch, mặc dù có lúc đã 
bị địch đồn vào thế bị bao vậy, chính 
là nhờ ở đó sức mạnh quân sự của 
huyện đã bước đầu được tăng cường. 


Chiến thắng oanh liệt vừa qua còn 
bắt nguồn từ chính sách đoàn kết các 
dân tộc của Đảng ta. Tỉnh chúng tôi 
là một tỉnh có nhiều dân tộc anh em 
chung sống với nhau. Khi giặc đến, 
mọi người nhất tề đứng dậy giết giặc, 
cứu nước, điều đó không phải là việc 
ngẫu nhiên tự phát mà là két quả 
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của ca một quá trình thực hiện chính 
sách đoàn kết các đản tộc, Chấp hành 
các nữh; quyết cúa Trung ương Đăng, 
đảng bộ tỉnh Cao-làng trước đây và 
tỉnh Cao-băng hiện nay đã hết lòng 
chăm lo đời sống và sự tiên bộ xã 
hội của các đân tóc trong tỉnh, làm 
cho mọi người hiệu biết, thương vêu 
nhìu, xóa bỏ những thành kiến lạc 
hậu trong quan hệ giữa các đân tóc, 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
ede dân tóc. Do vàv mà mọi dàn tóc 
trong tỉnh chúng tôi đếu thấy được 
vị trí và tiên đỏ vẻ vang của minh 
Lrong cách mạng, hết lòng trung thành 
với TÔ quỏce xã hội chủ nghĩa. Với 
lòng trung thành đó, khi giác dến. 
đàn tộc nào cũng một lòng, một da 
đanh giặc và giúp nhau dánh giặc, đã 
không những làm thất bại tham hại 
àm mưu của dịch về mặt quản sự mà 
còn làm thất bại thim hài âm tmìtru 
của chủng về mặt chính trị nhàm ly 
gián, chia rẽ các đân tộc anh em đề 
dễ bề lợi dụng. 


Chiến thắng oanh liệt vừa qua còn 
bắt nguồn từ lòng thương yêu vô hạn, 
tử sự chỉ viện tận tình tàn nghĩa của 
cả nước đối với tỉnh chúng tôi. Chúng 
tôi biết một cách sâu sắc rằng trong 
cuộc chiến đấu ác liệt chồng bọn xâm 
lược những ngày vừa qua, hảng ngà v. 
hằng giờ. lòng đồng bào cả nước 
hướng về chúng tôi, về các tỉnh biên 
giới phía bắc Tỏö quốc, tạo điều hiện 
cho chúng tòi dánh thắng quân thù. 
Nhiều tỉnh như Hải-hưng. Hà-bắc, 
Hà-nội, Bắc-thái., v.v. đã nhanh chóng 
gửi con em của mình đếu sát cánh 
chiên đấu củng quân và dân Cao- 
bằng. đã chỉ viện cho chúng tôi lương 
thực, đạn dược, thuốc men, v.v. Nhiều 
ngành, nhiều đoàn thể ở trung ương 
đã kịp thời có những việc làm thiết 
thực, có hiệu quả góp phần tăng CƯỜn 
sức mạnh chiến đầu của chúng tôi. 
Đảng bộ và nhân dân Bác-thái đã 
tàn tình giúp đỡ đồng bào tỉnh chúng 
tôi sơ tán về đó, coi những người sơ 
tần như người nhà, lo cho từ nơi ăn, 


chốn nghỉ đến công việc làm. Nhiều 
hợp tác xã nông nghiệp. thủ công 
nghiệp. nhiều xí nghiệp ở Bắc-thái đã 
thủ nhận người sơ tần của tỉnh chúng 
tôi vào bộ máy sản xuất để giúp họ 
có thu nhập. Niềm tru ái đó đối với 
những ngưởi sơ tán đã góp phần 
không nhỏ làm cho những người thân 
cua họ yên tâm đánh giặc. Những tình 
cảm và việc làm cao quý nói trên đã 
nàng cao thêm khí thế quyết chiến, 
quyết thắng của quân và dân tỉnh 
chúng tôi. Vì vạày, chúng tôi coi những 
chiên thắng oanh liệt đã giành được 
là chiến công chung của cá nước. 


* 


Jlành động xâm lược của bọn bành 
trướng HBác-kinh vừa qua đã bị quân 
và dàn ta đánh bại, Song, với bản 
chất cực kỳ phản động, với âm mưu 
bành trướng đại dàn tộc, chúng chưa 
tử bỏ tham vọng thôn tính nước ta, 
chủng còn dùng nhiều mưu ma chước 
quý dê chống phá cách mạng nước 
ta, mưu toan đặt nước ta dưới ách 
« đò hộ * của chúng. Vì vậy, càng phấn 
khởi với những chiến thắng đã giành 
được, đảng bộ và nhân dàn tỉnh chúng 
Lôi, một tỉnh địa đầu của Tô quốc, 
càng ra sức tăng nhanh tiểm lực về 


mọi mặt, luôn luôn cảnh giác. kiến 
quyết bảo vệ từng tấc đất của Tô quốc. 

Trước mắt, chúng tôi ra sức khắc 
phục hảu quả của chiến tranh, cụ thê 
là rà gỡ mìn, xử lý môi trưởng đã 
bị bọn xâm lược làm ô uế, chắn Sóc 
thương bình, bènh bình và những 
người bị tai nạn chiến tranh, cứu trợ 
những vùng bị dịch tàn phá. Đồng 
thời vừa khôi phục sìn xuất ở những 
vũng vừa qua có chiến sự, vừa đầy 
mạnh sản xuất ở những nơi khác, bảo 
đảm 30000 héc-ta ngỏ mùa làm kịp 
thời vụ, đầy mạnh tròng khoai, sắn 
và các loại ran ngắn ngày. Alat khác, 
rút kinh nghiệm cuộc chiến đấu vừa 
qua làm tốt hơn nữa công tác củng 
cố quốc phỏng, quân sự hóa toàn dân, 
g1ữ vững an nình chính trị và trật tự 
xã hội. 

Phần khởi và tự hào về thắng lợi 
đã giành dược, với truyền thống và 
kinh nghiệm sẵn có, lại được sự lãnh 
đạo. chỉ đạo sát sao của Trung trơng 
Đăng và sự chỉ viện tận tình của các 
ngành ở trung ương và các tỉnh anh 
em, tỉnh Cao-bằng chúng tôi nhất 
định sẽ dạp bằng mọi khó khăn. làm 
tốt mọi nhiệm vụ, mãi mãi xứng đáng 
là một pháo đài kiên cố ở biên giới 
phía bắc của Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. 


IÂN TÍNH HÚẢNG-LIÊN-SN NHẤT TỈ 
—— BỨNG DẬY BẢO VỆ TẾ QUỐC 


RƯỚC cuộc tiến công xâm 
lược nước ta của bọn phản 
dộng Trunø-quốc, quân 
và dân Hoàng-liẻn-sơn 


DƯƠNG-VIỆT-TIẾN 


BL thư tỉnh ủy Hoàng-liên-sơn 


đã nhất tế đứng dậy, bất. chấp mọi 

gian khô hy sinh, quyết tiêu diệt địch, 

bảo vệ từng tấc đất của Tô quốc 
Đêm 16 rạng ngàv 17-2-1979, bọn 
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cầm quyền phản động Bắc-kinh đã 
phát động chiến tranh xâm lược nước 
ta. Một tronøg những mũi tiến công 
chủ yếu của chúng nhằm vào tỉnh 
Hoàng-liên-sơn. Chúng đã tập trung 
các đơn vị thuộc Dã chiến quân Tây — 
Nam và một số đơn vị độc lập, trong 
đó có #sư đoàn sơn cước *®, tông cộng 
100 000 quân đề đánh vào tỉnh chúng 
tôi. Mưu đồ của chúng là trong một 
thời gian ngắn chiếm toàn tỉnh 
Hoàng-liên-sơn, rồi sau đó tiến sâu 
vào nội địa nước ta. 

Từ nửa đêm 16 rạng ngày 17-2-1979, 
đạn pháo lớn của quân xâm lược 
Trunø-quốc trút xuống một,tuyến dài 
trên 150 km đường biên giới từ huyện 
Bát-xát qua thị xã Lao-cali đến huyện 
Mường-khương. 

Sáng ngày 17-2, chúng bắc nhiều cầu 
phao qua sòng Hồng và sông Nậm-thi, 
ö ạt đỏ 30000 quân chiến đấu có xe 
tăng và xe bọc thép yêm trợ hủng hồ 
tiến vào đất ta. 

Đội quân Trung-quốc xâm lược 
dã man, khát máu đến kinh tởm. Đặt 
chân đến chỗ nào chúng cũng phá 
nhà cửa, giết phụ nữ, người già, trẻ 
em. Những người bị chúng bắt được, 
chúng bắt xếp thành hàng rồi xả súng 
bắn chết, rạch bụng moi thai đàn bà 
chửa, bắn chết người rồi chặt đầu, 
băm xác thành nhiều mảnh. Đặc biệt 
nghiêm trọng, trong ngày 17-2, bọn 
xân lược Trung-quốc đã dùng dao 
chém các em bé tại sân chợ huyện 
Bát-xát, Khi bị thất bại nặng nề 
buộc phải thảo chạy, chúng đã tháo 
dỡ mày móc ở các xí nghiệp, gỡ 
gạch ngói, khung cửa, vơ vét cả nồi 
niêu soong chảo, tä lót trẻ em, chăn 
màn quần áo đề chở đi. Thứ gì không 
mang được hoặc không kịp chở đi là 
chúng phá sạch. Chúng đốt lương thực, 
chặt phá cày rừng, dàn thành hàng 
ngang đi đẳm đạp nát vườn ươm cây 
non, trại hạt giống cây, ruộng mạ, 
ruộng lúa non... phá sập các cầu lớn, 
cầu nhỏ, phá tung các mối nối đường 
ray trên đoạn đường sắt từ Phố-lu đến 
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Phố-mới. Các thị xã, thị trấn Lao-cal, 
Cam-đường, Phố-Ìu, khu tập thề công 
nhân mỗ a-pa-tít, và tất cả những 
nơi mà quân Trunø-quốc xâm lược đi 
qua chỉ còn là những bãi tro tàn, 
gạch vụn. 


* 


Toàn đẳng bộ, toàn quân và dàn 
tỉnh Hoàng-liên-sơn chúng tôi đã theo 
đõi sát sao mọi âm mưu và hành 
động của bọn Trung-quốc xâm lược. 
Cho nên khi chủng vừa đặt chân lên 
đất ta, cá tỉnh Hoàng-liên-sơn đã kịp 
thời chăng lưới lửa búa vây, tiến 
công địch liên tục, ở khắp mọi nơi. 


_ Cuộc chiến đấu điễn ra quyết liệt 
ngav từ phút đầu. Mường-khương 
các lực lượng vũ trang của ta đã chặn 
đánh dịch ở các điềm Na-lốc, Nậm- 
chảy, Pha-long, thị trấn Mường- 
khương, điệt nhiều quân địch, phá 
hủy nhiều xe tăng, xe cơ giới địch. 


Ở các tiều khu Duyên-hải, Kim-tân. 
Phố-mới, Cốc-lếu, Phảáo-đài... thuộc 
thị xã Lao-cai, lực lượng tự vệ, bộ 
đội địa phương, công an nhân dân, 
dân quân kiên cường chiến đấu, giữ 
vững từng mét hào, căn nhà, góc phố. 


Ở hữu ngạn sông Hồng, khu vực 
huyện Bát-xát, Trại-cá, Lều-nương, 
Quang-kim. điềm cao 3⁄40, điềm cao 
99, quân và dân ta đã đánh rất mạnh 
ngay khi quân địch vượt qua sông. 
Các chốt kiên trì, bám trụ. Phảo binh 
phối hợp với bộ bỉnh bắn vào đội 
hình địch vượt sông, bắn địch chuyên 
quân, bắn vào các đoàn xe, vào các ò 
pháo của địch. Dân quân, tự vệ chủ 
động chặn dánh địch từng bước. Cho 
đến ngày 20-2, địch vẫn bị chặn ở 
Bát-xát, chưa thê vào thị xã Lao-cal. 
lến ngày 24-2 địch dốc vào miặt trận 
Hoàng-liên-sơn toàn bộ 2 quân đoàn 
tăng cưởng với xe tăng và pháo binh 
chỉ viện đề cố tiến sâu vào đất ta. 
Quân và dân ta đánh địch quyết liệt, 
hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng 


bộ bình, pháo bình, dân quân, tự vệ 
của các địa phương, xí nghiệp, lâm 
trường, hầm mỏ, gây cho địch nhiều 
thiệt hại. _ 

Tính đến nưuày 18-3-1979, quân và 
dân Hoàng-liên-sơn đã tiêu diệt trên 
11 500 tên địch, phá hủy 255 xe quân 
sự (có 61 xe tăng và xe bọc thép)... 


* 


Thắng lợi vừa qua của nhân dân 
các dân tộc và các lực lượng vũ trang 
ta trên mặt trận Hoàng-liên-sơn trước 
hết là thắng lợi của đường lỗi chính 
trị và đưởng lối quân sự đúng đắn 
của Đảng ta. Nhờ sự gido dục của 
Đảng, nhân dân các dân tộc 0à các 
lực lượng 0uủ trang Hoàng-liên-$sơn 
thăm nhuần tỉnh thân %Nhông có gì 
quủ hơn độc lập, tự do ý yêu nước 
nòng nàn, vêu quê hương thắm thiết. 
Nhân dân Hoàng-liên-sơn quý trọng 
tình hữu nghị với nhân dân Trung- 
quốc, cố gắng hết sức mình giữ gin 
quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt với 
nhân đân các dân tộc tĩnh Vân-nam. 
Nhưng bọn cầm quyền phản động 
Trung-quốc phản bội nhân dân nước 
chúng, phả vỡ tình hữu nghị giữa 
hai nước. Chúng liên tiếp gày khiêu 
khích vũ trang ở biên giới. Bằng thủ 
đoạn đe dọa, dụ đỗ, chúng lôi kéo 
người Hoa đi, rồi lại đầy họ trở lại. 
Chúng móc nối với bọn xấu hòng âm 
mưu gây bạo loạn, chống lại chế độ 
xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng 
ta. Trước nguy cơ xâm lược của bọn 
phản động Trung-quốc, cúc cấp. các 
ngành trong tỉnh chúng tôi đã có 
chuyên biến mạnh mẽ về nhận thác 
và có cố gắng vượt bậc trong việc xâv 
dựng lực lượng sẵn sàng chiến dấu. 
tăng cường công tác giữ gìn trật tự 
an ninh. Trong cuộc chiến đấu chống 
quàn Trung-quốc xâm lược, các lực 
lượng vũ trang đã đóng vai trò nòng 
cốt của phong trào toàn dân đánh 
Riệc. Đương đầu trước tiên với giặc 
Trung-quốc xâm lược là các chốt công 


an vũ trang và dân quân. Các chốt đã 
chiến đấu kiên cường mưu trí. Chốt 
nào cũng tiêu điệt nhiều địch, từ hàng 
trăm đến hàng nghìn tên, ngăn chặn có 
kết quả cuộc tiễn quân của địch. Gương 
chiến đấu hy sinh xả thân vì nước của 
các chiến sĩ giữ chốt đã có tác dụng 
cÒ vũ toàn đân giết giặc bảo vệ quê 
hương. Các chiến sĩ và đồng bào ta 
từ hậu cứ băng qua lứa đạn quân thù, 
tiếp sức không ngừng cho các chien 
sĩ giữ chốt, đồng thời sẵn sàng triển 
khai cuộc chiến đấu ở khắp mọi nơi. 
Cuộc chiến đấu rất oanh liệt của quàn 
và dân ta đã diễn ra trong mỏi làng, 
bản huyện Bát-xát, trong các tiêu khu, 
nhà máy thị xã Lao-cal, trên nông 
trường Phong-hải, các lâm trường 
Bản-phiệt, Thanh-bình... với sự phối 
hợp rất đẹp giữa các thứ quân, các 
bình chủng của các lực lượng vũ 
trang. Các lực lượng vũ trang ta đã 
trụ giỏi, đặc biệt là chốt Nhạc-sơn và 
chốt WMgã ba Bản-phiệt, đã từ xa cơ 
động chặn đánh địch ở ki-lô-mét 8 
trên đường số 10, đánh tạt ngang 
sườn diệt địch ở Cam-đường... Pháo 
lớn của đoàn M68 nã đạn chính xác 
phá hủy cả đoàn 10 xe của địch. Mỗi 
bước đi của địch dều bị quân và dân 
ta chặn đánh, tính ra cứ mỗi một 
ngày 400 tên quân xâm lược bỏ mạng 
trên đất. Hoàng-liên-sơn. Bọn xàm 
lược đi đến đâu trên mính đất lloàng- 
liên-sơn cũng đều dụng đầu phải 
những người chủ thuộc mọi lứa tuôi, 
mọi dân tộc sẵn sàng trừng phạt 
chúng. Trong cuộc kháng chiến chồng 
Trung-quốc xâm lược, ở Hoàng-liên- 
sơn đã xuất hiện nhiều gương chièn 
đấu đũng cảm, hy sinh, mưu trí, sáng 
tạo, đạt hiệu suất cao. Đồng chí Tình, 
đồng chí Tráng-A-Lùng bám trụ kiên 
cường mỗi người một mình diệt 
hàng trăm tên giặc trên đất Mường- 
khương; Hoàng-Hải-Nhi, phó chính 
trị viên huyện đội Mưởng-khương chỉ 
huy giỏi, cùng đơn vị diệt 1000 tên 
xâm lược. Đội sẵn xuất số 2 lâm trường 
Bản-phiệt chuyền từ thế bị địch vây 
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chặt đí súng vào từng người, sang 
thế tiến công diệt dịch, bảo vệ mình, 
kiên trì cuộc chiến đầu cho đến thắng 
lợi. Chín dũng sĩ chốt số 1 Lao-cai 
đánh địch đài ngày, tiêu diệt nhiều 
địch. Ba dũng sĩ thôn Nam-sul, xã 
Bản-phiệt chủ dộng tiến công dịch. 
Khu vực thị xã l¿ao-eai có nhiều 
gương dân quân đính giỏi, đặc biệt 
Đăng-Hồng-Quân. tự vẻ đoàn Kiên- 
cường, mang súng đón đánh địch giữa 
ngã tư Cốc-lếu điệt 32 tên. Tô đân quân 
của Trần-văn-Ước bám trụ ở lim- 
tân một tuần đánh I2 trận. lĨoàng- 
liên-sơn có nhiều gương cỉ vợ chòng 
và cha con cùng đứng trong một chiến 
hào đánh giặc, như vợ chöng đồng 
chí Vũ-Thị-Chiên., gia đình đóng chí 
Nha. gia đình đồng chí Nghièn, gia 
đình đồng chí Tuần ở thị xã Lao-eali.., 
Những thắng lợi đã giành được không 
tách rời ý chí quyết chiến quyết thắng 
của nhân đân các dàn tộc lĩoàng-liên- 
sơn. Cuộc chiến tranh giữ nước bắt 
đầu, từng tô chức, đoàn thể, đến từng 
gia đỉnh, cả nhân đều bình tĩnh tô 
chức lại nếp sống của mình. Khi địch 
Ồ ạt kéo đến, nhiều người phải tránh 
đi rồi chọn thế hiểm chặn đánh và 
tiêu diệt dịch. Chỉ trong mấy hôm 
mọi người đều đã chủ động liên lạc 
với cơ quan lãnh dạo, gia nhập tô 
chức chiên dấu của địa phương. Có 
nhiều người phải tô chức cho gia đình 
đi sơ tán, Sau kh: thú xếp nơi ăn chón 
ở cho gia đình, họ lại trở về chiến đấu. 
Cảm động biết bao: từng đoàn người 
già và trẻ em dân tộc Mèo đìu dắt 
nhau tử huyện Alường-khương băng 
rừng đi về hậu cứ, đẻ cho những 


người trẻ khỏe ở lại có điều kiện: 


ranh rang chiên đấu. 


Tháng lợi của nhàn dân các dân 
tộc và các lực lượng vũ trang lioàng- 
Hên-sơn thê hiện sinh động sức mạnh 
tồng hợp, Ủ chỉ quyết chiến quiyết thẳng, 
quuết tâm của toàn dáng bộ 0à nhân 


dân toàn tỉnh bảo pê từng tấc dãit- 


thiếng liêng của Tô quốc. Trong những 
ngày nát, thanh niên càng tÓ ra xứng 
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đáng là lực lượng xung kích của đất 
nước. Chỉ trong hai ngày, tỉnh tuyển 
quàn vượt mức quy định. Thanh niên 
học sinh trong các trường cấp LÍ toàn 
tỉnh đều đăng ký xin thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, viết đơn tình nguyện ải 
bất cứ đáu, làm bắt cử việc gì cần 
cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc. 
Các dòng chí lãnh đạo chủ chốt của 
Đoàn thanh niên tô chức thành tưng 
đoàn đi vào những nơi vì chiến sự 
ác liệt tạm thời không liên hệ được 
với cơ quan lãnh đạo, đề giúp cấp ủy 
Đảng tô chức lực lượng chiên đâu và 
phục vụ chiên đấu. Cần bộ lãnh đo 
công đoàn di vào cơ sở kinh te: 
thương nghiệp, giao thông vận tải, 
lương thực thực phầm... kiềm tra, 
đôn dốc, động viên cán bộ, công nhàn 
dãy mạnh sản xuất phục vụ mặt trận. 
[Phụ nữ các dàn tộc, đồng thời với 
việc vàn động chồng con đi chiến đầu. 
giết giặc, tô chức thành đoàn, tô. 
chăm sóc thăm hỏi thương bình từ 
mặt trận đưa về và cô vũ chiến sĩ lên 
đường ra tràn. 


Bọn phẩn động Trung-quốc phát 
động chiến tranh xâm lược nước ta 
vào lúc tỉnh chúng tôi đang đứng 
trước những khó khăn to lớn, nhát là 
về mặt lương thực. Toàn thê anh chị 
em chiến sĩ trên lĩnh vực này đã 
vượt khó khăn, tập trung sức và 
phương tiện, vạt tư phục vụ tiền 
tuyến, bảo đảm cho người chiên đầu 
có đủ gạo, thực phẩm với tiêu chuẳần 
cao nhất, tốt nhất. Toàn dân Iioàng- 
liên-sơn lo cho mặt trận. Từ MXiườởng- 
khương đến ©ỗc-xan, nơi nơi đều nêu 
cao quyết tàm bảo đảm cho lực lượng 
chiến dấu ăn no đảnh tháng. Huyện 
Bảo-yên tỏ chức quản lý nguồn hàng, 
chủ động gọi các cơ quan có trách 
nhiệm lên mua đề cung cấp cho các 
chiến sĩ. Nhiều nơi như huyện Bắc-ha 
bán chịu thực phầm 'cho Nhà nươc, 
nòng trường Phủ-xuân, trại gà Lao- 
cai ưu tiên cung cấp hàng chục tăn thịt, 
hàng chục nghìn con gà và trứng gà 
cho thương nghiệp phục vụ chiến đẫu. 


Kỹ sư, công nhân, căn bộ vận tải 
không kề ngày đêm, vượt qua đạn 
phảo địch, tập trung sức bác thêm 
cầu, đóng thêm phà, mở bến phà mới, 
mở thêm đường mới cho bộ đội cơ 
giới, pháo lớn ra trận. Phương tiện 
văn tải tập trung sẵn sàng phục vụ 
chiến đấu. Nhờ đó, chỉ trong vòng 
chưa dến một tuảän hàng mặy chục kiỉ- 
lỏ-mét đường mới đã được mở thêm. 
Nhiều tài sản của Nhà nước, tập thê 
và nhân dân được kịp thời chuyền ra 
xa mặt trận. Bến phà Phố-lu kịp 
thời đưa chiến sĩ, đản công ra mặt trận 
và hàng chục vạn đàn đi sơ tán. 

Ngành v tế nhanh chóng chuyên từ 
thời bình sang thời chiến cả về tính 
tháăn, ý thức phục vụ, bảo đảm thuốc 
chữa bệnh đến tồ chức mạng lưới cấp 
cưu, chữa chạy, điều trị thương bình. 
Nhiều đoàn v tế øôm bác sĩ, ÿ SĨ, Y 
ta thuộc nhiêu bộ món lên đường ra 
ngay mặt trận, vào các bệnh viện. Các 
bẻnh viện Lao-calt, Phöố-lu, Yen-bải... 
đều chuyền sang phục vụ nhu cầu 
thời chiến. Đội quân y tê phục vụ 
suốt ngày đêm, các kíp mô ở bệnh 
viện Yên-bai làm việc liên trong 21 
tiếng dòng hồ. | 

Các cập, các ngành, các đơn vị toàn 
tỉnh Hoàng-liên-sơn đều kịp thời 
chuyên hướng phục vụ mặt trận, sắp 
xếp ðön định đời sống cho nhân dân 
vùng có chiến sự chuyền về phía sau, 
bảo đảm bộ máy kinh tế hoạt động, 
tao ra nguồn hậu cần tại chó, chuần 
bị kiên trì cuộc chiến đấu trong bất 
kỷ hoàn cảnh nào cho đến toàn thắng. 

Dưới sự lãnh dạo của Bạn chấp 
hành trung ương lang, củng với toàn 
Đang, dáng bộ Hoàng-liên-sơn đã có 
Sự chuyên hưởng kịp thời cho phù hợp 
UỚI tỉnh hình mới. Kht chiến tranh 
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nö ra, toàn đang bộ kịp thời lãnh, 


đạo cuộc chiến đầu ngoan cường 
đănh trà quyết liệt bọn xâm lược, 
Các đang viên trên cương vị của 
mình đã nêu cao tính thần gương 
màu, tín tưởng vào đường lối đúng 
đắn của Đăng, trung thành với sư 


nghiệp của dàn tộc, bảm đất, bám 
đàn, bảm chiến hào lãnh đạo chiến 
dấu và chiến đấu. Toàn dàng bộ đã 
chững chạc, chủ động; kịp thời chuyên 
hướng tò chức, hình thành bộ máy 
tiên phương bao göm các cán bộ Đăng, 
Nhà nước, đại điện cac lực lượng vũ 
trang địa phương trên địa bàn tính. 
Nhờ vậy, cúc thứ quân Kết hợp chặt 
chế; chiến đãu có hiệu suất cao, kịp 
thời rút kinh nghiệm của nhiêu địa 


bàn đề có cách đánh ngày càng tốt hơn 


Toàn đẳng bộ tiến hành một công. 
tác tô chức rộng lớn. Những đẳng 
viên ưu tú, len lới trong những nơi 
địch tạm đóng quản, giai thoát cho 
dong bào chưa kịp đi. sơ tán như 
đồng chỉ Tìn ở Bản-vược. Chính các 
đẳng viên đã đi dầu băng qua trước 
mặt giặc, đem nguòn sức mạnh tính 
thần, vật chất, sức người, sức của 
của hậu cứ đến tiếp cho các đơn vị 
chiến đấu, báo đảm cho quân và dân 
ta càng đánh càng mạnh, Nắm vững 
quan điềm của Đẳng e làm chủ đề tiêu 
điệt địch, tiêu diệt dịch đề làm chủ » 
đảng bộ đà lãnh đạo quân và dân 
trong tính chiến dấu ngoan cường 
chống giặc. Các huyện ủy đều báảm 
dược đất, lãnh đạo, tô chức nhân 
dân, cùng nhàn dàn chiến đầu, bảo 
vệ làng bản, bảo vệ dàn, duy trì và 
phát triển cuộc chiến dấu bảo vệ Tồ 
quốc. Các huyện ở phía sau đều tồ 
chức huy dòng lực lượng lén tiếp sức 
cho các huyện phía trước. 

Cuộc chiến tranh làm thay đồi mọi 
mặt củi đời sống bình thường. Chúng 
tôi đã tò chức tốt việc sơ tán hai 
chục vạn người giá và trẻ em, chuyên 
các cơ sở kính tế về phía sau tiếp 
tục sản xuất, Các ngành các cấp từ 
kinh tế: hành chính dến giáo dục. y 
LẺ, văn hóa xã hội đều phải làm việc 
khan trương không kế ngày đêm, 
không kề đạn pháo địch... Tình hình 
mới dòi hỏi phải thay đói nhiều thủ 
Lực, trật tự làm việc cũ, chuyên mọi 
cái sang thời chiến, nhưng cũng vêu 
cầu phải tö chức chặt chẽ hơn, phải 


giữ vững nên nếp quản lý. Chúng tôi 
đã đạt được những tiến bộ bước đầu, 
đáp ứng được yêu cầu của cuộc chiến 
đấu chông địch. 


w 


Với những điều kiện thuận lợi do 
thắng lợi tạo ra, đẳng bộ và nhân 
dân tỉnh chúng tôi đang ra sức thực 
hiện Lời kêu gọi của Trung ương 
Đảng và chấp hành nghiêm chỉnh 
Lệnh tông động viên của Nhà nước. 
Chúng tôi ra sức tăng cường lực lượng 
quốc phòng. Đồng thời, khần trương tö 
chức khắc phục hậu quả chiến tranh ở 
những nơi địch rút chạu. Trước mắt 


phải tập trung phát triền sẵn xuất bù 
bằng được ^000 héc-ta diện tích lúa 
xuân, 10000 héc-ta ngô mất thời vụ. 
ồn định đời sống cho hai chục van 
người phải sơ tán do chiẻn sự. Tiếp 
tục thực hiện thật tốt việc bảo đản 
trật tự an ninh xã hội, tính mệnh của 
nhân dân. Tất cả những công việc đó 
rất nặng nề. Nhưng với tỉnh thần làm 
chủ tập thê, với sự lãnh đạo của 
Trung ương, sự giúp đỡ của các tỉnh 
bạn, các ngành trung ương, nhân 
dân và toàn đảng bộ tỉnh Hoảng- 
liên-sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
gian khồ, làm cho Hoàng-liên-sơn 
luôn luôn là tiền đồn vững chắc bao 
vệ biên giới phía bắc của Tồ quốc. 


QUÂN VÀ BÂN (UẢNG-NINH BÁNH GIẶC GIỎI, THẮNG LẾN 


ỪNG trong ngày bọn phản 
động Trung-quốc phát 
động cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta, ở vùng 
biên giới thuộc địa phận tỉnh Quảng- 
ninh, chúng đã dưa hai sư đoàn bộ 
binh mở hai mũi tiến công, một. mũi 
vào Thán-phún, Pò-hèn thuộc huyện 
Móng-eái và một mũi khác vào Cao- 
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NGUYẾÊN-ĐỨC-TÂM 
Bí thư tỉnh ủu Quảng-ninh 


ba-lanh thuộc huyện Bình-liêu. Đồng 
thời chúng đồn đập nã hàng vạn quả 
pháo trong một ngày vào thị xã Móng- 
cái, Hoành-mô, Đồng-văn. Âm mưu 
của bọn xâm lược là đánh chiếm Bình- 
liêu rồi tiến lẻn: Tiên-yên, Đình-lập 
nhằm lièn lạc với các cánh quân khác 
ở Lạng-sơna Mặt khác, bọn phản động 
trong số hàng chục vạn người Hoa 


trước đầy ở Quảng-ninh bị chúng 
lửa gạt, dụ dỗ cưỡng ép vẽ Trung- 
quốc, đã được huấn luyện và trang bị 
rỏi tung trở lại đất ta phối hợp với 
lực lượng quàn sự gây rối loạn trên 
các mặt, Nhưng quản và đản Quảng- 
ninh đã luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu. Quản giặc vừa đặt chân 
lên đất nước ta, liên bị các lực lượng 
vũ trang ta đánh trả quyết liệt. Quân 
địch ý vào thể quân đông. vũ khí 
nhiều ào ạt tiến lên, nhưng các mũi 
tiến công của địch đều bị bể gãy. 
chúng không vượt qua được tuyến 
phòng thủ biện giới của bộ đội địa 
phương và dàn quân tự vệ. Đến 
nøày 9-3 quân giặc đã bị diệt trên 
5 000 tên và bị đánh đuồi về bên kía 
biện giới. 


* 


Trong cuộc chiến dấu quyết liệt 
chống bọn Trung-quốc xâm: lược. trên 
đất Quảng-ninh đã xuất hiện nhiều 
cách đánh giặc rất hay. Có nhiều 
gương chiên đấu kiên cường, mưu 
trí dũng cảm như: Đại đội 2 tiền 
đoàn 150 bộ đội địa phương huyện 
Binh-lHieu, đại đội 6 cơ động Công an 
nhân dân vũ trang tại Bình-liêu và 
Liêu đoàn 45 thuộc Đoàn 43 và tự vệ 
lâm trưởng Hải-ninh. Thấm nhuần 
tư tưởng “làm chủ chiến trường đề 
tiêu điệt địch và tiêu điệt địch đề làm 
chủ chiến trường”, các đơn vị dó đã 
chủ động tiến công dịch để giữ chốt, 
phòng thủ nhiều hướng, nhiều tầng, 
biến mỗi ngọn đồi, khe suối, bụi cây 
thành cứ điểm đánh địch, khéo kết 
hợp phòng ngự với tiến công. đánh 
địch ở mặt trước, đánh địch ở phía 
sau, bao vây, chia cát, đập tan chiến 
thuật “®biền người » và lối đánh thọc 
sườn, luồn phía sau của địch... làm cho 
quản địch có số lượng đông gấp bội mà 
không sao vượt qua được chốt của 
quản ta. Cũng ở đày dã có sự phối 
hợp rất nhịp nhàng của quân thường 
trực với đàn quân tự vệ, sự liên lạc, 


chỉ viện tốt giữa tuyến trước với 
tuyến sau. Ở khu vực lâm trường 
Hai-ninh nồi bật gương dũng cảm của 
Phạm-Thị-Thanh- Thủy — cô tự vệ trẻ 
của lâm trưởng khi làm cứu thương, 
tải đạn, khi làm cấp dưỡng, khi làm 
pháo thủ, đã cùng đồng đội diệt nhiều 
tên xàm lược. 


Ở khu vực Hoành-mô tô chiến sĩ 5 
người của tieu đoàn 6, Đoàn 4l đã 
chiến đấu rất ngoan cường, mỏi chiến 
sĩ đã sử dụng nhiều thứ vũ khí khác 
nhau, thứ dành địch từ xa, thứ đánh 
địch ở gần, v.v. dánh tan nhiều đợt 
xung phong của địch, chặn dứng mũi 
tiền công của một tiêu đoàn địch trong 
8 tiếng dòng hồ, cuối cùng đã đánh 
lui quân giặc, bảo vệ được cứ điềm. 


Dàn quân hai thôn Mô-toòng và 
Tình-pha (dân tộc Dao) ngay trước 
mũi súng của địch đã khéo phối hợp 
chặt chẽ với nhau thành lực lượng 
mạnh giữ chốt, đánh địch ngayv lúc 
chúng vừa tới, lập chiến công xuất 
sắc. 


Ở khu vực Pò-hẻn, các chiến sĩ ta 
đã chiến đấu rất ngoan cường # một 
tấc không đi một ly không rời”, đập 
tan nhiều đợt xung phong của quản 
dịch. Chính ở chốt này đã nöi lên tấm 
gương sáng ngời của nhân viên cửa 
hàng mậu dịch lHioàng-Thị-Hông- 
Chiêm — ngưởi đoàn viên ưu tú, 
tuyệt đối trung thành của Đẳng. với 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
đã chiến đấu kiên cường, hv sinh anh 
dũng, làm cho quân dịch phải khiếp 
SỢ. 

Ngoài ra còn nhiều tắm gương dũng 
cảm chiến đấu, hăng hái tham gia 
phục vụ chiến đấu của đồng bào các 
dân tộc ở địa phương, tiêu biều cho 
tỉnh thần vêu nước, ý chí quyết chiến 
quyết thắng quân Trung-quốc Xảm 
lược của quân và dân tỉnh Quảng- 
ninh: 

Trong cuộc chiến đấu chống quân 
Trung-quốc xâm lược vừa qua, quản 
và đản Quảng-ninh đã giành được 
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thắng lợi lớn. Thắng lợi về mặt hiệu 
quả chiến đấu, bảo vệ biên giới của Tồ 
quốc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài 
san của nhân đân, kho tàng của Nhà 
nước, tiêu điệt nhiều quản địch và 
buộc chúng phải tháo chạy về nước, 
góp phần xứng đáng của địa phương 
vào chiến thắng oanh liệt vừa qua 
của đất nước. Một thắng lợi quan 
trọng nữa là : qua trận chiến đấu này, 
lực lượng của quân và dân địa 
phương đã được thử thách và có điều 
kiện lớn mạnh nhanh chóng. Thật 
vậy! Những kế hoạch về xây dựng, 
bố trí lực lượng phương châm, 
phương pháp chiến đấu của địa 
phương đã được kiềm nghiệm trong 
thực tế và tö ra đúng đắn. Qua trận 
chiến đấu này, quân và dân địa 
phương càng nhận thức sâu sắc hơn 
nữa tính chất của chiến tranh « bảo 
vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa », tích 
lũy thêm kinh nghiệm vẻ xây dựng 
và bố trí lực lượng, trang bị vũ khí, 
chỉ huy tác chiến, phát huy mạnh 
mẽ tính tích cực chủ động của quân 
và dân, lợi dụng được mọi ưu thế 
sẵn có; vận dụng sức mạnh tồng hợp 
đề đánh cho quân giặc xâm lược đông 
hơn mình gấp nhiều lần những đòn 
mạnh mẽ hơn nữa. 


Cũng qua trận chiến đấu này, quân 
và dân địa phương càng thêm tin 
tưởng, phấn khởi, đoàn kết chặt chẽ, 
hăng hái xây dựng lực lượng. Qua 
thử thách trong chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu, đã xuất hiện rất nhiêu 
cán bộ và thanh niên nam nữ ưu tú. 
Nhờ đó các tồ chức cơ sở của Đảng, 
các đoàn thê, cơ quan Nhà nước có 
điều kiện đề phát triền mạnh mẽ về 
số lượng, và chất lượng, cải tiến tồ 
chức, lề lối làm việc. nàng cao hiệu 
suất công tác, lao động hơn nữa, v.V, 


* 


Những thẳng lợi mà địa phương 
chúng tôi đã giành được một mặt là do 
tỉnh thần yêu nước, ý chí quật cường 
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có truyền thống của quân và dân địa 
phương: mặt khác là do sự chỉ đạo 
thi hành một cách nghiêm túc và sang 
tạo những nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương Đẳng vào hoàn cảnh địa 
phương. 

Thời gian qua, dưới sự lãnh dạo 
của Trung ương Đảng, tỉnh chúng tôi 
đã khần trương tăng cường lực lượng 
bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, 
đầy mạnh việc rèn luyện đề sẵn sàng 
chiến đấu. Mặt khác ra sức giảo dục 
rộng rãi về nguy cơ xâm lược do bọn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh gây 
ra, nâng cao tỉnh thần yêu nước của 
nhân dân, động viên nhân dân hãng 
hái thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tô quôc 
xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đã phát 
động một phong trào toàn dân tham 
gia việc rào biên giới bằng trận địa 
chông mìn dọc hàng trăm ki-lô-mét 
giới tuyến. Việc này đã có tác dụng 
tốt chặn ngăn sự xâm nhập thường 
xuyên đề đò xét tình hình của địch và 
hạn chế tốc độ tiến công của quân 
xâm lược. 


Đề tạo điều kiện tốt cho chiến đấu 
và sản xuất, chúng tôi đặc biệt coi 
trọng việc bảo đảm an nìinh chính 
trị và trật tự xã hội của địa phương. 
vì trước đây bọn phản động Trung- 
quốc thường lợi dụng tình cảm dân 
tộc của người Hoa ở địa phương đề 
tÖ chức thám báo, khiêu khích, gày 
rối... Chúng tôi đã chủ trương kiên 
quyết trừng trị bọn phản động, bố trí 
lại các cạm đân cư và vũ trang cho 
nhân dân trên những địa bàn trọng 
yếu, phát động nhân dân tham gia 
bảo vệ trật tự an ninh, v.v. Nhờ làm 
tốt công tác này, vừa qua địa phương 
chúng tôi đã ngăn chặn một cách có 
hiệu quả những hành động xâm nhập, 
thám báo, gây rối và phá tan âm 
mưu *nội ứng ngoại hợp » của giặc, 
làm cho quân xâm lược bị hoàn toàn 
bất ngờ trong mỗi bước tiến quản. 

Đề có thề vừa sản xuất tốt vừa sẵn 
sàng chiến đấu cao, vừa có lực lượng 
chiến đấu, vừa có lực lượng sẵn xuất 


và bảo đảm hậu cần tại chỗ. chúng 
tôi đã chủ trương xây dựng mạng 
lưới các nông trường, lâm trưởng và 
các hợp tác xã đọc các vùng biên giới. 
Ở những địa điềm thích hợp, xây dựng 
một mạng lưới đường giao thông vừa 
phục vụ tốt dân sinh, kinh tế, vừa 
bảo đảm sự cơ động cho lực lượng 
chiến đấu khi có chiến tranh. Các 
nông trưởng, lâm trường và hợp tác 
xã đều có những phương án sản xuất 
và chiến đấu cụ thê. Hợp tác xã H. 
đã thực hiện rất tốt việc tham gia 
chiên đấu, đồng thời vẫn bảo đảm 
diện tích cấy trồng theo kế hoạch từ 
trước. Các nông trường, lâm trưởng 
và hợp tác xã vừa qua đã tỏ ra là 
những cứ điềm vững chắc, chiến đấu 
có hiệu quả chống quân xâm lược. 


Nhằm bảo đảm hậu cần tại chỗ khi 
có chiến tranh, chúng tôi đã rất coi 
trọng sản xuất lương thực, nhất là 
đầy mạnh trồng màu ở những nơi 
thích hợp đề tăng nhanh khối lượng 
lương thực. Nhờ đó đã đưa diện tích 
trồng sắn ở vùng biên giới từ trên 
dưới 2000 ha lên tới 6000 ha và hiện 
nay đang cố gắng đưa lên tới trên 
đưới 10 000 ha sắn và 10000 ha khoai 
lang. 


Đề bảo đảm cho những chủ trương, 
ké hoạch nói trên được thực hiện tốt, 
tính ủy chúng tôi đã rất coi trọng 
việc tăng cường tô chức cơ sở. Trong 
thởi gian qua, tỉnh ủy đã đưa 6000 
cán bộ có năng lực xuống cơ sở, nhất 
là vùng biên giới, hải đảo và các 
vùnz xung yếu khác, làm thất bại àm 
mưu của bọn phán động Trung-quốc 
định lôi kéo, mua chuộc, kích động, 
chia rẽ nhân dân các dàn tộc ở biên 
giới. Chúng tôi đã tô chức các đội 
công tác xuống cơ sở vừa giii thích 
chính sách của Đảng, của Nhà nước, 
vừa giúp đỡ đồng bào các dân tộc kịp 
thời đối phó với bọn phản động lén 
lút ; đồng thời phân công mỗi cơ quan 
Đảng, chính quyền và đoàn thề phụ 
trách một thôn đề giúp đỡ đồng bào 


các dân tộc, Nhờ đó khối đoàn kết 
nhân dân được củng cố, các tò chức 
cơ sở đã phát huy được vai trò tích 
cực trong sản xuất cũng như chiến 
dấu chống giặc ngoại xâm. 


Toàn bộ kế hoạch xây dựng hậu 
phương, chuần bị chiến trường nhằm 
đánh thắng quân xàm lược ở địa 
phương đã được thực hiện khần 
trương. Tuy có mặt chưa được thực 
hiện thật hoàn chỉnh, nhưng nói chung 
nhờ sự nỗ lực của toàn đảng bộ, của 
các lực lượng vũ trang và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, những điều 
nói trên đã phát huy tác dụng tốt và 
trở thành nguyên nhân chủ yếu 
của những thắng lợi lớn mà địa 
phương chúng tôi đã giành được. 


* 


Qua chiến đấu thẳng lợi, quân và 
dân Quảng-ninh lòng tràn đầy phấn 
khởi, song vẫn nhận thức rằng chừng 
nào còn bọn phản động cầm quyền ở 
Bắc-kinh, thì mưu đồ bành trướng của 
chúng vẫn còn, đất nước ta vẫn còn 
bị đe dọa xâm lược. Cho nên quân và 
dân ta phải tiếp tục mài sắc tỉnh thần 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa. 
kế hoạch sản xuất và sẵn sàng chiến 
đấu vừa qua được kiểm nghiệm trong 
thực tế, đã bộc lộ một vài mặt chưa 
thật tốt. Vì vậy, đề thực biện thật tốt 
Lời kêu gọi củu Trung ương Đảng và 
Lệnh tông động viên của Nhà nước, 
tỉnh chúng tôi đang khần trương dúc 
kết kinh nghiệm, bồ sung kế hoạch 
xây dựng lực lượng chiến đấu và sản 
xuất nhằm tăng cường nền quốc phòng 
toàn dân ở địa phương, chuần bị một 
thế trận vững chắc hơn nữa đề đánh 
thắng mọi bước phiêu lưu quản sự 
của kẻ thủ, bảo vệ vững chắc biên 
giới của TÔ quốc, đầy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
tỉnh nhà, 
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HÀ-TUYỂN (HIẾN THẮNG QUÂN PHẢN BỘNG 
IRUN0-QUŨC XÂM LƯỢC 


AI sao bọn phản đồng 
Trung-quốe; sau khi đắn 
đo cần nhắc mới đành Hià- 
tivện, mà văn bị thất bại 2 

Đó là vì, củng với quản 
và dân các tỉnh anh em trẻn toàn 
tuyến biên giới phía bắc nước ta, 
quản và dàn lIà-tuyên đã chiến đấu 
anh dũng giảng cho quân xâm lược 
những đòn quyết liệt. 


Một trong những nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến thất bại ngày 
nay của bọn cảm quyền phản động 
Trung-quốc là âm mưu của chúng 
chia rẽ các dân tộc trong tỉnh chúng 
tôi đã thất bại thảm hai. Từ trước, 
bọn phản động Bác-kinh dã dùng 
nhiều mưu ma chước quỷ chia rẽ các 
dàn tộc ở tỉnh chúng tôi, nhằm tạo 
điều kiện đành chiếm gọn Hà-tuyền., 
Chúng vừa tiên hành vũ trang lấn 
chiếm, vừa tiên hành chiến tranh tàm 
lý, hoạt động gián điệp, kích động 
các dân tộc chống đối lản nhau hòng 
phá vỡ khối đoàn kết của các dân tộc 
trong tỉnh, gây bạo loạn đề phối hợp 
Với các cuộc tiền CỎnØ quản sự xàm 
lược cuối cùng biến các dân tộc trong 
tỉnh chúng tôi thành nó lẻ của chúng. 

Chúng dã lợi dụng đặc điềm tình 
hình các dân tọc thiểu số của HHà- 
tuyên đề phục vụ cho ý đồ xâm lược 
của chúng. lợi dụng một thực tế lịch 
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N€UYÊN-ĐỨC 
Bỉ thư tỉnh ủu Hà-tnnên 


sử là hai bên biên giới Việt — Trung 
đẻu có người Àlco sinh sóng, bọn 
phản động Bắc-kinh luôn luôn tìm 
cách phá hoại tính thần đoàn kết của 
các dàn tộc mà Đăng ta đã đày công 
xây đựng. Chúng mua chuộc, lôi kéo 
một số phần tứ đạo động, ngà nghiêng 
trong các dòng họ lớn của người Mèo. 
hy vọng sẽ sử dụng những người này 
đề khống chế những dòng họ khác. 

Chúng xúi người ÀÍlco đánh người 
Nùng ở xã Sơn-vï. Chúng nói : # Trước 
kia, người Mèo ở bên Trung-quốc bị 
người Nùng đuôi sang đày. Nay dai 
quản đã dến. Nhờ đại quân giúp đờ, 
người ÄXlèo hãy giết người Nủng đi 
đề lấy ruộng, rồi thành lập công xã 
với người Mèo ở Trung-quốc, đời sòng 
sẽ ấm no hạnh phúc hơn.®... Tát cả 
những thủ đoạn nham hiểm đó đều 
bị thất bại. Chúng lại tìm cách biến 
bọn buôn làu vượt biên giới thành 
giản điệp, tav sai. cùng cấp tín tức 
cho chúng, phao tín đồn nhằm. Bằng 
các biện pháp mua hàng địa phương 
bằng giá cao, bản hàng Trung-qQuốc 
bằng giá rẻ, đần đần chúng biến những 
kế hám tiên này thành tayv sai. Khi 
quản dịch tiến vào đất ta. bọn nay 
đã làm chỉ điềm, đưa đường cho giặc, 
tranh những chó: ta đặt min... 

Dùng những thủ đoạn chính trị, 
kinh tế, chưa đủ, chúng dùng lực 
lương vũ trang đánh nhỏ thọc sang 


lấn chiếm nhiều nơi trên đất ta, làm 
hậu thuận cho bọn tay sai. Không ăn 
thua ơi, cuối củng chúng đồn đập tiến 
công bằng quản sự. Chúng dùng súng 
lớn bàn tập trung vào các khu dân 
cư, nhất là những nơi đông người Mèo, 
hù đọa khủng bố nhân dân, tạo thời 
cơ cho bọn xấu ngóc đầu dậy. Đại 
bác, súng cối lớn, thậm chí cả tên 
lửa H.12 rầm rầm bắn vào núi đá. đốt 
cháy làng bản, đöôi gianh. Đồng thời 
chúng tung dư luận: «Không đi theo 
Trung-quốc thì đại quân trừng phạt. 
Núi đá thành vôi, đỗi núi, ruộng 
nương thành nước *®. Nơay những ngôi 
nhà của những người thuộc dòng họ 
lớn người Mèo cũng bị ĐKZ của chúng 
huy điệt tan tảnh. 


* 


Trước cuộc tiền công xàm lược 
đầy tòi ác của bọn bành trướng Bắc- 
kinh, các lực lượng vũ trang và nhàn 
dân các dân tộc trong tỉnh chúng tòi 
cảm thủ giic sâu sắc, đã ngày đêm 
đănh địch không mệt. môi. có thời cơ 
là đánh, một người cũng đánh, dánh 
vỗ mặt quân địch, vận động ra sau 
lưng địch mà đánh, khai thác những 
sơ hở của địch mà đánh: đánh bằng 
mọi cách, bằng mọi thứ vũ khí có 
trong tay, đề giữ từng tác đất của Tô 
quốc. Từ tĩnh thần đó. bừng sáng lên 
nhiều tấm gương anh hùng cách mạng 
của nhiều tập thể và cá nhân, trong 
đản quân tự vệ, bộ đội địa phương, 
công an biện phòng, cùng như tronơ 
mọi tầng lớp nhàn dân ở mọi địa bàn 
của tỉnh. 

Chiến thuật «lấy thịt đè người» 
của chúng bị thất bại thẩm hại. Chỉ 
trước một tav súng của ta ở điểm cao 
Vị-xuyên; eä một trung đội địch đã 
bị ghìm đầu. Một đơn vị nhỏ ở Lao- 
chải đã đánh quy cá một trung đoàn 
địch, tiêu điệt 430 tên, đốt cháy kho 
hàu cần của địch. Nhiều dịa danh của 
Hà-tuyên nồi lên với những chiến 
công giòn giãnhư Lũng-làn., Sãm-pun 


(Mèo-vạc) Bản Pắng (Xin-mần),Thanh 
thủy (Vị-xuyên), các điềm cao 1800 
1785, Mỏm đồi xanh... 


Nhân dân Hà-tuyên rất tự hào về 
những người con của các dàn tộc 
tỉnh nhà đã chiến đấu vô cùng dũng 
cảm. Thượng úy Triệu-Minh- Tân ngày 
đêm bảm sát dân ở Thượng-phùng 
tạm bị chiếm đề bảo vệ nhàn dân; 
đồng chí đã tö chức 40 dàn quân luồn 
vào sau lưng địch nơi chúng tập trung 
quân đề chuần bị tiến công các điềm 
cao của ta, tập kích vây diệt nhiều tên: 
cả đơn vị chúng phải tháo chạy vào 
rừng. Chị phó chủ tịch Giàng-Thi- 
Xẻo, xã Xin-cải đã cùng chồng. con 
trai chiến đấu rất anh dũng. Dù 
chòỏng bị hy sinh, chị và con trai vẫn 
bám đân bám đất chiến đấu và tô 
chức cuộc sống cho bà con sơ tán 
trong hang núi: Tâm eô gái Mèo ở xã 
Sơn-vĩ, một tập thể phụ nữ gan dạ, 
ngày ngày vác nước lên cho bộ đội ở 
chốt. trên núi cao, dưới làn đạn địch. 


hhỉi địch tràn vào xóm Thẻn-chá- 
tả (xã Xin-cái), đồng chí dân quân 
Phàn-Văn-Chiu, người dân tộc Dao. 
một mình ở lại chiến đấu bắn chết 
30 tên xâm lược, khiến chúng phải bỏ 
chạy. Đột tự vệ làm trường Mèo-vac 
số 789 do đội trưởng Bủi-Kim-Thoa, 
chính trị viên Nguyễn-Thị-Phó và đội 
phó Trần-Mạnh- Hà chỉ huy đã ngoan 
cường giữ chốt đến cùng, bê gãy hàng 
chục đợt xung phong cúa địch. Trước 
sức tiễn công của hàng nghìn tên xâm 
lược, 56 chiến sĩ đoàn M, đã chiến đấu 
trong 9 giờ liên tục bẻ gãv 22 đợt 
xung phong của địch, điệt 350 tên tại 
các chốt ở Tây-côn-lĩnh (Lao-ehai). 


Đòng chí Đăng-Thanh-Bình người 
dân tộc Sán-dìiu quê ở Sơn-dương, 
chiến đấu trên chốt 1558 Lao-chii, 
băng 7 viên đạn CRC đã bắn tỉa điệt 
7 tên trinh sát địch. 

Tiêu đội trưởng Lủ-Dỉ-Lìn, người 
dân tộc La-chí, đã dũng cảm và mrru 
trí chỉ huy đơn vị đập tan nhiều đợt 
tiền công của 2 đại đội địch trong hai 
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ngày liền ở khu vực núi Hoa-xi-pan 
(xã Bản-máy, Xin-mần). Riêng một 
mình đồng chí đã tiêu diệt 50 tên 
địch. 

Hàng vạn dân công hóa tuyến các 
huyện vùng thấp lên tiếp tay với 
đồng bào vùng cao đào đắp hàng chục 
ki-lô-mét giao thông hào, khần trương 
hoàn thành hàng trăm ki-lô-mét đường 
giao thông phục vụ chiến đấu. Các 
đội cứu thương, phẫu thuật các huyện 
vùng thấp lên phục vụ chiến đấu, đã 
ngày đêm cứu chữa thương bỉnh, tiếp 
tế lương thực. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn 
tỉnh chung một ý chí “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do”, đoàn kết một 
lòng, đưa người, đưa của ra tiền 
tuyến đánh giặc, và đã giành được 
thắng lợi oanh liệt. 


* 


Từ thực tiễn lãnh đạo và chỉ đạo 
chuần bị sẵn sàng chiến đấu, chiến 
đấu và chiến thắng quản Trung-quốc 
xâm lược trong thời gian qua, chúng 
tôi thấy nồi lên hai bài học kinh 
nghiệm lớn : 

1 — Trên cơ sở làm cho mọi người 
thấy rõ âm mưu trước mắt và làu 
dài của bọn cầm quyền phản động 
Bắc-kinh, phát huy tỉnh thần làm chủ 
của các dân tộc trong tỉnh, đề họ 
đoàn kết đứng lên làm chủ vận mệnh 
của mình, chủ động đâu tranh, thì sẽ 
làm thất bại mọi thủ đoạn chỉa rẽ. phá 
hoại của địch. 

2 — Thông qua thực tiễn đấu tranh 
chính trị, chiến dấu vũ trang, củng 
cố Lồ chức, làm trong sạch, vững chắc 
hậu phương và không ngừng rèn 
luyện, bồi đưỡng năng lực chỉ đạo 
chiến đấu cho cán bộ lãnh đạo và chỉ 
huy các cấp, rèn luyện. bôi dưỡng ý 
chí chiến đấu và bản lĩnh chiến đấu 
cho các lực lượng vũ trang nhàn dân, 
thì sẽ tạo nên thế trận sẵn sàng đánh 
thắng địch trong mọi tình buống. 
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Khi bọn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh phát động chiến tranh xâm lược 
nước ta, chúng vừa gây nên vò vàn 
tội ác, lại vừa tuyên truyền lừa bịp 
trong nhân dân ta. Chúng tôi đả tiếp 
tục vạch trần những luận điệu tuyên 
truyền chia rẽ, gây hẳn thù, thành 
kiến giữa các dân tộc, lấy ngay những 
tội ác của địch đối với các dân tộc. 
không trừ một dân tộc nào, mà vạch 
rõ bản chất của chúng, gây căm thù 
trong quần chúng làm cho mọi người 
thấy rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của 
chúng. Chúng giết hơn 50 người ở 
Lũng-làn, đốt nhà dân ở Phó-bảng. 
cướp hàng đàn trâu ở Mèo-vạc... 
chúng có phân biệt dân tộc nào đâu. 
Cán bộ đã đi sát giải thích cho đồng 
bào hai dân tộc Mèo, Nùng ở xã Sơn- 
vĩ, làm cho đồng bào đoàn kết với 
nhau, thanh lọc những kẻ phá hoại và 
cùng dân quân, du kích xã đánh thắng 
địch nhiều trận. 


Khi địch mới ồ ạt đánh vào tỉnh. 
do trình độ tồ chức chiến đấu ở các 
địa phương chưa đồng đều, nơi có: 
kinh nghiệm thì chiến đấu tốt, nơi 
chưa từng trải thì lúng túng. Đề kịp 
thời khắc phục tình hình này, chúng 
Lôi áp dụng nguyên tắc «kèm cặp”, 
người dã quen chiến đấu giúp người 
chưa quen chiến đấu, lính cũ kèm lính 
mới, lấy thực tế chiến đấu mà thử 
(thách, rèn luyện cán bộ và các lực 
lượng vũ trang, rút kinh nghiệm kịp 
thời sau mỗi trận dành. Kết quả là 
sau vài trận, anh em tự tin, thấy 
mình đủ khả năng thắng giặc. Và tư 
tưởng cho rằng « đân quân địa phương 
chỉ đánh được bọn phỉ thôi. không 
đánh được đại quân có súng lớn ? đã 
bị thực tế bác bỏ. Năng lực chỉ đạo 
chiến đấu của cán bộ cũng được nâng 
cao. Huyện đội Meo-vạc ngày trước 
chỉ lo công tác phong trào, nay vươn 
lên đảm nhiệm chức năng chỉ huy 
một trung đoàn chiếu đấu. Ban chỉ 
huy thống nhất, đứng đầu là bí thư 
huyện ủy, đã huy động sức mạnh tông 
hợp của các ngành, các cơ quan, các 


đoàn thề quần chúng, đẳng bộ các cấp 
phục vụ công cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược. Trong chiến tranh, 
hàng loat vấn đề đặt ra phải giải 
quyết và đã được giải quyết nhanh. 
Chúng tôi đang khai thác những kinh 
nghiệm tốt của một số điền hình tiên 
tiến đề bồi dưỡng cho cán bộ các cấp. 


* 


Cuộc phiêu lưu quân sự của bọn 


phản động Bắc-kinh lần này tuy bị 
thất bại nhục nhã, nhưng ầm mưu 
bành trướng của chúng văn còn. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Trung ương Đảng, với lòng yêu nước 
nòng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, 
với quyết tâm cao, toàn Đảng, teàn 
dân tỉnh Hà-tuyên chúng tôi luôn luôn 
cảnh giác, chuần bị sẵn sàng đề đánh 
cho bọn xâm lược những đòn mãnh 
liệt hơn nữa. 


THẮNG LỢI ANH LIỆT CỦA QUÂN VÀ DÂN LAI-CHÂU 


GẢY 17-2-1979 bọn phản 
động Trung-quốc đã huy 
động một lực lượng quàn 
sự lớn ồ ạt tiến công trên 
toàn tuyến biên giới phía 
bắc nước ta. Riêng ở hướng Lai-ehâu, 
địch đã huy động hơn 2 sư đoàn cùng 
lực lượng dân binh, có xe tăng và 
pháo bình yẽềm trợ, chia làm 3 mũi 
đánh vào đất ta trên tuyến đài 60 Ki- 
lô-mét tử bản San-cha (huyện Phong- 
thỏ) đến bản Hö-thầu (huyện Sìin-hô), 
Âm mưu của chúng là nhanh chóng 
chiếm cho được khu vực Nàm-cay, 
Mỏo-si-câu rồi tiến lén đánh chiếm 
huyện ly Phong-thô, phát triển về 
Tam-đường. Binh-ltưr để hợp điểm với 
mũi từ Sa-pa đánh sang. Sau đó nếu 
có điều kiện thì tiến lên đánh chiếm 
vùng cao Sìn-hö và thị xã Lai-châu. 
Vẻ chính trị, chúng muốn dùng tiếng 
súng xâm lược làm hiệu lệnh cho bọn 
phản động địa phương nồi dậy xưng 


HOÀNG-TINH 
Bỉ thư tỉnh ủụ Lai-châu 


vua, gây bạo loạn. Đi đến đâu chúng 
cũng đốt phá, cướp bóc chém giết 
nhàn dàn ta một cách đã man, tân 
bạo, đồng thời ra sức chia rẽ, kích 
động hắn thủ đân tộc hòng phá hoại 
khối đoàn kết của nhân dân ta. Chỉ 
tính riêng ở huyện Phong-thô, trong 
số 17 xã, 43 bản có chiến sự, đã có 
1006 hộ bị thiệt hại. Các khu vực đông 
dân ở thị trấn Phong-thô, Giào-san, 
Si-lờ-lầu bị chúng tàn phá rất nặng 
nề. Chúng đốt phả nhà cửa, trường 
học, bệnh viện, nhà trẻ; triệt phá 
hàng nghìn héc-ta hoa màu; cướp và 
bán chết hàng nghìn trâu bò, hàng 
vạn lợn gà; phá hủy hàng chục cầu 
cống, hàng trăm ki-lô-mét đường giao 
thông; hủy hoại nhiều công trình 
kinh tế và văn hóa. Chúng giết chết 
hàng trăm dân thường, phần lớn là 
cụ già, phụ nữ và trẻ em. Chúng trco 
cô, thiêu phụ nữ, chặt đầu, vằm thịt 
cán bộ, bắn chết trẻ em sơ sinh. Có 
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øin đình không cỏn một người nào 
sốnz sót. Chúng tưởng rằng với những 
hành động tàn bạo đó, chúng có thê 
uy hiếp dược tỉnh thần nhân đàn các 
đan tộc Lai-chàu. Nhưng chúng đã 
lầm to. Ngay từ phút đầu tiên đặt 
chân lên đất Lai-châu, quân xâm lược 
đã bị nhân dàn và các lực lượng vũ 
trang Lai-châu đánh trả hết sức mạnh 
mẻ và quvết hiệt. 

Trên hướng Ba-nàm-eúm — Xĩủ-sang 
(Phong-thôö) chúng đã bị lực lượng 
công an vũ trang đồn Đa-nàm-cúm 
ghìm chàn tại chỏ suốt từ 5 giờ sàng 
đến 5 giờ chiều, đánh lui 10 đợt xung 
phong. diệt 600 tên, phá hủy 2 xe bọc 
thép. Cụm chiến đấu của ta ở Ma-lv- 
pho và Mủ-sang, Tảá-phìin đã kiến 
cường trụ bám suốt từ 4 giờ 30 phút 
sang 17-2 đến 22 giờ ngày 20-2, dành 
địch trên từng quả đỏi, từng khe suối, 
từng đoạn chien hào, từng uụ súng, 
tiêu diệt 1636 tên, đánh ni nhiều đợt 
tiến còng của địch. làm cho chúng 
khỏng thực hiện dược ý đồ đánh 
nhanh, tiên nhanh vào khu vực Nàm- 
cáv, Mo-si-câu. 

Trên hướng IIuöi-luông — Pa-tần 
(Sìn-hö) địch bị sa vào bãi mìn và bị 
quân và dàn ta chặn đánh rất quyết 
Hệt, 400 tên chết. Tại điềm cao 551 và 
điểm cao 800 chúng bị các lực lượng 
vũ trang ({a tiêu diệt 1200 tên, buộc 
phải dừng lại cách Pa-tần 4km. 

Theo hướng Sìi-lờ-lầu. địch bị ta 
phát hiện và dánh trả quyết liệt ngay 
từ đem lỗ rạng ngàv 17-2, 600 tên 
chết. Nang các ngày sau, vì quân địch 
ở hướng chính bị quản t chắn đánh 
mạnh. chúng phải rút bớt quần ở đày 
đẻ chỉ viện. Số còn lại gặp nhiều khó 
khăn, tiến quản không được, ngày 
25-2 phải rút nội. 

Từ ngàyv 25-2 trở đi, địch đôn đòi 
hình, tăng thêm lực lượng. đưa xe 
tĩng và pháo bình vào trực tiếp chỉ 
viện. mơ đợt tiến công mới hỏng 
nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu 
quan trọng ở Phong-thô, Sin-hö, đồng 
thời tiến eông vào đòn A-pa-chải và 
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tram UƯ-ma-tu-khoỏng ở Mường-tè, 
Nhưng trên tắt cả các mũi, các hướng, 
chúng deu bị quản và đàn ta đánh 
cho tợi tả, cuối cùng buộc phải rút 
về bèn kia biên giới. 

Thế là sau hơn 20 ngày chiến đủu 
vô cùng dũng cảm và ngoan Cường. 
quàn và dàn tỉnh Lai-chau đã bẻ gầy 
nhiều đợt tiến công của địch. tiêu 
điệt một bộ phản quan trọngsinh lực 
địch. thu và phá hủy nhiều vũ khí và 
phương tiện chiến tranh. øóp phản 
cùng quân và dân các tỉnh khác ở 
biên øiới đánh bại cuộc chiến tranh 
xăm lược của địch. Đây là một thắng 
lợi oanh liệt của các lực lượng vũ 
trangvà nhân đân các đân tôcLai-chau. 


Hòa cùng chiến công của các chiến 
sĩ ở tiền tuyến, phong trào thị dua 
lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đảu, 
bảo vẻ trật tự an nỉnh, giữ vững đời 
sống của nhàn đàn ở hậu phương phát 
triên mạnh mẽ, rộng khip và thu 
được những kết quả đáng phấn khởi. 
Bà con nông dân trong toàn tỉnh đã 
đầy mạnh sản xuất, gieo cấy và chăm 
bón 3608 héc-ta lúa chiêm xuân, tăng 
hơn cùng thời kỷ này năm ngoài 
1,65%. Các huyện Mlưởng-lav, thị xã 
Lai-châu có tốc độ cấy khả nhanh. 
Huyện Tủa-chủa cấy vượt kế hoạch 
về diện tích 20%. Nông trường Điện- 
biên vượt 13%. Đặc biệt ở huyện Sin- 
hồ, nơi eó chiến sự ác liệt, tốc độ gieo 
cấy vẫn tăng hơn 37,2% so với cùng 
thời gian nàv năm ngoĩi, Docó phong 
trào quần chúng giữ gin trật tự an 
ninh tốt, cho nên mọi hoạt động tuyên 
truyền tàm lÝ chiến, kích dòng, phá 
hoại của địch đã bị trừng trị kịp thời: 
mọi mưu đồ gày rồi, gàv bạo loạn 
của địch đều không thực hiện được. 


* 


Thàng lợi của quản bà dân TLai-chản 
là thăng lợi của j chí quuết đình oà 
quyết thẳng quân Trung-quốc xâm lược 
đề bảo 0ệ quê hương. bảo 0ệ từng tấc 
đất thiêng liẻng của Tô quốc. Với tỉnh 


thần * Không có gì quỷ hơn độc lập. 
tự do, * Thà hy sinh tất cả chứ nhất 
định khỏng chịu mất nước, không 
chịu làm nô lệ», với truyền thống 
Điện-biên-phủ anh hùng, quân và dân 
lL.ai-châau đã đánh địch quyết liệt. 
kiên cường ngay khi chúng đặt chân 
vào lãnh thô nước ta. Một tô cũng 
đánh, một người cũng đánh. Đánh 
bằng mọi lực lương, mọi thứ vũ khi 
có trong tay, lấy súng giặc giết giặc. 
Ở địa bàn nào cũng xuất hiện những 
gương chiến dấu và phục vụ chiến 
đấu rất dũng cảm, anh hùng, đạt hiệu 
suất cao, Chiến sĩ Vũ-Hỏng-Ca trong 
một ngày chiến đấu, điệt hơn 50 tên 
giặc. Chiến sĩ Trản-Đắc-Chí một mình 
đảm nhiệm một hướng, sử đụng nhiều 
loại vũ khí, điệt hơn 100 tên. Hạ sĩ 
Nguyền-Tài-Cử chỉ huy tiêu đội đánh 
bạt hơn 20 lần xung phong của địch 
trong một ngày, tự mình bắn l1 quả 
đạn B41 diệt? hỏa điềm đại liên và súng 
cối ổ0 ly của địch, cùng đồng đội diệt 
250 tên. 29 chiến sĩ công an vũ trang 
phối hợp với 9 dân quân người Dao 
và Hà-nhì ở trạm U-ma-tu-khoòng đã 
đầy lùi 4 đợt tiến công của hai tiều 
đoàn địch, diệt 250 tên, làm bị thương 
nhiều tên khác. Các chiến sĩ Tòng- 
Văn-Kim, Phàng-Tảo, Dương-Sử, Lò- 
Thênh. Giàng-A-Túa, Giàng-Pa-Lÿỳ, 
Lò-Vàn-Ban, Tao-Văn- Nó... chiến đấu 
rất xuất sắc. Dân quân bản Sìi-lờ-lầu, 
Vàng-ma-chải., Giào-san,... đánh dịch 
rất kiên cường. Tự vệ lầm trưởng Pa- 
so, Huôi-luông,... tiếp đạn, tải thương 
phục vụ chiến đấu rất dũng cẩm. 


Nhân dân các dân tọc Lai-châu vốn 
có lòng yêu nước nöng nàn, yêu chủ 
nghĩa xã hội sâu sắc, tự hào với 
truyền thống Điện-biên-phủ anh hùng, 
có nhiều ơn sâu nghĩa nặng với cách 
mạng, tuyệt đối tín tưởng ở Đăng và 
Chính phủ, kiên quyết chiến dấu làm 
thất bại mọi âm mưu đen tối của bọn 
phản động Trung-quốc xâm lược. 
Đụng đến mảnh đất Lai-châu, quản 
Trung-quöỏc xâm lược đã xúc phạm 
đến tình cảm thiêng liêng của nhân 


đân các dân tộc trong tỉnh, thỏi bùng 
lén trong lòng họ ngọn lửa căm thủ 
quân cướp nước. Ở tất cả các xã, các 
huyện, từ biến giới đến nội địa, tử 
tiền tuyến đến hậu phương. đã dấy 
lên một phong trào toàn dân quyết 
tâm đánh thắng giặc Trung-quốc xâm 
lược. Hàng nghìn thanh niên các dân 
Lộc, học sinh các trường phô thông 
cấp ]ÌI, công nhận, viên chức đã tỉnh 
nguyện tỏòng quân giết giic. Nhiều lá 
đơn được việt bằng máu nói lên lòng 
yêu nước, căm thủ giặc, ý chí quyết 
đánh và quyết thắng của con em các 
đân tộc Lai-châu. Ở các huyện. các xả 
phía sau bửng bừng khí thế xin ra 
tiền tuyến giết giặc. Anh chị em thanh 
niên tấp nập đi xày dựng phòng tuyến 
biên giới. Phong trào đảo công sự, 
vót chông tre phát triên rất nhanh. 
Ở các cơ quan, xi nghiệp. hợp tác xã, 
nỏng trường, lâm trường. còng 
trường, trường học,... mọi IgưỜời Sôi 
nồi thi đua làm việc thêm giờ. sản 
xuất thêm ca, luyện tập quân sự, sẵn 
sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Có thẻ nói chưa bao giờ Lai-châu có 
khí thế hào hùng, trưởng thành nhanh 
chóng, có tiềm lực quân sự, chính trị, 
kinh tế mạnh mẽ và vững vàng như 
ngày nay. Chính đó là điều kiện đề 
nhân dàn Lai-châu thực hiện quyết 
tâm làm chủ đề tiêu diệt địch và tiêu 
điệt địch đề giữ vững quyền làm chủ 
của mình. : 


Thng lợi của quân uà dán Lai-châu 
là thẳng lợi củu khối doàn kết Uững 
chắc giữa các dán lộc, doàn kết quản 
dân, trẻn dưởi một lòng, tất cả cùng 
một chỉ giết giặc, giữ nước, giữ nhà. 

Tỉnh Lai-châu có 23 đàn tộc với 
những đặc điểm, trình độ, phong tục 
tập quản khác nhau. Đã từ lâu, bọn 
thực dân Pháp, và gần đây bọn phán 
động Trung-quốc ra sức tìm cách chia 
rẽ. kích động, gàv hắn thù giữa 
các dân tóc, hỏng phá ta từ bền 
trong. Xhưng dưới sự lãnh đạo cua 
Đẳng. nhân dân các dân tóc trong tính 
Lai-chầu vẫn giữ vững và ngày càng 
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phát huy truyền thống đoàn kết, 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau. 


Nồ súng đánh vào Lai-châu, bọn 
Trung-quốc xâm lược hí hửng tưởng 
rằng có thê hà hơi tiếp sức cho bọn 
phan động địa phương do chúng cấy 
vào tử lâu nồi đậy xưng vua, gây bạo 
loạn, kích động chia rẽ dân tộc, pbá 
hoại khối đoàn kết giữa các dàn tộc, 
phá hoại tỉnh đoàn kết giữa quân và 
dân. Nhưng tất cả những âm mưu thâm 
độc của chúng đều bị thất bại thảm 
hại. Trong những ngày có chiến sự ác 
liệt, trật tự an nìỉnh vẫn dược giữ 
vững. Khối đoàn kết toàn dân, hơn 
bao giờ hết, càng được tăng cưởng. 
Nhân đân các dân tộc ở khắp mọi nơi 
trong tỉnh càng tỉn theo Đẳng, quyết 
tâm bảo vệ Tô quốc. Có rất nhiều 
máu chuyện cảm động về các cụ, các 
mẹ, các gia đình người Nhắng (ở bản 
Lang. Phong-thồ), người Mèo. người 
Hà-nhi (ở Huôi-luông, Sìn-hồ) đã giúp 
đỡ căn bộ, bộ đội, che chở cho các cô 
giáo, thầy giáo người Kinh, chăm sóc 
tạn tỉnh và chu đáo thương bỉnh, cho 
ngựa đưa thương bình trở về đơn vị. 
Có gia đình cả ba cha con cùng che 
giấu, chăm sóc một thương bình. Có 
những đỏng bào sẵn sàng hy sinh cả 
Lính mạng mình đề bảo vệ cán bộ. Ở 
tắt cả các xã, các bản đêu có phong 
trào quyên góp ủng hộ bộ đội. giúp 
đỡ thương bình, với nhiều hình thức 
phong phú, nhiều hoạt động sòi nòi. 
(Chỉ tính riêng t7 xã và một số cơ 
quan ở huyện Điện-biên, trong 5 ngày 
đả quyên góp giúp bộ đội 87 tấn rau 
xanh, T05 Kỡ thịt lợn, 17 con tráu, 74 
kø mì chính. hơn 3 tạ lạc,... Huyện 
Alưởng-lìy vàn động các gia đình 
nhường hàng trầm bộ quản áo, chăn 
man cho thương bình, góp hàng vạn 
quai trứng. Nhiều niẹ, nhiều chị mua 
xả phòn#, khăn mặt, thuốc đánh răng 
gửi cho chiến sĩ. Hầu hết các gia đình 
đã nău xôi, gói bánh chưng, góp tiền 
mua sửa, mua đường, mua đậu xanh, 
EÓP ga. góp lợn,... tiếp tế cho bộ đội. 
Huyện Tuần-giáo gửi tặng các chiến 
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sĩ l5 nghìn quả trứng vịt, 500 kg gà, 
20 nghìn đồng rau quả ; đồng bào trong 
huyện đã bán thêm cho Nhà nước 
ngoài kế hoạch 67 tấn lương thực, 
gần 100 con trâu, bò. Huyện Tủa-chùa 
ở xa vùng có chiến sự cũng chuâần bị 
một tiêu đoàn vận tải với 300 con ngựa 
thồ sẵn sàng đi phục vụ tiền tuycn, 
và đã ủng hộ bộ đội trên 4 tấn thịt 
lợn, hơn 1 tấn gạo, 2 tấn thóc, 18603 
đồng. v.v. 

Giữa các cơ quan trong tỉnh, giữa 
tỉnh và huyện, giữa huyện và cơ sở 
đều đoàn kết nhất trí. Giữa cán bộ 
miền xuôi và cán bộ miền nứA, giữa 
cán bộ tại chỗ và cán bộ tăng cường 
đều một ý chỉ. Các ngành trong tỉnh 
có tỉnh thần hợp đồng chiến đấu, lặp 
công tập thề. Nhất là các ngành y tế, 
giao thông vận tải, thương nghiệp, 
lương thực. bưu điện,... đã có tính 
thân hướng ra tiền tuyến, phục vụ 
chiến đấu rất cao. 

Trong những ngày thử lửa ác liệt, 
quân và dân Lai-châu rất phấn khởi 
và cảm động được chiến thắng vang 
đội của các tỉnh khác ở biên giới cö 
vũ, và được các tỉnh ở phía sau như 
Thái-bình, Hà-nam-ninh, Nghệ-tĩnh, 
Sơn-la, Đồng-tháp, thành phố Hồ-Chi- 
Minh... động viên cỏ vũ. Đặc biệt là 
Sơn-la đã gửi đến cho Lai-châu ca vũ 
khí, đạn được và một số đơn vị chiến 
đấu. Quân và dân Lai-châu chúng tỏi 
rất vinh dự và tự hào được thay mặt 
nhân dân cả nước đương đầu và đánh 
thăng bọn bành trướng Trung-quốc 
ở mặt trận tây bắc của Tô quốc: 

Thắng lơi của quản 0à đản Lai-chủu 
là thắng lợi của công tác tô chức, chỉ 
đạo sảu sát, cụ thể, phù hợp 0uởi thời 
chiến, động 0picn được sức mạnh của 
toàn dán, toàn hệ thống chuuen chỉnh 
ĐÔ Sứn. 

Trước những hành động vũ trang 
khiêu khích. hắn chiếm càng ngày càng 
Lăng của bọn cầm quyền phần động 
Trung-quốc, được Trung ương Đảng 
chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên, tỉnh ủy 
Lai-châu chúng tôi đã sớm nhận thắy 


phải luôn luôn cảnh giác đề phòng 
những hành động phiêu lưu quản sự 
của chúng. Nhất là đối với Lai-châu, 
một tỉnh có vị trí chiến lược rất quan 
trọng về kinh tế, chính trị và quốc 
phòng. chúng (tôi càng phải hết sức 
tỉnh táo. Dưới ánh sáng Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư của Trung ương 
Đảng, tỉnh ủy chúng tôi đã nhàn định 
toàn diện về tình hình, àm mưu, thủ 
đoan của địch, trên cơ sở đó có kế 
hoạch bố phỏng thích hợp và chặt chẽ. 
Củng với việc giáo dục sâu rộng trong 
nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của 
kẻ thù đề tăng cường đoàn kết, cảnh 
giác. sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi 
âm mưu của địch, tính ủy có kế hoạch 
tăng cường phỏng thủ biên giới, tập 
trung chỉ đạo những địa bàn yếu, 
khắc phục mọi khó khăn, tö chức xây 
dựng lực lượng,xây dựng phòng tuyến, 
chuản bị lương thực, vũ khí, đạn dược, 
chuần bị các phương án tác chiến, 
phương án sơ tản từng bộ phận nhàn 
dàn. Tuy còn có những khó khăn và 
thiếu sót nhất định, nhưng nói chung, 
củ bộ máy trong tỉnh đã hoạt động 
đều và có hiệu quả. Chỉ trong một 
thởi gian ngắn, vượt qua khá nhiều 
khó khăn về nhiều mặt, tỉnh Lai-châu 
đã bày xong thế trận sẵn sàng đánh 
địch. Chính nhờ thẻ mà khi địch mở 
cuộc tiễn công vào Lai-châu, quân và 
dân Lai-châu đã khòng bất ngờ, lúng 
túng, lập tức quật cho chúng những 
đòn chỉ mạng. 


Về mặt giữ gìn trạt tự an nĩnh, 
chúng tôi đã phát động quần chúng 
nêu cao tỉnh thần cảnh giác, đoàn kết, 
phát hiện và truy quét bọn phẳn động, 
bọn gián điệp, thám bảo, quản thúc 
chặt chẽ những phần tử có vấn đề 
chính trị, trấn áp và trừng trị những 
kẻ có hành động tuyên truyền kích 
động phả rối trật tự an nĩnh. Mặt khác, 
có kế hoạch củng cố các tô chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thê quần chúng, 
đặc biệt là đân quân tự vệ, công an 
nhân dân, siết chặt đội ngũ chiến dấu. 
Ở những khu vực trọng điềm, tỉnh 


và huyện có kế hoạch chỉ đạo chặt 
chẽ, cụ thê, đồng thời cử những tò 
công tác về tắng cường, giúp cơ sở 
phát động quần chúng làm trong sạch 
địa bản, tích cực xây dựng lực lượng, 
đầy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến 
đấu. 


Tuy còn có khuyết điềm. nhưng 
nhìn chung, công tác tô chức, chỉ đạo 
của tỉnh chúng tôi trong đợt chiến 
đấu vừa qua có nhiều cố gắng và tiến 
bộ. Ở tất cả các cấp. các ngành đều 
có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, 
sâu sát, cụ thê, theo tác phong quàn 
sự hóa. Bộ chỉ huy quân sự thống 
nhất tỉnh và các ban chỉ huy quân sự 
thống nhất huyện hoạt động tốt. Các 
cán bộ tỉnh, huyện được phái về cơ 
sở đã kiên trì bám đất, bám dân, lăn 
lộn ở cơ sở. Đây là nhàn tố quan 
trọng tạo ra sức mạnh trong nhàn dân, 
động viên nhân dân dóng góp sức 
người, sức của đánh thắng giặc Trung- 
quốc xâm lược, bảo đam an nỉính 
chính trị và trật tự xä hội, giữ vững 
sản xuất và đời sống của nhân dân. 


* 


Tuy đã bị thất bại nặng nề cả về 
quân sự và chính trị, bọn cảm quyền 
phản động Trung-quốc vẫn chưa chịu 
tử bỏ đã tâm của chúng. Chúng còn 
nhiều mưu ma chước quỷ, còn ôm ấp 
mộng thôn tính nước ta. Hiếng ở 
hướng Lai-châu, chúng vẫn đang cho 
quân áp sát biên giới. Vì vậy quân và 
dân Lai-chàu chúng tòi khòng một 
phút nào được lơi lòng cảnh giác, 
buông rời tay súng. Trải lại, càng 
phải nâng cao cảnh giác hơn, chuản 
bị tích cực hơn, sẵn sàng dạp tan 
mọi hành động điền cuồng, lieu lĩnh 
của bọn bành trướng Trungø-quốc. 
Cuộc đọ sức vừa qui với quản Trung- 
quốc xâm lược là một dịp thứ thách 
quân và đàn tỉnh chúng tôi ; qua đó 
chúng tòi thấy rõ mình hơn và có kế 
hoạch, biện pháp phát huy những mặt 
mạnh, khắc phục những mặt yếu, 
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Chúng tôi cũng đang ra sức khắc 
phục những hậu quá cúa chiến tranh, 
truy quét bọn thám bảo, bọn chỉ điềm 
do địch gài lại; rà gỡ mìn, phát hiện 
những nơi có chất dộc hóa học, làm 
vệ sinh tầy uế môi trường; khôi phục 
sản xuất và ôn định đời sống nhân 
dân. Đàyv là những công việc khó 
khăn, phức tạp. đòi hỏi phải có sự nỗ 
lực và cố gắng chung của toàn đẳng 
bộ và nhàn dàn trong tỉnh, nhất là 
phải động viên tính thân thương yêu 
đùm bọc lắn nhau, nhường áo sẻ cơm 
cho nhau, tương trợ hợp tịtc với nhau 
giữa các dàn tộc, giữa quân và dân. 
giữa hậu phương và tiên tuyến. đồng 
thời có những biện pháp tò chức e" 
thể và tỉ nịi. Chúng tòi đang phát 
đóng một phong trào thí dua rộng 


khắp và sôi nồi nhằm khôi phục và 
đầy mạnh sản xuãi. tăng cường lực 
lượng quân sự địa phương. sẵn sàng 
chiến đấu và chiên đấu giỏi. 


Đ€ làm được những nhiệm vụ to 
lớn và cấp bách đó, văn đề máu chỏt 
là chúng tôi phải phát huy mạnh mẽ 
quyền làm chủ tập thể của nhàn dàn, 
nêu cao tỉnh thần yêu nước. vêu chủ 
nghĩa xã hội, đoàn kết, cảnh giác, sẵn 
sung hy sinh vì đọc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội. Đồng thời ra sức củng 
cõ và xây dựng các tö chức Đảng, 
chính quyền và đoàn thê quần chúng. 
rà soát lại đội ngũ của mình, biêu 
dương những cá nhân, những đơn vị 
có nhiều thành tích. thanh lọc những 
phần tử thoái hóa, bạc nhược. 


KIÊN QUYẾT ĐẬP TAN 


(Tiếp theo trang 16) 


trào cộng sản và công nhân quóc 
tế và của nhân dân tiến bọ trên 
toàn thế giới. 


Vận mệnh của nhân dân ba nước 
trên bán dảo Đông-dương gắn chặt 
với nhau. Nhân dân Việt-nam, tuân 
theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, 
kiên quyết làm hết sức mình đề tăng 
cường hơn nữa tình đoàn kết hữu 
nghị và làm tốt nghĩa vụ quốc tế của 
mình với nhân dân hai nước Lào và 
Cam-pu-chia. 

Sự hợp tác, giúp đỡ của Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đối với nước ta đã nhanh chóng tạo 
cho chúng ta một tiềm lịrc lớn về kinh 
tế và quốc phòng. Tuy chúng ta còn 
có nhiều khó khăn trong xây dựng dất 
nước, nhưng cũng chưa bao giờ chúng 
ta lại có sức mạnh to lớn và toàn 
điện như ngày nay, Với sự ủng hộ 
rộng rãi và kiên quyết của những 
người cộng sản và cách mạng chân 
chính trên khắp thế giới và của cả 
loài người tiến bộ. nhàn dàn Việt 
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ÂM MƯU XÂM LƯỢC... 


nam nhất định làm tròn nhiệm vụ 
lịch sử của minh. 

Bọn Trung-quốc xâm lược bị một 
đòn giáng trả mãnh liệt của quân và 
dân ta buộc phải rút về bên kia biên 
giới, nhưng chúng còn ngoan cố chiêm 
giữ một số nơi trên lãnh thôö nước ta, 
lại còn láo xược tuyên bố dùng quyền 
«q đánh trả. trừng phạt ® đề chuẩn bị 
cho những bước phiêu lưu quân sự 
mới chống nước ta. 

Nhàn dàn Việt-nam anh hùng, dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đẳng cộng 
sản Việt-nam, đoàn kết chặt chẽ với 
nhàn dân lào và nhân dân Cam-pu- 
chia, được sự giúp đỡ kịp thời và có 
hiệu lực của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, lại được sự đồng 
tình, ủng hộ rộng rãi và kiên quyết 
của cả loài người tiến bộ, hoàn toàn 
có đủ điều kiện và khả năng đề phát 
huv đến mức cao nhất sức mạnh tông 
hợp của chiến tranh nhàn dân. giành 
thắng lợi ngay ở tuyến đầu, trong 
thời gian đầu và đánh bại mọi bướa 
phiêu lưu quản sự của chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc. 


THẤT BẠI CỦA CHỦ NGHĨA 
BÀNH TRƯỚNG TRUNG-QUỐC 


UỘC chiến đấu kiên 

Cường của quản và đân 

ta chồng cuộc chiến trinh 

xâm lược cúa bọn phần 
động Trung-quốc đã giảnh được 
thắng lợi oanh liệt. 

Chủ nghĩa bảành trướng Bác-kinh 
đã bị giáng một đòn trưng phạt 
nạng nề, Đó là một cái giá rất đất. 
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất 
cả mọi cái giá mà bè lũ xâm lược 
phải trả cho cuộc phiêu lưu quản sự 
của chúng. 

Mọi người đéu biết, chiến tranh 
là sự thứ thách, khảo nghiệm. phản 
xét một cách nghiêm khác, toàn diện 
nhất, đối với các chế độ xả hội. các 
quân đội của các nước tham chiến. 
Dưới ánh sáng của những thắng lợi 
của Việt-nam, thất bại của đội quân 
xâm lược của Trung-qguốỏc, một loạt 
sự thật, kết luận lớn đã được soi 
sang, phơi bảy, làm choáng váng tập 
đoàn phản động, phản bội, xâm lược 
Bác-kinh. 


Qua kinh nghiệm dau xót của các 


hoàng để Trung-hoa trong mẫy nghìn 
năm lịch sử cũng như qua kinh 


PHAN -LANG 


nghiệm còn nóng hồi của bản thân 
chúng, bọn phản dòng Bắc-kinh biết 
rö ràng, phát động chiến tranh xâm 
lược VieI-nam, là phải đương đầu 
với một đôi thủ không thề xem 
thường được. Tuy nhiên, chủ quan, 
mù quáng vốn là căn bệnh cố hữu 
của mọi tên xâm lược. Bọn phản 
động Băc-kinh vẫn cả tín rằng chúng 
vàn có khả năng với tới những mục 
tiêu đây tham vọng mà «bí quyết 
thành công? là sử dụng con chủ bài 
«dong quản ?, 

Đây là một sự tính toàn, một quan 
điểm quàn sự đã từng thống trị từ 
làu đời và ngàv nay vẫn tiếp lục 
thống trị ở Trung-quốc, một. nước 
kinh tế, khoa học kỹ thuật lạc hậu 
nhưng lại có nguồn nhân lực không 
một nước nào trên thế giới sảnh 
kịp (975 triệu đân; 4,325 triệu lính 
chính quy). - 

« Biền người » trong chiên đấu tiến 
công và «dụ địch tiên sàu vào nội 
địa khiển địch chết đuối trong đại 
dương người? trong chiến tranh 
phòng thủ, là một trong những tư 
trởng quản sự lớn nhất, phương 
châm chỉ đạo chiến tranh chủ chốt 
của Trung-quốc. 
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Những tư tưởng, quan điểm trên 
đã được dem ra áp dụng một cách 
triệt đề trong cuộc chiến tranh xảm 
lược Việt-nam., 

Trên một. chiến trường chính điện 
hơn 1000km, chiều sâu (chỗ sâu nhất) 
30km, bè lũ xâm lược đã tung vào 
ngay ngày đầu chiến tranh gần 20 sư 
đoàn bộ bình và sau đó dân dân nâng 
lên gặp bội. Nếu trong cuộc chiến 
tranh xàảm lược An-độ hồi năm 1962 
(kéo đài 33 ngày. cho Liên sàu nhất 
80km), Bắc-kinh tập trung ở hướng 
chủ vếu một lực lượng 3 sư đoàn. thi 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nams trên các hướng chính đánh vào 
l.ang-sơn, Cao-bằng, Hoàng-liên-sơn. 
chúng đã triên khai hai quản đoàn ở 
môi cánh. 

Với việc tập trung ưu thế bình 
lực tuyệt đối nhằm tạo ra một qua 
dắm mạnh áp dảo như vậy và trước 
mắt cũng chỉ mới nhắm «chặt đứt 
hẳn một ngón tay trong một bản tay » 
của đối phương, bọn xâm lược cho 
rằng phương trình chiến tranh của 
chúng là có nghiệm số, có cơ sở thực 
tế đề giành thắng lợi. 

Diễn biến của cuộc chiến tranh đã 
nhanh chóng lật nhào mọi tính toán 
của chúng, những tỉnh toán đều «sai 
làm một cách tệ hại » như nhiều giới 
quân sự thể giới đã vạch ra. 


Bọn phản động Trung-quốc xâm 
lược muốn bất ngờ giáng một đòn 
nặng, làm cho đối phương *từ nay 
phải chống nàng mà đỉìoa thì các 
lrc lượng vũ trang ta lại mạnh hơn 
trước, xét trên tát cả các mặt phát 
triền lực lượng, tăng cường và cải 
tiến trang bị, lích lũy kinh nghiệm 
chiến đấu mới: 

Chúng muốn * chớp nhoáng 3 trong 
vòng mấy chục tiếng đồng hò, ngoạm 
gọn một bộ phản lĩnh thô nước ta thì 
sau hơn nứa tháng chật vạt chúng 
phải cuốn cờ, xếp trồng. rút quản. 


Chúng muốn, qua việc œcho Việt- 
nam một bài học ®, xếp đất lại tỉnh 


hình trên bản đào Đông-diương theo 
ý chúng, thì sự phát triển cách mạng 
cũng như tỉnh đoàn kết chiến dấu 
của nhân đản ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia chưa bao giờ lại phát 
triền vững chắc và tốt đẹp như hiện 
nay. 

Trong chiến tranh, không đạt được 
các mục tiêu đề ra đã là một thất 
bại cơ bản; thất bại này càng thăm 
hại nếu như lực lượng tiến hành chiến 
tranh lại bị tồn thất lớn. Đây chính 
là trường hợp của đội quân xâm lược 
của bọn phản động Trung-quốc. 


Theo sự thú nhận của giới cầm 
quyền Bác-kinh (eön rất xa sự thật) 
thì chỉ sau một tuần tiến hành chiến 
tranh, chúng đã mất tới 28 ngàn lính. 
1/5 số xe tăng tham chiến. Thực tế 
trên chiến trưởng là: 5 ngày sau khi 
chiến tranh bùng nô, bọn xàm lược 
đã phải tung hết lực lượng dự bị 
chiến địch vào chiến đấu, đề lấy lại 
thăng bằng cho đội quân xâm lược, 


“Quân đội Trung-quốc khòng thê 
tác chiến trong một cuộc chiến tranh 
hiện đại? — lời thú nhận được ghi 
lại bằng giấy trắng mực đen trong 
thông trí đề ngày 3-3-1979 của bọn 
trùm số tập đoàn phản dộng Bác- 
kinh mà hãng ÁFP ngày 6-3 đã đưa 
tin, chính là sự phủ định giá trị của 
con chủ bài “quân đông ». 


Tại sao, với ưu thế về xung lực và 
với nguyên tắc «tập trung ưu thể 
bính lực tuyệt đổi *®, trong lịch sử của 
nó. lục quân Trung-quốc tuy chưa 
phải thuộc loại giỏi nhưng cũng đã 
có lúc giành được thắng lợi (ví dụ 
như trong nội chiến chống Tưởng- 
g1ới- Thạch hoặc như trong chống MẸ. 
viện Triều), mà ngày nay. trong chiến 
tranh xăm lược Việt-nam, thì lại thất 
bi tham hại 2 

Trong lĩnh vực đấu tranh vũ trang, 
số lượng quân đội là một vếu tố rất 
quan trọng nhưng không phải là 
quan trọng nhất, Trên chiến trường 
Việt-nam, trong những ngày qua, 


không hiếm trường hợp hàng trăm 
lính xâm lược Trung-quốc đã bị tiêu 
điệt chỉ bởi một tay súng Việt-nam, 
cả một tiều đoàn quân Trung-quốc đã 
bị một chiến sĩ ta chặn đứng. Điều 
này khẳng định một quân đội tuy 
đông nhưng nếu chất lượng tồi thì 
chỉ là ® bia thịt "cho đối phương tuy 
không đông bằng nhưng kiên cường, 
đầy dạn ch§iến đấu và được trang bị 
tốt. 

Chất lượng của một quân đội không 
phải là một thứ người ta có thê tùy 
tiện vẽ ra được. Nó là kết quả tông 
hợp của một loạt nhân tố : tỉnh thần 
chiến đấu, kỹ năng chiến đấu, trình 
độ trang bị, trình độ chỉ huy.... 


Trong hai cuộc chiến tranh xâm 
lược trước đây của đế quốc Pháp và 
để quốc Mỹ hiện tượng phản chiến, 
suy sụp tính thần chiến đấu trong đội 
quân lê dương Pháp, đội quân viễn 
chinh Mỹ đêu đã xuất hiện khi cuộc 
chiến tranh xâm lược đã trở thành 
«một đường hầm không lối thoát », 
thất bại đã rõ ràng. Trong cuộc chiến 
tranh tội ác chống Việt-nam lần này, 
hiện tượng này xuất hiện rất sớm 
trong đội quân xâm lược Trung-quốc. 


Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa. 


Từ chỗ là quản giải phóng có lý 
tưởng chiến dấu chính nghĩa, nay trở 
thành công cụ xâm lược, bành trướng 
cút tập đoàn phản động Bắc-kinh — 
đó là một sự thay đôi hoàn toàn về 
chất của quân đội Trung-quốc. 

Bị bọn bành trướng Bắc-kinh đầy 
sang xâm lược Việt-nam trong một 
cuộc chiến tranh phi nghĩa, quản đội 
Trung-quốc đã không còn tính thần 
chiến đấu của một đội quân làm chức 
năng chiến đấu giải phóng đất nước 
khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đê 
quốc. Nó lại chưa thể có cái hung 
hăng đầy đủ của quản đội xâm lược 
nhà nghề như quân đội của chủ nghĩa 
phát xít, chủ nghĩa đế quốc, vì bọn giá 
danh cách mạng ở Bác-kinh chưa dàm 
cóng khai đem chủ nghĩa bành trướng 


xâm lược kích động bỉnh lính chúng. 
Chúng còn phải bưng bít sự thật, đi 
xâm lược nhưng lại nói là * phản kích 
tự vệ», tiến hành chiến tranh xâm 
lược lớn nhưng lại phải nói là chiến 
dấu « bảo vệ biên giới », * hạn chế về 
không gian và thời gian». Cái lúng 
túng, đối trá trong công tác tư tưởng, 
nói một đường làm một nẻo, đã gây ra 
một sự hỗn loạn về tư tưởng trong 
binh linh chúng,làm cho những kẻ cầm 
súng mất hết phương hướng, ý chỉ 
chiến đấu. 

Cho nên, người ta sẽ không lấy làm 
lạ trước hiện Lượng tỉnh thần chiến 
đấu của binh lính Trung-quốc kém, 
nhiều người không chịu đi sang Việt- 
nam, đào ngũ hoặc đầu hàng khi vừa 
chạm phải lực lượng vũ trang ta 
như thực tế đã diễn ra ngay trong 
những ngày đầu chiến tranh. 

Trên chiến trưởng Việt-nam, quân 
Trung-quốc xâm lược còn bộc lộ rất 
rõ sự non kém về kỹ năng chiến đấu, 


nhất là trong đội hình chiến đấu hợp 


đồng binh chủng. Sự tồn thất nặng nề 
về xe tăng (đến mức một tuần sau 
khi bắt đầu chiến tranh, chúng chỉ còn 
đám tung xe tăng ra một cách nhỏ giọt) 
cũng như sự phối hợp loạc choạc giữa 
bộ bình, pháo bình và xe tầng, nói lên 
sự yếu kém về nhiều mặt của quân xâm 
lược. Tờ Thời sự Phran-phuốc (Tây- 
Đức) ngày 2-3 viết: ® Trung-quốc bị 
thiệt hại lớn vì họ phải bê theo sơ 
đồ của những năm 40, nách cắp bộc 
phá, lần đến gần các công sự 3®. 

Với một đội quân đông hàng chục 
vạn tên, cơ bản là còn mù chữ, chưa 
ra khỏi kỷ nguyên «bao gạo, súng 
trường », sức chiến đầu của quân xâm 
lược Bắc-kinh thật ra chỉ có hạn. Chỉ 
mới vấp phải sức đề kháng của nhàn 
đàn và các lực lượng vũ trang tại chỏ. 
ngay trên cả những hướng chủ yếu 
mà chúng tập trung ưu thể bình lực. 
hỏa lực lớn. bọn xâm lược mỗi ngày 
trung bình văn không tiến quản được 
qua 1km. Điều đó chứng tö khả năng 
đột kích, khả nĩng cơ động, khả năng 
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hậu cần của chúng yêu kém rõ rệt. 
Nhược diễm này, nếu trong chiến đấu 
phỏng thủ tại đất nước chúng thì 
kết quả có thể khác. song trong chiến 
đẫu tiến công, nhất là trong tiến còng 
xâm lược đòi hỏi phải hành động thật 
chớp nhoáng đề tạo ra một sự việc 
đã rồi, thì bộc lộ rất rõ sức Ÿ của 
một đội quản đông mà không mịạnnh. 
Một khi chát lượng đã kém thì số 
lượng đông chỉ càng làm cho thương 
vong càng lớn, tồn thắt càng nặng; 
và đến lượt nó, hậu quả này lại tác 
động trợ lại tỉnh thần chiến dấu và 
sức chiến đấu cũ đội quản xâm lược. 
Chính vì vậv mà mặc dù gành nặng 
chiến tranh chưa phải đã đến mức 
làm cho Bác-kinh không thể chịu nồi, 
song hàng loạt vấn dẻ lớn bào hiệu 
những nguy cơ vẻ chính trị, quân sự, 
kinh tế, nếu bọn xâm lược tiếp tục 
tăng cường mở ròng chiến tranh, đã 
được đặt ra một cách gayv gắt, khiến 
cho bọn cẩm quyền phản dòng Bắc- 
kinh không thê không rút quản. 

Hö ràng quàn Trunø-quốc xâm lược 
đong nhưng không mạnh. 


* 


Trong chiến tranh, khi xem xét 
chất lượng, chỗ mạnh chó yếu của 
một quân đội, bao giờ cũng phải xem 
xét cụ thể, trong mối quan hệ với một 
đối phương cụ thẻ mà quản đội đó 
phải đương đầu. Những nhươc điềm. 
những chó vếu chỉ tử của quân Trung- 
quốc xảm lược đã lộ ra ngấv từ đầu 
là vị trong cuộc chạm trần này, nó 
đã vấp phái một đổi phương có những 
chỏ mạnh hơn hắn nó. 

Không phải ngấu nhiền mà chỉ 
trong vài tuân xua quàn vào Xxàm 
lược Viêt-nam., những kẻ cầm quyền 
phản đông Bác-kinh đã phải ba bốn 
lản liên tiếp xuất hiện trước dt luận, 
tung ra những luận điêu, nào là đã 
cđ pha bó càu chuyện hoàng đường về 
sự bách chiên bách thắng của Việt- 
nam ®, nào là Bác-kinh đã “sờ mông 
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hö? và anhàn thấy quân Việt-nam 
không phải là quá mạnh ®. 

Đây không phải chỉ là thủ đoạn 
che giảu thất bại, mà đây còn là trò 
chiến tranh tâm lý, nhằm trắn an tình 
thần bình lính chúng đang hoàng 
mang trước một đối phương mà, tuy 
đã có dè chừng song chúng vẫn chưa 
lường hết sức mạnh. 


Một lần nữa. qua cuộc chiến dấu 
chống quản Trung-quốc xâm lược, 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
của ta lại tÓ rõ tính vô địch và sức 
mạnh mới cao hơn so với chiến tranh 
nhân dân giải phóng đất nước. 


Là những người chủ tập thê của cả 
nước và của từng dịa phương. quản 
và đàn tạ đã chiến dâu trên thẻ 
mình — thể mình của c nước và thê 
minh tài chố. 

Trước cuộc tiến công ö ạt, hầu 
như đồng loạt trong cùng một thời 
điểm trên toàn tuyến biên giới của 
hàng chục vạn quản chỉnh quy Trung- 
quốc, quân và đân ta tại các tình 
biên giới đã nhất tế dứng lên chiến 
đấu. Bộ đội và nhàn đân cùng đánh, 
đái, trai, già, trẻ đều đánh. Giặc di 
đến bắt cứ đâu, là có ngày tiếng súng 
diệt giặc nö tại đấy. Chúng càng tiên 
sâu vào đất ta thì nguy cơ bị tiêu 
diệt càng lớn. 

Cá một dân tộc dã giành được 
quyền làm chủ và đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, cho nén có ý chỉ chịch 
đau rất kiên cưởng và có sức minh 
chiến đấu bảo vẻ Tô quốc rắt cao. 

Thực hiện quyền làm chủ đề tiêu diệt 
địch, tiều diệt địch đề giữ vững quyên 
làm chủ ; làm chủ bằng sức mạnh của 
tô chức và tính thần cách mạng triệt 
đề; làm chủ từ tiền tuyến đến hậu 
phương ; làm chủ từng chiến trường 
và làm chú cả nước, quân và dân ta 
đã tạo nẻn sức mạnh tòng hợp kỷ 
diệu, to lớn, chẳng những hơn hẳn 
quàn dịch về sức mạnh chiến đấu. 
mà còn hơn quản địch cả về số lượng 
của hàng vạn, hàng triệu người cầm 


súng chiến dấu, dù cho chúng là một 
đội quân rất đông. 

Quy luật thép của chiến tranh là 
mạnh được yếu thua: bọn Trung- 
quóc xảm lược đã thua chính là vì ta 
mạnh, chúng nó đông mà không mạnh. 

Chúng ta đã thắng vì chúng ta 
manh — mạnh cả về tỉnh thần, về sức 
chiến đấu. Dân tộc ta là một dân tộc 
anh hùng, có truyền thống chống 
ngoại xâm rất oanh liệt, dược tôi 
luyện dày đạn trong hai cuộc kháng 
chiến chỏng hai dể quốc to, ngày nayV 
ca nước đang củng tiến lên chủ nghĩa 
xu hòi cho nên càng có thêm sức 
manh mới. 


Chiến tranh nhdn dân bảo 0uệ Tô 
quốc +ä hội chủ nghĩa chứa đựng những 
nhán tố thẳng lợi mới, tạo nên sức 
mạnh 0ô địch của nhân dân ta. 

Cuoc đọ sức trong những ngày vừa 
qua không chỉ là cuộc đọ sức giữa 
nhàn dân ta và bọn Trung-quốc xâm 
lược, mà trên một Ýý nghĩa rộng lớn 
hơn, còn là cuộc đọ sức giữa hai thế 
lực đối lặp trong thời đại ngày nav— 
một bèn là các lực lượng cách mạng 
và hòa bình mà dại diện là Việt-nam 
và một bén là các thể lực phản cách 
mạng bao gồm các thế lực để quốc, 
bọn phản động, bọn phản cách mạng 
mà tên lính xung kích hung hăng của 
chúng là bọn bành trướng Bác-kinh. 

Phát động chiến tranh xâm lược 
Việt-nam., Bác-kinh không phải đã 
không dự liệu sự phán ứng mạnh mẽ 
của dư luàn thế giới. 

Song, chúng văn tín rằng, khí đã 
có trong tay sự Xbio lãnh » của Mỹ 
và Nhật, lại dùng những thủ doạn vu 
cao, Xuyên tạc, đánh lừa dư luận. thì 
chúng cũng có thẻ làm xong “một 
chuyện đã rỏi®, loại người mới KỊp 
lén tiếng. 

Mọi người đều biết, trước ngày 
17-2, Đạng-Tieu-Binh đã hối hả tiến 
hành những hot động nưoa giao đồn 
đạp ở Oa-sinh-tơn, Tò-ki-ô, đã nhận 
được sự dòng tình nếu không phải 


là sự khuyến khích của Mỹ và Nhật, 
đối với mưu đồ xâm lược Việt-nam. 

Từ sau khi phát động chiến tranh 
xam lược nước ta, Bác-kinh đã không 
ngớt tung ra luận điệu bịp bợm rằng 
đây chỉ là một cuộc xung đột biên 
g1ới mang tính chảt hạn chế về không 
gian và thời gian? nhằm thu nhỏ 
đến mức thấp nhất quy mô to lón và 
tính chất cực kỷ nghiêm trọng của 
cuộc chiến tranh xâm lược, hòng ru 
ngủ dư luân thẻ giới, tạo ra một làn 
khói mù che đậy những hành động 
tôi ác của chúng. 

Đối với nhân dân Trung-quốc. bọn 
cảm quyền phản động Báàc-kinh thực 
hiện chính sách bưng tai. bịt mồm, 
cấm ngặt nhân dàn Trunø-quốc tìm 
hiều. bàn tán, phát biêu Ýý kiến về 
cuộc chiến tranh chong Việt-nam. 

Song, trên mặt trận nảy, sự việc 
diễn biến cũng hoàn toàn bất ngờ đối 
với bọn xâm lược. 

Ngàav từ những giờ đàu sau khi 
cuộc chiến tranh xàm lược nồ ra, 
người ta đã nựhe thấy vang khắp thế 
giới tiếng thét phần nộ « Không được 
đụng đến Việt-nam 3Jj ®* Trung-quốc 
phái chấm dứt ngay cuộc chiến tranh 
xâm lược và rút quân khỏi Viêt-nam ”. 

Một lần nữa. vấn đề Việt-nam lại 
nô: lên, trở thành vấn đề số 1 của 
thể giới. 

Sự phản ứng của dư luận thể giới 
lần này còn nhanh, nhạy. rộng khắp 
hơn so với thời kỳ đế quốc Mỹ đưa 
quân viên chỉnh vào miền Nam và leo 
thang chiến tranh, dùng không quân 
đánh phá miền Bác Việt-nam. 

Ngày tại Trung-quốc, dưới lưỡi lê, 
trước họng súng và các thủ đoạn đàn 
ấp man rợ của Báe-kinh, những người 
đân Trung-quốc trung thực đã cất lên 
tiếng nói phán đối mạnh mề cuộc 
chiến tranh tội ác của giới căm quyền. 

Không còn thú doạn xảo trả nào có 
thể che đậy nội tính chất cực kỷ 
nghiêm trọng của cuộc chiến tranh 


mà Trung-quốc đã phát động chống 


Sở 


Việt-nam. Ngay từ những ngày đầu, 
nó đã bộc lộ đầy đủ bản chất phản 
động, phản bội và xâm lược. 


Đối với nhân đân các nước xã hội 
chủ nghĩa, các đẳng cộng sản và công 
nhàn, đây là sự phản bội cách mạng 
to lớn nhất, ghê tởm nhất trong lịch 
sử, chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. Nó xé toang chiếc mặt nạ 
mác-xit giả hiệu mà bọn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh vẫn vá víu đề che 
đậy bộ mặt thật bỉ ồi của chúng. 


Đối với các nước dân tộc chủ nghĩa, 
đây là một sự phỉ báng, chà đạp một 
cách ngạo mạn tất cả mọi pháp lý 
thông thường nhất về chủ quyền quốc 
gia và độc lập dân tộc. Người ta đã 
đặt câu hỏi: “Nếu ngày nay, Trung- 
quốc chưa hiện đại hóa mà đã tiến 
hành chiến tranh chống một nước 
Việt-nam có một tiềm lực quân sự vào 
loại khá trên thế giới. thì sau này 
khi Trung-quốc đã hiện đại hóa. họ 
sẽ đối xử thế nào với các nước nhỏ ?»® 
(báo Pó-li-Hi-cd). 


Đối với nhàn dân thế giới, đây là 
một sự khiêu khích, thách thức nghiệm 
trọng đối với hòa bình và ồn định, 
làm cho người ta không thê không 
liên hệ tới luận điểm *chiến tranh 
thế giới thứ ba là không thê trành 
khỏi? và các luạn điệu hiếu chiến 
khác của Bắc-kinh. 


Nhân dân thế giới. kề cả nhân dân 
cách mạng Trung-quốc deu nhận thức 
rõ ràng rắng Việt-nam chiến đấu 
chống cuộc chiến tranh xâm lược của 
Hác-kinh không phải chỉ vì độc lập, 
tr do của Tỏ quốc mình mà còn vì 
nghĩa vụ quốc tế, vì lợi ích của cách 
mạng thể giới, trong dó có lợi ích của 
chính nhân đân Trung-quốc. 


Cuộc chiến tranh xâm lược của 
Trung-quốc chống Việt-nam là đỉnh 
cŒAo của sự ngang ngược và hiếu 
chiến. Chính vì lẽ đó mà ngay các thế 
lực đế quốc bên trong tuy đồng tình 
song nưoài mặt vẫn phải làm ra vẻ 


tách khổi những hành động và những 
luận điệu của Bắc-kinh chung quanh 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
đề tránh cho họ khỏi bị cô lập trên 
thế giới. 

Cùng với thực tế cay đắng nhận 
được trên chiến trường, Bắc-kinh đã 
nhận được một thực tế khác cũng 
không kém phần quan trọng. Đó là 
sức mạnh không thẻ xem thường được 
của nhân dân thế giới, sức mạnh của 
thời đại ngày nay. 

Rõ ràng, frong thời đại ngàg naụ, khi 
mà lựctượng của ba dỏng thác cảchmang 
đã uượt hẳn lên trên các lực lượng 
phẳẩn cách mạng, khi mà chủ nghĩa xổ 
hội, độc lập dân tộc, dân chủ pà hẻa 
bình đã trở thành những mục tiêu đấu 
tranh trực tiếp, thành nguyện pọng 
tha thiết sân xa của $ tỦ người trên 
qua đãi, thì không một hành dộng xắm 
lược 0à phản cách mạng nào lại có 
thề trảnh được sự nồi giận. sự trừng 
phạt của nhân dân thể giới. 

* 

Bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh 
đã phải rút quân xâm lược về nước. 
Chúng đang đau đớn rút ra những 
bài học không thê nào quên về bước 
phiêu lưu quàn sự ở Việt-nam. Nhưng 
mang nặng tư tưởng bành trướng. 
chúng chưa hẳn đã dủ tỉnh táo đề 
rút ra những kết luận khôn ngoan. 

Trong chiến tranh. không phải chỉ 
cần tính toán trường hợp ke địch còn 
tỉnh, mà còn phải tính toán cả trưởng 
hợp chúng diện. Cho nên nhàn đàn ta 
phai hết sức cảnh giác, sẵn sàng các 
phương ân chiến dấu. quyết tâm giảng 
trả những đòn mãnh liệt hơn nữa. 
đánh bại hoàn toàn mọi bước phiêu 
lưu quân sự của chúng. 


Mới đương dầu với các lực lượng 
địa phương và hoạt động cũng chỉ 
mới trong phạm vi 6 tỉnh. tập đoàn 
phìn động Bắc-kinh đã phải sử dụng 
tới 60 vạn quân mà văn (hua đau. 
Vậy thì dể hoạt động trên phạm vi 


(Xem tiếp trang 78) 


THẮNG LỰI T0 LỨN (ỦA LƯƠNG TRÍ 
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UÂN Trunø-quốc xâm lược 
sau 3/0 ngày bị tồn thất 
nặng, đã phải cút khỏi 
nước ta. | 

Một cuộc chiến tranh 
do tập đoàn bành trướng. bã quyền 
Bắc-kinh tiến hành, nhằm biến Việt- 
nam thành một kiều thuộc địa của 
Trung-quốc, đã thất bại thảm hại. 

Dù cho tập đoàn phản động cầm 
quyền Trung-quốc còn có âm mừu và 
hành động mới chống nước Việt-nam 
xã hội chú nghĩa mà chúng ta phái 
rất cảnh giác và sẵn sàng đối phó, 
lịch sử cũng đã ghỉ thêm mới thất bại 
nhục nhũ của những thế lực bảnh trưởng 
Trung-quốc xám lược mưu toan thôn 
tính nước láng giêng phía nam. 

lịch sử cũng ghi thêm một thẳng 
lợi oanh liệt của nhân dân Việi-nam nà 
của cả loài người tiến bộ trong cuộc 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội, chống 
chủ nghĩa đế quốc và phản động quốc 
tế. 

Dĩ nhiên, đây là cuộc đụng độ trực 
tiếp giữa Việt-nam và bọn phản động 
Trung-quốc cho nên nhán tố quyết 
định thẳng lợi thuộc về cuộc chiến đấu 


LƯU-QUÝ-KỲ 


kiên cường bất khuất, anh dũng, đầy 
mưu trí của nhân dân và các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt-nam 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn 
kinh nghiệm và đầy sáng tạo của 
Đăng cộng sản Việt-nam. Nhưng, do 
hình thế và tính chất quốc tế của 
cuộc chiến tranh Trung — Việt vừa 
qua (một bên là sự câu kết của tập 
đoàn phản động Dáắc-kinh với đế quốc - 
Mỹ, quân phiệt Nhật-bản và các thế 
lực phản động quốc tế khác; một bên 
là sự đoàn kết, hợp tác và hợp đồng 
dấu tranh của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên toàn thế giới), 
chúng ta khẳng định rằng : đánh bại 
quân Trung-quốc xâm lược ở Việt- 
nam không phải chỉ là chiến công 
riêng của nhân dân Việt nam ta mà 
còn là cóng lao, thành tích, thăng lợi 
chung của các lực lượng cách mạng Uuà 
cả loài người tiến bộ trên toản thể 
giới. 

Cuộc chiến tranh xâm lược do tập. 
đoàn phản động Bắc-kinh nhát đông 
với quy mô lớn (60 vạn quân, hàng 
trăm xe tăng, thiết giáp, hàng nghìn 
đại bác...) và với những thủ đoạn bịp 
bợm, gian ác về chính trị và quân sự, 
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đã bị thất bại thảm hại và nhanh 


chóng, trước hết là 0ì sức mạnh tồng: 


hợp của Việt-nam, nà tiếp đó là 0ì sức 
mạnh tồng hợp của các lực lượng 
chống đế quốc 0à phần động quốc tế 
trên phạm 0i toàn thể giới dữ giúp đỡ 
đắc lực cho ViệI-nam. 

Dưới đây, chúng ta thử xem xét 
thẳng lợi to lớn này ề mặt quốc tế 
của nó. 


~ 


* 


Sự phản ứng rất nhanh chóng, 
mạnh mẽ, rộng khắp của cả loài 
người tiến bộ đói với cuộc chiến 
tranh xâm lược của Trung-quốc 
chóng Việt-nam là điều tát yếu 
trong thời đại ngày nay. 


Có thề nói, trong quá trình đấu 
tranh của loài người nhằm bốn mục 
tiêu của thời đại ngày nay là hòa 
bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
tiến bộ xã hội, chưa có lần nào mà 
nhân dân toàn thế giới đã phản ứng 
nhanh chóng, kịp thời, sỏi nội, mạnh 
mề 0à sảu rộng khắp thế giới đối với 
chiến tranh như lần này, khi Trung- 
quốc phát động chiến tranh xâm lược 
Việt-nam. 


Tập đoàn phản động Bác-kinh đã 
chọn một ngày cuối tuần (thứ bảy, 
17-2) đề phát động chiến tranh xâm 
lược Việt-nam với ảo tưởng là thế 
giới đang nghỉ cuối tuần, sự phản 
ứng quốc tế sẽ chậm vài ngày và 
Trung-quốc có thề làm được « việc đã 
rồi *. Nhưng, mặc dù châu Âu và Bác 
Mỹ đang ở vào thời tiết rét đậm, đầy 
băng giá, nhân đàn nhiều nước ở đây 
khi được tin đầu tiên về quân Trung- 
quốc xâm lược kéo vào toàn tuyến 
biên giới Việt-nam, đã đồ ra đường 
ngay ban đêm, kéo đến sứ quán Trung- 
quốc thét lên sự phẫn nộ của mình. 
Và sau đó, từ ngày chủ nhật 18-2, 
liên tục cho đến ngày quân Trung- 
quốc xâm lược rút khói Việt-nam, nhân 
dân các nước, bằng nhiều hình thức 
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khác nhau, liên tục đấu tranh đòi 
quân Trung-quốc phải « rút ngay. rủi 
hết, rút khỏng diều kiện khỏi Việt 
nam 3, đồng thời nêu cao ý chỉ « đoản 
kết ủng hộ Việ!-nam, bảo 0ệ V iệt-rrdn s. 

Hình thức dẫu tranh của nhân dàn 
thế giới chống Trung-quốc xâm lược 
và ủng hộ Việt-nam chống xâm lược 
rất phong phủ, mạnh mẽ, thiết thực. 
đầu hiệu lực, từ lời nói đến hành 
động : tuyên bố đanh thép. kiên quyềẻt. 
dứt khoát của Chính phủ và Đáng 
các nước xã hội chủ nghĩa ; tuyên böỗ 
và quyết nghị của các tô chức đản 
chủ quốc tế ; điện văn, kiến nghị và 
thư tổ rõ thái độ; đơn tình nguyện 
sang chiến đấu bên cạnh Việt-nam : 
mít-tinh tuần hành biều dương lực 
lượng trước các sử quần Trung-quốc ; 
in và phân phát truyền đơn, áp phích 
kêu gọi đoàn kết ủng hộ và bảo vệ 
Việt-nam ; thành lập các ủy ban *“ ngăn 
chặn Trung-quốc xâm lược Việt-nam sø. 
lập lại các ủy ban đoàn kết với 
Việt nam *; tồ chức biến máu, góp 
tiền và hiện vật gửi sang Việt-nam ; 
tầy chay việc bốc đỡ và chuyên chở 
hàng hóa cho Trung-quốc; từ chối 
¡àm chuyên gia cho Trung-quốc, v.v. 

Các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
trước hết là Liên-xô, thực hiện Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác Xô — Việt, đã 
nhanh chóng phối hợp chặt chẽ trên 
các mặt đấu tranh và đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu của Việt-nam về vật chất, 
kỹ thuật và phương tiện cần thiết. 

Chính phủ nhiều nước dân tọc chủ 
nghĩa và các phong trào đấu tranh vi 
độc lập dân tộc, tùy theo điều kiện và 
khả năng của mình, đã có những chủ 
trương và hành động thiết thực đề 
tích cực góp phần ủng hộ Việt-nam 
và chặn tay bọn Trung-quốc xàm 
lược. 

Hơn một trăm đảng cộng sản và 
công nhân trên thế giới và các tö 
chức, phong trào cách mạng đã nhanh 
chóng lên án tập đoàn cầm: quyền 
phần động Trung-quốc và tổ rð thái 
độ đoàn kết ủng hộ Viêt-nam. 


Các lực lượng hòa bình. dân chủ, 
và toàn thề loài người tiến bộ đều 
phản nộ trước cuộc. chiến tranh 
xâm lược ghê tớm này. 


Đặc biệt là cuộc “Hội nựh; quốc tế 
khin cấp ủng hộ Việt-nam » họp ở 
Hen-xanh-ki ngày 6-3-19:9, trong đó 
cỏ đại biêu hơn một trăm nước và 
đoàn the quốc tế tham gio (riệu tập 
và tiến hành với một nhịp độ nhanh 
chóng kỷ lục, được xem như một « hội 
nghị Diên-hồng quốc tế *, là bằng 
chứng hùng hồn vẻ ý chí và quyết 
tàm của cả loài người tiến bộ đứng 
bên cạnh nhân dàn Việt-nam chống 
Trung-quốc xâm lược. 


Bản tuyên bố được nhất trí thông 
qua trong liội nghị Hen-xanh-ki đã 
nói lên một cách đầy đủ ¡ý do dẫn 
đến sự phản ửng nhanh chóng. mạnh 
mẽ 0à rộng khắp thế giới đối với cuộc 
chiến tranh xâm lược của Trunø-quốc 
chống Việt-nam : 


Đó là vì “cuộc tiến công xâu xa 
của các nhà cầm quyền Trung-quốc 
chống Việt-nam khiến mọi người ghê 
tớm. Nó giày vò lương tri loài người, 
vị phạm luật pháp quốc tế và Hiến 
chương Liên hợp quốc. Nó đem lại 
chết chóc và tàn phá cho nhân dàn 
Việt nam... Cuộc chiến tranh xâm 
lược này là một tội ác nhơ bần, một 
thách thức láo xược đối với cí loài 
người ; đồng thời là một bộ phản của 
cả àm mưu to lớn của chủ nghĩa đế 
quốc và bọn phần động quốc tế chöng 
hòa bình và độc lập dân tộc của các 
IIFớC Ð. 


Đó là vì cuộc chiến tranh xảm lược 
này nhằm thôn tính Việt-nam, mà 
«đất nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
là thiêng liêng trong lòng loài người 
yêu chuộng hòa bình, tự do... Dũng 
cảm chống quân xâm lược, nhân dân 
Việt-nam đã bảo vệ danh dự của loài 
người chống bọn xâm lược và những 
ké xâm phạm tự do ?. 

Chính vì hai lý do trực tiếp trên 
đây — bản chất cực kỷ phản động của 


cuộc chiến tranh xâm lược bần thiu 
của Trung-quốc; tính chất chính 
nghĩa của cuộc chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc của Việt-nam — mà cả loài 
người lên cơn phẫn nộ mạnh mẽ chưa 
từng có, và nước Việt-nam chiến 
dấu có bên cạnh mình một đội quân 
bách chiến bách thắng của dư luận 
thế giới ». 

Cuộc biêu đương lực lượng vĩ đại 
này ở khắp mặt hành tỉnh của chúng 
ta là sự phần ứng tất uều của lương tr 
trong thời đại cách mạng ngàu ngụ, 
bởi vì, đúng như bản Tuyên bố của 
Chính phủ Liên-xô nhấn mạnh, 
# Không một người lương thiện nào 


trên thế giới, không một quốc gia có 
chủ quyền nào eó the đứng dưng trước 


việc quân Trung-quốc xâm lược lãnh 
thỏ Việt-nam ®, 


* 


Cuộc chiến tranh xâm lược của 
Trung-quốc chóng Việt-nam làm 
cho nhân dân thế giới nhận thức 
rõ nguy cơ và hiềm họa của chủ 
nghĩa bành trướng Bác-kinh. 


Cách đây đúng 30 năm, nhân dân 
thế giới vô cùng phấn khởi chào mừng 
sự thành lập nước Cộng hỏa nhân dân 
Trung-hoa, kết qua cuộc chiến dấu 
anh dũng của nhân dân Trung-quốc 
được sự giúp dỡ của cách mạng thế 
giới. Cá loài người tiến bộ hy vọng 
và tin tưởng rằng nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa sẽ góp phần to 
lớn vào sự phát triền của thế giới 
theo chiều hướng có lợi cho hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 


Nhưng, dần dần, niềm tin và hy 
vọng ấy giảm sút và giảm sút ngày 
càng nghiêm trọng. Bộ phận nhạy cẩm 
nhất của các lực lượng cách mạng 
trên thế giới đã sớm nhận thức được 
những mưu toan xấu xa của các thế 
lực cầm quyền Trung-quốc nhằm liên 
minh với bọn đế quốc và phần động 


DYi 


quốc tế; hòng xóa bổ thành quả cách: 


mạng của nhân dân Trung-quốc, chống 
phá các phong trào cách mạng thể 
giới; thực hiện mộng bành trướng đân 
tộc lớn và bả quyền nước lớn. 

“Ba ngọn cở hông» phá hoại nen 
kinh tế của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa và cuộc *dại cách mạng 
văn hóa vô sẵn * giáng một đòn tàn 


bạo vào Đăng cộng sẵn, các đoàn thê' 


cách mạng Trung-quốc, và chà đạp 
lợi ích sống còn của nhàn đàn Trung- 
quốc, đã làm cho các lực lượng cách 
mạng và nhân dân thế giới nhàn thức 
rõ thêm một bước về sự phản bội 
của thế lực cầm quyền Trung-quốc 
đổi với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân Trunz-quốc. 

Việc mời Ních-xơn sang Trung-q uốc 
năm 1972, vào thời điềm cao trào tiến 
công và nồi dậy của nhân dân Việt- 
nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, 
cùng với sự xuất hiện của bản thông 
cáo chung Trung — Mỹ ở Thượng-hải 
năm 1972, đã cung cấp cho nhân đàn thế 
giới thêm bằng chứng về sự càu kết 
của tập đoàn cảm quyền Bắc-kinh với 
các thể lực để quốc chủ nghĩa nhằm 
ngăn chặn sự nghiệp chống ÄÍÿ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam, và ủng 
hô đế quốc Mỹ duy trì chủ nghĩa thực 
dân mới và căn cứ quân sự của chúng 
ở Việt-nam, Đông-dương và Đông Nam 
châu Á. 

Khi tập đoàn phản dòng Bác-kinh 
công khai thừa nhận bọn diệt chúng 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry mà cả thế giới 
nguyên rủa, là dòng mình và bạn 
bẻ thân thiết của chúng, và nhất là 
khi chúng tuyên bố trắng trợn là sẽ 
đứng bên cạnh bọn Pòn Pốt — lêng 
Xa-ry trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam từ phía tây — nam, thì thế 
giởi càng nhận rõ thêm mưu đồ bành 
trướng của tập đoàn cầm quyền 
Trung-quốc. Chính tập doàn: này là kẻ 
đã. xâm lược (am-pu-chia, biển Cam- 
pu-chia thành thuộc địa của Trung- 
quốc, dùng bọn Pôn Pốt — lêng Xa-rv 
làm công cụ đề chống Việt-nam, phá 


hả.) 


hoại sự đoàn kết của nhân dân ba 
nước Đông-dương, — bước đầu của 
kế hoạch nô địch và thôn tính Đông 
Nam châu Á. 


Cho đến ngày 17 tháng 2 năm nay, 
khi mấy chục vạn quân Trung-quỏc 
với hàng trăm xe tăng, hàng nghìn 
đại bác, kéo vào toàn tuyến biên giới 
phía bắc Việt-nam, phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-namé với 
quy mô lớn, thì tất cả những người 
cách mạng chân chính, những nưười 
yêu chuộng hòa bình, công lý và 
chính nghĩa, những người còn có 
lương tri trên toàn thế giới nhận thức 
được rõ ràng hơn nữa về mỗi nguy 
cơ và hiềm họa do chỉnh sách của thế 
lực phản động đương quyền Trung- 
quốc đem lại cho loài người. 


Với cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, tập đoàn cầm quyền Trung-quöec 
dã lộ nguyên hình !à kẻ thủ ngủ hiềm 
của toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, phong trào độc lập dàn lọc. 
đân chủ và hòa bình ở Đông-dương. 
Đông Nam châu Á và toàn thế giới : 
là Kẻ thủ của sự tiến bộ và phồn vĩnh 
của các đân tộc. | 


Lén an cuộc chiến tranh xâm: lược 
cúa Trung-quốc chống Việt‹naim lần 
này, dư luận thế giới không phải chỉ 
lên ăn một cuộc chiến tranh riêng le 
ma còn đề cập ngày cảng nhiều đến 
tham vọng bành trướng và bá quyền 
của lập đoàn phần cách mạng đương 
quyền Trung-quốc. Rõ ràng là tiền 
công thô bạo và bỉ ôi nước Cộng hóa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, bọn phán 
động Bác-kinh đang phối hợp chiến 
lược với chủ nghĩa đế quốc, trước hé! 
là Mỹ, nhằm thôn tính các nước Đông- 
dương và Đông Nam châu Á, thiết lập 
hệ thống thực dân của chúng ở vùng 
này đề phân chia lại khu vực ánh 
hưởng của chúng ở châu Á và cúc nơi 
khác. 


Trong nhiều cuộc biều tình của 
nhân dân các nước nhằm ủng hộ và 
bảo vệ Việt-nam chống quân Trung- 


quốc xâm lược, đã vang lẻn những 
khầu hiệu như : « Bể gãy trục Oa-sinh- 
tơn — Bắc-kinh —~ Tô-ki-ô !®, « Trung- 
quốc là bạn của Pi-nô-chê và Mô-bu- 
tu?®, «Trung-quốc là phái xít và giết 
người ! ». « Trung-quốc là kẻ gây chiến 
và xâm lược!*, eTrung-quốc là kể 
thủ của hỏa bình và chủ nghĩa xã 
hội!», «Nhục nhã thay bọn Trung- 
quốc xâm lược!®, 

Lên án cuộc chiến tranh của Trung- 
quốc xâm lược Việt-nam, nhân đân 
thế giới đã vạch mặt tập đoàn phản 
động Bắc-kinh là một thế lực đế quốc 
và phản động quốc tế, là kể thủ nguy 
hiềm của hòa bình và độc lập dân 
tộc; đường lối và chính sách của 
- Bắc-kinh là nguy cơ và hiềm họa mả 
cả loài người phải nhất tề đứng lên 
chống lại. 

Lên án cuộc chiến tranh xâm lược 
của Trung-quốc chống Việt-nam cũng 
là lên án tập đoàn cầm quyền Trung- 
quốc phá hoại tình hữu nghị lâu đời 
giữa các dân tộc và giữa nhân dân 
các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh 
xâm lược của Trung-quốc chống Việt- 
nan, mặc dù bị Bắc-kinh che giấu, 
bưng bít, cũng làm cho một bộ phận 
nhân dân Trung-quốc hiểu được bọn 
cầm quyền Trung-quốc đã đi ngược 
lại nguyện vọng, ý chí và lợi ích của 
họ. Bằng cách này hay cách khác, 
nhân đân Trung-quốc đã tổ ra không 
đồng tình với cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn phẩn động Bắc-kinh 
chống Việt-nam. Mặt khác, do thất 
bại nặng ở chiến trường, nội bộ những 
người cầm quyền Trung-quốc, dân sự 
°và quân sự, càng thêm lủng củng. 


* 


Phong trào nhân dân thế giới 
đoàn kết, ủng hộ và bảo vệ Việt- 
mam chồng Trung-quốc xâm lược 
là sự tập hợp mới của các lực 
lượng cách mạng và tiến bọ trên 
toàn thế giới chóng chủ nghĩa đế 
quốc và phản động quốc té. 


Cuộc chiến tranh xám lược của 
Trung-quốc chống Việt-nam; tuy diễn 
ra ở rừng núi phía bắc Việt-nam, 
nhưng đã nhanh chóng làm cho nhân 
dân khắp mặt địa cầu xúc động và 
hành động. Sở đĩ như vậy là vì nhân 
dân các nước nhận thức rằng hỏa bình 
không thề chia xế được. Hòa bình ở 
Việt-nam, Đông-dương, Đông Nam 
châu Á cũng như hòa bình ở các khu 
vực khác đều gắn liền với nhau một 
cách hữu cơ. Cuộc chiến tranh diễn 
ra ở nơi này hay nơi kia đều có khả 
năng lan rộng và có nguy cơ dẫn đến 
một cuộc chiến tranh trên phạm. vi 
thế giới. VI vậy, cả loài người đều 
quan tâm. 

Cuộc đấu tranh cho hòa bình lại 
gần liền 0uới cuộc dấu tranh uì độc lập 
dân tộc; dân chủ 0à tiến bộ xã hội. Chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc 
tế gây chiến tranh với mưu đồ can 
thiệp. thôn tính, xâm lược. đã xâm 
phạm đến độc lập tự đo, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của dân tộc 
khác. Còn các đân tộc tiến hành: cuộc 
chiến tranh giải phóng hav chiên 
tranh bảo vệ Tô quốc, chỉnh là nhằm 
giành lại và giữ lấy các quyền cơ bản 
của dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thỏ sủa Tô quốc mình. Vì 
vậy, một nền hòa bình thật sự và làu 
đài chỉ có thê bảo đảm được trên cơ 
sở của những mối quan hệ bình đẳng 
giữa các nước, sự tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của 
các dân tộc, trong đó môi đàn tộc 
được tự do chọn lảãy lối sông và chế 
độ xã hội của mình, không có sự can 
thiệp củu nước ngoài. 

Nhân dân thế giới ngày càng hiểu 
rõ rằng tập đoàn cầm quyền Bắc-kinh 
phát động chiến tranh chống Việt: 
nam chính là nhằm ép buộc Việt-naăm 
từ bỏ chính sách độc lập tự chủ của 
mình đề đi vào quỹ đạo chính trị 
phản động của chúng. 

Cuộc chiến tranh xâm lược của 
Trung-quốc chống Việt-nam đã hội 
tụ đầy dủ và ở mức độ cao những 
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nhàn tố đổi kháng với bốn mục tiêu 
của thời đại, thủ địch với tất cả các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
toàn thế giới, đe dọa hòa bình và hạnh 
phúc của cả loài người. Vì vậy, phong 
trào rộng lớn, mạnh mẽ của nhân 
dàn thế giới ủng hộ và bảo vệ Việt- 
nam, chống Trung-quốc xâm lược là 
sự (ập hợp mới của các lực lượng cách 
mạng 0à tiến bộ trên thế giới trong cuộc 
dấu tranh gay gắt giữa một bên là các 
-thế lực đế quốc chủ nghĩa và phản 
động quốc tế với một bên là các lực 
lượng đấu tranh vì hòa bình. 
độc lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ 
xã hội. 

Trước dây, trong thời kỷ nhân 
dân ta kháng chiến chống Mỹ, cuộc 
đấu tranh gay gắt ấy đã dẫn đến sự 
hình thành một mặt trận rộng rãi của 
nhân dân thế giới ủng hộ Việt-nam 
chống chủ nghĩa đế quốc. đứng đầu là 
dế quốc Mỹ. Ngày nay, khi chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Bắc-kinh 
công khai trắng trợn câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động khác, điện cuồng gây chiến 
tranh, chà đạp thô bạo luật pháp và 
những nguyên tÃc sơ đẳng trơng quan 
hệ quốc tế, dày xéo độc lập tự do của 
dân tộc khác, xâm lấn lãnh thồ nước 
khác, gây nhiều tộc ác đã man 
dối với tính mạng và tài sản con 
người-.. thì phong trào nhân dân thế 
giới đoàn kết ủng hộ và bảo vệ Việt- 
nam lại tiến đến một sự tập hợp mới, 
rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, có chất 
lượng cao hơn của các lực lượng đấu 
tranh chòng chủ nghĩa đế quốc và 
phản động quốc tẽ. 


Treng sự tập hợp mới này, lực 
lượng đang quyết định nội dung chủ 
yếu, phương hướng chủ yếu và những 
đặc điềm chủ vếu của lịch sử phát 
triền của xã hội loài người, vẫn là 
ba dòng thác cách mạng : hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới; phong trào 
dộc lập dân tộc ; phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhân ở các nước tư 
bản chủ nghĩa. 


60 


# 


Thái độ kiên quyết với sức mạnh 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác có một tầm quan trọng đặc 
biệt, khẳng định trước toàn thế giới 
một chân lý: Liên-xô và cả hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới là thành tri 
vững chắc, là chỗ dựa đáng tin cậy 
của hòa bình và cách mạng thế giới. 
Nhân dân ba nước Đông-dương đạp 
tan mưu đồ chia rẽ của kẻ thủ chung. 
lại một lần nữa đoàn kết chặt chẽ 
cùng nhau chiến đấu chống ngoại 
xâm. 

Thẻm vào ba dòng thác cách mạng 
là các tầng lớp nhân dân yêu chuộng 
hòa bình, chính nghĩa và công lý (với 
những khuynh hướng, tư tưởng và 
tín ngưỡng khác nhau); những tập 
thề và cá nhân chống chủ nghĩa đề 
quốc, thực đân phát-xít, độc tải quân 
phiệt, phân biệt chủng tộc và xi-ô- 
nít... đã tham gia động đảo vào cao 
trao này. 


Những diêm đáng chú ý trong sựtập 
họp mới của các lực lượng chống 
đế quốc và phản động quốc tế lần này 
là : 

Trước những bằng chứng rõ ràng 
và cụ thê về bản chất xấu xa của tập 
đoàn phản động Bác-kinh, hầu hết các 
tồ chức, phong trào cách mạng, các 
đoàn thề dân chủ đã công khai lên Án 
ban lãnh đạo Trung-quốc và tích cực 
đoàn kết với Việt-nam, ủng hộ và bảo 
vệ Việt-nam. 


Nhiều chính phủ những nước đân 
tộc chủ nghĩa. trước đây có thái độ đẻ 
đặt với Bác-kinh, thì nay đã lên án 
mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lược 
của Trung-quốc chống Việt-nam 


Chính phủ những nước Đông Nam 
châu Á, trước đây, trong thời kỳ đẻ 
quốc Mỹ xâm lược Việt-nam, là thành 
viên chính thức của khối quản sự 
Đông Nam châu Á (SEATO) do Mỹ 
lập ra nhằm chống Việt-nam, trong 
đó có một số nước đã từng đưa quân 
sang đánh Việt-nam, thì nay tuy 
còn điểm này điềm khác mang tính 


chát tiêu cực, nhưng đã tuyên bố công 
khai là «trung lập ” và tổ ra lo lắng 
về cuộc chiến tranh xâm lược của 
Trung-quốc, chống Việt-nam. Với mức 
độ khác nhau, ở các nước này đã có 
những tiếng nói phê phán Trung-quốc 
xảm lược Việt-nam. 

Chính phủ nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa tỗ ra lo ngại về nguy cơ chiến 
tranh rộng lớn do cuộc xâm lược vũ 


trang của Trung-quốc có thê dẫn đến. 


Ngay cả một số nước đế quốc chủ 
nghĩa đã đồng tình với Trung-quốc 
phát động chiến tranh xâm lược Việt- 
nam cũng khỏng dám công khai bênh 
vực Trung-quốc. 

Có thể nói rằng về mặt quốc tế, 
tập đoàn phản động Bắc-kinh hoàn 
toàn cô lập. 


* 


Bị thất bại nặng nè, nhục nhã, 
nhưng tập đoàn cầm quyền 
Trung-quốc vẫn chưa từ bỏ mưu 
đò bành trướng và bá quyền. 
Nhan đân thế giới còn cảnh giác 
và tiếp tục đấu tranh, 


BỊ tồn thất nặng ở chiến trường, 
bị cô lập trên thế giới, bị nhân dân 
Trung-quốc phản đối, tập đoàn cầm 
quyền phản động Bắc-kinh đã phải 
rút quân sau 30 ngày tiến hành cuộc 
chiến tranh bần thỉu chống Việt-nam. 

Nhưng, chưa có một bằng chứng 
nào chỉ rõ là chúng đã từ bỏ ý chí 
xâm lược và mưu đồ bành trướng. 
Bọn chúng vẫn còn cổ chiếm giữ nhiều 
điềm thuộc lãnh thồ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, tiếp tục 
tìng cường lực lượng vũ trang đọc 
biên giới Việt-nam trên đất liền và 
trên mặt biền, hỏng chuần bị cho một 
cuộc chiến tranh xâm lược mới. Bọn 
chúng vẫn tiếp tục nêu ra những đòi 
hỏi vô lý, không có cơ sở thực tế, 
dối với một số vùng, một số hòn đảo 
thuộc lãnh thô Việt-nam. Đông thời, 
bọn chúng triền khai sự uy hiếp đối 


với nước Cộng hòa dân chủ nhân dàn 
Lào về quân sự và chính trị; ra 
sức tăng viện cho tàn quân của bè lũ 
Pôn Pốt —- lêng Xa-ry nhằm chống 
nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia. 
Mặt khác, bộ máy tuyên truyền của 
Bác-kinh vẫn tiếp tục lừa dối, bịp 
bơm, xuyên tạc và vu cáo nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam nhằm 
đảnh lạc hướng dư luận quốc tế. 
Trước tình hình đó, nhân dân 
Việt-nam, nhân dân toàn thế giới 
đang tăng cường cảnh giác tăng 
cường đoàn kết dấu tranh, đòi phía 
Trung-quốc phải rút hết quân đội 
rakhỏi lãnh thồ Việt-nam, chấm dứt 
hoàn toàn và vĩnh viễn mọi hành 
động xâm lược Việtnam và các 
nước khác trên bán đảo Đông-dương. 
Thắng lợi to lớn vửa qua của nhân 
dân Việt-nam và của cả loài người 
tiến bộ trong cuộc đụng đầu với quân 
Trung-quốc xâm lược, tuy mới là 
bước đầu, nhưng có một ý nghĩa quan 
Irọng và chứng mình một cách hùng 
hồn rằng : cục điện thế giới ngày nay 
rất tốt đẹp, rất thuàn lợi cho sự 
nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Ba dòng thác cách mạng và các lực 


lượng hòa bình, tiến bộ trên toàn thẻ 


giới đã mạnh hơn hẳn các thế lực đế 
quốc chủ nghĩa và phản động quốc tế. 

Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đề 
quốc Mỹ dã ngày càng suy yếu sau 
khi Mỹ thất bại hoàn toàn ở Việt- 
nam. Chủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền Bắc-kinh đã thất bại nặng nề. 
nhục nhã ở Cam-pu-chia và ở Việt- 
nam vừa qua, Điều đỏ chứng LÔ rằng 
bọn chúng không mạnh và đang đứng 
trước những khó khăn về chính trị, 
kinh tế và quân sự không thẻ vượt 
qua được. Nguy cơ chiến tranh tuy 
côn. nhưng đoàn kết đấu tranh kiên 
quyết và mạnh mẽ, các lực lượng hòa 
bình và tiến bộ trên thế giới nhất 
định có thể đập tan những mưu đỏ 


(Xem tiếp trang 78) 


61 


(UỘC XÂM LƯỢ( (ỈA TRUNG-QUÚC: $ƒ PHÂN VAI GIỮA 
BẠN BẰNH TRƯỚNG BẤ(-KINH VÀ BẠN §f uốt 


GAY từ đầu, khi bọn bành trướng 
Trung-qguốc xua quản sang xâm 
lược nước ta trên toàn tuyến biên 
giới từ Quảng-ninh đến Lai-châu, 
Dẳng ta đã nhận định rã¡ig trong âm 
mưu này, bọn bành trướng Trung- 
quốc đã được sự tán thành, khuyến 
khích và đồng lõa của bọn để quốc 
và phản động quốc tế, mà rõ nhất 
là Mỹ và Nhật. 


* 


'Cuộc xâm lược của Trung-quốc chỉ 
bắt đầu sau khi Đặng-Tiêu-Bình đi 
thăm Mỹ và trên dường về lại ghé 
thầm Nhật mấy hôm. 

Lần này, sự xâm lược cửa bọn bảnh 
Irướng rung-quốc gặp phải sự lên 
an của dư luận thế giới rất nhanh và 
rất mạnh, Cho nên bọn để quốc và 
các bọn phản động khác trong lòng 
vui mừng phấn khởi, nhưng không 
đảm công khai ra mặt ủng hộ Trung- 
quốc. Tuy vạyv, trên mắt trận tuyền 
truyền chúng đã ra sức giúp đỡ và 
“Khuyến khích bọn Trung-quốc, bằng 
bước đi lHÁt léo, được tính toán chỉ li. 


Thật vậy, ngay sau khi nói một 


cách miễn cưỡng và qua loa rằng Mỹ 
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LÊ - QUÝ 


không tán thành «hành động ® của 
Trung-quốc thì Mỹ và các bọn phản 
động khác vội vàng tìm mọi cách đề 
khuyến khích và bao che cuộc xâm 
lược của bọn. phản động Trung-quốc. 
Trong khi dư luận thế giới đang phần 
nộ lên án bọn bành trướng Trung- 
quốc và dỏòi các nước trên thế giới 
phải tổ thái độ phẩn đối bọn xâm 
lược thì Mỹ đã cử bộ trưởng tài 
chính Blu-măng-tan sang Bắc-kinh đề 
chứng tỏ rằng mặc đù có việc Trung- 


-_ quốc xâm lược Việt-nam. nhưng đối 


với Mỹ, coi như không có việc gì xảy 
ra ca! Người ta nhắc lại rằng Mỹ đã 
không có thái độ «bình tĩnh và khách 
quan”? như vậy cách đây hai tháng, 
khi nhân đân Cam-pu-chia nòi đạày 
đánh đuồi bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
và Việtnam tịch cực ủng hộ cuộc 
nội đậy đó, khi đó, MỸ đã không cho 
phép một đoàn nghĩ sĩ Mỹ sang thắn 
Việt-nam như kế hoạch đã định trước. 


Rỏi trong khí bọn bành trường 
Bác-kinh đang nơm nớp lo sợ sự phìn 
ứng của các nước trước hành động 
ăn cướp của Trung-quốc thì cả Ca- 
lơ và bộ ngoại giao Mỹ phân bua 
rằng Mỹ “trung lập» trước việc 
Trung-quốc xâm lược Việt-nam và đã 
không ngớt lời kêu gọi * các nước lớn 


hãi bẾt sức tự kiềm chế ®, phải « hết 


. thân trong trong phản ứng của 
họ»... Và hình như thấy những lời 


kêu gọi đÔ chưa đủ làm yen lòng bọn 

bành trưởng Bác-kinh, họ còn cho 
một SỐ phỏng viên phương Tày ở 
Bắc-kinh từng một tin vịt là « các đại 
biều “Trung-quốc, Mỹ và Liên-xô đã 
tiến hành các cuộc thương lượng bí 
mật về tỉnh hình khủng hoảng rở Đòng- 
đương?. Bằng thủ đoạn xảo quyệt 
này, chúng bỏng một mặt trấn an 
bọn xâm lược Bác-kinh, mặt: khác 
gico rắc nghỉ ngờ trong hàng ngũ 
đông dâo những người ủng hộ Việt- 
nam. Và cái tin đó đã bị báo Sự thại 
(Liên-xô) bác bỏ. 


Nhiễêu nhà quan sát quốc tế nhận 
xét rằng trong khi Trung-quốc, một 
mước lớn đang ô ạt đưa quân xàm 
lược một nước nhỏ như Việt-nam, 
mà Ä%lÿ lạt tuyên bố là €trung lập » 
“và kêu gọi “các nước khác phải hết 
sức kiêm chế trong phản ứng của họ », 
thì có khác nào một người thấy mội 
tên cỏn đồ hung dữ đang cướp của, 
đốt nhà người lắng giếng, mà lại hô 
hào đừng ai can thiệp vào! Trong 
trường hợp này thải độ gọi là «trung 
lập? và lời kêu gọi «tr kiêm chế ® 
của Mỹ thật là một sự ủng hộ quý báu; 
một sự tiếp tay đổi với bọn Trung- 
quốc xâm lược vậy. 

Ngày 17-2 khi đưa hàng chục van 
quản öoạt liền công xâm lược nước 
ta, bọn phản động Trung-quốc có ý 
đồ rỗ ràng nhằm đè bẹp sức kháng 
cự của chúng ta, thực hiện kế hoạch 
thòn tính nước ta, tử đó chỉnh phục 
cả Đông-đương, Đông Nam châu Á và 
tiến lên làm bá chủ thế giới. Nhưng 
vừa mới vượt qua biên giới, liền bị 
ngay quản và dân ta đánh cho những 


đòn mạnh mẽ, và bị búa rìu dư luận , 


khắp thế giới đập cho túi bụi, bọn 
bành trướng Bắc-kinh thấy ngay Việt- 
nam là một miếng môi khó nhá cho 
nén vài ngày sau chúng đã phải hạ 
- giọng đề hòng làm dịu bớt phản ứng 
quốc tế, đồng thơi từng bước chuần 


bị cho một cuộc rút lui mà không mất 
mặt lắm. Chỉnh vì vậy mà từ chỗ 
hung hăng khoác lác: «cho Việt:nam 
một bài học ». « Đặng-TiÊu-Binh và bè 
lũ đã phải thanh mình rằng: ®* Cuộc 
hành quàn này là hạn chế về không 
gian và thời gian?®, rằng “mục tiêu 
cuộc hành quản này là hạn chế ?, rằng 
® cuộc hành quân này sẽ không kéo 
đài»... Hất nhạy cảm với tỉnh thế 
khốn quắn của ông bạn đồng mình 
Trung-quốc đang bị kẹt trong tö ong 
vò vẽ Việt-nam, bọn đồng lõa Nhật. 
rồi Mỹ vội vàng hứng ngay cải bài 
ca “rút quản» mà Trung-quốc vừa 
tung ra. Hãng thông tấn Nhật Ki-ô-đô 
ngay từ đầu tháng 3-1979 phụ họa 
luôn: #4 Trung-quốc đã quyết định 
chấm dứt chiến tranh với Việt-nam. 


-_ Quyết định trên đã được Quân ủy 


triưre thuộc Trung ương Đăng cộng sẵn 
Trung-quốc thông qua». &@Liên sau 
đó, đài € Tiếng nói Iloa-kỷ ® cũng nói 
thêm : «Giới lãnh đạo Trung-quốc đã 
nhắc lại rằng Trung-quốc sẽ rút quàn 
trong một vài ngày nữa...” 


Trên unặt trận hướng dẫn dt luận 
vừa qua, giữa bọn bành trưởng Trung- 
quốc và bọn để quốc, nhất là ÄMXlý và 
Nhật, có một sự phối hợp khả nhịp 
nhàng và một sự phản công khá tì 
mĩ. Sau khi bị buộc lòng phải dưa rủ 
bản hợp xướng «rút quận » thì bọn 
bành trướng Trung-quốc và bọn để 
quốc đã đề lộ ngay tím đen của chúng 
bằng cách gàn ngày vào việc rút quản 
Trung-quốe một sự mà cả bần thíu: 
« Trung-quốc rút quân khỏi Việt-nam 
thì Việt-nam cũng phải rút quản khỏi 
Caim-pu-echia ». 

Sự mà cả này quá làn trợn và 
bao hàm một sự thừa nhận thất bại 
đau đớn của bọn bành trướng Bắc- 
kinh ở Cam-pu-chia, cho nên lúc dầu 
Bắc-kinh không đảm trực tiếp dưa ra. 
Sự thật thì đã có Mỹ, Nhạt và cúc 


_ nước để quốc khác đặt vấn đẻ hộ cho 


chúng rồi Ngay khi bọn phản động 
Trung-quốc mới điều quản xâm lược 
Việt-nam, thì các nhà cầm quyền Àlÿ 


63 


và Nhật liền gợi ý ngay là theo họ 

cách giải quyết tốt nhất là * Trung- 
quốc phải rút quân khỏi Việt-nam và 
Việt-nam phải rút quân ngay khỏi 
Cam-pu-chia ». 


Bị thất bại thảm hại trên chiến 
trường và đứng trước đòi hỏi mạnh 
mẽ và cấp bách của dư luận thế giới, 
Trung-quốc đã phải tuyên bố rúi 
quàn khỏi Việtnam, nhưng không 
quên ®€tö lòng mong mỏi rằng dư luận 
quốc tế cững sẽ yêu cầu Việt-nam rút 
quân khỏi Cam-pu-chia ». Đáp lại lập 
tức “®lòng mong mỏi » đó của Trung- 
quốc, ngoại trưởng Nhật Sô-nô-da và 
một số quan chức ở Tòa nhà trắng 
đã vội vàng phụ họa: «Trung-quốc 
đã rút hết quân khỏi Việt-nam thì 
nay đến lượt Việt-nam cũng phải rút 
hết quân khỏi Cam-pu-chia » ! Đế quốc 
Mỹ đã gây sức ép và vận động một 
số nước ở Đông Nam châu Á cũng 
đưa ra vấn đề đó nhưng dưới một 
hình thức kín đáo hơn, mập mờ hơn, 
nào là *®yêu cầu phải giải quvết vấn 
đề xung đột vũ trang ở Đòng-dương 3, 
nào là (muốn giải quyết tình hình 
cũng thắng ở vùng này thì phải giải 
quyết vấn đề Cam-pu-clna»s., nào là 
“€ tắt œa các bên liên . ngừng xung 
đôt và rút quân về.. 


Tắt nhiên sự sốt sắng quá mức của 
bọn đế quốc dõi với bọn phần động 
Trung-quốc không phải là vò tư. Tờ 
báo Thế giới của Cộng hòa liên bang 
Đức, số ra ngày 16-3-19/9 đã cho biết: 
« Đề nghị của Ca-tơ về việc «đồng 
thởi rút quân khói Cam-pu-chia và 
khỏi Việt-nam>® được đón nhận ở 
Trung-quỏc như một hành động hỗ 
trợ quốc tế quý báu. Đề nghị đó hiện 
đang được Trung-quỏc trả ơn hậu 
hí?, 


w 


Ngày nay thì sự câu kết và đồng 
lõa giữa bọn bành trưởng Trung-quốc 
và bọn đé quốc, nhất là để quốc Mỹ, 
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thường hóa quan hệ 


trong việc Trung-quốc xâm lược Việt- 
nam không còn là một bí mật gì nữa. 
Tạp chí Phi Á xuất bản ở Pháp số ra 
ngày 5-3-1979 khẳng định : * Phải nói 
ngay rằng vụ thảm khốc này (việc 
Trung-quốc xâm lược Việt-nam) bắt 
nguồn từ Oa-sinh-tơn cũng bằng, nêu 
không nói là nhiều hơn, từ Bắc- 
kinh ». 

xhiêu nhà ngoại giao nước ngoài 
vạch rõ rằng Bắc-kinh và Oa-sinh-tơn 
đã câu kết với nhau chặt chế trong 
chiến lược xâm lắng này. Chính 
thượng nghị sĩ Mỹ Các-lốt Pớc-xv đã 
nói rằng : « Giờ đây chúng ta mới hiểu 
tại sao Trung-quốc lại vội vũ bình 
với Mỹ như 
vậy !, 

Âm mưu của đế quốc Mỹ lợi dụng 
Trung-quốc để đánh phá phong trào 
cách mạng trước hết là ở vùng Đông 
Nam châu Á này, không phải là mới 
có ngày một ngày hai. Ngay từ những 
năm 1972, 1973, khi thấy rö nguy cơ 
bị thất bại nặng nề ở Việt-nam, Nich- 
xơn và quân sư của y là Kit-xinh-giơ 
đã đề ra nhiều âm mưu, thủ đoan. 
trong đó có việc « tạo những điều kiện 
có thẻ gây ra hoặc xung đột giữa các 
nước mới được giải phóng hoặc can 
thiệp quân sự của Trung-quốc chống 
Việt-nam 3, 

Tạp chí Phi Á cũng trong số ra 
ngày 5-3 đã kề lại sự việc sau đày: 
qRKit-xinh-giơ đã có lần thần nhiên 
thú nhận điều đó với một nhà lãnh 
đạo một nước châu Âu trung lập: 
«Còn gì đẹp hơn nếu chúng ta được 
nhìn thấy cảnh tượng xung đột giữa 
[Liên-xô, Trung-quốc và đồng minh 
của họ. Và nếu lại là Trung-quốc tiến 
công Việt-nam thì đối với chúng ta 
kết quả lại tốt đẹp gấp đôi : Việt-nam 
sẽ mất máu một lần nữa và Trung- 
quốc đưới con mắt các dân tộc châu 
Á và các nước thế giới thứ ba sẽ là 
một siêu crrờng quốc quân phiệt. hung 
hàng. bá quyền và có khả nàng áp 
bức các nước lắng giềng nhỏ yếu 
hơn... ®. 


Ngay sau khi chiến tranh của Mỹ 
xâm lược Việt nam chấm dứt, Kít- 
xinh-giơ đã làm đủ mọi cách đề khơi 
sâu thêm màu thuẫn Trung — Việt và 
kit-xinh-giơ đã gửi gắảm nhiều hy 
vọng của mình vào con ngựa chiến 
Trung-quốc. Thực tế gần đây đã cho 
thấy là con ngưa chiến Bắc-kinh đã 
không phụ lòng tin tưởng của quân 
sư họ Kít của nó. Điều này cắt nghĩa 
tại sao trong cuộc đi thăm Mỹ trước 
khi bắt đầu cuộc xâm lược Việt-nam, 
Đặăng-Tiều-Bình đã nằng nặc đòi gặp 
cho được Ních-xơn và Kít-xinh-giơ và 
đòi phải mời họ dự các buồi chiêu đãi 
chính thức ở Nhà trắng mặc dù bây 
giờ họ không giữ một chức vụ gì 
trong bộ máy chính quyền Mỹ cả. 


Việc Trung-quốc xâm lược Việt- 


nam đối với Mỹ rõ ràng không phải. 


là một điều bất ngở. Ngay từ tháng 
12-1975. trong một bài đăng trong tập 
chí Mỹ Ri-dơ Đai-giét, Giô-đép An-xốp, 
nhà bình luận rất thân cận với Lầu 
năm góc, đã đưa tin là nhất định 
Trung-qguốc sẽ tiến đánh Việt-nam. 
An-xốp viết: «Chúng ta ngầm trở 
thành đồng đội của người Trung-quốc 


một cách kỷ lạ? Từ đó đến nay Mỹ“ 


không phải chỉ «4 ngầm trở thành đồng 
đội của người Trung-quốc*®, Mỹ và 
Trung-quốc đã công khai câu kết với 
nhau Đầu năm 1978, Brê-din-xki, 
người đứng đầu Hội đồng an ninh 
quốc gia Mỹ đã thuyết phục Ca-tơ 
chơi con bài Trung-quốc «đến 
cùng®. Phái viên đặc biệt này của 
Ca-tơ khi sang thăm Bắc-kinh còn 
bảo đảm với Trung-quốc rằng «Mỹ 
sẽ ủng hộ tất cả những gì Trung-quốc 
sẽ tiến hành đề làm thất bại Việt- 
nam ®. 

Khi sang Mỹ, Đặng-Tiêu-Bình đã 
trình bảy rõ với Mỹ vẻ kế hoạch 
xâm lược Việt-nam và đã được Mỹ 
« bật đẻn xanh » cho làm. Với những 
chỉ tiết cụ thể, bài báo của nhà báo 
Hô-xê Ma-nu-en Na-vát đăng trên tờ 
Ét-xen-xi-ô (Mê-hi-cô) cho thấy chính 
phủ Mỹ đã biết các kế hoạch của 


Trung-quốc tám ngày trước khi phát 
động cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam. Nhà báo Na-vát viết: “Các cơ 
quan tình bảo Mỹ đã gửi tài liệu chiến 
lược này — số lượng các sư doàn và 
các thiết bị mà Trung-quốc sẽ sử 
dụng trong cuộc xâm lược — cho Lầu 
năm góc và đã miêu tả một cách 
chính xác các kế hoạch quân sự của 
Trung-quốc tám ngày trước khi cuộc 
Liên công xàm lược nồ ra». Một số tờ 
báo còn đề lộ * bí mật ® sau đây : Tòng 
thống Ca-tơ rất khoái chí vì trong 
những lúc tâm sự với nhau, Đặng- 
Tiều-Bình đã thô lộ rằng Trung-quốc 
muốn cho Việt-nam một bài học 
cũng là đề trả thù Việt-nam đã dám 
đánh thắng Mỹ năm 1975 làm sụp đồ 
sự mà cả Trung — Mỹ được ghỉ trong 
Thông cáo Thượng-hải năm 1972, khi 
Ních-xơn và Kít-xinh-giơ đến thăm 
Trung-quốc. Và thế là rõ ràng: bọn 
phản động cần quyền Bắc-kinh đã 
đóng vai một tên sen đầm của bọn đế 
quốc là «trừng phạt Việt-nam chỉ vi 
Việt-nam đã chiến thắng AXÍÿ hỏi 1975 » 
(báo Người chỉnh khách mới (Anh) 
ngày 29-2-1979), 


bí 


Vị vậy thất bại của bọn xâm lược 


"Trung-quốc lần này ở Việt-nam là một 


thất bại chung rất đau đớn của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phần động quốc 
tế Thất bại này đã làm phá sản một 
phần cuộc buôn bán bản thíu giữa 
bọn đế quốc và bọn phần động Trung- 
quốc. 

Tuy vậy, đối với bọn này, cũng 
cần phải nhắc lại nhiều lần nữa lời 
cảnh cáo đã được: ghi trong Thông 
cáo của Hộ quốc phòng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam ngày 
19-3-1979: «Bọn phản động Trung- 
quốc tàn ác và ngạo mạn và tãi cả bọn 
hiếu chiến xâm lược đồng löa của 
chúng hãy nhớ kỹ bài học này: kế 
nào xâm lược Việt-nam nhất định sẽ 
bị thất bại nhục nhã ». 
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NHÂN DÂN LÀ0 KIÊN QUYẾT BẢO VỆ ĐỘC LẬP, 
(HỦ QUYỀN YÀ T0ÀN YẸN LÃNH THÔ CỦA MÌNH 


‡ 


RONG mưu đồ xâm lược và bành 

trưởng xuống Đông Nam châu Ắ 

của bọn cầm quyền phần động ở Bắc- 

kinh, Lào cũng là một trong những 

mục tiêu hàng đầu và trực tiếp của 
chúng. 

Các nhà chiến lược bành trướng Ở 
Trung-nam-hải coi Lao là một địa 
bàn lý tưởng trên bán đảo Đông- 
dương. Tuy Lào là nước nhỏ, số dân 
chỉ hơn 3 triệu nhưng lại có hơn 
470U km biên giới tiếp giáp Việt-nam, 
Cam-pu-chia, Thái-lan. Miến-điện và 
Trung-quốc, có nhiều tài nguyên 
phong phú, đạc biệt là khoáng sản, 
có vị trí chiến lược quan trọng. 
"SỞ Lao lại có mấy vạn Hoa kiêu và 
mãy chục vạn dân tộc ít người vốn 
@đó nguồn gốc từ Trung-quốc, cư trú 
tập trung Ở các tỉnh Bắc Lào, đây là 
đổi tượng mà bọn cầm quyền phản 
động Trung-quốc hy vọng có thể khai 
thác sử đụng đề phục vụ cho âm mưu 
đen tối của chúng. 

Vi thế, từ làu, những kế cầm quyền 
ở Đắc-kinh đã tìm mọi cách hòng 
khuất phục và đưa Lào vào quỹ đạo 
của chúng, hòng Hiên kết Lào với Cam- 
pu-chia thành một cái trục đường 
chiến lược nối cao nguyên Vàn-nam 
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THANH-SƠN 


(Trung-quốce) đến bờ vịnh Thái-lan. 
Nắm được Lào, chúng có thê uy hiếp 
sườn phía tây của Việt-nam và suờn 
phia đông của Vương quốc Thái-lan. 
Vì vậy Lào là một đầu cầu rất lợi hại 
đề chúng bành trướng xuống Đông 
Nam châu Á. 


Trong quả trình hơn 20 năm thực 
hiện ý đồ bảnh trướng đối với Lào, 
những kể cầm quyền phản động ở 
Bắc-kinh đã nghiệm thấy răng nhân 
dân các dân tộc Lào là một dân tộc 
nhỏ nhưng kiên cường, Đảng nhân 
đàn cách mạng Lào là một đảng mắc 
xÍt — lê nin nít chân chính. được tỏi 
luyện đày đạn trong đấu tranh cách 
mạng, có tính thần độc lập tự chủ 
cao, không để gì đi theo quý đạo đo 
Bắc-kinh áp đặt. Vì thế chúng đã xúc 
tiến mưu đồ của chúng đối với Lào 
bằng cả hai mặt: vừa viện trợ, tranh 
thủ, vừa ngấm ngầm chuần bị các điều 
kiện đề lạt đồ, xâm lược, nếu không 
lôi kéo được. nhằm buộc Lào phải lệ 
thuộc và khuất phục chúng. Ý đồ thứ 
hai này là mặt cơ bản và chủ yếu 
trong hành động của chúng đối với 
Lào. và ý đồ thứ nhất cũng là nhằm 
tạo điều kiện đề phục vụ tốt cho ý đồ 
thứ hai. | 


` 


Với danh nghĩa giúp Lào giải quyết 
tình trạng khó khăn, bế tắc về giao 
thông, từ năm 1963, Trung-quốc đã 
đưa hàng vạn quân (có lúc lên đến 5 
vạn người), ngụy trang dưới bộ quần 
ao công nhân, vào Bắc Lào. Suốt 15 
năm, với chỉ phí trực tiếp khoảng 85 
triện đô la, Trung-quốc đã xây một 
hệ thống đường ô tô rải nhựa dài 
khoáng 350 km, tỏa ra năm tỉnh Đắc 
Lao, nỏi từ Mường-la của Vân-nam 
(Trung-quốc) đến bở sông Mề-công của 
Xây-nha-bu-ri giáp Thái-lan, kéo về 
Mươờng-hiêm (tây nam Sầm-nưa), đến 
Mường-khoa (Phong-sa-lỳ) nối với 
đường 42 (thông ra Tây-trang — Lai- 
châu); còn đoạn từ Nàm-bạc xuống 
ILuòng-pha-bang thì đang làm đở. Kế 
hoạch xâv dựng mạng đường này 
không phải chỉ dừng ở đây. Dư luận 
œ Vien-chăn cho biết, đầu năm 1978, 
sat khí bàn giao các con đường ở Bắc 
Lào, Trung-quốc còn gợi ý giúp Lào 
sửa chữa và mở rộng đường quốc lộ 
13 nói từ Luòhg-pha-bang xuống đến 
biên giới Cam-pu-chia ; cũng cần nhắc 
lại là trong năm 1976 Trung-quốc còn 
đưa ra việc sẵn sàng giúp Lào làm 
đường xe lửa xuyên Lào nối từ Vân- 
nam xuống Cam-pu-chia ra cảng Còng- 
pông-xôm. Nhưng cả hai «sáng kiến 
hào hiệp » đó của Trung-quốc đều bị 
Đẳng, Chính phủ và nhân dân Lào tử 
chối. 


- Nói về những con đường ở Bắc Lào, 
từ năm 1963, Gai Xớc-lơ, chuyên viên 
Mỹ đã viết trong sách « Đế quốc ngài 
rồng »: # Tuy chưa gây rắc rối về biên 
giới với Lào, nhưng Trung-quốc đã 
đưa «công nhân » sang xây dựng một 
mạng lưới đường sả ở Bắc Lào, nồi 
liền với cao nguyên Vân-nam của 
Trung-quốc. Ngoài mặt, Trung-quốc 
nói rằng con đường này được sử 
dụng vào mục đích hòa bình, nhưng 
nó có ý nghĩa chiến lược đổi với 
Trung-quốc. Bắc-kinh không chỉ nhằm 
vào tỉnh Phong-sa-lÝ mà còn nhằm 
vao toàn bán đảo Đông-dương và cả 
Đông Nam châu Á. Một nhân tố khác 


có thề ảnh hưởng đến suy nghĩ của 
Bắc-kinh là vị trí khu đêm của Lào 
đối với miền Bác Việt-nam». AÍfạng 
đường bộ mà Trung-quốc giúp Lao 
xây dựng nối liền với hệ thông dường 
chiến lược của Trung-quốc. nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho Trung-quốc 
đẻ điều động quản đội trong trường 
hợp tiễn công xâm lược Lao từ bên 
ngoài kết hợp với bạo loạn bên trong. 


Rõ ràng là ở Lào cũng như nhiều 
nơi khác trên thế giới, trong cúc thủ 
đoạn chuầin bị cho muu dò bảnh 
trướng thì việc mở mang mạng lưới 
đường sả được các nhà chiến lược 
Bắc-kinh coi là môt biện pháp quan 
trọng. Do đó mà nhiều con đường 
chiến lược đã ra đời. Từ những con 
đường xuất phát từ Tây-tạng, Tàn- 
cương cúa Trung-quốc đến Ne-pan, 
đến Tây Pa-kít-xtan,tây Ca-sơ-miit của 
Ẩn-độ, hoặc những con đường mà hiện 
nav giới bảo chí phương Tàv đang 
nhắc đến như con đường mòn » từ 
Vân-nam men theo biên giới Miến- 
điện giáp Lào đến khu tam giác vàng”, 
trung tâm nồi tiếng về buôn thuốc 
phiện lậu kẻêm theo hoạt động tình 
báo, một con đường đã đem lại cho 
Bàc-kinh những món lợi kếch sủ và 
những tin tức tỉnh báo quan trọng, 
Hoặc con đường mà bảo chí phương 
Tây gọi là đe con đường Đặng-Tiều 
Bình» chạv trên đất Thái-lan mcn 
theo biển giới tây-nam Gam-pu-chia 
mà Bắc-kinh đang sử đụng đẻ tiếp tế 
cho tăn quản Đón Pốt — lềng Xa-rV 
nhằm chống lại nước Công hòa nhàn 
đân Cam-pu-chia. Trong sách « Bóng 
đen của Trung-quốc trùm lên lục địa 
châu ẤP, Cơ-lô-dơ Ác-nun. đại tả 
người Pháp. đã viết « Tại châu Ắ, 
chính sách đường giao thông của 
Trung-quốc nhằm vào việc xây đựng 
các con đường chiến lược. ác coón 


-đường do kỹ sư và công nhân Trung~ 


quốc xây dựng nạy không phái chỉ 
nhằm mục đích đưa các chuyên viên 
kỹ thuật Trung~quốc đến các khu vực 
còng trình mà còn cho phép đi chuyên 
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quân đội Trung“quốc nhanh chóng và 
dễ dàng hơn trong truờng hợp xây 
ra chiến tranh?. 

Bèn cạnh việc xây dựng hệ thống 
đường sả đề phục vụ mục dích chiến 
lược lâu dài ở Lào, các lực lượng 
làm đường của Trung-quốc, dưới sự 
chỉ đạo của sứ quản và cơ quan tham 
tàn «kinh tế văn hóa? của Trung- 
- quốc ở U-dôm-xây, đã tiến hành cúc 
hoạt động lạt đồ. Các hoạt động bí 
mật, nham hiềm này của Bác-kinh 
không lọt qua được con mắt cảnh 
giác của nhàn đàn các đân tộc Lào. 
Đi đến các tỉnh ở Bắc lào. chúng ta 
sẽ được nghe nhân dân ở dày kề rất 
nhiều chuyện, và những chuyện đó 
gìn đây báo chí phương Tây cũng 
bắt đầu nói đến. 

Nhân dàn Lào ở luông-pha-bang 
biết rất rồ việc quản Trung-quốc làm 
đường ở đây đã bí mật liên hệ và 
tiếp tế lương thực, vũ khí cho bọn 
tàn phỉ ở Phu-eum (giáp ranh ba tỉnh 
Luòng-pha-bang,  Sầm-nưa, Xiêng- 
khoảng), hoặc cho bọn tàn phí ở 
Xông-chà, Mốc-phúc (tây nam Nậm- 
bạc). Tạp chí Kính tế Viễn đông số ra 
ngày 23-2-1979 đã kế: *“Chnh phủ 
l.ào đã bắt được nhiều súng AK47 của 
bọn phiến loạn người Mẹo ở vùng 
Phu-bia có mang nhãn hiệu «8003, 
chứng tö rằng những người nồi loạn 
này được sự ủng hộ của một nước 
800 triệu dân là Trung-quốc * Gần 
đây, bọn phản động Lào lưu vong ở 
Thái-lan công khai nói rằng chúng 
được Bắc-kinh giúp đỡ đề chống lại 
chính phủ Lào. Hiện nay, tại tỉnh Vân- 
nam, Trung-qQuốc đang nuôi dưỡng và 
huấn luyện hơn một nghìn tên phản 
động thuốc các dân tộc thiểu số ở 
lào, do tên Chan Súc, một cựu sĩ 
quan quần đội phái hữu Đào chỉ huy, 
nhằm sử dụng vào mục dịch xâm lược 
và phá hoại Lào. 

Nhân đản Lào ở các tỉnh phía Bắc 
còn cho biết là các lực lượng Trung- 
quốc đã bí mật tÖ chức cho một số sĩ 
quan ngụy Viên-chăn trốn trại cải tạo, 
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đưa về nuôi dưỡng ở Trunø-quôc. và 
nhân dân ở đày đã tóm được nhiều 
lên trên dường đi trồn còn mang 


“theo đầy đủ giấy tờ do Trung-quốc 


cấp. 

Tạp chí Kinh tế Viễn đông số ra 
ngày 1-9-1978 đã viết: *Trung-quốc 
âm mưu lôi kéo các bộ tộc ít người 
hỏng gảy rối loạn cho các chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Lào và Việt-nam bởi 
vì những bộ tộc miền núi nàv chiếm 
tới 4024 số đàn ở lào và 16% số dân 
ở Việt-nam. Số đân tộc íL người ở cả 
hai nước này lại sống rải ra trên mớèt 
vùng rộng núi non hiểm trở có nhiều 
nguyên liệu chiến lược. Ở Lào. HNƯỜI 
Mỹ đã từng lôi kéo nhiều người thuc 
bộ tộc Mẹo. Tháng 12-1975, sau khi 
Pa-thét-lào lên nắm chính quvẻn. có 
tới 17.000 người Alẹo chống cộng sản 
chạy sang Thái-lan. Căn cứ Loong- 
chẹng, một căn cứ rất quan trọng do 
CIA giúp xây dựng cho quản phiên 
loạn Mẹo nay dã thuộc quyền kiềm 
soát của chính phủ Lào. Nhưng có 
những hoạt động thô phỉ lại xuất hiện 
ở Phong-sa-lỷ là một tỉnh giáp giới 
với Trung-quốc, là nơi từ lâu Pa-thét- 
lào vốn nắm giữ và có tới hàng ngàn 
công bình Trung-quốc đang làm đường 
từ hơn 14 năm nay 3®. 


Dư luận thế giới đã không ngạc 
nhiên khi được tin giữa tháng 10- 
1978, cái chính phủ ma của Phủi Na- 
na-ni-eon, vừa ló mặt ra ở miền Nam 
nước Pháp, đã néu ra chỉnh sách đối 
ngoại của mình là thắt chặt quan hệ 
với nước Cộng hòa nhàn dân Trung- 
hoat Và trong nắm qua, báo chí 
phương Tây đã nhiều lần tiết lộ là 
Phu-mi Nô-xa-vẫn, Coong-le. Vàng 
Pao đã được mời đến Bắc-kinh, riêng 
Vàng Pao đã dến Bác-kinh hai lần. 
Bọn phản động Mẹo lưu vong đã 
không ngừng tuyên truyền khắp nơi 
là Trung-quốc sẽ giúp Vàng Pao xây 
đựng cái gọi là một nước Mẹo tự 
trị*! Mỗi quan hệ này vốn cỏ nguồn 
gốc lịch sử của nó — tử những năm 
1900, dư luận phương Tây ở Viên- 


chăn đã chú ý đến việc sứ quán Trung- 
quốc bí mật thông qua bọn tư sản Hoa 
kiều ở Lào, bọn nghị sĩ, bộ trưởng 
Viên-chăn có quan hệ với Hoa kiều 
đề tìm hiểu » về các nhân vật phái 
hữu Lào, kê cả tướng phí Vàng Paol 
Cũng tạp chí Kinh tế Viễn đông ngày 
23-2-1979 đã vạch ra : « Trung-qguôộc đã 
và đang huấn luyện các đơn vị biệt 
kích và nói chung là đang giúp đỡ 
những người nồi loạn chống chính phủ 
hoạt động ở các tỉnh Phong-sa-lỷ, U- 
đòm-xây, Nậm-thà giáp Trung-quốc 3, 
Dư luận trong nhân đân Lào ở các 
địa phương đều cho rằng các vụ âm 
mì? gâv rối, bạo loạn mà các lực 
lượng an nĩnh Lào phát hiện và đập 
tan vừa qua Ít nhiêu đều có bàn tay 
của đặc vụ Bác-kinh phối hợp với 
CIA và bọn tình báo để quốc khác. 

Báo Thể giới ngoại giao của Pháp 
số ra tháng 2=1979, sau khi nêu một số 
šx kiến của Đặng-Tiều-Bình ngầm de 
dọa Lào, đà khẳng dịnh: «Trung- 
quốc không còn lý đo gì nữa đề không 
giúp dỡ những người nồi loạn đang 
đấu tranh chống lại chính phú Viên- 
chăn” và báo này cũng cho rằng: 
œ« Trung-quốc sẽ tìm cách tạo ra một 
sự thav đổi chế độ ở Lào ®, 

Hoạt động lật đô của bọn cảm 
quyền phần động Trung-quốc đổi với 
Lào đã quá rõ ràpg, làm sao chúng 
“có thể chối cãi được trước sự lên án 
đanh thép của Bộ ngoại giao nuớc 
Cộng hòa đân chủ nhân dàn Lào trong 
công hàm ngày 15-3-1979: « Những 
hoat động lật đồ của nhà cầm quyền 
Trung-quốc đổi với Lào đã có từ 
làu ®. 

Những ngày gân đây, khi Trung- 
quốc Xua Quân xâm lược Việt-nam, 
thì các hoạt động chống phá và đe dọa 
xam lược Lào của bọn cầm quyền 
phản dộng Bắc-kinh cảng công khai 
tràng trợn hơn bao giờ hết. Từ đầu 
thíing 2-1979, chúng đã huy động nhiều 
sư đoàn bộ bình, các đơn vị xe tầng, 
pháo bình, kv bình áp sát biên giới 
lào, đào công sự, tò chức diễn tập, 


bắn súng lớn,... Binh lính rung-quôc 
ở đây tuyên truyền khiêu khích, đe 
đọa đánh chiếm các tính Bắc Lào. 
Nhiều toàn biệt kích, gián điệp Trung- 
quốc được tung vào Lào. ca bí nmiật 
và công khai dưới đang những thanh 
niên người Hoa «trốn bát linh » xin 
sang cư trú chính trị ở Lào. Hàng 
ngàn tàn quân của bọn Coonz-le, Vàng 
Pao cũng được tập trung ở giáp biên 
giới Lào. Ngày 7-3 và 10-3-1979, Trung- 
quốc đã cho quân lấn chiếm sâu vào 
lãnh thồ Lào ở Bò-ten huyện Nậm- 
thà và vùng Bản-nương huyện 
Mương-xinh thuộc tỉnh Luông Nậm-. 
thà. Họ còn ngang nhiên bắt giữ hai 
cán bộ Lào sang liên hệ với nhà 
chức trách Trung-quốc đề đòi họ rút 
quân khỏi Lào. Trong khi đó, các đơn 
vị làm đường của Trung-quốc trên 
con đường Nậm-bạc — Luông-pha- 
bang đang làm đở, đỉnh chi công việc 
làm đường, triền khai đi chiếm các 
cao điềm, bố trí phòng ngự và đào 
công sự chiến đầu. 

Tạp chí Kinh tế Viễn đông số ra 
ngày 27-2-1979 lại viết: «... Trung- 
quốc đã tập trung quân dọc biên giới 
tại tính Vân-nam và đã đào công sự 


cõ thủ tại vùng gần thị trăn Mường- 


xinh của Lào. Nhiều nhà quan sát lo 
ngại rằng vùng Bắc Lào có các đường 
chiến lược và đường mòn đi Trung- 
quốc, Miến-diện, Thái-lan, Việt-nam 
có thể trở thành một bãi chiến trường 
IHỚI Đ‹ _ 
Hành động thủ địch, đe dọa quân sự 
của Trung-quốc đối với Lào không thề 
che giấu được nữa; nhưng Tân hoa 
xã và bọn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh lại nói : « Trung-quốc luôn luôn 
tôn trọng đọc lập, chú quyền, toàn 
vẹn lãnh thö Lào», rằng: «Không 
hề eó một người lính Trung-quốc nào 
ở Lào», và vu không rằng «Lào đã 
tiến một bước dài trong việc chống 
Trung-quốc ®, “Lào đã bị Liên-xôõ và 
Việt‹nam xúi giục®!v.v. Rõ ràng 
bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh 
đã giờ thủ đoạn: “miệng tụng nam 
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mô, tay huơc dao quảm ». Nhưng thủ. 


đoan đó của chúng quyết khòng lửa 
gạt được dư luận thể giới, cũng như 
nhân dân Trung-quốc và cũng không 
thề đe đọa nội nhân dân lào anh 
hùng, không thê chia rẽ đuợc tình 
đoàn kết giữa Lào với Việt-nam, Lào 
với Liên-xò và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. , 

Chân lý và chính nghĩa luôn luôn 
thuộc về phía chính phủ và nhân đân 
_Lào, vi như bản Tuyên bố ngày 6-3 
của Chính phủ nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào đã nêu rõ: #“Lào là 
một nước nhỏ, chỉ có hơn 3 triệu 
đản, không the đe đọa, uy hiếp Trung- 
quốc. một nước lớn 900 triệu dân. s». 
« Nhân đân Lào rất quý trọng tình hữu 
nghị giữa nhân dân các nước bầu bạn 
và chưa hề xâm phạm đến lợi ích của 
bất cứ nước nào?., Hơn nữa, trải qua 
hơn 30 năm tiến hành cuộc chiến tranh 
giải phóng đầy hy sinh gian khô 
chống những tên để quốc lớn mạnh 
giành lại đọc lập chủ quyên cho đất 
nước, nhàn dân các đân Lọc Lào Không 
có nguyện vọng nào tha thiết hơn là 
được sống hòa bình đề xảv dưng lại 
đất nước, xâv dựng lại cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc. Cũng chính vị thế mà 
từ lâu nay trước những hành độn 
thủ địch của Trung-quốc đối với Lào, 
phía Lào đã tự kiểm chế, coi đó là 
việc nội bộ giữa Lào và Trungø-qguốc, 
không muốn đưa ra còóng khai, Thái 
độ đó của Đảng, Chính phú và nhân 
dân Lào là rất mực đúng dắn, hữu 
nghị trong việc xứ lý niối quan hệ 
giữa hài nước láng gicng, phủ hợp 
với đạo lý của những người cách mạng 
chân chính và đúng theo truyền thống 
ôn hòa, khiêm nhượng, thủy chung 
của phân dân các đâần tộc Lào. 

Nhưng rõ ràng là với bản chất cực 
kỷ nham hiểm và thái độ số vanh bá 
quyền nước lớn, bọn cầm quyền phản 
động Trung-quốc đã bất chấp cả đạo 
lý. càng tháy phía Lào tổ ra tự kiềm 
chế thì chúng càng hung hăng, lấn 
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tới. Chúng xử sự theo lối «ca lòỏa 
nuốt cá bé», cả vú lấp miệng em ®. 
Chúng quên rằng nhản dân các dân tộc. 
Lào anh hùng, vốn có truyền thống 
đấu tranh kiên cường, ‹hưa bao giờ 
chịu khuất phục ai, dù đó là những 
lên đế quốc thực dân đầu sỏ. Nhân 
đân các dân tộc Lào đang kiện quyết 
bảo vệ dộc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của mình. Mọi âm mưu 
và thủ đoạn xâm lược, lật đồ của bọn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh đối 
với Lào nhất định sẽ bị thất bại 


Nhân dân ba nước Việt-nam. Lào, 
Cam-pu-chia đã từng đoàn kết trong 
cuộc đấu tranh chống bọn thực đân 
Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, ngày 
nay càng quyết tâm thất chặt tình 
đoàn kết hơn nữa trong cuộc đấu 
tranh chống bọn bành trướng Báúc- 
kinh. | 


Toàn thế giới đang đoàn kết và 
ung hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa 
của nhân dân ba nước Việt-nam — 
Eào — Cam-pu-chia. 


Chủ nghĩa bành trướng Bác-kinh 
đã bị phá sản ở Cam-pu-chia. đã bị 
thất bại dau ở Việt-nam, đang bị vạch 
mặt và lên án ở Lào, nhất dịnh sẽ 
bị thất bại hoàn toàn ở trên bán đảo 
Đông-dương này. Ba nước xã hội chủ 
nghĩa ra đời trong khói lửa đấu tranh 
gian khô và anh hùng vì độc lập tự 
do của mồi nước, đã làm chủ vận 
mệnh của mình, đang đi vào một kỹ 
nguyên phát triển rực rỡ, chắc chắn 
sẽ là thành trì kiên cô của độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nếu bọn 
cảm quyền phản dộng Bác-kinh liều 
lĩnh xâm phạm lãnh thỏ Lào thì 
chúng sẽ vấp phải sức mạnh chiến đấu 
cúa quân dội và nhàn dân Lào, phöi 
hợp với quản và dân Việt-nam và 
Cam-pu-chia, của. nhân dân Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
của các lực lượng dộc lập dần tộc. 
dân chủ, hòa bình và tiền bộ trên 


toàn thế giới. 


Chính sách bành trướng và bá 


quyền nước lớn của Trung-quốc 
ở Đông Nam châu Á 


Ừ lâu, những người lãnh đạo 
Trung-quốc đã có tham vọng xây 
dựng một nước Trung-hoa hùng 
cường, rộng lớn gấp nhiều lần so với 
nước Trung-hoa dưới các triều đại 
phong kiến ngày trước. Họ thích thú 
tấm gương của Tản-Thủy-Hoàng là 
người đã thực hiện việc thống nhất 
nước Trung-hoa cô xưa và đã thi 
lành một chính sách tập quyền, độc 
tài vô củng tàn bạo. Ngay trong quá 
trình đấu tranh giành quyền bính ở 
Trung-quốc, người lãnh đạo của Đảng 
công sẵn Trung-quốc đã nhiều lần dề 
lộ giấc mộng bá quyẻn đó. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa thành lập, những người 
căm quyền ở Bắc-kinh đã đề ra mục 
tiêu chiến lược của họ là xây dựng 
nước Trung-hoa thành cưởng quốc 
vĩ đại nhất thế giới, thành trung tâm 
của thế giới (1), 


VĂN-HIỀN 


Vì vậy, trong chính sách đối nội, 
họ đã dùng những biện pháp đốt cháy 
giai đoạn, không đếm xỉa đến những 
quy luật khách quan của sự phát 
triền của xã hội. Tư tưởng chủ quan 
đồng thời là tham vọng của họ thê 
hiện trong chủ trương «dại nhảy vọt » 


(1U Mật tài liệu của Đảng cộng sản Trung- 
quốc mang tên Cách mạng Trung-quốc cà Đảng 
cộng sản Trung quốc xuất bảu năm Í939 có 
viết: « Các nước để quốc, sau kh: dánh bại 
Trung-quốc, đã chiếm các nước phụ thuộc của 
Trung-quốc : Nhật chiếm Triều-tiên, Đài-loan, 
Lưu-cầu, quần đảo Bànbồ-hö và Lứ-thuận. Anh 
chiếm Miến-điện, Bu-tan, Hương-cảng. Phép 
chiếm Ản-nam.,. ». | 

Mật tập sách giáo khoa của Trung-quốc xuất 
bản năm 954 có tấm bản đồ về lãnh thô 
Trung-quốc bao góm cả nhiều nước chung 
quanh, kè cả Đông Nam châu Á và vùng biền 
Đóng. Tháng 9 năm 959, tại một hội nghị 
bàn về các vấn đề đối ngoại người đứng đầu 
Nhà nước Trung-hoa nói: * Chúng ta phải tÈu 
phục trái đất. Mục tiêu của chúng ta là cả trái 
đất... °. 
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vào cuối những năm 50, cuộc «đại 
cách mạng văn hóa vô sản® những 
năm 1966 — 1969, cũng như trong kế 
hoạch «bốn hiện đại hóa 3 hiện nay. 
Cũng do động cơ đó, mặc dù đời 
sống của nhân dân Trung-quốc rất 
thấp, họ đã chỉ phi một số vốn rất 
lớn đẻ xây dựng lực lượng hạt nhân. 
Chính sách đối nội của họ luôn xuất 
phát từ tham vọng của họ, chứ không 
phải từ lợi ích chân chính của nhân 
dân Trung-quốc. 


Xuất phát từ lợi ích bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn, về 
đối ngoại, những người cảm quyền Ở 
Bác-kinh thi hành một chính sách cực 
kỷ phản động. Họ giương ngọn cờ 
cách mạng giả hiệu đề tập hợp lực 
lượng, dùng ngọn cờ này làm con 
bài mà cả, thỏa hiệp và liên minh 
với các lực lượng đế quốc và phản 
động quốc tế chống lại cách mạng. 
Thuyết « ba thế giới » là sự mình họa 
rõ nét chiến lược đối ngoại hết sức 
phản động của những người cầm 
quyền Trung-quốc hiện nay (2). Họ 
tìm kiếm sự liên mình với đế quốc 
Mỹ và các dế quốc khác, với các lực 
lượng phản động nhát, tìm cách nắm 
các nước đang phát triền ở châu Á, 
châu Phí, chàu Mỹ la-tinh đề tập hợp 
lực lượng chống Liên-xô và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới, chống lại 
phong trào hòa bình, đọc lập đản lộc, 
đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Họ hy 
vọng việc làm dó sẽ giúp họ tranh 
thủ vốn và kỹ thuật của các nước 


~ 


Trong chiến lược toàn cầu của 
những người cầm quvẻn phản động 
Trunø-quốc,. Đông Nam châu Á có 
một vị trí cực kỳ quan trọng. Năm 
1965, người cảm đầu Nhà nước Trung- 
quốc đã tuyên bố: “Chúng ta nhất 
định phải thu hỏi vùng Đông Nam 
châu Á bao gồm Nam Việt-nam, Thâi- 
lan, Miến-diện, Ni-lEai-xi+a, Minh-git- 
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phương Tây phục vụ cho bốn hiện 
đại hóa *, trước hết là hiện đại hóa 
về quản sự. Họ nghỉ răng, với khỏi 
lượng người đông đảo chiếm một phần 
tư số đân trẻn trái đất, nếu tực hicn 
được «e bốn hiện đại hóa », Trung-quöc 
sẽ ngoi lên thành cường quöc hạng 
nhất trên thế giới và họ sẽ thu phục 
được cả thiên hạ, làm bá chủ thế giới. 


Trung-quốc là một nước yếu, thống 
nhất chậm, kinh tế kém phát triền. 
không đọ sức nồi với các cường quốc. 
Vi vậy đề thực hiện tham vọng của 
họ, những người cầm quy€n phản 
động Trung-quốc dùng mọi thủ đoạn 
đẻ luồn lách. Họ lợi dụng mâu thuần. 
dùng lực lượng này chống lực lương 
kia, muốn thế giới * đại loạn » đề họ 
có thề “tọa sơn quan hồ đấu ", họ 
muốn các đối thủ của họ đánh nhau 


“mà suy yếu đi đề ho có điều kiện 


vượt lên, từng bước thực hiện giấc 


.mộng bá quyền. Họ hy sinh lợi ích 


dân tộc của nước khác đề đồi chác 
với bọn để quốc, lợi dụng mọi cơ hội 
đề thực hiện mưu đỏ bành trưởng. 
Lực lượng cách mạng ngày mộỘt mạnh 
lên, đó là xu thế phát triển tất véêu 
của tỉnh hình thế giới ngàv nay, 
nhưng dó lại là trở lực lớn nhất đối 
với thưa vọng bành trướng và bá 
quyền nước lớn của những người 
cầm quyền phìn động Trung-quốc. 
Vị vậy họ liên mỉnh với các lực 
lượng để quốc và phản động quốc tế 
đề chống các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới. 


po. Dòng Nam châu Á là vùng rãi 


(2) Theo thuyết « ba thế giới °. « thể gìớ! 
thứ nhất °® gồm Liên-xô và Mỹ là hai « siêu 
cường °, nhưng Liên-xô là “kẻ thù số một 
nguy hiểm nhất», thế giới thứ hai » gồm 
các nước tư bản phát triển ở châu Âu và các 
nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu trừ ELLiên-xô ; 
“thế giới thứ ba ° gồm các nước đang phát 
triền ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinb, 
và Trung-quốc thuộc « thế giới ° này. 


nhiên khoảng sản, rất dàng bỏ công 
sức ra dẻ thu hồi lại. Trong tương 
lai, vũng này sẽ rất có lợi cho sự 
phát triển công nghiệp của Trung- 
quốc. Như vậy, sẽ có thể bủ lại hoàn 
toàn những tồn thất. Sau khi chúng 
tì nhận được vũng Đông Nam châu 
Á. gió Đồng sẽ thôi bạt gió Tây ». 


Cũng chỉnh nhà lĩnh đạo này đã có 
lúc nói là sẽ làm chủ tịch 300 triệu 
nhìn đân Đóng Nam châu A. 


Đông Nam chàu Á là khu vực mà 
Trung-quốc muốn bành trướng ra một 
cách € tự nhiên ® vì họ coi những đất 
đai, biển, do ở đây là «thuộc về 
Trung-quốc ». Đông Nam châu Á có 
đất đài mầu mỡ, dần đồng, tài nguyên 
phong phú, kề cá đầu mỏ, eó một vị 
trí chien lược quan trọng, có con 
đường hàng hải huyết mạch từ Đông 
sang Tày, nối Hắc Thái-bình-đương 
với Nam Thái-bình-đương và Ẩn-độ- 
dương. Khống chế được khu vực này, 
họ sẽ có điều kiện đề tăng cường sức 
mạnh, làm bá chủ châu Á, tiến lên 
làm bá chủ thế giới. Mặt khác, Đông 
Nam châu Á cũng là khu vực Mỹ bị 
thua đã phải rút lui và Trung-quốc 
có khá năng bành trướng hơn cả. 
Khu vực này chỉ có các nước nhỏ, 
không như ở phía bắc có Liên-xô và 
Nhật-bản. ở phía tây nam bên kia đãy 
núi Hi-ma-lai-a có An-độ. Hơn nữa, ở 
đây họ có hai công cụ lợi hại là lực 
lượng đông đảo Hoa kiều và các tô 
chức gọi là cách mạng» đi theo 
đường loi Bác-kinh. 


Đối với những người cảm quyền 
phản động Trung-quốc, Động Nam 
châu Á là hướng chủ yếu đề mở rộng 
bờ cõi nước họ; khu vực này nhàn 
phần lớn số viện trơ của Trung-quöe 
cho nước ngoài. Đông Nam châu Á 
là khu vực duy nhất Trung-quốc có 
thể sử dụng làm công cụ đề giải 
quyết quan hê giữa Trung-quốc với 
Các cường quốc, với các để quốc Mỹ, 
Nhật. Những người cầm quyền phản 
động Trung-quốc cỏn dùng Đông Nam 


chàu Á phục vụ cho những vêu cầu 
đối nội. trong xây dựng kinh tế và 
(rong dau tranh giành quyền lực trong 
Hước. 


Chính sách của Trung-quóc đóã 
với Đông Nam châu Á trong30 
năm qua nói lên vị trí cực kỷ quan 
trọngeua khu vực nàytrong chiến lược 
toàn cầu của những người cảm quyền 
phan động Trung-quốc, đồng thời cho 
thấy tham vọng bành trưởng và bá 
quyền nước lớn của họ. 


Trong những năm 1950 — 1957, trong 
lúc Trungøg-quốc phải khói phục và 
phát triển kinh tế, tăng cường tiềm 
lực quàn sự, những người cảm quyền 
Trung-quốc dùng Đông Nam châu À 
để bảo đảm an nìỉnh của mình, đề 
phòng sự uy hiếp của Mỹ. Vì vậy, 
chủ trương của những người lãnh đạo 
Trunø-quốc lúc đó dõi với việc giải 
quyết vấn đề Đông-dương tại Hội 
nøh Gñiơ-ne-vơ năm 1954 là nhằm giữ 
Pháp ở lại Đồng-dương đề ngắn chặn 
MỸ vào khu vực này, dùng miền Bắc 
Việt-nam và hai tỉnh Bắc Lào được 
giai phóng làm khu đệm an toàn Ở 
phía nam Trung-quốc. Đông thời, họ 
hòa hoãn với các chính phú các nước 
khác ở Đông Nam châu Á:ký kết 5 
nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình với 
một số nước ở vùng này, dự Hội nghị 
Băng-đuúng(năm 1955), ép các đẳng cộng 
sản ở Ma-lai-xi-a, Miến-diện ngừng 
đâu tranh vũ trang và đi vào đàm 
phản với chính quyên các nước đó. 
Đồng thời họ đi vào hòa hoãn với 
Mỹ và hai bền bắt đầu đàm phán từ 
tháng 8 năm 1955 ở Giơ-ne-vơ và sau 
đó ở Vác-xu-va. 


Trong những năm 1958 — 1965, thực 
hiện chính sách chống Liên-xỏ, giành 
quyền ®lãnh đạo cách mang thế giới ®% 
phá hoại quan hệ giữa Liên-xô và 
Mỹ. những người cầm quyền Trung- 
quốc tiến hành ® đại nhảy vọt) (1958— 
1959) và sẵn xuất bom nguyên tử 
(năm 1961), đồng thời hò hét thực 
hiện “Seách mạng triệt đề” chồng để 
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quốc Mỹ và «chủ nghĩa xét lại», tập 
hợp lực lượng ở châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tinh, chủ yếu là ở 
Đông Nam châu Á. Họ hò hét chống 
đế quốc Mỹ, nhưng đó chỉ là một 
chiêu bài giả hiệu. Thực tế họ tiếp 
tục tim kiếm sự hòa hoãn với Mỹ ở 
Đông Nam châu Á: trong khi họ rút 
quân khỏi Triều-tiên (năm 1958), họ 
khuyên Việt-nam và Lào *trường kỷ 
mai phục». Họ phản đối phong trào 
đồng khởi năm 1959 — 1960 và cuộc 
đấu tranh vũ trang của nhân dân ta 
ở miền Nam Việt-nam. Họ muốn cách 
mạng Lào sớm đi vào thành lập chính 
phủ liên hiệp và thực hiện chính sách 
trung lập (Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 
1962 về Lào). Họ chủ trương phân 
chia nước Lào theo chiều ngang 
thành hai vùng: vùng giải phóng ở 
phía bắc, vùng do ngụy quyên Viêng- 
chăn kiếm, soát ở phía nam. Đó là 
một âm mưu thâm độc nhằm cô lập 
cách mạng ở miền Nam Việt-nam và 
buộc lực lượng cách mạng Lào gắn 
vào Trung-quốc, hòng làm suy yếu 
khối đoàn kết chiến đấu Lào — Việt. 
Trong mưu đồ tập hợp lực lượng đề 
giành quyền «lãnh đạo cách mạng 
thế giới», những người cầm quyền 
Trung-quốc nêu ra cái gọi là « cương 
lĩnh » gồm 25 điềm (năm 1963), ra sức 
vận động họp *các lực lượng mới 
trỗi dậy » và tồ chức Hội nghị Á — 
Phi lần thứ hai (năm 1965). Đề xây 
dựng nòng cốt, họ ráo riết vận động 
họp 11 đẳng cộng sản ở châu Á. Ở 
Đông Nam châu Á, họ tập trung mọi 
cố gẳảng xây dựng cái gọi là «trục 
Bắc-kinh—Gia-các-ta—Phnôm-pênh — 
Hà-nội *, tìm cách nắm In-đô-nê-xi-a, 
dùng cả biện pháp tranh thủ lẫn hành 
động lật đồ (năm 1965). Thực hiện 
những mưu đồ của họ ở Đông Nam 
châu Á, những người 
Trung-qnôc gây ra những cuộc xung 
đột biên giới, đặc biệt là với Ấn-độ 
và Miến-điện 3). Nhưng những mưu 
đồ của họ đều thất bại. Thất bại lớn 
nhất của hạ là thất bại trong ý định 
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cầm quyền: 


họp 11 đẳng cộng sản ở châu Á vì họ 
vấp phải đường lối độc lập tự chủ và 
đoàn kết quốc tế của Việt-nam. 


Trong những năm “đại cách mạng 
văn hóa vô sản ? (1966 — 1969), những 
người lãnh đạo Bác-kinh tung ra 
những luận điệu “cực tả" nhằm chia 
rẽ nội bộ, loại trừ những người không 
ăn cánh. đồng thời chia rẽ phong trào 
cộng sản quốc tế, *đánh đồ» Liên- 
xô. Đề phục vụ cho mục tiêu đó, ở 
Đông Nam châu Á, họ kêu gọi và vận 
động chống các chính quyền tư sản ở 
khu vực này. Một số đảng cộng sản ở 
vùng này làm theo mệnh lệnh của Bác- 
kinh, đầy mạnh hoạt động vũ trang, 
trở thành công cụ phục vụ cho chủ 
nghĩa bành trướng Trung-quốc. Hoa 
kiều ở vùng này cũng làm * cách mạng 
văn hóa», tồ chức “hồng vệ bỉnh », 
gây ra những vụ rối loạn nghiêm 
trọng (như ở Cam-pu-chia, Miến-điện, 
Ma-lai-xi-a...). Đối với Việt-nam, sau 
khi bắn tin “mi không đụng đến ta 
thì ta không đụng đến mi ? đề Mỹ vên 
tâm tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam và Trung-quốc yên tâm làm 
“cách mạng văn hóa *, những người 
cầm quyền Trung-quốc cũng tìm cách 
ép Việt-nam ủng hộ “cách mạng văn 
hóa ®. Họ phản đối chủ trương của 
Việt-nam đấu tranh chống Mỹ trén cả 
ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại 
giao, dọa cắt quan hệ về mặt đẳng 
với Việt-nam nếu Việt-nam cứ tiếp 
tục chú trương vừa đánh vừa thương 
lượng, bác bỏ đề nghị của Liên-xỏ về 
việc thống nhất hành động của các 
nước xã hội chủ nghĩa trong việc giúp 
Việt-nam, gây cản trở cho việc vận 
chuyên hàng viện trợ của Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác quả 
cảnh Trung-quốc sang Việt-nam. Đó là 
«quyết tâm của Trung-quốc đánh Mỹ 
đến người Việt-nam cuối cùng» như 
một nhà bảo Mỹ nhận định. Đó cũng 


(3) Trung-quốc đòi 30 000 km2 lánh thề 
của Ẩn-độ, đòi I70000 km? lánh thề cửa 
Miến-diện. 


là âm mưu của những người cảm 
quyền Trung-quốc muốn nắm độc 
quyền vấn đề Việt-nam đẻ làm con 
bài mà cả với Mỹ sau này. Mặt khác, 
họ tìm mọi cách nắm Cam-pu-chia và 
Lào, ra sức chia rẽ cách mạng ba 
nước trên bán đảo Đông-dương. Họ 
thường dùng thủ đoạn cùng một lúc 
chơi mấy con bài : nắm tập đoàn Pôn 
Pốt, đồng thời nắm nhóm Lon-non và 
tranh thủ Xi-ha-núc ở Cam-pu-chia, 
vừa tranh thủ chính quyền Viêng-chăn 
vừa can thiệp vào công việc nội bộ 
lực lượng cách mạng Lào. 


Tử năm 1970, đề củng cố quyền lực 
trong nước sau cuộc «cách mạng văn 
hóa ? và thực hiện đường lối của họ, 
những người cầm quyền Trung-quốc 
đầy mạnh việc thực hiện chính sách 
chống Liên-xô; coi Liên-xô là kẻ thù 
chính, đồng thời từng bước thỏa hiệp 
với Mỹ. Đông Nam châu Á, lợi 
dụng lúc Mỹ thất bại ở Việt-nam buộc 
phải thực hiện « học thuyết Ních-xơn » 
và kế hoạch *®Việt-nam hóa? chiến 
tranh, tìm cách thoát ra khỏi cuộc 
chiến tranh Việt-nam, những người 
eầm quyền Trung-quốc quay ngoắt 
180 độ, chuyền sang tán thành Việt- 
nam thương lượng với Mỹ, Sau cuộc 
đảo chính của Lon-non tháng 3 năm 
1970 ở Cam-pu-chia, họ thấy Việt-nam 
ủng hộ Xi-ha-núc, cho nên tử chỗ 
chống. họ quay sang ủng hộ Xi-ha-núc. 
Họ hoan nghênh Hội nghị cấp cao 
nhân đân Đông-dương và ra sức đề 
cao vai trò của Trung-quốc đối với 
hội nghị này. Khi Xi-ha-núc đề nghị 
họp Hội nghị cấp cao nhân dân Đông- 
dương (tháng 9 năm 1971), họ chủ 
trương họp Hội nghị « năm nước sáu 
bên » (4). Mưu đồ của những người 
cầm quyên Trung-quốc là dùng các 
vấn đề lớn ở châu Á lúc đó — chủ yếu 
là vấn đề Việt-nam, Đông-dương — 
đề mà cả, bắt tay với Mỹ. Cuối năm 
1971 những người lãnh đạo Bắc-kinh 
gây sức ép với Việt-nam nhằm buộc 
Việt-nam rút lui yêu sách đòi Mỹ gạt 
bỏ Nguyễn-Văn-Thiệu. Năm 1972 họ 


đón tiếp nhiệt liệt Ních-xơn, mặc 
nhiên tán thành việc Mỹ tăng cường 
ném bom và thả mìn phong tỏa Việt- 
nam. Thông cáo Thượng-hải tháng 2 
năm 1972 là sự thỏa hiệp giữa Trung- 
quốc và Mỹ về việc giữ nguyên trạng 
chế độ chính trị ở các nước Đông Nam 
châu Á (5). Sau khi Hiệp định Pa-ri 
về Việt-nam được ký kết tháng 1 năm 
1973, Trung-quốc liền đình chỉ viện 
trợ quân sự cho Việt-nam. Trung- 
quốc khuyến khích sự có mặt về quân 
sự của Mỹ ở Đông Nam châu Á, tổ 
thái độ xoa dịu trong quan hệ của họ 
với các chính quyền thân Mỹ trong 
khu vực này, ủng hộ tô chức ASEAN, 
giảm bớt hoạt động vũ trang của 
các tồ chức tay sai của Dắc-kinh trong 
các nước ASEAN. Mặt khác, đầu năm 
1974, với sự thỏa thuận ngầm của Mỹ, 
Trung-quốc chiếm quần đảo Hoàng- 
sa của Việt-nam và đòi chiếm cả quần 
đảo Trường-sa của Việt-nam, nhằm 
độc chiếm biên Đông. 


Từ năm 1975, chính sách của những 
người cầm quyền phản động Trung- 
quốc đối với Đông Nam châu Á là 
nhằm phục vụ cho cuộc tranh giành 
quyền lực, cho kế hoạch «bốn hiện 
đại hóa" và cho chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng dựa trên thuyết « ba 
thế giới ® của họ. Họ tự coi là thành 
viên của khối quân sự xâm lược NATO 


(4) Năm nước là ba nước ở Đông-dương 
với Trung-quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều-tiên; sáu bên là: miễn Bác Việt-nam, 
miền Nam Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, Trung- 
quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triểu- 
tiền. 

(5) Tháng 7-1971 Kít-xinh-giơ bí mật đến 
Bác-kinh thương lượng với Trung-quốc. Thuậ t 
lại chuyến đi này, Kít-xinh-giơ nói y rất ngạc 
nhiên khi được biết rằng Trung-quốc xem Việt- 
nam, chứ không phải Đài-loan, là trở ngại lớn 
nhất trên con dường cải thiện quan hệ Trung — 
Mỹ Gách : « Kít-xinh-giơ » của Ma-vin Cơ-bơ 
và Bớc-na Cơ-bơ (Marvin KaÌb và Đernard 
Kalb). Ngày 1-3-1922, Kít-xinh-giơ nói riêng 
với các nhà báo rằng, từ nay Kít-xinh-giơ và 
tồng thống Níich-xơn chỉ còn phải lo việc 
đương đầu với Mát-xcơ-va và việc nghiên nát 
Việt nam (sách: * Kít-xinh-giơ ° của Ma-vin 
Cơ~bơ và Bớc-na Cơ-bơ). 
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ở phương Đông, kêu gọi Mỹ không rút 
khỏi Đông Nam châu Á mà tiếp Lục 
tăng cường sự có mặt về quân sự Ở 
đây, kêu gọi tăng cường tồ chức 
ASEAN, gày chia rẽ giữa các nước 
thuộc tô chức này với Việt-nam, đề 
chống Liên-xô, chống Việt-nam (dưới 
khầu hiệu chống « bá quyền thể giới » 
và chống “bá quyền khu vực») và 
chống cách mạng ở khu vực này. Họ 
coi nước Việtnam độc lập, thông 
nhất và xã hòi chủ nghĩa có dường 
lối độc lập tự chú là trở ngại chủ yếu 
đối với mưu dỗ bành trướng và bả 
quyền nước lớn của họ. Cho nên họ 
tìm mọi cách làm suy yếu và thỏn 
tính Việt-nam. Họ âm mưu thòn tính 
các nước ở bản đảo Đòng-dương, dùng 


Thực hiện chính sách bành trưởng 
và bá quyên nước lớn ở Đông Nam 
châu Á, những người cảm quyền 
Trung-quốc đã dùng những thú đoạn 
vô cùng thàm độc, xảo quyệt và tàn 
bạo. Bên cạnh những thủ doạn mà 
chủ nghĩa để quốc. chú nghĩa thực 
đàn cũ và mới, chủ nghĩa phảát-xít 
thường dùng, họ còn có những thú 
đoạn riêng của họ. 


Mọt là, những người cảm quyền 
Trung-quốc sử dụng lực lượng dòng 
đảo loa kiều, các tô chức gọi là “cách 
muaìng » theo mệnh lệnh của Bắc-kinh, 
và các lực lượng phản động trong 
giải cấp tư sản cầm quyền, Đây là 
thú đoạn dùng nhiều con bài cùng 
môòt lúc. Với số lượng gần 20 triệu 
người, Hoa kiều (và người gốc lloa) 
ở các nước Đồng Nam châu Á nắm 
những vị trí then chốt về kinh tế và 
quan trọng về chính trị trong các nước 
này. Những người cảm quvền Trung- 
quốc tìm cách nắm lực lượng này đề 
phục vụ cho việc xày dựng kinh tế 
của Trung-quốc (thông qua bnôn bản, 
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nơi này làm bàn đạp đề thôn tính các 
nước khác ở Đông Nam châu Á. Họ 
dùng tập đoàn phản động Pôn Pói — 
lêng Xa-ry đề đặt ách nô dịch của ho 
ở Cam-pu-chia, thi hành chính sách 
điệt chủng ở Cam-pu-chia. Họ dùng 
tập đoàn Đôn Pốt — lêng Xa-ry làm 
công cụ đề tiễn hành chiến tranh xảm 
hược Việt-nam từ phía tây nam. Từ năm 
1978 họ gây ra vụ «nạn kiểu » ở Việt- 
narn, cắt viện trợ kinh tế đối với Việt- 
nam, rút chuyên gia về nước, phá röi 
quan hệ kinh tế dối ngoại của Viêt- 
nam. Ngày 17-2-1979 họ trực tiếp dem 
quàn xâm lược Việt-nam. Đồng thời, 
họ tăng cường uv hiếp cách mạng Lào 
và tìm cách lật đồ ở Lào, ra sức gáy 
chia rẽ øiữa Lào với Việt-nam. 


đầu từư và chuyền ngoại tệ về nước — 
đây cũng là một hình thức bóc lột 
nhàn đàn các nước ở khu vực này), 
đồng thời đề gây sức ép, can thiệp 
vào công việc nội bộ của những nước 
đó: lôi kéo một bộ phận trong giai 
cấp cầm quyền, gây rồi loạn về chính 
trị và làm vai trò của #đội quân thư 
5». Các tô chức gọi là ®cách mạng ® 
theo Bắc-kinh vốn trước đàyv hình 
thành từ phong trào yêu nước, chống 
để quốc và phong kiến, vẻ sau các tồ 
chức này bị những người cầm quvền 
Trung-quốc dùng thủ đoạn lừa bịp. lôi 
kéo dê biến thành tô chức tay sai của 
họ. Những người cầm quyền Trung- 
quốc thậm chỉ còn dùng thủ đoạn lật 
dò những người cách mạng chân chính, 
thay đôi cơ quan lãnh đạo của các 
tỏ chức đó. Những người cầm quyên 
Trung-quốc thúc ép các tô chức đỏ, 
khi thì đầy mạnh dấu tranh vũ trang, 
khi thì thương lượng với chỉnh 
quyền, tùy theo vêu cầu của Bắc-kinh 
là gày sức ép với chỉnh quyền các 
nước này hoặc mà cả với để quốc 


tập hợp lực lượng chống cách mạng, 


Hai la những người cầm quyền 
Trung-quốc dùng sức mạnh vẻ kinh 
tê, tài chính, quản sự và thế nước 
lớn của họ. Đây cũng có thê gọi là 
chính sách ceái gậy và củ cà rốt, 
Những người cảm quyền Trung-quốc 
dngviện trợ vẻ Kinh tế,tài chính,quân 
sự và sự ủng hộ về chính trị đề lôi 
keo các nước đi theo quỹ đạo của họ. 
hhí Không lỏi kéo được. họ tìm cách 


làm suv vếu các nước này, hỏng 
khuất phục. thôn “tính từng phần, 


từng bước. lo dùng các thủ don dc 
dọa, xam lấn biên giới, dùng lực lượng 
lav sai đâv rối hoặc trực tiếp dem 
quan Xâm lược, hành động hết sức tàn 
bao và đàv ra những tội ác ghê ơớm ; 
ca hoặc giảm các quan hệ buôn bản, 
hợp tác vẻ kính tế, các Khoản.viên 
trợ: gày rối loạn, lật đỏ, gây chỉa rẽ 
nòi bộ các đàn Lộc và giữa các đân Lộc 
với nhau, 
$ 


Ba là. những người cầm quyền 
Trungø-quöóc lợi dụng mẫu thuận giữa 
các nước để quốc với nhau (chủ yêu 
là IV, Nhật, Anh, Pháp) và các nước 
để quốc với Liên-xỏ ở Đông Nam châu 
A. Họ đã chà đạp lên lợi ích của cách 
mạng Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia đề 
giữ Pháp ở lại và ngăn chặn Mỹ vào 
bàn đảo Đỏng-dương (năm 1951). Họ 
cùng đã làm như vày dễ giữ Mỹ ở lại 
và nơnn chặn anh hưởng của lLiên-xò 
ở hhu vực này (đầu những năm 70). 
Đặc biệt là từ chó gia danh cách mạng 
và xã hội chủ nghĩa, hò hét chống để 
quốc để thỏa hiệp và tìm kiểm liên 
mình với để quốc, những người cảm 
quvén Trung-quốc đi dến chó Lự phơi 
bày bộ mặt phản động, liên mình, bợ 
đỡ đẻ quốc dẻ chống cách mạng, 
chống chủ nghĩa xã hội, chỏng Liên- 
xỏ. chống Việt-nam. Họ dựa vào để 
quốc Mỹ, kẻ đã bị dánh bại ở Việt- 
nan. lào và Cain-pu-chia, nhắm ngàn 
chặn cách mạng và từng bước thịìy 
thé để quốc Mỹ ở khu vực này, 


Bồn lả, những người cầm quyền 


Trung-quốc kết hợp chính sách đối với 
biền Đòng với chính sách đối với các 
nước ở bán đảo Đông-đương và chính 
sách dõi với các nước khác ở Đông 
Nam châu Á (Miến-điện và các nước 
thuộc tô chức ASEAN). Những người 
cảm quyên Trung-quốc âm mưu độc 
chiếm biên Đông đề khai thác tài 
nguyên phong phú, nhất là đầu mö ở 
đày, và đẻ không chế toàn bộ Đỏng 
Nam châu Á (6). Vì vị trí chiến lược 
của Việt-nam và ảnh hưởng to lớn 
của cách mạng Việt-nam, họ tập trung 
mũi nhọn thực hiện chính sách của 
ho ở khu vực này đối với Việt-nam. 
mưu nắm Việt-nam đề nắm toàn bộ 
bán đảo Đông-đương, làm cứa ngõ đi 
xuống Động Nam chàu AÁ. Chính 
sách của học đöi Việt-nam 
trong 30 năm qua là: dùng cách mạng 
Việt-nam phá thẻ bào vậy của để 
quỏc: thỏa hiệp với dễ quốc Mỹ 
kiểm chế cách mạng Việt-nam : lôi Kéo 
Việt-nam chống Liên-xô và hệ thông 
xã hội chủ nghĩa. 


VỚI 


Nam là, để nắm Việt-nam, làm suy 
yêu Việt-nam, họ tìm mọi cách phá 
vỡ khỏi đoàn kết chiến đấu và sự hợp 
Lc giữa ba nước Việt-nam, Lào. Cami- 
pu-chia. Họ dùng mọi thủ đoạn đề cô 
lặp Việt-nam. kích động tỉnh thân 
chồng Việt-nam trong nhàn đàn Lao 
và nhàn đàn Cam-pu-chia. tuyên 
(truyền vụ cáo Việt-nam muốn «thôn 
tính ® hai nước: bào và Caim-pu-chia. 
dùng văn để dàn tộc ít người dễ phá 
hoại nội bộ mi nước, Độc ác nhất là 
việc họ dùng bọn tay sai Đôn Pòt — 
lêng Xa-rv dẻ gàv chiên tranh xâm 
lược Việt nam từ phía tàyv nam, llọ 
còn tìm cách gàyv ảnh hướng dối với 
các nước khác ở Động Nam châu Á, 
lôi kéo tô chức ASEAN hỏng có lập và 
làm suy yếu Việt-nam, khuảt phục và 


(6) Tờ Nhán dán nhát báo của Trung-quốc 
ngày 26-6-l977 có bài cho rằng hơn 200 hòn 
đảo và dải cát ở biền] Đóng là thuộc Trung- 
quốc, tạm thởi bị mất và cần phải được giải 
phóng. 


thôn tính Việt-nam, Lào, Cam-pu- 
chia, dùng Đông-đdương làm bàn đạp 


Thực hiện chính sách bành trướng 
và bả quyền nước lớn ở Đông Nam 
châu Á, những người cầm quyền 
Trung-quốc ý vào thế nước lớn, người 
đòng, đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa 
nham hiềm. Nhưng họ không thê 
cưỡng lại nồi xu thế phát triền mạnh 
mẽ của cách mạng. Trong thời đại 
ngày nay, trước ba dòng thác cách 
mạng vĩ đại không ngừng lớn mạnh, 
liên tục phát huy thế tiến công chiến 
lược, mọi âm mưu đen tối của chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyền nước 
lớn của Bắc-kinh câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và các bọn phản 
động khác, nhất định sẽ bị thất bại. 


Các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ ở Đông Nam chàu Á,nhất là ở Đông- 
dương, nhất định sẽ làm thất bại mọi 
thủ đoạn xâm lược của bọn bành 
trướng Bác-kinh. Nhân dân và Chính 
phủ các nước ở Đông Nam châu Á 
ngày càng nhận rõ chân tướng của 
những người cầm quyền Bắc-kinh, 
không đề cho họ xâm phạm độc lập, 
chủ quyền của các nước và đe đọa 
hòa bình, ồn định ở khu vực này. 
Mâu thuẫn giữa bọn bành trướng bá 


đề thôn tính các nước khác ở động 
Nam châu Á. 


* 


quyền nước lớn Bác-kinh với bè lũ đế 
quốc sẽ ngày càng sâu sắc. Nhân dân 
và những người cách mạng chân chính 
ở Trung-quốc sẽ ngày càng thấy rõ 
và chống lại chính sách phản bội của 
bọn cầm quyền ở nước họ. Chính sách 
bành trướng và bá quyền nước lớn của 
Bắc-kinh ở Đông Nam châu Á nhất 
định sẽ thất bại thảm hại. 


Chiến thắng oanh liệt... 
(Tiếp theo trang 54) 


cả nước ta, chống lại cả dân tộc ta 
đã sẵn sàng cả về nhận thức, tư tưởng 
và tô chức, tập đoàn phản động Hắc- 
kinh sẽ phải huy động bao nhiêu triệu 
quân? Liệu chúng có thề làm như 
vậy không và dù cho chúng có làm 
được chăng nữa thì liệu có thề nhờ 
đó mà chúng tránh được thất bại thảm 
hại hơn không ? 

Đó là những câu hỏi nghiêm chỉnh 
mà bè lũ phản động Bắc-kinh không 
thề không đặt ra. 


lhăng lợi to lớn của lương trị... 


(Tiếp theo trang 61) 
đen tối của bọn gây chiến và xâm 
lược. 

Nhân dân Việt-nam ta, với niềm 
phắn khởi và lòng biết ơn sâu sắc đối 
với sự ủng hộ và chỉ viện to lớn, quý 
báu của bạn bẻ ta ở khắp năm châu 
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bốn biền, với quyết tâm làm tròn 
nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc 
tế của mình, sẽ tiến lên giành thắng 
lợi cuối cùng trong sự nghiệp đấu 
tranh chống chính sách bành trướng 
và bá quyền của tập đoàn cầm quyền 
phản động hiện nay ở Trung-quốc. 


IHUYẾT (HIẾN TRANH VẬN NĂNG TRÚNE 
TÂY TẬP BẢN PHÁN BÚNG BẢ(-KINH 


Ở phương Đông của thế giới, vào 

những năm cuối thế kỷ XX này, 
một lò lửa chiến tranh mới nữa đã 
xuất hiện: chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn 
Trung-quốc. 

Cả loài người biết suy nghĩ đang 
cảnh giác nhìn về Bắc-kinh, đặc biệt 
là từ ngày 17-2-1979, khi tập đoàn 
phản động Trung-quốc, do những 
nguyên nhân bên trong và bên ngoài 
thúc đầy, đã tự lột mặt nạ cách mạng 
giả hiệu, liều lĩnh phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược với quy mô lớn 
chống nước- Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, bộc lộ nguyên hình 
là tên xung kích phản cách mạng, 
đồng minh tận tụy và kẻ a tòng nhục 
nhã của chủ nghĩa đé quốc. 

Thời đại ngày nay đang đặt ra 
những vấn đề thời sự nóng hồi là 


Thiếu tướng LÊ-XUÂN-LỤU 


chiến tranh, hòa bình và cách mạng: 
Trên những vấn đề cốt tử này của 
loài người nồi bật lên sự đối lập 
không thề dung hòa giữa những quan 
điềm cực kỳ phản động của bọn cầm 
quyền hiếu chiến Bắc-kinh và những 
quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. 


Trong cuộc đấu tranh chống bọn 
cầm quyền hiếu chiến Bc-kinh, không 
thề không vạch trần tính chất phản 
động, phản khoa học, chống chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin trong những quan điềm 
của chúng về chiến tranh và hòa bình. 
Chính những quan điềm phản động 
đó đã chỉ đạo những hành động bành 
trướng và xâm lược của chúng. Có 
hiểu rõ những quan điềm của chúng 
mới thấy rö bọn phản động Bắc-kinh 
là kẻ thù nguy hiềm đối với hòa bình 
và an ninh của các dân tộc. 


CHÂH TƯỚNG CỦA TẢ THUYẾT CHIẾN TRANH VẬN NĂNG 


“Chủ bài của chúng ta là chiến 
tranh và chuyên chính *. Đây là một 


tuyên bố mang tính cương lĩnh của 
tập đoàn phản động Bắc-kinh. 


Thật không phải là ngẫu nhiên. 


Chiến tranh luôn luôn là phương 
thức cuối cùng được ưa chuộng của 
tất cä mọi loại sò-vanh bành trướng 
mà lịch sử đã từng biết. 


Trong hệ tư tưởng của tập đoàn 
phản động Bắc-kinh, thuyết chiến 
tranh vạn năng giữ một vị trí đặc 
biệt nồi bật. Thuyết này đã gây nhiều 
mơ hỗ lần lộn và dem lại nhiều hậu 
qui tệ hại nhất cho nhân đân Trung- 
quỏc cũng như cho nhiều đàn tóc 
khác trên thẻ giới. 


Thuyết này không phái được hình 
thành một lần là xong hẳn. Nó đã trải 
qua một quá trình thay hình đối 
d:ang, sửa chữa và bồ sung tùy theo 
nhụ cầu của đường lỗi và thực tiên 
cửa tập đoàn đó trong từng thời kỷ 


Vì vậy chỉ có thể hiểu rõ thực chảt 
của nó nêu xem Xét nó trong mỗi quan 
hệ với dường lời bành trướng, bá 
quyền và thực tiên thị hành đường 
lỏi ấy của các thẻ lực cảm quyền Ở 
Trunø-quoc. 

Œ thời kỷ mà nhiệm vụ chủ véeu 
của cúch mạng Trung-quốc là giành 
chính quyẻn, nội dung của thuyết 
chiến tranh vạn năng tập trung ở tư 
trởng sùng bái bạo lực và đấu tranh 
vũ tran#ø, tuyệt đối hóa vai rô của nó, 
lau cơ cách điển đạt hình nh của 
Mác: bạo lực là bà đỡ của lịch sử, 
họ dã dựng lên một cchàn lý?; 
“Chính quyền ở đầu ngọn súng, đầu 
ngọn súng sinh ra dúủ thứ 3, Vẻ thực 
tien thì những năm äv quá trình cách 
min# Prung-quốe đã diễn ra như thể 
này ; các vấn đẻ quản sự dược coi 
trọng vào bậc nhất. và phương thức 
đàu tranh vũ rang giữ ưu thế gần 
nhì thvệt đói, 


Từ những năm 60 trở đi, trong tình 
hình đã nắm trong tayv một nước lớn 
và đồng đàn nhất thể giỏi, mIỘI nước 
nhờ cách mạng mà đã bắt đầu có uy 
tín và thành thể trên Trường quốc 
tế, hại gặp lúc phong trào công sản 
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thế giỏi gặp bước khó khăn, những 
người theo chủ nghĩa sòo-vanh nước 
lớn trong giới cầm quyến Trung-quöc 
đã bộc lộ công khai tham vọng bà 
quyên, trước hết là bá quyền đốt với 
cúc nước xã hội chủ nghĩa và phon# 
(rào cộng sản quốc tế, Tạp đoàn cảm 
quyền ở Trung-quốc cho rằng thời cơ 
đã dèến dẻ áp đặt hệ tư tưởng của họ 
thav thế chủ nghĩa ÄMlác — Eẻ-nin, 
giảnh ngọn cở tiên phong cách mạng, 
biến Trung-quốc thành trung tàm của 
cách mạng thể giới, đưa Trung-quốc 
lên đứng dau thế giới, Thuyết chiến 
tranh vạn năng mang cương lĩnh e« cách 
mang» ghê ơớm:: «dùng..chiến tranh 
Liêu diệt chủ nghĩa để quốc, quét sạch 
chủ nghĩa đế quốc trên quả địa cầu ». 
Vẻ thực tiến, họ tập trung sự chú ý 
vào xây dựng tiêm lực công nghiệp — 
quản sự, hết gây ra khủng hoảng giả 
tạo ở Đài-loan, kích động xung đột 
Xô — Mỹ, đến lấn chiếm bở cõi n-đỏ, 
rỏi lại xâm phạm biện giới Liên-xô. 
Alỏn hàng chiến tranh nhân dàn? 
kiều Trung-quốc được bản rao và 
mang đi thứ nghiệm ở nhiều nơi trên 
qui địa cầu. 


Những năm 70 đánh đâu bước 
chuyên hàn sang phía chủ nghĩa để 
quốc của tập đoàn phản động Bắc- 
kinh. Bào chữa cho sự liên minh ma 
quý của họ với các thế lực để quốc 
chủ nghĩa và các thế lực phản đông 
kháảe chồng ba dòng thắc cách mạng 
của thời đại, tập doàn cảm quvèn 
phản động Bác-kinh lại bồ sung vào 
(huyết chiến tranh vạn năng những 
qphat hiện» mới: chiến tranh hại 
nhàn thế giới tất yếu xây ra, nguồn 
góc chiến tranh chủ vêu bảv giờ 
không phải là chủ nghĩa để quốc mà 
là Liên-xô, Việt-nam, Cu-ba và các 
nước xã hệt chủ nghĩa chân chính 
kháict! Thật là khớp với eái lò-gích 
phản động đó, khi tập đoàn cảm 
quvền phản bội Bắc-kinh giờ giọng: 
các anh đã vậy, chúng tôi phải là 
NXAXTO phương Đồng. Nào hỡi nhàn 
dàn œ&cách mạng? Trung-qguộcTl Hãy 


ra tay! Danh bọn đại bá s và «tiều 
bá ®! 


lột nên hòa bình bền vững trên 
trải đất chỉ có thê duy trì với thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa 
xã hột là nhàn tố tích cực nhất ngăn 
chặn chiến tranh thế giới. Song, đối 
với bọn cầm quyền phản động Trung- 
quốc thì tuyệt đối không có hòa bình 
làu dài, hòa bình chỉ được xem như 
một sách lược tạm thời áp dụng vào 
mi quan hệ giữa các nước nhằm thay 
đôi dõi sánh lực lượng có lợi cho họ : 
cuỏi củng tất phải dùng đến chiến 
tranh đề giải quyết mọi việc. Không 
khác øi cúc vương triều ngày xưa Ở 
Trung-quốc, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh đồng nhất hòa bình với quyền 
bá chủ tuyệt đối của Trung-quốc. Đề 
mình họa cho sự đồng nhít dó, vào 
năầun 1958 họ nói : *® Thật ra Thái-bình- 
dương ngày nay khòng lấy gì làm thái 
bình cho lắm. Trong tương lai khi nó 
chịu sự kiểm soát của ta thì mới có 
thể coi là thái bình ». Và gần đây họ 
dã khẳng định : «Đến năm 2000, biên 
giới Trung-quốc sẽ là biên giới không 
có hòa bình », “chiến tranh là một 
thực tiễn”? và nhân dân thế giới sẽ 
Ởở trong một cái thế hoàn toàn có lợi, 
khi chiên tranh nỗ ra». Như vậy, 
mọi đàn tộc ngoài Trung-quốc chỉ 
còn có một thứ hòa bình: hòa bình 
nò lẻ, hòa bình dưới sự thống trị của 
chủ nghĩa bành trưởng đại dân lọc 
và bà quyền nước lớn Trung-quốc ! 


——— Thế đó, thuyết chiến tranh vạn năng 

của tập đoàn phản động Báe-kinh 
không phải là một sự khám phá, một 
sự tông két lý luận hay khoa học nào. 
Nó mang tính chất thực dụng lộ liều 
nhất. Tuv nhiên không nên vì thẻ mà 
không thấy nguồn gốc từ tường và 
xi hội — tâm lý sâu xa của nó. 


Với đặc trưng là sự sùng bài bạo 
lực và dấu tranh vũ trang, thuyết 
chiến tranh vạn nắng cũng như hệ 
tứ tướng mà nó là một bộ phản, có 
nguồn gòc tư tưởng — chính trị chú 


yếu là chủ nghĩa sô vanh đại dân tọc. 
Nó còn là sự hỗn hợp chiết trung 
của nhiều trào lưu tư tưởng phản 
động khác. từ chủ nghĩa vô chính phủ 
tiều tư sản, chủ nghĩa xét lại %tả 
khuynh ? và hữu khuynh, chủ nghĩa 
tơ-rốt-kít, đến cả những thuyết xã 
hội học hết sức phản động như thuyết 
Man-tuýt, thuyết đấu tranh sinh tòn 
sinh vật học, cùng với những luận 
điểm triết học giả đanh mc-vÍt 
nhưng thực chất là duy ý chí; chủ 
quan và dịnh mệnh chủ nghĩa. 


Nó còn mang nguồn góc xã hội — tàm 
lý đặc trưng của mình đất đã sinh ra 
nó. Lịch sử Trung-quốc là lịch sư hàng 
chục thẻ ký của chủ nghĩa quản phiệt, 
trong đó luôn luôn tốn tại cải cơ chế ;: 
có quản ắt có quyền, có súng thì có thể, 
có binh quyền là eó lý, trong đó bạo 
lực và chiến tranh đông nhất với sự 
tön vong của triều đại, của chế đò. 
Việc cai quan bộ máy dân sự và quản 
sự — do đó quyền định doạt vàn mệnh 
đắt nước — luòn luôn quy về một 
người. Thần dân sóng trong tối tăm, 
cả xã hội mắy nghìn năm có rất ít 
truyền thống dân chủ. Cải cơ sở xã 
hội — tâm lý đó đang được thế lực 
cảm quyền phản dòng Bác-kinh kế 
thừa và hiện dại hóa trong cải áo 
Mac — Lê-nin gia hiệu, 


Phải lột trần sự xuyên tạc ghẻ tớm 
này. 


Tập đoàn phản động Bắc-kinh chưa 
bao giờ am hiểu và giai quyết những 
vấn dê thực tiễn cách mạng nước họ 
trên lập trường thật sự mác xi như 
vấn đề vai trò tĩnh đạo của giải cấp 
công nhân tronø cách mạng, văn dẻ 
phương pháp cách mạng, văn đề quan 
hệ dân tộc và quốc tế... Thông qua 
những người lănh đạo mang nặng đầu 
óc đàn tộc chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác — 
[ê-min được truyền bà vào Trung- 
quốc đưới một hình thức xuyên tạc, 
bóp méo, ® Trung-quốc hỏa ð và ngày 
nay chỉ còn là cái vỏ bọc ngoài của 
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những lý thuyết dân tộc chủ nghĩa 
sô-vanh phản động nhất. 


Thuyết chiến tranh vạn năng của 
tập đoàn phản động Bắc-kinh là một 
sự đánh tráo trắng trợn luận điềm 
Mác — Lê-nin về mối quan hệ giữa 
chiến tranh và chính trị. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin luôn luôn dạy rằng 
trước hết phải coi chiến tranh là 
sự kế tục của đường lồi chính trị 
của giai cấp này hay giai cấp 
khác bằng những hình thức 
khác; cụ thề là hình thức đấu tranh 
vũ trang, tức là bằng cách sử dụng 
rộng rãi và có tò chức các loại vũ 
khí thông qua các hành động quân sự 
của lực lượng vũ trang. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin còn căn đặn nhiều 
làn rằng nếu xa rời quan điềm 
giai cấp này thì chẳng những sẽ 
rơi vào những sai làm nghiêm 
trọng mà còn không phải là 
người xã hội chủ nghĩa nữa! 
Chiến tranh là sự tiếp tục của chính 
trị bằng thủ đoạn bạo lực, quan điềm 
đó phải dựa trên cơ sở phân tích tính 
chất giai cấp của chính trị, từ đó 
phân tích tính chất của chiến tranh. 
Muốn hiều chiến tranh phải hiều đúng 
đường lối chính trị của các bên tham 
chiến, có nghĩa là tìm hiều mục đích 
mà mỗi bên tham chiến theo đuồi, 
tìm xem những giai cấp nào đã chuần 
bị và chỉ huy cuộc chiến tranh đó, 
từ dó mà xác định thái độ đối với 
từng cuộc chiên tranh cụ thê. Nhưng 
không bao giờ và không ở đâu chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin lại đồng nhất 
chính trị với chiến tranh, cho rằng 
chỉnh trị và các phương thức thực 
hiện đường lối chính trị chỉ là chiến 
tranh, cho chiến tranh là biện pháp 
duy nhất, là quốc sách. có thê giải 
quyết ngay một lúc tất cả các vấn đề 
xã hội. Chính trị là một hiện tượng 
xã hội muôn hình muôn vẻ và phức 
tạp hơn nhiều so với chiến tranh. 
Chiến tranh chỉ là một công cụ, một 
bộ phận của chính trị. Chiến tranh 
phi nghĩa vốn thuộc bản chất của chủ 
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nghĩa đế quốc; nói một cách khác, 
nguồn gốc của các cuộc chiến tranh 
phi nghĩa là chủ nghĩa đế quốc. 
Không phải đối với bất cứ cuộc chiến 
tranh nào, người cách mạng cũng 
phản đối. Người cách mạng ủng hộ 
những cuộc chiến tranh chính nghĩa. 
tức là những cuộc chiến tranh mà 
giai cấp công nhân và các tầng lớp 
nhân dân lao động đông đảo phải sử 
dụng khi không thề thực hiện đường 
lõi chính trị của mình bằng phương 
thức không chiến tranh. Song người 
mác-xít không phải là người theo chủ 
nghĩa bạo lực trong việc giải quyết 
cúc quan hệ nội bộ và quốc tế, cảng 
không hiều bạo lực cách mạng chỉ là 
đấu tranh vũ trang. Cái bạo lực mà 
tập đoàn phản động Bắc-kinh sùng bái 
là cái bạo lực phản cách mạng, xuất 
phát từ những mục tiêu chống phả 
cách mạng, bên trong nhằm đàn áp 
nhân dân, diệt trừ phe phái đối lập. 
giành quyền lực cho một. cá nhân hay 
một tập đoàn, bên ngoài nhằm mục 
tiêu bành trướng đại dân tộc và bả 
quyền nước lớn. Những cuộc chiến 
tranh mà chúng đã ủng hộ nhiệt liệt 
và hò hét phát động đều là chiến 
tranh phi nghĩa vì lợi ích ích kỷ của 
một nhóm nhỏ thống trị nhân dân. 
là chiến tranh mở rộng lãnh thồ, 
khỏi phục lại vương quốc của các 
triều đại phong kiến cũ. nô dịch các 
dân tộc khác, là chiến tranh phản lại 
lợi ích của ngay chính nhân dân 
nước họ. 


Khi họ còn đứng trong hàng ngũ 
cách mạng thì thuyết sùng bái bạo 
lực, chiến tranh vạn năng mang nặng 
tính chất vô chính phủ. tính chất 
« cách mạng đầu lưỡi *; đến nay, khi 
những kẻ đề xướng ra nó đã liên kết 
toàn diện với chủ nghĩa đế quốc và 
mọi thế lực phẩn động trên thế giới 
chống các nước xã hội chủ nghĩa và các 
lực lượng cách mạng khác, nhằm thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân 
tộc, bá quyền nước lớn, thì thuyết đó 
hoàn toàn mang tính chất phản động. 


THUYẾT CHIẾN TRANH VẬN NẴNG, MỘT CÔNGCỤ TƯ 
TƯỞNG ĐỘC HẠI CỦA CHỦ NGHĨA BẢNH TRƯỞNG 
ĐẠI DẦN TỘC VÀ BÁ QUYỀN NƯỚC LỚN 


«Nếu những định lỷ hình học mà 
phạm tới quyền lợi của người ta 
th nhất định người ta sẽ tim 
cách bác bổ nó đi». Trường hợp 
của chủ nghĩa thực dụng về chính trị 
của tập đoàn phản động Bắc-kinh 
đúng là như vậy, Tập đoàn này đã 
bác bỏ những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin về chiến tranh, hòa bình 
và cách mạng đề cho ra đời những 
lý luận phù hợp với đường lối chính 
trị từng lúc của họ. Thuyết chiến 
tranh vạn năng là con đẻ của đường 
lối chính trị phản động của tập đoàn 
cầm quyền Bắc-kinh làm công cụ phục 
vụ cho đường lỗi ấy. 


« Trị quốc » đề « bình thiên hạ? là 
truyền thống xưa nay của bọn thống 
trị ở Trung-quốc. Thuyết chiến tranh 
vạn năng trước hết là vũ khí chiến 
tranh tâm lý hướng vào bên trong, 
là con chủ bài đề tạo lập một chế độ 
chuyên chế quan liêu quân phiệt, đề 
quân phiệt hóa đởi sống chính trị, 
quân sự hóa đất nước, chuần bị cho 
những cuộc viễn chỉnh bành trướng 
bả quyền. Hậu quả trực tiếp của luận 
thuyết mác-xít giả hiệu về chiến tranh 
cách mạng vạn năng là sự thịnh phát 
của chủ nghĩa quân phiệt Trung-quốc. 


Mắv chục năm qua, dưới một chế 
độ công hữu về mặt hình thức bề 
ngoài, dưới sự kiềm soát của mũi 
súng, gần một tỷ người sống trong 
cơn sốt chuần bị đối phó với * nguụ 
cơ tiến cóng bất ngờ từ phương Bắc }, 
đào hầm sâu, tích trữ lương thực 
khắp nơi, chịu dựng một mức sống 
thấp nhất theo chủ nghĩa khồ hạnh 
được ca ngợi, tất cả vì « sự 0ĩ đại của 
dân tộc?. ®Ssự u† đại của người cầm 
đầu *, Đỉnh cao của trấn áp là «đại 
cách mạng văn hóa vô sản", thực 
chất là một cuộc thanh trừng đẫm 


máu, phá vỡ những cơ sở và thề chế 
dân chủ được xây dựng trong những 
năm cách mạng, phá vỡ đẳng cộng 
sản, biến nó thành một đẳng theo chủ 
nghĩa dân tộc nước lớn, khoác áo 
cộng sản. Một tập đoàn quân phiệt 
quan liêu đã thật sự hình thành, lúc 
tạm thời hòa hoãn, lúc diệt trừ lẫn 
nhau giành quyền, cướp ngôi. Những 
cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa bước 
đầu được xây dựng đã biến chất, mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa thật sự trong 
sự phát triền kinh tế quốc dân đã bị 
xóa bỏ, nền kinh tế bị lái đi theo con 
đường quân sự hóa, làm ra *vũ khí 
và sắt thép" phục vụ chiến tranh. 


Dưới chế độ thống trị của tập đoàn 
câm quyền phản động Bắc-kinh, nhân 
phầm con người bị chà đạp trong các 
công xã — trại lính, bị đầu độc bằng 
sự mê hoặc, các giá trị xã hội bị đảo 
lộn, tiêu chuần chân lý dường như 
không còn nữa. 


Thuyết sùng bái bạo lực, chiến 
tranh vạn năng đặt quân đội vào 
một vị trí tuyệt đối. Hàng chục năm 
qua quân đội Trung-quốc ngày càng 
bị đắt sâu vào con đường phản động 
hóa. Nhữug nguyên tắc cơ bản về 
xây dựng quản dội kiều mới của 
giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động không còn được áp dụng. 
Những năm 60, bọn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh tiến hành nhiều 
cuộc thanh trừng ồ ạt từ nguyên soái 
đến cấp dưới, xây dựng mô hình 
người ®chiếnsĩ Lôi-Phong” mà tiêu 
chuẩn là lòng trung thành với *tư 
tưởng ? của kẻ cầm đầu. 

Từ cuối những năm 60, quân đội 
Trung- quốc đã thật sự trở thành công 
cụ của nên chuyên chính quan liêu 
quân phiệt với những chức năng và 
nhiệm vụ chính trị tương ứng. Quân 
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đội trở thành công cụ giành quyền 
lực tuyệt dõi cho cá nhàn. Quân đội 
được dùng đề kiêm soát Đẳng Mỗi 
khi cản tranh giành quyền lực trong 
Đăng. những kẻ nằm quân đội lại chìa 
nó ra như một thanh gươm treo trên 
đâu hoặc bỏ xuống phe phái chống 
đổi. 

Quân đội đặt bản tay kiểm soát vào 
cac lĩnh vực của đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa của xã hội. Quân dòi 
đa đứng lên trên nhàn dân, không 
con là một với nhàn dân. Cái gọi là 
€(rường học tr tưởng ”® của quản đội 
Trung-quốc là ø¡? La quản đội được 
nuôi dưỡng bằng hệ tư tuởng, bằng 
chú nghĩa, bằng học thuyết hoàn toàn 
không có gì giòng với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, được nhỏi sọ các loại 
kinh về qđấun tranh giai cấp tàn khốc 
dưới chuyjen chính pỏ san”, «dâu 
tranh giaái cấp liên micn hàng pạn 
nữ, về trước hết là pha. trong 
pha co xá 3®. về « chiến tranh rèn luyện 
dân tộc 0à thúc du lịch sử tiến lén 9, 
v.v. Và v.v. Thực chất là quản đội 
được nuôi dưỡng bằng chủ nghĩa dân 
Lộc sô-vanh nước lớn, bằng sự phục 
tùng mù quảng, sự tàn bạo dưới 
nhãn hiệu “dau tranh giai cấp quyết 
liệt ®‹ Quân đòi Trung-quốc ngày nay 
dã thoái hóa về chức năng đối nội 
và biến chất về chức năng đối ngoại. 


Giải thích làm sao những hành 
động tàn sát và phá hoại ghê tởm mà 
quân lính Trung-quốc đã phạm trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
vừa qua 2 


Giải thích làm sao khi lính Trung- 
quốc xông lên hết đợt này đến đợt 
khác với lá bùa hộ mệnh trong túi 
ảo và dưới họng súng ngắn của bọn 
chỉ huy 2 


Quân đội Trung-quốc, đội quản 
đông hàng triệu người từng có những 
truyền thống cách mạng quang vinh 
và thành tích anh hùng trong cuộc 
đấu tranh của nhân dân Trung-quốc 
giành độc lập và tự đo, đội quân ấy, 
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cái quần thẻ cầm súng ấy ngày nay 
dã biến chất đến mức nào! Nó đã là 
cỏng cụ thực hiện chính sách bành 
trướng bá quyền, đã trở thành đội 
quàn xâm lược, thành lực lượng thủ 
dịch đe dọa nghiêm trong nén đóc lập 
ctit các đàn Lộc và hỏa bình trên thế 
ĐIỚI, 

€Chủ bài» chiến tranh là xươna 
sông của đường lôi đối nơoat của tập 
đoàn phần đồng Bảe-kinh. Đường lối 
av tóm tắt lại là: 

Liên mình với chủ nghĩa để quốc 
và các giới tự bản Mỹ — Nhàt-bàn — 
Tày Au; 

Giành bá chủ ở Đông Nam châu Â 
và tiến lên làm bà chủ toàn thế giới; 

Chĩa đòn đã kích chủ yếu vào Liên- 
Xxò và cúc nước xã hội chủ noehĩa 
chân chính khác. 

Phương thức giải quyết các mũi 
quan hệ quốc tẾ của chúng là chiến 
tranh. Họ chẳng đã từng nói : ® Chỉ có 
dùng sũng mới có thể củi tạo toàn bà 
thế giới) — (Hóa bình chỉ là hiện 
tượng tạm thời pà bề ngoài”? — « Húa 
bình trên thế giới khóng thề kéo dài 
mọt thế hệ. mỗi thế hệ đều cỏ chiến 
tranh”, «Muốn thẳng lợi hoàn toàn 
trẻn thế giới giai cấp 0ô sản (1) khóng 
thề không dùng dến chiến tranh ". do 
sao 2 

Nêu chiên tranh là vạn năng thì 
® thiên hạ đại loạn ® rõ ràng là tốt, 
Ngoài mục tiêu tâm lý vẽ lên bưc 
tranh ảm đạm và đen tối về thế giới 
làm cải nền chung hòa tan cảnh hồn 
loạn triền miên trên đất Trung-hoa, 
luận điềm ấy chủ vếu là biện hộ cho 
chính sách quốc tế phản động của lập 
đoàn cầm quyền phản động Bắc-kinh. 


Đó là chính sách gây căng thẳng 
và xung đột khắp nơi. Thế giới càng 
hỗn loạn, Trung-quốc càng rảnh tày 
xâv dựng nhanh chóng đề trở thành 
cường quốc số một. Trong những cuộc 
xung đột ấy, Trung-quốc luôn luôn 
tiếp tay cho các loại phản động trên 
hè giới chống các lực lượng cách 


mạng và giải phóng. Từ Chỉi-lẻ đến 
Ẩng-gô-la, từ Ê-ti-ô-pi-a đến Áp-ga-ni- 
xtan, hành động của bọn phản động 
cảm quyền Báec-kinh đều là như 
VẬY. 

Đó là chính sách làm chiến tranh 
bằng tav người khác. Cả thế giới đều 
biết: Trung-quốc muốn đánh Mỹ đến 
người Việt-nam cuối củng. muốn đánh 
Viêt-nam đến người Cam-pu-ehia cuối 
củng, muốn đánh “đế quốc xã hội 
lLiên-xô» Œ) đến người Tây Âu cuối 
cùng. Diệu kế œ ngồi trên núi +xem hai 
hồ dánh nhau® của các thiên triều 
Trung-quốc truyền lại cho bọ như 
vậy, Cảnh ngộ ®Tám đa lực thiểu, 
mưu thì sâu mà tay lại ngắn, bày ra 
cho họ làm như vậy. Âu đó cũng là 
đặc điểm của bọn điều hâu Bắc-kinh. 

Đó là chính sách xuất khầu phản 
cách mạng sang các nước khác. Nơi 
thì chúng đây dàng phụ thuộc chúng 
vao con đường phiêu lưu bạo động 
đơn độc và tuyệt vọng để bị đàn áp 
đảm máu và bị tiêu diệt. Nơi thì 
chúng phải lũ tay sai đủ loại đến đề 
khiêu khích, chia rẽ. và lật đỏ. Nơi 
thì chúng dùng dạo quản thứ 5 phả 
rồi, gày bạo loạn. chờ thời cơ tiếp 
tay cho họ xảm lược. 

Đó là chính sách «diễn giao cản 
công?, xa thì kết giao chờ thời nhằm 
lúc, gản thì dựa vào thế đông dân, 
liên dất, gày xung đột biên giới, sắp 
nhập đất đai, tiến công trực diện và 
thôn tính. Mấy chục nắ¡m qua, hầu 
hết các nước láng gicng, từ những 
nước lớn như Liên-xô, An-độ, đèn 
những nước nhỏ hơn như Miến-điện, 
Mông-cô. Việt-nam, dẻu phải đối phó 
với hanh dộng chiến tranh của Bắc- 
kinh như vày. 


Vô cùng nguy hiềm là âm mưu kích 
động cuộc đụng đầu hạt nhân thể giỏi, 
giữa Liên-xô và Mỹ. Xlột cuộc tính 
toán tột cùng ích kỷ và độc ác. lai 
& siêu cường ? vị đánh nhau mà tan nát, 
kiệt quệ, Alấyv trăm triệu “dòng dõi 
con trời » sống sót (chắc không ?) sẽ 
còn tạm đủ đề nghiễm nhiên tràn ra 
chiếm lĩnh thể gian, thiết lập nền 
(&Uan mình công +33 rực rỡ trên cả 
hành tĩnh này. Những tham vọng đang 
nung nấu đảu óe tập đoàn phản động 
Bác-kinh quái đị biết chừng nào! 


Tất ca những âm mưu, Ý đồ chiến 
tranh trên đây của tập đoàn phán động 
Bác-kinh đếu được tính toán trên sự 
thông nhất về lạp trường phần cách 
mạng với chú nghĩa để quốc và tất 
ea mọi thể lực phản dòng den tối nhất 
Lrên the giới, Chế độ quan liêu quân 
phiệt và dường lối bảnh trướng đại 
đản Lộc, bá quyền nước lớn của chúng 
đang thật sự là một nguồn gốc mới 
gàv ra chiến tranh ở thời đại chúng 
ta bên cạnh nguồn gốc chiến tranh 
là chủ nghĩa để quốc. Minh họa cho 
điệu đó là sự câu kết Trung-quốc — 
Nÿ — Nhật được thề nghiệm bước dầu 
Lrong cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam. ta vừa qua. 

Cuộc đấu tranh chống tập đoàn 
phần động Bắc-kinh không thẻ dừng 
lại ở việc chặn đứng mọi âm mưu 
gầy chiến của chúng, chặn đứng những 
cuộc chiên tranh phản cách mạng mà 
chúng gàyv raở nơi này hoặc nơi khác. 
Cuộc đấu tranh đó đòi hỏi phải được 
tiên hành cho đến khi tập đoàn phần 
động Bắc-kinh bị nhàn đân Trung- 
quốc dánh đồ và như vậy là thủ tiêu 
chè độ chính trị tội lỗi hiện hành ở 
Trung-quóc. 


CON ĐƯỜNG TUYỆT VOỌNG TẤT YẾU 
CỦA THUYẾT CHIẾN TRANH VAN NĂNG 


Ngày nay khi cuộc sống dưới chế 
đô tư bìn chủ nghĩa còn đày dày đau 
khô. bất công, bị kịch và chấn động, 


thì lý tưởng và hình ảnh của chủ 
nghĩa xã hội tươi dẹp dang thu húi 
trải tím khối óc của hàng triệu eon 


người trên trái đất, đó là sự giải 
phóng khỏi ách bóc lột và áp bức, 
là cuộc sống lao động hạnh phúc 
trong hòa bình, là tình hữu nghị anh 
em chân thật giữa các dân tộc, là 
trình dộ chính trị, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật ngày càng cao và sự phát 
triền toàn diện của con người mới 
trong thời đại mới, 


Trớ trêu thay, đất nước của đại 
cách mạng văn hóa vô sản? lại đang 
là tấm pương phản diện chua chát 
nhất ! Đề bói nhọ học thuyết của Mác 
và Lê-nin. các chuyên gia tâm lý chiến 
bạc thầy của giai cấp tư sản còn gì 
đề mà bồ sung ? 


Nhưng nếu có một thầy học nào 
nghiêm khắc, thì đó là lịch sử. Thử 
điểm lại mà xem, có bao giờ thuyết 
chiến tranh vạn năng của tập đoàn 
phản động Bắc-kinh đem lại cho họ 
một ánh hào quang dù là mờ nhạt? 
Chiến tranh không thê là vạn năng 
đối với họ cũng như chưa từng là vạn 
năng đối với Hốt-Tất-Liệt, Na-pô-lê- 
ông, Hit-le, thiên hoàng Nhật-bản. 


Phân tích những quan điềm phản 
mác-xit trong hệ tư tưởng của tập 
đoàn phản dòng Bắc-kinh cùng lý luận 
và thực tiễn quân sự của họ, càng 
thấy tính chất tuyệt vọng tất yếu về 
mặt lịch sử của những ý định và 
những kế hoạch phiêu lưu của họ. Vì 
sao thuyết chiến tranh vạn năng cũng 
như toàn bộ hệ tư tưởng đó tất yếu 
phải phá sản? Vì nó đi ngược lại quy 
luật phát triền khách quan của lịch 
sử và xu hưởng cơ bản của thời đại 
là hòa bình, dọc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. Xu hưởng này 
xuất phát tử đối sánh lực lượng đã 
thay đồi trên thế giới có lợi cho hòa 
bình, không có lợi cho bọn gây chiến, 
có lợi cho cách mạng, không có lợi 
cho bọn phản cách mạng. 

Về bản chất; thuyết chiến tranh vạn 
năng cũng như toàn bộ hệ tư tưởng 
của bọn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh là một trào lưu dân tộc chủ 
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nghĩa sô vanh phản dộng và hiếu 
chiến nhất trong thời đại ngày nay. 
Nó đang vấp phải dòn giảng trả quyết 
liệt của các dân tộc tha thiết đâu 
tranh cho các mục tiêu của thời dại. 
Chẳng phải là tập đoàn phản dộng 
Bắc-kinh hàng chục nắm qua dã đem 
thuyết đó đi thử nghiệm nhiều nơi đó 
sao? Những cuộc «cách mạng» kiều 
âm mưu đảo chính quân sự đơn độc 
tách khói cao trào cách mạng của 
nhân dân, những cuộc chiến tranh 
du kích ® trường kỷ do các bọn tay 
sai của Bắc-kinh đội lốt cộng sẵn tiến 
hành tại các nước Đông Nam châu 
Á, những cuộc tiếp tay dây máu ăn 
phần ở lục địa châu Phi, chưa mang 
về cho chúng món thu nào cả. Tiêu 
biêu cho thất bại của chúng là cuộc 
chiến tranh xâm lược nước Còng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Đụng đầu 
với một dân tộc anh hùng. có ý chí 
kiên cường bất khuất, có đường lỗi 
chỉ dạo đúng đắn, có tài thao lược 
truyền thống, có lực lượng vũ trang 
bách chiến bách thắng, có sự ủng hộ 
và giúp đỡ to lớn và có hiệu lực của 
Liên-xô — nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên trái đất — và của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, có sự 
đồng tình, ủng hộ quốc tế mạnh mẽ, 
những lá bài của Băc-kinh như chiến 
lược biền người, ưu thế địa lý liền 
đất liền nước, đội quân thử 5. sự câu 
kết và ủng hộ của chủ nghĩa đẽ 
quốc và bọn phần động quốc tế. v.v. 
đều thất bại. 


Tập đoàn phản động Bắc-kinh nóng 
lòng đạo diễn cái trò «trai cÒ găm 
nhau ngư ông tóm gọn», làm chiến 
tranh bằng tay người khác, thúc đầy 
cuộc sát phạt hạt nhân thế giới đề 
trục lợi chăng ? Lẽ nào chỉ có chúng 
biết tính toán, còn các đối thủ của 
chúng và đồng minh của chúng thi 
không ! Bọn đế quốc dù c¿ tham lam 
trong buôn bán chính trị với chúng 
đến đâu thi cũng chỉ là dê giành được 
nhiều lợi nhất, dùng chúng như mội 
con bài, như một tên xung kích mới 


đề đánh phá cách mạng của nhân dân 
thế giới, hơn là vì chúng mà dắn thân 
vào những cuộc phiêu lưu trong đó 
sự sống còn của bọn đế quốc đang 
cơn suv yếu lúc này lại được đưa ra 
đánh cuộc. 

Chưa bao giờ những kẻ đề xướng 
và múa may thuyết chiến tranh vạn 
năng lại phơi bày bộ mặt cách mạng 
giá hiệu của chúng như ngày nay, 
đặc biệt là qua cuộc chiến tranh xầm 
lược bần thiu đầy tội lỗi chống Việt- 
nam. 

Xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, bọn cầm quyền phản 
động Trung-quốc đánh vào một dân 
tộc tử lâu vốn là người anh em chiến 
đấu của nhân dân cách mạng Trung- 
quốc, một dân tộc mà cuộc chiến đấu 
anh hùng đã là biều tượng của độc 
lạp tự do và chủ nghĩa xã hội. Cho 
nên mọi màn khói ngụy trang cách 
mạng giả hiệu của chúng lập tức tan 
biến. Qua tiếng súng xâm lược của 
tập đoàn phản động Bắc-kinh và tiếng 
súng giáng trả của quân và dân Việt- 
nam, giữa chính nghĩa và phi nghĩa 
cách mạng và phản cách mạng, giữa 
chống đế quốc và câu kết với đế quốc. 
giữa văn minh và bạo tàn, đã có sự 
phân định rõ ràng. Tập đoàn phản 
đông Bác-kinh lộ nguyên hình là bọn 
phản bội lớn nhất thời đại, bọn phản 
cách mạng, phản chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. 

Không chỉ có thế. Đằng sau những 
lời hò hét ba hoa về «chiến tranh 
cách mạng», những hành động của 
chúng như kêu gọi tăng cường hơn 
nữa khối quân sự Bắc Đại-tây-dương, 
tíng cường sự hiện diện quân sự của 
Mỹ ở Địa-trung-hải ở Thái-binh- 
dương. ở An-độ-dương, ở Đông Nam 
Á. ủng hộ những yêu sách về lãnh 
thö của bọn phục thủ Tây Đức và bọn 
quán phiệt Nhật-bản, v.v., đã vạch 
mặt chúng là kẻ đã thật sự đứng vào 
hàng trận kẻ thủ của hòa bình và an 
nịnh của các dân tộc. Chúng đang bị 
cô lập hơn bao giờ hết. Có thẻ khẳng 


định, luận điệu “cách mạng cực tì» 
của chúng đã hết thời. 

Nhân dân cách mạng Trung-quốc, 
những người cộng sản Trung-quốc 
chân chính hẳn chưa quên lời Mác: 
một dân tộc đi áp bức một dân tộc 
khác thì không thê nào có tự do. 


Thuyết chiến tranh vạn năng, toàn 
bộ chính sách «bên miệng hố chiến 
tranh ? của tập đoàn phản động Trung- 
quốc đang là tai họa khôn lường đối 
với nhân dân Trung-quốc. Nó đi 
ngược lại quy luật khách quan của sự 
phát triền xã hội ở Trung-quốc. Sự 
biến chất của cơ sở hạ tầng và kiến 
trúc thượng tầng của xã hội, việc 
quân sự hóa nên kinh tế và đời sống 
nhân dân, những cuộc vung phí sức 
người, tiên của vào các cuộc phiêu 
lưu quân sự đủ mọi tầm cỡ, đã và 
đang làm cho tình hình kinh tế — 
chính trị — xã hội của đất nước Trung- 
hoa ngày cảng tôi tệ, không một sự 
tiếp sức nào của chủ nghĩa để quốc 
thế giới gỡ khỏi tình trạng ấy. Tập 
đoàn phản động Bắc-kinh lửa mình 
dối người đến mức coi thế là «dai 
trị? ư?. Mỗi cuộc *trấn phản ® trong 
nước, mỗi cuộc lấn chiếm lãnh thô 
nước láng giềng. mỗi cuộc viễn chỉnh 
bành trướng bá quyền — trong bất 
cứ cuộc nào do tập đoàn phản bội 
Bắc-kinh phát động, nhân dân 
Trung-quốc vẫn là vật hy sinh. 
Nhưng sức nén càng căng thì sức bật 
càng mạnh. Sự thức tỉnh. sự vùng đậy 
của nhân dân cách mạng Trung-quốc 
vốn có truyền thống cách mạng vẻ 
vang. của những người cộng sản 
Trung-quốc chân chính đã từng tiếp 
thu chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là tất 
yếu, Họ sẽ tự giải thoát khỏi sự đầu 
độc của các quan điểm dân tộc sô- 
vanh, bành trướng bá quyền và hiếu 
chiến. Họ quyết không đề đất nước 
mình chứa chất một lò lứa chiến 
tranh nguy hiềm cho loài người và 
cho chính họ. Họ sẽ đánh đồ tập đoàn 
cầm quyền phẩn bội. phản đông Ở 
Bắc-kinh 
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Hơn một tháng nay. một cuộc tập 
hợp và biều dương lực lượng dòng 
đảo, mạnh mẽ, khần trương hiếm 
thấy đã diễn ra trên toàn thế giới ủng 
hộ Việt-nam chiến dấu chồng bọn 
Trung-quốc xâm lược. Liên mình vĩ 
đại này, mặt trận toàn cầu của các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
hành tỉnh chúng ta là phản ảnh sinh 
động, cụ thê đối sánh lực lượng ngày 
nay trên thẻ giới đã thay đôi có lợi 
cho cách mạng và không có lợi cho 
chủ nghĩa để quốc và phản động. 
Trong thẻ tiền còng của ba dòng thác 
cách mạng lớp lớp dàng lên, các dân 
tộc lần lượt dứng lên làm chủ vận 
mệnh của mình. Cùng chung số phận 
với những âm mưu của chú nghĩa đề 
quốc, mưu đồ bá chủ thể giới của tập 
đoàn phản động Bắc-kinh nhất định 
sẽ bi chặn đứng và bị đập tan. Những 
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luận thuyết chiến tranh phảa động, 
mác-xít giả hiệu sẽ Dị bánh xe lịch 
sử nghiền nát, sẽ cùng với những kẻ 
đã nặn ra chúng đi gặp «ma vương ? 


Trước mắt, với những hành dọng 
chiến tranh điên cuồng, với tính chá: 
phiêu lưu mù quáng của chúng, tàp 
đoàn phản động Bắc-kinh càu kết toàn 
diện với chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản động khác. đang là một 
lực lượng phá hoại đảng kề đối với 
sự sàng cách mạng của nhàn dàn 
thế giới, đặc biệt đang là kẻ thủ trực 
tiếp và nguy hiềm của các đân tộc Ở 
Đông Nam châu À, trong đó người 
đang phải đương đầu trực tiếp với 
chúng là các đàn tộc trên bán đảo 
Đông-d ương. 


Nhưng kẻ ham chơi với lửa sẽ có 
ngày chết thui... 
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Diền hân ở Trung-nam-hdi : 


— Họ nói sai đấy !... 


tỏi là «công thật mà... Ì 
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chống giặc Trung-quốc xâm lược. 


Trên tiền tuyến chống Trung-quốc xâm lược — HOÀNG-TRƯỜNG-MINH 
— Lạng-sơn giáng trả quyết liệt quân Trung-quốc xâm lược 
LƯƠNG-ÍCH-LẬP — Cao-bằng quyết thắng bọn Trung-quốc xâm 
lược  DƯƠNG-VIỆT-TIỀN — Toàn tỉnh Hoàng-liên-sơn nhất 
tề đứng dày bảo vệ Tô quốc NGUYÊN - ĐỨC - TÂM — Quân 
và dân Quảng-ninh đánh giặc giỏi, thắng lớn ® NGDYÊN-ĐỨC - 
Hà-tuyên chiến thắng quân phản động Trung-quốc xâm lược # 
HOÀNG-TINII — Thắng lợi oanh liệt của quân và dân Lai-châu 


PHAN-LANG — Thất bại của chủ nghĩa bành trướng Trung-quốc 


LƯU-QUỶ-KỲ — Thắng lơi to lớn của lương trỉ và ước vọng của loài 
người. 


LÊ-QUỶ — Cuộc xâm lược của Trung-quốc : sự phân vai giữa bọn bành 
trướng Bắc-kinh và bọn đế quốc. 


THANH-SƠN — Nhân dàn Lào kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thô của mình. 

VĂN-HIỀN — Chính sách bành trướng và bá quyền nước lớn của 
Trung-quốc ở Đông Nam chàu Á. 


LÊ-XUÂN-LỰU -— Thuyết chiến tranh vạn năng trong tay tập đoàn 
phản động Bắc-kinh 
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X4 luận 
LẬP TRƯỜNG CHÍNH NhHÏA (ỦA TA 


ĐANG, Chính phủ oà nhân: dân ta rất quý trọng quan hệ hữu nghị 
uới nhân dân Trung-quốc, trước sau như một luôn luôn mong 
muốn giữ gìn nà phái triền quan hệ hữu nghị đó. Trong những năm 
qua, do những nguyên nhân không phải từ phía chúng ta, quan hệ 
giữa nước †a 0a Trung-quốc ngàu cảng xấu đi. Mặc dù ninr âu, Đảng, 
Chính phủ nà nhân dân ta luôn luôn tự kiềm chẽ, kiên trì chủ ¡rương 
giải quujết mọi tranh chấp giữa hai bên bằng thương lượng. Trong lúc 
đó, những người cầm quụền Trung-quốc thì hành chính sách ép buộc 
V¿ệ-nam phải từ bỏ đường lối độc lập, tự chủ của mình đề đi Lheo 
dường lối của Trung-quốc. Họ ngàu càng ráo riết thực hiện chính sách 
thù địch chống Việl-nam, dị ngược lạt lình hữu nghị truyền thông 
giữa nhân dân hai nước, đi ngược lại lợi ích của chính nhân dân 
Trung-quốc. Những người cầm quuêền Trung-quốc tùừn mọi cách bao 
0âu oà uụ hiếp Việt-nam, phối hợp các thủ đoạn gâu sức ép từ bên 
ngoài uới gâu bạo loạn từ bên trong, nhằm làm su yếu ViệtI-nam, 
buộc Việt-nam phải phụ thuộc ào Trung-quốc. 

Liên tiếp thất bại trong âm mưu 0à hành động chống phá Việt~- 
nam, các nhà cầm quuền T'rung-quốc đã trực liếp gâu chiến tranh xâm 
lược chống Việt -nam. Ngàu 17-2-1979 họ đã huu động hơn 60 bạn quân 
liền công Việl-nam trên toàn tuuến biên giới Việt — Trung. Đâu là 
một cuộc chiến tranh xâm lược có tính toán 0à được chuần bị từ lâu 
nhằm thực hiện chính sách bảnh trướng oà bá quuền nước lớn của 
Trung-quốc ở ViệI-nam, Đông-dương uà Đông Nam châu Á. Trong 
lhì xâm lược Việi-nam, bình linh Trung-quốc đi đến đâu cũng bắn 
giết, tàn phá cực kỳ dã man. Chúng đã triệt hạ các khu đông dân, 
các cơ sở kinh lẽ, băn hóa, các công trình giao thông đường bộ 0à 
đường sát. Chúng đã gâu ra nhiều ụ thảm sát ở các địa phương 
chúng đi qua. Những tội ác mà bọn Trung-quốc xâm lược đã gâu ra 
ở nước ia làm cho nhân dân ïa 0à cả loài người căm giận. Nhân dân 
ta 0à nhân dân thế giớt đòi những kẻ đä gâu ra chết chóc 0à tàn phá 
trên đất nước iu phải có trách nhiệm đối 0uới 0uiệc hàn gắn các uẽt 
thương chiễn tranh do họ gâu ra. 


Đứng Irước sự xâm lược của Trung-quốc, nhân dân Việ!-nam 
nhất tÊ đứng lén, sử dụng quụền tự uệ chính đảng, kiên quuết chiến 
đầu đề bảo uệ độc lập, chủ quuền, 0à toàn 0ẹn lãnh thồ của Tồ quốc. 
Cả loài người tiến bộ phần nộ lên án Trung-quốc xâm lược Việl-nam. 
Thề hiện tình đoàn kết chiền đấu của nhân dân thể giới đối tởi 
Việl~nam, Hội nghị quốc tš khần cấp oề Việt-nam, uới sự tham gia 
của đại biều hơn 100 nước 0à 30 tồ chức quốc lễ, họp ở Hen-xin-Ei 
đầu tháng 3-1979 dã « biều thị sự cóng phẫn 0à giận dữ sâu sắc của 
mình rước cuộc xâm lược của. Trung-quốc ở Việ†~nam ». (Tuyên bố 
của hội nghị). Hội nghị đã lớn tiếng tuyên bố : « Cuộc đấu tranh của 
thân dân Việt!-nam là sự nghiệp của tải cả các lực lượng tiến bộ. :Vtrớc 
ViệIl-nam chiến đấu có bén cạnh mình cả một đội quân bách chiến 
bách thẳng của dư luận toàn thế giới ». 

Bị thất bại ở chiến trường 0à bị dư luận thế giới lên án mạnh 
mẽ, Chính phủ Trung-quốc đã phải tuyên bố rút toàn bộ quân đội của 
họ 0oề nước. Tuụ 0ậu, đến nau quân Trung-quốc sẵn còn đóng ở hơn 
10 điềm trên lãnh thồ Việt-nam. Đó là điều nhân dân ta quuẽt không 
thừa nhận. 

Chính phủ !a đã nhiều lần tuuên bố: những người cầm quuền 
Trung-quốc đã gàu chiến tranh xâm lược Việt-nam thì họ phái pĩnh 
piễn chấm dứt xâm lược, phải rút ngaụ, rút hếi, rúi không điều kiện 
quán đột của họ 0ề phía bên kia dường biên giới lịch sử đã được lai 
bên thừa nhận; triệt đề tôn trọng đọc lập, chủ quụền 0à loàn ẹn 
lãnh thồ của Việti-nam. Sau khi quân đội Trung-quốc rúi hết uè bên 
kia đường biên giới lịch sử, phía Việ!-nam sẽ đảm phán uởới phía 
Trung-quốc ở cấp Thứ trưởng Bộ ngoại giao bề 0uấn đề khói phục 
quan hệ bình thường giữa hai nước. k 

Với thiện chí muốn giới quuết những ăn đề Irong quan hệ gia 
hai nước bằng thương lượng, phía Việl-nam đã dưa ra những dề 
nghị cụ thề oề nội dung, thời gian 0à dịa điềm dàm phản, lạo điều 
kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán giữa hai nước được tiến hành ở 
Hlà-nội từ ngàu 18-4-1979. 

* 
\ 
 NGAY Irong phiên họp đầu tiên, đoàn đạt biều Chính phủ ta đã đưa 
ra đề nghị quan trọng trong đỏ nêu lên những nguyên tắc uà 
nội dung chủ yếu cho một giải pháp ề những oấn đề trong quan hệ 
giữa hai nước. _ _ 

Dề nghị của Đoàn dại biều Chính phủ ta gồm có ba điềm sau 

đàu : 


2 


ƒ —- Những biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm hòa bình, òn 
định ở vùng biên giới hai nước và làm cho những người bị bắt 
trong chiến tranh sớm đoàn tụ với gia đình. 

a) Không tập trung quản sát đường biên. giới. Cách lụ lực lượng 
oũ trang hai bèn : lực lượng 0ñ trang thuộc tất cả các loạt của mỗi 
bèn trên toàn tuuến biên giới lùi sâu oề phía lãnh thồ của mìndt cách 
đường kiềm soút lLhực t¿ trước ngàu 17 tháng 2 năm 1979 theo mội 
cự lụ từ 3 đến 5 ki-lô-mél. Sở 

b) Chấm dứt mọi hành động khiêu khích chiến tranh 0à mọi 
hình thức hoạt động đốt địch 0i phạm chủ quuền, toàn oẹn lãnh thồ, 
uụ hiếp an ninh của phía bên kia. . 

c) Khu pực nằm dọc hai bên đường kiềm soát thực tế nói trên mà 
lực lượng 0ä trang của hai bên không còn có mặi trở thành khu phi 
quân sự. Hai bèn sẽ thỏa thuận 0ề quụ chế của khu phi quân sự nàự. 

d) Hai bên trao đồi ngau danh sách những người của hai bên bị 
bái lrong chiến tranh đồ biệc Lrao trd được thực hiện cảng sớm cảng tối. 

e) Lập Ủụ ban hỗn hợp hai bên đề giám sát 0à kiềm soái oiệc thực 
hiện những biện pháp trên đâW. 

2 — Khôi phục quan hệ bình thường giữa hai nước trên cơ sở 
những nguyên tắc cùng tòn tại hòa bình : /ôn trọng độc lập, chủ 
quuên 0à toàn pẹn lãnh thồ ; không xảm lước, không dùng ĐÑũ lực 0d 
(le dọa dùng 0ñ lực ; không can thiệp bào công 0iệc nội bộ của bên kia; 
giải quyết những uấn đề tranh chấp 0à bất đồng trong quan hệ giữa 
hai bên bằng thương lượng ; phát triền các quan hệ kinh tế, ăn hóa 
theo tirth thần tôn trọng lần nhau pà hai bên cùng có lợi. 

Trên cơ sở đó, khôi phục các quan hệ 0ê đường sỗi, hàng không, 
btru điện, D.D. 

Giải quuuết các hậu qua chiến tr bi 

ở — Giải quyết các vấn đè về biên giới, lãnh thò gia hai nước 
trên nguyên tắc tôn trọng nguyên trạng đường biên giới do lịch sử 
đò lại dã được hoạch định bơi các công ước 1887, 1895 kú kết giữa 
Chính phủ Pháp bà triều dinh nhà Thanh, mà phía Việi-nam 0à 
phía Trung-quốc đã thỏa thuận ; lôn trọng đọc lập, chủ quuền 0à toàn 
Uẹn lĩnth thô. 

Đè nghị ba điềm trên đâu thề hiện lòng tha thiết 0ới Hữu bình uà 
thiện chí của Đảng, Chính phủ oà nhân dân ta. Đè nghị đó là hợp lú, 
hợp tình, phù hợp uới lùttt hình thực tế hiện na. Đè nghị đó đáp 
ứng nguyện oọng của nhân dân ta 0à nhân dân Trung-quốc mong 
muốn khôi phục tình Iữu nghị truụền thống giữa nhân dân hai nước. 
lê nghị đó cũng đáp ứng lòng mong muốn hỏa bình nà ồn định của 


Lai 


nhàn dân các tước Đông Nam châu Á 0à thế giới. 


* 


LẬP trường chỉnh nghĩa trên đâu của Chính phủ ta được sự đồng 

(Linh oà ng hộ của nhân dân các nước. Dư luận rộng rãi trên thế 
giới hoan nghênh uà đánh giá cao lập trường ba điềm của ta, nêu rõ 
thái độ nghiêm chỉnh oà thiện chí của tạ, đòi hỏi phía Trung-quốc 
đáp ứng lích cực đề nghị ba diềm của Việt-ndfụ. Trái oới sự mong 
đợi của dư luận chính trực drên thế giới, phía Trung- -quốc tỏ ra thiểu 
Lhái độ nghiêm chỉnh 0à thiện chỉ trong cuộc đàm phán. Họ đã chối 
cäi quanh co hòng trốn tránh trách nhiệm của họ 0ề 0iệc phú hoại 
quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là trách nhiệm 
của họ đối uới 0iệc gâu chiến tranh xâm lược Việt-nam oà những lội 
ác man Trợ nà họ đã gâu ra trong cuộc chiến tranh đó, Trước tình 
hình căng thẳng hiện nau ở 0ùng biên giới giữa hai nước, phía Trung- 
quốc hoàn toàn lần tránh những biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm 
_ hỏa bình, ồn định ở pùng biên giới. Họ lần trảnh oãn đề tạo điều 
kiện cho những người bị bắt trong chiến tranh sớm được trở pề đoàn 
tụ 0ới gia đình. Họ cố lnh lần tránh đề nghị ba điềm của Việt-nam, 
nhất là oiệc cách lụ quân đội của hai bên pà thành lập khu phi quản 
sự. Trong bắt cứ cuộc chiền tranh nà +ung đội nào, 0iệc cách ÌỤ quân 
đội hai bên nà thành lập khu phì quân sự là 0iệc làm trước liên đề 
tránh chiến tranh lát diễn. Phía Trung-quòc đã cố tình lan tránh 
điều đó. 


Đề nghị tám diềm của phía Trung-quốc chứa đựng những đòi hỏi 
Đô l 0à ngang ngược. Phỉa Trung-quốc đòi phía Việi-nam phải tha 
đồi đường lõi của mình, phải ẩi theo đường lối của Trung-quốc chống 
Liên-xô. Họ đòi phía Việl-nam phải thừa nhận Trung-quốc chiếm 
đóng 0ïnh oiễn quần đảo Hoàng-sa của Việf-nam 0à phải đề cho họ 
_ Chiếm luôn cả quần đdo Trường-sa nữa. Họ đòi phía Việi-nam phải 
đón rước nào nước mình « đội quân thứ năm » của họ, đội quân nàu 
gồm những người Hoa mà trước đâu họ đã dụ dỗ, cưỡng ép dưa 0è 
Trung-quốc đề huãn luyện nà tồ chức thành gián điệp, biệt kích, na 
họ muốn đưa trở lại Việt- nam đè làm nội ứng cho họ. Họ đòi phía Việt- 
nam phải bàn oới họ những uàn đề có liên quan đến những nước thứ 
ba, 0i phạm trằng trợn chủ quuền của các nước đó. Nhiều điềm trong 
dề nghị của họ xâm phạm chủ quụền 0à toàn oẹn lãnh thồ của Việt- 
nam. Rồ ràng phía Trung-quốc muốn dùng đàm phản đề đạt những 
gì mà họ không thê giành được ở chiên trưởng trong cuộc chiến tranh 
+âm lược 0uừa qua của họ. 

Trong lúc cuộc đàm phán giữa hai Chính phủ dang được tiền hành, 
_ phía Trung-quốc oẫn kiếp tục gâu tình hình căng thẳng giữa hai nước. 
Quân đội Trung-quốc 0uẫn chưa rút khỏi hơn mười điềm mà họ còn 
chiếm đóng trên lãnh thồ Việt-nam. Phía Trung-quốc 0uẫn tập trung 


hơn nửa triệu quán ở gần biên giới, bố trí hơn 10 sư đoàn, hàng 
nghìn khầu pháo, cùng nhiều phương Tiện chiến tranh áp sát biên 
giới Việi-nam. Họ tiếp tục làm đường chiến lược, đào hầm hào, xâu 
_ công sự chiến đầu, dùng súng cúc loại, từ súng bộ bình đền pháo lớn, 
bản sang phía Việt-nam, tiến hành các hoạt động khiêu khích chiến 
{ranh mội cách có hệ thống trên toàn tuụến biên giới từ Quảng-ninh 
đến Lai-châu. Đồng thời, phía Trung-quốc còn cho tàu thuyền liên 
tiếp 0i phạm ùng biền của Việt- nam 0à cho máu ba xâm phạm pùng 
trời Việ!-nam. Trong lúc đó, báo chí, đài phái thanh, đải truyền 
hình Trung-quốc không ngớt tuyên truyền xuyên lạc, 0u cáo, kích 
động hằn thù dân tộc chống Việl-nam. Những iệc làm trên đâu 
không thê không làm cho dư luận rộng rãi nghỉ ngờ thát độ nghiêm 
chỉnh 0à thiện chí của phía Trung-quốc. 

Vấn đề đặt ru là phía Trung-quốc có thật muốn giải quuết các 
tranh chấp uới Việt†-nam bằng thương lượng hau không? Họ có thật 
muốn đưa cuộc đàm phán đi đền kết quả ha chỉ lợi dụng đàm phán 
đề lừa dối dư luận ð»à che đậu uiệc chuần bị bước tàn lưu quân sự 
mới của họ chống Việt- nam 2 


Nếu phía Trung-quốc thật lòng muốn giải quuếi các TT, chấp 
ới Việt-nam bằng thương lượng thì họ hãu tích cực đáp ứng đề nghị 
ba điềm của ViệI-nam. Lập trường ba điềm của Việl-nam là một đầ 
nghị hoàn chỉnh, toàn diện, oửa nhằm giải quuếti những uấn đề cấp 
bách do cuộc chiến tranh ừa qua gây ra, oừa lqo cơ sở cho 0iệc giải 
quuết những ouãấn đề cơ bản trong quan hệ giữa hai nước. Đỏ là một 
‹†B nghị hợp tình hợp lú, dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quuền. 
toàn 0ẹn lãnh thò của nhau, bình đẳng cùng có lợi, theo nguyên tắc 
giải quuết tranh chấp bàng thương lượng hòa bình, hoàn toàn phủ 
hợp uới các nguUên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên 
hợp quốc 0à tình thần Hội nghị Dăng-dung. Đó là một đề nghị công 
bằng, thỏa đáng uới cả hai bên. 

Nhân dân Việl-nam kiên quụẽi bảo 0ệ độc lập, chủ quyền oà toàn 
ẹn lãnh thò của Tồ quốc, đồng thời rãi Lha thiết uới hòa bình, không 
rnuốn chiến tranh diễn lại oà trước sau như mội mong muốn đoàn kết 
hữu nghị uới nhân dân Trung- quốc, không muốn có quan hệ đối địch 
giữa hai nước. 

(Chúng ta mong rằng nhà dương cục anh lấu hỏa bình uà 
hữu nghị giữa hai nước làm trọng, có thái độ nghiêm chỉnh 0à thiện 
chí, đề cho cuộc đàm phán tiền hành được thuận lợi oà đạt kết quả, 
đáp ứng nguyện ong của nhân dân Việi-nam 0à nhân dân Trung- 
_ quốc mong muốn khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước — Ý 


Kỷ niệm lần thứ 25 chiến thắng Điện-biên- phủ 


(HIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ 


TÌ (ỐC TRÚNt 


KÝ NGUYÊN MỨI 


Đại tướng VÕ-NGUYÊN-GIÁP 


ÁCH đây đúng mọt phần 
tư thế kỷ, chiến thẳng 
Điện-Dbiên- phủ ðĩ dạt danh 
đãu sự cáo chung của chủ 
nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp 
Irên bán ddo Đông-dtương. 


K_ 


Chiến thắng Điện-biên-phá là một 
trong những chiến công oanh liệt 
nhất trong lịch sử chống ngoại xâm 
của đàn tộc ta. Nó là đỉnh cao của 
cuộc kháng chiến chống Pháp của 
nhân dân ta, của sự liên mình chiến 
đấu giữa nhàn dân ta với nhân dàn 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em. Chiến thắng Điện-biên-phủ đã 
đưa đến thắng lợi của hội nghị Giơ- 
ne-vơ về lJ)òong-dương, lập lại hòa 
bình, thừa nhận độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn ven lãnh thồ của 
ba nước Việt-nam. Lào và Cam-pu- 
chia, chấm đứt ách thống trị gần một 
trầm năm của để quốc Pháp trên bán 
đảo này. 


Nhưng, trái với tỉnh thần và nội 
dung của llIiệp nghị Giơ-ne-vơ, để 


quốc ÄMfÿ lặp tức chà đạp lên nguyện 
vọng hòa bình và độc lập đân Lộc của 
nhàn dân ba nước. Chúng đã lập tức 
nhìy vào phát động chiến tranh xâm 
lược tàn bạo chống nước Việt-nam 
ta, chồng nước [Lào và một thời gian 
sau chống nước Cam-pu-chia. Nhản 
dân ta oà nhàn đân hai nước Lào bả 
(adim-pu-chỉa anh em đã kề oaL sái 
cánlt đoàn kết chiến đầu chống kẻ thù 
chung là chủ nghĩa đễ quốc 3F oà bẽ 
lũ. tau sai. 

[Phát huy truyện thống quvét chiến 
quyết thắng của Điện-biên-phủ dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ 
Lịch, nhàn đân ta đã tiến hành trong 
hơn hai mươi năm cuộc chiến tranh 
chống ngoại xâm vĩ đại nhất trong 
lịch sử của dàn tộc. Với cuộc Tồng 
liên công uà nồi dậy mùa Xuân năm 
19735, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ- 
Chỉ-Minh lịch sử, nhân đân ta đã 
giành được thẳng lợi hoàn toàn và 
trọn vẹn. Tô quốc ta đã độc lập và 
thống nhất, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam ra đời. 


Cũng trong thời gian ấy. đưới sự 
lãnh đạo của Đảng nhân dàn cách 
mạng Lào, nhân đân các dân tộc lào 
anh em, trải qua những năm chiến 
đẫu cực kỳ gian khô và anh dũng, đã 
đưa sự nghiệp cách mạng của nhân 
-đân Lào đến toàn thẳng. Nước Cộng 
hòa dân chủ nhàn đân Lào thành lập 


Trên đất nước Cam-pu-chia, tỉnh 
hình đã diều biển hết sức phức tạp. 


Ngay từ những ngày dầu, khi nhàn. 


- đản Cam-pu-chia vừa mới giành được 
thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
chống MẸ, thì dưới sự điều khiên của 
các thế lực bành trướng Bắc-kinh, 
tạp đoàn phản bội Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry đã lũng đoạn quyền bính, gày 
nên nạn điệt chủng man rợ ở trong 
nước, phát dộng chiến tranh xâm 
lược đối với nước ta trên biên giới 
tâv —nam. Dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận đân tộc cứu nước Cam-pu- 
chia. nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia đã vùng lên mạnh mẽ, đập tan 
xieng xích nỏ lệ, khôi phục lại các 
quyền sống thiêng liêng của con 
người, nối lại tình bạn chiến dấu 
truyền thống với nhân đân Việt-nam 
anh em. Nước Cộng hòa nhàn dân 
(am-pu-chia thành lạp. Một thời kỷ 
mới trong lịch sử dàn tộc Cam-pu- 
chia bắt đầu. 


Với những thắng lợi vĩ đại nối 
tiếp nhau, nhân dân Việt-nam, nhân 
đân Lào rồi đến nhân dân Cam-pu 
chia ngà naụ đã cùng nhau bước ào 
kủ nguụên mới, kỷ nguuên độc lập, tự 
do 0à chủ nghĩa xã hội. 


Bước vào kỷ nguyẻn mới, dưới 
ánh sáng Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
nhân dân cả nước ta đoàn kết hơn 
bao giờ hết, đang dem hết sức lực và 
trí tuệ lao động quên mình, hàn gắn 
vết thương chiến tranh, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm 
no và hạnh phúc trong hòa bình. 

Song, tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bác-kinh câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế, lại ráo 


riết thực hiện một chính sách thủ 
địch có hệ thống chống nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Sau khi bị thất bại trong mưu đồ 
dùng bọn đồ tề Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
làm lực lượng xung kích gây ra chiến 
tranh xâm lược đẫm máu chống nước 
(ta, ngày 17 tháng 2 năm 1979, bọn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh lại 
ngang nhiên mang 60 vạn quân phải 
động cuộc chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn trên toàn tuyến biên giới 
phía bắc nước ta. 

Thế là, từ khi giành được thắng 
lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến 
chống Alÿ, cứu nước đến nay, chỉ 
trong òng chưa dâu bốn năm, nhân 
dân iq đã phải tiến hành hai cuộc 
chiến trainth bảo ouệ Tò quốc do các thế 
lực bảnh trưởng phương Bác qâu ra 


Toàn dân và toàn quân ta đã chiến 
đấu với một tỉnh thần anh dũng tuyệt 
vời và đã chiến thắng vẻ vang. Quân 
và dân ta đã giảnh được thắng lợi 
oanh liệt trên mặt trận biên giới Lày — 
nam, phối hợp chiến đấu với cuộc nồi 
đậy toàn thắng của nhàn dân Cam-pu- 
chia anh hùng. Đồng bào các đân tộc 
củng với các lực lượng vũ trang nhân 
dân ta trên các tỉnh biên giới phía 
bắc, đã chiến đấu vô cùng dũng cắm 
và mưu trí, giảnh thắng lợi oanh liệt. 
đánh bại giặc Trung-quốc xâm lược. 
buộc chúng phải rút quân về nước. 


Trong hai cuộc chiến tranh thản 
Lhánh bao uệ Tò quốc, quân à đân ta 
đã giành dược thẳng lợi có nghĩa lo 
lớn, bảo vệ từng tấc đãt của Tồ quốc, 
bảo-vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thỗ nước ta, làm tròn nghữi 0u 
thiêng liêng đối bởi dân lộc 0à nghĩa 
Dự quốc lễ cao cả 


Hiện nay, mặc đủ bị thất bại nặng 
nề, các thế lực phản động phương Bắc 
vẫn nuôi cuồng vọng khuất phục nhãn 
dân ta, thôn tính nước ta, tăng cường 
hành động đe dọa đối với nước Lào 
và tăng cưởng can (thiệp vào công 
việc của nước Cam-pu-chia anh em 


Hơn lúc nào hết. trong ngày lịch 
sử vẻ vang này, đồng bảo và chiến 
sĩ ta trong cả nước, với khí phách 
anh hùng của dân tộc, hưởng ứng 
Lời kêu gọi của Trung ương Đẳng, 
đang hăng hái thực hiện Lệnh tồng 
động viên của Nhà nước, chiến đấu 


kiên quyết và sẵn sàng chiến đấu 
cao, lao động quên mình để xảy dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, sẵn 
sàng về mọi mặt đề tiến hành thẳng 
lợi cuộc chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
trong mọi tình huống. v 


NÂNG CAO CẢNH GIÁC VẢ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, QUYẾT 
TÂM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC 


Thắng lợi vang đội và liên tiếp của 


cách mạng Việt-nam, cùng với thắng 


lợi của cách mạng Lào và gần đây 
của cách mạng Cam-pu-chia, không 
những là thắng lợi vĩ đại của nhân 
dân ba nước anh em trên bán đảo 
Đông-đương, mà còn là thắng lợi 
chung của các lực lượng hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội trên thế giới, thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vô địch. Những 
thắng lợi ấy là những đòn chí mạng 
đối với chủ nghĩa để quốc quốc tế, 
đối với chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
đồng thời là những đòn chí mạng đối 
với các thể lực phần động khác, đối 
với các thế lực phán bội chú nghĩa 
Mác — Eè-nin trong phong trào cộng 
sản quoc tế, 

Chính vì vậy mà, trên con đường 
tiến lên của cách mạng, sau mỗi bước 
tháng lợi, nhân dân tà và nhàn đân 
hai nước lắng giềng anh em đều gặp 
sự phần kích điên cuồng của chủ nghĩa 


đế quốc và của các thế lực phần động - 


quốc tế. Những sự phần kích điên 
cuồng ấy không mày mav chứng tổ 
chúng mạnh mà trái lại càng chứng tỏ 
chúng dang suy yếu. 

Đặc điềm cơ bán của tình hình thế 
giới ngày nay là các lực lượng + hội 
chủ nghĩa, độc lập đàn tộc, dân chủ 
oàả hóa bình đang lớn mạnh hẳn lên; 
các lực lượng đễ quốc chủ nghĩa oà 
bọn đong minh ta sai đang trên đả 
suu yếu nghiêm trọng, ngàu cảng lún 


sảu ảo mội cuộc khủng hoảng toản 
điện không phương cứu chữa 

Liên-xô đang đầy mạnh công cuộc 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản, đã trở thành 
một cường quốc bậc nhất về công 
nghiệp và quốc phỏng. Các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác đều tiến 
lên mạnh mẽ, nhiều nước đang đầy 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phát triền. Hệ thỗng +ä hội 
chủ nghĩa ngày càng mở rộng trận 
địa của mình, 'tiếp, tục phát huy tác 
dụng là nhân tö quyết định sự phái 
triền của xã hội loài người, là thành 
trì vững chắc của cách mạng và hòa 
bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Phong trào giải phỏng 
dàn tộc đang lớn mạnh vượt bậc ở 
khắp châu Á, châu Phi và châu My 
la-tinh, làm sụp đồ những đỉnh lv 
tướng chững như rất kiên cố của các 
thế lực phản động, ngày càng tăng 
thêm xu hướng gắn liền với chủ nghĩ: 
xã hội, phát huy vai trò quan trọng 
đối với quá trình thực hiện sự quá 
độ từ chủ nghĩa tư bẳn lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 
[hong trảo đấu tranh của giai cấp 
công nhân trong các nước tư bản đang 
phát2riên mạnh mẽ với quy mô ngày 
càng rộng lớn, với nội dung và „hình 
thức ngày càng phong phú. 

Rð ràng. ba dòng thác cách mạng 
của thời đại chúng ta đụng đâng lên 
cuồn cuộn pà đang ở trên thế tiến công, 


giảnh hết thẳng lợi nàu đến thẳng lợi 
khác, bãt chấp sự phản kích điên cuồng 
của chủ nghĩa đề quốc câu kết uởi các 
thế lực phản dọng. bãi chấp sự phản 
bọi của các thế lực bành trướng đại 
dân tộc ðuà bá quụền rurớc lớn câu kẽt 
uới chủ nghĩa đề quốc. 


Trong bối cảnh lịch sử mới của thời 
đại, sau khi đế quốc Mỹ mất độc 
quyền về vũ khí hạt nhân, đặc biệt là 
sau khi bị thất bại nặng nề chưa từng 
thấy trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, chủ nghĩa đề quốc quốc lễ 
đang gặp những khó khăn chồng chất 
)ề nhiều mại, phải đương đầu với 
cuộc đấu tranh rộng lớn và mạnh mẽ 
của các đân tộc, không những trong 
lĩnh vực chính trị mà cả trong lĩnh 
vực kinh tế, năng lượng... 

Chúng đang tìm trăm phương nghìn 
kế điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của chúng, hòng 
giành lại những vị trí đã mất ở Đòng 
Nam châu Á và trên thế giới, tiếp Lục 
đàn áp phong trào giải phóng dân tộc 
và ngăn chặn sự phát triền của chủ 
nghĩa xã hội. 

Do tình hình so sánh lực lượng trên 
thế giới, đặc biệt là giữa Mỹ và Liên- 
xô, đế quốc Mỹ buộc phải phần nào 
đi vào con đường hòa hoãn, nhưng 
về thực chất chính sách của chúng 
văn đựa vào sức mạnh, vẫn coi sức 
mạnh quân sự là cơ sở hàng đầu đề 
thực hiện chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng, ráo riết chạy đua vũ trang, 
lập các căn cứ quân sự mới, tăng 
cường các liên mỉnh quân sự. Chúng 
tiếp tục đầy mạnh chính sách xâm 
lược thực đân mới đi đôi với sự can 
thiệp vũ trang vào nội bộ các nước, 
thiết lập những chế độ độc tài phát- 
xít tàn bạo đề chống lại nhân dân. 
Một âm mưu mới hết sức thâm độc 
là chúng ra sức tăng cường liên mình 
về mọi mặt với các. thế lực phản bội 
trong hàng ngũ cách mạng và phong 
trào cộng sẵn quốc tế mà biêu hiện 
Lập trung hiện nay là tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh, 


coi đó là một trong những thủ đoạn 
chiến lược chủ yếu hòng bao vây. 
chia rẽ, phá hoại các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế. 

Chủ nghĩa đề quốc quốc tế đứng dầu 
là đế quốc Mỹ rõ ràng là kẻ thù cơ bản 
lâu dài của nhàn đàn ta, cách ¡nang 
nước †qa uà của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, của các lực lượng đọc lập dân 
tộc, dân chủ pà hòa bình thế giới. Âm 
mưu của chúng rất nham hiểm, hành. 
động của chúng rắt tàn bạo và tỉnh 
vi, (thế nhưng, làm sao chúng có thề 
quay ngược được bánh xe lịch sử, 
làm sao ngăn cần được cao trào cách 
mạng vĩ đại đang đâng lên trên khắp 
trải đất trong thế kỷ XX này. 

Một dạc điềm nội bật của cục diện 
châu Â oà thế giới hiện nau là sự câu 
kết ngàu cảng chặt chẽ giữa các thế 
lực phản bội trong giới cảm quuền 
Búc-kinh oới chủ nghĩa đễ quốc quốc 
lế, đứng ‹tìu là đế quốc Mỹ øà mọi loại 
phản động tồi tệ nhất. 

Đã từ làu, Dọn cơ hội trong giới 
lãnh đạo Trung-quốc đã xa rời chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. ngày càng đi sâu 
vào con đường chống Liên-xô và các 


nước xã hòi chủ nghĩa, chống phong 


trào giải phóng đân tộc, phá hoại cách 
mạng. phá hoại hòa bình trên thế 
giới. Ơ trong nước, chúng thiết lập 
chế độ độc tài quân phiệt, liên miện 
tranh giành quyền lực làm cho nhân 
dân điêu dừng trăm bề. Về dõi ngoại, 
thì bất chấp lý tưởng, bất chấp đạo 
nghĩa, coi bạn là thù, biến thù thành 
bạn. Đế quốc Mỹ xưa nay vốn là kế 
thù của cách mạng thế giới, kề cả 
cách mạng Trung-quốc. thì ngày nay 
đã trở thành đồng mỉnh đáng tin cậy 
nhất của Bác-kinh. Còn Liên-xô, nước 
x hội chủ nghĩa đầu tiên trên trải 
đất, một nước đã từng hết lòng ủng 
hộ và giúp đỡ cách mạng Trung-quốc 
và cách mạng thế giới, thì ngày nay 
lại bị Bác-kinh coi là kẻ thù số mội. 

Sự liên minh giữa Trung-quốc với 
Mỹ và Nhạt-bản về thực chất là một 
sự liên minh giữa những thế lực phản . 


đông lớn nhất của thời dại trong khu 
vực châu Á và Thái - bình - đương. 
Ủọn họ cùng chung một mục địch 
là chống phá cách mạng, phá hoại 
hòa bình và ôn định ở châu 
Á và trên thế giới đồng thời tìm cách 
lợi dụng lăn nhau nhằm thực hiện 
những mưu đồ riêng. Chủ nghĩa để 
quốc quốc tế, đứng đầu là để quốc Mỹ 
đang ra sức khôn khéo sử dụng tập 
đoàn phản động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc làm lực lượng xung kích 
đề chống Liên-xô, chống phong trào 
công sản quốc tế và phong trào giải 
phóng đàn tộc, đỡ đòn cho chúng hiện 
đang bị tiến công tới tấp khắp nơi, 
củng nhaư phối hợp hành động đề 
phần chia khu vực ảnh hưởng, dặc 
biệt là ở Đông Nam châu Á và ngay 
ca trên bán đáo Đông-đdương. 

Gòn bọn cầm quyền phản dòng Bác- 
kinh thì không tiếc công sức chống 
Liên-xô và chống chủ nghĩa xã hội 
hơn cả bọn đế quốc đề tranh thú 
lòng tín của Mỹ và các nước để quốc 
phương Tây. lọ cho đó là con đường 
tốt nhất đề tranh thủ sự ban ơn của 
bọn đế quốc, trước hết là 3lÿ, hòng 
thực hiện tước mơ trở thành một 
cưởng quốc siêu đẳng vào cuối thế 
kỷ này với công thức *sức mạnh 
của gần một tÝ người Trung-quốc 
cộng với sức mạnh kỹ thuật hiện đại 
của Mỹ và các nước phương Tày  , 
Họ cho đó là kế sách hay nhất đề 
thực hiện chương trình bốn hiện 
đại hóa» bằng những bước nhảy vọt, 
làm cơ sở cho những mưu đỏ bành 
trướng và bá quyền nước lớn cửa họ. 


Thật vậy, tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bác-kinh hiện dang 
lũng đoạn quyền bính ở một nước 
đất rộng, người đồng, nhưng kính tế 
chưa phát triển: lực lượng quản sự 
của họ tuy đông nhưng sức chiến dâu 
lại kém. Thế nhưng, tham vọng của 
họ rất lớn. Họ luôn luôn tự coi là 
“rung tâm của thiên hạ», Ôu ấp 
giấc mộng ngoi lên làm bá chủ toàn 
cầu, « phô thiên chỉ hạ, võ phi vương 
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Hiồ » (khắp nơi ở đưới trời, không nơi 
nào không phải là đất của vua). Họ 
đang kế tục và phát triền ở một thời 
kỷ mới, bằng những thủ đoạn tản 
bạo và nham hiềm mới, quốc sách 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc. Và cũng theo vết xe đã 
đỏ của. các' triều đại ấy, họ dang theo 
đuôi chính sách truyền thống đä từng 
bị đánh bại là chống đỡ ở phương bắc. 


- bành trướng xuống phương nam, khuất 


phục và thôn tính bán đảo Dông-đương 
và các nước ở Đông Nam châu Á.. 

Bởi vậy, chúng tạ không lấy làm 
lạ rằng, khi nhân dân ta dang phải 
đồn sức vào kháng chiến thÌ với sự 
thỏa thuận ngầm của Mỹ, họ đã đánh 
chiếm quần dão Hoàng-sa của nước ta. 

Chúng ta không lấy làm lạ rằng. 
khí nhân dân ta giành được thắng lợi 
hoàn toàn. giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước thì các thế lực 
phán động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc coi đó không chỉ là thất 
bại nhục nhã của đế quốc Mỹ, mà còn 
là thất bại nghiêm trọng của chính 
bản thân họ. Họ luôn luôn cho rằng, 
tội nước ViệI-nam xa hội chủ nghĩa 
giàu mạnh có một đường lối cách 
mạng ÄAÍác — Lê-nin chân chính, độc 
lập bà tự chủ là một trở ngại lớn, môi 
ngũ cơ lớn đối 0oởi chính: sách bảnh 
(rướng đại đản tộc của họ. 

Từ những ngày đầu hòa bình mới 
được lập lại trên đất nước ta, bọn 
cầm quyền phần động Bác-kinh lập 
tức thì hành một chính sách thủ địch 
có hệ thông đối với nước Cộng hỏa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Chúng đã 
sử dụng bọn đồ tê khát máu Pôn Põốt— 
lẻng Xa-ry gây ra cuộc chiến tranh 
vâm lược đẫm máu ở biên giới tày T— 
nam nước ta. Tháng 2 năm 1979, 
chúng lại ngang nhiên mơ cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn chống lại 
nước ta trên toàn tuyến biên giới 
phía bắc. _ 

Bị thất bại nhục nhã buộc phải rút 
quản về nước, chúng trơ tráảo ca 


nượi cuộc chiến tranh phi nghĩa hèn 
hạ chống nhân đân ta là một «chiến 
công vĩ đại *,. Chúng không hề biết hồ 
thẹn khi tâng bốc những tên lính bị 
sử dụng làm bia đỡ đạn thành những 
qcòng thản ». Chúng đã gây ra trên 
đất nước ta biết bao tội ác tày trời, 
đến đâu cũng giết người, cướp của, 
tàn sát người giả, phụ nữ, trẻ em, 
tàn phá bản làng, triệt hạ mọi công 
trình kinh tế, trưởng học, bệnh viện, 
di tích văn hóa và lịch sử, hủy diệt 
mỏi trưởng. Từ đứa trể sơ sinh đến 
cành cầyv ngọn có, mọi biều hiện của 
sự sống đẻu bị chúng đốt sạch, giết 
sạch. phá sạch. Rõ rảng, bọn cầm 
quvền Bác-kinh đang hoàn thiện cái 
thứ đạo dức kinh tởm mà một nhà 


văn vô sản vĩ đại Trung-quốc đã 
mệnh danh íà “đạo đức ăn thịt 


người”, đã vượt xa những tên bạo 
chúa ngày xưa, những tên đao phủ 
ngày nay, những Tần-Thủy-Hoàng, 
Thành-Cát-TưzHăn, Hít-le... 

Chúng đã đi đến điềm cao của sự 
phản bội và sự man rợ. Chúng dã lò 
rõ nguyên hình là những tên tôi 
phạm chiến tranh, là những thế lực 
-pbản bội lớn nhất của thời dại. 

Bọn cần quụuền phải động Trung- 
quốc đã nghiễm niiên trở thành mội 
tẻn sen đầm quốc tế mới, trở thành kẻ 
thù trực tiếp oà ngự hiền của nhân 
đn ta, đồng thời là ke thà nguụ hiềm 
của toàn bộ hệ thống vũ hội chủ nghĩa, 
của phong trào đọc lập dân tộc, dàn 
chủ uà hòa bình ở Đông-dương. ở châu 
Á d trên thế giới. 

Thực tiễn vừa qua càng làm cho 
chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, các 
thế lực phản dộng trong giới cảm 
quyền Bắc-kinh chưa hề từ bỏ mưu 
đồ thâm độc và đen lối của họ. Bảng 
mọi thủ đoạn quản sự. kinh tế, 
chính trị, ngoại giao. họ đang thị thổ 
tài năng đề trường kù kìm hãm nước 
ta, trường kÙ tiêu hao lực lượng ta, 
trường kù phú hoại công cuộc hòa 
bình: xảu dựng của nhân dân ta, lam 
cho nước la ngàu cảng bị suy gếu, tạo 


dieu kiện cho họ dễ bè khuất phục uà 
thỏn tính nước tq 


Trong lúc đó, họ tăng cường can 
thiệp vào công việc nội bộ của Lào, đầy 
mạnh việc tập trung quân gần biên 
giới Lào, sử dụng bọn phản động Ïưru 
vonø và bọn phản động trong nước 
hòng gây rối loạn và phá hoại công 
cuộc hòa bình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân eác dân tộc Lào. 


Bọn họ đang ráo riết hà hơi tiếp 
sức cho những cái thây ma rữa nát 
là bọn tàn quản Pòn Pót — lêng Xa-ry 
đề phá hoại dọc lập, chủ quyền của 
Caim-pu-chia, chỏng lại nhân dân cả 
một đân tộc dang phần khởi hồi sinh 
xây dựng đất nước, 


Cuộc chiến tranh xảm lược nước 
la cũng như những mưu đồ đen tối 
hiện nay chống nước (ta và hai nước 
lào và Cam-pu-chia chính là những 
sản phầm của sự đồng lõa phan cách 
mạng giữa bọn họ uới chủ nghĩa đề 
quốc quốc tế đứng dầu là dễ quốc Mỹ. 
Chẳng thế mà họ luôn luôn nói đèn 
sự nhất trí với chủ nghĩa đế quốc 
trên những vấn đề cơ bản của chiến 
lược toàn cầu phần cách mạng. Chẳng 
thế mà ngày sau khỉ ta giành được 
toàn thắng trong cuộc kháng chiến 
chống ÄXÍÿ, một nhân vật có trách 
nhiệm của Oa-sinh-tơn đã đoàn rằng, 
Trung-quốc sẽ đánh Việ(-nam, mọt 
ngày nào đó Trung-quốc sẽ xâm lược 
Việt-nam, 

Tập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Bác-kinh phải biết rằng, 
thời đại của chủ nghĩa bành trướng 
đại dàn tộc và bả quyền nước lớn của 
các triều đại phong kiến Trung-quốc 
đã vĩnh viên qua rồi. Thời đại mà 
ngay chủ nghĩa đế quốc quốc tế muốn 
làm mưa làm gió cũng đã vĩnh viễn 
qui rồi, 

Nhàn dân Việt-nam ta cùng với 
nhân dân hai nước Lào và Cam-pu- 
chỉa anh em nhất định đánh bại hoàn 
toàn mọi mưu đồ nhaim biềm của họ. 
Nhân loại tiến bộ đang đứng lên Ở 
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hấp nơi trên thế giới, nguyên rủa 

họ, lên án họ, chống lại họ. Nhân 
đàn cách mạng Trungø-qguốc và những 
người cộng sản Trung-quốc chân 
chính đã đứng lên và sẽ đứng lên 
ngày càng đông đảo, kiên quyết chặn 
bản tay đảm mắu, đầy tội ác của họ, 
giành lại quvền làm chủ vận mệnh 
của đất nước, bảo vệ thành qui của 
eách mạng, khôi phục lại tình hữu 
nghị chiến đấu giữa nhân dân ta với 
nhân dân cách mạng Trung-quốc trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản chân chính. 
Bọn họ đang biến nước Cộng hòa 
nhàn dân Trung-hoa thành định lũy 
của một tập đoàn phán động. độc tài 
và hiếu chiến, đang biến quân giải 
phóng nhân dân Trung-quốc thành 
một công cụ bảành trướng và xảm 
lược. Những canh bạc phiêu lưu đảm 
máu và độc ác hiện nay của họ sẽ 
đưa đắt nước Trung-quốc đi đến đàu ? 
Tập đoàn phản động trong giới cầm 
quyền Bác-kinh nhất định không tránh 
khỏi thất bại hoàn toàn. 


Dặc điềm cơ bản của lình hình 
nước Việ!-nam ta ðuà hai nước Lào 0à 
Cam-pu-chia anh eimn là : dưới ngọn cờ 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin chân 
chính, của độc lập dân lộc 0à chủ 
nghĩa rũ hội, sự nghiệp đầu tranh 
cách mạng của nhân dân ta, của nhân 
đản Tào òuà nhân đân Cam- pu-chỉa đã 
` giình được tháng lợi oðí đại nhất 
trong lịch sử của mỗi dán tóc. Nhân 
đàn ba nước anh em, nối tiếp nhau, 
đä hoàn thanï triệt đề cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dân, tăng cường 
đoàn kết chiến đấu hơn bao giờ hết, 
càng nhau bước do kỷ nguụên mới, 
tự nguyên độc lập. tự do öà chủ 
nghĩa xã hội. 

Trên đất nước Việt-nam ta, ngay từ 
những ngày đầu mới giành được thẳng 
lợi hoàn toàn và trọn vẹn trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước. dưới ánh 
sáng của đường lối đúng đắn, độc lập 
tự chủ và sáng tạo do Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đề ra, nhân dân ta lần 


e 
đầu tiên Nam Đác sum họp một nhà, 
đã cùng nhụu đoàn kết phấn đầu dưa 
cả nước tiền lên chủ nghĩa +ä hội, xâ 
dựng Tò quốc Ia giàu đẹp. Trong khi 
phải vượt qua biết bao khó khăn trở 
ngại, hàn gắn vết thương của một 
cuộc chiến tranh lâu đài và tàn khốc, 


khắc phục tình hình nghèo nàn và lạc 


hậu của nền kinh ‹ế, chúng ta đã 
nhanh chóng xây dựng từng bước nền 
chuyên chính vộ sản và chế độ làm 
chủ tập thê trên pham vi cả nước, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội, nhanh chóng thực hiện thống 
nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 
(Chúng ta đã tiến hành thắng lợi việc 
phát triền kinh tế và văn hóa theo 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất ở các tỉnh miền 
Bắc, cải tạo quan hệ sản xuất cũ và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới ở 
miền Nam, đồng thời ra sức củng cố 
nền quốc phòng toàn dân, ồn định và 
chăm lo đời sống của nhân đân trong 
C€ñ nưỚC. 


Các thế lực thù địch luôn luôn nuôi 
do tưởng lợi dụng những khó khăn lớn 


_ của nhân đàn ta trong những ngày 


đầu hòa bình mới được lập lại, coi đó 
là thời cơ tốt nhất đề thực hiện mưu 
đồ đen tối đối với nước ta. Dưới sự 
lãnh đạo sảng suốt của Đảng, uởi tỉnh 
thần chiến đấu kiên cường pà anh 
dũng, 0uới sự cỗ gắng toilớn, nhân dân 
ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược của kẻ thù. Kế hoạch chiến lược 
thâm độc của họ, kết hợp chiến tranh 
xâm lược tàn bạo trên biên giới tây — 
nam với những cuộc bạo loạn ở các 
tỉnh miền Nam đã thất bại hoàn toàn. 
Nguy cơ chiến tranh lớn ở miền Nam 
đã chấm dứt, hòa bình được lập lại, 
Linh hình mọi mặt ngày càng ồn định 
và phát triên tối. 


Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo kiên quuẽt 
pà súng suốt của Đảng fqa, chiến sĩ cả 
đồng bào các dân tộc đã chiến đãu sởi 
một tình thần anh đũng tuyệt oời, đátch 
bại cuộc xâm lược quụ mô lớn của các 
thế lực bành trướng Bác-kinh, đưa cuộc 


- chiến tranh thần thánh bảo oệ Tồ quốc 
Irên các tỉnh biên giới phía bắc dến 
thẳng lợi oanh liệt. Trong thời đại mới; 
đây là cuộc đọ sức trực tiếp và quyết 
liệt đầu tiên giữa nhân dân ta với 
quân đội xâm lược của các thế lực 
phản bội và bá quyền nước lớn Bắc- 
kinh. Toàn quân và toàn dân ta, theo 
tiếng gọi thiêng liêng của Tô quốc, 
hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, cả nước sôi 
sục cắm thù, sẵn sàng lên đường ra 
trận, quyết giữ vững từng tấc đất của 
Tô quốc. Toàn dân ta từ Nam chí Bắc 
hoàn toàn tỉn tưởng vào thẳng lợi của 
cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc trong bất cứ tình huống nào. 
Quân và dân ta trên tuyến đầu của Tô 
quốc đã tổ rõ khá năng hết sức to lớn 
của mình đánh bại hoàn toàn giặc 
Trung-quốc xâm lược. Biết bao tấm 
gương hy sinb chiến đấu, mưu trí và 
sáng.tạo ở trên mặt trận, biết bao tấm 
_ gương Bán hái đầy mạnh sẳn xuất 
phục vụ chiến đấu ở hậu phương. 
biết bao tấm gương hết lòng hết sức 
giúp đỡ đồng bào các dàn tộc nhanh 
chóng khôi phục những nơi bị giặc 
tàn phá, chứng tô sự nhất trí cao độ 
đánh giặc giữ nước của toàn dân ta, 
khí phách anh hùng và sức mạnh to 
lớn của nhân đân ta trong kỷ nguyên 
mới. : 


Hiện nay, dưới ánh sắng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Dáng 
và nghị quyết của các cuộc hội nghị 
Ban chấp hành trung ương Dẳng, đứng 
trước nhiệm vụ mới xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, nhân dân ta đang 
phát huụ khí thế chiến thẳng, đầu mạnh 
„phong trào thị đua oề mọi mặt, nhằm 
nhanh chóng tăng cường sức mạnh 
quốc phòng ouà nhịp độ phúi triền kình 
(£. Chúng ta đều thấy rằng, còn có 
nhiều vấn đề về kinh tế, vẻ quốc 
phỏng. về đời sống đòi hỏi phải được 
giải quyết cấp bách mà hiện nay 
chưa được giải quyết thật tốt. Đồng 
thời chúng ta cũng khẳng định rằng : 


% 


chưa bao giờ tình hình đất nước !a lạt 
có nhiều thuận lợi cơ bản như ngà 
nau, sức sống mãnh liệt đủa dân lộc ta 
lạt bùng lên mạnh mẽ như ngàu ngụ. 

Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch 
sử, Tô quốc ta đã hoàn toàn độc lập 
và thống nhất, cá nước đang tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có sự lãnh 
đạo dày dạn kinh nghiệm của một 
đảng Mác — [.ê-nin chân chính. Chúng 
ta có hệ thống chuyên chính vô sản 
ngày càng được củng cố và tng cưởng, 
có chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa tốt đẹp, có Mặt trận đoàn kết 
dân tộc rộng rãi với khối liên mỉnh 
công nông ngày càng vững chắc do giai 
cấp công nhàn và đội tiên phong 
của nó là Đẳng cộng sản lãnh đạo. 
Ngày nay, nhân đân ta đã trở thành 
người chủ tập thê thật sự của xã hội, 
của đất nước. MNhân dân ta có lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng. Chúng 
ta có lực lượng vũ trang nhân dân 
anh hủng đã trải qua rên luyện, thử 
thách trong quá trình chiến đấu lâu 
dài, đã từng làm nên biết bao chiến 
công oanh liệt. Lực lượng vũ trang 
nhân dân ấy ngày nay đang ra sức 
nâng cao bản chất cách mạng, phát 
huy truyền thống quyết. thắng, nâng 
cao sức mạnh và chất lượng chiến đấu, 
vững bước tiến lên trên con đường 
chính quy hóa và hiện đại hóa. 

Với chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới, với nền quốc phòng 
ngày càng vững mạnh, với con người 
mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam, nhân 
dân ta nhất định hoàn thành và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách 
mạng do Đảng đề ra. 

Nhân dân Việt-nam ta vô cùng phấn 
khởi trước thắng lợi của cách mạng 
Lào và tiếp đó của cách mạng Cam- 
pu-chia. Trải qua gần nửa thế kỷ cùng 
nhau đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù 
chung, vì lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, nhân đân ba nước 
anh em đã oiết nên những trang sử 
chót lọt trong quá trình chiến đốu uà 
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Chiến tháng mọi Rẻ thù tâm lược hung 
bạo bà bè lũ tay sai Nhân đàn ba 
nước chúng ta đã liền tiếp chấm dứt 
sự chiếm đóng của quàn đội phát-xít 
Nhạt, chấm dứt ách độ hộ thực dân 
cũ của để quốc Pháp, ách thống trị 
thực dân mới của đế quốc Mỹ; và 
đồng thời chấm dứt ách thống trị 
bàng nghìn năm của các chế độ phong 
kiến, xóa bỏ vĩnh viên mọi loại chính 
quyền bù nhìn buôn dân bán nước. 
Dứng trước nguy cơ mới đo các thế 
lực bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn Trung-quốc câu kết với 
chủ nghĩa để quốc gây ra, nhàn dân 
ba nước Việt-nam, lào và Cam-pu-chia 
cang sièt chặt hàng ngà, lăng cường 
đoan Nết, quiuel đănh bại hoàn toàn mọi 
mưrtt đồ làm su yếu nước ta, xâm lược 
và thôn tính ba nước trên bán đảo 
Đông-dương. Tình đoàn kết chiến đầu 
keo sơn giữu nhân dán ba nước anh em 
dựa trên nguyên tác bình dẳng và Lôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau, dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tẾế vô sản, !ồn lại à 
phái triền mãi mãi như dày núi 
Trường-sơn, như dòng sông Cửu-long, 
tronp những năm tháng gian khô trước 
đây cũug như trong những ngày thắng 
lợi hiện nay và mãi mãi về sau là 
một tấm qương đoàn kết chiến đấu 


.trong sáng ả thuy chung. Tình đoàn: 


kết chiến đấu mẫu mực ấy là mội 
nhàn lô quan trọng có J nghĩa quuết 
dịnh, đưa sự nghiệp đầu tranh cách 
mang của nhân dân ba nước đến những 
tháng lợi mới ngày càng to lớn hơn. 

1 hàng lợi ðủỄ dại của nhan dvn ba 
nước anh em trên bán dao Đồông- 
dương rõ rdng là tháng lợi 0Ÿ đạt của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin oô dịch, là 
mỌI sự kiện 0E dạt trong lịch sử đấu 
tranh cách mạng của các dân lộc, một 
nhàn lở mới có tân tran trọng rất lớn 
đối 0uởi hòa bình »d ồn dịnh trong khu 
mực Đỏng Nam châu Á.,ớ cháu Á 
0d lrẻên thế giới. 

Trong cuộc đầu tranh chính nghĩa 
vì nhiệm vụ thiêng Hệng của dân Lộc, 
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vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhân dân 
ta cùng với nhân dân Lào và nhàn 
đân Cam-pu-chia anh en: đang được 
sự đồng tính, ủng hộ mạnh mẽ. to lỏn 
và có hiệu lực của Liên-xò và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, được 
sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ rộng 
lớn của nhân dân các aước yêu chuộng 
hòa bình, độc lập và công lý. của ca 
loài người tiến bộ. Bởi vậy, trên con 
đường đi đến thắng lợi hoàn toàn và 
triệt đề của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta dánh giá rất cao sự 
đồng tình ủng hộ quốc tế, luôn luôn 
kết hợp sức mạnh của bản thân dán 
tộc minh với sức mạnh của ba dòng 
thác cách mạng, tạo nên sức nì.nnh 
tông hợp ngày càng to lớn nhằm đánh 
bại mọi mứt đồ và hành đông nham 
hiểm của mọi kẻ thù, hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đẳng đã 
đẻ ra. 


Đứng trước tình hình mới, đề thưc 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng và nghị quyết của các Hỏi 
nghị Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
toàn đàn oà toản quân †a có nhiệm oụ. 


Động piên cao độ tỉnh thần uét: nước 
uả gẻêu chủ nghĩa +ã hội, phát huụ chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, truyền 
thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại 
xâm, nêu cdo tỉnh thần tự lực tự cường : 

Xây dựng chẽ độ làm chủ tập thề xõ 
hội chủ nghĩa toản điện uà rộng khép, 
ra sc lao động quên mình xâu dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, lăng 
nhanh Hềm lực kinh lễ ðà quốc phòng, 
sẵn sàng chiến đấu cao uà chiến đữu 
kiên quuUết, bảo pệ nững chắc Tồ quốc 
Việt-nưm xã hội chủ nghĩa ; 


Tăng cường doàn kết với nhân dân 
các nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, với Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, tranh thủ sự 
đồng tình ủng hộ của cả loài người 
tiến bộ; 

Đặp tan mọi mưu đồ khiêu khích 
và xâm lược của chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền nước lớn Trung- 


quốc và của chủ nghĩa đế quốc quốc tế ; 
Bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của nước ta, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa và nền chuyên 
chính vô sản, giữ vững an nỉnh chính 
trị và trật tự xã hội, bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin: 


Hoàn thành nghĩa vụ dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế cao cá, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh 
chung của nhân dân các đân tộc Đông- 
dương, Đòng Nam châu Á và trên 
toàn thế giới vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TÒ QUỐC 


Chiến tranh nhận dân bảo oệ Tồ 
quốc +ñ hội chủ nghĩa trong kỹ nguyên 
mới là sự kế tục của các cuộc khởi 
nghĩa toàn dân và chiến tranh toàn 
dân — chiến tranh giải phóng và chiến 
tranh giữ nước -- từ trước tới nay ; 
đóng thời là sự phát triền lên mội 
bước mới những quy luật cơ bản dã 
từng chỉ phối sự nghiệp đấu tranh 
chống ngoại xâm lâu dài của dân tộc 
ta, của nhân dân ta. qua các thời 
kỷ của lịch sử. Theo Lê-nin. øấn 
đề Tò quốc. ovd bảo pệ Tòồ quốc 
cần được nhận thức theo quan điềm 
lịch sử 0d theo diều kiện của thời 
đại. Do vậy, vẻ mục đích, nội 
dung cũng như về lực lượng, về 
phương thức hành dộng, cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc ngày nay oừa 
cỏ tírth kế thừa, uừa có tính phút triền 
so với các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng do Đảng ta lãnh 
đạo, so với các cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tö quốc của ông cha ta trước đây. 


Tất cả các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng đân tộc dều diễn ra 
trong tỉnh hình kế thủ xâm lược đã 
đặt ách thống trị của chúng lên đất 
nước ta, nhân dân ta lúc đầu chưa có 
một tác đất tự do, chưa có một tấc 
sắt trong tay, cùng nhau đứng lên 
cứu nước, cứu nhả. từ không đến có, 
tử nhỏ đến lớn, từ vếu đến mạnh. 
cuối cùng đánh thắng kẻ thù. giải 
phóng đất nước. Còn chiến Iranli nhàn 


đàn bảo pệ Tò quốc ngài nay thì lại 
diễn ra trong điều kiện nước nhủ đã 
hoàn toàn độc lạp 0à thống nhất, chế 
độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 
đang được xây dựng trên phạm vị cả 
nước, lực lượng vũ trang nhân dân 
của ta đã lớn mạnh; ké thủ phái 
động chiến tranh xâm lược từ ngoài 
tiến công vào lãnh thô của ta, 


Mặt khác, nêu nhìn suốt cả quá 
trình của mỗi một cuộc khởi nghĩa 
hay chiến tranh giải phóng dân tộc, 
trên bước đường phát triền thắng lợi 
của nó, trong khi nhân dân ta phải 
giải phóng từng bước từng vùng 
lãnh thồ, tiến lên giải phóng toàn bộ 
đất nước, thì chúng ta đồng thời phải 
làm nhiệm vụ ngày càng quan trọng 
là bảo vệ những vùng tự do mới được 
mở ra và ngày càng mở rộng thêm, 
Do đó, các cuộc khởi nghĩa bà chiễn 
tranh giải phòng đân tộc Irong quá 
trình tiến lên, điêu từng Đước mang 
thêm tính chải bảo pệ Tô quốc cho đến 
khi giảnh được tháng lợi hoàn loàn. 
Trong bai cuộc kháng chiến chống hai 
đế quốc to, dưới sự lãnh đạo của 


- Đang, nhân đân ta đã chiến đầu đề 


giải phóng Tô quốc, đồng thời đã 
chiến đầu dễ bảo vệ các vùng tự do, 
các cấn cứ địa trong những năm 
chồng Pháp. dễ bảo vệ miền Hắc xã 
hội chủ nghĩa, báo vệ hậu phương 
lớn của củ nước ta trong những nấu 
chống XÍỹ | 


l8 


Trong lịch sử lâu đời của mình. 
dân tộc ta vào thế ký XIHÍ đã từng 
tiến hành thắng lợi ba cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp phong kiến lúc bấy 
giờ còn cỏ tác dụng tích cực, vào thế 
kỷ XVHI đã từng tiễn hành thắng lợi 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
phát triểneqỳ phong trào khởi nghĩa 
của nông đân. Khác với các cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc lúc bẩy giờ, 
cuộc chiến tranh nhân dân bảo ouệ TỒồ 
quốc ngàu nau là do giai cấp 
công nhân lãnh đạo, uới mục tiêu cdo 
cả là bảo uệ đọc lập, chủ quyền của Tồ 
quốc Việt-nam trên cơ sở chš độ rã 
hội chủ nghĩa 


Bước vào kỷ nguyên mới, lần đầu 
tiên trong lịch sử, đường lối của 
Đảng đề ra cho toàn dàn và toàn 
quân ta là chuần bị khần trương và 
tiến hành thắng lợi chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa, độc lập và thống nhất. 
Trong sự nghiệp to lớn và mới mẻ 
Äv, nhân đân ta đang phát huy truyền 
thống anh đũng bất khuất chống 
ngoại xâm, đang kế thừa những di 
sản và kinh nghiệm quân sự quý giá 
mà đân tộc ta, với biết bao hy sinh 
xương máu, đã xây dựng, tích lũy 
và hun đúc nên trong súủốt quá trình 
lịch sử của mình, đặc biệt là trong 
sự nghiệp đấu tranh kiên cường và 
tài giỏi chống chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế đứng dầu là đế quốc Mỹ. Vẫn đề 
đặt ra là phát triển lên như thế nào 
những di sản ấy, những kinh nghiệm 
ấy, những sức mạnh ấy. Chúng ta 
phải xuất phát từ đường lối chính 
trị và đường lối quân sự của Đảng ta 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
đựa trên những căn cứ mới về địch, 
vẻ ta, về đất nước và Con người, về 
cục điện nước ta và cục diện thế giới 
mà tổng kết và nghiên cứu, kết hợp 
lý luận với thực tiễn, đề ra cho được 
những nội dung mới về quy luật cơ 
bản của chiến tranh, cũng như về 
phương hướng hành động dở nghệ 


lồ 


thuật lãnh đạo, phù hợp với điều kiện 
mới của đãt nước và của thởi đại. 


Từ khi Tô quốc ta đươợc hoàn loàn 
độc lập và thống nhất, chỉ trong một 
thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã tiến hành thắng 
lợi hai cuộc chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Thực tiễn chiến đấu phong phú của 
hai cuộc chiến tranh ấy có một $ 
nghĩa cực kỷ quan trọng, góp phần 
giúp chúng ta nhận rõ hơn mục tiêu 
mới của chiến tranh, đặc điềm mới 
của kẻ thù, chỉ rõ cho chúng ta 
phương hướng tiển lên về hình thức 
tỒ chức cũng như về phương pháp 
tác chiến, về nghệ thuật lãnh đạo vả 
chí huy nhầm xây dựng vững mạnh 
hơn nữa nền quốc phỏng toàn đân, 
chuần bị tốt hơn nữa đề tiến hành 
thắng lợi chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 


* 


Trước hết, dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 
chúng ta càng phải khẳng định rằng, 
trong suốt quá trình lịch sử của đất 
nước, dựng nước đi đói 0uới giữ nước 
đã trở thành quụ luật tồn tại 0à phải 
triền của đân tộc ta. Trong hoàn cảnh 
nước ta đä hoàn toàn độc lập, thống 
nhất, cả nước đang tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, quy luật cơ bản ấy đã phải 
triền lên một bước mới, trở thành 
gu luậi xảy dựng chủ nghĩa rà hội 
luôn luôn gản liền ouới bảo uệ Tồ quốc 
+ä hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, 
sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu 
thắng lợi. bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa là một bộ phận quan 
trọng không thê tách rời của toàn bồ 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và công cuộc xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Quy luật ấy, nhiệm vụ ấy là sự 
phản ánh tập trung của cuộc đấu 
tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp 


8Aÿ go. quyết liệt và phức' tạp đề 
giải quyết vấn đề *ai thắng ai » giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa, đưa chủ 
nghĩa xã hội đến toàn thắng trên đất 
nước ta, bảo vệ vững chắc những 
thành quả cách mạng của nhân dân 
ta trước mắt cũng như về lâu dài, 
Øóp phần vào thắng lợi của độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên bán 
đảo Đông-dương, ở Đông Nam châu 
Á và trên toàn thế giới. 


Thực tiễn lịch sử của cuộc đấu 
tranh cách mạng chống giặc ngoài, 
thù trong ở nước ta hiện nay càng 
chứng mính luận điềm nồi tiếng của 
Lê-nin về tính tất yếu của quy luật 
«bào vệ chủ nghĩa xã hội với tính 
cách là Tô quốc ? (1), trong suối thời 
kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới. Bởi vì, chừng nào chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa tư bản còn tồn 
tại thïĩ không bao giờ chúng từ bỏ 
mưu đồ giiêu điệt giai cấp vô sẵn 
chiến thắng của các nước xã hội chủ 
nghĩa » (2). Sau thắng lợi vĩ đại của 
Cách mạng tháng Mười, Lê-nin đã đặt 
lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
và luôn luôn nhắc nhở giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động Liên-xô 
“hãy đề phònzZ, hãy chăm lo đến khả 
năng quốc phòng của ta và của Hồng 
quân ta như chăm lo con ngừơi của 
mắt mình » (3). Những tư tưởng lơ là 
cảnh giác, say sưa với thẳng lợi sau 
khi đã chiến thắng?®, «tự ru ngủ... 
cho minh là kể mạnh hơn ®, * thái độ 
khinh xuất đối với quốc phỏng? là 
® hoản toàn sai lầm, hoàn toàn không 
cách mạng? (4) 

Quy luật xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phải gắn liền với bảo vệ chủ 
nghïa xã hội, đã phát huy tác dụng 
chỉ đạo to lớn đối với sự nghiệp xây 
đựng đãt nước Liên-xô, Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên trái đất. 
bởi vì. trong mộit thời gian dài, Liên- 
xô đã Lồn tại và phát triền trong vòng 


vây của chủ nghĩa để quốc. Ngày nay, 
cục diện thế giới đã đồi thay, hệ thống 
xã hội chủ nghĩa đã có những bước 
phát triền mới và ngày càng hùng 
mạnh về mọi mặt. Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việtnam và hai 
nước bạn Lào và Cam-pu-chia không 
phải ở vào tình trạng cô lập như 
Liên-xô ngày trước. Tuy nhiên, chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế đứng đầu là đế. 
quốc Mỹ vẫn còn tồn tại, còn có trong 
tay một tiêm lực lớn về nhiều mặt 
và chưa hề từ bỏ âm mưu tiêu diệt 
chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Hơn 
nữa, các thể lực bành trướng đại dân 
tộc và bá quyền nước lớn Trung- 
quốc lại đang đi sâu vào con đường 
phản bội cách mạng, phần bội chủ 
nghĩa Mác — [ê-nin, câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế, theo đuồi một 
chính sách thù địch có hệ thống chống 
nước ta và hai nước Lào và Cam-pu- 
chia. Trong tình hình đó, đối với 
nước ta cũng như đối với hai nước 
láng giềng anh em, quy luật xây dựng 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa lại càng có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng và cấp 
bách. 


Bởi vậy, săn đề máu chốt hiện naụ 
ld phai nắm oững mối quan hệ cơ bản 
giữa râu dựng đất nước 0uới bảo 0ệ 
đất nước, mỗi quan hệ cơ bản giữa 
phải triền kinh tế uới củng cỗ quốc 
phòng. Cần xuất phát đầy đủ từ đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa xà 
đường lối xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, từ đường lõi quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc của Đảng ta mà 
xác định đúng đắn mối quan hệ khăng 
khít nói trên, luôn luôn hết hợp kinh 


, (1) V.I. Lê-nn: Toàn (áp, Nhà xuất bản 
Sự thật, I[{à-nội, 1®71,. tập 27, trang 202. 

(2) V.I. Lê-nn: Sách đá dán, 1963, tập 
23, trang 100. 
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33, trang 2Í7, 
(4) V.I. Lê-nin: Sách đá dấn, 1963, tập 
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tế uới quốc phòng, quốc phòng oởi kinh 
iế, làm cho dân ¡a ngàu cảng giàu, 
nước ta ngày càng nưạnh, bất cứ trong 
tình huống nào quyết xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
ta, giải quyết tốt những nhu cầu về 
đời sống vật chất và tỉnh thần của 
đồng bào và chiến sĩ ta. dồng thời 
luôn luôn sẵn sàng chiến đầu cao và 
chiến đấu kiên quyết, đánh thắng mọi 
mưu đồ phá hoại và xâm lược của kế 
thù, bảo vệ vững chắc Tô quốc thân 
yẻu. 

Chiến tranh bảo vệ TÔ quốc trong 
kỷ nguyên mới là một cuộc chiến tranh 
toàn đán phát triền đến một trình độ 
mới. Đó là bước phát triền mới trong 
điều kiện lịch sử ngày nay của quy 
luật toàn đân đánh giặc giữ nước đã 
từng chỉ phối với mức độ và nội dung 
khác nhau, qua các thời kỳ khác nhau, 
Lất cả các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng cũng như các cuộc 
chiến tranh giữ nước trong lịch sử 
của đân tộc ta, : 

Trong mắy chục năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, cuộc tông khởi 
nghĩa toàn dân và hai cuộc kháng 
chiến toàn dân chống đế quốc Pháp 
và để quốc Mỹ đã giành được thắng 
lợi vĩ đại. Chất lượng và sức mạnh 
của toàn đân đảnh giặc oới lực lượng 
bũ lrang nhân dân làm nòng cốt đã 
có những bước tiến kỷ điệu, làm nên 
những sự tích phi thường. 

Quy luật chiến tranh toàn dàn là sự 
biêu hiện tập trung của chân lý vĩ 
đại: quần chúng nhân đân là người 
sâng tạo nên lịch sử. Ngày nay, giai 
cấp công nhân và nhàn dần lao động 
nước ta đã trở thành người làm chủ 
thật sự, làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ vận mệnh Tô quốc 
trên phạm vi cả nước ta. Vì vậy, quy 
luật chiến tranh toàn dân có đầy đủ 
điều kiện đề phát triển đến một trình 
độ cao hơn bất cứ thời kỳ nào trước 
đây trong lịch sử nước ta. Bởi vì, 
mục tiêu của cuộc chiến tranh bảo vệ 

Tô quốc ngày nay là bảo vệ độc lập, 
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chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
công cuộc lao động hòa bình của nhân 
dân ta, bảo vệ nền chuyên chính vỏ 
sản và chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa, Mác — Lê-nin; góp phần 
vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình và 
đấu tranh cách mạng của nhàn dân 
thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đang 
tu, trẻit cơ sở nền kinh tế mới 0à nền 
băn hóa mới + hội chủ nghĩa. Nhà 
nước chuuên chính øô sản uủd- chế độ 
làm chủ tập thè có những khả năng to 
lớn đề động oiên 0à tò chức sức mạnh 
trọi mặt của giai cấp công nhân 0à 
nhân dân lao động trên cả nước, làm 
cho tiềm lực mọi mặt của nên quốe 
phòng toàn dân biến thành sức mạnh 
to lớn của chiến tranh bảo oệ TỒ quốc. 


Dựa trên quy luật cơ bản nói trên, 
Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ nâng cao 
hơn nữa tính thần yêu nước xã hội 
chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế chủ 
nghĩa chân chính, củng cố và xây 
dựng ngày càng vững mạnh nền 
chuyên chính vô sản và chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhản dàn 
lớn mạnh, làm cho 50 triệu đồng bào . 
tử Bắc đến Nam kết hợp thành đội 
ngũ chiến đấu, trở thành 50 triệu đũng 
sĩ giết giặc giữ nước. khi hòa bình 
thì luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu, ra sức xây dựng đắt 
nước giàu mạnh, khi Tô quốc lâm 
nguy thì phải đem tỉnh thần quyết 
thắng và tài mưu lược mà tiêu diệt 
kế thủ, bảo vệ từng tấc đất thiêng 
liêng của TÔ quốc, tiến hành thắng 
lợi chiến tranh thần thánh bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

Chiến tranh bảo vệ TÔ quốc trong 
kỹ nguyên mới là một cuộc chiến tranh 
toàn diện, oới nghĩa đầu đủ nhất của 
nó. Đã là chiến tranh thì đặc trưng 
chủ yếu của nó là tiến hành đấu tranh 
trên mặt trận quân sự, nhưng tuyệt 
đối không phải chỉ đơn thuần về mặi 


quân sự, mà phải kết hợp chặt chẽ 
với đấu tranh trên các mặt trận kinh 
tế, chính trị, ngoại giao. Đây là mội 
trơng những quy luật tạo nên sức 
mạnh đề giành thẳng lợi mà ta có 
điều kiện đề phát huy mạnh mẽ, * 

Quy luật ấy đã từng chỉ phối các 
cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến 
tranh giải phóng dân lộc cũng như 
các cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc 
trong lịch sử nước ta. Nhưng trong 
khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng 
thì phạm vỉ toàn diện lúc đầu thưởng 
mới bao gồm nhân tố chính trị và 
nhân tố quân sự; còn trong chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, đất nước đã 
được xây dựng trong thời bình, nhân 
tố kinh lễ cảng trở nên quan trọng, 
hậu phương o#ng chắc đã trở thành 
cơ šsở sức mạnh của chiến tranh Do 
vậy ngày nay, trên đất nước Việt- 
nam hoàn toàn giải phóng, công cuộc 
Chuần bị oà tiến hành chiần tranh bảo 
Uuệ Tồ quốc cần phát huy sức mạnh 
loàn diện trên phạm 0i cả nước, hếi 
sức coi trọng cơ sở kinh tế, cơ sở hạ 
tầng oà uấn đề bao đảm hậu cần cho 
chiến trani. 


Hơn nữa, trong cuộc chiến đấu 
chống một kể thù tàn bạo và xảo 
quyệt. dù là bọn phản bội cách mạng 
hay bọn thực dân kiều mới, trong khi 
chúng tiến hành chiến tranh không 
những bằng thủ đoạn quâñ sự mà còn 
bằng thủ đoạn kinh tế và chiến tranh 
tâm lý, thì về phía ta, cuộc chiến 
tranh bảo uệ đãt nước cảng phải được 
triền khai »ề mọi mặt, kếti hợp quân 
sự, chính trị 0à tư tưởng, oăn hóa, kết 
hợp đâu tranh quân sự, đấu tranh 
chính trị uới đấu tranh ngoại giao 


Với ý nghĩa ấy, cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc trong kỷ nguyên mới 
là một cuộc chiến tranh toàn dân và 
toàn diện phát triền đến trình độ 
cao. Nhiệm vụ và phương hướng hành 
đông của chúng ta là bằng còng tác 
tồ chức thực hiện, phát huy cao độ 
sức mạnh toàn diện ấy của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động cả 


nước, tạo nẻn sức mạnh tồng hợp to 
lớn, chiến thắng kẻ thủ. 


Chiến tranh bảo vệ Tô quốc trong 
kỷ nguyên mới không những là một 
cuộc chiến tranh chính nghĩa, toàn 
dân, toàn điện mà còn là một cuộc 
Chiến tranh hiện đại 


__ Dưới thời đại phong Kiến, dân tộc 
ta đã từng đứng lên khởi nghĩa hoặc 
tiến hành chiến {ranh tự vệ, với điều 
kiện trang bị kỹ thuật có khi yếu kém 
hơn, có khi tương đương với trang 
bị kỹ thuật của dịch. Trong thời đại 
mới, chúng ta cũng đã từng tiến hành 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
giữ nước chống những kẻ thủ đế quỏc 
đä sử dụng mọi loại vũ khí hiện đại, 
trừ vũ khi nguyên tử, còn phía ta 
thì kết hợp các loại trang bị từ thô 
sơ đến nửa hiện đại và hiện đại. 


Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang 
từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa ngày càng hiện đại ; 
chúng ta có sẵn trong tay những vũ 


khí hiện đại lấy được của địch hoặc - 


do các nước anh em viện trợ ; do đỏ 
chúng ta có khả năng mới và điều 
kiện mới đề từng bước hiện đại hóa 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta. 
Về phía kẻ thù xâm lược thì quản 
đội của chủ nghĩa đế quốc rõ ràng là 
có những vũ khí trang bị hiện đại, 
còn quân đội của các thế lực bành 
trướng thì đang trên con đường ráo 
riết hiện đại hóa. Bởi vậy, cuộc chiến 
tranh bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 
cần được chuän bị uà tiến hành trong 
điều kiện oề phía ta cũng như 0ề phía 
địch dều có trang bị oũ khÍ ngàu cảng 
hiện dại. Chúng ta phải hết sức coi 
trọng trình độ làm chủ binh khí kỹ 
thuật hiện đại của cán bộ và chiến 
sĩ, trình độ tồ chức hiệp đồng tác 
chiến và tô chức chỉ huy, bảo đảm cơ 
sở vật chất và kỹ thuật. Nói rộng 
hơn, đây là vấn đề nâng cao trình dộ 
khoa học và kỹ thuật của con người 
mới xã hội chủ nghĩa, là một trong 
những nội dung chủ yếu của cách 
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mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh 
vực kinh (tế và quân sự. 


Phương hướng trên đây quyết định 
những chủ trương lớn trong sự nghiệp 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh cũng như trong công 
cuộc xây dựng quân đội nhân dân 
và lực lượng vũ trang quần chúng, 
trước mắt cũng như về lâu dài. 


Chiến tranh bao giờ cũng diễn ra 
trên một không gian nhất định và 
trong một thời gian nhất định. Không 
gian rộng hay hẹp, thời gian ngắn 
hay đài là tùy thuộc vào: mục tiêu 
và so sánh lực lượng của hai bên đối 
địch trong chiến tranh. 


Trong lịch sử của dân tộc ta, dù là 
khởi nghĩa đân tộc, chiến tranh giải 
phóng đề giành lại độc lập cho đất 
nước, hay là chiến tranh bảo vệ Tôồ 
quốc đề chống lại một kẻ địch từ ngoài 
đến xâm lược nước ta, tất cả các cuộc 
chiến đấu tự vệ chỉnh nghĩa đều diễn 
ra chủ yếu trên đất nước thân yêu 
của chúng ta. Các cuộc khởi nghĩa 
và chiến tranh giải phóng lúc đầu 
thường diễn ra trên những địa bàn 
hiểm trở nhất định, về sau mới từng 
bước được mở rộng ra trên phạm vi 
cả nước. Các cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tồ quốc, trong bối cảnh nước nhà độc 
lập, thì tùy theo điều kiện cụ thể về 
phía địch và về phía ta, có khi chỉ 
diễn ra trên những địa bàn xung yếu 
của đất nước, có khi thì mở rộng ra 
trên nhiều oùng chiến lược trước khi 
kẻ địch bị đảnh bại, nhân dân ta giành 
được thắng lợi. 

Nói đến phương hướng tiến đánh 


của kẻ thủ, thì các thế lực phong 
kiến phương Đắc, trải qua các triều 


đại đều mang quân chủ yếu từ 
phía bắc đánh xuống xâm lược 
nước ta, kết hợp với các đội 


quân đánh vu hồi từ phía nam. Còn 
các đội quân viễn chỉnh của các nước 
đế quốc, khoảng một trăm năm trở 
lại đây, thì lại từ biền đánh vào. từ 
phía nam đánh lên xâm lược nước tì, 
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trừ trường hợp quân đội phát xít 
Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 
hai. Bước vàa kỷ nguyên mới, kẻ thủ 
xâm lược đã hai lần mang quân đánh 
nước ta. lúc đầu trên biên giới tây 
nam, gần đây trên biên giới phía bắc. 
Như vậy. không gian của chiến tranh 
trên đất nước ta qua các thời đại đều 


__ Ẵ sự thay đồi đáng kề. . 


Bởi vậy, đề chủ động trong mọi 
tình huống và đánh thẳng mọi kẻ thù 
xâm lược, công cuộc x+âu dựng quốc 
phòng 0à .chuần bị chiến tranh bảo uệ 
Tồ quốc cần được tiến hành trên phạm 
0i cả nước, từ rừng núi đến đồng 
bằng oà: đó thị, từ biên giới đến các 
hải đảo, không những trên đất (iền 
mà củ trên khóng phận oà hải phận 


của Tồ quốc. Chúng ta cần căn cứ vào 


ý đồ của địch và điều kiện cụ thề của 
đất nước, cả trước mắt và về lâu đài, 
mà xác định những oùng chiến lược 
bà những phương hướng chiến lược 
quan trọng cần được chuần bị đầy đủ 
về mọi mặt, xác định đâu là những 
địa bàn có thề trở thành tiền tuuễn, 
đâu là hậu phương oững chắc ; kề cả 
trong tình huống chiến tranh quy mô 
lớn. Đó là những vấn đề quan trọng 
quyết định phương hướng xây dựng 
đất nước, củng cố quốc phòng, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, quốc 


- phòng với kinh tế. 


Đứng về thời gian dài hay ngắn 
của chiến tranh, thì trong lịch sử 
chống ngoại xâm, nhân dân ta đã tích 
1ãy được nhng kinh nghiệm hết sức 
phong phú. Có khi cả nước nhất tẻ 
đứng lên khởi nghĩa thắng lợi, như 
vào đầu công nguyên, tiếp đó chuyền 
sanz chiến đấu mấy năm liền. Có khi 
phải dùng «kế trì cửu?» mới giành 
được thắng lợi, như vào thế kỷ thứ 
VỊ. Có khi trong mỗi cuộc kháng chiến 
thì giành thắng lợi trong: thời gian 
ngán, nhưng nhìn toàn cục thì tron 
ba mươi năm phải ba lần đánh quản 
xâm lược mới giành được hòa bình 
lâu dài, như ở thế ký XIH. Cũng cỏ 
khi dùng chiến lược thần tốc, một 


trận là quét sạch quân thủ như vào 
thế kỷ XYVIII. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuôc 
kháng chiến lâu đài trên ba mươi năm, 
giành thẳng lợi từng bước, đi đến 
thắng lợi hoàn toàn. 

Bước vào kỷ nguyên mới, hai cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc gần đây 
cũng giúp chúng ta có một thực tế đề 
suy nghĩ về vấn đề thời gian và 
không gian của chiến tranh, khi xảy 
ra. 
Do bản chất phản động của các thế 
lực bành trướng và bá quyền nước 
lớn và của chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế, trước mắt cũng như về lâu dài, 
đề làm chủ tình hình, giành quyền 
chủ động và giành thắng lợi trong 
mọi tình huống, chiến tranh bảo oệ Tồ 
quốc cần được chuần bị hết sức cơ 
bản oà hết sức chu do, dự kiến đầu 
đủ các tình huống chiến lược có thê 
+ủựụ ra. Có làm được như vậy và phải 
làm cho được như vậy thĩ chúng ta, 
trong bất cứ điều kiện nào, dù đánh 
nhanh thẳng nhanh hau đánh lâu dài, 
đều sẵn sàng phương sách chiến lược 
có lợi nhất, đều giành được thẳng 
lợi hoàn toàn ouà trọn 0oẹn. 

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp 
của quản chúng nhân dân. Nhân tố 
quyết định thắng lợi trên chiến 
trường là quần chúng cách mạng xòng 
lên đồ máu, chiến đấu và hy sinh cho 
lợi ích cơ bản của giai cấp, cho quyền 
sống thiêng liêng của dân tộc. Cho 
nên, trong chiến tranh tự vệ, dù là 
khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng 
hay chiến tranh bảo vệ Tô quốc, 
chúng ta luôn nắm vững phương châm 
dựa 0uào sức mình là chính. 


Dân tộc ta vốn có truyền thống tự 
lực tự cường, dựa vào sức mình là 
chính, đánh thắng mọi kể thù xâm 
lược. Suốt hàng nghìn năm, trong 
thời đại phong kiến, dân tộc ta chưa 
hề có những đồng minh lớn mạnh, 
mà vẫn hoàn toàn có khả năng dựa 
vào sức mình đề chiến thắng những 
kể thù hung bạo nhất lúc bấy giờ. 


Bước vào thời đại mới, cách mạng 
Việt-nam đã trở thành một bộ phận 
của sự nghiệp cách mạng thế giới. 
Xuất phát từ điều kiện mới của lịch 
sử, Lê-nin đã từng cho rằng: Một 
trong những đặc điềm cơ bản của cuộc 
chiến trạnh bảo uệ Tồ quốc cã hội chủ 
nghĩa là cuộc chiến tranh ấu luôn 
luôn diễn ra có sự lén mình &uới các 
giai cấp bị áp bức ởiãt cả các nước, 
Uới các dân tộc bị dp bức trên thế 
giới ® (5). , : 

Ngay trong điều kiện mới của thời 
đại, trong những năm chuần bị vũ 
trang khởi nghĩa và tiếp đó trong 
nhiều năm đầu của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, nhân dân ta đã có được 
sự đồng tình, ủng hộ của phong trào 
cách mạng thế giới, nhưng vẫn còn 
chiến đấu trong vòng vây của địch, 
hoàn toàn dựa vào sức rnình, nhất 
là về vật chất và vũ khí. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhàn dân ta đã 
vượt qua biết bao khó khăn gian khô, 
giữ vững và phát triền cục điện kháng 
chiến cho đến ngày có được điều kiện 
thuận lợi mới, có sự chỉ viện của các 
nước anh em. 

Ngày nay, trong khi gây ra chiến 
tranh xâm lược nước ta, các thế lực 
bành trướng luôn luôn câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc và các bọn phần 
động khác. Chúng ta càng coi trọng 
sự đồng tình, ủng hộ ud sự giúp đỡ 
quốc lễ đối với cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân ta 

Trong cuộc chiến đấu lâu dài và 
quyết liệt chống mọi kẻ thù xâm lược, 
nhân đân Việt-nam luôn luôn đoàn 
kết chiến đấu uới nhân dân Lào uà nhân 
dán Cam-pu-chia anh em ngày nay 
đang vững bước tiến lên trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Ba dân tộc anh em ở bán đảo Đông- 
dương coi sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc của nước bạn như sự 
nghiệp của chính bản thân mình. 


(5) V.Ị. Lê-nin: Toàn tập, tập 44, trang 
293 (tiếng Nga). 


cà 


Chúng ta có sự đồng lình, ủng hộ 
2à sự giúp đỡ to lớn ouà có hiệu lực, 
đầu tinh thần quốc tế chủ nghĩa cao 
cả của nhân dán Liên-1ó, đãi nước 
của Lê-nin 0Ÿ đại, của nhân dân các 
nước + hội chủ nghĩa anh em khác 
òud của ca loài người tiễn bộ, kề cả nhân 
đân cách mạng Trung-quốc. 

Sự đồng tình và giúp đỡ quốc tế là 
một trong những nhân tố quan trọng 
quyết định thắng lợi của cuộc chiến 
dấu chính nghĩa của nhân dàn ta. Sức 


mạnh của cuộc chiến tranh bảo vệ 


Tô quốc Việt-nam trong kỷ nguyên 
mới là sức mạnh tông hợp của dân 
Lọc ta và của cả thời đại. 


TOÀN DÂN VŨ TRANG, TOÀN 


Toủn dân oũ trang, toản đản đánh 
giặc giữ. nước trên cơ sở chế độ làn 
chủ lập thề xã hội chủ nghĩa dưởi sư 
lãnh đạo của giai cấp công nhân, đỏ 
là nội dung chủ uếều của khoa học 0d 
nghệ thuật quân sự Mác — Lê-ntn Ở 
nước ta trong kỷ nguuên mới. 

Tư tưởng toàn dân vũ trang, toàn 
đản đánh giặc ở nước ta bắt nguồn 
từ những thời xa xưa trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước lâu đời của 
đân tộc. Qua các thời đại cho đến 
ngày nav, trải qua biết bao cuộc 
khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng 
và chiến tranh bảo vệ TỔ quốc, tư 


tưởng ấy đã phát triền không ngừng - 


với chất lượng và nội dung, với hình 


. thức tÒ chức và hình thức tác chiến 


ngày càng hoàn chỉnh, với sức mạnh 
Lông hợp ngày càng to lớn, 

Nước tà vốn là một nước đất không 
rộng, người không đông, lại luôn luôn 
là đối tượng nhỏm ngỏ và xâm lược 
của các thế lực phong kiến tàn bạo 
phương Bắc. Với tỉnh thần độc lập, 
tự chủ kiên cường, với chỉ khí đấu 
tranh bất khuất trong cuộc đụng độ 
lớn đầu tiên điễn ra trước công 
nguyên, những người đân yêu nước 
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Những quy luật của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ TÔ quốc trong kỷ 
nguyên mới thề hiện nội dung cụ thề 


của đường lõi cách mạng xã hội chủ 


nghĩa và đưởng lối quân sự của Đăng 
ta trên vấn đề tăng cường nền quốc 
phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Những quy 
luật ấy cần được quản triệt và văn 
dụng vào công cuộc +â dựng 0à chuùn 
bị đắt nước, 0uào phương thức tiền hành 
chišn tranh bảo oệ Tồ quốc, nhằm đua 
cuộc chiến tranh đến thắng lợi hoàn 
loàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
sự điều khiền của Nhà nước chuyền 
chính vô sản. 


~- 


DÂN ĐÁNH GIẶC, GIỮ NƯỚC 


lúc bấy giờ đã cùng nhau đứng lẻn. 
kiên quyết chiến đấu chòng kẻ thủ 
xảm lược. Dằng mọi loại vũ khí có 
trong tay, bằng những trận đánh quy 
mô nhỏ nhưng dũng cảm và mưu trí, 
dàn tộc ta đã đánh bại đội quân xâm 
lược có tồ chức mạnh hơn mình gập 
nhiều lần của bọn phong kiến Trung- 
quốc lúc bấy giờ đã được thống nhảit 
thành một quốc gia tập quyền rộng 
lớn. 

Về sau, trong gần mười thế kỶ 
Bắc thuộc, các cuộc khởi nghĩa dân 
tộc, chiến tranh giải phóng dân tóc 
đã kế tiếp nồ ra, với quy mỏ khác 
nhau đo quần chúng tự vũ trang, vùng 
lên cứu nhà, cứu nước. Các cuộc khơi 
nghĩa và chiến tranh ấy ngày cảng 
tích lũy sức mạnh to lớn, làm lay 
chuyền đến tận gốc, tiến lèn dành đồ 
hoàn toàn ách thống trị của bọn phong 
kiến Trung-quốc, giành lại độc lập 


"hoàn toàn cho Tồ quốc. 


Dến thời kỷ độc lập tự chủ, trải 
qua nhiều thế kỷ, trong lúc giai cấp 
phong kiến nước ta còn có tác dụng 
tích cực, đứng trước nguy cơ thường 
xuyên bị xâm lược, quân đội chính 
quy đã được xây dựng ngày càng lớn 


mạnh. Tuy vậy, khác hẳn với tình 
hình ở hàu hết các quốc gia phong 
kiến và tư sản, chế độ vũ trang quần 
chúng ở nước ta không hề bị xóa bỏ, 
mà trải lại ngày càng được phát triền 
rộng räi (thêm, Do vậy, mỗi lần đất 
nước bị xâm lãng thì cả nước chung 
tức, ®/răm họ là bình®, “toàn dân 
đánh giặc w»; tạo nên sức mình to lớn 
của cá đân tộc, chiến thắng mọi kẻ 
thủ hung báo. 


Bước vào thời kỳ lịch sử hiện đại, 
từ khi Đẳng ta ra đời, Đẳng đã sớm 
đề ra chủ trương 0ï trang quần chúng, 
điđòi với việc râu dựng quân đội 
nhân dân. Trải qua hơn ba mươi năm 
chiến tranh giải phóng và giữ nước, 
lực lượng dân quân tự vệ của quần 
chúng công nông đông đảo đã phát 
triền mạnh mẽ về mọi mặt: quân 
đội nhàn dân đã từ những tiều đội, 
trung đội đầu tiên lớn mạnh nhanh 
chóng, trở thành một đội quân hùng 
mạnh. Quân và dân ta đã phát triền 
sức mạnh toàn dân đánh giặc lên một 
trình độ mới, kết hợp chiến tranh nhân 
dân địa phương — mà ta thường 
gọi là chiến tranh du kích — với chiến 
tranh nhân dân của các binh đoàn 
chủ lực, tạo nên sức mạnh tồng hợp 
to lớn, đủ sức chiến thắng quân đội 
xảm lược của hai đế quốc to, kề cả 
quân đội viễn chỉnh của đế quốc Mỹ 
là tên đế quốc đầu sỏ. 


Khi nghiên cứu lịch sử chiến. tranh 
của các dân tộc, Ăng-ghen đã từng nói 
đến sức mạnh của khởi nghĩa đân lộc, 
của chiến tranh dân tộc với những 
hoạt động tác chiến quy mô nhỏ của 
những người dân được vũ trang — 
cũng gọi là “chiến tranh nhỏ ". Ăng- 
ghen đã đi đến kết luận rằng, với 
những hình thức đánh nhỗ muôn hình 
muôn vẻ ấy, một dân tộc nhỏ không 
có quân đội mạnh đứng lên kiên quyết 
chiến đấu, hoàn toàn có khả năng 
nghiền nát những đội quân xâm lược 
lớn mạnh hơn. Khi bàn về cuộc chiến 
tranh giữa Pháp và Phồ, Ăng-ghen 
cũng đã từng dự kiến về sức mạnh 


bộ phận cấu thành : 


của một lực lượng vũ trang gồm hai 
một là các đội tự 
vệ vô sản và các đội tự vệ nông 
dân... hai là quản đội chính quy 
thường trực. 


Về lồ chức quản sự, dân tộc ta đã 
sớm sảng tạo nên và đã không ngừng 
phát triền qua các thời kỳ lịch sử 
hình thức 0ñ trang toàn dân với lực. 
lượng hương binh, dân binh.,trước 
đây và lực lượng dân quân tự vệ ngày 
nay cùng với hình thức quân: dội 
thường trực, với quân đội chính quy 
dân tộc trước đây và quân đội nhân 
dân ngày nay. 


Trên cơ sở hai hình thức tồ chức 
quân sự cơ bản ấy, về phương thức 


_ đánh giặc, dân tộc ta đã sớm sáng tạo 


nên và đã không ngừng phát triền 
qua các thời kỳ lịch sử phương thức 
lác chiến của chiến tranh nhân dân 
dịa phương cùng với phương thức tác 
chiến của các bình đoàn chủ lực cơ 
động. ' 

Đó là quy luật toàn dân Đũ trang 
và quụ luật leàn dân đánh giặc, và 
cũng là nội dung chủ yếu của chiến 
tranh nhân đân ở nước ta phát triền 
từ thấp đến cao. 


Đó chính là fruuyần thống quân sự 


độc ddo của dân tộc !†qa, đặc diềm nồi 


bật của đường lỗi quân sự Xung lạo 
của Đăng ta. 

Ngày nay, bước vào kỷ nguyên 
mới, khoa học và nghệ thuật đánh 


"giặc, giữ nước của ta đang phát triền 


lên một bước mới. Đỏ là khoa học 0à 
nghệ thuật quản sự toàn dân 0ñ trang, 
toàn dàn đánh giặc dưới sự lãnh dạo 
của giai cấp công nhân nhằm bảo 0ệ 
Tô quốc Việt-nam +ä hột chủ nghĩa, 
đảnh thẳng mọt kẻ thù xâm lược. 
Trên cơ sở chế độ mới được từng 
bước xây dựng và củng cố trên phạm 
vỉ cả nước, trên eơ sở nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới và con người 
mới, lực lượng vũ trang nhân dân tù 
ngày nay knông những là đội quân 
đông đảo nhất từ trước đến nay về 
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số lượng mà còn là đội quân có chất 
lượng chính trị và quân sự ngày 
càng cao. Lực lượng vũ trang quản 
chúng ngày càng được tồ chức mạnh 
mẽ và rộng khắp trên khắp mọi miền 
của đất nước. Quân đội nhân dân 
ngày càng được củng cố và phát triền 
với đầy đủ các quân chủng, binh 
chủng hiện đại, với lực lượng thường 
trực mạnh và lực lượng hậu bị hùng 
| hậu. + : 

Các lực lượng dân quân tự 0uệ gài 
trai bao gồm các thành phần rộng 
rãi của giai cấp công nhân, nông dân 
tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa 
luôn luôn gắn liền với các cơ sở của 
nền kinh tế quốc dân, từ các xí 
nghiệp, hầm mỏ, nông trường. lâm 
- trưởng đến các thôn xã, bản làng, 
hợp tác xã, trường học, từ thành phố 
đến nông thôn, từ miền núi đến đồng 
bằng và miền biên, từ các vùng biên 
.giới đến các hải đảo xa xôi. Các lực 
lượng vũ trang ấy từ cácœđ đơn vị 
trung đội, đại đội đến các đơn vị tiêu 
đoàn, trung đoàn, có khi đến sư đoàn, 
với tư thế là người làm chủ ở cơ sở, 
ngày nay đang được tô chức chặt chẽ 
hơn, trang bị, huấn luyện và chỉ huy 
tốt hơn. Thực hiện triệt đề chủ trương 
toàn dân vũ trang, mỗi một người 
công dân là một người lao động xã 
hội chủ nghĩa giỏi đồng thời là một 
chiến sĩ bảo vệ Tô quốc kiên cường, 
thời bình thì lao động sản xuất, khi 
có giặc thì đánh giặc giữ nước. 

Lực lượng bộ đội dịa phương huyện 
và tỉnh — các lực lượng vũ trang tại 
chỗ — đang được tăng cường về mọi 
mặt, gắn liền với cơ cấu nông — công 
nghiệp của từng huyện, cơ cấu công— 
nông nghiệp của từng tỉnh, thành. 
Bộ đội địa phương ngày nay đã phát 
triền vượt bậc, không chỉ với đơn vị 
đại đội hay tiêu đoàn, mà có nơi đã 
có đơn vị trung đoàn, hoặc lớn hơn 
nữa với trang bị hiện đại hoặc tương 
đối hiện đại, với một đội ngũ cán bộ 
có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy. 

Các lực lượng vũ trang quần chúng 
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ở cơ sở cùng với các lực lượng bộ 
đội địa phương ngày càng có vị trí 
quan trọng và khả năng chiến đấu 
lớn, làm cho các cơ sở sản xuất đồng 
thời là những cơ sở sẵn sàng chiến 
đấu, xây dựng các huyện thành pháo 
đài quân sự vững mạnh, các tỉnh, 
thành phố thành đơn vị chiến lược 
đủ sức đề tiêu diệt những đơn vị lớn 
của quân địch, tích cực chuần bị 
chiến trưởng và luôn luôn sẵn sàng 
đề phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 
những trận lớn. 

Trên đất nước đã được hoàn toàn 
giải phóng, các lực lượng vũ trang 
quần chúng cùng với các lực lượng 
bộ đội địa phương. đã có những khả 
năng mới rất to lớn đề phát động 
một cuộc chiến tranh nhân dân dịa 
phương mạnh mẽ uà rộng khắp; với 
tỉnh thần chiến đấu cao, trình độ tồ 
chức, trang bị và chỉ huy tốt, lại am 
hiều địa hình, dựa vào hậu cần tại 
chỗ, dựa vào các hệ thống trận địa 
phỏng thủ được chuẩn bị tích cực và 
chu đáo, các lực lượng này làm cho 
quân đội xâm lược của kẻ thù mới 
đặt chân lên đất nước ta đã bị đánh 
trả ngay tức khắc, đi đến đâu cũng 
bị đánh mạnh. 

Thắng lợi oanh liệt mà quản và 
dân ta vừa mới giành được trong 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc ở 
biên giới phía bắc đã chứng minh 
những khả năng to lớn đó. Với dân 
quân tự vệ và bộ đội địa phương là 
chủ yếu, lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt-nam ta đã đánh bại cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn của 
trên nửa triệu quân Trung-quốc .xâm 
lược với đầy đủ các binh chủng kỹ 
thuật và các loại vũ khí. Chiến tranh 
nhân dàn ở địa phương rö ràng là 
một phương thức tác chiến cơ bản có 
Ý nghĩa chiến lược to lớn. 


Trong khi ra sức tăng cường sức 
mạnh của chiến tranh nhàn dân địa 
phương, chủng ta hết sức coi trọng 
nâng cao số lượng và chất lượng của 
các binh đoàn chủ lực với đầy đủ các 
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quân chủng lục quân, không quân, 
phòng không và hải quân, với binh 
khí kỹ thuật ngày càng hiện đại, 
từng bước thực hiện cơ khi hóa, cơ 
giới hóa và tự động hóa, sức mạnh 
chiến đấu ngày càng tăng, công tác bảo 
đảm mọi mặt ngày càng tốt, tò chức 
chỉ huy ngày càng giỏi. Các binh 
đoàn chủ lực lớn mạnh của quân đội 
nhân dân phải thật sự trở thành 
những quả đấm thép, phát huy .tác 
dụng quyết định của chiến tranh nhân 
dân của các lực lượng cơ động trên 


các hướng chiến lược quan trọng và. 


trên phạm vi cả nước, tiến hành 
những trận phản công và tiến công 
kiên quyết, những trận tiêu diệt quy 
mô lớn, cùng với chiến tranh nhân dân 
địa phương tạo thành sức mạnh 
tổng hợp to lớn dánh bại mọi kẻ 


- thủ, bảo vệ vững chắc Tô quốc thân 


yẻu. 

Nghệ thuật đánh giặc, giữ nước 
của chiến tranh nhân dân Việt-nam 
Irưrớc hết là nghệ thuậi giành quuền 
chủ động, luôn luôn làm chủ chiến 
trường, làm chủ trong mọi tình huỗng 
cũng như trong toàn bộ quả trình của 
cuộc chiến tranh. Đỏ cũng là biều hiện 
cao nhất của quuền làm chủ tập thề 
trên chiến trường 0d trong chiến tranh, 
làm chủ đề tiêu diệt dịch, tiêu diệt 
địch đề giữ uững quuên làm chủ, luôn 
luôn giành chủ động uề ta, hầm địch 
Đào thế bị động, đưa chiến tranh đến 
thẳng lợi cuối cùng. | 


Điều kiện và cơ sở đề giành quyền 
chủ động, đề thực hiện quyền làm 
chủ trên chiến trưởng và trong chiến 
tranh là phải biết dịch, biết ta, am 
hiều chiến trường, đánh giả đúng so 
sánh lực lượng mọi mặt giữa ta uà 
địch, phái hiện pà nắm oững quụ luậi 
của chiến tranh. Muốn vậy, phải biết 
phân tích một cách khoa học và biện 
chứng những đặc điềm về địch, về ta, 
về chiến trường, về cục diện trong 
nước và cục diện quốc tế, phân tích 


mọi diễn biến mới, mọi biến chuyền - 


ø 


mới. 


Tình hình địch, ta và chiến trường 
trong mỗi cuộc chiến tranh một khác : 
đảnh giặc phong kiến phương Bắc 


._ khác, dánh Nhật, đánh Pháp, đánh Mỹ 


khác ; ngày nay, đánh giặc xâm lược. 
Trung-quốc lại khác. Chiến tranh là 
một cuộc đấu tranh dân tộc và dấu 
tranh giai cấp cực kỷ quyết liệt, một 
mất một còn, một thắng một bại, diễn 
biến cực kỳ phức tạp và mau lẹ. Bởi 
vậy, sự đánh giá đúng đắn địch ta, 
cũng như sự phát hiện quy luật của 
chiến tranh cần phải đi sát thực tiễn 
của mỗi cuộc chiến tranh, cần được 
tiến hành khân trương và sắc bén, 
không những đối với từng tình huống 
cụ thê, mà đối với toàn bộ quả trình 
phát triền của chiến tranh. Đánh giá 
đúng địch ta, phát hiện và nắm vững 
quy luật, đó chính là cắn cứ khoa học 
đề đề ra phương hướng hành động 
đúng đắn, xúc định quuết lâm đúng 
đẳn 0ê chiến lược, chiến dịch cũng 
như Uuề chiến đầu, đưa chiến tranh đến 
thắng lợi. 


Về phía địch, thì do bản chất xâm 
lược và phi nghĩa, chúng luôn luôn 
phạm sai lầm chủ quan trong đánh 
giá so sánh lực lượng. Chúng rất khó 
lòng tìm hiều được quy luật của 
chiến tranh, bởi vì các quy luật 
khách quan ấy thường phủ định mọi 
thắng lợi của chúng; phủ định ngay cả 
sự tồn tại của chúng. Chính vì vậy, 
mà chúng luôn luôn hành động trái 
với quy luật khách quan, muốn chủ 
động dánh ta nhưng lại luôn luôn 
lâm vào bị động, muốn đi đến thắng 
lợi nhưng thực tế là tự dẫn mình đến 
thất bại. Không những thế, chính lúc 
chúng tưởng là sắp đi đến thẳng lợi 
hoàn toàn cũng thường là lúc chúng 
đang sa vào thất bại nhục nhã. quân 
Nguyên, quân Minh, quân Thanh trước . 
đây đã như vậy; quân Nhật, quân 
Pháp, quản Mỹ cũng như vậy. Và gần 


đây nhất, giặc Trung-quốc xâm lược 


cũng lại như vậy. 


Do bản chất triệt đề cách mạng 
của cuộc chiến tranh bảo vệ TÔ quốc 
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xã hội chủ nghĩa, nghệ thuật đánh qiặc 
giŒ nước của quân 0à đân ta [luôn luỏn 
thãm nhuần tư tưởng cách mạng tiến 
công triệt đề, quán triệt tư tưởng chiến 
lược tiền công. Nghệ thuật ấy chủ 
yếu là nghệ thuật tiến công; nó có 
mối quan hệ hữu cơ với nghệ thuật 
giành quyền chủ động. Do vậy, quyền 
chủ động cũng chính là sự thề hiện 
sinh động nhất của tư tưởng chiến 
lược tiến công trên chiến trường: 


Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến 


công trong mọi hoạt động tác chiến 


eu thể, trong mọi hình thức tác chiến 
cụ thề. trong tác chiến liến công 0à 
phản công cũng như trong tác chiến 
phòng ngự. Quân đội ta sinh ra và 
lớn lên trong khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng dân tộc, do đó không 
những sự chỉ đạo tác chiến của ta 
luôn luôn quán triệt tư tưởng tiến 
công, mà về hình thức tác chiến cụ 
thề thì thường thành thạo phản công 
và tiến công, còn tác chiến phòng ngự 
thì còn ít kinh nghiệm. 

Ngày nay, trong chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc, mục tiêu của các cuộc chiến 
đấu không những là tiêu diệt sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của địch 
mà còn phải giữ vững từng tấc đất 
của Tô quốc, đặc biệt là những vị trí 
xung yếu, phải giữ vững các mục tiêu 
quân sự, kinh tế và chính trị quan 
trọng. VÌ vậy, quần đội ta không 


- những phải được tiếp tục rẻn luyện 


thêm trong tác chiến tiến công và 
phản công, mà còn phải được rèn 


tuyện trong tác chiến phòng ngự. 


Í'hòng ngự ngoan cường, nhản công 
kiên quyết, tiền công dùng mãnh. Dù, 
trong tác chiến tiến công, phản công 
hay trong tác chiến phòng ngự đều 


phái thấm nhuần tư tưởng tiến công, 


luôn luôn giành chủ động, gây cho 
địch những tồn thất nặng nề, giảm 
thiệt hại cúa ta đến mức thấp nhất, 
tạo điều kiện đề tiến lên giành thắng 
lợi mới. Dứng về mục tiêu tiêu hao 
và tiêu điệt quân dịch, giành chủ 


động về ta, giành lấy thẳng lợi cuối 


èu 


cùnz trong chiến tranh thị trến công. 


` phản cóng uà phòng ngự là nhất trí, 


lấy tiến công và phần còng là chính. 

Nghệ thuật đánh giặc. giữ nước của 
quân ð»à đân ta là nghệ thuật đánh 
địch tren thế mạnh. Hãit kề so súrnth lực 
lượng như thế nào, uũ khí ouà phương 
tiện như thế nào, quụ mó tác chiến như 
thế nào, đều biết kết hợp tình thần 
dũng-củmn oới tr[ thông mình sảng tạo. 
lạo nên sức mạnh áp đảo liêu d:ệt 
quán địch, giành thẳng lợt lớn. Muốn 
vậy, phải biết lấy lực lượng làm cơ 
sở khách quan, lại biết tạo nên (»ế 
trận có lợi nhất, thực hiện cơ động 
nhanh chóng và đúng phương hướng. 
đúng thời cơ lại biết vận dụng cách 
đánh kiên quyết và sáng tạo. 


Lực lượng — bình lực và hỏa lực — 
là cơ sở khách quan đề tạo nên sức 
mạnh trên chiến trường. Mọi người 
đều biết khoa học và nghệ thuật quân 
sự của các nước qua nhiều thời đại 
đều coi ưu thế về binh lực và hỏa lực, 
về số lượng quân đội và chất lượng 
của vũ khí trang bị là nguyên lý cao 
nhất, là nhân tố quyết định nhất trong 
từng trận chiến đấu cũng như trong 
toàn bộ cuộc chiến tranh. Có thề nói 
rằng, đó là luận điềm cơ bản nhất của 
khoa học và nghệ thuật quân sự hầu 
hết các nước trên thế giới. Cđi độc 
đáo của nghệ thuật quân sự dân lộc !a 
là trong kht hết sức coi trọng nhân tổ 
binh lực øà hỏa lực, phải biết lău nhỏ 
thằng lớn, lấu ít địch nhiều ua luôn 
luôn đánh địch trên thế mạnh. Nghệ 
thuật ấy là sản phầm vô cúng quý 
báu của cả một quá trình hàng nghìn 
năm đấu tranh vô cùng oanh liệt 
chống ngoại xâm của dân tộc ta, một 
đân tộc anh hùng đã từng chiến đấu 
và chiến thắng những đội quân thường 
đông hơn mình gấp nhiều lần, với 
trang bị kỹ thuật tương đương hoặc 
hiện đại hơn. Trong những hoàn cảnh 
cụ thề, với những điều kiện và khả 
năng mới, nghệ thuật đánh giặc giữ 
nước của ta đồng thời coi trọng 
nguyên tắc tập trung tru thế bình lực, 


cũng tru thế bỉnh lực, hỏa lực đề tiêu 
điệt quân địch, giành thắng lợi về La. 
Ñÿ thuật là then chốt, con người là 
quyết! định. 

._ Đủ lấy ít thẳng nhiều, lấy nhỗ thắng 
lớn hay tập trung binh lực tiêu điệt 
quần địch, nghệ thuật đánh giặc và 
thắng giặc của ta luôn luôn coi trọng 
nguyên tác tgo nên thế trận đánh: giặc 


có lợi, một thế trận có thể phát huy - 


sức mạnh tiến công lớn nhất với một 
lực lượng nhất định. Dó là thế trận 
của chiến tranh nhân dàn ở địa phương 
tế! hợp uới chiến tranh nhân đân của 
các bình đoàn chủ lực. Đó là thế bố 
trí lực lượng có lợi nhất trên các 
chiến trường đã được chuẩn bị ở 
từng địa phương và trong cả nước, 
trên các khu vực hậu phương, làm 
cho các lực lượng của ta phát huy 
được sức mạnh lớn nhát, Đó là thế 
trận biết lợi dụng địa hình hiềm lrở, 
biết cải tạo địa hình theo hướng có 
lợi cho ta. Đó là thế trận biết lẩu chỗ 
mạnh của ta đánh ào nơi hiềm uều 
bà tương đói sơ hở của địch, nhàm 
đtưng phương hướng, đánh đúng thời 
cơ, tạo nên bất ngờ lớn đối với dịch, 
làm cho chúng không kịp trở tay. 
Nghệ thuật đánh giặc và thắng giïc 
của ta hết sức coi trọng oấn đề cơ 
động bộ đội. Giỏi cơ động bộ đội, cơ 
động đúng hướng, cơ động nhanh 
chóng, nhanh chóng đưa bộ đội ta đến 
mơi địch sơ hở nhất, đến những địa 
hình thiên hiềm có lợi nhất, (qo nên 
- bắt ngờ lớn nhất øoà triệt đề lợi dụng 
băt ngờ, tạo nên thời cơ, 0à hịp thời 
nắm lắu thời cơ, phẫt huy được sức 
mạnh tiến tòng đến mức cao nhất. 
Nghệ thuật đánh giặc và thắng giặc 
của ta coi ấn đề sáng tạo uà uận dụng 
cách ddảnh hau là nhân tố quan trọng 
bậc nhất, có Ú nghĩa quuết định thẳng 
lợi trên chiến trường. Cách đánh tài 
giỏi, dũng cảm và mưu trí với nội 
dung vô cùng phong phú và sáng tạo 
là một đặc điềm nòi bật của nghệ 
thuật quân sự Việt-nam. Kết hợp đánh 
nhỏ, đánh sửa sà đánh lớn, kết hợp 


lác chiến hợp đồng quân chúng, bình 
chủng với tác chiến đọc lập của từng 
binh chủng; từng đơn vị. Kết hợp mọi ' 
nhân 1Ố tạo nên sức mạnh, đánh địch 
theo ý định của ta, không cho địch 
thực hiện ý định của chúng. Trong 
bất cứ tình huống nào, trước một kẻ 
địch như thế nào, đều luôn luôn sáng 
tạo cách đánh kiên quuết uà chủ động, 
cơ động 0à linh hoại, mưu trí uà sảng 
tạo, bí một ðà bất ngờ tạo nên sức 
mạnh tiến công lớn nhất ở phương 
hướng quuết địn/t trong thời cơ quit 
định. Khi thì đánh chắc liến chắc 
giành thắng lợi từng bước; khi thì 
láo bạo thần tốc, chớp lấy thời cơ 
giành thắng lợi lớn, 

Binh lực oà hỏa lực là sức mạnh 
Thế trận là sức mạnh. Cơ động là sức 
mạnh. Phương hướng uà thời cơ là 
sức mạnh. Nghệ thuật tác chiến 0à 
chỉ huu 0uới cách đánh hau nhất phải 
biết sạn dụng ðà kết hợp mội cách hữu 
cơ những nhân tố ấu, !qo nên sức mạnh. 
lòng hợp úp đdo, giành lấu thẳng lợi 
lớn nhất trong chiến đẫu, trong cliến 
dịch cũng như trong toàn bộ cuộc. 
chiến tranh. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 chiến 
thắng Điện-biên-phủ, điềm lại các 
trận quuết chiến chiến lược trong lịch 
sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, 
chúng ta thấy rõ rằng, các trận quyết 
chiến chiến lược ấy từ Bạch-đằẳng, 
Chi-ling, Đống-đa đến Điện-biên-phủ 
và chiến dịch Hỏôồ-Chí-Minh đều là 
những điền hình của nghệ thuật tạo. 
nền sức mạnh tông hợp áp đảo, giành 
thắng lợi lừng lẫy. Các trận quyết: 
chiến chiến lược ấy phản ánh ở trình 
độ cao tài năng thao lược của dân Lộc 
ta, những nét. độc đảo trong nghệ 
thuật lãnh đạo và chỉ huy của tu, 
đồng thời phần ánh sự phát triền 
vượt bậc qua các thời kỷ lịch sử của 
nghệ thuật đánh giặc giữ nước của 
quân và đân ta. 

Thực tiên chiến tranh yêu nước vĩ 
đại của nhân dân ta trước kia cùng 
như thắng lợi oanh liệt của hai cuộc 


t© 
mẻ. 


chiến tranh bảo vệ Tô quốc gần đây 
chứng tô khả năng to lớn, trình độ tiên 
liền Đà sức mạnh ĐT đại của khoa học 
Đà nghệ thuật quản sự Việt-nam. 


Ngày nay, đề phục vụ mưu đồ chuần 
bị và tiến hành chiến tranh xâm lược 
_ của chúng, chủ nghĩa đế quốc quốc tế 
và các thế lực bành trướng và bá 
quyền nước lớn Dắc-kinh đang đồn 
không biết bao nhiêu tiền của và trí 
thức khoa học vào việc chạy đua vũ 
(rang, sáng chế các phương tiện và 
vũ khi hiện đại mới. Trỉ thức quân 
sự của các nước trên thế giới đang 
có những bước phát triền nhanh 
chóng dựa trên những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại. 

Vì vậy, một lần nữa chúng ta không 
nên say sưa với thắng lợi, với những 
thành tích to lớn của khoa học và 
nghệ thuật quân sự nước ta. Chúng 
ta cần phải đặt thành một nhiệm vụ 
cực kỳ quan trọng oãn đề xâu dựng 
bà phát triền nền khoa học oà nghệ 
thuật quân sự Mác — Lê-nin của nước 
laIrong kỷ nguuên mới, nhằm phục 
vụ có hiệu lực nhất sự nghiệp bảo vệ 
TÔ quốc xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Như Ăng-ghen đã từng nói, chỉ có 
dùng tr óc suu nghĩ nhiều, không 


ngừng cải tiến 0à phát mình sáng tqo. 


trong lĩnh pực quân sự, biết lợi dụng 
thọi di nguyên của đất nước oà phái 
Iriền tư chất quản sự đặc biệt của dân 
lọc mình thị mới có thề đưa quân đội 
của hột nước liên lên những bước 
nhau 0ọi, đương đầu thẳng lợi uới 
Hội kẻ thì xâm lược. 


Khoa học và nghệ thuật quân sự 
với tỉnh chất giai cấp của nó; vốn 
máng bản sắc dân tộc và phần ảnh 
sâu sắc các truyền thống của lịch sử, 
cũng như các điều kiện mới của đất 
nước, của thời đại. Vi vậy, trên cơ 
sở những kinh nghiệm và truyền 
thống vô giá, chúng ta cần đi sâu vào 
thực tiễn sẳn xuất và chiến dấu, đất 
nước và con người Việt-nam, đày công 


Bác 


tồng kết, nghiên cứu và nâng cao hệ 
thống tri thức quân sự hiện nay của 
quân và dân ta, đồng thời ra sức tiếp 
thu những tri thức quản sự tiên tiến 
của các nước anh em và của thế giới, 
n”anh chóng làm chủ khoa học kỹ 
thuật quân sự hiện đại. Trong lĩnh 
vực này, cần luôn luôn vận dụng 
phương pháp duy vật biện chứng. 
khắc phục mọi khuynh hướng kinh 
nghiệm chủ nghĩa hoặc máy móc giáo 
điều, nêu cao tỉnh thần độc lập tự 
chủ và sáng tạo. Phát triền tích cực 
bà đúng hướng khoa học uà nghệ thuật 
quân sự Xác —= Lâ-nin ở nước ta là 
một nhán lỗ có ý nghĩa cực kù quan 
trọng đối uởi sự nghiệp xâu dựng nền 
quốc phòng toàn dân uững mạnh 0à 
tiền hành thắng tợi chiến tranh nhân 
đản bảo uệ Tồ quốc. 
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Từ thuở đầu dựng nước, người dàn 
Việt ta đã sớm hình thành một cộng 
đồng dân tộc có phong cách sống riêng, 
có nền văn hóa riêng trên lãnh thồ cư 
trú của mình. Nước ta đã sớm trở 
thành một quốc gia thống nhất, độc 
lập, có chủ quyền. Từ thuở vua Hùng 
dựng nước cho đến thời đại Hồ-Chíi- 
Minh, từ ngày lập nên nước Văn-lang 
cho đến ngày ra dời của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, dân 
tộc ta đã bao phen đứng trước nguy 
cơ còn mát, trai qua bao lần vận 
nước suy rồi lại thịnh. Thế nhưng 
trong quá trình đấu tranh bền bỉ và 
anh dũng, thông minh và sáng tạo đề 
chỉnh phục thiên nhiên, cải tạo xã hội, 
chống giặc ngoại xâm, đán lộc ta đã 
lớn lên oởi sức mạnh phi thường, dã 
xâ dựng nên một nền oần minh có 
sức sống mãnh liệt, làm rạng rỡ non 
sỏng đái nước Việtl-nam. 

Ngày nay, ân tộc Việt-nam ta đang 
kề vai sát cảnh với nhân dân các đân 
tộc của hai nước Lào và Cam-pu-chia 
anh em bước vào kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa 


xã hội. Nhân dân lao động nước ta 
đã trở thành người làm chủ chần 
chính vận mệnh của Tô quốc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Việt-nam, đứng đầu là đồng chí 
I.ê-Duần kinh mến, toản dân ta đang 
đem hết sức lực và trí tuệ xây dựng 
cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho 
muôn đởi các thế hệ mai sau. Dân tộc 
(ta đang sánh vai cùng các dân lộc 
tiên phong trên thế giới, đang thực 
hiện bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong 
lịch sử của mình, biến nước ta từ một 
nước sản xuất nhỏ, kinh tế nghẻo nàn 
và lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề thành một nước Việt-nam +äã 
hội chủ nghĩa có nền kinh tế công — 
nồng nghiệp hiện đại, oăn hóa oà khoa 
học liên tiến, quốc phòng 0uững mạnh, 
có đời sống ouăn minh oà hạnh phúc. 


Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội là lẽ sống của dân tộc ta. Hòa 
bình và hữu nghị là nguyện vọng của 
nhân dân ta. 

Chính vì vậy mà chúng ta đã hy 
sinh biết bao xương máu đề bảo vệ 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước ta. Chúng ta hết sức 
tôn trọng độc lập tự do của dân tộc 
khác. Chính vì vậy mà chúng ta muốn 
sống hòa bình và hữu nghị với tất 
cả các dân tộc trên thế giới. Chúng ta 
rất quý trọng tỉnh bạn chiến đấu giữa 
nhân dân ta với nhân dân Lào và 
nhân dân Cam-pu-chia, giữa nhân 
đân ta với nhân dân Liên-xô và nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, với nhân dân cách mạng 
Trung-quốc, nhân dân cáo nước ở 
Đông Nam chậu Á và trên thế giới. 

Các thế lực thủ địch của cách mạng 
Việt-namhiện nay đang lăng cường 
câu kết với nhau, ngăn cần con đường 
tiến lên của dân tộc ta và hai dân 
tộc Lào và Cam-pu-chia anh em. Âm 
mưu độc ác và nham hiềm của chúng 
là đem quân xâm lược Tô quốc ta, 


tạo ra tình hình căng thẳng thường 
xuyên, nguy cơ thường xuyên có thề 
gây ra chiến tranh, bạo loạn, chúng 
trường kỳ quấy rối, trường kỷ phá 
hoại công cuộc hỏa bình xây dựng 
của nhân dân ta và nhân đàn hai 
nước Lào và Cam-pu-chia, kìm hãm 
và làm suy yếu. tiến tới khuất phục 
và thôn tính nước ta và hai nước lào 
và Cam-pu-chia anh em. 


Hơn lúc nào hết, toàn quân và 
toàn dân ta, hưởng ứng Lời kêu gọi 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
thực hiện Lệnh tông động viên của 
Nhà nước, hãy nêu cao hơn nữa 
truyền thống dấu tranh bất khuất, 
nâng cao hơn nữa cảnh giác cách 
mạng, sẵn sàng chiến đấu cao và 
chiến đấu kiên quyết, tranh thủ thời 
gian lao động quên mình, đây mạnh 
phát triền kinh tế và văn hóa, 


đồng thời tích cực chuần bị đất nước 


về mọi mặt, quuết x+xâáu dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trên dãt nước 
ta, đánh bại mọi hành động khiêu 
khích và phá hoại, đập tan mọi mưu 
đồ xâm lược trên mọi quy mô, bđo 
uệ 0uững chắc Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa 
trong mọi tình huống, lam tròn nhiệm 
oụ dàn tộc thiêng liêng ðà làm tròn 
nghĩa oụ quốc lễ (ao cả của mình. 

Dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản 
Việt-nam quang vinh và Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh vĩ đại, sự nghiệp đấu tranh 
đề bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ hòa bình 
và hữu nghị giữa các dân tộc của nhân 
dân ta nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

"" 

Cả nước là một công trường vĩ đại 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Cả nước là một trận địa bao la sẵn 
sàng đánh thắng mọi kẻ thù. 

Tất cả đề xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
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« BA XUNG KÍCH LẢM (CHỦ TẬP THỂ » 


PHÚNG TRÀU CÁCH MẠNG CỦA THANH NIÊN 
IRÔNG TÌNH HÌNH MI 


ÂU năm 1978, Ban chấp 

hành trung vương Doàn 

thanh niên cộng sản Hồ- 

Chí-Minh phát động phong 

_trào eBa xung kích làm chủ 

tập thề » nhằm tô chức và động viên 
thanh niên cả nước phát huy sức mạnh 
làm chủ tập thề, đi đầu thực hiện các 
nhiệm vụ: Íqo động sản xuối ; chiến 
đấu, sẵn sàng chiến đấu bảo oệ Tồ 
quốc 0à giữ gìn an nính chính trị, 
trật lự +ä hội ; học tập, rèn luyện nà 
x+âu dựng cuộc sống mới. Phong trào 
cách mạng này có nội dung phong phú 
và hình thức sinh động, vừa đắp ứng 
vêu cäumới của cách mạng, vừa phủ 
hợp với nguyện vọng của thanh niên. 
cho nên được đông đảo các tầng lớp 
thanh niên nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ 
trong một thời gian ngắn sau khi 
phong trào được phát động, gần 8 triệu 
đoàn viên và thanh niên đã ghi tên 
tỉnh nguyện vào các * Đội thanh niên 
xung kích xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc *, Một khi thế cách mìng mới đã 
bùng lên trong thế hệ trẻ cả nước với 
rãt nhiều chiếncông mới trong các lĩnh 
vực hoạt động, ở khắp các địa phương, 
Trên mặt trận chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, trước 
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ĐẶNG-QUỐC.BẢO 


sự thách thức và những hành dộng 
tội ác của chủ nghĩa bành trưởng Bắc- 
kinh, hàng triệu thanh niên đã tham 
gia các buồi hội thảo, điễn đàn °Tuồi 
trẻ với đất nước», *®Tuôi trẻ với 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa », rầm rập 
xuống đường biều đương lực lượng. 
Lực lượng «thanh niên xung kích xảy 
dựng và bảo vệ TỒ quốc » nhanh 
chóng triền khai các đội hình chiến 
đấu : xung phong đi sẵn xuất thay thế 
người lHloa bỏ về Trung-quốc; tỉnh 
nguyện lẻn xây dựng các phỏng tuyến 
biên giới ; hăng hái gia nhập dân quân 
tự vệ, xây dựng ấp, xã chiến dđảu, 
Øop phần tạo ra một thế trận chiến 
tranh nhân dân trùng, điệp. hùng hậu; 
trong các xí nghiệp, trường học, cơ 
quau, phonz trào làm chông phát 
triền mạnh mẽ; đặc biệt phong trào 
tình nguyện tòng quân phát triền với 
khí thế chưa bao giờ có. Thanh niền 
trong các lực lượng vũ trang phải 
huy bản chất tốt đẹp của các lực lượng 
vũ trang nhân dân, mài sắc ý chí chiến 
đấu và đã chiến đấu rất dũng cảm, 
đáănh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của tập đoàn phản động Pôn Pot — 
lẻng Xa-ry— tay saf của Bắc-kinh — 
ở biên giới tây nam; giành thắng lợi 


oanh liệt trong cuộc chiến đấu chỗng 
quân Trung-quốc xâm lược ở phía bắc. 


Trên mặt trận sản xuất, thanh niên 
đã bước đầu phát huy sức anh làm 
chủ tập thê, xung kích, sáng tạo, nỗ 
lực tiễn quân vào những việc mới, 
việc khó. Trong năm 1978, thanh niên 
nhận làm 21865 công trình thủy lợi 
(chủ yếu ở cơ sở), đào đắp một khối 
lượng đất bằng 70% tồng khối lượng 
của ngành thủy lợi ; sẵn xuất và chế 
biến 10,9 triệu tấn phân các loại ; đảm 
nhận 4200 cánh đồng tăng sản. Đặc 
biệt, khi có bão lụt đồn dập, nghiêm 
trọng, gản 2 triệu thanh niên trong 
15000 đội “thanh niên xung kích 
chống bão lụt »e đã nêu cao chủ nghĩa 
anh hủng cách mạng, dũng cảm, mưu 
trí cứu đồng bào, cứu tài sản của Nhà 
nước, của nhân đân, nhanh chóng 
góp phần ồn định đời sống, khôi 
phục và đầy mạnh sản xuất. 


Trong công nghiệp, thanh niên nêu 
cao tỉnh thần tự lực, tự cường, khắc 
“phục khó khăn, tìm nguyên liệu, vật 
liệu và phụ tùng thay thế. Số «công 
trình thanh niên » lên tới 14000 (tăng 
thêm 3000 công trình so với năm 
1977). Trên 22000 sáng kiến có giá trị 
của thanh niên đã được áp dụng vào 
sản xuất. Hàng chục vạn thanh niên 
tham gia các phong trào *tuồi trẻ 
sáng tạo”, «ôn lý thuyết, luyện tay 
nghề, thi thợ giỏi ». Chỉ tính ở 600 
cơ sở Đoàn của 12 tỉnh, thành, năm 
1978 đã có 30 000 thợ giỏi cấp xí nghiệp. 
Trong các «đội thanh niên xung kích 
vượt mức kế hoạch Nhà nước", chỉ 
tính ở Hà-nội, Hải-phòng, Bắc-thái, 
Vĩinh-phú, Quảng-ninh, Hà-nam-ninh 
đã có 4262 chỉ đoàn, phân đoàn và 
118 171 cá nhân hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước năm 1978 trước thời hạn từ 
10 ngày đến 6 tháng. 


Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam, thanh niên là lực 
lượng tự giác đi theo Đảng lên chủ 
nghĩa xã hội. Thanh niên ở các xí 
nghiệp tư nhân đi đầu trơng các hoạt 
động cải tạo. Thanh niên trong các 
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cơ sở tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp hăng hái gia nhập các tập đoàn 
sạn xuất, Hàng chục vạn thanh niên 
tham gia công tác tuyên truyền, giải 
thích chính sách, kiềm kê hàng hóa, 
thu đồi Liền, quản lý thị trường, giữ 
gìn trật tự xã hội, đã thê hiện rõ 
nhiệt tình cách mạng và phầm chất 
trong sáng của tuồi trẻ. Những hành 
vi mua chuộc, phản tán tài sản, khai 
mĩtn hàng hóa... của giai cấp tư sẵn đã 
bị thanh niên phát hiện và tích cực 
đấu tranh. ỞƠ những nơi tiến hành hợp ' 
tác hóa nông nghiệp, gần như toàn bộ 
lực lượng trẻ đã tự nguyện đi vào 
làm ăn tập thề và vận động gia đình 
cùng vào. Nhiều đoàn viên được bầu 
vào ban quản trị hợp tác xã, banchi 
huy đội sản xuất, tập đoàn sản xuất. 


Trong học tập, rèn luyện và xây 


dựng cuộc sống mới, thanh niên đã 
tạo được nhiều chuyền biến. Tuôi trễ 


- trong các trường sôi nồi thi đua xây 


dựng các “tập thề học sinh xã hội 
chủ nghĩa ®, Gần 20 vạn thanh niên 
hãng say hoạt động trong các đội 
Ánh sáng văn hóa» góp phần xóa 
nạn mủ chữ, đầy mạnh học bồ túc văn 
hóa. Hàng vạn sđội tuyên truyền 
xung kích ® được thành lập và hoạt 
động có kết quả. Hàng chục vạn thanh 
niên tham gia phong trào «khỏe đề 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa ®... 

Đặc biệt trước hành động xâm lược 
nước ta của- tập đoàn phản động 
Trung-quốc, lửa căm thù giặc ngoại 
xâm trong thế hệ trẻ bùng lên hết sức 
mãnh liệt. Ở những nơi địch đến, ngày 
tử đầu, thanh niên các dân tộc dã cùng 
với các giới khác trong nhân dân giáng 


_ ©ho quản thù những đòn đích đáng. 


Hướng về tiền tuyến, thực hiện Lời 
kêu gọi của Ban chấp hành trung 
ương Dảng và Lệnh tồng động viên 
của Nhà nước, tuôi trễ cả nước nhất 
tề đứng lên quyết chiến quyết thắng 
quân Trung-quốc xâm lược, bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền 
sống trong độc lập, tự do, quyền làm 
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chủ hoàn toàn sự nghiệp sáng tạo ra 
tương lai huy hoàng cho TÔ quốc và 
cho bản thân mình. 


* 

Thực tiền phong trào « Ba xung kích 
làm chủ tập thề» một lần nữa cho 
thấu bản chất tốt đẹp của thš hệ trẻ 
Việt-nam, mội thể hệ tuụuệt đối trung 
thành oới Đảng, tha thiết yêu Tồ quốc 
x+ä hội chủ nghĩa, dũng cảm, ngoan 
cường, thông minh, sáng tạo, xửng 
đáng là lực lượng xung kích của cách 
mạng. 

Thanh niên là lớp người trẻ, có 
nhiều hoài bão và nghị lực, luôn khao 
khát vươn tới lý tưởng cao đẹp và 
hừng hực tình yêu cuộc sống. Thanh 
niên rất nhạy cảm với cái mới, bao 
giờ cũng hăng hái đi đầu trong những 
việc mới, việc khó. Đây là lực lượng 
có vai trỏ quyết định hàng đầu đối 
với sự nghiệp hiện nay của đất nước 
cũng như đối với sự phát triền của 
đàn tộc trong tương lai. 

là con em của dân tộc anh hủng, 
được Đẳng thường xuyên chăm lo 
giáo dục và rèn luyện, thanh niên 
nước ta đã từng là người châm ngòi 
lửa đầu tiên cho phong trào cách mạng 
ở nước ta; là lực lượng xung kích 
trong Cách mạng tháng Tảm, kháng 
chiến chống Pháp, kháng chiến chống 
Mỹ: góp phần Lo lớn và tích cực trong 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, và đã 
tổ ra là một thế hệ thanh niên anh 
hùng của một dân tộc anh hùng » như 
Bác Hồ đã nhiều lần khen ngợi. 

Ngày nay, kế thừa và phát huy 
những truyền thống về vang của mình, 
thanh niên ta lại đang đi đầu trong 
những mũi nhọn của cuộc đấu tranh 
mới, có mặt ở tất cả những nơi khó 
khăn, gian khổ nhất, nóng bỏng, ác 
liệt nhất, Bằng sự dũng cảm và trí 
thông minh, thanh niên đã và đang 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
mà Đẳng và nhân đâên giao cho. Đồng 
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thời, qua thực tiễn đấu tranh cách 
mạng,được Đảng và Đoàn giáo dục, rèn 
luyện, lớp thanh niên ngày nay đã 
khòng ngừng tiến bộ, trưởng thành. 
Những phầm chất tốt đẹp của con 
người mới Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
đang nảy nở và phát triền trong thế 
hệ trẻ. Lớp thanh niên hiện nay có 
những phầm chất đặc biệt. Đó là ý 
thức giác ngộ về dân tộc và giai cấp; 
tỉnh thần làm chủ tập thề; trình độ 
hiều biết về văn hóa, khoa bọc kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, quân sự và 
nghiệp vụ chuyên môn... Đây là đặc 
trưng mới của thanh niên làm cho 
thanh niên rất nhạy bén về mặt chính 
trị sắc sảo trong việc phân biệt 
bạn, thủ, có thái độ dứt khoát đối với 
mọi kẻ thù dân tộc và giai cấp, có 
đủ tỉnh thần và Ìrình độ đảm đương 
những nhiệm vụ được giao. ˆ 

Điều đó cất nghĩa vì sao trước 
những âm mưu và hành động quỷ 
quyệt và độc ác của bọn cầm quyền 
phản động Bác-kinh, thanh niên ta đã 
nhanh chóng tiếp thu được đường 
lối, chủ trương của Đảng, nhất tề đứng 
lên theo tiếng gọi của Đẳng, của Đoàn, 
sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ 
nhiệm vụ gì mà Đảng yêu cầu đề bảo 
vệ độc lập tự do của Tồ quốc. 

Điều đó cũng cắt nghĩa vì sao thanh 
niên là người đi đầu trong cách mạng 
quan hệ sản xuất, hăng hái tham gia 
và vận động gia đình đi vào làm ăn 
tập thê; đấu tranh mạnh mẽ với 
những tư tưởng bóc lột, những nếp 
nghĩ lạc hậu, bảo thủ, những hiện 
tượng vi phạm quyền làm chủ của 
quần chúng. 

Chính phầm chất tốt đẹp đó của 
thanh niên là điều kiện cơ bản, là cơ 
sở và nguồn gốc thắng lợi của phong 
trào “Ba xung kích làm chủ tập thề a. 
Và thành công của phong trào “Ba 
xung kích làm chủ tập thề ? chính là ở 
chỗ đã khơi đậy; phát huy được phầm 
chất tốt đẹp của thanh niên; đồng 
thởi góp phần rèn luyện, bồi dưỡng 
thanh niên, giúp thanh niên khắc 


phục đần những mặt còn non kém. 
Thành công đó cũng cho phép khẳng 
định rằng, chỉ có đánh giá đúng bản 
chất cách mạng của thanh niên, tin 
tưởng vững chắc ở tài năng, trí tuệ, 
- tỉnh thần làm chủ tập thê của thanh 
niên, ra sức giáo dục, rèn luyện, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho thanh 
niên, mới phát huy được vai trò, khả 
năng tiềm tàng to lớn của thanh niên. 

Thực tiền phong trào * Ba xung kích 
làm chủ tập thề » đã khẳng định rằng, 
muốn phát huụ bản chãi lõi đẹp, sức 
mạnh làm chủ tâpthề to lớn của thanh 
niên, nhất định phải có những hình 
thức thích hợp đề nhanh chóng tò chức 
thanh niên lại, giao nhiệm vụ cụ thê 
cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh 
niên thực hiện nhiệmruu đó, 0à thường 
xuuên chăm lo giải quuếi các yêu cầu 
chính đáng của thanh niên. 


Vấn đề xây dựng lực lượng cách 


mạng của thanh niên, đưa thanh niên , 


vào các tŠ chức cách mạng luôn luôn 
là một vẫn đề chiến lược trong công 
tác thanh vận của Đẳng. Bởi vì, chỉ 
có tồ chức được toàn bộ thanh niên 
lại mới tạo điều kiện cho anh chị em 
phát huy được quyền làm chủ tập 
thề của mình, rèn luyện và cống hiến 
một cách tối nhất. Trước yêu cầu mới 
của sự nghiệp đấu tranh chống chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc Trung- 
quốc, và những yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn 
cảnh hiện nay, vấn đê nhanh chóng 
tồ chức toàn bộ thanh niên nhằm phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề 
của thanh niên, vai trò xung kích, 
sáng tạo của thanh niên, càng trở nên 
cấp bách hơn bao giờ hết. 

Trong quá trình tồ chức thanh niên, 
phải chỉ ra mục tiêu phấn đấu cụ thề 
và giao nhiệm vụ cụ thề cho thanh 
niên. Bởi vì, mục tiêu, nhiệm vụ bao 
giờ cũng là vấn đề cơ bản nhất, có 
tác dụng quyết định nhất đối với việc 
tập hợp thanh niên. Thiếu mục tiêu 
phấn đấu, hoặc nhiệm vụ không rõ, 
không thề tồ chức thanh niên lại 


được. Ngược lại mọi mục tiêu và 
nhiệm vụ mà Đẳng giao cho phong 
trào thanh niên chỉ có thề thực hiện 
được bằng sức mạnh có tồ chức của 
thanh niên. ˆ. 

Trong quá trình hoạt động thực 
tiễn, thanh niên thực hiện các nhiệm 
vụcủa mình không chỉ bằng sức mạnh 
tỉnh thần và tồ chức, mà còn bằng 
sức mạnh vật chất do chế độ mới đem 
lại Tạo điều kiện cho thanh niên về 
mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, quân sự... là giúp cho thanh 
niên sử dụng được sức mạnh tồng hợp 
hiện có của xã hội mới trong quá 
trình đấu tranh thực hiện ba cuộc 
cách mạng và bảo vệ Tô quốc. Không 
quan tâm đến việc tạo mọi điều Kiện 


. thuận lợi cho thanh niên trong từng 


hành động cách mạng cụ thê, là làm 
giảm sức mạnh chiến đấu của thanh 
niên. 

Mặt khác, trong quá trình hoạt động 
cụ thể, cuộc sống xã hội của thanh 
niên bao giờ cũng đặt ra những yêu 
cầu mới. Việc chăm lo giải quyết thỏa 
đáng những vêu cầu chính đáng của 
thanh niên theo khả năng hiện có, 
chẳng những có tác dụng thiết thực 
động viên, khích lệ thanh niên, mà còn 
góp phần tái sẵn xuất sức lao động 
của thanh niên, chuần bị cho thanh 
niên những năng lực mới đề đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ trong tương 
lai. Ở một số nơi, do nặnz vẻ huy 
động, sử dụng thanh niên, không quan 
tâm đến việc giải quyết những như 
cầu thiết yếu của thanh niên, cho nên 
kết quả bị hạn chế rõ rệt. Tất nhiên 
cần làm cho thanh niên thấy rõ khó 
khăn của đất nước đề không yêu sách, 
chờ đợi, ỷ lại mà chủ động khắc 
phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. 

Thành công của phong trào %Ba 
xung kích làm chủ tập thê? trong 
năm qua ở địa phương nào cũng cho 
thấy sự tác động biện chứng giữa các 
yếu tố nói trên. Chỉ ra mục tiêu, 
nhiệm vụ cụ thề cho thanh niên; tồ 
chức thanh niên thành một lực lượng 


33 


mạnh đề thực hiện mục tiêu. nhiệm 
vụ cụ thê đó ; tao mọi điều kiên thuận 
lợi cho thanh niên trong quả trình 
hoạt động ; và chăm lo giải quyết kịp 
thời những nhu cầu của đời sống thanh 
niên là những yếu tố cần dược giải 
quyết dòng bộ, kịp thời đề tạo nẻn 
phong trào cách mạng mới của thanh 
niên trong từng cơ sở đến toàn quốc. 


Dễ tạo nên phong trào, còn phải 
có những hình thức hoạt động phong 
phú. sinh động, phủ hợp với đặc điềm 
của tuôi trẻ. Thời gian qua, trước 
những hành dòng thù dịch của tập 
đoàn cầm quyền phản động Bắc-kinh 
đối với nhân dân ta, Đoàn kịp thời tô 
chức “lực lượng thanh niên xung kích 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc » thu hút 
gần § triệu thanh niên. Trước bão lụt 
dòn đạp, Đoàn thành lập các dội 
thanh niên xung kích chiến thắng thiên 
tai ® thủ hút hàng triệu thanh niên, 
Œ miền Nam, đề phục vụ công tác cải 
tạo, Đoàn phát động chiến dịch “Nói 
cho dòng bào tôi nghe P cuốn hút hàng 
chục vạn thanh niên, học sinh, v.v. 
Những hình thức hội thảo, diễn đàn, 
biêu dương lực lượng, viết đơn tình 
nguyện... là những hình thức được 
thanh niên ưa thích: Các phong trào 
“ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ 
giỏi », ®tuôi trẻ sáng tạo », « xây dựng 
tập thê học sinh xã hội chủ nghĩa ®, 
khỏe đề xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa ®...được thanh 
niên tham gia đông đảo. Các đội 
® thanh niên xung kích », “thanh niên 
xun# phonz», “thanh niên tình 
nguyện», thanh niên xung kích bảo 
vệ aR ninh ®,.., các “công trình thanh 
niên?®, *Seánh đông thanh niên ®, « xe 
máy thanh niên 3®, «quầy hàng thanh 
niên làm theo lời Bác 3%..., đều là những 
hình thức tô chức thích hợp với tuôi 
trẻ, 

Một trong những thành công của 
Doàn là ở chỗ luôn động viên thanh 
niên sảng tạo ra những hình thức hoại 
động mới, thích hợp, chống nếp nghĩ 
cũ kỹ, máy móc, chống lối làm tẻ nhạt, 


và) 


nghèo nàn, Đất cứ sự bảo thủ nào. 
nếp nghỉ và điệu làm mòn cũ, tế nhại 
nào đều không thích hợp với cuộc 
sống sôi động và yêu cầu của lớp trẻ 
ngày nay. Cách mạng luôn tiến lên, 
tuôi trẻ luôn sáng tạo. cho nên các 
cấp bộ Đoàn: và lHiội càng phải sáng 
tạo ra nhiều hình thức thích hợp đẻ 
lôi cuốn thanh niên vào hoạt động. 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng và 
nguyện vọng của thanh niên. Dương” 
nhiên, chúng ta không chạy theo hình 
thức, lấy hình thức làm mục é¡ích. 
Khi đã khởi xướng phong trào, cả 
định ra hình thức thì nhất thiết ph:: 
xác định cho nó một nội dung. một 
mục tiêu cụ thề, thiết thực. 


Thực tiễn phong trào *“a xung 
Rích làm chủ tập thề » cho thủy rằng, 
lò chức, giáo dực, bồi dưỡng thể hệ 
Irẻ là nhiệm uụ của toàn bộ hệ thống 
chuuên chính uô sản, trong đó loan 
thanh niên là nòng cối. 


Thành công của phong trảo «ña 
xung kích làm chủ tập thể ® trước hẻt 
là do tư tưởng của Đảng về làm cÌ:ủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa đã thâm nhập 
vào quần chúng, trở thành động lrc 
cách mạng của quần chúng trẻ tuôi. 
Tôn trọng quyền làm chủ tập thê của 
thanh niên, đặc biệt là của đội quản 
lao động trẻ, các cấp ủy Dẳng, các 


- đồng chỉ lãnh đạo của Đẳng ở các cấp 


đã thường xuyên quan tâm đến phong 
trào thanh niên, lắng nghe Ý kiến của 
thanh niên và có những biện pháp 
lãnh đạo, tồ chức cụ thẻ, chặt chẽ đối 
với thanh niên. Đối với phong trào 
“®a xung kích làm chủ tập thề, các 
cấp bộ Đảng đã ủng hộ mạnh mẽ, tạo 
mọi điều kiện và cho những ý kiến 
lãnh đạo sắc bén, quỷ báu. Nhiều đồng 
chí lãnh đạo-cao nhất của Đẳng ở các 
địa phương đã trực tiếp đến làm việc 
với Đoàn thanh niên và phát động 
thanh niên. Diều đó có sức cồ vũ, 
động viên thanh niên rất lớn. Nắm 
vững nguyên tắc Dàng lãnh đạo, quần 
chúng làm chủ, các cấp bộ Đoàn căn 
chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của 


tỏ chức Đẳng, thường guyên báo cáo 
công tác, tâm tư, nguyện vọng của 
thanh niên với Đảng và xin ý kiến 
lãnh đạo của Đảng. r 

Thành công của phong trào *Da 
xung kích làm chủ tập thê ? còn do sự 
quan tâ¡n giúp đỡ tích cực và có hiệu 
quả của các cơ quan Nhà nước, các 
đoàn thề quần chúng khác. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên 
chủ động phối hợp công tác với những 
ngành, những cơ quan có quan hệ 
trực tiếp đến công túc vận động, tồ 
chức, giáo dục thanh niên và đã được 
các ngành, các cơ quan, đoàn thê ở 
trung ương và địa phương nhiệt tỉnh 
giúp đỡ. Chẳng hạn vừa qua Đoàn đã 
phối bợp công tác một sách chặt chế 
với các ngành giáo dục, thủy lợi, thê 
dục thề thao, các lực lượng vũ trang 
nhân dân bằng các nghị quyết liên 
tịch. Thực tế cho thấy đây là một cách 
làm tốt. 


Tuy nhiên, vấn đề phối hợp giữa 
Đoàn thanh niên với các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thè khác không chỉ 
dừng lại ở mức ấy. Vấn đề cơ bản, 
lâu dài là cần xác lập được và khỏng 
ngừng hoàn thiện cơ chế bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, trong đó lớp trẻ là một lực 
lượng to lớn. Muốn vậy, cần tiến tới 
ban hành những quy định, nhũng 
luật lệ cơ bản và cụ thê, từ thấp đến 
cao, từ từng mặt đến hoàn chỉnh. Bởi 
vì trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, vai trò Lồ chức và quản 
lý của Nhà nước có tầm quan trọng 
đc biệt. Công tác của Đoàn thanh 
niên và phong trào thanh niên chỉ có 
thê đạt được hiệu quả thiết thực khi 
có sự phối hợp chặt chẽ của cúc cœ 
quan Nhà nước, của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản. 


Một trong những thiếu sót làm lhiạn 
chế phong trào *Ba xung kích làm 
chủ tập thề » trong thời gian qua ở 
một số địa phương là các tô chức 
Đoàn chưa biết chủ động phối hợp 
“kịp thời công tác với các cơ quan 


-~ 


chính quyền, cắc ngành kinh tế. văn 
hóa, quốc phòng, và với các đoàn thề 
quần chúng khác. Mặt khác, cũng có 
n:ột số cấp ủy Đảng, một số cơ quan 
chính quyền và đoàn thề chưa quán 
triệt tư tưởng của Đảng, chưa quan 
tâm đúng mức đến hoạt động của Đoàn 
thanh niên và phong trào thanh niên. 
Một số nơi còn biều hiện tư tưởng 
gia trưởng, hẹp hỏi, nhìn nhận thanh 
niên sai lệch, không có những biện 
pháp tích cực và cụ thề đề giáo dục, 
bồi dưỡng thanh niên, thưởng nặng về 
huy động, sử dụng thanh niên trong 
một sö công tác cụ thể. Thậm chí có 
nơi còn vi phạm quyền làm chủ tập 
thê của Đoàn và của thanh niên. 


Thực tiền phong trào ®Sa xung 
kích làm chủ tệp thê » còn chứng mình 
rằng trong hoàn cảnh có nhiều khỏ 
khăn, chàng những cần thiết ma còn 
hoàn toản có điều Kiện đề phái động 
phong trào thanh niên rộng lớn. 


Năm 1978 là một năm có nhiều khó 
khăn đối với nhân dân ta. Trong khi 
chúng ta đang phải tiếp tục khắc phục 
những hậu quả nặng nề của chiến 
tranh và chủ nghĩa thực đân mới của 
Mỹ, thì tập đoàn phản động Bắúc-kinh 
trắng trợn gày cho chúng ta rãt nhiều 
khó khăn trên các mặt, đồng thời 
thiên tai gây nhiều tai họa nghiêm 
trọng ở hầu khắp các vùng của đất 
nước. Chính trong hoàn cảnh đó, 
phonz trào “Ba xung kích làm chủ 
tập thê ø của thanh niên ra đời, phát 
triên mạnh và thu được kết quả lớn. 
Nhiều nhân tố mới đã và đang nảy 
sinh; nhiều điền hình tốt đã xuất 
hiện. Từ phong trào này, một lớp 
đoàn viên mới đä và đang được bồ 
sung cho Đoàn, và một lớp đoàn viên 
ưu tú đông đảo ở khắp nơi đang tích 
cực phần đâu và rèn luyện đề trở 


thành những đẳng viên trẻ bồ sung 


vào đội neũ chiến đấu của Đẳng. 
Điều đó chứng tÔ sức sống mìãnh liệt 
của tuôi trẻ trong khó khán, chứng 
minh cách đúng đắn nhất đề vượt 
qua mọi khó khăn là phải phát động 
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phong trào cách mạng của thanh niên. 
Thực tiễn đó. eòn cho thấy, chính 
trong khó khăn càng có điều kiện đề 
khởi xướng phong trào cách mạng 
mới của quần chúng trẻ tuồi. Vấn đề 
là ở chỗ đánh giá đúng bản chất cách 
mạng, tình cảm cách mạng và nắng 
lực làm chủ của thanh niên ; biết nắm 
thời cơ tồ chứe thanh niên lại; và 
đưa ra khầu hiệu, hình thức hoạt 
động phủ hợp. kịp thời và hấp dẫn 
đối với thanh niên. Trong hoàn cảnh 
nước Nga năm 1920, Lê-nin đã từng 
chỉ ra rằng, đứng trước cái vòng luần 
quần : muốn nâng cao đời sống nhân 
dân, phải tăng năng suất lao động ; 
muốn tăng năng suất lao động, phải 
nâng cao đời sống nhân dân, thì lỗi 
thoát duy nhất chỉ có thê là động viên 
quần chúng nỗ lực phấn đấu hy sinh, 
vươn lên với tỉnh thần cộng sìn chủ 
nghĩa, tham gia tích cực và có hiệu 
quả ngày lao động thứ bảy cộng sản. 


Nếu không tin quần chúng, do dự 


trước những khó khăn, không mạnh 
đạn phát động quần chúng đứng lên 
thì không thể có phong trào, và không 
có phong trào quần chúng thì không 
giải quyết được việc gì hết. 


Thực tiễn phong trào *Ba xung - 


kích làm chủ tập thê* ở mọi cơ sở 
của nước ta cũng đã xác minh điều đó. 
Hải-phòng, trong khó khăn đã vận 
động ngay một lúc hàng chục vạn 
thanh niên đi sản xuất thay thế những 
người Hoa bỏ đi; thành phố Hồ-Chí- 
Minh, tỉnh An-giang đã nhanh chóng 
điều động hàng chục vạn thanh niên 
và học sinh lên xây dựng các phòng 
tuyến biên giới; các vùng bị bão lụt 
lập tức thành lập được 15 000 “đội 
thanh niên xung kích chiến thắng 
thiên tai ®... Làm được như vậy là do 
tồ chức Doàn ở những nơi đó biết 
làm chủ, chủ động tranh thủ sự lãnh 
đạo của Đẳng, sự giúp đỡ và ủng hộ 
của các ngành đề phát huy sức mạnh 
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tồng hợp trong công tác phát động 
thanh niên. Nếu trong lĩnh vực đấu 
tranh chống những hiệu tượng tiêu 
cực trong đời sống xã hội, trong quản 
lý kinh tế, chúng ta cũng coi trọng 
việc phát động phong trào thanh niên 
tuyên chiến với những hiện tượng 
xấu đó thì chắc chắn cũng sẽ tạo 
được chuyền biến mạnh mẽ. 


* 


Dân tộc ta đang đứng trước những 
thử thách mới. Lịch sử đang đặt lén 
vai thế hệ trẻ ngày nay những nhiệm 
vụ hết sức trọng đại và vẻ vang. Đáp 
lời kêu gọi của Đẳng : * Đảng viên và 
đoàn viên thanh niên cộng sản cỏ 
trách nhiệm và vinh dự đi hàng đầu 
trên mọi mặt sản xuất, chiến đấu, 
công tác và học tập, hãy xứng đáng 
với lòng tin cậy của nhân dân », trên 
13 triệu nam nữ thanh niên cả nước 
đã nhất tề đứng lên. Vấp phải sự đánh 
trả quyết liệt của quân và đân ta, 
cuộc phiêu lưu quân sự của bọn phản 
động Trung-quốc đã thất bại thảm 
hại. Nhưng với bản chất cực kỳ phản 
động, với chủ nghĩa bành trướng đại 


dân tộc và bá quyền nước lớn, 
bọn cầm quyền phản 'động Bắc- 
kinh chưa từ bỏ mưu đồ thôn 


tính nước ta. Tình. hình đó đòi hỏi 
toàn bộ thế hệ trẻ trong cả nước 
phải sẵn sàng hơn nữa, quyết tâm 
hơn nữa đề cùng với toàn dân đánh 
bại mọi mưu đồ độc ác của tập đoản 
phản động Trung-quốc, bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa thân 
yêu và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. Với 
những kinh nghiệm bước đầu nhưng 
vững chắc, phong trào “Ba xung kích 
làm chủ tập thề? nhất định sẽ phát 
triền thành cao trào hành động cách 
mạng sôi nồi của thanh niên cả nước 
ta trong thời gian tới. 


QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, : 
CÁN BỘ QUẢN LÝ 


I 


UY hoạch cán bọc nói 
chung. quy hoạch cán bộ 
šP _ lãnh đạo. cắn bộ quản lý 
nói riêng, là việc rất quan 
treng đề xây dựng đội ngũ cán bộ 
vững mạnh và thúc đầy nâng cao chất 
lrợng mọi mặt công tác cán bộ. 
Trước hết, quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, cân bộ quản lẻ có ý nghĩa quan 
_ trọng đối với việc cải tiến công tác 
bố trí và sử dụng cán bộ. Nó khắc 
phục lối điều động. để bạt cái bộ 
một cách chắp vá, bị động. Nó cũng 
khác phục lối xem xét, bố trí cân bộ 
một cách manh mún, cục bộ. chỉ thấy 
từng người, từng bộ phận, mà không 
nhìn toàn cục. không gắn liền việc 
bố trí tửng người với xây dựng cả 
tập thề. cá dội ngũ cán bộ. Có quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý thì việc bố trí, sử dụng cán bộ mới 
bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính 
trị và nhiệm vụ mới tô chức ; cơ quan 
ˆ e6 trách nhiệm có thê vừa đi sâu xem 
xét, bố trí từng người cho đúng chỗ, 
vừa căn cứ vào tỉnh hình toàn cục đề 
có sự phân bố đội ngũ cán bộ hợp lý 
nhất, vừa bố trí lực lượng bảo đảm 
nhiệm vụ trước mắt, vừa chủ động 
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chuần bị lực lượng dự trữ dồi dao 
cho nhiệm vụ tương lai hoặc đề sẵn 
sàng đáp ứng những nhiệm vụ đôt 
xuất. 


Quy hoạch căn bộ lãnh đạo. cán bộ 
quản lý còn cô tác dụng thúc đây công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nó tạo 
điều kiện nâng cao chất lượng chiêu 
sinh của các trưởng lớp, bảo đảm 
chọn cử di học đúng đối tượng (cản 
bộ tốt có triển vọng), gắn chặt việc 
đào tạo, bỏi dưỡng với việc bố tri 
sử dụng cán bộ, eơ quan cử cán bộ dì 


. học có ý định rõ ràng về việc bố tri 


sử dụng họ sau khi học xong, nhằm 
mau chóng phát huy tác dụng. 


Quy hoạch cản bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý lại có ý nghĩa cải tiến và 
lắng cưởng công tác quản lý cán bộ. 
Nó khắc phục lối quản lý thủ công 
nghiệp, sự vụ, luộm thuộm và thúc 
đầy việc nắm cán bộ một cách có hệ 
thống, đưa các mặt công tác cán bộ 
đi vào kế hoạch và nề nếp. 


Hiện nút; Diệc xdự dựng quụ hoạch 
củn bọ lãnh dạo, cán bộ quản lỤ càng 
đặt ra cấp bách, khân trương. Từ sau 
ngày miễn Nam được giai phóng, 
cách mạng nước ta đã chuyên qua 
một giai đoạn mới, giai đoạn cả nước 


sể 


cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trước 
tình bình tập đoàn cầm quyền phản 
động Trung-quốc càu kết với chủ 
nghĩa đế quốc. và các thế lực phản 
động khác. điên cuồng chống phá cách 
mạng nước ta, âm mưu thôn tính nướ- 
ta, nhân đàn ta có nhiệm vụ vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Song song với sự chuyên 
hướng nhiệm vụ chính trị và đề bảo 
đảm cho sự chuyên hướng ấy, Đẳng 
ta đã và đang tiến hành chuyên hướng 
và tăng =ưỡng công tác cán bộ, mà 
một trong những biện pháp quan trọng 
là tăng cường công tác quy hoạch 
cáa bộ. 

ˆ- Không thê cho rằng trong tình hình 
khần trương hiện nay, hãy đồn sức 
vào lãnh đạo sẵn xuất và chiến đấu. 
còn việc quy hoạch cán bộ có thê làm 
chậm lại. 


Tình hình và nhiệm vụ chỉnh trị 
đã chuyên biến về căn bản, công tác 
cán bộ cũng cần chuyền hướng một 
cách toàn điện và trên quy mô lớn 
mới đáp ứng được yêu cầu của cách 
mạnz Chúng ta có nhiệm vụ điều 
chỉnh và phân bố lại lực lượng cán 
bộ trong phạm vi cả nước cho phủ 
hợp với đòi hỏi của tình hình và 
-nhiệm vụ mới, giữa miền Bắc và 
miền Nam, giữa vùng đồng bằng và 
miền núi, biên giới, giữa cấp trung 
ương, cấp tỉnh và cấp huyện, cơ sở, 
giữa yêu câu xây dựng kinh tế và 
yêu cầu tăng cường quốc phòng. Mội 
mặt, ra sức kiện toàn các cơ quan” 
lãnh đạo và quản lý, sử dụng tốt lực 
lượng cán bộ hiện có ; mặt khác, tích 
eức phát triền đội ngũ, đầy mạnh việc 


bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, nâng - 


cao phầm chất và trình độ kiến thức 
của cán bộ. Trong khi bảo đảm cho 
những nhiệm vụ trước mắt, chúng ta 
không thê không đồng thời chuần bị 
cán bộ cho những nhiệm vụ to lớn 
trong tương lai, mà có thê nói đây 
cũng là việc không kém phần cấp bách. 
Tất cả những việc ấy' đòi hỏi phải có 
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sự xem xét toàn điện, phải có quy 
hoạch, không thê làm một cách chấp 
vá, vụn vặt. Chỉ như vậy mới bảo 
dảm hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mỚi. 

Nhìn lại đội ngũ cán bộ biện nay, 
chứng ta càng thấy rõ việc xảy dựng 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quan lý là rất cấp bách và khân 
trương. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo. 
cán bộ quản lý của Đăng và Nhà 
nước ta được rèn luyện và truờnZ 
thành trong qưá trình đấu tranh cách 


mạng lâu dài, có những ưu điểm rải 


căn bản: tuyệt đối trung thành với 


- Đẳng. với Tô quốc, với chủ nghĩa 


Mác —Lê-nin, vững vàng vẻ chỉnh 
trị, gắn bó với nhân dân. trình độ 
kiến thức và năng lực ngày càng được 
nâng cao..Dó là nguồn lực lượng vĩững 
chắc bão đảm cho thẳng lợi của những 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay vẻ sắp 
tới, bảo đảm cho việc củng cỗ vai !rò 
lãnh đạo của Đảng và tăng cường nèn 
chuyên chính vô sản. 

Tuy nhiên, so với những yêu cầu 
to lớn của nhiệm vụ cách mạng (rong 
giai đoạn mới, cả trước mắt và làu 
đài, thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý đang có những nhược 
điềm : trình độ năng lực và kiến thức 
các mặt chưa tương xứng với đòi hỏi 
của: nhiệm vụ; cơ cấu cán bộ chưa 
hợp lý, thiếu đồng bộ so với yêu cầu 
của từng tồ chức; số cán bộ trẻ. cán 
bộ xuất thân công nhân, cán bộ nữ, 
cán bộ người các đân tộc thiêu số còn 
chiếm tỷ lệ thấp; về số lượng. có 
nơi thiếu người làm việc, có nơi 
thừa, buộc phải bố trí, phân công 
gượng ép. 

Một nhược điềm nồi rõ ở nhiều 
nơi là chưa kết hợp tốt. cản bộ cũ. 
già với cán bộ mới, trẻ, việc chuẩn 
bị những lớp cán bộ kế thừa chưa tốt: 
Đảng ta là một đẳng có quá trình 
lịch sử chiến đấu lâu dài, trong Đẳng 
có những lớp cán bộ cũ được rèn 
luyện thử thách vững vàng, có kinh 


nghiệm, có uy tín, Đồ là môt dấu 
hiệu nói lên sự lớn mạnh của Đẳng, 


sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ. 


Cán bộ cũ là một vốn quý của cách 
mạng, phải biết trân trọng và phát 


huy vốn quý ấy. Điều đúng chú ý 
hiện nìv là, frong đội ngũ cán bộ 


lãnh đạo, cán bộ quản lý, bên cạnh 
lực lượng cán bộ cũ lớn tuôi, số cán 
bỏ mới, trẻ tuôi chiếm một tỷ trọng 
nhỏ. -Vì vậy mà ở nhiều nơi, đội 
ngũ căn bọ lãnh dạo, cắn bộ quản lý 
có tuôi bình quân khá cao, số đồng 


chỉ già yếu, ốm đau khá nhiều. Tình. 


trạng đó ánh hướng không tốt đến 
công tác trước mắt của nhiều cơ quan, 
và néu nhìn xa một chút, trong vài 
năm tới, khi hàng loạt cán bộ đương 
chức phải nghỉ mà số cán bộ thay thể 
- chưa sản sàng thì rõ ràng khó duy trì 
dược tính liên tục và tính kế thừa 
trong hoạt động của những cơ quan 
này. 


Nhược điềm của đội ngũ cán bộ có 
nguyên nhân khách quan: cuộc đấu 
tranh cách mạng lâu dài, khần trương 
và quyết liệt làm cho nhiều dòng chí 
không có điều kiện được đào tạo về 
mặt Kiến thức một cách có hệ thống 
trong các trường, mặt khác sức 
khóe bị hao mòn nhiều... Về phần công 
tác cán bộ, bên cạnh những cố gắng 
và tiến bộ, cũng còn khuyết điểm và 
thiểu sót¿ Miột trong những khuyết 
điềm ấy là công tác cần bộ ở nhiều 
nơi còn bị động, chắp vá, thiểu quy 
hoạch, kế hoạch, ` 


Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đăng đã nhắn mạnh dến việc nâng 
cao tính khoa học và tính kế hoạch 
trong công tác cán bộ ®, Chỉ thị số 4ã 
ngày 2-6-1978 của Han bí thư Trung 
ương Đảng, sau khi phân tích chỗ 
minh, chÕ vếu của đội ngũ cán bộ và 
của công tác cán bộ, đã chỉ rõ : «Vấn 
đề then chốt là phải khân trương xây 
dựng và thực hiện quy hoạch cán 
bò ®. : 


H 


Điềm xuất phát 0à mục tiêu phục 
Dụ của quy hoạch cản bộ lãnh đạo, cản 
bộ quản lý chỉnh là nhiệm 0ụ chỉnh trị 
bà nhiệm 0ụ tồ chức của Đẳng. Có nắm 
vững yêu cầu của nhiệm vụ chính trị 
và nhiệm vụ tô chức của Đẳng, dõi 
chiếu với tình hình đội ngũ cán bộ 
hiện nay mới có cơ sở đề xác dịnh 
phương hướng và mục tiêu quy hoạch 
cán bộ. 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
"ch ra đường lối chính trị của giai 
đoạn cách mạng mới và quy định 
những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 
Nhà nước năm năm lần thứ hai. Nghị, 
quyết của các Hội nghị Ban chấp hành 
trung tương từ sau Đại hội đến này 
đã soi sáng thêm tình hình và nhiệm 
vụ của nhân đản ta trên các lĩnh vực 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng. Từ đó biết bao nhiêu yêu cầu 
to lớn đẻ ra cho việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ. Phải xây đựng một đội 
ngũ cắn bộ tiêu biểu cho đường lỗi 
chính trị của Đẳng trong giai doạn 
mới, có lập trường cách mạng kiên 
định, vững vàng trước mọi tình thế, 
CÓ quyết tàm cao, có đủ phầm chất 
và năng lực thực hiện thẳng lợi đường 
lối của Đẳng. Đội ngũ cán bộ ấy phải 
đu sức dáp ứng yêu cầu lăng cường 
vai trỏ lĩnh đạo của Đẳng và nàng 
cao hiệu lực của Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn, thúc đầy ba cuộc cách 
mạng tiền tới, biết xảy dựng và phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân 
đân lao động. T 

Đội ngũ cán bộ phải được xây đựng 
với cơ cấu đông bộ, từ cấp ủy đến 
các bạn, ngành, từ cơ quan Đẳng đèn 
cơ quan Nhà nước và các đoàn thể 
quần chúng, được phân bố một cách 
hợp lý giữa trung ương, địa phương 
và cơ sở, vừa có những cán bộ lãnh 
đạo vững vàng, vừa có những cán bộ 
quản lý thành thạo và đồng đảo căn 
bộ khoa học kỹ thuật giỏi. 


Ệ 2 d9 


Những vêu cầu về xảy dựng đội ngũ 
cản bộ phải được xác định phù hợp 
với vị trí, chức năng của từng cấp, 
từng ngành trong giai đoạn mới. 

Mỗi tỉnh, thành là một địa bàn 
chiến lược về kính tế và quốc phòng ; 
cấp tỉnh có trách nhiệm, quyền hạn 
lớn, có khủ năng tiềm tàng to lớn về 
vạt chất, vừa phải làm tròn nghĩa vụ 
đối với toàn quốc vừa chịu trách 
nhiệm trực tiếp trước nhân dân địa 
phương. Cấp tỉnh cần một đội ngũ 
cản bộ có năng lực lãnh dạo toàn điện, 
đủ sức vận dụng và cụ thê hóa đường 
lối của Đẳng vào địa phương. có thê 
phát hiện và đề xuất với Trung ương 
những vấn đề về đường lối, chính 
sách, đồng thời có sức chiến dẫu cao, 
có năng lực tö chức thực hiện giỏi, 


động viên được toàn đảng bộ và phát. 


động phong trào cách mạng của quần 
chúng thực hiện thành còng mọi 
dường lối, chính sách của Đảng. 

Cấp huyện trở thành cấp quản lý 
-kế hoạch toàn diện, huyện được xây 
dựng tiến tới thành đơn vị kinh tế 
nông ~ công nghiệp. Vị trí mới, nhiệm 


vụ mới của cắp huyện đòi hỏi phải: 


xây dựng một đội ngũ cán bộ huyện 
_vững mạnh, chẳng những phải lành 
đạo giỏi nông nghiệp mà còn phải biết 
lãnh đạo cả công nghiệp, kế hoạch, 
tài chính, tồ chức đời sống, cả sản 


xuất và chiên dấu, cả còng tác Daàng,. 


và công tác quần chúng. cháng những 
biết kiểm tra, hướng dẫn cơ sở mà 
còn đủ năng lực trực tiếp tô chức, 
điều hành sản xuất và kính doanh 
trên dịa bàn huyện, xảy dựng cơ cầu 
nông — công nghiệp lớn mạnh của 
huyện. 

Trong quá trình xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa vã 
hội, đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lửn xã hội chủ nghĩa, vị trí của các 
ngành trung ương rất quan lrọng. 
Đội ngũ cán bộ ở các ngành (rung 
trơng phải thông suốt đường lối quan 
điển của Đảng, có trình độ tô chức 
và quản lý giỏi, vừa làm tốt nhiệm 
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vụ tăng cường quản lý hành chỉnh — 
kinh tế, quản lý kỹ thuật đối với 
toàn ngành trong phạm vì cả nước. 
vừa trực tiếp xây dựng và quản lý 
tỐI các cờ sở sản xuất, các cơ quan 
sự nghiệp quan trọng trực thuộc 
trung trơng. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chỉnh trị, 
việc xác định nhiệm vụ tö chức là 
yêu cầu không thê thiểu đề làm căn 
cứ trực tiếp xảy dựng quy hoạch cản 
bộ. : 

Đề bảo đảm làm tròn chức trách 
à hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 
đề dáp ứng được _vêu cầu về các mật 
do tình hình cụ thê của địa phương 
đặt ra. ban tỉnh ủv, huyện ủy nên có 
bao nhiêu đồng chí, cơ cấu tô chức 
và phân công thể nào là hợp lý nhất, 
trình độ kiến thức và năng lực các 
mặt phải như thế nào.... nên thành 
lập những ban, ngành gi, biên chế vả 
cơ cẫu cán bộ lãnh đạo. cán bộ quản 
lý từng cơ quan này như the nào là 
dúng nhất? Các địa phương miĩcn 
Nam, chuyên từ lãnh dạo cách nàng 
đân tộc đân chủ sang cách mạng và 
hội chủ nghĩa, đứng trước những 


đồi hỏi của tình hình và nhiệm vụ 


mới, cần kiện toàn các cấp lãnh Nào 
và quản lý, bố trí lại cơ cầu tö chúc 
và phân công, phàn nhiệm như thẻ 
nào ? Các địa phương miễn Bắc cùng 
cần kiện toàn tö chức, tiên hành phản 
cắp quản lý kinh tế, eái tiến bộ máy 
quản lý kinh tế ở tỉnh, huyện, do đó 
phải có đội ngũ cán bộ như thế nào 
cho phủ hợp? —~ 

Ở các bộ. theo tỉnh thần Nghị quy! 
của Trụng ương, cùng với nhiệm vụ 
khần trương tÖ chức lại sẵn xuất của 
ngành trong phạm ví cả nước, cũng 
phải sửa đồi cơ cấu tô chức : bộ các 
cục, bớt vụ và giảm biên chế các vụ. 
sắp xếp hợp lý các viện, tăng cường 
các liên hiệp sản xuất và đơn vị cơ 
SỞ, v.v. Mỗi cơ quan xuất phải từ 
nhiệm vụ, chức năng của mình. cần 
bố trí một trưởng và mấy phó, phản 
công như thế nào, ở mỗi vị trí ấy cần 


cản bộ có phầm chất và năng lực, 
kiến thức như thế nào... 3 


Tắt cả những điều dó không thê 
tùy tiện mà phải được quy định một 
cách có căn cứ khoa học và từ đó mà 
chỉ ra phương huớng lựa chọn, bố 
trí. đào tạo căn bộ thích ứng. 


Đương nhiên, không thề đòi hồi 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tÔ 
chức phải thật rõ rang và cụ the rồi 
mới xây dựng quy hoạch cán bộ. Bởi 
vì ngay nhiệm vụ chính trị, nhiệm 
vụ tô chức cũng chỉ có thể được nhàn 
thức từng bước, được hoàn chỉnh dân 
trong hoạt động thực tiên. Trong quá 
trình xây dựng và thực biện quy 
hoạch cán bộ, bám sát sự phát triền 
của nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ 
tö chức, chúng ta sẽ từng bước hoàn 
chỉnh và nâng cao chất lượng quy 
hoạch cán bộ. 


Quy hoạch cún bộ lĩnh đạo, cán bộ 
quan lj phải thấu suốt dường lối, 
chính sách cán bộ của Đểng. Mục tiêu, 
phương hướng xây dựng đòi ngũ cán 
bỏ vừa thê hiện những yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tồ 
chức, vừa thê hiện sàu sắc đường lối, 
chính sách cán bộ của Đảng. Hai mặt 
này là nhất trí. Đội ngũ cán bộ có 
được xây dựng theo đúng đường lối. 
chính sách cán bộ của Đảng thì mới 
đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị và nhiệm vụ tô chức của 
Đăng. | 


Trước hết. quy hoạch cán bộ phải 
thấu suốt tiêu chuần cán bộ của Đảng, 
nghĩa lù phải nhằm xây dựng đội ngũ 
cán bộ có đủ cả phầm chất và năng 
lực. Giữa hai mặt ấy không thề xem 
nhẹ mặt nào. Tỉnh thần ấy phải được 
thấu suốt từ việc đánh giá cán bộ. 
lựa chọn cán bộ dự bị, bố trí và đề 
bạt cán bộ, cho tới đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý nhất thiết phải có lòng 
trung thành tuyệt đối với Tô quốc, 


với chủ nghĩa xã hội. với chủ nghĩa, 


Mác — Lê-nin, nhất trí cao và quyết 


` 


tâm thực hiện đường lỗi, chính sách 
của Đảng, có ý thức tô chức và kỷ 
luật chặt chẽ, gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Cuộc đấu tranh cách mạng 
gay go, phức tạp đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, nguy cơ thoái hóa, 
biến chất của cáu bộ trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền, tất cả 
những cái đó đòi hỏi chúng ta không 
được chút nào lơi lỏng việc bói 
đưỡng, rên luyện phảm chất cách 
mạng của cán bộ. Đồng thời cán bộ 
lãnh đạo, căn bộ quản lý phải có năng 
lực nắm vững và vận dụng đường 
lối của Đảng, biết cụ thê hóa đường 
lối của Đẳng vào điều kiện của ngành, 
địa phương, đơn vị mình, có kiến 
thức khoa học cần thiết, có năng lực 
tồ chức và quản lý, đủ sức biến 
đường lối, chính sách của Đảng thành 
hiện thực sinh động trong cuộc sống. 
Việc nâng cao trình độ kiến thức và 
năng lực của cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý dang là một yêu cầu cấp 
bách. | 

Chỉ thị số 1ð của Ban bí thư Trung 
ương Đăng đã quy định những mục 
tiêu cụ thê về nàng cao trình độ lý 


_ luận, chính trị và kiến thức khoa học 


kỹ thuật của từng loại cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý đến năm 1980 và 
1985. Đương nhiên chất lượng của 
người cán bộ không chỉ thê hiện ở 
trình độ kiến thức, ở bằng cấp, học 
vị, song trình độ kiến thức là một yếu 
tố quan trọng tạo thành năng lực 
hoạt động thực tiễn nói riêng và chất 
lượng của người cán bộ nói chung. 
Mỗi cán bộ có nhiệm vụ phấn đấu 
đạt tới những mục tiêu quy định về 
trình độ kiến thức. Việc đào tạo, 
bồi dưỡng đề bạt cán bộ phải góp 
phần tích cực vào việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh dạo, cản bộ quản lý 
đạt những mục tiêu nói Lrên. 

Sức mạnh của đội ngũ cán bộ còn 
ở sự kết hợp hài hỏa giữa lớp cán bộ 
cũ vững vàng về chính trị, từng trải 
kinh nghiệm với lớp cán bộ mới, trẻ, 
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khỏe, giàu nhiệt tình, nhạy cẩm trước 
cái mới, có kiến thức văn hỏa, kỹ 
thuật. Trong một đội ngũ thống nhất, 
các lớp cán bộ cũ và mới, già và trẻ 
đoàn kết và hỗ trợ cho nhau, cán bộ 
cũ chân thành diu dắt cán bộ mới, 
cân bộ mới khiêm tốn học hỏi, tiếp 
thụ và phát huy truyền thống của lớp 
cân bộ cũ. Đó là một đội ngũ cản bọ 
vững mạnh, vì nó đủ sức đáp ứng 
những nhiệm vụ cách mạng hiện tại 
và được chuần bị sẵn sàng cho những 
nhiệm vụ tương lai, bảo đảm duy trì 
tính liên tục và tính kế thừa trong 
hoạt động lãnh đạo của Đảng và hoạt 
động quản lý của Nhà nước. 


Chính vì vậy, một điềm quan trọng 


trong đường lối, chính sách cán bộ. 


của Đảng là, trên cơ sở bảo đảm tiêu 
chuần cán bộ, phải kết hợp một cách 
đúng đắn cán bộ cũ với cán bộ mới, 
cán bộ già với cán bộ trẻ. Bên cạnh 
việc phát huy vai trò của lực lượng 
cán bộ cũ, một vấn đề cấp bách hiện 
nay là mạnh đạn sử dụng và đề bạt 
những cán bộ trẻ có phầm chất và 
năng lực, tích cực đồi mới từng phần 
cần bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảm 
bớt độ tuôi bình quân của đội ngũ 
cán bộ này. 

Đương nhiên không thề xem xét 
mục tiêu này một cách hình thức và 
riêng rẻ. Nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ 
không thề không gắn liền với nâng 
cao phầm chất, năng lực của đội ngũ 
cán bộ và phải nhằm bảo đảm thực 
hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, Sẽ sai lìm nếu đề bạt cán 
bộ mà chỉ cắn cứ vào tuôi trẻ chứ 
không kề phầm chất và năng lực ra 
sao, hoặc đem cán bộ mới đối lập với 
căn bộ cũ, không biết khai thác mặt 
mạnh và phát huy tính tích cực của 
cán bộ cũ. Nhưng cũng sẽ sai lầm nếu 
không nhận rõ ý nghĩa cấp thiết của 
việc phấn đấu thực hiện mục tiêu quy 
định trong chỉ thị của Ban bí thư về 
đôi mới từng phần và tăng tỷ lẻ căn 
bộ trẻ tuôi trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cân bộ quản lý. Việc thực hiện 
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„ mục tiêu này đỏi hồi một sự chuyền 


biến mạnh mẽ vẻ nhận thức, phải đấu 
tranh chống tư tưởng bảo thủ, hẹp 
hòi hiện còn khá nặng nề, và có những 
biện pháp cụ thề, thiết thực về đảo 
fạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ 
trẻ, tạo điều kiện cho họ mau chóng 
trưởng thành. 


Thấu suốt' đường lối, chính sách 
cán bộ của Đảng, chúng ta phấn đâu 
điều chỉnh cơ cấu thành phần xã hội 
của đội ngũ cán bộ, nâng cao tỷ lệ 
cán bộ xuất thân còng nhân. Ty lệ 
này hiện còn thấp, có phần do hoàn 
cảnh khách quan của một nước nông 
nghiệp, giai cấp công nhân nhỏ bé, 
nhưng có phần quan trọng do những 
khuyết điềm chủ quan của chúng ta. 

Do tính chất của Dẳng và bản chải 
giai cấp của Nhà nước chuyên chỉnh 
vô sản, vấn đề tăng cường thành phần 
công nhân trong đội ngũ cản bộ luôn 
luôn là một vấn đề có tính nguyên 
lắc. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đề tăng cường vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân trong mọi mặt 
đời sống của đất nước, một yêu cầu 
quan trọng về mặt tô chức là chú 
trọng phát triền Đảng và lựa chọn, 
đào tạo, đề bạt nhiều cán bộ xuất thân 
là công nhân. Hiện nay, chúng 
ta có những điều kiện thuận lợi hơn 
do sự phát triền và trưởng thành 
của giai cấp công nhân song song với 
đà tiến triền của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta phấn đấu tăng cường 
thành phần công nhàn trong đội ngũ 
căn bộ nói chung, mà trước hết là 
trong cán bộ lãnh đạo, căn bộ xây 
dựng Đảng, cán bộ quản lý công 
nghiệp, cán bộ quân đội, công an, 
trong đội ngũ cán bộ ở các thành phố. 
các khu công nghiệp. Chỉ thị của Ban 
bí thư đã quy định những chỉ tiêu về 
tỷ lệ thành phần công nhân ở mội số 
loại cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 
mà chúng ta có trách nhiệm phấn 
đấu đạt bằng được trong những năm 
tới. 


Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý phải thề hiện sự kết hợp 
chặt chẽ giữa sắp xếp, kiện toàn cản 
bộ oà đào tạo, bồi đưỡng cản bộ. Hai 
mặt này gắn bó khăng khít với nhau. 
Có tích cực đào tạo, bồi dưỡng cản 


Bộ, nâng cao trình độ kiến thức 
mọi mặt của cán bộ thì mới có 
thề sắp xếp, kiện (toàn cán bộ 
đủ sức đáp ứng yêu cầu của: 


nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ 
tồ chức. Mặt khác, với lực lượng cản 
bộ hiện có, phải khéo sắp xếp, sử 
dụng đề phát huy tốt hơn nữa mọi 
khả năng tiềm tàng của đội. ngũ cán 
bộ. Sắp xếp, sử dụng cán bộ một cách 
dúng đắn lại là tiếp tục đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ một cách thiết thực và 
có hiệu quả. Sự trưởng thành của căn 
bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, củn bộ. 
quản lý không thê chỉ nhờ học tập 
kiến thức trong nhà trường. Năng lực 
lãnh đạo, năng lực quản lý nảy nở và 
phảt triền trước hết từ trong hoại 
động thực tiễn. Vì vậy quy hoạch cán 
bộ không nên chỉ là quy hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng, mà phải bao gồm cả 
hai mặt đào tạo, bồi dưỡng và sắp 
xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, gắn 
chặt hai mặt ấy với nhau đề xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, can 
bộ quản lý vững mạnh. 


Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý pửa chủ trọng đáp ứng nhiệm 
)uụ lâu dải, 0ữa chủ trọng đáp trng 
nhiệm 0ụ trước mắt. Việc lựa chọn, 
đào tạo, bỏi dưỡng những cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý giỏi không phải 
chóc lãât mà nên. Nó đòi hỏi công phu 
chuân bị,sự nhìn xa, trông rộng. Chúng 
ta cần có quy hoạch đề ngay Lừ bâv giờ 
bát tay chuần bị cán bộ đón trước 
những nhiệm vụ cách mạng 5— 10 nắm 
sau. Nhưng sẽ không thiết thực nếu 
quy hoạch chỉ lo việc lâu đài, xa xôi 
mà coi nhẹ việc đáp ứng nhiệm vụ 
trước mắt. Nhiệm vụ chính trị hiện 
nay đang đặt ra biết bao yêu cầu cấp 
bách về cán bộ phải thỏa mãn. Và lại, 
có đáp ứng tốt những yêu cầu trước 


mắt thì qua đó mới rèn luyện, bồi 
dưỡng và phát triền đội ngũ cán bộ 
đề chuần bị đáp ứng những yêu cầu 
lâu đải sau này. Vì vậy, chỉ thị 45 của 
Ban bí thư nêu rõ quy hoạch cán bộ 
vừa phải nhìn xa, vạch ra những mục 
tiêu đến 1985 kiện toàn một cách cơ 
bản đội ngũ cán bộ, vừa phải có 
những mục tiêu gần, đến 1980 kiện 
toàn một bước đội ngũ cán bộ và đáp 
ứng kịp thời những nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt, 


"HH 


Việc xây dựng và thực hiện quy 
hoạch cán bộ cần được tiến hành theo 
phương pháp dân chủ, thu hút đòng 
đảo cán bộ, đẳng viên tự giác tham 
gia. 


Chẳng những nên tô chức cho cán 
bộ, đảng viên bên dưới góp ý kiến về 
nhiệeœ vụ chính trị, nhiệm vụ tô chức 
của ngành, của đơn vị mả còn cần đề 
anh chị em tham gia ý kiến vào việc 
nhận xét, đánh giá cản bộ lãnh đạo 
đương chức, vào việc lựa chọn cán bộ 
dự bị và đề bạt cán bộ. Trước đây, Ban 
bí thư đã có những quy định về chế 
độ tự phê bình và phê bình. chẽ độ 
định kỷ nhận xét cán bộ, chế độ lấy 
ý kiến của đảng ủy, chỉ ủy cơ quan 
trước khi đề bạt cán bộ... Những chế 
độ ấy đã thu hút cán bộ, đảng viên 
bên dưới tham gia vào công tác cần 


"bộ. Tiếp tục phát huy, những kinh 


nghiệm ấy, chúng ta mở rộng việc 
lấy ý kiến cán bộ, đẳng viên tham 
gia xây dựng quy hoạch cản bộ lãnh 
đạo, cần bộ quản lý, Thoạt đâu không 
khỏi có những dòng chí lo ngại 
phương pháp này gảy lủng củng nội 
bò, hoc cho rằng chỉ nên hỏi ý kiến 
bên dưới về việc lựa chọn căn bộ dự 
bị, mà không nên đề cân bộ, dàng 
viên bẻn dưới nhận xét cần bộ lãnh 
đạo đương chức...Song thực tế ởnhững 
ngành và địa phương dã tiễn hành mớ 
rộng dàn chủ lấy ý kiến cán bộ, đẳng 
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viên bén đưới dể xây đựng quy 
hoạch cán bộ đều chứng tÓ rằng 
đây là một phương pháp tốt, có nhiều 
tác dụng tích cực. Ở những nơi ấy, 
căn bộ, dáng viên dêu phân khởi, 
hoan nghênh cách làm dân chủ này, 
đã biều lộ rõ tỉnh thần trách nhiệm 
và ý thức làm chủ tập thể cao. Anh 
chị em dã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sắc, chính xác với thái độ vô tư và 
xây dựng. Qua việc nắm tình hình cán 
bộ lâu nay cộng với Ý kiến tham gia 
của anh chị em bên dưới. cơ quan 
lãnh đạo có thê khẳng định dứt khoát 
a1 là căn bộ tốt cần mạnh đạn đề bạt, 
ai rõ ràng không đáp ứng nồi yêu cầu 
của nhiệm vụ cần kiên quyết thay đồi. 

Đương nhiên cơ quan lãnh đạo cấp 
trên cần làm cho anh chị em có quan 
điểm đúng dắn vẻ đánh giá cán bộ, 
nắm vững tiêu chuần cán bộ và cơ 
cấu tô chức, ngăn ngừa những biều 
hiện Hẹp hỏi, bảo thủ, cá nhân chủ 
nghĩa, v.v. Cũng dương nhiên là 
việc lấy ý kiến bên dưới không thê 
thay thể công việc của cấp trên phải 
dích thân xem xét, đánh giá cán bộ, 
cân nhắc. phân tích những ý kiến của 
bén đưới. có quyết định -cuối cùng về 
việc lựa chọn, đề bạt, thay đồi cán 
bò và chịu trách nhiệm về quyét định 
của minh. 


Chẳng những cán bộ, dẳng viên 
(ham gia việc nhận xét, lựa chọn cán 
bọ theo yêu cầu của cấp trên mà còn 
phải tích cực. chủ động góp phần thực 
hiện quy hoạch cán bộ. Xét đến cùng, 
quy hoạch cán bộ có trở thành hiện 
thực hay không là tùy thuộc ở đôngđảo 
cản bộ có tự giác thừa nhận và phấn 
dấu thực hiện quy hoạch bay không. 
Vị vậy, vấn dẻ đặt ra là làm cho mọi 
cán bộ nhận rõ sự cấp thiết phải xây 
dựng đội^Angù cán bộ theo những 
phương hướng và mục tiêu của quy 
hoạch. mỗi người ra sức rèn luyện 
nâng cao phầm chất và năng lực, kiến 
hức mọi mặt theo yêu cầu của quy 


hoạch. Cán bộ cũ tiếp tục phấn đấu - 


vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mới 
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của cách mạng, đờng thời nhiệt tỉnh 
chăm sóc, vun (rồng lớp cán bộ trẻ, 
ung hộ việc đề bạt cán bộ trẻ. Cán bộ 
mới khiêm tốn học hỏi cản bộ cũ, tự 
rẻn luyện mình xứng dáng kế thừa 
sự nghiệp của thế hệ trước. Mọi căn 
bộ dều đoàn kết chặt chẽ. học hỏi và 
giúp đỡ lắn nhau hoàn thành nhiềm 
vụ của Đảng. _ “ 


Công tác cán bộ nói chung, việc 
xuủv dựng và thực hiện quy hoạch căn 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nói riêng 
đòi hỏi phải tăng cường sự chỉ đạo của 
các cấp ú Đáng (kề cả các bạn cán 
sự và đăng doàn). 


Trước hết đó là vấn dẻ thuộc về. 
chức trách lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng. Quá trình lãnh đạo của Dẳng 
bao quát từ việc định ra đường lối, 
chủ trương, nhiệm vụ chính trị cho 
tới việc tÖ chức thực hiện mà một 
khâu quyết định là lựa chọn cán hò, 
bố trí cán bộ. Cấp ủy Đảng lãnh đạo 
toàn điện có nghĩa là quan tâm cả các 
mặt lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tư 
tưởng, lãnh đạo tô chức và kết hợp 
chặt chẽ các mặt ấy với nhau. Nếu 
không nắm chắc công tác tô chức,công 
tác cán bộ là chưa làm đầy đủ chức 
trách lãnh đạo. Mặt khác, sự chỉ đạo 
của cấp ủy Đảng là yếu tÕ quan trọng 
quyết định ohất lượng của quy hoạch 
cản bộ, bảo đảm cho quy hoạch cản 
bộ gắn chặt với nhiệm vụ chính trị 
và nhiệm vụ tô chức. Đó cũng là điều 
kiện không thể thiếu đề huy động và 
phối hợp các ngành. các bộ phận. 
động viên đông dảo cán bộ tham gia 


xây dựng và thực hiện quy hoạch mội 


cách có hiệu quả. 


Các cấp ủy Đảng cần nghiên cứu, 
xác định những phương hướng và mục 
tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh 
giả cân bộ, xét duyệt danh sách cắn 
bộ dự bị, thông qua phương án sắp 
xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Những ˆ 
việc quan irọng ấy cần do /ập (hè xem 
xét, cân nhắc và quyết định. 


(Xem (iếp trang 58) 


BẢN VỀ SỰ THỰC HIỆN CUỘC CÁCH MẠNG 
KHỦA HỌC KỸ THUẬT Ủ VIỆT -NAM 


GHI quyết Dại hội lần thứ 
IV của Đảng, đã nêu: 
® J)ưởng lối chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới ở nước ta là: 

Nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyên làm chủ tập the của 
nhân đân lao dòng, tiến hành đông thời 
ba cuộc cách mạng : cách mạng vẻ quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa- học — KỶ 
thuật là then chốt, đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm của cá thời kỷ quá độ 
lèn chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế 
_ độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa...» (1). 

Đồng chí Tông bí thư Ban chắp hành 
trung ương Đảng thường nhắc cán bộ 
và mọi người lao động dù ở ngành 
nào, địa phương nào, Cương vị nào, 
làm công việc gì lúc nào cũng phải 
tiền hành đồng thời ba cuộc cách mạng 
vì cả ba cuộc cách mạng gắn bó chặt 
chẽ với nhau, tác dộng sâu sắc lẫn 
nhau.. 

Thật vậy, sïgh mạng về quan hệ 


TRÂN-ĐẠI-NGHĨ A 


sản xuất cùng với tính ưu việt của 
nên kinh tế có Kẻ hoạch và chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dàn lao động 
cho phép nước xã hội chủ nghĩa phái 
triền cách mạng khoa học kỹ thuật 
nhanh và có hiệu quá cao hơn nhiều 
sơ với nước tư bản chú nghĩa trong 
hoàn cảnh tương tr. Kể từ năm bắt 
đầu có cách mạng khoa học kỹ thuật 
(khoảng 1950),. thực tế trên thẻ giới 
đã chứng minh điềm này. 


Nói đến ba cuộc cách mang là nói 


- đến sứ mạng của quần chúng, nói dến 


con người là nhân tố quyết định; nói 
đến đòi ngũ cán bộ và công nhàn, viên 
chức giỏi và đồng bộ đề thực hiện tốt 
cách mạng khoa học kỹ thuật và cách 
mạng quan hệ sản xuất — tức là nói 
đến cách mạng tư tưởng và vn hóa, 
Trong thời đại cách mạng khoa học 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hỏa là một việc rất khó khăn phức tạp 
đối với nước trình độ phát triển kinh 
tế còn thấp, nhất là dối với cân bộ 
lãnh đạo và quản lý ở cấp Nhà nước 
(ngay ở nước cỏ nền kinh tế phát triển 
cao, cũng đã khó röi). 


(1) Mgh{ quyết Đại hạt đại biều toàn quốc 
lần thứ ÌV, Nhà xuất bản Sự thật BIẾN nội, !977, 


trang 29. 
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Một nước hiệu đại và hoàn chỉnh 
ngày nay, tùy nước, có từ 500 dến 700 
môn khoa học kỹ thuật và khoảng 
12000 nghề công nhân đề -sản xuất 
khoảng 10 triệu mặt hàng. Vậy thì 
cách mạng khoa học kỹ thuật ở đây 
có vị trí như thể nào 2 Nó là the chốt; 
là động lực lớn nhất. Có cách mạng 
khoa học kỹ thuật ở trình độ cao mới 
có điều kiện vạt chất đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triền và ở trình 
độ rất cao mới có điều kiện vật chất 
đề xây dựng chủ nghĩa cộng sản, đề 
phàm phối cho mọi người theo yêu 
cìu, Vì trong các đặc điềm của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật; có đặc 
điểm tăng nắng suất lao động xã hội 
lên hàng trăm lần hay hơn nữa; SỐ 
với sản xuất thủ công. 


Thực tiễn của hàng chục năm trên 
thế giời cho thấy, cách mạng khoa 
học kỹ thuật đặt ra các yêu cầu cụ 
thể trong từng thời kỷ, từng trường 
hợp cho cách mạng tư tưởng và văn 
hóa cũng như cho cách mạñg quan hệ 
sản xuất. Vi dụ đối với cách mạng 
“quan hệ sản xuất, nhiệm vụ của nòng 
nghiệp, của các nhà kinh tế kỹ thuật 
nông nghiệp là phải xác định trên cơ 
sở khoa học: quy mô, trình độ và 
hình thức tập trung và chuyẻn môn 
hóa sẵn xuất theo vùng, phân bố sản 
xuất phủ hợp với xu hướng phát triền 
hiện nay của nòng nghiệp và phải có 
những đợi ý chỉnh xác về những hình 
thức hợp tác liên doanh và nhất thê 
hóa còng — nông nghiệp. Đối với cách 
mang tư tưởng và văn hóa, đề phát 
triển nhanh và có hiệu quá nên kinh tẻ 
quoedan, cách mạng khoa học Kỹ thuật, 
cản cứ vào lý luận và kinh nghiệm 
thực tiễn của sẵn xuất nông nghiệp, 
phải đóng vai trò chú chốt trong 
công tác tiều chuần hóa cán bộ và công 
nhàn, viên chức, xác định cụ thê cho 
mỖi loại các tiêu chuẩn về đức và tài, 
cả về kiến thức khoa học kỹ thuật, về 
cách làm việc cụ thê, về kỹ năng lao 
động và tư thế của người lao động, 
trong đó có các quan điểm cụ thể cần 
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thiết về thế giới quan. nhân sinh quan. 
Có như vậy mới có cơ sở dẻ đào tạo 
và bỏòi dưỡng cân bộ, công nhàn, viên 
chức có hiệu quả nhất. Tắt nhiên với 
đà phát triền của cách mạng khoa học 
kỹ thuật, các tiêu chuần đó phải được 
điều chỉnh từng bước cho chính xác 
hơn. Theo kinh nghiệm của các nước 
đang phát triển, ngay lúc bắt đầu công 
nghiệp hóa, người ta đều làm ngay 
còng tác tiêu cbuản hóa cân bộ và 
còng nhân, viên chức. Làm tốt thì 
trảnh được đi đường vòng, có thê 
mắt nhiều chục năm ; nếu chỉ đựa vào 
chủ quan mà đề ra tiêu chuần thi rất 
dễ không toàn điện, khóng đồng bộ và 
nhiều khi quá thấp, gây lãng phi lớn. 


Đẻ thấy rồ hơn vị trí then chốt. và 
cũng đề nhận rõ yêu cầu khá cao đỗi 
với con người trong thời đại cách 
mạng khoa học kỹ thuật. đặc biệt là 
đối với các nước đi thẳng vào cách 
mạng khoa học kỹ thuật không qua 
cách mạng kỹ thuật, trong đó có nước 
ta-chúng ta căn đi ngược lại lịch sử 


"khoảng ba thế kỷ. Về khoa học kỳ 


thuật, hồi thế kỷ XVII, nước Nga và 
các nước phương Tây đã bước vào 
cuộc cách mạng khoa học, và các 
Viên hàn lâm khoa học các nước đó đã 
được thành lập từ năm 1670 đến năm 
1730, và cũng ở thế kỷ XVH, nhân dân 
châu Ẩu đã bắt đầu lề lối làm việc theo 
phương pháp khoa học, tránh lõi chủ 
quan của quá khứ,Tác phầm Diễn ba nề 
phương phá pcủa Đè-các-tơ (1637) được 
đem dạy rộng rãi lrong các trường 
phô thông. Từ đó đần đần để ra óc 
khóc học Erong nhân đàn mà nhiều nhà 
khoii học và triết học sau đó trong thế 
ký XVH và XVHI phát triển sầu hơn. 
Nhưng ở thời kỳ đó, sự việc liễn triển 
chậm chạp, khoa học phát triền nhưng 
chưa có ảnh hưởng nhanh đến kỹ 
thuật. Mãi đến 1781 mới có phát minh 
về máy hơi của Oát¿ mở dầu cho cuộc 
cách mạng kỹ thuật (thứ nhất). Lịch 
sử coi thời kỷ bắt đầu phòồn thịnh của 
cạch mạng kỹ thuật là vào khoảng 
1850, Trên thể giới vào giữa những 


năm õ0 và 70 của thế kỷ XIX đã có 
các phát minh, quan trọng về động cơ 
đốt trong thưởng (cỏn động cơ đi-ê- 
den năm 1893 mới ra đời), nấu thép, 
động cơ điện (vô cùng quan trọng), 
nấu thép quy mô công nghiệp, và năm 
1858 con người đã bắt đầu bay thử 
với bộ cảnh như con dơi nhảy cóc 
mỗi lần vài chục mét. Ở thế kỷ XIX, 
tỉnh hình chính trị, kinh tế, xã hội 
không thuận lợi, cho nên từ phát mình 
đến thực tiễn sản xuất có khoảng cách 
khá lâu, vi dụ nhà máy điện đầu tiên: 
đến cuối thế kỷ XIX mới có (cỡ nhỏ 
5000kW), mặc dù nồi hơi, tuốc-bin 
hơi đã có từ đầu thế kỷ và điện, thép 
đã xuất hiện trước 1870. Cách mạng kỹ 
thuật như vậy kéo dài khoảng 160 
năm (từ 1790 đến 1950) và nhường chỏ 
cho cách mạng khoa học kỹ thuật 
(hay cách mạng kỹ thuật thứ hai) mà 
chúng ta đang chứng kiến sự phát 
triền (mặc dù trên thế giới rải rác 
cũng có nhiều vùng còn sản xuất như 
ở thời kỷ trung cồ). 

Ba thời kỳ khác nhau ở hai điềm 
nồi bật : 

Thư nhất là về năng suất lao động 
xã hội.tính theo đầu người. Nếu trước 
năm 1800, năng suất lao động xã hội 
của một nước làm ăn rãi tốt không 
cao quá hai lần so với nước làm ăn 
trung bình, thì lúc kết thúc cách mạng 
kỹ thuật khoảng 1950, mức chênh lệch 
đó đã lên 30 lần, và hiện nay lên đến" 
70 lần ; nếu có đủ nguyên liệu đề sản 
xuất thì tỷ lệ đó có thê tăng hầu như 
không giới hạn (năng suất lao động ở 
một nhà máy lớn tự động hóa toàn 
bộ cao hơn 1000 lần so với Iìo động 
thủ công). Tất nhiên eách mạng khoa 
học kỹ thuật còn phải tiếp tục giải 
quyết các vấn đề năng lượng, nguyên 
liệu, nước và ô nhiễm môi trường. 

Thứ hai là vấn đề thời gian. Cách 
mạng khoa học kỹ thuật cho phép 
có nhịp độ phát triển.rất nhanh mà 
hai thời kỳ trước không thề có được, 
do khoa học đã trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. Ngày nay, nếu 


lãnh đạo và quản ly giỏi, một nước 
xuất phát hầu như từ con số không 
có khả năng trong vài chục năm đuôi 
kịp một nước hiện đại đã công nghiệp 
hóa khoảng 200 năm trước. Tất nhiên, 
phải giải quyết nhiều văn đề phức 
tạp, trong đó phức tạp nhất là vẫn 
đề con người mà nhiều nước hiện 
đại đã qua 340 năm(”) và riêng về công 
nhân — néu kề một thể hệ là 30 năm — 
đã qua 10 thế hệ. Con người là chủ 
nhân của quá trình làm ra sẵn phảm 
với số lượng lớn, với kỹ thuật ngày 
càng phức tạp hơn và với chất lượng 
phải là thành tựu cuối củng của cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Tình hình 
đó, đến lượt nó lại yêu cầu lãnh đạo 
và quản lý phải giỏi và toàn điện, 
bao quát được tất cá các ngành khoa 


- học và bảo đảm sự phát triển đồng 


bộ của tất cá các ngành khoa học, 
phát huy dược cao độ tỉnh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân 
đân trong công tác hằng ngày: 

Song, trong khi quán triệt đường 
lối lấy cách mạng khoa học kỹ thuật 
làm then chốt, trong khi tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, cũng 
cần nhấn mạnh là chúng ta phải tiến 
hành ba cuộc cách mạng một cách 
đồnz bộ nữa. Xin lấy một vi dụ đẻ 
chứng mình. Chúng ta có 10 nhà máy 
rất hiện đại sản xuất máy công cụ —. 
điều đó the hiện cách mạng khoa học 
kỹ thuật. Các nhà máy đó tất nhiên 
là quốc doanh, và muốn hoạt động 
tốt, nên tô chức thành liên hiệp xi 
nghiệp — điều đó thể hiện cách 
mạng quan hệ sản xuất, Còn về 
cách mạng tư tương và văn hóa thi 
thế nào? Nếu cán bộ lãnh đạo và 
quản lý, cán bộ kỹ thuật và nghiệp 
vụ, công nhàn, viên chức không dủ 
trình độ cần thiết thì thật là tại hịa, 
ngay thiếu công nhàn giỏi ở một vài 
nghề thì các nhà máy đó cũng không 
thể hoạt động bình thường được. Ba 
cuộc cách mạng phải được tiến hành 


(#) Kệ từ năm 637, tức là khi Đê-các-tơ 
cho xuất bản cuốn * Phương phép ›. 
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đồng thởi, cách mạng khoa học kỹ 
thuật giữ vị trí then chốt. Tính lồng 
bộ của ba cuộc cách mạng phải được 
bảo đảm trong từng cơ sở, từng địa 
phương và trong nhạm ví cả nước. 


Xin nhớ rằng khi nói khoa học kỹ 
thuật là nói đến tất cá các ngành 
khoa học và kỹ thuật, kẻ cả khoa học 
xã hội. Ngày nay nói lãnh đạo và 
quản lý giỏi không phải chỉ đụng 
đến khoa học quản lý hiện đại mà 
đụng cả đến các học thuật quản lý, 
các công cụ quản lý, nghĩa là đụng 
đến nhiều ngành khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật; ngay nói đến nhân dàn 
làm chủ hay phong trào thỉ dua xã 
hội chủ nghĩa cũng thế. Giải quyết 
một vấn đẻ lớn nào với giác độ của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, đều 


có nghĩa là coi nó như một hệ thống - 


đụng đến tất cả các ngành khoa học 
kỹ thuật, và chính do đó mà phái 
phát huy và có thể phát huy được 
sức mạnh của cách mạng khoa học Kỹ 
thuật, đề giải quyết nhiều vấn 
đề rất khó mà người tà tưởng là 
"không cón biện pháp nữa. Tất 
nhiên điều đó đòi hồi phái thấy 
trước, phải có dự báo 25. 50, 100, 
290 năm, phải có kế hoạch đài 
hạn, trảành để nước tới cô mới nhảy, 
vi như thế nhiều khí rất nguy hiềm. 
Làm tốt dự báo và kế hoạch đài hạn 
cũng là biều hiện tỉnh thần trách 
nhiệm €ao của một thế hệ đối với các 
thẻ hệ mai sau. Chúng ta phải cố 
gàng làm dự báo dài hạn 50, 100, 200 
năm cho một số vấn đẻ rất quan trọng 
cua đất nước như : năng lượng, lương 
thực, nguyên liệu, vật liệu chính, 
thiên nhiên và môi trưởng, số dân, 
an nìỉnh quốc gia v.v. 


NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA 


Những vấn dẻ của cách mạng khoa 
học kỹ thuật là những vấn đẻ phức 
tạp, chúng ta cần tham khảo kính 
nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, đồng thời chú ý dến đặc 
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điềm của nền kinh tế quốc đân và 
các cơ sở vật chất kỹ thuật của chúng 
ta. Trong cách mạng khoa học kỳ 
thuật, chúng ta tập trung giải quyết 
cho được yấn đề trực tiếp nhất: két 
hợp hữu cơ các đặc điểm ưu việt của 
cách mạng khoa học ký thuật vói 
Lính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, 
phát huy vai trò của cách mạng khoa 
học kỹ thuật đối với việc nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của kinh tế quốc 
đân, hoàn thiện nbanh lãnh đạo và 
quản lý: kế hoạch hóa nền kinh tế 
(kê cả các dòn bầy kinh tế) cũng như 
dự báo toàn điện (cả kinh tế và xã 
hội) và vạch kế hoạch viễn cảnh của 


đất nước ; đồng thời đóng góp vào 


việc xảy dựng thế giới quan và nhân 
sinh quzw của người lao động. 


Trước hết chúng ta cần kiêm điềm 
lại, với tính ưu việt rất lớn của chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã vận dụng 
cách mạng khoa học kỹ thuật và thu 
được kết quả gì? Rồ ràng là chúng 
ta mới thu được một,số kết qua nhất 
định vì thời gian quá ngắn và như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng đã nêu, *chúng ta đang ở (ong 
quả trình từ một xã hội mà nền kinh 
lế còn phô biến là sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hộ:, bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » hay nói cách khác chúng ta 
di vào cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật mà không tr:t qua cuộc cách 
mạng kỹ thuật (thứ nhất), trong 
lúc Liên-xô gồm những nước như 
nước Nga đã qua 255 năm cách mạng 
khoa học, trong đó có 90 năm cách 
mạng kỹ thuật và 28 năm cách mạng 
khoa học kỹ thuật. 

Cách mạng khoa học kỹ thuật có. 
những đặc điểm gì ? Câu hỏi quan 
trọng nhất là khoa học đã trở 
thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp chưa ? Các nước phải triền đều 
thường kỷ tự đặt câu hồi này đề tự 
giải đáp và tìm các biện pháp đề làm 


- tốt hơn. Cụ thê là các kết quả nghiên 
cứu trong nước được đưa vào thực 


tiền sần xuất nhanh không ? Các tiến 
bộ kỹ thuật trong nước và của thể 
giới có được đưa vào sản xuất không 2 
(Đây 
lượng nghiên cứu ở nước ta hiện nay 
rất ít). Con số không lò những sáng 
kiến về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến 
kỸ thuật nẩy nở trong phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa, ta đã dành giả. 
khen thưởng. vận dụng ở cơ sỡ và phô 
biến cho nơi khác như thế nào ? Tầm 
quan trọng của công tác này rất lớn. 
chẳng những nó nói lên sự tôn trọng 
tỉnh thần làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động mà còn góp phần hoàn thiện 
quá trình nghiên cứư sản xuất đưa đến 
sản phầm tốt nhất. eơ sở sản xuất hoàn 
thiện nhất và nàng trình độ cắn bộ, 
Cỏng nhàn, viên chức lên rất nhanh 
(thực tế của giai doạn nghiên cứu 
triển khai, sản phầm cũng như thiết 
bị mới đạt chất lượng vừa thỏi); nếu 
làm khòng tốt công tác này, chẳng 
những gàyv thiệt hại vẻ kinh tế mà 
còn gây tiêu cực trong phong trào thi 
đua. Một điểm cân chú ý là ở mỗi nước. 
số người có thẻ có s ng kiến trong 
sản xuất đông hơn số người nghiên 
cứu rãi nhiều: ở Liên-xô khoảng 2ã 
lăn. ở Viet-nam (cán bộ nghiên cứu 
í gản 100 lần. Ngay ở các nước tư 
bẩn, mặc dù không thể có phong trào 
thị đua, các công ty vẫn làm công tác 
sảng kiến bằng cách khêu gợi lòng tự 
hảo vẻ nước nhà, về công ty truyền 
thống, kích *thích bảng lợi ích vật 
chất và tính thân. lọ giao nhiệm 
vụ này cho cán bộ rất giỏi về quản lý 
và kỹ thuật. Họ đạt két quả không 
phải là nhỏ và họ phải làm rất tích 
cực vi lý do rất giản đơn: trong một 
công ty tư bản mà không ai có sáng 
kiến cả thì ngày sụp đồ của nó không 
xa. Ta có tính ưu -việt của chế độ xã 
hỏi chủ nghĩa, nhất thiết ta phải làm 
tốt hơn.“Tất nhiên ta có khó khăn về 
cung cắp vật từ và thiết bị (nhiều khi 
kéo đải), nhưng nói cho củng là ta 
quản lý chưa tốt, Ta phải cải tiến 
quản lý ở tất cả các cấp, từ cấp Nhà 


là vấn đề quan trọng, vì lực. 


nước đến cấp cơ sở—cơ sở dây.không 
phải chỉ nhà máy mà là phân xưởng — 
với tính thần làm cho cấp dưới chủ 
động hơn nhiều. Làm được như vậy 
công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
mới đem lại hiệu quả cao hơn, những 
tiến bộ kỹ thuật. tiến bộ quản lý, các 
sáng kiến muôn màu muôn vẻ trong 
phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa 
được dưa vào thực hiện nhanh hơn; 
trên cơ sở đó chẳng những toàn bộ 
nền kinh tế quốc đân được đầy mạnh, 
mà trình độ của toàn bộ dội ngũ cán 
bộ, còng nhân, viên chức của nước ta 
cũng được nâng caq nhanh chóng. 

Đề cho cách mạng khoa học kỹ 
thuật đóng được vai trò then chốt 
(rong ba cuộc cách mạng, chúng ta dã 


e6 các biện pháp thích dắng chưa? 


Chúng ta đã có những tò chức phụ ` 
Irách còng tác khoa học kỹ thuật ở 
nhiều cấp, và tö chức này ngày cảng 
hoàn thiện hơn. Nhưng cần xem hiệu 
quả của nó, hiệu quá đó phụ thuộc vào 
con người, những người cán bộ phụ 
trách khoa học và những người cán 
bộ phụ trách quản lý. Câu bói cần 
đặt ra là số cán bộ này có say mê cái 
mới không và sẵn sàng vượt mọi khó 
khăn (không phải là ít ở Việt-nam) 
đề đưa cải mới nhanh vào thực tiễn 
khỏng 2 

Còn về số cán bộ nghiên cứu cho 
o0 triệu đân thi chúng ta cỏn Ít, so 
với mức trung bình của thế giới thi 
chúng ta mới đạt khoảng 1 phản ã. 
Nói đến người, lại không thẻ không 
nói đến vốn nghiên cứu vì về khoa học 
kỹ thuật. trừ khoảng 105% nghiên cứu 
về toán lý thuyết, vật lý lý thuyết 


.không cần trang bị, còn 90Ã là nghiên 


cứu khỏa học thực nghiệm phải có 
thiết bị có trình độ hiện đại và các 
vật tư khác. 

Các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
xác định phải có vốn nghiên cứu ít 
nhất là 4Ã thu nhập quốc dân (có nước 
đến 6Ã) mới bảo đảm phát triêền đất 
nước. Có người tưởng rằng bới vốn 
nghiên cứu đề tăng cho vốn xây dựng 
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kinh tế thì tốt hơn, nhưng thực tế 
không phải như vậy, tiết kiệm vốn 
nghiên cứu một phân sẽ giản tiếp gây 
lãng phí nhiều phần hơn ở các địa 
hạt khác ; ngược lại, nếu quản lý tốt, 
hiệu quả kinh tế của vốn nghiên cứu 
sẽ lớn gấp nhiều lần so với vốn 
đầu tư về kinh tế. Chúng ta nên cố 
găng đưa Lỷ lệ vốn nghiên cứu so với 
thu nhập quốc dân của chúng ta lên 
bằng tỷ lệ trung bình của các nước 
anh em và cũng cần xem lại nội dung 
vốn nghiên cứu cụ thê là gì; vốn 
nghiên cứu của chúng ta đã ít mà lại 
sử dụng một phần khá lớn vào việc 
thăm dò tỉ mỉ về địa chất (các nước 
anh em xếp nó ở chỗ khác), cho nên 
vốn thật sự dùng vào còng tác nghiên 
cứu khỏng còn là bao. 


Một điềm cần chú Ýý nữa đề góp 
phần vào việc phát triền khoa học là, 
đi đòi với lãnh đạo quản lý, chúng ta 
cân tạo ra một môi trường tàm lý xñ 
hội khuyến khích công tác khoa học. 
Ai có dịp đi qua các nước anh em hiện 
đại thì thấy rất rõ môi trường dó, 
nhưng ở nước ta nó còn yếu. Chúng 
ta chưa có đủ thời gian te xây dựng 
truyền thống khoa học. mặt khác ở ta 
việc làm thủ công còn chiếm đại bộ 
phân, các cơ sở hiện đại mới cỏ rất ít 
và cũng chưa phải hiện đại lắm, trong 
xã hội lại côn có các biều hiện tiêu 
cực không khuyên khích người ta đi 
vào khoa học. Chúng ta cần cố gắng 
khắc phục nhanh tình trạng trên. 

Ở đây đi đôi với việc làm tốt 
hơn, sâu rỏng hơn công tác phô 
biến khoa học kỹ thuật, chúng tôi 
thấy cần xây dựng viện bảo tàng 
về khoa học kỹ thuật có tương đối 
đầy đủ các mô hình hay máy thạt hiện 
đại, nhiều thứ chạy được, để biêu 
diện cho người đến xem. Ợ Liên-Xỏ, 
sau khí Cách mạng tháng Mười thành 
công, người ta đã xây dựng Viện bảo 
tàng bách khoa, mặc dù lúc bấy giờ 
về mặt khoa học kỹ thuật, Liên-xò 
cũng đã tương đối hiện đại so với 
trình độ chung của thể giới, năm 1956 


20) 


bày các thành tựu kính tế và 


đã xây dựng triền lãm về các thành 
tựu kinh tế quốc dân, và từ đó mi 
năm lại có bồ sung thêm ; triền lầm 
này rất lớn, chiếm 290 héec-ta, trỉnh 
khoa 
học kỹ thuật của Liên-xô, nỏ vừa là 


trường học lớn vừa là nơi giải trí 


cho nhân dân. Ở Việt-nam, sở dĩ phai 
xây dựng Viện bảo tàng khoa học kÝỶ 
thuật này là do vêu cầu khách quan, 
nhân dàn căn thấy ngay bây giờ các 
thành tựu khoa học kỹ thuật của thế 
giới đề có quyết tâm cụ thề vươn lên. 
Vì giao thông vận tải không thuận 
tiện lắm, ta nên xây dựng ở ba nơi: 
Hà-nội, thành phố H3®Chi-Minh, Huc ; 
việc xây dựng Viện và hoạt động của 
Viện có tọn kém nhưng tác dụnz 
cửa nó hết sức to lớn. 


`Quan điềm liên ngành, quan 


điềm hệ thống trong cách mạng khói 


học kỹ thuật là hết sức quan trọng. 
Trong nghiên cứu, chúng ta mới bắt 
đầu thịre hiện theo quan điềm này và 
đã đạt được kết quả tốt ; nhưng muốn 
đạt được kết quả tốt nhất mà chỉ Hèn 
ngành trong khoa học tự nhiên và 
kỹ thuật thì không đủ: vấn đề này 
dụng đến nhiều ngành của khoa hoe 
xã hội, và chẳng những đụng đến tình 
hình trong nước mà còn đụng den ca 
tình hình thế giới. Ehi nghiên cứu 
một vấn đề quan trọng của một nước, 
tập thề nghiên cứu phải xuất phát từ 
quan điềm hệ thống « một nước là môi 
hệ thống lớn nằm trong “hệ thống bao 
quát của thế giới và có nhiều hệ thống 
nhỏ ; toàn bộ các hệ thống đó có liên 
hệ biện chứng với nhau và đụng đến 
Lắ( cá các ngành khoa học tự nhiên. 
kỹ thuật và xã hội, có liền quan với 
nhau, thúc đầy lìn nhau P và sử dụng 
Iriệt đề tất c các trợ lực của bạ 
cuộc cách mạng, trong đỏ cách mang 
khoa học KÝ thuật là thea chốt. Cách 
tiếp cận bằng hệ thống di đôi với 
khoa học quản lý hiện dại, các học 
thuật quản lý, máy tính điện tứ, khoa 
học tômg quát về quyết định, khóa 
học vẻ sảng tạo và dự bào học cho 


phép giải quyết tối ưu các vấn đề rất 
lớn và rất phức tạp của cả nước, cá 
trước mắt và lâu dải, vàcnếu không 
dùng nó, nhiều khi sẽ rất nguy hiếm, 
ví dụ trong vấn đề bảo đảm an nính 
quốc gia. Các ngành khoa học trên đã 
được nghiên cứu, hoàn chỉnh và ứng 
dụng trong 20 năm qua, và thực tiễn 
đã thúc dầy công tác nghiên cứu vươn 
lên trình độ cao hơn. Thế giới dã 
công nhận hiệu quả của nó, nhất là 
ngày nay, trong tình hình thế giới biến 
đồi hết sức nhanh chóng. Muốn đạt 
kết quả tốt nhất, phải đào tạo và bồi 
dưỡng đội ngũ căn bộ giỏi đầy nhiệt 
tỉnh và cung cấp cho họ đầy đủ số 
liệu cần thiết của nước nhà và của 
thế giới. Số cán bộ này người ta 
thưởng gọi là phải * thấy lớn, thấy 
rộng, thấy xa trong không gian và 
thời gian và có cơ sở khoa học toàn 
điện ? ; đào tạo và bồi đưỡng họ khá 
phức tạp, nhưng mỗi nước đều phải 
-. xay dựng đội ngũ như vậy, nếu không, 
cä trước mắt và lâu đài sẽ gặp nhiều 
khó khăn trở ngại. 


SUY NGHĨ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG 
THỤỰC HIỆN 


Chúng ta đã có những cô gắng 
lớn vẽ đầu tr vốn cho việc cơ khí hóa 


và tự động hóa, điện khí hóa, hóa học 


hóa, áp dụng các thành tựu khoa học và 
kỹ thuật mới nhất, nhưng do khả năng 
quá ít (thực tế muốn cho đội ngũ lao 
động sản xuất hằng năm có được 
trang bị rất hiện đại của cách mạng 
khoa học kỹ thuật thì vốn đầu tư 
hàng năm phải tăng lên khoảng 30 
làn so với hiện nav), cho nên kết 
qua của chúng ta mới chỉ là bước 
đâu thôi. | 

Ở đây xin nêu hai điềm : 

1 ~ Chúng ta cần nghiên cứu chính 
sách kỹ thuật (tông quát và từng 
ngành) cho 25 và 50 năm tới đề có 
đường đi vừa nhanh. vừa vững chắc 
và tiết Kiệm nhất, Tình hình có phức 
tạp, có khi phải có hai, ba phương 
an với điều kiện là có khả năng 


chuyên từ phương án nảy qua 
phương án kịa dễ dàng nếu tình 
hình thực tế sau này đòi hỏi, và mỗi 
khi chuyền chỉ gây lãng phí ít nhất. 
Chúng ta cũng căn nhớ quy luật của 
cách mạng khoa học kỹ thuật: «Sự 
đi trước của'* kỹ thuật đối với sự 
phát triền của công nghiệp nặng và 
sự đi trước của khoa học đối với sự 
phát triên của kỹ thuật, trở thành 
một quy luật của cách mạng khoa 
học kỹ thuật  . 


2— ltất tiếc là khi áp dụng các 
thành tựu khoa học và kỹ thuật mới, 
chúng ta chưa sử dụng được triệt đề 
các mặt ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội, í{ chú ý đến các ngành khoa học 
vẻ lãnh dạo và quản lý hiện đại — 
một kho tàng vô cùng quý giá của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, nhất 
là ngày nay thế giới thay đôi quá 
nhanh, quá phức tạp. Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã quyết 
định chiến lược về kinh tế và tất cả 
các mặt có tính chất tiến công rất 
cao, Theo lý thuyết và kinh nghiệm 
thế giới, muốn bảo đảm thực hiện 
chiến lược tiến công như vậy phải 
dùng hệ thống lãnh đạo và quản lý 
hiện đại với nghệ thuật cao, trong 
lúc đó ta chỉ đùng hệ thống cô điền 
(nghĩa là dựa quá nhiều vào chủ 
quan của người quản lý chứ 
không phải dựa vào các quy luật, 
định luật của các sự kiện được quản 
lý và dùng triệt đề các học thuật và 
công cụ quản lý hiện đại), và ngay hệ 
thống đó cũng dùng chưa hoàn chỉnh 
(như phương pháp càn đối liên 
ngành rất quan trọng, nhưng tới này 
La chưa đừng), và có nhiều thiếu sói 
mà ai cũng biết, Chúng ta chưa có 
dự báo đài hạn, kế hoạch viễn cảnh, 
mô hình của kinh tế quốc dân, v.v. 
Có lẽ chúng ta nên phát động phong 
trào toàn dân học quản lý và tạo cho 
phong trào có các điều kiện thuận 
lợi nhất, giống như các nước hiện 
đại đã làm từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, với khầu hiệu «lãnh 
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đạo và quản lý giỏi là văn đề sống 
còn của đất nước ?. Nhiều nước đã 
làm tích cực, liên tục trong hơn 30 
năm, đạt được kết quả tốt dẹp và 
đang tiếp tục làm. Nhàn dân có kiến 
thức vững chắc về lãnh đạo và quản 
lý hiện đại. thì tử dó sẽ nảy sinh 
nhiều nhân tài (chưa nói là mỗi 
người đều phải quản lý gia đình 
mình, đủ muốn hay không muốn). Có 
thể là chúng ta coi quản lý còn giản 
đơn quá. Thực tế. trên thế giới ngày 
may tìm một cán bộ lãnh đạo quản 
lý xuất sắc khó hơn tìm một cán 
bộ khoa học kỹ thuật xuất sắc rất 
nhiều, ngay ở các nước hiện đại 
cũng vậy. 
: — Ve hậu quả xã hội, vì việc 
thực hiện cách mạng khoa học kỹ 
thuật mới 
quả còn Ít. Về tồn tại, chúng ta cần 
chú ý ba điềm. Về điều tra và bíLO 
vệ tài nguyên, ta cần tiến hành 
nhanh hơn và toàn điện hơn, cần 
nghiên cứu và sử dụng có hiệu quả 
nhất và tiết kiệm nhất đồng thời 
quản lý chặt chế nhất nguyên 
liệu, nước, năng lượng. Hiện nay 
chúng ta còn phải đựa vào một khối 
lượng khá lớn nguyên liệu nhạp 
khầu, nếu chúng ta làm ăn tốt hơn 
(sử dụng có hiệu quả hơn và tìm mọi 
cách thay thể bằng nguyên liệu trong 
nước), thì sẽ tạo điều kiện cho kính 
tế quốc dàn phát triền nhanh hơn. 


Mặc dù nên kinh tế quốc dần của: 


ta chưa phát triển bao nhiều, nhưng 
không phải không có tỉnh hình ð 
nhiễm môi trường, dc biệt ở một 
SỐ nơi tập trung cóng nghiệp hay Lập 
trung dân. Cho nén văn đề bảo vệ và 
củi tạo môi trưởng cần được coi trọng. 

Bảo vệ và cải tạo tự nhiên là 
vấn đề rất quan trọng. Nều “làm 
không tốt thì sẽ đề xây ra tai hại lớn 
(như phá rừng ở dầu nguồn... muốn 
sửa lại phải mất hàng chục năm hoặc 
phải chịu mất vĩnh viễn). Mặt khác, 
mội vùng tự nhiên không tốt chỉ có 
thể cái tạo được với điều kiện là có 
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ở bước đầu, cho nên hậu. 


M 


cơ sở khoa học toàn điện. Trong mắy 
chục năm qua, các trường hợp làm 
hư hại môi trường không phải là ¡1 
và đang tiếp tục xảy ra, nhất là ở 


“n"iền Trung và Nam, gây nẻn hậu 


Chúng ta cần chủ 
ỉ 


quả rất tai hại. 
động có kế hoạch giải quyết. 
Dề giải quyết các vấn đề tồn tại 
trên, một trong những việc cần làm 
là kiềm điểm lại công tác phô biến 
khoa học. Việc này phải dược tiến 
hành liên tục, sâu sắc, sinh động và 
Lloàn diện hơn, đi đôi với việc áp 
dụng các biện pháp tư tưởng và quản ` 

lý thích đáng. 
* 


Những điều đã trình bày ở trên tự 


- nhiên dẫn ta đến kết luận: 


Muốn có cách mạng khoa học kỹ 
thuật sâu rộng, phải tô chức, lãnh 
đạo và quản lý giỏi. Đề tô chức, lãnh 
đạo, quản lý giỏi, phải vận dụng các 
ngành khoa học và kỹ thuật quản lý 
hiện đại một cách có sáng tạo. 

Ớ thời đại cách mạng khoa học kỸ 
thuật, đào tạo và bồi dưỡng con người 
là việc quyết định. Nó khác các thời 
đại trước và phức tạp hơn nhiều. 

Cần nhãn mạnh là sức mạnh rất 
lớn của cách mạng khoa học- kỹ thuật 


đã tạo ra một quan điềm mới cho 


mọi nước và mọi người lao dòng: 
€(ÿ thời đại cách mạng khoa học 
kỹ thuật, mọi nước (mọi người) phải 
mình tương lai của mình s. Tương 
lai đó huy hoàng hơn rất nhiều so 
với các thời đại trước, và cách mạng 
khoa học kỹ thuật cùng cắp đầy đu 
các phương pháp, các phương liện, 
đóp phần hình thành các quan điềm, 
các quan niệm... để phát mỉnh và 
thực hiện tương lai đó. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt củaTrung 
ương Đẳng, nhàn đân Việt-nam anh 
dũng, sảng tạo, đầy nhiệt tình cách 
mạng sẽ tiến hành tốt ba cuộc cách 


: mạng trong đó cách mạng khoa học 


kỹ thuật là then chốt biến nước 
thành nước xã hội chủ nghĩa hiện dại. 


;iều tra 


Tình hình phân hóa - giai cấp ở một ấp 


thuộc đồng bằng sông Cứu -long 


ÂY-BÌNH A là một trong 
“⁄ 4 ấp của xã Vĩnh-chánh, 

huyện Chàu-thành. tỉnh 

An-giang, thuộc vùng có 
nhiều ruộng đất và tập trung nhiêu 
máy móc nông nghiệp. Đày là vùng 
"lúa sạ, chỉ sẵn xuất có một vụ (lúa 
mùa) trong năm. Phần lớn nhân dàn 
ở đây theo đạo Hòa hảo (trên 855) 
sống trong vùng bị địch kim kẹp lâu 
ngày cho nên chịu ảnh hưởng nặng 
của tôn giáo và của chủ nghĩa thực 
dân mới, 

Trước Cách mạng tháng Tám 1915, 
phần lớn ruộng đất của ấp Tây-bình 
A cũng như của xã Vĩnh-chánh nằm 
trong tay địa chủ và thực dân Pháp. 
Cách mạng tháng Tâm thắng lợi, và 
tiếp đó, trong thời kỷ kháng chiến 
chống thực dân Pháp, bọn địa chủ bỏ 
chạy, ruộng đất của địa chủ được tạm 
giao tạm cấp cho nông dân trong xã 
và những 8ười các địa phương khác 


đến khai phá. Từ năm 1953, dưới, 
thời Mỹ — Diệm với dụ 57 và nhất là 
sau này dướithời Nguyễn-Văn-Thiệu 


với chính sách ®*truất hữu», ruộng 


đất của nông dân lại bị cướp. Ruộng -—- 


đất bị xáo trộn nhiều lần, cuối cùng 


nông 111,9 


THANH-GIANG 


lập trung vào tầng lớp trên. Trong 
số ruộng đất ®*truất hữu» 216,4 ha 
nòng dân nghèo chỉ dược chia 8,4 ha 
(3.95), trung nông thường được 90,5ha 
(44,6%), còn trung nông trên và phú 
ha (51,5%) 


* 


Ấp Tảy-bình A có đãi hộ với 2611 
nhân khâu, trong đó có 436 hộ nông 
nghiệp với 2505 nhân khầu nông 
nghiệp, chiếm 97,22% tồng số nhân 
khầu trong ấp. Tông số diện tích ruộng 
đất là 951,4 ha, trong đó diện tích 
ruộng đái cảnh tác là 922,1 ha. Diện 
lích ruộng lúa là 917/9 ha, chiếm 
995% diện tích canh tác. Diện tích 
màu chỉ có 1,7 ha. cây ăn quả 2.5 ha, 
cả hai loại này chỉ chiếm 0,4% đất 
canh tác, Bình quân một nhàn khầu 
có 3600m”, bình quân mỗi hộ có 2.1ha. 
Giiữra các hộ có sự chênh lệch rất lớn 
về sơ hữu ruộng đất. Một số ít hộ 
chiếm hữu quá nhiều ruộng đất; 
ngược lại, một số hộ không có ruộng 
đất hoặc thiếu ruộng đất. 

Chúng ta bắt đầu tìm hiều từ 
những hộ nông dân lao động có mức 


Sỏ 


sở hữu ruộng đắt trên đười mức bình 
quân. Dó là tầng lớp trung nông. 
Cũng như ở mọi nơi, ở đây trung nông 
là tầng lớp đông đảo nhất, chiếm 64,15 
tồng số hộ và 062/5% tông diện tích 
ruộng đất của ấp. Bình quân mỗi hộ 
trung nông chiếm: hữu 2,05 ha ruộng 
đất. Tuy vậy, sở hữu ruộng đất cũng 
có sự chênh lệch rõ rệt giữa trung 
nông lớp trên và trung nòng lớp dưới. 


Tông' số 
trung 
nông 


Các chỉ tiêu 


—Huộng đất 


sở hữu (ha) 594,6 314,2 


Mức sở hữu ruộng đất của trung 
nòng lớp trên đã vượt quả khả năng 
lao động của ổia đình họ. Bình quản 
môi lao động của hộ trung nòng lớp 
trên có 2 ha, gấp 1.8 lần so với bình 
quản chúng (11ha). Do đó, các hộ 
trung nông lớp trên đã phải thuê 
mướn 4270 ngày công trong năm 1972, 
bình quân mỗi hộ thuê mướn ð† ngày 
còng. SỐ với số ngày công tự làm 
ruộng của gia đình thì số ngày công 
thuê mướn bằng 50,9%. Những hộ 
trung nông lớp trên không những có 


nhiều ruộng đất hơn mà còn có nhiều - 


máy móc. Số hộ trung nông lớp dưới 
chỉ có một máy xới 12V, bình quân 
môi hộ có 2.8CV còn số hộ trung nòng 
lớp trên có 4 máy kéo lớn, bình quân 
môi hộ có 6,3CV, gấp 2,2 lần. 

Như vậy, tầng lớp trung nông đã 
phân ra thành hai lớp rõ rệt: lớp 
dưới hay trung nông thường vi: 
trung nông lớp trên, Trung nòng 
lớp trên là một bộ phận của tầng lớp 
trung nông, tuy tự lao động là chính, 
song có một phần bóc lột nhân công 
làm thuc do có thưa ruộng đất và có 
máv móc, Còn trung nông lớp dưới 
œó ruộng đất vừa với sức lao động 


cấI 


Chia ra 


lớp dưới “lớp trên 


` 


Ở lớp đưới, bình quân điện Lích ruộng 
đất thuộc sở hữu của mỗi hộ là 1,5 ha, 
bằng 705% so .với mức bình quân 
chung. Còn ở lớp trên thì bình quân 
mỗi hộ có 3.6 ha, gấp 1,7 lần so với 
mức bình quân chung, và gấp 2.4 lần 
so với lớp dưới. Dưới đây là bảng 
so sảnh tỷ lệ số hộ và ruộng dất của 
lớp đưới và lớp trên trong tông số 
hộ trung nòng: 


Tỷ lệ so với tồng số 


lớp dưới | lớp trên 


của gia đình tự làm. So với tông số 
hộ và ruộng đất sở hữu của ấp, trung 
nông thường chiếm 475% số hộ và 335% 
điện tích; còn trung nông lớp trên 
cđhiểm 17,62% số hộ và 29,183 diện tích. 

Bây giờ chủng ta sẽ tìm hiều những 
bộ chiếm hữu quá nhiều ruộng đất 
và có nhiều máy móc, nguồn sống chủ 
vếu dựa vào thuê mướn nhàn công. 
Ở đây, loại này có 32 hộ, bằng 7.1% 
tông số hộ của ấp, nhưng chiếm hữu 
tới 280 ha ruộng đất, bằng 29,53% tông 
số ruộng đất của ấp. Bình quân mỏi 
hộ chiếm hữu 8,8 ha, bình quân một 
nhân khầu có 14360m', so với trung 


- nông trên (6270 m/nhân khầu) gãáp 


2,3 lần, so với trung nòng thường 
(2 390m ˆ/nhân khâu), gấp 6 lần: bình 
quân một lao động (trong tuôi quy 
dịnh), có 5,49 hà, gấp 2,7 lần so với 
trung nông lớp trên, gấp gần 8 lần so 
với trung nòng thường. Mức chiếm 
hữu ruộng đất của loại hộ này như 
vậv là quả nhiều so với sức lao động 
của gia đình họ. Do đó, họ không thẻ 
không thuê mướn một số nhân cònz 
lớn hơn số lao động của gia dinh 
họ. Với 50 lao động gia đình chuyên 
làm nông nghiệp, loại này còn thưởng 


xuyên thuê mướn 4l người lao động 
đề lái máy kéo, làm 4920 ngày công 
tronø năm, và thuê mướn 3602 ngày 
còng từng việc. Töng số ngày công 
thuê mướn là 8 522 so với số ngày công 
gỉ đình tự làm là 3813, gấp 2,5 lần. 
Rõ ràng sản xuất, kinh doanh của 
qững hộ loại này chủ yếu dựa vào 
lao động làm thuê. Những hộ loại này 
thuộc tầng lớp phú ”nông vả tư sản 
nóng thôn. 

Vậy ai là người cung ấp nhân 
công làm thuê cho họ? Họ đã tước 
mất sở hữu ruộng đất của ai ? Bây giờ 
chúng ta sẽ tìm hiều loại hộ nông đân 
nghèo sống chủ yếu bằng lao động 
làm thuê. Loại này có 115 hộ, chiếm 
25.4% tông số hộ chỉ có 73,2 ha, chiếm 
7.7% tồng số ruộng đất trong ấp. bình 
quản mỗi hộ có 0,6 ha (1000mˆ/nhân 
khầu), máy móc hầu như không có, 
ruộng chỉ cấy một vụ với năng suät 
rất thấp (1,4 tấn/ha). Như vậy làm 
sao sống nồi, nếu họ không đem sức 
lao động đi làm thuê và chủ yếu sống 
bằng lao động làm thuê. Tông số ngày 
công làm thuê trong năm (1977) của 
những hộ loại này là 3 802 ngày công, 
đó là nguồn nhân công lớn nhất trong 
ấp. Họ đã đi làm thuê cho những hộ 
phú nông và tư sản nông thôn 3602 
ngày công và cho trung nông lớp trên 

Loại hộ 


⁄ 


4220 ngày công (số hộ trung nông 
lớp trên đông hơn gấp đôi những hộ 
phú nông tư sin) Tầng lớp trung 
nông thường cũng đi làm thuê 3602 
ngày công, nhưng lại thuê mướn 4210 
ngày công — một phần số ngày công 
này do những nông dân nghèo làm 
cho họ; trong lúc đó số hộ nông dân 
nghèo cũng thuê mướn một số ít ngày 
công; đó là sự đôi công giữa trung 
nông thường và nông dân nghèo. 
Những hộ không có ruộng hoặc thiếu 
ruộng đất và sống chủ yếu bằng đi làm 
thuê trên đây là tầng lớp nông dân 
nghèo — lao động làm thuê, trong 
đó có một số công nhân nông nghiệp. 

Ở đây, còn một số hộ không sản 
xuất nông nghiệp; họ khòng có 
ruộng đất, hoặc có chút í1, nguồn thu 
nhập bằng các nghề khác do sức lao 
động của họ làm ras Đó là những hộ 
chuyên làm nghề thủ còng và dịch vụ, 
sửa chữa cơ khí, rên, mộc, chữa xe, 
cẮt tóc, may mặc, v.v., những hộ 
buôn bán nhỏ (rau, tôm cá, V.V.: Ở 
đây khômg có hộ buôn bán lớn), và 
một số hộ khác như thấy lang, thầy 
giáo, nhả chùa. v.v. loại này có l1ã 
hộ, chiếm 3,3 số hộ trong ấp. 

Tông bợp các loại hộ trên đây, 
chúng ta thấy cơ cấu các tâng lớp 
như sau: 


Tụ lệ số hộ TỦ lệ ruộng đất 


Hộ loại ï (34) (A4) 
Những người làm các nghề thủ công, = 

dịch vụ... không sản xuất nông nghiệp 3,3 0,3 
Hộ loại IĨ 
Nông dân nghèo không có ruộng đất 

hoặc thiếu ruộng đắt, chủ vếu là làm 

thuê - 25,4 7,70 
Hộ loại IHII 
Trung nông thưởng, đủ ruộng đất và 

tự làm lấy ruộng đất mình 47.0 33,0 
Hộ loại ÏV 
Trung nông lớp trên, có thửa ruộng đất 

và thuê mướn một phần nhân công 17,6 20,18 
Hộ loại Ÿ 
- Phú nông và tư sẵn nông thôn, chiếm hữu 

nhiều ruộng đất, nhiều máy móc chủ 

vếu dựa vào bóc lột lao động làm thuê 7,0 29,7 


Cơ cấu các tầng lớp trẻn đày chứng 
tỏ rằng ở đây không có giai cắp địa 
chủ, trung nông chiếm đa số, ngoài ra 
còn có tầng lớp bóc lột là phú nông 
và tư sẳn nông thôn. Ngay trong nội 
bò nông dàn lao động cũng có một số 
hỏ tuy tự làm lầy ruộng đất mình 
là chính nhưng cũng có một phàn 
bóc lột: trung nông lớp trên. Đó là 
thực chất của vấn đề chênh lệch về 
sở hữu ruộng đặt. 


* 

Chúng ta thấy sự chênh lệch về 
chiếm hữu tư liệu sản xuất còn lớn 
hơn và do đó sự phân hóa giai cấp 
còn sâu sắc hơn nếu xét đến tình hình 


sở hữu máy móc và phương thức 
kinh doanh dựa trên máy móc. 


Tông công suất các loại máy động 
lực ở ấp này là 2978,7CV, bình quản 
môi hộ có 6/5CV, nhưng sự chênh 
lệch giữa các loại hộ thì rất lớn. và 
máy móc tập trung cao độ vào những 
hộ loại V. 


SỐ công suất máy động lực của lừng 
loại như sau; - 

Số hộ loại I: 1CV (0,13%) 

Số hộ loại II: 110CV (3,7%) 

Số hộ loại HH: 609,3)CV @0,1X) 

Số hộ loại IV: 190CV (6,53) 

Số hộ loại V: 1765CV @9,3%) 


Toàn ấp có 25 máy kéo lớn từ 0Úcv 
trở lên, tập trung vào 2 loại hộ: hò 
loại IV có 1 chiếc, hộ loại V eó 21 
chiếc. Trong tỏng công suất mây 
kéo thì: ' 

Hộ loại l, loại lÏ: không có 

Hộ loại HH: 12CV (máy xới) (0/6) 

Hộ loại IV: 231CV (12,7%) 

Hộ loại V: 1583CV (86.7%) 


Sức kéo của trâu bò ở đây không 
đăng kẻ, toàn ấp chỉ có 2 con trâu 
và 108 con bò, trong đó 56 con cấy 
kéo, chủ vếu dùng vào khâu bừa và 
chuyên chớ. Còn lực lượng máyv kéo 
thì rất lớn. Tông công suất máy kéo 


H¬U 


(hầu hết là may Réöo lớn) là 1817V, 
trong khi đó diện tích canh tác toán 
ấp chỉ có 922ha; như vậy cứ 37 ha 
đất canh tác có 1 máy kéo. Do đó hầu 
như 100% khâu làm dất ở đây đã 
được cơ giới hóa, ngoài ra một số 
khâu kháejnhư trục đập (bằng mây 
kéo), chuyên chở, bơm nước dcu 
được cơ giới hớa hầu như toàn bộ, 


Nếu chỉ tính riêng hộ loại Ý có 2I 
má kéo với 275 ha đất canh tác thì 
cử l ha có một máy kéo. Như vậy 
người chủ máy mua mày rõ ràng 
không phải chỉ đề cày 13 ha, và nếu 
chỉ đề cày l3 ha đó thì không cần 
thiết phải mua một máy kéo lớn như 
vậy. Người chủ máy dùng phần lớn 
vòng suất mây kéo đó dị cày cho 
người khác. Một máy kéo tiê« chuẩn 
GUCV có thể cày 100 — 1ñ ha/năm thì 
với 922 ha đất canh tác của ấp chì 
cần nhiều nhất là 2—3 máy. Như 
vậy trên 90ÃX số máy kéo của ấp trong 
tav tầng lớp tư sản, phú nông và một 
phan của trung nông lớp trên dùng 
đẻ cày ngoài phạm vi ấp. Người chủ 
ruộng thuê cày là người không có 
hoặc thiểu sức kéo, họ khỏng được 
quyền định giá công cày, giả đó dơ 
người chủ máy hay nhóm chủ máy 
án dịnh. Giá đó khú cao, sau khi bù 
đắp chỉ phí sản xuất, đem lại cho chủ 
máy số lợi nhuận khá lớn. Người chủ 
ruộng bị bắt bí trong thời vụ làm 
đất, nếu không chịu trả giả cao thì 
chủ máy sẽ đi cày cho người khác, 
trong khi đó không một chủ máy nào 
khác ehjïu cày với giá thấp hơn. Những 
chủ ruộng thuê cày xếp hàng thử tự 
không phải trước sau theo thời gian 
mà theo giá củ, người trả giá cao 
nhất được cày trước nhất. Tình trạng 


-này cũng giống như ở Liên-xô thời 


kỷ trước khi hợp tác hóa nông nghiÈ|'- 
những đân cày nghèo phải đi e mướn » 
ngựa kéo hoặc *thuê?* máy cày của 
bọn cu-lắc. Những chủ máy thưởng 
thuê mướn thêm công nhân lái máy: 
(mỏi máy cần ba lái và một phụ), như 
vậy họ bóc lột hai lần, bóc lột cả 


công nhàn lái máy và bóc lột người 
chủ- ruộng. 

Phạm ví hoạt động kinh doanh của 
các chủ máy kéo tới 10km bản kính. 
Có nhiều. chủ máy đem máy đi kinh 
doanh ở các huyện khác, suốt ba bốn 
tháng liền cho tới hết vụ cày mới về. 
Nếu tính trung bình mỗi máy cày 400 
ha trong năm thì phạm vi hoạt động 
của 25 máy sẽ bao quát 10000ha. Với 
số lượng máy và tồng công suất mảy 
lớn như vậy, với phạm vi hoạt động 


rộng lớn và độc quyên chì phối giá 
cả, việc đi « oày thuê » bằng máy kéo 
ở đày đã trở thành một ngành kinh 
doanh và chiếm địa vị thống trị ở 
vùng này. 

Chúng ta thử xem phương thức 
kinh doanh và mức độ bóc lột của 
các chủ máy ở đây như thế nào. Dưới 
đây là số liệu điều tra về kết quả 
kinh doanh của 10 hộ chủ máy kéo 
trong nắm 1977: 


— Tông thu: (c + v + m):101275 đồng 


— Khấu hao cơ bản 
— Sửa chữa 
— Nhiên liệu 


— Trả lương công nhân 
— Tiền ăn cho công nhân 


10 000đ 
10 287,8đ 
12 482,8đ 
11 950,0dđ 
9 000,0đ 


V:11950,0đ + 5000,0đ = 16 950,0đ 


C: 10000,0đ + 10287,6đ + 12482,8đ 


32770,td 


M: 104275đ —- (327704 +. 16950) = 54554,6đ 


N . 362 › m 
TY suất giá trị thặng dư (~) 


Tỷ suất lợi nhuận 


Số lợi nhuận bình quân của mỏi hỹ là 
5 134đ; của hộ nhiều nhất là 170064. 

TỶ suất giá trị thặng dư hay mức 
đô bóc lột sức lao động làm thuê và 
tỷ suất lợi nhuận ở đây rất cao là do 
giá công cày thuê cao và mức lương 
của công nhân lái máy thấp. Đối với 
những hộ này, thu nhập do sử dụng 
máy kéo đi «cày thuê » chiếm tới 705 
tông thu nhập. Bình quân thu nhập 
môi nhân khẩu của những hộ này là 
130đ:;tháng, Hộ có bình quân thu nhập 
cao nhất là 205đ/nhân khäu/tháng, hộ 
thấp nhất là 70d/nhân khầu/tháng. 
Một hộ trung bình (Phạm-Thị-H,) 6 
nhân khầu, 2 lao động, có 7 ha 
ruộng, máy kéo SOMECA 85CYV, 3 
đàn cày, bừa, trang, Í 
thu nhập do trông trọt trên ruộng 
đất chiếm hữu: 1421đ, do kinh doanh 
báng đray cày : 7 824đ, tông cộng 9 218đ, 
bình quân thu nhập 128đ/nhân khầu/ 
tháng. 


rƠơ-mOÓcC, . 


321,8% 


_— = 109.7% 
cœ€ + vwv 


Tông số lao động thuê mướn và 
lao động gia đình cúa những hộ phú 
nông và tư sản nông thôn dược sử 
dụng một phần vào việc làm ruộng 
của phú nông và tư sản nông thôn, 
còn một phản vào việc kinh doanh 
cày thuê» Riêng 32 hộ có số ngày 
công lao động gia đình là 3815 ngày, 
thì họ đã sử dụng 2333 ngày đi kinh 
doanh &càv thuê 2. Như vậy, họ vừa 
thuc mướn nhàn công, vừa đi “làm 


thuế »? Hiện tượng đó đã che lắp sự 


bóc lột! Chính là họ đã thuê mướn 
nhân công từng việc, lao động giản 


đơn làm thay cho họ để họ sử dụng 


lao động kỹ thuật của mình ' đi kính 
doanh (trực tiếp lái máy hoặc điều 
hành công việc kinh doanh) để bóc lột 
người chủ ruộng đất thuê cày. Như 
vàyv công việc kinh doanh càyv thuê 
cúi họ phải eoí là bóc lột, 

- Số nhàn công làm thuê cho họ gồm 
hai loại: - š 


§; 


1 — Lao động thuê mướn theo kiều- 


phong kiến với các hình thức như: 
nòng dân dùng nông cụ của mình lao 
động sản xuất trên ruộng của chủ, lao 
động cho chủ đề trả nợ cùng với lợi 
tức bằng lao động, lao động cho chủ 
đề trừ tiền thuê đất và vườn (tại đây 
hiện tượng nông dân không có đất ở 
rất phô biến). 


2 — Lao động thuê mướn theo kiêu 
tư bản chủ nghĩa. Loại này cũng có 
nhiều hình thức biều hiện, phô biến 
là hình thức thuê mướn từng việc ; 
cắt lúa. làm cỏ, chăm sóc đồng 
ruộng, v.v. Alột hình thức khác là 
thuê mướn công nhân lái máy kéo đề 
kinh doanh «cày thuê ». Người công 
nhân bản sức lao động dược trả lương 
và ăn cơm của chủ. Nói chung ở đây 
có cả hai kiều thuê mướn: lao dịch 
kiều phong kiến và kiều tư bản chủ 


nghĩa, nhưng kiều tư bản chủ nghĩa 
phô biến hơn. 


* 


lõ ràng quá trình phân hóa giai 
cấp ở đày đã diễn ra khá sâu sắc: 
một bên là những người lao động 
và bị bóc lột, một bên là những 
người bóc lột. Tầng lớp tư sản và 
phú nòng tuy không động về số lượng 
(74) nhưng do nắm được những tư 
liệu sản xuất chủ yếu, và nắm được 
phần rất quan trọng lương thực hàng 
hóa cho nên đã chỉ phối phần lớn 
các hoạt động kinh tế chủ yếu của địa 
phương này. Vì vậy, mặc dủ trung 
nông ở đây là tầng lớp đông đảo nhất, 
nhưng tầng lớp có thế lực nhất 
về kinh tế ở nông thôn là tư sản 
và phú nông — dại diện cho phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở 
nông thôn. 


Quy hoạch cán bộ lãnh đạo... 


. (Tiếp theo trang 44) 


Trong chỉ đạo còng tác hàng ngày, 
đồng chí thủ trưởng cơ quan có trách 
nhiệm nắm chắc còng tác cắn bộ. coi 
đó là một biện pháp chính đề báo 
đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và 


đề xây dựng cơ quan vững mạnh. Mỗi” 


cản bộ lãnh. đạo đều có một nhiệm vụ 
quan trọng là phát hiện, lựa chọn, 
bồi dưỡng được nhiều cán bộ tối, kế 
cả cán bộ dự bị đề sẵn sàng thay thế 
mình khi cần thiết. Có thề nói rằng 
đó là một trong những tiêu chuän 
không thê thiếu của người cán bộ 
lãnh đạo. , 

Ban tô chức các cấp, Vụ cán bộ các 
ngành là tham mưu của cơ quan lãnh 
đạo về mặt công tác cán bộ. Tham 


Sð 


mưu có mạnh thì cấp ủy, Bancản sự, 
Đảng đoàn mới chỉ đạo công tác cán 
bộ có hiệu quả. Ban tồ chức và Ÿu 
cán bộ phải bao gồm những cản bộ 
Irung thực, vô tư, dân chủ, nắm vững . 
đường lối, quan điềm công tác cán bề 
của Đảng và cỏ hiều biết về quản lý 
kinh tế, quản lý chuyên môn, nghiệp 
vụ ở các ngành. Việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo. cán bộ quản 
lý đòi hỏi các Ban tồ chức, Vụ cán bộ 


“phải phấn đấu vươn lên rất nhiều. 


nhưng cũng chính trong quá trình 
này, các cơ quan tồ chức sẽ trương 
thành thêm, chất lượng và hiệu quả 
công tác sẽ được nâng cao mội 
bước. 


Thảo luân 


LÀN (HÚ TẬP TH IÁ HT GHÍ MHH 


VẤN BỲ THỂ (HẾ HÚA QUYỀN LÀM (HỦ TẬP THÍ 
XÃ HỘI (HỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN IAU BỘNG 


ï — Thè chế hóa quyền làm chủ 
là một yêu cầu cấp bách 
ta đã được nói rõ trong 


Zấy Nghị quyết Đại hội lần 


: thứ IV của Đẳng. thì làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa vửa là 
mạc (tiêu của cách mạng nước ta trong 
giai đoạn mới, vừa là phương tiện cỏ 
hiệu lực đề thực hiện mục tiêu đó. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã 


hỏi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 


dân làm chủ trước hết và chủ yếu là 
làm chủ bằng Nhà nước. “Làm chủ 
bằng Nhà nước thì quyền lợi, nghĩa 
vụ của công dân, phương thức và 
trach nhiệm quần lý xã hội đều được 


pháp luật hóa » (1). Một vấn đề thiết: 


thực đặt ra phải giải quyết là mỗi 
thành viên, mỗi đơn vị tô chức của 
xã hội có quuèn làm những diệc gì, 
lảm trong những trường hợp nào? Và 


HEO quan điềm của Đẳng 


NGUYÊN-NGỌC-MINH 


có nghĩa 0uụ gì? Mỗi người, mỗi cấp 
có những quuên uà những nghĩa öụ 
gì? Nếu không quy định những cái 
đó thành chế độ tức là thành văn bản 
pháp luật, pháp luật hóa hoặc thể 
chế hóa thì mỗi người, mỗi đơn vị, 
mỗi cấp, mỗi tồ chức có thê hiều cũng 
như có thể thi hành một cách khác 
nhau. Trong thực tế có nhiều người 
không biết mình có những quyền gì, 
đồng thời có một số cán bộ bằng cách 


nàv cách khác hạn chế quyền của. 


người khác, nhất là của những nhân 
viên dưới quyền lãnh đạo của mình. 
Cho nên thê chế hóa quyền làm chủ 
chính là một điều kiện đề bảo đảm 
quyền đó dược thực biện. Đó là cơ 


. sơ pháp †j mà nhân dân lao động dựa 


vào đề thực hiện một cách tự giác 
quyền làm chủ của mình. 


(l) Lời phát biều của đồng chí Lê-Duần 
tại Đại hội Công đoàn lần thứ IV —— tháng 
2-1978. 
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Pháp luật xã hội chủ nghĩa khúc 
về cơ bản với pháp luật tư sản ở chó 
pháp luật xã hội chủ nghĩa là đề bảo 
đảm quyền làm chủ của nhân dân, 


còn pháp luật tư sản thì trái lại là. 


đề ngắn cản nhân dân làm chủ. L.ê- 


nm đã từng vạch trần ra rằng:. 


« Những nước cộng hòa tư sản tiên 
tiến nhất, dù đân chủ tới đâu chăng 
nữa, cũng vẫn dùng hàng nghìn thủ 
tục pháp lý nhằm ngăn cản những 
người lao động tham gia quản lý Nhà 
nước » (2). 


Dưới chế độ xã, hội chủ nghĩa, 
pháp luật là một công cụ vừa đề xâU 
dựng đúng đắn quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, vừa đề 
đẩu (ranh chống những tệ nạn trong 
_xã hội, đặc biệt là chống bệnh quan 
liêu và bệnh giấy tờ, hai Yhứ bènh 
gây phiền hà rất nhiều cho nhân dân 
và suy cho cùng hạn chế quyền làm 
chủ của nhân dân. Pháp luật góp phần 
rất quan trọng củng với toàn xã hội 
đấu tranh chống lại bệnh này một 
cách có hiệu quả. Chính Lê-nin đã 
nói, pháp luật xô-viết «dem lại cho 
mọi người cái khả năng chống bệnh 
quan liêu và bệnh giấy tờ, cái khả 
năng mà ở bất cử một nước tư bản 
nào, công nhân và nông đàn cũng đẻu 
không có » (3), 


Thè chế hóa quyền làm chủ còn 
nhằm tạo cơ sở pháp lý dề xử lú. dề 
trừng trị những kẻ vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dàn. 


Chính vì những tác dụng nhiều 
mặt như vậy của vấn đề thê chế hóa 
quyền làm chủ mà Chỉnh phủ ta hiện 
nay rất quan tâm đến nó. Trước Đại 
hội Công đoàn lần thứ IV (tháng 
5-1978), Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã 
trịnh trọng tuyên bỗ: 


qThay mặt llội đỏng Chính phủ, 
tôi xin nói với các đồng chí rằng 
chúng tòi sẽ làm hết sức mình, với 
tẤt cả nhiệt tỉnh cách mạng và ý thức 
trách nhiệm của mình đề cùng các cơ 
quan có thầm quyền của Đảng và Nhà 
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nước tiến tới xác định bằng pháp chế 


xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ của 
giai cấp công nhân và nhân đân lao 
động cũng như quyền của Công đoàn 
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quản lý đời sống » 


II - Những mặt chủ yếu cần 
thè chế hóa. 


Đề quản lý xã hội, quản lý Nhà 
nước theo' pháp luật, có rất nhiều 
mặt cần được thề chế hóa. Theo ý 
chúng tôi, sau đây là những mặt chủ 
yếu và cấp bách: 


Về quan điềm làm chủ, Nghị quyit 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vach 
ra một cách toàn diện: làm chủ vé 
chính trị, vẻ kinh tế, về văn hóa xi 
hội. Vẻ từng mặt, nghị quyết Đại hộ: 
IV cũng đã vạch ra những nét cơ bản. 


Nhưng pháp luật của Nhà nước" 


phải cụ thề hơn nhiều. Trong 1! 
nghiệp, pháp luật qưy định rõ thành 
từng điều khoản công nhân viên chức 
có những quyền gì, những nghĩa vu 
gì trong lĩnh vực lao động sản xuâi. 
trong lĩnh vực xây dựng và .thưc 
hiện kế hoạch Nhà nước, trong lĩnh 
vực phân phối và đời sống, v.v. Giám 
đốc xí nghiệp, công đoàn có những 


‹quyền øì, những nghĩa vụ gì? v.v. 


Cấp trên có những quyên gì, những 
nghĩa vụ gì đề bảo đảm cho quyền 
làm chủ của công nhàn, viên chức 
được thực hiện. 


Đối với nóng đân. về đại thề chúng 
ta đã có những nguyên tíc chung. 
song cần quy định thật cụ thề quyền 
và nghĩa vụ của xã viên trong mọi 
lĩnh vực: phương hướng sản xuất, 
kê hoạch sản xuất cụ thể, phương án 
ăn chia, nghĩa vụ đối với Nhà nước, 
và các vấn đề khác về đời sống của šä 


(2) V.Lê-ninn: Toàn lập, Nhà xuất bàn Sự 
thật, Hà-nội, Ì968, tập 29, trang 200. 

(3) V. Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bìa 
Sự thật, Hà-nội, I970, tập 33, trang ÍOI. 


ĐĐ  GhS“ïằẳễm “` ....... 


viên, v.v. Ban quản trị có những 
quyền gì, những nghĩa vụ gì? 


Chính vì chưa có những quy định 
như trên cho nên các nơi thi hành 
những điều trên đây một cách không 
thống nhất, có khi tùy tiện.. 


Đặc biệt là ở các đơn 0jị cơ sở là 
nơi người lao động trực tiếp thực 
hiện quyền làm chủ, mối quan hệ 
giữa Đảng ủụ, giám đốc uà công đoàn 
chưa được quy định rõ. Trách nhiệm, 
quyền hạn của từng tồ chức trong 
từng lĩnh vực đến đâu? Tình trạng 
hiện nny ở một số cơ sở là các hợp 
lồng tập thề, các giao trớc thỉ đua 
thưởng còn nặng về hình thức. Các 
hội nghị công nhân oiễên chức cũng 
báu, thường được tồ chức như một 
cuộc: mít-tinh. một cuộc liên hoan 
hơn là một hội nghị đề công nhân 
viên.chức phát biều hết ý kiến xây 
-dựng của mình và đề các cấp lãnh đạo 
thật sự lắng nghe ý kiến của họ. 


Còn bản thân người lao động cũng 
chưa nhận thức sâu sắc về quyền làm 
chủ và nghĩa vụ làm chủ của mình. 
ó người hiều quyên lợi một chiều, 
chưa nhận thức đây đủ quyên và 
nghĩa vụ gắn chặt với nhau. Cho nên 
có hiện tượng kỷ luật lao động lỏng 
léo, lao động kém năng suất, thậm 
chỉ có một số người còn chây lười. 
Trong khi đó, thì việc khen thưởng, 
xử lý chưa nghiêm mỉinh, người tốt 
ngưởi xấu, người chăm người lười, 
người giỏi người kém, cách đối xử 
cũng chẳng khác nhau, cho nên“không 
khuyến khích được những mặt tỐI. 
và không loại trừ được những mặt 
xấu. Có những nơi chưa tạo diều kiện 
và có những bảo đảm cần thiết cho 
những người trung thực, dam nói 
thẳng ý kiến của mình và phê phán 
những cái xấu, cái đở. Ở đó một số 
người vì dám phê phán những cái 
xấu, cải dở, mà bị thành kiến, thậm 
chỉ bị trủ đập. Ngược lại những người 
vi phạm quyền làm chủ thì không bị 
xử lý và trừng trị thích dáng. 


Tất cả những hiện tượng vừa nêu: 
trên đều là trở ngại cho việc thực 
hiện quyền làm chủ. | 

VÌ vậy, chúng ta cần đồng thời coi 
trọng cả việc thể chế hóa quyền làm 
chủ lắn việc thể chế hóa các điều kiện, 
các biện pháp bảo đảm thực hiện và 
phát huy quyền làm chủ tập thê. 

Theo tỉnh thần đó, Hiến pháp là 
văn bản thực hiện sự thề chế hóa cao 


nhất và bao trùm nhất. Như Nghị 


quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã 
vạch rõ, Hiến pháp của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam *thề 
chế hóa bằng đạo luật cơ bản của 
Nhà nước, quyền làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
dựa trên cơ sở liên miỉnh công nông, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp còng 
nhân? (4). Khi Hiến pháp đã quy 
định rõ những điều cơ bản rồi, thì 
các văn bản khác của Nhà nước có 
chỗ dựa vững chắc đề cụ thê hóa hơn 
nữa trong tất cả các lĩnh vực. 

Hiến pháp của chúng ta, sau khi 
quy định rõ nội dung cơ bản của 
quyền làm chủ trong mọi lĩnh vực 
quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, 
quản lý kinh tế, sẽ thề chế hóa các 
biện pháp cơ bản bảo đảm cho quyền 
làm chủ đó được thực hiện và các 


chế tài chủ pến đề xử lý nghiêm mình 


khi có vị phạm. 


Kinh nghiệm thực tế ở nước ta 
cũng như kinh nghiệm của các nuớc 
anh em cho thấy thiếu những biện 
pháp báo đảm và những chế tài này 
thì nói quyền làm chủ chỉ là nói 


. suông. Những biện pháp bảo đảm rất 


đa dạng. Nhưng những biện pháp 
chỉnh là: đối với người lao động, 
đó là quyền phát ?ều, quyền kiên 
nghị, quyền giám sát, quyền bãi miền ;: 
đối với các eơ quan quản lý. tô chức. 
ccC loại hội nghị chung, hội nghị 
chuyên đề, có kỷ hạn và không kỳ 


(4) Nghị quụuết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 67 — 68. 
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hạn... đề cho mọi người lao động có 
địp thật sự tham gia vào mọi công 
tác quản lý. Đối với cấp lãnh đạo, đó 
"là trach nhiệm nghe ý kiến, trách 
nhiệm trả lời, trách nhiệm tiếp thụ, 
trách nhiệm giải thích lại khi có 
những ý kiến không chấp nhận được, 
trách nhiệm tiếp xúc và quan hệ chặt 
chẽ với những người lao động dưới 
quyền quản lý của mình. 

Những biện pháp đó còn là sự phân 
công, phối hợp rõ ràng giữa các cơ 
quan Đẳng. chính quyền, công đoàn. 

Đồng chí Töng bí thư đã vạch cho 
chúng ta phương hướng đề giải quyết 
đúng dắn vẫn đề này: *SCông đoàn 
phải nói tiếng nói của công nhân và 
tiêu biều sự nhất trí giữa công nhân 
với Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước 
phải thật sự tôn trọng tiếng nói của 
còng đoàn, coi đó là tiếng nói của quần 
chúng công nhân. Đối với những vấn 
dễ kinh tế; kỹ thuật, kỷ luật trong 
san xuất, những vấn đề chính trị, xã 
hội và đời sống của công nhân, Nhà 


nước cần quy định chế độ quan hệ 
giữa các cấp công đoàn và các cấp 
chính quyền, bảo đảm cho công đoàn 
nói được tiếng nói của còng nhân, 
đồng thời thề hiện được công đoàn là 
người nối liên công nhân với Xhà 
nước ® 6). 

Việc cung cấp các phương (tiện tật 
chât cho các tô chức sử dụng trong 
hoạt động của mình, và trong 
việc cãi thiện đời sống vật chất, tỉnh 
thần của người lao động, cũng năm 
trong các biện pháp đó. 

Một điều vô cùng quan trọng là đi 
liền với việc thẻ chế hóa quyền làm 
chủ tập thể, cân nàng cao Ú (hức và 
trách nhiệm về quyền làm chủ tập 
thê cho mọi người lao động. Chỉ có 
như vậy thì mới có cơ sở vững chác 
đề quyền làm chủ đó được thực hiện- 
Đó cũng là nguỏn sức mạnh của pháp 
chế xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
trong giai doạn cách mạng mới. 


(5) Xem báo Nhán dán ngày 9-5-1916. 


LÀM CHỦ TẬP THÍ LÀ MỤC TIỂU VÀ LỰC BẤY 
(ỦA (HUYỂN (HÍNH VÔ- SÂN 


AM chủ tập thề vừa là 
mục tiêu lại vừa là lực 
đdãảy (hay sức mạnh) của 
chuyên chỉnh vô sản, đó 
là mối liên hệ biện chứng nhàn quá 
giữa chuyên chính vô sản và làm chủ 
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tập thể. Làm chủ tập thề có được cöi 
là mục tiêu của chuyên chính vô sản 
thì đến lượt nó mới có thề phát huy 
lác dụng trở lại như là một lực đầy 
của chuyên chính vô sản. 

Vày vì sao làm chủ tập thề phải 


được coi là một mục liêu quan trọng, 
hàng đầu của chuyên chính vò sản 2 
Theo chúng tôi nghĩ thì có ba lý do 
chính sau đây : 

Lủ do thứ nhất. làm chủ tập thê là 
một nguyện oọng sản z+a của quần 
chúng lao động. Những người lao 
động là những người bị áp bức bóc 
lột thậm tệ trong xã hội cũ. Cho nên 
họ kiên quyết đi theo Đảng làm cách 
mạng và không có mong ước gì lớn 
hơn là được thoát khỏi địa vị người 
nô lệ làm thuê, và có quyền làm chủ 
xã hội, làm chủ cuộc sống của mình. 
Khi đã thoát khỏi cảnh bị áp bức bóc 
lột rồi, người lao động khỏng phải 
thích bắt cứ kiều làm chủ nào. Không ! 
Đã từng là nạn nhân của chế độ người 
bóc lột người, của tình trạng mạnh 
"được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé và 
đã từng thấm thía bằng mồ hôi nước 
mắt của mình giá trị to lớn của sự 
tương trợ và hợp tác trong lao động 
sản xuất cũng như trong tổ chức đời 
sống, cho nên người lao động có xu 
hướng tự nhiên về một chế dộ làm 
chủ tập thê, chứ: không phải là làm 
chủ cá thê, phận ai nãy lo trong xã 
hội. Bởi vì họ hiều rằng có làm chủ 
tập thê thì mới có thể làm lớn, 
ăn to và mới tránh khối cái vòng 
luần quần là trở lại con dường làm 
ăn riêng rẽ dẫn tới sự bóc lột, chèn 
ép và thanh toán lăn nhau. 

Làm chủ tập thể còn là một nguyện 
Đọng .nóng bóng của người lao động, 
nó nảy sinh ra hằng ngày trên mọi 
bình điện của cuộc sống, ở khắp nơi 
trong suy nghĩ cũng như trong hành 
động. Người lao động chân chính chẳng 
những căm ghét những hiện tượng 
xấu như quan liêu mệnh lệnh, cửa 
. quyền móc ngoặc... mà còn tỏ ra 
không thích thú với những thái độ 
như làm thay, nghĩ hộ, v.v. Họ đòi 
hỏi được tự mình suy nghĩ và sảng 
tạo, đóng góp và xây dựng, chứ không 
phải là chỉ biết nghe và biết làm một 
cách thụ động theo người khác. 

Đó là nguồn gốc sâu xa của câu mà 


đồng chí Lê-Duần đã nói: «Là đảng 
viên cộng sản mà mỏi ngày, mỗi giờ 
không nghĩ đến việc thực hiện quyền 
làm chủ tập thê của nhàn- đân lao 
động thì ngày đó giờ đó mình đã phản. 
bội lại lý tưởng của Đảng và không 
xứng đáng là đảng viên nữa ?. 

LỤ do thứ hai như mọi người đều 
biết, chuyên chính vô sẵn có nhiệm 
vụ lịch sử phải xây dựng thành còng 
chủ nghĩa xã hội vẻ mọi mặt: chính 
trị, kinh tế, văn húa, xã hội, con người 
mới xã hội chủ nghĩa, v.v. Nhưng 
trong tất cả các mặt đó, cái gì là địc 
trưng chủ yếu và nồi bật của chủ 
nghĩa xã hội? Theo chúng tòi nghĩ 
thì có hai cái, đó là quyền làm chủ 
tập thể của nhân dàn lao động và nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và hiện 
đại. Nói một cách hình ảnh thì một 
cái là nền của xã hội, tức là tồng hòa 
của những quan hệ xã hội ; còn một 
cái là sức của xã hội, tức là trình độ 
phát triền của nền kinh tế, nền sản 
xuất và năng suất lao động của xã 
hội đó. _ 

So với xã hội phong kiến chẳng hạn 
thì cả hai đặc trưng nói trên của chủ 
nghĩa xã hội đều là nồi bật. Nhưng so 
với xã hội tư bản là xã hội cũng dã 
có một nền sản xuất lớn, hiện đại thi 
thiết tưởng cái đặc trưng thứ nhất — 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động mới là cái nồi bật lên và 
làm cho người ta để nhận ra ngữay sự 
khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bán, thậm chí có thê 
nhận ra ngay trong lúc nền sản xuất 
của xã hội chưa đạt tới mức sản xuất 
lớn và hiện đại. 

"L do thử ba Nói về thực chất của 
chuyên chính vỏ sản, có thể có những 
cách nhắn mạnh khác nhau. CÓ nưười 
cho đó là sự lãnh đạo của Đảng, là 
bẩn chất giai cấp của Nhà nước, là 
một hình thức đặc biệt của hiến mình 
công nông; có người cho đó là Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân, v.v. 
Nhưng như dòng chí l.c-Duäần đã chỉ 


. rỏ, “thực chất của chuyen chỉnh vô 
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sản là Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, 
và Đảng lãnh đạo đề cho dân làm 
chủ » (bài nói tại hội nghị nghiên 
cứu tồ chức bộ máy chính quyền các 
cấp ở các tỉnh và thành phố miền 
Nam, tháng ð năm 1977. Cố nhiên khái 
niệm * dàn làm chủ ® ở đây phải hiều 
như dòng chí Lê-Duần đã nhiều lần 
nói là: làm chủ tập 4hề của nhân dân 
lao động mà nóng cốt là công nông : 
làm chủ chủ yếu bằng Nhà nước xã hỏi 
chủ nghĩa, 


Đăng lãnh đạo đề cho dân làm chủ, 
và một khi đản đã tự giác đứng lên 
làm chủ thì chuyên chính vô sản sẽ 
có nguồn sức mạnh vô tận. Bởi vì như 
Hồ Chủ tịch đã từng dạy, “Lực lượng 
bao nhiêu là ở đản hết?, và: 


“Để trăm lần không dân cũng chịu 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong ®, 
Nói làm chủ tập thề là thực chất 
và là nguồn sức mạnh của chuyên 
chính vô sản cũng có nghĩa là nói : 


nều không xây dựng và thực hiện - 


quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động thì cũng chẳng còn gì là 
chuyên chính vô sẵn nữa. Ở đây có 
sự thống nhất biện chứng giữa nhàn 
và quả: làm chủ tập thề vừa là mục 
tiêu lại vừa là sức mạnh của chuyên 
chính vô sản. Cái mục tiêu đó được 
chuyên chính vô sản thực hiện tới đầu 
thị nó lại phát huy ngay tác dụng tới 
dó như là một lực đầy mới, một sức 
mạnh mới của chuyên chính vô sẵn. 


Quan điềm về vai trò và sức mạnh 
của làm chủ tập thể trong chuyên 
chính vô sín ở nước ta lại càng có Ý 
nghĩa quan trọng đặc biệt. Đó là vì 
chúng ta phải tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế còn 
phỏ biến là sẵn xuất nhỏ và chưa eó 
đại công nghiệp eơ khí. Mặt khác, giữ 
thột vị trí đặc biệt quan trọng ở khu 
vực Đông Nam châu Á nóng bỏng, 
nước ta lại thưởng xuyên bị bọn đế 
quốc và phản động quốc tế bao vây 
uy hiếp và dánh phá.- Cho nên phải 
phát huy cao độ tính tự giác và chủ 
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động của con người Việt-nam mới và 
phải coi làm chủ tập thề là chỗ dựa cơ 
bẳn nhất, quan trọng nhất đề khai thác 
một tiêm năng to lớn về lao động và 
tài nguyên thiên nhiên nhằm nhanh 
chóng xây dựng những cơ sở vật chảt 
kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã 
hội, đồng thời đề củng cố vững chắc 
nền quốc phòng toàn dàn 'và đánh 
thẳng mọi tên xâm lược. 


Chúng ta đã, đang và sẽ làm như 
vậy. Và chúng ta đã cớyvô số những 
điền hình tiêu biều cho sứe mạnh và 
tính ưu việt của chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa như: 


— Thanh-hóa ðà nhiều tỉnh khác ở 
miền Bác do hoàn thành tốt công cuộc 
hợp tác hóa nông nghiệp cho nên đã 
từng huy động được hàng chục vạn 
người đi bộ đội đánh giặc nà vẫn 
gtữ vững, phát triền dược sẵn xuất 
và ồn định, eải thiện được đời sống 
nhân dân. _ 

— Các hợp tác xã Vũ-thẳng., Định- 
cỏng mặc dù có nhiều khó khăn về đất 
đai và lao động hơn các nơi khác, 
nhưng do đảng bộ lãnh đạo đúng và 
xã viên có ý thức làm chủ tập thề 
cho nên đã tăng được năng suất và 
sàn lượng lúa, lợn lên gấp bội và tạo 
ra thế đi lên vửa nhanh, mạnh, vừa 
vững chắc của sẳn xuất nông nghiệp. 

— Cỏng trường hồ Kẻ-gỗ tỉnh Nghệ- 
tĩnh do vận dụng được sức mạnh làm 
chủ tập thê trong phạm vỉ toàn tỉnh 
đã rút ngắn được ngót 2 phần 3 thời 
hạn thí công mà vẫn bảo đảm được 
chất lượng của công trình. 

— Tiều khu Gišng-mứt (Hà-nội) ở 
giáp nơi chợ búa, đông người qua lại 
đã giữ gìn được tốt an nỉnh, trật tự 
và vệ sinh là do đã phát huy dược 
vai trò người chủ tập thề của nhân 
đân tiều khu trong việc xây dựng và 
thực hiện các quy ước của nhàn 
đân. v.v. 


Như đã nêu ở Lrên, vai trò và sức 
mạnh làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động"trong xã hội ta thật là to 


tớn biết nhường nào ! Trong hàng chục 
năm qua, vai trò đó rõ ràng ngày 
càng được mở rộng. củng cỗ, nâng cao, 
và sức mạnh đỏ ngày càng được nhân 
lén trong mọi lĩnh vực: sản xuất, 
chiến đấu và tô chức đời sống. Vai 
trỏ và sức mạnh đó chỉnh là nhàn tố 
tao nên thắng lợi rực rỡ của cách 
mạng mà nhân dân ta dã đạt được 
dưới sự lãnh đạo của Đăng ta. 


Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng 
việc xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề đang được bắt đầu, trước mắt còn 
nhiều trở ngại ; ở đây chúng tôi muốn 
nâu bật một số khó khăn do nguyên 
nhân chủ quan: 

— Công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam chưa được đầy 
mạnh đúng mức và cải tạo chưa đi 
đòi với xây dựng, cho nên ở nhiều 
địa phương và cơ sở quyền làm chú 
tập thề của nhân dàn lao động còn 
chưa được xác lập và củng cố. 

— Các tệ nạn như: cửa quyẻn, 
tham ô, móc ngoặc, v.v. còn nhiều. 

— Các tồ chức cơ sở của Đảng và 
chính quyền ở nhiều nơi còn vếu 
kém. 

— Các bộ máy và lẽ lõi làm việc 
của chúng ta nói chung còn quá nặng 
nề, cồng kŠnh và cách bức với quần 
chúng. Quyền làm chủ tập thẻ của 
quần chúng còn chưa được bảo đảm 
bằng những chế định và pháp luật cụ 
thể; ở phững mặt đã có những chế 
định và pháp luật, thì việc chấp hành 
không nghiêm và có nhiều trưởng 
hợp ví phạm. ˆ 

Đề khắc phục những trở nơai nói 
trên và phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ tập thê của nhàn dân lao 
động, chúng ta cần làm tốt những việc 
sau đây: 

Mọt là, đầu mạnh cỏng cuộc cải tạo 
+ä hỏi chủ nghĩa ở miền Nam 0à kết 
hợp chặt chẽ cdi tạo bởi xả dựng, dông 
thời tiếp tục củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới ở miền Bắc, đề 
xác lập và củng cố cái nền của chẻ 


độ làm chủ tập thẻ là quan hệ sẵn xuất 
mới xã hội chủ nghĩa. Thông qua các 
phong trào như: cải tạo còng thương 
nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hỏa 
nòng nghiệp, làm thủy lợi, khai hoàng, 
chống lụt úng, lìm nghĩa vụ lương 
thực đối với Nhà nước, v.v. cần lấy 
thực tiến dễ chứng minh tính ưu việt 
và sức mạnh của chế độ làm chủ tập 
the, đồng thời phê phân những hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội như : bóc 
lột, đầu cơ tích trữ, buôn gian bản 
làn, lợi mình, hại người và làm hại cho 
lợi ích của tập thẻ, của xã hội, v.v. 


Hui là, xả dựng oà củng cố thát 
Đữửng mạnh các tö chức Đảng oà chính 
quyền ở cơ sơ. Bởi vì cơ sở là nơi 
trực tiếp thì hành các đường lỗi, chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nướé, nơi quần chúng có thể phát huy 
hay không, nhiều hay ít quyền làm 
chủ của minh trong đời sống hằng 
"ngav, 


Cho nên nếu tô chức Đẳng và chính 
quyền ở cơ sở mà mạnh thì mọi việc 
đều tốt và mọi người đêu vui vì quyền 
làm chủ được tôn trọng và thực hiện. 


Đề xây dựng và củng cố các tö 
chức cơ sở, phải chú ý phát hiện, bỏi 
đưỡng và đưa những người ưu tú vào 
Đẳng và đề bạt những cán bộ có năng - 
lực và được quần chúng tín nhiệm 
vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt. 
Mặt khác, phải kiên quyết sa thải 
những phần tử cơ hội, xấu, và thưởng 
xuyên ngăn ngừa, khắc phục tình 
trạng lạm quyền. MX uốn làm được như 
vậy thì phải thật sự tín quần chúng, 
dựa vào quần chúng. Bời vì quản 
chúng là đối tượng trực tiếp của sự 
lãnh đạo và quản lý, quần chúng có: 
nhiều điều kiện đề chỉ ra những cái 
đúng, cái sai trong chỉnh sách và biện 
pháp, những cái hay, cái đở trong 
phương pháp công tác và lãnh đạo, 
những người tốt, kẻ xấu trong đòi 
ngũ cán bộ, đẳng viên. 


Bu là. cải Hiến bộ máy lãnh dạo nà 
quản lÚ, dù dời 0ới sửa dồi lễ lối làm 
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giệc. Muôn vậy, phải cắt bỏ những bộ 
phận thửa và những khâu trung gian 
không cần thiết, đi đôi với việc xem 
xét và sắp xốp lại đội ngũ cán bộ đề 
làm cho bộ máy được gọn nhẹ và có 
hiệu lực, gắn bo mật thiết với quần 
chúng lao động và được quần chúng 
trực tiếp kiềm tra, xây dựng. Làm 
cho mỗi cán bộ lãnh đạo và quản lý 
_ đều có tác phong khẩn trương, linh 
hoạt, đi sâu, đi sát quần chúng, nắm 
vững dược vấn đề cần giải quyết, 
đám làm và chịu trách nhiệm trước 
quần chúng. Phải chống thói làm ăn 
lề mề, chậm chạp tắc trách và bệnh 
quan liêu mệnh lệnh coi thường quần 
chúng. 

Bốn là, tàng cường phúp chế xã 
hội chủ nghĩa 0à công tác kiểnt tra 
của Đáng oà Nhà nước. Cụ thê là : 

.— Bồ sung và hoàn chỉnh đần hệ 
thống pháp luật, nhất là pháp luật 


về kinh tế và làm chơ mọi quyền lợi, 
nghĩa vụ của công đân đều có những 
chế định, quy tắc và pháp luật bảo 
đảm. Ai vi phạm thì sẽ bị kỷ luật. Cơ 
quan Đăng và Nhà nước thì lại càng 
phải làm việc có quy chế chặt chẽ. 
thật sự tôn trọng quyền làn chủ tập 
thề của quần chúng lao động và nếu 


. vi phạm thì sẽ bị kỷ luật nặng hơn 


người khác. 

— Tăng cường công tác kiềm tra 
và thanh tra của Đăng, của Nhà nước 
và nhàn dân. nhất là kiêm tra «tử 
dưới lên » đề làm cho việc chấp hành 
pháp luật được nghiêm chỉnh và thống 
nhất trong cả nước và trong toàn xã 
hội. 

— Riên quyết ngăn chặn và khắc 
phục các tệ nạn như quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền. tham ô, lợi dụng và 
mọi hành động vị phạm quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân. 


THỤ( HIỆN 0UYỀN LÀM CHỦ TẬP THẾ TRƯỜNG BẮC-1Ý 


È phần đấu xây dựng trường 
học tiên tiền, chúng tôi rất 
coi trọng Việc nâng cao Ý 
thức và phát huy năng lực 
làm chủ tập thê của mỏi 
giáo viên, học sinh. chà mẹ học sinh: 


Làm chủ tập thề trong xây 
dựng và quản lý nhà trường. 

Trước hết, chúng tôi giao dục cho 
học sinh tình cảm vêu mến, chăm lo 
xây dựng. bảo quản trường lớp: vêu 
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PHÙNG-HUY-TRIỆN 


ngòi trường khang trang, bề thế được 
những người đi trước hết lòng gin 
giữ: yêu từng căn phòng mái lá gọn 
gàng, ngăn nắp; yêu hàng cây cô thụ 
trang nghiêm; yêu từng ô cửa kính 
đêm đèm sáng ánh đèn; yêu từng 
luống dất, hàng cây trong vườn 
trường; yêu phòng truyền thống nôi 
tiếng... Chúng tôi, người trước truyền 
cho người sau biết mỗi hiện vật của 
nhà trưởng đều có lịch sử, có đời sống 
riêng của nó và chứa đựng bao tâm 


tư, công sức của các thế hệ giáo viên, 
học sinh, cha mẹ học sinh. Từ những 
tạp giáo án soạn công phú đến những 
đö dùng giảng dạy kết tính bao suy 
nghĩ, tìm tỏi, từ các loài cây, loại hoa 
của nhiều miền đất nước do học sinh 
cũ gửi về, đến những tủ sách, giá treo 
ban đồ của cha mẹ học sinh trao 
tặng, v.v. tất cả đều khiến cho mỗi 
người thấy mình phải sống sao cho 
xứng đáng với sự chăm sóc của Đẳng 
và nhân dân, với lớp người đi trước, 
phai sống với tỉnh thần Tất cả vì 
học sinh thân yêu ". 


Chúng tôi tạo điều kiện đẻ mỏi 
giãáo viên, bằng lao động của mình, 
góp phần làm cho cơ ngơi này ngày 
cang đẹp hơn: vườn chuối, hàng xoan, 
bầy lợn, đàn chỉm, ao cá. mảnh 
ruộng, nhà ăn, giếng nước... đền được 
các giáo» viên chía nhau châm Sóc. 
Những ngày chống Mỹ, cứu nước nhà 
trường phải sơ tắn nhưng vườn sinh 
vật vẫn được giáo viên chăm bón 
đều đặn: từng ö cứa tháo gỡ đem đi 
cất giấu đều được thống kè, đánh dấu 
đề ngày trở về lấp lại dễ dàng. Ngày 
hẻ, ngày lẻ, ngày tết, không buồi nào 
nhà trưởng vắng bóng các giáo viên. 
Có những giáo viên ở cách trường 5 
đến 10km đang nghỉ hè, nghe tin bão 
đã xông pha mưa gió dến trường, 
suốt đêm chống bão, giữ gin an toàn 
cơ sở vật chất của nhà trường. 

Phần lớn giáo viên Bác-lý đã thật 
sự bằng hành động làm chủ tập thê 
của mình mà rèn luyện v thức làm 
chủ tập thê cho học sinh và cha mẹ 
học sinh. Do yêu mến thiết tha và gắn 
bó sâu sắc với nhà trưởng, các em 
học sinh coi những lời khuyên bảo, 
những yêu câu của nhà trường là 
những điều tâm đác. Học sinh Phú- 
khê trong những ngày hè đẳng đẳng 
đã tự nguyện đem gà, thỏ của nhà 
trường về nuôi và đến năm học mới 
đem giao đầy đủ cả bầy dàn đã sinh 
sôi gấp hai, gấp ba lần. Học sinh Đức- 


lý chở cả bầy lợn về thôn chăm sóc ˆ 


trong những ngày nghỉ, góp căm cho 
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nhà trưởng vay đề lợn có ăn đủ định 
lượng. Không thê kề hết những trường 
hợp các em học sinh tự giác chăm 
sóc, bảo vệ tài sản “của' nhà trường 
với tư cách là những người chủ tập 
thể. 

Ý thức làm chủ tập thê, tỉnh thần 
trách nhiệm rất cao đối với nhà 
trường của đông đủo cha mẹ học sinh 
và*nhân dân địa phương là một: thế 
mạnh của trưởng Bắc-lý. Thấm nhuần 
mục đích giáo dục, tín yên và kính 
trọng các thầy giáo, cô giáo, nhân 
dân và cha mẹ học sinh Bíc-lý coi 
trưởng học là của chính mình, tích 
cực tham gia xây dựng cơ sở vạt chất 
cho nhà trường như phỏng dọc sách, 
phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, 
xưởng trường... 

Chúng tôi coi trọng việc bàn bạc 
rộng rãi với cha mẹ học sinh và nhân 
dân địa phương mỗi khi dự định xây 
dựng hoặc sửa sang cơ sở vật chất 
của nhà trường, cho nên nhiều người 
đã lo toan công việc của nhà trường 
với tư cách là người trong cuộc. 
Có người hàng tháng trời gác 
việc nhà đề lo việc xây dựng 
trường lớp. Nhiều người không có 
con cháu học ở trưởng song hằng . 
năm vẫn tham gia sinh hoạt và hoạt 
động trong Hội cha mẹ học sinh. vẫn 
góp công xây dựng nhà trường. Hằng 
năm, trước ngày khai giảng, các tô 
cha mẹ học sinh đều chủ động họp 
bàn việc sửa chữa trường lớp, nơi ăn 
ở của giáo viên, con đường, hàng 
cây, v.v. đề đón khách. 

Vài ba năm một lần, chúng tòi fồ 
chức hội. trường định Kỷ đề kẻ ở người 
đi. thế hệ trước. thế hệ sau, thầy trỏ, 
cha mẹ. bầu bạn có dịp tiếp xúc rộng 
rãi, bảo công và mừng công cho nhau. 
Nhiều cuộc gặp gỡ rẫt cảm đông. Có 
gia đình cả bốn cha con dếu về dự 
hội trường (hai thể hệ học sinh). Có 
thầy giáo trong ngày dó gặp lại ba, 
bốn thế hệ học sinh. Œ những hôi 
trường định kỷ này, gặp lại những 
khuôn mặt thân yêu từ mọi cương vị 
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công tác trở về, ai cũng xúc động, tự 
hào về trường Bắc-lý, về sự nghiệp 
giảo dục mà mình đã và đang góp 
phần xày dựng.. 


Làm chủ tập thè trong việc 
dạy và học. 


Giáo piên Bắc-lj tập trung mọi suụ 
nghĩ ouào 0iệc thựè hiện lý tưởng cao 
cả qĐào tạo thế hệ trẻ thành người 
lao động mới..., dồn hết nhiệt tình, 
sự saụ mê 0à sang tạo 0uào cóng lắc 
của mình. Truyền thống dạy tốt học 
tốt của trường, nhất là những tấm 
gương thây trò tiêu biêu cho “Hai 
- tốt » đều được kê lại giản dị, tự nhiên 
nhưng hết sức thấm thía, tronø những 
Lối tâm sự, qua những trang nhật ký 
hay những vật kỷ niệm. Phát huy 
truyền thống ấy. học tập những gương 
súng ấy, các giáo viên Bác-lý đều 
phăn đấu đề biết nhiều việc, chuyên 
sâu một việc, say mê làm việc với 
tác phong của người nghiên cứu khoa 
học, «lăn lộn? như một cán bộ quần 
chúng. Hiện nay, nhiều giáo viên 
đang miệt mài xây dựng những 
phòng học bộ môn đạt yêu cầu về 
khoa học như phòng học địa lý, sinh 
vật, vật lý, lịch sử... Có người là 
giáo viên. văn hóa cũng tự nguyện 
nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo hoạt 
động của xưởng mộc, xưởng cơ khí, 
học máy nồ, máy chiếu phim đề phục 
“vụ việe "cải tiến và nâng cao chất 
lượng dạy và học. 


_ Chúng tòi chú ý nâng cao nắng lực 

cua mọi người, làm cho at nấy đều 
thấy "mình có thể tiến bộ nhanh về 
nghiệp vụ Øðiữa một tập thẻ cộng đồng 
trách nhiệm cao. Có năng lực chuuên 
món thì tới làm chủ tốt. Tự thấu nình 
có ĐỆ trí không thề thiếu dược trong 
guống múu chúng mới có sức bạt. Vì 
vậv, chúng tòi yêu cầu mọi người tự 
đảnh ga dúng dược mặt mạnh, mặt 
vêu của mình và luôn luôn có ý thức 
phản đấu vươn lên, vượt qua mọi phân 
vân, do dự, e ngại trong việc học 


bÄ 


tập, giúp đỡ nhau vẻ tay nghề giữa 
mới và cũ, giữa các đồng chí được 
đào tạo chính quy và không chính 
quy, giữa khối cấp l và khối cấp l1. 
Qua việc tự bồi dưỡng, học tập lần 
nhau trong những nhóm chuyên mòn, 
trao đồi kinh nghiệm và sáng kiến, 
dìu dắt nhau trong từng giáo ản, 
từng giờ lên lớp, hầu hết giáo vien 
Bảc-lý từ chó hiều đúng mình, đúng 
bạn, đã chủ động tích cực thi đua 
giúp nhau làm chủ nghiệp vụ, làm 
chủ khoa học giáo đục. 


Kế hoạch năm học của nhà trường 
và của từng bộ phận cùng đều do 
toàn thề giáo viên tham gia xây dựng. 
Mỗi người đều cẩm thấy mỗi việc 
mình làm là do chính mình nghĩ và 
nêu ra. Do đó, mỗi người, kề cả 
những giáo viên mới về Bắc-lý không 
lảu, đều có phong cách làm việc chủ 
động. tự giác, sáng tạo. 


Các hội nghị công nhân viên chức, 
hội nghị sơ kết học kỳ đã tạo điều 
kiện cho mọi người kiềm tra, phế 
bình sự chỉ đạo của nhà trường và 
giúp đỡ lắn nhau. Tình cảm chân 
thành của tập thề đối với mỗi cả 
nhân. quan hệ đồng chí, đồng nghiệp 
thẳng thắn, cởi mở, tin tưởng và lôn 
trọng lẫn nhau đã tạo nên nếp sống 
thoải mái và có trách nhiệm. 


Chúng tôi quan tâm không chỉ đến 
còng tác mà cả đời sống riêng của 
nhau. Đặc biệt. chúng tôi rất chủ v 
đến việc học hành của con ém giáo 
viên, gửi thư liên hệ với cúc thầy, cô 
giao của các cháu là con em giáo viên 
bắc-lý đang học ở quê nhà, hay nơi 
khác. Điều đó càng làm cho anh chị 
em giáo viên Bác-lý vên lòng, càng 


_găn bỏ với trường. 


Bắc lj cũng hết sức coi trọng tiệc 
tủy dựng. bói dưỡng j thức chủ dộng 
(rong học tập, tu dưỡng, rẻit luyện học 
sinh, làm cho các em biết tự quản lụ lầu 
mình ðd mọi hoạt động học tạp. Chúng 
lôi giảng cho các em hiều người €ö 
tỉnh thần làm chủ bín thân mình là 


người tự giác trong lao động. học 
tập. độc lập suy nghĩ, trung thực 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
minh. Chúng tôi nêu gương những 
em biết tư mình vạch đề cương học 
các môn, dịnh chương trình tự rèn 
luyện và học tập, giúp đỡ tập thề 
củng tiến bộ. Ở Bác-lý, thái độ 
trung thực trong học tập, thi cử và 
sinh hoạt đã trở thành truyền 
thống và niềm tự hào chung của 
_các em. Trong hầu hết các giờ học. 
học sinh Bắc-lý biết phối hợp nhịp 
nhàng với thầy: tập trung nghe 
giảng, phát biều ý kiến, tranh luận 
với bạn. với thầy về các vấn đề khoa 


học với thái độ thẳng thắn, đúng 


mức, cau tiến bộ. 


Chúng tôi đề cho học sinh quản 
lý lấy sinh hoạt tập thê của mình 
dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy 
giáo và ban phụ trách. Hằng tuần, 
các em tự đánh giá và xếp loại trước 
toan trưởng. Những hành vị xấu, 
những biều hiện kém tồ chức, kỷ luật 
đều được tập thể các em xem xét và 
đề nghị biện pháp giải quyết. 


Do nhận rõ quyền lợi và nhiệm vụ 
học tập của mình cho nên các em có 
thái độ mạnh dạn, nhận xét và đưa 
ra những yêu cầu, đề nghị thẳng thắn 
và đúng mức đối với các thầy, cô 
giáo. Nhiều giáo viên chúng tôi đã 
rút được những bài học bồ ích từ 
những lời nhận xét và đề nghị của 
học sinh. : 


Ở ngoài nhà trường, Ý thức làm 
chủ của các em học sinh Bắc-lý biều 
biện khá rõ ràng trong những tÔ 
chức và hoạt động của Đội thiếu niên 
«học tốt, làm tốt", Ngày hè cũng như 
trong năm học, các em đều theo đúng 
lịch học tập và chế độ học tập ở từng 
tô, nhóm, có trao đôi, đôn đốc lăn 
nhau, có phê bình giúp đỡ lẫn nhau. 
Hầu hết các đội đều bảo đảm nội dung 
hoạt động dưới sự hướng dẫn của 
đội trưởng. Các em đã ra trưởng và 
cac em đang học còn biết tö chức 


nhau lại đề cùng lao động ở địa 
phương. Lớp trước hướng dẫn, giúp ` 
đỡ, rèn luyện lớp sau. Cứ như VậY, 


. 0ác em trưởng thành trong cuộc sống 


như ở một trường học thứ hai. 


Cha mẹ học sinh 0à nhân dán nói 
chung — « nhân oật thứ ba Y của nhà 
trường chúng tôi — chẳng những chủ 
động, tích cực xảu dựng cơ sở uật chất 
của trưởng mà còn thật sự góp phần 
Đảo uiệc dạy oà học của nhà trường. 
Một học sinh của một thôn nào đó 
chưa ngoan, cả tập thề cha mẹ học 
sinh thôn ấy đều lo lắng. họp bàn với 
nhà trường 1ìm cách giúp đỡ ngay. 
Những việc làm như vậy tác động sâu 
sắc đến tâm lý, tình cảm của mọi 
gia đình. 


Cha mẹ học sinh Bảc-lý coi việc 
thực hiện các yêu cầu giáo. dục của 
nhà trường là một lẽ phải, là đạo lý 
cho nên không bao giờ khước từ, nẻ 
tránh. Mỗi gia đình học sinh Bác-lý 
đều có nền nếp tồ chức học tập cho - 
con em mình như làm gốc học tập. 
quy định giờ học, bố trí công việc, 
giữ trật tự trong giờ học và đôn đc 
con em thực hiện nội quy học tập, 
Các tò cha mẹ học sinh ở các thôn 
đều cử người đánh trống trường, kiềm 
tra từng em ở nhà và hằng tháng đều 
báo cáo cho nhà trưởng biết về tỉnh 
thần và thái độ học tập ở nhà của từng 
em. Cha mẹ học sinh cũng“là người 
tổ chức, hướng dẫn các em lao dộng 
Lập the. 


* - 


Cách mạng là sự: nghiệp của quần 
chúng. Nhận thức như, vậy, chúng tôi 
kiên trìphát huyquyền làm chủ tập thề 
của mọi lực lượng trong và ngoài nhà 
trưởng đẻ phục vụ cho sự nghiệp 
giáo dục ở địa phương. Đó là một 
trong những kinh nghiệm thành công 
quan trọng quý báu của trường Bác- 
lý chúng tôi. 
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CHÚNG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ 
CÁCH NÓI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI ! 


GÀY 10 tháng 12 năm 1978 
là ngày kỷ niệm lần thứ 
30 Liên hợp quốc thông 
qua Tuyên ngôn thế giới 
| vẻ quyền con người (10- 
12-1918). Nhân dịp này bọn phản động 
khua chuông gõ mõ, nhỏ nước mắt 
cá sấu về cải gọi là sự vi phạm quyền 
con người ở mội số nước xã hội chủ 
nghĩa trong đó có nước ta. Nhưng sự 
thật văn là sự thật. Sự thật về lịch 
sử quyền con người, về bản tuyên 
ngôn ngày 10 tháng 12 năm 1918 và 
các văn bản pháp lý quốc tế được ký 
kết sau năm 1918; nhất là sự thật về 
tình trạng quyền con người bị chủ 
nghĩa đế quốc chà đạp, sự thật về 
quyền con người được tôn trọng dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, những sự 
thạt ấy lột trần âm mưu đen tôi 
của những kẻ cố ý xuyên tạc sự thật. 


LỊCH SỬ QUYỀN CON NGƯỜI 


Quyền cơ bản của con Ìgười tức 
là quyền sỏng nảy sinh trong quan 
hệ giữa người với người. Nhưng trong 
lịch sử không phải mọi người đền 
dược hưởng quyền con người. 

Các nhà pháp lý La-mã cách đây 


2000 năm dã phản tích nô lệ là một ° 


vật (res) có thê bị chủ nỏ tủy tiện 
hành hạ hoặc giết, chỉ có người tự 
do mới là người (persona), chỉ có các 
chủ nò mới có quyền làm người. 
Dưới thời phong kiến, người nỏ lệ 
Lrơ thành nông nÔ, có quyền sông và 
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ĐỖ-XUÂN-SẢNG 


hưởng một phần hoa lợi đất đai mỉnh 
canh tác, nhưng bị phụ thuộc vào 
chúa đất, phải nộp tô thuế và đi lính 
cho chúa đất. Quyền con người trong 
màn đêm phong kiến chỉ là quyền con 
người của địa chủ phong kiến nắm 
trong tay tư liệu sản xuất chủ véu là 
ruộng dất, 

Đề phát triền chủ nghĩa tư bản, 
giai cấp tư sản không thê không đấu 
tranh xóa bỏ các quan hệ sản xuất 
phong kiến. llọ chỉ là một thiểu số 
cho nên họ phải vận động, lòi kéo 
các tầng lớp nhân dân đông đảo đi 
theo họ bằng cách đưa ra những lý 
thuyết và những khầu hiệu về quyền 
CON TUƯỜI. 

Lý thuyết đó đã được thê hiện 
trong hai văn bản Tuyên ngôn độc lặp 
của Hoa-k năm 1776 và Tuyên ồn 
Đề. qujên con người 0à quyền n¡jười 
đản của cách mạng tư sản Pháp năm 
1789. Tuyên ngôn độc lập của Hoa-kỳ 
mớ đầu bằng câu: € Tất cả mọi người 
đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo 
hóa cho họ những quyền không ai có 
thê xâm phạm được; trong những 
quyền ấy, có quyền được sống, quyền 
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc » 

Tuyên ngôn Đề qugền con người 0à 
quyền người đân của Pháp cũng khẳng 
định trong điều 1:- 

Mọi con người sinh ra sống tự 


.do và bình quyên. Mọi sự phản biệt 


trong xã hội chỉ có thê dựa trên cơ 
sở lợi ¡ch chung ». 


Điều 2 nói thêm: «Mục đích của 
mọi tồ hợp xã hội là sự bảo vệ các 
quyền tự nhiên không thê tiêu diệt 
của con người. Các quyền đó là: 
quyền tự do, quyền sở hữu tài sẵn, 
quyền an nỉnh và quyền chống áp 
bức ». 

Hai bản Tuyên ngôn đã đánh dấu 
một thời đại tư tưởng mới của loài 
người. * Giai cấp tư san đã đóng một 
vai trò cách mạng phi thường trong 
lịch sử ® (1). Nhưng cách mạng tư sản 
chỉ thay đồi một phương thức bóc lột 
cũ (địa: tô) bằng một phương thức 
bóc lột mới (giá trị thăng dư). Người 
công nhân là nô lệ kiều mới, chỉ có 
quyền bản sức lao động của mình đề 
làm giàu cho nhà tư bản và quyền tự 
do thất nghiệp, nghèo khô! Như vậy, 
quyền gọi là mưu cảu hạnh phúc 
chỉ thuộc về giai cấp tư sản, hay nói 
cho đúng hơn về những người tư sản 
chưa bị phá sản trong cuộc cạnh 
tranh cá lớn nuốt cá bé của xã hội tư 
bản chủ nghĩa. 

Mác đã viết rằng nhân tố cơ bản 
của quyên eon người tư sản là bảo vệ 
quyền tư hữu tài sản được ngụy 
trang như quyền giành tự do của con 
người. Nhưng trên thực tế, quyền 
của œon người giành 
quyền tư hữu tài sẵn, quyền ích kỶ 

Chế độ nô lệ văn tòn tại ở Hoa-kỷ 
cho đến cuộc nội chiến Nam — Bắc 
(1861 — 1865), và nạn nghèo đói, thất 
nghiệp, tệ phân biệt chúng tộc, v.v. 
thí còn mãi đến nay. Nước Pháp tư 
bẩn đưa quản viễn chỉnh sang Goa- 
đơ-lúp và đã nhanh chóng trở thành 
một nước đế quốc, chính phục châu 
Âu không được thì đi chiếm thuộc địa 
“ở châu Phi .và châu Á, chà đạp lèn 
quyền làm người và quyền chồng áp 
bức của người nước khác! Từ tự do 
cạnh tranh đến độc quyền, chủ nghĩa 
tư bản ngày càng phần bội trắng trợn 
những lý tưởng tốt đẹp về quyền con 
người, hạn chế tự do ở nước mình và 
đi trước đoạt tự do của các dân tộc 
khác. Chủ nghĩa đế quốc đã gây ra 


tự do chỉ là: 


hàng trăm cuộc chiến trank, trong đó 
riêng chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 — 1918) và chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939 — 1915) đã giết và 
làm bị thương. tàn phế hàng chục 
triệu người. Chủ nghĩa đế quốc là vô 
nhân đạo. Nó hoàn toàn không có tư 
cách đề nói về quyền con người. 
Những tên đầu số của chủ nghĩa đế 
quốc Pháp và ÀIÿ đã không làm thất 
bại được nhân dân Việt-nam bằng tàn 
sát, tù đày, chính sách nơợu dân, v.v. 
hàng thế kỷ nay là những kể phải 
chịu trách nhiệm về những thử thách 
ghê gớm mà nhân dàn ta hiện còn 
phải gánh chịu, chúng càng hoàn 
toàn không có tư cách để nói về 
quyền con người. Cả thế giới đều 
biết rõ : những kẻ đang hăng hải thúc 
đầy chiến dịch wu cáo Việt-nam, 
nhân danh quyên con người, lại 
chính là những kẻ đã hai lần gày ra 
cuộc chiến tranh tàn bạo chống nhân 
dân Việt-nam. Chỉ riêng việc Ních- 
xơn lên đài truyền hình Pháp nói về 
quyền con người đã là một sư sỉ nhục 
đối với con người. 


NGỌN CỜ ĐẤU TRANH CHO 
QUYỀN CON NGƯỜI TỪ LÂU ĐÃ 
THUỘC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Chỉ có quyền con người thật sự 
khi Tô quốc được độc lập tự do và 
mọi tư liệu sản xuất đều thuộc về 
nhân dàn lao động. Ngọn cờ quyền 
con người là ngọn cờ của chủ nghĩa 
xã hội khoa học và chỉ của chủ nghĩa 

xã hội khoa học mà thôi. 


Ngay sau khí Cách mạng tháng 
Mười Nga thành công. chính quyền 
xô-viết, đứng đầu là Lê-nin, đã ra 
hai sắc lệnh nội tiếng là sắc lệnh về 
ruộng đất và sắc lệnh về hòa bình. 
Các nhà máy từ ngày đầu đã về tay 
giai cắp công nhân và trở thành những 


(|) C. Mác và F. Ăng-ghen: « Tuyến ngón 
của Đảng cộng sản °, Tuyền tập, Nhà xeấ t bản 
Sự thật, Hà-nội, 1962, tập Ï, trang 2Ï. 
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cơ sở cách mạng. Chính quyên xô- 
viết, thực hiện chuyên chính vô sản, 
đã đập tan âm mưu phá hoại và can 
thiệp của chủ nghĩa đế quốc. Các Hiến 
pháp xô-viết đần tiên đã khẳng định 
quyền lợi rộng rãi của con người bao 
- đồm các quyền về chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hóa, quyền tự do thần 
thề, tự do ngòn luận, tự do lập hội, 
v.v Hiến pháp Liên-xô năm 1956 thừa 
nhận quyền bầu cử của mọi công dàn 
lLiên-xô đủ 18 tuổi và quyền cử vào 
Xô-viết tối eao cho mọi công đân Liên- 
xỏ đủ 28 tuôồi. Công dân Liên-xô được 
Nhà nước bảo đảm thực biện đầy đủ 
oác quyền lợi rộng rãi của mình. 

Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên, không những thừa nhận và bảo 
đảm thực hiện quyền con người thật 
sự trong nước mà còn góp phần đầy 
mạnh cuộc đấu tranh cho quyền con 
người ở các nước khác bằng ảnh 
hưởng và tấm gương của mình và 
bằng cách đánh quy bọn phát-xít 
Đức— ÝŸ—Nhật muốn phủ định quyền 
sống của các dân tộc khác. 

Chiến tranh đế quốc và cái gọi là 
quyền chiến tranh (jus belli) của các 
nước đế quốc đã bị đặt ra ngoài vòng 
pháp luật, theo phán quyết của tòa 
ân quản sự quốc tế Nu-rem-be, cúc 
nhà cầm quyền phải chịu trách nhiêm 
về những tội ác chiến tranh do những 
kẻ thừa hành là quân nhân hoặc 
nhàn viên dân sự của họ gày nên. 

Sau khi nước Đức quốc xã đầu 
hàng không diều kiện, tại Hội nghị 
Xan Phơ-ran-xi-xcô tháng 6 năm 1945, 
đoàn đại biều Liên-xô đã bồ sung 
khoản 3 của điều 1 về hợp tác quốc 
tế nhĩ sau: 

« Thực hiện hợp tác quốc tế bằng 
cách giải quyết các vấn đề quốc tế 
thuộa về loại kinh tế, xã hội, ván hóa 
hoặc nhân đạo, bằng cách phát triền 
va khuyến khích sự tồn trọng các 
quyền của con người và các quyền 
tự do cơ bản đổi với mọi người, 
không phân biệt chủng Lộc, nam nữ, 
ngôn ngữ và tôn giáo 2, 


¡2 * 


Mặc dù Hội nghị Xan Phơ-ran-xi- 
xcô không quy định quyền con người 
là gì, điều 55 của Hiến chương Liên 
hợp quốc, do ảnh hưởng của Liên-xô, 
cũng đã nói tới các quyền xã hội, 
kinh tế và văn hóa như sau: 


Đề tạo ra những điều kiện ồn 
định và đời sống sung túc cần thiết 
cho sự bảo đắm cáè quan hệ hòa bình 
và hữu nghị giữa các nước, trên cơ 
sở tôn trọng nguyên tắc bình quyền 
về quyền tự quyết của các dân tộc. 
Liên hợp quốc sẽ khuyến khích: 


a) Sự nâng cao các mức sống, tạo 


_ đầy đủ việc làm và các điều kiện tiến 


bộ và phát triền trong lĩnh vực kinh 
tế và xã hội. 

b) Sự giải quyết các vấn đề quốc tế 
(rong lĩnh vực kinh !ế, xã hội, sức 
khỏe công cộng với nnửng vấn đề có 
liên quan chặt chẽ, và sự hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực văn hóa hoặc tôn 
giáo. 

c) Sự tôn trọng của cả thế giới, eo 
Lính thiết thực đối với các quyền của 
con người và các quyền tự do cơ bản 
của mọi người, không phân biệt 
chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc 
LÔn giáo, - 

Nhưng phải tới hơn ba năm sau 
mới có một văn bản thừa nhận miột 
cách cụ thề các quyền của con người, 
đó là bản Tuyên ngôn thế giới về 
quyen con người do Đại hội dồng 
liên hợp quốc thông qua ngày ÍiÔ 
tháng 12 năm 1948. 

Lời nói đầu trình bày văn bản này 
ra đời là xuất phát từ sự thừa nhận 
phầm chất cố, hữu của tất cả các con 
người trong gia đỉnh nhân loại và 
những quyền bình đẳng không thể 
nhượng lại được của họ — đó là gẻn 
tảng của tự do, công lý và hòa bình 
thế giỏi. Văn bản này nói đến sự «cần 
thiết phải bảo vệ những quyền của 
eon người bằng một chế độ pháp lý - 
đề người ta khỏi bắt buộc phải dùng 
đến sự cứu vãn cuối cùng là vùng đậy 
chống chuyên chế và áp bức ». 


Nội dụng của bản Tuyên ngôn thể 
gðlởi Về quycn con người bao gồm 
các quyền chính trị, kính tế, xã hội, 
văn hóa và các quyền tự đo rộng rãi. 
Đặc biệt điều 22 ghi: * Mọi người đều 
có quyền hưởng an nình xã hội, 
hương một cách chính đáng những 
quyền lợi vẻ kinh tế, xã hội và văn 
hóa cần thiết cho phầm cách của mình 
và cho sự tự đo phát triển về nhân 
cách, v.v. 

Điều 23 nêu “quyền cỏ việc làm, 
quyền tự do lựa chọn công việc, 
quyền được hưởng những điều kiện 
công bằng và thỏa đáng về lao động 
và được bảo vệ khỏi nạn thất 
nghiệp 9®. 

xau khí thông qua Tuyền ngôn, 
ai hội đồng Liên hợp quốc đã nhắc 
nhở các nước hội viên «làm thể nào 
cho văn bản ấy được phân phối, niềm 
vết, đọc và bình luận, nhất là ở các 
trường học và các cơ quan giáo dục 
khác, không có sự phản biệt dc quy 
chế chính trị của các nước hay lãnh 
thô ®. 

Tuy nhiên, bản tuyên ngôn thế giới 
về quyền con người này chỉ có gia 
trị pháp lụ hình thức, không có gia trị 
pháp lú bắt buộc. Các nước phương 
Tây nói một cách trắng trợn rằng họ 
coi sự bảo đảm các quyền kinh tế — 
xã hội cơ bản như quyên có việc làm, 
được bảo hiểm xã hội, được học tập, 
là không thề chấp nhận được. 

Néu không có những sự kiện lớn 
xiv ra như sự hình thành và lớn mạnh 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa. các 
thắng lợi của phong trào giải phóng 
dân tộc và sự phát triển của phong 
trào đấu tranh cho dân chủ và hòa 
binh ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
tức là nếu không có ba dòng thác cách 
mạng của thời dại ảnh hưởng ngay 
đến thành phản Liên hợp quốc thì 
mọi cố gắng xảy dựng công ước về 
quvền con người cũng dêu không thê 
đạt kết qua. Do các thắng lợi của 
phong trào nhân dân thể giới, ngày 
l0 tháng 1Í năm 1906, mười tám nắm 


sau khi Tuyên ngòn thế giởi về quyền 
con người được thông qua, Liên hợp 
quốc đã ra được còng ước vệ các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và 
một còng ước thứ hai về quyền người 
đàn và quyền chính trị. Nhưng theo 
cách làm việc của Liên hợp quốc, 
thông qua công ước là một việc vàáp 
dụng nó lại là một việc khúc. 

Theo điều 27 của công trớc về các 
quyên kinh tế, xã hội và văn hóa, 
công ước sš chỉ có hiệu lực ba thắng 
sau khi Ban thư ký Liên hợp quốc 
nhận được văn bản thứ 35 của các 
nước phê chuin hơác phú nhận công 
ước. Đến ngày 3 thắng 1 nắm 19706, 
mưởi năm sau, công uớc mới có hiệu 
lực đo sự phê chuản và gia nhập của 
1ö nước, trong dó có LI€n-XÔ, và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, Cũng vì 
phải theo thủ tục tương tự, đến thẳng 
ba năm 19/6. công ước về quyền người 
dàn và quyến chính trị mới có hiệu 
lực do sự phê chuần và gia nhập của 
4{ nước, trong đó có Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. 

Thật không có gì lạ khi ÀIÿ. không 
chịu- phê chuän hai công ước này. 
Bởi vì ở nước Mỹ đứng đầu «thế giới 
Lự do ® có tắm triệu người thất nghiệp, 
hàng triệu người chưa thoát nạn 
mù chữ và 2Í triệu người Mỹ da đen 
vẫn còn bị phân biệt đối xử về mặt 
này hay mặt khác ở ngay xứ sở họ. 

Pháp, Ý và I-xra-en cũng không 
chịu tham gia hai còng ước nói trên. 
Nhà luật học lý E. Oa-ren; nguyên 
chánh án tòa án tôi cao lloa-ky, đã 
phê phán thái độ của Hoa-kỷ và các 
nước phương Tày khác không chịu 
tham gia các công ước quốc tế về 
quyền con người, là ekhôỏng những 
dáng buồn, mà còn đảng xấu hồ *! (2) 

Cùng với Liên-xô, các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đã được thực hiện 


(2) E. Oa-ren : Ðá đến lúc phải thị hành 
Tuyên ngôn pề quuền con người, Tạp chí của 
Hội luật sư Mỹ, số tháng l[-1975, tập 159, 
trang 1257 — 1260. : 


ft) 


đúng đắn và ngày càng đầy đủ quyền 
con người. Thực tế cho thấy rõ rằng, 
chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự 
tôn trọng, đấu tranh kiên quyết và bền 
.bỉ cho quyền con người dược thực 
hiện trong mỗi nước và trên phạm vi 
thế giới. 


SỰ THẬT HOÀN TOÀN BÁC 
BỎ NHỮNG LỜI VU CÁO 


Dân tộc Việt-nam đã đấu tranh bảo 
vệ quyền sống và quyền làm người 
của mình trên 4000 năm lịch sử và 
nhất là trong những năm chống hai 
đế quốc to là Pháp và Mỹ. Vị độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. chúng 
ta đã không ngại gian khô, không sợ 
hy sinh, nỗ lực vừa kháng chiến, vừa 
xây dựng Tô quốc. Thắng lợi lớn lao 
của nhân dân ta không những làm 
rạng rỡ non sông đất nước ta, mà 
còn đóng góp tích cực vào phong trào 
cách mạng trên thể giới. 

Sau đại thắng mùa xuân năm ` 1975, 
đất nước ta đã thống nhất về mọi 
mặt và trở thành nước Cộng hòa xã 


hội chủ nghĩa Việt-nam. Đại hội lần ' 


thứ IV của Đẳng cộng sản Việt-nam 
đã vạch ra đường lõi cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nắm 
vững chuyên chính vô sẵn, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động. Xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa là xây dựng 
một xã hội trong đó nhân dân lao 
động có tò chức “làm chủ về chính 
(rị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bản thân, làm chủ trong phạm vi cả 
nước, trong mỗi địa phương, môi cơ 
sở. Quyền làm chủ tập thê bao gồm 
quyền tự do chân chính của eá 
nhân® @) _ 

Giữa lúc nhân dân la dang có gắng 
khắc phục những hậu qui nặng nẻ 
của 30 năm chiến tranh xâm lược của 
đế quốc, xây dựng xä hội mỏi thì, 
phối hợp với những mưu đồ đen tối 
của bọn phẩn động Trung-quốc dõi 
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với nhàn dân ta, phối hợp với những 
tàn phả của thiên tại trên đất nước ta 
từ một số nước đế quốc, nhát là ơ 
Mỹ và ở Pháp, những kẻ đà khóng 
đánh bại được Việt-nam bằng vũ lực 
lại tung ra chiến địch vụ cáo Việt-nam 
vi phạm các quyền của con người ` 

Nhưng sự thật như thè nào? 

Quyền con người ở Việt-nam được 
Nhà nước bảo đảm trước thét là 
quyền được sống trong một nước độc 
lập tự đo, được làm việc, được hưởng 
những thành quả lao động của mình. 
không bị bóc lột, được học hành. 
được chữa bệnh, được bình đẳng 
giữa nam và nữ, giữa các dân tộc... 
được sống trong tình thương yêu đùm 
bọc lẫn nhau. v.v. Về những quyền 
cơ bản đó của con người, những kẻ 
vu cáo Việt-nam không đám nói đến 
vì họ biết hơn ai hết ở phía họ có cái 
gì và không có cải gì, họ cũng không 
muốn lấy tay mình vả vào miệng 
mình. Họ bèn lu loa quanh máy 
vấn đề như «nan kiều®, sĩ quan 
ngụy và người đi tản. 

« Nạn kiều * ư ? Không có kiều dân 
của nước Công hòa nhân dân Trung- 
hoa ở Việt-nam mà chỉ có những Hoa 
kiều mang hộ chiếu Đài-loan, Ma-cao. 
Iương-cing, Ma-lai-xi-a và những 
Hoa kiều từ Cam-pu-chia chạy nạn 
sang ta lạnh nạn ở Việt-nam. 

Những lĨĩoa kiều mang hộ chiêu các 
nước khác nhau đó được đối xử như 
các ngoại kiều khác theo một. chính 
sách dùng đắn và nhân đạo. 

Những Hoa kiểu từ Cam-pu-chia 
chạy sang lánh nạn đã được Chỉnh 
phú và nhân dàn tà cho phép cư trú 
và giúp đỡ sinh sống. 

Những người mà nhà cầm quyền 
Bác-kinh gọi là nạn kiều, thật sự đều 
là những người lHĨoa công dân Việt: 
nam, những người thuộc các đìn tộc 


(3) Nghị quuết Đại họi đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977. 
trang 20. › 


thiều số ở biên giới Việt— Trung mang 
quốc tịch Việt-nam bị họ đe dọa, dụ 
đỗ, lôi kéo trốn về Trung-quốc. Chính 


nhà cầm quyền Bác-kinh đã ví phạm ˆ 


nghiêm trọng chủ quyền của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
và chúng ta có những chứng cớ ,rõ 
ràng không thề chối cãi vẻ việc này. 

Những %ĩ quan ngụy còn bị giữ lại 
ở các trại cải tạo 3 Trước khi miện 
Nam được giải phóng, Àlỹ và một số 
người a dua với Mỹ dã tung tin sẽ có 
một cuộc “tắm máu 9 nhân viên ngụy 


quyền và ngụy quân. Đúng là ngụy. 


quản, ngụy quyền dã gây nhiều lội 
ác và có nợ„máu nghiêm trọng với 
nhân đàn ta. Nhưng làm gìicó *tắm 
mau như các nhà tiên trí phương 
Tay đã dự đoán theo tâm địa của họ. 
Chính Ca-tơ phái công nhàn không hệ 
cÓ một cuộc “lắm máu » nào ở miền 
Nam su ngày giải phóng. 

Chúng ta khởng trả thù, khòng 
giết ai hết, chỉ đòi hỏi ngụy quân, 
ngụy quyền đên trình điện tại cơ 
quan có thầm quyền dịa phương và 
nộp vũ khí. Tuyệt dai đa số trong 
1 200 002 ngụy quân và 300 nghìn nhân 
viên ngụy quyền sau khi làm thủ tục 
đã trở về với gia đình sống cuộc sống 
bình thường và lương hiện trong 
chẻ độ mới. Những ai thật sự túng 
thiếu đã được giúp đỡ.* Chúng ta chỉ 
giữ lại số người có chức, có quyền 
trong bộ máy chiến tranh của chế độ 
cũ đã phạm những tội nặng đề được 
cai tạo thành những người Việt-nanm 
có EFö quốc biết thương yêu nòi giốug, 
có ích cho bản thân, cho giá đình và 
cho xã bội. Qua quá trình giáo dục, 
những người có tiến bộ đã lần lượt 
được trả lại tự do, đản dân được khỏi 
phục quyền công dân. Phần lớn trong 
số đó đã xứng đáng với chính sách 
khoan hồng của Chính phủ và sự 
giúp đỡ của dòng bào nơi họ cư trú. 
Tuy nhiên cũng cần nghiêm khắc vạch 
rö rằng bên cạnh những người thật 
thà hối cải, có những phần tứ tiệp 
tục hành động chống phá cách mạng. 


Đôi với những phần tử ngoan cố này, 
chúng ta phải nghiêm khắc xử lý: 
Hiện nay, chúng ta chỉ còn lại một số 
rất ít người trước đây đã phạm những 
tội ác không thê dung thứ đề tiếp 
Lục xem xét kỹ lưỡng? (4). 

Chỉ cần so sánh với chính sách đối 
với ngụy quân. ngụy quyền của Chính 
phủ một nước khác, như chính phủ 
Đờ Gòn sau ngày nước Pháp được 


"giải phóng chẳng hạn (3), thì thấy 


rõ chính phủ ta, nhân dân ta đối xử 
với ngụy quân và nhân viên ngụy 
quyền nhân đạo biết chừng nào, bởi 
vì ta tín vào khả năng cải tạo của 
họ những người nói cho cùng trước 
đây cũng chỉ là nạn nhân của chế 
độ thực đân mới Hoa-ky. 


Về những người dL tán ứư 2 Một vài 
tờ báo Pháp và Mỹ đã làm.rùm beng 
về vấn dẻ này, nhất là về sự kiện 
tàu Hải-hỏng chở trên 2000 người đi 
tan sang Ma-lai-xi-a. 


Phải chăng những người này đã đi 
tản vì bị đàn áp hoặc sợ bị giết ? 

Ông Sri-ga-gia-li, Bộ trưởng Bộ nội 
vụ Ma-lai-xi-a, đã hỏi một số người 
di tần khỏi Việt-nam và được trả lời 
rằng họ đi là vì không quen sống 
cuộc, sống ở đầy, hoặc là không muốn 
đi đến các vùng kinh tế mới. 


Ông nói: Ma-lai-xi-a không gọi 
người Việt-nam là dân tị nạn mặc dù 
họ có thê phù hợp với sự định nghĩa 
của Liên hợp quốc về tị nạn. Ma-lai- 
xi-a không thấy có bất kỷ một sự đàn 
áp nào ở Việt-nam khiến họ phải trốn 
khỏi đất nước hộ cá (6). 


(4) Phạm-Văn-Đồng: Xádụ dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội oà bảo oệ oững chắc Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, báo Nhân dân 
ngày 2-9-1978. 

(5)Hàng chục vạn * cô-la-bô " — những 
người đã cộng tác với Hít-le, đã bị bắt và đưa 
ra xử ấn, trong số đó có * quốc trưởng ° Pê., 
tanh bị án !ù chung thân và « thủ tướng ° La- 
van bị tử hình. 

(6) Theo tin Roi-tơ từ Cu-a-la Lam-pơ 
ngày 2-Ì2- 9:8. 
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Cần nói thêm rằng tàu Hải-hông 
là một tàu eñ của MXla-lai-xi-a, đã quá 
tuổi sử dụng, đáng lẽ phải thải làm 
sắt vụn, nhưng lại được một số Hoa 
kiểu ở Xanh-ga-po và Hương-cẳng 
mua lại, chữa qua loa rỏi cho đèn 
ngoài khơi biến Việt-nain đón chớ 
những người lén lút đi thuyền từ bờ 
biên ra, Rð ràng đây là một tô chức 
quốc tế kinh doanh phi pháp của 
những kẻ buôn người, đáng lẽ phải 
chịu sự trừng phạt quốc tẻ. 


Phần lớn những người di tản này 
là người Hoa ở Việt-nam bị lòi kéo vào 
chiến dịch chống Việt-nam. Một số là 
ngụy quản, nhân viên ngụy quyền cũ, 
những người quen lỗi sòỏng ïn bám, 
không thích lao động và niột số là 
người có khó khăn trong đời sống bị 
đụ đồ đi đến một nước khác đề hòng 
tìm một đời sống cao hơn, 


Chúng ta không hề đuôi họ, không 
hề gây khó khăn buộc họ phải đi trốn. 
Nhưng lỗi đâu phải ở chính phủ và 
nhân dàn ta mà chính là do chủ nghĩa 
đế quốc đã đề lại những hậu quả chiến 
tranh nặng nề, do bọn đế quốc, phần 
động quốc tế và bè lũ tay sai đã dụ 
đỏ và tô chức việc đi tản phi pháp 
này. 

Đúng là trong nước tà còn có nhiều 
khó khăn và cũng có những thiểu sót 
trong công tác của chính quyền cũng 
như các đoàn thể. ó -là hận quả tai 
hại của chiến tranh dễ quốc và là tình 
trang không thể trảmk khỏi đói với 
một nước xày dựng chủ nghĩa xã hội 
từ một nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp 
lạc hậu và trên cơ sở những tàn phả 
của 30 năm chiến tranh liên tiếp. 


Chúng ta hon nghéenh những nhàn 
xét khách quan như của đồng chí Rơ-nè 
Ang-đri-ơ trên báo X hán đạo, cơ quan 
trung ương của Đăng công sản Pháp 
trong số ra ngày 27-11-1978 :eTrone 
một tình hình như vậy và với mội 
- đi sẵn như vậy, dôi khi người ta phạm 


- trong chiến tranh »s.. 


những điều bất công. Không như thế. 
tòi mới ngạc nhiên. Sau 30 năm chiến 
tranh tàn sát, tra tấn, tù đây, ai co 
thể tín rằng tình hình thực tè là sự 
đơn giản thần kỷ đầy thơ mộng! 
(2hỉnh là trong những khó khăn khủi,n 
khiếp mà dân tộc này dang băng bs 
những vết thương và cõ gắng giành 
hòa bình sau khi đã giành -thẳng lợi 


Chúng ta thành thật cm ơn những 
người đã tôn trọng sự thật, bênh yực 
sự thạt, ủng hộ sự *thử thách trone 
hòa hình» của nhân dđân ta, nhưng 
không thê khỏng kiên quyết đấu tranh 
chống những tên phản động có lời lề 
vu cáo, Xuyên lạc sặc mùi đò-la và 
nhàn dân tò, 

Chúng ta cần vạch rõ rằng những 
kẻ làm ầm ï nhất về vấn đề tồn trọng ˆ 
quven con người không phải ai khác 
mà là những kế đã và đang điện cuồng 
chống lại nền độc lập của các dđìn 
Lộc để duy trì ách thống trị thực dân. 
chống lại cuộc đấu tranh của nhân 
đàn thế giới đòi xóa bỏ bất công vừ 
kinh tế và thiết lập trật tr kinh tẻ 
mới, những kẻ đã và đang chuần lị 
chiến tranh và gáy chiến tranh làn 
sat nhân đàn Việt-nam và nhân dân 
các nước khác trên thể giới. Chúng ta 
lên án mọi hành động khủng bố, đàn 
ấp, mọi sự vi phạm về quyền dân sự 
và chính trị của con người đồng thời 
cũng kiên quyết chống lại mọi âm 
mưu và hành động can thiệp vào công 
việc nội bộ của nước ta cũng như các 
nước khác. 

Cuộc dấu tranh của dân tộc Việt: 
nam từ bao nhiều đời nay là cuộc đấu 
tranh cho quyền sốnø, quyền làm 
người của dân tộc mình, đồng thời 
cũng là cuộc đấu tranh cho quyền con 
người của tất cä các đản tộc trên thẻ 
giới. Vì vậy, cả loài người tiến bộ lại 
một lần nữa đứng về phía Việt-nam, 
"ung hộ Việt-nam, làm sáng tổ chân lý 
Việt-nam, 


Lổ-TẤN BÀN VỀ TÍNH (ÁCH (0N NGƯỜI 
CỦA ñIAI CẤP THŨNE TRỊ Ÿ TRUNG-QUốt 


Ô-TẤN là một nhà văn 
Trung-quốc nồi tiếng 
nửa đầu thế kỷ XX— 
Ông đi sàu vào việc miêu 
tả và chế giếu tính cách con người của 
các giai cấp bóc lột thống trị ở Trung- 
quốc. Trong nhiều năm, kề từ ngày du 
học Nhật-bản (1903— 1909), Lõ-Tấn đã 
!ìm hiểu cái mà ông gọi là *quốc dàn 
tính ® của con người Trung-quốc. Thẻ 
rồi đến khi cảm bút viết văn — viết 
tiêu thuyết hay viết tạp văn — ông 
thưởng đem ra phân tích, phê phán. 
Trong tiêu thuyết, ông cho cái Š* quốc 
dân tính ®* ấy nhập thân vào một nhân 
vật đã trở thành điền hình, ấy là chú 
A.Q. ; còn trong tạp văn thì ông khải 
quát bằng những đại danh từ ©€chúng 
ta s, “người Trung-quốc chúng ta ?,,, 

Phải nói ngay rằng, tuy gọi « quốc 
dàn tính ® tức là tính cách của toàn 
thẻ quốc đân. nhưng theo cách trình 
bày của Lỗ-Tăn có thể thấy chủ yếu đó 
lả tính cách của những người * thượng 
đằng », Ở tầng lớ ptrên, tức là vua chúa 
thời phong kiến, bọn quân phiệt, bọn 
văn sĩ tự xưng là chính nhàn quản 
tử 9, chứ không phái của các tạng lớp 
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dưới, của nhân đản lao động. Nếu như 
người thuộc tầng lớp dưới của xã hội 
Trung-quốc cũng có những tính cách 
ấy thì đó là do họ nhiễm phải nọc 
độc của các tầng lớp trên, chứ không 
phải bàn thân họ vốn như thế. Các 
Lìng lớp trên nắm thực quyền trong 
lav, thưởng vỗ ngực tự xưng là 
dại diện cho người Trung-quốc. Và 
“người Trung-quốc» mà , Lỗõ-Tấn 
nói ở dày chính là tầng lớp « thượng 
đẳng ấy.» Trong xã hội có giai cấp, 
“quốc đân tính » chính thống là « quốc 
dàn tính ® của giai cấp thống trị. 
Trong A.Q. chính truyen, «@ quốc đàn 
Lính? được tập trung vào nhàn vật 
A.Q. nghèo xác nghèo xơ, không một 
mành đất cắm dủi, phải đi làm thuê 
làm mướn cho người và ăn nhờ ở đậu, 
là vì, đưới mắt Lỗ-Tấn, hình ảnh chủ 
A1.Q. la hình anh của nước Trung-hoa 
thời bău giờ, một nước bị các nước để 
quốc phương Đông và phương Tày đè 
đầu cưỡi cò, chỉa năm xế bảy, dùng 
bọn quân phiệt tay sai mà bóc lột, 
áp bức, chẳng khác gì chú A.Q. bị 
bọn cụ cố họ Triệu, cụ cố họ Tiền 
trong làng Mùi bóc lột, áp bức. Điểm 


rổ 


tương dòng giữa nước Trung-hoa và 
chú A.Q- là như thế : Kế thù của Trung- 
quốc là chủ nghĩa đế quốc, kẻ thù của 
chú A.Q. là bọn địa chủ phong kiến. 


Lò-Tãn là mội nhà ăn gêu nước, 
một nhà ăn cách mạng chân chính ; 
ông đã phân tích: «quốc dân lính 3, 
nêu nhược điềm, khuyết điễm của 
nguời Trung- quốc ra, không phải là 
vạch áo cho người xem lưng, bêu điếu 
quốc đản đồng bào mình. mà là øì cách 
mạng, ông lôi hết bệnh tật của họ ra đè 
lìm cách chạu chữa. 

Những bài Lỗ-Tấn viết phản lớn 
cách đây đã trên dưới năm mươi 
năm, nhưng liên hệ với bọn câm quyền 
phin động Bắc-kinh ngày nay, 
thì những điều ông viết bây giờ vẫn 
còn giữ nguyên vẹn tính thời sự. 

Có một lần, đọc lịch sử Trung-quốc, 
Lỗỗ-Tấn thốt ra lời cảm thán sau đây: 

«.,. Hãy thử dem những việc ghỉ về 
thời Ngũ đại, Nam Tống. Minh mạt so 
sảnh với Lỉnh hình hiện nay (năm 1925) 
thấy sao mà giống nhau đến thể, làm 
cho phải kinh hôn, tựa hồ như thời 
gian trôi qua mà riêng dối với Trung- 
quốc chúng ta thì không có liên quan 
gì cả. Trung-hoa dân quốc hiện nay 
cũng vẫn như thời Ngũ đại, thời cuối 
Tổng, thởi Minh... Ð. 

Nhưng đủ tình hình đen tối đến như 
thế nào, I[õ-Tấn văn hy vọng cách 
mạng sẽ làm cho “quốc dân tính ® 
thay đôi, cho nên ông mới nói: 

® May là cũng chẳng ai đảm nói quả 
quyết mưởi phần rằng: quốc dàn tính 
nhất định không thay đôi được ! Trong 
cái “bất khả trí ) đó, tuy có thể có lệ 
ngoại sợ bị diệt vong — tỉnh hình đó 
xưa nay chưa hề có — mà cũng có thê 
có lệ ngoại hy vọng được phục sinh, 
điêu nàu hoặc giả có thề ủụ thác cho 
những nhà cách mạng chút nào chăng ?. 
(Bỗng nhiên nghĩ tới — Hoa cái). 

Hơn nửa thế kỷ qua. ở Trung-quốc, 
® mạng » thì đã *ecách ® đi «cách » tại 
mấy lần rồi, nhưng ngày nay, cứ nhìn 
vào tạp đoàn phần động cầm quyền 
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ở Bằc-kinh thì cái “quốc đân tính » 
đó chưa thay dồi được bao nhiêu, nếu 
không nói là vẫn còn y nguyên như 
trước. 

Trong « quốc dàn tính ®* Trung-què‹. 
theo Lỗ-Tấn, tư trởng bảnh trưởng — 
là tệ hại nhất, có làu đời nhất, từ thơi 
Vũ-Vương nhà Chu, thủy tô người Hàn. 
nghĩa là từ thế kỷ XI trước Công 
nguyên! Nhàn HIồö-Thích bàn vẽ 
“vương đạo» và *bá đạo» (vương 
đạo là dùng đức độ chiếm lòng người. 
bá đạo là dùng bạo lực chiếm đát 
người}, Lỗ-Tân chỉ ra rằng * Vũ-Vương 
nhà Chu lấy danh nghĩa chính phạt 
mà vào Trung-quốc, hơn nữa, tựa hỗ 
Chu cũng khônz phải cùng một dân 
tộc với Ấn, nói theo danh từ bây giờ, 
có thê ld một kẻ ram lược đầu f (Về oài 
Điệc của Trung quốc — thủ giới đình). 
Sang thời Xuân Thu Chiến quốc thị 
đúng là thời tranh vương đồ bá, nước 
nào cũng muốn làm bá chủ thiên hạ, 
xem các nước kia là chư hầu. Có điền 
bấy giờ, việc xâm chiếm đất đai còn 
bó hẹp trong phạm vị đất Trung 
nguyên, Từ Tần, Hàn trở về sau, ý thứ. 
bá chủ ấy càng thể hiện mạnh mẽ ghẻ 
gớm. Khi Trung-quốc đã thống nhai 
rồi, thì eđon châu Chu-Vũ-Vương ra sức 
banh trướng. Tần đưa quản đảẳnh 
chiếm đất đai của người, Việt ở miền 
Nam. Hán khống chế cả hành lang phia 
tàyv Hoàng-hà, đến Tây-vực, tức là 
khu lòng chảo phía bắc và phía nam 
Tàn-cương. ác triều Đường, "Tống. 
Nguyên, Minh, ThanE, đều như thế hét. 
Những nước lúng giềng nhỏ hơn họ. 
họ đều cho là “man®, «đi*, và họ 
đem quản đến xâm lược, nói là dẻ 
œq@ khai hóa ». không khác gì giọng lười 
bọn để quốc ngày nay chút nào. Mà 
các nhà viết sử của họ, kề cả nhiều 
người viết sử sau này vẫn dương 
đương tự đắc vẻ Trung-quốc thời đỏ 
là nước để quốc lớn nhất thế giới »† 

Từ giữa thế kỷ XIX, tình hình đồi 
khác. Lúc này thì kẻăn thịt người bị 
người ăn thị Các nước đế quốc 
phương Đông và phương Tày cùng 


một lần nện gót giầy đỉnh lên đất 
Trung-quốc, bắt nhường đất, chiếm 
hải cảng, bát ký những điều ước bất 
bình đẳng và bồi thưởng những khoản 
tiên không lồ, v.v. Thời I.ö-Tấn, 
Trung-quốc không còn ở thế mạnh 
nữa, không còn sức mà bành trướng 
nữa, có điều tư tưởng bành trướng 
thì vấn còn và biến thành ?ư tưởng 
"tự cao tự đại. Những kẻ có tư tưởng 


này luôn luôn nhắc đến vang bóng thời. 


đã qua, luôn luôn khoe khoang nước 
mình đất rộng người đòng, nước 
mìinh có nền Xvăn minh tỉnh thần 
bậc nhất trong thiên hạ ®. Trong bài 
Tùu cảm lục, 38 — (Gió nóng), Lỗ-Tăn 
nói mỉa , mai rằng: ®*Trung-quốc 
- không chịu thua ai điều gì hết, kề cả 
TỆp. ấn mày, gái điếm !» Trong A.Q. 
chính truyện, tư tưởng tự cao tự đại 
biều hiện ở đoạn chú A.Q. tự cho mình 
là người «bậc nhất", kề cả việc 
nhịn nhục: * Trạng Nguyên cũng chỉ 
là người « bậc nhất * mà thôi t .Ở địa 
vị kẻ thất bại, tư tưởng tự cao tự đại 
là một trong những « phép thắng lợi 
tỉnh thần » đề tự an ủi mình, Nhưng 
ở địa vị kế đñ thắng lợi, thì tư tưởng 
này lại trở thành tư tưởng đề đầu 
cưỡi cô thiên hạ, bất ai cũng phải 
phục tùng mình. 

Lỗ-Tấn nói : ở người * thượng đẳng” 
Trung-quốc, tư tưởng tự cao tự đại 
(ông gọi là tự đại), gắn liền với tư 
tưởng thờ nước lớn (ông gọi là sự 
đại), tức là tư tưởng nô lệ. 


«Sự đại trong lịch sử có rồi, tự đại 
trong thực tế cũng thường có, sự đại 
và tự đại tuy trải ngược nhau, nhưng 
vì sự đại mà tự đại, nẻn trong thực 
tế lại thưởng thấy hắn (tức là người 
có óc nô lệ, mà ông gọi là *tướng 
bồi tây *) có thề nhìn một cách ngạo 
mạn tất cá những người mà đến sự 
đại cũng không xứng ? (Ban thảo chưa 
dịch đầu 'đề — Thủ giới clình, tập IÌ). 

Lö-Tấn còn lấy một việc trong dời 
sống hằng ngày của người Trung-quốc 
đề hình dung tư tưởng «sự đại? và 
tự đại, khi nó tôn tại đồng thời trong 


một con người. Nhân nỏi về các kiêu 
ảnh chụp, ông cho biết thời bấy giờ 
ở Bác-kinh có một cái mốt chơi ảnh 
rất phô biến là « chụp hai « kiều ». môi 
œ kiều ® một cách phục sức, một bộ 
điệu, rồi ghép chung làm một, hai 
« mình ® như chủ và khách, hoặc như 
thầy và tớ, đặt tên là «nhị mã dồ ® 
(ảnh hai mình). Nhung nếu là nh 
ghép một #mình » ngồi chếm chệ, và 
một mình ® đáng đê tiện, đảng thương 
hại, quỷ trước mình» đang ngồi: 
thì lại đặt tên khác, gọi là «cầu kỷ 
đồ » (ảnh cìu xin. minh)... !®Ð (Bản oề 
các loại ảnh chụp — Nấnn mò). 

Như thế đấy! phàm kẻ muốn làm 
chủ kẻ khác đều đễ trở thành nô lệ. 
Khi dác thế thì nó tác oai tác quải, 
hống hách, ác độc, tàn nhắn; khi thất 


“thế thì cam tâm cúi đầu khom lưng 
- trước người chủ mới. Đúng như người 


Trung-quốc thường nói: * Đỗi với kẻ 
đưới mà kiêu, thị đối với người trên 
tắt nịnh ®, Tấm -ảnh *cäu xin mình 
biều hiện thấu triệt, cái thói ấy. Và 
Lôö-Tấn bình luận : 

«Đó là bức ảnh dẹp nhất, ngự 
những nhà vẽ tranh hài hước tài 
nhất thế giới cũng không thể nào 
nghĩ ra mà vẽ như thế được !%. Bọn 
phản động cảm quyền Bác-kinh cầu 
xin bọn đế quốc làm lính xung kích 
cho chúng và tiến hành chiến tranh 
xâm lược Việt-nami liệu có nhớ đến 
kiểu ảnh này không 2? | | 

Đề có thê từ trạng thải tầm lý này, 
chuyền sang trạng thái tâm lý khác, 
thậm chí đối lập, một cách để dàng, 
nhanh chóng đến nói giống như là 
phản trắc, lá mặt lá trái, cần phải có 
một đức tính kỷ điệu là chóng quên: 
Theo ELõỗ-Fấn, đây là một nét trong 
quốc đân tính” Trung-guốc: on 
người trong giai cấp bóc lột thống 
trị Trung-quốc rất chóng quên. Họ 
chóng quên điều họ nói, họ làm, họ 
thể thốt hôm qua, quên nói túi nhục 
hôm qua, niên kể (hà hôm qua, quên 
những người hôóm qua họ tem la bạn, 
là «chiến hữu?. Trong 4.Q. chính 


z9 


truyện, sau khi thuật lại một. vài 
trường hợp tương tự như thế của 
A.Q., Lö-Tăn nhận định: «quên? là 
cải bu bối gia truyền rất thần hiệu » 
của chú. ® Bửu bối gia truyền *! Đúng 
như vậy. Trung-quốc bị bọn đế quốc 
làm nhục hơn một thế kỷ nay, lẽ ra 
điều đó phải được khắc sâu tận đây 
lòng và lấy làm răn. Ấy thể mà đất 
nước vừa thoát khỏi nanh vuốt 
của đế quốc, bọn cầm quyền đã 
quên ngay được. Trước kia vì chóng 
quên như thế mà trong lịch sử lâu 
dài sau khi ngoại tộc này bị đánh 
đuôi rồi, họ lại rước ngoại tộc khác 
vào đề đẻ nén đồng bào họ. Lõ-Tấn 
nói: œ rong cái nước của chúng ta; 
ơi đã từng văn mỉnh rồi, về sau lại 
đi đón rước người Mông-côö; người 
Mãn-châu, thì sách cũ có nhiều 
lắm, nếu không đến nói ngu như bò 
thì đọc một íL cũng có thể biết rằng, 
dù sống qua quít, hẻn nhát, dủ nịnh 
hót, lòng quyền, tự tư thể nào đi nữa, 
văn có thể giả danh đại nghĩa ăn 
trộm tiếng thơm. Tiến lén một bước 
nữa, có thê biết được rằng người 
Trung-quốe rất chóng quên. dù lời nói 
Không đi đói với việc làm, nội dung 
không phủ hợp với hình thức, trước 
sau mâu thuận, nói láo, vụ cáo, đdƠ 
bần như ruối nhặng, như chó mắ, mà 
cũng khòng sao hết, qua một thời 
gian tự nhiên quên sạch, chỉ cần de 
lại một ít văn chương bảo vệ đạo đức 
là mai sau sẽ không mất cái tên “chính 
nhàn quản tử ». Huống chỉ, đù mai sau 
không được gọi là @chíỉnh nhàn quản 
tử Ð, đi nứa, thì cái lợi thiết thực trước 
mắt cũng có tồn thất chút nào dâu?!» 
(Việc đợc Rinh truyện im thứ mười 
bón — llou cúi), 


Dức tính kỳ diệu ấy còn có thê 
cho phép họ ea tụng ké thủ dân tộc, 
chẳng hạn ca tụng Thành-cát-tư-hãn, 
cho đó là ®€“mẫu mực lý tưởng ®, miều 
tì Bạt-đo-hấn, châu hắn, dã cảm 
đâu các đàn tộc đa vàng như thế nào 
đề xâm nhập Ngà-hi-tư, phá húy văn 
hỏa cúa họ, bắt eá quí tộc và bình 
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dân làm nô lệ. Lõ-Tấn nói thêm: 
“Người Trung-quốc đi theo kha hãn 
Mông-cö đánh giặc, thật ra khong 
thể kể là một chuyện về vang của đàn 
tộc Trung-quốc được, nhưng đã tiêu 
điệt Nga-la-tư, họ (chi bọn bồi bút 
thời đó) không thê không làm như 
thế, bởi vì bọn quyền lực của chúng 
ta hiện nay biết rõ Nga-la-Ltr ngày 
xưa tức là Liên-xô ngày nav. Chủ 
nghĩa của họ quyết không thê tăng 
thêm quyền lực. của cải, nàng hầu 
cho họ, Nhưng Bạt-đò-hăn hiện này 
là ai?» Ía mãnh trên văn đàn 
Trung-quốc — 7T ha giới đình). 

Người Hán thời Dàn quốc ca tụng 
Mỏng-cô, ông chà họ, người Hàn 
đời Thanh ca tụng Mãn-châu, cử lập 
đi lặp lại như thế, cho nên mới gọi 
là cbáo bồi gia truyền ». 

Lỏö-Tấn còn tìm ra một số tính 
cách khác dễ giải thích vì sao người 
Trung-quốc lại có thê thay dồi thái 
độ một cách để dàng như thế, khiến 
cho người ngoài hết sức ngạc nhiên. 
Thì ra có gì đâu, họ là những 
người rất thích đóng Kịch. «Nói một 
chữ, dùng một câu, giơ tayv, giơ chan, 
đều làm bộ, làm tịch, qua cái bản tàm 
của mình, mà trái lại như làm trỏ 
trên sân khău». Nhân xét. trên đảy 
là của một người Mỹ. A.H. Smith, Là- 
Tân đã trích dân c&âm ấyv và bàn 
thêm: “®Chúng ta thử quan sát và 
tự xét mình thì có thê thấy những 


dời nói đó cùng không đến nói khắc 


nghiệt, độc địa quá. Tương truyện 
trên sân khấu có một câu đổi rải 
hay, & Tý trường liều thiên địa, Thiên 
địa đại hỦ trường » (Sản khẩu là cuộc 
đời thu nhỏ, Củộc đời là cái sân khấu 
rộng). Chúng ta vốn thường xem mọi 
sự nh là một tấn kịch, ai lấy làm 
thật tức người ấy ngốc. Nhưng do 
không phải là do cái thê điện tích 
cực; trong lòng bất bình, nhưng lại 
sợ khóng đám bảo thủ; cũng là cái 
tư tưởng cho vạn sự chỉ là kịch. 
Van sự đã là kịch, thì bất bình cũng 
không phải là thật, mà không báo thủ 


cũng không phải là sợ. Cho nên giữa 
đường thấy chuyện bất bình, không _ 
thể rút đao giúp nhau được, cũng 
văn là người chính nhân quân tử 
chính cống » (Chỉ nhật kú ghi ngau — 
Hoa cải). 

Họ nghĩ khác họ nói, họ nói khác 
họ làm. Lỗ-Tấn viết tiếp: «Đã đóng 
kịch thì bộ điệu trên sân khấu với 
bộ điệu sau hậu trường tất nhiên khác 
nhau. Người xem tuy biết rõ là kịch, 
nhưng chỉ cần đóng cho giống là họ 
có thề xem kịch mà vui buồn được 
rồi. thế là vở kịch có thê cứ tiếp tục 
điễn, có ai vạch mặt, thì họ lại cho 
rằng làm như thế mất hứng! ®, 


Cho nên, ông nói xưa nay ông 
không tin rằng nước mát, tiếng khóc 
của những nhà quốc túy và nhà đạo 
đức là thành thực, dù bên khóc mắt 
của họ có nước mắt chây ròng TÒn/, 
cũng cần phải kiêm tra xem khăn tay 
của họ có thấm nước ớt hay nước 
gừng không !...» Người ta mắc lầm 
họ ở chỗ đó. Họ thì giả dối, mình 
thì ngày thơ. Thấy bọ quay ngoắt 
180 độ thì mình ngạc nhiên cho là 


- khó hiều, không giải thích nồi. Không. 


biết rằng họ chỉ chú trọng «thề điện », 
cố làm cho «thể điện» của họ trọn 
vẹn, cho nên mới có cách ăn nói, cử 
chỉ của điễn viên trên sản khấu. 


Một tính cách nữa cũng đưa đến 
kết quả nói trên là Họ không lin gì 
hết, kề cả những cái hàng ngày họ 
tố về ngưỡng mộ, tôn thờ. Lỗõ-Tấn 
nhận xét: 

“Nhin một số người Trung-quốc, 
íL ra là người thượng dẳng, thì đối 
với thần thánh, tôn giáo, truyền 
thống, quyền uy, họ *tin » và “theo », 
hay là «sợ» và «lợi dụng»? Chỉ 


thấy họ hay thay đòi, không khó ` 


khăn gì cá, thì biết họ không tin 
theo cái gì hết, nhưng họ muốn tô ra 
ngoài mặt khác hẳn với lòng ho» 
(Chỉ: nhạt kÚ ghỉ nga — loa cái). 


Cho nên, đối với họ, quan trọng 
nhất là cái echiêu bài » Treo được 


-điệt... » 
: ri: qLỐC). 


cải chiêu bài lên: là ồn rồi. còn sau 
cái chiêu bài ấy, họ muốn làm trò gì 
cũng được. Họ không cần thực chất. 
không cần nội dung, thành ra nội. 
dung mâu thuẫn với hình thức, lời 
nói không đi đôi với việc làm, thủy 
chung bất nhất. Dem những nhận xét 
trên ứng dụng vào việc người Trung- 
quốc làm cách mạng, Lỏ-Tấn khám 
phá ra cái mà người phương Tây 
gọi là «bí hiểm Trung-quốc » (đniøme 
chinois) ; ®Ở Trủng-quốc có những sự 
thay dỏi rất lớn, nhưng kỳ thực cũng . 


chẳng thuy đồi gì cả. Giá thử trong 


nước theo chủ nghĩa cộng sản có thê 
không đụng chạm đến cái bề thế cũ 
của những kể quyẻn lực kia. hoặc 
giả họ sẽ giàu sang hơn thì nhất định 
họ tán thành. Nhưng về sau. tỉnh 
hình lại chứng mỉnh rằng chủ nghĩa 
cộng sản xử lý không dễ đãi như 
thượng đế, thế là họ quyết tâm tiêu - 
(lla mãnh trên ăn dđvdn 


Trong một bài khác viết trước bài 
này khoảng bốn năm, ông đã nói đến 
Ý hàYV rỒi: 

. (ch mạng của giai cấp thống 
trị chỉlà tranh đoạt một chiếc ghế cũ. 
Khi lật đô thì giống như chiếc ghế ấy 
dàng ghét lìm, nhưng khi giành được 
vào tav, thì lại thấy quý báu vô cùng, 
và đồng thời cũng tự thấy, mình với 
đœeal cũ» đó là một. Hai mươi năm 
trước, ai cùng nói Chu Nguyên Chương 
(Minh thái tô) là nhà cách mạng đân 
Lộc, Thực ra không phải. Sau khi lên 
làm ua, ông †a gọi triều 3fông-cồ là 
Đạt: Nguuên, pà giết người Hán còn 
ghẻ hơn người Äloông-cồ nhiều, NÓ lệ 
khi lên làm chủ quyết không chịu bỏ 
tiên ®cụ?”, bộ diệu của nó, so với 
chủ, e còn kiêu căng hơn, buồn cười 
hơn»... (Xhin qua ăn nụ hệ Thượng 
hi — Hai lòng). 


Đề tự bào chữa cho mình, và đề 
lương tâm khỏi cắn rứt về sự thay 
đồi đột ngột của họ, họ thưởng viện 
ra nhiều lý Tế, nhưng lý lẽ của họ 
toàn là những lời ngụy biện của kẻ 


] 


cơ hội, theo chủ hàng thực đụng. Lò- 
Tấn cho biết: «Kẻ hăng hái nhanh 
thì trở lại "bình thường cũng nhanh, 
thậm chí dồi phê cũng nhanh. Nếu là 
nhà văn, họ sẽ có một tràng lý do đề 
biện hộ cho sự thay đồi của họ, họ sẽ 
giở kinh điền ra làm chứng... », Và 
ông kết luận: * Bất cử cö kim, phàm 
những người không có một lý luậàn 


nhất dịnh hoặc thay dôi chủ trương 


mà không ai tìm ra đầu mỗi được, 
tùy thời lấy lý luận phải này phái 
kia lun vũ khí đều có thê gọi là lưu 
manh ? (Vhìn qua ăn nghệ Tiurợyng" 
lái ). 

Còn nếu muốn ám hại người tá thị 
họ sẵn sảng ðú cáo. Thủ đoạn này kê 
cầm quyền Trung-quốc hay dùng đệ 
nhất, Thí dụ muốn ấm hại các nhà vẫn 
cảnh tả thì họ đưa ra luận điệu cho 
rằng các nhà văn cánh tả nhận «dòng 
rúp của Liên-xô». Lỗ Tãn nói: * Lời 
vụ cáo về đồng rúp,tôi nghe quen tại 
rồi. Khoảng sắu báy năm trước, lúc tờ 
AXgữ tì ở Bắc-kinh có nói mấy câu dụng 
đến giáo sư Trần Nguyên và mấy VỊ 
chinh nhân quân tử khác thì tờ Tỉnh 
báo ở Thượng-hái liền đăng bức thư 


của ông Đường Hữu Nhân, nhân vật 


chính của nhóm //iện đạt bình luận, nói 
rằng ngôn ngữ hành động của chúng 
tôi đều theo mệnh lệnh của Mạc-tư- 
khoa cả. Đó chính là điệu hái tồ truyền. 
Cuối Tống có cái gọi là thông lỗ? 
(lội liên lạc với các nước láng giêng), 
đầu Thanh có cái gọi là *thông hải » 
(tội liên lạc với các nước hái ngoai!) 
Ilrước này đều dùng những cớ như 
thế. mà hại bao nhiều người! Cho nén 
ngậm máu phun người tả la chuyện 
Ihường tìni đối bởi các Đặc sĩ quản 
từ Trung quốc, chứ quá không phải là 
kiến giải riêng của mấy người kia. Tắt 
cả mọi cái có thể thấy được trên cõi 
đời đều đựa vào thê lực của kim tiền ®. 
(Tựa /ai lòng}. 


* 


Suốt ba mươi năm trời cầm bút viết 


văn, và trong 17 cuòn tạp văn. hầu 
như không có bài nào, Lồ-Tăn không 
đề cập đến một vài khía cạnh của cái 
gọi là “quốc đản tính» Ông lạnh lùng 
mồ xẻ tính cách của người Trung- 
quốc, đặc biệt của lớp người «thượng 
đẳng », của những kẻ cầm quyền. của 


"bọn văn sĩ tay sai. Ông nhìn thẳng 


vào sự thạt,không muốn lừa dõi người. 
lừa dối mình. Và ai cũng phải công 
nhận rằng ông nói đúng. Không đi 
đảm nghỉ. ngờ tình thần dân tộc, lòng 
uêu nước của ông. Mục đích của ông 
là nêu những cái đang trở ngại sự 
nghiệp cách mạng. mong tiêu điệt di 
đề đưa cách mạng đến thành công. 
Ông cũng biết là rất khó, và ông 
thường LÔ ra bì quan. Thí dụ như nói: 
c Đáng tiếc là Trung-qguốc khó thay 
dồi quá : đời chiếc ghế hay sửa chữa 
cái bếp lò, có khi cũng phải đồ máu; 
dù có đồ raáu, cũng chưa chắc đã có 
thê đời được, sửa chữa được?®,(Nõ- 
ra đi rồi thì ra sao? — Nấm mồ). Ông 
bị quan nhưng không tuyệt vọng. Ông 
tin vào tương lai, tin vào cách mạng. 
cho nên ông nói tiếp: “Không cỏ cái 
roi to tướng quất vào lưng thì Trung- 
quốc, đề tự nó, nó không chịu nhúc 
nhích. Tôi nghĩ cái roi ấy sắp đến rồi. 
Tốt hay xấu là chuyện khác, nhưng 
thế nào nó cũng quát cho một cái, 
Nhưng từ dâu đến, đến như thế nào 
thì tòi cũng không thê biết đích xác 
được. » 


L.ỗö-Tấn mất năm 19386.lúc cưộc kháng 
chiến chống Nhật bát đầu. Từ đó đến 
nay -đãầ hơn 40 năm, Trung-quốc đã 
nhiều lần thay đồi, nhưng có nhiều. 
điều cơ bản thì chưa thay đồi được. 
Cứ đọc văn ông và nghiệm ra thì biết 
Ngày nay, chú A.Q. không còn là chú 
A.Q. trước cách mạng nữa. chú đã 
thay chân eụ cổ họ Triệu, cụ cố họ Tiên 
làm ác bá trong làng Mùi, và chủ 
nghĩa A.Q. cũng không còn là phép 
thắng lợi tĩnh thần nữa mà trợ thành 


- thủ đoạn đề chú dùng dọa nạt Vương 


râu xồm và cu D. Thảm hại thay ! 


BƯỚC TIẾN MỚI (ỦA CÁCH MẠNG CHÂU PHI 


HẦU Phi dang trải qua một 
giai đoạn phát triền sôi 
động chưa từng có kề từ 
sau chiến tranh thế giơi 
thứ hai. Hơn bãt cứ giai đoạn nào 
trước đây, lục địa rộng lớn này đang 
là đrz bàn của những đuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã 
hội sôi nồi, những trận chiến dău 
quyết liệt giữa một bên là các lực 


lượng độc lập dân tộc, dân chủ và tiến- 


bộ xa hội với một bên là các lực lượng 
để quốc và phản động quốc tế, Những 
thắng lợi vang dội của phong trào 
giải phóng dàn tộc và độc lập dân 
tộc ở châu Phi từ đâu những năm 70 
đến nay đã mỏ>ra Lriền vọng tươi sáng, 
đưa sự nghiệp cách mạng châu Phi 
tiến lên con dường phủ hợp với trào 
lưu của thời đại, mặc dù chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 
quốc tế tìm mọi cách quãäy ngược bánh 
xe của lịch sử. 

Bước tiến mới đó của cách mạng 
châu.Phi không phải có tính chất ngàu 
nhiên mà là sự phát triền tất vếu của 
cá quá trình đấu tranh giải phóng 
của các đàn tộc châu Phi trong hơn 30 
năm qua, gán liền với sự lớn mạnh 
không ngừng của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới. 

Châu Phi ở vào một vị trí chiến 
lược quan trọng ngay sát phía nam 


HOÀNG-LƯƠNG 


châu Âu và vũng Cận Đòng, trên những 
tuyến đường giao thông quốc tế từ 
Đồng sang Tày qua Gi-bran-ta, NXuy-ẻ, 
Biến Dö và con đường vòng ven bờ 
lục địa. Lục địa ròng lớn này nồi tiếng 
vì nhiều nguồn tài nguyên phong phú 
và đa dạng. Chàu Phí có trữ lượng 
rất lớn về nhiều loại khoáng sản quý 
và hiểm :985 kim cương, 7024 cô-ban, 
674 vàng, 40X pla-tlin, 375 u-ra-ni- 
um, 3925 crôm, 80 l-H-um... của thế 
HIỚI. ÀlộI số nước châu Phi có trữ 
lượng và sản lượng đầu mô, hơi đốt 
khá lớn (Ti-bi, An-giê-ri, Ni-die-ri-t, 
Ang-gô-La...). Châu Phi là nguồn cung 
sắp lớn nhất nhiều loại đặc sản : 805% 
đính hương, 60Ã ca cao, 22 Lạc... của 
thẻ ưiới, 

Do vị trí chiến lược quan trọng và 
nguin tài nguyên giàu có, châu Phi 
từ làu đã là địa bàn giành giật giữt 
"ác thể lực để quốc, Trước chiên tranh 
thế giới thứ hai, nằm quyền bá chủ ở 
dày là Anh. Pháp. Anh thống trị 23 
quốc git gan trên 2365 đất đại và 
trên 50 số dân; Pháp nắm 21 quốc 
gia gồm 402 đất đai và trên 1 phần 3 
số đàn. Còn lại là các thuộc địa của Bỏ- 
đào- nhà, Tay-ban-nha.. Đối với MỸ, 
châu Phi là lục địa mới. Trước chiến 
(ranh, AÍV mới chỉ có quan hệ với TT- 
bê-ri-a, Ê-ti-o-pi-a. Sau chiến tranh, 


gnhất là từ sau khi hệ thống thuộc địa 
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của Ảnh, Pháp bị sụp dô, Mỹ lăng 
cường thảm nhập vào châu Phi và trở 
thành lực lượng có quyền lợi lớn nhất 
"ở dày, trước hết là ở Bắc Phi, Sừng 
châu Phi, Nam phần châu Phi, những 
vũng giàu nguyên liệu và có ý nghĩa 
chiến lược gắn liền với châu Âu, 
Trung Đồng và Nam Đại-tây-dương, 


Băng chính sách thực dàn và phân 
biệt chúng tộc vô cùng tàn bạo, chủ 
nghĩa đế quốc đã duy trì ách thống: 
trị đẫm máu của chúng đối với các 
đàn tóc châu Phi trong nhiều thế kỷ. 
Nhân đàn châu Phi với truyền thống 
bất khuất đã không ngừng đấu tranh 
chống áp bức bóc lột, giành độc lập 
tự đo, øiành quyền sống và nhân phầm, 
nhìrng các cuộc đấu tranh dó đều lần 
lượt bị đập tắt, _ 

Tháng lợi của Liên-xò trong cuộc 
chiên tranh chống phát-xít và sự lớn 
mạnh của ba dòng thác cách mạng sau 
chiên tranh thế giới thứ hai, đặc biệt 
cao trào giải phóng dân tộc bùng lên 
mình mẽ ở châu Á, nhất là ở Việt- 
nam, đã tạo điều kiện khách quan 
cho sự phát triển của phong trào độc 
lập dàn tộc ở chàu Phí. Trong những 
nàm 20, thế giới đầ chứng kiến sự 
vũng đày mãnh liệt của nhàn dân các 
_ nước châu Phi, mở đầu một quá trình 
không thể đảo ngược, làm thay đồi 
sàu sắc bộ mặt của lục địa này. Tiếp 


sau sự sụp đồ của thực dân Pháp ở: 


Việt-nam, các phong trào giải phóng Ở 
châu Phí phát triền mạnh mẽ, xu 
huớng đầu tranh đỏi đọc lập của các 
nước châu Phí the hiện rõ. trong đó 
nói lên cuộc đầu tranh vũ trang giải 
phòng của nhàn dàn An-gie-ri (1951 — 
1962), cuộc cách mạng dàn tộc dân 
chủ Ai-eắp (1952 — 1956). Tỉnh hình đó 
đã mở đầu quả trình sụp đồ của hệ 
thông thuộc địa của Anh, Pháp ở châu 
Ihí. Sau đó là sự ra đời của một loạt 
các quốc gi độc lập, nmìa hầu hết là 
ra đời (rong thời Kỷ lịch sử 1958 — 
100. Đặc điểm của hầu hết những 
quốc gia này là cuộc đâu tranh giành 
đọc lập đàn tộc đã diễn ra dưới 


8{ 


- 


sự lãnh đạo của những nhà lãnh đạo 
đân tộc có lập trường yêu nước, 
chống dế quốc và thực dân. 


Nhưng chủ nghĩa để quốc đã khong 
dễ dàng từ bỏ những quyền lợi thực 
dàn ích kỷ của chúng. Cũng như ở 
châu Á, châu Mỹ la-tinh, đề tránh 
nguy cơ mất hết ở châu Phi. chủ nghĩa 
đế quốc đã chuyền sang thực hiện 
chính sách thực đân mới nhằm chống 
lại phong trào giải phóng dân tộc 
đang đâng lên như vũ bão, bằng các 
thủ đoạn kinh tế, chính trị, kim hãm 
các nước mới giành được độc lập trong 
quỹ đạo của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. ngăn chặn ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời đề giành giật 
thị trường và khu vực ảnh hưởng 
của nhau. Tuy nhiên, nhân dân nhiêu 
nước châu Phi đã kiên quyết chồng 
lại sự khống chế của chủ nghĩa thực 
đân mới, làm thất bại những inưu 
toan can thiệp, lạt đồ của chúng, dưa 
đất nước tiến lên con đường phát 
triền độc lập và tiến bộ. Ở nhiều nước. 
chính quyền dân tộc dã thực hiện 
những thay đồi quan trọng về kinh 
tế, xã hội, cải thiện đời sống nhắn 
dân, và đã giành được những thành 
tựu đáng phấn khởi trong sự nghiệp 
củng cố độc lập, chủ quyền, xây dựng 
và phát triển nền kinh tế dân tộc và 
cuộc sống mới phù hợp với bản sắc 
và tài năng của dân tộc minh. Sự 
kiện có tầm quan trọng rộng lớn 
trong thời gian này là việc các nước 
không liên kết, trong đó các nước 
chàu Phi chiếm số đông, đầy mạnh 
cuộc đấu tranh giành độc lập về kinh 
tế, làm chủ tài nguyên thiên nhiên 
của mình, xóa bỏ trật tự kinh tế quốc 
tế bắt bình dẳng, thiết lập trật tự 


. kinh tế quốc tế mới trên cơ sở tỏn 


trọng chú quyền của các dân tộc Với 
tuyên bố An-giẻ thàng 9-1973 và cuộc 
chiến tranh dầu mỏ tháng 10-183. 
cuộc đấu tranh đó đã thật sự trở 
thành một mặt trận tiến công lợi bại 
đảnh vào sự lũng đoạn của các công 
Ly độc quyền của chủ nghĩa đẻ quốc; 


làm trầm trọng thêm cuộc- khủng 
hoàng về. năng lượng và nguyên liệu 
trong hệ thống các nước tư bản chủ 
nehĩa. Đương nhiền, cuộc đấu tranh 
còn lầu đài và phức tạp, và điều 
quyết dịnh ở đây là quyết tâm và 
thực lực của các nước châu Phi. Đến 
miìv thực tế là nhiều nước châu Phi vẫn 
chưa thoát ra khói sự lệ thuộc nặng 
nẻ về kinh - tế, từ lương thực, hàng 
tiêu dùng thiết yếu đến kỹ thuật, thiết 
bị và vốn... Trong những năm gần 
đầy, các nưc châu Phí lại gặp những 
khó khăn chông chất đo hậu quả của 
những cuộc khủng hoàng năng lượng 
và kinh tế, cửa nạn lạm phát trong 
các nước tư bản chú nghĩa trút lên 
dau họ. Số tiền các nước châu Phi nợ 
nước ngoài không giảm đi mà lại 
tăng lên một cách dàng lo ngại từ 
2,1 tý đò-lì năm 1973 lén 4 tỷ mắm 
.1971, 8 tỷ năm 1975 và L0 tỷ năm 1976, 
Nhưng điều quan trọng là từ những 
kinh nghiệm của bản thân, các nước 
chàu Phi ngày càng thấy rõ sự cần 
thiệt phải thực hiện những biện pháp 
.kiên quyết giành lại chủ quyền về 
.kỉnh tế, thực hiện những cải cách dân 
chủ và xã hội, tăng cường sự hợp tác 
giữa các nước châu Phi độc lập với 
nhau, tăng cường sự hợp tác với các 
tước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng 
cach mạng. tiên bộ khác. Sự sụp đồ 
của chủ nghĩa thực dàn tạo những 
tiên dẻ cơ bản đề nhàn dân các nước 
châu Phí khắc phục sự lạc hậu vẻ 
kinh tế, giải quyết một cách căn bản 
văn dẻ đời sống. Nhưng sự quay 
trợ lại của chủ nghĩa đế quốc 
đưới hình 4hức chú nghĩa thực dân 
mới là trở ngại lớn nhất, ngăn cần 


nàn đàn các nước châu Phí xây dựng, 


cho mình một nên kính tế độc lập, 
dủ sức đáp ứng những yêu cầu phát 
-triền đắt nước và nàng cao đời sông 
của mình. Tại nhiều nước châu Phi 
xi di theo con đường tư bản chủ 
nehĩa, nên kinh tế bị N thuộc vào 
cúc cưởng quốc thực dàn cũ. Sự lệ 
thuộc đó thẻ hiện trong nhiều lĩnh 
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vực. nhưng rõ nhất là việc các công 
ty nhiều nước khổng chế các ngành 
kinh tế then chốt của đất nước. Một 
Nhà nước, nếu khỏng làm chủ dược 
các ngành kinh tế quan trọng, không 
làm chủ được toàn bộ nền kinh tê. 
thì không thể giữ vững được dỏc lập. 
Độ: lặp kính tế là mọt bộ phản của 
đọc lạp dan tọc. Nói dọc lặp dán tóc, 
niưtng để cho các tập đoàn tr bản lùng 
đoạn nước ngoài thao tủng kinh tế, 
thì nền dộc lặp dó chỉ là hình thức. 
Đọc lập dân tộc bao gồm dọc lập 0e 
chỉnh trị 0à dọc lập 0ê kinh tế, hai mại 
(HQ là mọt thể !hống nhất. Tuy nhiên, 
hài mặt đó cũng có nội dung riêng 
một cách tương đổi, và thông thường, 
độc lập về chính trị là tiền đề đề tiến 
tới dọc lặp về Kính tẻ:cön độc lập 
kinh tẻ là cơ sở của độc lập chính trị. 
[iiện nav các nước châu Phí đang dấu 
tranh d€ hoàn thành nén độc lập dân 
Lộc, ca về mặt chính trị và kinh tè, 
trước mát là đấu tranh giành lai chủ 
quyền quốc gia về các nguồn tải 
nguyên, dấu tranh cho một quan hệ 
công bằng hợp lý vẻ giả cá và cho môi 
trật tự kinh tế quốc Lễ mới. Đó là nhàn 
tố tạo nên sức mạnh để từng bước 
phát triển nên kính tế độc lập, cúng cố 
vững chắc độc lập, chủ quyền và xày 
dựng cuộc sóng ấm no, hanh phúc. 


Những năm gần đấy, trên đà phát 
triển mạnh mẽ của bà dòng thắc cách 
mạng trong thời Kỷ sau Việt-nam, một 
cục điện mới dã xuất hiện ở chàu 
Phi: phong trào dọc lặp đàn tộc phải 
triên lớn mạnh vướt bạc, mà đặc 
biệt nồi bật là ngày càng có xu thể 
gản liền với chủ nghĩa xã hội, trong 
khi dỏ chủ nghĩa thực đản mới và 
chế độ phản biệt chúng tòc — dinh 
lũy cuối cùng của chủ nghĩa để quốc 
ở lục địa này, lầm vào khủng hoàng 
toàn điện và sảu sắc. Thê giới đang 
chứng kiến một tình thể cách mạng 
sôi nòi ở chàu Phi với những bước 
phát triển hoàn toàn mới mé, làm địìo 


lôn mọi dự đoán của bọn để quốc 


thực dàn và bọn phản động quốc tế. 
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Từ trong lòng cuộc đău tranh chống 
đế quốc, tại lục địa châu Phi đã nồi 
lên xu hướng cách mạng nhất, xu 
hướng khai phả con đường phát triền 
đất nước theo hướng tiễn lên chủ 
nghĩa xã hội. : 


Trải quà đấu tranh quyết liệt chống 
đế quốc, nhìn vào tắm gương của 
những nước xã hội chủ nghĩa và cả 
những bài học phản diện của các nước 
- độc lập dân tộc đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa, lại có sự giúp dỡ tích 
cực của các nước bựn bè, một số đàn 
tộc châu Phi thấy rõ chỉ có con dường 
xã hội chủ nghĩa mới có: thể triệt đề 
xóa bỏ áp bức đân tộc của chủ nghĩa 
thực dàn cũ và mới, dòng thời mới 
có thê thật sự thủ tiệu hiện tượng 
người bóc lột người. Điều đỏ đã đưa 
đến việc thực hiện khát vọng của dàn 
tộc là độc lập tự do đi đôi với việc 
thực hiện khát vọng của nhàn dân lao 
động là thoát khỏi áp bức và bóc lột. 
Những người lãnh đạo dàn tộc phản 
ảnh nguyện vọng sàu xa nhất của dàn 
tộc và của nhàn dân lao động, coi 
việc xày dựng một xã hội không có 
người bóc lột người là mục tiêu hàng 
đầu của mìình, xu thẻ độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã xuất 
hiện ở châu Phi trong những điều 
kiện đó. 

Tiếp theo cách mạng Việt-nam Ở 
châu Á giữa những năm {0 và cách 
mạng Cu-ba ở châu Mỹ la-tinh cuối 
những năm 50, cuộc cách mạng ở một 
số nước châu Phi giữa những năm 20 


một lìn nữa chứng mỉnh cho luận 


điềm của Lê-nin nêu ra từ năm 1920 
nói rằng trong thời kỷ sau Cách mạng 
“tháng Mười, cách mạng giải phóng 
đản tộc là một bộ phận của cách 
mang vỏ sẵn trên toàn thế giới. Và 
đúng như Chủ tịch IHIồ-Chí-Àlinh dã 
tưng chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới có thê giải 
phóng được các dân tóc, »ỗ lượng 
những nước lựa chọn con đường xã 
hội chú nghĩa ở châu Phi chưa nhiều. 
Nhưng cũng đủ đề tiêu biêu chò một 
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xu thế phát triền tất yếu của lịch sử. 
Đến lượt mình, châu Phi đang cung 
cấp những bằng chứng hùng hồn đề 
chứng minh quả trình dang điện ra 
trước mắt nhân loại là sự quá đỏ tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Lần dầu tiền trong lịch sử châu Phí 
một số đẳng tiền phong của giai cấp 


công nhân theo chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 


chính thức dược thành lập à năm 
quyền lãnh dạo ở một số nước, quyễêi 
tâm xâu dựng chế độ dân chủ nhân đản 
tiến lên chủ nghĩa xä hội, mở ra bước 
ngoặt pỏ cùng quan trọng của cách 
mạng chảu Phi. 

Một đặc điềm lớn của châu Phi là 
bọn thực đàn đa trắng dang ấp đài 
một chế độ áp bức đân tộc tàn bạo 
đối với các dàn tộc người Phi ở miễn 
Nam. Bọn này vốn là con châu cua 
bọn thực dân Tây Âu, chúng đi cư và 
sống ở đây đã hàng trăm năm nay, 
Nưự trị ở miền Nau châu Phi, một 
vùng giàu có và có tâm quan Lron£ 
về chiến lược, bọn thực dân da trắna 
này thực tế là một đội quản thứ nắm 
của chủ nghĩa để quốc. Chế đò phảo 
biệt chủng tộc của chúng sở đì tön 
tại và phát triền là nhở có sự giúp đỡ 
về vật chất và tỉnh thần hết sức to 
lớn của các cường quốc đế quốc 
phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trước 


làn sóng dầu tranh mạnh mẽ của nhân 


đàn các nước, các cường quốc thực 
dàn mới, nhất là Mỹ, tuy bề ngoài 
phải tuyên bố chống chủ nghĩa a-pác- 
thai, nhưng thực tế tìm cách bảo về 
chủ nghĩa này bằng phương pháp 
khác. Hiện này, sau chiến tranh Việt: 
nam, trước một thế giới đangthiức tính. 
Mỹ thay đồi chiến lược. Từ cho can 
thiệp. ngăn chặn những biến đồi trên 
thế giới không có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc, Mỹ tìm cách tác dòng trực 
tiếp hoặc gián tiếp, nhằm hướng 
những biến đồi đó không ra ngoai 
quỹ đạo của Mỹ, hoặc ít nhất là không 
hại đến lợi ích của Mỹ Đó là thực 
chất các kế hoạch của Àlÿ và các cưởnÿ 


quốc phương Tây đối với các chế độ 
phân biệt chủng tộc ở miền Nam châu 
Phí. Kế hoạch này được tập đoàn cầm 


quyền phản động Bắc-kinh hết sức 


úng hộ. Mục đích của chúng là bảo vệ 
lợi ích thực dàn bằng mọi giá. Nhưng 
cuộc đấu tranh của người Phi ở đây 
đang làm lung lay tận gốc rễ chế độ 
„-pàc-thai. Toàn thê châu Phi đang 
đứng về phía nhân đân các nước này. 
Mặt trận cách mạng đang siết chặt 
vỏng vậy chung quanh sào huyệt a- 
pác-thai. Bọn đao phủ a-páe-thai đang 
giăv điụa. Chúng điện cuồng đàn áp 
ở bên trong, trắng trợn khiêu khích 
với bên ngoài. Chúng ngang nhiên 
xâm phạm độc lập, chủ quyều của các 
nước làng giêng như Ẩng-gò-la, Mỏ- 
đamm-bích, Đấm-bi-a. Nhưng trong 
một châu Phí địhg sục sỏi cách mạng, 
trong thời đại các dàn tộc đang thức 
tỉnh đỏi đọc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, cái thế lực đang tàn lụi, 
đang Dị toàn thế giới lén án và bị 
đôn vào thế cò lập như vậy làm sao 
trảnh khỏi bị điệt vong, Trong cuộc 
đấu tranh quyết liệt chống chế độ a- 
pắc-t hai, các nước châu Phi nhận được 
sự ủng hộ vô tư và trong súng của 
các nước xã hội chủ nghĩa. Trong 
cuộc chiến đấu quyết liệt giữa cách 
tmưang 0à phán dộng ở miền Nam châu 
Phi, ranh giới giữa chủ nghĩa xả hội 
Đới' chủ nghĩa đề quốc bà: phản động 
quốc tế bộc lộ rõ `hơn bất cứ ở dáu. 
Ai đứng về phía nhân dàn châu Phi, 
ai ung hộ các lực lượng chồng bọn 
thực đân da trắng a-pac-thai, ai bảo 
vẻ đọc lập chủ quyền của các đân tộc 
người Phí? CGhủ nghĩa xã hội hay chủ 
aghia để quốc, các nước cách mạng 
hay bọn phần dộng Pruúng quốc 2 Điều 
đó đã rõ như bạn ngắv. 


Cuộc đấu tranh giữa hai €on dường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
ớ châu Phí là một bộ phản của cuộc 
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dầu tranh giai cấp quyết liệt trên thế 
giới, và xu thế đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở một SỐ nước chàu Phí chứng tô 
cách mạng châu Phi ngày càng biều 


thị tính chất triệt đề. Chính đo tính 
chất triệt đẻ đó mà bọn phản động 
quốc tế và chủ nghĩa đế quốc câu 
kết với nhau đề điên cuồng phản kích, 
hỏng phá hoại và ngăn cán xu thế đi 
lên của cách mạng châu Phí. Dồng 
thời, tỉnh hình dó dẫn tới sự phàn 
hóa và tập hợp, lực lượng mới (ceng 
cdc nước châu Phí, làm clio cuộc đấu 
tranh ở châu Phi càng trở nên nóng 
bóng, sôi động. Đó là bối cảnh mới 
của tình hinh châu Phi gần dày. Dư 
luận thế giới ngày càng chú ý theo 
đõi những hoạt động của các giới để 
quốc phương Tày và của bọn phần 
động trong giới cđìm quyền Bác-kinh 
ở châu Phí. Bọn theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dàn tộc Bắc-kinh xuất phát 
từ thuyết «ba thế giới» Khét tiếng 
phản động đang ra sức lời kéo các 
dân tộc châu Phí đứng về phía bọn 
đế quốc đề chống lại Liên-xỏ và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Bọn phản 
động Trung-quốc đang kêu gọi châu 
Phi liên mỉnh với chủ nghĩa để quốc 
đề phục vụ cho âm mưu chiến lược 
phản cách mạng của chúng. Thực chất 
chiến lược của bọn phản động Trung- 
quốc là phá hoại độc lập dân tộc và 
tiến bộ xã hội của châu Phí hỏng ép 
châu Phi đi vào quỹ đạo của chúng. 
Đề đạt cho được mục đích xấu xa 
đó. bọn phần động Trung-quốc không 
ngàn ngại làm những việc má để quốc 
Mỹ, do bài học của chiến tranh Việt- 
nam. cũng phải e ngại. Chúng nồi gót 
lính nhãyv đủ phương Tày can thiệp 
vào vụ Sa-ba (Da-it), trắng trợn cứ 
các phái đoàn cấp cao của chính phủ 
và đưa vũ khí đến giúp đỡ những 
chính quyền thối nát nhất ở châu 
Phi: tích cực ủng hộ việc thành lập 
Hrc Tượng liên Phí, công cụ của khối 
xâm lược Bắc Đại-taầy-duương, nhậm 
phá hoại đọc Tạp dân tộc và tiên bộ 
của mỗi nước, làm tàn rã khói thông 
nhất châu Phí tập hợp trong Tò chức 
thống nhất châu Phí (OUA). Bọn phần 
động Trung-quòc cũng tráng rợn 
giúp dờ và khuyến khích bọn phản 
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bội dân tộc Ẳng-gô-la chống lại độc 
lập và chủ quyền toàn vẹn GœÚ:¡t "ước 
này ; đồng tình với những hành động 
xâm lươc của các tập đoàn phân biệt 
chủng tộc đe đợa chủ quyền và an 
ninh của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, 
Đăm-bi-a và các nước khác; biện hộ 
cho hành động xâm lược -ti-ỏ-pi-a 
của nhà đương cục Xò-ma-li ; trắng 
trợn can thiệp và phá hoại trạt Lự an 
ninh nội bộ của E-ti-ô-pi-a. 

Hõ ràng Bắc kinh là trợ thủ đắc 
lực nhất của Mỹ và phương tây trong 
việc phá hoại cách mạng châu Phi. 
Nhiều lãnh tụ châu Phi còn nói rằng 
trong vấn đề đọc lập đàn Lộc ữ Imniẻn 
Nam chàu Phi, Bắc-kinh hành động 
kiều *®phương Tày hơn cá phương 
Tây * Nhưng chính sách phản dòng 
của giới cầm quyền Bác-kinh ở châu 
Phí không thê thay đôi được quy 
luật phát triền tất yêu của cách mạng 
thế giới nói chúng và cách mạng châu 
Phí nói riêng. Chú nghĩa để quốc thực 
đàn với nhiều âm mưu, thủ đoạn tàn 
bạo và thâm đọc 
việc ngăn chặn bước tien của cách 
mạng châu Phí, lẽ nào chủ nghĩa 
bành trướng đại đản tộc và bá quyền 
nước lớn Trung-quốc ra đời (rong 
thế suy yếu, nội bộ lủng cũng và xâu 
xé lăn nhau triển miền, lại có thể 
ngăn được cách mạng chàu Phi dang 
dâng lên như vũ bão. Kết hợp sức 
mạnh tông hợp của thời đại, cách 
mang châu Phi với sức mạnh tiêm 
tàng của mình, sẽ vừững bước tiên lên 
bất chấp mọi mưu mã chước quỷ của 
chủ nghĩa để quốc và chú nghĩa bành 
trưởng Trung-quốc, 

Bước sang oi đoạn đâu tranh cách 
mạng mới, xàv dựng và bảo vệ Tô 
quốc, nhàn đán: Việt nam vẫn tiếp 
Lục được sự ủng hộ, cô vũ của nhân 
dân các nước châu Phí. Đồng thời, 
chúng ta lưiôn quan tàm theo đöi ví 
ung hộ mạnh mẽ mỏi bước tiến lên 
của cách màng châu Phí, coi thắng lợi 
của bạn như của chính mình.Cội nguồn 
của tình đoàn Kết chiên đấu và ủng 
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đã bất lực trong 


- hộ lẫn nhau đó xuất phát từ chỗ trước 


dây Việt-nam và châu Phi đêu cùng 
chung cảnh ngộ bị thực dân thống trị, 
áp bức và bóc lột, cùng đứng lên 
giành độc lập và giờ đây đang bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh là một. trong 
những lãnh tụ đân tộc thuộc địa đã 
đặt nên móng về mặt tư tưởng và lò 
chức cho mối liên hệ gần gùi giữa 
cách mạng Việt-nam và cách màìng 
châu Phi. Tử đầu những năm 20, Chủ 
tịch Ilä-Chi-Alinh đã sát cảnh chiến 
dấu với những người yêu nước chàn 
Phi là bạn thân của Người. Những bải 
bảo của Người lúc bấy giờ đã góp 
phần vào việc động viên và thức tỉnh 
Linh thần yêu nước và ý chỉ đấu tranh 
của một số bạn bè châu Phi. Bằng 
việc làm đó, Người đã gieo mm cho 
hạt giống hữu nghị cách mạng đâu 
liên giữa Việt-nam và châu Phi. 

Chuyển đi thăm 14 nước châu Phì 
vừa qua của Phó Chủ tịch Nguyễn- 
Hữu-Thọ là một biều tượng rực rỡ của 
tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ 
hữu nghị hợp tác gắn bó giữa Việt- 
nam và châu Phi, là địp chúng ta bày 
LÔ sự ủng hộ mình mẽ của cách mạng 
Việt-nam đổi với cách mạng châu Phi. 
Trong lúc nhàn dân tạ đang chiến 
đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn phản động Trung-quốc, chúng 
ta lại nhận được từ những người bạn 
châu Phí sự ủng hộ quý báu, nhận 
được biết bao tình cảm cao dẹp, biết 
bao lời nói chân tình thắm thiết đối 
với nhân dân ta. Đối với các bạn 
châu Phi « ViệI-nam là đóa hoa của 
cách mạng thế giới, không được đụng 
đến Việt-nam, đó là điều mà bọn đẻ 
quốc và phản động quốc tế cần phải 
nhớ » (1). 

Nhân đân Việt-nam đời đời phì nhớ 

sự úng hộ quý báu của nhân đàn các: 
nước châu Phi đối với cách mạng 
Việt-nam. 
_ (1) Xá luận báo Quán đại Giải phóng ng- 
gô-la chào mừng Đoàn đại biều Việt-nam do 
Phó Chủ tịch Nguyễn-Hữu-Thọ dẫn đầu đến 
thăm Ảng-gô-Ìa (3—2-10-1978). 
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(HUẦN BỊ TẾT VIỆC KỲ NIỆM 
BA NGÀY LẺ LỨN TRÚNG NĂM 1980 


ẤM 1980 tới là năm có ba ngày kỷ niệm lớn : kỷ niệm lần thứ 50 
ngàu thành lập Đảng cộng sản Việt- nam (3-2-1930 — 3-2-1980), 
kụ niệm lần thứ 90 ngàụ sinh của Chủ tịch Hồ-Chí- Minh o† đạt (19- 
5-1890 — 19-5-1980) uà kử niệm lần thứ 35 ngàu thành lập nước Việt- 
nam dân chủ công hòa, ngàu naụ là nước Gộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việf-nam (2-9-1945 — 2-9-1980). 
Bộ chính trị Trung ương Đang đã ra nghị quuết 0ề 0iệc kỷ niệm 
ba ngà lễ lớn nói trên. 

KỦ niệm những ngà lễ lớn đó là đề ghi nhớ những sự kiện chính 
trị quan trọng của toàn Đăng, toàn dân 0à toàn quản ta. 

Những thẳng lợi 0ï đại mà nhân dấn ta giành được rong gần 
nửa thế kủ.nau đều gắn liền 0uới sự ra đời 0à hoạt động của Đảng Id, 
gắn liền uới tên luồi 0à sự nghiệp sáng ngời của Hồ Chủ tịch. 

Đảng ta đã trải qua một chặng đường đấu Iranh cách mạng lâu 
dài, đầu khó khăn gian khồ nhưng hết sức 0uẻ oang. Từ một nhóm 
nhỏ khi mới thành lập, hoạt động trong điêu kiện bãi hợp pháp, dẽn., 
nuu Đẳng đã trở thành một đảng có lính quần chúng rộng lớn bao 
gồm một triệu rưởi đảng uiên, có hệ thống lồ chức oững chắc trong 
củ nước. Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân uà nhân dân ta tiến 
hành thẳng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, trở thành Đang lãnh 
đạo chính quuền trong cả nước 0à đang lãnh đạo nhân dân cá nước 
ta câu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo ouệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Lịch sử của Đảng ta 0à của dân tộc ta trong nửa thế kÙ qua là lịch 
sử đấu tranh uô cùng oanh liệt trên đãi nước †a. 

(Giữa lúc nước nhà quằn quại dưới ách thống trị của bọn thực dân, 
Đang ta đứng đầu là Hồ Chủ tịch, đã ra đời. Là sản phảm của sự Kết 
hợp chủ nghĩa Mác — Lâ-nin 0uới phong trào công nhân ðà phong 
trao Uêu nước Việ†-nam trong thời đại cách mạng 0ò sản. Đảng ta đã 
sớm liếp thụ được chân lÚ của thời đại, lãnh đạo nhân dân la Dùng 
đậu cứu nước, cứu nhà. Thấm nhuần sâu sắc những tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-ntn, Đăng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân 
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tộc 0à ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành mội 
trong những cuộc cách mạng sâu sắc nhấi, triệt đề nhất, quụuết liệt 
nhất trong thời đại chúng ta Đảng dã lãnh đạo ba cao trào cách 
mạng (1) dẫn tới thẳng lợi của Cách mạng tháng Tám, giành chính 
quyền 0ề tau nhân dân ta, lập nên nước Việt- nam dân chủ cộng hòa— 
Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu ¡. Cách mạng 
tháng Tám là bước nhảu oọt oĩ đại đánh dấu một bước biến đồi cực 
kỳ to lớn trong lịch sử 4000 năm của dân lộc ta. Nó đập lan áúch áp 
bức hàng trăm năm của chẽ độ thực dân; xóa bỏ ách thống trị hàng 
nghìn năm của chẽ độ phong kiến, mở đầu thời kỳ uùng dậu oanh 
liệt nhất trong lịch sử dân tộc ta. Cách mạng tháng Tám đã thức tỉnh 
bà cồ 0ñ các dàn tộc bị chủ nghĩa thực dân nô dịch pùng lên chiến 
đấu, tự mừùnh giải phóng cho mình. 

Phái huụ truuền ihống uẻ oang của Cách mạng tháng Tám, Đảng 
đã lãnh dạo nhân dân ¡a đánh bại hết kẻ thù xâm lược nàu đến kẽ 
thù xâm lược khác ; tiến hành thắng lợi hai cuộc cách mạng: cúch 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân 0uà cách mạng xã hội chủ nghĩa ; uừa 
chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, 0ừa chiến đấu chống kẻ thù trong 
nước; 0ửa làm tròn nghĩa oụ dân lộc 0ừa làm tốt nghĩa uụ quốc lẽ. 

Với thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống để quốc Pháp, nhân 
(lân Việi-nam là người đầu tiên đúnh thắng chủ nghĩa thực đân cũ, 
mở đầu quá trình sụp đồ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống AT, nhân dân Việt- 
nam cũng là người đầu tiên đánh thẳng chủ nghĩa thực dân mới, bdo 
hiệu sự sụp đồ không thề tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới 
trên thế giới. Thắng lợi hoàn toàn 0à triệt đề của nhân dân †q trong 
sự nghiệp kháng chiến chồng Mỹ, cứu nước đã được cả loài người tiền 
bộ ca ngợi như mội c hiến công bất hủ. Thằng lợi 0ï đạt của sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã dưa nhân dân ta lên ngang 
hàng các đân lộc tiên phong đấu tranh cho những lý tưởng cao đẹp 
của loài người, góp phần lích cực thúc dàu ba dòng thác cách mạng 
Irên thế giới... 

- Đất nước ta uừa ra khỏi cuộc chiến tranh chống 340 thì tập đoàn 
cầm quuền phản động Trung-quốc 0ới âm mưu bành trướng đại dân 
lộc bà bá quuền rurớc lớn lại sử dụng tập đoàn Pôn Pốt — lêng Äa-rụ 
gây chiến tranh xâm tược nước †a từ phía -tâu nam, uà đầu năm naụ 
lại trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược nước †a từ phía bắc. 
Nhưng uới Ủ chỉ sắt thép bảo uệ độc lập tự do của Tồ quốc; mới đường 


(1) Ba cao trào cách mạng là : cao trào xô viết Nghệ — Tĩnh 1930 — 1961; 
cao trào Mặt trận dân chủ 1936 — 1939 và oao trào Mật trận Việt-minh cứu 
nước 1940 —= 1915. | 


lõi đúng dẫn, sáng tạo, kết hợp sức mạnh của dân lộc 0ới sức mạnh 
của thời đại, Đảng đã lãnh dạo nhân dán ta đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn phản động Trung-quốc. 

Đảng ta không những phải đương đầu uới những khó khăn, thử 
(hách trong sự nghiệp giải phóng đất nước oà bảo uệ đất nước mà cả. 
trong công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa oà xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa uốn là một sự nghiệp khó khăn 
phức tạp, nhân dân ta lại Hến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
hoàn cảnh từ một nền sản xuất nhỏ tiến lên 0à trong nhiều năm pừa 
xảu dựng 0ừửa phải chiến đấu chống xâm lược, miền Nam nước ta lại 
nửa thoát thai từ mội thuộc địa kiều mới của Mỹ. Nhưng uới bản 
chất cách mạng 0à khoa học của Đảng, trung thành tuyệt đối 0uới chủ - 
nghĩa Mác — Lê-nin, oững tin ở sức mạnh 0ô địch 0à tài năng sáng 
to của quần chúng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta 0ượt mọi khóc 
khăn, thử thách, đưa công cuộc xâu dựng chủ nghĩa +xã hội trong 
cả nước tiến lên từng bước mạnh mẽ 0à 0ững chắc. 


Được lôi luuện, thử thách trong bão ldp cách mạng suốt mấu 
chục năm liên Hiếp, chống nhiều loại kẻ thù tàn bạo đề giành chính 
quyền bà giữ 0ững chỉnh quuên, đề cải lạo xã hội cũ 0à xâu dựng xả 
hội mới, đề bdo 0uệ Tồ quốc thân uêu, Đảng ta đã xứng dáng là đội 
ngĩ tiên phong của giai cấp công nhân Việt- nam, người đại biều trung 
l hành lợi ích của giai cấp công nhàn, của nhân dân lao động 0à của 
củ đân lộc, 0à đã trở thành một Đảng Mác — Lâ-nin chân chính, 
một đội ngĩ kiên cường của phong trào cộng sản quốc lẽ. 

T hẳng lợi của cách mạng Việi-nam là thẳng lợi chói lọi của chủ 
ngha Mác — Lê-nin dược Đăng ta oận dụng sáng tạo bào hoàn cảnh 
Việi- nain, một nước nông nghiệp lạc hậu uốn là thuộc địa 0à nửa 
phong kiến. Với những thẳng lợi của cách mạng Việt-nam, Đảng ta 
đa có những cống hiến quú báu góp phần làm phong phú thêm kho 
tùng lú luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

_ 90 năm chỉ là một thời gian ngắn so uới lịch sử bốn nghìn năm 
của dân tộc. Nhưng trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đần của - 
Đăng, nhân dân ta đã phái huụ đến cao độ bản chất anh hùng, cách 
mạng 0à tài trí của mình, oiễt nên những trang huụ hoàng nhất trong 
cuốn sử 0àng của dân lộc. — 

Những trang sư chói lọi của cách mạng ViệI-nam trong nửa 
thể kỷ naụ mãi mãi gắn liền uởi tên tuôi của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, 
người sáng lập oà rẻn luyện Đảng ta, oị lãnh tụ thiên tài của giai cấp 
công nhân 0à nhân dân ta, người anh hùng dân tộc 0ï đại, người 
chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công sản quốc tš. Hồ Chủ tịch đã cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, thống nhất 
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Tồ quốc, cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, cho những lÚ tưởng 
cao đẹp của chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản, lảm rạng rỡ 
non Sông đất nước ta, đề lại cho chúng ta 0à các thế hệ mai sau những 
di sản bất diệt. 

Tự hào oề Đảng ta, nhân tân ta, đãi nước la Đà uới lòng biết ơn 
_ Đô hạn đối ouới Hồ Chủ tịch kính mến, chúng ta hãu chuần bị kủ 
niệm ba ngàu lễ lớn sao cho xứng đáng uới lịch sử 50 năm đấu tranh 
0ẻ 0ang của Đảng, uới sự chuuền mình như Phù đồng của dân tộc oà - 
tới cuộc đời hoạt động cách mạng 0ï đại của Bác Hồ. 

* 

Chúng ta chuần bị kỦ niệm ba ngàu lễ lớn của Đảng ta, của giai 
cấp công nhân oà nhân dân ia trong những điều kiện lịch sử mới. 

Ngaụ sau khi miền Nam nước ia được hoàn toàn giải phóng. 
trước tiền đồ rực rỡ của Tồ quốc ta, lập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Băc- kinh đã nhanh chóng bộc lộ dã tâm của họ. Họ coi 
sự uững mạnh của cách mạng Việt-nam, sự phồn oinh của nước Việt- 
nam độc lập oà thống nhất là trở lực lớn nhất đối uới âm mưu bảnh 
trưởng đại dân tộc ouà bá quyền nước lớn của họ ở khu 0uực Đông 
Nam châu Á. Họ câu kết uới chủ nghĩa đế quốc uà các thể lực phản 
động khác điên cuồng chống phá cách mạng rưrớc ta. Đặc biệt nghiêm 
trọng là ngàu 17-2-1979, tập đoàn cảm quên Trung-quốc đã ngang 
nhiên tiến hành chiễn Iranh xâm lược nước ta. BỊ thấi bại nặng nề 
cả 0ề quán sự 0à chính trị, họ đã buộc phải rúi quân pề nước, nhưng 
uới âm mưu bành trướng đại dân tộc ở Đông-dương 0à Đông Nam 
châu Á, tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc-kinh oẫn đang 
ráo riết tăng cường những hoạt động quân sự 0à đưa hơn nửa triệu 
- quân áp sát biên giới nước ta, đe dọa xâm lược, thôn tính nước ta. 

Mội lần nữa, dân tộc ta lại đứng trước một thử thách lịch sử 
mới. Nhiệm 0uụ chung trước mắt của cách mạng nước ta là: động 
uiên cao độ tỉnh thần yêu nước 0à uêu chủ nghĩa xã hội, truyền 
thống đoàn kết chống ngoại xâm, tinh thần tự lực tự cường của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nắm 0ững chuuên chính 0uô sản, phái 
huu quụền làm chủ tập thề +ã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động. 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược của tập đoàn cầm quụền phản động 
Trung-quõc đối uới nước ta 0à tiếp tục đầu mạnh công cuộc xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

Đánh bại mọi mưu đồ xâm lược 0à phá hoại của chủ nghĩa bành 
trưởng đạL dân tộc 0à bá quyền nước lớn Trung-quốc chống phả 
cách mạng Việt-nam là sứ mệnh lịch sử của nhân dân ta trong giai 
đoạn hiện nau. Có hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấu, nhân dân ta mới 
bảo uệ được độc lập dân tộc, đưa- nước †a tiến nhanh; tiến mạnh, 
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tiền uữửng chắc lên chủ nghĩa xã hội, góp phần thúc đầu quá trình 
tiến lên của cách mạng thế giới bà góp phần bảo 0ệ sự trong sảng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. . 

Vị pậu, một yêu cầu hẽt sức quan trọng của đợt kụ niệm này là 
mở cuộc vận động giáo dục chính trị sâu rộng (rong ioàn Đảng, 
toan dàn 0à toàn quân, làm cho mọi người thầu suốt tình hình và 
nhiệm vụ mới, hiều rõ bản chất phản động và những âm mưu thâm 
độc của tập đoàn phản động Trung-quốc đối với nước ta. Qua đỏ 
mà giáo dục thật sâu sắc tư tưởng « không eó gì quý hơn độc lập tự 
do», nâng cao lòng-Jêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, mài sắc tinh 
thần cảnh giác cách mạng, Ú chí quuết chiến quuết thẳng, đoàn kết 
triệu người như một chung quanh Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
quuết đảnh bại mọi mưu đồ xâm lược 0à phá hoại của tập đoàn 
phản động Trung-quốc, bảo uệ 0ững chắc Tồ quốc ViệtI-nam xã 
hội chủ nghĩa thân yêu, đồng thời 0ượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, tiếp tục đầu mạnh công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hội, cho 
xứng đáng 0ới truyền thống đấu tranh anh hùng, oẻ uang của Đảng. 
‡a 0à của dân lộc ta. 

Mấu năm qua, từ khi bước 0uào giai đoạn mới, sự nghiệp cách 
mạng của nhân dàn ta đã giành được những thắng lợi to lớn mới. - 
Sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam là thành 
quả 0ï đại của cách mạng nước †a sau ngót nửa thế kủ chiến đấu. Nó 
đánh dấu kỷ nguụên mới của dân lộc ta: kỷ nguyên độc lập, thống 
nhất nà chủ nghĩa rũ hội, mở ra những triền ouọng tốt đẹp chưa từng 
có đối uới sự phát triền của nước ỉa. 

Việc nước ta tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế bà 0iệc kú kết ` 
hiệp ước hữu nghị òà hợp tác Việt —- Xô là những sự kiện quan . 
trọng đánh dấu bước phát triền tốt đẹp mới trong quan hệ giữa nước 
‡a 0uới các nước +ä hội chủ nghĩa anh em ðoà đang tạo ra cho nhân 
dân ta những điều kiện thuận lợi mới đề tiến lên 0uững chắc trong 
công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tò quốc. Đặc biệt, 
(thắng lợi 0ï đại của nhân dân Cam- pu-chỉa anh em, dưới sự lãnh 
đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam- pu-chỉa, đánh đồ 
chế độ tàn bạo Pôn Đối — lêng Xa-rụ, lau sai của tập đoàn phản 
động Trung-quốc, giải phóng hoàn toàn đất nước Cam-pu-chia, là 
một nguồn cồ 0ñ to lớn đối uới nhân dân †a trong sự nghiệp xâu 
dựng 0à bảo 0ệ đất nước. Thắng lợi của nhân dân Lào, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, làm thất bại một bước âm 
mưu bạo loạn 0à lật đồ do tập đoàn phản động trong giới cầm quyền 
Bắc-kinh xúi giục chống nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 
cũng là môi nguồn cồ 0ñ to lớn đối uới nhân dân ta. Những thẳng lợi 
to lớn của nhân dân ba nước Việt-nam, Lào, Cam-pu-chỉa trong thời 
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gian qua đã làm cho thế của ba nước D0ững mạnh hơn bao giờ hết. oà 
tình đoàn kšt giữa ba dân tộc bững chắc hơn bao giờ hết. 

lưới ánh sáng các nghị quuết của Đảng, mấu năm qua, nhân 
dân ta dã phần dấu rãi anh dũng, oượt qua nhiều khó khăn, giành 
dược những thăng lợi rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh oực chính 
Irị, kinh tế, ăn hóa, quốc phòng 0à an ninh, đối nội 0à đối ngoại. 
(húng ta đã làm tốt nhiệm 0ụ khôi phục kinh tế, hàn gắn những oéti 
thương chiến tranh do đề quốc Mỹ gâu ra ouà đang từng bước khôi 
phục sản xuất, ồn định đời sống nhân dân, khắc phục những hậu 
quả chiến tranh do tập đoàn phản động Trung-quỗc gâu ra. Công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa [rong các 0ùng mới giải phỏng ở miền 
Nam được dầu mạnh. Các giai cấp bóc lột đang bị xóa bỏ, quan hệ 
sản tuãt mới đä oà đang được xác lập trong các ngành kinh tế. Sự 
nghiệp băn hóa, giáo dục, ụ tế phái triền mạnh mẽ; chúng ta đang 
+óca bỏ những nọc độc ăn hóa thực dân mới ở miền Nam, khôi phục 
nhân phầm, !ồ chức đời sống ăn hóa lành mạnh, bước đầu đồi mới 
những quan hệ giữa người 0à người. Chúng ta đã giữ 0uững được an 
ninh chính trị 0à trật lự vã hội, củng cố được quốc phỏng, trrưrng 
trị đích đáng những kẻ xâm lược. Chúng ta cũng đã làm tốt nghĩa 
Đụ quốc lễ của rnình. 

Tuụ nhiên, sò uới những mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần Íhử 
hai 1976 — 1980 thì những thành tựu giành được trong những năm 
qua còn thấp. Chúng la lại có những khó khăn mới do cuộc chiến 
tranh làn bạo của bọn Trung-quốc xâm lược gâu ra. Vì Đậu, môi. 
nhiệm nụ hết sức quan trọng, hết sức cấp bách đặt ra cho Đảng ta, 
Nhà nước ta 0à nhàn dân fa ld phát huy hơn nữa tỉnh thần chiến 
đấu cách mạng, ý chí tự lực tự cường, ra sức phấn đấu đến mức 
cao nhất trong việc thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu của ké 
hoạch 5 năm làn thứ hai (heo tinh thần Nghị quuẽt Đạt hội toàn 
quốc lần thứ IV của Đang. 

Mặt khác, dưới ánh sáng của tình hình mới, các cấp, các ngành 
cần khăn triơng xem xét lại các phương án bố trí sản xuất nông 
nghiệp. công nghiệp, giao thông oàn tdi, 0.0., kết hợp sản xuất uới 
chiến đấu uà sẵn sàng chiến đấu, kết hợp kinh tế uới quốc phòng, 
kết hợp sản xuất uới tô chức quản lú cho phù hợp uới êu cầu của 
nhiệm nụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Trong đợt kỷ niệm. nàu, các cấp ủu Đảng cần phát" động một 
phong trào thi dua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chú 
nghĩa xã hội, chiến đầu và sẵn sàng chiến đầu /húi mạnh mẽ, sỏi 
nồi, liên tục 0à rộng khắp trong cả nước, nhằm thực hiện tối kế hoạch 
Nhà nước 5 năm lần thứ hai, ồn định oà bảo đảm đời sống của nhân 
đản, củng cố quốc phỏng, báo 0ệ trật tự an ninh, vâu dựng cơ sử nại 
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chất kỹ thuậi của chủ nghĩa xã hội uà làm tròn nghĩa 0ụ quốc tế. 

_ Những năm qua, tiếp lục rèn luyện trong cuộc đấu tranh oừa cải 
lạo xã hội chủ nghĩa uừa xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước 
Đà bảo uệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có bước [rưởng thành 
mới cả pề chính trị, tư tưởng oà lồ chức. Đảng đã giải quuết kịp thời 
bà đúng đẳn các ouấn đề oề nhiệm 0ụ cải tạo xã hội chủ nghĩa 0à xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội, những oấn đề uề đường lối đối nội cũng như, 
bề đường lõi đối ngoại của giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu tiến lên 
của cách mạng nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng đang đi sâu 0ào các 
lĩnh uực của đời sống xã hội. Tồ chức của Đảng được râu dựng 
lhống nhất trong cả nước. Lực lượng của Đảng được Tnở rộng trong 
_các 0ùng mới giải phóng ở miền Nam. Sự đoàn kết thông nhất của 
Đảng được tăng cường hơn bao giờ hết. q 

Bên cạnh những mặt mạnh cơ ban ấu, Đảng ta cũng có những 
mặt yếu, tếu oề năng lực tồ chức chỉ đạo thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng, yêu pề 0iệc sắp xếp đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng 
được têu cầu của nhiệm oụ cách mạng trong giai đoạn mới, gếu 0ì 
số lồ chức cơ sở Đảng chưa 0uững mạnh còn chiếm một tỦ lệ không 
nhỏ, yếu 0ì trong đội ngũ của Đảng có một bộ phận, 0ề năng lực cũng 
như 0uề phảm chấi chưa tương xứng uới uêu cầu liền lên của cách 
mạng hiện nau, thậm chí có một số đã thoái hóa, biến chất. Sự lãnh 
đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quuếềi định mọi thắng lợi của cách 
mạng. Việc phái huu những mặt mạnh oà khắc phục những mặi uếu 
của Đảng là điều kiện cơ bản đề đưa sự nghiệp cách mạng của nhân. 
dân ta tiến lên. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quụuên, sức 
mạnh của Đảng khống chỉ ở bản thân Đảng mà gắn liền 0ới 0ai trò 
làm chủ tập thề của quần chúng 0à hiệu lực quản l của Nhà nước. 

Vì pậu, một yêu cầu quan trọng trong đợt kủ niệm nảu là tiền 
hành một cuộc vận động tập trung xây dựng Đảng vững mạnh và 
trong sạch cả về chính trị, tư tưởng và tò chức và cùng có chính 
quyền nhân đân, nhằm nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của Đảng, 
năng lực làm chủ tập thề của quần chúng uà hiệu lực quản lú của Nhà 
nước. Yêu cầu trọng tâm †rong đợt k niệm này là xây dựng và cùng 
có tò chức Đảng và chính quyền ở cơ sở. 

Các cấp ủụ Đảng cần có kế hoạch 0à biện pháp cụ thề đề thực 
hiện có hiệu quả Nghị quuết của Hội nghị lần thứ IV của Trung ương 
Đảng ề kiện toàn lồ chức, cải liến chế độ làm oiệc, đúp ứng tjêu cầu 
của tình hình mới. Hết sức coi trọng oiệc giáo dục lú luận Mác — Lê- 
nin, đường lỗi của Đảng 0à những nhiệm Dụ cách mạng đã được 
xúc dịnh trong Nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV oà trong các 
Nghị quuš! của Trung ương Đảng sau Đại hội, nâng cao trình độ kiến 
thức, năng lực oà phầm chốt cách mạng cho cán bó, đảng oiên. 


Thông qua cuộc oận động giáo dục chữnh trị oà phong trào quần 
chúng, dựa 0ào quần chúng cách mạng mà củng cỗ 0à ráu dựng lồ 
` chức Đảng 0à lồ chức chính quuền. Kếti nạp 0ào Đảng những người 
tru tú, liên Hiến trong phong trào cách mạng, những người có giác 
ngộ cộng sản chủ nghĩa, nhất là lực lượng trẻ. Cố gẳng phãn đấu đề 
đến hế! năm 1980, tất cả các cơ sờ như +í nghiệp, phường, xã, đơn 
Dị chiến đấu, trường học, bệnh iện... đều có chỉ bộ vững mạnh và ˆ 
trong sạch. Niên quuếi đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư 
cách đảng oiên, những phần tử thoái hóa, biến chấãi. Các đảng bọ 
miền Nam còn phải làm tốt công tác bảo uệ Đảng theo.tinh thần chỉ 
đạo của Trung ương. Đưa những cán bộ thật sự có năng lực và 
phàm chất, nhấi là những cán bộ trẻ, 0ào các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng 0à chính quuền ở các cấp, kếi hợp tốt cán bộ cũ uà cán bộ mới, 
làm cho Đảng có sức chiến đầu mới. 

Äáu dựng cơ cấu tồ chức hợp lú uà nền nếp sinh hoạt chặt chẽ 
giữa các tồ chức Đảng, Nhà nước 0à đoàn thề quần chúng, thề hiện 
rối quan hệ đúng đắn giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và 
Nhà nước quản lý, nhằm phát huụ cao độ hiệu lực của hệ thống 
chuyen chính pô sản 0à chế độ làm chủ tậpsthề của nhân dân ở mọi 
cấp, mọi ngành. 

Cuộc đời hoạt động của Hà Chủ tịch là một mẫu mực về tỉnh 
thần chiến đấu cách mạng, một tấm gương vô cùng trong sáng về 
đạo đức cách mạng. Các cơ quan của Đảng, của Nhà nước, các đoàn 
thề quần chúng cần đầu mạnh piệc tuyên truyền, giáo đục ề tư 
trởng ðà đạo đức của Hồ Chủ lịch trong cán bộ, đảng 0uiên, trong 
quân đội, trong nhân dân ta, trước hết là trong Đảng 0à trong Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh, làm cho mọi người « sống, chiến 
đấu, lao động uà học tập theo gương Bác lIồ 0ï đại ». Qua đó mà giáo 
dục 0à nâng cao lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhân sinh quan cộng 
sản chủ nghĩa nà lối sống xã hội chủ nghĩa ; kiên quuếi đấu tranh 
chống những hiện tượng liêu cực. 

K niệm ba ngàu lẻ lớn là một dịp biều dương 0à phát huu 
những truyền Ihống tôi dẹp, những thẳng lợi 0t đại của cách mạng 
nước †a 0à cũng là một dịp động uiên 0à cồ pũ toàn Đảng, toàn dân 
0à toàn quán ta ra sức thi dua lập. nhiều thành tích xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội, chiến đấu buo oệ Tồ quốc 0à làm tròn nghĩa 0ụ quốc lẽ. 
Chúng ta hãu phát huụ hơn nữa truuền thống đấu tranh anh hùng, uẻ 
oang của Ùảng ta nà của dân lọc ta, nâng cao hơn nữa lòng Tín tưởng 
tuuêt đối bào sự lãnh đạo của Đáng 0à tiền đồ rực -rỡ của dân tộc ta, 
tiếp tục Lhực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, ra sức thị 
đua lập nhiều thành lích xuấi sắc trong sản xuấi, chiến đấu uà trong 
mọi hoại động khác đề thiết thực KỦ niệm ba ngàu lề lớn trong năm 13980 
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RONG những tháng cuối năm nay, 
cùng với việc đầy mạnh thực 
hiện kế hoạch năm 1979, chúng ta có 
một nhiệm vụ rất quan trọng là thực 
hiện tốt việc xây dựng kế hoạch năm 
1980 từ cơ sở và huyện, đề kế hoạch 
Nhà nước thật sự được tông hợp từ 
cơ sở và huyện. Đây là một hướng 
đồi mới có ý nghĩa lớn trong công 
tác kế hoạch hóa : dựa vào việc phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động ở cơ sở mà khai thác 
các tiềm năng kinh tế, đáp ứng tốt 
hơn nữa yêu cầu của tình hình và 
nhiệm vụ mới. 
Chúng ta bước vào xây dựng kế 


hoạch năm 1980 trong không khí hân. 


hoan phấn. khởi của nhân dân cả 
nước ta trước những thắng lợi to 
lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, 
quân sự, ngoại giao; trong tình hình 
công cuộc xây dựng kinh tế xã hôi 
chủ nghĩa đang dứng trước những 
thuận lợi mới, hết sức to lớn và 
cơ bản. 


Sau thắng lợi của cách mạng Cam- 


pu-chia và chiến thắng ở biên giới 
phía bắc nước ta chống quân Trung- 
quốc xâm lược, đã xuất hiện thế chiến 
lược mới, hết sức vững vàng, với 
những thuận lợi chưa từng có của 
cách mạng ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia. Bièn giới tây nam nước 


"chủ nghĩa xã hội trong mọi 


ta đã có hòa bình. Ba nước có những 
thế mạnh bồ sung, hỗ trợ cho nhau. 
bảo đảm cho việc tiếp tục xây dựng 
tình 
huống. | 


Trong khi thế chiến thắng, hưởng 
ứng Lời kêu gọi của Ban chấp hành 
trung ương Đảng và Lệnh tông động 
viên của Nhà nước, nhân dân cả nước 
ta đã hăng hái đầy mạnh sản xuất, 
xây dựng và đạt được những thẳng 
lợi quan trọng, sản xuất nông nghiệp 
vụ Đông— xuân đạt kết quả tốt. Các 
ngành công nghiệp. tiều công nghiệp. 
và thủ công nghiệp tiếp tục tiến lên. 
với những thành tựu mới về sử dụng 
nguyên liệu trong nước, tận dụng phế 
liệu, phế phầm. 


Sự hợp tác, tương trợ giữa nước 
ta với Liên-xô và cúc nước xã hội 
chủ nghĩa anh em trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế được tăng cường 
và phái triền lên một bước mới. Đây 
là một nguồn lực lượng quan trọng. 
giúp chúng ta phát huy hơn nữa sức 
mạnh của mình, đầy nhanh công cuộc 


xây dựng kinh tế. 


Những thuận lợi mới, to lớn và cơ 
bản nói trên đang được các cấp ủy 
Đẳng, chính quyền và nhân dân ta 
trong cả nước chuyền thánh sức mạnh 


- về kinh tế và quốc phòng, và nó càng 


thúc đầy phong trào thỉ đua yêu 
nước xãä hội chủ nghĩa trên khắp các 
mặt hoạt động. 


Đương nhiên, chúng ta cũng không 
thề coi nhẹnhững khó khăn,những 
mặt không cân đối trong nền 
kinh tế nước tâ; và những khó khăn 
mới do các hoạt động thù địch của 
bọn phản động theo chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền nước lớn Trung- 
quốc gây ra. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Trung ương Đảng ta, dựa 
vào sức mạnh to lớn của chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, nhất định chúng 
ta khắc phục được khó khăn, đưa 
nền kinh tế nước ta tiếp tục tiến lên. 


Việc xây dựng kế hoạch năm 1980 
phải bám sát những thuận lợi và khó 
khăn đó, nêu được những phương 
hướng, mục tiêu tích cực và vững 
chắc. với những biện pháp kiên quyết 
và thiết thực, có hiệu lực, bảo đảm 
chuyên biến nền kinh tế theo yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ mới. 


Kế hoạch Nhà nước năm 1980 có vị 
Lrí rất quan trọng vì đây là kể hoạch 
năm cuối thực hiện các nhiệm vụ, 
mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980 và chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm 
1981 — 1985. Việc xây dựng kế hoạch 
năm 1980 phải thề hiện rõ rệt yêu cầu 
Š thật sự đôi mới kế hoạch hóa cả nội 
dung và phương ,pháp »° như Nghị 
quyết hội nghị lần thứ năm của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng (khóa IV) 
đã đề ra. Phương hướng cơ bản về 
đồi mới công tác kế hoạch hóa là : 


— Về nội dung, phải quán triệt hơn 
nữa đường lối của Đảng, vận dụng 
tốt hơn nữa các quy luật kinh tế khách 
quan, dựa vào việc động viên, khai 
thác mọi tiềm lực kinh tế trong nước, 
sử dụng tối lao động, đất đai, các tài 
nguyên và cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có, đồng thời mỡ rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài, đặc biệt là 
với Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 


I0 


từng bước xây dựng cơ câu kinh tế 
công — nông nghiệp của cả nước, của 
tỉnh, thành phố và cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp huyện, kết hợp 
chặt chẽ xây dựng kinh tế với tăng 
cường củng cố quốc phòng. 

— Vê phương pháp, việc cân đối 
kế hoạch phải xuất phát chủ yếu tử 
lao động, dất đai, rừng, biền, các tư 
Hiệu sản xuất khác hiện có. Phải mở 
rộng quyền chủ dộng đề cho các cơ 
sở, các địa phương, các ngành làm 
chủ được kế hoạch của mình, làm tốt 
việc xây dựng kế hoạch Nhà nước từ 
cơ sở và huyện lên, khắc phục tỉnh 
trạng vừa tập trung quan liêu, vừa 


„phân tán, dàn đều, thiếu trách nhiệm 


trong việc xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch. Phải thề hiện các chủ 
trương kinh tế của Đảng thành các 
phương án kinh tế — kỹ thuật. coi 
trọng hiệu quả kinh tế của kế hoạch 
và từng bước khắc phục lề thói hành 
chính bao cấp trong quản lý. Cần áp 
dụng tốt các phương pháp kế hoạch 
hóa theo định. mức và định chuẩn, 
phương pháp chương trình đồng bộ 
theo mục tiêu, phương pháp cân đối 
liên ngành... và mạnh dạn sử dụng 
toán kinh tế, máy tính điện tử vào 
việc tính toán kế hoạch. 

Đây là sự đồi mới toàn điện, 
sâu sắc, gắn liền với sự đòi mới 
toàn bộ các khâu trong hệ thóng 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của nước ta. 

Hiện nay, bọn phần động theo chủ 
gghĩa bành trướng và bá quyền nước 
lớn Trung-quốc đã bị thất bại nặng 
nề trong cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta, nhưng âm mưu cơ bản và 
lâu đài của chúng vẫn chưa thay đồi. 
Chúng đang tiếp tục ráo riết chuần bị 
chiến tranh xâm lược nước ta, thưởng 
xuyên uy hiếp công cuộc xây dựng 
hòa bình của nhân dân ta. Trong tình 
hình mới, cả nước ta phải nắm vững 
hai nhiệm vụ chiến lược: đầy mạnh 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ; sẵn sàng chiến đdău 


và chiến đấu tốt đề bảo vệ Tô'quốc. 
Chứng ta phải thực hiện tối ba nhiệm 
vụ chung mà Hội nghị lần thứ năm 
của Trung ương Đảng (khóa IV) đã đề 
ra là: | 

— Đầy mạnh sẵn xuất và cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, ồn định và bảo đảm 
đời sống nhân dân, 

— Tăng cường quốc phòng và an 
ninh, bảo vệ Tô quốc, 

— Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. 

Cùng với ba nhiệm vụ đó, chúng ta 
phải làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
hai nước bạn l.ào và Cam-pu-chia. 


Một vấn đề đặc biệt quan trọng là 
giải quyết mối quan hệ giữa kinhtế 
. và quốc phòng trong tình hình mới. 
Trước những âm mưu và thủ đoạn 
thâm độc của bọn phản dộng Trung- 
quốc, chúng ta vừa phải khẩn trương 
lăng cường quốc phỏng, vừa phải đầy 
mạnh xây dựng kinh tế. Mạnh về kinh 
tế là cơ sở đề mạnh về quốc phòng 
và mạnh về quốc phòng là đề bảo 
vệ vững chắc những thành tựu kinh 
tế. Muốn có đủ lực lượng quân sự đề 
đánh thắng quân xâm lược trong mọi 
tình buống, đồng thởi vẫn phát triền 
kinh tế, ồn định và bảo đảm tốt đời 
sống nhân dân, phương hướng giải 
quyết cơ bản là, mội mặt, phải tăng 
nhanh năng suất lao động xã hội trên 
cơ sở sử dụng tốt lao động. đất đai và 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện cỏ, coi 
đỏ là nguồn tạo nên của cải vật chất 
đề đáp ứng yêu cầu quốc phỏng, cải 
thiện đời sống và tăng tích lũy cho 
nền kinh tế; mặt khác, quân đội phải 


khai thác hết khả năng làm kinh tế, 


tích cực sản xuất ra của cải, từng 
bước tiến tới tự bảo đảm được chỉ 
phí nuôi quân. | 


Năm 1980, quán triệt Nghị quyế 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng và các 
Nghị quyết của Trung ương Đẳng, 


chúng ta tiếp tục thực hiện những ˆ 


nhiệm vụ kinh tế đã được đề ra trong 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của 
Trung ương Đảng, mà trọng tâm là 
sản xuất lương thực, thực phàm, 
hàng tiêu dùng và xuất khầu, và 
đề bảo đảm nhiệm vụ kinh tế cực kỷ 
quan trọng đó, phải thật sự đỏi mới 
cách suy nghĩ, cách làm ăn, thay đôi 
cách chỉ đạo và quản lý nền kính tế, 
phải thật sự đi từ cơ sở, đi từ 
huyện đè đầy mạnh các hoạt 
động kinh tế, giải quyết các khó. 
khăn, đáp ứng các yêu cầu. 


Do cách làm kế hoạch phải được 
đôi mới, những điều kiện vật chất 
đè cân đối kế hoạch phải được 
tích cực khai thác từ dưới lên, cho 
nên vừa qua, trong việc giao số kiềm 
tra kế hoạch năm 1980 cho các ngành, 
các địa phương, trung ương chỉ nêu 
yêu cầu, nhiệm vụ, các mục tiêu chủ 
yêu cho ngành, địa phương, và nói rð 
khả năng về các điều kiện vật chất 
do Nhà nước cân đối, các ngành, các 
địa phương và cơ sở phải tận lực 
khai thác mọi khả năng của mình 
và phẫn đấu giảm chi phí vật chất 
trong sản xuất và xây đựng, đề với 
số vốn và vật tư có hạn, làm ra được - 
nhiều sản phầm hơn, đáp ứng được 
các yêu cầu của nền kinh tế. 


Chính vì vậy, trong quá trình xây 
dựng kế hoạch năm 1980, chúng ta đặc 


_ biết coi trọng việc xây dựng kế hoạch 


của cơ sở và huyện, và kế hoạch 
Nhà nước năm 1980 nhất thiết 
phải được xây dựng và tồng 
hợp từ cơ sở và từ huyện. _ 


Xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 
1980 từ cơ sở và huyện là một chủ 
trương lớn của Đẳng và Nhà nước ta, 
nhằm giải quyết những vấn đề cực kỳ 
to Tỡn của nền kinh tế, trước hết là 


- lương thực, thực phầm, xây dựng từng 


bước cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp của huyện đề tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nông 
thôn mới xã hội chủ nghĩa, và xây 
dựng huyện thành pháo đài bảo vệ Tồ 
quốc. 
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Xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 
1980 từ cơ sở và huyện là cách làm kế 
- hoạch theo tỉnh thần dựa vào sức 
mình là chính, trên cơ sở phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động ở cơ sở, xuất phát từ thế 
mnaạfh to lớn của ta là nguồn lao động 
đồi dào, nguồn vốn về đất đai, rừng, 
biền và các cơ sở kinh tế sẵn có, Kết 
hợp khai thác tài nguyên trong nước 
với hợp tác kinh tế với nước ngoài đề 
đầy nhanh nhịp độ phát triền sản 
xuất, tăng năng suất lao động, tăng 
sản phầm xã hội, tăng thu nhập quốc 
dân và giải quyết những vấn đề cấp 
bách về đời sống. phục vụ nhu cầu: 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đẻ 
đánh thắng giặc bành trướng Trung- 
quốc xâm lược, tiếp tục xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. , 

Lần này, việc xây dựng kế hoạcÌ- 
của huyện và cơ sở gắn liền với việc 
xây dựng cấp huyện và kiện toàn cơ 
sở, nhưng không phải là xây dựng 
toàn diện cấp huyện, vì việc này có 
nhiều nội dung cần được tiến hành 
trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong 
dịp này, càn gắn chặt việc xây dựng 
kế hoạch năm 1980 với việc lãnh đạo 
tien hành ba cuộc cách mạng ở nông 
thôn, với công tác xây dựng Đẳng, 
củng cố tô chức, xây dựng đội ngũ. 
cán bộ và công tác động viên phục 
vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến- đấu 
ở huyện và cơ sở. 


Kế hoạch của huyện là kế hoạch 
toàn diện, việt xây dựng kế hoạch 
toàn điện của cấp huyện phải làm 
liên tục trong nhiêu năm. Trước mắt, 
đo yêu cầu của nhiệm vụ kế hoạch 
Nhà nước năm 1980 như đã nêu trên, 
việc xây dựng kế hoạch năm 1980 của 
huyện mới làm một bước, mà trọng 
tâm là xáâv dựng cho được kế hoạch 
nòng nghiệp và các kế hoạch khác có 
liên quan phục vụ cho nông nghiệp, 
tập trung vào giải quyết các mục tiêu 
quan trọng, nhất là lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất 
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khầu. Đối với các huyện có lâm 
nghiệp và ngư nghiệp là chủ yếu 
thì phải xây dựng tốt kế hoạch 
phát triền lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, và các mặt kế hoạch khác cỏ 
liên quan cũng phải phục vụ cho kế 
hoạch lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
Cùng với kế hoạch sản xuất, cần đặc 
biệt coi trọng các kế hoạch về thu 
mua, giao nộp sản phầm, làm tối 
nghĩa vụ của huyện đóng góp cho cả 
nước đề trang trải các nhu cầu của 
nền kinh tế quốc dân. 


Kế hoạch của huyện năm 1980 phải 
nêu cao nhiệm vụ cân đối lương thực 
trong từng huyện, bảo đảm lương 
thực cung cấp cho nhân dân (cả cản 
bộ, công nhân, viên chức NHà nước) 
trong huyện, có đóng góp cho Nhà 
nước và cố gắng eó dự trữ Đương 
nhiên, đối với các huyện có vung cây 
công nghiệp tập trung làm nguyên 
liệu cho công nghiệp hoặc xuất khâu. 
hoặc có những ngành nghề khác, nẻu 
không tự cân đối được lương thực 
thì tỉnh phải cân đối và có kế hoạch 
điều hòa lương thực trong phạm vi 
tỉnh. : 


Cùng với kế hoạch kinh tế, các kế 
hoạch văn hóa, đời sống, cải tạo và 
hoàn thiện quan hệ sẳn xuất xã hội 
chủ nghĩa ở nông thôn cần được chú 
trọng xây dựng cho tốt, nhất là các 
huyện ở miền Nam. 


Việc xây dựng kế hoạch của cơ sở 
và huyện thuộc trách nhiệm chinh 
của cấp huyện và các tỉnh, thành phố. 
nhưng các ngành trung ương đều có 
trách nhiệm phối hợp với tỉnh chỉ 
đạo sát và tạo điều kiện thuận lợi 
cho cơ sở và huyện xây dựng tốt kế 
hoạch. Ban cán sự Đẳng các bộ, tồng 
cục có liên quan cần cử cán bộ xuống 
cùng với tỉnh giúp huyện xây dựng 
kế hoạch của ngành ở huyện từ cơ 
sở (xi nghiệp quốc doanh, hợp tác xã. 
ban sản xuất xã, ấp). Thông qua sự 


(Xem tiếp trang 23) 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 
chiến thắng Điện - biên - phú 


(HIẾN THẮNG BIỂN-BIỂN-PHỦ MÃI MÃI 
LÀ NIÊM TỰ HÀU (ỦA DÂN TỘC VIỆT-NAM 


CMIIẾN thắng Điện-biên-phủ đã 

kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
chiến lâu dài và anh dũng của 
quân và dân ta chống thực dân 
Pháp xâm lược được bọn can 
thiệp Mỹ giúp sức. 

Chiến thắng Điện-biên-phủ đã 
dánh lui một bước, đánh đồ một 
bộ phận chủ nghĩa đế quốc thế 
giới ở Việt-nam, đã góp phần thúc 
đầy cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. 

Năm may, chúng ta kỷ niệm 
lần thứ 25 chiến thắng Điện-biên- 
phủ sau khi nhân dân ta đã « đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào», 
đang hoàn thành thống nhất nước 
nhà về mọi mặt và ra sức thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng.. 


TRƯỜNG-CHINH 


Chúng ta ký niệm lân thứ 25 
chiến thắng Diện-biên-phủ vào 
lúc quân và dân ta vừa liên tiếp 
lập được những chiến công oanh 
liệt: chiến thắng bọn phản động 
Cam-pu-chia xâm lược ở biên giới 


tây — nam; giúp nhân dân Cam- 


pu-chia thoát khói họa diệt chủng 
của bè lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry, 
tay sai của chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc Bắc-kinh; chiến 
thắng bọn phản động Trung-quốc 
xâm lược ở biên giới phía báắc.. 

Chúng ta kỷ niệm lân thứ 25 
chiến thắng Điện-biên-phủ vào 
lúc toàn Đẳng, toàn dân và toàn 
quân ta đang vừa khần trương 
xây dựng chủ nghĩa xã hôi trong 
cả nước, vừa chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu, thực hiện Lời kêu 
gọi của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng và Lệnh tông động viên 
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của Nhà nước đề bảo vệ Tö quốc 
thân yêu. 

Chúng ta càng có điều kiện đề 
thấy rõ hơn ý nghĩa vĩ đại của 
chiến thắng Điện-biên-phủ trong 
lịch sử dân tộc cũng như trong 
quá trình phát triền của cách 
mrxìng thế giới. 


* 


Năm 1953 là năm thứ tám của 
cuộc. kháng chiến chống thực đàn 
Pháp xâm lược, là năm các tÔ 
chức kháng chiến của ta đã lớn 
qnuạnh, phong trào chiến tranh 
nhân dàn ở nước ta đã phát triền 
rộng khắp, các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt-nam đã dần 
dần trưởng thành, một phần bộ 
đòi chủ lực của ta đã tô chức 
thành những đơn vị lập trung 
làm nhiệm vụ lực lượng cơ động 
chiến lược ; quân và dân ta dang 
đây mạnh phản công địch trên 
khắp các chiến trường, đồn quân 
địch vào thế bị động phòng 
ngự. 

Sau khi cuộc dình chiến ở Triều- 
tiên được ký kết (1953), bọn hiếu 
chiến Pháp — Mỹ đặt kế hoạch 
tăng cường và mở rộng chiến 
tranh xâm lược Đông-dương, 
hỏng giành thắng lợi quyết định 
trong vòng 18 tháng. Kế hoạch 
này được dế quốc Mỹ phê chuẩn, 
gánh chịu 802 kinh phí, và được 
giao cho tướng Pháp Na-va thực 
hiện. 

Theo kế hoạch Na-va, bọn để 
quốc Pháp — Àlÿ định trong thu — 


l4 


đông năm 1953 dùng chiến thuật 
tiến công đề thực hiện chiến lược 
phòng ngự ở chiến trường miền 
Bắc, nhằm tiêu hao nặng các lực 
lượng cơ động chiến lược của ta 
ở đó, đề mùa hè năm 1954 chúng 
sẽ rảnh tay chuyền lực lượng cơ 
động chiến lược của chúng vào 
miền Nam, tiến công đảnh chiếm 
vùng tự do Liên khu V và bình 
định toàn bộ chiến trường miền 
Nam. Sau đó, đến thu— đông năm 
1954 chúng lại chuyền lực lượng 
cơ động chiến lược của chúng ra 
miền Bắc, thực hiện tiến công 
chiến lược nhằm tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng lực lượng của ta 
ở miền Bắc, giành thắng lợi quyết 
định trên chiến trường Đông- 
dương. Theo chúng, như thế là kế 
hoạch Na-va sẽ thành công, Đông- 
dương vẫn là thuộc địa của chủ 
nghĩa để quốc Pháp, đồng thời sẽ 
là căn cứ quân sự của để quốc Mỹ. 

Đề thực hiện kế höạch mang 
tên y, Na-va chủ trương «tập 
trung lực lượng, tích cực tiến 
công, giành lại chủ động » và đã 
điều động 9 tiều đoàn cơ động 
từ Pháp sang và từ Triều-tiên vẻ, 
ra sức phát triền quân ngụy (51 
tiều đoàn trong năm 1953 và 108 
tiêu đoàn trong năm 1954), rủi 
tập đòàn cứ điềm Nà-sản. bỏ 


nhiều vị trí l ở đồng bằng 


Bắc-bộ, và chuyên quân từ Nam- 
bộ, Trunøg-bộ, Lào và Cam-pu- 
chia ra Bắc-bộ, đưa lực lượng 
tập trung ở Bắc-bộ lên 112 
tiều đoàn, tức là gần 50% lực 
lượng của chúng ở toàn Đông. 
dương. Trong số 112 tiều đoàn 


đo, chúng đã tập trung 44 tiêu 


đoàn làm lực lượng cơ động chiến 
lược, tức là hơn 50 2 lực lượng 
cơ động chiến lược của chúng Ở 
Đông-dương. Số tiều đoàn cơ 
động chiến lược này sẽ được tập 
trung ở đồng bằng Bắc-bộ đề 
chặn đánh lực lượng cơ động 
chiến lược của ta khi lực lượng 
ta xuất kích. : 


Cùng với việc tăng cường và 
tập trung lực lượng như trên, 
Na-va đã liên tiếp mỡ các cuộc 
hành quân càn quét ở tả ngạn và 
hữu nưạn sông Hồng, mở những 
cuộc tiến công ra các vùng tự do 
của ta như Lạng-sơn, Nho-quan, 
thả hàng ngàn thồ phỉ xuống tây- 
bắc đề uy hiếp Lào-cai và uy 
hiếp hậu phương Việt- bắc của ta. 
Tháng 1Í năm 1953, thực dân 
Pháp cho quân nhãy dù chiếm 
đóng Điện-biên-phủ, râu dựng 


Đị trí chiến lược nàu thành lập” 


đoàn cứ điềm mạnh nhấi Đông- 
dương 0à trung lâm điềm của 
toàn Độ kế hoạch Na-ua. 


Quản địch chiếm đóng Điện- 
biên-phủ, một mặt, đề yêm hộ 
cho Lai-châu, che chở cho Thượng 
Lào là những vùng chiến lược 
cơ động vào bậc nhất ở Đông- 
dương, thu hút và tiêu hao lực 
lượng cơ động chiến lược của 
ta; mặt khác, quan trọng hơn, 
biến Điện-biên-phủ thành bàn 
đạp đề mùa thu năm 1951 sẽ mở 
một cuộc tiến công chiến lược từ 
Diện-biên-phủ đánh về Sơn-la, 
Nà-sản, Hòa-bình, phối hợp với 
cuộc tiến công từ đồng bằng hữu 


ngạn đánh lên, nhằm tiêu điệt 
một bộ phận quan trọng lực lượng 
của ta và giành thắng lợi quyết 
định theo kế hoạch Na-va. Và 
sau khi đã giành được thắng lợi 
đó rồi, đế quốc Mỹ sẽ xôâu dựng 
Điện-biên-phủ thành căn cứ 
không quân quan trọng bậc nhất 
của chúng ở Đông — Nam châu Ả. 


Trước tình hình ấy, tại Hội 
nghị cán bộ tháng 11 năm 1953, 
Ban chấp hành trung ương Đảng: 
lao động Việt-nam đã phân tích 
sâu sắc cục diện chiến tranh Ở 
Đông-dương,nêu những khó khăn 
mới của ta do kể hoạch Na-va gây 
ra, đồng thời nhấn mạnh những 
mâu thuẫn và nhược điềm của 
kế hoạch đó. Đề đập tan kế 
hoạch Na-va, Đẳng chủ trương 
nắm vững phương châm: tích 
cực, chủ động, cơ dòng, linh 
hoạt; tập trung lực lượng mở 
những cuộc tiến công vào những 
hướng quan trọng ở đó địch tương 
đối yếu và sơ hở ; tiêu điệt địch 
ở những hướng chúng có thê 
đánh sâu vào vùng tự do của ta; 
đồng thời, đây mạnh chiến tranh 
du kích trên khắp các chiến 
trường. Ngày 19 tháng 1 năm 1954, 
Hộ chỉnh trị Trung ương Đăng đã 
ra nghị quyết phân tích ý nghĩa 
quan trọng của chiến địch Điện- 
biên- phủ và hạ quyết tâm : « đem 
toàn lực chỉ viện chiến dịch Điện- 
biên-phủ và nhất định làm mọi 
việc cần thiết đề giành toàn thắng 
cho chiến dịch này » (0). 


(1 Nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương 
Đảng lao động Việt-nam ngày 19-4-1252. 
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Mùa đông năm 1953. ta bắt đầu 
tiến quân lên Tây-bác, liên tiếp 
mở các chiến dịch tiến công tiêu 
điệt bộ phận lớn lực lương địch ở 
Lai-châu và giải phóng Lai-châu ; 
tiến công tiêu điệt bô phân lớn 
lực lượng địch ở Công-tum và 
giải phóng toàn bộ tỉnh Công-tum: 
Phong trào chiến tranh nhàn dân 
đã được phát động mạnh mẽ trên 
chiến trường cả nước. 

Ơ Lào, trong tỉnh thần đoàn kết 
chiến đấu chặt chẽ vốn có từ 
trước, quân ta đã phối hợp với 
quân và dân Lào anh em mở 
chiến dịch giải phóng Thà- khẹt, 
tiến đến sát bờ dòng sông Mê- 
_kông; tiến quản tiêu điêt bộ phận 
lớn lực lượng địch ở Nậm-hu, 
tiến đến Luâng Pờ-ra-băng ở 
Thượng Lào; tiêu diệt địch ở 
At-tô-pơ và giải phóng toàn bộ 
cao nguyên Bô-lô-ven ở Hạ Lào. 

Trên chiến trường Cam-pu- 
chia, được ta giúp đỡ, quản và 
đàn Cam-pu-chia đầy mạnh hoạt 

“động, tác chiến tiêu hao và tiêu 
diệt địch. 

Trong khi đó, ta tiền quân sát 
Điện-biên-phủ, chuẩn bị tiến công 
tiêu điệt địch ở chiến trường 
trọng điềm này 

Bị tà đánh tiêu diệt ở nhiều 
nơi như trên, Na-va buộc phải 
điều động lực lượng giữ Điện- 
biên-phủ, — Sê-nỏ, - Pờ-lây-eu, 
lLuang Pở-ra-băng, biến những 


vị trí quan trọng đó thành những „ 


tập đoàn cứ điềm đề đối phó với 

tí. 
Như vậy là khối 11 tiêu doàn 

chú lực mà Na-va kiên quyết 


lồ \ 


tập trung làm lực lượng cơ động 
chiến lươc mạnh đề tiến công 
giành lại thế chủ động ở đöng 
bằng Bắc-bộ đã phải phân tán 
thành những khối phòng ngự 
đồng bằng Bắc-bộ và bốn nơi 
khác rất xa nhau trên miền rừng 
núi. Khi đích muốn tập trung, ta 
bắt chúng phân tán và ngược lại. 
khi chúng muốn phân tán, ta bắt 
chúng co thủ, tập trung. Đỏ là thế 
chủ động, thế mạnh, thế thắng của 
quần và dân ta. 

Sau khi địch đã phân tán lực 
lượng cơ động chiến lược ra 
thành năm khối lớn đề đối phó 
với cuộc phản công chiến lược 
của ta, nhất là sau khi thấy chủ 


lực của ta xuất hiên ở "Thượng 


Lào. chúng cho là cuộc tiến công 
của ta đã bị chặn đứng. chiến cuộc 
đông — xuân 1953 — 1954 của ta 
cũng chỉ đến đó là kết thúc, vả 
mục tiêu thời kỳ thứ nhất của kế 
hoạch Na-va đã đạt. Do đó, chúng 
liền ra lệnh «chuyền hướng 
chiến lược », tập trung lực lượng 
cơ động cỏn lại đánh vào vùng tự 
do của ta ở Liên khu Vị nhằm 
thực hiện mục đích thời kỷ thứ 
hai của kế hoạch Na-va. Và ngày 
12 thâng 3 năm 1954 chúng tiễn 
đánh Quy-nhơn đề đến hết mùa 
mưa chúng sẽ chuyên lực lượng 
ra miền Bắc thực hiện mục đích 
cuối cùng của kế hoạch Na-va. 
Nhưng cả thực dân Pháp xâm 
lược và đế quốc Mỹ can thiệp đã 
không đoán trước được rằng chỉ 
sau một ngày chúng đánh Quy- 
nhơn, chiến dịch tiến công cửa 
ta nhằm liêu điệt chúng ở Điện- 


biên phủ và giải phóng Điện- 
biên-phủ bắt đầu. Chúng càng 
không ngờ rằng tiếng pháo 


lệnh của quân la tiến công tiêu 
diệt cứ điềm phòng ngự của 
Pháp ở Him-lam (2) chính là 
tiếng chuông đầu tiên báo tử chủ 
nghĩa đế quốc Pháp ở Việt-nam 
và chủ nghĩa thực dân cũ trên 
toàn thế giới. Cũng trong thời 
gian đó, các chiến sĩ ta ở khắp 
các chiến trường Bắc-bộ, Trung- 
bộ, Nam-bộ cùng các lực lượng 


của ta chiến đấu bên cạnh các lực 


lượng yêu nước Lào và Cam-pu- 
chia đã tích cực tiến công tiêu 
diệt địch đề phối hợp với Điện- 
biên- phủ, điềm quyết chiến chiến 
lrợc của quân 0à dân cả nước †a 
trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Phúp. 

Trận đánh lịch sử ở Điện-biên- 
phủ đã diễn ra trong 55 ngày đêm 
liên tục chiến đấu. Toàn bộ khối 
_ lượng 21 tiều đoàn địch gồm có 
I1 tiều đoàn bộ binh, 6 tiều đoàn 
nhầy dù (tức là toàn bộ lực lượng 
nhây dù của Pháp ở Đông-dương), 
3 tiều đoàn pháo bỉnh, l tiều 
đoàn công binh, gồm 16200 
quân,.trong đó hơn 40% là lực 
lượng cơ động tỉnh nhuệ nhất của 
Pháp, đã bị tiêu điệt gọn. Cộng 
cả các chiến trường phối hợp 
trên toàn Đông-dương thi trong 
chiến cuộc đông — xuân 1953 — 
_1954, ta đã tiêu diệt 112000 tên 
địch, trong đó có 1500 sĩ quan 
bị giết và bị bắt. Ta đã bắn rơi 
và phá hủy 62 máy bay địch ở 
Diện- biền-phủ và 115 máy bay 
ở các chiến trường khác. 


Ở Bắc bộ, ta đã giải phóng. 
Điện-biên-phủ và Lai-châu. 

Ở Liên khu V, ta đã giải phóng 
Công-tum, mở rộng khu cắn cứ 
Tây-nguyên. 

Ở Bình-trị-thiên và Nam-bộ, 

hàng trăm đồn bốt của địch đã 
bị san phẳng. Nhiều vùng tự do: 
và khu căn cứ kháng chiến được 
mở rộng và củng cõ. 
_ Ở Lào, ta đã giúp nhân dân Lào 
giải phóng Phông-sa-lỳ, lưu vực 
sông Nậm-hu, mở rộng căn cứ 
địa Thượng Lào, Trung Lào và 
giải phóng cao nguyên Bô-lô- 
ven ở lĩa Lào. Tính toàn nước Lào 
thì hơn một nửa đất đai và gần 
một nửa số đân đã được giải 
phóng. 

Ở Cam-pu-chia, phong trào 
chiến tranh nhân dân phát triền : 
khu căn cứ tây — nam được mở 
rộng; khu căn cứ đông — bắc 
được nối liền với Hạ Lào và 
Tây-nguyên của Việt-nam. 

Thế là chiến cuộc đông — xuân 
1953 — 1954 với đỉnh cao là chiến 
dịch Điện-biên-phủ đã chôn vùi 
kế hoạch Na-va xuống tận bùn 
đen, buộc kẻ địch phải ký Hiệp 
định Giơ-ne-vơ ngày 20 tháng : 
năm 1954. Quân và dân ta chẳng 
những đã chiến thắng thực dân 
Pháp mà còn chiến thắng để 
quốc Mỹ trong mưu toan xâm 
lược của chúng đối với Việt-nam. 
Lào và Cam-pu-chia. | 


% 
(2) Trong tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phả. 


1? 


Chiến cuộc đông — xuân 1953 — 
1951 nói chung và chiến dịch 
Điện-biên-phủ nói riêng là cuộc 
đọ sức toàn điện quyết liệt nhất 
giữa quân và dân ta với bọn thực 
đân Pháp xâm lược và bọn can 
thiệp Mỹ trong cuộc chiến tranh 
cách mạng 19{5 — 1954 của dân 
tộc. Chúng ta đã quyết đánh và 
quyết thắng. biết đánh và biết 
thắng. Chúng ta đã tö chức và 
tập trung được những cố gắng lớn 
nhất của toàn Đẳng, toàn đân và 
toàn quân ta, của cán bộ và chiến 
sĩ cả nước ta đề chiến thắng trong 
đông — xuân 1953 — 1951 và nhất 
là trong chiến dịch Điện-biên- 
-_ phủ. 


Chiến thắng DĐiện-biên-phủ dã 


trở thành một biều Irợơng của tỉnh 
thần yêu nước, của chủ nghĩa anh 
hàng cách mạng, của truyền thống 
đấu tranht kiên cường. bất khuăi 
của quân 0à lần ta 0ì độc lập, 
lịr (to. 

Chiến thắng Điện-biên-phủ đã 
đi vào lịch sử dân tộc ta bên cạnh 
những chiến thắng Bạch-dằng, 
Chỉ-lăng, Dống-da, đã phát triên 


truyền thống chiến đấu oanh liệt 


chống bọn phong kiến Trung- 
x ^ .. ` , s2 

quốc xâm lược đẻ đánh thăng bọn 

đế quốc có nén kinh tế công 

nghiệp hiện đại. có quân đội với 


số lượng động, hóa lực mạnh. lại. 


rất cơ động bằng cơ giới. 

Trong chiến dịch Điện-biên- 
phủ. cũng nhĩr trong toàn hộ cuộc 
kháng chiến chống Pháp, kẻ thủ 
mạnh hơn ta về tiềm lực kính tế 
và quân sự. Ta khòng có các 
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quân chủng, binh.chủng kỹ thuật 
như hải quân, không quân, xe 
tăng, thiết giáp. Nhưng chúng ta 
đã chiến thắng đội quân xâm lược 
hiện đại của Pháp trên khắp các 
chiến trường Đông-dương. 
Trong 25 năm nay, tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng Điện- 
biên-phủ đã luôn luôn được quản 
và dân ta phát huy trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cửu nước. 


trong sự nghiệp xây dựng chủ 


nghĩa xã hội, cũng như trong cuộc 
chiến đấu và sẵn sàng chiến dấu 
bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa chống bọn bành trướng 
và bá quyền Bắc-kinh. 

Với chiến thắng thực dân Pháp. 
chiến thắng đế quốc Mỹ, chiến 
thắng bọn bành trướng Bắc-kinh 
và bẻ lũ tay sai của chúng ở Cam- 
pu-chia, chúng ta càng tự hỏo pà 
tin trởng 0uảo tình thần oad thủ 
năng pượt mọi hụ sinh, gian khe 
đề đánh thắng mọi. kẻ thù của dàn 
lộc, bì độc lập, tự do. Tình thần 
và khả năng ấy là vô tận khi 
quần và dân ta chiến đấu vi sir 
sống còn của dân tộc và làm nghĩa 
vụ quốc tế cao cả của mình. 


Ngày nay, nhìn lại chiến thẳng 
Điện-biên-phủ, chúng ta càng 
thấm thía ý nghĩa to lớn của nó 
đối với nhân dân ta và đối với 
thế giới. 

Đốt uới: nhân dân tỉa, chiến 
thắng Điện-biên-phủ chứng tỏ 
răng một dàn tộc dù nhỏ, nhưng 
đoàn kết chặt chẽ, dưới sự lãnh 
đạo của đảng Mác — Lê-nin. biết 
vũ trang toàn dân làm chiến tranh 


nhân dân, lại được các nước xã 
hội chủ nghĩa, các nước yêu 
chuộng tự đo, chính nghĩa và loài 
người tiến bộ đồng tỉnh và ủng 
hộ, thì hoàn toàn có khả nắng 
đánh thắng họn thực đân, để quốc 
và bẻ lũ tay sai, dù chúng mạnh 
hơn mình. ⁄ 


Chiến thắng Điện-biên-phủ là 
đỉnh cao nhất của cuộc tông phản 
công chiến lược của quân và dân 
ta giành thăng lợi quyết định trong 
chiến tranh giải phóng 1945— 1954. 
Nó đã kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến lâu dài chống thực 
dân Pháp xâm lược và bọn can 
thiệp Mỹ. Nó chứng tỏ một cách 
nồi bật s+r chỉ đạo chiến lược đúng 
đắn của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng, cố gắng phi thường 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quản ta, những tiến bộ vượt bậc 
của quân đội ta về nghệ thuật 
quân sự, về tö chức chỉ huy, về 
chiến đấu và bảo đảm chiến đấu. 

Chiến thắng Điện-biên- phủ trực 
tiếp dẫn đến thắng lợi của cuộc 
Hội nghị Giơ-nc-vơ về Đông- 


, 


dương, quyết định việc Hiệp định : 


Giơ-ne-vơ được ký kết trên cơ 
sở nước Pháp và các nước khắc 
tham dự Hội nghị công nhận dộc 
lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thô của Việt-nam — 
điều mà sau này bọn đế quốc 
Pháp—Mỹ đã vi phạm một cách 
nghiêm trọng. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, 
chiến thắng Điên-biên-phủú đã 
bảo vệ và: phái triền những 


thành quả của Cách mạng tháng 
Tám, mở ra một giai đoạn mới 
cho cách mạng Việt-nam: sau 
chiến thắng Điện-biên-phủ, nhân 
đân Việt-nam tiến lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Đắc, 
đồng thời tiếp tục hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng đân tộc dân 
chủ nhân dân trong cả nước, 
giải phóng miền Nam khỏi ách 
đế quốc và tay sai. Miền Bắc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội là một 
chuyên biến chiến lược vô cùng 
quan trọng, bởi vì chính miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa đã là hậu 
phương vững mạnh của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của cả dân tộc, là cơ sở vững 
chắc đề thực hiện thống nhất 
nước nhà và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. ` | 

bối uới thế giới, chiến thắng 
Điện-biên-phủ là chiến thẳng 
chung của nhân dân ba nước 
Việt-nam, Lào, - Cam-pu-chia, - 
những người anh em, những 
người bạn chiến đấu đã kề vai 
sát cảnh trong một chiến hào 
chống kẻ thù chung là chủ nghĩa 
đế quốc, đề tự giải phóng cho 
mình. 


Về chiến thắng Điện-biên-phủ, 
Chú tịch Hồ-Chi-Minh nói: «Đó 
là thắng lợi vĩ đại của nhân dân 
ta, mà cũng là thắng lợi chung 
của tất cả các đân tộc bị áp bức 
trên thế giới. Chiến thắng Điện- 
biên-phủ càng làm sáng ngời 
chân lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nmn trong thời đại ngày nay: 


19 


chiến tranh xâm lược của bọn để 

quốc nhất định thất bại, cách 
mạng giải phóng của các đân tộc 
nhất định thành công ». (3) 

Chiến thắng Điện-biên-phủ 
đánh đấu một bước phát triền 
mới của cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập 
đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xẩ 
hội. Nó mở đầu thời kỳ tan rã 
của chủ nghĩa thực dân cũ, thời 
kỳ suy yếu thêm một bước của 
chủ nghĩa để quốc thế giới. 

Chiến thắng Điện-biên-phủ góp 
phần tích cực vào ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới trong 
thời đại chúng ta: phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, phong 
trào giải phóng dân tộc và độc 
lập dân tộc, phong trào công nhân 


và dân chủ ở các nước đế quốc . 


chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
phát triền. 

Vị vậy, chiên thắng Điện-biên- 
phủ hoàn toàn phủ hợp với quy 
luật phát triền của xã hội loài 
người. Cùng với chiến thắng mùa 
xuân năm 1975 của quân và dân 
la, chiến thắng Điện-biên-phủ 
góp phần thúc đầy quá trình phát 
triền tất yếu của xã hội loài 
người từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới trong thời đại chúng 
la ngày nay, thời đại bắt dầu 
bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thang Alười vĩ dại. 

(hiến thâng Điện-biên-phủ mãi 
mãi d niềm lự hào chỉnh đảng 
của đản lộc ta, đồng thời là mọi 
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cò bũ mạnh mẽ đổi uới nhân dàn 
toàn thế giới. 


.- 


Ngày nay, sau 30 năm chiến 
tranh giải phóng, nhân dân ta 
còn danỡ băng bó những vết 
thương chưa lành thi bọn bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc 
lại khiêu khích và xâm lược nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Chúng xúi giục và giúp đỡ 
tập đoàn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
gây chiến tranh xâm lấn biến 
giới tây —-nam nước ta và thị hành 
chính sách diệt chủng đối với 
nhân dân Cam-pu-chia, biến Cam- 
pu-chỉa thành một quận. huyện 
của Trung-quốc. Thất bại ở Cam- 
pu-chỉa, bọn bành trướng và bà 
quyền Trung-quốc liên trực tiếp 
gây chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, giết hại đồng bào ta và phá 
hoại kinh tế và văn hóa ở vùng 
biên giới phỉa bắc nước ta. Cuộc 
chiến tranh đây tội ác man rợ 
này được để quốc ÄMÍÿ và phe lũ 
đồng tình và úng hộ. 

Người ta tự hỏi : Vì sao bọn phản 
động Trung-quốc đánh phá Việt- 
nam? Chủ yếu vì Vit-nam đã phất 
cao ngọn cờ chống chính sách 
bành trướng và bá quyền nước 
lớn của chúng ở Dông— Nam châu 
Á; vì Việt-nam đã chiến thắng bọn 
đế quốc đầu số. chúng đánh phá 
Việtf-nam cốt tâng còng với bọn 


(3) Hồ-Chí.Minh: áo cáo tại Hại ngài 
chính trị đặc biệt họp ngày 27—28 tháng 3 


năm l964. 


B7 TC YOYỢYYN 


Ñ 
Ẳ\ Nuốc và cầu xin chúng giúp 
hộ, thực hiện « bốn hiện đại hóa » 
ng đủ sức chỉnh phục thế giới 

ÂU này † 

¿ tuân và dân ta đoàn kết một 
` đã giảng trả quân xâm lược 
ỞÌ bằnơ những đòn đích đáng. 
: nước sức đoàn kết chiến đấu 
r -. liệt của nhân đân Việt-nam, 
tả ỨC sức phản kháng kịch liệt 
Xã TP thời của nhân dân các nước 
Ôi chủ nghĩa và nhàn dân 


lân “huộng hòa bình và công lý 
đối. ế giới, trước thái độ phản 
bọn “#7 nhân dân Trung-quốc, 
lược, mù sàn động Trung-quốc xâm 
Tuy nhi phải rút quân về nước. 
động - >àvy, hiện nay bọn phan 


¬ ®*ung-quốc vẫn còn đóng 
*một số điềm trên đất Việt- 
' Kha ` sng ngày chúng vẫn liên 
»›. Sầu khích vũ trang ở biên 
VN Ã= bắc nước ta; chúng lại 
` NV rợn tuyên bố rằng chúng 
%œ C5 Việt-nam một hoặc nhiều 
pài ĐỌC nữa, Tình hình nước ta 
vừa có hỏa bình, vừa có thê lại 
nỗ ra chiến tranh. Nhân dân ta 
phải luôn luôn tăng cường đoàn 
kết, đề cao cảnh giác, tiến hành 
những nhiệm vụ đưới đây: 

¡ — Đầy mạnh sản xuất và hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm và ön định đời sống của 
nhân dân; 

2 — Tăng cường, củng cố quốc 
phỏng và an ninh, sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu giỏi đề bảo vệ 
Tô quốc ; | 

3 — Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội; 


4 — Làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
Trong hai cuộc kháng chiến 
lâu dài chống thực dân Pháp và 
chống đế quốc Mỹ, nhân dân ta 
đã vừa sản xuất vừa chiến đấu, 
kết hợp kinh tế với quốc phỏng, 
Theo kinh nghiệm của ta, lực 
lượng vũ trang nhân dân mạnh 
bao gồm ba thứ quân: bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương, đân quân 
tự vệ (dân quân du kích); các 
lực lượng ấy phải có số lượng 
đầy đủ, có chất lượng cao, có 
tỉnh thần chiến đấu hy sinh đề 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ những 
thành quả của cách mạng, được 
trang bị bằng vũ khí tốt; hậu 
phương chính trị được củng cö, 
hậu cần được bảo dâm vững 
chắc. _ . 
Đề bảo đảm cách mạng thành 
công, chiến tranh giải phóng 
thắng lợi, ta phải đoàn kết được 
toàn dân trên cơ sở liên mỉnh 
công nông, dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, vừa đây mạnh 
đấu tranh với quân địch trên mọi 
lĩnh vực, vừa phải ra sức xây 
đựng và phát triền lực lượng cách 
mạng, lực lượng tiến hành chiến 


ranh cách mạng trong cả nước. 


Nói đến chiến tranh là nói đến 
đấu tranh vũ trang. hình thức đặc 
trưng của nó. Lực lượng của ta để 
tiến hành đấu tranh vũ trang là 
lực lượng của toàn đản mà nòng 
cốt là ba thứ quân. Một mặt, chúng | 
ta phải ra sức xây dựng lực lượng 
đân quân tự vệ, dân quân du kích 
rộng khắp. Mặt khác, chúng ta 
phải ra sức xây dựng quân đội 
nhân dân thành những đơn vị bộ 
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đội địa phương của huyện, tỉnh, 
. thành, và những đội quân chủ lực 
hùng hậu, những quả đấm chủ lực 
ở các quân khu và ở trung ương: 
Nhất là cần phải xây dựng lực 
lượng cơ động: chiến lược ngày 
càng mạnh cả về số lượng và chất 
lượng, được trang bị tốt và từng 
bước hiện đại hóa. Có như vậy ta 
mới có thề vận dụng được quy luật 
« chủ động phái triên thế tiến công 
của cách mạng từ nhỏ bé, cục bô 
lên †o lớn 0à toàn bộ » (4) mà Lê- 
nin đã nhấn mạnh. Có như vậy 
ta mới có lực lượng đề giành 
những thắng lợi quyết định trong 
thời cơ và địa điềm quyết định 
của chiến tranh. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân 
ta chống thực dân Pháp xàm lược 
luôn luòn gặp những khó khăn, 
trở ngại lớn. Nhưng ta đã cố gắng 

xây dựng và phát triền lực lượng 
kháng chiến ngày càng mạnh về 


mọi mặt. Ta đã xây dựng một dội - 


quân cách mạng có bàn chất và 
truyền thống tốt dẹp: «rung uới 
Đảng, hiếu oới dân, sẵn sàng chiến 
(lầu, hụ sinh 0ì đọc lập, tự do của 
lồ quốc, 0ì chủ nghĩa rã hội. 
Nhiệm ụ nào cũng hoàn thanh, 
khó khăn nào cũng Dượi qua, #ẽ 
thù nào cũng đánh thắng ». Đội 
quân đó đã được trang bị vũ khí 
ngày càng tốt hơn và đã dần dần 
trở thành một đội quản gồm nhiều 
binh chúng. Di đôi với việc xâv 
dựng bộ đội chủ lực, ta luôn luôn 
quan tâm tới việc xây dựng 
các lực lượng dân quản tự vệ 
(đân quân du .kích) và bộ đội 
địa phương trong cả nước. Chúng 


- 


22 


ta đã cố gắng bồi dưỡng và phát 
triền phong trào chiến tranh nhân 
dân ở khắp các chiến trường. Về 
mặt đấu tranh vũ trang, ta đã tô 
chức được các chiến dịch tiến 
công ngày càng lớn cả về không 
gian và thời gian, tiêu diệt được 
nhiều sinh lực địch, giải phóng 
được những vùng đất đai rộng 
lớn. Ta đã phát triền được thế 
tiến công chiến lược của ta ngày 
càng mạnh và đầy kẻ địch vào 
thế bị động phòng ngự trên khắp 
các chiến trường, ngay cả khi 
chúng cõ gắng thực hiện kế hoạch 
giành lại chủ động, tăng cường 
và mở rộng chiến tranh xâm 
lược Đông-dương. 

Chiến thắng dông— xuân 1953 — 
1951, chiến thắng Điện-biên-phủ 
đã chứng minh tính chất đúng 
đẳn của đường lối chính trị, 
đường lối quân sự của Đảng 1a, đã 
nói lên tỉnh chất ưu uiệt của nghệ 
lhuật chỉ: đạo chiến tranh của 
Đảng ỉa trong cuộc kháng chièn 
chống Pháp. 


* 


Chiến thắng Điện-hiên- phủ đã 
góp phân làm phong phú thêm 
kho tàng khoa học cách mạng 
của chủ nghĩa Mác — Lê - nỉn. 
Những thành công của nhân dân 
ta trong cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, những thắng lợi. 
của ta trong chiến tranh cách 


(4) V. I. Lã-nin 
bản tiếng Nga. 


: Ÿoàn tập, tập 20, trang 62 


mạng, trong chiến thẳng Điện- 
biên-phủ, chiến thắng mùa xuân 
1975, trong cuộc kháng chiến bảo 
vệ- Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa chống bọn bành trướng và 
bá quyền Trung-quốc và chống 
tập đoàn phản động Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry, tay sai của chúng ở 
biên giới tây — nam của Tô quốc 
ta, đều là thắng lợi của học thuyết 
Mác — Lê-nin, chân lý của thời 
đại, đỉnh cao của trí tuệ loài 
người. Đó là thắng lợi của tình 
đoàn kết keo sơn chiến đấu giữa 
nhân dân Việt - nam, nhân dân 
Lào, nhân dân Cam-pu-chia anh 
em; thắng lợi của tỉnh thần đoàn 
kết quốc tế giữa nhân dân Việt- 
-_ nam với-nhân dân Liên-xô, nhân 
dân các nước xã hội chủ nghìa 
anh em khác và nhân dân tiến bộ 
trên toàn thế giới. _ 

Sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta là chính nghĩa. 

Chúng ta có học thuyết Mác — 
Lê-nin làm kim chỉ nam cho mọi 
hành động, có đảng lãnh đạo là 
Đẳng cộng sản Việt-nam vì đại, 
có nhân dân Việt-nam anh hùng. 

Chúng ta có tình đoàn kết keo 
sơn chiến đấu giữa ba dân tộc 
Việt, Lào, Cam-pu-chia ngày càng 
bền vững. Chúng ta có chủ nghĩa 


quốc tế vô sản chân chính, có sự 
chỉ viện của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và sự đồng tình, 
ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Bất cứ kẻ thù nào mạo hiềm 
chà đạp lên độc lập, chủ quyền 
của dân tộc ta, dù là bọn đế quốc 
đầu sỏ hay là bọn bành trướng 
và bá quyền Trung - quốc, đều 
không thê tránh khỏi những đòn 
sấm sét kiều Điện-biên-phủ. 

linh thần quyết chiến quyết 
thắng của Điện-biên-phủ muôn 
năm | .. 

Ngày 20 tháng 5 năm 1979 


lhực hiện thật tốt... 


(Tiếp theo trang 12) 


giúp đỡ của tỉnh và eác ngành trung 
ương, năng lực làm kế hoạch của 
huyện sẽ từng bước được nâng lên, 
đảng bộ huyện và đảng bộ các cơ sở 
cũng sẽ trưởng thành từng bước 
trong lãnh đạo xây dựng kinh tế. 


Chúng ta nhất định làm tốt việc 
xây dựng kế hoạch năm 1980 từ cơ sở 
và huyện, tạo ra một bước chuyền 
biến mới của nền kinh tế, bảo đảm 
tốt nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


NĂM VỮNG MỘT Số QUAN ĐIỀM CƠ BẢN 
(ỦA ĐÁNG TRÚNG (ÔNG TÁC NGÂN HÀNG 


ẢNG và Nhà nước ta đã 
xác định vị trí quan trọng 
của Ngân hàng Nhà nước 
trong sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. Trong những 
năm qua, công tác ngân hàng đã có 
những tiến bộ đáng kề, nhưng vai trò 
của Ngân hàng Nhà nước trong hệ 
thống quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vẫn chưa được phát huy đúng 
mức. 


Một sự kiện đặc biệt của năm 1978 
là Nhà nước ta đã phát hành dồông 
tiền mới. thực hiện thống nhất tiền 
tệ trong cả nước, do đó đã tạo ra 
nhiều thuận lợi mới cho công tác ngân 
hàng. Tuy nhiên, sau việc thu đồi tiền 
ít lâu, tỉnh hình tiên tệ, thị trường gia 
cả có những diễn biện phức tạp, bội 
chỉ tiền mặt vẫn tăng và kéo theo 
những hậu quả không tốt. Tình hình 
này có những nguyên nhân sâu xa vẻ 
kinh tế và xã hội, có những nguyên 
nhân trực tiếp là thiên tai lớn và 
một số chỉ tiêu cần thiết tăng. Tuy 
nhiên đứng vẻ công tác ngân hàng mà 
xét, chúng ta cân phân tích một cách 
khoa học, sâu sắc và nghiêm túc tình 
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PHẠM-HÙNG 


- 


hình này đề rút ra những bài học 
kinh nghiệm cho công tác ngàn hàng 
hiện nay và những nằm sau. 

Thiếu sót nồi bật của công tác ngân 
hàng trong thời gian qua là chưa vận 
dụng tông hợp và toàn điện các chức 
năng của Ngân hàng Nhà nước đề góp 
phần tích cực vào việc phát triền sản 
xuất và cải tiến quản lý nền kinh tế 
quốc đân, trên cơ sở thực hiện việc 
sử dụng đất đai, phân công lại lao 
động và tồ chức lại nền sẳn xuất xã 
hội theo hướng sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Sự hoạt động riêng rẽ của 
các mặt tín dụng, tiên tệ. thanh toàn 
không thúc đầy chức năng phục vụ và 


giảm đốc kinh tế của hệ thống Ngân 


hàng Nhà nước; không phát huy được 
hiệu lực tông hợp của ba trung tâun: 
trung tâm tín dụng, trung tàm tiền tê. 
trung tâm thanh toán của Ngân hàng 
Nhà nước, từ đó làm giảm hiệu 
lực đòn bầy kinh tế của tín dụng, tiền 
tệ, thanh toán của ngân hàng. 

Trong hoạt động tín dụng, phương 
hưởng đầu tư của ngân hàng vào từng 
ngành, từng địa phương, từng vủng 
chưa rõ, công tác tÌn dụng chưa thực 
hiện được yêu cầu đầu tư lập trung 


theo phương án kinh tế — kỹ thuật, 
chưa gắn với kinh tế ngành và kinh 
tế địa phương, nhất là cấp huyện. 
Điều đảng lưu ý là trong việc đầu tư 
vốn, Ngân hàng chưa lấy hiệu quả 
kinh tế và khả năng thu hồi vốn làm 
thước đo chất lượng của hoạt động 
tín dụng ; việc mở rộng tín dụng chưa 
đi đôi với việc quản lý chặt chẽ vốn 
tín dụng, do đó việc cho vay còn lăng 
phí, hiệu quả vốn đầu tư còn thấp. 


Trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng 
. cũng chưa gắn chặt với các hoạt động 
kinh tế và đời sống xã hội. Việc tò 
chức điều hòa lưu thông tiền tệ giữa 
_ các vùng, các địa phương chưa tốt, 
do đó ngàn hàng chưa phát huy được 
tác dụng tích cực của mình làm giảm 
bớt bội chỉ tiền mặt, ðnđịnh và giữ 
vững giá trị đồng tiên sau khi phát 
hành đồng tiền mới, trái lại, đề tình 
trạng bội chỉ tiền mặt tiếp tục tăng, 
tạo thêm nhiều khó khăn cho nên kinh 
tế quốc dân. Mặt khác, những thiếu 
- sót trong việc quản lý lưu thông tiền 
tệ đã gày thêm những khó khăn không 
đáng có cho sản xuất và đời sống 
nhân đân. Ở một số nơi ngàn hàng 
không có tiền đề trả tiền thu mua sản 
phầm của nhân dân hoặc trả tiền lrơng 
của cán bộ, công nhân, viên chức. 


Cóng tác thanh toán chưa gắn liền 
với các hoạt động kinh tế và chu 
chuyển vật tư hàng hóa, đặc biệt là 
chưa góp phần tích cực vào việc hạn 
chế đến mức cao nhất tình trạng nợ 
nần đây dưa, chiếm dụng vốn lẫn nhau 
trong các ngành kính tế. 


Nhìn chung, hoạt động ngân hàngvẫn 
chưa thoát khỏi tỉnh trạng thụ động, 
phân tán ; chưa vươn lên thế chủ động 
tích cực về các mặt tín dụng, tiền tệ, 
thanh toán, chưa bám thật sát các 
mặt hoạt động sản xuất, xây dựng, 
lưu thông phân phối và các mặt 
hoạt động thực tiễn khác của đời sống 
xã hội. | _ 


Đương nhiên, những nhược điềm 
và thiếu sót nói trên trong hoạt động 


— 


của Ngân hàng Nhà nước có phần đơ 
những khó khăn vốn có của nền kinh 
tế nước ta và những khuyết điềm 
trong công tác quản lý kinh tế của 
Nhà nước. Nhưng hoạt động ngân 
hàng không đơn thuần chịu sự chỉ 
phối của hoạt động kinh tế, không 
phải chỉ là «sự phần ánh thụ động », 
là * cái bóng » của hoạt động kinh tế. 
Trái lại, hoạt động ngân hàng có 
vai trò chủ động, tích cực trong việc 


.phục vụ và quản lý kinh tế, là một 
- đòn bầy có tác dụng kích thích sản 


xuất và lưu thông hàng hóa phát 
triền theo quỹ đạo của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, là công cụ đấu tranh 
ngăn ngửa và hạn chế những hoạt 
động tiêu cực, phi pháp trong xã hội, 
góp phần khẳoc phục sự trì trệ trong 
sản xuất và lưu thông hàng hóa, sự ứ 
đọng vốn, giảm bớt sự mất cân đối 
giữa tiền và hàng, giầm bớt bội chỉ 
Liền mặt. Khuyết điềm của công tác 
ngân hàng trong năm qua là chưa làm 
tốt chức năng, nhiệm vì và vai trò 
của mình như đã nói trên. Ngoài ra, 
Ngân hàng Nhà nước cũng chưa gắn 
việc thực hiện Nghị quyết 228 của Bộ 
chính trị với việc tăng cường quản 
lý k¡nh tế, tài chính. chưa thật sự 
lấy việc chống? một cách triệt đề 
và có hệ thống, như chống sơ hở trong 
việc chấp hành thê lệ, chế độ, chống 
quan liêu, xa rời thực tế cơ sở, chống 
cửa quyên, gây phiền hà cho nhân 
dàn... đề xây dựng nền nếp mới trong 
hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. Có 
kết hợp đúng đắn giữa «chống? và 
«xây ®, Ngân hàng Nhà nước mới 
phát huy đầy đủ vai trò và chức 
năng của mình trong việc tô chức sản 
xuất và tô chức quản lý nền kinh tế - 
xã hội, mới góp phần đảng kề vào 
việc dấu tranh khắc phục có hiệu quả 
những mặt yếu kém trong công tác 
quản lý kinh tế, tạo được những điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động ngân 
hàng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. 


* 
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Hiện nay nước ta đang ở trong 
tình hình khần trương và phức tạp. 
Bọn phản động Trung-quốc tuy đã bị 
thất bại trong cuộc chiến tranh xâm 
lược nước ta vừa qua, nhưng chúng 
vẫn chưa tử bỏ âm mưu cơ bản và 
lâu dài của chúng là thôn tính nước 
ta, khuất phục nhân dân ta. Chúng 
thường xuyên gây tình hình căng 
thẳng, tìm mọi cách làm cho nước 
ta suy yếu, mòn mỗi, nhằm thôn tính 
nước ta, thực hiện mưu đồ bành 
trướng của chúng ở Đông-dương và 
Đông Nam châu Á. Chúng ta phải 
nắm vững cả hai nhiệm vụ chiến 
lược : . 

~ Đầy mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa xà xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

— Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
tốt đề bảo vệ Tô quốc. 

Đề làm thất bại mọi Âm mưu và 
hành động của bọn phản động Trung- 
quốc đối với nước ta, chúng ta phải 
lớn mạnh nhanh chóng về mọi mặt. 
Chúng ta phải mạnh cả về kinh tế 
và về quốc phòng, phải kết hợp chặt 
chẽ xây dựng kinh tế và tăng cường 
quốc phòng, luôn luôn đề cao cảnh 
giác. sẵn sàng chiến đấu. | 

Thấu suốt tỉnh thần các Nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ tư và liội nghị 
lần thứ năm của Ban chấp hành 
trung ương Đảng và Nghị quyết số 16 
của Bộ chính trị, kế hoạch Nhà nước 
năm 1979 và năm 1980 phải động viên 
sức mạnh của toàn đân và toàn quân 
thực hiện tỐt ba nhiệm oụ chung sau 
đây: 

1 — Đầy mạnh sản xuất và cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, ồn định và bảo đảm 
đời sống nhân dân. 

2 — lìa sức tăng cường quốc phòng 
và an ninh, bảo vệ Tô quốc, bảo đảm 
tốt các yêu cầu chiến đấu và sẵn 
sàng chiên đấu, kết hợp chặt chẽ 
quốc phòng với kinh tế, 

3 — Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu 
trước mắt, đồng thời chuần bị điều 
kiện phát triền cho những năm sau. 
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Cùng với ba nhiệm vụ chung trên 
đây; chúng ta phải làm tốt nghĩa vụ 
quốc tế đối với hai nước bạn Lào và 
Cam-pu-chia. 

Đề thực hiện tốt các nhiệm vụ của 
mình, Ngân hàng nhà nước cần (hấn 
suốt các quan điềm cơ bản của Đảng 
Uuề công tác ngân hàng : 

1— Tin dụng ngán hàng phải trở 
thành công cụ của Đảng uà Nhà nước 
phục oụ 0à thúc đầu uiệc tồ chức lại sản 
xuãt, phân công lao động xã hội. khai 
thúc nà tận dụng mọi tiềm năng kinh 
tế của đất nước đề làm ra nhiều của cải 
cho zö hội, đề phục 0ụ cho tiên dùng 
(rong nước pà xuất khầu, từ đỏ tăng 
thu nhập quốc dân, tăng tích lũu xả 
hội chủ nghĩa, góp phần ồn định oà bao 
đảm đời sống nhân dân. Trước mắt, 
tín dụng ngân hàng phải góp phần tạo 
ra sự phát triền vượt bậc về sẳn xuất 
nông nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp, 


nhằm giải quyết chó được vấn đề 


hrơng thực là trọng tâm số một của kế 
hoạch 5 năm, đồng thời góp phần 
tạo ra nhiều hàng hóa về nông sản, 
hải sản. lâm sản, nhiều mặt hàng thủ 
công mỹÿ nghệ và những mặt hàng 
công nghiệp khác đề xuất khầu, tăng 


thu ngoại tệ và tiết kiệm chi 
ngoại tệ. 
Muốn vậy, ngân hàng phải chủ 


động tham gia ngay từ đầu vào việc 
xác định quy hoạch sẳn xuất và kinh 
doanh trong từng vùng. từng ngành 
và từng đơn vị, góp phần xây dựng 
các phương án kinh tế — kỹ thuật và 
các kế hoạch sẵn xuất, kinh doanh và 
xây dựng cơ bản của các ngành, các 
đơn vị kinh tế. Trên cơ sở hiều rõ 
yêu cầu phát triền kinh tế và nắm 
chắc hiệu quả của các phương án đầu 
tư, ngân hàng tích cực mở rộng một 
cách có tính toán việc đầu tư tín dụng 
đề góp phần phát triền nhanh chóng 
và có hiệu quả các điềm đã phân vùng, ` 
quy hoạch, cũng như các phương án 
kinh tế—kỹ thuật và các kế hoạch sẵn 
xuất, xảy dựng của các ngành. các cấp, 
các đơn vị kinh tế cơ sở. 


Trong quá trình đầu tư vốn, ngân 
hàng coi trọng việc giúp đỡ các ngành, 
các địa phương, các đơn vị kinh tế 
khai thác, tận dụng các nguồn lao 
động dồi dào và các tài nguyên sẵn 
có ở các địa phương đề tạo ra ngày 
càng nhiều nguồn vật tư tại chỗ, 
nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất; xây 
dựng của từng ngành, từng địa 
phương. 


Việc mở rộng đầu tư vốn tín dụng 
của ngân hàng phải dựa trên cơ sỞ 
khai thác và tận dụng những nẵng lực 
hiện có trong các đơn vị kinh tế, chú 
ý đầu tư bồ sung thêm những còng 
trình, thiết bị, máy móc đề tạo nên 
sự cân đối đồng bộ trong cơ cấu tài 
sản cố định của các đơn vị kinh tế, 
hướng dẫn và thúc dảy các đơn vị 
kinh tế thực hiện đúng các quỷ trình 
kỹ thuật sản xuất và xây dựng, các 
định mức kỉnh tế — kỹ thuật tiến bộ. 


— Thông qua việc mở rộng hoạt động 
tín dụng, ngân hàng tiến hành việc 
nghiên cứu kinh tế, thúc đầy việc cải 
tiến và tăng cường các mặt quản lý, 
nhất là công tác quản lý kinh tế tài 
chỉnh, nhằm tiết kiệm lao động, vật 
tư, tiên vốn trong sản xuất, kinh 
doanh và xây dựng cơ bản. 


Mọi hoạt dòng kinh tế đều lấy hiện 
qua kinh tế làm tiêu chuẩn chủ yếu ; 
mọi phương án dầu tư đều phải đem 
lại hiệu quả kinh tế, thê hiện ở khối 
lượng giá trị sử dụng tăng thêm cho 


xã hội nhiều nhất với sự hao phi lao. 


động xã hội íL nhất, dồng thời thê 
hiện ở sự kinh doanh có lãi, vốn đầu 
tư được thu hồi sau một thời gian 
ngắn nhất và tìng thu cho ngân sách 
Nhà nước. Ngân hàng không nên theo 
sự đòi hỏi chưa cân nhắc kỹ của các 
ngành, các cấp mà cho vay không 
tính toán hiệu quả kinh tế; trái lại, 
phải nghiên cứu phương án dầu tư, 
đựa trên cơ sở nghiên cứu phương án 
kinh lế — kỹ thuật của đơn vị vay 
mà xác định có nên hay không nên cho 
vay, và đòi hỏi bên vay phải làm gì 


đề bảo đảm hiệu quả vốn vay. Nhà 
nước ngày càng mở rộng tín dụng đầu - 
tư xây dựng cơ bản, ngân hàng càng. 
phải nhanh chóng khắc phục khuyết 
điềm này và vươn lên làm tốt chức 
năng tín dụng phục vụ việc phát triền 
sản xuất và giám đốc có hiệu quả 
các hoạt động sản xuất và kinh doanh, 
nhằm nàng cao hiệu quả của vốn tín 
dụng. : 


Trong thời gian tới, hoạt động 
ngàn hàng cân dựa vào việc xác định ¬ 
phân vùng quy hoạch trên địa bàn 
huyện, lấy địa bàn huyện làm căn cứ 
tính toán và xác định phương hướng 
đầu tư vốn theo các phương án kinh 
tế—kỹ thuật của từng loại cây trồng, 
con gia súc, từng loại sản phảm công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, gắn chặt các mặt sẵn xuất 
nông nghiệp và công nghiệp, lấy công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp, gắn 
chặt sản xuất với chế biến, vận chuyên 
và tiêu thụ sản phầm theo một quy 
trình hợp lý. Trước hết, ngàn hàng 
nên chú ý đến các vùng chuyên canh 
sản xúứất và chế biến màu, các vùng 
chuyên canh trồng cây xuất khầu và 
các loại sản phầm xuất khầu khác. 


Trên cơ sở thấu suốt quan điềm 
trên đây thể hiện trong nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành 
trung ường Đang, vận dụng có hiệu 
lực các chức năng của Ngàn hàng 
Nhà nước đề tác dộng tích cực, có 
hiệu qua vào các phương hướng nói 
trên, ngành Ngân hàng Nhà nước sẽ 
hoàn thành nhiệm vụ phục vụ và 
thúc dầy sản xuất pÑát triền. 

2T— Phần đổu ön định tiên tệ, giữ 
Đững sức mua của đồng tiền. Hiện nay 
và trong một thời gian nữa, chúng ta 
đang đứng trước tình hình khần 
trương về tiền tệ: mối quan hệ giữa 
hàng và tiền đang mất cân đối, thị 
trường và giá cả đang có những biến 
động. 

Tình hình đó đang đặt ra cho các 
ngành, các cấp một nhiệm vụ hết sức 
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nặng nề và cấp bách là phải ra sức 
phân đấu đồng bộ 0à toàn diện nhằm 
ồn định tiền tệ, giả cả 0uà thị trường, 
vi tiền tệ không öồn định sẽ có tác 
động dây chuyền đến giá thành, giá 
cả, hạch toán kinh tế, cũng như công 
tác kế hoạch hóa, hạn chế tác dụng 
của hệ thống đòn bầy kính tế. 


Song đứng trước tình hình đó, 
những người làm công tác ngân hàng 
không nên có thái độ tiêu cực, bị 
động, mà phải thấy rõ tiêm năng kinh 
tế của đất nước rất: lớn, đề chủ động 
phấn đấu bằng mọi cách thúc đây sản 
xuất phát triển, nhằm ôn định và giữ 
vững sức mua của đồng tiền, thực 
hiện thăng bằng thu chỉ tiền mặt 
trong cả nước, giảm bớt sự mất cân 
đối giữa tiền và hàng trong phạm vi 
cả nước, trong từng vùng, từng 
huyện. 

Như mọi người đều biết, gốc của 
vấn dê cân đối thu chỉ tiền mặt là 
phút triền sản xuất, là cân đối giữa 
lưu thỏng hàng hóa 0à lưu thông tiền 
tệ. Trong trường hợp nền kinh tế 
phát triền lành mạnh, khi cần thiết 
Nhà nước có thê phát hành tiền đề 
dây mạnh tín dụng, thúc đầy sản 
xuat, tạo ra nguồn hàng mới, tạo thẻ 
cân đối mới, do đó đồng tiền vẫn 
giữ vững giá trị. 

_—— Trong tình hình của ta hiện nay, 
do hậu quả của chiến tranh, do 
thiên tại và địch họa, những khó 
khăn và mất cân đối lớn của nẻn 
kinh tế chưa có thê khắc phục nhanh 
chóng trong một vài năm. Do đó, lưu 
thông tiền tệ còn nhiều khó khăn, 
quan hệ giữa tiền và hàng chưa cân 
đối. Dó là một điều khó tránh. Nhưng 
hoàn toàn không phải vì vậy mà chúng 
ta chấp nhàn tình trạng bội chỉ ngàn 
sách, bội chỉ tiền mặt trong mội 
thế bị động. Cần thấy rằng, bên cạnh 


những nguyên nhân khách quan gây - 


ra tình trạng bội chỉ ngàn sách, bội 
chỉ tiền mặt hiện nay, còn có những 
nguyên nhân chủ quan. trong đồ có 
khuuết điềm trong uiệc tồ chức bà quan 
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lj kinh tế của công tác ngắn hàng. 
Những người làm công tác ngăn hàng 
cần đi sâu phân tích tỉnh hình một 
cách khoa học hơn nữa, nghiêm 
túc hơn nữa, đề tìm ra các 
biện pháp có hiệu lực đề góp phần 
giải quyết tình hình này. Ngàn hàng 
phải đứng về mặt quản lẻ tin đụng và 
tiền tệ mà nghiên cứu kien nghị với 
Đẳng và Chính phủ những biện pháp 
phát triền sẵn xuất và lưu thông hàng 
hóa, cũng như những biện pháp của 
bản thân ngân hàng đề điều hòa lưu 
thông tiền tệ có lợi nhất cho sản xuất 
và lưu thông hàng hóa và giảm bởi bội 
chỉ tiền mặt. Nếu ngân hàñỹ đầu tư 
vỏn không đúng chỗ và không có hiệu 
quả, không phát triền tín dụng và 
thanh toán kịp thời phục vụ yêu cầu 
lưu thông hàng hóa, khắc phục tình 
trạng ứ đọng hàng hóa; nếu ngàn 
hàng không nắm được tình hình lưu 
thông tiền tệ, quỹ hàng hóa và quý 


_tiền lệ của các xí nghiệp. hợp tắc xã, 


cơ quan, đơn vị bộ đội và quỹ của bản 
thân ngân hàng đề điều hòa tiên tệ một 


_ cách hợp lý, thì chính ngàn hàng lại tạo 


thêm sự ứ đọng vốn và tiền tệ, phát 
hành thêm tiền, và tung tiền ra trong 
lưu thông mà không có hàng hóa bào 
đảm, tạo thêm những yến tố làm giam 
vòng quay và sức mua của đồng tiên. 
Chỗ cần vốn và cần tiền cho sản xuất 
và lưu thông hàng hóa thì không có, 
chỏ không cần thì lại có; cái đáng 
«bung ra ® thì lại «chặt chẽ* mội 
cách máy móc, cái đảng *chặt chế ° 
thì lại « bung ra 9». Nếu ngàn hàng làm 
như vậy, thì không thề góp phần chủ 
động và tích cực ngăn chặn, hạn chẻ. 
đi đến chấm dứt việc bội chỉ ngàn 
sách và bội chỉ tiên mặt;nói cách 
khác. cách làm như vậy về thực chất 
là một sự bội chỉ tiền mặt không lành 
mạnh, có hại cho kinh tế quốc dân. 


Từ sự phân tích trên đây, chúng ta 
cần soát lại một số mặt hoạt động 
kinh tế và hoạt động của ngân hàng 
liên quan đến vấn đề lưu thông tiền 
t. 


Tăng cường quản lý tiền mặt nói 
chung và tiền mặt trong xây dựng cơ 
bản nói riêng; kiềm soát chặt chẽ 
chỉ tiêu, quÿ tiền lương và các khoản 

chỉ trả công lao động khác ; kiềm tra, 
- giảm sát đề ngăn chặn tình trạng các 
cơ quan, các tồ chức kinh tế giữ tiền 
mặt quá mức quy định và #tọa chỉ » 
tùy tiện ; huy động, quản lý và tập 
trung mọi nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi 
cùng với việc khai thắc cao độ và 
tập trung nhanh các nguồn vốn và tiền 
mặt về ngân hàng đề tăng nhanh vòng 
quay đồng tiền qua hệ thống ngân 
hàng; đó là những biện pháp rất 
quan trọng cần được quan tâm chỉ 
đạo trong công tác quản lý tiền tệ. 


Nhưng trong công tác quản lý tiền 
tệ, vấn dẻ quan trọng cần được chủ 
ý là công tác kế hoạch hỏóu đầu tư xảu 
dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản là một 
ngành kinh tế sử dụng nhiều vốn nhất, 


thu hút một khối lượng vật tư thiết 


bị khá lớn, với một lực lượng lao 
động khá đông đảo, và tiêu thụ một 
khối lượng hàng hóa tiêu dùng khá 
nhiều. 

Vì vậy, công tác kề hoạch hóa đầu 
tư xây dựng cơ bản phải tính 
toán nghiêm ngặt các mặt cân đối 
giữa lao động, vật tư và tiền vốn, đề 
có thẻ bảo đảm tiến độ thi công, đưa 
nhanh công trình vào sản xuất và sản 
xuất có hiệu quả thiết thực theo các 
chỉ tiêu kinh tế đã được tính toán và 
xác định. Có làm như vậy, chúng ta 
mới tạo ra được một khối lượng sản 
phầm hàng hóa ngày càng nhiều, mới 
có những cơ sở kinh tế vững chắc đề 
(tạo nên thế cân đối mới trong mối 
quan hệ giữa tiền và hàng. Dỏó là sự 
cản đối tích cực và cũng là quan 
điểm sử dụng -tiền tệ của Đảng ta. 
Ngàn hàng phải biết sử dụng tiên tệ 
đề tò chức sản xuất, tô chức lao động, 
đồng tiền chỉ phát huy tác dụng tích 
cực đối với sản xuất và đời sống 
nhân đân trong điều kiện hiệu qui 
kinh tế đồng vốn luôn luôn được bảo 
đảm và không ngừng được nâng cao. 


Đối với vốn vay nước ngoài, vấn 
đề đặt ra là nên sử dụng như thế nào 
đề đạt được hiệu quả éao nhất ? Chúng 
ta sử dụng vốn vay nước ngoài chẳng 
những không được đề. nó thâm hụt, 
mà còn phải tạo ra được sức sản xuất 
mới có năng suất lao động cao đề thu 
được lợi nhuận nhiều hơn mức lợi 
tức phải trả. Có như vậy, chúng ta 
mới có đủ vốn và lãi đề trả nợ và có 
phản tích lũy. Vì vậy, khi vay vốn 
của nước ngoài bảng cách nhập vật 
tư, máy móc vào trong nước, {rước 
hết chúng ta phải xác định được rằng 
phương án của người xin vay đã tính 
toán, cân đối được lực lượng thi công 
và khả năng xây lắp trong nước, đã 
tính toán cả nguồn nguyên liệu và 
năng lượng huy động vào sản xuất, 
đề khi nhập vật tư, máy móc về, 
chúng ta có thê đưa ngày vật tư, máy 
móc ấy vào xây dựng được nhanh gọn. 
đưa cồng trình vào sẵn xuất sớm nhất. 

Cán bộ ngân hàng cần sử dụng linh 
hoạt vốn tiền tệ (kề cả vốn phát 
hành) trong từng thời gian, nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Điều đó 
đòi hỏi ngành ngân hàng phải tham 
gia xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế quốc dân của các ngành, các 
địa phương ngay từ đầu, đề khai thác 
những tiềm năng có thề khai thác 
được; đồng thời tăng cường giám 
đốc chặt chẽ việc sử dụngvốn tín dụng. 

Việc huy động vốn tiên tệ nhàn 
rỗi trong xã hội là một vẫn đề cơ bản 
của ngân hàng, gắn liên với phương 
thức hoạt động hàng ngày của ngàn 
hàng. Đây là mặt yếu của còng tác 
ngàn hàng. Hiện nay, vốn ứ dọng 
trong xã hội khá nhiều, trong lúc đỏ 
công tác huy động vốn, điều hòa vốn, 
cho vay và thanh toán của ngàn hàng 
còn yếu; ngân hàng phải có chính 
sách khuyến khích các đơn vị và cá 
nhân gửi tiền vào quỹ tiết kiệm. Lõi 
làm việc quan liêu chậm chạp, cửa: 
quyền là hoàn toàn khóng phù hợp 
với loại công tác này. 

- (Xem tiếp trang 73) 


- 


lrên tiền tuyỂn 
chống Tlrung-quộc xâm lược - 
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TỘI Ất (ỦA BỤN TRUNG-0UỐC XÂM LƯỢC 


` 


BỐI VỨI NGÀNH BƯỜNG SÁT VIỆT-NAM 


HONG một thang tiến 
hành chiến tranh xâm 
lược nước ta, bọn giặc 


Trung-quốc dã phá hủy 

_ nhiều cơ sở kinh tế của 

ta, trong đó có các cơ sở kinh tế — 
kỹ thuật của ngành đường sắt. Nhiều 
cầu cống, đường sả, nhà ga. toa Xe, 
đu máy, thiết bị, hàng hóa,... trên 
hai tuyển Hià-nội — Hữu nơhị quan 
(đoạn từ Lạng-sơn đến Đồing-đăng), 
lià-nöi — Lào-cai (đoạn từ Thái-văn 
đến Lào-cai) đã bị chúng pha sạch, 
đốt sạch. Theo thống kê sơ bộ thì giặc 
Trung-quốc xâm lược đã phá hơn 90km 
dường sắt, 51 bộ ghi, 22 cầu lớn nhỏ 
với tông chiều đài 692 mét, 13 cống, 
10 717 km đường đày thông tín. Chúng 
cũng đã phá hủy và cướp mang về 
Trung-quốc 2 đầu máy của Việt-nam, 
127 toa xe luân chuyền, 45 máy công 
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TRẦN - MẪN 
Tòn: cục trưởng Tồng cục đường sửi 


cụ các loại, 71 thiết bị thông tin, gần 
100 tấn vật tư, thiết bị, hơn 1500 tấn 
hàng hóa các loại. “° 


bàng các thủ đoạn phá hoại tỉnh 
vi, hiểm độc, có chuần bị tử trước, 
giác Trung-quốc tàn phá nhiều công 
trình đường sắt của ta nhằm gây khó 
khăn cho ta trước mắt cũng như lâu 
dài; cố tỉnh làm cho ta không thề 
khôi phục hoặc khôi phục được cũng 
phải tốn kém nhiều tiền của, công 
sứ€ và mất nhiều thời gian. 


Chỉ riêng trên tuyến đường sắt 
Yên-bái — Lào-cai chúng đã phá 1? 
cầu lớn nhỏ, trong đó có cầu Làng- 
giàng 9 nhịp. dài 210 mét. Vị trí 
cầu Làng-giàng khá hiểm trở, sông 
sâu, nước xơáy, địa chất phức tạp; 
trước dày đề xây dựng cầu này, cán 
bộ, công nhân ta đã áp dụng phương 


pháp giếng chìm hơi ép và nhiều biện 
pháp kỹ thuật tiên tiên khác ; có thề 
nói cầu Làng-giàng kiên cố được xây 
dựng thảnh công là thành tựu xuất 
sắc đầu tiên của ngành cầu Việt-nam. 
_ Về giá trị kinh dế, cầu Làng-giàng 
là phương tiện giao thông duy nhất 
trên tuyến đường hiềm trở này đề 
chuyên chổ a-pa-tíL ung cấp cho hàng 
chục nhà máy phân bón trong cả nước. 
Quân Trung-quốc xâm lược đã phá 
hủy hoàn toàn cầu Làng-giàng bằng 
cách dùng hàng chục tấn bộc phá 
đánh vào mố trụ và các dầm cầu, đặc 
biệt phần trụ, chúng đánh sâu xuống 
móng trụ ở dưới nước nhằm làm cho 
ta không thề khôi- phục được. Chúng 
còn gài min vào từng thanh cơ bản 
trên các đầm cầu phá không sót một 
thanh nào, cho nên cả 5 dầm cầu dài 
2410 mét đã hư hỏng hoàn toàn. 
Cầu Kỳ-lừa (Lạng-sơn) chỉ có một trụ 
duy nhất, chúng cũng dùng hàng tấn 
bộc phá đặt chung quanh phá sập, đảo 
sâu.Những đoạn đường sắt giặc Trung- 
quốc đi qua, chúng dùng loại mìn 
nhỏ từ 200g đến 300g đặt giữa thanh 
ray đề phá hủy hoặc dùng bộc phá 
bóc từng mảng lớn đường. Chẳng 
những phá hủy ray, tà vẹt đang lắp 
đặt trên đường mà chúng còn phá 
hủy cả những thanh ray dự phòng 
bên cạnh đường sắt. Trên cả hai 
tuyến đường sát phía tây (llà-nội — 
Lào-cai) và phía bắc (Hà-nội — Hữu- 
nghị-quan), giặc Trung-quốc đã phá 
hủy 51 bộ ghỉ với cách phá giống 
nhau : dùng bộc phá phá triệt đề tám 
ghi và lưỡi ghỉ — hai bộ phận chủ vếu 
của bộ ghi. Trong số 13 275m” nhà, gòm 
nhà ga, nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở, 
v.v. của cán bộ, nhân viên ngành 
đưởng sắt ở phía bắc bị hủy diệt, giặc 
Trung-quốc dùng mìn, bộc phá dánh 
vào các điềm chịu lực như điễm dầu 
mối, các góc tường, móng nhà, làm 
cho đồ sập và nếu không đồ sập thì 
cũng không thê sử dụng được nữa. 
Hàng chục nhà ga mà giặc Trung- 
quốc đi qua chúng đều phá hoại triệt 


đề trước khi rút chạy. Các thiết bị, 
máy móc chạy tàu, các tông đài thông 
(in, các còng trình khác, thứ thì bị 
chúng đập phá tại chỏ, thứ tháo được, 
chúng tháo đỡ mang về Trung-quốc. 
Đặc biệt, chúng đã phá hủy và cướp 
mang về nước 127 (oa xe các loại, 2 
đầu máy, hơn 20 tấn kim loại den 
và màu, 132 tấn nhiên liệu hỏng làm 
cho ta không thê khôi phục nhanh 
chóng việc vận tải bằng đường sắt 
đồng thời phá hoại một phần cơ sở 
vật chất kỹ thuật của ngành đường 
sắt của ta. Những eơ sở phục vụ đời 
sống của ngành đường sắt trên hai 
khu vực biên giới, cũng bị chúng phá 
sạch, đốt sạch, cướp sạch. Nhà ăn, 
nhà trẻ, nhà ở đều bị phá hủy, hàng 
nghìn giường, tủ, bàn ghế bị đập phá, 
chúng sục sạo cướp mang đi hàng 
chục tấn gạo, bắt từng con lợn do anh 
chị em chăn nuôi được; quạt điện, 
đồng hồ chúng cũng tháo mạng đi. 


Đánh phá hủy điệt các cơ sở của 
ngành đường sắẮt, giặc Trung-quốc 
xâm lược đã tÔ rõ có sự tính toán, 
chuần bị từ trước, với những thủ 
đoạn thâm độc, trắng trợn. 


Như chúng ta đều biết, từ năm 19541, 
sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, nhân dân ta với sự giúp đỡ - 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
đã bắt tay vào việc hàn gắn các vẻt 
thương chiến tranh, xây dựng lại đất 
nước. Khôi phục lại các tuyên đường 
sắt là một trong những nhiệm vụ đầu 
tiên được tiến hành một cách khăn 
trương. Cán bộ, công nhân ngành 
đường sắt Việtanam không quên hình 
ảnh các chuyên gia, cán bộ, công nhân 
đường sắt Trung-quốc sang giúp ta 
phục hồi tuyến đường sắt Hà-nội — 
Hữu-nghj-quan và một số công trình 
khác, Nhưng cũng ngay từ những 
ngày đầu đó, n§ững nhà cầm quyền 
Bắc-kinh đo theo đuồi chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền nước lớn, đã lợi 


“đụng lòng tín của nhân dân ta tiến 


hành lấn chiếm, cần trở. gây khó. 


BỖI 


khăn cho mọi hoạt động của ngành 
đường sắt Việt-nam. 


Theo sự thỏa thuận của hai bên 

Việt-nam và Trung-quốc, khi giúp ta 
khôi phục tuyến đường sắt Hà-nội — 
Hữu-nghj-quan, đội còng trình 102 
đường sát Trung-quốc tiễn hành đặt 
đường từ ga Bằng-tường (Trung-quốc) 
đến: ga Bắc-giang, còn lực lượng 
đường sắt của ta làm từ Yên-viên đến 
Bắc-giang. Năm 1956 đội ®chỉnh tu 
viện Việt » của Trung-quốc lại nhận 
giúp ta sửa chữa, gia cố cả tuyến 
đường này, mọi việc từ khảo sát; 
thiết kế, thi công đều do phía Trung- 
quốc đảm nhiệm. Sau khi hoàn thành 
công việc, đội “chỉnh tu viện Việt » 
của Trung-quốc giao cho ta bản đồ 
lập ngày 9-9-1956 với điềm nối rav đã 
địch sàu vào lãnh thô Việt-nam hơn 
300 mét. Theo bản đồ đường sắt cũ 
mà thực dân Pháp đã ký kết với triều 
đình nhà Thanh (Trung-quốc), biên 
giới giữa hai vàn cắt ngang đường 
sắt ở vào km 167-+066!Ỷ, ga Đồng- 
đăng ở km lời án và khoảng cách 
từ ga Đồng-đăng đến biên giói bai 
nước là 4,6km. Nhưng khi đặt điềm 
. nối ray và lập bản đồ đường sắt, 
phía Trung-quốc đã sửa lại biên giới 
hai nước ,sÁt ngang đường sắt ở km 
166-+-750'°. Như vậy từ ga Đồng-đăng 
(ở km 162-+466'°) đến biên giới Việt— 
Trung chỉ có 4,283” “km. So với đường 
biên giới lịch sử thì Trung-quốc đã 
lấn sâu vào đất ta 316 mét. 


Sau khi lấn chiếm đường sắt, đến 
năm 19/2, công an biên phòng Trung- 
_ quốc đến đuổi nhân dàn ta đang làm 
ăn sinh sống lâu đời ở khu vực này 
đề lấn đất. Đề bảo vệ chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của mình, cũng như 
giữ gìn tình bữu nghị lâu đời giữa 
hai dàn Lộc, Chính phủ ta đã nhiều 
lần gửi công hàm cho phía Trung- 
quốc đề nghị đề cho dường sắt hai 
bèn điều chỉnh lại điểm nối ray cho 
phù hợp với đường biên giới lịch sử. 
Song phía Trung-quốc đã cố tình dây 
đưa, trì hoãn, lúc thì họ dẻ nghị sẽ 
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giải quyết sau khi hai chỉnh phủ giải 
quyết xong vấn đề biên giới; khi bị 
vạch mặt thì họ lại lập luận trắng trợn 
« không thề có đường sắt của nước 
này đặt trên lãnh thồ của nước kbác ?! 


Đề tổ rõ thiện chí của mình, trong 
khi chờ đợi giải quyết chúng ta đã đề 
cho công nhân Trung-quốc tiên hành 
tu sửa đoạn đường sắt đó, nhưng vì 
thuộc lãnh thỏ Việt-nam cho nên bộ 
đội biên phòng của ta vẫn thưởng 
xuyên tuần tra bảo vệ. Tuy nhiên 
phía Trung-quốc văn trắng trợn tìm 
mọi cách nhằm « đông dạng ? 316 mét 
đường sắt nói trên của Việt-nam đúng 
với khuôn khô, màu sắc vật liệu của 
đường sát Trung-quốc. 

Từ nhiều năm nay, nhà cầm quyền 
Trungø-quốc dã gây cho ta nhiều khỏ 
khăn về mọi mặt, từ việc bảo đảm kế 
hoạch thiết kế thí công các công trình, 
nhập các đầu máy, toa xe, đến việc 
vận chuyền quả cảnh qua Trung- 
quốc. Trong những năm nhân dần ta 
kháng chiến chống Mỹ, nhà cầm quyên 
Bắc-kinh một mặt nói e«Trung-quốc là 


“hậu phương bao la» của Việt-nam, 


mặt khác lại tìm cách ngăn cản việc 
vàn chuyên bằng đường sắt quá cảnh 
Trung-quốc sang Việt-nam. Hàng hóa 
của Liên-xô viện trợ cho Việt-nam đã 
bị phía Trung-quốc hạn chế quá cảnh 
đến mức thấp nhất. Năm 1968, khi 
nhân đân ta mở cuộc tiến công và nồi 
dạy ở miền Nam, Trung-quốc chỉ 
chuyên chở ' quá cảnh cho Việt-nam 
mỗi tháng vài nghìn tấn ! 


Sau khi Giôn-xơn buộc phải xuống 
thang chiến tranh, hàng các nước 
viện trợ cho ta ứ đọng ở các nước, ta 
cần thiết bị, vật tư đề khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến 
Iranh, nhưng Trung-quốc tìm cách 
bắt bí ta, chỉ cấp cho ta 50Ã số toa 
xe đẻ chuyên chỡ hàng hóa, mặc dù 
hiệp định đường sắt giữa hai nước có 
ghi rõ mỗi bên đáp ứng yêu cầu về 
phương tiện. Năm 1972 họ chỉ vận 
chuyền cho ta 1000 tấn hàng/ngà y (khả 
năng tiếp nhận của ta 7000 tắn/ngày) 


và gây sức ép buộc ta phải cho công 
bỉnh Trung-quốc sang «bảo đấm 
phương tiện đường sắt? ở Việt-nam (2). 
Chúng ta đã cương quyết từ chối yêu 
cầu đó và đấu tranh buộc họ thực 
hiện đúng kế hoạch vận chuyên hàng 
quá cảnh giữa hai nước. Họ đã cố 
tình đây dưa không chịu và cuối cùng 
chỉ chở cho ta một ngày vài ngàn tấn. 
Ngày 22-12-1978, phía Trung-quốc lấy 
cớ phải tu sửa đường sắt đã đơn 
phương đình chỉ hoàn toàn hoạt động 
của đường sắt liên vận quốc tế, xé bỏ 
hiệp định hai bên đã ký kết. 


- Vị truyền thống hữu nghị, đoàn 
kết giữa nhân dân hai nước, cũng như 
giữa ngành đường sắt hai nước Việt — 
Trung, mấy chục năm qua cán bộ, 
công nhân đường sắt Việt-nam đã luôn 
luôn cố gắng làm hết sức mình nhằm 
duy trì, củng cố và phát triền quan 
hệ hợp tác giữa đường sắt hai nước. 
Những tấm gương lao động quên mình 
của cán bộ, công nhân đường sắt 
Trung-quốc trong khi làm nhiệm vụ 
giúp đỡ Việt-nam khôi phục đường sắt 
trước đày đã đề lại tronglòng nhân dân 
Việt-nam nói chung và cán bộ, còng 
nhân đường sắt Việt-nam nói riêng 
những tình cảm tốt đẹp và lòng biết 
ơn sâu sắc. Những người cảm quyền 
ở Bác-kinh thi hành chính sách thủ 
địch đối với Việt-nam. nhằm làm suy 
yếu và thôn tính Việt-namœ, đã phản 
bội truyền thống hữu nghị của nhân 
dân hai nước. | 

Thực hiện đường lối đọc lập tự 
chủ của Đảng và bảo vệ tình hữu 
nghị giữa nhân dàn hai nước Việt — 
"Trung, mấy chục năm qua ngành 
đường sát Việt-nam đã tích cực bảo 
vệ dường sắt của mình và không 
ngừng tăng cường sự hợp tác về 
đường sắt giữa hai nước, góp phần 
củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước. Trên tình đồng 
chí, hiệu biếI.lẫn nhau, cắn bộ, công 
nhân đường sắt Việt-nam luôn cõ 
gắng giữ gìn quan hệ tốt, đấu tranh 
có lý có tình vì lợi ích của ngành 


đường sắt và nhân đân hai nước. 
Song khi bọn cầm quyền phản động 
Bắc-kinh bộc lộ bản chất phản động 
của chúng và tiến bành chiến tranh 
xâm lược nước ta. giết hại döng bào 
ta, đánh phá các cơ sở kinh tế của 
ta, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật 
của ngành đường sắt của ta, thì cán 
bộ, công nhân đường sắt tại các khu 
vực có chiến sự đã ngoan cường bám 
trụ chiến đấu góp phản xứng đáng 
vào chiến công chung. Tại ga Đồng- 
đăng, giữa lúc pháo binh, xe tăng, bộ 
bình địch ồ ạt đánh phá, ban lái 
máy gồm các đòng chí Vũ-Minh-Tiến, 
Bùi-Quý-Dư, Lê-Ngọc-Thực đã dũng 
cảm, mưu trí đưa chiếc đầu tàu 102 
đến nơi an toàn. Tập thề trung đội 
tự vệ đoạn công tác trên tàu do bí 
thư chỉ bộ Nguyễn-Huy-Tụ làm chính 
trị viên đã phối hợp với các đơn vị 
bộ đội ngoan cường chiến đấu diệt 
xe tăng và nhiều tên giặc xâm lược. 
Ở các khu vực ga Phố-mới, Pom-hán 
(Hoàng-liên-sơn), đưới tầm pháo địch, 
các ban máy 423, 417 thuộc đoạn đầu 
máy Hà-nội — Lào-cai cùng nhân viên 
khu ga đã lao vào lửa đạn chuyên hàng 
chục toa hàng, đi chuyên nhiều thiết 
hị, máy móc, tài liệu ra khỏi khu vực 
dịch đánh phá. Ngay trong những 
ngày chiến sự điền ra ác liệt, căn 
bộ, công nhân đường sắt trên hai 
tuyến Hà-nội — Lạng-sơn và Hà-nội — 
[L.\Wo-eai không quản ngày đêm vất vả, 
khăn trương vận chuyên hàng chục 
vạn đồng bào đi sơ tán. | sa 


Do dự kiến trước tình hình, nhận 
rõ âm mưu và thủ đoạn của địch, từ 
trước ngày 17-2-1979 Dáng ủy và ban 
lãnh đạo Tông cục đường sắt đã 
thành lập ban chỉ đạo, bố trí các cần 
bộ chủ chốt bám sát các khu vực 
lrọng điềm tại các ga biên giới đề 
đôn dốc và thực hiện công tác bảo 
đảm giao thông. kịp thời ứng phó với 
mọi tình huống; nhờ vậy cho nèn dã 
hạn chế được thiệt hại do địch gâv 
ra. Ngay khi địch buộc phải rút quản, 
lực lượng xung kích đường sắt trên 
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hai tuyến biên giới đã triền khai 
ngay nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu 
phương án thi công. do đó chỉ sau 
một tuần, tàu chớ khách đã tới ga 
Lạng-sơn. Đồng thời do sự nỗ lực 
của các đơn vị thi công cầu đường 
như công ty cầu 5, doạn cầu đưởng 
llà-nội — Lào-cal... một số cầu quan 
trọng đã được khôi phục, tàu đã chạy 
tới ga Phố-lu (Hoàng-liên-sơn). 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung 
ương Dẳng và Lệnh tòng động viên 
của Nhà nước, cán bộ, công nhân 
ngành đưởng sắt đã và đang sát 
cảnh cùng toàn dân, toàn quản ta, 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, đầy mạnh sản xuất và sẵn sàng 


chiến đấu, góp phần xứng dáng xây. 


dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Viet-nam xã hội chủ nghĩa. 
Trước mắt, khần trương khôi phục 


các cơ sở vừa bị tàn phá, vận động 
các nơi khác trong ngành đảm nhận 
thêm khối lượng bị hụt cho các cơ sở 
ở biên giới. Mặt khác điều chỉnh lại 
nhiệm vụ xây dựng cơ bản nhằm 
tăng thêm năng lực vận tải, đáp ứửng 
yêu cầu mới. Trong vận tải, ưu tiên 
chuyên chở cho các tỉnh biên giới 
phía bắc dễ góp phần sớm ồn định 
sản xuất và đời sống cho nhân dân, 
đáp ứng đến mức cao nhất, nhanh 
nhất các yêu câu thưởng xuyên và 
đột xuất của quốc phòng. 


Khó khăn còn nhiều, thử thách còn 
lớn nhưng phấn khởi trước thắng 
lợi mà quân và dân ta vừa giành 
được, toàn ngành đường sắt nhất 
định vươn lên hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao phó, đưa ngành 
đường sắt tiến lên chính quy và 
từng bước hiện đại. 


RỪNG BIỂN 0l! CĂM THÙ QUÂN TRUNG-0UỐC XÂM LƯỢC 


den tối của bọn phiín 
động BHBác-kinh đổi với 
nước ta là phá hoại kinh 
tế của ta, trong đó rừng 
trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt 
của quàn Trung-quốc xâm: lược. 
Biên giới phía bắc nước ta có chiều 
dài hơn 1000km, là đầu nguồn của 
nhiều con sông chảy về đồng bằng 
Hác-bộ. là vùng có nhiều loại gỗ quý 
và đặc sản hiếm. Họn Trung-quốc 
xâm lược phả rừng ở đây là phá tận 
gốc nguồn sinh thủy và phòng hộ của 
œ\à miền Bắc nước Ìa, phá một trong 
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ỘT trong những âm mưu 


TRÂN-VĂN-QUẾ 
Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp 


“ 


những thế mạnh về kinh tế của các 


_ tỉnh biên giới, đồng thời phá rừng và 


lực lượng làm nghề rừng ở đây cũng 
là phá một trong những cơ sở của 
quốc phòng của ta ở vùng biên giới. 
Chính vì vậy. khi giặc Trung-guốc 
xâm lược đánh vào các tỉnh biên giới 
phía bắc nước ta, chúng đã không từ 
bất kỷ thủ doạn độc ác dã man nảo 
đề hủy điệt rừng, tàn phá các cơ sỞ 
sản xuất làm nghiệp và tàn sát công 
nhàn lâm nghiệp của ta. 


Trong những ngày quân Trung- 


_ quốc xâm lược tiến công 6 tỉnh biên 


giới phía bắc nước ta vừa qua, chúng 


đã đánh phá 45 lâm trường vàxí nghiệp 
lâm nghiệp của các tỉnh : Quảng-ninh, 
Lạng-sơn, Cao-bằng, Hà-tuyên, Hoàng- 
liên-sơn và Lai-châu. Chúng đã phá 
và cướp hầu hết tài sẵẳn của các cơ sở 
lâm nghiệp và xínghiệp lâm nghiệp này. 
Hơn 3 000héc-La rừng trồng và rừng tự 
nhiên bị giặc đốt phá. Hàng chục héc- 
ta vườn ươm bị đạn pháo địch cày 
xới, hàng triệu cây giống bị phá hủy. 
` Hàng chục xe, máy các loại và máy 
động lực bị phá hủy_ và cướp mất. 
Toàn bộ công cụ sản xuất thường và 
phương tiện làm việc khác của các 
cơ sở làm nghiệp nói trên cũng bị 
giặc Trung-quốc vơ vét sạch. Hàng 
vạn mét vuông nhà ở và nhà làm 
việc của cán bộ, công nhân lâm nghiệp 
bị đốt cháy. Toàn bộ các tư trang 
của hàng vạn cán bộ, công nhân lâm 
trường bị giặc Trung-quốc cướp sạch. 
Nhiều công nhân lâm nghiệp bị chúng 
giết hại, bắn bị thương hoặc bị chúng 
bắt. Bọn Trung-quốc xâm lược đã hãm 
hiếp dã man rồi giết chết những nữ 
công nhân không may sa vào tay 
chúng... 

Tất cả những tội ác dã man đó của 
cái gọi là « quân giải phóng nhàn dàn 
Trung-quốc ®* đã bóc trần tính chất 
phản động và tính chất man rợ kiều 
trung cồ của một quân đội đã trở 
thành phản cách mạng trong tay bọn 
bành trướng Bác-kinh. 


Không phải đến ngày 17-2-1979, khi 
mấy chục vạn quân Trung-quốc tràn 


sang xâm lược nước ta, những người: 


làm nghề rừng ở các tỉnh biên giới 
phía bác nước ta mới thấy dược âm 
mưu độc ác của bọn bành trướng Bắc- 
kinh. Trong nhiều nắm qui, những 
người làm nghề rừng ở dây đã nhiều 
lần phải đối phó với những hành 


động của bọn bành trướng Bác-kinh ˆ 


phá hoại nghề rừng, khiêu khích biên 
giới, kích động chia rẽ đồng bào các 
dân tộc với công nhân làm nghiệp 
bằng mọi thủ đoạn vừa hiểm dộc, 
vừa trắng trợn. Chính vì vậy mà khi 
quân Trung-quốc xâm lược vừa dặt 


chân đến núi rửng biên giới của TÔ 
quốc ta, chúng đã bị những chiến sỉ 
trên mặt trận lâm nghiệp hợp dồng 
chiến đấu với dân quân tự vệ, công 
an, bộ đội địa phương trừng trị đích 
đáng. 


Phần lớn các lâm trường, xỉ nghiệp 


.lâm nghiệp ở nơi có chiến sự, đều lập 


thành tích xuất sắc trong chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, giúp đỡ đắc lực 
cho bộ đội và công an vũ trang chặn 
bước tiến của địch, tiêu diệt hàng 
nghìn tên xâm lược, phá hủy và tịch 
thu nhiều dụng cụ chiến tranh của 
địch, bắt bọn thám báo... góp phần 
củng quân và dân 6 tỉnh biên giới 
phía bác đánh bại quân Trung-quốc 
xâm lược. Nhiều công nhân, cán bộ 
làm nghiệp đã làm tròn nhiệm vụ 
chiến dấu và phục vụ chiến đấu của 
mình. Một số đã hy sinh anh dũng 
giữa rừng cây mà trước đây hằng 
ngày họ thường chăm sóc, vun trồng. 
Nhiều công nhân, cán bộ đã lập được 
những chiến tích xuất sắc. Một số đã 
được kết nạp vào Đảng cộng sắn 
Việt-nam. 


Cuộc tiến công đầy tội ác của quân 
Trung-quốc xâm lược đối với các tỉnh 
biên giới phía bắc nước ta, có gây 
cho ngành kinh tế lâm nghiệp của ta 
những tồn thất và đau thương, nhưng 
cũng làm cho đội ngũ công nhân, cán 
bộ trong ngành lâm nghiệp nói chung, 
đặc biệt ở vùng biên giới nói riêng 
càng thấy rõ âm mưu, thủ đoạn tàn 
bạo của bọn Trung-quốc xâm lược và 
càng thấu suốt những bài học kinh 
nghiệm sau đày : 


Kết hợp giữa sản xuất và sẵn sàng 
chiến dấu là nhiệm vụ thường trực 
bả lâu dải của những lực lượng làm 
nghề rừng ở các tỉnh biên giới phía 
bác nước ta, 


Một trong những âm mưu của bọn 


-bảnh trướng Bảc-kinh là trường kỳ 


phá hoại kinh tế của ta, hòng làm 
cho nước ta suy yếu, cho nên chúng 
ta phải ra sức chuần bị sẵn sàng đề 


tiêu điệt địch một khi chúng xâm 
phạm vào đất nước ta, vào 
lân trường của ta, đồng thời còn 
phải đặc biệt chú trọng bảo vệ rừng, 
bảo vệ tài sản của nghề rừng và lực 
lượng lao động nghề rừng. Bảo vệ Tô 
quốc ở đây là bảo vệ cho được từng 
mảnh rừng, tài nguyên rừng, đất 
rừng của Tô quốc. 


Tô chức tốt hậu cần tại chỗ trong - 


sản xuất cũng như trong chiến đấu là 
một yêu cầu được đặc biệt coi trọng 
trong khi xác dịnh phương hướng sản 
xuất của nghề rừng ở vùng này. Thực 
hiện việc kết hợp giữa sản xuất lâm 
nghiệp với sản xuất nông nghiệp, 
kinh doanh toàn diện, lợi dụng tông 
hợp là tạo ra những diều kiện thuận 
lợi đề phát triền làm nghiệp lúc bình 
thưởng và đáp ứng kịp thời những 
nhu cầu cần thiết khi phải chiến đấu 
chống bọn xâm lược. 

Đoàn kết, tương trợ giữa những 
người công nhân lâm nghiệp, đồng 
bào các dân tộc và lực lượng vũ trang 
chuyên nghiệp vùng biên giới là một 
vều cầu phải được thê hiện hàng 
ngày trong sản xuất, xây dựng đời 
sống và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 
Sự gắn bó với nhau lúc bình thường 
cảng chặt chẽ, thì khi giặc dến việc 
hợp đồng tác chiến càng đem lại 


nhiều hiệu quả to lớn. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
phát huy vai trỏ làm chủ của người 
lao động làm nghề rừng, dựa vào 
lực lượng thanh niên đề sản xuất, 
chiến đấu và qua sản xuất, chiến đẫu 
đưa công tác xây dựng Đảng, Đoàn 
thanh niên và Công đoàn tiến lên mội 
bước mới là bồi dưỡng những nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi. 

Bọn bảnh trướng Bắc-kinh đã gây 
cho nghề rừng ở 6 tỉnh biên giới phía 
bắc nước ta nhiều thiệt hại. Hành 
động của bọn xâm lược vừa qua đang 
đặt ra cho ta nhiều vấn đề phải giải 
quyết nhằm ồn định đời sống, sản 
xuất và chuần bị sẵn sàng chiến đấu 
với mức cao Hơn. Phát huy khí thế 
chiến thẳng, với tính thần sáng tạo 
của đội ngũ công nhân làm nghiệp 
đã được thử thách trong cuộc chiến 
đấu vừa qua, với sự giúp đỡ của 
toàn ngành lâm nghiệp lại được đồng 
bào cả nước và bẻ bạn trên thế giới 
cồ vũ, động viên, nghề rừng ở các 
tỉnh biên giới phía bắc nước ta nhất 
định sẽ nhanh chóng khắc phục được 
khó khăn, thực hiện thẳng lợi nhiệm 
vụ sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu ; xây dựng các đơn vị sản 
xuất lâm nghiệp thành những pháo 
dài thép đề bảo vệ Tô quốc thân yêu. 


TỘI Ất (ỦA (IẶC TRUNG-JUỐC XÂM LƯỢC PHÁ HỦY 
(Ất ( SỨ KINH TẾ VÀ BỮI SốNG CỦA NHÂN DÂN TA 


HỰC hiện âm mưu thòn tính nước 
ta, bọn phản động bành trưởng 
BDác-kinh đã Liên hành cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta, gây nhiều tội - ác 
cực kỳ man rợ đối với nhân dàn ta. 


Jồ 


Trong những tội ác đó, tội ác phá hủy 
các cơ sở kinh tế và đời sống của 
nhân đân ta do chúng gày nên nói lên 
tính chất chiến tranh hủy diệt và âm 
mưu hết sức thâm độc của chúng. 


t 


Chúng đốt sạch, phá sạch, cướp - 


sạch những cơ sở vật chất kỹ thuật 
củng mọi thứ tài sản của nhân dân ta 
trên đường chúng tiến quân và khi 
chúng tháo chạy nhằm gây cho ta 
nhiều khó khăn trước mắt về sẵn xuất 
và đời sống; gây trở ngại cho ta 
trong việc khôi phục các cơ sở kinh tế 
và đời sống, nhằm làm cho ta suy yếu, 
kiệt quệ, đề chúng dễ đàng thôn tính 
nước ta. 


Quân Trung-quốc xâm lược đã hủy 
điệt các cơ sở công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm-' nghiệp, giao thông vận 
tài, kho tàng, các cơ sở phục vụ đời 
sống của nhân dân ta. Việc tàn phá 
khu mỏ Cam-đường là một điền hình 
về tội ác hủy điệt của chúng. Chúng 
cướp mang về Trung-quốc toàn bộ 
máy móc, thiết bị khai thác quặng 
a-pa-tÍt và sản xuất phân lân củng 


với hàng nghìn tấn phân bón, hàng. 


nghìn tấn quặng mới khai thác còn ở 
bãi chứa. hàng trăm xe tải, xe ủi, v.v. 
Chúng dùng bộc phá và bắn đại bác 
phá hủy toàn bộ hệ thống đưởng vận 
chuyền của 5 công trường khai thác 
quặng và sẩn xuất phân lân “Các công 
trình sẵn xuất phụ, hệ thống đường 
đây điện và cột điện đều bị phá hoại. 
Chúng đánh sập hai cầu trong khu 
mỗ bằng cách dùng khối lượng lớn 
.bộc phá bóc hẳn trụ cầu và mố cầu. 
Chúng đốt phá toàn bộ khu nhà ở của 
căn bộ và công nhân mô, cửa hàng 
lương thực, cửa hàng bách hóa, cửa 
hàng phục vụ ăn uống công cộng, các 
công trình phúc lợi công cộng: rạp 
chiếu bóng, thư viện, trường học cấp 
{. cấp II. Bệnh viện mỏ cũng bị chúng 
cướp hết dụng cụ y tế và thuốc men, 
những chiếc áo choàng trắng bị chúng 
xé nát, bàn ghế làm việc, giường bệnh 
nhân... không cái nào còn nguyên vẹn. 
Nhà máy điện Lào-cai đã bị chúng 
triệt phá; toàn bộ nhà máy chỉ còn 
là một đống gạch vụn. Tại Cao-bằng 
quân xâm lược Trung-quốc nồ mìn phá 
hoại các công trình-thủy điện phục vụ 
sản xuất của mỏ thiếc Tĩnh-túc là Tà- 


sa và Nà-ngăn, nhà máy thủy điện 
Nậm-cúm, đánh sập 3 chiếc cầu lớn 
trong thị xã Cao-bằng. 


Ngót tám chục lâm trường, nông 
trưởng, trạm, trại nông nghiệp đã bị 
chúng cướp bóc và phá hết các máy 
kéo, máy ủi, máy lu, ô tô vận tải, các 
máy phát điện, máy biến thế điện, các 
kho phụ tùng cùng hàng vạn tấn phân 
đạm, phân làn, thuốc trừ sâu, hàng van 
tấn lúa giống và rau giống, cây giống. 
Chúng cướp đi và giết chết hơn chục 
vạn con trâu, bỏ, ngựa, gần hai chục 
vạn con lợn, Hàng vạn công nhân ]âm 


. trường, nông trường bị mất hết nhà 


cửa và tài sản. Tại lâm trường Bảo- 
thắng, sau khi cướp hết tài sẵn của lâm 
trường và của cán bộ, công nhân, 
viên chức, chúng đốt trụi dãy nhà ở, 
dùng mìn đánh sập nhà làm việc, và 
khi rút chạy, chủng dùng mìn phá 
hồng bãi gỗ và đường vận chuyền gỗ 
của lâm trường. 


Chúng tàn phá các công trình giao 
thông vận tải: Các nhà ga và các cầu 
ở vùng chúng đến đều bị phá sập. 
Chúng phá triệt đề các cầu Kỷ-lùa, 
Làng-giàng, Làng-chiềng... bằng cách 
dùng nhiều thuốc nồ phá tan các trụ 
cầu chính và các mố cầu đề cho ta 
không thê sửa chữa và dùng lại được. 
Trên đoạn đường sắt từ Phố-lu đến 
Phốõ-mới đài hơn 30km, thanh đường 
ray nào cũng bị phá đứt một đoạn 
25 — 30cm bằng những gói bộc phá từ 
200g đến 300g. Chúng cướp mang về 
nước nhiều xe vận tải, hơn một trăm 
đầu máy và toa xe lửa. 


Tại các vùng nông thôn, chúng đã 
tàn phá các công trình thủy lợi, các 
hồ chứa nước, trạm bơm nước, cống 
tưới tiêu nước. Chẳng những chúng 
phá các cơ sở kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề mà còn phá triệt đề 
cả kinh tế gia đình của đồng bào các 
dân tộc. 


Thi hành chính sách thù địch chống 
Việt-nam, quân Trung-quốc xâm lược 
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còn tìm cách hủy diệt mọi nguồn 
sống, điều kiện sống và thậm chí 
cả môi trường sống của nhàn dân ta. 
Chúng cướp sạch từ thóc gạo. hoa 
màu, gia súc, gia “cầm cho đến thóc 
giống và hạt giống hoa màu của 
người nông dàn. Chúng cướp hoặc 
giết hết trâu, bò; ngựa — sức kéo cần 
thiết cho nông nghiệp — và cướp phá 
cả những công cụ thông thường như 
cày, bừa, cuốc, thuồng; dao, dục, cưn, 
búa. Chúng đào xới hoặc gài mìn cho 
nồ, bắn pháo vào các sân phơi, nhà 
kho của các hợp tác xã. Chúng cướp 
chắn mản, quần áo, dụng cụ sinh 
hoạt gia đình. Có những xác lính 
Trung-quốc vẫn còn mặc trên người 
4 quần đen của phụ nữ, hoặc đeo bên 
mình con gà, cái xoong, củ sẵắn như 
những thằng thồ phỉ đê tiện nhất. 
Chúng đốt phá nhiều khu rừng lớn. 
Hàng nghìn héc»ta rừng thiên nhiên 
của tỉnh Lai-châu bị thiêu hủy. Hàng 
nghìn héc-ta rừng thông và sa-mu 
bao bọc quanh khu nghỉ mát Sa-pa 
cũng bị chúng đốt trụi. Chúng bỏ 
thuốc độc xuống giếng và đầu nguồn 
nước. Chúng vứt chồng chát xác dàn 
thường bị chúng giết hại xuống giếng 
và suối làm ô nhiễm nguồn nước 
nhảm hủy hoại lâu dài sức khỏe 
nhân đàn ta; tại giếng nước ở xã 
Hưng-đạo (Hòa-an, Cao-bằng) chúng 
đã vứt xuống l5 xác đồng bào 
ta bị chúng giết. Trước khi rút quân, 
chúng còn gài mìn trên các lối di, 
trên bờ ruộng, bờ giếng, ở các cửa ra 
vào, trong vườn rau, chuồng lợn, 
thùng gạo đề gây thêm thương vong 
cho nhân dân ta. 


Hằn học trước cuộc sống yên vui 
hạnh phúc của nhân dàn Việt-nam, 
chúng cố tình phá cuộc sống ấy. 
Những làng, bản, thị trấn mà chúng 
đi qua, trước đây đông vui trủ phú, 
nay chỉ còn là những đống gạch vụn 
đồ nát hoang tàn. Chúng dùng pháo 
lớn, tên lửa, 'mìn, bộc phá và các 
loại thuốc nồ triệt hạ các khu đông 
dân, các cơ sở kinh tế, văn hóa giáo 


Jö 


dục, v.v. Bốn thị xã' Cao-bẵng, Lạng- 
sơn, Lào-cal, Cam-đường; các thị 


_ trấn Mường-khương, Bát-xát, Phố-lu. 


Đồng-đăng bị chúng san băng. Chúng 
đốt phá 330 nóc nhà trong số 420 nóc 
nhà ở xã Đề-Thám (huyện Hòa-an. 
tỉnh Cao-bằng). 

Tại thị xã Lạng-sơn, cơ sở điện 
lực bị chúng đặt mìn phá sập. Nhà 
ngàn hàng Lạng-sơn và khu ga được 


xây dựng kiên cố trước đây bị chúng 


đặt hàng tấn bộc phá phá sập hoàn 
toàn. Bệnh viện thị xã bị phá hủy. 
Hàu hết đường dây tải điện, mạng 
lưới dây thông tin bị chúng bản đửi 
tung. Quân xâm lược ở Phố-lu chỉ có 
ba ngày mà thị trấn 5 000 đân này đả 
trở thành đống tro tàn. Chúng đốt dãy 
nhà dân ở, phá sập nhà bưu điện, 
phá nhà ga, đốt kho lương thực. 

Tại khu nghỉ mát Sa-pa địch đánh 
phá có tính chất hủy diệt rất thâm: 
độc. Chúng đặt hàng tấn thuốc nồ 
vào chân tòa biệt thự số 10 ở trên 
cao giật đồ lật từ móng, kéo đồ theo 
biệt thự số 6 và cả đãy nhà một tăng. 
Các biệt thự số 3, số 4, số 5, trưởng 
phồ thông cấp lT— II, hai mươi lăm 
nóc nhà dân ở thị trấn cùng hầu hết 
tài sản cũng bị phá hủy. ỞƠ đài khí 
tượng vật lý địa cảu mang ký hiểu 
quốc tế 48802 máy móc bị phá và 
cướp đi. 

Quân Trung-guốc xâm lược điên 
cuồng đốt phá các trường học phỏ 
thòng, các trường trung học chuyên 
nghiệp, các trường dạy nghề: 255 
trong tông số 904 trưởng học phồ 
thông, 160 trong tồng số 665 nhà trẻ 
và lớp mẫu giáo ở các vùng chúng đi 
qua bị phá hủy, làm cho gần 200 000 
học sinh và trẻ mẫu giáo không cỏ 
nơi học. Bàn ghế học sinh, sách giáo 
khoa, đồ dùng đạy học của nhà 
trường... chúng đều đốt phá, chúng 
thủ ghét cả các bệnh viện, bệnh xá : (2Š 
trong tông số 430 bệnh viện, bệnh xa 
củng với giường bệnh, dụng cụ y tế, 
phòng bào chế ở những vùng chúng 
đi qua đã bị chúng phá bủy. Chúng 


đốt phá không tử nhà thờ, đình chùa, 


nơi thờ cúng của nhân dân. 

Bọn giặc Trung-quốc còn phá hủy 
các đi tích lịch sử gắn liền với truyền 
thống yếu nước chống ngoại xâm của 
đân tệc ta. Chúng đã phá hủy hoàn 


toàn khu bảo tàng Pác-bó, nơi có ' 


những di tích và kỹ vật thiêng liêng 
sẵn liền với đời hoạt động cách 
mạng của Chủ 


tịch Hồ-Chí-Minh,- 


Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự 
nghiệp giải phóng của nhân dân Việt- 
nam và của các dân tộc khác: 
người đã đày công vun đắp cho tỉnh 
hữu nghị giữa nhân đân Việt-nam và 
nhân dân Trung-quốc. 

Cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung-quốc 
đã gây ra những thiệt hại to lớn cho 
nhân dân Việt-nam. —, 


Theo thống kế sơ bộ, một số thiệt hại trước mát, 
tính đến cuối tháng 3-1979 như sau 


1. Số thị xã bị hủy diệt 
2. Số xã bị phá hoại 
3 


thành thị 


ở do giặc tàn phá. 


nhà ở do giác tàn phá 
phá hoat: 


trưởng học 
9, Nhà trẻ bị phá hoại 
10. Số trẻ em mất nơi học tập 
11. Số giáo viên không có trường dạy 


12. Số bệnh viện, bệnh xá bị phá 
hoại 
Trong đó : bệnh viện lĩnh § 
bệnh viên huyện 
bệnh xá 


l3. Số lâm trường bị phá hoại 

14. Số. nông trường. trạm, 
nghiệp bị phá hoại 

15. Số trâu, bỏ bị giết, bị cướp ' 

16. Số lợn bị giết, cướp 


Những tội ác cực kỷ man rợ trên 
đây của giặc Trung-quốc xâm lược đã 
lột trần bộ mặt xâm lược hèn mạt của 
bọn bành trướng và bá quyền Bắc- 


. Điện tích nhà ở bị phá hoại tại 
4. Sõ người ở thành thị không có nhà 


5. Nhà ở bị phá hoại tại nông thôn 
i. SỐ người ở nông thôn không có 


7. Trường phô thông cấp 1, II, HI bị 


8. Số học sinh phô thông không có 


trại nông 


Đơn vị Tồng số có | SỐ bị 
ph trong vùng |dịch phá 
| tính địch đến hoại —— 
thị xã 4 { ¡ 
xã 320 320 | 
{ 
nghìn m° 600 | 
nghìn người | 1220 | 
nghìn cái - 45 
nghìn người _200 
trường 904 735 
nghìn 
học sinh 180 
cái 691 691 
nghin châu 11 
1 ười J)2/0 
cái 420 428 
cải 4 4 
cái, : 26 21 
cải 400 400 
cái 42 _đ8 
cái H 
nghìn con 260 T7, 
nghìn con 305 214 
kinh, vạch rõ bản chất chung của 


chúng là tên lính xung kích của chủ 


nghĩa để quốc, một tập đoàn phản 


động eực kỷ hiếu chiến, cực kỳ Làn ác, 


: ¬ 


Những thực tế của thời đại 


BA MƯƠI NGÀY CHIẾN TRANH 


ỌN xâm lược đả điện 
cuồng tiến công vào nước 
Việt-nam. Cuộc tiến quân 
đã diễn ra hơn hai tuần 
lễ. Nó đã bị đập tan vì đụng đầu phải 
ý chí kiên cường của nhân dân Việt- 
nam anh hùng được nhân lên gấp bội 
nhờ sự ủng hộ và đoàn kết của Liên- 


xô, các nước anh em khác, tất cả mọi: 


người có thiện chỉ. Sau đó, kẻ thù đã 
rút quân một cách chậm chạp, mất 
một tuần lễ rưỡi, đề lại sau chúng 
những hố chôn xác dân thường, 
những xi nghiệp và nhà cửa bị tàn 
phá, những cầu cống bị phá sập, 
những thị trấn và làng mạc bị cướp 
sạch, những ruộng lúa đầy mìn, chúng 
phá hoại mỏi đoạn đèo trên các con 
đường trong các tỉnh biên giới Việt- 
nam. Một tháng của cuộc chiến tranh 
do Bằc-kinh phát động chống một 
nước xã hội chủ nghĩa dộc lập, đã 
trở thành vết nhơ muôn đời đối với 
chủ nghĩa Mao, đối với ban lĩnh đạo 
Trung-quốc biện nay. Tiếng đại bác 
nay đã yên trên rừng núi Lạng-sơn, 
Cao-bằng và Hoàng-liên-sơn. Nhưng 
dấu vết tội ác của quân đội Trung- 
quốc vẫn còn. Chúng ghi sâu vào trí 
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nhớ và kích động lương trỉ nhân 
loại, chúng kêu gọi cảnh giác. 


Chiến tranh đã nồ ra như thế nào ? 
Bất ngờ luôn luôn được coi là một 
trong những nhân tố quyết định kế 
hoạch của mọi kể xâm lược. Sáng thứ 
bảy ngày 17 tháng 2 có lề được người 
ta coi là cơ hội tạo ra sự bất ngờ đó. 
Chiều ngày hôm trước, một màn khói 
dày như dải khăn lụa màu lam sẵm, 
trùm lên đỉnh các ngọn núi kéo dài 
suốt 1 400 km đường biên giới Trung - 
Việt. Buồi tối, trắng chưa lên, trời 
rất tối. trời tối và mây dày đặc lúc 
rạng đông, cắn trở rất nhiều phương 
tiện quan sát của các chiến sĩ biên 
phòng Việt-nam. Đa giờ đúng, pháo 
120 mi lỉ mét và đại bác 105 mi lí 
mét được phía Trung-quốc bố trí sảt 
đường biên giới hai nước, bản sối 
xả vào các vị trí của Việt-nam ở Cao- 
bằng. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, 
tiếng súng nồ khắp toàn tuyến biên 
giới. Được pháo, đại bác yềm hộ, 
những đơn vị đi đầu của 600000 quân 
viên chỉnh Trung-quốc tiến về hướng 
các thị xã Lạng-sơn, Cao-bằng và Lao- 
cai, mở nhiều mũi vu hồi tại hàng 
chục khu vực khác. 


Tiếng gầm của pháo và đại bác đã 
đựng chúng tôi dậy, chúng tôi thuộc 


.uhmn nhà báo công tác tại vùng biên 
giới, chúng tôi rời khỏi chăn đệm mới 
trẫi, trong các gian nhà gạch của một 
khách sạn ngoại ô thị xã Lạng-sơn, 
cách nơi có- chiến sự 14 kỉ lô mét. 
Tiếng đại bác nồ ngày càng dữ, lan 
theo các đồi: dốc thoải, chẳng chịt 
những bào chiến đấu và hào giao 
thông. Trong ánh sáng màu xám buồi 
bình minh của một ngày đầy mây, 
những thành hào đất vàng tươi tựa 
như những vết sẹo lẫn giữa những 
đám cổ và bụi tre. Tiếng máv bay 
đưa lại từ trong tầng mây thấp. Chúng 
tôi nhìn rõ các pháo thủ lao đi đọc 
hào giao thông về vị trí chiến đấu 
theo hiệu lệnh báo động. 


Hôm nay, lần đầu tiên, pháo lớn 
Trung-quốc bắn vào thị trấn Đồng- 
đắng", Dương-Quốc-Tiến, chỉ huy lực 
lượng đân quân, đại diện Ủy ban 
nhân đân tỉnh Lạng-sơn, vừa mới đến 
chỗ chúng tôi và báo cho biết tin đó. 
Bầu đội chiếc mũ vải đen mà bụi đất 
biến thành một thứ mũ lông thú 
mông mốc, mặc chiếc áo màu lá cây, 
ống áo đầy bụi màu đất đỏ, đồng chí 
trải rộng trên mặt bàn tấm bẫn đồ 
củđ tỉnh. Những mũi tên đỗ được đánh 
dấu một cách vội vàng cho thấy các 
mũi quân Trung-quốc đang tiến vào 
thị trấn Đồng-đng, những gọng kìm 
cất rởi khỏi tỉnh hai huyện Lộc-binh 
và Văn-lãng, ôm lấy điềm nối biên 
giới trên đường sắt Hà-nội — Bắc-kinh 
và vươn mãi, vươn mãi theo hướng 
nam. Các chiến sĩ biên phòng đã chiến 
đấu với xe tăng địch. Hàng nghìn dân 
thường nhanh chóng đi chuyền vào 
sâu trong lòng đất nước, theo Quốc 
lộ số 1. _ 


Chiến tranh là chiến tranh, nếu đối . 


với người chiến sĩ chiến tranh là cái 
mà họ bao giờ cũng sẵn sàng đối phó,ˆ 
thì đối với dân thường buồi đầu của 
chiến sự thưởng là bất ngờ. Chỉ.tính 


riêng tỉnh Lạng-sơn, vài hôm trước. 


khi bùng nồ chiến sự đã phải sơ tán 
khoảng 100 000 người, chủ yếu là trẻ 
con, phụ nữ và các cụ già. Đồng ruộng 


hợp tác xã và các nhà máy bước vào 
tuần lễ thứ hai mà công việc đã dữ 
các chiến sĩ vũ trang trong các đội 
thanh niên xung kích và dân quần 
đảm nhiệm. Nhưng có một bộ phận 
đân cư còn ở lại.- Vì vậy, trên con 
đường ra mặt trận, chúng tôi đi ngược 
chiều với những dòng người vô tận : 
các bà mẹ người thì địu con nhỏ trên 
lưng, người thì gánh nặng, các thiếu 
niên nam nữ đầy xe đạp với đồ dùng 
gia đình, những người già và thanh 
niên nữ súng máy trên vai bảo vệ 
người sơ tần và giữ gìn trật tự. Đàn 
ông lưng mang lựu đạn. với súng tự 
động, vận chuyền lên biên giới các 
bộ phận tháo rởi của những khầu đại 
bắc không giật và pháo, các hòm vũ 
khí. Cứ theo kiều quần áo, chúng tôi 
biết đó là dân quân. Cạnh đường Ô tô, 
bên kia đường sát, các chiến sĩ lực 
lượng vũ trang địa phương, quân 
phục màu xanh lá cây, đang hành 
quân qua những đám ruộng nước. 
Những cành lá tươi ngụy trang phe 
phầy trên lưng họ. 
_ Đến gần Đồng-đăng, cách biên giới 
hai ki lô mét, chúng tôi phải xuống 
xe và đi bộ tiếp, men theo lưng sườn 
một quả núi dốc đứng. Pháo và đại 
liên vẫn nồ. Chung quanh vắng vẻ. 
Phải nhìn thật kỹ mới nhận thấy các 
chiến sĩ đân quân đang chiếm giữ trận 
địa trên đỉnh đồi. Đi được chừng 
hai — ba trăm bước, chúng tôi gặp ba 
thanh niên chuyền thương binh về 
phía sau. 


“® Cách đây nắm trăm mét có quân 
Trung-quốc, — một chiến sĩ nói với 
chúng tôi. — Bốn xe tăng và bộ bính 
đã cất đường sắt, ở đoạn cách biên 
giới trên năm ki lô mét 3®. 

Về sau, trung tá Hoàng-Ninh, tư 
lệnh lực lượng biên phòng Lạng-sơn 
đã cho chúng tôi biết về kế hoạch của 
bọn xâm lược mà Việt-nam đã nắm 
được. Mấy ngày trước khi mở cuộc 
tiến công ð ạt, quân Trung-quốc đã 
chiếm điềm cao 400 nằm sâu trong đất 
Việt-nam, ở phía đông thị xã Lạng- 
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sơn, đã mở đường đề kéo đại bác và 
phảo đến điềm cao đó. Trận pháo kích. 
tử điềm cao đó chính là hiệu lệnh 
mở đầu cuộc tiến quân đọc theo quốc 
lộ số 1. Chính là ở nơi đây, đến buôi 
chiều ngày thứ nhất của cuộc tiến 
công vào toàn bộ đường biên giới 
quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam và Trung-quốc, kẻ 
địch đã tiến được sâu nhất. đến bảy 
ki lô mét. «Đây không phải lÀ một 
cuộc xung đột biên giới, — Dương- 
Quốc-Tiến đã cho chúng tôi biết. — 
Đây là một cuộc chiến tranh ». 


Chúng tôi đến bệnh viện Lạng-sơn, 
ở đây đã bắt đầu tiếp nhận thương 
binh từ sáng sớm. Mấy hôm sau, bệnh 
viện này cũng như trụ sở Ủy ban 
nhân dân tỉnh ở phố Hoàng-Văn-Thụ, 
gần sân vận động thị xã, nơi mà trung 
tá Hoàng-Ninh đã tiếp chúng tôi, đã 
bị pháo tầm xa của Trung-quốc san 
phẳng. Nồi khùng, kể thù đã trả thù 
một cách hèn nhát, vì không thực 
hiện được mơ ưrớc làm một cuộc 
đạo mát trên đất Việt-nam. “Tuy 
nhiên, trong đống gạch và ngói 
vụn và nhà cửa đồ nát, vẫn đứng trơ‹ 
trên các nền đá những cỗ súng thần 
công tượng trưng cho sức mạnh đã 
tiêu diệt nhiều đội quân Trung-quốc 
xâm lược trong các thế kỷ trước. 


2. 


Một thời gian rất lâu sau khi nồ 
ra những trận chiến đấu ác liệt, trong 
khi đánh giá những việc đã xảy ra, 
khi bàn về nhân tố bất ngờ, thứ 
trưởng ngoại giao Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, Nguyễn-Cơ- 
Thạch đã nói: “Về mặt chiến lược. 
chúng tôi đã sẵn sàng. Dự đoán về 
các hướng tiến quần của Trung-quốc 
không phải là việc khó, ngay lịch sử 
đã cho thấy điều đó. Rừng núi buộc 
chúng phải tiến theo những con đường 
nào. Còn về mặt chiến thuật, muốn 
biết trước giờ tiến công là một việc: 
luôn luôn khó. Nhưng bản thân tình 
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hình dọc biên giới đã môi ngày càng 
đăng thêm, chỉ cho biết thời giờ đỏ? 

Quả vày, ngay từ tôi 11 tháng 2, 
nghĩa là hơn hai ngày trước khi cuộc 
xâm lược bắt đầu. đại điện của Bộ 
ngoai giao Việt-nam đã phát cho các 
nhà bảo công tác ở Hà-nội một văn 
kiện trong đó nói thẳng ra rằng 
Trung-quốc đang chuần bị tiến công 
Việt- nam. đang tập trung hàng chục 
sư đoàn, hàng tră¡nn xe tăng. máy 
bay vựFphảo lớn. Người ta đã chỉ cho 
chúng tôi thấy trên bản đồ những 
điềm mà quân Trung-quốc xâm phạm 
chủ quyền Viet-nam sâu đến 5 ki-lò- 
mét. : - 

"Nhưng vấn đề khòng đóng khung ở 
đó. Vinh dự thuộc về nhân dân các 
tỉnh biên giới Việt-nam, họ biết rất 
rõ thủ đoạn nham hiểm của bọn cầm 
quyền * bên kia », họ không bao giờ 
lẫn lộn giả trị thật sự của lời nói vả 
hành động cụ thể của những người 
theo Mao. Các ủy ban nhân dân thàm 
chí không cần ra những lệnh đặc biết 


- phải thiêu hủy các truyền đơn do máy 


bay địch rải, những chiếc mày bay 
này đĩ nhiên không dám xâm phạm 
vùng trời Việt-ham sâu quá 5 ki lô 
mét. Những mảnh giấy đó lặp lại 
những điều hết sức phi lý hoặc những 
lời lẽ ngạo mạn, thô bạo đúng như” 
điều mà các loa phóng thanh lớn của 
Trung-quốc nói ra rả suốt ngày đêm 
Truyền đơn vun thành đống như 
đống lá khô, rồi làm mỗi cho lửa. 

“Tình bình hiện nay, — Dương- 
Quốc-Tiến nói, - khẳng dịnh tính 
đúng dắn của việc giáo dục lòng véu 
nước cho nhân dân. đặc biệt cho 
thanh niên trong tính, chúng tòi coi 
đó là nội dung chủ yếu của công tác 
giáo dục. Chúng tôi vạch trần chính 
sách đối ngoại và đối nội của bọn 
cầm quyền Bắc-kinh, bản chất phán 
động của chúng, vạch rõ chúng đang 
tiếp tục con đường của thực dân Phá). 
xâm lược MỸ và phong kiến Trung 
quốc, chỉ rõ những hành động phiếu 
lưu của Bắc-kinh chính là mỗi đe dọa 


hiện nay đổi với nhân đân các nước 
lảng giềng?. 

Đến ngày thứ tám của cuộc chiến 
tranh, ở Lạng-sơn, tôi may mắn được 
đến gần điềm cao 6Il1, tiếp xúc với 

-Hà-Đức-Hùng, người chỉ huy dân 
quân, một kỹ sư nông nghiệp đã 
luống tuôi. Là một đẳng viên làu năm 
của tỉnh, ngay tử năm 1946, đồng chí 
đã kẻ vai sát cánh với những người 
cộng sản Trung-quốc chiến dấu tại 
tỉnh nhà chống bọn Tưởng-Giới- 
Thạch. Đề ghi nhớ mối tình đồng chí 
chiến đấu có từ khi đó, mối quan hệ 
láng giềng tốt giữa Cộng hòa nhân 
dàn Trung-hoa và Công hòa xã hội 

„chủ nghĩa Việt-nam, trạm kiêm soát 
chỉnh trên điềm nối đưởng sắt của 
hai nước, ở gần Đồng-đăng, đã được 
đặt tên là cửa hữu nghị? “Được 
chứng kiến cảnh truyền thống vẻ vang 
bị chà đạp, chủ nghĩa xã hội bị phản 
bội, nhân dân tỉnh chúng tôi hiều rất 
rÖ là kế thủ đang năm ngay sát nách 
mình và đang đợi giờ hành động — 
Hà-Đức-Hùng nói với chúng tôi. - 
Đñ mấy nắm nay nhiều cuộc xung đột 
diền ra dưới chân các cột mốc biên 
giới. Bắt dầu từ năm ngoái, họ đã 
bắn bừa bãi vào người đi lại, xe cộ 
đi trên đường, súc vật đi lại bên phía 
chúng tòi. Ngày 17 tháng hai, khi 
pháo lớn Trung-quốc đã tiến côngvào 
xóm Đông-hen, thì ở đó chỉ còn người 

già và trẻ em, khi đó chúng tôi không 
còn phải ra lệnh tập hợp dân quân 
nữa. Họ đã có mặt ở biên giới đến 
hai tiếng đồng hồ trước khi có lệnh?®. 


Không phải chỉ ở Lạng-sơn, mà cả 
ở Cao-bằng, Hoàng-liên-sơn — khắp 
nơi tình hình đều như thế. Cuộc kháng 
chiến chống quân của Mao lập tức 
biến thành sự nghiệp của toàn dân 
Việt-nam, điều đó thê hiện ở chủ 
nghĩa anh hủng tập thề của các chiến 
sĩ đương đầu trước tiên với sức ép 
của làn sóng chiến thuật s biền người 
khủng khiếp, chiến thuật đó được 
vạch ra trong bộ tham mưu của bọn 
theo Mao, chúng coi rẻ sinh mạng của 


binh lính chúng. Đại tá Lê-Sơn, tư 
lệnh lực lượng vũ trang địa phương 
Lạng-sơn cho chúng tôi biết: ngày 
22-2, ở phía đông — bắc Đồng-đăng 10 
ki-lô-mét, dọc đưởng 4A, một tiêu 
đoàn lực lượng địa phương trong 
vòng 24 tiếng đồng hồ đã bám trụ 
vững vàng đầy lùi 12 đợt tiến công 
ban ngày và 2 đợt tiến công 
ban đêm của I tiều đoàn xe tăng và 
5 tiều đoàn bộ binh địch. Số lượng 
đạn dược dùng cho môi chiến sĩ phải 
tính từng ki-lô-gam, nòng súng nóng 
đỏ, nhưng quân dịch cứ ùn ủn tiến 
lên hầu như không đứt, tuy nhiên các 
chiến sĩ Vietnam văn đứng vững, 
chiến thắng. 


Mọi người đều rõ, trong khi chuän 
bị xâm lược Việt-nam, bọn theo Mao 
đã dưa nhiều tay chân của chúng đến 
tiến hành hoạt động khiêu khích ở 
vùng rừng núi Việt-nam có các dân 
tộc ít người. Bắc-kinh cũng đặt nhiều 
hy vọng vào những phản tư phản 
động còn ẳần nắp ở những tỉnh miền 
Nam Việt-nam sau kkhì chế độ bù 
nhìn Sải-gòn sụp đô. Nhưng sự nhất 
trí về tỉnh thần - chính trị, ý thức tô 
chức và thái độ bình tĩnh đã dào 
luyện nhân dân Việt-nam thành một 
khối thép đứng trước nguy cơ nghiêm 
trọng đối với đất nước, điều này ngay 
cả những trung tâm tuyêp truyền của 
phương Tây cũng buộc phải thửa 
nhận.. „2 

Tình hình chiến sự đặc biệt căng 


. thẳng vào đầu tháng 3, ở hướng Cao- 


bằng. Ở phia bắc thị trấn Ngân-sơn. 
hàng đoàn người sơ tán dừng lại hai 
bên con đường số 3, trong gió rẻt 
căm cắm và mưa phùn.. Đêm đến, họ 
đốt lửa đề sưởi ấm và hơ quần áo. 
Trong ánh lửa đó người ta nhận thấy 
trong đêm tối nơi thì một khâu đại 
bác 130 mỉi-Ìli-mét đang móc sau xe kéo 
pháo, nơi thì một «ö pháo 12 nòng. 
Được chứng kiến cảnh hàng nghìn 
phụ nữ, trẻ em và cụ già không nhà 
không cửa, trước mát họ là cái chết 
của những người thân, được tận mắt 
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- 


nhìn thấy những làng mạc bị tàn 
phá, xác những đân quân bị thương 
bị bọn Trung-quốc xâm lược treo trên 
cành cây, chúng tôi nhìn thấy hai 
năm rð mười tội ác của bọn xâm 
lược gây ra trên đất Việt-nam. 


Các chiến sĩ tiều đoàn 4õ lực lượng 
vũ trang địa phương tÍỉnh Cao-bẵng 
đã trở thành bạn đường cùng chúng 
tôi ra mặt trận. Họ đi trong im lặng 
như đang đi đọc hành lang một tòa 
nhà, vượt qua những toán người đi 
sơ tấn có áo tơi che mưa. Dân thường 
phải chịu cực khồ, nhưng kể địch đã 


phải đồ nhiều máu. Sau đó, chỉ trong ` 


hai ngày chiến đấu quyết liệt và kiên 
cường, tiều đoàn 45 đã loại khổi vòng 
chiến đấu 1140 tên Trung-quốc xâm 
lược, phá hủy trên mười chiếc xe 
tăng, 


3. 


Cuộc tiến công của Trung-quốc 
- xẹp đần. Sự sụp đồ. đữ đến gần. 
Chúng tôi được chứng kiến điều đó 
trên quốc lộ số 7, ở tỉnh Hoàng-liên- 
sơn, ở đây bọn xâm lược đã xâm nhập 
rất sâu, đến cột mốc ki-lô-mé\t số 44. 


Những hòm đạn sơn xanh mở vội 
và vứt thành hàng đống bên cạnh 5 
khầu pháo bắn đều đặn mỗi phút 4 
- phát làm rung chuyền những quả núi 
chung quanh. Khi pháo ngừng bắn, 
chúng tôi nghe rõ tiếng người chiến 
sĩ thòng tỉn nhắc lại các con số qua 
máy điện thoại đã chiến và tiếng các 
sĩ quan ra lệnh cho pháo thủ. Các 
chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại, cởi cả áo, 
_ phát hỏa một cách đều đặn. Sau mỗi 
loạt pháo, cuộn lên theo khói đạn 
pháo là lá cây và cành cây. Một tiều 
đoàn thuộc trung đoàn pháo « Sông 
Hồng ? đã tiễn công vàơ quân Trung- 
quốc đang đi về phía thị xã Lao-eai. 
® Trinh sát báo cáo là ở khu vực thị 
trấn Sa-pas — đại úy Đỗ-Sơn nói với 
chúng tôi, — dựa vào các công sự cõ 
thủ được dựng lên đêm qua, quân 
Trung-quốc vận chuyền trên đường 
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sắt thiết bị máy móc, lương thực và 
tài sản của nhân đân mà chúng cướp 
được. Bọn giặc Trung-quốc tưởng 
rằng chúng có thề ăn cướp mà không 


-bị trừng trị. Bắn vào khu vực này, 
chúng tôi nhằm vào bọn giặc đang 


ăn cướp đó. 


Dựa vào chỉ dẫn trên bẳn đồ của 
đồng chí đại úy, chúng tôi theo đường 
số 7 đi về hướng các vùng mà địch đã 
rút chạy, trong dòng người trùng 
điệp các chiến sĩ quân đội nhân dán : 
nhiều đơn vị bộ binh, công binh, dân 
quân, công an nhân dân. Các chiến sỉ 
hậu cần trực tiếp phân phối từ các 
xe tải nào đạn dược, đồ hộp, nào 
từng bó mia, cả buồng chuối chín. 
Tất cả đem lại cho người ta cẩm giác : 
tất cả đang tranh thủ thời gian tiến 
lên phía trước, nó thề biện rõ khi đội 
hình hành tiến gặp một sự trực trặc 
nhỏ, dù là khó nhận thấy. Địch còn 
dùng pháo bắn trả, tồ chức phản kich 
trên một số hướng. Chúng tôi đã đến 
vùng mà quân đội của Mao đã tháo 
chạy. Cảnh hoang tàn, Khoảng 25 ki- 
lỏ-mét : từ thị trấn Phố-lu, điềm đầu 
tiên trên chặng đường chúng tôi tiến 
vào các vùng mới được giải phóng, 
đến Cam-đường, một điềm đông dàn 
cư khác của tỉnh Hoàng-liền-sơn. 
Chiếc xe gip chở chúng tôi phải chạy 
mất trên Í tiếng rưỡi đồng hồ. Cầu bị 
phá, đường ô tô bị xe tầng cày xới, 
bị mìn khoét nhiều lỗ, bị người đào 
phá. Đường ray hoặc bị phá và đỡ 
mang đi, hoặc bị nồ tung bằng một 
loại mìn đặc biệt, trên: một doạn 
đường dài nhiều ki-lô-mét. 

Chúng tôi đi qua cánh đồng lúa 
chưa gieo cấy, đi qua nhiều làng vắng 
bóng người mà chỉ còn lại những con 
chó vô chủ, qua các lũy tre đã bị đạn 
súng máy tiện ngang. Thật đau lòng 
nhìn thấy những chiếc mảy kéơ, máy 
ủi đất, xe tải lớn và xe khách bị bọn 
Trung-quốc xâm lược nồ mìn nằm 
chồng bánh lên trời, | 

® Sự thiệt hại gây ra bởi hành động 
phá hoại có kế hoạch, có tính toân, — 


Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng- 
liên-sơn, Nguyễn-Ngọc-Bỉnh nói với 
chúng tôi, — là chưa từng có ngay củ 
sau những đợt ném bom *rải thảm? 
của máy bay %B. 52 của Mỹ. Bọn kẻ 
cướp phả hủy tất cả: nhà máy điện, 
nhà máy xi măng, nhà mảy hoa quả 
hộp, xí nghiệp sản xuất đầu thực vẬI, 
nhà máy sứ, hàng chục xưởng máy, 
nông trường và hợp tác xã. Có cả một 
sư đoàn quân “Trung-quốc chuyên đi 
tháo đỡ thiết bị của mô A-pa-tít nồi 
tiếng khắp cả nước chúng tôi đề đem 
về Trung-quốc. Kẻ thù thậm chỉ còn 
nồ bom phá hủy nhà máy sẵn xuất 
- thuốc chữa bệnh ». 


Chưa một người dân nào trở về 
trung tâm với 40000 dân này của tỉnh 
Hoàng-liên-sơn, nếu không kê các đội 
tuần tra quân sự và công bình, họ di 
đỏ đảm đọc các vỉa hè. Họ kéo sợi 
đây xanh đến nơi nào, thì có nghĩa 
là : người nào di trệch sợi dày đó chỉ 
một bước thôi là tính mang của họ có 
thê bị đe đọa. 


Chúng tôi đã dừng lại gần hợp 
điểm giỏng chả y của hai eon sông Hồng 
vả sông Nậm-thi, từ đó đến biên giới 
với Trung-quốc chỉ còn hơn một trăm 
mét, Trên mặt nước đồ ngầu, chúng 
tôi nhận thấy vài bộ phận còn lại của 
hai chiếc cầu. Afùi thối của xác chết 
bốc ra từ những ngôi nhà mất cửa 
trên phố Cốc-lếu, chính giữa đường 
có một cảnh cửa trên đề hàng chữ 


Trung-quốc : « Đoàn xe tăng số 12đi. 


thẳng”. Trung ủy Hoàng-Tê, đồn 


trưởng đồn công an biên phòng, cho 
Lôi mượn chiếc ống nhòm: Dọc theo 
đỉnh đỏi bên kia, có nhiều vật xếp 
thành hàng dài, có nhiều ngôi nhà 
tạm. Nhìn sang bên đất Trung-quốc. 
không thê không suy nghĩ: người la 
đang chuẩn bị cái gì bên đó, người 
ta dang soạn ra những kế hoạch điên 
rö nhu thế nào ở bên đó ? 


„‹«Ñởi tiền tuyến của cuộc chiến 


„tranh ba chục ngày mà Bắc-kinh đã 


gây ra chống lại Việt-nam, chúng tôi 
trỏ về Hà-nội vào ngày 20 tháng ba. 
Đến bên này cầu I.ong-biên bắc qua 
sông lồng, trên đưởng phố gần bở đề, 
nhiều đoàn thanh niên chiếm mất lối 
đi của ô tô. Họ kéo về quảng trưởng 
Nhà hát thành phố đề đự cuộc mít 
tỉnh mừng chiến thắng. Nhiều người 
cỏn mang súng máy và súng AK của 
dân quân. Cùng với hàng vạn ngiưười, 
tôi được nghe tiếng nói của đồng chí 
Trần-Vĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thủ đô Việt-nam, được truyền đi qua 
máy phóng thanh. Đồng chỉ nói: «Bi 
thất bại nặng nề, tập đoàn cầm quyền 
ở Trung-quốc đã buộc phải rút quán 
ra khỏi nước ta. TÔ quốc ta đã sạch 
bóng quân xâm lược, Nhưng không 
một người nào trên thế giới được 
quên rằng bản chất phản động và 
mưu đồ xâm lược của tập đoàn phản 
động HBắc-kinh không hề thay đồi °. 


Tạp chí * Người cộng sản °, tạp chỉ 

lý luận và chính trị của Trung ương 

Đảng cộng sản Liên-xô, số Õ, ra 
: tháng 4-1979 
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MỘT THÁNG ĐÀM PHÁN KHÔNG TIẾN TRIỀN, 
TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ PHÍA TRUNG-QUŨC 


HÂN dân ta vừa giành được thắng 
lợi liên tiếp trong hai cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn xàảm 
lược bành- trướng Bác-kinh, một ở 
biên giới phía tây nam và một ở phía 
bắc. Đi đôi với thắng lợi vẻ vang đó 
của nhân dân Việt-nam, nhân dân 
(am-pu-chia đã lật đồ chế độ Pòn 
Pöt — Tlêng Xa-ry diệt chúng, đập tan 
âm mưu biến Cam-pu-chia thành 
thuộc địa kiều mới của những người 
lãnh đạo Bắc-kinh, tạo nên một bước 
ngoặt lịch sử trong sự nghiệp cách 
tuang của mình. Nhân dân Lào cũng 
thu được những thắng lợi to lớn trong 
cuộc đấu tranh chống sức ép và âm 
mưu lật đồ, gây rối của Bác-kinh, tiếp 
tục đưa cách mạng Lào liến lên những 
bước vững chắc trên con đường xã 
hội chủ ughĩa. Một lần nữa ba nước 
Việt-nam. Lào, Cam-pu-chia lại cùng 
nhau đoàn kết chống kẻ thủ chung. 
Tình doàn kết chiến đấu truvẻn thống 
của ba dân tóc trên bán đảo Đông- 
dương đã vượt qua thử thách và chiến 
thang âm mưu chỉa rẽ thâm độc của 
Hác-kinh, càng trở nên trong sáng, 
vững chắc hơn bao giờ hết. Sức mạnh 
đoàn kết Đông-dương cảng thêm to 
lớn vì nó được sự ủng hộ. giúp đỡ 
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VĂN-HIỀN: 


mạnh mẽ của Liên-xô. các nuớc xầ, 
hội chủ nghĩa anh em khác, các nước 
và các dân tộc yêu chuộng hòa bình 
và công lý trên thế giới. 


Thắng lợi của chúng ta rất vàng 
dội. Thế của chúng ta rất thuận lợi. 
Girơng cao ngọn cờ dộc lập dàn lọc 
và chủ nghĩa xã hội, ngọn cở hòa bình 
và hữu nghị, nhân dàn ta kiên quyẻt 
bảo vệ độc lập. chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thö của Tô quốc đồng thời 
ràt tha thiết với hòa bình, luôn luôn 
mong muốn giữ gìn tình hữu nghị tôi 
đẹp với nhân dân Trung-quốc. Chúng 
ta trước sau như một chủ trương giải 
quyết mọi vãn đề trong quan hệ giữa 
hai nước bằng thương lượng hòa bình. 
Chúng ta không muốn chiến tranh. 
không muốn có quan hệ đối địch giữa 
nước ta với nước Cộng hòa nhân dần 
Trung-hoa. Vì vậy Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
đã có những sáng kiến quan trọng, gạt 
bỏ trở ngại, mở đường đi đến cuộc 
đàm phán Viêt-nam — Trung-quốc. 


Với thế thuận lợi, với thiện chí 
đó, trong suốt một tháng đàm phản, 
trai qua năm phiên họp, chúng ta luôn 
tuôn có thái độ đàng hoàng, chủ động 


và nghiêm túo, làm hết sức mình nhằm 
củng phía Trung-quỏc giải. quyết tình 
hình căng thẳng hiện nay ở vùng biên 
giới hai nước, góp phần ngăn chặn 
nguy cơ chiến tranh tải điễn, đi tới 
khôi phục quan hệ binh thường giữa 
hai nhà nước và tình hữu nghị lâu 
đời giữa nhân dân ViệI-nam và nhân 
dân Trung-quốc. 


Ngay tại phiên họp đầu tiên của 
cuộc đàm phán, chúng ta đã đưa ra 
đề nghị về * Những nguyên tắc và nội 
đung chủ yếu cho một giải pháp về 
những vấn đề trong quan hệ giữa 
hai nước» gồu : 


¡. Những biện pháp cấp bách nhằm 
bảo đảm hòa bình, ồn định ở vùng 
biên giới và làm cho những người bị 
bắt trong chiến tranh sớm đoàn bà với 
. gia đình. 


2. Khôi phục quan hệ bình thường 
giữa hai nước trên cơ sở những 
nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. 

3. Giải quyết những vấn đề về biên 
giới lãnh thồ trên nguyên tắc giữ 
nguyên trạng đường biên giới do lịch 
sử để lại; tôn trọng chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô. 

Dư luận rộng rãi trên thế giới 
nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá 
lập trường ba điểm của Việt-nam là 
thực tế, xây dựng, hợp tình hợp lý, 
chứng tó Việt-nam thật sự muốn giải 
quyết vấn đề. 


Chúng ta cũng đã liên tiếp ba lần, 


đưa ra những kiến nghị về cách thức 
thảo luận công bằng và thỏa đáng cho 
cả hai bên, với ý muốn làm cho cuộc 
đàm phản đi vào những cuộc thảo 
luận thiết thực và bồ ích. 

Chúng ta cũng đã đồng ý giao cho 
Hội chữ thập đó hai nước tiến hành 
việc trao trả toàn bộ những người 
của hai bên bị bắt trong chiến tranh 
đề họ sớm được trở về đoàn tụ với 
gia định. _ 

"Với lập trường nghiêm chỉnh và 
thái độ mềm dẻo của phía Việt-nam 
như vậy. chỉ cần phía Trung-quốc 


thật lòng muốn giải quyết vấn đề tàn 


hai bên hoàn toàn có thẻ đi đén thói 
thuận. Thế nhưng trong một tháng 
qua, phía Trung-quốc đã có một lập 
trường và thái độ hoàn toàn ngược 
lại, làm cho cuộc đàm phán không 
Liến triền được một bước. 


Tiến hành chiến tranh xảm lược 
Việt-nam, những người cảm quyền 
Trung-quốc đã vứt bỏ bộ mặt cách 
mạng giả hiệu và hiện nguyên hình là 
bọn bành trướng, xâm lược, kẻ thủ 
trực tiếp và nguy hiềm của nhân dân 
ta. llọ bị dư luận tiến bộ toàn thé 
giới lên án mạnh mẽ, bị nhân dân và 
những người cách mạng chân chính 
Trung-quốc ngày càng phin đối. Học 
đòi những thú đoạn của Giỏn-xơn và 
Ních-xơn, mỗi bước leo thang chiến 
tranh tội ác đều đi kèm với những 
lời thương lượng hòa bình bịp bợm. 
những người cầm quyền Bắc-kinh 
ngày 17-2-1979, khi xua 60 vạn quân 
sang xâm lược Việt-nam, cũng nói đến 
cái gọi là «đề nghị đàm phản s. Di 
thua đau, phải rút quân khỏi Viêt-nam, 
đồng thời bị dư luận phản đối kịch 
liệt, họ đã ở trong tình thế không thề 


từ chối những đề nghị thương lượng 


không có một điều kiện tiên quyết 
nào của phía Việt-nam. 

Lễ ra phía Trung-quốc phải Lô ra 
thực tế và biết điều. Thế nhưng đoàn 
đại biều Trung-qguốc lại 
dùng bản thương lượng hòng đạt cài 
mà bằng trăm phương nghìn kế họ 
đã không đạt được. kê cả bằng chiến 
tranh qua trung gian và chiến tranh 
trực tiếp xâm lược Việt-nam: đòi 
phía Việt-nam phải từ bỏ chính sách 
độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế 
đúng đản của mình, dâng cả đất đai 
và hải phận Việt-nam cho họ, thần 
phục họ, cùng họ thực hiện chính sách 
phản động liên minh với chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế, chống các lực luơng 
cách mạng thế giới, chống Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
chống Cam-pu-chia và lào, chống oác 
nước Đông Nam châu Á. 


mưu toàn ˆ 


ˆ \ 


Liên tiếp trong năm phiên họp, 
phía Trung-quốc dã tìm cách ngụy 
biện hòng chối cãi trách nhiệm của họ 
đã làm cho quan hệ giữa bai nước 
ngày càng tồi tệ, đưa tới cuộc chiến 
tranh xâm lược của họ chống Việt- 
nam, họ im lăng và cúi mặt trước 
những lời tô cáo tội ác ghê tởm hơn 
ca tội ác của bè lũ Hit-le mà quân 
xâm lược Trung-quốc đã gây ra ở sáu 
tỉnh vùng biên giới phía bắc nước ta. 
họ hoàn toàn cứng họng trước những 
lời buộc tội bọn diệt chủng Pôn Pốt tay 
sai của họ đã giết hơn ba triệu nhân 
đàn Cam-pu-ehia. Bào chữa cho cuộc 
tiền công xâm lược Việt-nam, lúc thì 
họ vu cáo Việt-nam khiêu khích cho 
nên Trung-quốc phải phản kích tự vệ; 
lúc thì họ lại nói là vì vấn đề Cam- 
pu-chia: lúc thì họ lại vin cớ là 
-vi Việt-nam đoàn kết hữu nghị với 
Liên-xô, v.v. và v.v, Đó là một thái 
độ loanh quanh, trước sau mâu thuẫn, 

Họ hoàn toàn lần tránh đề nghị ba- 
điềm công bằng, hợp tình, hợp lý của 
Việt-nam. Họ đưa ra tắm điềm và 
nói rằng cái gọi là nguyên tắc “ chống 
bá quyên» là cốt lõi trong đề nghị 
của họ. Họ lại lu loa rằng Việt-nam 
_ không chịu bàn về cái gọi là vấn đề 
cốt lõi đó. 

Thật là một kiều thương lượng chỉ 
muốn một mình nói lấy được, hoàn 
toàn không chịu nghe người đối thoại 
với mình. Chúng ta đã nói thẳng cho 
họ biết rằng: nếu nói đến chủ nghĩa 
bá quyên thì chỉ có chủ nghĩa bá 
quyền nước lớn và bảnh trướng đại 
đân tộc của những người lãnh đạo 
HBắc-kinh câu kết với đế quốc Mỹ, tử 
bao năm nay chống Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước Đông Nam 
châu Á khác, chống chủ nghĩa xã hội, 
phong trào độc lập dàn tộc, phong 
trào hỏa bình, dàn chủ thế giới. 

Chúng (ta đã vạch rõ chính vì lợi 
ích ích kỷ của họ, chính vì tham vọng 
nuốn đô hộ các nước Đông-dương, 
chuẩn bị tiến xuống nắm Đông Nam 
Á, thực hiện một bước âm mưu bá 


Á§ 


chủ thế giới của họ, cho nên họ đã 
ra sức hoạt động hòng ngăn cẩn sự 
phát triền và toàn thắng của cách 
mạng Việt-nam, luôn luôn tìm cách 
dùng Việt-nam làm con bài đề mặc cả 
đổi chác với đế quốc Mỹ. Họ luôn 
luôn coi một nước Việt-nam độc lập, 
tự chủ, thống nhất, phồn vinh là vật 
cản to lớn nhất chống lại chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền nước lớn 
của họ, Trên mấy chục cầu hồi của ta 
về tội ác của họ đối với nhân đến 
Việt-nam, nhân đân Lào, nhân dàn 
Cam-pu-chia và nhân dân Đông Nam 
châu Á, vẫn còn đó, vẫn chưa được 
họ trả lời. Vì làm sao mà họ có thê 
chối cãi được sự thật đanh thép về 
sự phản bội của họ. Cứ xem những . 
lời lẽ mà báo chí và đài phát thanh 
của họ tuôn ra những ngày gần đây 
đề chống đỡ cho thế yếu của họ ở bàn 
đàm phán hòng bào chữa một cách 
vụng về cho sự lúng túng của họ thì 
rõ. Sự thật họ nói chống bá quyền là 
đề che đậy cho mưu ma kế quỷ của 
họ thực hiện bá quyền. Họ nói cả 
chống đế quốc, nhưng thật ra là đề 
bào chữa một cách không biết bồ 
thẹn cho việc họ tự nhận là NATO 
phương Đông và đang cầu xin liên 
minh với đế quốc Mỹ. ˆ.. 


Phía Trung-quốc ở trong mệt cái 
thế như vậy, nhưng họ cứ tưởng 
rằng với số quân đông, với chiến thuật 
« lắy thịt đè người», tập trung quần 
áp sát biên giới, liên tiếp gây khiêu 
khích, liên tiếp lớn tiếng đe dọa tiến 
công lần thứ hai, lần thứ ba..., thì họ 
có thề tự cho phép mình tại bàn hội 
nghị có \thái độ ngoan cỗ, ngạo mạn 


' nước lớn, buộc đối phương phải chấp 


nhận lập trường của họ mà không 
được tháo luận gì cả; thậm chỉ họ từ 
chối ngay cả việc thảo luận những ý 
kiến của chính phía họ nêu ra khi 
phía Việt-nam đề nghị thảo luận điềm 
một của cả hai bên, hoặc thảo luận 
xen kẽ bất cứ vấn đề gì mỗi bên quan 
tâm và nêu ra. 


Một tháng trôi qua, cứ mỗi phiên 


họp họ lại tăng thêm liều lượng của 
§Ự ngoan cố và ngạo mạn của họ. 
Cảng phát biều, họ càng lộ rõ ý đồ 
ngoan cố không chịu giải quyết bất 
cứ một vấn đề gì với chúng ta. Nhưng 
cũng chính vì thế mà họ càng tỏ ra 
lũng túng và càng bị dư luận lên án 
mạnh mẽ. Đó là lý do đưa họ đi đến 
chỏ đơn phương kết thúc vòng mội 
cuộc đảm phán Việ(-nam — Trung- 


quốc. Việc làm này"của họ càng phơi, 


bảy sự giả đối của cái gọi là «thiện 
chí » và «thực (Ấm muốn giải quyết 
vấn đẻ ® mà họ đã đày công tô vẽ. Họ 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
cuộc đàm phán đã qua năm phiền 
họp mà vẫn không tiến triền được. 


Nhân dân Việt-nam, nhân dân - 


Trung-quốc và dư luận rộng rãi trên 
thế giới đang đòi hỏi những người 
cầm quyền Trnng-quốc trả lời: Họ 
có thật muốn hòa bình đề xây đựng 
đất nước Trung-quốc như họ nói 
không? llo có thật lồng muốn giải 
quyết những vấn đẻ trong quan hệ 
giữa “Việt nam và Trung-quốc hay 
không? Họ có thật sự muốn khôi 
phục quan hệ bình thường giữa hai 
Nhà nước và tình hữu nghị lâu đời 
giữa đhàn dân Việt-nam và nhân dân 
Truffg-quốc hay không? Họ có muốn 
góp phần vào sự nghiệp hòa bình và 
ồn định ở Đông Nam chàu Á và trên thế 


giới hay không 2 

Nhân dân Việt-nam kiên quyết bảo 
vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thồ của Tồ quốc. Toàn đân ta 
đoàn kết một lòng, vừa ra sức đầy 
mạnh sản xuất, vừa tăng cường cảnh 
giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
giỏi trong mọi tình huống. Chúng ta 
nói clto những người cầm quyền Bắc- 
kinh rõ là chừng nào họ chưa từ bỗ 
âm mưu của họ trường kỳ quấy rối, 
trường kỷ làm suy yếu đề thôn tính 
Việt-nam, thì họ chỉ chuốc lấy thất 
bại ngày càng nặng nẻ. Nhân dân 
Việt-nam rất tha thiết với hòa bình 
và quý trọng tình hữu nghị giữa nhân 
dân hai nước Việt — Trung, nhưng 
phải là hòa bình và hữu nghị trên cơ 
sở độc lập và tự do. Chúng ta biết 
đảnh thắng bọn xâm lược. Chúng ta 
cũng biết kiên trì trong đàm phản, 
Đó là truyền thống và kinh nghiệm 
lịch sử của đân tộc ta. Đoàn đại biều 
Chính ' phủ Việt-nam sẵn sàng đến 
Bắc-kinh đề bắt đầu vòng hai của 
cuộc đàm phán. Chúng ta mong rằng 
trong vòng đàm phản đó, phía Trung- 
quốc tỏ ra biết điều và có thiện chị 
đề cuộc đàm phán tiến triền, đáp ứng 
nguyện vọng của nhân dân hai nước 
Việt-nam và Trung-quốc, và lòng 
nong muốn hòa bình, ồn định của 
nhân dân Đông Nam châu Á và nhân 
dân thế giới. 
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VÀI MẢNH CŨM TRUNG-H0A ( KHÔNG THAY BI BƯỢt 
(HỦ QUYỀN tỬA VIT-NAM Ứ QUẦN BẢO H0ẢNG -$A 


` 


ngoài khơi bờ biển miền Trung 
nước ta, cách Đà-năng chừng 

120 hải lý, nằm giữa hai kinh tuyển 
1110 và 113° đồng, từ vĩ tuyến lỗ 45) 


đến vĩ tuyến 17% bắc, là quần dảo 


Hoàng-sa của nước ta. Đây là một. 


quần đảo san hô được tạo thành 
bằng đá san hô phong hóa, bao gồm 
nhiều đảo lớn nhỏ, chia thành hai nhóm 
rõ rệt cách nhau gần 20 hải lý. Các 
đảo cũng cách nhau tương đối xa. 
Quản đảo Hoàng-sa lại ở trong một 
vùng bão tố gần trung tâm hình thành 
và phát sinh những cơn bão lớn ở 
biền Đông. Những cơn bão từ 'Phi-lip- 
pin đồ bộ vào phía nam Trung-quốc 
và vào miền Trung và miền Bắc nước 
ta đều đi qua quần đảo Hoàng-sa. 
Địa hình của vủng quần đảo đặc biệt 
phức tạp, lớm chớm những đảo nồi 
và những mồm đả ngầm rải rác trên 
cả một vùng biền rộng. Từ xưa, dưới 
con mắt các nhà hàng hải quốc tế, 
quần đảo loàng-sa đã nồi tiếng là 
một vùng nguy hiềm. Năm 1098, tàu 
Pháp Am-phi-tơ-rit, do hiệp sĩ Đơ La 
Rô-eơ chỉ huy đi từ Pháp sang Trung- 
quốc, ngang qua ngoài khơi bờ biền 
miền Trung Việt-nam, gặp một cơn 
bão lớn ở quần đảo Hoàng-sa, đã kề 
lại như sau: “ //oang-sa là một dải đá 


s0 


` 


'VĂN-TRỌNG 


ngầm øỏ cùng nguy hiềm... Ngô *1 
(tháng 9), bọn tôi bị một cơn bãa 
khủng khiếp : tàu bị phạt cụt mẫt buồm 
lớn, các cội buồm khúc cũng 0du... 
Thủu thủ chết mắt ba người. rãi 
nhiều người khác bị thương năng nà 
bị cuõn phăng xuống biền ? (1). 

Người Việt-naam đã phảt hiện và 
làm chủ quần đảo Hoàng-sa từ lâu 
đời. Ông cha chúng ta đã tò chức 
quản lý quần đảo này và khai thác 
các nguồn lợi ở đây một cách thường 
xuyên và có quy củ. Hoàng-sa s6 đu 
loại cá, tôm; mực, bạch tuộc. Ốc, rủa 
biền (còn gọi là * vích »), đôi môi, các 
loại rong biền quý đề làm thức än 
hoặc dùng trong công nghiệp. Ốc ở 
đây có giống nặng hàng tạ, vích co 
con to bằng cái bàn Im50 X 1 mét. 
Quần đảo lại có nhiều loại chim biên 
(hải âu, yến, nhạn...) với « yến sào s — 
tồ yến — có giá trị đặc biệt cao. Phản 
chim tích tụ đời này qua đời khác. 
tác động với san hô làm thành một 
loại phốt phát gọi là « phốt phát dưới 
đạng guano » (2) có chất lượng cac: 


` 


(1) Ma-đơ-.ron CÌ.: « Những chayến dì 
Trung-quốc đầu tiên của người Pháp ». Chai- 
lamel. Paris. l901 (chừ Pháp). 

(2) Tiếng Anb, nghĩe là phân chìm. 


toàn quần đảo, theo kết quả khảo sát 
sơ bộ đưới thời chính quyền Sài-gòn, 
có một trừ lượng phản phốt phát 
lên tới trên 10 triệu tấn. Người ta 
cũng xác định rằng, nằm giữa một 
vùng thềm lục địa được coi là có 
trứ lượng dầu hỏa lớn, Hoảng-s:t cũng 
là một nơi có nhiều triền vọng có 
dầu hỏa. 


Từ .thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn 
đã cho lập các đội chuyên trách khai 
thác hải sản ở quần đảo Hoàng-sa 
và Trường-sa, gọi là các « Đội Hoàng- 
sa ®, Lê - Quý - Đôn -sau này đã ghi 
lại tưởng tận công việc của các đội 
dó: Đặt đội Hoàng-sa 70 suất, lãu 
người xã An-uinh (huyện Bình-sơn 
it Quảng-nghĩa) sung oào, cắt phiên 
“môi năm cứ tháng 2 nhận giấy sai 
dị. rang lương đủ ăn 6 tháng, đL bằng 
năm chiếc thuyền câu nhỏ, ra biền 3 
ngau 3 dẻm thì đšn đứo ấu ® (3). Các đội 
loàng-sa còn có nhiệm vụ thu lượm 
các vật do tàu đắm đề lại ở dưới 
biền dưới chân các đảo san hô và các 
bãi ngầm, có khi mò được cả súng 
đại bác lớn bằng đồng. 


Việc xây. dựng ở trên quần đảo ˆ 


Hoàng-sa được liên tục tiến hành 
dưới các chính quyền Việt-nam. Thời 
nhả Nguyễn ở thế kỷ XIX. Bộ công 
cho thợ và thuyền chở gạch đá ra 
quần đảo Hoàng-sa, dựng bia chủ 
.‹quyền, lập miếu thờ, đặc biệt còn 
cho mang cây cối từ đất liền ra trồng 
trên đảo đề làm đấu hiệu cho tàu bè 
đi lại nhin thấy rõ đảo mà tránh khỏi 
đâm vào đá ngắm. Nhà Nguyễn còn 
thực hiện việc thu thuế các thuyền 
nước ngoài tới đánh cá trong quần 
đảo Hoàng-sa, trong đó «phần lớn là 
từ Hải-nam tới ? (4) như đã tlurc hiện 
việc đó với các tàu thuyền nước 
ngoải vào buôn bán ở Hội-an, Thuận- 
hóa. Và mặc dù hằng năm có tới hơn 
mội phần mười số thuyền từ Hải- 
nam đến dây đánh cá bị đắm, ø« nhưng 
cá đánh được rẾt nhiều. chẳng những 
có thẻ bù đắp lại những sự mất mát, 
trà còn có lãi rất lớn » @) 


Đồng thời với việc quản lý về hành 
chính và khai thác về kinh tế, chính 
quyền ở nước ta rất quan tàm đến 
việc tuần tra, bảo vệ quần dảo Hoàng- 
sa. Ta biết răng dến thời Minh-mạng. 
các tò chức quân đội dôn trú tren 
quần d¿o đã dược ðn dịnh. Song 
trước đó rất lâu, năm 1768 đô dốc 
Pháp De-xtanh đã đưa chiến thuyền 
tới do thám vùng biền miền Trung 
nước ta nhằm đánh Thuận-hóa. Chính 
vì chạm trân với hải quân Việt-nam 
hồi đó tuần tiêu đều đặn giữa bờ . 
biền Trung-bộ Việt-nam và quần đảo 
Hoàng-sa, mà v phải rút lui, bỏ dở 
một âm mưu tiên công quân sự được 
coi là vào loại sớm nhất của chủ 
nghĩa thực dân Pháp dối với nước 
ta (6). ` 6 

Nhưng nếu người Việt nam kiên 
quyết bảo vệ quyền làm chủ của quốc 
gia mình trên quần đáo lioàng-sa, thì 
người Việt-iam lại tàn tỉnh, chu đáo 
cứu giúp tất cá các tàu thuyền nước 
ngoài không mav gặp nạn tại quần 
đảo này, không kề những tàu thuyền 
đó mang sắc cờ nước nào. Những tờ 
trình của các Đội Hoàng-sa lên các 
chúa Nguyễn ở thế ký XYVII và các 
vua nhà Nguyễn ở thế kỷ XIX cho 
thấy, rất phù hợp với tài liệu được 
biết của nước ngoài, rằng quần đảo 
Hoàng-sa là nơi đã xảy ra nhiều vụ 
tàu đắm nhất trong các thế ký đó, số 
với các vùng biên khác thuộc nước ta 
quản lý. 

Tháng 7 năm 1624, bà tàu buồm 
Hà-lan rời Daà-năng di Đài-loan, thì 
một chiếc bị đảm ở quần đảo Hoàng- 
sa. Hai năm sau, chúa Nguyễn-Phúc- 
Loan đã đền bủ thiệt hại cho họ. Lão 


(3) La-Quý- Đôn : Toàn táp, Phủ biên tạp lục, 
Nhà xuất bản Khoa bọc xá bội, Hà-nội, 1977, 
tập Ï, trang 119. 

(4), (5) Gút-xláp: « Tập san Hại địa lý 
Lơn.đên °. Lơn-dơn 649. Tập !9 (chứ 
Anb), Hoàng- xuân-Hán dẫn trong Sử địa số 
29. S¿¡-gòn, 975. 

(6) MNhán quang của đó đốc Đe-xtanh (tư 
liệu). Tập san Hi nghiên cứu Đông-dương 
(BSEI). qui Ï năm 1942, Sài-goa (chứ Pháp). 
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-_ tầng người Trung-quốc Thích-Đại- 
Sáp năm 1695 vào thăm Thuận-hóa, 
` khi ra đi ngang qua Hoàng-sa, đã 
được chính quyền ta cho 
hướng dẫn. Tháng 10 năm 1714, ba 
tàu buôn Hà-lan và Nhật-bản qua 
quản đảo Hoàng-sa, một chiếc bị 
sóng xô vào đá vỡ tan, được chúa 
Nguyễn cấp tiền, gạo, nước mắm cho 
các thủy thủ và cho đưa họ ra Hội- 
an đi nhờ tàu khác về Ba-ta-vi-a. 
Năm 1836, một tàu Anh bị mắc cạn ở 
quần đảo Hoàng-sa, được Minh-Mạng 
«lựa nơi cho ở và hậu cấp tiền 
ØẠO»... Sử sách nhiều nước còn ghi 
lại đầy đủ những sự việc như vậy, 
nỏi lên nước ta đã thực hiện dầy đủ 
quyền làm chủ và nghĩa vụ của mình 
với tư cách là một nước có chủ quyền 
- đối với những việc xảy ra trong vùng 
quần đảo Hoàng-sa. 


Đến thế kỷ XIX, khi người Pháp đặt 
nền bảo hộ trên nước Việt-nam, 
quän đảo Hoàng-sa vẫn tiếp tục thuộc 
sự quản lý của chính quyền Việt-nam 
ở Trung-bộ. Năm 1938, người Pháp 
đã nhân danh Việt-nam dựng bia chủ 
quyền trên quận đảo Hoàng-sa, xây 
dựng đèn biền, trạm khi tượng, trạm 
vô tuyến điện và các nhà ở, công sự 
cho binh sĩ đồn trú trên đảo. Bấy 
giờ, quần đảo Hoàng-sa được sắp nhập 
vào tỉnh Thừa-thiên theo nghị định 
số 156. 3—6 ngày 15-9-1938. Năm 
1939, lại ra nghị định thành lập tại 
quản đảo Hoàng-sa hai quận hành 
chính là Cờ-roát-xăng (Croissant) và 


Ăm-phi-Lờ-ritL (Amphitrite). Năm 1961, . 


quần đảo Hoàng-sa được lập thành xã 
Định-hải ; sau này (1969) lại sáp nhập 
vào xã Hòa-long, cả hai xã nói trên 
đều thuộc huyện Hỏòa-vang, tỉnh 
Quảng-nam. Sau khi nước nhà thống 
phất, tỉnh Quảng-nam được đöi thành 
tỉnh Quảng-nam — Đà-nẵng, quần đảo 
Hoàng-sa từ đó thuộc tỉnh mới này. 

Trên các bẩn đồ hàng hải quốc tế, 
từ mãy thế*kỷ trước, người ta đã 
dùng tên gọi Pracel hoặc Paracel đề 
cbỉ quần đảo Hoàng-sa. Cũng như 
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thuyền - 


người ta đã dùng Costa đe Praccl đề 
chỉ bở biền miền Trung nước ta— 
«bờ biền của Pra-xen®%S Chị riêng 
người Trung-quốc mới gần đây, đã 
tự ý gọi Hoàng-sa là « Tây-sa*, và 
Trường-sa là e«Nam-sa®. Ông cha 1s 
ngày xưa, trước khi dùng « tên chữ ? - 
Hoàng-sa, đã gọi quần đảo này bằng 
cái tên Việt nam nôm na và thân 
thiết : Bãi cát vàng, Cũng vậy, ở miền 
trung Trung-bộ, có nơi nhân dân ta . 
quen gọi quần đảo ¿gà là * Bãi 
cát dài ». 
Bãi cát vàng — Jloàng-sa và Bãi cát 
dài — Trường-sa, là những quần đảo 


` 


san hô mà người Việt-nam đã phải 


hiện, quản lý và khai thác từ lâu đời. 
Pháp lý, lịch sử và thực tế đều 
chứng mỉnh điều đó. * Vụ Hoàng-sa » 
mà đế quốc Mỹ nói tới như là một vụ 
“tranh chấp về dầu hỏa» giữa YViệt- 
nam và Trung-quốc, nhằm gây mơ 
hồ trong dư luận, chỈ càng vạch trần 
thủ đoạn câu kết giữa đế quốc Xỹ 
và nhà cầm quyền Trung-quốc. 

Vào lúc đế quốc Mỹ phải nhận rúi 
toàn bộ quân đội của chúng ra khỏi 
Việt-nam, vào lúc ngụy quyền Sải- 
gòn sắp sụp đồ và nhân dân cả nước 
ta đang tập trung sức giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thì nhà cầm quyền 
Trung-quốc, được Mỹ đồng tình và 
khuyến khích, đã huy động hải quân 
và không quân bất ngờ đánh chiếm 
quần đảo Hoàng-sa lúc đỏ còn do 
chỉnh quyền Sài-gòn giữ. Ngày 22 
thâng giêng năm 1974, Chính phủ 
Trung-quốc tuyên bố hết sức trắng 
trợn và đối trá rằng trong một hànb 
động « phản công tự vệ? đề chống 
« ngụy quyền Nam Việt xâm lược 2a. 
họ đã « thu hồi lại quần đảo Tây-sa 
(tức Hoàng-sa) vốn là *lãnh thồ 
thiêng liêng ® của họ. Bộ ngoại giao 
Mỹ cũng vội vàng tuyên bố ngay rằng 
Mỹ “không can thiệp” vào « cuộc 
tranh chấp» giữa Trung-quốc và 
chính quyền Sài-gòn. 

Đây không phải là một « vụ tranh 
chấp », đây là một hành động xâm 


lược của Trung-quốc đối với một bộ 
phận lãnh thồ nước ta, điều đó đã rõ. 
Nhưng nhà cầm quyền Trung-quốc 
chiếm đoạt quần đảo Hoàng-sa không 
chỉ nhằm chiếm đoạt các tài nguyên 
về hải sản, về phân bón và dầu hỏa 
có khả năng tìm thấy ở quần đảo này, 
mà thôi. Chủ nghĩa bá quyền nước 
lớn Trung-quốc coi vùng đất, vùn 

biền mênh mông Đông Nan châu 
là mục tiêu bành trướng và là một 
bàn đạp lý tưởng đề mở rộng ảnh 
hưởng ra những vùng khác của quả 
đất. Vị trí của quần đảo Hoàng-sa 
trên biền Đông, giữa con đường hàng 
hải quốc tế từ Âu sang Á, từ bắc 
Tháï-bình-dương xuống Ẩn-độ-đ ương, 
có thề giúp chủ nghĩa bá quyền 
Trung-quốc kiềm soát các hoạt động 
của tàu bẻ và máy bay qua lại vùng 
này. Chiếm quần đảo Hoàng-sa là một 
hành động nằm trong âm mưu chiến 
lược của giới cầm quyền Trung-quốc, 


Đẳng, Chính phủ và nhân dân ta 
đã kiên quyết tố cáo và lên án hành 
động của nhà cầm quyền phản động 
Trung-quốc chiếm quần đảo Hoàng- 
sa của nước ta. Lời kêu gọi lịch sử 
của Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sắn Việt-nam ngày 17-2-1979 động 
viên quân và dân cả nước ta đứng 
lên đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược do bọn cầm quyền phản động 
irung-quốc phát động trên toàn 
vùng biên giới phía bắc nước ta, đã 
lại một lần nữa nghiêm khắc vạch 
tội ác của chúng chiếm quần đảo 
Iioàng-sa : 


« Từ lâu, bọn cầm quyền phản động 
Trung quốc câu kết uới đế quốc Mỹ, 
mưti toan (thôn tÍnh nước ta, thực hiện 
chính sách bảnh trưởng đại đân tộc. 
Năm 1974, chủng ngang nhiên chiếm 
đảo Hoàng-sa của Việt-narm ». 


Bị vong lục của Bộ ngoại giao nước 
(ta ngày 15-3-1979, điều 9, đoạn Ï, nêu 
cỗ : 

%,,.,0 — Đánh chiếm HUAI đảo Là 6n) 
sa của Việt-nam.. 


Quần đảo Hoàng-sa (mà Trung- 
quốc gọi là Tây-sa) cách Đà-nẵng 
khoảng 120 hải lý về phía đông. 
Phía Việtnam <ó đầy đủ tài 
liệu đề chứng ' mình rằng quần đảo 
này, cũng như quần đảo Trường-sa 
(mà Trung-quốc gọi là Nam-sa) ở phía 
Nam, là lãnh thổ Việt-nam. Từ lâu, 
nhân dàn Việt-nam đã phát hiện và 
khai thác quần đảo Hoàng-sa; nhà 
Nguyễn đã chính thức thực hiện chủ 
quyền của Việt-nam đối với quần đảo 
đó. Sau khi thiết lập chế độ bảo hộ 
nước Việt-nam (từ giữa thế kỷ 19, 
Pháp, nhân danh nước Việt-nam, đã 
lập tại quần đảo đó hai đơn vị hành 
chính, một trạm khí tượng mà các sỐ 
liệu đã được cung cấp liên tục trong 
mấy chục năm cho tồ chức khí tượng 
thế giới (OMM) dưới kỷ hiệu loàng- 
sa (Pattle). Việt-nam đã liên tục thực 
hiện chủ quvền của mình đối với quần 
đảo này. Vấn đề chủ quyền của Việt- 
nam đối với quần đảo Hoàng-sa là rõ 
ràng và không thề chối cãi được ®. 

* 

Đề biện hộ cho hành động chiếm 
đoạt quần đảo Hoàng-sa của Việt-nam, 
từ đầu năm 1974. đến nay giới cầm 
quyền Trung-quốc đã sử dụng mọi 
thủ đoạn tuyên truyền -từ bảo chí, 
đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, 
cho đến- phim ảnh, triền lãm, thơ ca, 
tiều thuyết, bài hát, điệu múa, v.v. 
hòng tạo nên trong nhân dàn Trung- 
quốc hình ảnh một ®quần đảo Tây- 
sa từ lâu đã thuộc chủ quyền" của 
Trung-quốc”*; đồng thời, âm mưu 
kích động lòng căm thù đối với người 
Việt-nam mà họ vụ cáo là đã «chiếm? 
quần đảo của Trung-quốc, v.v. Nhưng 
nội dưng tuyên truyền của họ, tự bản 
thân nó, chứa đầy mâu thuần. Người 
Trung-quốc không khỏi suy nghĩ và 
ngạc nhiên thấy một quần đủo xưa 
nay chưa bao giờ thuộc chủ quyền 
nước Trung-hoi, này bồng dưng lại 
được giới thiệu là của Trungø-quốc 
và được ngợi ca hết lời. 
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Cũng không thể thuyết phục được 
mọi người bằng những bài thơ ea 
tụnz «Tây-sa °, những ảnh các tòa 
nhà mới đựng trên quần đảo “Tây- 
sa®, v.v. vì tất cả những cái đó 
không thể thay thế được những chứng 
cớ về chủ quyền và sự hành xử chủ 
quyền đối với quần đảo Hoàng-sa, 
mà giới cầm quyền Trung-quốc không 
có đề đưa ra. Đề khiến người ta tin 
rằng Hoàng-sa quả thật là đất của 
Trung-quốc *từ lâu đời », rằng việc 


đánh chiếm Hoàng-sa là một hành . 


động yêu nước và hợp pháp, giới cầm 
quy ền Trung-quốc bèn dùng đến khảo 


cô HĐ: 


Chúng ta đều biết rằng từ lâu Mác 
đã nói: “Đối với việc nghiên cứu 
những hình thái kinh tế của các xã 
hội đã qua, những di vật của những 
tư liệu lao động cũng có một tầm 
quan trọng như sự cấu tạo của những 
xương hóa thạch đối với việc tìm 
hiều tô chức của các chủng tộc đã 
tiên vong ® (7). Những tiến bộ và cống 
hiển của khảo cô học vào công cuộc 
nhiên cứu lịch sử loài người đã 
khiển nó được coi là một ngành khoa 
học gân như chính xác, đảng tín cậy. 
Người ta đã nhận xét một cách có lý 
rằng “chưa bao giờ như bày giờ, sự 
quan tâm đến khảo cô học lại mạnh 
mề và rộng khắp đến thể » ŒL. Cô-tơ- 
ren). Nhưng sẽ "là sai lâm nếu đề cao 
quá đáng vai trò của các phát hiện 
khảo cô học. Bởi vì, đề có thề đưa ra 
dược những kết luận về lịch sử có đủ 
căn cứ khoa học, phù hợp với chân 
lý khách quan, ngành khảo cô học 
phải công tác mẠt thiết với các ngành 
sử học, dân tộc học, địa chất học, cô 
nhàn học, cô sinh vật học v.v. và vận 
dụng các thành tru của khoa học tự 
nhiên vào việc phản tích, xét nghiệm 
và đoán định niên đại các di tích và 
đi vật khảo cô học. Cần phải soi sáng 
và kiềm tra các nguồn tài liệu khảo 
cô họo từ nhiều góc độ khác nhau, hết 
sức tí mỉ và thận trọng, tránh kết 
luận chủ quan. hấp 


» 


tắp- đó là 


phương pháp làm việc của các nhà 
khảo cö học xưa nay. 

Nhưng dù vậy, và dù cho triền vọng: 
của khảo cô học — cũng như của các 
ngành khoa học khác, là hết sức rộng 
lớn, nó cũng không thề làm được 
những việc mà người ta giao cho nó 
ngoài chức năng và khả năng của nó. 
Người ta không thề giao cho khảo 
cô học vai trỏ xác định chủ quyên 
quốc gia đối với một lãnh thô, vì đo 


-là một việc có những nội dung, ¡nục 


đích và phương pháp khác hẳn với 
công việc của ngành khảo cồ học. 
Trong vấn đề Hoàng-sa, giới cầm 
quyền Trung-quốc đã cố ép khảo cò 
học phải làm công việc chứng minh 
chủ quyền của người Trung-quốc đỏ: 
với quần đảo này. Đó là một việc, 
như đã nói, khỏng thuộc chức năng 
của khảo cô học. Thế mà người ta đã 


lợi dụng lòng tin của nhân dân vào 


khảo cô học đề sử dụng khảo cồ học 
phục vụ cho chính sách bành trướng 
và bá quyền nước lớn của hạ. 

Liên tiếp từ năm 1924 đến nay. 
xuất hiện trên tạp chí Văn ạt củ: 
Trung-quốc nhiều bài nghiên cứu 
khảo cồ học về quần đảo * Tây-sa ». 

Báo chí, đài phát thanh cũng như 
các tạp chí khoa học khác đã phối hợp 
rãt nhịp nhàng với tạp chí Văn oả!: 
Đài Bác-kinh liên tục đưa tín *7Trwang- 
quốc đạt được thành tích đảng mừng 
trong khảo sát păn Đật tại quần đao 
Tâu-sa ». Tạp chí * ba chỉne en recons- 
Iruclion?® (Trung - quốc “ kiến thiết) 
thảng 3 năm 1977 đăng bài « Vghiên 
cứu khoa học 0ề tài nguyên sinh pậi ở 
Tâ-sa ». Tạp chỉ « Scienita géoÌogica 
Sinica ® (Địa chất học Trung-quốc) sö 
4 năm 19/78 đăng. bài œ Nghiên cứu 
sơ bộ 0ề dầu hỏa tại các bờ đd tàn 
lo ở quản dảo Tág-sa tỉnh Quang: 
đông 3, v.v. 

Chúng ta hãy đọc một vài đoạn 
trích từ các bài nghiên cứu về kịt 


(7) CMác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-mội, 1963, quyền Ÿ] tập Ì, trang 250. 


quả ®điều tra văn vật ở quần đảo 
Tây-sa » vừa kề trên : 

1— «Di chỉ cư trú của 
thời Đường, Tống này phân bố trên 
sưởn đốc, về phía trong ven đảo Cam- 
tuyên, thích nghỉ với việc cư trú. Be 
dàv của tầng văn hóa của di chỉ tới 
20—90cm. Tất cả những điều trên 
không những chứng minh rằng hàng 
nghịn năm trước nhân dàn Quảng- 
đông nước ta đã tới quần đảo Tây- 
sa khai phá làm ăn, mà còn cho phép 
thấy rõ cư đân đương thời thông qua 
thực tiễn sinh hoạt đã nhận thức rõ 
nguồn nước, khí hậu, địa hình, sản 
vật của quản đảo Tây-sa. do đó mới 
chọn nơi này đề cư trú làu dài, 
liệu 
cản 


2— *Số lượng lớn những tư 
văn vật đã chứng mình không 
bàn cãi rằng: quản đảo Tâv-sa là 
lãnh thỏ thần thánh của nước ta từ 
thời cô, nhàn đân nước ta chính là 
người chủ chàn chính ở nơi dày ®, 


— g Một mặt khác, ở quần đảo Tày- 
sa cho tới nay văn còn nhiều dị chỉ 
-®miếu cô hôn? xây dựng từ thời 
Minh — Thành trở hại, Sách “Thúy 
lộ bạc ® được coi như kinh sách hàng 
xi vẫn được ngư đàn chép tay truyền 
đòi. Những sự thật nàyv chứng mình 
hủng hồn rằng nhân đần nước ta khai 
phả kinh doanh quần đảo Tây-sa, 
không chỉ là thời gian sớm nhất, mà 
côn là liên tục suốt từ thời Đường 
về sau không lúc nào vắng ». 


4 — #Những di vật này đều là sản 
xuất tại nói địa nước ta, không hề 
thấy một chiếc nào mang đặc trưng 
nước ngoài... Tất cá những cái đó 
chứng minh rằng thuyền bẻ nước ta 
q1a lại quần đảo Tây-sa đợt nào cũng 
có, SỐ lượng rất đồng. ra vào nhộn 
nhịp, khỏng lúc nào ngừng ? (8). 

Những cuộc &đicu tra văn vật”? 
này có diện ra hay không và nêu có, 
thì các tư liệu mà người Trung-quốc 
đã công bố, như về các loại hình hiện 
vật, về số lượng từng loại hiện vật, 
về độ sâu của các tầng văn hóa (lức 


nhân dân _„ 


là các lớp đất chứa hiện vật) trong 
các di chỉ, và kết cấu các lớp đất ở đó 
ra sao, v.v, đó là những điều chưa 
thê kiêm tra được. 

Tình hình các hố khai quật mà 
phía Trung-quốc đã công bố cũng 
đáng suy nghĩ. Như ở đảo mà Trung- 
quốc gọi là Cam-tuyền, đào một hố 
tham sát có diện tích 56m), tầng văn 
hóa phía tây dày 50em, phía đông chỉ 
có 35cm, lớp văn hóa chỉ dày “từ 20 
đến 55cm, lại do * cát san hỏ, phản 
chim Đà những thực Uật mục nút xen 
kẽ nhau tạo thành, tương đối rẳn ». 
Trong các hố đó, người ta nói đã tìm 
thấy dủ cá lọ có niên đại (ft thời 
cuối Đường đến thời Vụi dại», và 
«{2 loại hiện Đại thời Đác Tông”, 
cùng với rất nhiều vỏ, chén, bát, vụng, 
bình, đao sắt, dục sắt, đô [rang sức, 
xương chim, ốc, v.v. (9). Nhưng vị 
trí và độ sàu của từng hiện vàt, cũng 
như quan hệ giữa chúng với nhau 
trong hỗ dào, thì không thầyv nói tỚiI. 
khiển rất khó xem xét trình tự thời 
gian sớm muộn của các lớp hiện vật 
mà, nêu căn cứ vào tài liệu của những 
người khai quật, thì chúng đã cộng 
eư trên một điện tích nhỏ, với một 
độ nông như đã nói, trong cả thời 
gian tính đèn này là trên một nghìn 
năm nh vậy (10). 

Dù sao, tắt ca những điều đó chưa 
phải là điều quan trọng nhất. Văn 
đề cần nói ở đây, Íd Diệc €øi quốc gia 
đt sản xuất ra các hiện Đạt khảo cô 
học là quốc gia có chủ quuèn trên lãnh 
thồ chứa các hiện Đạt âU, là tHột sai 
làm cơ bạn Uê mặt Tụ tuạn. 

Dởi vì, nếu việc nghiên cứu di chỉ 
eœư trú và mộ tảng cũng như tông thê 
các hiện vạt ở một khu vực nào đó 
có thể giúp người ta tìm hiểu hình 
thái sinh hoạt, phương tiện lao động 


(B), (9) “Báo cáo sơ lược cuộc điều 
tra oăn oát lần thứ hai ở quản đảo Tảu-sa, 
tỉnh Quang đóng, Văn cát, số 9 năm 1976. 

(10) Thời Hạu Đường ở Trung-quốc bắt đầu 
từ năm 927. Thời Bác Tống bắt đầu từ nám 


- 960 (Ván- Trọng chú thích) 


S» 


và kỹ thuật lao động của người xưa, 
cũng như có thề giúp xác định chủ 
nhân những ngôi mộ và hiện vật đỏ 
(mà điều này không phải lúc nào 
cũng làm được), thì việc nghiên cứu 
di tích khảo cô học lại hoàn toàn khác 
với việc xác định chủ quyền quốc 
gia đối với một lãnh thô. *“ Đặc điềm 
của những nguồn sử liệu khảo cồ học 
là qua những sự kiện lịch sử được 
khôi phục trên cơ sở những nguồn sử 
liệu khảo cồ học, chúng ta không biết 
được những nhân Uậi hành động cụ 
. thề 0à chúng ta cũng không biết được 
những sự kiện Đụn UặtI riêng biệt. 
Những nhà khảo cô học chỉ 0ạch ra 
được những sự thuu đồi quan trọng 
nhăt trong sự phái triền của lực lượng 
sản xuất 0à trong cơ cấu +ä hội, chỉ 
khỏi phục dược bức tranh tồng quái 
của những quan hệ 0â sự liên lạc giữa 
các bộ lạc. Trên bức tranh được khỏi 
phục lại, mặc dù có tính chãi lồng 
quái, những quụ luật cơ bản của sự 
phát triền lịch sử được thề hiện rõ 
rang 3, (ÁA.L.. Mon-gai-tơ « Khảo cô học 
Uà hiện đại» Mát-xcơ-va, 1969). 


Khôngchỉ những nhà khảo cô học 
màc-xít mới nói như vậy. Gra-ham 
Clác, một nhà khảo cồ học tư sẵn 
người Anh, cũng nói : « Chẳng cần phải 
nhãn mạnh quá đang nữa 0Đào cái chân 
(Ủ cơ bản này, là: nếu con người oà 
thiên nhiên cũng cắp cho ta một cách 
0Ò j thức hằng hà sa số uết tích, thì 
lại chỉnh là nhà quan sát dầu dạn kinh 
nghiệm, oà chỉ có anh ta thôi, mới .có 
thê sử dụng có két quả những ếit tích 
đó ® (« Trên đường phát hiện những +ã 
hội liền sửa» nhà xuất bản Plon, 
Pa-ri, 1965). 


Trong công tác nghiên cứu khảo cô 
học, người ta biết rằng việc tìm thấy 
đi vật là quan trọng, song việc phân 
tích và cát nghĩa những di vật ấy 
cũng quan trọng không kém, nếu 
khỏng nói là quan trọng hơn, xét về 
một mặt nào đó và trong một số 
trường hợp nào đó. 


sề 


Việc tìm thấy trên lãnh thồ nước 
này những đồ dùng, công cụ, vũ 
khí, v.v. của nước khác, hoặc giống v 
như của nước khác (do sẵn xuất lại ở 
bản địa), không phải là điều gì lạ lùng. 
Từ thời cô đại, đã có sự giao lưu giữa 
nhiều quốc gia, không chỉ qua đường 
bộ trên đất liền, mà ca giữa những 
quốc gia ngăn cách bởi các đại dương. 
Sứ thần, người du lịch, lái buôn, ngựa, 
lạc đà, thuyền v.v. đem hàng và sản 
phầm văn hóa\tử nước này sang nước 

khác. Thuyền đắm cũng đề lại ngoài 
ý muốn của chủ thuyền các hàng hóa 
và những thứ không phải hàng hóa, 
tại nước mà thuyền ấy tới. Một xả 
hội, muốn tiến hóa, không thê vận 
động trong một chu trình khép kín. 


Ở Ha-ra-pa, một thành phố cồ trong 
thung lũng sông Ấn ở miền tây bắc 
Ẩn-độ, có rất nhiều vết tích văn hóa 
cô Xu-me ở Mê-dô-pô-ta-mi cách xa 
hàng nghìn ki-lô-mét. Nhiều mũi giáo 
đồng chế tại Trung-quốc hoặc đúc 
theo kiều của Trung-quốc, đã được các 
nhà khảo cồ học tìm thấy trong lòng 
đất Nhật-bản. Sự có mặt của các sản 
phầm Trung-quốc tại quốc gia khác, 
cũng như sự có mặt các sản pham 
nước khác tại Trung-quốc chỉ nói lên 
ảnh hưởng văn hóa qua lại giữa 
Trung-quốc và các nước đó' khòng 
có liên quan đến vấn đề xác định 
chủ quyền của nước nào. Nhiều đồ 
đựng bằng bạc, tiền cồ và đồ dệt 
của vương quốc Ba-tư cồ đại mới 
được các nhà khảo cồ học Trung-quốc 
phát hiện gần dày tại vùng Tây- 
an (Trung-quốc) đâu có chứng mình 
Tây-an là lãnh thồ của Ba-tư ? Ngay 
sự có mặt của con người, tức của 
Hoa-kiều, trên nước khác cũng không 
nỏi lên điều gì về chủ quyền của 
Trung-quốc đối với nước mà Hoa 
kiều đến trú ngụ. Là một quốc gia 
lớn, có lịch sử và văn hóa lâu đời, 
Trung-quốc từng phát huy ảnh hưởng 
của văn hóa mình tới nước khác, cũng 
như La-mã, Ai-cập, Ấn-độ đã phát 
huy ảnh hưởng văn hóa của họ tới 


⁄ 


nhiều vùng trên thế giới. Mặt khác, 
Trung-quốc cũng đã tiếp thu ảnh 
hưởng văn hóa của nhiều quốc gia lân 
cận. Khi còn là đất ®$ Trung nguyên ®, 
Trung-quốc đã tiếp thu nhiều yếu tố 
văn hóa của các bộ tộc phương Bắc, 
cũng như văn hóa của các nước Điền, 
Sở là những nước đã đạt tới một 
trình độ phát triền tương đối cao và 
khi đó còn chưa bị nhà Hán sắp nhập. 
Về phần mình, Việt-nam đã tiếp thu 
có chọn lọc văn hóa của Trung-quốc, 
Ấn-độ..., và phát huy ảnh hưởng văn 
hóa của minh tới các nước láng giềng, 
kê cả tới Trung-quốc. 

Sự trao đồi kinh tế và văn hóa, 
củng với sự phát triền của thế giới, 
mỗi ngày càng mở rông. Bên cạnh đó, 
là ảnh hưởng của những cuộc xâm 
lược đề lại không ít đi tích, từ vũ khi, 
trang phục, chiến mã, chiến thuyền, 
cho đến cả hài cốt quân xâm lược, 
trên lãnh thồ của nước bị tiễn công. 
Trong quá nửa thời gian tồn tại của 
dân tộc mình từ khi các vua Hùng 
dựng nước cho đến nay, tức 2 300 năm 
kề từ thế kỷ III trước Công nguyên. 
người Việt-nam luôn luôn phải đánh 
và tiêu điệt ngay trên lãnh thồ của 
minh các thứ quân xâm lược từ đất 
Trung-hoa tới: quân của Tần-Thủy- 
Hoàng, các quàn nhà Hán, nhà Đường 
cho đến các quân nhà Tống, nhà 
Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh và mới 
cảsh đây không lâu, quân của bọn 
bành trướng và bà quyền Bác-kinh, 

Cho nên, không có gì đảng ngạc 
nhiên nếu người tatim thấy nhiều di 
vật của những tên xâm lược thuộc 
các triều đại theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc của Trung-quốc 
xưa và nay trên đắt Việt-nam. Nếu 
không tìm thấy những thứ đó trên 
đất nước ta, thì mới đáng ngạc nhiên †! 

Nói cách khi.c, do giao lưu kinh tế 
và văn hóa giữa Việt-nam và Trung- 
quốc, và do chiến tranh xâm lược mà 
Trung-quốc mang tới đất Việt-nam, 
người ta có thể thấy vật này vật khác 
của Trung-quốc trên đảt Việt-nam, 


Dưới sự lãnh đạo và giáo đục của 
Đảng, ngành khảo cồ học Việt-nam 
quán triệt quan điềm Mác — Lê-nin 
trong công tác nghiên cứu lịch sử, 
luôn luôn có sự phân tích và cách 
nhìn đúng đắn, khoa học đối với vấn 
đề đi tích khảo cò học và chủ quyền 
quốc gia. 


Ở đi chỉ Ốc-eo (miền Nam Việt- 
nam), tìm thấy cả tiền La-mä có biều 
trung của An-to-nin là vua La-mã thế 
kỷ II sau Công nguyên, song phải là 
một kể điên mới dám nói Ốc-co thuộc 
chủ quyền quốc gia của nước I-ta-li-a 
từ trên 1000 nắm trước. Ở miền Đông 
Ma-lai-xi-a, người ta tìm thấy nhiều 
trống đồng mà nhà nghiên cứu B. V. 
Pi-cöc (Peacoek) cho là Ấ* trống Đồng- 
sơn, không còn nhi ngờ gì nữa 3, 
song người Việt-nam không bao giờ 
nói rằng miền đất của Ma-lai-xi-a ây 
vốn là của Việt-nam. Ơ Thiệu-đương 
(Thanh-hóa), đã khai quật được một 
số ngôi mộ đất loại thời Tày Hán 
(Trung-quốc) hôn một người hoặc 
hai vợ chồng, với đủ dồ trang 
sức, đao, kiếm, ấn, móc đai lựng, 
gương đồng có khắc chữ Hán rành 
rành *Kiến nhạt chỉ: quang, trường 
UÔ tương ong» (Nhìn ảnh mặt 
trời, mãi chẳng quên nhau), rÕ 
ràng là sản phầm của Trung-quốc. 
Loại hình mộ Đông Hàn tìm thấy ở 
nước ta còn nhiều hơn mộ Tây 
Hán, đều cùng một kiều kiến trúc 
hình vòm cuốn xây bằng gạch nung, 
có khiin cả niên hiệu các đời vua 
Trung-quốc vào viên gạch. Trên mội 
quả đôi ở Mlao-khê (Quảng-ninh), đã 
khai quật 34 ngôi mộ Đông Hán, thấy 
đều đồ sộ, đài 10 mét, rộng 6 mét, sâu 
3 mét. Các loại tiền cồ Trung-quốc tim 
thấy ở nước ta cũng không ít. Song 
lất cả các mộ táng và hiện vật đó 
chẳng qua là di tích của một số bọn 
xâm lược hoặc quan cai trị Trung-hoa 
thời xưa đã chết bỏ xác tại Việt-nam 
hoặc của Hoa kiều từng được nước ta 
cho cư trú, không có ý nghĩa gì trong 
việc xác nhận hav phú nhận chủ 
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quyền của nước nào hết. Có hau không 
có các thứ ấu ở đỏ, thì đó uản là đãi 
Việ!- nam. 

Những tác giả Trung-quốc trong 
mấy bài nghiên cứu nói trên đã 
đưa ra những ket luận xa lạ với 
nhiệm vụ, chức năng và phương 
pháp nghiên cứu của khảo cò học 
maác-xit, Trên 2000 hiện vật gốm Sứ, 
chiếc nghiên dá, 20kg tiền dòng, 
ương đỏng vỡ, cục chì kẽm, sư tử 
đá, cột đá, hòn gạch... mà họ đưa ra 
không chứng mình được điều họ nói, 
là “số lượng lớn những tư liệu ăn 
nại đã chứng mình khong cần bản 
cải rằng : quần dạo Táu-su là lãnh 


thö thần thánh của nước tỉa (ức 
Trung quốc) từ thời cồ, nhàn dân 
nước t†a chính là người chủ chân 


chính ở nơi đó? (đoạn trích 2). 

Họ lại đắn chứng ở quần đảo 
«Tây-sa» «còn thấy nhiều dị chỉ 
miếu cô hỏn», nhiêu kinh sách 
hàng hai» chép tay tên là « Thủy lộ 
bạc», rồi nói rằng #® Những sự thại 
nữu chứng mính hùng hồn rắng 
nhân dàn nước ta (Trung quốc) Rhai 
phá Rinh doanh quản đảo Tau-sa 
không chỉ la thời gian sớm nhất, ma 
còn là liên tục từ thời Đường 0è sau 
không lúc nào pẳng », (đoạn trích 3), 
o¿ ứ Tải cả những cái đo chứng nính 
rằng thuyền bẻ nước ta qua lại quản 
đảo Tvu-sa đợi nào cũng có. số lượng 
rät đồng, ra Đào nhộn nhịp, khong 
túc nđo ngừng » (đoạn trích 3). 

Nếu số trợng hiện pật (nang phòng 
cách Trung - quốc), miếu cóc hồn 
(thưởng thấy trong ngư dân đảo HHãi- 
nam), sách đi biền (chữ lan) và piệc 
thuyền bè (Prung-quöe) ra náo nhiều 
là cơ sở pháp lý cho Trung-quốc tự 
ý đảănh chiếm quần đảo Hoàng-sa của 
Việt-nam, thì chủ quyền của nhiều 
nước ở Đòng Nam châu Â sẽ ra sao, khi 
gìn 20 triệu loa kiều sinh sống từ 
nhiều đởi nay trên các nước ấy chắc 
hẳn còn chứa chấp và xây dựng nhiều 
thứ theo kiều Trung-quốc hơn ở quần 
dảo Hoàng-sa (như người Trung- 
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quốc thống kê), và việc thuyền bè 
Trung-quốc ra vào các hải cảng ở 
Đông Nam châu Á thì ở đâu mà 
không thấy có 2 

Những lý lẽ Hà-Kỷ-Sinh nẻu trên 
đây, nơay từ năm 1933, H. Qui-sơ- 
ru-xê đã bác bỏ, khi chỉnh quyven 
Quảng-châu thời Trung-hoa Quốc dàn 
đảng nói rằng ngư dân Trungø-qu¿e 
văn hay đi thuyền vào bắt rủa, phối 
lưới trên quần đảo Hoàng-sa, vậy đỏ 
là quần đảo của Trung-quốc. HH. Qni- 
sơ-ru-xê vạch ra rằng: Ngư dân Pháp 
vẫn thường làm như vậy tại bờ bicn. 
Te-rơ Nơ-vơ (Terre Neuve), song Te- 
rơ Nơ-vơ vẫn là của nước Anh (11). 


Hà-Kỷ-Sinh, trong bài «Bản vẻ đi 
thí miếu cồ ở quần đảo Tây-sa? 
(Văn oật, số 9-1976) coi đó là chứng 
tích có ý nghĩa đề biện hộ cho việc 
chiếm đoạt quân đảo Hoàng-sa, 
không nêu lên được lập luận nào 
đáng kể. Văn phong bài này xa lạ 
với một bài nghiên cứu khoa học: 
qQuàn đảo TdW-sa giống như chuối 
hạt chàu... lóa ánh sáng long lánh 
trên biền Nam-hỏúi mênh móng », hoặc 
qbốn mùa múi mẻ», «câu cối. lỗi 
tươi », œ KÙ quan thiên nhiên long lạnh 
muôn sắc ». Cách viết đó gợi nhớ tới 
các loại thơ văn phô cập kiều «Bài 
ca khải hoàn trên hòn đảo lẵng hoa 
Tàyv-sa* đăng báo Trung-quốc năm 
19795 trước đó. Về niên đại các miếu 
cô hỏn, tác giả nói lấp lửng rằng đá 
san hô dùng đề xây miếu có điểm 
giống nhau, lại có điềm khác nhau. 
#® chứng tỏ thời gian chịu mưa giỏ 
liên miên có tâu có chống », hoặc các 
pho tượng,ød đồ cúng lễ “cỏ thư 
Ihuộc thời Minh, có thứ thuộc thơi 
Thanh» lại có thứ đlhuộc thời cán 
đại » chứng tỏ đã « nhiều lần bồ sung 
thau đồi ®. Sau đó, họ Hà lại *tiên hệ tới 
truyền thuuết oề 106 người anh em thời 


(I]) « Vấn đề quần đảo Hoàng-sa ® của 
H. Cucherousset, trong tạp chí Đóng-dương 
thức tỉnh số 777, ngày 26-2-1933. Thư vién 
quốc gia Trung ương. Hà-nội. 


Minh» đề «tác nhận » một số miều 
«£ó thề đã râu dựng từ thời Minh ?. 
Phạm trù niên đại là một mặt quan 
trọng trong toàn bộ qua trình nghiên 
cứu các đi tính khảo cö học mà bất 
cứ hhà khảo cô học nào cũng không 
được khinh suật, Cách doän định 
niên đại miếu có của họ Hà thiểu 
nghiêm túc. Đối với một bài nghiên 
cứu khảo cô học như vậy. chỉ xin 
điểm mà không bàn. 
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Chúng tòi phân biệt nhận đân 
Trung-quöc với nhà cảm quyền phần 
đông Trung-quốc hiện nay. Chúng 
tôi ghí nhận những cố gắng của nhiều 
thế hệ các nhà khảo cỏ, cô sinh, cÔ 
nhân học Trung-quốc đã giúp hiểu 
rö hơn về nền văn hóa cö xưa của 
nhàn dân lao động Trung-quốc và 
qua đó, làm sáng tỏ thêm chân lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về vai 
trò sáng tạo của quân chúng nhân 
đàn trong lịch sử. 


Khảo cò học. với tư cách là một 
khoa học, không thẻ phản lại chân lý 
khoa học, tức là phản hại chính sự 
tiên hóa của lịch sử mà khảo cö học 
cổ nhiệm vụ nghiên cứu và góp phần 


thúc đầy. Trong văn đẻ Hoàng-sa, vài 
mảnh gốm sứ và mấy đồng tiền cô 
ndụy tạo chỉ càng phơi bày cái đuối 
vẻ pháp lý, về lịch sứ, vẻ thực tế 
của những kẻ theo chủ nghĩa bành 
trướng đại đân tộc đang cầm quyền 
ở Trung-quốc, Các hiện vật khảo có 
học xưa nav không đóng được mìột 
vai trỏ nào hết trong việc xác định 
chủ quyền quốc gia đối với một lãnh 
thỏ, Luận điệu sặc mùi sỏ-vanh coi 
œ ỞØ đâu có pẠật dụng Trung-gquốc thì đó 
phái là đảt của Trung-quốc » chính là 
đứa con tư tưởng của chỉ nghĩa bành 
trướng đại đàn tộc vốn đĩ coi thiên 
hạ đâu cũng là đất của Thiên tứ; 
coi cúc @man»s, «phiên ® ai cũng là 
tôi tớ của Thiên triều. Trong nước 
Trung-hoa ngày này, Scác hoàng để 
mới” trong lâu đài Trung-nam-hii 
tìm cách hiện đại hóa một đã tàm xâm 
lược kiều Tản — llân bằng một nước 
sơn khoa học cho hợp với thời đại. 
Hy vọng ràng các bạn đồng nghiệp 
chân chính ở Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa cũng sẽ, như chúng tôi, 
đưa nhất cuốc xuống tận tầng sinh 
thô, khai quật toàn bộ cái đã tâm 
đó lên, đem triển lãm cho nhân dân 
Trung-quốc va eä nhàn loại văn mình 
cùng nhìn rõ, hơn là triển lãm vài 
mình bát vỡ và mấy đồng tiền rỈ vô 
nghĩa ấy. 
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Thảo luận 


LÌW (HỦ TẬP THẺ I HT GHỦ MHHỈI 


BẢN( LÃNH BẠU XÂY DỰNG CHẾ BỘ 
LÀM (HỦ TẬP TH XÃ Hội CHỦ NGHĨA 


ÀM chủ lập thề xã hội 
: chủ nghĩa không phải 
_— chỉ là nét mới của ý thức, 
š của đạo đức mà là bản 
thần chế độ mới được xây dựng trên 
cơ sở sở hữu xã hội chủ nghĩa đối 
với tư liệu sản xuất, là nếp sống 
mới trên mọi khía cạnh của đời sống 
xã hội, là tỉnh hoa của chế độ xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa vừa là bước biến chuvền 
quan trọng nhất trong đời sống của 
quân chúng lao động, của nhàn đân 
cả nước sau khi cách mạng đã giành 
được chính quyên, vừa là động lực 
mới trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội: 
Vị vậy, làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa chỉ có thề hinh thành đầy đủ, 
củng cố và phát triền với sự lãnh đạo 
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của Đảng trong toàn bộ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

-Từ xã hội cũ xây dựng mộit xảä hội 
mới trong đó con người làm chủ vận 
mệnh của mình, làm chủ đời sống rä 
hội, làm chủ tự nhiên; thay đồi hoàn 
toàn. lối sống và lẽ sống cũ, tạo thành 
lề sống tốt đẹp nhất «mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người »é, 
phát huy triệt đề mọi khia cạnh đẹp 
dễ nhất của con người tuy bé nhỏ 
trong tỉnh cách của mỏi cá nhân riêng 
rẻ nhưng lại là vô hạn trong xã hội 
con người khi được tô chức lại thành 
sức mạnh gắn bó với nhau làm chủ 
tự nhiên, xã hội và bản thân mình, — 
đó quả là một việc không thề thực 
hiện được một sớm một chiều. Đó là 
cả cuộc cách mạng to lớn, liên tục, 


toàn diện, triệt đề, thay đồi Lận gốc 
mọi trật tự chính trị, kính tế, xã hội 
cũ, dựng nên trật tự chính trị kinh tế, 
xã hội mới, trong đó con người thật 
sự là người chủ của tự nhiên, của xã 
hội và của bản thân mình. 

Sự nghiệp ấy đòi hỏi phải có quá 
trình nghiên cứu, phân tích khoa học, 
tìm hiều cặn kẽ mọi khía cạnh khác 
nhau của đời sống vô cùng phong phú, 
nắm chắc được bản chất của vấn đề 
và có biện pháp đúng đắn phấn đấu 
thay dồi, đấu tranh trong thực tiễn 
biến mọi ước mơ đẹp đẽ nhất thành 
hiện thực. Làm việc ấy nhất thiết 
phải có đội tiên phong chiến đấu của 
giai cấp công nhân, tức là đẳng của 
giai cấp vô sản, Đẳng cộng sản, là 
đẳng xem nhiệm vụ triệt đề giải phóng 
giai cấp công nhân và quần chủng 
lao động, xây dựng quyền làm chủ 
Lập thê oủa nhân dân lao động là mục 
Liêu cơ bản của mình. Chính ở đây 
có sự thống nhất biện chứng giữa hai 
chân lý đẹp đẽ nhất của thời đại mới : 
Đảng là nguồn gốc sinh ra 0à tạo nên 
chế độ làm chủ tệp thề xả hội chủ 
nghĩa của nhân dán lao động trong quả 
trinh xâg dựng chủ ngiĩa xã hội, nà 
xảu dựng chế độ làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động tạo nền sức mnìanh 
tuyệt đối uà động lực mạnh mê nhấi 
Irong sự nghiệp xá dựng chủ nghĩa 
zä hội là mục tiêu phấn đấu của Đảng 
cộng sản, đột tiên phong chiến đấu 
của giai cấp công nhân. Không có 
đảng của giai cấp công nhân, không 
thê có chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, và ngược lại không xây 
dựng được chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa của quần chúng lao 
động thì không thề có căn cứ bảo 
đảm được cái bản chất của đăng của 
giai cấp công nhân. Đó là phép biện 
chứng của lịch sử vận động xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ của toàn Đảng cũng như 
của mỗi người đẳng viên cộng sản là 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, làm cho quần chúng 


nhàn dân thật sự là người làm chủ 
Nhà nước. 


Vấn đề có ý nghĩa trực tiếp là các 
tồ chức cơ sở của Đẳng bảo đảm xây 
dựng mỗi đơn vị tÖ chức cơ sở (cơ 
quaR, xí nghiệp, công trường, nông 
trường, bệnh viện, trường học, đơn 
vị quân đội...) thành một đơn vị làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, thành 
nơi thống nhất ý chí và hành đông, 
đủ sức quản lý toàn bộ tài sản, công 
việc và con người của đơn vị, phát 
huy sức mạnh và sức sảng tạo của tập 
thề, hoản thành tốt nhất nhiệm vụ của 
đơn vị, biết kết hợp với các đơn vị 
có liên quan, đóng góp vào sự nghiệp 
chung của củ nước, phát huy được 
tỉnh năng động nội tại, mọi tiềm năng 
và sức sáng tạo của mỗi cá nhân 
cũng như của toàn thề đơn vị. Nhiệm 
vụ của nó còn là biết tạo mọi điều 
kiện, tranh thủ mọi điều kiện đè xây 
dựng và phát triền tốt đơn vị của 
mình, đấu tranh chống các biều hiện 
liêu cực, ngồi chờ, ý lại, bó tay 
trước khó khăn khách quan, biết xây 
đựng mỗi quan hệ hợp tác xã hội 
chủ nghĩa, tương trợ giữa các đơn 
vị, thậm chí có lúc, vì lợi ích của 
toàn cục phải biết huy động mọi khả 
năng và lực lượng của đơn vị mình 
phục vụ cho đơn vị bạn; sàng tạo, 
linh hoạt trong việc xây dựng quan 
hệ tốt với đơn vị bạn nhưng không 
vi phạm những nguyên tắc chung. „. 
Chính trong các mối quan hệ phức 
tạp và cụ thề ấy, tồ chức của Đẳng 
ở cơ sở có điều kiện vừa thực hiện 
được nhiệm vụ của mình sinh động 
nhất, vừa xây dựng được tồ chức của 
mình xứng đáng là tô chức tiên phong 
chiến đấu của giai cấp công nhân 
trong đời sống hiện thực, vừa giáo dục, 
đào tạo, rèn luyện đẳng viên và phát 
triển Đẳng tốt nhất. 

Tồ chức cơ sở của Đảng ở lừng 
đơn vị có nhiệm vụ xây dựng mốt 
quan hệ giữa tồ chức Đăng, cơ quan 
chuyên môn và các tÖ chức quần 
chúng thành mối quan hệ sinh động, 
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hữu cơ của chế độ làm chủ tập thê 
trên nguyên tác Đăng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhàn dân làm chủ. 
Chính ở cơ sở, vấn đề này được đặt 
ra một cách rất cụ thề và linh hoạt. 

Có quán triệt và thực hiện tốt mối 
quan hệ ấy, tô chức cơ sở của Đẳng 
mới có thề vững mạnh và làm tròn 
nhiệm vụ của mình, đồng thời xày 
_ đựng được các đơn vị làm chủ tập thê 
vững mạnh. 


* 


- Với sự trưởng thành của toàn Đảng 
và qua thực tiễn phong phú của đãi 
nước, Đảng ta nhận thức được cái 
mới và đã ghi trong Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV những kết luận quan 
trọng về chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa Và chính những kết 
luận đó lại soi sáng phương hướng 
mới; tạo ra sức mạnh mới và sức sóng 
mới của Dáng, mở ra những triển 
vong tốt đẹp cho việc xàv dựng và 
phát triền Đảng ta từ nayv về sau, 


PHẢI LÀM 0Ì BÉ PHÁIT HUY MẠNH MỸ (UYỀN IÀM (HỦ 
TẬP THỈ (ỦA (ẤN BỘ VÀ (HIẾN $Ï TRÚNC QUÂN BỘI 


AM chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 
không thể hình thành một cách 

tự phát. Nó chỉ có thể hình thành 
trên cơ sở con người có ý thức về 
quy luật vận động chung cửa lịch sử, 
về cúc quy luật đâu tranh giai cấp 
trong điều kiện nhàn dàn lao động 
đã có chính quyền, và quy luật loài 
người trong thời đạt ngàv nav tất 
vêu tồn tại và phát triển trong cơ 
cầu chế đỏ làm chủ tập thể của 
những người lao động. Có ý thức về 
tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng, vẻ 
con đường và mục tiêu tất yếu mà 
Đang đã vạch ra cho toàn dân tá 
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NGUYỄN-QUANG-MINH 


trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, về nhiệm 
vụ, mục tiêu của lực lượng vũ trang 
trong thời kỷ lịch sử mới thì mới có 


làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. Làm 


chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa là ý 
thức chính trị là tỉnh cảm cách 
mạng, là tư tưởng cơ bản mà cũng 
là nhiệm vụ chính trị của quân đội 
(ta trong giai đoạn cách mạng hiện 
nav, Ý thức làm chủ tập thê cảng 


-eao thì tình căm thiêng liêng đối với 


sự hùng cường của Tô quốc, hạnh 
phúc của nhàn đàn càng nồng nàn, 
nøh† lực cách mạng càng sàu, lòng 


tin tưởng lạc quan cảng lớn. Do đó 
cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta sẵn 
sàng xả thân chiến đấu và lao động 
quên mình vì Tô quốc, vì nhân dân, 
vì nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế. Đó là sức mạnh tỉnh thần vô 
địch, là tàm hồn cao thượng của 
môi một cân bộ, chiến sĩ. Nói tăng 
“cường sức mạnh của quân đội mà 
không ra sức giáo dục, nâng cao Ú 
thức làm chủ, bồi đắp lý trí, tình 
cảm cách mạng, phát huy quyền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 
căn bộ, chiến sĩ trong quản đội thì 
q tăng cường” chí là một khảäu hiệu 
SUÔNnØ. 


Không có năng lực làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân thì khòng thê thực hiện 
được ý chỉ làm chủ. Đày cũng là một 
văn đề lớn, có ý nghĩa quyết dịnh 
trong việc phát huy quyền làm chủ 
của cán bộ, chiến sĩ trong quản đội. 
Năng lực bao gồm cả năng lực tư duy 
khoa học, năng lực kiềm chế và chiến 
thắng những tâm lý thấp hèn, nắng 
lực nắm lấy khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 
năng lực tô chức thực hiện thắng lợi 
đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm 
vụ cụ thề của mỗi người, mỗi tồ 
chức. Đối với quân đội, phảm chất và 
năng lực của tập thể, của mỗi người 
thề hiện tập trung ở việc thực hiện 
thắng lợi đường lỗi, nhiệm vụ quân 
sự. Vì vậy, cán bộ và chiến sĩ nhất 
thiết phải nắm chắc khoa học và 
nghệ thuật quân sự hiện đại, kỹ thuàt 
quân sự hiện đại đề chiến thẳng mọi 
kẻ thủ. Quy luật của chiến tranh là 
mạnh thắng, yếu thua. Trong chiến 
tranh, không mạnh không làm chủ 
được. Khoa học quàn sự là khoa học 
về sức mạnh. Quân và dàn tà luôn 
luôn chú trọng tăng cường sức niuạnh 
của mình, của khoa học. nghệ thuật 
quân sự Việt-nam để làm chủ, làm 
chủ đề tiêu điệt địch, tiêu diệt địch 
đề giữ quyền làm chú, đề chiến 
thăng. 


Chiến tranh bảo vệ Tô quốc của 
quân và dân ta với đối tượng tắc 
chiến chiến lược mới, nhiệm vụ quản 
sự mới, sự phát triền của chế độ xã 
hội mới, nên kinh tế mới. nền văn 
hóa mới và con người mới. sự phát 


triển của các ngành khoa học và kỹ 


thuật ở nước ta, trong đó có kỹ thuật 
quân sự, sự vận động của các nhàn 
tlố thường xuyên quyết định chiến 
tranh về phía ta cũng nh nhía dịch, 
sự đôi mới ngày càng tà: về trang 
bị kỹ thuật hiện đại của quàn đội 
ta, v.v. đang đặt ra rắt khần trương 
hàng loạt vấn đề mới mẻ cần được 
giải quyết thật nghiêm túc với ý thức 
làm chủ rất (ao. Có giải quyết được 
các vấn đề mới đó chúng ta mới 
lăng cường được sức mạnh chiến 
đấu của quản đội tà. Kinh nghiệm của 
quàn đội ta trong các cuộc chiến 
tranh giải phóng trước dày hết sức 
quý báu. Song rõ ràng nó không dủ 
đề giúp ta giải quyết những vấn đẻ 
mới đặt ra trong điều kiện lịch sử 
mới. Có những kinh nghiệm rất hay 
trước dây, nhưng ngày nay lại không 
phủ hợp, vì thế và lực của quân và 
dân ta đã phát triền nhảy vọt, kẻ thủ 
của cách mạng nước ta cũng đã thay 
đòi. Đề làm chủ với tư thế đứng trên 
đảu kẻ thủ, người chiến sĩ của ta 
phải giỏi. Họ phải có bản lĩnh chính 
trị cao, tỉnh thản chiến đấu dũng 
cảm, biết sử dụng tỉnh thông các bình 
khí kỹ thuật, điệu luyện về động tác 
chiến thuật và rất cơ mưu về thực 
hành chiến thuật, phản ứng nhạy 
bén trước mọi diễn biến trong chszễn 
dấu. Có được năng lực như vậy, 
người chiến sĩ mới phát huy dược 
tính chủ đông và sáng tạo trong mọi 
hoàn cảnh, Í 


Cân bộ lãnh đạo, chỉ huy ũng 
phải có trình độ năng lực về khoa học, 
nghệ thuat quân sự. Nếu không thì 
không thẻ là căn bộ lãnh đạo, chỉ huy 
trong quân đòi nữa vì họ không thể 
nuôi quân gioi, luyện quần tốt, cầm 
quân đánh thắng địch trong mọi tình 
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huống. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy khác 
chiến sĩ chủ yếu ở tài thao lược. 
Quyền làm chủ tập thề của cán bộ, 
chiến sĩ được tồ chức thực hiện chủ 
yếu thông qua vai trò của cán bộ chỉ 
huy nhằm bảo đẳm sự thống nhất ý 
chí,thống nhất hành động trong tồ 
chức quản sự. Vì vậy, năng lực của 
cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan 
hệ mật thiết đến việc thực hiện và 
phát huy ý thức và năng lực làm chủ 
tập thê của moi quân nhân trong đơn 
vị. Cũng vi vậy, nâng cao năng lực 
của cán bộ lĩnh đạo, chỉ huy là một đòi 
hỏi nghiêm túc đối với lợi ích của tập 
thê. Người chỉ huy có phầm chất, có 
tài năng thì phát huy và tập trung 
được trí tuệ và năng lực làm chủ tập 
thể của cán bộ, chiến sĩ, biến nó thành 
sức mạnh đề chiến thắng quân thù: 
ngược lại thì sẽ thành một trở lực, 
có khi còn làm tôn hại đến xương 
máu chiến sĩ. Nói làm chủ tập thê mà 
không ra sức phấn đấu vươn lên làm 
chủ khoa học, nghệ thuật và kỹ thuật 
quân sự hiện đại thì cũng là nói suông. 
Đảo thủ, tự mãn vừa là không cách 
mạng, vừa là không khoa học. Đặt 
yêu cầu phẫn đấu nâng cao không 
ngừng trình độ, năng lực ra ngoài 
vấn đề làm chủ tập thề là không 
đúng. 


Đề thực hiện quyền làm -chủ tập 
thê của cán bộ, chiến sĩ trong quân 
đội, cần xây dựng và thực hiện cơ 
chế ðề tò chức, tức là hệ thống điều 
lệnh, chế đỏ quy định cụ thê mọi 
hành ví, hoạt động của mọi tồ chức, 
mọi cán bộ, chiến sĩ trên mọi mit của 
đời sống quản dội. Đây là công viêc 
rộng lớn, toàn điện, công phu, tỉ mỉ 
đòi hỏi không ngừng được hoàn thiện 
củng với sự phát triên của yêu cầu, 
nhiệm vụ quân sự. cúa trình độ chính 
trị. tư tưởng bộ đội, của khoa học, 
nghệ thuật và kỹ thuật quân sự và 
cả sự phát triền về mọi mặt của đời 
sống xã hội trên con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ các 
mỗi quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ 
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hay, tập thê và cá nhân, cơ quan và 
đơn vị đến chức trách, quyền hạn, 
phạm vi trách nhiệm của từng tô chức. 
từng người, từ chế độ công tác, sinh 
hoạt, báo cáo, hội nghị, học tập, đề 
bạt, đãi ngộ cán bộ, phê bình và tự 
phê bình, đến việc trang bị và sử 
dụng các phương tiện vật chất kỹ 
thuật, tài sản, tài chính phân phối. 
sử dụng các tư liệu sinh hoạt tính 
thần và vật chất, v.v. tất cả đều phải 
được quy định một cách cụ thẻ. Mọi 
quân nhản đều có quyền thanï gia xảy 
dựng và đều phải phục tùng các quy 
chế đó. Mọi sự vi phạm các quy chế 
đã định đều là vỉ phạm quvền làm 
chủ tập thề của cán bộ, chiến sĩ. Đày 
là vấn đề thống nhất giữa đàn chả và 
kỷ luật, Quyền làm chủ tập thêcàng 
dược tôn trọng thì kỷ luật càng 
nghiêm mình, tự giác. Cơ chế tô chức 
chặt chẽ, tỉ mỉ thì càng có khả năng 
loại trừ mọi sự tùy tiện, mọi sơ hỗ 
+ mặt tồ chức mà chủ nghĩa cá nhân 
có thề lợi dụng. Nếu không làm được - 
như vậy thì tư tưởng làm chủ tập 
thề sẽ không được thực hiện. Tư 
tưởng được thực hiện thông qua tồ 
chức. Sự thống nhất về chính trị, tư 
tưởng được bảo đảm bằng sự thống 
nhất về tô chức. Nếu không có sự 
thống nhất về tồ chức thì sự thống 
nhất về tư tưởng cũng không thề có 
được, càng không thê thực hiện được. 


Đề giải quyết tốt các vấn đề trên, 
cần nâng cao hiệu lực lãnh đạo của 
các tò chức Đảng, hiệu lực tồ chức 
chỉ huy, quản lý của cán bộ, thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của cán 
bộ, chiên sĩ. Sự lãnh đạo của các tồ 
chức Đẳng, vai trò chỉ huy, quản lý 
của cắn bộ và quyền làm chủ tập thề 
của cán bộ. chiến sĩ là một thề thống 
nhất không thê tách rời. Đảng lãnh 
đạo là đề cho dân làm chủ. Không có 
sự lãnh đạo của Đẳng thì không thề 
có làm chủ của quần chúng theo lập 
trường, quan điềm của giai cấp công 
nhân. Quần chúng thật sự làm chủth: 
sứcssống của Đăng càng đồi dào, vì 


xét cho cùng Đảng sáng tạo cũng là 
quần chúng sáng tạo. Tô chức chỉ huy 
có tốt thì mới bảo đẫm tô chức thực 
hiện tốt nghị quyết của Đẳng, mới 
phát huy được quyền làm chủ tập thề 
của cán bộ, chiến sĩ. 


* 


Có thề nói toàn bộ nội dung thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của cán bộ, chiến sĩ trước hết tùy 
thuộc ở một khâu then chối, một điều 
kiện tiền quuết là có thực hiện dược 
đầu đủ quuền dân chủ oề chính trị của 
cản bộ, chiến sĩ hau không. - 

Thực hiện quyền dân chủ về chính 
trị chưa phải đã là thực hiện đầy đủ 
quyền làm chủ tập thê của căn bộ, 
chiến sĩ. Tuy nhiên, điều đó chỉ phối 
toàn bộ việc nâng cao tư tưởng làm 
chủ, năng lực làm chủ, xây dựng và 
thực hành cơ chế làm chủ. 

Cán bộ và chiến sĩ, cấp trên và cấp 
dưới trong quân đội ta đều bình đẳng 
về nghĩa vụ và quyền lợi làm chủ 
tẬp thề, về trách nhiệm xây dựng, 
bảo vệ và tuân theo mọi cơ chế làm 
chủ tập thề trong quân đội. Sự khác 
nhau chỉ là ở chỗ trình độ, năng lực, 
phạm vi trách nhiệm và quyền hạn 
được tô chức giao cho tương ứng 
với trách nhiệm ấy. Chỗ khác nhau 
đó hoàn toàn không mâu thuẫn với 
sự bình đẳng về chính trị, với quan 
hệ đoàn kết nội bộ quân đội. Tuy 
vậy, muốn thực hiện đầy đủ quyền 
dân chủ về chính trị trong quan hệ 
giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh 
đạo và quần chúng, chỉ huy và phục 
tùng, lại cần phải có quan điềm chính 
trị đúng đắn, có tâm hồn trong 
sảng, có tình đồng chí chân thành. 
Nếu cán bộ chỉ huy, lãnh đạo nào 
thiếu ý thức tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của cấp dưới, lầm 
lẫn giữa trách nhiệm cá nhân với 
uy quyền cá nhân thì nhất định 
không thê hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao phó. Đã vi phạm quyền 


làm chủ tập thề xã hội ch nghĩa 
thì nhất định sẽ gây ra tình trạng 
thiếu đoàn kết, thiếu hăng say, thiếu 
trung thực, cửa quyền và xu nịnh, 
sức mạnh tập thẻ không phát huy 
được. Kinh nghiệm cho ,thấy rằng 
nếu thiếu dân chủ trong đời sống 
tính thần và vật chất thì dễ gây ra 
tâm lý xa cách nhau, tồn hại cho 
tình đồng chi thân thiết. Nếu thiếu 
dân chủ trong khi bàn bạc công tác, 
trong học tập, trong phê bình và tự 
phê bình thì dế gày ra thiếu đoàn 
kết nhất trí, tiêu cực trong hành 
động, khó phân rõ dúng, sai, khó 
nàng cao tỉnh thần trách nhiệm, ý 
thức khoa học sáng tạo, tài nắng 
khó phát triền, chân lý có khi khó 


"bảo vệ, và công tác, lề lối làm việc 


để quan liêu xa rời thực tiễn, mất hết 
sức sống. Nếu thiếu dân chủ trong thi 
hành kỷ luật, pháp luật, chính sách, 
thiếu công minh trong việc khen 
thưởng, xử phạt, thì dễ làm cho kỷ 
luật lỏng lẻo, lòng tin đối với cấp lãnh 
đạo, chỉ huy bị giảm sút. Nếu thiếu đân 
chủ trong công tác tỏ chức cán bộ thì 
hậu quả lại càng phức tạp/ tác hại 
có khi không lường được. 


Một truyền thống rất tốt đẹp của 
quản đội ta là trên, dưới một lòng, 
đồng cam cộng khô, thương yêu tôn 
trọng lẫn nhau, toàn quản một ý chí. 
Truyền thống đó đã được dày công 
xây dựng trên nên tảng vững chắc 
là sự thống nhất về lý tưởng cách 
mạng, mục tiêu chiến đấu, trên cơ 
sở đường lối chính trị và quân sự 
của Đẳng; mặt khác, truyền thống 
đó. còn là sản phầm của quan điềm 
lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ 
của một quân đội vô sản. Hồ Chủ 
tịch dã đạv : « Từ tiều đội trưởng trở 
lén, từ Tồng tư lệnh trở xuống phải 
săn sóc đời sống-lính thần, 0ật chãit 
của đội 0uiên. Phải xem đói Uiên ăn 
uống thế nào, phải hiều nguuện Uọng, 
thắc mắc của đội 0iên. Bộ đội chưa 
ăn cơm, cán bộ không đtrợc kêu mình 
đói; bộ đội chưa đủ údơ mặc, cán bộ 
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không được kêu mình réi ; Độ đội chưa 
đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình 
mệt. Thế mới Ità dân chủ, tà đoàn kết, 
là tất thẳng ». 

Mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân 
đội ta đều có quyền và có nhiệm vụ 
tham gia ý kiến về mọi vấn đẻ của 
Đảng, của dân, của nước. của quân 
đội, đóng góp xây dựng, bảo vệ và 
thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng, xây dựng quân đội đủ sức 
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mạnh đề bảo vệ Tô quốc ; mọi quyền 
lợi chính đáng về chính trị, tỉnh 
thần và vật chất của cán bộ, chiến 
sĩ phải được bảo đảm, không ai được 
vi phạm. Thực hiện đầy đủ những 
điều đó sẽ làm cho tỉnh thần làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa của cán bộ. 
chiến sĩ thật sự trở thành mội động 
lực quyết định thúc đầy mạnh mẽ 
toàn bộ hoạt động của quân đội ta 


trong giai đoạn cách mạng mới. 


` ¬ 3#. ẽ : R 
AM (HU TẬP TH YA PHAP LUẠI 


«TẤT cä quyền lực thuộc về nhàn 

'dân», nguyên tắc quan trọng 
nhất ấy được ghỉ nồi bật ở một trongz 
những điện khoản đâu tiên của THiên 
pháp hiện hành của nước tà, nói lẻn 
rõ ràng vai trò làm chú tập thể xã 
hội của nhân dân ta. Nhân dân thực 
hiện quyền lực của mình trước hét là 
thông qua Quốc hội và Hội đồng nhàn 
đản các cấp là những cơ quan do 
nhần đần trực tiếp bầu ra và trực tiếp 
đại điện cho nhận đản, đồng thời 
cũng thông qua cơ quan thường trực 
của Quốc hội là Ủy bạn thường vụ 
Quốc hội, cơ quan chấp hành của Quốc 
hội và của lội đồng nhân dàn các cấp 
là Hội đồng Chính phủ và Ủy bạn 
nhàn đân các cấp. 

1 — Làm pháp luật (luật, pháp lệnh, 
pháp quy) là biểu hiện đầu tiên của 
quyền lực và quyền làm chủ pháp 
luật, là chức năng rất quan trọng của 
ác cơ quan Nhà nước nói trên. Thông 
qua các cơ quan Nhà nước đạt, diện 
trực tiềp hoặc giản Hiếp cho mình, nhân 
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PHẠM-ĐÌNH-TÂN. 


đart làm chủ piệc tậu dựng: pháp Tuất, 
lai chủ pháp luật. 

Mọi vấn bản pháp lưậặt do các cơ 
quan Nhà nước làm ra rồi bạn hành 
đẻéu thể hiện ý chí của Đăng và nguyện 
vong của toàn thề nhân dân. Càng thể 
hiện đúng đắn ý chí ấy và nguyên 
vọng ấy thị pháp luật càng có chất 
lượng, càng” được nhàn dân tự giác, 
vui vé thực hiện. Cho nên quả trình 
làm pháp luật trong chế độ ta khong 
chỉ diễn ra trong nội bộ các cơ quan 
Nhà nước có thầm quyền. Nhiều dự 
thảo văn bản phấp luật quan trọn 
được đưa ra cho nhiều ngành, nhiều 
địa phương, nhiều cơ sở góp ÿ kiến 
bồ sung và hoàn thiện thì chất lượng 
cao hơn, và việc này đã có tác dụng 
nâng cao ý thức làm chủ pháp luật 
của nhân đản : dự tháo Hiến pháp nắm 
1959 trước đây, dự thảo Hiến phắp 
mới đã và đang thu hút sự quan tâm 
của các giới nhân đân; dự thảo một 
số văn bản quan trọng khác của Quốc 
hội và Chính phủ trong những năm 


gần đây (như dự thảo Điều lệ hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp (bậc cao). 
dự thảo pháp lệnh xét khiếu nại, tố 
cáo. dự thác điều lệ quản lý ruộng 
đất, v.v.) cũng đã thu hút ý kiến của 
nhiều ngành, nhiều địa phương. Nói 
cách khác, nhân dân ta đã tham gia 
một cách có hiệu qua ảo quá trình dự 
thảo các oăn bán pháp tuật quan trọng. 


Có một hình thức: nhân dân tham 
gia xây dựng pháp luật mà các cơ 
quan, xí nghiệp, hợp tác xã ở nước 
ta đã và đang thực hiện ngày càng 
nhiều, đó là việc các Lập thê công 
nhàn viên chức, xã viên hợp tác xã 
đóng góp ý kiến sửa đôi, bồ sung hoặc 
thòỏnz qua một cách có tÔò chức các 
bản dự thảo điều lệ và nội quụ cơ 
quan; XÍ nghiệp, hợp tác xã mình. 
Các bản điều lệ và nội quy này là 
những quy định có tính chát ràng 
buộc, được xây dựng trên cơ SỞ và 
đẻ thì hành các quy định của cơ quan 
Nhà nước cấp cao hơn và không được 
trái với các quy định ấy. Đó chính là 
những văn bản pháấp quy thật sự của 
CƠ SỬ. 


Việc nhàn đân tham gi ngày càng 
nhieu và tích cực vào quá trình làm 
pháp luật nói lên ý thức làm chủ tập 
thẻ của họ trong việc tham gia công 
việc Nhà nước nói chung, {rong Việc 
xây dựng pháp luật nói riêng, cũng 
như trong việc nghiêm chỉnh thi hành 
pháp luật, đâu tranh bào vẻ pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, ngày càng cao. Việc 
đó còn có Ý nghĩa sâu xa hơn: nó là 
sự tập đượi của nhân đàn tiền lén tự 
mình xu dựng tất cả các quy tác của 
caiộc sống cộng động trong +đ họ( công 
san rợơng lại... 


2 — Gidm sút, bdo đtưm iệc thí hàith 
pháp luậi, báo 0ệ pháp chế vã. hội chủ 
nghTư là bieu hiện thứ hai của quyền 
làm chủ pháp tuật của nhàn dân. Đại 
điện cho nhàn dàn, các cơ quan Nhà 
nước: Quốc hội, Ủy bạn Thưởng vụ 
Quốc hội và lội đồng nhân đần các cấp 
cỏ nhiệm vụ giảm sát việc thí hành 


pháp luật và bảo vệ pháp chế ở trung 
ương và các địa phương; Hội đồng 
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp 
có nhiệm vu tồ chức và bảo đảm việc 
thí hành pháp luật. Bằng một cơ chế 
xử lý và xử phạt có hiệu lực, Hội 
đồng Chính phủ, các Ủy ban nhân dân 
củng các cơ quan trực thuộc và các 
cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiềm 
sát) đều có chức năng bảo vệ pháp 
chế, Thỏng qua tắt cả các cơ quan Nhà 
rnaưrước nói trên, nhàn đạn lam chủ 0iệc thị 
hành pháp luật ðd Ddo 0ệ pháp chế vã 
hội chủ nghĩa. 

Trong chế độ làm chủ tập thề của 
La, hết tha mọi công đân đều có quyên 
đầu tranh bảo bệ pháp chẽ xã hội chủ 
nghĩa đưới nhiều hình thức: phê 
phản, khiểu nại, tỔ giác một cách có 
tò chức vác việc ví phạm pháp luật, 
xảm phạm đến lợi ích chung của Nhà 
nước, của tập thẻ và lợi ích của cả 
nhìn. 

Ngay dđỏi với những người 
thời mắt quyền cóng đàn, như những 
người bị bát giữ, những người bị dưa 
ra Xét xứ trước tỏa án, hoặu trước 
hỏi đông kỷ luật vì bị coi là vị phạm 
pháp luật, trong quá trình Tử lý, họ 
0n được giữ quyên đấu tranh: bao ệ 
pháp chế. Trước tỏa án, khi tòa án 
bát đầu xét xứ, bị can được, quyền 
yêu cầu thay đồi người thầm phản 
xét xử mình nêu thấy người đó có 
thẻ không vô tư đôi với mình ; trong 
khi xét xử bị can được quyền tự bào 
chứa hoặc nhờ người Khác bào chưa. 
Trước Hội dòng kỷ luật người bị xứ 
lý cũng có quyến tự bào chữa. Nếu 
thấy bị oan hoặc bị xử lý không thỏa 
đáng, đương sự có quyền khiếu nại 
lên cơ quan cấp trên và chỉ khi mọi 
con đường Khiếu nại mà pháp luật 
quy định không còn nữa thì họ mới 
phải nhận biện pháp xử lý cuối cùng 
đối với họ. | 

Xã hội xã hội chủ nghĩa càng tiến 
lên thì quyền bảo vệ pháp chế của 
nhàn dân càng trực tiếp hơn. Một 
mặt, như ở ta đã thực hiện đến mtre 
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độ nhất định, tự quần chúng nhàn 
dân cử ra các đại biêu của mình vào 
các ban kiề¡n trả (như ban kiềm soát 
hợp tác xã), bạn thunh tra nhân dân ở 
cơ sở (1) đề giảm sát trực tiếp việc 
thi hành pháp luạt.: 

Mặt khác, như bản dự thảo Hiến 
pháp mới đã ghi, sẽ râu dựng ca phái 
triền các hình thức lồ chức xử lú của 
quần chúng ở cơ sở, hàng loạt các việc 
tranh chấp và vi phạm nhỏ sẽ do 
chính các tồð chức này xử lý. Kinh 
nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
ở châu Âu cho thấy các tô chức xử lý 
ở các cơ sở (xí nghiệp, cơ quan, 
trưởng đại học, trường trung shọc 
chuyên nghiệp, bệnh viện, hợp tác 
xã, khu dàn ctr) do nhân dân trực tiếp 
lầu ra và thường được gọi đưởi một 
tên chung là “tòa án xã hội›s đã có 
tác dụng rất tốt, Đây là những tô 
cirức gàn với các cộng đồng còng dàn 
bình thường, phương pháp xử lý của 
nó thật sự dàn chủ, biện pháp xử lý 
cũng tương đối đơn giản, việc *chấp 
hành án» được bảo đảm vững- chắc 
bàng áp lực quản chúng; những 
người vi phạm pháp luật rất coi trọng 
sự phán xét có tính chất xã hội này 
giống như đối với sự phán xét của 
tòa án thường. Do có các tô chức xử 
lý của quần chúng mà công việc xử 
lý của các cơ quan hành chính và các 
cơ quan tư pháp giảm nhẹ được nhiều. 
tránh được hiện tượng:mỘt mặt thì hỏ 
Sơ các vụ tranh chấp và các vụ phạm 
pháp tràn ngập, ử đọng ở các cơ quan 
nói trên, không giải quyết kịp; mặt 
khác thì có nhiều vụ tranh chấp hoặc 
ví phạm bị coi là *°nhó», «đáng 
chiếu cố? bị bổ qua không xử lý. 
Việc phát triền hệ thống tồ chức xử 
lý của quần chúng còn có Ý nghĩa sâu 
xa hơn; đây chính là sự tập dượit của 
quần chúng nhân đàn liến lên tự 
mình đảm nhận lấu 0iệc xử lủ các 
Iranh chăpx+ã hội bà các 0iệc ðí phạm 
quụ tắc của cuộc sõng cộng đồng trong 
+ hột cộng sản tương lai. 

Nguyện vọng thiết tha của mỗi công 
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dân Việt-nam ngày nay là được thật 
sự làm chủ tập thề về mọi mặt. 

Quyền làm chủ của công dân phải 
được pháp luật bảo đảm. 

Cuộc sống xã hội dưới bất cử chế 
độ nào cũng là tông hợp nhiều mối 
quan hệ xã hội: quan hệ giữa Nhà 
nước (trong xã hội có Nhà nước) và 
nhân đân nói chung, giữa Nhà nước 
và cá nhân, giữa tò chức, tập thề và 
cá nhân, giữa cá nhân và cá nhân. 
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa. đó là 
sự tòng hợp hữu cơ. hài hòa các mối 
quan hệ xã hội hợp lý và tiến bộ, 
Muốn cho cuộc sống xã hội xã hội chủ 
nghĩa được ồn định, văn minh, trong 
đó mọi công dân đẻu có quyền làm 
chủ tập thề thì cuộc sống đó phải dựa 
trên những hệ thống tiêu chuần xã 
hội hợp lý được mọi người tôn trọng : 
tiêu chuần chính trị, tiêu chuần đạo 
dức, tiêu chuần pháp luật..., trong đó 
hệ thống tiêu chuần pháp luạt cụ thề 
hóa các hệ thống tiêu chuần khác và 
bảo pệ các liêu chuùn đó. 


Pháp luật không chỉ là sự trừng 
phạt và cũng không “ bập * ngay vào 
các quy định về trừng phạt; mà trước 
hết nó phác họa, làm rð các tiểu 
chuẳần chính trị, tiêu chuần đạo đức 
về làm chủ tập thề bằng một hệ thống 
các quyền và nghĩa vụ cụ thề và quan 
hệ pháp lý cụ thê. Và nếu ai đó thực 
hiện tốt hoặc vị phạm các quyền và 
nghĩa vụ củng các quan hệ pháp lỷ đã 
quy định thì người đó sẽ nhận một 
sự thưởng hoặc phạt được định trước. 
Hất để thấy rằng việc kêu gọi mỗi 
người nâng cao ý thức làm chủ tập thề 
(tiêu chuần chính trị, đạo đức) có thê 
không đi đến đánh giá được kết quả 
nếu nhiệm vụ, trách, nhiệm (tiêu 
chuần pháp luạt) và các mối quan hệ 
về lham gia quản lý (quan hệ pháp 
lý) không được quy định rõ, càng 


(1) Các ban thanh tra nhân dân ở cơ sở ở 
ta hiện nay do chính quyền chỉ định. nhưng 
trong thành phần của các ban ấy có đại diện 
của quần chúng. 


không đạt hiệu quả mong muốn nếu 
không có quy định về thưởng những 
người làm tròn hoặc phạt những 
người không làm tròn nhiệm vụ, trách 
nhiệm. Như vậy pháp luật uửa quụ 
định quyền ðuà phương thức làm chủ 
tập thề của nhân dân, uửa quụ dịch sự 
thưởng hoặc phạt thích dáng dõi uới 
những ai thực hiện tỗi hoặc xâm phạm 
quuềnuà phương thức làm chủ tạp thê. 
Nói rộng ra, pháp luật không chỉ liên 
quan đền chức năng trừng trị, trăn 
úp của Nhà nước +ã hội chủ nghĩa, 
mà trước hết mà chủ 0gếều nó có liên 
quan đến chức năng tồ chức, +âu dựng 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Không phải rằng “sở đĩ có pháp 
luật, có cường chế chỉ là vì trong xã 
hội cỏn có những người không tự 
giác (họ là số ít trong xã hội) và pháp 
luật chỉ liên quan đến những người 
này?®, Trước hết sự tự giác của con 
nưườởi nói chung chỉ có tính chất 
tương đối, chỉ được củng cố trong 
những điều kiện nhất định. Chúng ta 
đã chẳng từng chứng-kiến trong thời 
chiến tranh phá hoại ở miền Bắc có 
công nhân trong nhiều năm là người 
lương thiện nhưng chỉ vì quy chế 
giữ kho không rõ, việc thưởng phạt 
không được chú trọng mà trong chốc 
lát đã nảy ra ý nghĩ lấy trộm một 
dụng cụ trong kho đó sao? Và san 
ngày giải phóng miền Nam có đồng 
chí trong nhiều năm đã từng vào 
sinh ra tử trên nhiều chiến trưởng, 
sẵn sàng hiến dâng tính mạng của 
mình cho TÔ quốc, song chỉ vì trong 
tỉnh hình giải phóng quá nhanh, Nhà 
nước chưa kịp de ra các quy định cụ 
thề về tiếp quản thành phố, nhà cửa, 
tài sẵn mà dồng chí đó đã mắc sai 
phạm nghiêm trọng đó sao ? Trên thực 
tế có những nhân viên Nhà nước tiếp 
xúc nhiều với nhân dàn đã xúc phạm 
đến danh dự và quyền làm chủ của 
người dân không phải vì họ hoàn toàn 
không ý thức được điều sai trái của 
mình mà chủ yếu là vì chưa có quy 
chế rỗ ràng, hoặc tuy có quy chế 


nhưng sau một lần, hai lần, rồi nhiều 
lần họ xúc phạm như thế, tồ chức 
lãnh đạo vẫn không có ý kiến gì và 
họ vẫn « vô can » (tỉnh trạng vỉ phạm 
pháp luật từ nhẹ đến nặng mà vẫn 
« Vô can »® như vậy trong xã hội khôn” 


„phải là íU. Ngay giữa những công dân 


lương thiện, kề cá những công dân là 
cân bộ Nhà nước, trong mỗi quan hệ 
về làm chủ tập thể ở mộ: khu nhà ở 
tập thê chẳng hạn, vì nhận thức của 
người ta thường khác nhau, nếu 
không có các quy định cụ thê có tính 
chất pháp luật về mọi mặt thì.rất đẻ 
xảy ra những va chạm có khi rất 
nghiêm trọng... Nói cách khác, pháp 
luật rất cần thiết cả đồi 0ới những 
người lương thiện, nó nhằm Đào hếi 
ha mọi người Đà mọi người phái tỏn 
lrọng nó. 


Phạm D0 của quyền làin chủ tập thê 
rãi rộng, nội dung các loại quyền làm 
chủ rất phong phú và các loại quyền 
làm chủ bỗ sung cho nhau và bởửo 
đảm lăn nhàu., Chỉ nói về mặt làm 
chủ xã hội, phải thực hiện quyền làm 
chủ cả về chính trị, kinh tế và văn 
hóa, ba mặt đó kết hợp với nhau, 
làm cơ sở và tạo điều kiện cho nhìu. 
Nếu coi nhẹ, chậm quy định h-ặc quy 
định không đúng mức nột mặt nào 
đó thì tự nhiên các mật khác sẽ không 
được bảo đảm. Nếu người công dàn 
có quyền làm chủ tập thể về kinh tế 
(về các tư liệu sản xuất chủ vếu, về 
lực lượng lao động, vẻ sản xuất và 
quản lý sẵn xuất, về phản phối), mà 
quyền làm chủ tập thê của người ấy về 
mặt chính trị và văn hóa không được 
bảo đảm (như quyền được bảo vệ về 
mặt thân thê, danh đự, tài sản, quyền 
khiếu nại, tố cáo những việc làm sai 


trái xúc phạm dẻn Nhà nước và đèn 


mình, quyền được bo hộ, Khuyến 
khích khi có sáng chế hoặc sắng kiến 
hợp lý hóa sìn xuất, v.v.), thì nguời 
ấy cũng không thê thực hiện cốt quyền 
làm chủ tập thê của mình về mặt kinh 
tế được. 


Nhà nước ta đã có những quy định: 
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có liên quan đến các quyền nói trên, 
nhưng tình hình thực tế đang dòi hỏi 
phải bồ sung 0à hoàn thiện hàng loại 
các quy định về pháp luật Nhà nước, 
pháp luật hành chính, pháp luật kính 
tế, pháp luật hợp tác xã. pháp luật 
dân sự, pháp luật hình sự, pháp luạt 
về thủ tục đân sự và hình sự... sao 
cho rõ ràng hơn và có hiệu lực hơn, 
khiến cho bất cứ ai ở trong trường 
hợp cụ thể nào cũng không thề hiều 
khác và làm khác đi được. Chẳng hạn 
về quyền khiếu nại, tố cáo, không 
thề chỉ bằng lòng với việc người công 
dân có quyên viết thư khiêu nại, tố 
cáo, mà còn phải quy định: cơ quan 
nảo, người nào: có trách nhiệm xét 
thư đó, xét trong thời hạn nào, xét 
sao cho công minh, chính xác, người 
bị thiệt hại thì nhất thiết phải được 
bồi thường hoặc phục hỏi danh dự, 
làm sao cho biện pháp giải quyết 
được thực hiện vững chắc và có kỷ 
hạn, và nếu người có trách nhiệm xét 
thư không làm tròn trách nhiệm của 
mình, nếu biện pháp giải quyết không 
thỏa đáng hoặc đã thỏa đăng nhưng 
không được thực hiện thì xứ lý ra 
sao và ai xử lÝ, V.v 


Sự tốt đẹp của chế độ ta là ở chỗ 
lã! cả mọi người lao động đều cỏ 
quuền làm chủ. Có quyền làm chủ và 
quyền lợi của toàn dân thông qua 
Nhà nước, có quyên làm chủ và 
quyền lợi của từng tồ chức tập thề, 
có quvền làm chủ và quyền lợi của 
từng công dàn. Trong các quyên làm 
chủ và quyền lợi đó, quyền làm chủ 
và quyền lợi của toàn dân là cao 
nhất, thứ đến là quyên và quyền lợi 
của tồ chức tập the, rồi đến quyền và 
quyền lợi của công đàn. Quyền làm 
chủ và quyền lợi của ba loại chủ thể 
ấy tồn tại song song, không loại trừ 
nhau mà trải lại bao đam lắn nhau. 
Đó chính là eơ sở pháp lý vững chắc 
của nguyên lý đạo đức co cá của xã 
hội ta “môi người vì mọi người, mọi 
người vì mỏi người ®. 


Nhưng, điều rất quan trọng là, 


0 


muốn cho mọi người lao động đều 
có quyền làm chủ thi mỗi loại chủ thề 
nói trên — Nhà nước, tô chức tập 
thể, công dân — phải có nghĩa nụ dõi 
UỚi hai loại chủ thề kia, nghĩa cu 
bao đảm quuền làm chủ của hút loại 
chủ thề kia: quyền của cá nhàn còng 
nhân phải bảo đảm quyền của Nhà 
nước và của tö chức tập thẻ mà mình 
là thành viên ; quyền của tö chức tạp 
thể phải bảo đảm quyền của Nhà 
nước và của cả nhàn công dân thành 
viên; quvền của Nhà nước phái bảo 
đảm quyền của tô chức tập thê và 
của ea nhân công dân. Nếu cơ' quan 
Nhà nước có quyền đòi hỏi công dân 
làm việc hết sức mình mà không có 
nghĩa vụ bảo đâm: điều kiện cho công 
đàn làm việc (phương tiện làm việc; 
tiên lương hợp lỷ, v.v.) thì công dân 
cũng không thê đem hết tâm trí, sức 
lực của minh vào công việc được, 
không thề làm chủ tốt được. Nếu mùi 
xã viên hợp tác xã *tự do» bỏ việc 
dồng ruộng đề đi buôn hoặc chỉ lo 
« làm chủ P* trên mảnh * đất 5Ã » của 
mình, còn bỏ miặc các nghĩa vụ đòi 
với hợp tác xã và đối với Nhà nườc 
thì hợp tác xã và Nhà nước sẽ khòn? 
làm chủ tốt được: ` 


Do vậy quuền ouà nghĩa cụ tron9 
các mỗi quan hệ xã hội phải đi đỏ: 
oới nhau trong cả hệ thống thề chỗ tẻ 
qujền làm chủ tập thê. Đây là nôi 
vấn đề khá phức tạp, nếu giải quyét 
không đầy đủ, dù là chỉ đề những kế 
hở nhỏ, thì có thề đưa đến tình trạng 
vô trách nhiệm, vô kỷ luật, thậm chí 
đối phó lẫn nhau, gây trở ngại, phiển 
hà cho nhau, * ai cũng có quyền ° và 
không ai nói được ai nữa! Có thể 
nêu lên một hiện tượng dễ thấy 
trong cuộc sống thường ngày đề làm 
ví dụ: có những phiền hà gây ra cho 
dân chẳng qua là vì một số cơ quan 
tiếp xúc nhiều với đân đã đề ra những 
quy định quá chỉ tiết vẻ các điều kiện 
phải có, thủ tục phải làm (trong đó 
có cái cần (thiết và có cải không căn 
thiết) đề tráảnh buông lỏng quản lý: 


trong khí đó họ lại quên quy định 
cũng tỉ mỉ như thế các nghĩa vụ của 
nhân viên của mình trong quan hệ 
với dân như: phải thành thật tiếp 
thư ý kiến của đân dễ tô chức công 
Việc một cách hợp lý, phải bảo đảm 
giờ giác làm việc, phải giải quyết 
cong việc nhành gọn, công bằng, cấm 
móc ngoặc, bớt xén, v,v. 


Bồ sung, hoàn thiện hệ thống xử 
phạt cũng rất quan trong. Xứ phạt, 
xét cho củng, là để bảo vệ quyền làm 
chủ tập the của tất ca mọi người. 
liiện tượng khách quan Tà trong toàn 
Xã hội, các việc vị phạm pháp luật 
rất nhiều hình nhiều về: có những 
việc là lỏi nhẹ, vừa hoặc nặng, có 
những việc là tôi nhẹ, vừứa hoặc 
nặng; có việc là lỏi về đản sự, có 
việc là lỗi vẻ lao động, có việc là lỗi 
về hợp đồng kinh tế, có việc là tôi 
hay lôi và tài sản, có việc là tội hay 
lỏi ®về quản lý, v.v. Di với từng 
c»n người chưa được rên luyện nhiều, 
thì khả nắng ví phạm pháp Tuật cũng 
©€ó chiều hướng leo thang nều không 
được ngăn chặn, xứ phạt kịp thời. 
Nếu không có một hệ thống biện pháp 
tử phạt chính xác, đu đủ. thích ứng 
ĐỚ( từng loại lội lỏi khác nhau, 0ới 
từng nức độ nặng nhẹ khác nhau Vhì 
không thể nào ngăn nưửa, trừng phạt 
qTHộttcách có hiệu lực các hành vị xâm 
phạm quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân. 

Pháp luật về làm chủ không thê 
ban hành đầy dủ trong một thời gian 
ngắn và thê chế hóa quyền làm chủ 
tầp thê của nhân đân là một quả 
trình, song song với quá trình phát 
triển kinh tế và xã hỏi xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng trong chứng miực đã 
có văn bản pháp luật (Hiến pháp. 
các đạo luật pháp lệnh, pháp quy) 
và các nghị quyết, chỉ thị, thông tư 
hướng đẫn thì hành các văn bản đó 
như hiện nay, thì không phải là không 
bào đảm được những quyền làm chủ 
cơ bắn nhất. Chẳng hạn, chung quanh 
các vấn đẻ €bắt, pđiam. tha», bảo 


vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và tài 
san riêng của công đân, quản lý 
xi nghiệp, quản lý lao động, v.v. 
đã có không íL văn bản của Nhà 
nước, 


Thế nhưng một số cần bộ có trách 
“nhiệm thí hành pháp luật đã không 
nghiên cứu các văn bản hiện hành, 
hoặc có nghiên eứu nhưng không thị 
hành nghiêm chính, còn trong nhân 
dàn (Kế eä công nhàn, viên chức Nhà 
nước, xã viên hợp tác xã) thì nhiều 
người không nắm được. Lm chủ thị 
trước hết phải hiểu rõ các quyền và 
nghĩa vụ của mình trong các môi 
quan hệ xã hội ở cơ quan, xí nghiệp, 
hợp tác xã. Ở các nơi công cộng. trên 
đường phó, trong xóm làng, tronø 
gia đình..., hiểu rõ nếu có ai xâm 
phạm đến quyền làm chủ tập thể của 
mình thì xử lý ra sao và ai xử lý. Do 
vậàv pháp luật phải được những 
người có quyền và có nghĩa vụ làm 
chủ có liên quan biết đến, Việc phô 
biển, tuyẻn truyền, giáo dục pháp luật 
phái làm rất rộng rấi đưới nhiều 
hình thức, kề cả ở các trường học, 
trên đài, trên báo, sao cho nguyên tắc 
pháp lý chúng «không ai được coi 
là không biết pháp luật? được thực 
hiện đày dủ trong chế độ làm chủ tập 
thể của ta, Đây là sự cần thiệt đề 
mọi người tự giác thị hành pháp luật 
và đâu tranh bảo vẻ pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Đồng thời việc xây dựng 
một đội ngũ đông đảo những người 


“Hư Đấn pháp lú (cho các cơ: quan, xí 


nghiệp, họp tác xã và cho nhàn đân) 
Đà những người bào chữa (luật sư) 
Irước tòa dan có Ý nghĩa thiết thực, 
cặp bách giúp nhân dân bảo vệ các 
quyền làm chủ thiết thân của mình. 
Có nhữn#ø người tư văn pháp lý, 
những người bào chữa có năng lực 
để tìm thấy ở chung quanh mình thì 
mọi còng đán, trước hết là những 
ecòng đàn lương thiên (chứ không 
phải trước hết là những người phạm 
tội hoặc rấp ranh phạm tội) sẽ vẻn 
trí biết chứng nào về sự lao động sàng 


« 


q1 


tạo và cuộc sống yên Ồn của mình, 
không còn Lo sợ gì về những sự chèn 
ép, bất công, vu oan giá họa nữa! 

Pháp luật về quyền làm chủ tập 
thề không trù ai cả và mọi người 
đều bình đẳng trước pháp luật đó, 
nếu không như vậy thì không có pháp 
chế xã hội chủ nghĩa. Cho nên hết 
thảu các cơ quan Nhà nước (cơ quan 


quản lý, cơ quan thanh tra, cơ quan 


kiềm sát, cơ quan xét xử) đều phải 
hướng vào việc bảo vệ quyền làm 
chủ tập thề mà /hl hành 0à chấp 
hành pháp luật thật mghiêm chỉnh, 
tuyệt đối không bỏ qua, không trì 


hoãn xử lý. không bao che những việc 
làn xâm phạm đến quyền làm chủ 
lập thề của nhân dân. Đồng thời các 
cấp ủy Đăng trong công tác lãnh đạo 
của mình, cũng đòi hỏi các đẳng viên 
dù ở bộ phận và cương vị công tác 
nào phải thật sự gương mẩu trong 
việc thi hành và chấp hành pháp luật 
như Điều lệ Đăng đã quy định. 

Chỉ trong những điều kiện nói 
trên, quyền làm chủ tập thể của 
nhàn đàn đã được ghỉ trên ngọn cở 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta mới 
được thể hiện ngày càng đầy dủ, 
rạng rỡ trong cuộc sống thưởng ngày. 


44 “~ễ ^ e«Ă + 
Nắm vững một số quan điễm cơ bản... 
(Tiếp theo trang 29) 


Lúc này hơn lúc nào hết, cần mở 
rộng mạng lưới quỹ tiết kiệm ở khắp 
nơi, oä ở thành thị và nông thôn, đề 
động viên mọi nguồn vốn nhàn rỗi 
trong các tầng lớp nhân dàn; cần cải 
tiến tô chức quỹ tiết kiệm bảo đảm 
cho nhân dân gửi tiền và rút tiền một 
cách thuận tiện, để dàng: đồng thời, 
có kế hoạch mở rộng và kiện toàn 
việc tô chức thu tiền mặt trong xã 
hội, góp phần giải quyết cản đối thu 
chỉ tiền mặt và bảo đảm đủ tiền chỉ 
trả cho nhân dân, trả cho các cơ quan 
và các ngành kinh tế, Cần nghiên cửu 
cải tiến ehính sách tín dụng và đơn 
giản hóa các thủ tục, chống gây phiền 
hà, cẳn trở mối quan hệ giao dịch 
với các đơn vị kinh tế cơ sở. 

Cũng như các công tác kinh tế khác, 
công tác ngân hàng là một công tác 
cách mạng, là còng cụ đấu tranh 
“giữa hai con đường”, nhằm giành 
- thắng lợi triệt để cho chủ nghĩa xã hội. 

l[.ập trường, quan điềm đúng dắn 
của người cán bộ ngàn hàng không 
phải thề hiện ở chỗ cứ bỏ vốn ra cho 
vay mà không tính đến hiệu quả kinh 


tế, phục tùng mủ quảng lệnh của cấp - 


lãnh đạo mở két cho vay :cũng không 
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/ 
phải cứ bo bo giữ vốn và tiền mà 
không dám cho vay đề giữ thế oán 
đối một cách bình thức. Lập trường, 
quan điềm đúng đắn của người eản 
bộ ngân hàng phải được thề hiện ở 
chó biết nghiên cứu tỉ mỉ phương án 
đầu tư, phương án sản xuất, kinh 
doanh một cách có hiệu quả, dựa trén 
căn cứ chính xác ; trên cơ sở đó, mạnh 
đạn cho vay, phục vụ kịp thời nhu 
cầu của các ngành sản xuất và lưu 
thông hàng hóa, bao gồm kinh tế quốc 
doanh; hợp tác xã, kinh tế phụ gia 
đình, cá thêề.., nhằm tạo ra nhiều 
hàng hóa, phục vụ cho sản xuất và 
đời sống của nhân dân lao động. Nều 
như hiệu quả kinh tế là thước đo 
chất lượng quản lý, thì thước đo chất 
lượng cho vay của ngân hàng cũng 
phải là hiệu quả kinh tế tài chính cao 
nhất mà việc cho vay đó mang lại. 


Nều ngành ngân hàng làm tốt 
việc cải tiến các mặt công tác theo. 
quan điềm của Đẳng, quyết tâm 
sửa chữa những thiếu sót trong 
công tác quản lý tiền tệ, thì chắc 
chăn chúng ta có khả năng giải 
quyết tốt mối quan hệ cân dối 
giữa tiền và hàng. 


Sinh hoạt tư tưởng 


-LẠC QUAN 


Ó thề nói lạc quan là một 
1g đức tính tốt thuộc về bản 
chất và tâm hồn của người 
Việt-nam chúng ta. Có nhà nghiên 
cứu văn học đã nhận xét rằng 
người Việt-nam hay * cười », và tiếng 
cười hồn nhiên đó là một biều hiện 
của đức tính lạc quan. Mà đúng như 
vậy thật, Đức tính lạc quan được 
hình thành trong quá trình hàng nghìn 
năm chiến đấu chống hết bọn xâm 
lược này đến bọn xâm lược khác, kề 
cả chống thiên tai khắc nghiệt, đề 
giữ nước và dựng nước của dân tộc 
ta và dẫn dần đức tính ấy đã trở 
thành một yếu tố tạo nên bản chất 
và bán lĩnh của dân tộc Việt-nam. 
Không có đức tính ấy đề chiến đấu và 
chiến thắng, làm sao dân tộc ta có 
thê tồn tại đề trở thành một dân Lộc 
anh hùng như ngày nay! Không nói 
những chuyện xa xưa, chỉ nói riêng 
trong nửa sau của thế kỹ này, hơn 
ba mươi năm chiến đấu ròng rã, đến 
nay đã bốn thế hệ nối tiếp nhau lên 
itrờng đánh giặc mà vẫn chưa hết 
giặc nhưng người Việt-nam vẫn luôn 
luôn cất cao tiếng cười, tiếng hát, 
đảyv lạc quan tín tưởng 


Nhớ lại những ngàyv đánh Pháp, 
nhàn đân ta mới giành được chính 
quyền, dành Pháp bất đầu gàn như 
tử hai bản tay trắng với gậy tầm vông, 
súng kíp và những vũ khí thô sơ, 
còn bọn xâm lược Pháp thì có dủ máy 


` 


- CHỦ QUAN 


bay, xe tăng, tàu chiến và vũ khí hiện 
đại. Nhiều người đã ví ta đánh Pháp 
như châu chấu đá xe. Nhưng có Đẳng 
lãnh đạo, với đức tính lạc quan và 
niềm tín vững chắc, nhàn dân (a quyết 
đảnh và cuối cùng chúng ta đã thắng 
Pháp. 

Vừa đánh Pháp xong, nhân dân ta 
lại phại đảnh Mỹ, tên sen đầm quốc 
tế, tên để quốc đầu só, có tiềm lực 
kinh tế và quân sự mạnh hơn đế quốe. 
Pháp rất nhiều. Hơn nửa triệu quản 
Mỹ dược trang bị biện đại đến tận. 
rằng, hùng hùng hồ hồ kéo vào miền 
Nam Việt-nam. Các loại máy bay hiện 
đại nhất đủa nước Mỹ, từ ® Thần sấm *, 
«Con ma ®, “eánh cụp cánh xòe ? dến 
B.52, v.v. ào ào trút lứa đạn xuống 
miên Bắc Việt-nam. Bọn xâm lược À1 
tưởng rằng, với sức mạnh của sắt 
thép, chúng có thề «ăn (tdi» được 
Việt-nam. Nhưng có Đẳng lãnh đạo, 
có anh em giúp đỡ, thấm nhuân chản 
lý đKhông có gì quy hơn độc lập tự 
do? của Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt- 
nam lại quyết đánh. Rất lạc quan, 
tin tưởng, chúng ta đánh Mỹ vui như 
mở hội. Tiếng hát của chúng ta át 
tiếng bom của giặc. Chúng ta 


® Xẻ dọc Trường sơn đi cửu nước. 
Ald lòng phơi phơi dạu tương (ai * (1). 


(1) Thơ Tá.Hứu, Nhà xuất bản Quân dội 
nhân đân, Hà-nội, 977, trang 226. 
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Và cuối cùng, dân tộc ta đã đánh 
thắng tên đế quốc đầu sỏ. Thắng lợi 
hoàn toàn, trọn vẹn và triệt đề. 

Đất nước vừa giải phóng chưa 
được mấy ngày, dân tộc Việt-nam đã 
phải bước vào hiệp một của cuộc 
kháng chiến chống Trung-quốc xâm 
lược ớ biên giới phía tây nam TÔ 
quốc. Và vừa giáng cho tập đoàn phản 
động Pôn Đối — lêng Xa-ry, tay sai của 
Trung-quốc những đòn quyết. định, 
đân tộc ta lại phải bước ngay vào 
hiệp hai của cuộc kháng chiến, trực 
tiếp đương dầu với 60 vạn quân Trung- 
quốc xâm lược. Có mảnh đất nào 
trên thế giới này cứ phái liên tiếp 
chống ngoại xâm hết đời này sang 


đời khác như mảnh đất Việt-nam ? ` 


Nhưng có Đảng lãnh đạo, có cả loài 
người tiến bộ đứng bên ta, rắt lạc 
quan, tin tưởng, đân tộc ta lại sẵn 
sảng vào cuộc, giảng cho giác Trung- 
quốc xâm lược những dòn chí mạng, 
cho chúng một bài học dích dáng, 
buộc chúng phải cuốn gói cút khỏi 
nước ta giong hệt như tô tiên chúng 
xưa kia và các bậc đàn anh của chúng 
là đế quốc Pháp và đểquốc MỸ gần đây, 

Được hình thành trong quả trình 
lịch sử chiến đấu hàng nghìn năm 
của dân tộc, đến nay lại được củng 
cố và nâng cao bằng sự lãnh đạo 
tuyệt vời của Đảng ta, dức tính lạc 
quan, tín tưởng của người Việt-nam 
chúng tà đã trở thành một trong những 
yêu tố tạo nên ý chí và sức mạnh Việt- 
nam. Bàt cứ kẻ thù nào đụng đến 
naình đất Việt-nam thiêng liêng này 
cùng nhất định bị dân tộc Việt-nam 
đánh bị, 

Nhưng lạc quan hoàn toàn không 
phải là chủ quan. Lạc quan và chủ 
quan đối lập với nhau về cơ bản, 
. Nếu lạc quan là một đức tính tốt; 
một yếu tố cản thiết đề chúng tà ung 
dung bước vào cuộc thử lửa với 
quân thủ thì chủ quan, trái lại, là 
một thói xấu, một kẻ thủ nguy hiểm. 

Chủ quan là một sai làm thuộc về 
phương pháp nhận thức. Nó xuất phát 
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từ những cảm nghĩ thiếu căn cứ khoa 
học, không phù hợp với quy luật vận 
động khách quan của sự vật. Trong 
đấu tranh chống kẻ thù và trong chiến 
tranh, chủ quan là nhận thức sai lầm 
xuất phát từ chỗ không nhận rõ 
bản chất và âm mưu của kể thù, 
không đánh giá đúng kể thủ, đo đó 
innà không có những chủ trương, biện 
pháp. kế hoạch đối phó thích hợp, kịp 
thời, dẫn đến những hậu quả tai hại. 
Chủ quan là nguồn gốc của mọi thất 
bại, mọi mẩt mát. Và chỉnh vì vậy 
mà đã trở thành như một quy luật, 
những người nào càng chủ quan bao 
nhiêu thì sẽ càng bị quan bấy nhiêu, 
thậm chí có thê đao động, mất phương 
hướng hành động đúng đắn. 


Thực tiễn cuộc chiến đấu chống 
quàn Trung-quốc xâm lược ở các tỉnh 
biên giới vừa qua đã cho chúng ta 
thấy rõ: những nơi đánh địch tối 
nhất; bảo vệ mình tốt nhất đều là 
những nơi đã có sự chuần bị đến mức 
độ nhất định đề đối phó với àm mưu 
xâm lược của kẻ thủ, còn những nơi 
chủ quan, mất cảnh giác, không sẵn 
sàng đối phó thì đều có những lúng 
túng, bị động, không phát huy được 
đây đủ sức mạnh chiến đấu của mình. 
Nếu tất cả các nơi đều quán triệt sâu 
sắc nghị quyết Hội nghị lần thứ 1V 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
về tỉnh hình và nhiệm vụ mới, sẵn 
sàng chuần bị đối phó tốt hơn nữa 
về các mặt thì nhất định thắng lợi 
của quân và dân ta còn to lớn hơn 
nữa, bọn giặc Trung-quốc xàm lược 
còn thua đau hơn nữa. 

Đề chỗng chủ quan, vấn đề lớn nhất 
hiện nay vẫn là nhận rö và làm cho 
mọi người cùng nhận rõ bản chất cự: 
kỳ phần động và âm mưu bành trưởng 
đại dân tộc, bá quyền nước lớn của 
tập đoàn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh đối với nước ta. Bị thất bại năng 
nề cả về quân sự và chính trị trong 
cuộc phiêu lưu quân sự vừa qua. 
chúng buộc phải rút quân về nước 
nhưng bản chất phản động của chúng 
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chưa mẩy may thay đồi, chúng chưa từ 
bỗ âm mưu thôn tính nước ta đề thực 
hiện mưu đồ bành trướng làm bá chủ 
Đông Nam châu Á. Chúng đang là kẻ 
thù nguy hiềm trực tiếp của nhàn dân 
ta. Chừng nào tập đoàn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh chưa bị đánh đồ 
thì Tô quốc ta vẫn có nguy cơ bị chúng 
tiến công xâm lược. Vì vậy, tất cả 
chúng ta, đặc biệt là các lực lượng 
vũ trang, cán bộ, dáng viên và nhân 
dân các tỉnh biên giới phía bắc không 
được mơ hồ chút nào về bản chất phản 
động và âm mưu thâm độc của bọn 
phản động Trung-quốc đối với nước 
ta. Mọi sự chủ quan, khinh suất, lơ 
là cảnh giác đều là có tội với Tô quốc, 
với nhân dân. 


Chống chủ quan không chỉ là xác 
định về mặt nhận thức tư tưởng, mà 
điều quan trọng hơn là phải quản 
triệt trong mọi mặt hoạt đdộng thực 
tiền. Cùng không thê chống chủ quan 
một cách chung chung, trừu tượng 
mà phải xuất phát từ sự đánh giá kế 
thủ một cách cụ thể đề đó các phương 
án hoạt động tích cực. Bọn Trung- 
quốc xâm lược có những cái khác với 
các bọn xâm lược Pháp và Mỹ. Vị 
dụ: các bọn xâm lược Pháp và Mỹ 
đều ở xa dấUnước ta, còn bọn Trung- 
quốc xâm lược thì ở ngay sát nách 
ta. Nếu chúng ta chú quan mất cảnh 
giác, chúng có thể thâm nhập vào 
lãnh thô ta dễ hơn, nhanh hơn. Bọn 
cầm quyền phần động Trung-quốc lại 
cậy thế chúng là nước lớn đông dân, 
có thê đánh chiếm nước ta. Chúng 
coi mạng lính như rơm như rác, sẵn 
sàng xua quản vào chỗ chết, đề thực 
hiện tham vọng bành trướng của 
chúng. Ngoài cái tàn bạo, man rợ; 
thâm độc giống như tất cả các bọn để 
quốc xâm lược khúc, bọn cầm quyền 
phần động Bắc-kinh còn có cái tàn bạo, 
man rợ, thâm độc của những tên phảủn 
bội, cam tâm bán rẻ linh hòn, làm tên 
lính xung kích để tiện cho chú nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động khác. 
Binh lính chúng, ngoài lội ác giết người 


hết sức đã man. còn tham lam, tỉ tiện 
vô củng, vơ vét mọi thứ của cải của 
nhân dân ta. Bọn phản dòng Trung- 
quốc lại còn sử dụng những tên người 
Hoa phản động làm tay sai cho chúng, 
Bọn này đã từng ở lâu ở nước ti, dã 
từng được nhân dàn ta dùm bọc, chúng 
thông thuộc điưưởng sá và tình hình ớ 
nước ta. 


Vì vậy, phải xuất phát từ những 
đặc điềm ấy của kẻ thù đẻ có chủ 
trương, kẻ hoạch, biện pháp chống 
chủ quan một cách thích.dàng. Những 
nơi có chiến sự phải từ thực tiễn cuộc 
chiến đấu chống quân Trung-quốc 
xâm lược vừa qua mà rút kinh nghiệm 
một cách sâu sắc về mọi mặt, từ đó 
mà xác định các phương án sản xuất, 
chiến dấu, sẵn sàng chiến dấu, kiện 
Loàn các tö chức Đảng, chính quyên, 
đoàn thề quần chúng và lực lượng vũ. 
(rang, giữ vững an nĩnh chính trị, 
trật tự xã hội, tö chức dời sống, v.v, 
Trong sản xuất lại phải xác dịnh rõ 
các phương án bỏ trí sún xuất nỏng 
nghiệp. công nghiệp, giao thông vận 
tải, v.v., kết hợp sản xuất với chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, kết hợp sản 
xuất với tô chức quản lý như thế nào 
cho phù hợp với đặc điểm từng nơi, 
với yêu cầu của tình hình mới. Trong 
chiến đấu và sẵn sàng chiến dấu, trong 
kiện toàn tồ chức, giữ vững an ninh 
chính trị, tô chức đời sống, v.v. cũng 
như vậy. Phải làm sao cho mọi lĩnh 
vực hoạt động và mọi còng tác dẻu 
được nghiên cứu, cân nhắc, tính toàn 
rất kỹ lưỡng và càng sớm càng tốt đề 
khỏi rơi vào tình trạng chủ quan, mất 
cảnh giác. Trong hòa bình thói chủ 
quan mất cảnh giác cũng đã gây nên 
những hậu qua tại hại; trong chiến 
tranh, chủ quan mất cảnh giác càng 
gây nên những hậu quả tài hại khòng 
thể lường được. Có khi chỉ một. sơ 
sót nhỏ cũng phải trả giá bằng máu, 


(Xem tiếp trang 81) 


(AM-PU-THIA— MƯU ĐỒ NHAM HIỂM 
(ỦA BẤ(-KINH BỊ (HÔN VÙI 


- 


ĂM 1979 mở đầu bằng chiến 
thắng vang dội của quản và 
đân đất nước Chùa Tháp : 
tiêu điệt và làm tan rä hoàn 
toàn hơn 23 sư đoàn quân 
Pôn Đốt, quật đồ ách thống trị cực 
kỳ tàn bạo của bọn Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, tay sai của giới cầm quyền 
phản động Bắc-kinh, lập nên nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia. Cả 
loài người tiến bộ hân hoan vui mừng 
trước sự toàn thắng của cách mạng 
Cam-pu-chia. Bọn dể quốc và phản 
động quốc tế sững sờ, cay cú vì bị 
bất ngờ lớn. Kẻ lồng lộn điên cuöng 
nhất trước kết thúc bị đát của bọn 
đồ tề ở Phnôm-pênh là những người 
câm quyền ở Bác-kinh. Điều đó cũng 
dễ hiều. Vi Bảc-kinh đã đồ biết bao 
công sức, vũ khi, tiên của, đã đặt biết 
bao hy vọng vào bọn tay sai ở Phnôm- 
pênh; thế mà tất cả đã tan vỡ như 
bong bóng xà phòng. 


Mưu đò nham hiềm. 


Bọn cầm quyền phản động ở Bảác- 
kinh rất hí hửng khi mua chuộc được 
bọn Pôn Pốt —lêng Xa-rv làm tay 
sai cho chúng. Khó có một bọn tay sai 
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THÀNH-CÔNG 


nào ngoan ngoän hơn. Chúng bán rẻ 
chủ quyền đất nước cho Bác-kinh. 
Chúng cúi đầu thi hành răm rắp mọi 
chỉ thị của chủ. Chúng thực hiện 
đường lối được chủ mớn: cho còn 
mạnh tay, triệt đề hơn cả chủ nữa. 

Khi bọn cầm quyền phẳn động Bắc- 
kinh can chống phá cách mạng Việt- 
nam, làm suy yếu Việt-nam, thì bọn 
Đôn Pốt — lêng Xa-ry liên biến mình 
làm tên xung kích hung hăng khái 
máu. khiêu khích, rồi tiến công Việt- 
nam trên đải biên giới phía tây — nam 
đài hơn một nghìn ki-lô-mét. Dùng 
bọn tay sai này, Bắc-kinh nghĩ rằng 
đây là một dòn cực hiềm dõi với 
Việt-nam vì các lẽ: 

— Trung-quốc có thể giấu kín bô 
mặt xàm lược tàn ác của mình ; 

— Trung-quốc không tốn xương 
màu quân đội nình ; xương máu của 
quân lính Pòn Pốt sẽ phục vụ cho mục 
tiêu của Bắe-kinh. 

‹— Cuộc tiễn công vào Việt-nam trên 
suốt dải biên giới phía tây — nam sẽ 
kích động các lực lượng phần động 
có vũ trang và không vũ trang ngóc 
đầu dạy ở khắp miền Nam Việt-nam, 
nơi chúng cho rằng những tàn đư của 


Mỹ — ngụy chỉ chờ dịp tốt hiếm có 
này đề trôi dậy mạnh mẽ. 


— Việt-nam phải đổi phó với một 
cuộc chiến tranh ngày càng lớn và 
kéo đài suối dải biên giới, sự nghiệp 
xây dựng đắt nước sau chiến tranh 
chống Mỹ ất sẽ bị ảnh hưởng lớn. 


— Việt-nam phải huy động các lực 
lượng vũ trang đề chiến đấu ở biên 
giới phía tây — nam. do đó có thể sơ 
hở ở phía bắc, khả năng đối phó với 
cuộc tiến công của quân Trung-quốc 
ở biên giới phía bắc sẽ bị suy giảm, 
Đây là Am mưu rất thâm độc định 
kẹp Việtnam vào giữa hai gọng 
kim. 

Mặt khác giới cầm quyền phản 
đòng ở Bác-kinh còn dùng Cam-pu- 
chia làm nơi thí nghiệm hoàn chỉnh 
đầu tiên ở nước ngoài một kiều *chủ 
nghĩa xã hội » riêng biệt theo đường 
lỗi của Bắc-kinh. Đây là một thứ 
thuộc địa kiều mới của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bá quyền nước 
lớn Trung-quốc. Cái khuôn mẫu này 
sẽ dược đem áp dụng ở những nước 
nòng nghiệp lạc hậu trong thế giới 
thứ ba, trước hết là các nước ở Đông 
Xam châu Á. Với «kinh nghiệm Cam- 
pu-chia », Bắc-kinh mơ tưởng sẽ dựng 
lên được một loạt các nước phụ thuộc 
vào Trung-quốc, cùng với Trung-quốc 
hình thành cái gọi là «hệ thống xã 
hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mao?, 
đối lập với hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa chân chính được xây dựng 
theo chủ nghĩa Múc — Lê-nin và theo 
những quy luật phô biến của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 


Thêm nữa, Bắc-kinh còn biến Cam- 
pu-chia thành một nơi cung cấp cho 
Trung-quốc khá nhiều sẵn phầm nhiệt 
đới: lúa gạo, củi dừa, hạt tiêu, cao 
su, cá khô, đường mía, đường thốt 
nốt, gỗ quý, đã quý, đầu đu đủ 
tía, V.V. : 

Qua thật khó có một bản đạp nào 
tốt hơn, môt qthuộc địa kiều mới » 
no lợi hại hơn, một căn cứ trung 


tâm nào lý tưởng hơn đề thực hiện 
đĩ tâm chống phá Việt-nam và bành 
trướng xuống Dòng Nam châu Á, bước 
đầu thực hiện giấc mộng làm bá chủ 
châu Á và tiến lên làm bá chủ thế 
giới của những cái đầu tham lam, mù 
quảng, ngự trị ở Trung-nam-bá7. 

Đầu tư lớn thì phá sản cũng lớn. 


Mưu đồ to thì thất bại lại càng to. 


Thất bại của Bắc-kinh ở Cam-pu-chia 
là một thất bại dau đớn-có ý nghĩa 
chiến lược, là sự sụp đồ ngay tử đầu 
của một cuộc thí nghiệm cực lớn có ý 
nghĩa đường lối của những người cầm 
quyền Bác-kinh chống chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, chống chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, chống 
phong trào giải phóng dân tộc và độc 
lập dân tộc, chống ba dòng thác cách 
mạng trong thời đạt-ngàv nay. 


Thừ phân tích một xác chết. 

Chế độ Pon Pốt — lêng Xa-ry là 
một cái quải thai chết yêu. Chúng ta 
thử phân tích cái chế độ xã hội kỷ 


"quái ấy, một mô hình xã hội mang 


nhãn hiệu: chế tạo tại Bắc-kinh. 

Cái xã hội ấy có những đặc điềm 
như sau: : 

— Sự fìn sút theo quụ mô lớn những 


-lực lượng tỉnh hoa nhất của xã hội : 


những người yêu nước, những người 
cách mạng chân chính, công nhân, trí 
thức, những người lao động kiên 
cường của xã hội. Theo ước tính, bọn 
đồ tê Phnöom-pênh dã giết hại 3 triệu 
con người. phần lớn người bị giết 
thuộc bộ phận có phầm chất cao cả 
về chính trị, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật. 

— Sự hủu hoại trên quu mô lớn của 
cải của +ả hội. Thành phố tan hoang. 
Nhà cửa bị hủy hoại. Máy móc, kho 
tàng, xe cộ, tàu thuyền bị đề cho hư 
hỏng, đồ nát, điều tàn trong khi đời 
sống nhân dân cực kỷ bí thẩm. 

— Người tao đọng bị đàu ỏi, với 
mức lao động từ 12 đến 14 giờ một : 
ngày với mức ăn là những bát cháo 


loäng hoïc một hai bát eơm khi được 
mùa, với thức ăn *của kẻ ăn xin 
cùng khồ?., Bắp thịt gân cốt, tủy 
nào của người lao động bị hao phí 
khòng những không được bù đắp mà 
còn bị hủy hoại ngày càng nặng nề. 


— (¿úc quyên tự đo của con người 
bị thủ tiêu triệt đề, có hệ thống. Học 
hành là con số không. Đi lại bị cắm 
chỉ. Giao thòng công cộng, thư từ 
điện tín, điện thoại bị hủy bỏ. Tiền 
nong chợ búa bị thủ tiêu. Mọi tôn 
giáo, thờ cúng đẻu' bị coi là phạm 
pháp. Hôn nhân bị cưỡng bức theo 
sự sắp xếp độc đoán của ăng-ca (của 
tô chức, của chính quyền). Các di tích 
văn hóa bị phá hủy ; mọi thuần phong 
mỹ tục bị cấm chí. Sự khủng bố tỉnh 
thần điễn ra suốt ngày đêm do mội 
bộ máy cảnh sắt và mật vụ dày đặc 
búa vày khắp nơi. Con người thường 
xuyên có nguy cơ bị đập vỡ sọ không 
cần xét xử, có kbi cũng chẳng cần 
lý do, chứng cớ. 


— Ninh (fế bị phụ thuộc nặng nẻ: 
Cam-pu-chia phải èẻ cô cống nộp cho 
ông chủ ở Bắc-kinh rất nhiều sản phầm 
nhiệt đới, những đặc sản quỷ đề đồi 
lấy những đống vũ khí không lồ. Đời 
sống nhàn dàn càng thêm kiệt quệ, bị 
bóc lột đến tận xương túy. 


— Chủ quuền đãi nước bị bản rẻ, bị 
hiến đâng cho nước ngoài. Hệ thống 
cố vấn, chuyên viên, bộ máy của sứ 
quán Trung-qguốc trùm lên bộ máy 
hành chính, quân sự, kinh tế, đẳng, 
của bọn Pôn Pốt—lêng Xa-ry. Đại sứ 
Trung-quốc là một.viên Toàn quyền 
eó nhiều quvcn lực. Bọn cố vấn, 
chuyên viên Trung-quốc là những 
quan cai trị thật sự. Chúng tha hồ 
tác quái trên thuộc địa kiều mới 

của chúng. 


— Quản đội bị biến thành lính đánh 
thuê cho bọn theo chủ nghĩa bành 
trưởng ở Bác-kinh, thành công cụ 
khiêu khích, gây chiến tranh với các 
nước làng giêng, phục vụ cho mưu đồ 
xảm lược của Hc-kinh. 
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Có thẻ nói trên đây là bảy nét đặc 
trưng cho chế độ xã hội được xảy 
dựng trong hơn ba năm qua ở Cam- 
pu-chia trong vòng kiêm tỏa của Bắc- 
kinh. Bấy nét đặc trưng Ấy đủ nói lên 
bản chất cái xã hội man rợ độc đáo 
giữa thế ký XX. một sự thách thức 
láo xược đối với xã hội loài người. 


. Ñền móng của chế độ tận 
cùng man rợ. 


Cải xã hội quái thai của bọn Pôn 
Pốt — lẻng Xa-ry xây dựng trên cơ 
sở lý luận nào? Có thề nói nền tảng 
lý luận của cải xã hội.ẩẤy pha trộn đủ 
thứ đường lối, quan điềm cực kỳ phản 
động và lạc hậu. 

Trước hết là chủ nghĩa số 0anh 
phái-xít của bọn để quốc hung bạo 
nhất thù địch với con người, coi dân 
tộc Trung-hoa là dân tộc thượng đẳng 
có quyền đè đầu cười cô các dân tộc 
khác, eoi dân tộc này là kể thù truyền 
kiếp của dân tộc khác. kích dòng hẳn 
thù dân tộc để gây chiến tranh xảm 
lược, banh trướng. 

Đó còn là !ư tưởng của bọn chủ nô 
coi nhân dân lao động chỉ là bầy nò 
lệ, những động vật Biết nói, có thề 
dem bán rẻ dưới hình thức này hay 
hình thức khác cho những tên chủ nô 
khác. 

Đó cũng là tư tưởng của bọn 0ua 
chúa phong kiến, thực hiện chế đò gia 
đình trị, sống cực kỷ xa hoa trụy lạc, 
phè phỡn vô độ trên sự lầm than của 
nhân dân. 

Cũng phải kề đến hàng loạt quan 
điểm phản động lệch lạc và sai lầm 
khác như : hệnh ấu trĩ tả khuynh. quan 
điềm nôn nóng không tưởng. thuyẻt 
bình quân tuyệt đổi, quan điềm duy 
tâm siêu hình cảt đứt. một cách máy 
móc với quá khứ. đốt chảv giải 
đoạn, v.v. bắt nguồn từ nhân sinh 
quan của giai cắp tư sản phản dòng 
pha tròn với những quan niệm khỏng 


tưởng của giai cấp tiều tư sản hoặc 


của giai cấp nông dàn thuần túy khi 
chưa được chủ nghĩa Mác—Lê-nin soi 
sảng. 

Một số kẻ bị mê hoặc, ngộ nhận 
răng đây cũng là một kiều « chủ nghĩa 
xã hội sáng tạo, độc đáo ». Đồng tiền 
bị xóa bỏ thì ma lực của nó cũng bị 
thủ tiêu ; nạn buôn lậu, đầu cơ, đút lót 
mua chuộc cũng biến mắt, đây là một 
xã hội trong sạch nhất (Œ) Mọi người 
ăn mặc như nhau, chung một bếp tập 
thê, thế là công bằng xã hội (!), không 
còn người giàu kẻ nghèo, không còn 
cảnh bất công! Giai cấp tư sản, tiều 
tư sản, tiêu thương, địa chủ, phú 
nông, v.v. đều bị xóa bố nhanh chóng, 
xã hội trở nên trong sạch một cách 
lý tưởng (), vì không còn có giai cấp 
bóc lột, v.v. Có thê dễ dàng thấy rằng 
tất cả những lập luận trên đây đều là 
ngụy biện, xa lạ với chủ nghĩa Mác— 
Ï.e-nin. 

Về việc hủy: bỏ đồng tiền, xóa bỏ 
giai cấp bóc lột, Mác và Lê-nin đã 
bàn đến rất nhiều và rất kỹ. Những 
chủ trương ấy chỉ có thê thực hiện khi 
điều kiện đã chín muồi, với những biện 
pháp thích hợp, không thê chủ quan 
giải quyết một cách độc đoán bằng 
phương pháp hành chính đơn thuần, 
bất chấp điều kiện và hoàn cảnh cụ 
thê, bất chấp những quy luật và điều 
kiện khách quan. 

Có thê nói nền tảng lý luận của chế 
độ xã hội kỷ quái ở Cam-pu-chia là 
một đống hồ lốn những quan điềm tư 
tưởng của các giai cấp thống trị cũ đã 
bị lịch sử lên án cộng với những quan 
điềm, lý luận sai lầm của giai cấp tư 
sản. giai cấp tiều tư sản và nòng dân, 
tạo nên một mớ hón tạp cực kỷ phi 
lý. Trong mớ hỗn tạp ấy, nồi bật lên 
là cái chú nghĩa mang Lên người đứng 
đầu nước lớn đã dùng bọn Pòn Pốt— 
lêng Xa-ry làm tay sai đề đặt ách 
thống trị thực đàn mới của họ lên 
nước Cam-pu-chia. Đây là cái nền 
lớn nhất và cũng là cái nền rất yếu, 
rất dễ lún. Bất cứ một người nào chỉ 
cần biều biết một cách sơ đẳng về 


chủ nghĩa Mác —Lê-nin, về chủ nghĩa 
xã hội khoa học cũng có thề bác bỏ 
một cách để dàng những quan điềm 
phản động và lệch lạc trên đây. Đó 
là vì trong món tạp pí lù » lý luận 
ấy có đủ mọi thứ quan điềm phản 
động, sai lầm, có đủ thứ rác rưởi mà 
Mác và Lê-nin đã kịch liệt và nghiêm 
khắc lên án; nó tuyệt nhiên không có 
một chút dính đáng gì với chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, mặc dù cái chế độ ấy 
được khoác một cải ảo lòe loẹt là « chủ 
nghĩa xã hội độc đảo, Lrong sạch nhất !® 

Các thứ đường lối và quan điềm 
hỗn tạp, phản động và sai lầm ấy 
được đem ra thi hành đã hủy hoại 
cuộc sống của cả một dân tộc, mang 
lại không biết bao nhiêu là đau thương 
và tang tóc, làm cho máu chảy thành 
sông. uất hận ngút trời. - 


Nhãn hiệu Bác-kinh, 


Không khó khăn gì đề chứng minh 
rằng cái mô hình xã hội kỷ quái ở 
Cam-pu-chia dưới thời Pòn Pốt — 
lêng Xa-ry mang nhãn hiệu Bắc-kinh 
chính cống. 

Ở Trung-quốc, người ta tô rất đậm 


“vị trí của nông dân, đến mức dưa 


nông dân lên cao hơn giai cấp công 
nhân, thậm chí đối lập với giai cáp 
công nhân: nông dàn là tất cả, nóng 
thôn là tất cả. Cam-pu-chia cái 
đường lối lấy nông thôn làm căn cứ 
đuy nhất, lấy nông thôn bao vây thành 
thị ấy được phát triền thành đường lõi 
lẫy nông thòn nuốt chứng thành thị. 
Hơn ba triệu đân thành thị bị đuồi về 
nông thôn, chia về các công xã, bị 
bắt buộc phải lao dộng khô sai, 
trở thành những nông nô kiều mới, 

Ở Trung-quốc, nhân đanh đấu tranh 
giai cấp, người 4a thực hiện những 
cuộc đấu tranh nội bộ rất tàn khốc, 
việc tranh giành quyền lực ở trong 
đẳng diễn ra bằng dâu tố thanh trừng. 
gạt bỏ, thủ tiêu, v.v. thì ö Cam-pu- 
chia việc này làm quá quất không kém, 
những người chống đối đường lối 
của Pon ĐPốt — lêng Xa-ry, dù là ủy 


~1 - 
+© 


viên trung ương Đảng, bộ trưởng hay 
người đân yêu nước thông thưởng 
đều bị chụp cho cải mũ là tay sai 
nước ngoài, là phản bội, là gián diệp, 
bị đập vỡ sọ hoặc trói vứt xuống 
sông không cần xét xử. 

Ờ Trung-quốc, khi quyền bính bị 
lung lay dữ đội, người ta liền huy 
động hàng chục triệu thanh niên, thiểu 
niên non nớt về chính trị, kích thích 
tính hiếu động và sự ưa phú phách. 
thói anh hùng rơm của họ, tạo nên một 
cơ sở xã hội mới, thì ở Cam-pu-chia. 
(hanh niên, thiểu niên cũng được sử 
dụng rất mạnÁÑ tay, thành cả một lớp 
ác ôn đông đảo trong quân đội, thành 
hàng chục van tên mật vụ trung thành 
với Pôn Pốt rải khắp nơi, thành một 
lớp đăng viên trẻ sẵn sàng nhân danh 
*Săngca» đề lao vào bất cứ lội ác 
đảm máu nào. 

Ở Trung-quốc, người ta hô hào tiến 
nhảy vọt, làm cách mạng bằng những 
khẩu hiệu suông rất kêu, những lời 
huệnh hoang thay cho công phu tô 
chức và xây đựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa một cách kiên trì, gian khô và 
tỉ mĩ thì ở Cam-pu-ehia, người ta cũng 
ba hoa không ngớt về ® đại tiến vọt. 
đại tiến bộ, đại tuyệt vời», về chủ 
nghĩa xã hội công bằng nhất, trong 
sạch nhất, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
sng tạo, một kiều mẫu độc đáo của 
chủ nghĩa xã hội. Cam-pu-chia mở 
đường cho loài người, Cam-pu-chia 
đi tiên phong trong việc xóa bỏ giai 
cắp và liền lệ, v.v- 

Ớ Trung-quốc. việc truyền bá 
đường lối, quan điềm, tư tưởng của 
người lãnh đạo cao nhất được thực 
hiện trên cơ sở sùng bái cá nhân, với 
những thủ thuật thỏi miện. pha màu 
gúc tôn giáo kieu kinh kệ, thì ở Cam- 
pu-chia người đân cũng bắt buộc phải 
học thuộc lòng một số cầu của Pón Pối 
nh học kinh thánh, phải học thuộc 
lòng những câu ca ngợi ăng-eca là clia, 
là mẹ của đân. ăng-ca là tuyệt vời, 
đại tuyệt vời, và nguyện suốt đời 
phín đấu đười là cờ của Pôn Pối. v.v. 
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Tranh và tượng của Pôn Pốt đượcin 
và đúc hàng loạt và nhân dân bắt 
buộc phải coi Pôn PỐốt như đại cứu 
tính của đân tộc. giống như người 
cảm lái vĩ đại như một vị thánh 
sống. 

Còn biết bao nhiêu dẫn chứng khác. 
Có gì là lạ đâu! Đứa con hoang mặt 
mũi giống hệt như bố đẻ. 


Một trong ba cuộc 
« đại phá sản. 

Dư luận phương Tây nhận xét rất 
xác đáng rằng gần 20 năm nay, giới 
cầm quyền Trung-quốc đã có ba cuộc 
phiêu lưu lớn và cũng ba lần phá sản 
to. 

Trước hết là cuộc #đại cách mạng 
văn hóa vô sản ®, Gần đảy chính một 
số người Trung-quốc viết trên báo 
chữ to ở đường Tây-đan và trong 
một vài tạp chí bí mật lưu hành ở 
Bác-kinh. nhận định rằng cuộc cứch 
mạng ăn hóa oô sửn là hoàn toàn sai 
lầm, nó chẳng có tính chất cách mạng. 
mà cũng chẳng mang theo một chút gi 
là bản chất của giai cấp 0ô sản. nó cũng 
là một chủ trương hoàn toàn phi căn 
hóa. Những cuộc đấu tố tràn lan, 


những cuộc xô xát đẫm máu. hàng 


loạt vụ thủ tiêu kiều mật vụ hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa Mác — Lâ- 
nin. Uy tín, thanh danh của Trung- 
quốc qua những sự kiện lộn xôn rối ren 
ấy, bị lung lay đữ đội trước toàn" 
thế giới. Những người lãnh đạo ở 
Bác-kinh ngày càng bộc lộ bản chất 
phản cách mạng của họ. Đến nay chính 
một số người Trung-quốc lên ân rất 
mạnh mể cuộc cách mạng văn hóa và 
cho rằng nó đã tiêu hủy tỉnh lực của 
cả dân tộc Trung-hoa trong hàng chục 
năm đài, tạo nên hình ảnh của một 
người không lồ vốn đã ốm vếu lại tự 
ghẻ vào chân của mình. 

Cuộc « đại phá sản ® thử hai có lác 
dụng bộc lộ bản chất phản động của 
giới cầm quyền Trung-quốc chính là 
cái mô hình quái đản của “chủ nghĩa 
xã hội kiều Bắc-kinh * được xây dựng 


ở Cam-pu-ehia. Cải tội ác cực lớn này 
đối với đất nước Cam-pu-chia, đối 
với cả loài người rành rành ra đó, 
giới cầm quyền Bác-kinh không có 
cách gì chối cãi và biện bạch được. 
- Và cuộc « đại phá sản ® thứ ba của 
giới cầm quyền Bắc-kinh là cuộc chiến 
tranh xâm lược man rợ của họ đối 
với Việt-nam. Họ thất bại nặng nẻ về 
mọi mặt. Thất bại lớn nhất là họ tự 
trưng ra bộ mặt phản động hung hãn 
bần thỉu nhất,bị cả loài người phỉ nhồ. 

Ba bước phiêu lưu, ba lần phá sản 
lớn, tạo nên ba nấc thang nhận thức 
về bản chất của chế độ, bản chất của 
giới cầm quyền Trung- -quốc. Ba sự 
kiện to lớn này tạo cơ sở đề dư luận 
thế giới và cả nhân dân Trung-quốc 
thấy toàn diện, sâu sắc và hoàn chỉnh 
bộ mặt chính trị thật của giới cảm 
quyền ở Trung-quốc, thấy rõ tính 
chất phản động cực đoan cửa họ œ 
về đối nội và đối ngoại, cả về chính 
trị kinh tế, quân sự và ngoại giao, 
cả về lãnh đạo Nhà nước và xây dựng 
Dẳng. 


ba lần phá sản lớn đã là quá đủ đề: 


bọn phản động cầm quyền ở Trung- 
quốc bị cô lập cao độ, bị lên án mạnh 
mẽ từ mọi phía, bị đầy vào cái thế 
suy yếu cả về thế và lực. 

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Cam-pu-chia đoàn kết với nhân 
dân Việt-nam, nhân đân Lào anh em 
và cả loài người tiến bộ đã làm phá 
sẵn trực tiếp và hoàn toàn cái cơ đồ 
phản động hết sức nham hiềm của 
Trung-quốc ở Cam-pu-chia. Đây là 
một cống hiến vô giá đề cứu văn đân 
tọc Khơ-me khổi tai họa diệt chúng, 
khỏi ách thống trị của bọn phản dộng 
Trung-quốc, đồng thời cũng bóc trần 
hẳn chất cực kỳ phản động tàn ác của 
những thế lực đen tối đang ngự trị 
trong lâu đài Trung-nam-hii ở Bác- 
kinh, : 
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Có thề nói, cái cơ đồ mà Bác-kinh 
dày công xây dựng ở Cam-pu-chia bị 
đồ vỡ tan tành vào đầu năm 1979 này 
là một cái mốc quan trọng trên cơn 
đường thất bại hoàn toàn và triệt đề 
của giới cầm quyền phản động Bắc- 
kinh, những kẻ đã gây nên không biết 


-bao nhiêu đau khồ và tai họa cho nhân 


đàn Cam-pu-chia, cho nhân dân Trung- 
quốc, chống ba đòng thác cách mạng 
bùng vĩ của thời đại. 


Lạc quan=chủ quan 
(TiÉp theo trang 75) : 


Nhân dân ta bước vào cuộc kháng 
chiến chống bọn phản động Trung- 
quốc xâm lược với tư thế và khí phách 
của những người làm chủ đất nước. 
Chúng - ta rất lạc quan, tin tưởng. 
Chúng ta biết chắc chắn rằng, với 
truyền thống chiến đấu kiên cường. 
bất khuất chống ngoại xâm của dân 
tòc ta, có đường lối lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của Đẳng ta, có sự giúp 
đỡ hết lòng của Liên-xô, của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác và của 
bè bạn khắp năm châu, nhất định dán 
tộc Việt-nam ta sẽ đánh bại hoàn toàn 
mọi mưu đồ xâm lược của tập doàn 
cầm quyền phản động Bác-kinh đối 
với nước ta. Tô quốc Việt-nam thiêng 
liêng và muôn vàn yêu quý của chúng - 
ta là vô địch. Dù kẻ thủ có liều lĩnh 
đưa hàng triệu quản tiến hành chiến 
tranh xâm lược nước ta thì chúng 
cũng không tránh khỏi thất bại thám 
hại và nhục nhã. 

Đề chiến thẳng quân thủ, chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh táo, đề cao cảnh 
giác cách mạng, không chủ quan, 
không bao giờ dược chủ quan. 


THANH TIIA\NH 
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Quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung-quốc 
phục vụ âm mưu bành trướng, bá quyền 
nước lớn của tập đoàn phản động Bác-kinh 


Ử đầu năm 1978 tới nay, 

Z⁄ Trung-quốc đã ra sức mở 
một chiến dịch hoạt động 

: kinh tế đổi ngoại với 
nhiều tham vọng den tối và xấu xa. 
Tạp chí Thời đại của Mỹ ra ngày 22- 
{1-1978 đã nói một cách ma mai: « dó 
là ¡một cuộc đại nhảy vọt ra nước 
ngoài ?®. Chiến dịch này được triền 
khai kết hợp chặt chẽ nhiều mặt. 
Trung-quốc luôn luôn nhấn mạnh rằng 
phương châm chính sách: đối ngoại của 
mình là kinh tế phải phục tùng chính 
trị, có nghĩa là phục vụ cho một mưu 
đô chính trị. Mưu đồ đó chính là chiến 
lược toàn cầu phần cách mạng của tập 
đoàn phản động ĐBắc-kinh câu kết 
với bọn để quốc do Mỹ cầm đầu, 
điền cuồng chống ba dòng thắc cách 
mạng trên thế giới, thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng đại dàn tộc và 
chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Cho 
nên củy theo từng đối tượng giao 
dịch, giới cầm quyền phản động 
Trung-quốc đã dùng kinh tế đề lôi 
kéo về chính trị, câu kết vẻ chính trị 
đề tranh thủ về kinh tế, từ tranh thủ 
về kinh tế tiến lên câu kết vẻ quân 
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NGUYÊN-VĂN-THỌ 


sự, càu kết.vẽ quân sự đề tranh thủ 
thêm về kinh tế. 

Nhưng dù chủng có xảo quyệt và 
thâm độc đến đâu, chiến dịch hoạt 
động kinh tế đối ngoại của chúng đã 
nhanh chóng bộc lộ nhiều mâu thuần 
và khó khăn cơ bản không thề khắc 
phục được. 


* 


Quan hệ kinh tế đói ngoại với 
mục tiêu « bốn hiện đại hóa » và 
thuyết «ba thế giới ». Theo chủ 
trương của tập đoàn phản động Bác- 
kinh, về đối nội, Trung-quốc thực hiện 
hiện đạihóa nền kinh tế và quốc phòng, 
nhanh chóng xây dựng Trung-quốc 
trở thành một cưởng quốc bậc nhất 
vào cuối thế kỷ này, tức là sẽ đuồi 
kịp và vượt các nước tiên tiến trên 
thể giới về các chỉ tiêu cơ bản trong 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, 
khoa học kỹ thuật và quốc phòng. 

Đề đạt mục tiêu đó, Tzung-quốc 
coi thời gian 1976 — 1985 là 10 năm 
then chốt. Nội dung chủ yếu của kế 


hoạch 10 năm này là về nông nghiệp, 
cố gắng đạt chỉ tiêu sản xuất 400 
triệu tấn lương thực hằng năm đề 
thực hiện khầu hiệu ®tích trữ lương 
thực, phòng bị chiến tranh ®; về công 
nghiệp, dốc sức đat chỉ tiêu sản xuất 
60 triệu tấn thép hằng năm chủ yếu 
đề phục vụ cho nhu cầu quân sự, chạy 
đua vũ trang. Như vậy, trung tâm 
của cái gọi là « bốn hiện đại hóa » là 


hiện đại hóa quốc phỏng: hơn4024 ngàn, 


sách hằng năm của Trung-quốc dành 
cho những chỉ phí về quân sự. 


Cũng theo chủ trương của tập đoàn 
cầm quyền Bắc-kinh, về dối ngoại, 
Trung-quốc phát triên quan hệ với 
nước ngoài theo thuyêt «ba thế giới » 
cực kỳ phản động được trình bày tại 
Liên hợp quốc năm 19/1. Nội dung 
của thuyết ấy là liên mình với bọn 
đế quốc và các bọn phần động khác đề 
chống Liên-xô, các nước xã hội chủ 
nghĩa chân chính khác, cúc trào lưu 
cách mạng khác, Ngay từ thời kỳ 
1968 — 1969, giới cầm quvền Bắc-kinh 
. đã coi Liên-xô là «kẻ thù sở một *® và 
phát động nhân dân Trung-quốc chồng 
Liên-xỏ. Trung-quốc luôn luôn kêu 
đào qchiến tranh thế giới mới là 
không thể tránh khỏi » và *Liên-xò 
là ngòi lửa của cuộc chiến tranh đó ?®, 
kêu gào «liên minh với tất cá các 
nước tư bản chủ nghĩa đứng đầu là 
Mỹ đề lập mặt trận thế giới thống 
nhất chống Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác ». Chúng đặc biệt 
căm thủ Việt-nam và Cu-ba, những 
nước cách mạng triệt đề và kiên quyết 
trên thế giới. 

Xuất phát từ đường lối dối nội. 
đối ngoại phần động nói trên, chiến 
dịch hoạt động kinh tế đối ngoại của 
tập đoàn phản bội Bắc-kinh hiện nay 
chính là nhằm lợi dụng vốn, kỹ thuật 
và vũ khí của bọn đế quốc đề phục 
vụ cho bốn hiện đại hóa » (chủ yêu 
là hiện đại hóa quốc phòng), nhanh 
chóng biến Trung-quốc thành một 
siêu cường, thực hiện giấc mộng bà 
quyền, chống những trở ngại trên con 


đường bành trướng nước lớn của 
chúng là Liên-xô, Việt<nam, Cu-ba và 
các nước xã hội chủ nghĩa chân chính 
khác. Mục đích của chiến dịch ấy 
hoàn toàn không phải đề phát triên 
kinh tế, nâng cao đời sống nhân dàn 
Trung-quốc, phục vụ chủ nghĩa xã 
hội ở Trung-quốc và trên thế giới. 


Qua chiến dịch hoạt động kinh tế 
dối ngoại của bọn cầm quyền phần 
động Trung-quốc hiện này, bộ mặt 
phản bội nhân đân Trung-quốc, phản 
bột chủ nghĩa xã hội của chúng bị 
bóc trần. Cả thế giới hiểu rõ bộ mặt 
ấy, qua nhiều hoạt động của chúng. 
Trong lúc cả loài người tiến bộ địng 
kẻu gọi tích cực giúp đỡ nhàn dân 
Việt-nam hàn gắn vết thương chiến 
tranh do đế quốc Mỹ gây ra thì chúng 
dựng lên cái gọi là nạn kiều v, viện 
cớ đó đơn phương xóa bỏ các hiệp 
định đã ký kết, cắt toàn bộ viện trợ. 
rút hết chuyên gia về nước, đóng cửa 
ba lãnh sự quân của Việt-nam tại 
Trung-quốc, tăng cường quấy rồi Ở 
biên giới và một số nơi nhằm gây cho 
Việt-nam nhiều khớ khăn về kinh tế 
và chính trị. Thàm độc hơn nữa. giới 
cẩm quyền Bác-kinh đã dùng bọn tay 
sai điệt chúng Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
phát động chiến tranh xâm lược Việt- 
nam từ phía tây nam, tàn phá các cơ sở 
kinh tế, gây nhiều tỏn thất về người 
và của cho nhân dân Việt-nam. Bị 
thất bại liên tiếp, tập đoàn phản 
động Bác-kinh, được sự đông tình cúa 
€Oa-sinh-tơn và Tô-ki-ô, ngày 17-2-1979 
đã trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm 
lược Việt- nam từ phía bắc, gày ra biết 
bao tội ác đối với nhân dân Việt-nam, 

Đối với An-ba-ni, ngày 1ä tháng 7 
năm 1978, vừa đúng một năm sau khi 
An-ba-ni phê phán công khai tính 
chất phần động của thuyết «ba thế 
giới 9, Trung-quốc tuyên bố cắt toàn 
bộ viện trợ, rút tất cả chuyên gia 
Trung-quốc vẻ nước. Thật ra từ năm 
1971, viện trợ của Trung-quốc cho 
An-ba-ni đã giảm dần do bất đồng vẻ 
quan điềm chính trị tăng lên. 
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Đói với Cu-ba, Trung-quốc đã đồi 
trắng thay đen, xuyên tạc sự giúp 
đỡ cao cả của Cu-ba đối với cách 
mạng châu Phi, mặt khác giảm nhập 
khầu đường của Cu-ba hòng gày cho 
Cu-ba nhiều khó khăn về kinh tế và 


chính trị. Giới cầm quyền Bắc-kinh đã. 


xúi giục, giêm pha, cần trở các nước 
hạn chế buôn bán với Liên-xò. Trong 
các cuộc đì thăm Tây Âu vưa qua. 
các nhà cầm quyền Trung-quốc đã yêu 
cầu Tây Âu không * nuôi Kếh Bắc cực 
bằng kẹo sô-cô-la ® 


Câu kết với chủ nghĩa để quốc, 


nhát là My, Nhạt-bản, tìm kiếm 
vốn, kỹ thuật và vũ khí của các 
nước tư bản chủ nghĩa. Trung- 
quốc hiện nay cỏn nghèo, trình độ kỹ 
thuật thấp kém, nhưng giới cảm 
quyền Báe-kinh lại nòn nóng muốn 
thực hiện “ bốn hiện đại hóa * trong 
một thời gian rất ngắn, muốn Trung- 
quốc nhanh chóng trở thành một siêu 
cường. Thêm vào đó, chúng đã phản 
bọi chủ nghĩa xã hội cho nén chúng 
dã công khai cầu kết với chú nghĩa 
đẻ quốc, nhất là Mỹ và Nhật-bảán, ráo 
niết tìm kiêm vốn, kỹ thuật và vũ khí 
biện đại của các nước tư bản chú 
nghĩa. Trong thời gian này, nền kinh 
tế thẻ giới tư bản chủ nghĩa đang lâm 
vào cuộc khủng hoảng triền miên và 
không có lỗi thoát, hàng hóa ế ầm, 
hoạt động kinh doanh trì trệ, số 
người thất ngÌ::ệp hoàn toàn rất lớn 
và còn đang tăng lén mạnh. thị trường 
tiêu thụ cảng trở thành một vấn đề 
sống còn đối với chủ nghĩa đẻ quốc, 
cho nên các nước tư bản chủ nghĩa 
đã sản sàng giang tay chào đón Đàc- 
kinh. Các nước này hy vong sẽ đầy 
mạnh được xuất khâu sang thị trường 
rộng lớn và tìm kiếm npuon cũng cấp 
nguyên liệu đói dào ở Trung-quốc, 
Bọn để quốc muu toàn dùng tập doàn 
phản bọi Bắc-kinh làm tên xun# kích 
mới, chống phá các nước xã hội chủ 
nghĩa chàn chính và phong trao cách 
mạng thế giới dang phát triển như 
vũ bão, | 
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Từ đầu năm 1978 tới nay. giới căm 
quyen Bắc-kinh đã ký nhiều hiệp định 
máu địch đái hạn với kim ngạch hàng 
chục tỷ đỏ-la cũng nhu nhiều hiệp 
định hợp tác kính tế và khoa học kỷ 
thuật đài hạn với Nhật-bẩn, Tây Đức. 
Pháp, Ảnh, v.v. Các công ty tư bản 
đã nhận được những hợp đồng trị giả 
hàng tỷ đô-la cung cấp thiết bị kỹ 
thuât và các mặt hàng quan trọng 
cho Trung-quốc. 


Đặc biệt đáng chú ý là Trung-quốc 
dä ký hiệp ước hòa bình và hữu nghi 
với Nhật-bản ngày 12-8-1978 mà « thực 
chất là hiệp ước liên minh quân sư ° 
(báo Pháp Phi-ga-rồ ngày 3-11-1935). 
Bọn phản động Trung-quốc dùng hiệp 
ước này “làm đầu cầu dẫn tới quan 
hệ với Mỹ » (Báo Bưu điện Oa-sinh-tơn 
ngày 25-10-1978) Quả vậy. ngày. 
16-12-1978 cả Bác-kinh và Oa-sinh-tơn 
củng một lúc thông bảo (trước hạn 
định) việc thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa hai nước kề từ ngay 
1-1-1979; hai bên sẽ trao đồi đại sư 
vào ngày 1-3-1979 và Đặng-Tiều-Binh 
sẽ' đi thăm Mỹ vào cuối tháng 1-1979. 
Thế là sự câu kết giữa Báảc-kinh — 
To-ki-ô — Oa-sinh-tơn đã hình thành. 
mặc dù giữa Trung-quốc, Mỹ và Nhật- 
bản có nhiều mầu thuẫn. Trung-quốc 
muốn lấy đó làm cơ sở đề mở tung 
cửa buôn bán ra thế giới tư bản chủ 
nghĩa, ráo.riết tìm kiếm kỹ thuật và 
vũ khí hiện đại. Nhập khâu thiết bị 
kỹ thuật khai thác dầu mô và thau 
đả được xếp ưu tiên số một đề thực 
hiện chỉ tiêu sản xuất 1 tỷ tấn than 
đá và 500 triệu tấn dầu mỏ vào năm 
1985. Đây là mặt hàng chiến lược quan 
trọng, đông thời là mặt hàng xuảt 
khảu chủ yếu mà Trung-quốc cần gấp 
rút tăng nhanh để thỏa mãn như cầu 
nhập khầu rất lớn. Truug-quốc dang 
ve văn Nhàt-bnn và Mỹ hợp tác khai 
Lhác than và đầu mó, nhất là đầu mỏ 
ợ thém lục địa và ky các hợp đồng có 


_kim ngạch lớn núi thiết bị khai thác 


than của các công ty Tày Đức và 


Anh. 


Trung-quốc khầun trương nhập khâu 
thiết bị kỹ thuật cho ngành còng 
nghiệp luyện thép. Các công ty Nhật- 
bản như: Níp-pàn-siin Coóc-pơ-rây- 
ri-ơn, lli-ta-chi, v.v. sẽ cung cấp thiết 
bị xây dựng các nhà máy luyện thép 
cỡ lớn và các công tv Mỹ như Cây-dơ 
cung cấp thiết bị khai thác quặng sắt. 

Trung-quốc muốn dưa vào Mỹ, 
tranh thủ kỳ thuật nông nghiệp của 
Mỹ đề phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp. Các phái đoàn Mỹ: Phơ-răng 
Pơ-rét (cố vấn khoa hoc), Bớc-gơ-lân 
(Bộ trưởng nông nghiệp) v.v. đã lần 
lượt đến Bác-kinh nghiên cứu hợp tác 
trong nông nghiệp, cử chuyên gia Mỹ 


sang giúp Trung-quốc hiện đại hóa 


nông nghiệp. Trung-quỐốc ra sức sục 
tìm mua vũ khí hiện đại, khác nào 
như con thú dữ đang cơn khát nước 
lạo vào tìm nguồn nước chảy. Trung- 
quốc đã ký hợp dỏng hoặc đang đàm 
phán mua các loại máy bay Hê-ri-ơ 
cất cánh ở đường băng ngắn, máy 
. bay chiến đấu Mia-ra-giơ, máy bay 
lêh thẳng, máy bay tuần tra trên biền, 
máy bay vận tải phản lực US — 1A, 
tên lứa chống tăng, Lia la-de cũng như 
các nhà máy sản xuất quân sự của 
Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật-bản, v.v. 
Trước khi bình thường hóa quan hệ 
Trung — Mỹ, đế quốc Mỹ đã nhiều lần 
công khai tuyên bố Mỹ sẵn sàng hán 
vũ khí cho Trung-quốc nếu Bắc-kinh 
yêu cầu. 

Ngoài ra, Trung-quốc còn cử hàng 
van lưu học sinh sang Nhật-bản, Mỹ, 
Tây Âu và mời rắt nhiều chuyên gia 
tư bản về khoa học kỹ thuật. kinh tế 
và quân sự sang Bắc-kinh đề học tập 
kinh nghiệm quần lý kinh tế và quần 
lv xã hội. —~ | 

Khuyến khích các thế lực phản 
động, mua chuộc về kính tế, tìm 
kiếm sự ủng hộ trong thế giới 
thứ ba. Cho đến này, kim ngách mậu 
địch của Trung-quốc với các nước 
đang phát triền còn nhỏ hé, chỉ chiem 
13.7% tồng số xuất khầu và nhập khầu 
của Trung-quốc. Trung-quốc xuất 


khâu sang khu vực này chủ yếu hàng 
thành phầm đề thu ngoại tệ. Trung- 
quốc nhập khâu từ khu vực này phần 
lớn là nguyên liệu quý : cao-su thiền 
nhiên. kim loại màu, phốt-phát. v.v. 


Từ đầu năm 1978 tới nay, giới cầm 
quyền Bác-kinh ráo riêt tăng cường 
hoạt động ở các nước đang phát triển, 
đặc biệt là ớ khu vực Đông Nam châu 
Á và châu Phi, nơi mà chúng có nhiều 
âm mưu bảnh trướng. Các phải đoàn 
chính phú đo -Đặng-Tiêu-Bình. Eý- 
Tiên-Niệm, Trần-Mộ-Hoa. Cẳnh- Tiêu, 
các phái đoàn kinh tế và thương mại 
do Lý-Cường, VYương-Bình-Nam, các 
phái đoàn quân sự do Trương-Hạo- 
Điện, v.v. cầm. đầu đã liên tiếp đèn 
các nước này với mục dích chỉnh trị 
nhiều hơn là kinh tế. 


Đối với khu vực này, HBảc-kinh thị 
hành chính sách hai mặt, vừa lửa bịp. 
mua chuộc, vừa gảy sức ép về mọi 
mặt. kề cả về quân sự, Tự xếp 
mình vào thế giới thứ ba. các nhà 
cầm quyền Trung-quốc luôn miệng 
tuyên bố «ủng hộ » các mục tiêu dếu 
tranh của các nước đang phát triền, 
hứa làm hết sức mình đề viện trợ « vô 
tr » theo 8nguyên tắc mà Trung-quốc 
đã đề ra. Tập đoàn phản động Bác- 
kinh dùng thủ đoạn *ưu đãi về kinh 
tế và mậu dịch » hỏng lôi kéo, tranh 
thủ sự đồng tình của các nước Đông 
Nam châu Á, che đậy dã tảm bành 
trướng của chúng. Trung-quốc đã bán 
đầu mỏ với giá rẻ hơn giá thị trường 
thế giới. đồi đầu mỏ lấy gạo đề * giúp ® 
giải quyết nạn thiếu năng lượng, mua 
đường với khối lượng lớn đề * giúp » 
giảm bớt khó khăn do các' biện pháp 
báo hô, hạn chế nhập khâu của các 
nước tư bàn chủ nghĩa gây nèn. bán 
ao với giả rẻ hơn 3095 so với giá thị 
trưởng thế giới, bán thiết bị nhà máy 
sản xuất giấy và bột giấy trị giá 9 
triệu đô-Ìa nhưng chỉ lấy 5 triệu đỏ- 
la theo giá «hữu nghị», v.v.! Hàng 
những thủ đoạn viện trợ », «ưu dãi 
về kinh tế?... Trung-quốc tìmn cách 
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lôi kéo các nước ở Đông Nam châu Á 
đi theo đường lõi của Trung-quốc 
chống Việt-nam, chống Liên-xỏ và 
cac nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Trung-quốc viện trợ kinh tế và quân 
sự cho các tập đoàn phản động Pi-nô- 
chê, Mô-bu-tu, nuôi dưỡng bọn diệt 
chủng Pôn Pốt — lêng Xa-ry, tập hợp 
bọn phỉ Vàng Pao, v.v, đề gây rối và 
phá hoại cách mạng. Tập đoàn phản 
động Bắc-kinh đã sử dụng bọn tay 


sai ở Cam-pu-chia gây chiến tranh: 


xâm lược Việt-nam, viện trợ kinh tế, 
quân sự cho Xô-ma-li xâm lược Ê-ti- 
ô-pi, hết lời ca ngợi quân viễn chính 
Pháp, BỈỶ đàn áp phong trào cách mạng 
ở Dia-i-a. 


Gặp khó khăn chòng chát, mâu 
thuẫn gay gắt, cuộc « đại nhảy 
vọt ra ngoài » không tránh khỏi 
thất bại. Chiến dịch hoạt động kinh 
tế đối ngoại của Trung-quốc chỉ mới 
trong thời gian ngắn đã bộc lộ nhiều 
khó khăn và mâu thuản sâu sắc không 
thề khắc phục được. | 


Một là, với giấc mộng bành trướng 
và bá quyền nước lớn, tập đoàn phản 
động Bác-kinh đã vội vũ ký hợp đồng 
nhập khầu một khối lượng lớn thiết 
bị kỹ thuật đề phục vụ cho & bốn hiện 
đại hóa ®, trong khi đó thì khả năng 
tăng xuất khâu của Trung-quốc lại có 
hạn. Do đó nội lên sự mắt cân đối 
nghiêm trọng giữa xuất khầu và nhập 
khaảu. Theo nhận định của ngân hàng 
Tò-ki-ôo (Nhật-bản) thì Trung-quốc 
phải nhập khảu 200 tỷ đô-la thiết bị 
kỹ thuật và dịch vụ, nhưng số dự trữ 
ngoại tệ hiện nay của Trung-quốc chỉ 
vén vẹn cớ trên hai tỷ đô-ka, 


Đề có tiền nhập khầu, Trung-quốc 
cố gắng tăng nhanh sản xuất than và 
dầu mỏ đề xuất khầu. Nhưng muốn 
tăng nhanh xuất khầu hai mặt hàng 
này, thì cần phải dầu tư lớn vào sẵn 
xuất và cũng còn phải có thời gian, 
chứ không thẻ «đốt cháy giai đoạn» 
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được. Hơn nữa, theo sự tính toán của 
cơ quan tình.báo Mỹ (CIA) ngày 20-3- 
1979, Trung-quốc sẽ không thê hoàn 
thành kế hoạch tăng sản lượng than 
lên gấp đôi, đạt 1 tỷ tấn váo năm 1985 
dược. Còn kế hoạch tăng sản lượng 
đầu mỏ lên gấp 6 lần, đạt 500 triệu tấn 
vào năm 198ã lại càng không thê thực 
hiện được. 

Ngoài than và đầu mỏ ra, Trung- 
quốc đang dầy mạnh sản xuất nhiều 
hàng đệt có chất lượng tốt đề xuất 
khău. Riêng Thượng-hải đã có 18 nhà 
máy dệt chuyên sản xuất hàng xuất 
khâu. Song mặt hàng đệt và may mặc 
lại thuộc về đối tượng bảo hộ mậu 
dịch của các nước tư bản chủ nghĩa, 
tình hình đó sẽ gây nên cạnh tranh 
với một số nước đang phát triền có 
xuất khầu mặt hàng này. 

Không có khả năng thực tế tăng 
nhanh xuất khầu đề thỏa mãn nhu 
cầu nhập klầu, Trung-quốc buộc phải 
chuyên sang thi hành chính sách vay 
nợ nước ngoài : bọn cầm quyền phản 


dộng Bác-kinh đã ve văn, thăm dò,. 


thương lượng xin vay tiền của Nhật- 
bản, Tây Âu và Mỹ. Tất nhiên vay 
-ng thì phải trả lãi và chịu theo những 
điều kiện ràng buộc. Song điều cơ bản 
là khả năng vay nợ tùy thuộc vào khả 
năng thanh toán và như vậy cuốỗi 
cùng khả năng thanh toán lại phải 
do khả năng tăng xuất khầu quyẻt 
định. Cho nên chính sách đi vay nợ 
nước ngoài cũng không thê giải quyết 
được sự mất cân đối giữa xuất khâu 


và nhập khầu. Đó là chưa kề những - 


khó khăn, trở ngại trong quá trình đi 
vay nợ. 
Nhu cầu nhập khầu càng cấp bách 


"thì Bác-kinh lại càng coi trọng nguồn 


ngoại tệ đo Hoa kiều buôn bán ở 
nước ngoài gửi vẻ nước. Đây là mội 


-nguồn vốn khá lớn tập đoàn pkẩn 


dộng Trung-quốc thu được dễ dàng 
mà chẳng phải mất công của xưấi 
khầu gi cả. Vì lẽ đó, đầu năm 1978 
Trung-quốc đã kêu gọi Hoa kiều gửi 
Liên của về «xây dựng Tô quốc). 


ˆ 


Cũng vì thế mà Trung-quốc đà gây 
khó khăn cho các nước có nhiều Hoa 
kiều cìr trú. 


Tìm mọi cách ting các nguồn thu 
ngoại tệ mà không thê nào thỏa mãn 


được nhu cầu nhập khầu, Trung-quốc ` 


tất nhiên sẽ phải đi đến hủy hợp dòng, 
thu hẹp quy mô nhập khầu. Biện 


pháp này trước hết đánh vào Nhật- 


bản. Năm ngày sau khi Trung-quốc 
phát động chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, Bắc-kinh đã thông báo cho các 
. công ty Nhật-bán đình chỉ các hợp 
đồng đã ký kết hồi tháng 12-1978, 
trong đó có hợp đồng xây dựng nhà 
máy luyện thép Bảo-sơn trị giá 2,8 tỷ 
đô-la. Hành động này đã khiến cho 
các công tỷ Nhật-bản sửng sốt và các 


quan chức Bộ công thương Nhật-bản 


đã tuyên bố *Nhàt-bản phải có thái 
độ thận trọng hơn trong việc buôn bán 
với Trung-quốc ®. Các nhà kinh doanh 
Anh và Tây: Đức còn báo tín: « Từ 
đầu năm, việc ký hiệp định hoàn toàn 
bị đình chỉ. Tại các khách sạn lớn ở 
Bắc-kinh và Thượng-hải, nhiều nhà 
kinh doanh ngoại quốc (tỏ vẻ lo lắng. 


Các cuộc thương.lượng vẫn tiếp điển, 


nhưng sau đó thì lại không có gì diễn 
ra cá tờ (Báo Thế giới của Gộòng hòa 
liên bang Đức số ra ngày I16-3-19/9), 


Hai là, sự phá sản của kế hoạch 
« bốn hiện đại hóa P là tất vếu. Sự mất 
cân đối trong ngoại thương của Trung- 
quốc bắt nguồn từ sự mất cản dối 
nghiêm trọng trong nền kinh tế 
Trung-quốc hiện nay và sự mẫi cân 
đối này là do đường lõi « bốn hiện đại 
hóa * gây nên. Ngược lại, sự mẫt cần 
đối trong nền kinh (ế cũng là nguyên 
nhân thất bại của kế hoạch « bốn hiện 
đại hóa” mà trung tâm là hiện đại 
hóa quốc phòng. Ngày 5-3, LLý-Tiên- 
Niệm phải thú nhận: * Trung-quốc đã 
quá vội vàng trong chương trình hiện 
đại hóa nền kinh tế», «một số mục 
tiêu đặt ra cho kế hoạch 10 năm 19/6— 
(985 là quá sớm ». Nhân đân Nhạt báo 
Trung-quốc ra ngày 24-3-1979 đã 
còng khai kêu gọi “ngừng tất cả các 


muốn Trung-quốc nhanh chóng 


chương trình xây dựng ». « điều chỉnh 
ngay chương trình xây dựng hiện nay ® 
vì «sự mất cân đối trong nền 
kinh tế quốc dân »; phải * nhập khầu 
một cách thận trọng, kinh tế và có 
lợi hơn », phải cản bằng xuất khẩu 
và nhập khău, v.v... ® 

Sự phá sản của kế hoạch « bốn hiện 
đại hóa » này là kết quả (Ấ( yếu của 
tham vọng bảnh trướng và bả quyền 
nước lớn vì kế hoạch đỏ được đặt ra 
không phải trên cơ sở khoa học, theo 
quy luật kinh tế khách quan mà là 
theo ý muốn chủ quan của tập đoàn 
phản động Bác-kinh — chúng nôn nóng. 
trở 
thành một siêu cưởng trước hết và 
trên hết về mặt quân sự. Kế hoạch 
kinh tế 10 năm (1976 — 19853) và kế 
hoạch nhập khầu cũng nhằm chủ yếu 
hiện đại hóa quốc phòng. 

Trong điều kiện đất nước Trung-hoa 
cỏn nghẻo, kỹ thuật còn thấp kém mà 
bọn cầm quyền phản động Bác-kinh lại 
muốn thực hiện những tham vọng 
ngông cuỏng như vậy, tất nhiên sẽ 
gày ra nhiều mâu thuẫn sâu sắc, làm 
cho nén kinh tế mặt cân đổi nghiềm 
trọng, nội bộ các ngành sẽ rồi loạn, 
sản xuất trì trệ và thậm chỉ còn Dị 
phá hoại nặng nề. 

Rõ ràng, sự phá sản của kế hoạch 
® bốn hiện đại hóa Ð® là không thẻ tránh 
khỏi. và điều làm cho mọi người chú 
ý là cuộc chiến tranh xâm: lược Việt- 
nam cứu tập đoàn phản động Bác-kinh 
đã thúc dầy thêm quá trình phá sản 
đó.Ngav từ nưày 8-3-1979 báo Ha: nỏ- 
mơ của Công hòa liên bang Đức đã 
nhận xét: ccuôc chiến tranh chống 
nước lắng giểng (Việt-nam) đã làm 
cho Trungø-quốc mát sức rẤt nhiều, 
việc rút đơn đặt hàng với Nhật phải 
được coi là một sự đảo lộn lớn về kế 
hoacch »,. Thời gian càng chứng mình 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 


. đã và sẽ đem lại cho tập đoàn phân 


động Bic-kinh nhiều hậu quá nghiêm 
trọng chưa lưởng hết được. Theo bảo 
Mỹ Diễn dàn thông tín quốc tế sỐ ra 


§? 


ngày 23-5 vừa qua thì các chuyên gia 
Bộ ngoại giao Mỹ chuyên theo dõi 
tình hình Trung-quốc, trong một bản 
báo cáo mật, đã bộc lộ mối lo ngại 
sâu sắc rằng : «hậu quả của cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam không những 
phá hoại chương trình hiện đại hóa 
của ông Đặng mà còn phá hoại cả cỗ 


gắng giành quyền bính của ông ta”. - 


llơn nữa, cuộc chiến tranh xâm lược 
chống Việt-nam có thề gây tồn thất 
nặng nề cho Trung-quốc trong quan 
hệ buôn bán với các nước khác. Tạp 
chí AÍÿ Tin Äfÿ oud thế giới số ra ngày 3- 
5-1979 đã nói toạc ra rằng: *TẤt 
nhiên chiến sự kéo dài sẽ giảm bớt 
sự quan tảm của phương Tây đối với 
Việc 
quốc ®, 

Cũng chính đo mìu đồ bằnh trướng 
và bả quyền nước lớn mà chỉ trong 
vòng 20 năm gân đây. nhân dàn 
Trung-quốc đã phải ba lần chịu đựng 
những tồn thất hết sức nghiêm trọng 
qua « đại nhảy vọt, “đại cách mạng 
văn hóa *và «bốn hiện đại hóa ®. 

Bu là, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh bị cô lập cao độ trên thế giới, 
bị phản đối mạnh mẽ trong nước và 
nội bộ ngày càng lục đục. Giới cầm 
quyền Trung-quốc ra sức chống Liên- 
xô, chống các nước xã hội chủ nghĩa, 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc và các 
lực lượng phản động chống ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới; điện 
cuồng tiến công xâm lược Việt-nam, 
cho nên đã bị loài người tiến bộ kịch 
liệt lên án. Chưa bao giờ bọn cầm 
quyền phản động Bảc-kinh bị cô lập 
cao độ trên thế giới nhì ngày nay, 

Những làn sóng đồn đập phản đối 
trên thế giới sớm muộn sẽ tác động 


khai thác thị trường Trung- - 


mạnh mẽ đến phong trào nhân dân 
Trung-quốc chống lại bọn phản bội 
Bắc-kinh. Nhân dân Trung-quốc ngày 
càng thấy rõ đường lối của bọn cằm 
quyền phản động đi ngược lại lợi ¡ích 
của chính họ. Ngày càng xuất hiện 
nhiều tồ chức hoạt dộng chống đối 
tập đoàn phản động « vì những dòng 
đô-la hôi tanh mà táng tận lương tám. 
bán rẻ chủ nghĩa xã hội cho chủ nghĩa 
đế quốc »! các tồ chức ấy kêu gọi 
nhân dân Trung-quốc hãy * chặn đứng 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
đánh đồ tập đoàn hiếu chiến Bác-kinh 
đã mắc nhiều nợ máu đối với nhân ˆ 
dân Trung-quốc ». 

Bị thất bại về đôi ngoại, thất bại 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam. thất bại bước đầu trong toàn bộ 
âm mưu bành trướng và bá chủ thế 
giới, bị nhiều trở ngại trong việc thực 
hiện kế hoạch *bốn hiện đại hoa . 
nội bộ giới cầm quyền Bắc-kinh ngày 
càng lục đục, các phe phái đồ lỗi cho 
nhau, thanh trừng nhau và tranh nhau 


-_ quyên bính ngày càng quyết liệt. 


* 


Những khó khăn và mâu thuẫn gay 
gảt nói trên cho thấy rằng chiến dịch 
« đại nhảy vọt ra ngoài *®, đề tạo diều 
kiện thực hiện « bốn hiện đại hóa ? 
nhằm phục vụchoâm mưru bành tr ướng 
và bá quyền nước lớn của bọn cảm 
quyền phần động Bắc-kinh đã và đang 
bị thất bại. Các nước tư bản chủ nghĩa 
muốn dùng bọn phản động Trung- 
quốc làm tên xung kích quốc tế mới 
hòng tìm lối thoái, giảm nhẹ khủng 
hoảng trầm trọng ở trong nước, cùng 
đã và đang vỡ mộng. Ẻ 


KOWAYHHCTMULIECKHỦ ?KYPIIA2I 
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[IEPEHOBAfjØ — Xopotlo HOIFOTOPHTbCH K  BCIHKHM HDA3/HHKAM 
p 1980 r. blOHI' THHb — [loØena s Ønrpe non JÏbeHỐbeidy — BeuHas 
FOP/OCTb Bb©€THaMCKOH HauHi. AM XYHI`—Xopouio yCBOHTb OCHOBHH€ 
VCTäHOBKH H8DTHH B ỐAHKOBCKOM /ee. CKBOPLIOB — 3C nueïi BoliHbi 
BAH XHEH — KnTaicwas CTOpOHA H€C€T OTPGTCTBGIIIOCTb 38 ỐC3D€3V/1b- 
TATIIHl ICXOJLBb €THAMO — KHTaÏCKHX neperosopon., BẢH HOHI`—OTutenti 
ñDCBIIÊVKHT8ÏCKOd K€DAMHKH H€ IIOIM€HST CypepeHnTreT PB na apxWtezare 
Xoari1tra ([lapacebckne ocTpopA). TXAHb KOHI" — Kawnyiing : Ipoga4 
KOBADHbIX 3aMEHIC/IOB ÏÏeKHHa, _ 


REVIEW OF COMMUNISM 
`. ÑN°6—-1979 | ` 

EditoriaÏ — Make good preparations for the observanee of the three major 
anniversaries in 1980. TRƯỜNG-CHINH — The Dien-bien-phu viclory will 
remain an cternaÌ source of pride for the Vietnamese nation. PHAM-HIÙNG 
— Grasp some fundamẻntal vieWpoints of the Partv in banking work. 
SKOVORTSOV ~ Thirty days of war. VĂN-HIỀN — One monlh of negotiation 
without any progress being made: the responsibiliy for this lics with 
the Chinese side. VẤN-TRONG — A few fragments of aneient Chinese ccra- 
mics cannot affectin any way Vịictnamese sovereignty over the Hoang Sa 
(Paracels) Islands. 7HÀÄVH-CÔNG — Kampuchea: the collapse of Peking's 
treacherous scheme. 


REVUE DU COMMUNISME 
Ñ° 6—- 1979 

Éditorial — Bien faire des préparatifs pour célébrer les trois gran(les fẻtes 
eormrnémoratives en 1950. TRƯỜNG-CHINH — Pour la nation vietnamienne, 
la victoire de Điện-biên-phủ sera à jamais un objct de f[ierlé. PHAM-IÙNG 
_— Bien saisir les poïints de vue fondamentaux du Par(i đans le travail ban- 
caire. SKVORTSOV — Trcnte journées de gucrre. VĂN-HIỀN — Un mois de 
_ piềtinement des négociaLions, la responsabilité en revient à la partie chíno¡se. 
VĂN-T RỌNG — Quelques tessons đe céramique chinoise ancienne ne sauraient 
rerne((re en question la souveraineté du Vietnam sur les iles Hoang-sa (Para- 

celo). TH ÄNH-CÔNG — Kampuchéa — Ìes desseins perfides de Pékin ont échoué. 


REVISTA DEL COMUNISMO 
ÑN° 6-1979 

Editorial — A hacer oplimamente los preparativos para celebrar las (res 
grandes fiestas conmeinorativas en 1980, TRƯỜNG-CHIN1I — La vietor†a 
de Dien-bien-phu: eterno orgullo dđel pueblo vietnamita. P/IAM-HÙNG — 
Mantener bien los puntos dc vista fundamenlales đel Partido en el trabajo 
bancario. SKOVORTSOV — Treinta đías de guerra. V.ĂN-HIỀN — Un mes de 
ceonversación sin avance: la responsabilidad reviene a la parte chỉna. VĂN- 
TRỌNG — AÁlgunos tieštos de cerámica chína anligua no Øodrảán comprometer 
la soberanía de Viet Nam sobrc las islas de l[oang Sa (Paraeels) THẲNH- 
CÔNG — Kampuchea : fracaso to(al del taimado designio de Pekin. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP: 


Số 6 1. Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nội 
1979 Dây nói : 52061, 6242 


NĂM THỨ XXV (281) TRỤ SỞ CƠ QUAN' THƯỜNG TRỦ 


TẠI MIỀN \NAM: 


- 


40, Trần - Cao-Vân, 'FP' Hỏò-Chi-WMinh 


Dây nói: 20060, 25768 


MỤC LỤC 


Xã luận - Chuần bị tốt việc kỷ niệm ba ngày lễ lớn trong năm 1980 


*##— Thực hiện thật tốt việc xây dựng kế hoạch năm 1980 từ cơ sở 
và huyện 


TRUỜYG-CHIYH — Chiến thắng Điện-biên-phủ mãi mãi là niềm tự hàc 
của dàn tộc Việt-nam 


-PHAM-HỦ YŒG — Nắm vững một số quan điềm cơ bản của Đẳng trong 
còng tác ngàn hàng 


Trên tiền Móc lún ChönE TƯ NE HN nC xâm lược * TRẦN: MA NI = 


rậẽ ` ® 


Việt- -nam # TRẦN- VĂN- QUẼ — Rừng biện giới căn thủ quản 
Trung-quốc xâm lược W Tội ác của giặc Trung-quốc xâm lược 
phá hủy các cơ sơ kính tế và đời sống của nhân dân ta 


SCƠ-VOÓC-XỐP — Ba mươi ngày chiến tranh 


V.ĂN-HIÊN — Một tháng đàm phản không tiến triển, trách nhiệm thuộc 
vẻ phía Trunz-quốc 


VAN-TRỌXNG — Vài mãnh gốm Trung-hoa cồ không thay đồi được chủ 
quyền cú ViệtI-nam ở quân đảo Hoàng-sa 


Thảo luận — Vô làm chủ lập thề cũ hội chủ nghĩa #® HOÂNG-LÈ — 
Đăng lãnh đạo xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa  NGUYÉN-QUANG-MINH — Phải làm gì đề phát huy 
minh mề quyền làm chủ tập thể của cán bộ và chiến sĩ trong 
quân đội ? $ PHA1/-ĐÌNH-T.ẢN — Làm chủ tập thề và pháp luật 

Sinh hoạt tư tưởng W 7¡!J\NH-T!I ANH — Lạc quan — chủ quan 


THANH-CO.VG — Cam-pu-chia — Mưu đồ nham hiểm của Bắc-kinh bị 
chôn vúi 

NGLYÊN-VĂA-THO — Quan hệ kinh tế dối ngoại của Trung-quốc phục 
vụ âm mưu bành trướng, bá quyền nước lớn của tập đoàn phản 
đọng HBác-kinh 
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HỒ - CHÍ - MINH 
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Tưn đọc : 
Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động 
làm chủ 

LÊ - DUẦN 

Về hợp tác hóa nông nghiệp ˆ 


VÕ-CHÍ-CÔNG — TỐ-HỮU 
Khần trương và tích cực đầy mạnh phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp ở miền Nam 

TỐ-HỮU 


| 
Xóa sạch bóc lột, đoàn kết nhân dân lao động, đưa 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp tiến lên mạnh mẽ, 
vững chắc 
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NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


In tại Nhà im TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chi só : 1965] Giá : 044! 
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